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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(ø quan lý luận và chính tíị của 


Irung ương Bảng cộng sản Việt lai 


CÁCH MẠNG CƠ CHẾ- 
YÊU CÂU BỨC XÚC 
CỦA SỰ NGHIỆP ĐỒI MỚI 


UỘC ọp Quốc hội vừa 
rồi (tháng 12-1988) một 
lần nữa khẳng định tính 
cấp bách của cuộc cách 
mạng cơ chế đất nước 
- — 1a, nếu chúng (ta tlực tâm 

HiL0nN dầy mạnh và đây nhanh quá 
trình đồi mới nhằm đạt những mục 
liêu trước mắt và làu dài của nền 
¡¿h tế — xã hội Việt nam — mội quốc 
g:o không chỉ lạc hậu về trính độ sản 
xuat trong thế giới hiện đại daog tiến 

lén vừn vụ, mà còn Hịc hậu ca về cấu 
trúc thượng tảng, mà cái sau nghiễm 
niên là vậi chướng ngại, ngăn 
lrở mọi vận động đi về phía rước, 


.- Mau thuẫn giữa lực lượng sản xuãi 
với các ràng buộc nó đã dãy lùi, 
(thậm chí triệt tiêu nhiều nảy nở 


NGUYỄN HỮU THỌ 


tích cực, và mỗi ngày, mâu thuẫn 
nàyv thêm gav gát. Đó mới chính là 
nguy cơ hàng đầu đe dọa vận nước, 
và không một aEcòn chút lương trì 
không băn khoăn, day dứt, đau xót. 


Việt nam là nước xã hội chủ nghĩa, 
Sự xác lập thê chế chính trị mang 
nguôn gốc xã hội Việt nam sảu xa, 
và đồng thời năm trong xu thế phát 
triên của loài người. Nó không phải. 
là sản phàm của óc tưởng tượng hoặc 
qduy ý chí» nào đó. Sau Cách màng 
Tháng 10 Nga, qua một quá trình - 
đấu tranh giai cấp ở nước ta. Đảng 
còng san Việt nam ra đời, và Đang 
cóng sản Việt nam tuy ên cáo chế dà 
chính ' trị tương lai của Việt nam khi 
cách mạng dân tộc dân chủ thành 


la cùng 


ông sản ` 


lịch sử 


tức nói 
ve mạt thẻ hiện cụ thê của chế độ 
. chính trị trong từng giai đoạn nhất 
định. Cơ chế phục vụ cho sự nghiệp 
xây dựng chủ' nghĩa xã hội và cho 
sự lãnh đạo của Đảng. Ơ đây, kiến 
thức chung của chúng ta về chủ nghĩa 
xã hội eó mặt đơn giản, vừa chưa 
nắm thật vững các nguyên lý mà các 
nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa 
học đề ra, vừa chưa hiều thật đúng 


quá trình đi lên của nó trong những: 
điều kiện chủ quan và khách quan, + 


tính giai đoạn của thời đại. Chúng ta 
-hoàn toàn giải thích được hiện tượng 


ấy, bởi nếu tính từ 1930, Đang lao 


dành 15 nàầm đầu cho cuộc vận động 
giành đọc lập dân tộc, mắt 30 năm 
cho hai cuộc kháng chiến tông lực, 
và chỉ bát tay vào xây dựng 13 năm — 
- xây dựng trong tình trạng chưa có 
hòa bình trọn vẹn. Tất nhiên, các 
qmãu» bên ngoài — cả về lý luận 
khá phiến diện ~— tác 
nhỏ vào tư duy chúng ta, 


Đại hội lần thứ V của Đẳng thấy 
một số vấn đề cần điều chỉnh; Đại 
hội lần thứ VI của Đẳng đặt hẳn yêu 
cầu đôi mới, tức tiến hành một cuộc 
cách mạng đảm bảo cho chủ nghĩa xã 
hội phát huy hiệu lực. Đôi điều trước 
kia chúng ta dán cho cái nhãn «xã 
hội chủ nghĩa» đã phơi bày tính 
chất ®không phải xã hội chủ nghĩa » 
của chúng. Theơ thời gian, các quy 
luạt kinh tế — xã hội bộc lộ sức sống 
khách quan, và chúng ta từng bước 
khôi phục, tuân thủ các quy luật đó. 
Hết sức rõ ràng, chúng ta đang tiến 
-hành đồi mới trên đất nước Việt nam. 
Kinh nghiệm bẻ bạn rất quý, nhưng 


chúng ta văn phải xuất phát từ cái, 


riêng của chúng ta. Kinh nghiệm bên 
ngoài cần nghiêm túc tham khảo, 
song không thê lấy kinh nghiệm bên 


2 


động không. 


- ngoài thay cho tư duy của chúng ta. 


Kinh nghiệm của bè bạn và cả kinh 
nghiệm của các quốc gia không củng: 
hệ tư tưởng chính trị với chủng ta 
giúp chúng ta so' sánh, cân nhắc, tìm 
lối đi có hiệu quả hơn hết. 


Như các nghị quyết của Đẳng nhiều 
lần nhấn mạnh, cơ chế đầu tiên cần 
thay đồi là sự phân công giữa Đẳng. 
và Nhà nước. Kỳ họp Quốc hội vùa 
rồi, cơ chế ấy tiến một bước lớn: 
Đảng chỉ đề ra phương hướng, còn 
Quốc hội phải chịu trách nhiệm quyết 
định các biện pháp và kiềm tra việc 
thực hiện của Hội đồng bộ trưởng. 
Đày là vấn đề quan trọng, vừa đảm 
bảo Đảng không rơi vào sự vụ, không 
điều hành cụ thê, không can thiệp 
vào các lĩnh vực hành chính và tư 
pháp, mà (ập trung trí tuệ chầm sóc 
tư duy, đường lối, phương hưởng 
lớn, tức trở lại vai trò lãnh đạe đích 
thực, vừa dám bảo quyền dân chủ 
của dân biều dân cử và quyền thực 
hiện quản lý của Nhà nước trên tất 
cả các lĩnh vực thuộc đời sống xã hội, 
không ngoại lệ. Nguyên tắc của cơ 
chế tuy xác lập, song văn tồn tại một 
loạt thực tế cần giải quyết. Trước 
hết. cần quy định rõ chức năng của 
Ban bí thư, các ban của Trung ương 
Đảng. Tô chức các ban của Đẳng nhất 
thiết hợp lý hóa và thành gọn nhẹ, 
đi hẳn vào nhiệm vụ theo đöõi các 
hoạt động của Nhà nước, lấy nghị 
quyết của Đảng làm cơ sở đối chiếu 
và không trực tiếp giải quyết bất cứ 
sự việc nào mà không thông qua Đan 
bí thư. Đến lượt mình, Ban bí thư 
phát biều — nếu nhất trí với phát hiện 
của các ban đảng — với Hội đồng bộ 
trưởng, các đoàn thề, hoặc nếu vấn 
đề lớn, đặt ra trong Bộ chính trị. 
Quy chế này ban hành ở tất cả các 
cấp bộ đảng, tận chỉ bộ. 


Sau cải tỒ cơ chế Đảng lãnh đạo, 


_ đến tồ chức lại Quốc hội (và Hội đồng 


nhân dân). Như nhiều đại biều Quấc 
hội kiến nghị, Quốc hội (và Hội đồng 


Ø 


nhân đân) không bầu theo lối cơ cấu, 
mà chọn người đủ khả năng lo chung 
việc nước (Quốc hội), việc địa phương 
(Hội đồng nhân dân), tốt nhất đề quần 
chúng giới thiệu. Không bầu theo cơ 
cấu, song phải đảm bảo thành phần 
lao động trực tiếp làm ra của cải vật 
chất và tính thần, những nhà khca 
học, người quản lý tài năng, thầy 
giáo... có tiếng nói trọng lượng Ở 
Quốc hội và Hội đồng nhàn dân. Nẻn 
chăng hễ đại biều Quốc hội (và Hội 
đồng nhân dân) nào lãnh nhiệm vụ bộ 
trưởng, thứ trưởng, chủ nhiệm, phó 
chỉ nhiệm ủy ban, tồng cục trưởng, 
chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh; giám đốc 
sở, v.v. thì không còn quyền biều 


quyết trong các kỷ họp Quốc hội (và 


Hỏi đồng nhân dân) và, đề tránh hẳn 
tỉnh trạng không hợp lý là người chịu 
sự giám sát lại tham gia giảm sát, các 
cơ quan hành pháp nên bao gỏm 
những người khôhg phải là đại biều 
Quốc hội (Hội đông nhận dân), tài 
nhiên vấn đề cơ băn vẫn là năng 
lực — kề củ ngườ¿ ngoài đẳng. 


Quốc hội (và Hại đồng nhân dân): 


cần có các ủy ban hoạt động chuyên 
nghiệp, SỐ lượng tương eõi đông. Cúc 
ủy ban thường xuyên làm việc (trữ dịp 
nahï hé) và là nơi nhận thông tin của 
chính quyên và phản phối thông tin 
cho đại biểu. | 

Đặc biệt Ủy ban pháp luạt phíú tăng 
cường nhiều tiểu ban '(Uy ban 
thí phải gồm đại biêều quốc hội, còn 
các tiều ban gồm các chuyên viên) đề 
khần trương soạn luậi. 


Theo tôi, nên chấm đứt việc trung: 
_ ương giới thiệu ứng cử viên về từng 


địa phương, Mỗi địa phương tự chọn 
lựa và giới thiệu. Cùng khòng hạn 
chế số ứng cử viên, một địa phương 
theo tỷ lệ đàn chỉ được bầu hai đại 
biều chẳng hạn nhưng có thề có 10 
ứng cử viên hoặc hơn nữa. AXlỗi ứng 
cử viên có chương trình hoạt động 
của mình và công khai trình bày 
chương trình ấy, đối thoại với các 


ứng cử viên khác. Cũng không nên 
chia quá nhỏ khu vực bầu cử, tốt nhất 
là lấy đơn vị tỈnh làm đơn vị bầu cử. 
Dân chủ qua cuộc vận động, tranh 
luận, tranh cử, sẽ được nâng cao. 


- Về Hội đồng bộ trưởng, trưởc hết 
nên xác định trách nhiệm chung : điều 
hành bằng luật pháp và chính sách, 
mở rộng quyền tự quản cho địa 
phương và đơn vị sản xuất. Như vậy, 
Hội đông hộ trưởng cần soát xét toàn 
bộ tö chức hiện nay, giảm đến mức 
(tối đa các bộ, sát nhập các bộ, và nói 
chung, trừ vài ngành chiến lược mà 
nhà nước cần nắm (hầm mỏ, giao 
thông, cảng lớn, điện công suất lén, 
ngân hàng, sân bay...) còn thì do các 
thành phần kinh tế sản xuất kinh 


. đoanh, và ngay những ngành Nhà nước 


nắm cùng có thể chia sẻ một phần cho 
các thành phần kinh tế khác tham dự. 
Hết sức thu hẹp điện *“ độc quyền? và 
giảm biên chế mạnh, bớt đần nhân 
viên chính ngạch, thay bằng hợp đồng 
và trả công theo năng suất. Giải quyết 
theo cách đó mới mong kìm và hạ 
lạm phát, đồng thời tăng lương cho 
những người lao động gioi, các nhà 
giáo, bác sĩ, v tá, hộ lý, các nhà nghiên 


' eứu khoa học... Hội đồng bộ trưởng 


nên quy định biên chế cụ the cho từng 
bộ (dã bớt và sát nhập) và Dộ tài 
chính chi phát lương trong phạm vi 
đó. Hộ nào giảm được biện chế, đạt 
năng suất cao thì nhân viên được 
hưởng lương cao. 


Về các đoàn thề, Nhà nước công bố 
rõ không trợ cấp; đoàn thê tự lo lấy 
ngân sách của mình dựa trên nguyệt 
phí và các hoạt động mà luật pháp 
không cấm. Nhà nước và Đang cũng 
không bù lỗ cho các báo, chỉ bù lỗ đối 
với các sách cần phồ biến rộng, và 
sách giáo khoa, 


. 


Trên đây là vài ý kiện đơn sơ của 
tôi. Tôi nghĩ chuyển đỏi cơ chế, từ 
mệnh tẻnh sang dàn chủ, từ bao cấp 
sang kinh doanh, là đề cuöi cùng giải 
phóng sức sản xuất, tạo cơ sở vặt 
chất kỹ thuật cho đất nước, cải thiện 
đời sống từng bước cho nhàn dân 
nhiệm vụ trọng yếu số một hiện nay 
của xày dựng chủ nghĩa xã hội Ở 
Việt nam. 

% 


Trên hành tình vào những nàm 
cuối cùng của thế kỷ 20, Việt nam xếp 
VÀO một tronz mười guốc øgía nghèo 
nhất. Phải thừa nhận cơ chế bắt hợp 
lý đã đầy đất nước này ngàv một tụt 
lùi. Tất nhiên, không chỉ có cơ chế, 
mà còn con người. Tuy vậy, cách 


mạng eđ chế thì chính cư chế chọn lọc 
con người Tai đứng được và ai phải 
sa thải, Do cơ chế bất hợp lý nên 
trách nhiệm cá nhân trong bộ máy 
khó truy cứu. * Chúng ta * văn lăn át 
và lao che. œ Tôi* chưa lộ diện, vì 
“lôi » chua đóng vai trò trên thực tế 
điều hành. Cái tôi» còn lại nắm 
quanh quần ở phạm trù đạo dức~— 
Riều đạo đức theo nghĩa hẹp, đôi khi 
vụn vạt. Không cách mạng cơ ché. tệ. 
độc đoán chuyên quyền, cá nhân quyết 
địmh vẫn chưa bị loại khỏi đời sống 
xä hội. 

Cách mạng cơ chế — yêu câu bức 
xúc, một công đoạn thiết yếu trong 
sự nghiệp đồi mới. 


NHỮNG NHIỆM 


VỤ... 


(Tiếp theo rang 17) 


khó khăn và phức tạp. Chún,;: fa cần 
thực hiện tốt lời cán dặn của động 
chí Tông bí thư Nguyên Văn Linh: 
“Các tỒ chức đẳng và các cơ quan 
nhà nước phải có những biện pháp 
thiết thực, cụ thê giúp đỡ Doàn 
thanh niên tăng cường tính chủ động 
sáng tạo trong công tác, chăm lo lợi 
ích chính đáng của thanh niên, trước 
hết là to công ăn việc làm, điều kiện 
học tập, sinh hoạt và giải trí. Đối 
với thanh niên, càng đặc biết coi 
trọng sự thông nhất giữa nghĩa vụ 


Ñ 


và lợi ích. Một mặt, đòi hỏi thanh 
niên sẵn sàng cống hiến. Mặt: khác, 
phải quan tâm đáp ứng các nhu cầu 
tối thiều và hợp lý của thanh niên 
mà khả năng cho phép làm được. 
Không phải lúc nào cũng lấy lý do 
hoàn cảnh khách quan khó khăn đề 
thoái thác (1, 


(1) Nguyễn Văn Lính : Đài 
của Đoàn, Nxb Thanh 
tr, 14, 


m.'‹? hoạt động 
niên, Hà Nội. 198â, 


Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam; 
ờ : 


MÂU THUẪN (IỮA (Ế $Ủ KINH TẾ VÀ THỂ CHẾ 
(HÍNH TRỊ — «(ÁI MÁT XÍCH (HỦ VỈU» tỦA QUÁ 
TRÌNH BẾI HỨI XÃ HỘI HỆN NAY ử NUẾTA 


Cái mắt xích chủ yếu” 
Đồi mới thề chế chính trị đang là 


một vấn đề chưng của -nhiều nước xã 


hội chủ nghĩa. Yêu cảu đồi mới có 
mức độ khác nhau: từ hoàn thiên 
công tác quản lý kinh tế của nhà 
nước đến cài cách thề chế hoặc cải tô 
hệ thống chính trị; song đều nhàm 
mục tiêu giống nhau là tạo ra điều 
kiện phái triển năng động nên kinh 
tế của chủ nghìa xã hội. Phải trải qua 
quá trinh cải cách kính tế khó khăn 
lậu đài hàng chục năm, thậm chí phải 
làm đi làm lại nhiều lần mới nhạn 


ra rằng: không thể thực kiện cải 
cách kinh tế một cách căn bản nếu 


không có cải cách tương ứng trong 
hệ thống chính trị của xã hội. Hơn 
nữa, những khuyết tật hay sự «biến 
dang?" của chủ nghĩa xã hội đà xảy 
ra lại có nét đặc trưng là sự phô 
biến thái quá phương thúc hành 
chính — nhà nước trong các quan hệ 
xã hói. đến mức eó người gọi là *chủ 
nghĩa xã.hội nhà nước ®. Điều đó có 
nghĩa là sự lạc hậu về hình thức tồ 
chức và phương thức hoạt động của 


_— 


NGUYÊN NGỌC LONG *# 


hệ thống chính trị đã trở thành trở 
ngại chú yếu đối với sự phát triền 
kinh tế nói riêng và sự phát triền xã 
hội nói chung. Giải quyết mân thuẫn 
giữa cơ sở kinh tế và thề chế chính 
trị trở thành «cái mát xích chủ yếu? 
của toàn bộ đầy chuyền đồi mới xã hội. 
Ở nước ta, để nhận thìày mâu 
thuẫn giữa thê chế chính trị với cơ 
sở kinh tế và mức độ gay gắt của nó, 
Chỉ cần nêu lên mấy căn cứ lớn: 
Mọt là, nền Kinh tế ở trong tỉnh 
trạng sa sút kéo dài bởi cơ chế quản 
lý tậi? [rung quan liêu 
Hui là, bộ máy hi quan liêu 
hóa. cồng kềnh, kém hiệu lực. Tác 
động tiêu cực lớn nhất của nó đối 
với nên kính tế Không những là gò 
bó trực tiếp bàng những chính sách 
kinh tế Không phù hợp với quy luật 
kính tế, mà còn hạn chế tính tích 
cực súng tạo của người lao động, từ - 
đó ảnh bưởng tiêu cực đến sản xuất, 
l*a là, sự lĩnh đạo của đảng không 
ngang tâm với nhiệm vụ cách mạng, 


W.htiio sự, phó tiền sĩ triết học 


trước hết phải nói đến nhiệm vụ lãnh ' 


đạo xây dựng kinh tế. 

Tại sao phải trải qua hàng chục 
năm với những tồn thất không nhỏ 
về kinh tế, thậm chí lâm vào trạng 
thái khủng hoảng kinh tế — xã hội, 
chúng ta mới tìm ra cái mắt xích đó ? 


Có nhiều lý do, nhưng trước hết 
vì loại mâu thuẫn như vậy nằm ngoài 
giới hạn nhận thức lý luận về chủ 
nghĩa xã hội của khuôn mẫu tư duy 
cũ. Về nhận thức triết học, mâu thuẫn 
dưới chủ nghĩa xã hội đã bị xem 
thường đến mức vai trò của mâu 
thuẫn đối với sự phát triền của xã 
hội xã hội chủ nghĩa hầu như bị gạt 
bỏ ; còn sự phù hợp, sự hài hòa được 
cường điệu đến mức dường như được 
thực hiện một cách tự động. 


Lý luận về nhà nước đã thành môn 
học trong các môn lý luận của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, song có những 
vấn đề về nhà nước đã được Mác đặt 
ra từ thế kỷ trước. Lê-nin dày công 
nghiên cứu thì nhiều năm qua hầu 
như bị lãng quên hoặc được bàn bạc 
một cách kinh viện. Đầu những năm 
50 của thế kỷ trước, tồng kết kinh 
nghiệm của phong trào công nhân, 
Mác đã đi tới kết luận: Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa phá hủy bộ máy nhà 
nước tư sản và thực hiện chuyên 
chính vô sản. Tất nhiên, đề thực hiện 
Vai trò lãnh đạo, giai cấp vô sản cần 
có nhà nước và pháp luật. Mác không 
phải là người vô chính phủ hay 
không tưởng. Vậy tại sao gân hai chục 
năm sau đó—cho đến công xã Pa-ri— 
ông đã không bàn về nhà nước mới, 
nhất là về- hình thức của nó? Mác 
chỉ giải đáp câu hỏi đó khi tông kết 
kinh nghiệm Công xã Pa-ri năm 1871, 
cho đó là hình thức nhà nước cần có 
mà rốt cuộc cách mạng vô sản tìm 
ra. Khó khăn là ở chỏ : ! — nhà nước 
đỏ phải được tồ chức phù hợp với 
tính chát eđặc biệt*-equá độ » của 
nó: một thứ “nhà nước không theo 
nguyên nghĩa *, e nửa nhà nước ». 


Ỡ 


2—=Là một thứ quyền lực công cộng,. 
các nhà nước trước chỉ là công cụ 
của thiều số chống lại đa số, nên quan 
liêu hóa là cái lô gích khách quam° 
nội tại của chúng, Vậy bằng cách nào. 
đề ngăn ngửa Jnhà nước vô sản 
chuyền hóa từ chỗ là đầy tớ của nhân 
dân thành ông chủ đứng trên đầu. 
nhàn dân? Những biện pháp hữu hiệu 
mà Công xã Pa-ri đã thực hiện cùng: 
những cống hiến to lớn của Lê-nin 
cho việc giải quyết những vấn đề 
trên chắc chắn không đủ cho giai 
đoạn hiện nay của chủ nghĩa xã hội. 


„Có một thời, đã có cuộc tranh luận : 


Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ là bộ 
phận của cấu trúc thượng tầng hay 
ở cả cơ sở hạ tầng?. Kết quả tất 
nhiên là bồ ích. Trên thực tế, mâu 
thuẫn giữa cấu trúc thượng tầng với: 
cơ sở kinh tế thường không được 
phát hiện và giải quyết kịp thời, tình 
trạng quan liêu hóa bộ máy nhà nước 
xảy ra ở nhiều nơi. Đó là bằng chứ: g 
của sự lạc hậu lý luận về nhà nước 
củ chúng ta. - 


⁄ 


Suy nghĩ về cái riêng 


Những điều kiện lịch sử — cụ thề 
của cách mạng Việt nam tạo nén 
những nét đặc thù của mâu thuần 
giữa thề chế chính trị và cơ sở kinh 
tế, nhất là : 


Í —Nó diễn ra trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hỏi không qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghìa. 
Sự không phù hợp của thề chế chính 
trị với cơ sở kinh tế không chỉ là với - 
bộ phận kinh tế xã hội chủ nghĩa đã 
hình thành, mà chủ yếu là với cả 
một phương thức sản xuất đang trong 
quá trình hình thành và cần được 
tạo ra một cách chủ động, tự giác. 
Sự không phù hợp không chỉ. đo sức 
Ỳ của một thề chế đã bình thành và 
được củng cố trong hoàn cảnh chiến 
tranh làu dài, mà còn do những * vượt 
trước » theo quan niệm ảo tưởng về 
chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, đây không. 


chỉ là mâu thuẫn giữa cấu trúc thượng 
tầng với cơ sở hạ tầng xã hội chủ 
. nghĩa, mà cả với cơ sở hạ tầng có sự 
cùng tồn tại của nhiều loại quan hệ 
sản xuất. 


2 - Thề chế chính trị trở thành 
công cụ chủ yếu, một cơ chế quyền 
lực, thông qua đó chủ nghĩa chủ quan 
duy ý chỉ — một căn bệnh trầm trọng 
đối với chúng ta nhiều năm qua — thực 
hiện sức mạnh của minh. 

Tác động hợp lực của hai điều kiện 
trên làm cho mâu thuản kéo dài. Mâu 
thuần biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và 
câu trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa 
là : thề chế chính trị phải phù hợp với 
sự vận động và tái sản xuất các quan hệ 
kinh tế. Khi sự phát triền của nền san 
xuất xã hội đòi hỏi có sự biến đồi 
hình thức các quan hệ kinh tế thi thê 
chế chính trị đang tồn tại trở nên 
không phù hợp. Vì vậy, sự phù hợp 
chỉ có thê được thực hiện thông qua 
giải quyết mâu thuẫn. Trong điều 
kiện cơ sở kinh tế không thuần nhãt, 
mâu thuẫn giữa cơ sở hạ tầng và cấu 
trúc thượng tầng vốn đã phức tạp, 
thì tác động của chủ nghĩa chủ quan 
càng làm cho nó thêm phức tạp và 
căng thẳng. | 

Dước vào thời kỷ quá đọ, 


mảu 


thuẫn giữa chế độ chính trị tiên tiến - 


với quan hệ sản xuất lạc hạu này 
sinh là một tất yếu khách quan. 
Nhưng trong điều kiện quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn 
phát triên tư bản chủ nghĩa, màu 
thuẫn này không phải là màu thuẫn 
chủ yếu, càng không thề giải quyết 
xong trong giai đoạn đàu của thời 
kỳ quá độ. Đang ta đã giải quyết máu 
thuần đó như thế nào 2? Tát nhiên 
phải cải tạo quan hệ sản xuất (sau này 
gói Hì cách mạng quan hệ sản xuất). 
Đến nay chúng ta đã nhàn ra những 
khuyết điềm trong cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và cả công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa. Sai lầm không chỉlà ở 
«tỒ chức thực hiện ®, mà cả ở «chỉ 


đạo chiến lược ®*. Chỉ đạo chiến lược,. 
một mặt, cũng là tồ chức thực hiện 
nhưng ở cấp chiến lược; mặt khác, 
quan trọng hơn là việc đề ra chủ 
trương, chính sách lớn. Nguyện nhân 
của sai làm về chủ trương, chính sách. 
lớn, mỏột mặt đo (thiểu trị thức khoa 
học và kinh nghiệm thực tiễn, mặt - 
khác là sai làm từ quan điềm chỉ đạo. 
Những sai làm bắt nguồn từ những 
quan điềm chỉ đạo chủ quan duy ý 
chí thi khó khắc phục hơn. Theo quan 
điềm này, trong tương quan giữa lực 
lượng sản xuất — quan hệ sản xuất — 


. cấu trúc thượng tầng, vai trò của 


chúng bị đảo ngược. Do đó, tỉnh chủ- 
động sáng †ao của nhân tố chủ quan 
được hiều theo cái lô gích lộn ngược. 
Trước hết, bắt quan hệ sản xuất phải 
phù hợp với chế độ chính trị đe có 
chủ nghĩa xã bội một nửa; sau đó, 
bắt lực lượng sản xuất phải phù hợp 
với quan hệ sản xuất đề có chủ nghĩa 
xã hội đầy đủ. Chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin cho rằng, quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa được hình thành trong 
điều kiện chuyên chính vô sản đề phủ 
hợp với tính chất xã hội hóa cao của 
lực lượng sản xuất đã được tạo ra 
đưới chủ nghĩa tư bản. Còn chủ nghĩa 
chủ quan duy ý chí theo kiều «chủ 
nghĩa xã hội nhà nước «đã tạo ra 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
bằng sắc lệnh của nhà nước chuyên 
chính vỏ sản bất chấp trạng thái cua 
lực lượng sẵn xuất nhĩr thế nào, Chng 
thế mà chưa đày Ea năm (19535 — 
1960) trén micn ắc «đã xác lập được 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ». 
“nên kinh tế nhiều thành phần đã 
trở thành thành nền kinh tế thuin 
nhất xã hội chủ nghĩa và nủa xã hội 
chủ nghĩa ». Đến năm 1980, chúng ta 
eòn nhận định như vày (xem 50 nam 
hoạt động của Đảng cộng sản Việt nam 
tr. 129), : 

Quan điểm tuyệt đối hóa sức mạnh 
của thượng tầng chính trị không chỉ 
chỉ đạo hoạt động cải tạo, xây dựng 
và phát triền kinh tế, mà cèn thê 


? 


hiện cả trong cơ chế kinh tế và trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Chúng ta đang xem xét lại nhiều thứ 
cản huệ ð mà quan điềm đó bạn phát 
trong lĩnh vực y tế. giáo dục... Sẽ trở 
thành kẻ hư vô chủ nghĩa nếu không 
biết trần trọng những thành quả cách 
mạng mà nhàn đàn đã đấu tranh anh 


dũng mới dạt được Xhưng không 
phải vì thế mà không xem xét rà 


khắc phục những bậu quá do quan 
điềm nói trên đề lại. Màu thuận giữa 
cơ sở kinh tế với thê chế chính trị 
tuy là màn thuẫn không đối kháng 

song do ảnh hướng của chủ ngàĩa cnủ 
quan duy ý chí kiều “chủ nghĩa xã 
hội nhà nước », nên ngay từ đầu JÔ 
đã tác động tiên cc đến sự phát triên 
xã hội và tác động äy ngày càng trở 
nên rõ nét, Mặt khác, do tính trội của 
yếu tố chủ quan trong mâu thuàn, nên 
việc phát hiện và giải quyết màu 
thuẫn ấy càng khó khán, phức tạp hơn, 


Động 
quyết mâu thuản 


Không ai bác bỏ được rằng quá 
trình đồi mới diễn ra trên mọi lĩnh 
vực của đời sống xã hội và ở mới con 
người, bởi vì mỗi màu thuán xã hội 
vận đàng trong mọi hệ thống phúc 
tạp của các màu thuẫn xã hội và nhân 
tố chủ động để giải quyết màu thuận 
là con người, là quần chúng nhàn dăn 
lao động. Song nến nhĩ sự không phủ 
hợp của thê chế chính trị với yeu càu 
của phát triển kinh tế là máu tuuận 
chủ yếu của quá trình dỏ: mới E]ï cái 


khâu then chót phải được chủ dòng 


sỡ là tô chức bộ máy và phương 
Traät động của cấu trúc thượng 
chính trị mà bộ phản chủ yếu 
là tò chức đẳng và bộ máy nhà nước. 
Ai thực hiện sự thay đôi? Đương 
nhiên lực lượng quyết định là quản 
chúng. Bởi vì. miột thê chế xã hội 
không tự biến hóa nếu không eó hoạt 
động của con người, Cũng không thể 
chỉ là con người trong bộ máy nhà 


thao 
thức 
tang 


lực chủ yếu giải 


nước và tò chức đảng, vì người ta 
không thề nắm tóc đề tự nhắc bồng 
minh lên dược. Mìt khác, đày không 
phải là màu thuần đối kháng và giải 
quyết bằng cách quần chúng đứng lên 
lật đồ hệ thống chính trị, thay dồi 
chế độ chính trị. Ở đây hoạt động có 
tính cách mạng của quần chúng lại 
được thực hiện một cách cố tồ chức 
theo pháp luật yà do đảng lãnh đạo, 


Trong tỉnh thần cách mạng của 
đảng và quần chúng đông đảo thì tính 
tự giác và tính tồ chức của công cuộc 
đöi mới đòi hỏi họ phải bảo vệ và 
củng cố nhà nước của mình, phải thay 
đôi hình thức tô chức và hoạt động 


. đã biến nó thành bộ máyv quan liêu. 


Sự vững vàng của chế độ nhà nước 
là ở chỗ nó có khả năng thay thế 
những đạng tön tại cụ thể khi cần 
thiệt đề tự hoàn thiện. Quan điềm 
coi dân chủ hóa là nhân tố bảo đảm 
thắng lợi của sự nghiệp đồi mới mang 
hai ý nghĩa quan trọng. Nó chỉ ra 
khau then chốt phải giải quyết là vai 
trò quản lý của nhà nước và sự lãnh 
đạo của đẳng; đồng thời cũng chỉ rõ 
vai trỏ sáng tạo và sức mạnh của các 


phong trào quần chúng. 


‹ 


mạnh quá trình đân chủ hóa. 


Đân chủ hóa là một quá trình biến 
đôi sâu sắc cä xã hội và con người. 
Chúng ta chưa qua trường học đủa nền 
đàn chủ tư sản. Có thành. phần kinh 
tế tư bản chủ nghĩa nhưng chưa có 
chê độ đàn chủ tư sản đúng nghĩa của 
nó. Chế độ chuyên chế tồn tại lầu 
dài cho đến ca thời thực dàn cai trị. 
Không thể nói là nước ta có truyền 
thống đàn chủ được. Còn trong truyền 
thống cộng đồng thi ý thức pháp quyền 
lại chưa phát triền, thậm chỉ còn khó 
phát triền vì trong cộng đồng công xã, 
trong các làng xã Việt nam « phép vua 
thua lệ làng. Quá trình dân chủ hóa 
còn gặp khó khăn về điều kiện kinh 
tế. văn hóa. Phải chú ý cá tỉnh hình 
chính trị của đất nước.. Song không 
thà tấy đó làm lý do đề không đày 
Công 


` 


cuộc đôi mới được thực hiện bởi 


chỉnh những con người hiện nay. 
Chính vì thế, phải phá bỏ những 


gì kìm hãm tính tích cực xã hội 
của họ. Trước hết đó là tình trạng 
quan liêu, thiếu đàn chủ của bộ máy 
nhà nước và tồ chức đẳng làm suy 


° A ” 5 Xe ì ` k 
vếu mỗi liên hệ giữa đăng và, nhà 


nước với quần chúng. Từ đó dân đến 
hậu quả nghiêm trọng : đản;; thì « nhà 
nước hóa », nhà nước thì ® đẳng hóa », 
còn con người thị đần dần Sbị tha 
hóa ®., Dàn chủ cũng như toàn bộ công 
cuộc đồi mới vì thế mang ý nghĩa nhân 
văn s2n sác, 


Dân chủ hóa phải gắn liền vói cuộc 
đấu tranh khắc phục chủ nghĩa quan 
liệu. đồng thời là nhàn tổ ngãn ngừa 


tỉnh trạng quan liêu hóa nhà nước và: 


tô chức đẳng. Cuộc đầu tranh chống 
củủ nghĩa quan liêu hết sức khó khăn, 
phức tạp. Theo Ảng-ghen, sự chuyền 
hóa của nhà nước và các cơ quan nhà 
nước thành bộ máy quan liêu là tỉnh 
trạng từ trước đến nay (trước Công 
xi Pa-ri). Trên sách báo ở phương 
Tảy ngày nay người ta cũng nói đến 
tỉnh trạng quan liêu hóa như một lô 
gích khách quan của n! à nước dủ đó 
1à nhà nước đản @1ủ nhất. Điều đáng 
ưu ý đỏi với tình hình bệnh quan liêu 
ở nước ta là đã không chú Ý đúng mức 
nựay cả những điều cơ bản nhất Inà 
Mác và Ẩng-ghen coi là những biện 
paáp hữu hiệu của Công xã Pa-ri đè 
Ngăn nưừa sự quan liệu hóa nhà nước, 
Biện pháp thứ nhất, thực hiện quyền 
bầu cử dân chủ và «bñi miễn bài cứ 
lúc nào » của cử trị dối với viên chức 
nhà nước. Biện pháp thứ hai, thi hành 
chứ độ trả lương ® đề phòng ngửa tỉnh, 
trạng chạy chọt chức vị và chủ nghĩa 
thăng quan phát tài » (I).« Hòng lọc ? 
ở nước ta được * bảo vẻ» do chế dộ 
lương kiều bao c1 Ð Và cá chế đò, 
chính sách ngoài lương. Đó là điều 
kiện làm tha hóa con người và bộ 
máy, nghĩa là xu hướng biến họ thánh 
qnhững nhân vật có đặc quyền, thoát 


“thế nào là hợp lý? Một số nước 


~- 


ly quầp chúng và đứng trên qui) 
chúng». Thực chất của chỗ nehĩa 
quan liêu là ở đó ® (2), Mặt khác, tình 
trạng lương không đủ sống cũap lại 
là hoàn cảnh đề tha hóa eon người ở 
một bộ phận đông đảu cán bộ đăng và 
rhân viên nhà nước. 


Hội nghị lần thứ ã Ban chấp hành 
trung ương Đăng khóa VIdòi hồi nhải 
bỏ ngay các chính sách đặc quyền THẤC 
lợi. Điều này có ý nghĩa rất lớn đề 
làm trong sạch bộ máy nhà nước và” 
tô chức dáng. Nhưng thực hiện nó 
không phải đẻ dàng, bởi vì đặc quyền 
đặc lợi đã trở thành quen thuộc như 
lẽ phải bình thường của cuộc sống, 
khiến cho khó nhàn ra : thế nào là đặc 
quyền đặc lợi? Thế nào là phân phối 
theo lao động? Thay đồi thế nào để 
chống đặc quyền đặc lợi mà khôee rơi 
vào chủ nghĩa bình quân... 


Đại hội VI đã chỉ ra hai phương 
hướng chủ yếu trong việc đồi mửi thể 
chế chính trị. Đó là phân định chức 
nãng quán lý nhà nước về kiph tế voi 
chức nàng sản xuất, kinh doanh của 
các tÖ chức kinh tế, khắc phục kiều 
lãnh dạo Lao biện của đảng làm suy 
veu hiệu le quản lý của nhà nước, 
Chắc chắn là sẽ có enghin lẻ nội? 
cầu hỏi được đặt ra khí thực biên, 
Chang hạn nhứ, bộ nào không cnn 
thiết 2 sắp xếp các bạn của đẳnz nìw 
siải 
tình 
phải 
xiịth 


thể các bộ chuyên ngành là 
nghiệm bay, hay là đỡ... Rhỏng 
thiên tài mà chỉ có sáng kiến này 
từ quá trình dàn chủ hóa sẽ [im ra 
JỜI giải đắp, 

Có thể mượn câu neàn ngữ nước” 
ngoài để trả lời mọi cầu hé? đã và sẽ 
được đạt ra: Ai muốn làm Ph: tìm cách 
làm, ai 2hông muốn làm thị tim lý lẻ 
để không phải làm.: 


_€1) C.Mác — Ph. Ăng-ghen ; 

sự thật Hà nội, 1970, t. 1, tr. 
(2) V.I. Là-nin: Toản tập, 

Alátl-xcơ-vad, 1, 33, tr. LÍ], 


Tuyền tép, Nxb 
83. 


Nxb Tiên bộ, 


Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam: nhìn lại và đổi mới 


I) Khi nói về thời kỷ quá độ lên chủ 
nøh¿a xã hởi, phát xác định quá độ từ 
đâu dến đâu. Theo quan điền của Alác 
là đi từ xã hội tư ban phát triền cao 
lên giai đoạn đầu của chú nghĩa cộng 


sản, Ông còn nhấn mạnh phải sau một 


thời kỷ sinh để làu dài dau đớn mới 
bước vào giai đoạn đầu của chủ nghĩa 
công sản. Thời kỷ sinh để này bát 
đâu từ đầu ? Có thê hiểu đỏ là sau cách 
mạng vô sản, øini cặp công nhàn năm 
chính quyền, tiên bành việc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nha xã hội Nhưng cùng có thà 
hiểu là thời kỷ sinh để bạt đảu từ 
trong lòng xã hội tư bản chuần bị 
các tiên đẻ vật chất và xã hỏi cho sự 
n0 đời của chủ nghĩa xã hội. Neu 
nước nào chua qua giai đoạn chuitn bị 
này trong lòng xã hội tư bàn thì khi 
bước vào xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
phải lặp lại quá trỉnh chuăn bị ấy, 
tuy có thẻđưới hình thức rút gọn 
nhiêu, 


Điểm bất đầu quá trình sinh để ra 
chủ nghĩa xã hội ở các nước có thẻ hết 
sức( khác nhau như thực tiền cách 
mạng mấy chục năm qua đã chứng 
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cộng sản, 


ệi dung của chặng đường 
Ì lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta 


"LÊ THỊ * 


mỉnh. Còn điềm kết thúc thời kỳ này 
tì được quan niệm như thế nào? 
Theo Mác, sau thời kỷ sinh đẻ láu 
đài này là giai đoạn đầu của chủ nghĩa 
một xã hội mã về mọi 
phương điện kinh tế, đạo đức, trí thà 
còn mang dấu vết xã hội cũ, xã hội 
tự bản đã để ra nó. Như vậy nếu hiều 
đẳng Mác thị từ điềm xuất pEhát là một 
xã hội tư bản phát triền cao đc lên, 
két thúc thời kỷ quá độ. chúng la mới 
xiv dìng được một xã hội còn manzZ 
nạn? đàu vét xã hội cũ. Vậy qiean 


niệm thế nào là giai đoạn đầu của 


chủ nghĩa cộng sẵn? Nó còn mang 
nặng đâu vết của xã hội cũ đến mức 
binh ` bà Ở đ: 
nào, ở những tiêu chuần gi?Ø đây 
còn có những điềm khác nhau đối 
với {1g nước, 

“Tôm lại, việc nhìn lại lý luận của 
Alác và Ang-ghen về thời kỳ quá độ 
lén chủ nghĩa cộng sản cho phép. 
cenúng fa rút ra nhận xét rằng: Các 


Ông bàn vẻ thời kỷ qua độ như một 
giai đoạn nổi tiếp từ chủ nghĩa tư 


bản đã phát triền cao sang giìi đoạn 


——— 


Giáo sư triết học 


` 


đầu của cbủ nghĩa cộng sản. Trạng 
thái xã hội ở điềm bắt đàu quả trình 
xảy dựng chủ nghĩa cộng sản mà Mác 
xà Ăng-ghen đề cập đến hoàn toàn 
khác hẳn trạng thái xã hội Việt nam 
hiện nay, do đó những mâu thuản 
kinh tế, xã hội mà các ông đặt ra đề 
giải quyết cũng hoàn toàn khác những 
văn đề của chúng ta ngày nay, trong 
điều kiện một nước nông nuhiệp lạc 
hậu đi lên chủ nghĩa xã hội. Do đó, 
chúng ta không những cần nhận thức 
đúng. nhận thức lại chủ nghĩa xã hội, 
mà còn phải phát triền lý luận về chủ 
nghĩa cộng sản khca học, bồ sung, đồi 
mới nó, căn cử vào hoàn cảnh thời 
đại mới và thực tiễn sinh động của 
cách mạng nước ta. 


xước ta đi lên chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện đặc thủ của nó. Chúng 
ta bất dầu từ đâu và đi tới đâu đề 
thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, 
đó là những vấn đề chúng ta phải tự 
xác định một cách khoa học. Không 
phải cái đặc thù phải khuôn theo nh ng 
nguyẻn lý phồ biến trừu tương, mà 
trong sự 'vận động đa dạng, phong 
phú của nó, cái đặc thù lại chứa đựng 
trong lòng mình cái bản chảt, cái phồ 
biến của chủ nghĩa xã hội. _ 


2) Xã hội nước ta bát đầu quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở trong mội 
trạng thái hoàn toàn khác với trạng 
thái mà Mác và Ăng-ghen đã đề cập 
đến. | 


Ở nước ta chưa có mâu thuản sâu 
_ sắc giữa lực lượng sản xuất đã xã hội 
hóa cao với quan hệ chiếm hữu tư 
nhân tư bản chủ nghĩa, eho nên nhiệm 
vụ hàng đầu không phải là xóa bỏ chế 
độ tư hữu, mà phải tập trung phát 
triền lực lượng sản xuất, phát triền 
kinh tế hàng hóa, nhanh chóng xóa 
bỏ kinh tế tự cấp tự túc. Do đó toàn 
bộ việc cải tạo và xây dựng quan hệ 
sẳn xuất mới, phát triền văn hóa tư 
tưởng, xây dựng - chính quyền phải 
xoay quanh phục vụ cho điềm mỗu 
chốt là phát triền sản xuất (nhằm 


nâng cao, cải thiện đời sống nhân dàn) 
trong đó việc dân chủ hóa đời sống 
kinh tế, chính trị là một động lực hết 


_SỨc quan trọng. 


Rhi đà đặt vấn đề phát triền sản 
xuất lên hàng dầu thì cần eoi trọng 
quy luật của bản thân sức sản xuất, 
trong đó việc đưa khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất là yếu tố quyết định. 
Đồng thời cần tìm ra những hiah thức 
sở hữu và phân phối thích hợp, có 
tác dụng thúc đầy sản xuất mạnh mẽ. 
Trên cơ sở một cơ cấu quan hệ sản 
xuất đa dạng, sẽ tồn tại khá lâu dài 
một cơ cấu giai cấp và tầng lớp xã hội 
thích ứng, gòn: nhiều thành phần xã 
họi với những lợi ích, nguyện vọng, 
tư tưởng khác nhau. Vì vậy cách giải 
quyết các mâu thuẫn kinh tế, xã hội 
ở nước ta hiện nay không thề dơn 
giản, giáo điều, sách vở được. 


Nếu quan niệm chủ nghĩa cộng sẵn 
dù ở giai đoạn đầu phải là một xã 
hội phát triền cao hơn chủ nghĩa tư 
bản trên các mặt kinh tế, chính trị, 
văn hóa, thì nước ta tuy đi theo con 
đường bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, nhưng văn phải đạt 
được trình độ một nước tư bản chủ 
nghĩa đề chuyền lên chủ nghĩa xã 
hội. Nghĩa là chúng ta phải giành 
được những tiến bộ cơ bản về kinh 
(tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa mà xã 
hội tư bản đã đạt được. 


Chúng ta đã có những quan niệm 
rất đơn giản, phi thực tế về nội dung 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bán 
chủ nghĩa. Một nguyên nhân quan 
trọng là không nắm vững phép biện 
chứng giữa tính giàn đoạn và tính 
liên tục trong sự phát triền lịch sử. 
Nước ta bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội là xét về mặt chế độ 
chính trị. Nhưng tiến trình lịch sử 
không thề có khoảng hãng, xã hội: 
nước ta không thề có bước nhảy vẹt 
đột biến, nhanh chóng, mà phải thông 
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qua nhữ;# bước phảt triền liên tục 
xét về mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, 
khoa học mới tạo ra sự thay đôi về 
chất. Nghĩa là muốn trở thành xã hỏi 
xì hội chú nö¿h:7a, một xã hội cao hơn 
— xi hội Tự bản, nước fa cũng phải trải 
qua quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, đàn chủ hóa (tương tự như 
những điều kiện vật chất, kỹ thuật, 
vàn hóa mà xã hội tư bản đã tạo ra). 
Sự phát triển lịch sử diễn ra liên 
tục, không thẻ đơn giản bỏ qua các 
nấc than+ tiến hóa tự nhiên. Sự nỗ 
lực chủ quan của con người khi năm 
được sự vàn động của các quv luật 
khách quan chỉ có thê tạo ra sự phát 
triền rúi gọn. Điều đó thực tế không 
phải để đàng, nhanh chóng, phải có 
những cố gắng hết sức to lớn của nhàn 
đàn lao động, đi dôi với đường lối 
lãnh đạo đúng đàn của đẳng cộng sản. 

Nền chủ nghĩa tư bản phát triền 
cao đã tạo nên những tiên đề kinh 
(Ẻ¿ xã hỏi cho sự thàng lợi của chủ 
nghĩa xã hỏi thì ở nước ta lại clP®ua 
có những tiền đề đó. Việc đi lén chủ 
nghĩa xà hói của nước ta là do kết 
qia tông hợp của nhiều vều tỏ, trong 
đở các vếu tố chính trị giữ vai trò 
định hưởng có tính chát quyết 
định. nhưng không thay thế được 
các vêu ft khác. Những năm 60 
clúng ¡ía thường nói đến tình hình 
- Việt nam ở ngã ba đường, hoặc đi 
lên chủ n¿hĩa xã hội, hoặc đi vào con 
đường tư bản chủ nghĩa, và sự cố 
găng của Đang tị là hướng nhân dân 
đi vào con đường xã hội chủ nghĩa. 
Nhận định như vậyv là đúng đản về 
hai khi năng phát triền của xã hội 
nước ta san khi giành được độc lập 
đàn độc ở miền Bắc, nhưng con đường 
d¡ lên chủ nghĩa xã hội lúc đó chưa 
phí là mọt tất vếu kính tế khách 
quan. Puy nhiên Khi chúng ta đã lựa 
chọn con đường xã hội chủ nạụhĩa, 
dưới sự lãnh. đao chính trị của đang 
cộng san thì không có gì có thê đảo 
ngược được. mặc đủ có nhiều khó 
khăn phức tạp. 
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"học kỳ thuật, 


Sự nhận dạng đúng trạng thái xãÃ 
họi nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội 
giúp chúng ta thấy rõ nội dung các 
nệm vụ phải giải quyết rõ ràng 
khác với nội dung các nhiệm vụ mà 
Mác và Ang-ghen đã nêu lên cho một 
xã hội tư bản phát triền cao trong 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Đề có thê đi lên chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện chưa qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, tức là 
chưa có các tiền đề kinh tế xã hội 
cản thiết như Mác đã nói đến, chúng 
fa cần có một giai đoạn tạo tiền đề. 
Đó là đặc điềm hết sức quan trọng 
của quá trình đi lên chủ nghĩa xã 
hội của nước ta, đó là nhiệm vụ đặc 
thủ của cải gọi là chặng đường đầu 
tiên hiện nayv.- 

(Giai đoạn tạo tiền: đề, tức chặng 
đường dầu tiên hiện nay làm nhiệm 
vụ ơi 2 

IPhải làm nốt các nhiệm vụ tương 
tự như cuộc cách mạng tử sìn đã 
thực hiện, nhưng do giai cấp công 
nhân lãnh đạo. tức là cuộc cách 
mạng dàn chủ tư sản kiều mới. đòng 
thời phải bước đầu xây dựng các cơ 
sở kinh tế, văn hóa xã hội chủ nghĩa, 
chuần bị cho bước chuyên lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội một cách toàn 
điện, sàu sac. 

Đề tạo tiền đề kinh tế xã hội cho 
chủ nghĩa xã hỏi, những nhiện vụ 
tương tự như nhứng nhiệm vụ của 
cách mạng dân chủ tư sản mà chúng 
ta phải làn. là gì? Đó là giải phóng 
sức sản xuất, đác biệt là giải phóng 
người lao động, hình thành thị trường 
lao động, phát triền lực lượng sản 
xuất nhanh, áp dụng tiến bộ khoa 
phát triên sản xuất 
hàng hóa. xây đựng những mỗi quan 
hệ thị trường trong nước và thị 
trường ngoài nước; xây dựng nền 
dân chủ, đề cao quyền con người, 
giải phóng cá nhân khỏi những trói 
buộc phong kiến, phát triền văn hóa, 
kboa học kỹ thuật, nâng cao Lư duy lý 


I3 *. Trên cơ sở Co mÀ nàng cao đỜI 
sông vật chất và tỉnh thần của nhàn 

;ân bằng các biện pháp đàn chủ, 
sông bằng, bảo đảm lợi ¡ch của mỌi 
tqưười lao động. 


Như Lê-nin đã nói, các nước càng 
:ac hậu thì con đường đi lên chủ 
chia xã hội càng phải qua những 
bước ngoát nghéo lịch sử, qua nhiều 
“thâu trung gian phức tạp, kéo dài, từ 
thấp đến cao, đi dần lên chủ nghĩa xã 


hội qua nhiều bước quá độ nhỏ. mà. 


không thề chuyền trực' tiếp ngay 
dược. Ở chặng đường đầu tiên của 
chúng ta,sự phát triền kinh tế văn 
hóa phải có định hướng đi lên chủ 
nghĩa xã hội. Chúng ta xây dựng một 
nền kinh tế nhán dân năng động VỚI 
guan điềm phát triền kinh tế theo 
hướng xã hội chủ nghĩa, mà chưa 
phải là kinh tế xã hội chủ nghĩa một 
Giốh toàn diện. Trên cơ sở phát triền 
5 thành phần kính tế, ứng dụng tiến 
hộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
phát triên kinh tế hàng hóa mà từng 
bước xây dựng các cơ sở kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Nhưng đã là giai doan 
tạo tiền đề cho việc xảy dựng và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa thì ở chặng 
đường đầu tiên chua thê trực tiếp 
tiến hành việc cát tạo xã hội chủ 
nựh:Ta một cách toàn điện, sâu sắc mà 
trên nhiều vấn (lề mới là hướng về 
chủ nghĩa xã hội. Nghĩa là các quy 
luật của chủ nghĩa xã hội mới bước 
đầu được biều hiện trên một số vấn 
đề nhất định trong hoạt động kinh tế, 
xã hội của nhân đân ta. 


Theo tôi, không nên cho ràng sau 
chặng đường đâu tiền và vài chặng 
đường tiếp theo (chưa thể kil¿:ng định 
2 hay 3 chăng) là kết thúc thời kỷ quá 
độ đề bước vào giai doan xã hội chủ 
nghĩa, tức giai đoạn đăâu của chủ 
nghĩa cộng sẵn. Chặng đường dầu 
tiên tạo tiền đề cho chủ nghĩa xãÃ 
hội, sau đó chúng ta sẽ từng bước đi 
vào xây dựng chủ nghĩa xã hội cả về 
chiều rộng và chiều sâu. Vì vậy, quan 


điềm cầa ti là quả trình đi lên chả 
nghĩa xã tội ở nước †a có thê phân 
chia tlành nhiều chặng đường và 
không nhất tiết gọi 2,ö chặng đàu là 
thời kỷ quá độ. 


Nét về mặt kinh tế, văn hóa, khoa 
học, việc xây đựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta phải trải qua nhiều mảoc 
thang. Bước tiến qua các nấc thang 
đó rất khó phản chia rành rọt, dứt 
khoát với các tiêu chuần rÖð ràng, mà 
tùy thuộc ở tình hình thực tế, cụ thề 
của đãt nước. Qua kinh nghiệm của 
các nước anh ein,hiện nay việc đánh 
giả một nước đã kết thúc thời kỷ quá 
độ chuy ền sang xâv dựng chủ nghĩa xã 
hội phát triền là không đơn giản, còn 
có nhiều ý kiến khác nhau. Hoàn 
thành việc cải tạo các quan hệ sản xuất 
đến mức độ nào? Công nghiệp hóa 
như thể nào ? Nước ta cũng không Sắt 
buộc phải khuôn theo một hình mẫu 
có sẵn nào. 

Tóm lại. khi nhìn nhận đặc điềm, 
nội dung, các bước đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, vấn đề quan trọng 
hàng đâu là nhận dạng đúng trạng 
thải xã hội nước tạ khi bước vào con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã nội vớt 
những đặc điềm chỉ phối. những mâu 
thuận kính tế, giai cấp — xã hộ: cần 
phải giải quyết, 


Xuất phát từ những quan điềm nói 
trên, tôi cho rằng cân có những nhận 
thức mới về thời kỳ quá độ ở nước 
ta, cần thực hiện những bước đi lâu 
đài, ngoát nghéo, những hình thức, 
biện pháp mềm đẻo, linh hoạt ở chặng 
đường đâu tiên như nói đụng các 
nghị quyết mới nhất của Bộ chính 


-trị:t Nghị quyết số 10 về đồi mới 


quản lý kinh tế nòng nghiệp, Nghị 
quyết số I6 về đôi mới chính sách và 
cơ chế quản lý đối với các eØ sơ sản 
xuất, các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh v.v. Đó không phải là 
bước lùi mà chính là bước di đúng 
với điều kiện, hoàn cảnh của nước 
ta. 


¡3 


NHỮNG NHIỆM VỤ (ẤP BÁCH 
(ỦA (ÔNG TÁC THANH NIỄN HIỆN NAY 


RONG bối cảnh xã hội và tỉnh 
hình thanh niên có nhiều vấn 
đề cấp bách và gay gái, sự ra 
đời của Nghị quyết số 26 ngày 
4-7-1985 của Bọ chính trị Trung ương 
Đảng về công tác thanh niên đã đáp 
ứng một phần yêu cầu của cuộc sống, 
được dư luận đông đảo trong toàn 
đẳng, toàn dân đóng tình và ủng hộ. 


Trong hai năm 1986— 1987, hầu hết 
các địa phương đã mở hội nghị học 
tập, quán triệt Nghị quyết 26, gần 30 
tỉnh ủy, thành ủy đã ra nghị quyết 
hoặc chỉ thị riêng về công tác thanh 
niên. Ở nhiều nơi, như Quảng nam— 
Đà nẵng, Lam đồng, thành phố Hồ Chí 
Minh, Hải phòng, HÀ nội... đã tô chức 
điều tra xã hội học về tỉnh hình thanh 
miên và đề ra nhiều giải pháp cụ thề. 
Đặc biệt, Quân ủy trung ương và Bộ 
quốc phòng đã có kế hoạch chỉ đạo 
tập trung việc nghiên cứu quán triệt 
Nghị quyết 26 trong các đảng bộ và 
cấp bộ đoàn toàn quàn, giúp cho việc 
đánh giá thanh niên đúng hơn và đề 
ra những biện pháp có hiệu quả hơn 
nhằm phát huy sức mạnh của tuôi trẻ 
trong quân đội. Bộ nội vụ và một số 
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.PHAN MINH TÁNH * 


⁄ 


ngành khác cũng đã tồ chức nghiên 
cứu Nghị quyết 26 và có những chủ 
trương tích cực về công tác thanh 
niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cố gắng 
huy động mọi tiềm năng giải quyết 
những vấn đề mới tronz phong trào 
thanh niên và công tác xây dựng 
đoàn. Nhiều văn đề xã hội của thanh 
niên đã bước đầu được giải quyết với 
phương pháp mới, đạt hiệu quả khá. 
Chàng hạn, vấn đề 'lao động và việc 
làm, vấn đề tuyểền sinh và lao động 
hợp tác, chăm lo nhu cầu văn hóa và 
giải trí, vấn đề mốt ăn mặc, văn đề 
giáo dục tình yêu, hôn nhàn, giáo 


- dục thanh, thiếu niên phạm lội... 


Tuy nhiên, những kết quả nêu trên ˆ 
chưa nhiều, chưa đáp ứng sự trông đợi 
của xã hội cũng như yêu cầu của thanh 
niền và công tác thanh niên. Không ít 
cấp ủy đăng lãnh đạo việc thực hiện 
nghị quyết còn theo kiều « đánh trống 
bỏ đùi»; ra nghị quvếU rồi coi như 
xong; khoán trắng việc tô chức thực 
hiện cho đoàn. Nhiều cấp chính 
quyền coi mình là « người ngoài cuộc 


W Trưởng Ban dàn vận trung ương 


` 


__ 


với quan niệm việc đó là của đoàn 
thanh niên. Các đoàn thề và tồ chức 
xã hội khác cũng rơi vào tỉnh trạng 
tương tự. 

Yề phía đoàn thanh niên, không ít 
cíp bộ đoàn thiếu sự chủ động và tích 
cực cần thiết, kề cả trong việc tuyên 
truyền giải thích nghị quyết, ỷ lại vào 
các cấp uy dáng, thưởng chỉ hô hào 
suông, một chiều và chung chung 
Tỉnh trạng trì trệ trong công tác thanh 
niên và phong trào thanh niên vẫn 
chưa được khắc phục. 


* 


Tình hình thanh niên và công tác 
thanh niên đang đặt ra hàng loạt vấn 
đề mới. trong đó có những văn đề 
gay gi, gần như một sức ép đối với 
toàn xã hội 

Chúng ta không thề coi thưởng một 
thực trạng khá đau lòng là, chất lượng 
giáo dục đang suy thoái nghiêm trọng, 
thanh, thiếu niên ngày càng bộc lộ rõ 
sự lúng túng trong việc dịnh hướng 
lối sống, định hướng giá trị và niềm 
tin. Dày đó, trong không ít người đã 
hình thành tâm trạng băn kl:oăn lo 
lắng, thậm chí bi quan, thiếu hy vọng, 
trăn trở không ít về hiện thực xã liội, 
về những biến động phức tạp của đãi 
. nước, Đảng và Nhà nước ta chưa tạo 
được những điều kiện vật chất và tỉnh 
thân cần thiết đề giáo dục và huy 
động lối đa tiềm năng của tuồi trẻ, 
- VÌ vậy, nhiệm vụ cấp bách hiện 
nay là, chúng ta phải tăng cường lãnh 
đạo công tác thanh niên, có những 
biện pháp tích cực giải quyết vấn đề 
thanh niên. 

Trước hết, phải tiếp tục đồi mới nhận 
thức của các cấp ủy đảng, các cơ quan 
chính quyền, của toàn xã hội. Vừa qua, 
những quan điềm, tư duy của nhiều 
cần bộ trong đẳng chưa có sự thay đồi 
đáng kề, chưa đáp ứng kịp sự chuyên 
động của tuồi trẻ. Tư tưởng phong 


kiện, gia trưởng, bảo thủ và thiếu 
khoa học vẫn còn khá nặng nề trong 
việc nhìn nhận thế hệ trẻ và những 
vẫn đề của hợ. Chừng nào các cấp ủy 
đảng và chính quyền chưa có một 
nhãn quan khoa học và tấtn lòng nhàn 
ái thỉ chưa thề nhìn nhận và giải 
quyết có hiệu quả những vấn đề của 
thanh niên. Phải đặt lòng tin vào bản 


.chất tốt đẹp. yêu nước và cách mạng 


của thế hệ trẻ và thề hiện nó một 
cách rõ ràng, cụ thề trong thực tiến, 
bằng các chủ trương, chính sách cũng 
như bằng thái độ hằng ngày. Cần xóa 
bỏ quan niệm coi đoàn như mội tồ 
chức đề huy động lao động hoặc như 
một tồ chức đề phô trương bề nồi. 


Các cấp ủy đảng cần đồi mới sự 
lãnh đạo của mỉnh đối với đoàn, tăng 
cường thảo luận bình đẳng: với đoàn 
những vấn đề và những công việc 
quan trọng, nhằm phát huy đến mức 
cao nhất sáng kiến và ý chí của đoàn 
viên, thanh niên và các tồ chức đoàn, 
tỒ chức hội,. Phải thường xuyên 
quan tâm và cỏ cơ chế phủ hợp đề 
bảo đám tốt nhất quyền của tuồi trẻ. 
trong .cuộc đấu tranh xây dựng nền 
dân chủ xã hội. Tạo moi điều kiện 
cho đông đảo thanh niên được bàn 
bạc và quyết định những vấn đề của 
mình, cũng như những việc chung của 
đất nước, qua đó xác lập cho họ ý 
thức trách nhiệm đối với xã hội. Công 
cuộc đồi mới ở nước ta sẽ không thê 
tiến lên được nếu không đồi mới tính : 
chàt, nội dụng và phương thức lãnh 
đạo công tác thanh niên của đẳng 


Giải quyết việc làm cho thế hệ trẻ 
là vấn đề xã hôi lớn nhÃt của CÔng 
tác thanh niên. Hiện nay, chúng ta có 
trên 6 triệu người chưa có việc làm, 
hoặc việc làm chưa ồn định. Ở thành 
thị, hàng năm có thêm 600) đến 700 
nghìn người chưa có việc làm, trong 
đó 90Ã là ở tuồi thanh niên. Álác dủ 
các cấp, các ngành đã có nhiều cố 
gắng giải quyết nhưng đến nay vấn dê 
này vẫn đang là một gánh nặng. Hên 
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cạnh việc nhà nước (các cấp) đầu tư 
đề giải quvết việc làm cho thanh niên, 
cần khuyến khích và tạo mọi điều kiện 
thuận lợi đề phát triền phong trào 
nhân dân tự tồ chức và giải quyết 
việc làm cho thanh niên theo hướng 
cho phát triền mạnh kinh tế tập thê, 
kinh tế tư nhân và kinh tế gia đình. 
Đặc biệt, cần khuyến khích các tập 
thề lớn và nhỏ của đoàn. của Hội liên 
hiệp thanh niên tự tồ chức các đơn vị 
kinh doanh, sẵn xuất và dịch vụ đề 
thu hút đông đảo lực lượng lao động 
trẻ, 

‹Việc mở rộng đề đưa một số lượng 
đáng kề thanh niên đi hợp tác lao 
động quốc tế là rất quan trọng. Đang, 
nhà nước và các đoàn thê cần có 
trách nhiệm đầy đủ hơn trong việc 
chăm lo tồ chức, giảo dục và giải 
quyết thỏa đáng những lợi ích của 
người đi hợp tác lao động, phê phán 
mạnh mẽ thái độ cửa quyền, ban ơn, 
những hiện tượng tiêu cực của một số 
người và một số cơ quan đối với SỐ 
thanh niên đi hợp tác lao động. 

Có thể nói, sự ôn định xã hội ta 
nhanh hay chậm, một phản quan trọng 
phụ thuộc vào việc giải QUYẾUI việc 
làm cho thanh niên. 


Vấn đề giáo dục bướng nghiệp cho 
thanh niên cần được đặt ra gản với 
chiến lược phát triển kinh tế — xã 
hội. Cð gắng đề sớm tạo ra được một 
Hực lượng lao động kỹ thuật Lrẻ trong 
các ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn 
của đầt nước; đồng thời giải quyết 
tối văn đề đào tạo, bói đưỡng tay nghề 
cho thanh niên. Căn nhanh chống mở 
rộng hệ thống giáo dục hướng nghiệp 
xà dạy nghề với nhiều hình thức khác 
nhau, trong đó ưu tiên cho những 
nưảnh Kệ thuật như cỡ khi, điện tử, 


bón học, phục vụ liên ngành, 
poụue vụ những ngành mũi nhọn. 
Nhà nước ta còn nghèo, nhưng 
không thề không tập trung đâu 


tư oho lĩnh vực này, tính toán trích 
một tỷ lệ thích đáng trong thu nhập 
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từ lao động hợp tác, kề cả việc huy 
động khoản tiền quyền góp hiện còa 
tồn đọng ở các sử quán fa dễ phục vụ 
nhu cầu mở thêm trường lớp hướng 
nghiệp cho thanh niên. 


_ Một vấn đề quan trọng nữa là. 
cần có biện pháp tích cực giáo dục, 
bồi dưỡng phầm chất cho than::, thiếu 
niên. Hiện nay, tỉnh trạng nănz lực 
trí tuệ thấp, tính hướng nghiệp không 
rõ ràng, nhiều khuyết điềm về nhân 
cách, xu hướng «thực dụng», và 
những mặt tiêu cực khác trong mội 
bộ phận không nhỏ thanh niền dang 
có chiêu hướng phát triền. Bó là chưa 


kề tình trạng mù chữ và mù chữ trở 


lại trong một bộ phận khá đông thanh 
niên ở những vùng núi, vùng biền và 
các vùng dân cư khác. Cùng với việc 
sửa chữa những khuyết tật trong cơ 
chế quản lý kính tế và xã hội, cần chủ 
ý việc xây dựng một hệ thống chính 
sách toàn diện, hợp lý và làu đà: 
nhằm nàng cao hiệu quả mọi mặt cửa 
nền giáo dục quốc đàn và chất lượn? 
hoạt động của các ngành văn hóa, v 
tế, thề đục thê thao. Coi trọng việc đều 
tư cho các lĩnh vực này. Ngày chương 
trình cải tạo giáo dục, chúug Ea cũng 
đang vấp phải không Ít khó khăn. 
Kinh nghiệm cho thấy, một chí: h sách 
thanh vận đúng bao giờ cũng dan VỚI 
một chính sách giáo dục tố:. Vì vật, 
việc châm lo giáo dục toàn điện cho 
tuôi trẻ, việc nàng cao trách nhiệm 
và chất lượng hoạt động của đoàn. 
của đội, của hội học sinh trong nhà 
trường phải được coi là vàn đề hé: 
sức quan trọng. 


Chính sách thanh niên bao giờ 
cũng là chính sách xã hội hưởng về 
tương lai. Cùng với Việc quan tâm, 
chăm lo cho mọi đối tượng thanh niềr: 
(thanh niên công nông, thanh niền 
lực lượng vũ trang và những người 
đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. 
thanh niên các dàn tộc thiểu số, 
thanh niên tôn giáo và những tầng 
lớp đặc thù khác, kề cả số thanh 


niên hư hỏng), cần có quan điều 
-tủng và có chính sách hợp lý đầu tư 
‹Ï:o việc phát triền đội ngũ trí thức 
trẻ trên mọi lĩnh vực. Chúng ta còn 
nhiều khó khănv àcũngeó-nhiêu khuyết 
điềm về vấn đề này. Chúng ta chưa 
vên tâm về việc nuôi và dạy sinh 
viên trong các trường, lại càng chưa 
thề bằng lòng với việc sắp xếp công 
tác và các chế độ chính sách khuyến 
khích sáng tạo và tiến bộ của những 
trí thức trẻ. Các trung tâm đảo tạo 
đại học và cao đăng dù của địa 
phương hay của trung ương, dủ 
đóng ở nơi nào, cấp ủy dàng, chính 
quyền, các đoàn thề xã hội của địa 
phương cũng cần coi đó là tài sản 
quý của quốc gia đề có sự quan tàm 
đảy dủ. Đẳng và nhà nước cùng 
toàn xã hội. phải có một hệ thống 
các biện pháp kính (tế và khoa học, 
tư tướng và tô chức đề nâng cao 
chất lượng của dội ngũ sinh viên 
cũng như chất lượng sử dụng đôi 
ngì trí thức trẻ hiện nay, coi đây 
cũng là một chính sách quốc gia 
quan trọng. 


Các cấp ủy đảng và chính quyền 
cản quan tâm- lãnh đạo và chăm lo 
xây dựng, củng có tồ chức Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh, giúp cho đoàn nhar:h 
chóng nàng cao chất lượng đoàn viên, 
chất lượng tồ chức cơ sở đoàn, 
nâng cao vai trò và vị (rí của đoàn 
nói chung trong xã hội. Cấp ủy đãng 
vạch ra cho tô chức đoàn một định 
hưởng chính trị đúng, hướng dàn 
quy hoạch xây dựng một đội ngũ 
cán bộ tốt; cơ quan chính quyền 
tạo điều kiện vật chất và tính thần 
dề đoàn có thề cải tiến nội dung và 
phương thức hoạt động trong phong 
trào thanh niên. 


Đoàn TNŒS Hồ Chí Minh căn tự 
khẳng định vị trí của mình góp sức 
giải quyết tình hình khó khăn hiện 
nay, không bị quan cũng không nhãn 
innanh nguyên nhân khách quan. Thanh 
niên không thể một” chiều e đôi hồi ®, 


mà phái fự hồi rằng mình đã làn đÌ 


đề xác lập niềm tỉn và hoài bão, xúc 
lập một nhân cách mới tốt đẹp, bà 
đắp ni¡ững gì thiếu sót, hoàn thiện 
phững øì còn khiếm khuyết, làm 
phong phú những giá trị vật chất và 
tĩnh thần cho chính mình và cho xã 
hội. 


Một sự thật cần thừa nhận là, 
hiện nay uy tín và tính hấp đản của 
đoàn trong tỉanh niên và trong xi 
hội đang có.sự ø!£mñm sút, Một số khả 
đông từng là đoàn viên nay ở n¡:ững 
cưong vị khác nhau trong lộ TnáV 
của đẳng và cinh quyền, trong cả2 
tồ chức kinh tế và các lĩnh vực khác 
đang có nững biều hiện thoái hóa 
thành những phần tử quan liền, cơ 
hội thực dụng, tham ô. Có phải - 
những ấn tượng cộng sản của đoàn 
đề lại trong họ mở nhạt quá? Nếu 
như đấu ấn của nhiều thế hệ thanh 
niên trong giải phóng dân tộc là chủ 
nghĩa anh bùng cách mạng, là khí 
thế sục sôi “ba sản sàng», năm 
xung phong», thì dấu ấn của thời 
kỷ xảy dựng một xã hội dân chủ văn 
mình bôm nay là gì? Đoàn đã làm 
gì đề cùng với toàn xã hội giải quyết 
việc làm, học hành, giải trí cho thanh 
niên, đề xác lập nhân cách chính trị, 
đạo đức văn mình cho thanh niên? 
Đoàn chỉ có thề trả lời được những 
vấn đề đó bằng cácỉ: đồi mới phương 
thức hoạt động của mình, tạo ra một 
phong trào hành động cách mạng 
trong thanh niên, mở rộng nhiều 
hình thức Loạt động của IHiôội liên 
hiệp thanh niên, nhằm tồỒ chức và 


"giao dục thanh niên đông đào. Dĩ 


nhiên, đề eó một phong trào thanh 
niên mới, đảng thật sự phải đồi mới 
công tác thanh vận của mình về cả 
qnan điềm và tồ chức, về cả cơ =hẽ 
và chính sách, Nhưng đoàn không 
thề ngồi đó chờ đợi và ý lại. 

Công tác vận động thanh niên 
đang là vấn đề nóng bỏnz, có nhiều 


(Xem tiếp trang +) 
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Đổi mới - Ý kiến và kinh nghiệm 


Đồi mới, những: biều hiện 


trước mắt và lâu đài 


trong văn học nghệ thuật 


_ ÔNG cuộc đồi mới diễn ra ở 
nước ta ngày càng rõ nét. 
dạng chung nhất, nó là quá 

.› trình khôi phục lại những 
quy luật phát triền xã hội đã bị hiều 
tai và làm sai, khắc phục bệnh duy ý 
chí và những ảo tưởng muốn đốt cháy 
giai đoạn, bất chấp thực tế khách 
quan đanz diễn ra trong nước cũng 
như trên bối cảnh toàn thế giới. 
Những thay đồi nhanh chóng của 
tỉnh hình thế giới buộc ta phải có 
một quan miệm mới, phù hợp với sự 
phát triền của thế giới hiện đại. Một 
thời cơ mới đang mới ta cho nước ta, 
buộc ta phải hết sức năng động và 
nhạy bén nắm bắt lấy, nếu không 
muốn bị sa lầy vào cảnh đói nghèo, 
lạc hậu kinh niên như một định mệnh 
khônz thoát khỏi từ ngàn đời. 

Văn học nghệ thuật tũng đang có 
những chuyên động lớn. Về đại thê, 
văn học nghệ thuật vốn không bao 
giờ chịu giảm chân tại chỗ hoặc lặp 
lai cái cũ mà lại được hoan nghênh, 
nên đồi mới bất kỷ bao giờ và ở đâu 
cũng là thuộc tính của văn học nghệ 
thuật, là lẽ sống còn, là lý do tòn tại 
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TẾ 


BẰNG VIỆT # 


và phát triền của lĩnh vực. này. Vi 
thế, cũng có thề nói, giới văn học 
nghệ thuật luôn luôn khát khao đồi. 
mới, với ý nghĩa là luôn luôn lao tàm 
khồ tứ tìm tòi, khám phá, sáng tạo, 
không một phút nào chịu dừng chân 
và ngủ yên trong vinh quang cũ, . 
trong những thành tựu cũ, vì ngủ yên 
như thế có nghĩa là chết. Giới văn học 
nghệ thuật luôn đồi mới, từ trong 
bản chãt của mình gắn bó với sự 
nghiệp đôi mới hiện nay do Đảng 
khởi xướng. 

Qua những biêu hiện đồi mới bước 
đầu trong lĩnh vực văn học nghệ 
thuật khoitng hai năm trở lại đây, sau - 
Đạt hội VỊ của Đẳng và từ khi có 
Nghị quyết 05 của Bộ chính trị về 
văn hóa văn nghệ, đã có thề thấy rõ? 
đó là sự hưởng ứng nồng nhiệt chủ 
trương nói thẳng, nói thật, vạch trần 
những biên hiện tiêu cực trong đời 
sống xã hội, góp phần vào cuộc vận 
động dân chủ hóa xã hội một cách 
loàn diện, đấu tranh cho sự công 


# "hà 
Hà nôi 


thơ, Tồng thư kỷ Hội văn nghệ 


bảng xã hội, chống những trủ ún, 
bất công, chống bệnh quan liêu bao 
cấp với mọi biến tướng của nó. Xiặt 
khác, đung lượng được thê hiện 
trong các tác phẩm được mở rònga 
và đi sàu hơn. gần như không còn 
lại« vũng cấm ky nào không được 
để cạp đến trong tàm lý, tỉnh cảm, 
Irong các mối quan hệ xã hội oiữa 
người với người. Củng vói nội dung 
l‹ sự chuyền động đáng kề về hình 
thức biêu hiện, nó cũng đa dụng, 
phong phú hơn, đôi khi cầu kự, phức 
tạp hơn, tuy nhiên, với sự mở ròng 
khả năng cảm thụ của công chúng, nó 
văn có thể chấp nhận được đỏi với 
đa số. 


Những biều hiện này là đăng mừng, 
là sự khôi phục lại những øi lẽ ra 


_ đã phải được làm từ lầu đối với lĩnh - 


vực hoạt động tỉnh thần này. Vậy đồi 
mới trong phần đã kề trên đây không 
có gi khác hơn là khôi phục lại những 
giá trị vốn có mà văn học nghệ thuật 
đáng phải và dược quyền đóng uóp 
cho xã hội, như một lẽ đương nhiên, 
như cơm ăn, nước uống, không khi 
thở hãng ngày của con người. Quan 
niệm như vậy đề thấy ràng nếu chỉ 
đừng lại ở những thành quả vừa nêu, 
thì sự đồi mới cũng mới chỉ rất khiêm 
tốn, chưa có gì đáng coi là ebước 
ngoặt vĩ đại?® trong văn học nghệ 
thuật cả. Cái quý nhất là trước cuộc 
đòi mới này, ta chưa có đủ quyền 
được nói, được viết toàn vẹn về 
những sự việc và khía cạnh đã nẻu 
trên, thi nav ta có. Vậy có thề nói đó 
là thành tựu của đồi mới, của quá 
trình dân chủ hóa xã hội dang 
diễn ra. ° : 


Bên cạnh thành tựu và những biều 
hiện lành mạnh trên, vẫn phải nhắc 
nhở nhau lại một chút về những điềm 
chưa Ôn. Đó là bệnh sa đà vào những 
khia cạnh gọi là *tiêu cực xã hôi ®, 
lẫy quyền đương nhiên được xã hội 
trao cho mình đề nói về nó —nói một 
cách nhấm nháp hoặc cayv độc, nói 


“bảng hết cho mọi 


Irim lợp hoặc ngoa ngoắt như đề hẳ 
nội kim giữ làu ngày chất chứa. Lại 
có một số anh em, không biết vô 
tình hay hữu ý, đầy việc phản ánh 
sự Liêu eực, sự xuỐng cấp của xã hội 
(trong một quá trình dài chúng ta 
mắc sai ERìm và không đi đúng quy 
luật) thành một quan niệm đọc tôn, 
sân cho nó một ý ngiĩa lớn, đại loại 
là evăn học phán kháng, là * pghệ 
thuật nồi giận » gì đó; coi đó là cống 
hiến, là thành tựu đáng tự hào, yới ý 
thức đàn đát đầy cao ngạo là exăn 
học nghệ thuật thời nào cũng phải 
phần bác lại xã hội, vì bản chất của 
văn học nghệ thuật là không thỏa 
mãn với cái đã có, còn bản chất của 


bất ký chế đỏ nào là cũng cố chấp 
duy trì trật tự xã hội đã có của 


mình »s., Từ quan điềm này dan đến 
một quan điềm tiếp theo là văn nghệ 
sĩ không thê nào đi cùng một chiều. 
với nhà cảm quyền, vị nhà cảm quyền 
nào cùng chỉ muốn trật tự dưới tay 
mình ồn định, côn văn nghệ sĩ thị 
luôn luôn không thê bằng lòng, luôn 
luôn đỏi bồi cao hơn, xa hơn, do đó 
đản đến bất mẫn, đến thái độ phản 
kháng tất véu, lô gích hình thức này 
xóa nhỏa tính chất giai cấp của mọi 
thê chế chính trị, xếp Nhà nước ta 
vào củng một đấy đồng nhất với các 
loại nhà nước bóc lột trong quá khứ. 
Khói phái nói đài thêm là quan điểm 
này sẽ đản đến tài hại lớn đường 
nào. MÔL sai kìm thứ la nữa là sử 
tưởng làm rất ngày thơ, rằng đồi 


mới đòng nghĩa với nói thang 
nói thạt, với sự công khai, với 
sự giải tỏa mọi ecãm ky? trong 


dư luận xã hội, và chỉ có thể mà thô:. 
Do đó, ai nói bàng hơn, vạch ra được 
nhiều bất công xã hội hơn, trôi những 
unan ức kim giữ từ lâu, những khía 
xanh tÂm lý, tỉnh cầm riêng tư trước 
kia bị che giấu, ke ca bản năng tỉnh 
dục, nay cứ việc xé toạc, bóc trn ra 
người «giát này 
đom đóm mắt lén», ấy thế là đã dồi 
mới rồi. Quan điểm phiến diện và 
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Héu lĩnh này, trình bày ra thì nehe 
buôn cười, nhưng trên thực tế lai đã 
có và hhỏng phíi là Không lôi Kéo 
được một số người. Những quan điểm 
kiểu này nianz niàu sắc mị dèu và được 
trình bày bàng những từ ngữ to tắt 
đề che giảu thực chặt nghèo nàn và 
rat hạn hẹp của minh (đôi khi còn 
bệnh tật nữa). Tàt nhiên, với thời 
gian, những gì là tạm thời, nang tính 
chất một giai đoạn, dù cólà ® thời 
thượng ?, thì tự nó cũng làng đần đi 
và bị lịch sử xếp vào ở đúng chỗ, 
đúng ngàn của nó. 


Ngày hôm nay, mới sau hai năm — 
chúng ta bình tĩnh nhìn lại. và cũng 
thấy đúng y như thế. Có điều cần phải 
nói thêm là: Nếu đã coi các biều hiện 
trên đây là nhất thời. là trước mát 
nuà thôi, thì cái còn lại lâu dài đối 
với văn học nghệ thuật trong, công 
cuộc đồi mới nàv sẽ phải có vai trộ 
Bì trong tươig tại xa hơn nữa, Và nÓ 
sẽ phải mang những yếu tò gì đề 
không bị cũ đi, so với công cuộc đôi 
mới trên tông thẻ? Trả lời câu hỏi 
này, trước hết ta hãv trở lại với 
những quan điềm gốc gác về văn học 
nghệ thuật. Dàn chất của van hẹc nghệ 
thuật Ở tất ca mọi dân tộc và mọi 
thời đại đều chỉ có thể có vn¿hTa Khi 
gần liền với những vấn đề của con 
người, nói rộng hơn là với những văn 
đề nhân ban, với chủ nghĩa nhãn văn 
chân chính, có thề nào khác được 
đâu? Và thực chất. vấn đề đồi mới 
sâu sắc từ Đại hội VI của Đẳng ta 
cũng chính là việc khẳng định lại rành 
rẽ, đứt khoát mục tiêu của mọi chỉnh 
sách kinh tế —- xã hỏi: nhàm phục vụ 
con người, ‹+i con người là trung 
tâm của cuọc cách mạng, c0n người 
trở thành mục đích tự thân, chứ 
không chỉ là phương tiên, là một thứ 
cốc vií » vên phản năm trong một cỗ 
máy iớn nữa. Cái œe chủ nghĩa ốc vít? 
gần Hiền với bộ máy hành chính quan 
liên bao cắp đã vô hình trung làm giá 
trị con người bé nhỏ đi, đồng loạt 


2U 


hóa giá trị nhân thân đã cá thề hóa 
của họ, con người chỉ còn lại như một 
con số vô danh trong một xã hỏi tồ 
chức bình quân kiều trại lính. Dỏ 
cùng là một trong những nguyên nhân 
cơ bản dân xã hội ta đi đến trì trệ, 
đơn điệu, buôn té, thủ tiêu mọi phong 
cách, cào bàng mọi nhân cách. (Con 
người -mặắt lòng tín vào chính bắn 
thân mình, sống an phận, bị tước 
đoạt ý chí đề có thề trở thành khồng 


lồ và có thể làm ra những biến cải vĩ. 


đại. Một cách sống và cách nghĩ như 
thế làm sao không khiến xã hội tụt 
lùi, làm quan hệ giữa người với 
người xuống cấp, trở thành nhỏ bé, 
bản tiện, thực dụng, đố ky vặt vĩnh 2 
Tác hại và hậu quả ghê gớm của sự 
xuống cấp trên đây chúng ta đã thấy 
rất rõ và đã bị trả giá đắt. Ngày hôm 
nay, chúng ta đã nhìn lại và đã có 
biện pháp sứa chữa. Quan niệm về 
con người đồi mới nàyv đương nhiên 
sẽ trở thành quan niệm chủ đạo đối 
với văn học nghệ “huật, Vì thế, cũng có 
thể nói lại mọt chân lý cũ mà lại mới : 
Dất cứ cái ơì liên quan đến niềm vui 


rà nội khô của eon người thì văn học: 


nghệ thuật của chúng ta không có 
quyền và lạ, thờ ơ. Ở điềm chung 
nhất đó, văn học nghệ thuật *đòi 
mỏi? của chúng ta lại trở lại đúng 
đòng chày lớn ?ao và cao đẹp nhất, 
sâu sức và cơ bản nhất của những nền 
văn học nghệ thuật chân chính của 
nhân loại, đã có tác dụng mạnh mẽ 


thúc đầy nền văn mính nhân loại tiến 


lên không ngừng. Như vậy, những 
gì là gán ghép vội vũ, giả lạo, sếng 
sượng, không tôn trọng chủ nghĩa 
nhàn đạo chân chính, không tôn 
trọng sự thật khách quan v.v. thi tự 
nó sẽ tàn lụi đi, sẽ tự bung ra khối 
sự vật đang phát triển, đúng với quy 
luật, và không còn lại đấu vết ơi, 
Đồi mới đích thực trong văn học nghệ 
thuật, theo tôi, sẽ là quá trình ph: 
triên giàn dị nhưng lô giích như vậy 
đó. Khóỏng nên khiên cường dán cho 
công cuộc đôi mới văn học nghệ thuật 


nột cái nhãn thần bí nào "hoặc cho 
nó mỘt cày gậy thần nào, đề tạo ra 
một cảm giác hoang tưởng hoặc mị 
dân, dễ đi đến quả khích hoặc đi ra 
khơi mục đích chân chín? của văn học 
nghệ thuật như nó vốn có. 


Những truyền thống văn học nghệ 
thuật Việt nam cao đẹp nhất siốt từ 
khi hình thành đến nay đêu sắn liền 
. với giả trị nhân bản, từ đó mi mang 
ý nghĩa nhàn loại. Văn học nnhệ thuật 
đồi mới xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta cũng không thề đi ra ngoài quy luật 
chung nhất ấy. Nó phải làm con người 
cao lén, chứ không thê lạ thấp con 
người đi, dù nhàn danh bắt cứ cái ơi. 
Vượt qua những biêều hiện nhất thời, 

chủng ta đi tới tính định hướng lớn 
của văn học nghệ thuật, không có gì 
khác hơn với bối cảnh thời đại của 
đàn tóc ta đang xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội và dang đứng trước II rỡiw? 
cửa của thế kỷ 21. Chúng ta không 
thề sao chụp bất kỷ một nền văn nghệ 
nao trong thế giới ngày nay đề « Việt 
nam hớa * nó, trái lại, phải tôn trọng 
mọi đặc thủ, mọi khía cạnh hài hòa, 
hữu cơ của sự phát triền văn hóa đân 
tộc mình, khéo léo đem nó hòa nhập 
vào dòng chảy chung của văn hóa 
loài người, 

Đồi mới trong văn học nghệ thuật 
với tư cách là một bộ phản của kiến 
trúc thượng tầng cũng không thê bao 
giờ mang tính biệt phải. Nó đi cùng 


với quá trỉnh đồi mới kinh tế — xã: 


hôi trên tỒng thề. Cũng có thề, ở chỗ 
này chờ khác, nó mang tính dự báo. 
đụng hơn là dự cảm. nhưng nó vẫn 
không thê tách rời toàn bộ sự vận 
đóng xã hội đang đi nhanh nhĩ vũ 
bạo trong bối cảnh hiên na (đòi khi 
©lỞ2 một tuần sau ta đọc lại những 
thông tin tuần trước đã thầy là lp 
lạu 9: Một thời đại ồn định vẫn có 


Ihông the 


thê đẻ ra một nền văn học nghệ thuật 
lớn, như ta đà chứng kiến qua kinh 
nghiệm lịch sử. Nhưng mật thôi đại 
biến động càng có điều kiện thác đầy 
tạo ra những tác phẩm vĩ đại. Chỉ 
có điều là những đòi hỏi dõi với 
người nghệ sĩ cùng phải cao hơn 
nhiên, Người nghệ sĩ phải có đủ bản 
lĩnh đề vượt lên khỏi tâm rỗi ren 
phức tạp của các sự kiên đang quay 
đảo đến chóng mặt, đề nhìn ra, phát 
hiện ra cái gÌ là bản chất, là cốt lõi 
nhất, mang tính đạc trưng nhất cho 
cả quá trinh biến đồi, chuyền hóa 
kia. Chính đó là vinh dự và trách 
nhiệm của văn nghệ sĩ trong thời đại 
khó khăn hôin nay. Và xác suất đề có 
những thành tựu có tâm cỡ lớn áy 
trong những bước ngoạt của lịch sử 
hôin nay cũng là rất cao, Điều đó cho 
phép chúng ta hy vọng trong thời gian 
tới nén văn học nghệ thuật của chúng 
ta sẽ có được những siá trị xứng 
đăng. Những văn nghệ sĩ chân chính, 
muến đạt tới nhữnz thành tựu lớn ấy, 
có thải độ cao đạo hoặc 
bàn: quan, họ bát buộc phải là người 
trong cuộc, người chủ động và có 
trách nhiệm cao đối với từng biêều 
hiện, từnz bước đi của công cuộc đồi. 
mới đang điện ra trên quy mô rộng 
lớn hôm nay, Và không thề chỉ có 
chồng cái cũ IÀ đã có đồi mới, mà mặt 
khác, phái luôn luôn nâng níu, thúc 
đìy những nhân †ð tích cực trong cái 
mới nảy sinh và phát triền rồi nhân 
lên không ngừng. Chính đó là chia 
khóa đản đến thẳng lợi hoàn toàn của 
công cuộc đồi mới. Thiết nghĩ, đó 
cũng là chia khóa mở vào khu vườn 
sáng tạo thênh thang của văn học nghệ 
thuật chúng ta, một nền văn học 
nghệ thuật chân chính, cao đẹp, hết 
lòng hết sức vì sựr đòi mới của TÔ 
quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc 
đích thực của nhân dàn. 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 
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BÀN THÍM Đô! PŸU VỀ (Ê?G BẰNG XÃ HỘI 


ỘT thời gian khá đài, ở 
nước fa cũng như ở nhiều 
nước xã hỏi chủ nghĩa ít hàn 
về vấn đề côrg làng xã hột, 
Nhiều người nghĩ rằng chủ ngiĩa xã 
hội đã là hiện tân của sự cêng làng 
ròi, cho nên có nói đến thì: cũng chỉ 
là ca nượi. Tuy nhiên, thực tiền lại 
không hoàn toàn như vày, 


Ở nước ta hiện na, làm thế nào đề 
Lao đảm côrg làng xã hội đan2z là 
cau bói mang tính thời eự nóng bong, 
(ng ngày, chúrg Ea càng thấm thía Ý 
n.hĩa sàu xa lời dạv của líö Chủ tịch: 
Không sợ thiểu, chỉ sợ khỏi: công 
Fàng: khòng sợ nehẻo, chỉ sợ lỏi®; đân 
khóng ven, 


Nguyễn títc công hàng hao chứa một, 


nọi dụng hết sức phong phú, đa dạng. 
Trong hài Viết này tôi chỉ đi sàu làn 
se vấn để bảo đam công bang xã hội 
trần c®sở của nguyên tác phân phới 
ti co lao dộng, 

Vhiến giải quyết đúng đạn vấn đề 
công Đang Xã hội PYÊH cơ sở nguyên 
tic phần phối theo Táo động, chúng La 
phải xuất phát tử quan điểm ưu tiên 
cho những lợi ích chung, nhất 
của chủ nghĩa xã hội. Những lợi ích 
nàv cao hơn lợi ích của từng giải cập 
và từng tìng lớp riêng biệt. Tư tưởng 
nàtv bác bỏ mọi muũu toan trình bày 
lợi ích riêng, đặc quyền đặc lợi của 
một nhóm người như là sự phủ hợp 
tất yêu với lợi ích toàn xã hội, vạch 
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trần nhữig khoản phân phối, hưởng 
thu khẻng chíth đáng, dù nhần đanh 
tập 1S. Nó đòi hỏi các biện pháp. 
lính thức tiến hành phản phối phải 
khực sự dàn chú, công kÈai, và nhân 
đản có thẻ Kiểm tra được, 

Trong mọi xã hội, thường hình 
tọành xu hướng mỗi giai cấp, mỗi 
tang lóp cũng như môi cã nhàn đều 
nuốn nhận được phần phản phối 
nhiều tói mức tối đa. Do đó, bắt Kỷ 
xã hỏi nảo cũng đều phải diều hòa 
túc máu ttuan trong khi tiến hành 
pần phối, Giữa họ thường có quan 
niềm KEáe nhau về công bàng xã hội, 
và có Ý Kiến khác nhau trong việc đề 
r1 các biện pháp, chính sách phân phối 
của cải Vật chất và các giá trị tỉnh 
thần, văn béa, 

Dưới chủ nghìa xã hội, để thực hiện 
cảng làng trên cỡ sở nguyên tác phản 
phối theo áo động, phải xây dựng 
được raột hệ thống các chính sách, 
liên pháp dòng lộ và phải không 
neững bố sung, hoàn thiện chúng. HIệ 
thorø các chính sách đó bao gồm 
chính sách tiên lượng, thuế, giả bản 
khoản trợ cấp xã hội, các 
*chính sách ưu tiên, thường, phạt, v.v. 


Ìc, các 


Ở nước Ta hiện nay, hệ thống các 
chỉnh sách, biện pháp này còn rất sơ 
sài, có nhiều sơ hở, và nhất là nó chưa 
tạo được đóng lực lành mạnh trong 


x Phòỏ tiên sĩ triết học 


sản xuất và lỗi sống. Vai trò điều tiết 
của các chính sách phản phối chưa thê 
hiện được sự quan tâm đến những 
người lao động có năng suất và chất 
lượng cao. Sự kích thích tạo ra nguồn 
_ vật phầm ngày càng döi dào cho xã 
hội. trên cơ sở đó tiến hành phân 
phối theo lao động dường như lại ít 
hơn sự quan tâm đến việc chia dêu 
các vật phầm ít öi của xã hội. 

Do các chính sách. biện pháp của 
nhà nước chưa làm đúng vai trò của 
nó, cho nên trong xã hội, đang diễn 
ra tỉnh trạng tự điều tiết nằm ngoài 
sự quản lý, kiềm soát của nhà nước. 

đó, người ta thực hiện räăt lộn xón 
việc phân phối và nhất là phân phối 
lại các sản phầm, cũng như các tiêu 
chuần. các quyền lợi như học hành, 
chữa bệnh, việc làm, đi nước ngoài... 

Căn phải thăng thắn thửa nhận rằng, 
do những sai lâm và thiếu sói trong 
việc thực hiện nguyên tắc phản phối 
theo lao động, cho nên trong xã hội 
đang có một số người lợi dụng cương 
vị, chức vụ và vị trí của mình đề 
chiếm đoạt một khối lượng tài sẵn 
lớn của nhà.nước, của tập thề và của 
những người lao động khác. Trong 
một số trường hợp, sự vi phạm 
nguyên tắc công bằng xã hội còn 
nghiêm trọng hơn cả trong chế đỏ tư 
bản chủ nghĩa. HBởi vì chủ nghĩa tư 
bản có hệ thống luật pháp khá chặt 
chẽ ràng buộc, răn đe con người, trong 
khi ở ta luật pháp còn đang thiếu. 


Chung quanh vấn đề công bằng xã 
hội đang đặt ra rất nhiều vấn đề cụ 
thể cần phải xử lý. Dư luận xã hội 
đang lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ 
chính đáng đối với tình trạng bất công 
xã hội. 

Phải nhanh chóng sửa đồi các chính 
sách đi ngược lại nguyên tắc phân 
phối theo lao động. Cần phải soát 
xét lại bất đau từ những chính sách 
cơ bản nhất như hệ thống tiên lương, 
hệ thống giá cả, các chính sách xã 
hòi,v.v. 


Tiền lương hiện nay thoát ly quá 
xa cơ sở định ra nó là chất lượng và 
số lượng lao động được thể hiện ở 
sản phảm và ở những giá trị sáng tạo, 
phát minh khoa học, kỹ thuật... mà 
người ta đem !ại cho xã hội. Hệ thống 
tiền lương hiện nay vừa mang tỉnh 
chất như quỹ bảo hiềm xã hội, vửa 
thoát ly các nguyên tắc phân phối 
văn minh của chủ nghĩa xã hội. Nó 
đang làm triệt tiêu tính tích cực trong 
lao động, sản xuất và sáng tạo; làm 
cho tỉnh thần hy sinh phấn đấu, tính - 
tiên phong, gương mẫu bị xói mòn 
bởi những cám dỗ không làm 
hoặc làm í! vẫn có ăn, đôi khi 
lại ăn nhiêu. Nó khuyến khích người 
ta tÌm vào «nơi ăn * chứ không tìm 
đến ®* nơi làm * khiến cho biên chế 
trong các ngành phản phối, 'lưu 


- thông,.. phỉnh to quá mức, trong khi 


đỏ các công trường, nhà máy, đòrg 
ruộng... lại thiếu lao động. Nó tạo ra 
tầm lý hướng thụ và bon chen trên 
con đường danh lợi, coi nhẹ cống hiến, „ 
nặng vẻ tìm kiếm đặc quyền. đặc lợi. 


Trong nhiều năm, chúng ta đã cho 
rằng chế độ tiên lương của-ta là tiến 
bộ do có mức chênh lệch ít giữa 
lương tối thiều và lương tối đa. Đến 
khi thấy đó là biều hiện của Lư tưởng 
bình quân thì chúng ta đã phải vá 
víu bảng nhiều cách, Những nấm gàn 
đày, phương thức cứ 5 năm tăng lương 
một làn cho gản như tắt cả mọi người 
trong biên chế nhà nước, trong khi 
việc lén lương theo năng suất lại bị 
giới hạn ở một tỷ lệ nhất định lại tạo 
nên tânt lý lười biếng, trung bình chủ 
nưhĩa. 
` 
Ai cũng biết chính sách giá cả có 
sức tác động và điều tiết rät.lớn và 
nhanh nhạy đối với các thành phần 
kinh tế, đối với sản xuất và thu nhập 
của các bộ phận dân cư. Cần phải thi 
hành chính sách phân phối đúng đắn 
thông qua hệ thống giá cả. Quan hệ 
trao đồi sản phảm và hàng hóa giữa 
nhà nước và nông dân cần phải sửa 


đồi đề thề hiện dược sự bình đăng 
trong kinh tế, góp phần tăng cường 
khối liên mình chính trị giữa hai, 
giai cấp cơ bản của xñ hội là công 
nhàn và nông dàn. 


Phải nhanh chóng bồ sung. sửa đồi 
các chỉnh sách phàn phối dễ vừa 
chống được tư tưởng bình quân. đặc 
quyền, đặc lợi. vừa khuyến khích 
được tài năng. Các chính sách cần 
hướng tới mục tiêu tạo ra đồng lực- 
vạt chất và tính thần trong lao động, 
sản xuất, nghiên cứu sáng tạo, trên: 
cơ sở đó mới có thể thực hiện tốt 
chính sách xã hói và ưu tiên xã hội, 

Chính sách ưu tiên xã hội là một 
bộ phận của hệ thống các chính sách 
nhắm bảo đảm công bằng xã hội. Nó 
khác với đặc quyền, đặc lợi. Nó có 
ý nghĩa kinh tẻ, chính trị và giáo dục 
to lớn. Nó thê hiện sự trả công cho 
lao động quá khử hoặc trnơ trước 
cho những giá trị cống hiển trong 
tương lai. l : 


Trong chủ nghĩa xã họi, nhất là ở 
giai đoạn đầu, còn nhiều thành phần 
kinh tế, nhất định tÊn tại tính trang 
thu nhập khác nhau giữa các thành 
"viên trong xã hội. Alặt Khác, còn có 
sự khác nhau rõ rệt trong phản phối 
giữa người lao động chân tav và lao 
động trí óc, giữa lo động giản đơn 
và lao động phức tạp, giữa người lao 
động lãnh đạo, quản lý với người 
thủa hành, giữa nưười khỏe và người 
yếu, v.v. Trong khi đề ra các chính 
sách, biện pháp phản phối, chẳng 
những phải thủa nhận tỉnh hình đó, 
mà còn phải có định hướng khuyến 
khích các dịng lao động, đem: Tại hiệu 
quả, chất lượng cao. Ching hạn, ngày 
nay người tfa đã hiểu rõ giá trị ngày 
cinø tăng lên của chất xám, của các 
phát mình. sáng chế khoa học đối với 
quá trình sản xuất. ao động trí óc 
ngày càng có ý nghĩa quyvết định 
trong lĩnh vực sản xuất vạt chất, Cùng 
với dà tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, 
muốn lao động chân tayv được tốt, 


_ 
— 


phải có học văn cao và được đào tạo 
lành nghề. Nhiều người đã hiều sai 
luận điểm của Mác vẻ lao động sản 
xuất và phi sản xuảt, điều đó đã dẫn 
tới những hậu quả tai hại. Đáng tiếc 
là, trong vấn đề này nhiều người tự 
cho là «mác xít» nhưng lại hiểu 
không đúng bằng các nhà tư bản hiện 
đại. Chúng ta căn phải nhanh chóng 
thay đồi quan niệm và phương pháp 
thực hiện phản phối sao cho đúng 
với vai frò, Vị trí ngày càng tĩng lên 
của đội neũ cần bộ trí thức, khca 
học — Kỹ thuật dối với nền sản xuả! 
xã hội. Thải đỏ cơi trọng đó hoàn 
toàn phủ hợp với quan niệm tiến hộ 
xã hội và công bằng xã hội, nó cũng 
phù hợp với lợi ích toàn xã hội. 


Hàn thân nguyên tắc &œlàm theo 
năng lực, hưởng theo lao động » cũng 
chứa đựng trong đó yếu tố bất bình 
đẳng giữa người này với người khác. 
Sự bất binh đẳng xuất phát từ việc 
phàn phối theo lao động là tất yếu 
và sự bất bình đẳng này xét về mặt 
xã hội là hoàn toàn chính đáng. Đất 
bình đẳng đề tạo ra động lực kích 
thích lao động, khắc phục sự ăn bám, 
chây lười là bạt bình đang tích cực 
và tiến lộ. Không thề nhàn danh công 
bàng đề thực hiện chủ nghĩa bình ' 
quản. Lê-nin gọi thứ eeông bằng » đỏ 
là điều phí lý kinh tế. Đối vớt chúng 
ta, đó là thứ công bằng nguy hiểm và 
tiêu cực. 


Thực tiên là người thầy sáng suốt 
và công bằng. Ngay từ bày giờ, chúng 
ta có thê căn cứ vào điền biến của: 
tỉnh hình phản phối trên thực tế, đề 
đề ra một số biện pháp nhằm hạn chế 
những hiện tượng bất công xã hội do 
những sự điều tiết nằm ngoài sự 
kim soát của nhà nước gây ra. 
Chuyến cơ chế ngìm đó thành các 
chính sách, biện pháp đàn chủ, công 
khai. Chẳng hạn, Fan hành và áp dụng 
ngay các chính sách tăng thu nhập 
cho những người đang làm việc trong 
các ngành, nghề bị xã hội coi nhẹ do 


không được"trả công xứng đảng, như 
giảo viên, nhàn viên y tế, cán bộ 
khoa học kỹ thuật, một bộ phận công 
nhân trong cặœ ngành nghề thuộc công 
m;rhiệp nặn), độc hại. Trái lại, đối 
với những nghè, những việc đang đem 
lạ: thu nhập quá lớn, tạo ra chênh 
lcch quá xa đöi với những người lao 
động bình Thường, thì cần áp dụng 
ngay“. các chính sách điều tiết thụ 


nhập. Chẳng hạn.có thề đề ra các” 


suat thủ (Ironơ lúc chưa.ban hành 
thuế thu nhập lũy tiến) đổi với mỗi 
làn. nzƯười đi ra nước ngoài, mỗi 
nhiềm kỳ công tác ngoại giao, mỗi 
chuyến tàu viễn dưong, mỗi năm làm 
công tác hải quan ở vừa hRiầu, ở 
khách sạn quốc tế, v.v. Hoặc áp dung 
những mức thuế cao đối với mót số 
ngành kinh doanh. buôn bán các 


mặt hàng xa xỉ. cao cấp, thu lãi 
lớn, v.V.. - 


Cuộc sống hoàn toàn có thề mách 
bảo những người làm chính sách nên 
điều tiết trong những đối tượng nào. 
Bởi vị trong cuộc sống đã và đang 
tồn tại cơ chế điều tiết ngâm. Rhông ai 
trong chúng ta không biết hoặc không 
bị cơ chế đó ít nhiều chỉ phối. Cách 
làm cũng không có gì phức tạp. Nhà 
nước hay nói đúng hơn là những người 
được nhà nước giao trách nhiệm, đã 
tự thủ tiêu vai trỏ điều tiết, đề mặc 
cbo những kẻ lợi dụng lý tưởng công 
bằng xã hội của chủ nghĩa xã hội tác 
oal, tác quái. Chúng đang đề ra và 
thực hiện môt cách kkéo léo từ thủ 
tục «đầu tiên », cho tới nguyên tác 
qmuốn đi Tày phải có cày», có 
« chỉ»..ø. 


Thực hiện công bằng xã hội trén 
cơ sở nguyên tắc phản phối theo lao 
động vẫn đang là một cuộc đầu tranh. 
( húng ta chưa thê xoa tay vên trí trước 
thực tế còn diễn ra vô số hiện tượng 
bất công, trái với bản chất của chủ 


nghĩa xã hội. 


Việc đề ra hệ thống các chính sách, 
biện pháp bảo đảm thực hiện đúng 
đán nguyên tác phân phối theo lao 
động trong giai đoạn đầu của thời kỷ 
quả độ tiến lên chủ nghĩa xã hỏi ỞỎ 
nước ta là việc làm cấp bách, nhưng 
cũng rất khó khăn, phức tạp. Muốn 
cho các chính sách đề ra giải quyết 
đúng đản được yêu cầu thực tế, chúng 
ta cần tiễn hành những cuộc trao đồi 
Ý kiến rộng rãi, không chỉ trong 
giới nghiên cứu lý lun, trong các nEà 
vạch chính sách mà cả trong các tập 
thê lao- động, trong quản chúng niàn 
đàn, nhất là đối với các chính sách 
lớn. Việc làm đó có thê giúp chúng ta 
(rảnh được các sai sót của lối làm 
hành chính. quan liệu, chủ qnan; nó 
cũng tránh được sai sót do những 
đọng cơ hẹp hỏi, do bảo thủ muốn 
duy trì các đặc quyền, đặc lợi của 
một số người đề xuất chính sách. 


Chúng ta đã có những tiền đề 
chính trị, kinh tế đề phắn đấu cho 
công bàng xã hội. Nhưng việc thiết 
kế hệ thống các chính sách, biên pháp 
và hinh thức thực hiện lại không dễ 
đàng. Thực hiện bước ngoặt có tính 
lịch sử từ bình đẳng về pháp lý đến 
bình đăng trong thực tế của đời Sống. 
xã hội là một sự nghiệp vĩ đại. Căn 
nhanh chórg khác phục những sai 
lầm trong chính sách phân phối, nhật 
là tư tưởng bình quản và những 
chính sách đặc quyền, đặc lợi đang 
làm naãy sinh nhiều hiện tượng tiêu 
cực trong đời sống xã hội. Việc Đảng 
chủ trương tiến hành cuộc vận động 
làm trong sạch và nàng cao sức chiến 
đấu của tồ chức đẳng và: bộ máy 
nhà nước, làm lành mạnh, các quan 
hệ xã hội là rất cần thiết, Nó không 
đơn thuan là cuộc vận động chính 
trị và đạo đức rà còn có ý nghĩa 
kinh tế sâu ến th;:ực hiện LỐI sẽ 
góp phản to lớn giải quyết vần đề 
công bằng xã hội ở nước ta, 
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®ái mới — Ÿ kiến và kinh nghiệm 


1 


Vấn đề nông dân và nông thôn 
tren sự phát triền sản xuất 
nông nghiệp ở Án giang 


AI hội VÌ của Đẳng ta chủ 
trương : * Phải đưa nông 
nghiệp tiến một bướy theo 
hướng sản xuất lớn, nhằm 
yêu cầu chủ yếu là tăng nhanh khối 
lượng và tỷ suất hàng hóa nông 
sản » (1). 

Thực hiện chủ trương đó của Đẳng, 
mấy năm gần đây, An giang đã có 
nhiều cố gáng với nhiều biện pháp 
tích cực nhằm phát triền nông nghiệp. 
Năm 1988 sản lượng lương thực đạt 
trên Í triệu tấn (cao nhất từ trước tới 
nay và tăng l2, so với năm 1986); 
binh quân lương thực đạt mức 550 kự/ 
người. Nhiều hộ nông dân có thu nhập 
rất cao. Nhờ thế An giang thu mua 
lương thực được nhiều. hoàn thành 
tỐt nghĩa vụ đối với nhà nước. Ngành 
tiều thủ công nghiệp có điều kiện 
phát triền, có thêm 9200 cơ sở mới ra 
đời, chủ yếu là trong khu vực cá thề 
và tư nhân, thu hút 26700 lao động, 
bằng 1Í năm trước đó cộng lại, góp 
phần tăng giá trị sản lượng cêng 
nghiệp lên 20,6% so với năm 1986: sảu 
phầm xã hỏi bình quản 2 năm tăng 
11,1% ; thủ nhập quốc dân tăng 11,33 : 
57000 người lao động được giải quyết 
công ăn việc làm. Đời sống nhân dân 
lao động ồn định hơn. Số người sống 
dưới mức trung bình thu hẹp dàn từ 
16% xuống còn 13%. Các hiện tượng 
tiêu cực giảm, trạt tự an toàn xã hội 
có tiến bộ hơn trước. 


bổ 
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fỞ THÀNH TÂM * 


Thực tế ở An giang cho thấy, muốn 
phát triền sản xuất hàng hóa phải có 
một số điều kiện nhất định, trong đó 
điều kiện tiên quyết là người sản xuất 
phải thật sự làm chủ sức lao động, tư 
Hệu sản xuất và nòng sản phầm do họ 
súng tạo ra. Sẽ chỉ là một khẩu hiệu 
suông nếu chủ trương phát triền sản 
xuất hàng hóa khòng được cụ thê hóa 
thành những chính sách và biên pháp 
đúng đắn dê kích thích người nông 
đân hăng hái sản xuất, 

Những kết quả bước đầu vẽ phát 
triền sản xuất nông nghiệp ở An 
giang chính là kết quả tông hợp của 
một loạt chỉnh sách mới đối với nông 
dàn và nông thôn. Sau Đại hội toàn 
quốc lăn thứ VI của Đăng và Đại hội 
làn thứ IV của đăng bộ tỉnh, với 
quan điềm dồi mới, tỉnh ủy An giang 
đã có nhiều nghị quyết về phát triền 
kinh tế xã hội nhằm từng bước tháo 
gỡ khó khăn đề điiên. Những nghị 
quyết đó đã mở ra hướng đi mới, tạo 
điều kiện thuận lợi mới, động viên 
nhiệt tình cách mạng và tính tích cực 
của nhâu đân, đưa nền kinh tế tiến 
lên một bước mới. Dưới đày là một số 
điểm đáng chú ý? 

1) Chủ trương phát huy vai trò làm 
chủ của nông dân trong sản xuất nông 


w Phó trưởng ban tỉnh ủy An 
tang. 
(1) Văn kiện Đại hội VĨ, Nxb Sự thái, Hà 


nội, I9%7 tr. 4% 


tuyân giáo 


nghiệp đã được cụ thề hóa thành các 
chính sách bảo đám cho nông dân thật 
-+ làm chủ ruộng đất, các tư liện sản 
xuất khác và sản phầm do họ làm ra. 


Những năm trước đảy, sở dĩ nông 
đàn ở An giang không thiết tha với 
sản xuất là vi họ thẤt vọng trước các 
chính sách chia cấp ruộng đất theo 
kiểu bình quản, cào bảng; việc tập 


thề hóa dược tiến hành sản như là 


ệột sự tước đeạt® ruộng đất: của 
nỏ*ø đân, và trên thực tế đã có niột 
số người đùnø quyền lực đề bao chiếm 
những điện tích lớn, ruộeø đất Lốt v.V, 
Ơ nhiều nơi người nông dân không 
được tự đo trồng trọt trên mảnh đất 
của họ, mà phải theo cái gọi là “quy 
hoạch?, *kế hoạch» chung không 
mang lai hiệu quả thiết thực. 
Chính trong những năm từ 1985 đến 
1985, khi cẵng cuộỏo' tập thê hóa nông 
nghiệp tiền hành ồ ạt, không dựa trên 
sự tự giác của rồng đán, sần xuất 
nông nghiệp ở An giang đã bị giảm 


smt. Sản lượng lương thực giảm từ 
99500100 tấn (năm 19Ã5) 


Xuôn"# còn 
§50000 tấn (năm 1966). Đà giảm súi 
đó chắc sẽ còn tiếp tục nếu nhĩ khôn 
có chính sách đúng đán kịp thời nàn 
chặn. 


Năm T9S6, Ấn giang đã quyết định 
cho nòng đản từ các vũng thiểu đạt 
đến mở đất làm ruộng Ở nơi thưa dàn, 
bình quản ruộng tù được 
phép chở lúa vẻ miễn là nộp dủ thuế 
nông nghiệp. Việc đó trước Kĩa Dị col 
là exâảm canh s, và bị chính quyền địa 
phương coi là một hành động bất hợp 
rháp, Dễ cúng cố hơn nàa lòng tín 
cua nòng đán đi với chính sách mới 
này, từ năm T9Ã7 fïnh lại chú trương 
cấn thô cư cho mỗi hộ T hoặc “3 hiệc 
ta. khuyến khích nêng dàn dân dần 
định cư đề định canh trên vùng đất 
mới. Năm Í987 và nàm 198§ nhiều 
nơi đã tồ chức đào kênh đưa nước 
sông Hàu vào, chuyền ruộng một vụ 
năng suất thấp thành ruộng 2 vụ năng 
suất cao. Tính ra, nông dàn đã góp 


đạt cao, 


Lả 


trên ð tỷ đồng đề cúng nhà nước làm 
việc này. Nông dân nhiều nơi như thị 
xã Long xuyên, các huyện Phú tân, 
Chợ mới đã nô nức đến xin mở vùng 
hóa tăng vụ tại các xã Phú hòa, Vĩnh 
khánh, Vĩnh phú (huyện Thoại sơn), 
Vĩnh nhuận, Vĩnh hanh (huyện Châu 
thành) và nhiều xã khác thuộc vùng 
tứ giác Long xuyên (*), Nhờ thế vụ 
hè tu năm 1988 An giang đã nàng 
được điện tịch lúa lên 92000ha, tang hơn 
trước 10000 hà và vụ động xuân 1988 —: 
1949 lên 120000 ha. Năng suất bình 
quân từ 5,5 tìn đến { tấn/ha một vụ. 

Elhi nông dàn đã được cấp giấy 
chứng nhận sử đụng ruộna đất và được 
quyền quyết định trông cây øÌ nuÒi 
con ơi, họ rất phần khởi. Nếu muốn 
khuyến khích phát triển một loại nêng 
phầm nào thì chính quyền dùng biện 
pháp kinh tế, nhất là nàng giá thu 
mùa, bảo đâm nguồn tiêu thụ cho 
nông đàn, An ginng đã có kinh nghiệm 
đối với việc phát triên trông cáý đạy, 
ceậv đâu tìm... 

Đối với các tư Tê» sản xuất nóng 
nghiệp khác, quyền làm chủ của nông 
đần cũng phải được xác định, 

Mã: đGNG 021001637; S0 1ìjgv tin 
phóng Chín T972) An giang có lực 
lượng khả lớn: 2 T00 máy Keo và 5000 
máy phát lực nhỏ, Nhưng do chú 
trương hóa giá không dúng và cG O 
việc qjtấn lý, sử dụn? của các tập 
đoàn sản xuất kFêng tỐt cho nên bai 
phần ba số máy keo đó đã nhanh chó g 
bị tiêu hào đàn viên tĩnh tranae tha 
sức kéo. Năm 19565 tĩnh quxctdm na tai 
quyết số máy kéo còn Tại, chớ chủ cũ 
nhận lại máy đề súa chữa, sa cố, 
phục vụ kịp thời các vụ sản xuất tăm 
1987. Hiện nay trong tính đã hình 
thành ba loại hình sở hữu mát kéo 
(quốc đoanh, tấp thê và từ nhàn), hà 


(*) Tứ giác F[ong suyên là vung dát nàn 
ở hữu ngạn sống Hậu, trong phạm ví 4 thị 
xã (Long xuyên, Hách gia, Hà tiến và Châu 


trên 500000 ha. Trong dó 


sqau010 há. còn lại thuộc 


đốc) với diện tích 
thuộc An giang là 
hiến giang và lậu giảng 


loại hình này đang thi đua nhau phát 
huy hiệu quả kinh tế. 

Xăng dầu, phàn bón, thuốc trừ 
sâu... là những tư liệu sản xuất không 
thề thiếu của người nông dàn. Trước 


đây theo cách hợp đồng ứng trước, 


trả sau, qua trung gian nhiều nắc, các 
tư liệu sản xuất này đến tay người 
sản xuất thường chậm, không đúng 
chủng loại, làm cho người sản xuât 
lúng túng hoặc phải tốn nhiều tiền ra 
cdchợ den? đề tìm mua các thứ cần 
dùng. Nay chuyền sang kinh doanh, 
các cửa hàng vật tư nông nohiện bán 
rộng rãi các mặt hànz, nông dàn có 
thê mua vật tư vào bắt cử lúc nào. 
Người nỏng đàn vên tàm không còn 
sơ thiếu xăng dầu khi sắng hạn, không 
có thuốc trừ sàu khi sâu ray hại lúa 
như mấy năm trước. 

ĐỐi với các sản phầm nông nghiệp, 
trước đâyv có tình trạng ràt phi lý là 
người nông dân làm ra lúa, nhưng 
chở đi bán không được, đỏ trong bộ 
cñng không dược, họ bị buộc phải bản 
cho nhà nước với một giá rTăt rẻ, 
(Chỉnh đo sự ö ép này mà nòng dàn 
chấn nàn không muốn lim ruộng. 
Nay với chính sách mới, nông dàn sau 
khi nộp đủ thuế, được tùy ý sử dụng, 
lần, cho, dự trữ theo ý mình. Thạt 
là một sự cởi mở để chịu. 

Tất ca những chính sách nói trên đã 
tạo ra ở nông thôn Án giang một luồng 
gió mới trong lành, mát mẻ, Nông 
thôn An giang đang thật sự chuyền 
mình. Mới hai năm thôi, ở Án giang 
lia nhiều hơn hẳn trước : nhiều mái 
nhà ngói đó đã mọc lên trên thám léa 
xanh ngút ngàn; người nông đân bắt 
đầu thấy phần khởi và hãng bái sản 
xuật, Ở nhiều nơi đã xuất hiện những 
tap đoàn VÀ cá nhân làm ăn giỏi... 


2) Nhạn tiức dêrờz cân hựn vấn 


đề cài tạo điốn hệ sản x»át trong 
nàng nghiệp, tiền hành cai tạo theo 
hướng chú trọng hiệu qua, bảo đảm 
cho sản xuất phát triển, đời sống nông 


dân được cái thiện, nông dàn gắn bỏ 


` 
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với chuyên chính vô sản và là người 
bạn đồng hành của giai cấp công 
nhàn Mọi hình thức cải tạo nào 
làm cho sản xuất và đời sống giảm 
sút đều là không phủ hợp. Thực tế ở 
Án giang cho thây, biện pháp cải tạo 
duy nhất đúng là giáo dục, thuyết 
phục, kiên trì chờ đợi sự giác ngộ 


- của người nông đân. Dùng cách gò ép, 


mệnh lệnh. cưỡng bức, trấn áp là hoàn 
toàn sai. Không có gì phi lý hơn là, 
mới hôm qua trong cách mạng dàn 
tộc đán chủ, nông dân là * quản chủ 
lực» mà ngày hôm nay trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa họ bị coi là 
“nhàn tố tự phát tư bản chủ nghĩa ›. 
Đã có lúc, có nơi người ta «làm tình 
làm tôi ? quá nhiều một số người nòng 
dàn cá thê chỉ vì họ chưa chịu vào 
hợp tác xã hoặc tập đoàn sản xuât: 


Hơn hai năm qua, công cuộc cải tạo 
nóng nehiệp và người nông dân ở An 
giang được đặt ra với những yêu cầu 
sau dày :? 

— Trước hết là chống bóc lôi, xóa 
bóc lột. Nhưng phải thầv rõ nều có, 
bóc lọt thì mới đặt vấn để chống hay: 
xóa, không có thì thôi. Net ra, tuyệt 
đại bộ phận nông dân ở An giang hiện 
naY là người tự sản tự tiêu, họ đã 
bóc lột ai mà phải chống hay xóa 9 
Còn sự tự phát tư bản chủ nghĩa nếu 
có tÌN eũng diễn biến từ tử, chứ không 
phải một ngày, một tháng, một năm; 
Vì vậy không nẻn vội vàng mà phải 
nghiên cứu cần thận đề có biện pháp 
xử lý đúng đán. Ở mức độ cho phép 
thì cũng chưa vội chống hay xóa ngay, 
bởi lẽ những.trung nông có phương 
tiện sản xuất giữ vai trò rất quan 
trọng, họ hỗ trợ cho những nông đản 
thiểu phương tiện, tác dụng kinh tế 
của họ còn có ý nghĩa lớn. 


— Việc 
nhằm hướng dàn nềns đản sản xuất 
theo kế hoạch chúng, phục vụ nhủ cầu 
của Xã hội. Nhà nước nên có chính 
sách và biện pháp kinh tế khuyên 
khích phát triền những ngành nghề 


sài tạo nóng, nghiệp phải 


m›à“ xã hội có nhu cầu. Nếu thấy có 
lợi người nông dân sẽ tự nguyện sản 
xuất. 


— Cải tạo nông nghiệp phải nhắm 


phát triền lực lượng sản xuất, giảm 
đần tính chát lạc hậu, thực hiện hiện 


đại hóa sản xuất. Trang bị kỹ thuật 
vặt chất cho nòng nghiệp là điều kiện 
cơ bản đề tập thể hóa nông nghiệp, 
xây dựng quan hệ lién minh công 
nônzø, quan hệ giữa nông dàn và nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. Thông qua 
nhân tố kỹ thuật và: vạt chảt,„từng 
bước thực hiện sự liên kết theo hai 
kiều: kiều nông dàn với nônz dân và 
kiều nhà nước với nông dân 

— Xây dựng sự đoàn kết, hợp tác, 
tương trợ giữa các ngành, các bộ 
phận, các thành phần kinh tế và các 
cá nhân trong sản xuất. 

— Cuối cùng, việc cai tạo phải dẫn 
tới kết quả là xây dựng ở nông thôn 
:những quan hệ xã hội mới tốt đẹp, 
lành mạnh, nâng cao trình độ dàn tri 
cho nông đàn. 


Theo những vêu cầu đó, An giang 
đã tạp trung củng cố và xảy dựng 
vữnz chắc các họp tác xã và tập đoàn 
sản xuất nông nghiệp theo huớng mở 
rộng quy mô, nâng chất lượng của 
các tập đoàn, chuyên các tập đoàn 
sang làm dịch vụ sản xuất với một bộ 
máy quản lý rất gọn nhẹ, lấy hộ nông 
“đân làm đơn vị hạch toán. Những 
đơn vị quốc dcanh và tập thể nào 
làm ăn thua lỗ kéo dài thì kiên quyết 
giai thê hoặc chuyề én sang hình thức 
sản xuất thích hợp hơn. 


3) Chính sách xã hội đối với nông 
dân và rông thôn An giang là văn đề 
đã và dang được đặt ra theo quan 
điềm cách mạng và khoa học. Nông 
tôn là địa bàn sinh sống của hàng 
triêu nông dàn, trai qua nhiều thời 
đại, đã chìm trong tối làm, mề muội 
và thiếu; thốn mọi thứ. Đưa nông 
nghiệp lén vị trí hàng đầu, coi nông 
nghiệp là vấn đề số một thì không 
thề không chú ý xây dựng nông thôn 


rộng làm 


với những yêu củu cơ bản và thiết 
thực nhỏi. Trong mãVv năm qua, An 
ðianz đà từng bước giải quyết được 
ba trang yêu cần lớn: 


— Này dựng cơ sở hạ tầng ở nông 
thôn, trong đó có đường giao thông, 
mạng lưới điện và chợ nóng thôn, Ở 
An giang, giao (hông đường thủy 
thuận lợi trong mùa nước nhưng lại 
trở ngại về mùa khô vì kênh rạch 
khô cạn, Giao thông đường bộ thường 
bị ngập trong mừa nước, lây lội trong 
mùa mưa. Kết hợp với thủy lợi, 
trong những năm gán dày nhiều nơi 
4ã tiến hành nạo vét sâu các kênh 
rạch, nâng (ao các bờ kênh, phát 
triền mạnh giao thông thủy bộ, lấn 
đần vào các vùng sâu. Các đường tải 
điện trung thế, hạ thể cũng được mở 
cho nông thôn ngày thêm 
súng sủa. Chợ búa mọc lên ở nhiều 
nơi, nhất là ở các điểm hội tụ của 
kênh, rạch, đường bộ... Nhàn đàn đã 
hãng hái cùng nhà nước xâàv dựng 
đường sá chợ búa. Xã Mỹ hỏa hưng 
(quê Bác Tôn Đức Thắng) đã có mang 
lưới đường hộ và đường tài điện khá 
hoàn chỉnh. Ở xã Vĩnh khánh, bở kênh 
được đạp cao, nhàn dân tự động rải 
lại mặt dường, tạo điều kiện cho xe 
hai bánh và xe 1 bánh nhỏ chạy thông 
suốt. Tĩnh cũng đã dầu tư mở rộng, 
nà cấp một số hương lộ và NN tp 
tái điện về nông thôn. ˆ ` 


sẽ Xây đựng các công trình phúc 
lợi văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội. 
Đến nay ở hảu khắp các xã đều đã có 
trường học, trạm y tế — hộ sinh, điểm 
xem truyền hinh công cộng, hệ thống 
truyền thanh, điểm chiếu vị đê ô cát 
xét, những eän nhà “tình nghĩa ›... 
Dâu chưa khang tranz, tiện nghỉ chưa 
đầy đủ, nhưng đó là khởi điềm cho 
cuộc sống văn hóa mới ở nông 
thôn. 

— Giải quyết đúng đân vấn đề tòn 
giáo và đản tộc. Án giang là tĩnh có 
80X số dân có đạo và có hơn 7 van 
người Rhơ me, 1,2 vạn người Chăm. 


~ 
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Tuyệt đại bộ phận người có đạo và 
người đân tộc thiêu số là nông đàn. 
Trước kía, Mỹ — ngụy đã lợi dụng 
tôn điảo đề chỉa rẽ dân tóc, đối lập 
quìn chúng có đạo với cách mạng, 
xuyên tạc các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước ta. Với quan 
điểm cho rằng vấn đề tồn piáo và đản 
tộc là một nội đụng không thể thiếu 
trong chính sách đối với nông dân và 
nông thôn, tỉnh ủy chủ trương làm 
cho mọi người có ý thức tồn trọng tự 
đo tín ngưỡng. tôn trọng phong tục 
lập quản của đồng bào các dàn tộc, 
bão vệ các lễ 
đồng bào trên cơ sở thực hiện đúng 
đắn chính sácn đối với nông dàn và 
nòng thôn, Mọi sự lợi dụng tồn giáo, 
đàn tộc của bọn xảu đã kịp thời hị 
ngãn chặn. Do đó, trong hài năm gan 
dây hạn ckế được rât nhiều hiện 
tượng phao tín đồn nhằm, mẻ tín đị 
đoan, làm xôn xao đư luận và lung 
lạc tỉnh thân người có địo, người 
Khơư me V.V, 


4 — Toòng cường xây dựng cấp xã. 
Tất cả mọi chỉnh sách đòi với nông 
đân và nông thôn nhằm đây mịinh sản 
xuất nông nghiệp tựu trunz đều được 
thực hiện ở xã. Vì vậy, cấp xã rỡ 
thành mội cấp hết sức quan trọng. 
Trong điền kiện của Ân giang, Xã 
nhỏ cũng có Í vạn dàn và 2000 ha 
muộng đảt; xã lớn có trên 3 van dàn, 
1 vạn ha ruộng đát, Phải xây dựng 
cấp xã thành một cấp vững mạnh, chủ 
động trong kế hoạch và ngàn sách. có 
đủ khả năng lãnh đạo phát triền san 
xuất nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới. 


Xây dựng cấp xã quan trọng nhất 
là phải xảy đựng hạt nhân lãnh đạo, 
tức là làm cho đẳng bỏ cơ sở thực sự 
vững mạnh, tronz sạch, có năng lực 
tồ chức thực hiện các chủ trương, 
chính sách. Trong đó mẫu chối là phải 
xàv dựng được đội ngũ cán bộ giỏi 
công tác vàn động quản chúng, nàng 
động trơng làm ăn kinh tế. Tỉnh ủy 


ở0 


hội chính đảng của” 


chủ trương một mặt tích cực đào tạo 
bói đưỡng cân bộ *tại chỗ”, mặt 
khác, kết hợp thực hiện thu gọn bộ 
máy, giảm biên chế hành chính ở tỉnh 
và huyện. táng cường đưa cán bộ về 
công tác ở cơ sở, Chú trọng bồi dường 
các đồng chí bí thư đẳng ủy, bí thư 
chỉ hộ, chủ tịch xà, chủ nhiệm hợp 
Lác xã mua bán, trưởng công an, xã 
đội trưởng... Trong 2 năm, tỉnh và 
huyện đã dưa hơn 200 kỹ sư và cán bộ 
có trình độ tương đương về lăng 
cường cho xã. Huyện Châu thành có 
12 xã thì cả 12 bí thư xã là đo huyện 
tắt g cường, Củng với công tác cần bò, 
tỉnh còn chủ trương khoán ngắn sách 
cho xã, xây dựng cập xã thành cấp có 
ngàn sách, tạo điều kiện cho xã chủ 
động chỉ tiêu, tự chủ về tài chính. 
Sau hai nám thực hiện chủ trương 
này, An giang đã có nhiều xã vươn 
lên làm tốt nhiệm vụ. 119/135 xã, 
phường đã tự cần đối được ngàn sách. 
Nhiều xã có ngàn sách hàng trăm 
triệu đồng đủ chỉ tiêu thường xuyên 
và đâu tự xây dựng trường học, cau 
đường, trạm y tếy.v. Qua đại hội các 
đăng bộ vừa qua, một loạt cán bộ trẻ, 
năng động đã được bồ sung vào cấp 
ủy eØ sở và các huyện ủy, thị ủv. 
DĐng bộ An giang nàt( đã vượt xa con 
số 8 (0U đang viên, con số đã đứng lại 
trong nhiều năm trước đây. 

Trén cơ sở những tháng lợi bước 
đầu của các chính sách mới, An giang 
đang tiếp tục khai thác mọi tiềm năng 
đề phát triền sản xuất hàng hóa, mở 
rộng giao lưu hàng hóa trong tỉnh và 
ngoài tỉnh ; tăng cường xây dựng cơ 
sở hạ tầng; tiếp tục xảy dựng xã, 
phường vững mạnh; đây mạnh việc 
thực hiện các chính sách xã hỏi, bảo 
đảm ồn định sản xuất và đời sống 
nhân đản theo tỉnh thần nghị quyết 
Đại hội VI của Đăng. Đặc biệt An 
giang chú trọng khai thác khoáng sản, 
mở ra nhiều ngành nghề công nghiệo 
và tiều thủ công nghiệp đề thu hút lao 
động) giai quyết công ăn việc làm 
cho nhân dân. 


L3 


Chuyện ngày thường 


Qua những đoạn băng ghỉ âm 


lẻ 
È 


IẾT tôi làm công tác nghiên 
cứu về xây dựng đáng đã 
hơn 20 năm nay, cho nén anh 
bạn thân, đồng thời cũng là 
cộng tác viên của tôi mới cho mượn 
một cuộn băng ghỉ âm, mà theo anh, 
trong đó có những đoạn rất bồ ích 
cho công việc nghiên cứu của tôi. 


- VỊ, những lý do đạc biệt, tôi xin 
phép không công bố tên, tuôi, chức 
Vụ và nơi công tác của bạn mình. Và 
lại, điều đó cũng không cần thiết. Nội 
dung của những đoạn băng ghi 
đó như thế nào có lế mới là điều mà 
chúng ta (bạn đọc và tôi) quan tàm, 

Dưới đây, tôi xin trích nguyên văn 
một vài đoạn trong cuòn bàng phi 
Am nói trên đề bạn dọc cùng that 
khảo. 


Đeạn ï | 

® — Báo cáo thủ trưởng, em có mặt, 

— Tuấn đấy à, ngồi đày. Câu là 
đân sự mà có tác phong quản sự pớm 
nhỉ ? | 

— Thưa thủ trưởng, tuôi trẻ mà. 
Vả lại, đây cũng là đức tính mà em 
học được ở thủ trưởng đấy a. 

— Khá lắm ! (cười) chính vì cái tuôồi 
trể và tác phong quân sự ấy của cậu 
mà tôi cho gọi cậu đấy. 

— Dạ. 


Âm 


NGUYÊN TRUNG TH*IAC 


— Uống nước đi rồi ta bắt đầu vào 
chuyên. 

— Dạ. 

— Thế nay nhé † Tôi có ý định đề 
bạt cậu làm vụ phó, cậu thấy thế nào ? 

— Dạ thưa... Em chưa hiều ý thủ 
trưởng ạÍ 

— Sao† Tôi nói có gì úp mở đàu 
mà cậu khó hiều, Nhắc lại nhé. Tôi 
có ý định đề bạt cậu làm vụ phó. 
Hiều chưa 2 

— Dạ... thưa thủ trưởng, quả thạt 
là ngbe thủ trưởng nói vậy em rất 
xúc động và bàng hoàng. Bốn năm 
vinh dự được- phục vụ thủ trưởng, 
làm thư ký riêng cho thủ trưởng, em 
rat phục và kính yêu thủ trưởng..Xin 
thủ trưởng hiều cho, hoàn toàn không 
phải nịnh thủ trưởng đâu ạ, mà thực 
lòng em thầy thủ trưởng là người có 
tài năng và đức độ tuyệt vời, Gán 
thủ trưởng em học tập được rất 
nhiều, Em cũng biết thủ trưỡng rất 
[lường và quan tàm giáo dục, đào 
lạo em: Thưa thủ trưởng, em rất biết 
ơn thủ trưởng về điều đó. Nhưng 
khí nghe thú trưởng nói sẽ đề bạt em 
làm vụ phó thì em thấy bàng hoàng 
vì em chưa được chuần bị trước a. 
Và lại, hiện tại em mới là cán sự 
năm, chỉ có bằng kỹ sư, không phải 
là tiến sĩ, phó tiến sĩ, cũng chưa qua 


JÍ 


một lớp đào tạo cơ bạn nào về lý 
quận Mác — Lẻ-nin, vì vậy €eIn sSỢ 
không hoàn thành tốt được nhiêm vụ 
của thủ trưởng øiao chó. Làm thứ ký 
riêng cho thủ trưởng, có gi sài sót 
còn được thủ trưởng chỉ bảo ngay: 
làm vụ phó. với cường vị công tác 
độc lập như thế cm sợ không kham 
nồi ạ. : | 


— Cái tôi cần ở cắn bộ cấp dưới 
là đức tính khiêm tốn, ham học hỏi; 
cầu tiến bộ và biết vàng lời như cậu, 
chứ không phải là bằng cấp. Bằng 
cấp cao mà không suy nghĩ và hành 
động theo thủ trướng, thỉnh thoảng 
lại có những ý kiến đối lập với thủ 
trưởng thì cái bằng cấp ấy cũng chỉ 
đáng vứt vào sọt rác. 


`. 


— Tôi cũng nói luôn cho cậu biết. 
Cậu sẽ về vụ của ông Sơn. làm phó 
cho ông ấy. Mà cũng chỉ làm phó một 
năm thôi. Năm sau tôi sẽ cho ông VY 
về hưu, cậu sẽ thay ông ãy làm vụ 
trường. 


— Sơn là một cán bê có học vị cao 
và có năng lực thật đày. nhưng đó 
1À một econ ngựa bắt kham °, Tất cá 
các vụ trưởng vụ phó. viện trường 
viện phó, cục trướng cục phó... ở cái 
bộ này đều bát kham như thể thì sẽ 
không còn có kỷ luật và kỷ cương 
nào cả. Các anh phải như những có 
máv đo tôi vận hành, Có như vày thì 
hiệu quả công Việc mới cao và ký 
cương mới được giữ vững, lon nữa, 
ông Sơn cũng sắp đếa tuôi về hưu rồi, 
Tôi cần phải «trẻ hóa gấp» đội nu 
cán bộ lãnh đạo của hộ ta, Cậu làm 
vụ phó, vụ trưởng trong khi tôi vẫn 
làm bộ trưởng thì sợ cải 6Ì: Cho dủ 
sau này tôi không làm bộ trường 
nữa, hoac vẻ hưu, thị lúc đó cậu đã 
vên vị rồi, không al đầy xuống đáu 
mà lo. Đảng nói có lên có XUÔng » 
nhưng thực tế có mấy ai đã lên rỏi 
lại bệ đây xuống đâu¿ đặc biệt là 
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chưa có trườ:.¿ hợi› nàu bị hạ lương. 
Cứ yên tìm. 

— Vãng ạ} Được làm việc dưới 
quyên thủ trưởng thì em thật sự 
phản khởi và yên tâm. Em mông 
được sự chỉ bảo, đdìu dắt thường 
xuyên của thủ trướng. Em hứa sẽ 
tích cực công tác đề khỏi phụ lòng 
mong môi của thủ trưởng và em cũng 
hứa sẽ theo thủ trướng, bảo vệ thủ 
trưởng đến cùng, cho dù làm việc đó 
phải đồ máu em cũng sẵn sàng. 

- Rất tốt. Thế là 'chúng ta hiều 
nhau. Cứ yên tâm, đừng sợ : 

— Dạ vàng ạ! Chào (thủ trưởng em 
về ạ». 


Đoạn II 


(Nhân vật chính vẫn 
trưởng n9) 


là ông thủ 


« — Chào thủ trưởng 4? 

— A, chào anh Phương! 

— Thủ trưởng cho gọi tôi lên ạ? 

— Đúng thế, ngồi đày uống nước 
đã, vỏi gì. 


— 
*°se“ bở 


— Anh uống đi. Chè móc câu chính 
hiệu đây. Hôm nọ vợ cạu Tuàn đi. 
công tác ở bắc thái về, nó cho vài càn 


` 


c— @nh Phương năm nay chính thức 
là bao nhiêu tuôi rồi nhỉ? 

— Táo cáo anh, RỆ ca tuổi mụ là 6ä. 
Đã mấy lân tòi định lên báo cáo với 
ah và xin ý kiến anh về việc Hãy, 
nhưng vì thấy anh bạn quá, SỢ phiền 
anh nén lại thỏi 

- Hày giờ có gì cần nói thì anh cứ 
nói đi. 

- Bao cáo anh, gần chục năm làm 
vụ trưởng đưới quyền anh; được anh 
địa đài, giáo dục, tôi căm thấy mình 
trưởng thành khá rê, Tôi học tập được 
ở anh rất đhiều và tật lòng biết ơn 
anh. Nay tôi đã đến tuôi về hưu, xin 
tủy anh quyết định. Nếu anh thấy tôi 
cần phải tiếp tục làm việc tì tôi xin 
sản sàng đem hết sức mình để phục vụ 


đảng, phục vụ anh. Còn nếu anh không 
cần nữa, cho tôi về, tôi cũng xiu phục 
tung. , 

— Vụ tô chức cán bộ có đề nghị tôi 
cho anh về hưu trong năm nay và đề 
bạt cậu Châu, phó tiến sĩ lên làm vụ 
trưởng thay anh, Ảnh thấy thế nào ? 

— Thưa anh, đề bạt ai đó là quyền 
của anh. Và tôi tin một cách chắc 
chẩn rằng anh đã đề bạt ai, kỷ luật 
ai, cho ai về hưu, giữ ai ở lại, là điều 


chín? xác cả. Thục tế nhiều năm nay, 


đã chứng minh điều đó. 
— Nhưng tôi muốn biết nhận xét 
của anh về càu Châu. 


— Thưa anh, đỏ là một cán bộ trẻ 
có băng cấp, có năng lực, có sức khỏe 
nhưng * coi trời bằng vung 2. Tuản 
trước, vụ tôi tỒ chức hội nhị khoa 
học, chính cảäu ấyv đã phê phán anh vì 
trình đô chuyên muôn non kém nên đã 
bác bỏ đề ân 502. 

— HồngtHồng hết ecä. Thế hệ trẻ 
ngày nav nó kiêu ngạo quá. Bằng cấp, 
học Vị của chúng là do ai cho ? Do 
Đảng cho. Mà Đáng ở đây là ai 2-là 
tôi, là chúng ta. Chúng nó phải hiều 
điều đó chứ. Trẻ hóa đôi ngũ cân bộ 
lãnh đạo, cán bộ quan lý là cần thiết 


nhưng tôi sẽ không bao giờ chọn 
những người như cậu Châu. 


. 


— Anh Phương. Mặc dù năm nay 
anh đã hơn sáu mươi tuôi rồi, sức 
khỏe có kém và hiệu quả công tác có 
giảm nhưng Dảng văn cần đến anh, 
tôi vẫn cần đến anh. Anh phải tiếp 
tục làm việc và vẫn ở cương vị vụ 
trưởng. Gọi là trẻ hay già không thề 
chỉ căn cứ vào tuôi tác. Khối anh trễ 
mà văn già. Nhiều ông già mà vẫn trẻ. 
Mọi khái niệm đều có tính lính hỏạt 
của nó. Vấn đề quan trọng là ở chỗ 
biết vận dụng. 

— Vâng, thưa anh, đúng thế ạ- 

— Lai còn vụ tồ chức cán bộ nữa 
chứ. Họ làm tham mưu cho tôi thế này 
thì hỏng bét cá. Nếu cần tôi sẽ thay 
cả vụ trưởng vụ tồ chức cán bộ. 

¬.Ố 


Tôi muốn bình lrận một chút về 
eđông tác cần bộ qua hai đoạn băng ghỉ 
âm nói trên. Song, nghĩ đi. nghĩ lại, 
thấy chàng căn, bởi vị vân dê đã 
quá rö. 


ï VĂN HÓA... 
(Tiếp theo 


Xuất phát tử quan. điềm đó, hệ văn 
hóa mới của Trung quốc có thề mang 
những đặc trưng cơ bàn như sau : l) 
Mang tính chất khoa học, vừa tồn 
trong 1v tính, pháp chế, vừa tên trọng 
thực tiền. 2) Mang tính chất dân chủ, 
chông tư tưởng chuyên chế. 3) Mang 
tính chất mở cửa, eông khai, đâm trao 
đòi và đán hấp thụ các hệ văn hóa 


khác, củng nhàu thúc đáy tiền bộ, 
phong phú. 
Thực tiên nhiều nước cho thấy, 


trong quá trình đồi mới, trở ngại và 


trang 4) 


khó khăn lớn nhất là bẩt ngưồn từ 
chỗ văn hóa tư tưởng không chuyền 
biến kịp thời. Chừng nào Trung quốc 
eó được hệ văn hóa như nói trên, 
công cuộc đồi mới và hiện đại hóa 
Trung quốc sẽ có được chỗ dưa của 
quan niệm vẫn hóa mới. Đó mới là 
chỗ đựa có sức sóng mãnh liệt và có 


chiêu sâu nhất. 
TRỊNH DÂN. tồng thuat 
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Thư gửi Bộ biên tập 


VỀ ĐỘC QUYÊN NHÀ KUỚC 
TRONG LINH VỰC 
KINH TẾ ĐỔI NGOẠI 


ÔC quyền của nhà nước trong 
lĩnh vực kính tế đối ngoại là 


một trong những văn đề cơ 
bàn, then chốt của nhà nước xã 


họi chủ nghĩa. Nhưng để thực hiện 
tCÍ chức nàng này, trong điều kiện 
thrc tiên hiện nayv của nước ta, cần 
£g!ai quyết tốt mày vàn để bức xúc 
Si đầy _ 

lÔ Nhà nước phải xác định được 
chièn tược kinh tế đòi ngoại cho ecä 
một Thời gian đài và có chỉnh sách 
xuất nhập khâu hợp lý cho từng thỏi 
kx, Các chính sách, biên pIáp và công 
củ để thực hiện chiến lược kinh tế 
có nooäi phải được định hướiae với 
những mục Tiều lón, có ram nhìn vị, 
nhàm sử dụng có hiệu qgứa ®unön vốn, 
vạt từ, KÝ thuật nhập của Pưcc 
nàoä¿r, phục vụ tối cho việc Kiait tuéo 
nu: Tlực,liêm năng kính tế của dđịi 
nước, đưa nền kính tế quốc đân phát 
triển một cách ồn định, vững chúc, 
hhí xây dựng chiến lược kính tẻ phải 
rhần THrạnh đến hiệu qua kinh tế, vì 
trong nhiều năm qua, mác dù cl:ú::g 
ta có nguồn Vốn không nhỏ từ bén 
ngoài, nhưng do nhiều nguyên nhàn 
Lhác nhau, trong đó có chính sách và 
cơ chế xuất nhập khâu không họp lý 


j4 


cũ làm cho việc sử dụng các nguồn 


vốn kém hiệu qua. Việc hoạch định 
chiến lược, sách Tược,chính sách và 
biện pháp cần làm một -cách đồng bộ 
dễ dđảy mạnh hoạt động của các 
ngành trong lĩnh vực kinh: tế đỏi 
ngưoạt. Đông thời tránh tình 
œ@trống đánh xuôi, kên thôi ngược », 
trong khi nhà nước chủ trương 
khuyến khích, phát triền một số 
ngành. thì vẫn có những quy định, 


hủ tục của bản thân nhà nước 
và của các ngành khác gày khó khăn, 
can Trở sự hoạt động của, các 


ngành đó (những vướng miắc giữa 
Tông cục du lịch và Tlóng cục 
hi quan, gian clủ trương xuất nhập 
kmau và định tiuế xuất nhập khảu 
ciữa việc khuyên khien gởi kiểu hỏi về 
Zước và các Qúy dịnh có liên quani,, 
hiện nav), Alạt khác cùng Không úcn 
hiểu điân đón đọc quyến của nhà 
nước trong linlf”vực kinh tẻ đối 
nướai chỉ ở chức nàng qáv định hạn 
(queof) xuất nhấp khẩu, cấp 
gi phép xuất nhập khóa, từ dó vũa 


HẸP, Là h 


hàn chế chức nàng của cơ gian làm 
công Tác Ninh tế đối ngoại, lại vúa 
lầm máy tính những biểu hiện «của 
ứœxcms, lắc thị cho phép xuất, nhập 


khá một số ruạt hàng này, :úc Chì 
cảm Xiất, nŸạp khâu một số- mặt 


1if; (hat: 


3, Giai quyết đúng đàn mi quan 
hệ giữa xuat khu của trung đương và. 
` ' ` « # ° D5 
xuất kniu của địa phương. bào đam 
sao cho cá xuất khâu của trung ương 
làn xuất Rkbầu của địa phương đều 
phát triển, Muốn vậy, theo tòi chỉ có 
thế giải quyết bàng các chính sách, 


trạng. 


` 


biện pháp kinh tế, chứ không thề 
bằng những quy dịnh, thủ tục về mặt 
quản lý hành Shính nhà nước. Đối với 
phần xuất khầu của trung ương, nhất 
là trong khu vực các nước xã hội chủ 
nghĩa, cần có sự chuyền biến rõ rệi 
về mặt chính sách, cơ chế đề tận 
dụng tiềm năng, khả răng trao đồi 
buôn bán, hợp tác kinh tế kỹ thuật 
giữa nước ta và các nước anh em. 
Trong mấy năm gần đây, vì chưa có 
chính sách, eơ chế thích hợp nên xuất 
khầu của trung ương phái triền với 
tốc độ chậm hơn xuất khầu của địa 
phương, có lúc trung ương không huy 
động đủ một số mặt hàng đề giao cho 
'eác nước xã hội chủ nghĩa thì các địa 
phương lại có hàng dễ xuất đi nơi khác. 

Đối với xuất khẩu của địa phương, 
chúng ta cũng không nẻn di theo 
dường mòn cũ : căn cứ vào sản lượng 
của địa phương hiện có, xác định chỉ 
tiêu giao nộp và chỉ tièẻu kế hoạch 
năm sau bao giờ cũng cao hơn năm 
- trước, nhưng không bảo đảm các điều 
kiện vật chất (vật tư,vốn, v.v.) đề 
thực hiện. Với cách làm đỏ, bàn 
thân kế hoạch không mang tính hiện 
thực, không có cơ sở đề thực hiện. Do 
Yậy, việc thực hiện kế hoạch xuất 
khầu rất bị động và bắp bênh. và khi 
trung ương gặp khó khăn trong việc 
huy động hàng xuất khâu, lại đìt ra 
vấn đề điều tiết xuất khâu địa phương. 
Và như vậy, quan hệ giữa trung ương 
và địa phương cứ ở trong cái vòng 
luần quần. Mặt khác cũng căn xác 
định rõ trách nhiệm, nghĩa.vụ của 
địa phương đối với trung ương một 
cách hợp lý, thỏa đáng (kề cá việc 
xem xét lại một số chính sách, quy 
định về tỷ lệ kết hối ngoại tệ cho 
trung ương, tỷ giá hối đoái, thuế xuảt 
khảu, thuế hàng hóa, các thủ tục về 
hải quan v.v.). 

3. Giải quyết những bất hợp lý 
trong chính sách xuất nhập khâu hiện 
nay. Gần đáy, nhà nước đã ban hành 
chính sách thuế xuất khâu, thuế nhập 
khầu, thuế hàng hóa. Thời gian thực 


hiện chưa lâu, song đã cho thấy việc 
thu các loại thuế này là gảnh nắng tài 
chính đối với các đơn vị kinh doanh 
xuất nhập khầu. Chỉ trong ,một thời 
gian ngắn (từ tháng 4 đến tháng 
9/1988) tồng công ty xuất nhập khâu 
thành phố Hồ Chí Minh đã phải nộp 
các khoán thuế trên 7 tỷ đồng, bằng 
85% doanh số mua hàng nhập khầu 
của cả năm 1987, chiếm hơn 7ÙÃ 
doanh số mua hàng nhập khầu 5 tháng 
đầu năm 1988. Việc thu các loại thuế 
này (nhất là thuế xuất khầu và thuê 
hàng hóa) không những không có tác 
dụng thúc đầy sản xuất và xuất khầu 
ph&t triền mà ngược lại, còn làm giảm 
khả năng cạnh tranh về xuất kiầu. 
của nước ta trên thị trường thể giới. 
Bồi lẽ, ta thu thuế xuất khầu trong 
khi các nước trên thế giới, kề cả 


"những nước có thế mạnh về kinh lễ 


và xuất khầu không những không thu 
thuế xuất khầu mà còn lấy từ ngàn 


_ sách nhà nước trợ cấp cho xuất khầu. 


Thuế hàng hóa.với mức tính theo giá 
lân buôn trên thị trưởng (đang biến 
động theo chiều hướng tăng lên) thị 
vòng sau sẽ cao hơn vòng trước, dân 
đến tỉnh trạng các đơn vị kinh doanh 
xuất nhập khâu không đủ tiền để nóp 
thuế chứ chưa nói gì đến kinh doanh. 
Hiện nay, tình hình phô biển là nhiều 
đơn vị kinh doanh xuất nhập khñu 
phải nợ thuế đối với tài chính. Ngoài 
ra, với việc kết hối ngoại tệ, bán lại 
ngoại tệ cho nhà nước dù theo tỷ giá 
quy định nào đó. các đơn vị xuảat 
nhập khầu cũng sẽ phải chịu lỗ (do 
chênh lệch giữa tỷ giá xuất khầu thực 
lế và tỷ giá kết toán nội bộ theo quy 
định), vì thể địa phương nào càng 
xuất khầu dược nhiều, kết hối cho 
nhà nước càng nhiều thì địa phương 
đó càng bị lỗ nhiều. Vấn dẻ này cho. 
đến ray vẫn chưa được giải quyết 
thỏa đáng. Do vậy, nó thực sự là khó 
khăn lớn đối với các đơn VỊ làm 
công tác xuất nhập khâu, nhất là xuảt 
khầu của địa phương. 


nh, 


4. Cần xác định rõ cơ quan thực 
hành chức năng đòc quyền của nhà 
nước. Theo cơ chế hiện nay, trong 
lĩnh vực kinh tế đối ngoại bèn cạnh 
sự độc quyềrnrcủa nhà nước (thông qia 
Bộ kinh tế đối nưoại) còn có dọc 
quyền? của các ¡gành, các bộ chủ 
quản. Tình trạng nàyv làm phát sinh 
khuynh hướng cục bộ ngành, tỉnh 
trạng “cửa quyên» mới, dưới đanh 
nghĩa * quản lý chuyên pgành ». Tình 
trạng này cũng øàv ra nhiêu khó 
khăn đối với việc quản lý tập trung, 


thông nhất và quản lý chuyên ngành 


theo đúng nghĩa của nó. Và như vậy, 
nhà nước sẽ khó tập trung được các 
nguôn ngoại tệ thu được (từ xuat 
khầu và các dịch vụ khác) dề sử 
dụng cho các nhu cầu phát triền kinh 
lế chung. Mặt khác, xét về mặt tô 
chức, ngay từ đầu tính trang này tự 


nó đã dõi lập giữa quản lý tập trung: 


thống nhất với sự phân quyền, phân 
tần đéc quyền của nhà nước ra các 
bộ, các ngành, lo vậy theo chúng tôi, 
cơ quan thực h:nh chức măng độc 
quyen của nhả nước trong hoạt động 
kinh tê:dõi ngoại, chỉ nên là Bộ kinh 
tế đổi ngoại. 


Đề giải quyết đúng đắn mỗi quan 
hệ giữa tập trung và dân chủ, giữa 
kinh TẾ trun: trơng và kinh tế địa 
phương, giữa xuất kbâảu của trung 
ươing và xuất khâu của địa phương, 
trong lĩnh vực kính tế đối -ngeại 
không nén có nhiều cơ quan làm chứa 
nẵng dán gióng nhau, chồng cheo, 
giam đạp lên nhau, ¡ầm cho tình hình 
vỏn đã phức tạp lại càng thêein phức 
tạp hơn. 


- 


PHẠM MÌNH TRÍ . 
(ŒT. È. Hồ Chỉ Minh) 


PHƯƠNG ÁN LY 


(Tiến theo trang 21) 


- 


Cụ thê là phát huy eao độ vat trỏ 
của kinh tế đói ngồi, từnz? bước 
tham gia vào sự phần công lao đóng 
quốc tế ởơ những ngành ta có sơ 
trường. 

Đông lực thứ 7: giải quvết đời 
sống. tiên lương, tiền thưởng cho cần 
bộ, công nhàn viên chức, Thông 
thường muốn chống lạm phát thi 
người ta phái làm đông tiền- lương, 
tiết kiệm chỉ. Nhưng nếu Liền lương 
không theo KỊP sự mất giá của đông 
tiền thì lương thực tế giảm, từ đó làm 
mát đồng lực và sinh nhiều tiêu cực. 

Xin kiến nghị: phái coi lương là 
giá cả của hàng hóa sức lao động, 
phải tuân thủ quy luật giá trị và tái 
sản xuất sức lao động trên cơ sở sắp 
xếp lại bộ máy và khoán qũy lương 
theo công việc. 
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— Tăng lương đề kích thích tăng 
năng suất lao dọn, tàng lương quản 
lý de bớt tiều cực. 


\ 
— Từ nay đèn 1995 văn phải duy 
Irí một số ten phiến đề bán theo 
định lượng một số mặt hàng. 


— Tiên lương phải được giải quyết 
đồng bộ và thông nhất, Không được 
hành động tự phát đi đến vị phạm 
quy luật: tốc độ tăng lương phải nhỏ 
hơn tốc độ tàng nàng suất lao động. 


~ Có thể từ nay đến 1992 cho phép 
lăng lương theo những biện pháp 
đặc biệt, 


Ngoài các biện pháp trên, có thề 
có các biện pháp khác như phát hành 
công trái, xồ số, vay nợ v.v. đề góp 
phần chống lạm phát. 


Hội thảo khoa học 


Lời Bộ biên tập : Tiếp theo bài Lồng thuật cuộc Hội thảo khoa học 
Đề Văn đề lạm phát oà râu dựng phương án chống lạm phái ở 
nước ta ? do Tạp chỉ Cộng sản ðà Ban kính tế trung ương tồ chức 
hồi tháng 10-1988 đăng trên Tạp chí Cộng sản số 2-1989, trong số 
nu chúng lỏi đăng toàn ăn 4 phương dan chống lạm phút được 
tồng hợp từ trên 40 phương dn của các ngành, các nhà khoa học 
nước Ïq uà đtÄä được đưa ra thảo luận trong cuộc hội thảo nói trên. 


PHƯƠNG ÁN l| 


UẤT phát từ quan điềm cho 
rằng lạm phát ở nước ta bắt 
nguồn từ sự mất càn đối bàm 
sinh mà bất kỳ nước xã hỏi 
chủ nghĩa nào theo mô hình kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung cao độ cũng 
đều mắc phải T— sự mất càn đối này dã 
được che đậy trong thời kỳ đất nước 
có chiến tranh nhờ nguồn viện trợ to 
lớn tử bên ngoài. sau khi miền Nam 
được giải phóng, nước nhà thống 
nhất, đã bộc lộ ngày càng rõ ràng 
theo mức độ giảm dần của nguỏn viên 
trợ từ bên ngoài và đã bùng nỗ đữ 
đội trong quá trình đôi mới dễ chuyền 
sang phương thức hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa do những sai 
lầm nghiêm trọng tái diễn nhiều lần 
trong khâu xử lý kỳ thuật đối với 
văn đề “guiá — lương — tiên?” với do 
tưởng có thê dùng lạm phát (Cđược 
ngộ nhận là “lành mạnh») dẻ khắc 
phục sự mất căn đối bảm sinh trong 
nền kinh tế mà không cần thay đồi 
cấu trúc của hệ thống — phương án 
này đưa ra những giải pháp cấp bách 
nhằm chặn đứng tàm lý lam phát và 
trên cơ sở đó thực hiện các giải pháp 
cơ bản đề nhanh chóng thủ hẹp sự 


mẤt cân đối, đưa lạm phát giảm xuống 


đến mức mà xã hội và nền kinh tế 
có thề chấp nhận được. 


I—- NGUỒN GỐC, ĐẶC TRƯNG 
VÀ TÁC HAI CỦA LẠM PHÁT 
Ở NƯỚC TA 


Lạm phát ở nước ta cũng như ở bất 
kỷ một nước xã hội chủ nghĩa nào 
khác xảy dựng nền kính tế;theo mô 
hình kế hoạch hóa tập trung cao độ, 
bất nguồn từ sự vận động nội tại màt 
càn đối thường Xuyên trong quá trình 
lái sản xuất xã hội, mà chúng ta sẽ 
gọi là sự mát cân đối bầm sinh, do 
những khuyết tật cầu trúc của hệ 
thống gàxv ra. 

I.I. Nguôn gốc sâu xa. Hệ thống 
kinh tế xã hội chủ nghĩa xảy dựng 
theo mô hình nói trên vẻ thực chát 
là một nén kính tế tập quyền gia 
trường đựa vào chế độ “cắp phát - 
piáao nộp» theo quan hệ hiện vật và 
dược vận hành theo lối sáp đạt 
hành via. 
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Người ta quan niệm rằng một khi 
đã thực hiện công hữu hóa các tư liệu 
sản xuất về mặt pháp lý — xem đó là 
nền tảng, là ưu việt của chế độ xã 
hội chủ nghĩa, thì đã loại trừ sự trao 
đôi tự do giữa các xí nghiệp đọc lập 
với nỉ:au. Nhà nước xã hội chủ nghĩa — 
người đại diện cho lợi ích của toàn 
xä hội đóng vai trò như một gia 
trưởng, tập trung mọi quyền bính 
trong tay, là người “cầm cản, này 
mực 3®, điều hành mọi hoạt động trong 
xã hội. Quan hệ giữa nhà nước xã 
hội chủ nghĩa với các đơn vị kinh tế 
quốc doanh cũng giống như quan hệ 
ưu ái *“ cha —con » trong một gia định. 
Nhà nước cung cấp đảy đủ các yếu 
tố đầu vào, quản lý chặt đảu ra, ấn 
định mọi giá cá và chỉ định sự tiêu 
thụ sản phầm theo địa chỉ. Sản xuất 
- tách rời lưu thông, người sản xuất 
không cần quan tàm đến người tiêu 
dùng bởi việc này đã có một bộ máy 
đồ sỏ ø chăm lo». Các đơn vị kinh tế 
quốc doanh chỉ cần tập trung sức 
hoàn thành kế hoạch được giao với 
bất cứ giá nào theo các chỉ tiêu pháp 
lệnh đội từ trên xuống. Lãi nhà nước 
thu tất, lỖ nhà nước sẽ bù cho. Các 
xí nghiệp nói trên không bao giờ sợ 
phá sản, vì mọi rủi ro đã có nhà 
nước gánh chịu, có thê tồn tại trong 
bất kỳ hoàn cảnh nào với bất kỳ trình 
độ kỹ thuật, trinh độ công nghệ và 
trình độ quản lý nào. miền là chúng 
hoàn thành được kế hoạch của cấp 
trên giao cho. Trong trường hợp đó 
xi nghiệp được cấp trên khen thưởng, 
được hưởng lợi nhuận định mức theo 
giả thinh sản phầm. Giá thành càng 
cao lợi nhuận định mức càng lớn. Vì 
vậy, không ai dại gì phấn đấu đề hạ 
giá thành san phảm., Các giám đốc xí 
nghiệp thi thố tài năng của mình 
trong việc mặc cả nhằm giảm bớt các 
chỉ tiêu pháp lệnh đề dễ dàng thực 
hiện, tìm mọi cách bỏn rút được nhiều 
vật tư của nhà nước bán theo giả rẻ 
đề dự trữ, móc ngoặc, đẻ moi vốn đầu 
tư xảy dựng cơ bản và vốn lưu động 


J8 


nhằm không ngừng mở rộng sản xuä t. 
mà cả trong khâu duyệt giá thành: 
sản phảm đề tăng lợi nhuận định 
mức, V.V.; còn việc áp dụng tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật, cải tiễn công 
nghệ và quan lý, thì họ không bận 
làm, vì chúng chỉ có thề mang lại 
cho họ nhiều rủi ro hơn trong việc 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
được giao. VÌ vậy, giám đốc chỉ cần 
được lòng cấp trên, không cần an 
hiều chuyên mòn, nghiệp vụ, không 
cản biết kinh doanh. 


Điều đó lý giải vÌì sao ở nước ta. 
cũng như hàu hết các nước Xã hội 
chủ n;h'a anh em, sản. xuất phát triển. 
chủ yếu theo chiêu rộng, mà không 
đi vào chiều sâu, tiến bộ khoa học — 
kỹ thuật chậm hoặc rất khó đưa vào 
trong sản xuât và đời sống, năng suất 
lao động xã hội kém xa các aưrớc tư 
bản phát triển. 


Dề né tránh rủi ro về sự cung cấp 
vật tư chậm trẻ, về sự đỉnh trệ sản 
xuất do máy móc hư hỏng không có 
phụ tùng thay thế, cũng như ảnh 
hướng của những rủi ro đó đối với 
việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 
được giao, các xí nghiệp đều thu 
nhận lao động quá mức eần thiết, vay 
thêm nhiều vốn đề mua vật tư dự trữ. 
Vì mọi xi nghiệp đều xử sự như trên, 
cho nên sinh ra cầu tăng lên quá mức. 
Nhu cầu ngày càng gia tăng của các 
xi nghiệp về vật tư, tiền vốn, sức lao. 
động đều dựa vào sự bòn rút ngân 
sách và hoàn toàn độc lập đối với 
tỉnh trạng tài chính của xí nghiệp. Nó: 
đựa vào niềm tín đã được thử thách 
với thời gian: bất kỷ một ehi phí quá 
mức nào của họ eũng đều được nhà 
nước xã hội chủ nghĩa cứu với bằng 
bù lỗ, giảm thuế và trợ cấp, v.v. Nhà. 
nước đối với họ đã trở thành một 
hãng bảo hiềm tuyệt vời. Treng những: 
điều kiện như vày không một ai có- 
thề phân tích một cách có lý mối 
quan hệ giữa chi phí và lợi nhuận. 


Như vậy, nhu cầu quá cao về tư 
liệu sản xuất liên quan chặt chẽ đến 
-sự thiếu hụt có tính chất lạm phát vì 
sư gia tăng trong cân đối tiền mặt 
của dân cư không được cân đối bằng 
một sự gia tăng tương ứng trong khối 
lượng hàng tiêu dùng đo các xí nghiệp 
cung cấp và sự thiếu hụt có tính chất 
lạm phát đã được tạo ra ở cả kai phía 
trong quan hệ cung ~cảu. 


Rõ ràng là tồn tại mệt khuên khê 
thề chế mà do chính bản thân nó 
thường xuyên tái sinh ra cầu 
quá mức, gày nên sự mắt càn đỗi 
bảm sinh trong nền kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung cao độ, hoàn teàn không 
phụ thuộc vào kế hoạch quá lạc quan 
do các nhà chính trị hay các nhà kế 
hoạch trung ương lám tham vọng đặt 
ra. Tất nhiên, những người này có 
thề làm cho tình trạng ấy trầm trọng 
thêm, Đây chính là nguồn gốc sâu xa 
sinh ra sự thiếu hụt có tính chất lạm 
phát trong nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa xây dựng thee mô hình kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung cao độ. 


1.2. Một vài nét'đặc trưng của lạm 
phát ở các nước xã hội chủ nghĩa. 
Trong một thời gian dài các nhà kinh 
tế ở các nước xã hội chủ nghĩa không 
nghiên cứu những vấn đề của lạm 
phát trong nền kinh tế kế hoạch hóa 
tập trung, bởi vì họ cho rằng giá cả 
ở các nước này nói chung là ồn định, 
làm gì có lạm phát. Cách nhìn hời hợt 
đó mãi đến gần đây mới có sự thay 
đồi, khi quá trình lạm phát ở một số 
nước xã hội chủ nghĩa ngày càng trở 
nên rõ rệt hơn. Khi chuân bị cho cài 
-ceách kinh tế, mà nội dung cốt lỗi của 
nó là trao quyền tự chủ trong sản 
xuất kinh doanh cho các đơn vị kính 
tế, có thề nói ngay tử đầu người ta 
đã nhận thấy sự nguy hiểm của việc 
đầy lạm phát ngầm, tức sự thiếu hụt 
có tính chất lạm phát, thành lạm phát 
công khai, làm xói mòn thành quả 
-của đồi mới trong điều kiện không 
có sự cân đối về thị trường, đặc biệt 


nguy hiềm trong trường hợp có sự 
mặt cân đối thường xuyên trong các 
khu vực bộ phận ca thị trường như 
hàng tiêu dùng, dịch yụ và người ta 
đã nghĩ đến việc thiết lập một hệ 
thống hoàn chính các công cụ điều 
tiết kinh tế đề ngăn chặn tình trạng 
nguy hiềm trên đây có thê xay ra do 
nhu cầu tiêu dùng phinh to làm cho 
sự vận hành kinh tế ở tầm vĩ mô mất 
đi sự không chế. Đấy là chưa nói đến 
việc thiết lập giá trong trường hợp 
mới chỉ có sự cạnh tranh hạn chế ở 
thị trường trong nước: một bộ phận 
giả ca vẫn do các cơ quan trung ư0nE 
quyết định, giá còn lại do xí nghiệp 
tự do thay đồi. Tuy trong các đơn 
vị kinh tế đều kết hợp tác động của 
sự không chế yï mô với những quan 
hệ tự do về hiệp tác và cạnh tranh, 
sư kết hợp giũa giá do nhà nước ấn 
định với giá tự do hình thành bởi 
thị trường đều sinh ra những hậu quả 
xấu góp phần làm cho lạm phát bùng 
nồ dữ đội hơn. 

Sau cải cách kinh tế ở Hung-ga-ri 
(1968 — 1987), Ba lan (1968—198/) và 
Trung quốc (1978 — 1987). quá trinh 
lạm phát đều phát triền nhanh hơn, 
lúc đầu với tốc độ tương đối chậm 
nhưng với xu hướng ngày cànz tăng 
và cho đến nay đã biến thành phi 
nước đai (xem bảng I và 3). 


Đảng ƒ: TỐc độ lạm phát theo giá 
bản lẻ ở Hung-ga-ri và Ba lan (tính 
trung bình hàng năm, 5Ã) 

TY tan 29 TS cả nen có 

Các giai Thời kỳ tun§-lba lan 

đoạn ữa-ri 


Trước củi 


/961— 19671 9,z 1,6 
cách 


————— | —— | — 


1908-1973 3J1 1,5 


—S-netnnene=nnop 


1971—1980{ 5.3 0.2 


CÓ. ssaằằ.“>n 


6,8 | 28,z 


Sau cài 
cách 


{981 — 1987 
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Bảng 2: Tốc độ lạm phát theo giá bán lẻ ở Trung quốc (tính trung 
bình hàng năm, } 


Các giai đoạn Thời kỳ J 'Tấc độ lạm phát 
Trước cải cách 197] — 1977 6,6 
78 — 1983 ~ 
Sau cải cách 18/6 — 1982 3,0 
1985 — 1987 5,0 


1.3. Đặc trưng củ+ iạn phát ơ nước 
ta. Ở nước ta sự mất cân đổi Irong 
nền kinh tế đã bắt đâu nảy sinh từ 
khi chúng ta thực hiện kế hoạch 5 năm 
thứ nhất (1961 — 1969), nhưng đã được 
che lấp trong một thời gian đài nhờ 
có nguồn viên trợ to lớn từ bên ngoài. 
Sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, nước nhà thống nhất, do 
chủ trương sai lầm trong việc duy trì 
đồng tiền cũ ở miền Nam, nên kinh 
Lế của nước Việt nam mời thống nhất 
sau hơn 3 năm có chiến tranh phải 
gánh thêm hậu quả lạm phát của chế 
độ thức dàn mới để lại và trong điều 
kiện nguồn viện trợ kinh tế của nước 
ngoài giảm đản, quan hệ kinh tế 
chuyền sang trao đôi mậu dịch, có vay 
có trả thì sự mặt cân đối trong nên 
kinh tế nước ta đã bộc lô ra một cách 
rõ ràng hơn và được tích tụ lại theo 
thời gian củng với quá trình thực 
hiện chủ Irường mỡ rộng quy niô còng 
nghiệp hóa và đầy nhanh tốc độ cải 
tạo xã hội chủ nghĩa ở nông thôn cũng 
như ở thành thị miên Nam. 

Bất chấp hoàn cảnh và các điều kiện 
kinh tế xã hội đã khác trước, chúng 
ta vẫn duy trì các thê chế cũ, vần chủ 
trương xảy dựng nên kinh tế của 
nước Việt nam mới thống nhất với 
hai miền có những đặc điểm khác 
nhau theo mô hình cũ, theo hướng 
chiến lược cũ và vẫn áp dụng rạp 
khuôn cơ chế quản lý kinh tế tập trung 
cao độ theo kiểu động viên thời 
chiến » đề vặn hành nền kinh tế què 
quát của chúng ta sau chiến tranh. Vì 
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thế những mất cân đối trong nền kinh 
tế không những không khắc phục được, 
mà trái lại còn được tích tụ, tái sinh, 
phình to ra và những thiếu hụt có 
tính chất lạm phát đã thề hiện công 
khai. Thêm vào đó, thiên tai nặng nề 
liên tiếp xảy ra vào những năm 1978— 
1980 trong nửa chu kỳ nghịch đối với 
sản xuất nông nghiệp và hai cuộc 
chiến tranh biên giới Tây Nam và 
phía Bắc đã làm cho những mắt cân 
dối trong nền kinh tế ngày càng trở 
nên nghiêm trọng hơn, mà biều hiện 
cuối cùng là nên tài chỉnh qiốc gia 
(bao gồm cả cam cân thanh toäp quốc 
tế) lâm vào tỉnh cảnh thiếu hụt 
nặng nề, và đề khác phục, nhà nước đã 
lạm dụng quyên phát hành giấy bạc 
đưa vào lưu thông một lượng tiền 
thừa mã bản thân nhà nước không 
có đê bù đáp thiếu hụt trong ngân 
sách, làm cho nhu cầu có khả năng 
thanh toán (lượng tiên làm chức năng 
phương thông, chi trả, đề 
dành và tích lũy) vượt trội khả năng 
cung ứng của nên kinh tế quốc dân. 


tiện lưu 


Tiền ra nhiều, nhưng hàng hóa - 
tăng lên không được bao nhiêu, cho 
nên nó đ đây giá thị trường'-tự do 
tănz vọt Đến lượt mình giá thị 
trường tự do đây giá đầu vào và tăng 
giá thành sản phầm của khu vực quốc 
doanh. 


Sự chênh lệch giữa giá thị trường 
tư đo và giá nhà nước ấn định ngày 
càng lớn thì ngân sách bù lỗ cho sản 
xuất ngày càng tăng và nạn đầu cơ 


_- 


TU DA me 


Vật tư - hàng hóa do nhà nước định 
EØlá ngày càng lan tràn như một bệnh 
dịch. gày lãng phí và tồn thất hết sức 
năng nề cho đất nước. 


Tồn kho tăng, ứ đọng hàng hóa - vật 
tư càng lớn, thì tình trạngthiếu vốn tiền 
mặt ngày càng căng thẳng, cộng vào 
đó bù lỗ ngày càng nhiều buộc nhà 
mước phải điều chỉnh giá đầu vào và 
giá đầu ra, đồng thời điều chỉnh lương 
và tăng thêm khối lượng tiền tệ và 
tin dụng đề đảm bảo cái gọi là « mức 


tín dụng cân thiết như cũ ® trên cơ sở 
mặt bằng giá mới. Sau đó nhà nước 
thực hiện “đông giá. đông lương * đề 
kiêm chế lạm phát. Song đầy tiến và 
tín dụng ra thị trưởng, tất yếu đầy 
giá thị trưởng tự do lên và vòng xoáy 
lạm phát lại bắt đầu một chu kỷ mới. 
Điểm đặc biệt cân lưu ý là các chu kỷ 
điều chỉnh * giá— lương — tiền? ngày 
càng ngắn lại và do đó chu kỷ bùng 
nồ lạm phát cũng ngắn theo, làm cho 
mức độ lạm phát ngày càng trở nên 
dữ đội hơn (xem bảng 3). 


Bảng 3: Tốc độ lạm phát theo giá bán lẻ và tốc độ phát hành 
tiền mặt trong lưu thông (tính trung bình hăng năm, 5) 


Các giai đoạn Thời kỳ 


Tóc độ lạm phát 
theo giá bán lẻ 


Tóc độ phát hành 
Liền mạt trong 
lưu thông 


1957 — 1960 0.7 4.1 

— 1961 — 1961 - 35 S 13,3 = 
Trước cải cách | 1966-1970 | - Đụ 6,3 
l97Ì= 1 0,7 35,4 
— 1976 — 1980 21,2 34,6 
1981 — 1985 74,2 _- 86,8 

Sau cải cách 1980 487,3 JI8,8 : 
— 1987 301,3 280,5 


Bảng 3 cho thấy rảng lạm phát ở 
nước ta đã chuyên từ lạm phát ngàm 
trong những năm đất nước có chiến 
tranh sang lạm phát còng khai cau khi 
miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 
nước nhà thống nhất (1976 — 198U) và 
đã bùng nồ đữ dội sau khi chúng ta 
thực hiện những cải cách kinh tế kẻ 
từ khi có nghị quyết Hội nghị lần thứ 
§ của BCHTUPDĐ khóa IV (tháng 9 năm 
1979), nhất là sau năm I98ö. 


1. 4. Tác hại của lạm phát ở nước 
ta Lạm phát bùng nộ đữ dỏi gây ra 
những đảo lộn to lớn trong nên kinh 
tế nước ta. Tỉnh trạng thiếu tiền biều 


hiên không đồng đều trong các bộ 
phận khác nhau của nền kinh tế. Trong 
cơn bùng nồ lạm phát vòng quay của 
đồng tiên ở nguời tiêu thụ tăng nhanh, 
giá cả tăng vọt Do đó, chỉ có bộ 
phận nào có khả năng quayv vòng vỏn 
nhanh mới có thề kinh doanh có lãn, 
các bộ phản kinh tế có chủ kỷ sản 
xuất — kinh doanh tự nhiên dài hơn, 
qưay vòng vốn chậm hơn sẽ gặp Khó 
khăn, thàm chí cụt vốn. 

Khu vực lưu thông có khả năng 
quay vòng vốn nhanh hơn ca, nên tiền 
vốn sẽ hút vào khu vực này. Khu vực 
sản xuất, nhất là khu vực sản xuất 
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quốc doanh thưởng có chu kỳ sản 
xuất — kinh doanh dài hơn và được 
nhà nước bao cấp về vốn, nên ở đây 
có lình trạng phồ biến là găm hàng 
chờ giá lên đề ăn chênh lệch giá, tức 
là ăn vào vốn, vốn do đó cứ cụt đân, 
nạn thiếu tiền trong khu vực sẵn xuất 
quốc doanh thêm nặng nề. Khu vực 
kinh tế tư nhân, cá thề nói chung hoạt 
động trong ngành có chu kỳ sản xuất— 
kinh doanh tự nhiên ngắn, lại không 
được bao cấp về vốn, buộc phải chạy 
đua với đồng tiền. Vi vậy, vốn có xu 
hướng bị hút từ khu vực quốc doanh 
sang khu vực kinh-tế tư nhân, cá thè, 
ra ngoài thị trường tự do. 


Lạm phát bủng nồ càng dữ dòi thì 
khu vực sản xuất, nhất là khu vực sản 
xuất quốc doanh, công nghiệp nặng 
càng thiếu tiền, thiếu vốn nghiêm 
trọng. Như vậy, nếu lạm phát không 
được ngăn chặn, nó sẽ đánh quy 
Xương sống của nền kini tế nước ta. 


Do vòng quay đồng tiền ở nông 
thôn chậm hơn nhiều so với thành thị, 
cho nên nông dân it có khả năng bảo 
vệ thu nhập bằng tiền của minh, 
tránh tác hại của lạm phát. Chính vi 
lẽ đó nông dân muốn giữ lại sản 
phẩm của mình không bán lây tiền, 
mà chỉ trao đôi trực tiếp lấy những 
thứ họ cần, hoặc chỉ bán vừa đủ đề có 
tiên mua ngay thứ họ cần, chứ không 
bán hơn. Tỉnh trạng này vừa kìm hãm 
bản thân sự phát triên nông nghiệp, 
vừa góp phần gây khó khăn cho việc 
cung cấp lương thực và thực phâm 
cho đàn cư thành thị và cung cấp 
nguyên vật liệu cho công nghiệp. 

Những hậu quả tai hại trên đây 
này sinh đo đồng tiền bị mất giá, 
không còn khả năng thực hiện chức 
năng vốn có của nó là phương tiện 
đề dành nữa. Song lạm phát bùng nồ 
còn hủy hoại luôn chức năng thước 
đo giá trị của tiền, làm cho nền kinh 
tế mắt đi công cụ quan trọng đề tính 
toán, đề xác định hiệu quả kinh tế, đề 
xây dựng kế hoạch đúng đắn, v.v, 


Trong khi làm thay đồi tương quar>: 
thu nhập bằng tiền, lạm phát đã dẫn 
đến tỉnh trạng phân phối lại thu nhập 
thực tế trong xã hội theo hướng:: 
những người có thu nhập bằng tiền 
tương đối cố định (người ăn lương.. 
hưởng trợ cấp, cứu tế. học bồng.... 
bị thiệt hại nhất, cÌ thu nhập thực 
tế của họ giảm nhanh theo đà tăng 
lên của lạm phát. Treng khi đó thu 
nhập của những người kinh doanh, 
đặc biệt là kinh đoanh thương nghiệp. 
tăng lên kịp thời theo đà tăng lên của 
giá. Đây là hậu quả xã hội nghiêm 
trọng của lạm phát. Đề hạn chế bớt 
tác hại này, nhà nước tìm cách « che 
chắn » cho người ăn lương có thu nhập 
tương đối cố định. Số đối tượng này 
Ởở nước ta rất lớn, nên sức ép lăng 
bội chỉ ngân sách lại tăng lên, làm. 
tram trọng thêm lạm phát. 

Khi phá hủy chức nàng, phương 
tiện đề dành và chức năng thước đo 
giá trị, lạm phát cũng hủy hoại luôn 
chức năng phương tiện thanh toán 
của đồng tiền. Người ta tìm những 
phương tiện thanh toán khác đảm báo 
hơn thay thế cho đồng tiền mất giá. 
Ở nước ta vàng. và đô la đã đóng vai 
trỏ này. Trong trường hợp không làm 
được như vậy (do nhà nước cấm gắt 
ao hoặc không đủ vàng và đô la)-thì 
người ta găm hàng lại cho tới khi nào 
có khả năng mua ngay những thứ họ 
cần. Do đó, trong điều kiện bùng nỒồ 
lạn phát sự trao đồi hiện vật hóa 
tăng lên: người ta không chịu bán 
hàng đơn thuần, mà bao giờ cũng vêu 
cầu được mua đối lưu? hàng hóa,,. 
sản phầm khác. Điều tai hại là không 
phải bao giờ thứ hàng người ta mua 
cũng là thứ họ cần “dùng mà có thê 
chỉ là thứ hàng có thê tích trữ và đem 
đi trao đồi lấy thứ hàng hóa họ thật 
sự cần. Xu hướng trao đồi hiện vật 
hóa này đã làm: cho đự trữ hàng hóa 
vật tư bất hợp lý tăng lên, khiến cho 
hàng hóa lưu thông vòng vẻo, khiến 
chỉ phí cho lưu thông tăng lên một 
cách không hợp lở. 


Xu hướng hiện vật hóa trong các 
quan hệ kinh tế trong điều kiện bùng 
nồ lạm phát sẽ đầy lùi tiến trình đồi 
mới nhằm chuyền nền kinh tế nước 
ta sang sản xuất hàng hóa có kế 
hoạch. l 

VÌ các nguồn nguyên liệu và năng 
lượng rất có hạn, khó có thề mở rộng 
sản xuất đề thu lãi trong thời kỳ lạm 
phát bùng nồ, clro nên xụ hướng tiêu 
dùng khoản * lãi giả » của chênh lệch 
về vốn do lạm phát đưa lại ngày 
càng tăng lên và các loại quỹ két nằm 
ngoài sự kiềm soát của tài chính và 
ngân hàng ngày càng phinh to là đặc 
trưng rõ ràng nhất của thời kỳ bùng 
nồ lạm phát. Khoản chi cho tiêu dùng 
phi sản xuất là rất lớn sẽ gặm mòn 
thu nhập quốc dân và sẽ làm cho lạm 
phát bùng nồ đữ dội hơn nữa. Khi đó 
thu nhập quốc dân sẽ ngày càng teo 
lại và sự bóc lột tàn bạo các nguồn 
tài nguyên trong nước sẽ tăng lên: 
rừng, biền bị khai thác cho đến cạn 
biệt, con người sẽ mòn môi về thề 
xác và tha hóa về mặt tính thần. Chính 
vi những tác hại trên mà người ta 
cho rằng sự tàn phá của lạm phát còn 
khủn. khiếp hơn cả sự tàn phá của 
chiến tranh. 


II-NGUYÊN NHÂN BỦÙNG NỒ 
LẠM PHÁT Ở NƯỚC TA 


Trong quá trình nhận đạng các đặc 
trưng của lạm phát ở nước ta, chúng 
tôi đã phản tích nguyên nhàn làm 
cho lạm phát ở nước ta bộc lộ công 
kFai vào những năm (1976 — 1950, nhất 
là trong thời kỳ suy thoái kinh tế 
1978 — 1980. Từ 19§1 trở đi lạm phát 
ở nước ta đã bùng nồ dữ dội hơn 
(xem bảng 3), tốc độ lạm phát tính 
trung bình hằng năm cho thấy xu thế 


phát triền có tính chất bùng nồ của - 


lạm phát ở nước ta. Hỗ ràng là hiện 
tượng bùng nồ lạm phát trong quá 
trình cải cách * giá — lương — tiền p 


vào những năm 1981, 1985, 1987 và: 
1888 có liên quan mật thiết với tốc 
độ phát hành tiền mặt vào lưu thông 
(xem bảng 3). 


Những mâu thuần và bất hợp lý 
trong giá cả — tiền lương, theo quan. 
điềm của chúng tôi. không chỉ nằm 
trong phương pháp định giá và lương„ 
mà bắt nguồn từ những khuyết tật 
cấu trúc của hệ thống kinh tế xã hội 
chủ nghĩa xây dựng theo mô hinh kế 
heạch hóa tập trung cao độ như đã. 
phân tích ở phần trên. 


Các xí nghiệp quốc doanh ở nước 
ta ra đời trợngái nôi bao cấp, chỉ là. 
những phần Xử công sinh mà vật chủ 
là nhà nước xã ïiệi chủ nghĩa. Sự tòn. 
tại của chúng hoàn toàn lệ thuộc vào 
nhà nước, nên sản xuất, kinh doanh 
kém năng động và không cỏ hiệu quả. 
Nếu tiến hành hạch toán đầy đủ theo. 
giá cả thị trường thế giới, thì hầu 
hết các xí nghiệp quốc doanh đều lỗ 
vốn, nhiều xí nghiệp không còn lý do 
đề tồn tại và đáng lý ra chúng phải 
phá sản từ lâu. Song cho đến nay 
trong cơn sóng lo, gió lớn của lạm 
phát văn chưa có xí nghiệp nào chết 
chim, vì tuy nhà nước có nâng giá 
đâu vào lên, nhưng vẫn quẳng cho nó. 
rất nhiều phaơ bảo hiềm: phao bảo 
hiềm tài chính — ngân sách (bù lỗ, bủ 
giá, trợ cấp lương,v.v.), phao bảo 
hiểm tiền vốn (vay tín dụng vốn lưu 
động đề lập quỹ đự trữ vật tư trong 
kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch với lãi 
suất thấp hơn lãi suất tiền gửi và thấp 
xa so với tốc độ lạm phát), y.v. 


Trong tình hình nền kinh tế bị đốt 
nónglẻn quá mức do mất cân đốinghiêm 
trọng gày ra, ngân hàng không những 
không thí hành chính sách đầy nhanh 
vòng quay của vốn lưu động đề mang 
lại hiệu quả cho nền kinh tế, mà trái 
lại, đã ném cho các xí nghiệp cái phao 
bảo hiềm tiền vốn lưu động với lãi suất 
bất hợplý, góp phần hinh thành các 
nguồn dự trừ hàng hóa - vật tư ngày 
càng tăng lên một cách vô tội vạ. 
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- Các nguồn đự trữ này trong thực tế 
đã được tín dụng hóa l:ơn 90. Tồng 
số vật tư hàng hóa tồn kho ứ đọng ở 
các cơ sở sản xuất kinh doanh tính 
đến hết tháng 10-1988 là 833 tỷ đồng 
(tăng gần 5 lần so với cùng kỷ năm 
ngoái). Dư nợ tín dụng vốn lưu động 
tính đến hết tháng 10-1988 đã lên tới 
1025 tỷ đồng (tăng hơn 2,5 lần so với 
cả năm 1987). Đặc biệt đáng lo ngại 
là xu hướng bành trướng dâu tư tín 
dụng vào lĩnh vực thương nghiệp, vật 
tư ngày càng tăng, chiếm trên 80 số 
tăng dư nợ tín dụng vốn lưu động) 

Ngoài chủ trương sai lầm trong việc 
phát hành tiền theo mặt bằng giá mới 
trong các lần điều chính giá vào 
những năm 1981, 1985, 1987, 1988 và chủ 
trương điều chỉnh giá đột ngột sau 
thu đồi #iền 1985 (vượt quá chỉ số 
phát hành tiên), việc duy trì lãi suất 
tín dụng thấp hơn lãi suất tiên gửi 
và thắp xa so với tốc độ lạm phát, 
gày ra hiện tượng bành trướng đâu 
tư tín dụng, theo sự suy nghĩ của 
chúng tôi, là một trong nÌ ng nguyên 
nhân chủ yếu làm cho lạm phát ở 
nước ta bùng nồ ngày càng dữ dội 
hơn. 

Đến nay tâm lý lạm phát đã đè 
nặng trong đời sống xã hội, dã xàm 
nhập vào mọi gia dinh, làm cho áp 
lực lạm phát tăng lên một cách ghê 


gớm, nếu không quyết tâm tim cách - 


cứu chữa. nó có thề đầy nền kinh tế 
nước ta trượt nhanh đến bở vực của 
sự sụp đo. 


Một câu hỏi tất yếu phải đặt ra là: 
tại sao cho đến nay chúng ta văn chưa 
rút ra được bài học thất bại sau bốn 
lần tồng điều chỉnh giÁ ? Tại sao các 
sai lãm nói trên cứ lặp đi lặp lại nhiều 
lần như vậy °? 

Phải chăng những người thiết kế 
các phương án đồi mới cơ chế quản 
lý kinh tế ở nước ta văn cho rằng có 
thề dùng kỹ thuật xử lý vấn đề * giá — 
lương—tiền » và lạm phát (được ngộ 
nhận là lành mạnh ») đề khắc phục 
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sự mất cân đối bầm sinh trong nền 
kinh tế mà không cần phải thay đồi 
cấu trúc của hệ thống? 

Những phân tích của chúng tôi Ở 
những phần trên đã hoàn toàn bác 
bỏ giả thiết này. 

Như vậy, muốn khắc phục có hiệu 
quả vấn đề lạm phát đang bùng nồ dữ 
dội ở nước ta phải đồi mới triệt đề 
cơ chế quản lý kinh tế, kiên quyết. 
vứt bỏ những quan niệm đã lỗi thời - 
nhằm giải phóng mọi tiềm năng, tăng 
cường quản lý vĩ mô, điều tiết cầu đề 
ngàn chặn tảm lý lạm phát và trên eơ 
sở đó thực hiện các giải pháp cơ bản 
đề nhanh chóng thu hẹp sự mất cân 
đối, đưa lạm phát giảm xuống mức 
có thê chấp nhận được. 


II — CHƯƠNG TRÌNH KHẮC 
PHỤC LẠM PHÁT Ở NƯỚC TA 


Sau khi nhận đạng rõ các đặc trưng, 
tác hại của lạm phát đối với nền kinh 
tế và xác dịnh các nguyên nhân gây 
ra tỉnh trạng bùng nồ lạm phát, chúng 
ta có thê xác định các mục tiêu, thời 
hạn và các giải pháp đề khắc phục 
lạn phát đang bùng nồ dữ dội ở 
nước ta. 


3.1. Về các mục tiêu của chương 
trình khắc phục lạm phát ở nước ta. 
Như trên đã phân tích, do những sai 
lầm chủ quan, chúng ta đã làm cho 
lạm phát ngâm (có nguồn gốc sàu xa 
trong khuyết tật câu trúc của nền kinh 
tế xảy dựng theo mô hình kế hoạch 
hóa tập trung cao độ) bùng nồ dữ 
đội, gày tác hại nghiêm trọng đối với 
quá trình đồi mới và phát triền đất 
nước. Vì lẽ đó, mục tiêu trước mắt 
của chương trình khắc phục lạm phát 
là phải đề ra các giải pháp đặc biệt, 
cấp bách đề ngăn chặn tâm lý lạm 
phát nhằm giảm cơn sốt lạm phát. Sau 
đó thực hiện các giải pháp cơ bản đề 
nhanh chóng thu hẹp sự mất căn đối, 


đưa lạm phải giảm xuống đến mức có 
thề =häp nhận được đối với xã hội và 
nên kinh tế nước ta. 

Về nguyên tắc, không thê tách rời 
mục tiêu lâu dài với mục tiêu trước 
mát và ngược lại. Chẳng hạn, nếu chỉ 
nhãn mạnh mục tiêu làu dài là *khắc 
phục sự mất cân đối và sự thiếu hụt 
nghiêm trọng trong nền kinh tế *, mà 
không chú ý đến các mục tiêu trước 
mắt như : giải quyết các văn đề đang 
gây ách tắc cho sản xuất, lưu thông, 
lăy lại uy tín của đồng tiền, giảm mức 
đô tăng giá và trên eơ sở đó giảm tâm 
lý lạm phát đề giảm cơn sốt lạm phát, 
thì sẽ không cá điều kiện đề thực 
hiện mục tiêu lâu dài. Ngược lại. nếu 
chỉ chú ý đến các mục tiêu trước 
mắt mà không quan tàm đúng tức 
đến việc tạo ra các diễu kiện đề 
thực hiện mục tiêu lâu đài thị các kết 
quả đạt được sẽ không bền vững, 
chẳng hạn nếu chỉ tập trung vào mục 
tiên ®ơiâm cơn sốt lạm phát? mà 
không có giải pháp để đạt tới các mục 
làu dài “khác phục các nguyên nhân 
cội rẻ gây ra tỉnh hình lạm phát ®, thì 
kinh nghiệm thực tế cho thấy là việc 
điều hành các hoạt động kinh tế -tài 
chỉnh sẽ sa vào xử lý bị động đơn 
thuần về nghiệp vụ, tạo ra tư tưởng 
tiêu cực chờ đợi, bỉ quan trong nhân 
đàn và chỉ sau một thời gian ngắn *cơn 
sốt lạm phát » lại có thề bùng lên một 
cách đữ đội. 

3.2. Ve thời hạn khác phục lạm 
phát. Do những sức ép của thực tế 
cuỏe sống và sức ép nặng nề của thời 
đại, phải đạt được các mục tiêu trước 
mắt trong thời gian ngắn nhất (dự 
kiến là 1ỗ tháng). Sau đó đi vào thực 
hiện các mục tiêu lầu dài đề ồn định 
kinh tế — xã hội (dự kiến kéo đài trong 
thời hạn 2 năm). 

3.3. Về một số quan điềm và nguyên 
tác chỉ đạo việc xây dựng chương 
trình khác phục lạm phát ở nước ta, 

3.3.1. Một số quan điềm cơ ban: 

— Đáắt nước ta đang đứng Trước 
những khó khăn và thử thách ghê gớm 


` 
không kém gì thời chiến, vì vậy chống 
lạm phát cũng đòi hồi những biện pháp 
đặc biết, những giải pháp quyết THiệt 
và phải xem chương trình chồng lạm 
phát là sự nghiệp của toàn đẳng, toàn 
đân: huy động mọi người, mọi nzành 
tham gia vào chương trình chồng lạm 
phát và nhà nước phải tỏ rõ quyết 
tâm thực biện đến củng chương trình 
chống lạm phát nhàm sóin ôn định 
tình hình kinh tế — xã hội. tạo điều 
kiện thực hiện công nghiệp hóa theo 
kiều mới đẻ phát triển đt nước. 

— Đề thực hiện quan điềm trên đây 
phải tạo được trong toàn đảng, toàn 
đân, nhất là thế hệ thanh niên một ý 
thức tư tưởng mạnh mẽ : tham gia vào 
chương trinh chống lạm phát là nhằm 


“Rửa cái nhục đói nghèo, đưa đất 
nước tiến kịp thởi đại”. 

— Phải lường trước những hậu quả - 
của các giải pháp đề ra trong chương 
trinh chống lạm phát đề dự kiến mọi 
tình huống có thề xảy ra và có sẵn 
các phương án khác phục, nhất là 
những hạu quả xã hội. 


3. 3. 2..Vềê một số nguyên tác chỉ đạo 
việc xây dựng chương trình chống lạm 
phat. 

— Các giải pháp chống lạm phát 
phải nhàm triệt để giải phóng mọi 
năng lực sản xuất xã hội, khai thác 
mọi tiềm năng của các thành phần kính 
tế, thúc đầyv kinh tế hàng hóa phát 
triển, tạo nhiều côngăn việc làm cho 
người lao độn, gản phát triển sản 
xuất trong nước với việc mớ ròng 
hợp tác, trao đỏi kinh tế với thể giới 
bên ngoài, tham gia tích cực vào việc 
phản công lao động quốc tế và trong 
khu vực. 

— Chương trinh chống lạm phát phải 
gắn chặt với ba chương trình kinh tế, 
không cản trở việc thực hiện các nghị 
quyết của đáng và nhà nước về đôi 
mới theo tỉnh thần Đại hội VÌ. 

— Chương trình chống lạm phát 
phải gắn chặt với đồi mới triệt đè cơchế 


- 


H 


quản lý kinh tế theo hướng xóa bỏ 
lập trunø quan liêu bao cáp và góp 
phần tạo ra môi trường thuận lợi cho 
cacđơn vị kinh tế thực hiện quyền tự 
chủ thật sự trong sản xuất, kinh doanh, 

— Chương trình chống lạm phát 
phải góp phản khắc phục những khó 
khăn trước mắt đang tiếp tục diễn biển 
theo chiều hướng xấu, nhưng đồng 
thời phải phát huy được những yếu tố 
(huận lợi mới như: 
sức sẵn xuất mới sẽ được tăng cường 
(điện, dâu, a pa tít, v.v), quan chúng 
thiết tha với sự nghiệp đỏi mới và 
phát triền đảt nước. 

— Các giải pháp trong chương trình 
chống lạm phát phải bao quát, toàn 
điện, đồng bộ chứ không chỉ bó hẹp 
trong xử lý kỹ thuật về giá lương 
tiền nhằm góp phần xoay ND fo® tình 
thế của đất nước. 


— Các giải pháp trong chương trình 
khác phục lạm phát phải thiết thực, 
gian đơn, đẻ hiểu, dẻ thực hiện và phù 
hợp với hiện tình của đất nước, còn 
đòi với cơ quan chức náng và chính 
quyền các cấp trong hệ thống chuyên 
chính vô sản để nhận thức đề điều 
hành thống nhất. 

— Băt cứ giải pháp cụ thề nào 
trong chương trình chống lạm phát 
cũng phải chú trọng tác động ngay 
đšn binh điện hoạt động vĩ mô của tông 
thề kinh tế xã hội nhàm góp phản 
xoay chuyển tỉnh thế hiện nay, tạo 
điều kiện và môi trưởng thuận lợi cho 
những nhàn tài chuyen môn có lý 
tưởng, có tri thức vươn lên giai quyết 
những yêu cầu bức bách đề chiến 
thắng nghèo nàn. lạc hậu, đưa đất 
nước tiên kíp thời đạt. 


3. 4. Các giai đoạn. thực hiện chương 
trình khác phục lạm phát ở nước ta, 

Chương trình chỏng lạm phải ở 
nước ta dự kiến thực hiện theo 3ð giai 
đoạn sau đây : 

Giai đoạnU : Đây là giai đoạn chuần 
bị khần trương đề triền khai thực 
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thời cơ quốc tế, 


hiện chương trình chống lạm phát ở 
nước ta. 

0.4.1. Thời gian thực hiện : 3 tháng. 

0.4.2. Nội dung công việc : 

! — Thành lập Ủy ban quốc gia 
chống lạm phát. Nền kinh tế nước ta 
đang đứng trước những thử thách gay 
go và đất nước đang đương đầu với 
những tàn phá ghê gớm, không kém 
gì những tàn phá trong chiến tranh. 
Đề vượt qua khỏi eơn hiềm nghèo đòi 
hỏi phải ấp dụng những giải pháp đặc 
biệt, đòi hỏi sự tập trung quyền lực 
cao độ trong việc điều hành dất nước. 
Việc thành lập Ủy ban quốc gia chống 
lạm phát tô rõ với toàn dàn quyết tâm 
của Đăng và Nhà nước ta trong việc 
khắc phục lạm phát đang bùng nồ dữ 
đội ở nước ta. Ủy ban có các chức 
nàng, nhiệm vụ và cơ cấu tồ chức sau 
đày : 

— Ủy ban quốc gia chống lạm phát 
là một ủy ban cấp cao, đứng đầu là 
Chủ tịch Hội dòng bộ trưởng. Chủ tịch 
ủy ban này được toàn quyền ngưng 
chức các cấp trong chính quyền. trong 
các đơn vị kinh tế, không phân biệt 
địa vị trong đang nếu xét thấy không 
Lh mm chính thực hiện các lệnh chống 
lam phát và các quy định do Ủy ban 
quốc gia chống lạm phát ban hành và 
có quyền chỉ định người tạm thay. 

— Quyền ngưng chức này không 
cần thòỏng qua hệ thống đẳng cũng 
như tòa án trong giai đoàn 1 (dự kiến 
tiến hành trong 12 tháng), Việc phục 
hồi đanh dự hoặc thi hành kỷ luật 
chính thức sẽ được xét xử nghiêm 
mỉnh tại một tòa án đặc biệt sau khi 
kết thúc giai đoạn T. 


— Ủy ban quốc gia chống lạm phát 
có nhiệm vụ chuần bị một số dự luật 
trình quốc hội thông qua và một số 
pháp lệnh đề thực hiện trong giai đoạn 
1, chuần bị một số điều kiện vật chất 
cân thiết trong chương trình chống 
lạm phát. 

— Ở các tỉnh, thành cũng thành lập 
Ủy ban chống lạm phát tỉnh, thành 


do Chủ tịch UBND tỉnh, thành làm 
Chủ tịch đề thi hành những biện pháp 
và chính sách do Ủy ban quốc gia 
chống lạm phát ban hành, đồng thời 
là v viên của Ủy ban quốc gia chống 
lam phát. Quyền hạn của Chủ tịch Ly 
ban chống lạm phát tỉnh. thành cũng 
tương tự như Chủ tịch Ủy ban quốc 
gia chông lạm phát đối với các cấp 
dưới quyền. 

2 — Chuần bị một số dự luật đề trình 
Quốc hội. Đề đánh tan tâm lý lạm phát, 
sau khi thành lập Ủy ban quốc gia 
chống lạm phát; khần trương chuần bị 
một số dự luật về chống dàu cơ tích trữ, 
về tự do lưu thông hàng hóa, về quyền 
sở hữu tài sản của công dân, về quyền 
tự do hoạt động kinh tế, về hội những 
người tiêu đùng. Về nội dung của 
những đự luật này sẽ nói kỹ ở phụ lục 
A về các giải pháp cấp bách. 


3 -Lập quỹ dự trữ vàng; ngoại tệ 
mạnh, lương thực và hàng hóa tiêu 
dùng thiết yếu. Đặt Cục dự trữ quốc 
gia đưới quyền của Ủy ban quốc gia 
chống lạm phảt. Trong thời gian 9 
tháng, Cục dự trữ quốc gia phải tạo 
ra một cơ số đữ trữ lương thực và 
vật tư hàng hóa tiêu dùng thiết yếu 
(thuốc chữa bệnh, thuốc trừ sảu› phân 
bón, v.v.). Công việc này sẽ tiếp tục 
thực biện ở các giai đoạn sau của 
chương trình chống lạm phát đề có 
hệ thống dự trữ «cứng» đề phòng 
những bất trắc có thề xảy ra từ nay 
đến hết năm 1990 nhằm góp phần ồn 
định thị trường, ồn định đời sống của 
nhân dân và trên cơ sở đó chặn đứng 
tâm lý lạm phát, khôi phục lòng tin 
của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
đẳng và nhà nước. Muốn vậy, trong 
giai đoạn O phải làm ngay mấy việc 
sau đây : 

— Có biện pháp kiên quyết đảm bảo 
được yêu cầu lương thực năm 1989 và 
tạo một dự trữ với cơ số tối thiều từ 
30 đến 50 vạn tấn lương thực. 


- Tập trung thêm tiền bằng cách 
bán vật tư, bán các hàng hóa — vật 


Lư tôn đọng. v.v. Chủ động phát hành 
tiền trong giới hạn không chế cho 
phép (xem phụ lục Á và B), đề mua 
lương thực thừa của nông đân và mua 
hàng xuát khâu. 

— Tập trung ngoại tệ (sẽ nói kỹ 
trong phụ lục A) dễ mua vàng. lượng 
thực, vật tư — hàng tiêu dùng thiết 
yếu cho đủ cơ số dự trữ cho năm 1989. 

— Sau khi đã có lương thực dự trữ 
nhất định. Chủ tịch Ủy ban quốc gia 
chống lạm phát tuyên bố công khai 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về sự đảm bảo cung ứng đầy 
đủ. kịp thời tương thực cho cán bộ 
công nhàn viên chúc trong diện ăn 
lương ở các thành phố lớn và các khu 
công nghiệp, còn ở các thành phố, thị 
trấn trực thuộc tỉnh giao cho Ủy ban 
chống lạm phát tỉnh lo. 


#4@— Lập các tiều ban chuyên môn 
trong Ủy ban quốc gia chống lạm phát. 
-Đề giúp Ủy ban quốc gia chống lạm. 
phát soạn thảo một chương trình 
chống lạm phát và thiết kế chỉ tiết 
các giải pháp, cần thành lập một SỐ 
tiều ban chuyên môn sau đây :Tiều 
ban dự trữ, Tiều ban tài chính — ngàn 
sách, Tiều ban tiền tệ — tín dụng và 
một số Đội kiềm tra, kiềm soát và 
thanh tra như : Đội kiềm soát giá cả — 
tiền tệ, Đội kiềm tra vật tư tôn đọng, 
Đội kiềm tra tài chính — ngân sách. 


Giai đoạn Ì. 


1.4. 1. Thời gian thực hiện : I2tháng 

1.4.2.Nội dung công việc: Thực 
hiện giải pháp cấp bách trình bày Ở 
phụ lục A nhằm tạo ra một môi trường 
cởi mở bên trong giải phóng triệt đẻ 
mọi năng lực sản xuất xã hội. khai 
thác mọi tiềm năng của các thành 
phần kinh tế, huy động mọi nguồn 
vốn trong nước đầu tư vào sản xuất, 
kinh doanh và thu hút vốn đâu tư từ 
bên ngoài, tạo ra những động lực 
mạnh mẽ đưa đất nước thoát ra khỏi 
vũng lầy « tự cung — tự cấp °®‹ Cuối: 
giai đoạn 1 đưa lạm phát xuống dưới: 
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20X-năm. Lập tòa án đặc biệt đề xét 
xử những người vi phạm các luật lệ 
ban hành trong giai đoạn này: 

Giai đoạn 2- 

2.1. 1. Thời gian thực hiện: 21 tháng 

2.1.2.Nội dung công việc : Thực 
hiện giải pháp cơ bản trình bày ở 
phụ lục B nhằm ‡húc đầy sản xuất hàng 


hóa phát triên, hướng mạnh nền kinh 
tế ra thị trường thế giới, tích cực 
tham gia vào sự phân công lao động 
quốc tế ngay trong những năm đầu 
của thập kỷ 90 nhằm nhanh chóng khắc 
phục tỉnh trạng thiếu hụt và mất cân 
đối trong nền kinh tế, ồn định giá cả 
và giá trị của đồng tiên, đưa lạm phát 
xuống dưới 10%. 


PHỤ LỤC A : GIẢI PHÁP CẤP BÁCH 


I—Ban hành các đạo luật cơ bản sau 
đây nhằm củng cố lòng tin của quần 
chúng đối với sự lãnh đạo của Đẳng 
và Nhà nước ta. 


1.1. Đạo luật về quyên sở hữa tài sản 
của công dân. Theo đạo luật này nhà 
nước công nhận quyền sở hữu tài sản 
của mọi công dân bao gồm bất động 
sản, vàng bạc, ngoại tệ và cả các tư 


liệu lao động. Nhà nước không truy. 


hỏi về nguồn gốc nhằm huy động mọi 
tiêm lực hiện có vào sản xuất, kinh 
đoanh, tạo ra nhiều sản phầm hàng 
hóa và dịch vụ cho xã hội. Mọi sự 
xàm phạm đến tài sản riêng của công 
đàn đến bị nghiêm trị. 

1.2. Đạo luật về quyền tự do hoạt 
động kinh tế, 

— Nhà nước cho phép mọi công đản 
được tự do hoạt động kinh tế, tự do 
cư trú (kết hợp với các biện pháp 
kinh tế đề không cho dàn tăng vào 
các thành thị và vùng biên giới, hải 
đảo). tự do thay đồi nghề nghiệp và 
thav đồi thành phần xã hội. 


— luật này nhằm giải phóng nông 
đân thoát khói sự trói buộc vào ruộng 
đất, khuyến khích mở rộng và phát 
triền ngành nghề thủ công. dịch vụ và 
Liều công ngÌhiệp ở thành thị cũng như 
ở nông thôn. tạo ra điều kiện đề thực 
hiện chuyên môn hóa, hiệp tậc và 
hiện đại hóa trong sản Xuất nồng 
nghiệp nhằm thúc đầy quá trình «đô thị 
hóa nông thôn »s, đảo ngược tình hình 
lau này là e nông thôn hóa thành thị » 
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— Nhà nước khuyến khích mọi hình 
thức góp vốn, liên kết kinh tế dưới 
mọi hình thức đề sản xuất kinh doanh 
các mặt hàng mà nhà nước không 
cấm, kề cả việc kinh doanh tiền tệ 
(cho phép thành lập các ngân hàng tư 
nhàn). 

1.3. Đạo luật về tự do lưu thông. 

— Nhà nước cho phép tự do lưu 
thông mọi hàng hóa sản xuất hợp pháp 
ở trong nước. 

— Nhà nước cho phép tự do lưu 
thông vàng bạc và ngoại tẻ từ bên 
ngoài vào nước ta. Nhà nước chỉ 
thực hiện sự kiềm soát cần thiết đề 
ngăn chặn nạn chảy máu vàng và 
ngoại tệ ra nước ngoài. 

— Ngân hàng được phép kinh doanh 
vàng bạc và nưoại tệ. 

— Nhà nước cho phép mở nhiều 
cửa hàng *Intershop » đề bán cho mọi 
đối tượng nhằn: thu hút ngoại tệ trôi 
nồi trên thị trường. 

— Nhà nước sẽ lập ra các !tỒ chức 
dịch vụ kiều hối đề thu hút ngoại tệ 
vào ngân hàng. 

— Mọi công dàn và ngoại kiều đều 
được phép gửi các đồng tiền ngoại tệ 
mạnh mà mình có vào ngàn hàng 
ngoại thương (nhà nước không hỏi 
nguồn gốc) và sẽ được hưởng lãi suất 
thỏa đáng. 

— Nhà nước cho phép nhập vào 
mọi nguyên vật liệu, thiết bị và các 
mặt hàng tiêu dùng thiết yếu mà 
trong nước khan hiếm. Nói chung sẽ 
không đánh: thuế hàng nhập nói trên. 


chỉ dùng thuế quan đề hạn chế một 
ít mặt hàng có khả năng sản xuất ở 
trong nước đề thỏa mãn nhụ cầu của 
nhân dân. Í 


1.4. Đạo luật chếng đầu cơ tích trữ. 


— Nhà nước cấm đầu cơ, tích trữ 
gây rối loạn thị trường về những mật 
hàng thiết vếu như gạo, thuốc chữa 
bệnh v.v. 

— Nhà nước cấm tích trữ những 
hàng mà nhà nước độc quyền quản 
lý. 

— Mọi hành xvi đầu cơ, tích trữ pây 
rối loạn thị trường đều bị nghiêm trị. 

1.5. Đạo luật bảo vệ lợi ích của người 
tiêu dùng. Đề bảo vệ lợi ích của người 
tiêu dùng trong điều kiện cơ chế thị 
trường còn bị ức chế, nhà nước cho 
thành lập Hài những người tiêu dùng 
đề giúp nhà nước kiềm tra kỹ thuật 
giá. chặn đứng kịp thời việc nàng giá 
mang tính chất lũng doạn thị trường, 


1.6. Các đạo luật trên đây nhằm huy 
đóng mọi tiềm lực sắn có ở trong 
nước và mọi khả năng có thề huy 
động từ bên ngoài đề giảm mạnh sự 
thiếu hụt và khan hiếm ở trong nước, 
khuyến khích mọi người đầu tư phát 
triền sản xuất, lưu thông hàng hóa và 
làm địch vụ, tạo ra nhiêu công ăn 
việc làm cho người lao động, tức là 
nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi 
cho sản xuất hàng hóa phát triền, tạo 
ra động lực đề phát triền sức sản xuất 
ở trong nước và thu hút vàng và ngoại 
tệ vào trong tay nhà nước- 


2— Tiền tệ - tín dụng. Trong giai đoạn 
1 thực hiện các biện pháp sau trong 
lĩnh vực tiền tệ — tín dụng : 

— Tách seác ngân hàng chuyên môn 
ra khỏi ngan hàng nhà nước, biến các 
ngân hàng này thành các đơn vị Kinh 
doanh tiền t¿. Ngàn hàng nhà nước 
thực hiện chức năng quan lý nhà nước 
về phát hành và ban hành pháp chế 
quản lý thị trưởng tiền tệ. Dự án tách 
sẽ do Tiều ban tiền tệ — tín dụng 
chuầàn bị trình Ủy bạn quốc gia 


* 


chống lạm phát xét và hoàn chính 
trong giai đoạn Ô, 

— Thành lập thêm các ngàn hàng 
chuyên đoanh vàng bạc và ngoại tệ 
mạnh (theo quy hoạch do ngàn hàng 
nhà nước trình Ủy ban quốc gia chống 
lạm phát trong giai đoạn O). Nhà 
nước cho phép các ngàn hàng này 
trên cơ sở kinh doanh ngoại tệ và 
với sự hỗ trợ của ngàn hàng nhà 
nước được phép chủ động nhập vàng 
vào đề bán ở trong nước nhắm: góp 
phần ồn định giá vàng. 

— Xóa bỏ và nghiêm cắm việc sử 
dụng ngoại tệ đối với mọi cơ quan, 
đơn vị sản xuất không có chức năng 
kinh doanh ngoại tệ, tạp trung ngoại 
tệ tử mọi nguồn vào ngàn hàng 
ngoại thương. 

— Nghiêm cấm các chính quyền địa 
phương và cơ quan nhà nước tựý thu 
ngoại tệ. Các đơn vị có giấy phép nhạp 
khầu có thề mua ngoại tệ ở ngàn hàng 
ngoai thương theo tỷ giá hối đoái 
chính thức sông với 3Ã tiền dịch vụ. 

— Thay đồi chính sách tiền tệ — tín 
dụng nhằm bảo vệ vốn tỉn dụng của 
ngàn hàng : 

a) Mọi vốn tín dụng mà ngân hàng 
nhà nước cấp cho các ngàn hàng quốc 
doanh chuyên nghiệp. ngàn hàng từ 
nhàn, hợp tác xã tín dụng đều được 
tính quy đồi sang vàng và phải có thế 
chấp bằng vàn, hay ngoại tệ mạnh. 

b) Thị hành chính sách lãi suất 
cố định dối với từng loại đối tượng 
nhưng tiền gửi và vay đeu được tính. 
quv sang vàng đề thanh toán theo 
thời gian. Hệ số quy đồi sẽ do Ủy 
ban quốc gia chồng lạm phát công bố 
eđông khai trên các phương tiện thòng 
tìn đạt chúng căn cứ vào giá vàng trên 
thị trường trong nước, 

e) Cho phép mọi đơn vị kinh tế gọi 
vốn đưới mọi hình thức đề có diều 
kiện thế chấp tại ngàn hàng. 

— Rhốing chế tốc độ phát hành tiền 
mặt vào Tưu thông Không vượt quá 
{0X /năm, 
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~ TỶ giá rúp, đô la xử lý theo cơ 
chế giá kinh doanh, giao cho các Hiệp 
hội xuất khầu xử lý cụ thê theo nhóm 
hàng. Tồng giám đốc ngàn hàng thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước đối 
với việc xử lý tỷ giá.. 

3 — Giá cả. 


— Thực hiện nhất quán theo 
nguyên tẮc giá mua thỏa thuận, 


ngang giá. giÁ bán kinh doanh trên 
cơ sở thỏa thuận giữa người sản xuất 
và người tiêu dùng, mở rộng bình 
thức bán đấu giá vật tư thiết bị, có 
cơ chế giám sát đảm bảo chủ đấu thầu 
thực sư là chủ sản xuất — kinh doanh. 
Nhà nước có chính sách trợ giá cho 
một số sản phầm thật cần thiết. 

— Nhà nước tác động đến giá cả 
chủ yếu bằng các biện pháp gián tiếp 
thông qua giá bảo hiềm đối với lương 
thực, nông sản xuất khầu, bằng nguồn 
dự trữ quốc gia đề kiềm chế giá thị 
trường đối với các mặt hàng tiêu 
dùng thiết yêu. Ngoài một số ít 
mặt hàng và sản phầm còn do nhà 
nước định giá, giao thẳng quyền cho 
các cơ sở kinh tế định giá theo nguyên 
tác thỏa thuận nhưng không dược 
thấp hơn giá quv định trong khung 
giá đối với một số mặt hàng. 

4 — Tiềa lương. 

— Đối với khu vực sản xuất kinh 
doanh, nhà nước định mức lương tối 
thiều bằng mức lương thực tế tháng 
9-1985, các đơn vị tự trang ,trải tiền 
lương theo hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và lương được hạch toán vào 
giá thành sản phầm. 

— Đối với khu vực sự nghiệp: 
chuyền sang chế đọ hạch toán, tự 
trang trải một phần tiên lương, nhà 
nước tài trợ một phần trong giai đoạn 
1. Thực hiện thu học phí, viện phí và 


dịch vụ phí trong ngành giáo đục, y 
tế vào năm 1959. 

~ Đối với khu vực hành chỉnh : 
tùy thuộc tình hình kinh tế — tài 
chính vào lúc bắt đầu giai đoạn Í 
nâng mức lương danh nghĩa, thực 
hiện khoán quỹ lương và dùng chỉ số 
giá sinh hoạt do Ủy ban quốc gia 
chống lạm phát công bố hằng tháng 
đề tính trượt giá vào lương hằng tháng. . 
Chuần bị cải cách tiền lương cho khu 
vực này Ở giai đoạn 2. 

5 — đài chỉnh — Ngân sách. 

— Kiên quyết đỉnh chỉ mọi đầu tư 
xây dựng cơ bản, chỉ trừ một vài 
công trinh trọng điềm cấp nhà nước. 

— Kiên quyết giảm bội chỉ ngàn 
sách, thực hiện chính sách thu — chị 
hợp ÌY. 

— Chuyên thu quốc doanh và các 
loại thuế khác sang thu thuế dựa vào 
doanh thu và đánh thuế thu nhập đối 
với các đơn vị kinh tế đề điều tiết. 

— Áp dụng chỉ số giá ngành hàng 
đề thu thuế công thương nghiệp theo 
thuế suất ồn định. 

Sau khi thực hiện các biện pháp 
nói trên trong thời gian 3 tháng, cử 
các Đôi kiềm tra tài chính — ngàn 
sách, kiềm tra vật tư tồn đọng và. 
kiểm soát giả cả — tiền tệ về các địa 
phương và các đơn vị kinh tế đề xem. 
xét việc chấp hành các đạo luật và 
lệnh của Ủy ban quốc gia chống lạm 
phát, xử lý tại chỗ đối với những đơn 
vị kinh tế thua lỗ, không chịu nồi thử 
thách của các giải pháp ở giai -đoạn 
này, xử lý các đơn vị vi phạm và rut 
kinh nghiệm, điều chỉnh lại đề thực 
hiện tiếp trong 9 tháng còn lại. Nếu đạt 
được mục tiêu : giảm lạm phát xuống 
đưởi 20X/năm, sẽ chuyền sang thực 
hiện giai đoạn 2 của chương trỉnh,. 


PHỤU LỤC B:GIẢI PHÁP CƠ BẢN 


1 — Giả cả. 

— Chuyền hẳn sang cơ chế 1 giá 
kinh đoanh, chỉ duy trÌ giá bảo hiềm 
đối với lương thực và một số mặt hàng 
nông sản xuất khầu. 
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— Nhà nước duy trì các biện pháp 
gián tiếp đề điều tiết giá cả thị trường, 
guy định giới hạn dưới đối với giá của 
một số mặt hàng và phạt giá nặng 
đối với các đơn vị kinh tế vi phạm 


nhằm ngắn ngửa sự móc ngoặc giữa 
các đơn vị sản xuất và lưu thông đề 
trốn thuế. 


2 — Tiền Pương. 


—= Khu vực sản xuất và sự nghiệp 
chuyền hẳn sang hạch toán tự trang 
trải tiền lương. 


— Thực hiên cải cách tiền lương 
trong khu vực hành chính theo thang 
lương khuyến khích mọi cán bộ công 
nhàn viên chức đi sàu vàơ chuyên 
món — nghiệp vụ. 


— Thực hiện chế độ phụ cắp chức 
vụ theo một tỷ lệ phần trăm nào đó 
của lương chuyên nghiệp. 


3 — Tiên tệ — tín dụng. 


— Tiến hành sửa đòi các chính sách 
tiền tệ — tín dụng đã thực hiện Ở giai 
đoạn 1 sao cho phù hợp với tỉnh hình 
thực tế đã diễn ra ở giai đoạn này. 


— Biến các ngân hàng chuyên môn 
thành các công cụ đề đầy mạnh đầu 
tư của nước ngoài bằng các chính 
- sách cho vay ưu đãi những xí nghiệp 
có vốn đầu tư của nước ngoài, giúp 
đỡ các công ty dùng kỹ thuật cao và 
các nhà máy sản xuất hàng xuất khầu. 

— Trao cho ngân hàng nhà nước 
quyền kiềm soát toàn điện về quản 


lý tài chính đối với mọi cấp, mọi 
ngành và mọi đơn vị kinh tế. 


— Khống chế tốc độ phát Thành tiền 
mặt vào lưu thông không vượt quá: 
20% trong năm thứ nhất của giai đoạn 
2 và 10% trong năm thứ hai của giai 
doạn này. 


4 — Tài chính — mgân sách. 


— Chỉ cấp vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản (thông qua ngân hàng đề thu hồi 
vốn) cho những công trinh chóng thu 
hỏi vốn. 

— Cân đối thu — chỉ và thực hiện: 
thu — chỉ hợp lý. 


— Áp dụng thử thuế TVA * và đánh 
t!.uế thu nhập cá nhân. 

Trong giai đoạn này nhà nước sử 
dụng các đòn bầy tín dụng thông qua 
ngân hàng và quyền đánh thuế đề điều 
tiết cung — cầu, điều tiết thu nhập và 
định hướng cho sự phát triền của 
đất nước. 

Mục tiêu của giai đoạn này là giảm 
lạm phát xuống dưới 10 năm, nếu 
đạt được mục tiêu này có thề xem 
chương trình chống lạm phát đã được 
thực hiện và Ủy ban quốc gia chống 
lạm phát đã hoàn thành sứ mệnh 
lịch sử. 


PHƯƠNG ÁN lÍ 


AM phát ở nước ta là môi 
kiều lạm phát biến chứng. Vì 
vậy muốn chống lạm phát 
phải phản tích hết sức cụ thề 
nguyên nhân gây ra lạm phát, làm 
biến chứng và bùng nồ lạm phát theo 
đúng tình hình thực tế ở nước ta. 


I— NGUYÊN NHÂN GÂY 
RA NẠN LẠM PHÁT BIẾN 


CHỨNG 


1.1. ŸÝ muốn sử dụng lạm phát và 
cơ chế quản lý kinh tế — xã hội không 


z 1t trị gia lăng 


öÏ 


tôn trọnz các quy luật kinh tế, quy 
luật lưu thông tiền tệ, là nguyên nhân 
cơ bản nhất. Nguyên nhán đó được 
biêu hiện như sau: 

1.1.1. Ý muốn sử dụng *“lạm phát 
lành mạnh » (mà không cần hiều rõ 
lành mạnh là như thế nào), đề tạo 
vốn công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa đã được bộc lộ trong một số ý 
kiến của một số đồng chí lãnh đạo 
ngay tử những năm 6U. Trong Dự 
thao Báo cáo chính trị tại Đại hội Đăng 
lan thử l]V cũng có nói đến việc 
#“ mạnh đạn phát tiền ra 3... thực chất 
là có ý định vi phạm quy luật lưu 
thông tiên tệ. 


1.1.2. Dàng chính sách ép gia bằng 
bù giá, ép lương bảng giá cung cấp đề 
kim hãm lạm phát ở mức độ 15X/năm 
Suốt trong những năm kháng chiến 
chống Mỹ cho tới khi có nghị quyết 
của lHiỏi nghị lần thứ § BCHTƯỨP 
(khóa IV). Khối lượng tiền thừa trong 
lưu thòng đã không tác động làm 
tíng giá lên như trong khàng 
chiến chống Pháp mà đã tá¬ động 
biên chứng theo kiều chênh lệch giả 
giữa thị trường tự do và thị trường 
có tö chức. Chính áp suất chênh lệch 
gia này đã tạo ra nạn tiêu cực của 
tạng lớp người có chức có quyền, phá 
vỡ quy luật phân phối theo lao đọng 
trong nhiều thập kỷ và tạo ra biến 


chứng tâm lý quen tiêu xài hàng rẻ” 


dưới gia trị gây trở ngại lớn cho việc 
điêu chỉnh giá theo đúng quy luật 
(nâng giá hàng công nghệ phầm đúng 
gia trị thì thị trường không chấp 
nhàn), 


` 1,1.2. Quản Tý giá theo kiều “nhảy 

cóc ®, một sai làm phản Lại phương 
pháp duy vật biện chứng và quy 
luật lưu thông liền tệ vì lấy cách làm 
không cơ động đề ứng phổ với việc 
đồng tiền mặt giá thường xuyên. Kiều 
quản lý giá này dàn đến làm tàng 
vợt tóc độ lưu thông tiên tệ và gây tác 
động ngang với tình trạng ào ạt lạm 
phát thêm tiên vào lưu thông, 


của | 
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1.1.1. Có những chủ trương không 
đúng hoặc buông trỏi dễ tự nhiên 
hình thành những chỉnh sách ;;ày lạm 
phát hay biển chứng lạm phát như: 

— Cho bung sản xuat ra với vỏ 
số xí nghiệp nhỏ. xi nghiệp đời sống 
không theo quy luật tăng nàng suái 
lao động không ngừng, gàyv rối loạn 
trong phàn phói vật tư và lưu tiuông 
sản phầm. 

— Dội từ trên xuống những mệnh 
lệnh thắt chặt tiền tệ như cát giảm 
bội chỉ tiền mặt, làm tự nhiên hình 
thành chính sách ưu tiên tiên mạt cho 
tiêu dùng (chỉ lương và chỉ ciio quóc 
phòng). 


1.2. Đề biên chế phi sản xuất phinh 
ra quâ lớn do tư tưởng muốn giải 
quyết thất nghiệp bảng biên chế nhà 
nước. 

Hiên chế lớn đản tới tiền lương 
quá thấp, vị phạm quy luật phản 
phối theo lao động và từ đó tạo ra 
thái độ lao “động cảm chừng, chân 
trong chân ngoài, năng suất lao động 
và kỷ luật lao động giảm sút nghiêm 
trọng. 


1.3. Sản xuất kém hiệu qua do thiếu 
trach nhiệm, trong chính sách cán bọ, 
tuyền chọn các chức vụ không thco 
năng lực chuyên môn. 


Chủ nghĩa tư bản hiện hoạt động 
chủ yếu theo hình thức tập thê (công 
ty cồ phần). Hội đồng cô đông chọn 
giảm đóc rất kỹ theo nàng lực chuyên 
mòn đề trao quyền sử dụng tài sản tư 
hữu của họ. Còn ta trao tài sản xã 
bội chủ nghĩa, trao quyền quản lý xã 
hội nhưng không quan tàm tới nắng 
lực chuyên môn, Tiêu chuẩn chính trị 
đề chọn cân bộ lãnh đạo, điều hành 
kinh tế nhiều khi đã trở thành vò 
chỉnh trị ® vì cán bộ Rém: nắng lực 
đã phá sản xuất, phá cả niềm tin 
vào chủ nghĩa xà hội. Công suất thực 
tẻ của xí nghiệp tư bản chủ nghĩa 
tụt xuống còn 80% đã de dọa lỗ vốn 
và phá sản, thế mà còng suất các xi 


ughiệp quốc doanh của ta xuống 
dưới 50% vẫn là điều bình thường ©). 


!.4. Ngân sách bội chỉ ngày càng 
nặng do chính sách tài chính sai lầm 
kéo dài, bao cấp, bao thu, bao chỉ, 
không biết nuôi dưỡng nguồn thú, 
đảm bảo hiệu quả các khoản chỉ. 

Ngàn sách cuối thập kỷ 70, đầu 80 
đã chạy theo thành tích «s thăng 
bằng? giả tạo bằng bao cấp kéo đài 
của. tín dụng, bằng các chính sách 
ép lương, phân phối lại thu nhập 
của người ăn lương qua lạm phát đề 
tạo nguồn thu. Các khoản chỉ xây 
dựng cơ bản hết sức kém hiệu quả, 
mất cân đối, chỉ bù giá bù lỗ làm 
biến dạng ngàn sách và phí phạm 
giả trị của sản phâm thăng dư. 


Chính sách bao thu toàn bộ thu 


quốc doanh, khắu hao và lợi nhuận 
của xí nghiệp quốc doanh đề bao chỉ 
mọi kinh phí tái tạo tài sản cố định, 
thay đồi thiết bị máy móc đã làm 
lê liệt óc sáng tạo của cơ sở, trói 
tay những xí nghiệp làm tốt có khả 
năng mở rộng sản xuãit và gây Ỷ lại 
cho những giám đốc kém năng lực. 

Việc duy trì quá làu giá thiết bị, 
nguyên liệu viện trợ vay nợ vừa 
làm ngàn sách thất thu nghiêm trọng, 
vừa phá vỡ cánh kéo hợp lý giữa 
giá nông sản và giá công nghệ phầm. 
Chính sách thuế đánh di đánh lại 
nhiều lăn vào một hàng hóa đã làm 
kiệt quệ sản xuất là nguồn gốc của 
thu ngàn sách. 

Ngân sách địa phương thăng bằng 
theo kiêu lấy thu nhập tử sản xuất 
chỉ toàn bộ cho phí sản xuất, thu 
chênh lệch giá ăn hết vốn, điều tiết 
làm kiệt quệ ngàn sách trung ương. 


Đặc biệt nạn tiêu cực đã dục khoét 
ngân sách từ hai phía, giảm nguồn 
thu qua xàu xé lợi nhuận xí nghiệp, 
công ty, tăng các khoản «tiêu cực 
phí?, chí cho xây dựng các công 
trình xa xỉ phô trương (nhà hàng. 
chợ, trụ sở...). 


Có thề nói đây là kiều bôi chí 
ngân sách biến chứng. 


1.5. Ngân hàng ÿ lại vào nguồn 
vốn phát hành đề thi hành một chính 
sách tin dụng bao cấp kém hiệu quả, 
một tỷ giá trái quy luật, kích thích 
nhập khầu. 

Hiện nay chính sách tín dụng Lao 
cấp bàng lãi suất thấp (lãi suất âm) 
và bằng một chế độ cho vay nặng về 
quản lý hành chính đã được sửa một 
bước nhưng vẫn chưa thực sự loại bỏ 
được phần dư nợ bao cấp, kém hiệu 
quả ra khỏi tông dư nợ và trong khi 
hướng tín dụng vào chống lạm phát 
đã không tìm cách giảm thiều những 
khâu ảnh hưởng tới sản xuát, Chính 
sách quản lý tiền mặt và điều hòa 
lưu thông tiên tệ bị vô hiệu hóa 
nhưng đã không biết dùng đòn bầy 
lãi suất và tín dụng đề khôi phục lại. 
TỶ giá mới được sửa đồi nhưng vẫn 
chưa phù hợp với mức đỏ mắt giả 
thực sự của đồng tiền do quy luật lưu 
thông tiền tệ tác động, nên vẫn còn 
gày cản trở lớn cho xuất khầu và sản 
xuất hàng xuất khầu, vẫn kích thích 
nhập khâu mạnh. 


1.6. Chế độ kế hoạch hóa vẫn chỉm 
đắm trong cơ chế quan liêu bao cấp, 
mệnh lệnh và trì trệ, kế hoạch hóa 
theo ý chủ quan thiếu tính toán cân 
đối một cách khách quan. 

Tắt cả mọi tính toán cân đối kế 
hoạch từ cơ sở đều bị những chỉ tiêu 
mệnh lệnh phá vỡ; giao chỉ tiêu theo 
hướng kéo lùi sự phát triền của xí 
nghiệp ; Thiếu biện pháp giải quyết 
những mất cân đối. 

1. 7. Tô chức cung ứng vật tư bị 
thao túng bởi nạn tiêu cực do cơ chế 
phân phối vật tư, làm rối loạn phân 
phối và lưu thông. 

Phân phối vật tư dưới giá trị kéo 
đài đã làm nảy sinh và nuôi dưỡng 
tiêu cực dan tới phân phối theo ý chủ 
quan không đến nơi cần vật tư và làm 
thất thoát vật tư quý hiếm ra thị 
trưởng chợ đen, 


II—NHỮNG NGUYÊN NHÂN 
LÀM BÙNG NỒ LẠM PHÁT 


VÀO NĂM 1981—1985. 
2.1. Do chủ trương phát hành theo 


mặt bằng giả mới trải với quy luật 


sế lượng tiền cần thiết cho lưu thông. 


Việc điều chỉnh giá năm 1981 thực 
chất là việc công nhận sự mất giá của 
đồng tiền cho đến năm đó. Như vậy 
khơi lượng tiền cần thiết cho lưu 
thông tính theo giá diều chỉnh là 
bằng khối lượng tiền thực cá trong 
lưu thông (KU, cho nên phát hành 
thêm tiền theo mặt bằng giá mới là 
làm cho Kt lớn hơn Kc theo mức độ 
điều chỉnh giả ngay trong tính toán 
lý thuyết và thực tế việc bùng nồ lạm 
phát năm 81 và 85 đã chứng minh rõ 
sai lãm này. Điều này cũng biều lộ tư 
tưởng ởỶ lại vào lạm phát đề giải 
quyết tiền cho thu mua nông sản vì 
lẽ ra phải lấy tiên tàng giá công nghệ 
phầm. nguyên liệu, vật tr đề bù cho 
việc tăng giá thu mua nông sản. 

Chính vị chủ trương phát hành sai 
lầm nên việc điều chỉnh giá làm đúng 
theo quy luật giá trị và quy luật lưu 


thông tiền tệ lại dan tới bằng nồ 


lạm phát. 


2.2. Do điều chỉnh giá đột ngột sau 
thu đồi tiên và không theo chỉ số 
phát hành. 


Việc ép giá bàng các khoản tiền 
bù giá không lồ chẳng khác gi bỏ tiên 
đó vào việc Xây một con đập ngăn 
dòng sông giá cả lại, Con đạp đó đã 
tạo một áp suất giá cả cực lớn: giá 
cả tăng 5 lần vào năm I98{ và 10 lần 
vào năm 1985. Điều chỉnh giá đỏ! 
ngột ñ lần, 10 lần ngay một lượt 
chẳng khác gi phá con đập đó và tất 
yếu dân đến lũ lụt tiền tệ. Trận 
chöng thủy tiền tệ» đó lại xảy ra 
ngay 10 ngày sau thu đồi đã giáng 
một đòn chí tử vào đồng tiền mới 
phát hành. Thường thường thu đồi 
tiền là cơ hội hàng bao nhiều năm 
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mới có đề rúi bớt khối lượng tiền 
trong lưư thông về, tạo thế cân bằng 
Kt — Ke đề ồn định tiền tệ và vì thế 
sau thu đồi thường giá cả hạ xuống 
hay chí it cũng đứng lại (năm 1978, 
sau thu đồi ở miền Nam giá cả hạ 
25% do tâm lý mua theo giá cũ mặc 
dù theo tiền mới giá phải điều chỉnh 
tăng 25, tâm lý này phù hợp với 
lượng tiền đã dược rút bớt sau thu 
đồi). 


__ Cho nên phải nói rằng, điều chỉnh 
giá đột ngột sau thu đồi tiền năm 
1985 là một sai lâm lịch sử cả về lý 
luận lẫn thực tiễn vì nó đã không 
theo chỉ số phát hành tiền lúc đó đã 
giam chứ không phải tăng lên. Nếu 
điều chỉnh giá trước lúc thu đôi, sẽ 
lạo thế rất vững chắc cho đồng tiền 
HỚI, 


Giá cả là do quy luật giá trị và 
quy luật lưu thông tiền tệ chỉ phối. 
Nếu khéo vận dụng hai quy luật này 
sẽ có thê điều khiền giá cả theo chiều 
lkướng có lợi cho nền kinh tế, nhất là 
khi nhà nước nắm đại bộ phận hàng 
hóa và tiên tệ trong tay. Nhưng từ 
xưa đến nay, Uy ban vật giá chưa 
bao giờ làm được như vậy, trong khi 
giai cấp tư sản đã làm chủ được giá 
trên thị trường thẻ giới và ngay 
trong nước ta họ cũng làm chủ giá 
vàng, giá hàng (Kê ca giá thuốc lá 
của vô vàn người bán thuốc là lẻ vỉa 
hè) mà mọi tiều thương đều răm rắp 
nghe theo vì lẽ đơn giản không nghe 
sẽ bị hố : hoặc bán giá thấp trong khi 
xung quanh đã lên giá, hoặc giữ giá 
cao nên bị ễ hàng. 


Sai lầm về giá cả lặp đi lặp lại cho 
tới gần đây với giá yé máy bay công 
bố trên báo, giá văng dau lăng từ 
400đ lên 800đ. Toàn là những sai lầm 
cay đẳng vì xét về mặt giá trị, định 
giá như vậy là đúng, nhưng do cách 
làm vuốt đuôi theo sau các gia khác 
và « nhảy cóc» tăng gấp đôi, nên đã 


cây tâm lý lạm phát ảnh hưởng rất. 


xấu tới lưu thông tiền tệ và giá cả (), 

Sai lắm của cơ chế định giá cứng 
và mệnh lệnh đã kéo theo một. loạt 
hệ quả mà một số tác giả đã coi là 
nguyên nhân trực tiếp của lạm phát, 
đó. là:: 

— Cánh kéo giữa hàng công nghệ 
phầm và hàng nông sản bị khép lại 
ảnh hưởng tới sản xuất công nghiệp 
và làm giảm nghiêm trọng nguồn thu 
ngân sách vì nhà nước có xu hướng 
kìm gi và khả năng kim giá đối với 
hàng công nghệ phẩm lại có nhiều hơn, 
để ra lệnh cho xí nghiệp quốc doanh 
phải bán với giá thấp. _ 

— Ngân sách nhà nước bị thất thu 
những khoản tiền khồng lồ qua điều 
chỉnh giá vội vã: chỉ thu được một 
_ phần nhỏ chênh lệch giá do điều chỉnh 
giá hàng của quốc' dcarh.“ Vì vậy 
nguồn tăng thu không đuồi kịp chỉ số 
phát hành tiền,và mức tăng chỉ theo 
giá ca. Cả hai phía thu và chỉ đều hị 
tồn thất nặng do những *chế độ s 
phản phối mà các cấp có thầm quyền 
đặt ra đề rút bớt lợi nhuận, các 
khoản phải nộp ngàn sách chia ra qua 
chênh lệch giá, bán cung cấp, bán hóa 
giá, do 1001 kEoản tiêu cực phi. 


— Giá cá theo lệnh của nhà nước 
tuyệt đại bộ phận là không phủ hợp 
với quy luật kinh tế nên cắp dưới 
không thi hành được cả trong thu mua 
và trong tiêu thụ sản phầm, hàng hóa. 
Chính vi Hiế lưu thông phân phối bị 
rồi loạn, kỹ cương không còn nữa. 


2.3. Nạn tiêu cực bùng nồ theo lạm 
phát. Sau thu đồi tiền năm 19§5, có 
đợt giá ca tăng hằng ngày đã tạo điều 
kiện cho tiêu cực phát triền. Điền 
hình là người đại điện nhà nước đám 
ký hợp đồng mua hàng với giá cao 
hơn giá thị trưởng đề tạo điều kiện 
cho người bán có tiền đút lót. Chỉ cần 
1 thắng sau giá thị trường tăng lên đã 
xóa nhỏa ngay khoản lỗ do mua cao 
như vậy. Chính giá tăng nhanh đã 
tạo điều kiện kính tế cho mua bán 


lòng vòng phát triên. Bản thân việc 
mua bán lòng vòng lại kích thích vòng 
quay của đồng tiền tăng lên làm trầm 
trọng thêm lạun phát. 

Về nguyên nhân này cũng phải thấy 
rö sự biến động của nó. Năm 1987 do 
càm mua bán lòng vòng cộng với mức 
lạm phát và mức tăng giá cả có giảm 
xuống (khoảng trên 4002 so với 1002 
của năm 1986) nên tiêu cực nói chung, 
mua bán lòng vòng nói riêng có giảm 
bớt về chiều rộng. 

Nạn tiêu cực hết sức nguy hiềm ở 
chỗ nó là đồng mình của lạm phát 
nên nó ngầm ngàm kích thích lạm 
phát bùng nồ nặng thêm và tìm cách 
không thị hành các biện pháp chống 
lạm phát như không muốn thanh 
toán bằng chuyền khoản vì ngại đề lại 
đầu vết trên sồ sách và giữ tiên mặt 
đề quay vòng kiếm lãi riêng và đề 
chỉ các khoản tiêu cực phí. Chinh điều 
mày đã tạo nên tỉnh trạng klan hiếm 
tiền mặt ở ngân hàng, mộtbiến chứng 
nguy hiềm của lạm phát vì nó phá hoại 
nguön tiền cho thu mua. cho sản xuất 
và làm nhiều nưười lầm lẫn giữa lạm 
phát (thừa: liên trong Iuu thông) với 
giam phát (thiếu tiền trong luu thông). 


(l) Đáy là mọt sài lầm cơ bản lập đi lặp 
lại nên cần được phản tịch rõ: tâm lý lạm 
phát là người cám tiền muốn đẩy tiền mặt 
giá đì nên đã làm tàng téc độ lưu thông 
tiên lệ, Ví dụ sau đây chứng mình tác dộng 
rất mạnh của tốc độ luu thông tiền tệ và đã 
được thực tế 1986 kiềm nghiệm : 

1962 
Tông giá cả hàng hoa 
lưu thong (CHỈ) 
Vòng quay của Liên tế CV) 


19&% 


á0 tỷ 42 tỷ (+5X) 
Í vòng 7 vòng (thưực 
tế cao hơn) 


Khối lượng tiền cần 1Ö tỷ 6 tý 
: : : H 
thiết cho lưu thông Ñc = —— 
Y 
Khối lượng tiền thực có 
trong lưu thông (CRI) l5 tỷ 60 tỷ (thực 


lC gấp 
4,4 lần? 
Chỉ số tăng giá hàng hóa 
Rt : 
—— } 100 : 150% 1000% 
Kc 


3.4. Do khôi phục tiền lương mà 
không lo tạo điều kiện kinh tế tài chính 
phù hợp. 


Chính sách ép lưong bằng cơ chế - 


bán hàng cung cấp trước thu đỗi 14§5 
đã vi phạm quy luật phân phối theo 
lao động nhưng lại có tác dụng kiêm 
chế lạm phát những năm trước đó vì 
thu nhập mất đi do tiền lương giảm 
sút chính là một khoản thuế vô hình 
dễ thu nhưng mất lòng dân nhất đả 
giảm bội chỉ ngân sách. Cũng chính từ 
chính sách lương mới được thi hành 
từ kỹ thu đôi lịch sử này lại trở thành 
một nguyên nhân làm bủng nô lạm 
phát (mặc dù nó có tác dụng sửa sai 
lầm vi phạm quy luật phản phối theo 
lao động). Các điều kiện kinh tế-tài 
chính khác cần thiết cho việc khói 
phục tiền lương thực tế này đã không 
được lo toan chu đảo như : 


— Chưa có chính sách giảm biên chế 
kiên quyết và phù hợp. 

— Không có biện pháp tăng thu từ 
_các khoản tĩng piá vật tư, nguyên liệu 
và sản phầm công nghiệp đề bù cho 
việc tăng lương. 

Tư tưởng mạnh đạn phát hành tiền 
theo mặt bằng giá mới (đã tạo,ra một 
thời kỷ hoàn toàn không thiếu tiền 
mẶt mà từ trước đến lúc đó chưa bao 
giờ có), thả nồi cho mọi ngành dùng 
lạm phát đề chỉ cho tiền lương mới, 
(thời kỷ này quá ngắn ngủi (khoảng 
hơn một quý), sau đó ngàn hàng trung 
ương phải có công văn mật báo động 
tỉnh trạng “bùng nỗ? lạm phát với 
khoản vay ngân sách hơn 2/3 số lượng 
tien lưu thông) 


Chính việc ý lại vào phát hành tiền 
đề khôi phục tiền luơng đã nhanh 
chóng xóa bỏ kết quả của việc khôi 
phục tiền lương vì tốc độ Lăng giá cả 
đã vọt lên nhanh hơn tốc độ phát hành 
thêm tiên ra lưu thông. Như vậy trong 
cuộc chạy đuôi theo hình xoáy ốc giữa 
giá cả và tiền lương, tiền lương đã 
không thề nào chạy kịp theo giá cả. 
Chính vì thế phải phân tích nguyên 


5Ù 


. nhân này theo trạng thái động, nghĩa 


là khi tiền lương đã trở lại mức cữ 
«chỉ đủ sống trong khoảng 10 ngày 
Irong cả tháng lương ®, nguyên nhân 
đó đã không còn nữa. Nó trở lại hình _ 
thái tiềm tảng và sẵn sàng gây bùng 
nồ lạm phát lại nếu chúng ta lại tiếp 
tục dựa vào phát hành tiền đề gìải 
quyết vấm đề lương. 


II—CRƯƠNG TRÌNH GIẢM 


LẠM PHÁT TIỀN TỚI CHẤM 


DỨT LẠM PHÁT. 


Trước hết cần thành lập ngay Ủy 
ban chống lạm phát và chống tiêu cực 


- có quyền điều động hoặc bãi miễn bất 


cử cán bộ lãnh đạo nào (từ cấp thấp 
đến cắp cao) có hành vi chống lại hay 
không thi hành các biện pháp chống: 
lạm phát. Việc đầu tiên là ủy ban này 
phải chủ trì các cuộc thảo luận hết 
sức kỹ và dứt điềm từng nguyên nhân 
và từng biện pháp chống lạm phát. 
Cuộc thảo luận phải hết sức dân chữ. 
và khoa học, cụ thề là phải luôn luôn 
đöõi chiếu với quy luật kinh tế khách 
quan kem có làm đúng quy luật không, 
phải dự đoán trước mọi kết quả tối 


_œó khả năng gặt hái được cùng với mọi 


hệ quả có thê xảy ra đề lường trước. 
các biện pháp đề phòng và ngăn ngửa. 

Trước khi tiến hành chương trình 
chống lạm phát cần tồ chức thảo luận 
trong toàn thề Hội đồng bộ trưởng 
về các quy luật kinh tế có liên quan 
đến giá — lương — tiền và thảo luận 
thống nhất quan điềm chống lạm phát 
đề tránh tỉnh trạng «trống đánh xuôi, 
kèn thồi ngược? và không có kỷ 
cương khi thi hành chương trình 
chống lạm phát. Sau đó thống nhất 
quan điểm trên cơ sở nắm vững quy 
luật như vậy đối với các đồng chí Bi: 
thư và Chủ tịch Ủ .y ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố. 

Chương trình giảm lạm phát nên 
như sau: | 

Bước 1 (Dự kiến khoảng 3 tháng) : 
Tiến hành tồng kiềm tra giá cả và tiềm. 
mặt nhằm các mục tiêu sau đây : 


_ 


 Kiềm tra lại mọi điềm đúng, sai 
của cơ chế kiềm soát giá cả, tạo điều 
kiện cho bước điều chỉnh giá tiếp 
theo. 

— Phá vỡ mối liên kết của cái khối 
tiêu cực — lực lượng thù địch của 
chính sách chống lạm phát. 

— Phàn phối lại thu nhập của bọn 
tiêu cực, bẹn đầu cơ đã lợi dụng lạm 
phát đề làm giàu. 

— Giảm mạnh biên chế bảng cách 
làm trong sạch đội ngũ cán bộ, loại 
ngay ra khỏi biên chế những cân bộ 
‹eÓ chứng cớ phạm tiêu cực. 

— Truy thu các khoản thât thu phát 
hiện qua kiềm tra cho ngân sách. 

— Tập trung tiên mặt vào ngân 
hàng, giảm bớt lượng tiên trong lưu 
thông đề điều hòa cho như câu thu mua. 

Các biện pháp mạnh tiến hành 
trong bước này có thê gày ra các hệ 
quả sau đây, cần được lường trước và 
có thề tận dụng chúng đề chuàn bị 
tốt cho bước thứ hai: 


1 — Ngay khi tập trung lực lượng 
cân bộ đề tập huấn về biện pháp tông 


kiềm tra giá cả, đã có thê nảy sinh, 


1in đồn đồi tiền, điều chỉnh giá, người 
có tiên ném tiên ra mua vét hàng, 
đảy nhanh tốc độ lưu thông tiền tệ 
và qua đó đầy giá hàng tăng cao. 

2 —= Sự chống phá của bọn tiêu cực 
khí chúng thấy nguy cơ tan rã từng 
mảng 

3 — Bọn đầu cơ đục nước béo cỏ 
mua vét hàng tích trữ 

4 — Kẻ địch phá hoại 

— Bộ máy điều hành nhiều cơ 
quan xí nghiệp bị xộc xệch do đầu 
tranh chống tiêu cực đụng chạm đến. 

Muốn ngăn ngửa ảnh hưởng xãu và 
tận dụng các hệ quả này cần tiến 
hành các biện pháp: - 

- l1 — Huy động sức mạnh tông hợp 
của toàn dân, của công an, lực lượng 
vũ trang khám phá ra các ô đâu cơ, 
+im hiều cơ chế và bộ máy thao túng 


giá cả của chúng đề ngăn ngửa trước 
mắt và triệt phá sau này. 

2 — Bố trí phương thức bán hàng 
thích hợp vừa bảo toàn lực lượng 
hàng hóa vừa tiêu thụ được hàng ứ 
đọng của thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. 

3 — Có cơ chế kinh doanh vàng bạc 
linh hoạt đề tước đoạt lại thu nhập 
cúa bọn buôn vàng, phát hiện ra cơ 
chế làm giá. 

Có thề các hệ quả trên sẽ diễn 
biến khác đi nếu bọn tiêu cực và đầu 
cơ biết được bí mật quốc gia trong 
chương trình chống lạm phát, như 
vậy giá cả có thê sẻ biến động theo 
chiều hướng người tiêu dùng chạy xô 
đi mua hàng. Vì vậy cần chuẩn bị 
trước một lực lượng hàng nhu yếu 
phầm lớn đề bán theo nhu cầu định 
lượng cho cán bộ công nhân viên 
chức đề tránh xáo trên quá nhiều về 
tiền lương thực tế. 

Bước 2 (dự kiến khoảng 6 tháng): 

Thực hiện kìm giá bảng lệnh cấm 
tàng giá seng seng với việc điều 
chỉnh giá. 

Mục tiêu: xóa các biến chứng của 
lạm phát, kéo mức lạm phát ngang 
trước L8ân, 

Trong bước một giá cả có thề tăng 
lên do yếu tố tâm lý, nên khi yếu tố 
tâm lý qua đi, vòng quay đồng tiền 
trở lại bình thường sẽ tạo điều kiện 
cho giá cả tăng chậm hay hạ xuống; 
mặt khác khối lượng tiên mặt tập 
trung được qua tòng kiêm tra sẽ tạo 
điều kiện có tiền mặt chỉ cho thu 
mua. Tắt cả các yếu tố trên là eØơ sở 
kinh tế đề có thề công bố lệnh cấm 
tăng giá, trừ các mặt hàng nhà nước 
điều chính -lăng giá lên đẳần có công 
bố rõ lý đo cần tăng giá. Cần phải 
tang giá dân đề phá vỡ đần tâm lý 
quen mua hàng theo giá e bán như cho » 
đã làm cho cánh kéo hàng nông sẵn và 
công nghệ phầm bị khép lại, ảnh 
hướng xâu tới sản xuất công nghiệp 
và thu ngàn sách, 


Đề cho lệnh cấm tăng giá có hiệu 
lực, cần lập đội kiềm soát giá của 
người tiêu dùng do cán bộ công nhân 
“viên chức luân phiên tham gia cùng 
với đoàn viên của các đoàn thề khác 
và ban hành tạm thời thuế tăng giá 


hàng lũy" tiến hay khoản phạt thích - 
đáng ít nhất cũng thu hồi toàn bộ số . 


: lãi do tăng giá hàng không cho phép 
của nhà nước. 

- Ngay từ bước này đã phải thực 
hiện ngay một cách đồng bộ các biện 
pháp chống lạm plLát; những biện 
pháp nào đã áp dụng có hiệu quả cần 
tĩng cường và hoàn chỉnh thêm. 
Trong các biện pháp chống lạm phát 
cần lưu ý và điều chỉnh lại một số 
biện pháp sau đây : 

3.1. Tích cực cân bằng ngân sách 
bằng cách tận thu các khoản thuế đã 
có, trong đó phải thay đồi chế độ 
thuế hàng hóa mới ban hành vừa qua, 
triệt đề chống thắt thu và ban hành 
ngay thuế f†hu nhập là thứ thuế công 
bằng và có tác dụng thường xuyên 
chống tiêu cực, tạo cơ sở cho việc 
lập bảng cân đối thu chỉ tiền tệ của 
dân cư, một công cụ điều hòa lưu 


thông tiền tệ có hiệu lực. Về phía chỉ 


cần ban lành chế siộ giao tế phí đề 
{tạo cơ sở cấm triệt đề các loại tiêu 
cực phi đang làm lòng dân không yên, 


ở. 2. Thi hành chính sách lãi suất 
mềm dẻo: 

— Lãi suất phải nâng lên. hạ xuống 
theo chỉ số giá cả có tính đên chỉ số 
phát hành. Khi hạ lãi suất sẽ giữ 
nguyên lãi suât của các khoản tiền 
đang gửi tại ngân hàng và các hợp 
tác xà tín dụng trong một thời gian 
cho tới khi nào lãi suất cao quá chỉ 
SỐ giá cả có ánh hưởng xấu tới sản 
xuất mới hạ theo. 


— Có lãi suất ưu đãi cho các đơn vị | 


vay đà tăng nhanh vòng quay vốn 
lưu động. 

— Dùng lãi suất cao và các biện 
pháp chỉ đạo kiên quyết đề loại trừ 
phần dư nợ ngân hàng kém hiệu quả 


SŠ 


nằm chết trong hàng ứ đọng, tồn quỹ 
vượi định mức, vốn bị chiếm dụng... 
lấy vốn đó phục vụ cho nhu cầu vay 
vốn đề phát triền sản xuất và thư 
mua. 

Trong các biện pháp chống lạm 
phát, lãi suất là biện pháp có hiệu quả 
mạnh nhất vì AÍÿ đã dùng nhiều biện 
pháp chống lạm phát (kề cả việc bám 


vàng) nhưng chỉ khi họ nânøơ lãi suất ° 


lên 20X mới chấm đứt ngay được cuộc 
siêu lạm phát toàn câu của đöng đô 
la. Mấy tháng qua giá cả tăng chậm 
cũng là do ngân hàng và hàng loạt hợp 
lắc xã tín dụng đã ứng dụng mức lãi 
suất tiên gửi có lúc đã cao hơn chỉ số 
giá cả. 

°. 3, Thì hành chính sách quản lý- 
vàng bạc mềm dẻe nhưng hết sức kiên 


, quyết, 


Tập trung toàn bộ thợ vàng bạc vào. 
quốc doanh quản lý đồ nghề đề hạn 
chế cao đỏ việc làm ngoài, và cần trả 
lương thỏa dáng. Quốc doanh vàng 
bạc phải đâm bảo được mọi nhu cầu 
về tư trang và y tếv.v. đề chủ động 
điều hành được giá vàng. Giá vàng có 
thề linh hoạt cao hơn giá thị trường 
khi giá vàng trén thị trường bạ. 


J.4. Giảm biên chế bằng nhiều hình 
thức. si 


— Chuyền một phần lớn bộ đội” 
sang làm kinh tế đề: tự túc mội phần 

— Thương lượng đề mở các cửa 
hằng dịch vụ ở các nước, kề cả tư 
bản chủ nghĩa, tử đó thu hút lực 
lượng lao dòng Ở trong nước xuất 
khẩu trực tiếp hoặc qua gia công. „ 

— Đưa ra khỏi biên chế ngay những 
người có dấu vét phạm tiêu cực, sau 
đó mới thầm tra xác- minh và xử 
lý sau, nếu hoàn toàn yô ean mới đưa 
PỞ lại biên chế hoặc làm hợp 
đồng. 

— Thị hành việc khoán quỹ lương 
theo từng đơn vị công tác đề từng tồ 
từng phòỏrg tự thương lượng chuyền. 
sang san xuất hay ra làm ngoài. 

/ 


3.5. Xéa bỏ triệt đề ranh giới giả 
*ạo giữa thị trường tự do và thị trường 
có tề chức được dựng lên bảng khoản 
bù giá khồng lồ của ngân sách. 

Cần thi hành triệt đề ngay chính 
sách một giá bằng chính sách trả 
Tương theo chỉ số giá cả. Muốn vậy 
ngân sách cũng phải bảo đảm nguồn 
the tăng bình thường theo chỉ số. Việc 
giảm mạnh biên chế theo đề nghị 
3. 4. sẽ tạo điều kiện đề thực biện chế 
độ lương tăng theo chỉ số. 


3.6. Công bố đồng tiền chuần theo 
giả 6 mặt hàng cụ thề có tham khảo 
chỉ số ph“t hành. 


Đồng tiền chuần sẽ tính theo giá 
gạo, thịt, vải, đồ gỗ, xe đạp và vàng. 
Chỉ số đồng tiền chuần được so với 
chỉ số phát hành đề giữ sao cho nó 
'luên luôn thấp hơn chỉ số phát hành. 
Vì vậy nó vừa là chỉ tiêu biều hiện 
vừa là điều kiện quyết định cho việc 
giảm lạm phát. 

Việc này chuảän bị cho bước 3. 

Bước 3 (dự kiến khoảng 1 năm): 
Thi hành các chính sách và biện pháp 
“triệt đề chống lạm phát dựa trên cơ 
sở căn bản là phát triền sản xuất. 


Mục tiêu: giảm lạm phát tới mức" 


'không đáng kề : dưới 10% /năm. 


Các biện pháp chống lạm phát đang. 


dùng ở các nước tư bản chủ nghĩa 
luôn luôn có một mâu thuần khó gỡ, 
đó là chống được lạm phát nhưng tốc 
độ phát triền sản xuất sẽ bị chững 
lại. Vi vậy cái khó là phải tìm ra các 
biện pháp chống lạm phát ít hoặc 
không có ảnh hưởng xấu tới sự phát 
triền sản xuắt. 

Cơ chế quản lý kính tế quan liêu, 
bao cấp, duy ý chí và thiểu trách 
nhiệm ăn sâu vào tiêm thức của một 
thế hệ cán bộ đã tạo ra kiều lạm 
phát « biến chứng » nén càng phải càn 
nhắc kỹ từng biện pháp. 


Có thề đưa ra một số biện pháp 


chống lạm phát sau đày : 


3.7. Chuyền hẳn các xí nghiệp sảm 
xuất và thương nghiệp sang hạch toám 
kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
kề cả ngành lương thực. 


Đây là một chủ trương đã được nêu 
lên trong nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ VI nhưng kbi thi hành chính 
sách tín dụng và lãi suất mới, còn cố 
quá nhiều xí nghiệp vẫn hoạt động 
theo cơ chế cũ ý lại vào vốn ngân 
sách cấp và vốn ngân hàng cho vay 
theo kiều bao cấp trước đây. Cho nên 
tửng ngành cần có phương án hết sứe 
cụ thề chuyền sang kinh doanh thực 
sự như tách hắn kho lương thực dự 
trữ của nhà nước ra khỏi các Công 
ty kinh dcanh lương thực, chấm dứt 
hẳn tỉnh trạng công ty lương thực 
chỉ được xuất kho theo lệnh, thực 
chất là hình thức xuất kho dự trữ của 
nhà nước. 


3. 8. Đồi mới cấp bách đội ngũ cân 
bộ lãnh đạo theo những tiêu chuần 
năng lực cụ thề. 

Cần phải theo những tài liệu thu 
thập được qua tông kiềm tra giá cả 
và tiền mặt đề đôi mới ngay đội ngũ` 
cán bộ lãnh đạo. Cụ thê là: 

— Thay ngay những giám đốc xí 
nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, mức 
sản xuất hay doanh thu bán hàng 
øinm sút mà không tự mình đưa ra 
được phương án nào đề sửa chữa. 
Dưa ngay ra khói biên chế những cán 
bộ có hiện tượng bất mình về thu 
nhập vì với thu nhập đó họ có thê 
sống thất nghiệp trong một thời gian 
hay đưa ra làm vốn kinh doanh tự 
nuôi sống. 

— Tô chức bảu giám đốc xi nghiệp, 
bàu thủ trưởng cơ quan theo các 
phương án tự soạn thảo ra đề đồi mới 
cách làm việc. 

— Đan hành chế độ nhà nước ký 
hợp đòng với xí nghiệp theo các chỉ 
tieu ? 

+ Nàng cao công suất sử dụng mây 
móc trên diễm hòa vốn 
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+ Tăng lãi bằng hạ giá thành và 
nâng cao chất lượng sản phầm 

+ Đảm hảo lương đủ sống và luôn 
cải thiện nhưng không vượt quá mức 
tăng năng suất lao động. 

3.9. Nâng tỷ giá ngoại tê lên dần 
cho đến mức cao hơn mức độ mất giả 
của đồng tiền ta hiện nay. ' 

Chinh sách tỷ giá ngoại tệ thấp với 
lý do bảo vệ giá trị tiền ta trên thị 
trường quốc tế là sự vi phạm lớn 
nhất quy luật lưu thông tiền tệ và 
_đã phá hoại nền xuất nhập khầu của 
ta nhiều thâp ký.Nó khiến cho giá 
công nghệ phầm ngày càng giảm thấp 
dưới giá trị tạo tâm lý mua hàng rẻ 


mạt trong người tiêu dùng. Chính vì. 


vậy chúng ta đang kẹt vào tình trạng 
nâng tỷ giá thì đội giá thành lên (thực 
chất là đưa trở về với giá trị đúng và 
năng suất lao đòng thực tế kém cỏi), 
Muốn giải quyết thế kẹt này chỉ có 
cách nâng dần tỷ giá hằng tháng 
củng với việc nâng dần giá hàng công 
nghệ phầm theo đúng giá trị thực của 
nó đề phá vỡ dần tàm lỷ mua hàng 
như hưởng không của nhà nước mà một 
số giám đốc xi nghiệp hiện nay giải 
thích là thị trường không chấp nhân, 

3.10. Thành lập gấp quỹ thông tin 
kinh tế trong hệ thống ngân hàng đề 
ngân hàng thực sự tham gia điêu 
hành giá cả theo yêu câu của quy 
luật lưu thông tiền tệ. 

Giá cä là do hai quy luật kinh tế 
chỉ phối: quy luật giá trị (mà hiện 
nay đã và đang trở thành quy luật 
giã cả sản xuấU và quy luật lưu 
thông tiền tệ. 

Vi vậy cần sử dụng hệ thống ngân 
hàng cùng với Ủy ban vật giá điều 
hành, giữ không cho giá tang quá chỉ 
số phát hành. 

Ngân hàng phải trở thành trung 
tầm thần kinh của nền kính tế có khả 
năng phàn tích thường xuyên hoạt 
động kinh tế ở từng địa phương và 


trong nước, kịp thời đề xuất những. 


biện pháp điều chỉnh sản xuất như : 
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— Nâng và hạ giá. : 
- Thay đổi cơ cấu vốn chơ vay 


-theo các ngành kinh tế, 


3.11. Kiềm soát giá cả theo chỉ sẽ 
phát hành, bao gồm cả giá cả sức lao: 
động ở thị trưởng tự do và lương ở 
khu vực kinh tế quốc doanh, 

Ở thị trường tự do (và trong lạm. 
phát thời kỳ kháng chiến chống Pháp). 
giá cả hàng hóa và giá cả sức lao: 
động điều hòa tự phát trên cơ sở quy 
luật giá trị và quy luật phản phối theơ 
lao động. Điều đó chỉ rõ khả năng và 
sự cần thiết phải kiềm soát giá cả 
theo chỉ số phát hãnh,theo nguyên 
lắc giữ sao cho chỉ số giá cả không. 
tĩng vượt quá chỉ số phát hành. Nhà 
nước chỉ định giá một số mặt hàng 
thiết yếu theo cơ chế động, tức là 
phải thay đổi hằng tháng hợp theo- 


_ehi số phát hành. Cơ quan, xí nghiệp 


nào muốn nàng giả quá chỉ số phát 
hành phải được phép của Ủy ban vật 
giá. Hàng quý căn cứ theo mức phát 
hành tiền được Hội đồng bộ trường 
đuyệt, ngàn hàng dự đoán khả ` năng 
kìm giá đề cùng với Ủy ban vật giá 
thông báo chỉ số giá cả dự đoán thấp 
hơn chỉ số phát hành. 


Các công ty và xí nghiệp (cả quốc 
đoanh, tập thề và tư nhân) phải hạch: 
toán kẽ toấn theo đồng tiền chuần 
song song với đồng tiều thưởng. Giá 
eä tài sản cố định cũng được phép 
điều chỉnh theo chỉ số giá cả dự đoán 
và phải khẩu hao theo giá điều chỉnh. 
Có như vậy bằng tông kết tài sẵn 
hạch toán theo đồng tiền chuần mới 
phản ánh số thực lỗ hay thực lãi, 
tránh được tình trạng lỗ thật lãi giả 
rồi cứ theo số lãi giả đó ăn thâm vào: 
vốn. 

Việc đảm bảo trả lương theo chỉ số, 
các xí nghiệp phải tự lo lấy, Ủy ban 
vật giá, Iồng liên đoàn lao động. “Bộ 
lao động, Ngân hàng và Bộ tài chính 
phải lo cân đối sao cho việc chỉ trả 
lương theo chỉ số không làm cho lạm 
phát trầm trọng trên cơ sỞ tạo nguồn. 


thu đủ đảm bảo cho chỉ trả lương 
song song với việc giảm biên chế 
khỏi vượt quá sức chịu dựng của nền 
kinh tế. . 

3. 12. Đồi mới triệt đề cơ chế. kế 
heạch hóa, biến Ủy ban kế hoạch nhà 
nưéc thành Ủy ban cân đối và phát 
triền theo kế hoạch, 


Lạm phát do các mắt cân đối trong 
nền kinh tế — xã hội gây nên. Vì vậy 


chữa lạm phát từ gốc phải giải quyết ' 


triệt đề các mất cân đối đó. Ủy ban 
kế hoạch nhà nước phải phát hiện 
sớm các tỉnh trạng mất cân đối đó 
bằng hệ thống thông tin nhạy bén. 


Vi dụ, cần theo đöi mức biến động - 


giá cả và mức bội chỉ tiền mặt từng 
năm, quý, tháng và phát hiện sớm 
những biến động xấu đi hay tốt lên 
như đầu năm 19§§ lạm phát lại bùng 
nỗ với mức tăng giá vàng gấp hơn 4 
lần nhưng mấy tháng gần đây giá lại 
chững lại. Phải chăng do thực hiện 
chính sách lãi suất cao và thắt chặt 
tín đụng ? Với mức giả tăng chậm mãẫy 
tháng gần đây Hãi suất tín dụng đã trở 
nén quá cao, nhất là đối với nông 
nghiệp khi giá lúa ở đồng bằng sông 
Cửu long hạ xuống khoảng 105. Nếu 
mức giÁ tăng chậm kéo đải chứng tô 
hiệu lực mạnh của lãi suất, cân giảm 
bớt đề khỏi có tình trạng đem vön 
sản xuất gửi vào ngân hàng và hợp 
tác xã tín dụng có lãi hơn. Đây là 
-một mất cân đối mới vừa xuät hiện,càn 
kiềm tra, kịp thời có chủ trương dúng. 


* 


Trên đây mới chỉ là những giai: 


pháp rất khái quát,vi vậy Ủy ban 


chống lạm phát cần tập hợp ngay 
những chuyên gia giỏi của các ngành: 
kinh tế, cáa@ bộ tồng hợp đề nghiên 


_eứu sâu hơn về từng giải pháp ; như 


giải pháp hạch toán kế toán theo đồng 
tiền chuần rất phức tạp trong hướng. 
dẫn nghiệp vụ cụ thề và ta BRHÿ; chưa 
có kinh nghiệm gi. 


Mỗi giải pháp đều có những hệ quả. 
phức tạp cần lường trước đề chủ 
động xử lý khi triền khai thực hiện. 
Ví dụ với giải pháp nâng tỷ giá ngoai 
tệ lên đần phải tỉnh toán kỹ đề khỏi 
rơi trở lại tình trạng giá thành đội 
giá bán lẻ, và phải có biện pháp 
nghiệp vụ và tâm lý đề thị trường 
chấp nhàn. 


Lạm phát cũng là một căn bệnh để 
tải phát nếu có những diễn biến kinh 
tế mới nây sinh như dầu tư của nước. 
ngoài cứ Í triệu đô la sẽ đòi hỏi một 
số vốn tương đương khoảng 3 tỷ dòng 
trong nước, như vậy sức ép về tiền 
mặt sẽ rät nặng nếu chúnz ta không 
trù bị trước một lực lượng hàng hóa 
tương ứng đề cân đối với lượng tiền 
phát ra. 

Tất cä những vấn đề trên đều đồi: 
hỏi phải tồ chức hội thảo một cách 
kỹ lưỡng, ít nhất cũng như cuộc hội 


“chần của Hội đồng bác sĩ đề tìm giải 


pháp tối ưu trước khi tiến hành một 
ca giải phẫu hết sức phức tạp và khó 
khăn, 


PHƯƠNG ÁN II 


UẤT phát từ quan điềm cho 
` rằng lạm phát ở nước tá là 
do sự mất càn đối nghiêm 


trọng giữa nhu câu bảng Liền 
(nhu cầu có khả năng thanh toán) với 
khổ năng cung ứng của nền kinh tế 


quốc đân và trong hoàn cảnh thực tế: 
hiện nay của đắt nước không có diều 
kiện tăng cung một cách nhanh chóng 
bằng con đường đây mạnh sản xuất 
đề cần bằng cung cầu, phương án này 
chủ trương thực hiện các biện pháp. 
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đồng bộ nhẫm từng bước xóa bỏ bao 
cấp qua giá và bao cấp qua vốn (bao 
gồm cả vốn ¡ngân sách và vốn tín 
dụng) và chuyên dần các đơn vị kinh 
tế sang hạch toán kinh doanh đề nó 
tự chủ về tài chính, tự chịu trách 
nhiệm về lỗ lãi và trên từng chặng 
thực hiện “đông giá, đông lương. 
đông tiền ° đề hạn chế cầu cho tiêu 
dùng và cả cầu cho sản xuất nhằm 
giảm đần sự mất cân đối cung—cầu, 
tiến tới cân bằng cung -cầu đề chấm 
«dút lạm phát. 


I— VỀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN 
CHỐNG LẠM PHÁT 


Chống lạm phát đòi hỏi phải có 
một hệ thống tông hợp các biện pháp 
đồng bộ, trong đó có nhữrg biện 
pháp ngoài phạm vi kinh tế như tiết 
kiệm chỉ tiêu quốc phòng, aa nỉính, 
tranh thủ các nguồn vốn nước 
ngoài, V.V. Ớ đây chỉ bàn tới các biện 
pháp Rinh tế. 


1.1. Tư tưởng chủ yếu của giải pháp. 


Nguồn gốc của sự mặt căn đối cơ. 


cau kinh tế là do mở rộng sản Xxuât 
công nghiệp (kề cá giao thông vận 
tài, xây dựng...) không đúng hướng 
và bắt chấp hiệu quả. trên cơ.sở lao 
clp về vỏn, về giá. Tỉnh trạng màãt 
cân đối này đã dàn đến nguy cơ lạm 
phát. Nhưng xóa bỏ lao cấp làng 
những cách làm sai lim mãy năm 
qua lại làm bùng nỗ lạm phát, đầy 
giá cả tăng vọt, 

Vị vậy, để chống lạm phát ở nước 
ta cần tập trung áp dụng đong bọ các 
biện pháp từng bước xóa lao cấp, 
chủ vếu là bao cấp qua giá và qua 
vòn, Fao góm ca vỏn ngàn sách và 
vốn tin dụng. Về tư tưởng chủ yếu 
của các giải pháp chống lạm phát, có 
thề trình bày văn tất như sau: 

— Chống bao cấp về vỏn: cải tiến 
cơ bản hoạt động của ngàn hàng. Đây 
là điềm then chót nhất, 
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— Chống bao cắp về giá: cải tiến 
cơ bản cơ chế định giá và quản lý 


_giá. 


Cả hai điều then chốt nói trên gắn 
liền với các biện pháp tăng thu và 
tiết kiệm chỉ ngân sách là trọng tâm 
của các biện pháp chống lạm phát, vi 
trên thực tế bao cấp về vốn và về 
giá đều là bao cấp từ ngân sách. 


— llai biện pháp then chốt trên 
phải . được thực hiện trên cơ sở 
chuyện các đơn vị kinh tế sang kinh 
đoanh đề nó được tự chủ, đồng thời 
cũng buộc nó phải thật sự tự chịu 
trách nhiệm về tài chỉnh (lời ăn, lỗ 
chịu). Trên cơ sở này, việc xóa bỏ 
lao cấp về giá sẽ làm cho giá cả 
thực sự tác động tới sẵn xuất, làm 
bộc lộ hiệu quả thực của nó, từ đó 
làm they đồi cơ cấu sản xuất và tiêu 
đùng theo hướng có hiệu quả, có lợi , 
cho thu và chỉ ngân sách. Nâng dân 
giá ®đru vào ® lên, kết hợp chặt chẽ 
với chống Fao cấp về vốn, làm cho 


giá ca Lầc động đến việc cài thiện cơ 


cấu sản xuảät, và đến lượt nó, cơ cấu 
tiêu dùng cũng thav đồi theo, làm 
thay dõi tương quan giá đầu ra. Đó 
là con đường cơ bản đề giải quyết 
vấn đề tỷ giá công — nông, xóa bỏ. 
hao cặp giá ® đầu ra ». 

- 1.2. Nại dung cơ bản của giải pháp 
“hạn chế câu”, 

Như trên đã nói, lạm phát là tình 
trạng mặt càn đối giữa lưu thông 
tiên tệ và lưu thông hàng hóa theo 
hướng lưu thông tiền tệ.tăng nhanh 
hơn tốc độ tăng hàng hóa, tức là nhu 
cầu bằng tiền (nhu cầu có khả năng 
thanh toán) tăng nhanh hơn tốc độ 
tăng cũng về hàng hóa, Có thề khắc 
phục tỉnh trạng này bang hai cách: 
tăng cũng hàng hóa hoặc (và) giảm 
cầu eó khái năng thanh toán. , 

Nều không thê tăng cũng lăng cách 
vav nợ hoặc xin viện trợ nước ngoài, 
thì chỉ có tăng cũng bằng con đường 
tăng sản xuất, Chính `vì vậy, nhiều 
người cho rằng hiện nay con đường 


duy nhất đề giải quyết tình trạng mất 
càn đối tiền — hàng là phát triền sản 
xuất. 


Ý kiến này thoạt nghe có vẻ rất 
hợp lý, vì chỉ có đầy mạnh sản xuất 
mới đáp ứng được nhu cầu ngày 
càng tăng của.nhân dân, mới cải 
thiện được đời sống, v.v. và v.v. 
Thật ra, áp dụng vào điều kiện lạm 
phát, ý kiến này phạm phải sai lầm 
cơ bản. Ở đây có sự lầm lăn giữa 
thỏa măn nhu cầu ngày càng tĩng 
của nhân dân ? với nhu cầu bằng tiền 
tấng có tính chất lạm phái. Thực tế 
không thề tăng tốc độ phát triền sản 
xuất lên vài trăm phần trầm một 
năm đề thẻa mãnh nhu cầu tăng có 
tính chất lạm phát hiện nay. 


Lạm phát đang ở miức 3 con số. 
Trong điều kiện ấy, để duy trÌ sản 
xuất ở mức không đồi (chứ chưa nói 


tới mở rộng sản xuất) thì đã phải trả 2 


giá là lạm phát (rầm trọng thêm: 
muốn duy tiÌ được sản xuất không 
giảm trong điều kiện giá tăng liên 
tục, cần phải tiếp tục tăng phát hành 
đề đáp ứng vốn cho sản xuất, lưu 
thông. * 


Vì vậy, ý kiến cho rằng có thề 
phát triền sản xuất, 'ăng cung bàng 
mọi giá đề giai quyết tỉnh trạng mất 
cản dời cungcäu Liên nay và do đó 
clLống được lạm phát, là ảo tưởng. 


Hơn nữa, với trình độ kỹ thuật 
cực kỷ le hậu và trình độ tồ chức 
sản xuất yếu kém như hiện nay, đề 
duy trì được quy mÔ sản Xuất công 
nghiệp (mặc dù chỉ ở mức 1U — 50% 
công suất. thiết kế và phản tán tản 


mạn khắp nơi) nhà nươc phải bỗ ra. 


hàng năm hàng LÝ rúp. dô la vay nợ 
nước ngoài và một phần tích lũy từ 
các røành khác, Thu ngắn sách về 
công nghiệp trên thực tế chính là thu 
lãi giả (thu phản vốn do chính nhà 
nước bỏ ra, một phần khác bị gặm 
mòn và biến thành thu nhập của các 
cơ sở công nghiệp). 


bu 


Như vậy, càng mở rộng sản xuấã£Ÿ 
theo kiều đó, thì ngân sách càng bội 
chỉ, lạm phát càng trầm trọng và 
thực tế là hủy hoại sức sản xuất 
xã hội. 

Một nền kinh tế chỉ phát triền lành 
mạnh khi nào sản xuât được mở rộng 
trên eơ sở hiệu quả thiết thực cho 
phép và càng phát triên thì hiệu quá 
càng cao, chàt lượng càng tÕI, càng 
có lơi cho ngàn sách. Đó là nền sản 
xuất thịre sự đứng vững và phát triên 
trên đói chân tự chủ về vốn, tự chịu 
trách nhiệm về lỗ lãi, 

Do đó,%on đườgg chủ yếu đề chống 
lạm phát là bạn chế cầu, Jiến tới cân 
bảng cung — cầu. 

Hiện pháp khống chế cầu eó khả 
năng thanh toán là : nâng giá lên dần 
(hoặc dè cho giá lên tự do) kết hợp 
với các biện pháp đông bộ khống chế 
không cho tiên đưa vào lưu thông 
lên tương ứng với tăng gia, 
tiền tới 


tăng 
giảm đần tốc độ phát hành, 
chấm dứt phát hành thừa. 

Hạn chế cầu đề chốrg lạm phát 
bao gồm cả hạn chế câu cho tiêu dùng 
và hạn chế cầu cho sản xuất. Nó đòi 
hỏi phải có những hy sinh nhất định 
mới chông được lạm phát. Đó là điều 
lâu nay ít được đề cập tới Irong các 
kế hoạch và chương-trình chống lạm 
phát ở nước ta. 

a) Hạn chế cưu cho tiêu dùng. Hạn 
chế cầu cho tiêu đùr g (kề cả tiêu dùng 
nhà nước và tiêu dùng nhân dân) đòi 
hỏi phải một mặt hạn chế nhi g «ông 
trình đầu tự phí sản xuất, khea trương 
lăng phí, mặt khác bạn cEế tàng thu 
nhập danh nghĩa (thu nhập lằng tiền) - 
của đàn cư. Trong khi giá ca hàng hóa 
còn tăng. điều đó sẽ làm ảnh hướng 
tới thu nhập thực tế của đàn cư. Vị 
vậv, phái tính toán chặt chẽ mức đờ 
không chế đề đâm bảo tùng bước lạn 
chế được lạm phát, vừa không giảm 
đột ngột mức sống, quá khả năng chịư 
đựng của nhân dàn lao động, Điều 
quan trọng hon, phải có biện pháp: 
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“thíchđ hợp nhằm phân phối lại thu 
nhập, hạn chế bớt khó khăn của 
những người làm công ăn lương (đặc 
biệt là khu vực có đồng lương cố định 
như khu vực hành chính — sự nghiệp), 
khắc phục một bước tình trạng phân 
phối thu nhập quá bất hợp lý hiện 
nay 


b) Hạn chế cầu cho sản xuất. Hạn 
chế cầu cho sản xuất đỏi hỏi phái hạn 
chế tăng dư nợ tín dụng và tăng lãi 
suất cho vay lên mức hợp lý (sát với 
chỉ số lạm phát). Trong điều kiện giá 
vật tư, nguyên liệu tang, nhiều xí 
nghiệp sẽ gặp khó khăn. Ơ đây cần 
hiều đúng thái độ đối với sản xuất; 
không phải chữ trương xóa bỏ bao 
càp về giá và vốn là đề hạn chế sản 
xuất. Văn đề cốt lõi ở đây là hiệu 
"quả kinh tế, sản xuất có hiệu quả 
thì cần khuyến khích phát triền mạnh, 
nhưng đối với các xí nghiệp sản 
xuat không có hiệu quả thì không thề 
cứ bao cáp mãi. 


Nóa bỏ bao cắp về vốn và giá đầu 
vào chính là biện pháp kinh tế chủ 
_yếu nhất nhằm hướng các hoạt động 
kinh tế vào nàng cao hiệu quả, làm 
bộc lộ những .cơ sơ yếu kém, sống 
dựa vào bao cấp của nhà nước và trên 
cơ sở đỏ có cách xử lý đúng đắn đề 
-tẬp trung tài nguyên của đất nước cho 
các cơ sở sản xuất giỏi, có hiệu quả 
cao. Đây chính là một biện pháp quan 
trọng nhất đề giải phóng sức sẵn xuất 
xã hội. 

Cl.Øng bao cấp vẽ vốn, về giá và 
chống lạm phát là cần thiết, song sắp 
xếp lại sản xuất đòi hói phải có thời 
gian và phải làn từng bước, ứng 
trước sức ép của các biện pháp chống 
bao cấp, xí nghiệp có thề gặp khó 
khăn. hoặc chưa chuyên kịp. làm cho 
sản xuất trì trệ, thậm chỉ giảm sút, 
Đày là cái giá phải trí để khúc phục 
được tình trạng lạm phát. Hơn nữa, 
việc xử lý các xí nghiệp sản xuất 
không có hiệu quả đòi hỏi phải giải 
"quyết mọt loạt những hậu quả xã hội 
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không đồng 


phức tạp như vấn đẻ công ăn việo 
làm, đời sống, vv. Vị vày, quá trình 
xóa bao cấp phải được tiến hành trên 
cơ sở tính toán và cân nhắc kỹ sao 
cho phù hợp với sức chịu đựng của 
nền kinh tế và khả năng của nhà nước 
trong việc xử lý các hậu quả xã 


"hội có thề xảy ra. 


Nước ta tiến hành chống lạm phải 
trong điều kiện nền kinh tế suy thoái 
và phải đựa vào sức mỉnh là chính, 
nên khó tránh khỏi những hy sinh căn 
thiết. Nếu không nhận thức rõ điều 
này sẽ khó xác định được quyẻt tầm 
thực hiện triệt đề các giải pháp đồng 
bộ. chống lạm phát. Làm nửa vời, 
bộ thị khòng những 
không hạn chế được lạm phát mà có 
thể làm cho lạm phát bùng lên nghiêm 
trọng hơn. 


II— CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỀ 
CHỔNG LẠM PHÁT 


2.1. Ÿê giá cả — tiền lương. 


— Trên cơ sở khôi phục lại quyền 
kiểm seát, kiềm tra giá cả đối với 
một số loại vật tư, hàng hóa quan 
trọng fhceo một danh mục nhiêu hơn 
so với điều kiện bình thường, nhà 
nước tiến hành điều chính giả bán lẻ, 
quy định #trăn» giá dối với một số 
sản phầm quan trọng, đặc biệt là 
những sản phầm trực tiếp ảnh hưởng 
đến chỉ ngân sách. Trên cơ sở đó nhà 
nước tiễn hành điều chỉnh lương và 
định thu nhập được miễn thuế cho 
các khu vực kinh tế khác. Sau đó thực 
hiện “đông giá, đông lương » và tiến. 
hành kiếm tra liên tục, mọi vi phạm 
sẽ bị đánh ti:uế nặnz và nghiêm Erị. 

— Sau khi “đóng băng» giá bán lễ 
một thời thời gian, thực hiện nàng 
giá «đầu vào” lên một mức và sắp 
xếp tại sản xuất, nhà nước cho phép 
các đơn vị `kinh tế tự đo điều chỉnh 
giá trong một giới hạn nhất định 


hoặc nhà nước chủ động nâng giá môi 
số mặt hàng do nhà nước định giá. 
Sau đó tiến hành « đóng băng » bước 
tiếp theo. 


2.2. Về tiền tệ. 

— Khống chế tốc độ phát hãnh tiền 
mặt vào lưu thông một cách tích cực 
đề khi nhà nước cho phép tự điều 
chỉnh giá, tốc độ tăng giá bán lẻ phải 
nhỏ hơn mức giá vật tư (đầu vào) đã 
được nàng lên. | 

— Tiến hành điều chỉnh định mức 
vốn vay tín dụng trong quá trình 
nâng giá vật tư sao cho tốc độ tạng 
vốn phải thấp hơn nhiều so với tốc 
độ tăng giá đầu vào. Khi lài suất tín 
dụng bằng hay vượt mức lạm phát, 
hạn chế này sẽ bãi bỏ. § 

— Xóa bỏ việc dùng ngân sách nhà 
nước đề cấp phát, bồ sung vốn cho 
các dơn vị sản xuất, kinh doanh. 

- Từng bước xóa bỏ bao cấp tín 
dụng bảng cách nâng dần lãi suät tín 
dụng (có phân biệt đối tượng trong 
một thời gian) kết hợp với kinh doanh 
hóa hoạt động của ngàn hàng, đồng 
thời mở rộng các hình thức huy dòng 
vốn cho sản xuất, kính doanh bằng 
cách phát triền các tồỒ chức tỉn dụng 
hợp tác, tư nhân. : 

— Xây dựng hệ thống các văn bản 
pháp quy làm cơ sở cho hoạt động 
kinh doanh của ngân hàng. 


2:3. TiỀn lương và thu nhập. 


— Đối với khu vực hành chỉnh, sự 
nghiệp, ồn định tiền lương thực tế 
trong từng thời gian, tương ứng với 
«trần » giá bán lẻ kinh doanh. 

— Đối với khu vực sìn xuất, kinh 
doanh, gắn liên lương với hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của từng cơ sở, 
xóa bỏ bao cấp về vón, về giá «đầu 
vào PÐ đề khắc phục tình trạng ăn 
chênh lệch giá vạt tư. _ 

~ Nhà nước không khống chế mức 
thu nhập tối đa, nhưng căn cứ vào 
trần giá đề xác định mức thu nhập 
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hợp lý trong từng thời kỳ đối với 
khu vực sản xuất kinh doanh; xác 


° định suất miễn thuế và áp dụng thuế 


lũy tiến đối với phần thu nhập vượt, 
mức hợp lý nói trên. 

Đối với khu vực quốc doanh, thuế 
thu nhập đánh trên tông quỹ lường 
với tiên thưởng vượt mức 
hợp lý: 


2.4. Đôi với các xí nghiệp. 


— Di đồi với mở rộng quyền tự: 
chủ của xí nghiệp, nhà nước buộc xí 
nghiệp tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi 
và đảm bảo nghĩa vụ đóng góp đối 
với nhà nước; tự cbủ từng bước về 
vốn, về giá, = 

— Tách chức năng quản lý nhà. 
nước về kinh tế với chức năng kinh 
doanh, tách ngân sách nhà nước với 
ngàn sách xi nghiệp, 


2.5. Lưu thông vật tư, hàng hóa. 


— Xóa ngay các khâu trung gian 
trong lưu thông, đưa thẳng vật tư — 
hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi 
trực tiếp tiêu thụ, không qua các nấc 
trung gian. | 

— Chuyên đìn các chức năng thực: 
hiện các chính sách xã hội từ g"á cả 
sang cho tài chính đề thực hiện các 
chính sách dúng đói tượng, trên cơ: 
sở đó chuyền dân toàn bộ hàng hóa 
bán lẻ sang kinh doanh. 

— llạn chế, tiến tới xóa bỏ tỉnh 
trang cấn phát —giao nộp trong cung 
Ứng vật tư và tiêu thụ sản phầm. Rà 
xét lại kẻ hoạch phản phối vật tư. 
đành mệt tỷ lệ thích đáng đề áp dụng 
cơ chế đấu tháu và kinh doanh vật: 
tư, 

— Đôi với một số hàng tiêu dùng 
thiết yêu (trước mát là lương thực), 


"ngoài dự trữ quốc gia, căn tập trung 


xây dựng quý dự trữ kinh doanh, 
giao cho tô chức chuyên trách sử dụng, 
tlam gia vào mua bán khí cần thiết 
đề điều hỏa thị trường dưới sự chỉ 
đạo thống nhất của nhà nước. 
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2.6. Kế hoạch hóa. 


— Đồi mới cơ chế kế hoạch hóa theo 
hướng mở rộng quyền tự chủ về kế 
hoạch sản“ „uất kinh doanh cho các 
đơn vị kinh tế cơ sở, giảm dần hệ 
thống chỉ tiêu pháp lệnh. Chuyền 
một số mặt hàng, trước mắt là hàng 
tiêu dùng, sang cơ chế đấu thầu giao 
vật tư cho sản xuất và hướng tới cơ 
chế bán vật tư—mua sản phầm. . 

— Đối với những mặt hàng mà nhà 
nước xét thấy cần phân phối theo 


địa chỉ cho các hộ tiêu thụ, thì nhà. 


nước mới giao chỉ tiêu pháp lệnh 
(định giá tiêu thụ theo địa chỉ kế 
hoạch, bù lỗ kịp thời). Số mặt hàng 
loại này nên hạn chế và giảm dàn. 


— Đối với các sản phầm nhà nước 
không giao chỉ tiêu pháp lệnh, xí 
nghiệp được quyền tự lựa chọn 
phương án sản xuất và tiêu thụ, 

— Cải tiến chế độ phân cấp kế 
hoạch, khắc phục tỉnh trạng chia cắt 
thị trưởng theo địa giới hành chính. 


2.7. Tài chính. Ngoài các biện 
pháp tăng thu và tiết kiệm chỉ, cần 
áp dụng các biện pháp bồ sung sau 
đây : 

¬ Quy định nghĩa vụ của các đơn 
vị sản xuất, kinh doanh phải hoàn 
trả cho nhà nước khoản trích khấu 
hao tài sản cố định mà nhà nước đã 
đầu tư trước đây. 

— Mở rộng dịch vụ phi hàng hóa 
(du lịch, khách sạn, v.v.) và sự 
nghiệp (y tế, giao dịch, v.v.) nhằm 
góp phần tăng thu cho ngàn sách. 

2.8. Xuất nhập khầu và ngoại tệ. 

— Đối với bộ phận hàng hóa #xuất 
khảu theo hiệp định nhà nước kỷ với 
các nước xã hội chủ nghĩa, từ nguồn 
ngoại tệ tập trung nhà nước giao chỉ 
tiêu kế hoạch pháp lệnh cho các tồ 
chức sản xuất và các đơn vị xuất 
khầu và còn phải tiếp tục bù lỗ, còn 
đối với những mặt hàng khác, nhà 
nước quy định mức khoán bù lỗ cho 
xuất khầu trong từng thời gian, đơn 
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vị xuất khầu được quyền tự thỏa 
thuận giá mua với người sản xuất. 

Tỷ giá kết toán nội bộ áp dụng 
đối với hoạt động xuất nhập khâu 
này do nhà nước quy định Anh điều 
chỉnh định kỳ. 


— Áp dụng cơ chế kinh đoanh, mua 
bán ngoại tệ đối với các loại hàng 
hóa xuất khẩu khác. Tỷ giá mua bán 
ngoại tệ do ngân hàng quy định tùy 
theo tình ninh cùng cầu ngoại tệ trên 
thị trường. TỶ giá này cũng áp dụng 
đối với kiều hỗi và ngoại tệ du lịch, 

— BỒ sung sửa đồi chế độ thuế xuất 
nhập khảu và hạn ngạch xuất nhập 
khầu nhằm thực hiện chính sách bảo 
hộ sản xuất ở trong nước, hạn chế 
tiêu dùng xa xỉ và khuyến khích tăng 
xuất khầu. 


II — CÁC GIAI ĐOAN 
THỰC HIỆN 


Ciai đoạn 1 (kéo dài từ 6 tháng 
đến Í năm): 

1—Áp dụng giá kinh doanh đối với 
toàn bộ thành phầm, vật tư, nguyên 
vật liệu bán ra thị trường tiêu thụ 
ngoài quốc doanh nhằm nâng vốn lưu 
động cho xí nghiệp sản xuất và 
thương nghiệp và tăng số tiền mặt 
thu hút vào ngân hàng. 

2T— Áp dụng tỷ giá ngoại tệ bằng 
tỷ giá. kiều hối đề thu hút ngoại tệ 
mạnh vào ngân hằng. 

Sau 1 tuần áp dụng điềm 1 và 2, 
tuyên bố * đông giá, đông lương, đông 
tỷ giá » và sử dụng mọi biện pháp đề 
thực hiện quyết định này. 

3 BI buộc các xí nghiệp sản 
xuất, thương nghiệp có tiền mặt tồn 
quỹ trên mức quy định phải gửi vào 
ngàn hàng và ngân hàng có trách 
nhiệm đáp ứng ngay khi các xỉ nghiệp 
cần sử dụng. Trong trường hợp xí 
nghiệp hay ngân hàng không thực hiện 
đúng theo hợp đồng vay trả “ng Binh 
phạt. 


* 


4—Giảm phát hành tiền xuống 
khoảng 10- 20% một năm. chỉ trong 
trường hợp đặc biệt khản cấp mới 
phát hành thêm, nhưng không được 
xượt quá“40ÃX một năm. Tin dụng. chỉ 
được cấp phát dựa vào số tiền gửi 
tiết kiệm và tiền ký gửi vào ngân 
hàng. Bắt buộc các ngân'hàng chuyên 
doanh địa phương phải nộp khoảng 
20% số tiền ký gửi vào ngàn hàng 
_trung ương (qua các chỉ nhánh ở địa 
phương) đề điều phối tiên mặt trên 
binh diện cả nước. _ 


5-- Áp dụng ngay lãi suất tiền gửi 
là 10ÃX tháng (I20ÃX năm) và lãi suất 
cho vay là 15% tháng (180% năm) dõi 
với thương nghiệp. Đối với sản xuất 
có thề thấp hơn : 124 tháng (111% 
măm). Sẽ điều chỉnh lãi suất xuống 
ngay khi lạm phát giảm dựa vào 
nguyên tắc : lãi suất tiền gửi ít nhất 
bàng tếc độ lạm phát và lãi suất cho 
vay bằng lãi suất tiền gửi cộng thêm 
3—9%. 

Đối với cơ sở sản xuất không chịu 
đựng được lãi suất cao bát buộc phải 
chuyền hướng sản xuất, thay đồi hình 
thức sở hữu, cho thuê, đầu thâu, v.v‹ 


6 — Thực hiện các biện pháp tăng 
thu và tiết kiệm chỉ đề cản bàng ngàn 
sách. Chm dứt phát hành tín dụng đề 
trang trải cho ngân sách. 


7—Sau 3 hoặc 6 tháng có thề bỏ biện 
pháp “đông lương * nhưng vàn giữ 
«đông giá. đông tiền ». XI nghiệp có 
thể tăng lương dựa vào kết quả sản 
xuit, nhưng không được quá mức tàng 
năng suất lao động. 


Sau 6 tháng thực hiện, nếu tốc độ 
tìng phát hành tiền vượt quá 40% 
nã¡n và ngân sách còn bị thàm hụt 
lớn thì kéo đài các biện pháp ở giai 
đoạn 1 thêm 6 tháng nữa, cho dến khi 
nào tốc độ phát hành tiên xuống dưới 
ID năm và ngân sách thiếu hụt ở 
mnức có thề chấp nhận sẽ chuyền sang 
giai đoạn 2. 


Giai đoạn 2. Thực hiện các biện 
pháp còn lại nhằm xóa bỏ chính sách 
bủ lỗ cho xí nghiệp quốc doanh, trao 
quyền tự chủ thật sự cho các xí nghiệp 
trong sản xuất kính dcanh. 


I-=Xéa bỏ biện pháp 
đông lương, đông Lý giá ». 


“đông giá, 


2 — Áp. dụng từng bước giá 
kinh deanh đối với toàn bộ nguyên 
vật liệu bản elio xí nghiệp quốc doanh. 


- Trước tiên, áp dụng giá kinh đoanh 


đối với xi măng, sát thép và gỗ đề 
giảm đầu tư xây dựng cơ bản. Xau đó 
đến than, đầu hỏa, giấy và cuối cùng 
là điện. 


3— Sau mỗi lần điều chỉnh các giá 
nói trên, có biện pháp xử lý đổi với 
những xí nghiệp thua lỗ triền miên, 
tiếp tục bù lô có điều kiện đỏi với 
một số xí nghiệp và sẽ xử lý như khi 
nang lãi suất tín dụtg. 


4—Sau khi phần lớn các nguyên vật 
liệu nhập bán cho xí nghiệp quốc 
doanh được nâng giá, nhà nước eó 
thề quyết định xóa bỏ việc quy định 
giá dàu ra giữa các xí nghiệp quốc 
doanh với nhau (gia đàu ra đổi vói 
thị trường tự do dã được thà nồi ở 
ngay giai đoạn 1), 


W— Tiếp tục thát chặt hơn các biện 
pháp về tín dụng, tiên tệ. Giảm tốc 
độ phát hành tiện xuống dưới 30% 
năm đề đưa đến việc giải quyết toàn 
điện lạm phát, 


v z« H ° si * 
6—Ợ cuối giai đoạn này việc cân 
bằng ngân sách phải được giải quyết. 


— Chuyền thu quốc doanh sang thu 
thuế và đánh thuế thu nhập đề khuyến 
khích đầu tư mở rộng sản xuất và đầu 
tư theo chiều sảu, hạn chế tiêu dùng 
quá nức, 

Giai đoạn 2 sẽ kết thúc khi tóc độ 
phát hành tiền giảm xuống đưởi 10% 
và thu chỉ ngân sách đã được căn. 
bàng. 
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PHƯƠNG ÁN IV 


I—THỰC TRẠNG VÀ 
NGUYÊN NHÂN LAẠM PHÁT 


I Thực trạng. Tỉnh hình lạm 
phát ở nước ta hiện nay đã được 
nhiều sách báo, tạp chí bàn tới, đặc 
biệt được các nghị quyết: của Đảng 
đánh giá khá rõ nét như sau: 


Nghị quyết, Đại hội VI chỉ rõ: 
trước mắt, thực hành những biện 
pháp có hiệu quả đề hãm bớt lạm 
phát và tốc độ tăng giá..." (1), tiếp 


1 — Bội chi ngân sách 

2 — Bội chỉ tiên mặt 

3 — Lượng tiền trong lưu thông 

4 - Chỉ số giá cả trị trường 
xã hội 


Nếu lấy mức độ tăng năm sau so 
với năm trước thi: mức bội chỉ ngân 
sách năm 1986 so với năm 1965 tăng 
gấp 23,95 lần, năm 1967 so với năm 
1986 tăng gấp 3,27 lần. Chỉ số giá 
cả thị trường năm l9Š6 so với năm 
1985 tăng gấp 5,Š8 làn, năm 1967 so 
với năm 1956 tăng pấp 3,86 lần, đến 
tháng 6-85 tốc độ bội chỉ và tốc 
độ tăng tiên mặt trong lưu tông 
còn lớn hơn: 

Những số liệu trên chứng tỏ nền 
kinh tế — tài chính nước ta đang Ở 
trong tỉnh trạng lạm phát trầm trọng, 


2 — Nguyên nhân của 


hiện nay. 


lạm phát 


Trước khi nói đến nguyên nhân ta 
hãy bàn qua về phạm trù lạm phát. 
Lạm phát là một quan hệ kinh tế 
thực hiện sự phần phối lại thu nhập 
quốc dân giữa nhà nướe và các tảng 
lớp dâu cư, là xu thế phân phối nhằm 
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1980 


đến nghị quyết 1! của Pộ chính trị 
(khóa VŨ khẳng định: «Lạm phát 
nghiêm trọng và kéo dài... năm 1988 
lạm phát càng nghiêm trọng hơn biều 
hiện tập trung ở giá cả thị trường 
tăng cao đọt biển, lượng tiền phát 
hành thêm đề bù đắp bội chỉ ngân 
sách và cho vay tín dụng tăng nhanh 
chưa từng có, đồng tiền mất giả rất 
nhanh ». 

Đề minh họa rõ thực trạng lạm 


phát hiện nay, fa điền qua một số số 
liệu sau đày : 


1985 1986 1987 
1 — &0,9 208,6 687 
1 4,7 22,7 81,9 
| 2,2 97 - 3245 
1 17,3 101,8 471,2 
(2) 


chống đỡ các khó khăn đột biến của 
nhà nước như chiến tranh, thiên tai 


mất mùa, khủng hoảng kỉnh tế v.v. 


Do bản chất của lạm phát như 
vậy nên chủ thê trực tiếp gây ra 
lạm phát thường bắt đầu từ phía . 
nhà nước, dù đó là hành động tự 
giác tay không tự giác. Bởi vi biều 
hiện của lạm phát trước hết là 
hiện tượng tăng giá, tăng giá một 
cách đột biến. Nhưng vì sao lại tăng 
giá ? Có thê có nhiều nguyên nhân, 
nhưng nhìn từ góc độ tiền tệ thi 
tăng giả là do sức mua của đồng 
tiền giảm sút, hay còn gọi là sự mất. 
giá của đồng tiền, do tiền phát hành 
vào lưu thông quá nhiều, lượng tiền 
lớn hơn lượng hàng v.v. Nhất là đồng 


(1) Văn kiên Đại hội VI, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1987, tr. 7ã _ : 

(J) Bảo cáo của PPS Lê Văn Hưng, Vụ cân 
đối Bộ tài chính 


tiền ấy là tiền giấy, lại là tiền uiẩy 
của tài chính chứ không phải đồng 
tiền in dụng. Tiền giảy tài chỉnh, 
không có hàm lượng vàng đảm bảo 
iñhì chỉ đơn thuần là những tở giày 
màu mà chính phủ ín ra cưỡng bức 
dân chúng phải lưu hành. Đặc điềm 
Iưu hành của tiền giấy là đã phát ra 
thi nó đi mãi, đi không bao giờ quay 
trở lại điềm xuất phát. Muốn nó quay 
trở lại thì nhà nước phải có một 
lượng hàng mới phát ra. 


Tiền của ta hiện nay về cơ bản 
văn là tiền tài chính. Do vậy nhà 
nước buộc phải phát hành ngày mội 
nhiều đề chỉ tiêu. Đó chính là lạm 
phát, lÀ phân phối lại thu nhập quốc 
dân đề nhà nước giải quyết các khó 
I.hấn. Nhưng vì nhà nước quản lý nền 
kinh tế theo lỗi bao cắp nên càng lạm 
phát càng phân phối lại thụ nhặp của 
chính bản thân nhà nước và người ăn 
lương: 

Vi sao nhà nước bắt buộc phải phát 
hành thêm tiền đề chỉ tiêu, đề cho 


vav v.v.” Vị sự huy động tiền của dân - 


quá kém cỏi, vì sự bao cấp nặng nề 
và tràn lan của nhà nước, vỉ sẵn xuất 
thua lỗ, chậm phát triền và mất. cân 
đối nghiêm trọng v.V. 


Từ những đặc điềm đó, có thể quy 
nguyên nhân lạm phát về hai điềm 
chủ yếu như sau : 


1 — Ñguyên nhân sâu xa : do sự mắt 


- cân đối ngày một nghiệm trọng giữa 
sản xuất và nhu cầu. 


+ Sản xuất thì có tăng nhưng tăng 
rãt chậm, lại kém hiệu quả. Nghị 
quyết fÍ của Bộ chính trị còn khẳng 
định : sẵn xuất không chỉ tăng chậm 
mà còn g sút kém». Theo số liệu sỐ 
sánh về số tăng thu nhập quốc đân 
với số tăng người làm việc trong IÍ 
năm, từ 1976 đến I987 thì năng suất 
lao động hầu như khóng tìng. 

Ví dụ: | 

— Thu nhập quốc dân 
1957/1976: 142,9%X. 


sản XKHất 


— Số TT làm việc trong khu vực 
sản xuất (kề cä người ngoài độ tuồi 
'ao động): 143X. @). 


Xét về mặt nhu cầu của xã hội thì 
nhu cầu tăng quá nhanh do sự hãm 
đầu tư, do đân số tăng nhanh, do nhu 
cầu về quốc phòng, do bộ máy nhà 
nước, bộ máy đảng, đoàn thẻ, bộ 
máy gián tiếp trong sản xuất v.v. 
phình ra quá sức chịu đựng của nền 
kinh tế. 


Sự mất cân đối sâu sắc giữa - 
xuất và nhu câu đã làm thành một 
gánh nặug quá tải đẻ lên nền kinh tế 
nước ta. Sự mất cân đối nặng nề đó 
cộng thêm với sự đột biến về thiên 
tai, địch họa, đầu cơ tích trữ càng. 
làm cho lạm phát bùng nồ đữ dội. 


2 — Nguyên nhân trực tiếp : chủ yếu 
là do sư điều hành nên kinh tế của 
nhà nước. 


— Có thề có nền kinh tế mÃt cân 
đối, yếu kém nhưng vẫn không có 
lạm phát. Chung quanh ta có những 
nước còn mất cân đối hơn ta nhưng 
chua hắn đã có lạm phát. Bởi vì sự 
mất cân dõi giữa sản xuất và tiêu 
dùng là khả năng đề đưa đến lạm 
phát chứ chưa phải lạm phát biện thực. 

Trái lạt ở một số nước kinh tế 
phát triền, thậm chí có nước đang Ở 
thời kỳ tương đối phát đạt như Hung- 
ơa-ri, Trung quốc hiện nay vẫn cứ 
xây ra lạm phát trầm trọng. 

Vậy nguyên nhân thứ hai của lạm 
phát phải là sự điều hành quản lý 
của nhà nước. Ví dụ: nén tài chính 
rất eo bẹp mà ta lại chủ trương bão 
cấp tràn lan, 

— Sản xuất kém cỏi mà tiêu dùng 


Tại thích chơi sang, thích mua sắm các 


loại xe đất tiền, thích tô chức ăn uống 
linh định, phân phối bất chấp quy 
luật kinh tế v.v. Viện sĩ A-ban-kin, 
trong tham luận tại Hội nghị toàn 
liên bang lần thứ 19 ĐCS Liên xó đã 


(3ì Số liệu của đoàn Oóc lốp, tháng 3-1988 
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nhắc lại câu nói của nhà kinh tế Nga 


xuất sắc vào đầu thế kỷ này như sau:. 


« Nghĩa vụ của nhà nước quản lý là 
phải hiều biết một cách vững chắc 
chinh trị kinh tế học và có thề mạnh 
dạn nói rằng bất kỳ một chính phủ 
nào không hiều được các quy luật 
của khoa học ấv hoặc là coi thường 
chúng thì tất nhiên phải chết vì sự 
sụp đồ của nền tài chính®. - 

Tóm lại, phải có cả hai nguyên 
nhàn trực tiếp và gián tiếp thì lạm 
phát mới xảy ra. Ta cần khẳng định 


điều đó dề đi đến các biện pháp, 


chống lạm phát dưới đây. 


II — BIỆN PHÁP CHỐNG 
- LẠM PHÁT HIỆN NAY 


Từ nguyên nhân và thực trạng trên, 
ta có thề đi đến một số biện pháp 
chống lạm phát như sau : 

Vì lạm phát là một hiện tượng kinh 
tế phức tạp ảnh hưởng sâu sắc đến 
mọi quá trình kinh tế — xã hội nên ta 


phải có biện pháp chống lại một cách - 
tương đối lâu đài và toàn diện, đồng ˆ 


lòng hiệp lực lừ trên xuống dưới. 

Ta có thề ví nền kinh tế đang lạm 
phát như một con thuyên chờ nặng 
quá tải, lại đang ở trong cơn phong 
ba bào tấp. Do vậy muốn vượt được 
hiểm nguy thì phải có hai điều kiện: 


1 — Phải có người cầm lái vững 
vànø, kiên quyết, mau lẹ và kịp thời 
trong mọi tỉnh tế. Người cầm lái đó 
hiện nay là nhà nước nhưng phải 
tập trung cao độ ở nhà nước trung 
ương. Có như vậy mới lái được con 
thuyên đang chòng chành hiện nay. 


2 -- Con thuyền muốn đi được phải 
có động lực: SỨC giÓ, SỨC nước, sức 
bơi chèo v.v. Do vậy phải biết tạo ra 
động lực đề chống lạm phát. Nếu có 
ai đó chỉ quan tâm đến lợi ích cục bộ 
hoặc những lợi ích vật chất nhỏ hẹp, 


z0 


hoặc đề cho tỉnh cẩm tiều tư sản lấn 
át... thì nhất định sẽ dẫn đến sự bắt- 
kham, vô chính phủ, trống đánh xuôi 
kèn thồi ngược và rãi có thề con 
thuyền bị chìm đắm. Trong những giờ 


phút hiềm nghèo của nước Nga những _ 


năm 20, Lê-nin đã sử dụng những 
biện pháp cứng rắn, chặt chè, tập 
trung một cách triệt đề, kịp thời và 
Người đã thu được thắng lợi. Người 
nói rằng: « Do tình trạng rối loạn về 
kinh tế, chúng ta không thấy sự cải 
thiện, nhưng chúng ta chỉ có thê khắc 
phục được tỉnh trạng rối loạn đó bằng 
chế độ tạp trung, bằng cách từ bỏ 
những lợi ích thuần túy địa phương 
là những lợi ích rö ràng đã làm cho 
người ta chống lại chế độ tập trung, 
song chế độ tập trung lại chính là lỗi 
thoát duy nhất cho tình thế của chúng 
ta» (4), 

Lúc này không chỉ cần phải tập 
trung nói chung, mà Lê-nin còn yêu 
cầu phải tập trung đến mức như một 
người chỉ huy đàn nhạc biết đến từng 
nhạc eW và nhạc công của dàn nhạc. 
Người nói : « Đề cho trung tâm có thề 
không những chỉ khuyên bảo, thuyết 
phục, bàn cãi (như trước đày văn làm) 
mà thật sự điều khiên đội nhạc, thì 
cản phải biết chính xác ai sử dụng 
đàn vĩ cầm, sử dụng ở đâu. sử đụng 
đàn vĩ cầm nào, ai đã và đang học 
chơi dụng cụ nào ở đâu, ai, ở đâu và 
tại cao đánh sai nốt nhạc (khi nhạc 
điệu bắt đầu làm chối tai), đề sửa lại 
nốt sai đó thi nên chuyền chỗ ai, như 
thế nào, và vào chỗ nào 9 (3). 

Thiết nghĩ đất nước ta hiện ray 
đang cần một người lái, người chỉ hutv 
tập trung như một nhạc trưởng của dàn 
nhạc. Trong điều kiện của cải còn Í1 
ôi, nhu cầu lại lớn, nếu cứ phân tán. 
cứ tự phát mạnh ai nấy làm, nép dưới 
những từ mỹ miều * năng động, sáng 


(1) V.l, Lê-nin: Toán tệp, Nxb Tiến bộ, 


Mát-xcơ-va, 1978, t. 37, tr. 526 
(5) V.I lLê-nin: Todn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1979, t. 7, tr. 25 


tạo, thoáng v.v.®, lấy lỗ của người 
khác làm lãi 
nước trung ương bị vỡ nợ còn mình 
thị dùng ngoại tệ trao đồi, mua bán 
ngoài ý định của nhà nước trung 
ương thì sẽ đến những hiện tượng 
“lãi giả, lỗ thật ®, läi cục bộ, lỗ toàn 
quốc v.v. 


Lúc này động lực chính phải là tập . 


trung, tập trung được sức lực, tiền 
của đề chỉ vào việc chính đáng nhất, 
đó mới chính là sức mạnh. Dàn 
chủ cũnz là một động lực, một xu thế 
của thời đại. Hiện nay ta không được 
xem thường, nhưng cũng không nên 
lạm dụng dân chủ đề coi thường mọi 
quy chế, kỹ thuật kinh tế — tài chính 
của nhà nước. 

Trên cơ sở những quan điềm chung 
đó, có thê có các giải pháp trongơ các 
giai đoạn như sau: , : 


Giai đoạn 1: gọi là giai đoạn tình 
thế. ˆ 

+ Mục tiêu của giai đoạn này là: 
chặn đứng được tinh trạng rõi ren, 
tri trệ hiện nay, tạo lập được một sự 
thống nhất và tập trung cao độ cho các 
giai phập kinh tế: — tài chính tiên tệ, 
giá ca. 
„ + Thời gian đe thực hiện giai đoan 
này là hai năm, từ ray đến năm 1990. 
'Đây là một thời gian ngắn ngủi 
nhưng đủ sức đề ta chấn chỉnh tô 
chức, điều chỉnh các lệch lạc về phân 
- ep ngân sách, về mức động viên, về 
các quy chế chính sách, luật ngàn 
sách v.v. 

+ Nội dung và biện pháp cụ thề 
của giai đoạn này như sau : 

a) Chấn chỉnh người cầm 
thề là nhà nước trung ương). 


lái (cụ 


1— Xác"định người cầm lái số 1, 
nhân vật trung tàm bề ghí tay lái 


điều khiền «on thuyều lúc này phải 
là nhà nước trung ương. Mà đã là 
nhân vật trung tàm, là người cầm lái 
thi phải có thực quyền. Hiện nay xét 
về mặt thực lực kinh tế, nhà 


của minh, đề cho nhà. 


nước 


⁄ 


trung ương chỉ nắm được có 1/9 số 
ngoại tệ hiện có. Mặc dầu nợ nước 
ngoài không lớn, chỉ khoảng (0 tỷ 
trong đó chỉ 1/4 là nợ đô la, thế mà 
phải chịu vỡ nợ, mang tiếng không có 
khả năng trả nợ nước ngoài nhưng 
lại có khả năng đề cho các tỉnh, 
thành lấy ngoại tệ đi sắm bàng trăm 
tàu thuyền, mua hàng trăm xe Tôyôta, 
hàng trăm ví đê ô cát xét v.v. 

Nhà nước trung ương ra sức bội 
chỉ đề cho các nhà nước địa phương 
bội thu gấp từ ¡0 đến 20 lần số ngàn 
sách trung ương cấp về cho họ. Ví 
dụ: năm 1987, trong ngàn sách thành 
phố Hiỏ Chí Alinh khoản bội thu lớn 
gấp 5,2 lần so với khoản trung ương 
cấp về, Thuận hải gấp 6,5 lần, Đồng 
nai 8,9 làn, Tàảy ninh 10,7 lần, Long 
an Í ,8 làn. 

Tóm lại, biện pháp một là phải tạo 
lập một thực quyền về kinh tế, về 
luật pháp, thật tập trung, thật nghiệm 
mỉnh cho nhà nước trung ương đẻ có 
đủ sức lực chống chèo với lạm phát. 


2— Thiết lập các đội kiềm tra, 
thanh tra đi về địa phương thay mặt 
chính phủ đánh thuế tồn kho, giải 
phóng hàng trăm tỷ đồng vạt tư dự 
trử quá mức, tập trung về ngàn sách 
nhà nước trung ương. 

, 

3 — Thiết lập một số đội có quyền 
lực đặc biệt về các cơ, sở chống tham 
những. chống chỉ tiêu lãng phí vô 
hiệu quả, chòng lập quỹ đen ngoài 
nơan sách, ngoài ngàn hàng v.v. 

4 — Kết hợp với các đội công tác 
đặc biệt phát động quần chúng phát 
hiện các hiện Nhi tham ô, làm sai 
chính sách. ` 

„Lập các đội chống buôn làu, 
chồng đầu cơ tích trữ, đầy mạnh quản 
lý thị trưởng, đây mạnh lưu thông 
hàng hóa, 

0 — Ra một số luật: luật về thuế, 
luật ngàn sách, luật chỉ thu: tiền mặt, 
luật về thuế bán nhà đất và các bắt 
động sản lớn v.v, 


LIR 


7- Sắp vxếp lại tồ chức các nông 
trường, các nhà máy ; tiến hành phản 
loại, bảo hiềm 1ö có thời hạn, sát 
nhập, cho thuê, hạ cấp, giải thề đấu 
thầu v.v. 


8 — Từng bước sắp xếp lại bộ máy 
nhà nước, đẳng, đoàn thê theo hướng 
gọn nhẹ, giảm từ 1⁄3 đến 1/2 biên 
chế, giảm bộ máy gián tiếp xuống 
dưới 10%. 


9 — Rút bớt một bước bao cấp qua 
g1^: "¬ 

— Giá các tư liệu, vật tư sắt thép, 
đưa lên gần giá quốc tế đề chôõng bủ 
giá, bù lỗ ngoại thương, chống đua 
nhau tích trữ đề ăn chênh lệch giá, 
. bớt hao cấp qua ngân sách. 


— Giảm bớt chênh lệch giá. 
10— Xét cho vay và cấp vốn lưu 
động cho các cơ sở còn thiếu, theo 


hướng: vốn tự có do nhà nước cấp. 


chiếm 1/3 đến 1/2, còn lại phai tự lo, 
tự huy động dưới nhieu hình thức. 


11 — Về lãi suất ngàn hàng : thời kỷ 


lạm phát không thể có lãi suàt thấp. 


Đề nghị giữ vững lãi suất đi vay và 
cho vay như hiện nay, đâm bảo lãi 
suất phái lớn hơn sự mắt giá đồng tiên, 

Khi xí nghiệp thiếu vốn lưu động, 
nhà nước chưa cấp đủ thị cho vay 
như lãi suất hiện nay là được, nếu ta 
hạ nữa là làm tẻ liệt tín dụng, tiếp 
tục bao cấp qua tín dụng. 


12— Nàng tỷ lệ dòng viên lên 28 — 
30% mức thu nhập, hiện nay chỉ mới 
I8 — 205%. 

— Bàng mội số hình thức thuế, dân 
đần chuyển thuế sang ngân hàng thu, 
giảm bớt bộ máy thu thuế. 

13 — Từ nay đến 1990 xét lại phân 
cấp ngân sách giữa trung ương và 
tỉnh — huyện — xã theo hướng thu 
hẹp ngàn sách địa phương lại, nhất 
là các tính phía Nam. 


b) Biện pháp tạo động lực trong 
thời gian này là: 
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l — Phát huy sức mạnh của tập 
trung và dân chủ, trong đó phải nhãn 
mạnh tập trung, coi tập trung là một 
động lực mạnh. | 

— Nhà nước trung ương đề cao 
sức mạnh của luật pháp. sức mạnh 
hành chính. 

— Nhà nước trung ương sử dụng 
các vật tư như xáng dầu, sắt thép, 
xi măng, than, lương thực đề điều 
hành bằng đòn bảy kinh tế. Công cụ 
thuế, lãi suất tin dụng phải được sử 
dụng mạnh mẽ theo hướng chỐng 
bao cấp. : 


2 — Tính lại tỷ giả, điều chỉnh lại 
tỷ giá theo hướng sát với quan hệ 


cung cẫu trong nước, sát với sức mua 


của đồng tiên Việt nam, sát với giá 
thị trường quốc tế về 4 loại tỷ giá như 
sau : : 

+ Tỷ giá công nông nghiệp: tử 1⁄4 
thời kỳ 1981 — 1955 nay chỉ còn 1/1 — 
1/1,2 (là quá bất lợi cho việc chống 
lạm phát lúc này), đề nghị điều chính 
lại 1/2 đến 1⁄2,5. 

+ Tỷ giá ngoại hối: phải tính lại 
sức mua của đồng tiền ta so. với đô 
la, với đồng rúp cho hợp lý. cách tính 
do các cơ quan chuyên môn xử lý. 

+ Tỷ giả kêt toán nội bộ: từ mức 
chung 800 đ/1 rúp và 900đ/1 đô la nay 
đã lên 2§00 đ/1 đò la. Nhưng €; vẫn 
đẻ 600 đ'1 đô la là quá thấp. Phải khắc 
phục tìm lý sợ tùng giá, đi đến giữ 
giá bằng sự bao cấp, bảng thua lỗ. 

+ Tỷ giá hàng phi mậu dịch và 
kiểu hồi : phải xem xét lại theo hướng 
trên. 

3 — Nhà nước trung ương phải nắm 
độc quyền một số công cụ kính tế có 
tỉnh chát “chủ bài» đề ồn định giá . 
trước hết đó là lương thực và vàng, 
bạc, đá quý v.V.. | 

— I.ce=nm đạy rằng: phải xem đối: 
phương đang dùng con át chủ bài gì 
đề đănh chúng ta, để ta cùng phải dùng 
chính con át chủ bài đó đánh lại 
chúng. Những át chủ bài địch dùng 


đề đánh ta suốt 10 năm qua chính là 
lương thực và vàng. Chúng chú dòng 
chọn đúng thời cơ đề gây ra những 
cơn sốt vàng, những cơn sốt sao dễ 
vơ về hàng núi tiền của xã hội. 

Vị vậy. thứ nhất : đề nghị nhà nước 
trung ương nắm trong tav mình một 


số công ty kinh doanh lương thực" 


bán buôn cực mạnh, có kỹ thuật kính 
doanh, chủ yếu là kinh doanh tông 
hợp, không chỉ có quan hệ trong nước 
mà phải có cả quan hệ quốc tế, 

— Thứ hai: Nhà nước phải có dự 
trữ chiến lược hàng triệu tắn lương 
thực dưới nhiều hình thức đề làm áp 


lực, khi thì bán ra khí thì mua vào, 


— Thư ba: có chính sách giá òn định 
cho người trồng cây lương thực trong 
5 năm đề họ an tàm đầu tư thâm canh, 
không hoang mang dao động như hiện 
nay. 

— Thứ tư: Xe lại mức đầu tư có 
trọng điềm nhưng phải hợp lý, căn 
đối từng điều kiện kết câu hạ tàng, 
điều hành và vận chuyền Nam—Bắc 
giữa đồng bằng sông Hồng, đồng bảng 
sông Cửu long và một 'số vùng khác. 
Tỷ lệ hiện nay là đồng bằng sông Cứu 
long chiếm 14% diện tích cả nước mà 
đầu tư 38%. còn đồng bảng sông 
Hồng 10%. 

— Thứ năm: đi với vàng, bạc 
cũng phải làm tương tự như lương 
thực : 

+ Có công ty kinh' doanh vàng, 
bạc cực mạnh trong cả nước nằm 
trong tay ngân hàng trung tương. 

+ Cho nhập vàng vào để nhà nước 
trung ương thủ mua theo giá thỏa 
thuận và độc quyền kinh doanh. 

+ Tiến tới có dự trữ vàng, có quan 
hệ quốc tế về vàng trên cơ sở đó đi 
đến phát, hành đông tiên tín dụng có 
hàm lượng vàng chủ yếu đề cho vay 
kinh dơanh v.v. chứ không phải đề 
chỉ cho ngàn sách. Cho lưu hành hai 
đồng liền một thời gian, có thê dến 
năm 1995 thị đất nước sẽ không còn 
hai đong tiền nửa, 


— Mọi biện pháp khác như định 
chỉ số giá cá đồng tiền chuẩn v.v. đều 
không nèn coi đó chỉ là những hiện 
pháp nửa vời, ít hiệu lực. ví dụ, đồng 
rúp chuyền khoản, lấy giá cô định 1962 
đều là những đứa trẻ chưa sinh ra đã 
chết từ trong bụng mẹ Tôi. 


4 — Nhà nước trung ương từng bước 
tạo lạp các cơ che: 

— Xóa bỏ độc quyền sản xuất 

— Phát huy cao độ cơ cấu kinh tế 
ò thành phần 

— Từng bước đề cho các xí nghiệp 
bớt phụ thuộc vào bộ, vào bộ máy 
nhà nước mà trái lại đề cho nó phụ 
thuộc trực tiếp vào thị trường, vào 
các cÔng VY mẹ, VÀO người tiêu 
dùng. 

— Từng bước tạo lập một hệ thống 
trị trường đa dạng. từ thị trường tư 
liệu sản xuất đến thị trường sức lao 
động v.V, 

— Từng bước tạo lập-cơ chế cạnh 
tranh, coi đây là động lực đề phát 
triên sản xuất, đồi mới kỹ thuật. 

— Đông thời với các bước trên, 
từng bước mở rộng quyền tự chủ sẵn 
xuất kinh doanh của cơ sở, theo hướng 
tự chủ nhưng không phân tán vô chính 


“phủ, tự chủ nhưng không cục bộ 


phường hội v.v. : 

Tóm lại, thời kỳ từ nav đến hết 
nan T990 là thời Ký tình thế, lạp lại 
trật tự RỶ cương, súp Xếp lại lực lượng 
đề chặn đứng sự rỗi ren ách tác trí 
trẻ hiện nay. 

Thời ký này phải làm cho nhà nước 
trung ương có đủ thực quyền về 
 Tmmạt: 

Tr Thực quyền vẻ kính tế: nản 
chác các vặt tư vay về, nhập về như 
2 triệu tấn xăng dau, hàng triệu tàn 
than, sát thép, xỉ măng, phân đạm, 
mút móc v.V¿; Không dùng vật tư đỏ 
đề phán phát bình quân, đề chia phản 
theo bệ thông hành chính mà các vật 
tư đó phải là công cụ đòn bảy đề nhà 
nước trung ương nắm lương thực, 
nắm hàng hóa. nắm vàng, nắm liền, 


£ 


- 


Muốn vậy trong tay nhà nước trung 
ương phải có một số công tv kinh 
doanh cực mạnh đủ sức chị phối các 
công ty con, eônø ty địa phương, Cần 
chống phân tán, chống chạv theo lợi 
ích cục bộ mà bỏ mặc lợi ích eä nước, 

— Nhà nước trung ương khéng được 
phân quyền, phàn cấp đi đến chia 
quyền cho bất cứ ai, Có như vậy mới 
điều hành được đất nước lúc này đúng 
như Lê-nin dạy: tập trung cao độ là 
lối ra duy nhất của tỉnh trạng rỗi ren 
hiện nay. Ai làm ngược lại chỉ là ảo 
tưởng mà thôi. 


Giai đoạn 2:: từ 1991 đến 1995. 

+ Mục tiêu của giai đoạn này là 
bước đầu ôn định và phát triền. 
Trước hết phải thăng bằng dược 
ngân sách về cơ bản, ồn định được 
tiền tệ, ồn định được giá cả ở mức 
tương đối (vẫn còn lạm phát ở mức 
trên dưới 5%). 


+ Nội dung chủ yêu của giai đoạn 


này như sau: 

a) Về phía người cảm lái (tức là 
nhà nước trung ương) 

I — Tiếp tục cũng c sắp xếp lại bộ 
máy nhà nước gọu nhẹ. tiếp tục giảm 
biên chế, giam bao cập, bù giá, bủ 
lỏ bài ` 

— Tiếp. tục hoàn thiện, “bồ sung 
một số mặt kinh tế tài chính và lập 
pháp. 

3 — Tạo lập môi trường kinh doanh 
như cơ chế eanh tranh, cơ chế thị 
trưởng, cơ chế giá, giao dần chức 
năng sản xuất kinh doanh cho hai đối 
tượng chủ yếu sau đây : 

— = Các công ty kinh doanh trung 
ưƯƠng 

— Các cơ sở sản xuất kinh doanh ; 
tuyệt đối không được đưa chức năng 
sàna xuất kinh doanh cho bộ, địa 
phương và ngành. 

b) Yề phía tạo động lực: 


Động lực số 1:đãy mạnh lưu thông 
hàng hóa, từ lưu thông hàng hóa mà 
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_đề thực 


thúc đầy sản xuất hàng hỏa phát triển, 
thăng bàng ngàn sách, ôn dịnh tiền tẹ. 
Động lực số 2?thực hiện sự phản 
chia quyền sở hữu và quyền sử dụng - 
vẻ tư liệu sản xuất theo hướng: 
— Nhà TỶ... a. ST Dý SAU AC 
Nhà nước giữ độc quyền về sở 


hữu nhưng phải thiết lập cơ chế buộc 


quyền sở hữu đó phải được thực hiện 
về kinh tế dưới nhiều hình thức, như 
tô nhượng, thuế, cho thuê quyền sử 
dụng v.v. 

— Tạo điều kiện cho người sử đụng 
được sử dụng một cách thực sự, lâu 
dài, có quyền thừa kế đề họ đem hết 
sức lực, trí tuê khai thác triệt đề các 
tư liệu sản xuất biện có trong tay. 

Động lực thứ 3 của npưười sản xuất 
hàng hóa, cụ thề là các xí nghiệp, công 
ty, hợp tác xã, hộ cá thề v.v. chính 
là canh tranh và lợi nhuận. Cho đến 
nay chưa có cơ chế nào thay thế hai 
động lirc đó cá, Ta không được khinh 
suất và câu nệ, không sợ tự phát lên 
tư hạn. Nên nhớ sự cạnh tranh nằm 
trong khuôh khô tay lái của nhà nước 
chuyen chính vô sản, 


Động lực thứ 4: tạo lập những hình 


thức kinh tế quá độ, những nác thang 


chủ nghĩa tư bản nhà nưỏc mà đi lên 


Tạo lập những nấc thang xã hội 
hóa thông qua những hình thức tích 
lũy, tích tụ tập trung, dịch vụ thea 
kiêu những các ten xanh đi ca, công 
XoÓóc Xi om, tờ rớt, công gơ lơ mẻ rát 
đến công ty xưyêngquốc gia. Đó chính. 
là sức mạnh của tập trung, của liên 
hiệp hóa, của liên kết liên doanh. 


Động lực thứ 5? Phát huy cao độ 
dân chủ theo hướng tự chủ tài chính 
hiện khâu hiện: nhà nước 
không phải nuôi xí nghiệp mà xí nghiệp 
tự nuôi mình, nuôi nhà nước, tự tích 
lũy và tích tụ nhưng không phường 
hội. 

Động lực thứ 6: phát huy sức mạnh 
đân tộc kết hợp với sức mạnh thời. 
đại. | 

(Xem tiếp trang 36) 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Nhân kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Quốc tế cộng sản 


(3.1919 — 3.1989): 


__ 


Lâ-nin, Quốc tế cộng sản và 
“Vấn dè Đông dương ” 


Ự xuất hiện của Quốc tế cộng 
sản (Quốc tế IlII) vào tháng 
3-1919 de Lê-nin đứng đầu đã 
tạo bước chuyền căn bản 
trong lịch sử phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế, cũng như trong 
phong trào giải phóng dân tộc hiện đại. 


Ñs 


—2⁄ 


Giải quyết vấn đề dân tộc và thuộc 
địa là một trong những cỐnzg hiến 
lịch sử.của Quốc tế III. Lần đầu tiên 
trong lịch sử phong trào cộng sản 
quốc tế, [L,ê-nin và Quốc tế HII đã đạt 
ra vấn đề liên minh giữa phong trào 
gia! phóng đàn tộc với cuộc đấu tranh 
-từa giai cấp VÔ sản Ởở các nước phát 
triên. Chỉnh vị vậy, tên tuôi của Lẻ- 
nn và Quốc tế HỊ đã hoàn toàn 
chính phục những người con ưu tú 
của các đản tộc phương Đông, trong đó 
có đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc, người mà 
-đầu những nãnm 20 của thế ký này còn 
đang mò mẫm tìm đường cứu nước, 


ˆ^ 


bả 


- ĐỖ QUANG HƯNG * 


VàÀo những năm 20 của thế kỷ này, 
vấn đề Trung quốc và Ấn độ — hai 
quốc gia lớn nhảt ở châu Á — chiếm 
vị trí quan trọng nhất trong «Chính 
sách phương Đông » của Quốc tế II]. 
Aứ ®#lông dương thuộc Pháp» xa 
Xxói còn ít xuất hiện trong những văn 
bản buồi đản của Quốc tế cộng sản. 


Tuy v¿v, qna n;¡ững tài liệu quý 
báu còn lưu giữ của Quốc tế cộng sản 
cũng có thể nói rằng, ngay từ 
đầu, Quốc tẻ III đã chú ý đến * Vấn đề 


Đông dương », 


Hai Viết này nhằm phác họa lịch 


_ sử hình thành « Vấn đề,Lông dương? 


trong Quốc tế TIT, 


Khi nói về sự hình thành *®Văn đề 
Đồng đương ® trong Quốc tế THỊ, cần 
nhìn mạnh rằng, chính Lê-nin vĩ đại 


 Pho tiến sĩ sử học 
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đã đặt nền mồng cho vấn đề ấy. 
Ngay từ những năm dầu của thế kỷ 
này, Lê-nin đã nghiên cứu tình hình 
các nước thuộc địa và phụ thuộc Ở 
châu Á, trong có có Việt nam. Từ 
năm 1928 đến năm 1916, Lê-nin đã 
ba lần đề cập đến tỉnh hình Đông 
đương và Việt nam trong các bài báo 
“Những chất dễ chây trên trường 
chính trị thể giới » (đăng trên tờ 
Người vô sản số 32, ngày 5-8-1918), 
Tồng kết một cuộc tranh luận về 
quyền tự quyết *(10-1916).., Phải chăng, 
chính tử những dòng chữ quý bâáu 
của l.ê-nin khi Người viết về cuộc 
binh biến của binh lính Ấn độ ở 
Xin-ga-po và cuộc âm mưu khởi 
nghĩa của vua Đuy Tân ở kinh thành 
Huế tháng 5-1916 đã khiến cho cái 
tên « An nam * xuất hiện trong Tuyên 
ngôn của Quốc tế III ngay từ khi 
mới thành lập (1). 


Tiếp sau Lê-nin, nhiều nhà chính 
trị, kinh tế, sử học, xã hội học cũng 
đã quan tàm tới vấn đề Đông dương 
và Việt nam? 

Giáo sư Mkhi-ta-ri-an, nhà Việt 
nam học xô viết nồi tiếng nhận xét 
rằng : đặc điềm cho vay lãi, ăn bám 
của chủ nghĩa thực đàn Pháp đã đề 
lại dấu ấn không phai mờ trong 
phương thức bóc lọt ở Việt nam cũng 
như trong quan hệ tư bản chủ nghĩa 
mới được du nhập vào Việt nam cuối 
thế ký trước. 


Tại Đại hội VI Quốc tế công sản 
(1928) đòng chí Tông bí thư Đăng 
cộng siín I-(a-li<a Tô-gli-át-t¡ đã phân 
tích sàu sác thủ đoạn làm giàu của 
nhà bàng Đông dương để bác bỏ 
những lập luận giả dối của chủ nghĩa 
“phí thực dân hóa? (décoloinisation) (2) 
ít nhiều còn chí phối một số đang ở 
chàu Âu trong Quốc tế cộng sản. 

Đầu những năm 20, ở Mát-xcơ-va 
xuảät hiện nhiều công trình nghiên cứu 
của các nhà Phương Đông học xô 
việt như Gu-be, Đan-xin, Va-xi-lép- 
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va... về văn đề xã hội, kinh tế Đông 
đương. Phần lớn các tác giả ấy đều 
có hài trên các tạp chỉ của Quốc tế IH 
hay của các tồỒ chức quần chúng và 
cac cơ quan chuyên môn như Công 
hội đó, Phương Đông mới, Phương 
Đông cách mạng, Tư liệu về ¡những 
vấn đê dân tậc và thuệc địa v.v. 


Tại Đại hội lần thứ nhất các dân 
tộc phương Đông họp ở Ba-cu (9-1920), 
đồng chí Páp-lô-vích, đại diện Ban 
chấp hành Quốc tế III, trong tham 
luận của mình đã hai lần nhắc đến 
vẫn đề Đông dương. 


Tài liệu mới đây che chúng ta biết 
rảng, Quốc tế III không tự giới hạn 
như vậy. Đầu năm 1920, trong khi 
phái bộ cửa Vôi-tin-xki đến Thượng 
hải đề xúc tiến lập nhóm Cộng sản 
đầu tiên ở Trung quếc, thì ngày 25-4 
năm ấy, lành sự Pháp ở Vila-đi-vô-xtốe 
mặt báo cho toàn quyền Đông dương 
ràng Quốc tế I1II đã lập ở đó một cơ 
quan chuyên môn đề tuyên truyền 
cộng sản vào Trung quốc và Đôn 
Nam Á. 

Viên lãnh sự Pháp đã không lầm. 
Theo bức điện mật ngàyv §-9-1920 của 
cơ quan an ninh của thống đốc Nam 
kỷ gửi toàn quyền Đông dương, thị 
Quốc tế IH đã cử một nhóm cán bệ 
trong đó có một người Nga tên là 
An-tô-nhi-cốp-xki đến Sài gòn đề 
nghiên cứu tỉnh hình và tuy'n truyền 


. (ông sản. Họ bị theo đồi quá chặt 


và bị trục xuất khỏi Sài gòn ngày 
6-11-1920 kèm theo lời ekhuyến cáo? 
của mật thâm Pháp cho các địa 
phương «đề phòng họa bôn sẽ vích 
xâmnhạp 3. | 

Tuy vậy, mãi đến sau cuộc gặp gỡ 
giữa Ma-nu-in-xki với Nguyễn Ái Quốe 

t 


(1) Văn kiện Quốc tế cộng sản (tiếng Nga), 
Mát-xcơ-va, 1923, tr, 57 

(12) Nem bài phát biều của E-rơ-cô-li (bì 
danh của đồng chí Tô-gli-át-(i) Biên bán tốc 
ký Đại hội VĨ Quốc tế cộng sản (uiếng Ngâ), 
Álat-xeco-va, 1929, t, 6, tr. 40 
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ở Pa-ri tháng 10-1922 trong thời 
gian họp Đại hội III ĐCS Pháp thị 
mối liên hệ giủa cách mạng Đông 
đương với cách mạng Nga và Quốc 
tế líI mới được thiết lập thật sự. 
Marmnu-in-xki tham dự: Đại hội HH 
của ĐCS Pháp với tư cách là đại diện 
của Ban chấp hành Quốc tế cộng sản. 


Tại Đại hội này, lần đầu tiên Nguyễn 


Ái Quốc được gặp, một đồng chí xô 
viết, người rất quen biết Lê-nin. Ma- 
nu-in-xki rất thích thú bài diễn văn 
ngắn gọn và nảy lửa của Nguyễn Ái 
Quốc phê phán các khuynh hướng cơ 
hội, thi dụ như khuynh hướng của 
Phrốt-xa trong vấn đề đân tộc và 
thuộc địa. 

Máy tháng sau ở Mát-xcơ-va, Ma- 
nu-in-xki được Ban chấp hành Quốc 
tế II] giao chuần bị báo cáo chính 
cho Đại hội V về vấn đề dân tộc và 
thuộc địa, ông nhớ ngay đến người 
bạn cộng sản Đông dương trẻ tuồi 
của mình ở Pa-ri và trực tiếp đề 
nghị Đan chấp hành trung ương ĐCS 
Pháp cử Nguyễn Ái Quốc sang nước 
Nga xô viết làm việc tại Quốc tế II. 


Ngàÿ 30-6-1923 chiếc tàu thủy xô 
viết eCác-lơ Liếp-nếch * từ Ilãm- 
buốc đã cập bến cảng Pê-tơ-rô-grát. 
Nguyễn Ấi Quốc lần đâu tiên đặt chân 
lên nước Nga xô viết, không có một 
thứ giấy tờ gì ngoài tờ *thị thực 
nhập cảnh » mang tên Chen Vang, 
sinh quán ở Đông dương, do cơ quan 
đại diện Cộng hòa Liên bang Na ở 
Đức cấp. Cái ví nhỏ rồng tuếch. còn 
hành lý chỉ có chiếc va li gỗ nhỏ. 

Ở Mát-xcơ-va, cũng như các nhà 
cách mạng quốc tế khác, Nguyễn Ái 
Quốc. sống ở khách sạn « Luvch-xơ® 
trên hố Tvéc-xcai-a (nay là khách 
- sạn *Trung"ương?® ở phố Go-rơ-ki)" 
Trụ sở Quốc tế III lúc ăäy ở phố Ma- 
khô-vai-a (nay là đại lộ Ra-li-nin), 
Đồng chí đã tiếp xúc với Bu-kha-rin, 
Di-nô-vi-ép, Xta-lin, Ten-lơ-man và 
Đi-mi-tơ-rốp. Bộ phương Đông của 
Quốc tế III đóng ở một ngôi nhà trên 
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phố Trôi-i-xki đối diện với thư viện ˆ 
của Viện bảo tàng Ru-mi-an-xép (nay 
là Thư viện Lê-nin), Chính ở đây 
Nguyễn Ái Quốc thường làm việc với 
các đồng chỉ Xen Ka-tai-a-ma, ngưới 
sáng lập ĐCS Nhật bản ; Trương Thái. 
Lôi, một nhà lãnh đạo CS Trung 
quốc bấy giờ; và cả Rôi, thủ lĩnh 
phong trào cánh tả Ấn đò. 


Như vậy là mối liên hệ của Quốc tế 
HÏ với cách mạng Đông đương và 
Việt nam đã trở nên chặt chẽ khi ở 
Mát-xcơ-va có mặt nhà cách mạng 
chuyên nghiệp người Việt nam, sứ giả 
toàn quyền của những lực lượng cách 
mạng: ở Đômrg dương thuộc Pháp. 
Những báo cáo đầu tiên của Nguyễn 
Ái Quốc về tỉnh hình Đông dương 
gửi Ban chấp hanh Quốc tế lIỊ xuất 
hiện ngay cuối năm 1923, với tư cách 
cộng tác viên của Bộ phương Đông. 
Người đã chính thức đề nghị Quốc tế 
HI tô chức một đường dây liên lạc 
giữa Mát-xcơ-va, Đông dương và Pa-ri. 
Chỉ ít năm sau, đường dây đó đã 
được thiết lập: một đường từ Pháp 
đến các cảng Việt nam, trước hết là 
cảng Sài gòn ; một đường từ cảng Hải 
phỏng qua Hồng kông, nơi sau này 
có văn phòng bí mật của Bộ phương 
Đông mà Nguyễn Ái Quốc thường lui 
tới làm việc. Đường dày này có nhiệm 
vụ nhận và chuyền chỉ thị, báo cáo, 
thư từ theo Eai chiều, : 

Có thề nói Ban chấp hành Quốc tế 
[II bắt đầu hiều biết một cách có hệ 
thống, toàn điện về Đông dương qua 
các bài phát biều, điển ván của Nguyễn 
Ái Quốc ở các hội nghị quốc tế, đặc 
biệt là qua những ý kiến của Người ở 
Đại hội V Quốc tế cộng sản (7-1921). 


Ngày 20-5-1924 trong thư gửi đồng 
chí Pê-tơ-rốp, Tông thư ký Bộ phương 
Đông. Nguyễn Ái Quốc kiến nghị phá 
vỡ sự đơn đóc vốn là nguyên nhàn 
đầu tiên gây ra sự suv yếu của các 
đàn tộc phương Đồng, đề xuất ý kiến 
lập nhóm Châu Á bên cạnh các nhóm 
La tỉnh, Ang-gơ-lô XNác-xông vốn 


zï 


có trong Trưởng phương Đông ~— nơi 
đào luyện cán bộ cách mạng cho 
các nước phương Đông. 

Những đề nghị ấy sau Đại hội V 
của Quốc tế III đã được sự ủng hộ 
của Cô-la-rốp, Tông bí thư Ban chấp 
hành và Ma-nu-in-xki * người đỡ đầu? 
của Nguyễn Ái Quốc, lúc đó đã trúng 
cử vào Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành 
Quốc tế III. 

Một năm ở Mát-xcở-va, ngoài việc 
nghiên cứu các tác phầm của Lê-nin 
và các văn kiện của Quốc tế II, tham 
dự khóa ngắn hạn của Trường phương 
Đông, Nguyễn Ái Quốc đặc biệt chú 
ý theo dõi tỉnh hình cách mạng ở miền 
Nam Trung quốc. Đầu năm 1923, 
chính phủ Quảng châu do bác sĩ Tôn 
Dật Tiên, lãnh tụ Quốc dân đẳng đứng 
đầu, được,thành lập. Tháng 1-1921, 
Đại hội lần thứ nhất của Quốc dàn 
đẳng thông qua ba chính sách lớn:eLiên 
Nga », *®Liên Cộng », e€Ủng hộ công 
nỏng `. 

Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư đến 
an chấp hành Quốc tế LII yêu cầu 
được cử về Quảng chàu Trung quốc 
đề hoạt động trong Việt kiều. Theo 
báo cáo của Nguyễn Ái Quốc thi 
những hoạt động của Việt kiều ở đày 
đã sôi nồi hắn lên do cương lĩnh cách 
mạng của Tôn Văn 

Ban chấp hành Quốc tế IIIđã nghiên 
cứu và chuän bị chu đáo cho chuyến 
đi của Nguyễn Ái Quốc về Quảng 
chàu, 

Trong -buồi tiếp Nguyễn Ái Quốc 
"tạitru sở của Quốc tế IITI vào mùa thu 
năm 1021, đồng chỉ Ma-nu-in-xkl tỏ ý 
mong muốn ranz Nguyên Ái Quốc với 
những kinh nghiệm cách mạng phong 
phú đã được tích lũy sẽ làm tất cả 
những gì có thê làm được cho việc 
xày dựng cơ sở của Quốc tế III ở 
Việt nam và các nước khác ở Dông 
“Nam Á. 

Bộ phương Đông cũng vạch ra kế 
hoạch cụ thề trên cơ sở những đề 
nghị của Nguyễn Ái Quốc trong việc 
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_Và qua Ông 


¬ 


chuẩn bị điều kiện thành lập ĐCS ở 
Việt nam. Việc liên lạc giữa chờ 
Ái Quốc với Bộ phương Đông sẽ thông 
qua phái đeàn Bô-rô-đin ở Quảng 
châu bằng thư, điện báo và báo cáo 
đề Quốc tế III nắm kịp thời các diễn 
biến tỉnh hỉnh cách mạng ở Đông 
dương, Nam Trung quốc và các nước 
khác ở Đông Nam Á 


Đến Quảng châu vào tháng I1-1921, 
Nguyễn Ái Quốc tồ chức ngay việc 
báo cáo thưởng xuyên về tỉnh hình 
Đông dương và công việc của mình 
cho Bộ phương Đông và Ban chấp 
hành Quốc tế III. Dù ở rãt xa Mát- 
xecơ-va nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn 


giữ được miối liên hệ thường Xuyên 


với Quốc tế IHII, Với tư cách là phiên 
dịch trong văn phòng của Bô-rô-đin 
, Nguyễn Ấi Quốc đã có 
thề thưởng xuyên nhận sự giúp đỡ 
của đại điện Quốc tế Công hòi đỏ ở 
Trung quôc Lô-đốp-xki, đại diện 
Thanh niên Quốc tế đó Đa-lin, và 
của các cố vấn Liên xô khác như: 
Páp-lốp, Pri-ma-eốp, Bli-u-khe... 


Quan hệ “hợp tác giữa Nguyễn Ấ¡ 
Quốc vào bBô-rôcđin mang lại những 
kết qua tốt đẹp. Bô-rô-đin đã dành 
cho Nguyễn Ai Quốc những lời khuyên, 
chàn thành, giúp đỡ Nguyễn Ái Quốc 
trong cồng tác nhằm thu hút những 
lực lượng chính trị Việt nam ở Quảng 
châu. chọn lựa những thanh niên ưu 
tủ nhất trong « Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội P đề gửi đi 
Mát-xcư-va học n giới thiệu giảng 
viên Liên xô công tác ở trường quân 
sự Hoàng Phố đến giảng tại các 
khóa huãn luyện do Nguyễn Ái Quốc ¬ 
LỒ chức. 

Cần lưu ý rằng, những năm 1925 — 
1926, được sự giúp đỡ của DCAS Pháp, 
một số đẳng viên DCS Pháp là người 
Việt nam đã được gửi sang học tập ở 
Mát-xcơ-va, như Nguyễn Thế Hục, 
Trần Đỉnh Long, Bùi Lâm, Trần Văn 
(iàu. Cùng lúc đó, từ Quảng châu, 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc cũng đã. 


gữi nhiều cán bộ sang đào tạo ở 
Trường phương Đông như Trần Phú, 
Hà Huy Tập; ở Học viện quân sự như 
Lê Hồng Phong v.v. 

Có thề nói nhóm người Việt 
nam học tập Ởở Mát-xcơ-va đã giúp 
cho Bộ phương Đông và Ban chấp 
hành Quốc tế HI theo dõi sàu sát, kịp 
thời tình hình Đông dương và các 
nước khác ở Đông Nam Á. 

Cuối những năm 20, trên nhiều tạp 
chí của Quốc tế II xuất biện một loạt 
bài nghiền cứu về Đông dương. Trừ 
một số bài của Nguyễn Ái Quốc, với 
các bút danh như Nguyễn Ái Quốc, 
Lin, Nguyễn Can... còn có bài của 
các-đồng chí lãnh đạo, cộng tác viên 
các ban chuyên món của Quốc tế HII 
như Đan-xun, An-đrê Mác-tv, Gốt-van 
Gran, Khai-en, - Va-xi-lê-a, Nô-vi- 
cóp, Văn Minh, ÀIi-nhin v.v... Những 
bài nghiên cứu ấy đã góp phần không 
nhỏ đề các đồng chí trong Pan chấp 
hành Quốc tế III chỉ đạo, giúp đỡ 
những người cộng sản Việt nam Xây 
đựng đưởng lối chiến lược và sách 
lược trong bước đi đầu tiên. 

Đại hội VỊ Quốc tế cộng sản họp ở 
Mát-xcơ-va từ 17 tháng Bày đến II 
tháng Chín năm 1928 có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng với cách mạng Đông 
dương. Lần đâu tiên những người 
cộng sản Việt nam tham gia Đại hội 
với tư cách một đoàn đại -biều đặc 
biệt của các lực lượng cách mạng 
Đông dương. Đoàn gồm ba đại biều 
do đông chí Nguyễn Văn Tạo đứng 
đầu (bí danh lúc ấy là An). 

Phát biểu của đồng chỉ Nguyễn Văn 
Tạo tại phiên họp ngày 17-8-1928 đã 


_ chính trị ở Việt 


gây được sự chú ý đặc biệt của DạL 
hội. Ï 

Trong bài phát biều của minh, 
đồng chí Nguyễn Văn Tạo đã lưu ý 
Đại hội rằng Đông dương là một xứ 
sở bị ebỏ quên» trên các bàn hội 


nghị quốc tế. Đồng chỉ còn phán tích 


khá sắc sảo tỉnh hình các đảng phải 
nam những nàm 
1925 — 1927, sự trưởng thành của 
phong trào công phân Việt nam từ 
sau cuộc bãi công của 800 công nhàn 
Ba son (Sài gòn) vào tháng 8-1955. 


và kết luận: Quốc tế công sản cần 


hướng sự chú ý đặc biệt của mình 
vào việc thành lập ĐCS ở Đông dương, 


“cần phải nghiên cứu vấn đề tô chức 


các tô chức quân chúng công đoàn và 
nông hội. Chỉ có như Vậy giai cấp VÔ: 
sản Đông đương mới có thê thực hiện 
sự giải phóng hoàn toàn. Chúng tôi 
đặt tất cả niềm hy vọng của mình vào 
giai cấp vô san thế giới, trong đó 
trước hết vào giai cấp vô sản Pháp, 
Trung quốc, và Quốc tế cộng 
sạn... (1). | 


Có thê kết luậnlà, đến Đại hội VỊ 
€Vấn đề Đóng dương » đã thực sự 
được đặt trong chương trình nghị sứ 
của Quốc tế II, Cũng từ đó. cách 
mạng Đông dương và Việt nam dã 
thực sự Ê trở thành một bộ phản 
khăng khít của cách mạng thế giới » 
như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thầm 
mong mỏi khi mới đặt chân đến Alát- 
Xcơ-va, 


(1) Biên Báa tốc ky Wại Àội PÏ Quốc tổ sệng- 
sển (tiếng Nga), Mát-xcơ-va, 1930, t. IV, 
tr. 284. 
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Thế giới : vấn đề, “ kiện . 


VĂN HA BUỚNG BẠI TRUNG QUỐC 


(Ú (Ì MỮI! 


Lời người biên tập— Đ‹ đói bới những cải cách oề kinh tế rã — 
hội, sau hơn 10 trầm, nền 0ăn hóa Trung quốc cũng có những dồi 
mới quan trọng. (án đà, trên báo chỉ Trung quốc có mội số bài đứn(t 
giủú sự đồi mới đó. Đải lồng thuật sau đâu chủ uếu dựa ào bài 
«q Thoa! khỏi cũñi lồng —cửa ải đầu tiên * của Trần Lâm 0â bài & Gấp 
rút xác định quu hoạch chiến lược phát triền uần hóa ? của Hồ Tịch 
Vĩ dang trên tờ Tân hoa văn trích (Trung quốc), số 19 uà số 7-1985, 


Uđ mọi số bài khác. 


Văn hóa truyền thông phong kiến 


Trung quốc chủ yếu là chuyên chế và: 


khép kín. Nó có những vếu tố tích 


cực cần kế thửa. Nhưng nhìn chung: 


nó cần được phê phản, cải tạo. Cái 
dở của nó là bóp nghẹt cá tính — nhân 
cách. Nó như cái lỏng ngăn trở mọi 
sư sáng tạo, nìng động. Toàn bộ xã 
hòi bị trói buộc trong khuôn phép 
của lễ giáo phong kiến, Viết thị theo 
kinh điền. Nói thì theo thánh hiền. 
Kinh nghiệm thì theo người trước, 
Hàng nghìn năm nay, sách * Xuân 
thu”, cluận ngữ là khuôn vàng 
thước ngọc để trị thiên hạ. Tử đời 
này qua đời khác. con người chỉ 
cầu mong yên thân?®, *“vén tâm, 
chỉ muốn trở thành evẻn dàn? sống 
trong một xã hội “đại nhất thông, 
thiện hạ thái bình. 

Tâm lý an nhân, bằng lòng với hiện 
trạng là trở ngài chủ: yêu đối với 
trào lưu cải cách, Mười năm cải cách 
kinh tế xã hội đã làm biến đôi tầm 
lý đó. Cải cách đã phá vỡ mọi Khuôn 
phép « đông cứng *® “của văn bóa truyền 
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thống phong kiến Trung quốc. Trong 
một cuộc thăm đò, 80X số người được 
hải đã kiên quyết cho rằng «cải cách 
và mở cửa ở Trung quốc không phải 
là đã quá !Ay, mà là chưa đủ s- 70X 
kiên quyết phản đối ý kiến cho ràng: 
“cải cách và mở cửa có quá nhiều 
tiêu cực, không lợi cho kinh tế trong 
nước *, Điều này chứng tỏ người 
Trung quốc đã bắt đầu muốn vươn 
tới một sự đồi mới. Họ ủng hộ đồi 
mới, muốn đôi mới hơn nữa. Họ 
không thề cam chịu với hiện trạng. 
Cải cách và mở cửa đã làm thay đềt 
quan niệm về giá trị con người. Đây 
là một chủ đề lớn của văn hóa. Người 
Trung quốc bắt đàu nhận thức lại 
các lĩnh vực quan trọng nhất của giá 
trị con người. Đó là: con người và 
xã hội, đàn chủ và tự do, đạo đức và 
pháp luật, đạo đức và văn hóa, hưởng 
thụ vật chất và cuộc sống tình thần, 
lý tưởng và hiện thực, lợi mình và 
lợi người... Con người có quyền căn 
cí vào tiêu chuần giá trị chân chính 
của bản thân mình đề đánh giá lại giá 


trị của các mối quan hệ vừa kẽ. Con 
người có quyền dựa vào ý muốn 
chính đáng của bản thân đề theo 
đuôi mục tiêu của cuộc sống, 'làm 
những việc mà mình mong muốn! 


Đương nhiên, tiền đề của những 
điều nói trên là không làm hại đến 
lợi ích hợp pháp của người khác. 


Xem ra những biến đồi ấy thật là 
kinh người! Trước kia, nói đến «cái 
tôi?, đến «cá tính ® là một điều gì 
xảu. Nói đến kiếm tiền, nói đến đời 
sống vật chất tưởng như là ăn cắp 
trong vườn cảm, bị quy kết là “lõi 
sống tư sản", Nay thì khêng còn ai 


lên án ai đó phấn đấu * vì hạnh phúc. 


cá nhàn *. Những đạo lý đơn giản ấy: 
đi: đi vào lòng người như là lẽ sống 
bình thường. 


Trước kia, người ta sùng bái" 
« chính trị» như tôn thờ thân thánh. 
Coi chính trị là chức nắng cao quUÝ 
nhất; là tiêu chuần đề xem xét mọi 
thứ. Ngày nay, người ta đã biết coi 
trọng lợi ích thực tế, coi trọng sự 
phát triền của cá nhân. Một cuộc điều 
tra trong thanh niên học sinh một số 
trường đại học và học viện gìn dày 
đã cho thấy: có tới 32—43%X cho rằng 
“tiền có lợi ích thiết thực hơn lý 
tưởng ». Có người dứt khoát cho rằng 
cchỉ cần có thu nhập cao, làm việc 
gì cũng thích thú». Về giả trị con 
người, 70 — 76% không tán thành ý 
kiến nói rằng vạch hướng cho cuộc 
sống cá nhân là chủ nghĩa cá nhân ›, 
77—84X% cho rằng * không vạch hướng 
cho cuộc sống cá nhân thị khó thành 
công trong sự nghiệp ». Điều này cho 
thấy cuộc cải cách và mở cửa, trong 
đó chủ yếu là phát triền sản xuất 
hàng hóa, giống như một dòng thác 
xà hội, đang làm thay đổi sâu sác 
quan niệu cũ về giá trị cuộc sóng, 
từng bước hình thành quan niệm giá 
trị mới. Quan niệm giả trị mới ăn 
nhập vào hành ví của con người như 


là một nội đụng văn hóa mới. Sự thay 
đồi ấy là biểu hiện của tiến bộ 
xã hội. 


Quan niềm vẻ đạo đức xã họi thay- 
đồi. Dây là một đạc trưng nội bật 
của văn hóa đương đại ở Trung quốc. 
Quan niệm về dạo dức gán liên với 
quan niệm về giá trị. Trước kia, vn 
hóa truyền thỏng Trùng quốc hết súc 
coi trọng Lọc tuyết về luàn lý đạo 
đức. Giai cáp thống trị chỉ dựa vào 
học thuyết 3ó để cảm hóa cóöa người 
bằng đạo dức, dùng luân lý chứ 
không dùng pháp lý đề trị thiên hạ. 


.Trong nhĩn dàn lao độzg, điều đìu 


tiên mà người ¡ía suy nghĩ không 
phải là tuân theo pháp chế nhà nước,, 
mà là làm thể nào đẻ giữ dúng nghĩa 
vụ luân lý trong mối quan hệ phức 
tạp giữa người và người. Văn hóa 
truyền thống đề cao cái gọi là « trọng 
nghĩa khinh tiền tài, “xét đạo đức 
không xét công lao?®. Có nghĩa yêu 
cầu mọi người hãy vì Ÿ nghĩa» mà 
hiển thân cho giai cấp thống trị. 
Căm tuyệt người ta tìm kiếm ®* công ® 
và lợi", dát dẫn con. người hướng 
tới sự hoàn thiện về dạo đức và 
trọn ven về đạo nghĩa, cöon người 
phải coi khinh và vứt bỏ “công » — 
“lơi» và ham muốn vẬtI chất, coi 
những thứ đó là không đạo đức và 
t¡ tiện. 

Đánh piá đạo đức lẽ ra có 5 nãc 
thang là : không chính đăng — chính 
đáng — đáng. Nhưng văn hóa Truyền 
thống chỉ theo phương pháp chia 
đôi. Tức là không đạo đức là tiát 
đức. không quản tử là tiêu nhàn, 
không cao quý nhất định là bỉ òi. 


Mười năm cải cách đã làm thay 
đồi sau sắc biết bao truyền thông văn 
hóa đạo đức cũ của Trung quốc. Trước 
hết là xóa bỏ định kiến đối với việc 


“Riếm tiên và kiếm lời hợp pháp, lấy 


lại ý nghĩa đúng đắn của nguyên tắc 
lợi ích vật chất, của dàn chủ, của sự 
đa dạng trong phong cách sóng. gạt 
bỏ việc tôn sùng quá mức cái giáo 
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„điều của đạo đức truyền thống « trọng 
nghĩa khinh tài», coi thường Việc 
kiểm lời. Trong cả nước, đang điển 
ra những hiện tượng mới như có 
nhiều người đồ xô đi buôn bán, đi 
học tập ở nước ngoài, làm chính trị, 
và không hề giấu giếm việc theo đuồi 
lợi ích. Có người dạy lòng tự tín và 
ri muốn hộc lò tài năng cá nhân. Có 
nhữnm tác phầm văn học lớn tiếng 
đòi được sống tự đo, thoái mi, sung 
sưới.. Nhi chọn bạn bẻ, bạn dời và 
cả khỉ tuyển chọn nhân tri, người ta 
không phủ nhận nhưag không còn 
mạn mà l¿in đòi với những đức tỉnh 
mà trước kia rất đề cao như thật thà, 
độ tÌợng, vâng lời, phục tùng. Nay 
ngtrời fa coi trọng sự năng động, sáng 
tạo, nhạy bén, tháo vát, năng HỒ, 
hiệu quả, tự chủ, bình đáng, cạnh 
tranh, đâm nghĩ đảm làm, dám chịu 
rủi ro fronø làm ăn. 


Tất cả những chuyện đó đang trỡ 
thành xu hướng chủ yếu trong toin 
bỏ đạo dức xã hội Trung quốc hiện 
nã V. Nhưng sự vật ni ra đời bao 
giờ cũng gây ra những băn khoăn 
trăn trở. (Bài của Hà Tan, tác giả 
Trung quốc, được trích đăng trên Tạp 
chí Cộng sản, số 2-1952 thuộc loại 
trăn trở này). 


_Trăn trở thứ nhất: Có phải cải cách 
mở cửa sáp trở ngại chủ yeu từ đạo 
đức truyền thống cũ hay không ? Phái 
khang định lệ văn hóa fcuyền thống 
cñ của Trung quốc. trong đó. bao 
ôm cá đạo đức, có những vều tỔ 
ticỉ cực. Nhưng nhìn lịch sử nãy 
nơ in năm, trong hệ vàn hóa phong 
kiến Trung quốc, tư tưởng chủ đạo 
lv chủ nghĩa trung tàm,Vvương quyền 
và tỉnh cảm hnyt thống, với ý thức 
luận lỷ đạo đức *“tru:d in s, Do đó, 
đời sóng xã hội bị chỉ phối bởi một 
sức rất lớn, bởi vì nó được chỉ 
đao bảng khuôn phép của từ tưởng 
gia lọc, gia trưởng, huyết thống, tôn 
sửng tiên bói, đề cao người cùng dòng 
họ, cường điệu sự trung thành tuyệt 
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đối. người xưa làm sao nay cứ thế. 
trước sao sau vậy, khuôn sáo thủ 
cựu, trì trệ bảo thủ, khác xhồ tu 
thân không có tỉnh thân thực tế, luôn 
thỏa mãn với những «tháng lợi tỉnh 
thần » kiều Á.Q.. xử thế theo kiều tiêu 
cực, bên cạnh tư tưởng đẳng cặp dặc 
quyền đặc lợi của giai cáp thống trị 
lại có tư lưởng bình quân của nông 
đàn, trọng nghĩa khinh tiên tài, trong 
nông khinh thươnø, coi mọi cấi sinh 
lợi sinh lãi là của bất nghĩa... 

Hiện nay, trong đời sống hiện thưc, 
trong đạo đức xã hội, đàu đầu cũng 
con đdău ấn của quan niệm đạo đức 
cũ nói trên. hỗ ràng là nó cần trở cải 
cách, gáy khó khăn cho tiến bộ xã hội. 


Trăn trợ thứ hai: cải cách, mớ cửa 
dã dề cho văn hóa tư bàn chủ nghĩa 
ô ạt thám nhập: Ngày nay, mọi 
chuyện đã sáng tô, Không thề coi mọi 
tư tương vàn hóa của xã hội tư bản 
chủ nghĩa là hoàn toàn thối nát, hoàn 
toàn phản động, là nạn hồng thủy, là 
dã thú, Nhưng. trong thực tế, văn có 
những màu thuẫn. Nhập vật tự kỹ 
thuật thì được, nhưng nhập những 
yếu tố tỉnh thản thì khó chịu. Nhập 
lý luận khoa học tự nihiên thì được 
nhưng nhập văn hóa chính trị và tư 
tưởng văn hóa thì thắc mắc. Nhập 
những cái khen mình thì mạnh đạn, 
nhưng nhập những cái trái Với quan 
điềm của mình, thậm chí những cái 
chửi mình thì lo làng. : 

Dã từ lâu nay, đán đo trăn trỡ nói 
trên đã bó tay bó chân nhiều người, 
gây khó khăn cho việe trao đồi văn 
hóa Đông Tày. 

Căn bệnh sợ tư bản» nói trên 
đang ần nâu trong đầu óc rliiều người 
như một loại ác quý. Ngoài ra cùng 
cón bai quải vật khác. Một là, cho 
rằng Trung quốc có nền văn hóa làu 
đời. Nhiều cái tiên tiến ở nước ngoài 
đều có thể tìm thầy trong văn hóa cồ 
đài Trung quốc, Nidêu người Trung 
quốc đã dùng chiều bài ấy đề tầy 
chay văn hóa nước ngoài. Hai là 


thuyết * Trung quốc là trung tâm vũ 
trụ». Xưa nay, truyền thống: văn hóa 
Trung quốc dä gieo rắc quan niệm 
Trung quốs là nước lớn, là nước 
trung tàmxxNgay đến thời cận dại, 
hiện đại, vẫn có người Trung quốc 
cho rằng Trung quốc là trurg làm 
văn hóa thế giới, trung tàm cách 
mạng tl:ế giới. Họ nhìn thiên hạ bằng 
cen mắt kế cả, bề trên, coi thường 
lần bang, vạn quốc. Họ cho rằng học 
văn hóa tư tưởng phương Tày là ha 
mình, là đầu hà»ø giai cấp tư sản; 

Nếu không tầy bỏ hai loại tư tưởng 
nói trẻ, quyết không thê thay đồi 
bộ mặt lạc hậu của Trung quốc, mà 
cùũnz không thê ngăn cần sự xâm nhập 
của ván hóa tư tưởng bên ngoài. 

Đương nhiên, mở cửa cũng có thề 
cỏ cá ruồi, nhặng bay vào. Trong nước 
củn: có người thuần túy Š sùng ngoại », 
«sung tày *, Có người thấy dơ tưởng 
»ìach, thấy gi rách tưởng lụa là. 
Nhưng người ta không thề sợ nghẹn 
ma nÌ:1n ăn. 

Trăn trở thứ ba: quan niệm giá 
trị thay đồi, “tư tưởng trọng tiên» 
lạm phát thì làm thể nào? Thực tế, 
hiện có một số Ít người bất chấp đạo 
đức và công luận, tìm trăm phương 
nghỉn kế đề kiếm tiền một cách phi 
pháp. Loại người này đang làm hại 
thanh danh của đảng, của cán bộ, của 
xã hội Trung quốc, cần phải lén án. 
Nhưng không thể vơ đũa cả nắm, 
không thề nói đó là chủ nghĩa trọng 
tiền sa, 

Cái gọi là “chủ nghĩa trọng tiền v 
vốn có nội dung và đặc điềm thời đại 
rất rõ. Nó là sản phầm của sự phát 
triền kinh tế hàng hóa ở trình độ 
cao. Chủ nghĩa trọng.tiên Ất dân đến 
quan niệm trọng lợi. khính nghĩa. 
Không tlề đề cho quan niệm này chỉ 
phối tư tưởng xã hội. Song quan niệm 
đó lại phá vỡ quan niệm tiều nông 
hẹp hỏi và quan niệm gia trưởng lạc 
hậu. Quan niệm trọng lợi khinh 
nghĩa, nhìn từ góc đỏ truyền thống, 


tĩnh, thị đó là xấu, ác, vì nó chống: 
lại quan niềm truyền thống là cái đã 
an sâu fFrOr° xã hỏi từ làu đời này. 
Còn nếu xeäf phát từ quan điềm phát 
triển, thì dó là tốt, thiện, vỉ nó tiêư 
biểu cho xu tế phát triên của lịch sử. 


Thực ra, với tư cách là một loại 
quan niệm về giá trị, chủ nghĩa trọng 
tiền vừa có mặt Xấu, vừa có mẶt tiến 
bộ lịch sử. Chủ t.ghTa trọng tiền là sự 
phủ định đôi với quan niệm « quyền 
lực vạn năng Ð?, Thực tẻ, đày là sự 
thay thể « quan hệ nhân tình giữa 
người và người » thuộc hệ tư tưởng 
phor:g kiến bằng equan hệ tiền tệ giữa 
người và naươi * thuộc hệ tư tưởng 
tư bản chủ nghĩa. Cái sau phủ định 
cải trước. Trên ý nghĩa nào đó, dùng 
sau « quan hệ giữa người và người là 
tiền ? có sự hậu thuản của sức sản 
xuat tư bản chủ nghĩa. Còn đàng sau 
“® quan hệ nhàn tình giữa người và 
người » thì chỉ là đạo dức luân lý 
phong kiến†Rỗ ràng cái trước tiên 
bộ hơn cái sau. 

Nếu nói rắng nay ở Trung quốc đã 
xuất hiện chủ ngiĩa trọng tiên, thì. 
đó chính là sản phầm của kinh tế hàng 
hóa. Nếu xuât phát từ quan điềm phát 
triền lịch sử, chừng nào xã hội Trung 
quốc chuyền từ « sùng quyền » sang 
“ sùng tiên *, giao tiếp xã hội tử 
« quan hệ nhân tình P chuyền sang 
quan hệ « trao đồi ngang giá * lấy 
tiền làm môi giới, thúc đầy kinh tế 
hàng hóa và sức sản xuất phát triền 
ở mức cao, khi đó, mới hy vọng 
chuyên Trung quốc từ xã hội truyền 
thống sang xã hôi hiện đại. VÌ vậv, 
nay có miột ít chủ nghĩa trọng tiền, 


chưa có gì đáng phải lo sợ. 


Trăn trở thứ tư: sự thay đồi của 
quan niệm vê đạo đức có biến người 
Trung quốc thành tự tư tự lợi cả 
không ? CÓ người lo ràng văn hóa 
phương Tây tràn vào, thị trưởng cá 
nhàn chủ nghĩa mở rộng, con người 
biển thành tự tư tự lợi. Ý kiến này 
Ít nhất có 2 sai lầm. Thứ nhất : lần 


lộn giữa chủ nghĩa cá nhân và tự tư 
tự lợi. Hai là xuất phát tử quan niệm 
đạo đức truyền thống đề xem xét sự 
thày đôi quan niệm đạo đức trong cải 
cách và mỡ cửa. 


Xưa kia văn cho rằng, chủ nghĩa. 


cá nhân đương nhiên là tự tư tự lợi. 
Điều đó là đúng, Nhưng thực ra chủ 
nghĩa ca nhàn không đồng uh1a với 
tự tư tự lợi. Chủ nphĩa cá nhân là nội 
dung chủ yếu của văn hóa truyền 
thống phương Tây và là tiêu chuản 
giá trị của người Mỹ, Nó có nghĩa : giá 
trị và tư cách của con người phải 
được tôn trọng. Mỗi người có quyền 
tự do Irra chọn cách sỐng riêng, người 
khác không được can thiệp hoặc cản 
trở. ¿ | | 

Từ lâu nay, người Trung quốc 
thường cường điệu một cách tuyệt dối 
giá trị và lợi ích của cộng đồng, coi 


đó là quy phạm đạo đức cao nhất. Từ . 


đó khiến tuyệt đại đa số người Trung 
quốc chỉ biết tỏn tai trong xã hội như 
một. khách thẻ, chứ không phải là chủ 
thề, vừa không chịu trách nhiệm đối 
với bản thân mình, vừa ý lại vào 
người khác. Hồ ràng đó là một bi 
kịch về nhân cách. | 

Nhờ có cải cách và mở cửa mà 
người ta bắt đầu thấy dược giá trị 
của tự thản, bát đau có ý thức trách 
nhiệm đôi với bản thân, sống trong 
đời với tính cách một con người độc 
lập. Điều này chứng †ö nhàn cách 
đang trưởng thành. 

Cái gọi là « người Trung quốc đang 
trở thành tự tư tự lợi » chẳng qua 
chỉ chứng tỏ sự giải phóng con người 
thoát khỏi xiềng xích của cái gọi là 
4@ piá trị cộng đóng » mà thôi. Một xu 
hưởng tiến bộ đang điển ra ; người 
Trung quốc đang tìm thấy giá trị của 
minh với tư cách là con người độc 
lặp trong xã hội, CON NGƯỜI đúng 
với đanh nghĩa của nó. 

Vậy thi du nhập và tham khảo văn 
hoa phương Tây như thế nào ? Dĩ 
nhiên là không thề ăn sống nuốt tươi, 
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không thề ẻ tây hóa hoàn toàn ». Mỗi 
một hệ văn hóa tư tường đều có quá 
trình phát sinh và phát triền của nó, 
có môi trườna riêng của nó Không 
thê có bất cứ thứ hệ văn hóa nào có 
thề ®tung ra bốn biên đều đúng ®.Hon 
nữa, hệ văn héa truyền thống của 
Trung quốc có sức sối:g rất dai dang, 
mãnh liệt, khó mà tây hóa hoàn toàn 
được. Đạo Do thái vốn nồi tiếng là có 
sức sống mạnh nhất trên thế giới, 
vậy mà vào Trung quốc thì bị văn 
hóa Nho giáo đồng hóa. Đạo Cơ đốc 
là hệ văn hóa lớn nhất thế giới, sau 
khi vào Trung quốc cũng bị chế dộ 
gia trưởng Trung quốc đồng béa. Văn 
hóa Phật giáo cũng bị Hán hóa. Những 
điều đó chứng tó, mỗi khi một hệ văn 
hóa thâm nhập một hệ văn hóa khác, 
đều bị những yếu tố trung gian của 
hệ văn hóa sở tạt sàng lọc và chiết 
xuất, tạo thành một cầu trúc văn hóa 
mới. Cấu trúc đó phần lớn là dạng 
kết hợp chứ kuông phải là đạng thay 
thế. | : 


Vậy Trung quốc cần thứ văn hóa 
như thế nào? Đó phải là hệ văn hóa 
tiến bộ, thúc đầy đổi mới, mở cửa, 
thúc đầy sức sản xuất phát triền, thúc 
đìy giải phóng tư tướng con người, 
thúc đìy xã hội tiền lên. Trong hệ văn 
hóa mới đó, nhân dân Trung quốc 
được bảo đảm hưởng quyền dàn chủ 
đầy đủ nhảt. nhân cách con người 
được tôn trọng nhất, trình độ học vấn 
và năng lực cá nhân được bồi dưỡng 
và nâng cao không ngừng, tính thần 
tích cực chủ động sáng tạo của mỗi 
người được phát huy ở mức cao nhất. 
Những gỉ phù hợp với tiêu chuẩn đó 
là văn hóa mà Trung quốc căn, không 
kề là của phương Tây, hay của truyền 
thống cũ, hoặc là sự kết hợp cả hai. 
Mục tiêu khẻng thay đồi là xây dựng 

.một hệ văn hóa xã hội chủ nghĩa và 
cộng sản chủ nghĩa. 


(Xermn tiếp trang 33) 
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Quda sách báo 
các nước anh em 


CÔNG CUỘC CẢI TÔ VÀ VẤN ĐỀ 
XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ MỚI 


Thực tiễn củi lồ ở Liên xủ cho thấu rõ : de tiên hành thắng lợi 
và thực hiện triệt đề cải tồ thì không thề khong nâng cao trình độ 
văn hóa chính trị của mỗi công dân, Phê-đo Buốấc-lât-xki, nho khoa 
học 0à nhà chính luận ®ö pi‡ết nồi tiếng, mới đâu có piết cuốn Tư duy 
mới, !rong đó có đề cập nản đề trên. Tạp chỉ Thời mới (Liên vô) 
số 11 ra ngày {-4-198Ñ có trích giới thiệu phần liên quan trong Đải 
“Văn hóa chính trị mới ». Dưới đáy là những Ú chính. 


Kìm hãm cải tô không chỉ do 
quan liêu ` 


Chúng ta có một truyền thống văn 
hóa chính trị khá lâu đời nhưng cũng 
khá mâu thuần... 

Giảng Giác Rút-xô đã từng tuyên 
bố bản án khủng khiếp: nước Na Sẽ 
không bao giờ có được một nên đân 
chủ, bởi vì đây là đất nước của những 
kế nô lệ. Tra-đa-ép, một thiên tài 
Nơa đáng buồn, tử lương tâm sâu kín 
bị dẫn vặt, cũng đã kêu lên: nước 
Nga là một nước không cỔ tương lai. 

Nhưng họ đều nhậm cá. Tháng 
Mười năm 1917, nhân dân bị ấp bức 
"bao đời song vẫn không bị đẻ hẹp. 
dưới sự lãnh đạo của những người 
bôn sê vích, đã lao nhanh về phía đàn 
chủ. Nhưng con đường dẫn tới quyền 
lực của nhân dân đày gai và đầy máu. 

Thời Lê-nin, công nhân. bình lính 
và nông dân bắt đâu học cách quản 


“thành tựu, những thàng lợi 


lý nhà nước, Song trinh độ vàn hóa 
chung và văn hóa chính trị không 
đủ hồi đó khỏig phải là nhân tố 
quyết định đản dến chỗ chế độ quần 
lý YyÌ người lao động thay cho chế độ 
quản lý do người lao động. 

Xu hướng quan liều hóa công việc 
quản lý mà Lê-nin kiên quyết chống 
lại. đà táng lên sau khi Người mất, 
Cho tới nay chúng ta vẫn chưa hiểu 
hết về thời kỷ này: cả vẻ.những 
chưa 
từng eó mà chúng ta luôn luôn có thê 
tự hào, lần về những sự việc, những 
bị kịch của cón người mà chúng ta 
không thê, và không được tha thứ 
hoặc biện hộ, Tuy nhiên, cần lưu ý 
rằng tê sùng bài cá nhân không chỉ 
đo sự áp đặt từ trên, Nó còn phan 
ánh một trình đó văn hóa chính trị 
đào đó của quân chúng. 

Thời kỳ sau Đai hỏi XX ĐCS Liên xô 
dã lạo ra dược những bảo đâm đề 
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ngăn ngừa việc khôi phục tệ sùng bái 
cá nhân và ngăn ngừa hành động đàn 
áp. Song thời kỷ đó đã không thành 
công trong việc cải tạo căn bản xã 
hội chúng ta. Những quá trình tiêu 
teơc:-những vấn đề bỏ lửng không 
giải quyết, những biêu hiện tri trệ 
và bảo thủ bát dầu tích tụ lại trong 
những năm 70. 


Rồi tháng tư năm 198ö đến. Không 
khí công khai hóa, đân chủ hóa, 


những cuộc cai cách kinh tế, đã làm. 


mỗi người thật sự xúc động. 


Nền văn hóa chính trị xỏ viết mới, 
đưới con mát chúng fa, đã hình thành. 
Và cùng một lúc, cũng đã hình thành 
con người chính trị, nhản vật chính 
_ của tien bộ xã hội, có ý nghĩ riêng, 
sở thích riênp và cách xử sự riêng. 
Và ở đây đã phơi bày ra điều mà 
người ta có thẻ dự đoán trước. Chúng 
ta có những quan điềm không hoàn 
toàn giống nhau, mặc dù tất cả 
chúng ta đều đứng trên cơ sở chủ 
nghĩa xã hội, trên cơ sơ chính quyền 
xô viết, trên cơ sở đăng lãnh dạo 
đất nước., 

Do đâu có sự chống cải tỒ? Ai là 
người chống cải (ồ ? Nhiều người tin 
chắc chỉ có các phần tử quan liêu 
mới chống cải tò. Nhưng quan liêu 
tuyệt nhiên không phái là độc quyền 
eủa những người đại diện bộ máy 
quản lý. Bộ phận quần chứng thụ 
đọng trước sự biến đồi, cũng cần được 
coi là một nhân tố kìm hãm cải tồ, 
tuy rắng nhân dân, trừ một số ngoại 
lệ ra không kề, rất có trách nhiệm đối 
với những cái đang diễn ra. 


Vì sao phải chống và làm gì 


đề chống quan liêu ? 


Chúng ta hãy bắt đầu từ phầu tử 
quan liêu, bởi vi lúc này nó đang tác 
động lớn hơn cả và nhiều cái đang 
phụ thuộc vào nó. Văn đề là ở chỏ: 
mỗi người thừa hành, ở cương vị 
binh thườug nhất đi nữa, đều đứng 
trước vấn đề lựa chọn. Bảng công 
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việc của mình, họ sẽ giúp được gi : 
vào những thay đôi mạnh bạo, thay 
đồi về cơ cấu đối với những điều kiện 
lao động và kích thích lao động, vào 
việc phát huy sảng kiến của nhân dân, 
hay vào những bước đi nhỏ nhặt thân 
trong, những thay đồi không đáng kề 
về lò chức và cán bộ? 


Dường như dã rõ ràng là những 
cuộc cải cách nhỏ nhặt là không có 
hiệu quả nhất. Thế nhưng một người 
đã quen quá ư thận trọng rồi, thì văn 
giữ thái độ chờ đợi, thậm chí còn tìm _ 
cách giải quyết quấy quá cho yên 
chuyện các quyết định mà đảng giao 
cho anh ta thực hiện, như các quvết 
định về áp dụng chế độ khoán đội, 
về phát triền phong trào hợp tác xã, 
phát triền chế độ khoán hộ, phát 
triên lao động cá thê, về đấu tranh có 
hiệu quả chống tệ tham nhũng và 
những khoản thu nhập không phải de 


-lao động mà có. 


Các quvẻt định quả là không trực 
tiếp tạo ra các chuần mực về pháp 
lý, nói một cách khác : khóng trực tiếp 
buộc người ta phải hoàn thành nhiệm 
vụ này hay nhiệm vụ khác, bằng không 
thì sẽ bị trừng phạt về tài chính, về 
hành chính, thậm chí về hình sự. 
Những đạo luật cũ vẫn còn có hiệu 
lực trong một thời gian nào đó, cũng 
như rất nhiều điều lệnh luôn luôn tạo 
chỗ ân nâu cho các nhà quản lý “thân 
trọng » ở địa phương. 


Hội nghị toàn thề tháng sáu của 
UBTƯ ĐCS Liên xô đã chủ ý tới toàn 
bộ ý nghĩa về hình thức pháp lý của 

các quan hệ xã hội, về tác động của 


pháp luật xã hội chủ nghĩa trên các 


mặt nhân đạo và đạo dức. Hội nghị 
toàn thể đã thảo luận cả một loạt văn 
kiện đã được thông qua tại khóa họp 
của Xô viết tối cao Liên xô. Như vậy, 
đã đặt cơ sở pháp lý vững chắc ecio 
tòa nhà đang xây của những cải cách 
kinh tế. Chúng ta hy vọng rằng việc 
bảo đảm về mặt pháp lý cho mọi 
quyết định dự kiến sẽ trở thành 


phương tiện nhất thiết phải có đề 
thực hiện các quyết định ấy. 


Nhận diện các phân tử cơ bội 
và phê phán sự phê phán. 


® Bên cạnh các phần tử * quan liêu 
kỳ cựu» quá ư thản trọng, người ta 
thấy lại đang nồi lên các phần tử 
huênh hoang dủ kiêu về cải tô, những 
phân tử đã từng ăn nên làm ra trong 
quá khứ và đang khao khát củng cố 
vị trí trong điều kiện mới. TI ế nhưng 
điều mà người ta cần hiện nay không 
phải là sự khéo léo, sư thích nghĩ, 
mà là lòng trung thành đối với sự 
nghiệp, tỉnh chuyên nghiện, và cả sự 
trung thực, lòng chân thành. 


_ ®Đ Và đây là một: kiều người bắt 
chước nữa. Họ là người dược bàu giữ 
chức vụ nảo đó tại một nhà máy, tại 
một cơ quan khoa học, tại một tồ chức 
sáng tạo. Nhưng hoạt động của họ 
đang hướng vào đâu ? Vào sự nghiệp 
chung, hav vào việc phục vụ trước hết 
cho bản thân? Có thề nói rằng một 
người lãnh đạo mới mà ham thích 
những cái thường thấy trong quá khứ — 
ham thích những đanh hiệu, những 
phần thường, những huân chương, 
những chức vụ, những chuyến du lịch 
khắp châu Âu — thì người đó rõ ràng 
là emột nhà cải tò vụ lợi? 


® hên cạnh những người nhiệt 
tỉnh ủng hộ cai tô và dúng là chỉ giành 
được nó qua cuộc đâu tranh gian khô, 
cỏn có những người trước đây im hơi 
làng tiếng siờ dày mới vội vã gỡ lại 
cái đã bỏ lỡ, không ngại dua ra những 
Ý kiên cực đoan nhất. Tàt nhiên, bất 
cứ ý kiến nào do động cơ muốn phục 
vụ sự nghiệp đòi mới thúc đầy, đều 
dàng chú ý. Nhưng quyền được phê 
phán cũng đòi hỏi quyền được phê 
phan sự phê phán, như Mác đã chỉ rõ. 

(húng fa đã nghe, chẳng hạn, ý kiến 
thiếu can nhắc cho rằng thất nghiệp là 
điều không tránh khỏi, thậm chí là điều 


cần thiết đề góp phần nâng cao năng 


suất las động. 


Có căn nhấc lại ở đây lao động 


_ được bào đảm và chế độ bảo trợ xã 


hội là những thành quả chủ yếu của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa không ? 
Chắc chắn không một ai trong nước 
ta lại tán thành từ bỏ những thành 
quá đã phải trả giá đắt mới giành 


đượcấy., Nhưng chúng ta hãy xem xét 


vấn đề này cả trên quan điềm thực 
tiễn. 

Nhiều lần chúng ta đã được nghe 
các nhà lãnh đạo nhiều xí nghiệp nói 
rằng họ sẵn sàng giảm bớt Í phần 4 
hoặc thậm chỉ 1 phần 3 số người đang 
làm, nếu như họ được sử dụng số 
quỹ còn lại đề trả công lao động cho 
số :gười còn lại. Í phần 4 số người 
trên quy mô cả nước có nghĩa là phải 
vài chục triệu người. Chúng ta có thề 
làm gì với số người này? 


Nhà nước không thề đề họ về hưu 
trước thời hạn được. Cũng không thề 
nghĩ tới việc đầy họ ra đường được. 
Có nghĩa là, cần tìm những con dường 
khác — phân bố lại và đào tạo lại sức 
lao động. Có nghĩa là, cần suy nghĩ 
nghiêm túc xem cơ quan nào có thê 
nghiên cứu văn đề này trên quy mỏ 
toàn quốc, một vấn đề ngày càng trở 
thành gav gắt cùng với việc khai thác 
kỹ thuật và công nghệ mới, tăng cường 
độ lao động. Hơn nữa, nếu đề người 
lao động phải mang gánh nặng của 
thời kỳ chuyền sang hệ thống quản 
lý kinh tế mới thì có công báng hay 
không? 

Việc đưa ra ý kiến chỉ có thè chọn một. 
trong hai con đường : hoặc « thị trưởng 
tự do» hoặc: kinh tế có kế hoạch, Xem 


ra cũng không quá ngây thơ. Tắt nhiên, 


nhiệm vụ đặt ra lúc này là cần phát 
triền các quan hệ hàng hóa — tiền tệ. 
Nhưng việc đưa ra ý kiến như trên 
chỉ có thê đàn đến những cuộc tranh 
luận vỏ bồ thưởng ngày, chẳng giúp 
ích gì cho việc tìm tòi những con 
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đường đề thực hiện những cuộc cải 
cách về cơ cẩu. 

Mọi người đêu biết, vấn đề khắc 
phục tính chất tập trung quá mức và 
khác phục tính chất cục bộ bản vị đang 
đặt ra ở nước ta gay gắt biết chừng 
nào. 18 triệu người trong bộ máy quản 
lý — đó là cái giá quá lớn phải trả 
cho việc thôi phông quá đáng nguyên 
tắc tập trung. Hõ ràng là troig điều 
. kiện cải cách, khi mà xí nghiệp và liên 
hiệp xi nghiệp trở thành khâu chính 
_của việc kế hoạch hóa và quản lý, thì 
bộ máy trung ương của các ban và các 
bộ, vì lợi ích của sự nghiệp. có thề 
giảm bớt đi một nửa hoặc thậm chí 
3 phần 4. Nhưng có cần trở lại với ý 
nghĩ về các hội đồng kinh tế quốc đân, 
tức trở lại với toan tính bất thành 
hồi những năm 60 không ? 


- 

Hiện nay chúng ta đang tích lũy 
kinh nghiệm về việc bầu với một hệ 
thống nhiều ứng cử viên vào các XÔ 
viết, các tập thê lao động. Qua những 
lân làm thử đầu tiên chúng ta đã 
thấy được những vấn đề thực tế căn 
làm đề hoàn thiện thủ tuụe giới thiệu 
ứng cử viên, tiến hành vàn động bầu 
cử, nâng cao văn hóa chính trị của 
quần chúng. Chính việc tự quản có 
thề bảo đảm cbo việc đưa lén chức 
lanh đạo, không phải bất cứ nhà tồ 
chức và hoạt động nào, mà là những 
nhà tÖö chức có năng lực nhất, 
có tài nhất, những nhà hoạt động 
chăn chính. 


€ Quìn chúng «bên dưới”? cũng 
không thoát khỏi ảnh hưởng của các 
điều kiện xã hội. Chống lại cải tô còn 
có cả những người cho tới này văn 
thích nhận nhiêu hơn mà làm ít hơn, 
những người làm giàu dựa vào sự 
thiểu hụt. 


Hội nghị toàn thề thắng sắu UBTU 
ĐCS Liên xô đã chỉ ra một cách xác 
đáng là. cần dựa vào kinh nghiệm hiện 
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nay và đi sàu vào tương lai để tìm ra 
các giải pháp. Chỉ những cuộc cải cách 
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sâu sắc, mang tính cách mạng, mớtkcó 
thể tạo ra một hệ thống kính tế có 
hiệu quả cao, thu hút được tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, có khả năng cạnh 
tranh với các cường quốc công nghiệp 
chủ yếu của thế giới hiện nay. 


-® Còn có một kiều người bắt chước 
nữa. Trong khếi những n›-ười sử dụng 
một cách trung thực và chu đáo các 
quyền mới, kề cả quyền bảu những 
người lãnh đạo. có cả những người 
đang sử dụng tính công khai dê làm 
hại mhững người lãnh đạo có tính 
nguyên tác, hay yêu cầu cao, những 
chuyên gia có tài hơn; đề trả mối thù 
riếng, đề giành lấy những vị trí mà 
xét :ê mặt trình độ nghiệp vụ hẹ 
không xứng đáng. 

Tôi còn nhớ một người mà trong 
một lần gặp gỡ đã đòi phải được 
quyền “tự do biều tình” không hạn 
chế. Đó là một nhân vật điền hình 
theo thuyết quyên lực của đám đông. 
Những nsười chỉ tin vào mỗi điều 
như vậy thì thậm chí cũnz không thề 
nghe người có ý kiến khác nói hét. 

Ho sẽ lao ra đường đề đưa ra những 
lời phản đối thường là không có cơ 
sở, đè đã kích những nguời không 
an Ý. 

Những ai ở nước ta tán thành 
quyên biều tỉnh” không hạn chế 2 
Những phần tử theo chủ nghĩa dàn 
tộc địa phương, những phần từ cực 
doan trong nhóm œPa-miết?® (*) và 
một số nhóm có khuynh hướng gàn 
gũi với nhóm đó, những người theo 
đuôi lợi ích ích kỷ, những người mà 
người ta gọi là « chối bỏ", muốn đi 
ra nước ngoài, v.v. Trong các nhóm 
đó) nhóm này chống lại nhóm kia, và 
nếu như cứ đề họ làm, thì có thề họ 
sẽ đảănh nhau. 

- Chúng ta có đủ kinh nghiệm đề hiệu 
rằng chủ nghĩa đân tộc địa phương 


(®) Muốn biết chỉ tiết về nhóm này, có thẹ 
xem Tạp chí Cộng sản. số 4-195§, tị. 6q, 


và chủ nghĩa sô vanh nước lớn, chủ 
nghĩa bài Do thái và chủ nghĩa Xi ôn 
đẻu nuôi dưỡng lẫn nhau và bắt 
nguồn từ một chỗ : tử tình trạng vô 
chính phủ, hỗn loạn, từ một trình độ 
văn hóa chính trị không văn minh. 


sự thân nhập lẫn nhau giữa dân 
chủ và quyền lực của đám đông mới 
mau Êhóng làm sao! Ví dụ, mới hôm 
qua đây thôi, những đại diện của 
nhóm a Pa-miết » còn nhãn mạnh tư 
tưởng đúng đắn là phải bảo vệ nền 
văn hóa dân tộc Nga — những di tích 
văn hóa cồ, những công trinh kiến 
trúc bất hủ, tên các thành phố, tên các 
con đường, tên các vùng. Nói tóm lại, 
họ bảo vệ di sản dân tộc của chúng 
ta, bảo vệ việc sử dụng rộng rãi 
những giá trị của quá khứ. Và điều 
đó là tốt. Nhưng lại eó những người 
đang phát biều từ lập trường chủ 
nghĩa dàn tộc và chủ nghĩa sô vanh, 
dã tham gia phong trào đó. 

Công việc còn phải làm 


.__ Aã hội chúng ta là xã hội eó văn 
hóa nhất trên thế giới, nhưng có cần 


chứng minh rằng còn biết bao việc 
phải làm đề giáo dục về văn hóa chính 
trị và văn minh chân chính, điều mà 
Lê-nin coi trọng biết nhường nào 
không? Sẽ còn phải trải qua không 
Ít thời gian đề tất cả chúng ta có thề 
thật sự nắm được nghệ thuật tiếp hành 
tranh luận tru›g thực và chu đáo, 
nghe đối phương và thậm chí kẻ thủ 


nói hết, khắc phục trong bản thân 


mưu toan trở lại với việc * bóp nghẹt, 
«thủ tiêu? bằng bất cứ giá nào ý 
kiến không hợp với ý kiến chúng ta. 


Dân chủ hóa, phát huy những quá 
trình tích cực trong lĩnh vực tính 
thần, khẳng định những giá trị của 
chủ nghĩa xã hội và của toàn thê loài 
người — dấy là cách chủ yếu, thậm 
ohí duy nhất, đề thực hiện cải tồ, 
Nhưng chính dân chủ lại bác bả sự 
tránh né và thái độ lăng xăng tử cực 
đoan này sang cực đoan khác, điều 


_ mà nước ta đã phải trả giá quá đắt. 


HÒNG LÊ lược thuật 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(@ quan lý luận và chính tị của 
Trung ương Bảng cậng sản Việt nam 


N. IfH| LÌI THỨ SÁ 
_ II PHÌP RÀNH TRUNE UữNH BẢN 
(KHÍA VI) 


Niềm điềm hai năm thực hiện nghi 
quyết Đại hội VỊ và phương hướng, 
nhiệm vụ ba năm ti 


Ừ ngày 20-3 đến 29-3- 
1989, tại Hà nội, Hội 
nghị lần thứ sáu Ban 
chấp hành trung ương 
Đảng (khóa VI) đã họp 
đề kiềm, điềm hai năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI và xác định 
phương hướng, nhiệm vụ ba năm 
tới. 


Đông chí Tòng bí thư Nguyễn 
Văn Lính đã phát biềêu những ý' 
kiến quan trọng khai mạc và kết 
luận hội nøh1. 

Hội nghị Trung ương sáu đã thảo 
luận dân cnủ và nhất tri khẳng 
định rảng, chấp hành nghị quyết 
Đại hội VI của Đảng, hai năm 


_ qua, trong hoàn cảnh kinh tế, xã 


Ty 


hội có nhiều khó khăn, Đảng, Nhà 
nước vả nhân dân ta đã triền khai 
công cuộc đôi mới trên nhiều lĩnh 
vực của đời sống xã hội, nhất là 
về kinh tế và đã thu được những 
_ tết quả bước đầu quan trọng. 


= Đã thực hiện việc chuyền 
hướng xây dựng cơ cấu kinh tế, 
bắt đầu hình thành cơ cấu kinh 
tế nhiều thành phản, điều chỉnh 
một bước cơ cấu đầu tư theo 
hướng tập trung cho mục tiêu 
của ba chương trình kinh ‹tế. 
Việc cải tiến cơ chế quản lý đã 
tạo ra động lực mới trong sản 
xuất, rõ nhất là trong khu vực 
nòng nghiệp. Trong khu vực kinh 
tế quốc doanh, tuy còn nhiều khó 
khăn nhưng đã xuất hiện những 
đơn vị làm ăn giỏi. 

— Quyền làm chủ của nhân dân 
được phát huy trong quả trình 
-_ chuần bị và tiến hành Dại hội VỊ 
của Đảng được phát triền sâu sắc 
thêm, đang trở thành động lực 
thúc đầy công cuộc đồi mới. 

— Đã điều chính chiến lược bảo 
vệ Tô quốc, hoàn thành nhiệm 
vụ trên các chiến trường, giảm 
quân số và chấn chính quân đội 
thường trực, tăng cường thế trận 
chiến tranh nhàn dân. Đã có 
những chuyên hướng về công tác 
bảo vệ an ninh chính trị phù hợp 
với tình hình mới. 


— Tăng cường đoàn kết và đồi 
mới sự hợp tác trên nhiều mặt và 
tàng cường doàn kết với Liên xô, 
Lào, Cam-pu-chia và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác. 


` 


Đang chuyền hướng chỉ đạo chiến 
lược đối ngoại, từng bước mở ra 
những khả năng thuận lợi mới đề _ 
phát triền quan hệ hợp tác với 
các nước láng giềng và các 
nước khác trên thế giới. 

— Những kết quả trên gắn liền 
với những kết quả bước đầu trong 
công tác xây dựng đẳng về chính ˆ 
trị, tư tưởng, tö chức và cán bộ, 

Thực tế khẳng định đường lõi 
đồi mới do Đạt hội VI đề ra là 
đúng đán. Di theo con đường đó, 
nhân dân ta đang từng bước khắc 
phục khó .khăn, tập trung sức - 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xà 
hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, cho đến nay, những 
tiến bộ đạt được chưa đồng bộ 
và cơ bản, tình hình kinh tế, xã 
hội còn nhiều khó khăn gau gắt. 


hưng qua hai năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI, chúng ta 
đã thău rõ thêm hướng đi, những 
giải phá puà có thêm những thuận 
lợi mới đề từng bước đưa nước fq 
Đượt ru khỏi giai đơạn khó khăn. 


Hội nghị Trung ương đã phân 
tích những nguuên nhân khúch 
quan 0à chủ quan làm cho tình 
hình kinh tế—xã hội chậm được 
khúc phục. 

[lai năm qua, Ban chấp hành 
trung ương và Bộ chính trị đã 
ban hành nhiều nghị quyết, cụ 
thê hóa và phát triền Nghị quyết 
Đại hội VI, đã đẻ ra ngày càng rõ 
nét nội dung đôi mới về kinh tế, 
quốc phòng, an ninh, đối ngoại, 
công tác tư tưởng và văn hóa, 


văn nghệ, về xây dựng đẳng, v.v. 
Các cơ quan nhà nước đã cố 
găng thề chế hóa nghị quyết của 
Đang và tô chức chỉ đạo thực hiện. 
Song, công tác lãnh đạo của Đảng 
và công tác quản lý Nhà nước 
Có nhiều thiếu sói. Đó là chậm 
tông kết thực tiễn đề làm sáng tỏ 
một số quan điềm và bước đi 
trong quá trình đồi mới. Việc thể 
chế hóa các nghị quyết của Đảng 
chậm và có trường hợp chưa 
trúng, chựa nhất quán; cỏng tác 
xâv dựng đẳng và công tác lồ 
chức cán bộ của Đảng và Nhà 
nước đồi mới chậm ; công tác lãnh 
đạo tư tưởng thiếu chủ động, 
chưa dự kiến được những khuynh 
hướng sai lệch có thê nảy sinh 
trong quá trình dồi mới đề kịp 
thời uốn nắn, 

Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp 
hành trung ương Đảng đã xác 
định những quan điềm và 
phương hướng lớn chỉ đạo công 
cuộc đôi mới trong ba năm tới, 
tiếp tục đưa công cuộc đồi mới đi 
vào chiều sâu nhằm đạt mục tiêu 
chung là ôn định một bước quan 
trọnz tỉnh hình kinh tế — xã hội 
và tạo thêm tiền đề đề tiến lên, 

Chúng ta thực hiện mục tiêu 
trên trong tỉnh hình kinh tế, xã 
hội còn nhiều khó khăn. Song, có 
nhiều khả năng và thuận lợi mới: 


— Tiêm năng vật chất và trí tuệ 
của con người Việt Nam, của các 
thành phần kinh tế còn nhiều 
nhưng chưa được khai thác dãy 
đủ. Đó là những lực iượng dự 
trữ lớn cho sự phát triền kinh tế. 


—Các chủ trương,chính sách đồi 
mới về kinh tế ngày càng phù hợp 
và đồng bộ sẽ phát huy tác dụng 
mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. 

— Điều kiện vật chất của nền 
kinh tế trong ba năm tới sẽ được 
tăng thêm, một phần quan: trọng 
do những công trÌnh lớn xây dựng 
mấy năm trước đây bắt đầu đưa 
vào sản xuất, 

- Giao lưu và hợp tác kinh tế 
quốc tế giữa nước ta với các nước 
trên thế giới sẽ ngày càng mớứ 
rộng. 

Trong quá trình triền khai công 
cuộc đồi mới, phải quản triệt 
những nguuên tắc cơ bản sau đây : 

— Đi lên chủ nghĩa xã hội là 
con đường tất yếu của nước ta, là 
sự lựa chọn sáng suốt của Bác 
Hồ, của Đảng ta. Xâu dựng nước 
Việt nam xã hội chủ nghĩa là mục 
tiêu, là lÚ trơng của Đăng oà nhân 
dàn ta. Đồi mới không phải là 
thay đồi mục tiêu xã hội chủ 
nghĩa mà' là làm cho mục tiêu ấy 
được thực hiện có hiệu quả bàng 
những quan niệm đúng đắn về 
chủ nghĩa xã hội, những hình 
thức, bước đi và biện pháp thích 
hợp. 


— Chủ nghĩa Afác — Lê-nin luỏn 
luôn là nền tảng tư lưởng của 
Đăng ta, chỉ đạo toàn Độ sự nghiệp 
cách mạng của nhàn dân ta. Đôi 
mới tư duu là nhàn khắc phục 
những quan niệm không đúng, 
làm phong phú những quan niệm 
đúng về thời đại, về chủ nghĩa xã 
hội, vận dụng sáng tạo và phái 


) 


triêền chứ không phải xa rời những 
nguyên lý của chủ nghĩa Mác— 
Lèẻ-nin. 

— Đôi mới tô chức và phương 
thức hoạt dòng của hệ thông 
chính trị là nhằm tần; cường vai 
trỏ lãnh đạo của Dang, hiệu lực 
quan lý của Nhà nước, phát huy 
qivền làm chủ của nhân dân, có 
nghĩa là lăng cường sức mạnh 0d 
hiện lực của chuuên chính bô can, 
làm cho các tö chức trong hệ 
thống chính trị hoạt động nàng 
đọng và có hiệu quả hơn. 

— Sự lãnh đạo của Đảng là 
điều kiện quyết địch thắng lợi 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tỏ quốc xã hội chủ nghĩa của 
nhàn dàn ta. Phải phê phân những 
khuynh hưởng phủ. nhận hoặc hạ 
thấp sự lãnh dạo của Đăng, dồng 
thời lìng pøhe, tiếp nhận những 
Ý kiến trung thực phê bình những 
khuyết điềm trong sự lãnh đạo 
của Đảng và công tác xây dựng 
đẳng. 


— Mở rộng đản chủ các lĩnh 
vực của đời sòng xã hộ:., phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân vừa 
là mục tiêu và là động hrec của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Dó là dán chủ vĩ hội chủ 
nga, không phá đàn chủ tr sản, 
Dàn chủ phái đi đôi với tập trung, 
với kV luật, ý thức trách nhiệm 
cng dàn và tôn trọng pháp luật. 
Đàn chủ phái có lành đạo. lành 
đạo dẻ phát huy dàn chủ đúng 
hướng và lãnh đạo bằng phương 
pháp đân chú. Dân chủ với nhàn 
đân nhưng phi nghiệm trị những 


4 


- 


kế phá hoại thành quả eách mạng, 
an nĩnh trật tự và an toàn xã hội. 

— RÑðiI hợp chủ nghĩa yêu nước 
ĐÓi chủ nghĩa quốc lẽ Dpô sản bà 
quốc tế +ã hội chủ nghĩa : kết hợp 
sức mạnh của dân lộc uới sức 
mạnh của Lhời đại trong điều kiện 
mới. 

Trên eơ sở những nguyên tác 
nói tren và cần cứ vào những kết 
luận được rút ra qua (ông kết 
thực tiền hai năm thực hiện 
Xøh{ quyết Đại hội, trong thời 
gian tới, công cuộc đôi mới trên 
các lĩnh vực cần được tiếp tục đầy 
mạnh theo những quan điềm và 
phương hướng, chủ trương lớn 
sau đảy: 

— Điều chính cơ cấu kimh tế 
theo hướng tập trung thực hiện 
các mục tiêu của ba chương trình 
kinh tế: khai thắc mọi nguồn vôn 
đầu tư và đòi mới cơ chế đầu tư 
Triên khai mạnh việc thực hiện 
và tiếp tục bồ sung ba chương 
trình kinh tế của eaä nước đã dược 
xâv.dựng tập trung vào mục tiêu 
lương thực—thực phảm, một số 
hàng tiên dùng thiết yếu và một 
số hàng xuất khầu chủ lực. Hình 
thành: từng bước chiến lược kinh 
tế — xã hội, đẻ định hướng cbo 
việc bỗ trí cơ cấu kinh tế và eơ 
cầu đâu tự trong kế hoạch 5 năm 
1921 — 1995 và cho việc mở rộng 
quan hệ kinh tế với nước ngoài. 

— Thực hiện nhất quản chính 
sách cơ cấu kính tế nhiều thành 
phần, giải phóng mọi năng lực sản 
xuất, Đó là vấn đẻ có ý nghĩa 
chiến lược làu dài, có tính quy 


luật từ sản xuất nhỏ đi lên chủ. 


nghĩa xã hội và thê hiện tỉnh thần 
đân chủ về kinh tế, bảo đảm cho 
mọi người được tự do làm ăn 
theo pháp luật, là tiến hành cải 
tạo xã hội chủ nghĩa một cách có 
hiệu quả theo quan điểm đúng 
đắn mà Đại hội VI đã đề ra. 


— Đồi mới cơ chế quản lý kinh: 


tế, chuyền mạnh các đơn vị kinh 
tế sang hạch toán kinh doanh 
theo quan điềm phát triền kinh 


tế hàng hóa có kế hoạch gồm. 


nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 


— Kiềm chế và đây lùi lạm 
phát là nhiệm vụ cấp bách nhất, 
là vấn đề kinh tế, xã hội và chính 
trị nóng bỏng. là điều kiện tiên 
quyết đề đưa tình hình kinh tế, 
xã hội ra khói khủng hoảng, đi 
vào thế ồn định và phát triên. 
Chống lạm phát phải trên cơ sở 
đồi mới cơ chế quản lý, chuyền 
mạnh các hoạt động kinh tế sang 
hạch toán kinh doanh, giải phóng 
triệt đề năng lực sản xuất, thúc 
đầy phát triền sản xuất kinh 
đoanh có hiệu quả. 


— Phát huy vai trò động lực 
của khoa học, kỹ thuật gắn với 


yêu cầu phát triển kinh tế hàng 
hóa. 


- Đãy mạnh hoạt động kinh tế 
đối ngoại, tín, nhanh nguồn thu 
ngoại tệ, thu hút nguồn vốn và 
tiến bộ kỹ thuật của nước ngoài, 
đề phát triển có hiệu quả nền kinh 
†ế quốc dàn, 


— Tập trung giải quyết các vấn 
đề cấp bách về chính sách xã hội 
phù hợp với việc đồi mới các 
chính sách kinh tế, bảo đảm sự 
thông nhất giữa chính sách kinh 
tế và chính sách xã hội. 

.— Đề cao cảnh giác, củng cố 
quốc phòng. an ninh đất nước, 
bảo đảm chủ động trong mọi tỉnh 
huống đề bảo vệ Tô quốc, bảo 
đảm an nình chính trị, trật tự và 
an toàn xã hội. 

— Đây mạnh các hoạt động đói 
ngoại nhằm giữ vững hòa binh. 
tranh thủ mọi thời cơ và điều kiện 
thuận lợi đề từng bước ồn định 
phát triền kinh tế — xã hội, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
độc lập chủ quyên và toàn vẹn 
lãnh thỏ của Tổ quốc, góp phần 
vào cuộc đấu tranh chung vì hỏa 
bình, độc iập dân tộc, đản chủ và 
chủ nzhĩa xã hội. 

— Aâv dựng và phát huy dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, đôi mới tô 
chức và phương thức hoạt đông 
của hệ thống chính trị, đôi mới 
công tác tư tưởng và công tắc cán 
bộ nhằm nà nợ cao c];ất lượng lãnh 
đạo của Đang, tăng cường hiệu 
lực quan lý của Nhà nước, phát 
huy vai trò tích cực và năng lực 
sáng [ao của nhân đản, ngắn chân 
có hiệu quả chủ nghĩa quan liêu 
những tư tưởng lệch lạc, tạo ra 
động lực tông hợp của xã hội. 

Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp 
hành trung ương Đăng là một 
trong những hội nựh] quan trọng 


(Xem tiếp trang t6) 


HỘI NGHị LẦN THỨ SÁU BCHTƯĐ (KHÓA VI) 


.- 


PHÁT BIỀU CỦA ĐỒNG CHÍ 
TÔNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN LINH 


BẾ MẠC HỘI NGHỊ 6 CA BCNTUD ` 


Thưa các đồng chí, 


Như tôi đã phát biều hôm khai 
mạc. liòi nghị Pan chấp hành 
trung uơng lần thứ sảu có mục 
đích chính là “kiêm điềm hai năm 
thực hiện Nghị quyết Dại hội VI 
và phưong hưởnz, nhiệm vụ ba năm 
tới». Yêu cầu đạt ra cho Hội nghị là 
đánh giá dúng những thành tựu, triền 
vọng, nhân t†ố mới, cũng như những 
khuyết diềm, thiếu sót trong lãnh đạo, 
chỉ đạo và †tö chức thực hiện; vạch 
ra những nguyên nhân khách quan và 
chủ quan; rút ra những bài học kinh 
nghiệm thiết thực và cụ thê ; bò sung 
những quan niệm, nội dung, bước đi 
c1a quá trình đôi mới và đề ra những 
nhiệm vụ, siái pháp lớn có hiệu lực 
cho ba năm tới; tạo ra niềm tín, sự 
doàn két thống nhát về tư tưởng và 
nành động irong toàn đáng, toàn dân 
nhằm thực hiện thing lợi Nghị quyết 
Đại hội VỊ, Đôi chiếu với những vêu 
cầu trên đảy, có thề yui mừng nói 
răng: Hội nghị của chúng ta đã thành 
công tốt đẹp. Tôi không có ý cường 
điệu, nói cho đẹp lòng nhau. Nhận 
định đỏ đúng về thực chất. Đó không 
chỉ ià suy nghĩ của riêng c& nhân tôi, 
của Bộ chính trị, mà của tất cả chúng 
{a, các Ủy viên Trung ương tham dự 
cuộc họp này. 


Đặc điềm nồi bật của hội nghị chúng 
(a ià sự nhất trí cao về các vấn đề đã 


đặt ra, từ đánh giá tỉnh hình, nguyên 
nhân, bài học kinh nghiệm, các giải 
pháp lớn cho đến các quan điềm. Sự 
nhat trí này đạt được thông qua sự 


thảo luận, tranh luận thắng thắn và. 


cỞi mỞ. 

Với thái độ thực sự cầu thị, thận 
trọng và nghiêm túc, Hội nghị nhất 
trí nhận định răng, hai năm qua từ 
sau Đại hội VI, chúng ta vừa phải 
vật lộn với biết bao khó khăn hàng 
ngày, vừa tìm tòi, sáng tạo và đã 


thu được những kết quả bước đầu “ 


quan trọng trên một số mặt chủ yếu 
của đời sống xã hội. Trong Hội nchị, 
nhiều đồng chí đã đánh giá lĩnh vực 
kinh tế và dân chủ hóa xã hội đã có 
những khới sắc. Hàng hóa tiêu dùng 
và thực phầm nhiều hơn, phong phú 
hơn. lương thực nhìn chung bớt gay 
gàt. Tốc độ tăng giá chậm lại. Lòng 
tín của nhàn đàn bước đầu được khôi 
phục. Tỏi muốn nói thêm: thành tựu 
đã đạt dược không chỉ thề hiện ở 
những kết quả cụ thề mà mọi nưười 
bắt đầu cảm nhận được trọng cuộc 
sống, mà còn chứng minh tính đúng 
đắn của một hướng đi được mỏ 
ra từ Nghị quyết Đại hội VÌ và được 
cụ thê hóa trong các nghị quyết 
Trung ương tiếp theo, Nhờ đó mà 
chúng ta tự tin hơn, vững vàng hơn 
đề đầy mạnh sự nghiệp đồi mới trong 
những năm tới. Vì, thưa các đồng chí, 
không có gì nguy hiềm hơn cho sự 


nghiệp cách mạng là sai lạc phương 
hướng và bế tắc lối ra. 

Những chủ trương về đồi mới cơ 
càu kinh tế theo hướng tập (rung cho 
ba chương trình kinh tế, về phát huy 
tiềm năng của các thành phần kinh 
tế, về đồi mới cơ chế quản lý kinh 
tế, về chuyên hướng chính sách đối 
ngoại, quốc phòng và an nịình, vẻ dân 
chủ hóa đời sống xã hội, v.v. đã và 
đang the hiện rõ dần trong cuộc sống 
và gặt hái được thành quả bước đâu, 


Chúng ta trân trọng nhữuøg thành 
quả lao động được đồi bằng biết bao 
công sức. hằng ý chí phấn dấu kiên 
cường của cán bộ, dàng viên và nhàn 
dân ta. Như một người ốm nặng trong 
mọt thời gian đài, nay Lắt đầu gượng 
dậy được, dù còn chưa vững chắc, 
nhưng cũng là tín hiệu đáng mùng, 
đáng phấn khởi. Tuy vậy, chúng ta 
không được phép chủ quan, thỏa mãn 
với những gì đã đạt được, từ đó giảm 
sát ý chí phấn đấu. | 


Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, 
bên cạnh những l:ết quả đã đạt được, 
chúng ta dang phải dương dàu với 
nhiều khó khăn và thách thức to lớn. 
Đã nhiều năm nay, nước ta ở: trong 
tỉnh trạng có nhiều khó khăn gay gát 
x- kinh tế, xã hội. Lạm phát ở mức 
cao, Nguyên nhân của lạm phát có 
một phản do năng suất, chất lượng và 
niệu quả sẵn xuất, kinh đdcanb, nhất 
là của các đơn vị kinh tế quốc doanh, 
chấp kém. Dồng thời, cần chỉ ra 
nguyên nhân vủa cơ bản vừa trực 
tiếp là cơ chế tập trung quan liêu 
sao cấp kéo đài nhiều năm, thể hiện 
nồi bật ở bao cấp quá lớn qua ngân 
sách và tín dụng. Trong năm qua, 
chí riêng việc bao cấp qua ngàn sách 
cho kinh doanh lương thực và xuất 
nhập khầu cũng đã bằng mức bội chỉ 
"ân sách, Khó khăn về kinh tế kéo 
theo sự xuống cấp nhiều mặt trên lĩnh 
vực xã hội. Hai năm đồi mới, mà sự 
chuyền biến trên thực tế mới rõ nét 
bắt đầu tử quý II răm 1988, chưa thê 


đảo ngược thực trạng của tình hình. 
Cần phải có thời gian và nỗ lực tối đa 
mới tạo ra dược sự chuyên hiến cơ 
bản. mm 

Điều quan trọng là từ những kết 
quả thực tế và kinh nghiệm đã tích 
lũy được qua hai năm, chúng ta thấy 
rõ thêm hướng đi và những giải pháp 
càn thiết đề vượt qua trở ngại, đem 
lại cho chúng ta niềm tin sẽ thực hiện 
thắng lợi mục tiêu «ôn định một bước 
quan trọng tỉnh hình kính tế, xã hội » 
trong ba năm tới. Điều này, bai năm 
trước đày, tuy đã có Nghị quyết Đại 
hội VI, nhưng vẫn chưa có cơ sở 
thực tế đề kháng định, Tại Hội nohị 
Trung rơng lần này, chúng ta đã tồng 
kết được một số kinh nohiệm bước 
đầu về tiến bành công cuộc đồi mới, 
về sự cụ thề hóa và phát triền thêm 
các quan điểm của Nghị quyết Đại hội 
Vĩ trên một số lĩnh vực chủ yếu và 
đặc biệt quan trọng là đã kháng định 
các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công 
cuộc dôi mới ở nước ta. Những 
nguyên tác đó là cơ sở đềthống nhất 
tư tướng và hành động trorg toàn 
đăng, toàn đân và là sự bào đảm: chắc 
chắn cho sự nghiệp đôi mới không 
bị chệch hướng xã hội chủ rưhĩa. 

Hội nghị Trung ttrơng cũng chỉ ra 
nhữrg lình vực quan trọng mà chúng 


.ta chưa kịp triền khai dầy dủ vì thời 


gian còn quá ngắn, đặc biệt là về 
nhiều mặt trong chính sách xã hội. 
Tới đây, lĩnh vực này sẽ được cú Ý 
đầy đủ hơn. 

Một số đóng chí đặt vấn đề nghị 
quyết căn lâm rõ mỏ hỉnh của chủ 
nghĩa xã hội, nội dung của thời Kỷ 
quá độ ở nước ta, mô hình công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, v.v. Theo 
chúng tòi, đặt văn đề như vậy là quá 
rộng. 


Câản phản biệt kiềm điểm hai nắm 
giữa hai kỷ đại hội với láo cáo chính 
trị trước đại hội, với cương lĩnh 
Đảng và chiến lược kinh tế — xã hội. 
Nghị quyết được xây dựng theo tính 


: ? 


thần cái gì đã rõ, suy nghĩ đã chín 
thì trình bày. Địc biệt, quan trọng 
nhất là xuất phát từ kết quả thực 
tiễn trong việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VL đề tông kết. Có những vấn 
đề tuy cần thiết nhưng chuần bị chưa 
kỹ thì chỉ nêu lên ý chính hoặc đặt 
vấn đề đề tiếp tục nghiên cứu. 

Nói như vậy không có nghĩa' là 
nghị quyết không đề cạp những vấn 
đề cơ bản của chủ nghĩa xã hội, 
những nội đúng quan trọng của thời 
kỳ quá độ tiên lên chủ nghĩa xã hội 
'ở nước ta, về quá trình công nghiệp 
hóa trong điều kiện hiện nay. Những 
vấn đề này có được đề cập trong nghị 
quyết thông qua việc trình bày cơ cầu 
kinh tế, eơ chế quản lý kinh tế, hệ 
thống chính trị và dân chủ hóa, v.V. 
Chỉ có điều là chúng được trỉnh bày 
như là sự khái quát kết quả của hoạt 
động thực tiên mà chúng ta nhận thức 
được ở trình độ hiện nay. 

làm như vậy tức là chúng ta tuần 
thủ lời đạy của Lê-nin khi Naười nói: 
Mác không bao giờ đưa ra những 


định nghĩa tưởng tượng có tính chất 


kính viên và øiá tạo thế nào là chủ 
nghĩa xã hội, thế nào là chủ nghĩa 
cộng sản mà phản tích những nạc 


thang trưởng thành của chúng. Đó + 


cũng là cách làm phù hợp với phép 
biện chứng là từ thực tiền sinh đóng 
đến tư đuv trừu tượng, dúc kết thành 
lý luận, tử lý luận lại trở về với thực 
tiễn. Chúng ta cần tránh cách đề ra 
những luận điểm tiên nghiệm đẻ bát 
cuộc sống phải tuân thco. 


MH: ° ˆ * 1 ° LAI là š ` ở 
Tóm hại, Hội nghị Trang Œớng sàuo 


đã nhất trí cao đối với những vấn đè 
cơ bản. Sở đi đạt được kết qua đó là 
do hai nguyên nhàn quan Trọng, 


Một, đã phát huy được trí tuệ tập 
thề của các dòng chí ỦY viên lan 
chấp hành trung tương. của Hỏi đồng 
nhà nước và Hội đồng bộ trưởng, 
của các cấp úv dung, các ban, ngành 
và đoàn thê quàn chúng, các giới 
nghiên cứu khoa họe, các bình chúng 
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làm công tác tư tưởng, các đồng chỉ 
về hưu..., dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của Bộ chỉnh trị. 

Hai, chính phong trào quần chúng 
hành động cách mạng trong hai năm 
qua đã cung cấp cần cứ thực tiến 
cho phép đhúng ta kết luận các vấn đề 
mới nảy sinh và tạo điều kiện đề nhất 
trí về mặt quan điềm. 


Thưa các đồng chí. 

Bản Nghị quyết đã đề cập nhiều 
vấn đề. Tôi chỉ xin nói thêm một sỐ 
điềm cần thiết, có chú ý đến các ý- 
kiến thảo luận ở Hội nghị. 


— Về cơ cấu kinh tế: Trong hai 
năm qua, các ngành, các cấp đã có 
nhiều cố gắng tập trung sức lực cho 
ba chương trình kinh tế. Trong Hội 
nghị này nhiều döng chí đã phát biều 


ý kiến và đóng góp những nội dung 


thiết thực. Tôi hoàn toàn tán thành 
các ý kiến cho rằng: tới đây, cần 
điều chỉnh mạnh mẽ hoạt động của 
các ngành kinh tế, xã hội khác đề 
phục vụ và tạo điều kiện cho yiệc 
thực hiện ba chương trình kinh tế. 
Các ngành năng lượng, cơ khi, công 
nghiệp chế biển, giao thông vận tải v.v. 
phái đề ra những nhiệm vụ cụ thề, 
những chương trình hành động thiết 
thirc của ngành mình đề dáp ứng các 
yêu cäu của ba chương trình đó. hết 
sức chủ ý các địa bàn trọng điềm và 
những sản phầm trọng yếu. 

Chương trình lương thực — thực 
phầm nhằm siải quyết nhu cầu về 
căn" cho nhân đản. Kinh nghiệm bai 
năm ®Squa ở nước ta cũng như kính 
nghiệm của nhiều nước trên thế giới, 
địt bảo về tình hình Hhrơng thực trên 
thể giới của tồ chức lương thực và 
nông nghiệp CPAO) của Liên hợp quỏ: 
đền chỉ rõ. lrơng thực là sản phầm 
chiến lược, giải quyết vấn đề «ăn? 
là một nhiệm vụ kinh tế nóng bóng 
hiện nay và eơ bản, lâu đài. Œ nưởe 
ta, thực hiện cân đối lương thực — 
thực phẩm tronz eð nước và trên từng 


địa bàn lãnh thồ là nhiệm vụ hàng 
đầu của các cấp, các ngành. Nó góp 
phần quyết định ồn định tỉnh hình 
kinh tế — xã hội, ồn định vật giá. Giải 
quyết nhiệm vụ này không táen rời 
nhiệm vụ kể” hoạch hóa gia dinh, hạ 
tỷ lệ tăng đân số, (Ức là giảm tóc độ 
tăng về «cau» dối với lương thực — 
thực phầm. 


Trước hét, phải quan niệm chưng 
trình lương thực — thực phám một 
cách teản diện và đồng bộ. Không chỉ là 
thóc gạo mà còn là màu chế biển. 
đưa vào bòa ăn, Khong chỉ lượng 
thức mà cả chấn niồi gia súc và nhỏi 
trồnz, đánh bát thấy sản, Không chỉ 
sản xuất mà cả báo quản, chế biến, 
vận chuyên, phần phối, ưa thông và 
tiêu đùn+. Pi:ái phá thế độc canh lúa, 
chú ý đảy dủ đến các loại cày màu, 
rau quả và cây cônz nghiệp. Kết hợp 
nông n«hiệp với làm nøhiep, làm 
ruộng với làm vườn như các động 
chiở Tây bắc và Tây nguyên đã phát 
biều. Tức là phải phát buy thế mạnh 
tòng hợp của nòng nghiệp nhiệt đới, 
đa dạng hóa và kính đoanh tông hợp 
trên cơ sở thực hiện chuyên canh và 
luận canh, bố trí cơ cấu sản xuất, 
eơ cấu mùa vụ phủ hợp với điệu Kiện 
đặc thủ vé địa lý và khí hàn của từng 
địa phương. Đó cùng là quan điểm 
giải quyết văn dể lương thực — thực 
phầm trên cơ sở phát triển kinh tẻ 
hàng hóa nhiều thành phản, khác phục 
quan điềm tự túc tự cấp, tư tưởng Ý 
lại. 

Thực hiện chương trình lương 
thực — thực phầm còn là đầy mạnh 
cách mạng khoa học — RÝ thuật trong 
nông nghiệp, thúc dãy Lăng nàng suất 
cây trồng, vật nuôi và tăng nàng suất 
lao động. Là kết hợp giùa kẻ hoạch 
hóa với tự do lưu thông trong phạm 
vị quy định của chính sách. kết hợp 
giữa xuất khầu với nhập khảu hợp lý, 
có hiệu quả. Giảm hẳn tỷ lệ hư hao, 
mất mắt lương thực quả lớn và cực 
kỳ phi kinh tế hiện nay. Giảm bớt tỷ 
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lệ “mất mùa trong nhà »® cũng là một 
phương hướng gia tăng sản lượng 
lương tl:ực. Tôi đề nzhị phải có những 
biện pháp có hiệu lực hờn về mặt này. 
Tiế» trc thực hiện Nghị quyết 10 của 
Hộ cl:ính trị về cơ chế quản lý nóng 
nghiệp, chú ý giải quyết tốt vấn đc 
ruộng đặt, đầy mạnh hơn nữa việc 
giao dát rừng và rưng, bãi biên cho 
dân sử dụng kính đoạnh, đề gắn bó 
người lao động với đối tượng lao 
động. 

Phát triển £ công nghiệp nông thôn, 
công nghiệp gia đỉnh ®, tử thấp đến 
cao là một hướng quan trọng đề đòi 
mới bộ mặt xã hội ở nông thòn hiện 
nav: Tạo thêm còng ăn việc làm và 
ngiồn (f0 nhập, giảm bớt chênh lẹch 
giàu n¿hco và các bất công xã hội 
theo hướng tăng thêm thụ nhập phi 
nông nghiệp, mở mang đời sống văn 
hóa và sinh hoạt tính thần ở nông 
thỏn. Đó cùng là mặt trọng vếu dẻ 
phát triền nòng nghiệp toàn điện và 
xây dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa mà các ngành công nghiệp, khoa 
học kỳ thuật, khoa học xã hội, giáo 
dục, văn hóa, v tế. v.v. căn phải đóng 
góp tích cực. Tiong khí đôi hỏi trách 
nhiệm cao của các ngành trưng dơng, 
tòi muốn lưu ý đến vai trô cực kỷ 
quan trọng của các cấp ủy và chính 
quyền địa phương trong việc phái 
triển nöpnd nghiệp vì hơn ai hét, các 
cấp ủy và chính quyền địa phương 


hiệu rò điều Kiện khí hàu, địa lý, 
tiêm năng địa phường và có Kinh 


nghiệm chỉ dạo, 

Trên đây là những văn để đang đặt 
ra và cần được giải quyết đề phái 
tiền nông nghiệp toàn điện, Liong 
đó lương thực, thực phảm là trọng tàm. 


— Về chương ?rình hàng tiêu dùng, 
tôi chỉ xin lưu ý các đồng chỉ đến thị 
trường to lớn trong nước và nựư ðài 
nước với những đòi hỏi ngày càng 
cao của người tieu đùng rƯỚC Sự 
cạnh tranh của hàng nước ngoài, Công 
nghiệp hàng tiêu dùng nước ta, ph:íú 
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(à ngành công nghiệp đi đầu trong 
sản xuất hàng hóa, đáp ứng một cách 
nhanh nhạy các nhu cầu với những 
sản phầm có chất lượng ngày càng 
cao, có kiều cách phù hợp với thị 
hiếu, hinh thức bao bị cải tiến. Các 
cØ sở sản xuất hàng tiêu dùng phải tồ 
chức nghiên cứu thị trường đề đáp 
ứng các nhu cảu nhiều vẻ của thành 
thị và nông thôn, từ đồng bằng đến 
miền núi. Tỏi muốn nhấn mạnh yêu 
cầu đồi mới máy móc, thiết bị đầu tư 
chiều sâu đóng bộ hóa. từng bước 
đưa công nghiệp hàng tiêu dùng đi 
lên trình độ hiện đại, trước hết là ở 
cúc ngành xuất khâu, từng bước cạnh 
tranh được với các sản phầm nước 
ngoài. 


Tất cả các ngành cả ở trung ương 
và địa phương cần phải tham gia vào 
chương trinh sản xuất hànø tiêu dùng, 
tử nhà trường, viện nghiên cứu đến 
các xí nghiệp công nghiệp nặng, các 
xí nghiệp quốc phòng. 

Cần có,chính sách bảo vệ hàng nội 
địa theo hướng sử dụng đúng đán 
hàng rào thuế quan kiềm soát chặt chẽ 
các luồng buôn lậu qua biện giới. Cần 
đề cao ý thức bảo vệ hàng nội địa, 
sử dụng hàng nội địa, coi tiêu dùng 
hàng nội địa là một biều hiện cụ thề 
của lòng yêu nước và tính thần tự 
trọng của mỗi người Việt nam. 

Dịch vụ phải là một bộ phận quan 
_ trọng của nền kinh tế cũng như của 
chương trình hàng tiếu dùng mà hiện 


nay Ở nhiều nơi eòn quá kém. Dịch vụ: 


sửa chữa cũng góp phản kéo dài tuôi 
thọ của các sản phẩm và có ý nghĩa 
kinh tế lớn. Tôi đề nơghị các thành 
phố lớn nên xây dụng một chương 
trình dịch vụ, làm cho đời sống người 
đàn được tiên lợi hơn và từng bước 
trở rộng ra nông thôn. 

Việc thực hiện chương trình hàng 
xuất khầu đòi hỏi phải có những 
chuyên biến toàn diện và mạnh mẽ, 
từ tồ chức đến cơ chế, tử sản xuất 
đến nghiên cứu thị trường, cả thị 


t0 ` 


trường xã hội chủ nghĩa và ngoài xã 
hội chủ nghĩa. 

Trong khi dánh giá cao những nỗ 
lực gia tĩng hàng xuất khầu trong 
những năm qua, không thề không nhận 
thấy rằng, so với tiềm năng và khả 
năng thì những nó lực đó còn quá 
thấp. Kim ngạch xuất khâu bình quan 
đầu người thấp, không có các mặt 
hàng chủ lực mạnh, cơ cẫu hàng xuất 
khầu chậm thay đồi, dựa vào những 
mặt hàng nông, lâm, hải sản truyền 
thống, chủ yếu trên cơ sở thu gom 
những nguồn hàng phàn tán, manh 
mún., Nghiên cứu thị frường còn quả 
giản. đơn, ngay thị trường Liên xô 
cũng chưa nắm vững, chất lượng, mẫu 
mã chậm thay đồi, không theo kịp thị 
hiếu của khách hàng. Cơ chế xuất, 
nhập khäu có những trục trặc, vướng 
mắc vẻ đầu tư, thanh toán, gâv ra 
biết hao lộn xón, tiêu cực làm ách 
tắc sản xuất, song cho đến nay trên 
thực tế vẫn chưa được khắc phục. 
Đương nhiên, trách nhiệm này không 
chỉ hoàn toàn thuộc Bộ kinh tế đối 
ngoại. Phải mau chóng thay đồi tình 
hình này, đó là đòi hồi gay gắt, không 
thê trì hoãn. Chúng ta có những tiềm 
năng hiện thực đề nâng cao kim ngạch 
và hiệu quả xuất khâu. Tôi đề nghị, 
càng sớm càng tốt, trong năm 1989 
này, Dò kinh tế đối ngoại dưới sự chỉ 
đạo của Hội đồng bộ trưởng sẽ xây 
dựng xonø đề án về cơ chế xuất nhập 
khầu, bao gồm cả tô chức, chính sách. 
các chủ trương, biện pháp lớn. 


— Về cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phân: 


Hội nghị chúng ta đã thảo luận sâu 
sc nhiều khía cạnh của chính sách 
này, Chúng ta nhất trí cao về sự cần 
thiết, ý nghĩa chiến lược lâu dài và 
sự thê hiện tính đàn chủ về kinh tế 
của chính sách đó. 

Như Các Mác nhận xét, một hình 
thức kinh tế không tự nó mất đi khi 
sức sản xuất của nó văn còn, khi chưa 


có một hình thức kinh tế khác cao 
hơn, có hiệu quả hơn thay thể. Hiện 
nay và cỏn lâu dài, kinh tế quốc 
doanh và hợp tác xã chưa thê thỏa 
mãn được nhu cầu nhiều mặt của nhân 
dân. Ở đây, mức độ lâu dài chưa thề 
ấn định được bằng năm tháng cụ thề 
mà chỉ được giải đáp bằng trình độ 
phát triền của nền kinh tế, bảng sự 
lớn mạnh của kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đến mức đáp ứng được hầu hết nhu 
cầu về hàng hóa cho xã hội. Các thành 
phần kinh tế tư nhân sẽ chấm dứt vai 
trò của minh -khi chúng không còn 
phát huy tác dụng nữa. Phải đề phòng 
hai xu hướng sau đây : 

— Một là, có thành kiến với các 
thành phản kinh tế tư nhân, không 
đảnh giá đúng vai trỏ, tác dụng, muốn 
hạn chế sự phát triên của chúng.. 

— Hai là, tán dương một chiều các 
thành phần kinh tế này, không thấy 
rõ những hạn chế, tính tự phát của họ, 
dẫn đến thiếu quản lý chặt chẽ. 

Ban chấp hành trung ương chúng 
ta đã có quyết định rõ ràng và dúng 
đắn: thừa nhận sự tồn tại và phát 
triền của các thành phản kinh [tế tư 
nhân, đồng thời bảng các biện pháp 
kinh tế và giáo dục, hướng họ đầu tư 
vào sản xuất và dịch vụ sản xuất là 
chính, hạn chế làm thương nghiệp và 
kinh doanh ăn uống, thực hiện việc 
kiềm kẻ, kiềm soát của Nhà nước, đưa 
các hoạt động của họ từng bước đi 
vào quy đạo xã hội chủ nghĩa. 

. Nhà nước sẽ ban hành luật pháp 
quy định rõ những giới hạn về ngành 
nghề không cho phép tư nhân kính 
doanh. 


Chính thông qua quá trinh sử dụng, 
quản lý, điều tiết, kiềm kê và kiềm 
soát của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
chúng fa hướng kinh tế tư bản vào 
những hình thức cao, thấp khác nhau 
của chủ nghĩa tư bản mhả nước. Làm 
như vậy là cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trên thực tế và có hiệu quả. Cũng 
không cần dùng từ «cải tạo® đao to 


búa lớn làm người ta sợ, vì ấn tượng 
cũ còn năng nề. Cách làm cải lạo giàn 
đơn, thô bạo theo kiều cũ dán đến 
làm thui chột lực lượng sản xuất của 
kinh tế cá thê, kinh tế tu )ản tư 
nhân, vốn dĩ đang rất cần cho xã hội 
chúng ta. Hướng kinh tế tư bản tư 
nhân vào con đường của chủ nghĩa tư 
bản nhà nước là một cuộc đấu tranh 
cực kỷ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi 
nhà nước xã hội chủ nghĩa phải có 
bản lĩnh vững vàng và nghệ thuật 
cao. Nhưng nếu làm được thị lợi ích 
rất to lớn. Vì, theo Lê-nin. chủ nghĩa 
tư bản nhà nước là « mát xích trung 
gian giữa nền tiều sản xuất và chủ 
nghĩa xã hội »s, là «phương tiện, con 
đường, phương pháp, phương thức đề 
tăng lực lượng sản xuất lên ® (Lê-nin 

Toàn tập, T. 43, tiếng Việt, trang 276 

Trong khi chủ trương cho các thành 
phần kinh tế tư nhân phát triền, Ban. 
chấp hành trung ương cũng đòi hỏi 
phải có những biện pháp mạnh mè, 
đông bộ và thiệt thực đề cởi trói, 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mic cho 
kinh tế quốc doanh, nàng cao hiệu 
quả kinh tế của nó, khẳng định vai 
trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh 
trong cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phân, đồng thời tăng cường củng cỐ 
kinh tế hợp tác xã Chúng ta in 
tưởng rằng với eơ chế mới, kinh tế 
quốc doanh sẽ từng bước phát huy 
vai trÒò nòng cốt và nẻu gương về 
năng suảit, chất lượng, hiệu quả, về tồ 
chức quản lý, về trình độ còng nghệ 
và kỳ thuật tiên tiến, có khả nàng 
tập hợp và thu hút các thành phần 
kinh tế khác làm vệ tỉnh de dưa họ 
vào quỹ đạo kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Về đảng viên làm kinh tế tư bản. 


Điều lệ Đăng dã quy định rõ đẳng 


viên Dảng cộng sản Việt nam phải 
«có lao động, không bóc lột ®. Trong 
thời gian qua đã-có nhiều ý kiến phát 
biều trên bảo chí, tại các cuộc hội 
thảo về thế nào là bóc lột. Thực tế có 
nhiều vấn đề mới nảy sinh rất phức 
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(tp. Dù sao thì đẳng viên Đăng cộng 
sắn Việt! nam cũng không thê là tư 
san, bóc lột lao động thàng dư. Người 
đang viên không những phải tôn trọng 
tuạt pháp như một công đàn bình 
thường nà còn nhải tuần thủ Điều lệ 
Đăng. phấn đâu cho kỷ cương của 
Đăng. 


— Về mở rộng và đa dang hóa quan 


hệ kiah tế đối ngoại theo qaan điềm 


Ấ mớử cửa "° 


Chúng ta đã nhất trí về yêu cầu và 
phương hướng mở rộng quan hệ kinh 
tt đối ngoại, tích crc tham gia vào 
quá trỉnh phần công lao động quốc 
lế, trước hết là với Liên xô, Lào và 
Caim-pu-chia, các nước xã hội chú 
nghĩa Khác, với An độ, dòng thời phát 
triển quan hệ kinh tế đối ngoại với 
lất cả các nước khác. 


Chúng ta nhậu thức rõ rằng, trong 
điều kiện quốc tế hóa đời sống kinh 
lế sâussắc như hiện nay, không thề có 
một quốc gia nào tồn tại và phát triền 
nếu đóng cửa, tự cấp tự túc, không 
giáo Tu kính tế với nước ngoài. 


Trong khi tích cực mở rộng quan - 


hệ kini: tế đổi ngoại, chẳng ta phái để 
cao cảnh giác với những ảnh hưởig 
tiêu cực, Nhi “mở của Ð thí không 
phải chỉ có không khi (rong lành trần 
vào mã còn có ca bụi bắm, ruồi muối 
cũng vào theo. Ta biết thế đề chủ 
động đối phó có hiện đua, chứ không 
vị thể mà 5n thục hiện một cách 
cl:ủ động, có kế ho¿ch chính sách mỡ 
rêng quan hệ kinh tế đói ngoại của 
clút:# ta. 


Ở đầy, thái độ đểngz đín là {ích 
cức chưnn bị các Liên để và điều Kiên 
đề đi vào mát trần tới một cách 
vững vànø. quyết tìm giành thăng 
lợi, hạn chế tòn thất, Theo cách nói 
của Bác Hồ là *“ đã bất biến ứng van 
biến ®, lấy cái vững vàng, không thay 
đổi của mình dẻ đôi phó với những 
thay đói của cuộc sông, 


-_ 


Chúng ta phải tích cực xây dựng 
những định hướng hợp tác, hợp doanh 
Với các nước, nước nào và làm cái gì, 
làm ở đầu thì eó hiệu quả nhất. Phải 
đáp rút kiện toàn Ủy ban đầu tư nhà 
nước xét duyệt các đề ân đầu tư, tránh 
bị sơ hớ, chịu thiệt hại không đáng 
có. Phải chuần bị cán bộ, bồi dưỡng, 
đào tạo cần bộ có đủ năng lực, phầm 
chất làm ăn với các nước, không bí 
na chưộc, sa nơñ. 

Cần khắc phục hai xu hướng : ngần 
ngại không đám mở rộng quan hệ kinh 
tế đối ngoa1, quá đề đạt dối với những 
nguy cơ có thề có khi mở cửa và xu 
hướng gian đơn, cường điệu hóa n¡ặt 
tích cực, không thấy mặt phức tập và 
không có biện pháp đề phòng các khả 
năng xấu có thể xây ra. Vũa qua, chúng 
la mới bất đầu “*mở của”, mới cử 
một íf† cán bộ ra nước ngoài mà đã 
có những sơ hở không đáng có. Căn 
rút kinh nghiệm, bö sung những biện 
pháp căn (hiết đề làm mạnh hơn, có 
hiệu quả hơn. 

Trước mắt, các tỉnh biên giới phia 
bác và tây, tầy nam cần tô chức lai 
việc giao địch buôn bản qua biên giới, 
thực hiện sự kiềm tra cần thiết của 
nhà nước về hái nuan, thuế quan, v.v. 
không để điện biển tủy tiện như đã 
xây ra Ở một số nơi, nhật TÀ nhái ngàu 
chạn nạn buôn lặn, 


— Về đòi mới cơ chế quản lý kinh 
tế và chong lạm phát: 


Điện rất đáng mừng 1A các đồng chì 
Trunög ương đã nhất trí di vớinhững 
quan điểm và biệt pháp đòi mới eơ 
chế quan Tý kính tế, Yêu cầu bức bách 


- gặt ra hiện aav là thực hiện sự quần 


lý kinh tế vĩ mô dún¿ đàn cha chà 
nước xã hội cài nghĩa đối với nền 
kinh tế bàng hóa nhiều thành phán, 
Cách quan l1 tập trung quan liệu Dịco 
cap rõ ràng là không thích hợp. song 
quản lý một cách có kế hoạch nền 
kinh tế hàng hóa, sử đụng đúng dín 
cơ chế thị trường là một điều mới mẻ. 


Chúng tac chú trương vạn dụng đầy 
đủ quan lệ hàng hóa -— tiên tệ, quan 
hệ thị trường như những xiuian hệ ton 
tại khách quan. thông qua hoạt động 
thị trưởng đề gắn bó người sản xuất 
Với người tiêu dùng. tharc hiện cạnh 
tranh, làm cho sản xuất nắng dòng 
hơn. có hiệu quả hơn. TÌh:ực tế cho 
thấy, không thẻ dùng mệnh lệnh hành 
chính dẽ thay thế quan hệ thị trường. 
Đồng thời trong điều hiện mát cần đối 
gay gắt và kém phát triền hiện nay, 
thị trường của nước ta còn có những 
hạn chế : ít nhiều có tính độc quyên, 
tỉnh địa phương còn đậm nét. Chúng 
ta phải tiếp tục thúc đầy thị trường 
phát triền, đề cho các thành phần kính 
tế được tham gia một cách binh đăng 
và hợp pháp, song không được buông 
lỏng việc quản lý và hướng dàn, Cũng 
cần chỉ rõ rằng, thị trưởng không bác 
bỏ kế hoạch, những đại lượng chủ vêu 
của thị trường như sức mùa. quŸ 
hàng hóa, v.v. cần và có thê Kẻ hoạch 
hóa ở mức độ nhất định. Nhà nước 
phải tác động đến cân đối tiền — hàng?, 
các cơ sở sản xuất kinh doanh phải 
nghiên cứu nhu cầu để kịp thời đáp 
ứng đòi hỏi của thị trường. Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa phải đồi mới phương 
pháp kế hoạch hóa, thực hiện kể hoạch 
hóa cơ cấu kinh fế và bảo đảm các 
tản đối lớn của nền kinh tế. Thông 
qua các chính sách kinh tế, các công 
cụ nh tài chính, ngân hàng, tín dụng, 
giá cả và lực lượng kinh tế, nhà nước 
xã hội chủ nghĩa tác động đến thị 
trường, đến sản xuất và tiêu đùng 
trong xã hội. Đồng thời, nšà nước 
phải chuyên chính đói với bọn phá 
ho¿i kính tế, làm hàng giá» hàng rởnh, 
buôn lật, đầu cơ, chợ d.n, Kính doan 


phi pháp. 


Một vấn đê nồi lên hiện nay là cầu 
thực hiện đúng dân tập trung dâu chủ. 
Nhà nước trung ương năm chịìc những 
cái càn nắm mà không gò bó, phát 
huy mạnh mẽ dân chủ mà không đàn 


đến fùy tiện, phân tấn. Hiện này,-: 


trung ương đề tuột khối tay mỉnh mỏi 
Than không nhỏ ngoại tệ, tiền mặt, 
hàng hóa, một phân do cơ chế chính 
sách và tô chức không đúng, một phần 
do kỷ luật ký cương không nghiêm, 
Mặt khác, còn quá nhiều những thú 
tục tập trung quan liêu, gò bó ở các 
bộ, các tông cục, quá nhiều quy định 
đòi hỏi phải xin pháp, quy định tùng 
vụ việc cụ thề. vừa không quan [rottơ 
đối với những cần đội kính tế vì nở, 
vừa là eớ đẻ phát sinh nhiều hiện 
tượng tiêu cực, tham nhũng 


Phải thực hiện tập trunữ trên cơ 
sở bảo đảm lợi ích thỏa đáng của các 
bèn liên hệ, trên cơ sở hợp tác, phối 
hợp hoại động giùủa các ngành, các 
cấp vẻ những văn đẻ cơ bản, chính 
yếu, khie phục tập trung gvan liều, 
cò bó. Cần phải tiếp tục phân định rõ 
hơn nữa nội dung sự lành đạo của 
Đăng vẻ mặt kinh tế, phân địmh tô 
quản lý nhà nước với quản lý của các 
tồ chức sản xuất. kính đoanh. Chính 
sự thiếu rõ ràng hiện nav trong việc 
thực hiện các chức năng đang gàyv ra 
không Ít rối ren, lên xôn, 


Một vấn đề rất cấp bách, nóng 
bỏng biện rav là chóng lạm phát, 
Nơnị quyết 1Í của Bộ chính trị đã 
khang định đứng đán vêu cầu chống 
lạm phát, Qua quá trình thực Liện, 
mặc đủ eồn những vềun Rkém và thiên 
sót, tử giữa năm 19SS đến đâu năm 
1959, chúng ta đã đạt được những 
chuyến biến bước đầu và thủ được 
một số kính nghiệm. Chàng ta thịy 
rõ hơn sự hoat động yếu kém ca Tài 
chinm Và ngàn hàng, Ngàn sách tiên 
mặt và tin dụng đang lÀ những văn 
dệ nóng bcng nhật hiện tủy, ro: g 
quý Í năm 1429, nức bội chỉ noìn 
sách và tiên mặt văn còn rất lớn, Đã 
vậy mà nhiền nơi đang kêu thiểu gi V 
øàt Tiên để san xuất, kinh đoanh, đề 
chỉ tra tượng và cac khoan khác, Tỏi 
đẻ nehị lHiội dòng bộ trưởng cần 
kl:ần trương chỉ đạo xử lý hai vấn đề 
man ChÓC niìy, 
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- Trên cơ sớ đề án chống lạm phát 
vừa được xày dựng, Hội đồng bộ 
trưởng cần có biện pháp cụ thề và 
bước đi vững chắc đề- triền khai thực 
hiện. 


= Một số vấn đe về chính sách xã 
hội:. 

Trên lĩnh vực chính sách xã hội, bên 
cạnh những tác động tích cực của kinh 
tế đối với sinh hoạt xã hội, chủng ta 
có không ít thiếu sót, có nhiều lĩnh 
vực chưa được chú ý đầy đủ. Các 
đồng chí đã lưu ý đến các văn đề của 
miền núi và đồng bào dân tộc, vấn đề 
giáo dục thanh niên và xảy dựng con 
người mới, vấn đề y tế, giáo dục, 
chống tội phạm, mề tín dị đoan... 

Đối với miền núi phía Bắc và Tây 
nguyên, Bộ chính trị, Ban bí thư và 
Hội đồng bộ trưởng sẽ xúc tiến đề sớm 
có cuộc họp bàn và ra nghị quyết. 
Các vấn đẻ xã hội, như giáo dục, y tế 
và các chính sách xã hội khác phù 
hợp với nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần cũng nằm trong dự kiến 
chương trình phải giải quyết tới đây. 
Trong khi ra sức phát triền sản xuât, 
thúc đầy việc mở ròng kinh tế hàng 
hóa, mở cửa về kinh tế với nước ngoài, 
chúng ta. càng phải quan tâm hơn 
nữa đến việc phát huy bản chất tốt 


đẹp của con người Việt nam xã hội. 


chủ nghĩa, đây lùi sự trồi dậy của 
_ những tàn dư xã hội cũ, chống sự xâm 
nhập của văn hóa đồi trụy, phản động 
tử nước ngoài, kế thửa và phát triền 
nền văn hóa các dân tộc trên đất nước 
ta, tiếp thu có chọn lọc nền lc hóa 
thế giới. 


— Về đồi mới tồề chức và phương 
thức hoạt động của hệ thống chính trị 
vả công tác cân bộ: 

Đồi mới toàn diện trên các lĩnh vực 
kinh tế, xã hội tất yếu đòi hỏi phải 
đồi mới tồò chức và phương thức hoạt 
động của hệ thống chính trị theo 
hướng tiếp tục phát triền dân chủ xã 
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đến công tác 


hội chủ nghĩa. Đày là một lĩnh vực 
mà chúng ta chưa có nhiều kinh 
nghiệm, nhưng chúng ta phải kiên 
quyết làm, đồng thời lưu ý phải tiến 
hành thận trọng, có chuản bị chu đáo, 
không đề xảy.ra những hậu quả xấu 
không đáng có. 

Chúng ta phải nâng cao vai trò 
lãnh đạo" của Đẳng đồng thời thay 
đồi phương pháp lãnh đạo, tôn trọng ' 
và phát huy vai trò của Nhà nước. 
Mọi ý đồ hạ thấp hoặc vô hiệu hóa sự 
lãnh đạo của Đẳng, tạo ra những đối 
trọng chính trị với Đảng trong xã hội, 
nhất định phải được ngăn chặn. ÀAlột 
số Ít người có dụng ý xấu cho rằng 
lực cần quá trình đồi mới và đân chủ - 
hóa là Đáng và Ban lãnh đạo của Đẳng 
ta. Họ quên rằng, chính Đảng ta đã 
khởi xướng chủ trương dồi mới, mở 
rộng dàn chủ xã hội chú nghĩa, và hiện . 
nay đang tích cực thúc đầy quả trình 
này. Chúng ta không cho phép những 
kẻ lợi dụng dân chủ và công khai đề 
đả kích vào Đảng và sự lãnh đạo của 
Đẳng. Cần phản biệt rõ sự phê bình 
mang tính chất xây dựng với thái độ 
đả kích, kích động nhằm hạ thấp uy 
tín của Đảng và Nhà nước. 


Đề mở rộng dàn chủ, chúng ta phải 
kiện toàn tô chức bộ máy nhà nước, 
đề cao vai trà của Quốc hội và cơ quan 
đàn cử các cấp, phát huy đầy đủ vai 
trò của các tô chức quần chúng. Chúng 
ta chủ trương mở rộng dàn chủ thực 
hiện tranh luận đề đi đến nhất trí 
nhưng chúng ta không chấp nhận” 
chủ nghĩa đa nguyên. Dân chủ phải 
có sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời 


' sự lãnh đạo của Dáng cũng phải dựa 


trên phương pháp dân chủ. 


Vấn đề cán bộ đã được đề cập đến 
nhiều trong Hội nghị này. Nhiều ý. 
kiến đề nghị phải quan tâm hơn nữa 
quy hoạch, đào tạo và 
bồi dưỡng cán bộ, đồi mới cơ chế 
tuyền chọn cán bộ, giảm biên chế và 
bớt khâu trưng gian. Bộ chỉnh trị lưu 
ý đến các kiến nghị đó và sẽ có kế 


hoạch triền khai công tác này khần 
trương hơn và có hiệu quả hơn. 


Sau cùng, tôi xin nói một số vấn đề 
về !ö chức thực hiện nghị quyết. Do 
tỉnh chất và nội dung của nó, Nghị 
quyết Hội nghị Ban chấp hành trung 
ương lần thứ sáu có ý nghĩa rất quan 
trọng. Vi vậy,đề nghị quyết sớm đi 
Vào cđuộc sống tôi đẻ nghị căn làm 
máúy việc lớn sau đày: 


1 — Các cấp ủy đảng chỉ đạo các 
các ban, ngành có kế hoạch triền khai 
phô biến sâu rộng bản nghị quyết 
này từ trong Đang cho đến quản 
chúng với những hình thức thích hợp. 
Các trường đảng, các cơ quan giáo 
dục vận dụng tỉnh thần và nội dung 
của nghị quyết đề biên soạn lại sách 
giáo khoa,giáo trình và bài giảng. 
Các viện nghiên cứu, các cơ quan 
tuyên huấn, các phương tiện thông 
tin đại chúng phân công nhau viết 
. các bài hoặc chuyên đẻ giới thiệu sâu 
từng nội dung của bản nghị quyết gắn 
liền với việc giới thiệu các mô hinh 
tốt, cách làm hay, phê phản các quan 
điềm và nhận thức lệch lạc, mơ hồ. 
Từ đó, tạo ra sự thống nhát về nhận 
thức và hành động trên cơ sở tư duy 
mới, tạo ra niềm tin trong toàn đăng, 
toàn dân và toàn quản đề dầy mạnh 
sự nghiệp đòi mới. 


~ 


2 — Thề chế hóa nghị quyết tình 
các chỉnh sách, các quy định và Luật 
lệ phù hợp, đúng đản và với tính 
thần khân trương. Chúng ta Liều, đây 
là công việc rất phức tạp và khó 
khăn. Nhưng nếu không bắt tay thực 
hiện khân trương thì nghị œ:tvết của 
Đảng không đi vào cuộc sống được. 
Trong Hội nghị này, liệi đồng bộ 
trưởng đã trinh đề án về ba chương 
trình kinh tế cho cả nước và đề án 
chống lạm phái, Còn nhiều vấn đề 
khác cản được tiếp tục cụ thề hóa, 
theo thứ tự tru tiên. Dĩ nhiên là phải 
tiến hành nghiên cứu thấu dào, 
nghiêm túc, nhưng cũng không nên 


quá cầu toàn. Quá trình thực hiện sẽ 
bồ sung hoàn chỉnh dần. 


3— Các ngành, các cấp, các cơ 
quan, đơn vyị, xí nghiệp cần xây dựng 
chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị gắn liền với 
việc thực hiện kế hoạch nhà nước 
năm 1989.Có biện pháp toàn diện đề 
củng cố kinh tế quốc doanh và kinh 
tế hợp tác xã. Tập trung chấn chỉnh, 
tháo gỡ các vấn đề đang gây cần trở 
cho đời sống kinh tế — xã hội, đặc 
biệt là vấn đề tài chính, tín dụng và 
tiền mặt. 

Sau Hội nghị Trung ương sấu, Bộ 
chính trị cũng sẽ xay dựng chương 
trình thực hiện các nhiệm vụ quan 
trọng mà liội nghị chúng ta lưu ý 
như công tác giáo dục, y tế, khoa 
học kỹ thuật, chính sách đối với miền 
núi,công tác thanh niên, các đoàn 
thề quần chúng, v.v. 

Trong quá trình tiếp tục sự nghiệp 
đồi mới, chắc chắn sẽ có nhiều văn 
đề mới nảy sinh, đồng thời bên cạnh 
những mặt tích cực, có không ít mặt. 
lệch lạc, đó là điều không tránh khỏi. 
Vấn đề quan trọng là phải theo đõi 
sát sao, phát hiện kíp thời đề uốn 
nắn các lệch lạc. vụn trồng những 
mầm nón mới, Quyết không đao dòng, 
chùn bước, khởng vì khó khăn phức 
tìp mà quay trở lại cách làm cũ, lỗi 
thời, Gặn những vấn đề mới còn có 
nhiêu ý Kiến khác nhau, caäưa phìn 
liệt được đúng, sai thí tiến hành làm 
thử đề rút kinh nghiệm, cuối củng 
thực tiên sã trả lời đầu là chìa lý. 


Sư” 


Thưa các đồng chí, 

Kinh nghiệm của Dáng ta là mỗi 
khi cách mạng gặp khó khăn, nẻu 
Đẳng đề ra được những chủ jrương 
đúng đín và tạo ra được niềm tin 
trong đẳng và trong nhàn đàn thì 
cách mạng có thê vượt qua được mọi 
thứ thách và giành thìng lợi. Z 

Hiện nav chúng Ta đang tiển hành 
công cuộc đôi mới đât nước. 


Nghị quyết Đại hội VỊ đã chỉ ra 
những phương hướng cơ bản của sự 
nghiệp này. Lần này, Hội nghị Trung 
ươiig sáu lại trang bị thêm cho chúng 
ta những quan điềm mới, cụ thề hóa 
và phát triên hơn so với nghị quyết 
Đại hội VLĐó là kim chỉ nam giúp 
chúng ta vững bước trong thời gian 
tơi. 

Môi đồng chí Ủy viên Trung ương 
cần truyền đạt tỉnh thần và nội dung 
của Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương sáu và truyền niềm tin do kết 
qua của Hội nghị mang lại đến toàn 


thề cán bộ, đảng viên và nhàn dân 
nhằm làm bật dậy tiềm lực tinh thần 
và vật chất to lớn của nhân dàn ta 
trong sự nghiệp xây dựng kinh tế, 
văn hóa, xã hội và bảo vệ Tô quốc. 

Với tỉnh thần và nghị lực mới do 


"kết quả của Hội nghị Trung ương sáu 


mang lại, chắc chắn rằng, mục liêu 
của ai hội VỊ nhất định sẽ trở thành 
hiện thực. 

Với niềm tin tưởng đó, tỏi xin 
tuyên bố bế mạc Hội nghị Ban chấp 
hành trung ương lần thứ sáu của 
chúng ta. _ 


` 
N 


HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU... 


(liếp thco trang ò) 


nhất từ sau Đại hội VI đến này. 
Nghị quyết của Iiòi nghị là cơ sở 
quan trọng đẻ thốaø nhất tư 
tưởng, thông nhất hành động, 
củng cõ kỷ luật, kỷ cương và sự 
đoàn kết nhất trí trong đúng và 


trong nhân đân, tạo ra phong trào. 


hành động cách mạng sôi nồi, 
liên tục, nhằm thực hiện thắng 
lợi những mục tiêu do Đại hội VI 
đẻ ra. Các cấp ủy dàng cần có 
chương trình cụ thể tô chức qtiắn 
triệt và thực hiện tốt nghị quà cÍ 
này trong toàn đăng và trong 
nhan dân. 


1ô 


Hỏi nshj làn thứ sáo Ban chấn 
hành †trurø ương Đăng In tưng 
rang, với nhũ;:z kinh nhiệm đã 
tích lũy được troiz hơn hai năm 
qua, với đt tâm và niềm tin 
mới do ïc tiến mang Tại, với 
tiveon 617 461 Nói nai ứ: 
của ;ošn đẳng, !oẦa tản tá, chăng 
la cát GÌ SỐ Vượt đa dược 
khó kÌ.ă+, tạo ra một bước ngoặt 
quan trọn3, Liếp tục dựa sự nghiệp 
đói mới tiến lên giành những 


Ui.g lợi mới. 


Xã luận 


TRÊN NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 
MÀ ĐỒI MỚI MẠNH MẼ 


ÔI nghị lăn thứ 6 của BC HTTY Dang lạ mới trong những hội nghị quan 
trọng nhất từ sau Đại họi VJ dến na. ÂFót nét quan trọng khác ơi các 
hội nghị trước là lHiại nghị lần rau đã * cụ thê hóa td phát triền thêm 
các quan điềm của Vqhị quuếL Dại hội VI trên một số lĩnh oực chủ yếu 

pd đạc hiệt quan trọng là đã kháng định các nguyên tác cơ bàn chỉ đạo công 

cuộc đồi mới ở nước ta. .Ving nguyên lác đó ld cơ sở để thấng nhất tư tưởng 
và hành động trong teàn đăng, toàn dân và là sự bảo đảm chác chân cha sư 

nghiệp đồi mới không đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa (1). 


Những nguyên lắc cơ bản đó la: — : 


1 — Đi lên chủ nghĩa xả hột lạ con đường tắt tiêu của nước ta, la sự la chọn 
sán) suỗt của Bác Hồ, của Đăng (da. Xây dựng nước Việt nam xã hội chủ hghia 
là mục tiêu, là lý tường của Đăng và nhân dân ta. Đôi mới không phái la tha 
đòi mục liêu +ã hội chủ nghĩa mủ là tạm cho mục tiêu aU được thực hiện có hiệu 
quả bảng những quan niệm dịng đẳu bề chủ nghĩa đa hội những hình thức. 
bước thí: pđ Diện pháp thích hợp. 


ở — Chủ nghĩa Mác — Lê-nin luôn luôn là nên tăng tư tưởng của Đăng ta, 
chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đồi mới tr duy là 
nham khác phục những quan niề:n khônz đúng, lớm phòng phú những quan niềm 
ttìng Đề thời tại, 0è chủ nghĩa #ä hội cạn dụng tạng Tạo 0d phát triền chứ kg 
phái ta rời những nợguen lj cũa chỉ nghĩa Mac ~ len, 


})— Đôi mới tò chức bá phương Thức hoạt động của hệ thông chính Irị nhàm 
lang cường bai trò lãnh đạo của Đăng, hiệu tặc quan TH của Íng nước, phát huy 
qgÈn làm chủ của nhân dán, có nghĩa ld tang cường sức mạnh và hiệu lực của 
chuyên chính vô sản,(dimm cho các lò chức huy hệ thông chính trị hoạt dòng nang 
đọng 0đ có hiệu qit hơn. 


¡ — Sự lãnh đạo của Dáng Tú điều Điện quyết định Tháng lợi cho sự nghiệp 
+ìU đựng ba báo bệ Tô quốc @ hội chủ nghĩa của nhàn dạn ta, Phút phê phaa 
những khuwnh hướng phủ nhận hoặc hạ thấp sự bình dạo của Đaờg, đồng Hhời 


TH —==mnessn. 


CÚ Bài phát biển bể mác của đồng ch: Nguyên Và Tình, Gạch đư 3i của Đ%P 


F 
lĩng nghe, liếp nhận những Ú kiền trung thực phẻ bình những khuuết điềm lroing 
sự lãnh dạo của Đảng 0à công tác Tây dựng đảng. 


53 — 1fở rộng tán chủ các lĩnh oực của đời sống vã hội, phái huỷ quụền làm chủ 
của nhân dân uửa là mục liêu 0ửừa là động lực của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa 
t hội. Đó là dân chủ xã hội chủ nghĩa, không phải dân chủ tư sản. Dàn chủ 
phái di đói ớt tập trung, 0ới kỦ luật, j thức trách nhiệm công dân ouà tôn trọng 
pháp luật. Dân chủ phải có lãnh đạo, (ãnh đạo đề phát huy dân chủ dũng hướng, 
0à lãnh dạo bằng phương phúp dân chủ. Dân ch uởới nhân dân, nhưng phải nghiêm 
trị niững kẻ phá hoại thành qua cách mạng, an nình trật Tự 0à ơn toàn 
t'đ hội, 


6 — Kết hợp chủ nghĩa yêu nước uới chủ nghĩa quốc tễ 0ô sản 0à quốc tế xã 
hội chủ nghĩa ; kết hợp sức mạnh củu dàn tộc 0ới sức mạnh của thời dạt trong 
điều kiện mới. 


Đúng rằng, đề cho sự nghiệp dồi mới có cơ sở lÚ luận oững chắc, Đảng ta 
phải làm rõ mô hình xã hội chủ nghĩa ở Việt nam, làm rõ nội dụng pà bước di, 
các hình thức thề hiện các bước đi dỏó của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa .ã. 
hội ở nước fa. Yêu cầu đó là rất chính dáng nhưng đó là êu cầu 
của mội Cương lĩnh chính trị hoàn chỉnh. Thực hiện nghị quuết của 
Đại học VŨ Bộ chính trị Trung trơng Đúng đúng liền hành: khần 
Ilrương xảy dựng Cương lĩnh đó. lọi nghị lần nàu là hội nghị thường 
kÙ, khong thề đứp tng dược yêu cầu (ló,. Tu 0áU, sự khải quái dược kết qua thực 
tiến của hat năm thực hiện Nghị quuềt của Đại hội VŨ oà từ đó khẳng định được 
6 nguyên tác làm cơ sở cho Đước đì oa nhiệm 0ụ sắp lới của sự nghiệp dồi mới rõ 
rang đä giai đáp dược băn khoăn,.Ìlo tảng của nhiều người đối oới sự tiền triền 
của công cuộc vàu dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trên thực lễ, đó cũng là sự 
chuần bị thiết thực od lích cực nhất cho Cương lĩnh chính trị của Đảng. 


Sáu nguụen lắc cơ bún trên càng ĐỚIL những kếL luận của Hội nghị 6 của 
BCHITU sẽ giúp cho chủng ta lriền khai công tác tự tưởng một cách thuận lợi hơn, 
khắc phục những bàn khoăn của mội số ngươi sự rùng đlòi mới sẽ (Í chệch chủ 
nghỉu + hội, uốn nản những nhận định sai làm như cho rằng hủ nước t†d hiện 
nạ chưa phải là chuuen chính øỏ san... Nhang định những nguy2n lắc cơ bản 
cùng những kết luận của Hội nghị 6 sẽ bóc trần những thủ đoạn của những phản 
tử cơ hội thân danh đồi mời mà nưưu (hồ lợi ích cá nhân, sẽ làm thất ọng những 
phân tứ bắt mãn, những thế lực chống đối oà phản động hòng lợi dụng khó khăn, 
lợi dụng piệc mở rộng (làn chủ pà công Khai mà (la Rích ao Đúng 0à sự lãnh đạo 
"tủa làng, phủ nhận chủ nghĩa xã hội, luJên truyền cho chủ nghĩa tư bản, nà 
trhhững quan điềm phản động khác. 


Khác 0uới cách mạng của giải cấp tự sản, cách mạng 0Ô sàn khi ctianh được 
chính quyền thì cuộc cách mạng mới thực sự bắt dầu. Ÿ nghĩa của quan diềm cách 
mạng khỏng ngừng của Lâ-nin là ở đó. Chính quyên chuJen chỉnh 0ô sản là chính 
quyền của thời kỳ quá độ đị lên chủ nghĩa xã hội. Xước la đị nào cách mạng rã 
hội chủ nghĩa trong một hoàn cảnh đặc biệt, không chỉ từ một nền sản xuất nhỏ, 
lac hậu (Ít lên, mà còn phải chịu đựng mẫu cuọc chiến Tranh liên tục hết sức làn 
khóc hiếm có trên thế giới. Tùn ra một mô hình cho chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 
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hông thề là mỘi công piệc oát bạ năm. Do đó những sai lầm của Đảng ta Trong 
sự nghiệp liễn hãnh vai dựng chủ nghĩa + hội là diều không khó giải thích, 
miễn là phải giải thích cho khoa học đề rủi ra được những bài học thực sự bồ 
ích. Không phải tất cả những sai lầm đều lái yếu, nhưng cũng* rõ ràng có nhiều 
sư lầm ta khó tránh, nếu †qa đặt những sai lầm đó pào hoàn cảnh lịch sử cụ thề 
của nó. Hơi cuộc kháng chiến ÐỸ đại của đàn Độc dước sự lãnh dạo của Đai fa 
nụaU cảng lùi uề quá khứ. Những thể hệ ngày ng; pà mai sau nếu không đưiược 
giúo đục có thề nghĩ rằng, các cuộc chiến thủng (lo da điền ra nh là mọt sự tài 
Uều (khỏng nói đến những người pô ơn, bạc nghĩa, yếu hèn, 0ì khô tạm thời mà 
chưi rủa óng chủ). Đề ‹tL đến Phẳng lợi ðT đại đó, Đảng tứ oà đán lọc ta đã luỏn 
luỏn đtng trước hai khả năng : một là chiến thẳng, hai là mất mước. Những đêm 
không ngủ của Bác Hồ, những trăn trở lo láng, suy lư của các đồng chỉ: lãnh dạo 
của Đảng, biết bao hụ sinh của cán bộ bà nhân đạn đề tìm ra đường lỗi, chủ 
Ilrương biện pháp chiến thắng. Nẽ tục những thành tựu bà những khó khán của 
các năm Irước, ngàu naự sự nghiệp đôi mới của Đăng cảng phải tiược cem vét Đới 
một thái độ bình tĩnh. khách quan 0a khoa học. Tu Đại hội VĨ nêu ra phương 
Châm ràt đúng rằng phải nhìn thẳng sự thật, nói rõ sư thái, piệc liếp cân sự hạt, 
nhất là giải thích nó tề cải tạo nó thong phải là công p†ệc một lúc, một thời gian. 
Đó là một quá trình, mội cuộc cách: mạng toàn điện lâu lại bà gian khô. Do đó, 
mọi mặt phải nghiêm khác ới những RẰhuuel điềm chủ quan, những mặt khác 
phải. biết trần trọng từng uều tổ, từng tiễn bộ dạt dược. Hội nghị 6 của BCHTƯ 
lần nàu (lä cho la mỘI cách nhìn sự ạt như pậu, qgip chúng da nhận thức sự ật 
đúng như nó đã diễn ra bà đang liễểp lục. 


Đồi mới, thực chất là từng bước tìm rác cược mỏ hình đúng cho chủ nghĩa 
Tä hội ở Việt nam, đề giảnh tháng lợi Irên từng mục tiêu gìn đến mục liêu vú, 
Hơn hai năm thực hiện Vghị quuết Dạt hội VÌ da cho thâu đòi mới phái bát dèu 
lừ tư duu của mỗi người, nhưng thẳng lợi của sự nghiệp đội mớt lại phụ Huộc 
` mìo mọi người, phụ thuộc báo tường lời bà sự lãnh đạo của Đăng. “ Lắu dan đan 
góc ® thực chát là lấu sự giác ngộ của quần chúng làm động lực, ld dựa pảo súc 
mạnh của sự giác ngộ của quận chúng mà hành động. Le-nin đã nói :« Nước mạnh 
là khi nào quần chúng biết rõ tái cá mọi cái, quản chúng có thà phản doan “Htọe 
bề mọi cái pà đi pdo hành động THỌI cách có thức ® (3), Xhững nguyên tốc có 
bản nẻt lên tần này được làm rõ bằng những tập luận dừng đàn dạ được chứng 
minh bảng thực tiền, sẽ bồi dưỡng ðdà củng cô lòng tín cho moi lực Hương một 
lòng một dạ phần đầu pì chủ nghĩa ta hội, khỏi phục tại lòng Tín cho những đï 
đao động, bị quan trước những khó khan chống chát, dựa quản chúng đí to 
hành dộng có j thức. Đồng chẾ Vguyên Văn Lính nói rất đẳng tảng. «@ Nhỏng có 
gì nguy hiỀm hơn cho sự nghiệp cách mạng là sai lạc pidtơng hướng 0d bề Tác tỏi 
ra”, Hàu giờ, phương hưởng dữ rõ, tôi ra dang dần dđịn hiện lẻn, 


Su ngttyên tác cơ Bạn nẻu lên Ở Vuh{ quụuết 6 của DCHTL” gan bó hữu cơ. 
lụo nên hệ thông cho mội phương hướng nhất quản là chủ mụha va hội, Chủ nghĩa 
+q hội khác hản 0ới chủ nghĩa tư bản ô: chế độ công hữu doi ĐƠỚI tt liệu sún: 
xuất, lhỏng €Ó người bóc lội người, khong có thất paghiệp. dạn chủ cho mọi người 
gản liền oới công bàng vã hội dựa Trên nguyen Tác & làm heo ha nàng, hưƯỚ! g 
- theo lao động ». Vì pàu chủ nghĩa vũ hội la nhàn tạo nhất, tát ca từ con người 


(2) V.Ị. Lê-nin : Tedn tập. Nxb Tiến bộ, ÀÍtt(-vcơ-va, 1975, độy TE, SỐ 
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đi đÊn con người, 0ì sự phát triền toàn điện của con người, Tính hơn hẳn của chủ 
naghta rã hội so oới chủ nghĩa tư bản ld ở đú. Không ai chấp nhận mội « chi: 
nghĩa rũ hội nghèo khồ ?, một « chủ nghĩa rũ hột trại lính ®. Một chủ nghĩa tả 
h@i nàư pậu thì lãt nhiên tà không bằng chủ nghĩa tư bản. Đề có mội chủ nghĩa vã 
hội đích thực phải có một nền kinh lễ phát triền, một nền ăn hóa cao, một nên 
sản mính hiện đại. Muốn di đến mục tiêu đó, phái trải qua thời kỳ quá độ. 


Thời kỳ quá độ, theo Lô-nin “có nghĩa là trong chế độ hiện nau có những 
thành phần, những bộ phán, những mảnh của chủ nghĩa tứ bản da chủ nghĩa ta 
hội o (3). Chế độ do là chế độ xã hội chủ: nghĩa ới nghĩa là « quuết tàm thực 
hiện bước chuuền lén chủ nghĩa rả hội. chứ hoàn toàn không có nghĩa tả đã thủa 
nhận chế độ kinh tế hiện naụ la chế độ rã hội chủ nghĩa ? (4). Chính quyên của 
chế độ đó là nhà nước chuyên chính oô sản, mà thirc chất chủ yếu là ở tính tô 
chức, tính kỦ luật của những người lao động, của đội tiên phong của họ, của người 
lã:th đẹo duy nhất của họ, ld giai cắp oô sản mà dạt diện là Đảng cộng sản; mục 
tiêu của nó là râu dựng chủ nghĩa rã hội. Nền dân chủ của chẽ độ đó là dân 
chủ xã hội chủ nghĩa; Le-ntn đã nhiều lan nhốn mạnh thực chất của chuujen chính 
uó sản là dân chủ rã hội chủ nghĩa (dàn chủ 0ô sản). 


Trong rã hội †a, còn có tảm TH sợ chujên chính pỏ sản. sợ « cải tạo s. Nhiều 
người còn bị ám ảnh bởi các chủ trương *® ngân chộn s ø róa bỏ? “tập tan 2. 
Nguyên nhân chính là do Đảng ta có lúc đã có quan niệm không đúng ề đàu 
tranh giai cấp ouà có những chủ trương sai lầm. llọi nghị 6 của DCHITL giát tỏa 
mọi người khỏi tâm lỤ đó. Nghị quụšti của Hội nghị nêu rõ : chính súch kính tế 
nhiều thành phần có nghĩa chiến lược làu dài où thề hiện tính dân chủ bề hình 
lễ. Các thành phần kinh !ễ tư nhân sẽ chăm đứt oai trò của mình khi chủng không 
còn phát huụ tác đụng nữa. Thừa nhận sự tỏn tại oà phát triền của các thành 
phần kinh lễ tư nhàn, đồng thời bằng các biện pháp kinh tế oà giáo dục, hưỚớt/ 
họ đầu tư uào sản ruät 0a dịch pụ sản xuất là chính, hạn chế làm Phương nghiệp ` 
ba kinh doanh ăn uống, thực hiện oiệc kiềm kẻ, kiềm soái của Nhà nước, (lựa các 
hoạt động của họ từng bước đi odo quỹ đạo rũ hỏi chủ nghĩa. Đồng chỉ Nquuyên 
Văn Linh nói rõ : « Chính thông qua quá trình sử đụng, quản lj, (liều tiết. kiềm 
kẻ 0d kiềm soát của Nhà nước tạ hội chủ nghĩa, chúng †a hướng kinh tế tư bản 
vào hình thức cao thấp khác nhau của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Lm nh 
tật (d cải tạo rã hội chủ nghĩa trên thực tế ðd có hiệu quả. Cũng khỏng cần dùng 
từ « cải tạo ® đao to búa lớn làm người tụ sợ, oì ăn lượng cũ còn nặng nề. Cách 
lảm cải tạo giản đơn, thỏ bạo theo kiều cũ dẫn đến làm thui chột lực lượng sản 
xuất của kinh tế cá thề, kinh lế tư bản tư nhân uốn d{ đang rất cần cho + hội 
chúng ta * (). : 
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(häp hành nghị quuẽt Đại hội lần thử VI, hat năm qúua, DCIHITU., Bộ chính 
trị dã bạn hành nhiều nghị qiuyết, cụ thề hóa ðaà phát triền nghị quuết Đại hội, 


(3) (4) V. I. Là-nìn : Teđdn tệp, Nxb Tiến bộ, Mát-rcơ-va, 19.6, t, 43. tr. 248 
(5) BÀI phải biều bố mác Hợi nghị § của DCHFU. : 


dt dè ra ngàu cảng rõ nét nói dụng đồi mới rên nhiều lĩnh pực cơ bản. Nghị 
quế! 6 của Trung ương đã cụ thề hóa 0à phát triền 1cm một bước tư duy của 
Đai hội. Sâu nguyên lắc cơ bạn nà Nqhị quyết đẻ ra la sự cụ thề hóa phương 
hưởng chính trị sa tư tưởng của Dại hội, tà himn chỉ: nam đẩn dường cho sự dội 
mới của Đúng ta. 


Tuy 0d, liật là không đúng nếu cho rằng nội dụng tư tưởng, tt duy 0ề đồi 
mới không còn pân de gì nữa, hú còn nản đt những không qguan trọng. Các nắn 
đề tòn tại còn lớn: nhiệm ðụ tiếp lục tòng kẽi, nghiên cứu, thề nghiệm (lồ có 
được mội hệ thống quan niệm tương đối đầu ‹(ll pề chủ nghĩa xã hội, pề từng 
lĩnh bực còn rãi nặng nề ;*sự quản triệt những tư du mới đã được thê hiện 
lrong các nghị quuét chưa sâu, chưa rộng, 0d có cả những quan điềm Không dựng. 
Tư tưởng bảo thủ, nóng 0ội cùng những quan điềm lệch: lạc trái pởi tự tín mới 
tải đang là trở ngại không nhỏ trên con đường đồi mới. Công tác lỤ luận: không 
thề dừng ở các khát niệm chung, mà phải đi do Lhực tiền của từng lĩnh ực cụ 
lhề. phat hiện những nhân lố mới, những lực căn sự tồi nơi, phản lích nó, giải 
đáp một cách sáu sắc những ấn đề mới nụ sinh †rondg cuộc sống, 

& 

(Củng pởới. các nghị quuUếi trước của Trung ương pà các nghị quụết của Độ 
Chỉnh trị, Nghị quuẽt 6 là kim chỉ nam cho hành động của chúng t†q trong thời 
gian tới. Với lòng tín oững chắc do sự lãnh dạo của BCHTU, toán đứng, toàn dàn 
hãu mau chồng đứa các nghị quuếi áo cuộc sống, đồng thời tiếp tục suy nghĩ, lìm 
tôi sảng tạo, phút huy mọi tiền năng trí tuệ đề hoàn Chỉnh, bò sung ðà phát triền 
nội dưng của Dại hội VỊ làm cơ sở lj luận uững chắc cho sự nghiệp dồi mới của 
Đăng ta từng bước giảnh đưược thẳng lợi, 


TÌNH HÌNH HIỆN NAY... 
(Tiếp theo trang S0) 


é 
Đ€SNH, chúng tôi luôn luôn nhìn thấu ý nghĩa thời đại đối với sự nghiệp 
bản chất của chúng, của phong trào cộng sản trên thế giới 
trong quá trình phản tích tỉnh hình 
xoay quanh vấn đề vũ khí hạt nhàn 
và khả nàng thực hiện nó. cũng như 
(rong quá trình cách tân chế độ chính 
trị ở Nhật bàn đất nước đang đặt 


Với những suy nghi đó mà t{rog 
ca thời kỷ chiến tranh Việt nam, 
ĐCSND đã thường xuyên nh:n thang 
vào bản chát, bản tính của chủ nzbïa 
đẻ quốc đe to thái độ, Cho dù không b h : 
can đến mức rút ra những bài học về đưới sự thống trị của để quố- Mỹ và 
cược chiến tranh Việt nĩm, việc nhìn tư bán lũng đoạn Nhật ĐINH) 
nhân thấu đáo vấn đề này là điều có ĐOÀN NGỌC CÁNH (¡cứ 
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_®Khoán 10» và chế độ sở hữu 
đối với ruộng đất ở nước ta 


HƯỚNG thức khoản gọn 
tronø nông nghiệp, mơ rộng 
SA: một cách tự phát từ cuối 

năm 19$5, dã được chấp 
nhân chính thức thành phương thức 
khcản phố biện fừ Nhị quyết T0 của 
sô chính trị (gọi Lạt là * Khoản 109), 
Đáy là sự phát triển lái véa của 
phương thức Khoản hộ đã Lùcg mở 
Tọng một cách tự phát từ cuối những 
năm 60 trên nhiều tĩnh miền Hắc nước 
ta và vẻ sau được chấp nhàn chính 
thức trong cả nước với chỉ thị 109 
của Ban bí thư năm 1951. Dễ đi đến 
khang định một đường lỗi lón về tô 
chức lại sản xuất nồng nưbiệp, khoán 
hộ trong nông ngiiệp đã góp phản 
tháo gờ nhiều khó Khăn và trì trệ 
tronø sản xuất nông nghiệp, và lô 
gich phát triển của nó đòi hồi đi tiễn 
thực sự giao quyên làm chủ ruông đất 
ồn định và lâu dài cho nông dân; 
phát huy năng lực và bản lĩnh của 
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LÊ HUY PHAN * 


từng hộ nông dân nàng cao sản lượng 
nông sản hàng hóa, thực hiện cách 
mạng nông học trong ca ba lĩnh vực 
nông — lâm — nưư nghiệp ở mọi vùng 
tiồ nhường và khí hàu; xóa bỏ tàm 
lý và thói quen ởỶ lại vào tập thè, 
bang lòng với thà nhập thấp bình 
quên; xây dựng kiển thức nằm lắt 
nhủ cầu của xã bội đề năng cáo tín], 
náarg đòpgd Trong sạn xuất, Nói (theo 
thuat rgữ kính tế quen thuộc tiện nay, 
thì đã là văn đề tạo ra trong nông 
lý và nép loạt động của 
nên đại căn xuất hàng hóa hiện đại. 


thân tm 

khác với nhiều nước anh em. văn 
đề Kheän họ ở nước fa đặt ra và 
được giải quyết sau c0 năm tiên hành 
hợp tác hóa nông nghiệp theo m;ội cơ 
chế hoat dớng đã từng dem lại nÌ ững 
thành tựu lịch sử không thể phú 
nhận được, Nhưng cùng tử những 
màu thuận và khó khăn liên tục này 
sinh mà dân đây chúng ta và cộng 


# Chuyên viên kính tế 


đồng xã hội chủ nghĩa mới giải thích 
được và ftỉm ra giải pháp. Chế độ sở 
hữu tập thề — hợp tác xã (nông trang 
tập thề). trong thời gian dài trước 
đây được Liên xô và nhiều nước 
anh em đưa lẻn thành kiến thức giáo 
khoa, đã không chịu nồi thử thách 
của lịch sử, và hiện nay đương được 
nhận thức lại trên cơ sở thừa nhận 
yêu cầu khôi phục. tồn tại và phát 
triên lâu dài của kinh tế gia đình 
nông dân (xã viên) nhận khoản thuê 
điện tích và các tư liệu sản xuất khác 
của nhà nước hoặc tập thề, trong mối 
liêm kết liên doanh chặt chẽ và nhiều 
mặt giữa kinh tế gia đình với các hợp 
tác xã và các tồ chức quốc doanh. 


Thật ra trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa đã có kinh nghiệm đáng kề của 
những nơi đi lên từ một trình độ 
xuất phát cao hơn, eắc hợp tác xã 
đã được nâng lên nhanh chóng thành 
các xÍ nghiệp nông nghiệp dược 
quản lý theo yêu cầu hiện đại. Nhưng 
việc tŠ chức lại và hiện đại hóa nông 
nghiệp ở các vũng khác chiếm phần 
lớn điện tích của cộng đồng đã mắc 
không Ít sai lầm và thiếu sót nên dã 
gặp nhiều khó khăn hơn.Ở nước ta, 
quá trình hình thành khu vực sở hữu 
tập thề trong nông nghiệp đã gặp 
nhiều vấp vấp ; những bài học về 
khoán nộ có nhiều nét tương tự với 
những thu hoạch mới nhất của Liên 
xô và mội số nước anh em. VÌ vậy, 
chúng la có điều kiện đóng góp vào 
một quá trình lớn đương diễn ra 
trong cộng đồng các nước anh em 
bảng những kiến nghị cải tồ trong chế 
độ hợp tác xÃ hiện hành, trong chế độ 
sử hữu tập thề đã thiết lập. 


II 


Thực tế cho thấy đặc trưng lâu 
dài của sản xuất nông nghiệp Ở nước 
tà là nông (làm — ngư) nghiệp nhiệt 


đới,eơ sở là lúa nước, đân cư đã có 
truyền thống và kinh nghiệm thâm 
canh ở đồng bàng,đã khai thắc hầu 
nết trung du và làm chủ rừng nủi 
(các đân tộc chiếm hữu từng vùng và 
ở rủi rác khấp vùng cao). Kỹ thuật 
canh tác lúa nước đòi hỏi đắp bờ giữ 
nước, cho nên các biện pháp thâm 
canh đi kèm theo phù hợp với tỉnh 


. trang ruộng đất manh mún và phân 


tân. Trước khi chinh quyền nhân đân 
được thiết lập. chế độ phong kiến tòn 
tại chủ yếu Ở các vùng đân tóc thiêu 
số, còn ở đông bàng thị phản lớn 
điện tích là ruộng công (quan điền) 
được luân phiên chia lại cho nông 
dàn dưới chế độ phân phối bất công 
và tham nhũng của quan lại cường 
hào. Khi thực dân Pháp mở ròng 
khai thác, những hình thức tồ chức 
tạo ra nhiều sản phầm hàng hóa hơn 
cả là các trại, ấp, đôn điền. Chúng 
phát triền nhanh hơn và chủ yếu ở 
các vùng đắt bãi, đất đồi trong khi ở 
vùng lúa nền kính tế tiều nông mang 
nhiều tính chất công xã cô truyền tự 
cấp tự túc vàn chiếm tỷ lệ quyết 
định (I).. 


Song song với quá trình chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc. Đăng ta đã 
gini quyết một loạt vấn đề ruộng đắt 
đề cũng cỡ công nòng liên mình và 
tăng sức hbạu cần cho chiến đấu :xóa 
bỏ chế độ phong kiến ở vùng cao, 
tịch thu ruộng đất của thực đàn và 
việt gian,vận động một số địa chủ 
hiến ruộng, tạm cấp ruộn, đất thu 
hồi được cho nòng dàn nghèo, giảm 
tô, giảm tức... Trong thực tế, kết quả 
của cải cách ruộng đất trong những 
năm 1952 — 1955 là chính thức hóa 
quyền sở hữu của nông đàn, thực hiện 
khầu hiệu e Người cày có ruộng ® trên - 
cơ sở nguyên canh đã đạt được suốt 
thời kỷ chống Pháp với đôi chút bồ 


———ms=txsxa 

(1) Tình hình 
song Cứu leng có 
nghiền cứ" riêng. 


nóng nghiệp ở đồng bảng 
nhứng nét dạc trưng cản 
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sung bằng điện tích mới thu hồi (2). 
Như vậy, khi bước vào thời kỷ quả 


đó lên chủ nghĩa xã hội trên miên Bắc, 


nông dân Việt nam tuy ở vào địa Vị 
chủ sở hữu ruộng đất và theát khỏi 
ách áp bức bóc lột nhưng vẫn chưa 
đủ thời gian phát triền thành những 
trung nông có sức nặng động trong 
sản xuất cả thề, tạo ra nông sản hàng 
hóa và đạt một mức sống cao hơn. Nếu 
không kề nhiều vùng nông thôn miền 
Nam, ở đó thành phần trung nông và 
các hộ độc lập kinh doanh kỹ thuật 
và dịch vụ đã phát triền và có vị trí 
lớn hơn trong việc nâng cao tỷ trọng 
nông sản hàng hóa, thi có thề nhận 
định rằng: trong lịch sử phát triền 
của đân tộc ta — kề cả thời gian liên 


tiếp tiến hành cách mạng giải phóng” 


đân lộc — nêng thôn nước ta về cơ 
bàn không có truyền thống trung 
nông và chưa thoát khỏi sản xuất tự 
cấp tự túc, 


Ở đày, cần ghi nhận rằng, trong 
những năm cuối của kháng chiến 
chống Pháp, trước những yêu cầu hậu 
cần lớn lao, Đảng (ta đã mở mội cuộc 
vận động quan trọng trong nông 
nghiệp với hai phong trào ket hợp 
chặt chẽ. Một là, học tập anh hùng 
Hoàng Hanh, về thực chất là phát huy 
năng lực sản xuất cá thề, nàng cao 
trình độ và bản lĩnh thâm canh và 
hợp lý hóa tỒ chức lao động của các 
hộ cá thê trên ruộng đât thuộc quvềm 
sở hữu của họ. Hai là, phát triền nếp 
tương trợ hợp tác của tò đồi công 
TrịnhX uâa Bái, ỞƠ nhiều nơi các tồ đồi 
cônø gần đạt trinh độ các tô hợp tác 
sản xuất hiện ray. Nó là những hình 
thức lao động tập thề mang lại hiệu 
quả cao, góp phần tập đdượt đi lên chế 
đỏ hợp tác xã nông nghiệp, Tiếc răng 
cuộc vận động đó không được tông kết 
sâu sắc đề nâng lên thành kinh nghiệm : 
ĐphÁT triền kinh tế trung nông và từng 
bước đưa nông dàn đi vào lao động 
tập thề. Nếu làm được như vậy thì 
chủ trương xây dựng từng bước phong 
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.lần thứ 14 (khóa ID có lẽ 


trào hợp tác xã trên cơ sở củug cô 
vững chắc các tồ đồi công, thể hiện 
trong Nshị quyết Hội nghị Trung ương 
được thị 
hành nhất quán hơn, và phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp trên mien 
Bắc phát triền tốt hơn 


lội 


Như mọi người đều biết, trong ca 
cách ruộng đất, Nhà nước ta không 
tiến hành quốc hữu hóa ruộng đất, trai 
lại đã chính thức cêng nhận quyên sơ 
hữu của nông dân đối với ruộng đất 
được chia. 


Cách mạng Tháng Tám và kháng. 


chiến chín năm ở nước ta thắng lợi. 
nguyện vọng lâu đài của người nàng 
dân được làm chủ ruộng đất đã trở 
thành hiện thực. Nhưng thời gian làm 
ăn cá thề của nông dân chưa được hao 
lâu thì cuộc vận động hợp tác hóa 
nông nghiệp (1958 — 1960), nhanh chóng- 


' chuyền thành phong trào đưa hợp tác 


xã lên cấp cao, theo mô bình ác ten 
nông nghiệp (nông trang tập thề) của 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
đi trước, đã sớm thay thể lợi ích phát 
triền độc lập của người trung nông 
mới bằng lợi ích của người nông dân 
tập thề làm chung trong các đội 


chuyền, trên ruộng đất xóa bờ tũ đề 


(2) Tỏi ebo rằng cần tòng kết sâu aắc lại 
cuộc cải cách ruông đái đề có kết luận chính 
xác hơn về một sai lầm lớn kh: đo là: 
quy định sai thành phần phồ biến ở cac nơi 
đã dàn đến việc lịch thu ruộng đất và tài 
sản của nhiều hộ nêng dàn có nhiều diểu 
kiện và nàng lực sản xuất hàng hóa, Sai 
lầm nảy khong chỉ gây ra những môi hâu 
dai dẳng ảnh hướng dến đoán kết nòng thôn, 
mà còn tạo tra tâm lý nặng nề lâu đái e 
ngài và thành kiến với những người năng 
động trong sản Xuât. to ra thu nhập và tịch 
lũy cao hơn mức bình thường. Đây là mớt 
trở ngại lớn vẽ từ tưởng hiện nav trong 
cuộc vận động dồi mới quan hệ sản xuất ở 
0e2ng thòn nước ta. 


v Hẻt v) 


- 


quy hoạch lại và đắp bờ vùng, bờ thửa 
mới, được tưới tiều theo lịch thống 
nhất. dược trồng trọt theo cơ chế mùa 
vụ, cơ cấu cây trồng, kỹ thuật chăm 
bón và kế hoạch điều động lao động 
đã được quy định sẵn. Những mặt 
manh cũng như những mặt hạn chế 
của chế độ hợp tác hóa nói trên từng 
diễn ra trên miền Bắc hơn 20 năm đã 
nhanh chóng phát huy tác dụng ở 
miền Nam sau khi giải phỏng. Trước 
khi phương thức khoán cho hộ được 
chấp nhận trong ca nước, văn kiện 
chính thức của Đảng và Nhà nước ta 
được báo chỉ phán tích khá nhiêu. 
Trong bài nghiên cứu này, tôi chỉ đề 
nghị lưu ý hai điềm sau đây : 


1 — Do ý thức tư hữu về ruộng đất 
chưa. bén sâu vào tư tuởng nông: dân, 
do ảnh hưởng của nếp phân phối và 
lao địch kéo dài trong chiến tranh dai 
dẳng ở nông thôn nên việc tập thề 
hóa ruộng đất không vấp một sức phản 
ửng nào đáng kề, những hiện tượng 
gò ép tuy có xảy ra nhưng không phồ 
biển và nặng nề. Nông dân Việt nam 
từ bỏ quyền sở hữu cá thè đổi với 
ruộng đất và đi vào hợp tác xã cấp 


cao một cách tương đối thuận chiều.. 


Thế hệ lao động chủ lực trên miền 
Bắc hiện nay gần quên ranh giới sở 
hữu cá thề đã được thừa nhẬn trước 
đây của gia đình và ngay tư lưởng 
phản biệt ruộng đất thôn xóm cũ với 
ruộng đất đã tập thê hóa trên quy mô 
-_ xã lớn cũng chỉ tồn tại phần nào Lrong 
lớp người đứng tuôi @), 


2 — Mặt khác, sức mạnh của sở hữu 
tập thề lúc đầu dựa vào sức lôi cuốn 
ào ạt của động viên chính trị, sau đó 
được sự hỗ trợ của ý thức nghĩa vụ 
hậu phương, đã không được củng cố 
bằng tiến bộ vẽ hiệu quả sản xuất và 
giá trị ngày công, Nhùũng biển pháp 
tập thề hóa ngày càng nở rộng, chế 
độ phân phối ngày càng bị ảnh hưởng 
của xu hướng rong công, phóng điệm 
tùy tiện và không hợp lý Năng#«lực 
của cần ĐỘ cơ sở ngày càng không 


N 


theo kịp yêu cầu phát triền thực tế 
của sản xuất, các chính sách giao nộp 
và trao đòi không bình đẳng rất chậm 
thay đồi và có phần ngày càng siết 
chặt hơn. Trong nhiều năm các đợi 
củng cố chế độ sở hữu tập thề đi theo 
hướng đưa các hợp tác xã lên quy 
mô ngày càng lớn hơn, áp đặt một 
nếp hạch toán, định mức và quản lý 
theo kiêu hoạt động công nghiệp, 
thoát Hy trình đò thực tế của cơ sở... 
Khi thu nhập thực tế từ kinh tế tập 
thề sút kém, thì nhiệt tình lao đòng 
của xã viên cũng suy giảm, Vào cuỗi 
những năm 60, đầu phững năm 70, 
thái độ thờ ơ với sở hữu và lao động 
tập thề đã xuất biện ở hầu hết các nơi 
trên miền Bắc và ở miền Nam: thì 
hiện tượng giảm sút lòng tin vào con 
cường hợn tác hóa còn xuất hiện 
nhanh hơn sau những đợt tập thê hóa. 
đầu tiên sau giải phóng. 


Như vậy, vào giữa những năm 70— 
80, chế độ hợp tác xã trên cả nước 
lâm vào một tình trạng khó khăn 
chung (nếu chưa muốn gọi là một cuộc 
khủng hoàng) tưởng như khó tìm thấy 
đường ra. Bởi vì, người xã: viên không 
có quyền sở hữu cá thề, do đó cũng 
không có ruộng đất riêng đề gắn bỏ 
với nó, trong khi lợi ích của sở hữu 
và lao động tập thể thì ngày càng sút 
kém và khỏnpg lạo ra hững thủ hoạt 
động trong tập thề, Bài toán đặt ra là: 
xác định động lực kính tế thúc đây 
thực hiện mặt trên són xuất bàng đâu, 
động lực đó chắc chăn phải là một loai 
lợi ích kính tế do những tay đổi 
trong chế dò sở hữa tạo ra. Kính 
nghiệm thực hiện chế dớ Rhoán điện 
tích và sản phạm cuối cùng cho các 


“Z 


(3) Ở miền Nam những vụ tranh chấp đất 
đài giua nhận đdìn và chính quyền miên Nam 
trước đây, và những việc chuyên nhường ruườngh 
đạt cau mày giải phòng còn gâv đâu án sản 
gíc long moi người. Vi vậy việc giải quyết 
nhưng vàn Gề ruộng đất ở miền Nam hiện 
nav có nhiều phức tạp và Khó khăn b¿ư thực 
tẺ máy Chàng gản đày đà cho thấy rò, 


á 


hộ xã viên cho phép Đẳng ta giải bài 
toán đó. 


IV 


Thật ra, động lực đó đã được phải 
hiện từ cuối những năm 60, ngay trong 
điều kiện kháng chiến chống Mỹ ác 
Hệt trên miền Bắc, khi phán lớn xã 
viên biều hiện một tỉnh thần lao động 
và khả năng thâm canh đặc biệt trên 
đất5X dành cho nhu cầu tiêu dùng 
trực tiếp của gia đình mình. Lúc đó, 
có những người lo lắng về triền vọng 
phát triền của lề thói cá thê tư hữu 
Sẽ làm cho xã viên ngày càng lơ là 
với sở hữu và lao động tập thề, nhưng 
cũng có những người muốn thí nghiệm 
mở ròng phạm vi tác động của tính 
thần và khả năng tích cực đó vào một 
số khâu nhất định như chăn nuôi, 
trồng cày công nghiệp và hoa màu. 


Ngày nay, người fa thường nhắc đết. 


thử nghiêm mạnh dạn của Tỉnh ủy 
Vĩnh phú về khoán hộ hắt đầu từ năm 
1966 nhưng phải ngửng lại năm 1969, 
vì không được cắp trên clấp nhận. 
Nếu điều tra kỹ hơn sẽ kết luận về 
khoán sản phầm cho các hộ nông đân 
được các hợp tác xã ở các tỉnh khác 
nhau thực hiện chứ không riêng ở 
Vĩnh phúc và Phú thọ trước đó. Và 
ngay sau khi bị ngăn cấm, khoản hộ 
vẫn được vận dụng nzăm ngầm ở nhiều 
nơi. Đặc biết từ giữa những năm 70 
trở đi thì trên hảắu hết các tỉnh miễn 
Bác phong trào «@ khoán chui » đã trở 
thành phô biến. Nó được cấp ủy địa 
phương mặc nhịcn hccc chính thức 
khuyến khích, mang lại một động lực 
mới, thực sự cho sản xuất nông nghiệp. 
Chính việc tiếp tục thực hiện sáng 
kiến của quản chúng và eán bộ cơ sở đã 
đân đến việc thừa nhận phương thức 
khoán hộ, mà lúc đâu gọi đè đặt là 
khoán cho cá nhàn hoặc nhóm xã viên, 
từ 1987 trở đi trở thành khoán gọn 
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với nhiều cách gọi khác nhau, được 
Nghị quyết ¡10 của Bộ chính trị chính 
thức chấp nhận. 


Sự phân tích kinh nghiệm lịch sử 
trên đây cho thấy : động lực mới xuất 
hiện ngay trong khuôn khô chế độ sở 
hữu tập thề — hợp tác xã hiện hành. 
Nó được tàng cường khi người xã viên 
được quyền chủ động cao hơn trong 
việc sử dụng phần sẵn lượng vượt định 
mức trên diện tích được giao thêm 
cho gia đình minh. Nhưng người 
nông dân sẽ trả một phần ruộng nều 
thấy phần vượt khoán không bù nồi 
nỗ lực của gia đình mình. Chỉ đến 
khi.có phương thức « khoán 10, hợp 
tác xã mới từ bỏ quyền định đoạt sản 
phầm và phân phối thu nhập sau cùng 
(qua cơ chế định mức và hạch toán 
công điềm), người nòng đàn mới được 
giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài 
(cũng với quyền sở hữu thực sự đối 
với các tư liệu sản xuất khác được 
hợp tác xã nhượng bán lại); chỉ từ: 
lúc đó người nông dân mới chủ động 
bố trí hoại động trong gia đình, chủ 
động căn cứ vào các nghĩa vụ định 
mức, nhủ cầu tiêu dùng và khả năng 
trao đồi trên thị trường đề xác định 
mức đău tư và nỗ lực lao động bồ 
sung... Về thực chất động lực đó 
chính là quyền làm chủ dược nàng 
cao đối với phần ruộng đất được giao 
khoáu, thề hiện bằng lợi ích kinh tế 
của hộ xã viên, Hay nói cách khác 
là lợi ích của sản xuất cá thề được 
khỏi phục qiia những kinh nghiệm phải 
trả g:á khá đất trong thời gian trên 
dưới 30 năm hợp tác hóa nông nghiệp 
trước đây. Lợi ích của sản xuất cá thề 
cần được xem xét không phải theo 
nchĩa cồ truyền mà trong điều kiện 
của nông thôn Việt nam hiện nay. Nhà 
nước đề ra những vêu cầu đồi mới 


hanh mẽ đề khắc phục tiêu cực, trì 


trê và quan liêu. và bảo đảm đối lưu 
vật tư hàng hóa với sản xuất nông 
nghiệp thích ứng với bước phát triền 


_ mới của chê độ sở hữu ở nông thôn.. 


Trong quá trình đồi mới trên đây, 
chức năng quản lý của nhà nước, 
của chính quyền cơ sở sẽ được củng 
cố đề bảo đảm lợi ích văn hóa và xã 
hội, bảo đảm việc quản lý và giám sát 
thực hiện các chế độ sử dụng ruộng 
đất, tưới tiêu, bảo vệ cây trồng, vật, 
nuôi, phồ biến khoa học và đâu tư kỹ 
thuật. Còn các hợp tác xã hiện có sẽ 
ngày càng chuyền sang các chức năng 
chủ yếu là bảo đảm dịch vụ và cun§ 
ứng mọi mặt cho sản xuất; mọi quan 
hệ giữa hợp tác xã với xã viên SẺ 
được thực hiện thông qua các hợp 
đồng bình đẳng và trực tiếp với từng 
hộ, bản thân các tô chức dịch vụ và 
eung ứng hiện cố trong các hợp tác 
xã sẽ chuyền hóa thành các đơn vị 
hạch toán độc lập: tỏn tại và phát 
triền bằng tiền công đo các hộ chỉ trả. 


Hệ thống các hợp tác xã với chức 
năng mới và các tô chức kính tế đã 
đồi mới như trên, cùng với các hệ 
thống hợp tác xã khác (mua bán, tín 
dụng, xây dựnz, sản Xuải Phú công 
nghiệp) và các hình thức hợp tác rộng 
rầi hơn (liên kết công nông nghiệp. 
lên Kết giữa thưởng nghiệo với cả 
nhàn và đơn ví sin xuất...) trên địa 
bàn nông thần sẽ tạo ra một hệ 
thống các loại hình hiệp tác cần suất 

ở tTt ca 


và kich Joanh rất đe dạng 

các quy mô thích hợp pồi liền các nộ 
cá thề và tư nhìn sẵn xuất 
nghiệp với nhà nước xã hội chủ cựna 
và kinh tế quốc đoanh. Như vạy, thực 
tế Aách mạng xã hội chú nghĩa c sót 
thôn Việt nam đã cho thiy: crếi 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xố bội 
và có lẽ cả rau này nữa, nỏnz tiến 
Việt nam sẽ đi lên sản xuất lớn xã hội 
chủ n‹hĩa thông qua các hi: "thúc 
hợp tác xã rất lính hoạt và đA Cung, 
vận đụng một ch: độ hợp tác r.czrai 


nồmg 


vả nhiều tầng. nhưng khêurng cứu crái 
qua chế độ sở hữu tập thẻ — họp tác 
xã đổi với ruộng dất, 


M 


Thừa nhận khả năng bỏ qua chế độ 
sở hữu tập thề — hợp tác xã đối với 
ruộng đất Ởở nước ta cũng tức là thừa 
nhận quyền sử dụng ồn định và làu 
đài ruộng đất của các hộ nông đàn và 
eä các hộ tư nhàn khác nhận khoán 
bàng nhiều phương thức đa dạng, 
trong khuôn khồ chế độ công hữu xã 
hội chủ nghĩa đối với ruộng đất. Với 
nội dung mới đó thì lợi ích của sản 
xuặt cá thề và tư nhân sẽ tồn tại lâu 
đài trong nông thôn Việt nam không 
chỉ suốt chiều dài thời ký quá độ mà 
cả trong chủ nghĩa xã hội sau này 
tronø khuôn khô chế độ công hữu xã 
hội chủ nghĩa. Bởi vì, sản xuất cá thể 
và tư nhàn ở nông thôn đều chịu chí 
phối của pháp chế quản lý đất đai và 
kế hoạch sản xuất của nhà rước xã 
hội chủ nghĩa và chịu tác động của 
kinh tế quốc doanh. Con đường đi lén 
chủ nghĩa xã hội là không thẻ đáo 
ngược được nên chức năng quản lý 
tập trung của nhà nước được cỦŨng cố 
không ngừng bằng các biện pháp 
khống chế kinh tế vĩ mô có hiệu lực 
trên một thị trường xã hội chủ n¿hĩa 
ngày càng năng đội g, nén các hình 
thức Hên kết liên doxnn giền một bản 
là sẵn xuất xã hội và một bên là sản 
xuất cả thê và tư e®'Ởá22, đem tại hiệu 
q11 ngày càng cao, 

Trên eon đường đưa sẻng ôn lên 
nền đai sín xuấi Làng téa và hội ci 
nghĩa, ;hững nguời rợÌ.cn cứu 
đỏ sở hữu đổi với tuôn, đt phải đài 
quyết mĩy vấn dễ lý lun và thục 
liên quan Trọn, seu đây? 


1 ^ 
(ùwœ 


I— Ở vũng dòirg lắng trông lúa 
nước, thực tiến của 3 vụ thu hoạch 
gn đầy cho thấy phương thức khoan 
diện tích hiện nay không tranh khói 
xu hướng phản phối binh quản (theo 
nhàn khảu nông nghiệp) và manh 
mún (lấy tốt bù xẩu, lấy gần lù xa) 
đề bất ký hộ xã viên nào nhận khoán 
cũng đạt một mức bảo đảm nhất định 


%7 


vềlương thực. Nhưng sự phát triền 
của dân số và quy mô các hộ lại mâu 
thuần với diện tích ồn định trong 
10— 1 năm, mặt khác sự phát triền 
của cơ sở vật chất — kỹ thuật và năng 
lực sản xuất kinh doanh của các hồ 
Lại đòi hỏi khắc phục tình trạng manh 
mún trên nhiều thửa ruộng cách biệt 
đề hình thành các trang trại hiện đại. 
ii có đầy nhanh phát triền ngành 
nghề, tìo một trình độ phân công lao 
động cao hơn, tạo ra ngày càng nhiều 
các hộ chuyên (chăn nuôi, phục vụ 
san xuất, chế biến nông sản, làm hàng 
xuät khầu...) mới có thề rút bớt nhân 
kiầu làm ruộng, đồn ruộnz đất vào 
những hộ chuyên sản xuất nông 
nghiệp, đóng thời văn nâng eao đời 
sống ở nông thôn. Cùng với việc ban 
hành quyền sử dụng đài hạn đối với 
rung đất (nhận khoán hay đầu thầu). 


căn bạn hành cả quyền chuyền nhượng. 


có thời hạn hoặc không thời hạn. với 
điều kiện nhất định (bảo đảm ruộng 
đất được người nhận ruộng trực tiếp 
canh tác với hiệu quả cao hơn). Và 
theo đó cũng cần thừa nhận quyền 
triuê nhân công (hoặc theo múa vụ), 
khi thu nhập của người làm thuê được 
cai thiện so với làm ruộng. Lợi ích 
cửa người sản xuất cá thề và tư nhân 
đòi hoi xác định rõ nội dung quyền 
làm chủ của họ đối với ruộng đất, và 
việc khuyến khích sản xuất và kinh 
doanh cá thề và tư nhân ;ai đòi hỏi 
nhạn thức hoàn toàn mới về một thị 


trưởng lao động trong nền đại sản xuất 
hàng hóa vã hội chủ nghĩa. 


2— Mặt khác, trong nông thôn nước 
ta làu nav vẫn tồn tại một tỷ trọng 
đáng kề các hộ gia định thuộc diện 
chính sách và các hộ khác gặp khó 
khin đo yếu kém về năng lực sản 
xuất và kinh doanh. Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa có chính sách đền ơn trả 
nghĩa tận tỉnh đối với các đối tượng 
trên và giúp đỡ tích cực đối với các 
đối tượng sau. Trong việc này. nông 
thôn Việt nam còn một động lực dự 
trữ là sức mạnh đoàn kết tương trợ 
truyền thống của nhân dân thông qua 
các hình thức như : đồi công, vần công, 
lao động đên ơn gia đình thương binh 
liệt s1, quỹ nghĩa thương.. Chính các 
lĩnh vực hiệp tác lao động trên quy 
mỏ thôn xóm nhỏ, dựa vào quan hệ họ 
hàng hoặc tỉnh làng nghĩa xóm sẽ dẫn 
đến một quá trình,tập thÈ hóa lặp lại, 
lần này thực sự đựa vào tự nguyện 
và hiệu quả kinh tế, mà kết quả cao 
nhất là tạo ra những tra "ø trại tập thề, 
những hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp đúng với nội dung của chúng 
ở quy mô thích hợp. Sự tồn tại một 
tỷ trọng nhất định của sở hữu tập 
thê — hợp tác xã như vậy đo ruộng đất 
gom lại, không hề phủ định quá trình 
chung đi lên chủ nghĩa xã hội ở nông 
thôn Việt nam, không cần trải qua chế 
độ sở hữu tập thề đối với ruộng đắt; 
trái lại nó làm cho lý luận và thực 
tiên xây dựng chế độ hợp tác xã ở 
nước ta thêm phong phủ và hấp dẳn. 


VỀ MÂU THUẪN... 
(Tiếp theo trang 32) 


qua rõ ràng không thề cắt nghĩa chủ 
yếu chỉ bảng mâu thuẫn trong nội hạ 
lực lượng sản xuất, trái lại phải tìm 
n¿uyên nhân ở sự màu thuẫn gay gắt 
giữa yêu câu phát triền của lực lượng 
sản xuất với hệ thống các quan hệ xã 
hôi, “rước hết là các quan hệ sản 
xuat: 


Tóm lại, theo tôi, mâu thuẫn chủ 
yếu hiện- nay ở nước ta là mâu thuần 
giữa yêu cầu cấp bách phát triền sản 
xuất hàng hóa, ồn định và cải thiện đờ ¡ 
sống nhân dân, tích lũy đề tài sắn xuất 
mở rộng với cơ chế kinh tế, hệ thống 
chính trị chưa phù hợp, với chủ nghĩa 
quan liêu và tính tự phát vô chính phủ 
trong đời sống kinh tế xã hội. 


Chủ rchĩa xã hội ở Việt nam : nhìn lại và đói mới (Nghiên cóu}: 


VÌ MÂU THUẦN (ð BẢN VÀ MÂU THUẦN (HỦ YẾU 
IRðNC THỜI KỲ QUÁ BỘ Ứ NƯỚC TẢ 


LIỆC xác định mâu thuần cơ 
bản và màu thuần chủ yếu 
trong thời kỷ quá độ ở nước 
ta đang có nhiều ý kiến khác 
nhau. = 


ụ 


Yê mâu thuẫn cơ bản, không Ít ý 
kiến cho rằng dó không phải là mâu 
thuẫn giữa con đường xã hội chủ nghĩa 
và con đường tư bản chủ nghĩa như 
lâu nay ta thường nói, vÌ Ở nước ta 
chủ nghĩa tư bản nói chung không 
phải là nhân tố kìm hằm. Thực ra, 
về mặt thứ nhất của mâu thuẫn không 
có gi bàn cãi ; còn mặt thứ hai của mâu 
thuẫn mới có nhiều ý kiến khác nhau. 


Tôi chơ rằng nước ta đã có những 
thiết chế của chủ nghĩa xã hội, mặc 
dầu nó còn rất non yếu, chưa hoản 
thiện, kém hiệu quả, xét cả về mặt 
quan hệ xã hội lẫn cơ sở vật chất kỹ 
thuật. Tuy nhiên, khái niệm «con 
đường xã bội chủ nghĩa » có thề chấp 
nhận được vì nó bao quất cả các quan 
hệ xã bội chủ nghĩa hiện thực. cả xu 
thế phát triền lên chủ nghĩa xã hội 
hoàn chỉnh và eä các lực lượng xã hội 
có lựi ích gắn bó với con đường đó, 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là con 
đường duy nhất của Việt nam. Điều 
này được khẳng định bằng lý luận và 
bằng cả thực tê lịch sử gần 60 năm 


TRẦN HỮU TIỀN * 


qua. Nhưng chủ nghĩa xã hội thắng: 
lợi không phải là một định mệnh mà 
là kết quả của cuộc dấu tranh trên tất 
cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị và 
tư tưởng chống các khuynh hướng đối 
lập, khác phục các trở lực ngắn cản nó, 
Những tàn dư quan hệ xã hội tiền 
tư bản, trung cồ, lỗi thời, tỉnh trạng 
lạc hậu mọi mặt đang là lực cần lớn, 
thậm chí là lớn nhất, trên con đường 
phát triền của ta hiện nay. Song chúng. 
không phải là một khuynh hướng mà 
chỉ là điều kiện cho một khuynh 
bướng phát triền nhất định. Đối lập- 
với con đường xã hội chủ nghĩa là 
khuynh hướng tự phát tư bản chú 
nghĩa và tự phát tiêu tư sản, tạo cơ sỞ 
xã hội cho khả năng phát triền của 
những yếu tố chính trị tư bản chủ 
nghĩa. Những yếu tổ của chủ nghĩa tư: 
bảnở nước ta không mạnh nhưng: 
không phải quá yếu, không đáng kề: 
như nhiều người khẳng định. Nó không 
đãng sợ nếu nó được khống chế đề 
hướng vào chủ nghĩa tư bản nhà nước 
và nếu những nhân tố xã hội chủ 
nghĩa ngày càng vững mạnh, Chủ. 
nghĩa tư bản sẽ là nguy hiềm nếu sự 
trì trệ, sự rối loạn trong kinh tế, xã. 


W Giáo sư, phủ tiến sĩ triết bọc 
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hội kéo đài đưa đến tiền khủng hoàng. 
Đối với chủ nghĩa tư bản, chúng ta có 
thê và nhất thiết phải sử dụng đề phát 
triền kinh tế hàng hóa, đề dấu tranh 
với tỉnh trạng tự cũng tự cạp, chồng 
những quan hệ trung cồ lỗi thời. Song 
- sử dụng chủ nghĩa tư bản phải là một 
công việc hoàn toàn tự giác. Diều này 
đòi hỏi nắm vững bản chất của chủ 
nghĩa tư bản, hiều rõ trong điều kiện 
nào thì nó phát huy được mặt tích 
cực, trong điều kiện nào thì mặt 


tiêu cực phát triền lấn út mặt 
tích cực. Trong nghiên cứu lý 


luận, chủ nghĩa tư bản phải được gọi 
đúng tên khoa bọc của nó là «chủ 
nghĩa tư bản ?, Không có lợi gì, thậm 
chí có hại nếu sử dụng bùa bãi những 
khái niệm * bóc lột ®, «giai cấp bóc 
lột ®,* đầu tranh giai cấp », nhất là nếu 
thôi phồng nguy cơ phát triền chủ 
nghĩa tư bản, Song phân biết sự khác 
nhau về bắn chất giữa phương thức tr 
bản chủ nghĩa với phương thức xã 
hội chủ nghĩa là tuyệt đối cân thiết. 
Thay đồi tên gọi không làm thay đồi 
bản chất sự vật. Nhà tư bản văn là 
nhà tư bản dù ta gọi họ là “người có 
vốn kinh doanh», «tư nhân kinh 
dcanh lớn » hay là gì di nữa. Các nhà 
tư sân quan tâm hiện nay, không phải 
là tên gọi, nà là: nhà nước có chính 
súch làu đài, nhất quản, thoáng, cùng 
có lợi hay không ? Ta sử dụng các nhà 
tư sản vì họ có kha năng kết hợp 
được lòng yêu nước với «lòng yêu 
lợi nhuận », Và Sự saV mẻ Kinh doanh. 
canh Đraoh, sânøz tạo, Thứ hỏi nếu 
không được phép thú lọi nhận bang 
gia drì thăng đư (lì nhà tư san Kinh 
doanh đề làm gì, còn đầu là tính nắng 
động của họ Nếu kinn tế tư bạn tự 
nàn, kính tế cá the cung đều là 
phương thức kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa thì khái piệt nên kính tế nhiều 
thành phản còn có Ý nghĩa gì 2 


.A ~ , -® 
Hiện nay, những tần tích trung có, 


những quan hệ tiền tư bản cực kỳ lạc 
hậu, báo thủ và thế lực tự phát tư 
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bản chủ nghĩa và tự phát Liều sẵn đền 
nguy hiểm như nhau, đều Hà trở lực 
xã hỏi to lớn đối với con đường phát 
triên xã hội chủ nehĩa ở nước ta. 
Chúng ta không thể xem hai yếu tố 
can trở đó tách khỏi nhau, thậm ehí 
đồi lập nhau. Trái lại, phải thấy rằng 
yếu tổ này là chỗ dựa của yếu tố kia, 
trong đó thế lực tự phát tư bản chủ 
nghĩa là “yếu tổ định bướng » của sự 
phát triền phi xã hội chủ nghĩa. 
Tôi cho rằng mâu thuẫn cơ bản trong 
tbởi kỳ quá độ ở nước ta là mâu thuản 
giữa con đường phát triền lên chủ 
nghia xã hội với thể lực tự phát tư 
bản chủ nghĩa, tự phát tiều tư sản và 
các quan hệ xã hội tiên tư bản lạc hậu 
lỗi thời. 

Bản t†bần Khái niệm con đường 
phát triền lên chủ nghềa xã hội đã 
bao hàm nội đụng đấu tìanh kinh tế. 
xã hội, chính trị, tư tưởng, chống các 
thế lực đối lạp. 


Con đường xã hội chủ nuhĩa là gì 9 
Là tạo ra những điều kiện vững chắc 
đề hiện đại hóa các lực lượng sẵn 
xuất dưới tác động của những hinh 
thức kinh tế quá độ phủ hợp: là sự 
xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu, bao 
cấp, thực hiện cơ chế hạch toán kinh 
đoanh, ket hợp kRế hoạch với thị 
trưởng, kết hợp tập trung khca học 
với tính chủ động sâng tạo của các cơ 
sở kinh tế, các tập thê lao động và 
mọi cá nhàn người lao động. Phải 
phát huy hét khá năng của nền kính 
tế nhiều thành phần để chuyên mạnh 
uền kinh tế từ tự cung tự czÐ sàng 
nẻn kinh tế hàng hóa nhắm dân ng 
nhụ cầu của đời sông và tích làt, Yêu 
cầu khách quan của sự p;iát trích 
kinh tế đòi hoi bức bách piái nàng 
sao hiệu qua của kính tế quốc doanh, 
Hàm cho nó đủ sức đóng vai trò chủ 
đạo, Đó tà một trong những vấn đề 
mãu chốt hiện nay, Phải sử dụng đầy 
đủ những khả nàng to lớn của giao 
lưu và hợp tác quốc tế, Con dường xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi kết hợp theo 


nguyên tắc xã hội chủ nghĩa "yêu cầu 
phái triên sản xuất với yên cầu giải 
quyết những vấn đề xã hội, từng bưước 
thực hiện. công bảng xã hội. Tiên dẻ 
và điều kiện chính trị của sự phát 
triền lên chủ ngkTa xã bội là hệ thông 
chính trị được tồ chức thích hợp với 
yêu cầu phát triền năng động theo 
hướng xã hội chủ nghĩa của nên kinh 
tế, do đảng của giai cấp công nhân 
lãnh đạo, tiêu biều là nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. 


. Cen đường xã hỏi chủ nghĩa không 
chỉ có xây. mặc dầu xây là cơ bản 
nhất, mà còn bao hàm cuộc đấu tranh 
không khoan nhượng bằng pháp chế, 
bằng hành chính, bằng kinh tế, bàng 
giáo dục... chống các phần tử, các lẽ 
thói, các xu hướng đi ngược lại lợi 
ịch của toàn xà hội, lợi ích của mỗi 
công dân. 


Khái niệm đấu tranh giai cấp hiện 


nay phải có những nội dung mới. 


Phải đứt khoát từ bỗ quan niệm ấu 
trï đt? khuynh, coi tất cả mọi hoạt 
động đều là dấu tranh giai cấp trực 
tiếp. coi đâu tranh giai cấp là dộng 
lực đuy nhất, coi đấu tranh giai cấp 
là mục đích tự thân, hoặc quy dáu 
tranh giai cấp vào «xóa bó», «ngắn 
chặn », “đập tan»... thạm chí xóa bỏ 
cả những thành tựu văn hóa, tô chức 
quản lý tiến bộ đạt được đưới xã hỏi 
tư bản). Tuy nhiên, không thê phủ 
nhận ý nzùïa đâu tranh giai cấp trong 
việc giải quyết mâu thuảân cơ Lăn của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ử 
nước ta. Fao những tiên đẻ, điệu Kiến 
chính trị, kinh tế, xã hội. vn hóa, 
tư tưởng đề chủ nghĩa vã hội trở 
thành hiện thực, trong đó sự phát 
triền cao của lực lượng sản xuất là 
điều kiện quan trọng nhất, điều đó 
mang ý nghĩa đấu tranh giai cấp 
(theo nghĩa ròng của từ), Son đau 
tranh giai cấp còn có ý nghĩa tiực 
tiếp của nó. Đó là dáu tranh với 
những lực lượng thủ địch (ed bèn 
trong và bên ngoài) với chủ nahïi‹ xã 


hỏi, đấu tranh chống bọn chuyên làm 
ăn phí pháp. Không có gì phải tranh 
cãi về ý kiến chế độ xã hội chủ nghĩa 
phải xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người. Song những hiện tượng bóc 
lột quá đáng mà pháp luật khong cho 
phép còn trảm trọng, phồ biến, văn 
còn những điều kiện đề phát triền. 
Đó là một trong những nguyên nhàn 
khiến cho đời sống của những người 
lao động chân tay và trí óc khó khăn, 
của cải xã hội không được sử dựng 
tốt vào kinh doanh, sản xuất, niềm 
tin của nhân dân giảm sút, ký cương 
xã hội rỗi loạn, quyền lực của nhắn 
dàn suy yếu. _ 

Œ Việt nam hiện nay, tư sẵn cỔ 
phải là một giai cấp không ? đó cũng 
là một vấn đề đòi hỏi xã hội học 
phải trả lời. Theo tôi, ở Việt nam, 
tư sản không còn là một giai cấp theo 
đúng nghĩa mọt aiai cấp chiếm địa vị 
nhất định trong một hệ thống sản xuất 
xã hội. Song xã hội ta còn tồn tại một 
tầng lớp xã hội bóc lột, ăn bám, 
không định hình rõ ràng về mặt giai 
*xấp. Điều Kiện thuận lợi cho táng lớp 
xñ hội này phát triền là chủ nghĩa 
quan liêu, tình trạng vô chính phủ, 
tỉnh trang thiếu pháp chế, sự thiểu 


tính công klai về mặt kinh tế. Sự 
đồi mới toàn diễn, nhất là đồi mới 


tư duv kinh tế, 
lý kinh tế, 


đòi mới cơ chế quan 
tạo điều Kiện thuận lợi 


nhất cho các nhân tố xã hội chủ neah;a 


đấu tranh có hiệu qua chống các 
khuynh hướng đi ngược lại lợi ích 
của chủ nơi :a xã hội, 

Tỏm lại, tôi cho rằng vấn đề cơ 
bản, lầu đái, sợi vhỉ đó xuyên suốt 
quá trình phát triển tiễn lên của xã 
hội nước fa là vấn để đàu tranh giữa 
con đường xã hội chủ nghĩa với con 
đường phát triền ngược lại với nó. 


Về mâu thuần chủ yếu: không ít 
ý kiến cho rang màu thuần chủ yếu 
trong thời kỳ quá độ ở nước la là 
“màu (huan giữa một bên là thực 
trạng thấp kRém, phức ĐH. ủa nền 
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kinh tế có nhiều thành phần còn mang 
năng tính chất sản xuất nhỏ lại bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề với bên 
kia là những yêu cầu bức bách cần 
ồn định và từng hước cải thiện đời 
sống nhân dân, tạo những tiền đề cần 
thiết cho công nghiệp hóa mạnh mẽ 
trong chàng đường tiếp theo và thỏa 
mãn những nhu cầu to lớn cỦa quốc 
phỏi:g » (1), 


Với cách nêu mâu thuần chủ yếu 
như trên thì lực lượng sản xuâật là 
« thủ phạm ® cây ra mọi vấn đề kinh 
LẾ xÄ bội hiện nay, và đề khắc phục 
SỰ lạc hậu của lực lượng sản xuất thị 
điều căn bản nhất lại là pl:ải fra sức 
phát triền lực lượng sản xuất *!* Vấn 
đẻ chủ yếu * vẫn chua được nêu trong 
mâu thuẫn chủ yếu : đề phát triền lực 
lượng sản xuất thì phải khắc phục 
trở ngại gì? Từ năm 1975 và trước 
nữa ta đã chẳng thấy rõ « văn đề ® là 
Ở. lực lượng sản xuất lạc bậu đó sao? 
Vi vậy ta đã chủ trương dùng chế độ 
làm chủ tập thể đề «ekéo* lực lượng 


sản xuất lên, và coi cách mạng khoa 


học kỹ thuật là then chối. Nhưng 
mâu thuần chủ vếu vấn không được 
giải quyết, trái lại có phản còn trầm 
trọng hơn. Bởi lẽ lực lượng sản xuất 
kkông phải là nhân tố bị động. ® ngoan 
nưoïn » sẵn sảng chấp nhận mọi hinh 
thức phát triền, mọi quan hệ xã hội 
mà người ta áp đặt cho nó. Chỉ đến 
những năm :9, 80 mới dần dần thấy 
rõ lực lượng sản xuất không phải 
triền được, văn đề không phải ở chó 
nó quá lạc hậu mà là ở cơ chế quan 
. liêu bao cấp và quan hệ sản xuất 
không phù hợp. Vị vậv phê plán tư 
duy giáo điều *“ quá coi trcng quan hệ 
sản xuảt và các quan hệ xã hội kÌ ác, 
coi nhẹ lực lượng sẵn xuất? là quá 
đơn giản. Chúng ta đã tốn nhiều giấy 
mực đề chứng minh chân lý sơ đàng : 
chủ nghĩa xã hội, hạnh phúc nhân 
dân, sự hùng cường của lô quốc. 
phải dựa trên lực lượng sản xuất hiện 
đại. Nhưng trong tỉnh hình hiện nay 


. 
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phải tạp trung giải quyêt máu thuần 
gì đề phát triền lực lượng sản xuât? 
Có văn đề nào trong đó không đụng 
chạm trưc tiếp đến quan lẻ sản xuẤt, 
quan hệ xã hội, quan hệ chính trị? 
Những việc như xác định hưởng đầu 
tư, hướng ưu tiên về kỹ thuật, cơ câu, 
ngành. phản bố lực lượng sẵn xuất 
trên céc đa kin lính thồ v.v. mới 
thoạtr in tưởrg đơn †huần là văn đề 
lực lượig sóu xua! nhưng thục va 
đó là sự tác dộtg của cúc quan Lẻ xã 
bội vào sản xuät, 


Nếu vấn đề là phát triền lực lượng 
sản xuất thi vấn đềcủa vấn đề là phải 
khác phục những trở lực kim hãm nó, 


Ở nước ta hiện nay, xét cho cùng, 
lực lượng sản xuất vẫn là nhàn tỔ 
cách mạng nhất, NIưng lực lượng sản 
xuất của ta tạc hậu. như vậy phải 
chăng chúng ta tim động lực trong sự 
lạc hậu ?Tbco tôi, nói về lực lượng 
sản xuất không thề chỉ nói mặt lạc hậu 
mà còn cần phối thầy phương diệm 
quan trọng hơn, đó là những yêu cầu, 
xu huớng, nhữn¿ nhãn tố phát triền 
khách quan của lực lượng sản xuất 
đang vấp phái trở lực từ phía các 
quan hệ xã bội không phủ hợp và các 
nhàn tố kìm hšm  tIronz¿ bản thân lực 
lượng sẵn Xuất mà chúng t{a cha có 
phương hướng đúng đề khắc phục. 

Những khuyrh hướrg phát triền, 
những nhân tà cách mạng trong lực 
lượng san xuất ở nước (a hiện nay 
là gì? Gó tH;ẽ đó là các khuynh hướng, 
các đòi hỏi sau đây : 1) hàng béa hóa, 
2) cơ giới hóa, hiện dại hóa, 3) dân 
tộc hóa, 1) quốc tế hóa, 5) hợp lý hóa, 
tiết kiệm hóa v.v. Lừững bước hiện 
đại béa và xã hội hóa là các nhàn tố 
khách quan trọng bàn thân lực lượng 
sản xuât, | 

Đề phát triền lực lượng sản xuất 
cần phân biệt hai loại mâu thuán. Một 
là, mâu thuân trong bản thân lực 


tạp ch: ?kông tín Ì‡ luận số 9= 
IM7 sứ, }2 — 13 
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lượng sản xuất. Ví dụ, mâu thuẫn giữa 
trình độ lạc hậu, năng suất lao dòng 
kém với yêu cầu tái sản xuất sức lao 
động (như Lê-nin đã nói) về cái vòng 
luần quần, muốn tăng năng suất lao 
động phải giải quyết nạn đói, muốn 
giải quyết nạn đói lại phải tĩng năng 
suãt lao động); mâu lhuẫn giữa năng 
suất lao động kém với yêu câu tích 
Hãy đề đồi mới công nghệ nhằm tạo 
ra năng suất lao động mới ; mâu 
_ thuẫn giữa công cụ lao đòng mới với 
trình độ tay nghề thấp của người lao 
độn ; mâu thuẫn giữa quv trình công 
nghệ mới với những tập quán sản 
xuất cồ truyền ; màu thuần giữa khu 
vực tương đối hiện đại với khu vực 


lạc hậu phô biến của lực lượng sản 
xuất v.v. Hai là, mâu thuẫn giữa lực 


lượng sản xuất với các quan hệ xã hội 
không phù hợp. Mâu thuẫn nội tại của 
lực lượng sẳn xuất, nhất là mâu thuân 
giữa năng lực sẵn xuất với nhu cầu 
tiêu dùng, là mâu thuản lâu dài, chưa 
phải đặc trưng của chặng đường đàu. 
Hiện nay phải tập trung sức giải quyết 
mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triền lực 
- lượng sản xuất, ồn dịnh đời sống, yêu 
cầu tích lũy với những quan hệ kinh 
tế xã hội, cơ chế chính trị không phù 
hợp đang cần trở lực lượng sản xuất 
phát triền. Không đột phá vào màu 
thuẫn này thì không thể giải quyết 
những màu thuần trong bản thân lực 
lượng sản XUẤI, 


Công cuộc cách mạng hơn 40 nắm 


qua đã làm thay đôi hàng loạt quan hệ - 


xã hội ở nước ta. Nhiều quan hệ xã 
hội phản động, lỗi thời đã bị xóa bỏ. 
Những quan hệ xã hội mới ra đời mở 


ra những khả năng to lớn cho sự 


phát triền lực lượng sản xuất. Tuy 
nhiên, đó mới chỉ là bước đàu và căn 
bản vẫn còn là những khả nàng, 
Trong thực tế, lực lượng sản xuất Ở 
nước ta vốn rất thấp kém lại bị kim 
hãm nặng nề bởi các quan hệ kinh tế 
xã hội không phủ hợp. 


Cần phân biệt hai loại quan hệ xả 
hội kim hãm lực lượng sản xuất mà 
ta cần khắc phục : 

Mộ! là, những quan hệ xã hội quá 
lạc hậu, tiêu cực của xã hội cũ chưa 
bị rat tỏ nav vẫn còn cơ SỞ đề tồn 
lại, những năm gần đây có xu hướng 
phục hồi và phát triền. Trong kinh tế 
có những quan hệ do xã hội cũ đề lại 


'hoàn toàn tiêu cực như tàn tịch phong 


kiến, cơ chế tự cung, tự cấp khép kín ; 
có những quan hệ vừa có mặt tiêu 
cực kìm hãm vừa có tác dụng tích cực 
thúc đầy sự phát triền, như quan hệ 
Liều tư hữu — tiều sản xuất hàng hóa, 
quan hệ sản xuất tư bản tư nhân. Van 
[rò l;aácn quan của những quan hệ này 
thay đỏ: tùy thuộc vào sự thay đồi của 
trình độ và tỉnh chất lực lượng sản 
xuất và tùy thuộc Vào cách sử dụng 
các quan hệ ấy. Trong tình hinh biện 
nay, đối với những quan hệ kinh tế 
này vấn đề chính là làm sao phát huy 
mịuL tích cực, đồng thời phải hạn chế 
mặt tiêu cực của chúng. 


Hai là, những quan hệ xã hội tiêu 
cực hình thành de sai lầm chủ quan 
về quản lý kinh tế xã hội. Vị dụ như 
chiến lược kinh tế không đúng tạo ra 
sự mất cân đổi nghiêm trọng Lrong 
lrc lượng sản xuất; những sai lầm 
trong cắi tạo quan hệ sản xuất cũ. 
xác lập quan hệ sản xuất mới đưa đến 
những kiều quan hệ sắn xeất không 
phủ hợp với lực lượng sản xuất hiện 
tại; những sai lầm trong quản ly nhà 
nước về kinh tế tạo ra cơ chế tập 
trung quan liêu bao eấp, mâu thuần 
gav gắt với nền sẵn xuất hàng hóa xã 
hội chủ nghĩa ; những sai lâm về tồ 
chức đã đưa đến bộ máy đẳng và 
nhà nước công kềnh, kém hiệu lực. 
hiện nay vẫn chưa phù hợp với đồi 
mới kinh ft. - 

Ở đày không nói về nguyên nhân 
sảu xa của tỉnh trạng lực lượng sản 
xuất quá lạc hậu. Tình trạng trì trệ 
của lực lượng sản xuất hơn chục nầm 

(Xem liếp trang 23) 


kh) 


Mấy nét về 


văn học hiện nay. ¬ 


Trone phong trào văn học Việt nam, 
kề cả trước kia cũng như từ Cách 
mạng Thâng Tám 1945 tôi này. chưa 
bao giờ chúng ta đứng trước một tình 
thế gav cất như bày giờ. Cũng như 
mọi mái trong xã hội, cái bế tíc cùng 
nhữ sự tháo eỡ bế tác đương vào 
cuộc xung đột. QqUYẾL liệt — văn học 
cũng trong phạm ví chúng Ấy, không 
phải để dàng, không chỉ dùng Tại ở 
những luận điểm đại khái, nà phải 
eœÓ những nhận định cũng việc làm CỤ 
thể, gọi tên được cái đúng cải rat mỚI 
có thể mớ hướng (in lên duợc, l 


Trên giá của các quần sách trần 
ngøcp truyện dịch quái đạn, lcane 
(ườ?, nan rợ, từ Tài sioch duyen, Tam 
E¿ ham dường đến Bố giả. Mapbnia.. 
Cứ đã này bay mãi sẽ1nH Chính công 
Chính tây. Cán 5; éeu Giang nan, 
Thất kiểm thịn tam: hệ h Cật PHO Hiệu 
thuyết chướng của RBóm lang, những 
truyện chống cộrg niều cự Lượơng hồng 
hồng rất thâm ỦY, tỉa cọc của Từ 
Tốc, của Quynh Dao, Vi dc qUð9 cáO 
sách cũug Tà một sự ăn BÓI tia p rẺO, 
đầu cơ trắng trợn. Đài phát anh Hà 
sôi, ở mục quảng cáo được gọi bằng 
ấi tên hoa mỹ là thông tín kinh tế và 
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TÔ HOÀI * 


văn hóa, người ta rao hàng: «Đà có 
bán Đông chu Hiệt quốc, bộ tiều thuyết 
cô điền Trung quốc có phần tư tưởng 
lấy đần làm gốc p V+V, 


Các hiệu sách lớn nhỏ ở Hà nội 
ngày xưa đều có bắn một SỐ các sách 
toi vừa kế trên, nhưng ai ở lúa tuôi 
lôi chắc còn nhớ loại sách trên là loại 
«sách ba xu *T môi KÝ ra một tố bán 3 
xu hoặc 5 xu, vài chục Kỷ đóng lại 
trọn bộ, các cách này nằm lếp về ở 
MỘT XÓ [rong quầy mà trên giá sách, 
chớ *éng đẹp nguoi ta bày tác phầm 


` của cóc nhà vẽn cương thỏi có tiếng: 


NsuVvecn Cổtg lican, Nguyễn Tuần,. 
Nhớ Định, Thạck Lam, Đó Đức Thun..., 
n.ữn# lún dịch thơ Đường của Tản 
là, của Ngô Tắt 1ó, Đàv giờ thì 
những sắc: Xu a năm xó xinh phay 
lên chiệm cho sang trọng nhất quán 
hàie, miột việc nhó ấy đã bọc lộ 
sự xuống cấp của thường thức và 
sự hồn đcn vàn thau trong tư 
Erởane con người đến thể nào. RIêng 
thể eóong nhận được thị trưởng cạnh 
tranh phư thể ớ văn lọc, vì văn học 
Hà thức šn tỉnh than, Không giong gạo ` 
nếp cao te hay Vai vóc, 


|}Ƒ——— 


® Nha vấn, Chủ tịch Hội vàn nghề Ha nột 


Mới đây, báo chí có một số bài 
phóng sự điều tra tố cáo sự lan 
tràn các «sách đen?, sách “* vụ ún, 
sau đó có một vài biện pháp hành 
chính yếu ớt của một số địa phương— 
cụ thê, cũng chỉ có ở tỉnh Lâm đồng, 
kỹ luật kiều bị động và có tính răn 
đe nhiều bơn, chứ không ai bị truy tố 
đân sự, hình sự gì cả. 


Tôi không đi sâu vào mặt cứng bay 
mềm, hoặc sự buông lỏng của pháp 
luật, nhưng xin nêu mọt ví dụ: chúng 
ta đều biết, ở Liên xô hiện nay các cơ 
quan và đoàn thê có trách nhiệm đang 
củng với dư luận công chúng phục hỏi 
địa vị một số tác phầm và tác giì — 
những tác giả với một chồng sách giá 
trị sau lưng, chứ không phải khôi 
phục các tác giá chỉ có cái tên. Trong 
« cải tỒ ®, văn học xô viết được bồ sung 
những tác phảm mà trước kia đã sai 
lâm loại đi, nhưng cũng có không ít 
tác phầm và tác giả xấu mà Liên xô 
không công nhận và cấm, mà báo chỉ 
và đài phát tha:h Anh, Mỹ thi kêu 
_gào đòi tự đo hộ bọn này 


Không phải cái gì người ta cũng làm 
bủa phứa hoặc buông lòng. Ở ta, vừa 
bừa phứa, vừa buông lỏng lại, vừa hốt 
hoảng eo lại ; trong các vấn đề này 
không một. cơ quan nào Xem Xét và 
quyết định tương tự như thẻ đổi với 
các lác gia phúc tạp. Một nhà văn, 
trước kia có tác phầm khuvnh hướng 
lăng mạn (cũng bình thường thôi), lại 
viết sách chửi cộng sản, thế thị dõi 
với toàn bộ tác phầm của nhà văn này 
nên như thế nào ? Neu ví dụ Khái Hưng 
và Nhất Linh thì rõ hơn. Hầu hết các 
tác phầm của hai nhà văn này đều có 
tl:€ in lại được. Nhưng trong thời kỷ 
miền Nan, tạm bị địch chiểm, nhà xuät 
bản Phượng Giang ở Sài gòn đã phát 
hành một tập truyện ngắn và kịch đi 
cáo của Khái Hưng, viết vào quãng 
19415, 1946, khi Khái Hưng đương là 
một tronø những thủ lĩnh Quốc dân 
đẳng phản. động ; những truyện ngắn 
và kịch nảy có chủ đề rõ ràng là chống 


cộng. Khái Hưng đặt nhân vật tên 
là: “chiến sĩ cách mệnh quốc dân 
đáng ®, “lính Việt Minh>, và thường 
kết thúc là lính Việt Minh khát mẫu 
bị tiêu diệt Chúng ta đối đãi với 
những nhà văn trên như thế nào 2 
Nhiều địa phương đã ïn lại hảu hết 
tác phẩm của Khái Hưng, Nhất Linh. 
Đối với những bộ tiều thuyết chống 
cộng “® Bên dòng sông Tlanh thủy », 
« Xóm Cầu mới P của Nhất Linh, những 
sáng tác chống cộng của Khái lưng, (a 
nen có thái độ và biện pháp :ao đây 2 
Tòi không đặt trước vấn đẻ, nhưng 
quả là chúng fx chẳng có luật lệ, phép 
Lắc gì trước những vicc như thể, tron; 
khi ít nhất cũng phải phản tích, đánh 
giá kỹ lưỡng các tác gia này, Đối với 
văn hóa văn học, tuyệt nhiên khôi:e 
thể đề kinh doanh z cl:ay theo thị hiếu 
mà không có biện pháp khuyến khích 
hoạc hạn chế, tài trợ Eay cẩm hẳn. và 
thật không nên mơ hồ lạm dụng hai 
chữ «cởi lrói » trong tỉnh hinh này. 
La lùng là trước những sự việc trên, 
như chuyện loạn viđêô, các đồng chỉ 
có trách nhiệm đã không tự kiềm điềm 
công tác của mình mà lại làm ra vẻ 
ngơ ngục không biết tại đầu và thân 
nhiên như khỏng phải việc mình. 


Các hiệu sách hỗ lốn đến rối cả 
mắt vì bia lỏe loẹt với những tên sách 
thật mùi mắn, ỡm ờ, Rhông phải 
không có căn do, đây là màu về sách 
miền Nam thời ÄXÍÿ — ngụy, Một quyến 
sách (liều thuye!) có cái tên bình 
thường sắp được xuất bản. Nhà xuất 
bản dưa cơ quan phát hành lày số 
lượng (bày giờ có ba chủ trách nhiệm 
về một quyền sách xuất bản : chủ 
nhất là cơ quan phát hành, chủ nhi là 
nhà in, chủ bét là nhà xuất bản. Thiết 
tưởng, trong đổi mới quản lý, dày 
cũng là «œ một việc cần làm n¿av »), 
cơ quan phát hành bảo phải dồi tẻn 
sách cho Kkhêu gợi. Đại khái dầu đề 
tiêu thuyết là Chuyện hai người? 
thì cần đôi là “Chuyện hai người đêm 
tìn hông» chẳng hạn, Hỏi nhà xuất 


ĐẠT 


bản sào cũng có thề nhặt được vô sỐ 
những chuyện quái đản tương TỰ, 
nhất là các cây bút chưa qucn thuộc 
mấy, thường phải nặn ra những tít 
giật gân hoặc khiêu đâm như thẻ đề 
sách bán cho chạy. Hiêng tôi, không 
đến nỗi vậy, nhưng cũng lâm vào 
một tỉnh thế thảm hại diễn ra môi 
cách khác: mới đảy, nhà xuất bản 
Tác phầm mới in của tôi cuốn chân 
đuug văn học 120 trang tên là Những 
gương mặt. Loại sách này tôi đã từng 
viết một số cuốn như: Kinh nghiệm 
viết văn, Sồ tay viết văn.... số in mỗi 
lần hàng vạn và đều in lân thứ hai, 
thứ ba. Lần này, cuốn Những gương 
mát ¡n có 4000 bản. Anh giám đóc Vũ 
Tủ Nam bảo tôi: ®Liêu in 41000, chứ 
phát hành chỉ lấy có một nghìn ®. Anh 
Nguyễn Văn Hồng thì nói: ông là cây 
đa cày đề người ta nề mà ỉin, chứ ma 
nào mua sách này bây giờ. Thành ra, 
nhờ nhà xuất bản ác phầm mới vẫn là 
quý tôi nên mới được cái số lượng 
thăm thương thể. Anh Vũ Cao, giám 
độc nhà xuất bản /Ủa rối cho tôi biết, 
nhiều sách nghiên cứu về đề tài Hà 
nôí rất công phu mà ẻ chất dày kho, 
đầy nhà phải bán cho nhà máy giấy 
nghiền ra đề chế biến lại. Nhà xuảt 
bản Thóng tín của Bộ thông tin (nơi 
cầm quyền sinh sát về in ấn, phát 


hành) vua tồ chức khai trương 
trình làng, tưởng hủng tràng, cai 


nghi thế nào, té ra chí là mày tập 
tranh truyện, như chiếc kẹo. trẻ con 
dễ mua. Có lẽ quan niệm kiếm ăn dẻ 
đãi thế nên Bộ thông tin cho phép th 
lia lịa đến cả tiều thuyết Tàu Hàn Sở 
tranh hùng. Đáng buôn, nhiều cây bút 
có khả nang, triển vọng, nhất là ở 
nhiều tỉnh và thành phổ miền Nam, 
bây giờ cũng xoay sang líia những 
sảng tác đại khái theo công thức như 
sau: chuyện thật ly ký, cách mạng, 
kháng chiến mội chút, lạc hậu, phản 
động một chút, các mỗi tỉnh thị chóng 
chéo và đâm nhiều nhiều. Tha họ viết 
đài, tn hàng vạn, nhuận bút bạc triệu, 
ngoài mọi luật lệ. Trong khi, theo chế 
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phê 


độ nhà nước (mà hầu hết các nhà 
xuất bản nói là đã “xé rào» TÒi), 
nhuận bút chỉ là số tiền mại hạng. 


Thực sự, văn học chân chính dường 
bị vảy, bị trói, Các thứ sách để dãi 
an khách cùng với đủ thử truyện 
Tàu cỏ, truyện phương Tây đã chiếm 
hết giấy và tiền bản quyền. Muốn 
sống được, phải lao vào sản xuất :a 
thứ văn rác rưởi chẳng khác văn 
chương thời trước ở miền Nam. chạy 
theo thị hiếu thấp kém của bạn đọc. 
Sự trói buộc- này đương làm tan rã 
nhiều:tài năng. Bức tranh ảm đạm tôi 
vừa vẽ lên đây không phải chỉ là 
những nẻtchãm phá hoặc nhấn mạnh 
cốt làm nồi ý muốn diễn giải. Xin hàyv 
nhìn vào các hiệu sách hoặc nhờ Bộ 
thông tìn cho được đọc thống kê sách 
văn học đã ¡in năm 1988 và kế hoạch 
xuãt bản năm 1989 ở trung ương, ở 
các thành phố, các tỉnh trong cả nước. 
với những tên sách, nội dung sách và 
con số ¡n, ai cũng phải ngạc nhiên. 
Văn đề thật cay đẳng, văn học đương 
bị chèn ép, bị chìm đi trong cái tìm 
thường, cổ rả hoặc phản động, hỏn 
đón. Kẻ thủ của chủ nghĩa xã hột 
không mong gì hơn tỉnh cảnh của 
chúng ta hiện nay 


H 


Thời gian qua, về mặt lý luận phẻ 
bình, nhất là về phê binh, đã có những 
hoạt động trước trào lưu văn học 
đổi môi. Nhưng phần nhiều các bài 
binh không cảm sâu vào tình 
hình sáng tác thực sự. Những cuộc 
tranh luận nồi lên quanh nhữug luận 
điềm, như cãi nhau suông. Tranh luận 
mà sơ sài, nói dung mình họa bàng 
sáng tác, không thề rút ra những két 
tiận thỏa đáng và thuyết phục được — 
chứ không phải là thống nhất, vị yêu 
cầu thống nhất hàng loạt trong văn 
học về đánh giá tác phầm. lác giả hay 
phong trào nhà một vài thời kỳ qua 
đã làm là gò ép, giả tạo. 


Do đó, thường khen và chêcay cúchĩa 
vào một số tác phầm, một số người, rất 
dễ gây nên nghỉ ngờ yêu ghét chủ 
quan, từ đấy sinh hiều lâm, hơn nữa, 


là cái mồi, cái cớ cho mầm mông mất ` 


đoàn kết. Tình hình này xảy ra cùng 
lúe với nhiều mặt khác của xã hội như 
kinh tế, tư tưởng (cũng đương nằm 
trong bối cảnh tương tự), nếu không 
nhận ra thị tác hại sẽ không lường 
trước được. Một số cuộc tranh luận, 
việc cải tỒ báo Văn nghệ, một vài hoạt 
động trong mắy cuộc họp ở một số 
nơi là những biều hiện, lúc đầu tưởng 
như không chủ tâm, nhưng lần lần 
trong bối rối chung, qua tung tin, 
nhiễu tin (vốn là đạc điềm kém cỏi 
của giới văn nghệ), đã làm đà cho 
những mưu đồ u ám lợi dụng. 


Trách nhiệm ấy ở sự chỉ đạo phê 
bình không rạch ròi, không sắc bén, 
không định hướng được dứt khoái. 
Ngay từ đầu năm 1987, các cuộc trao 
đồi, tranh luận đã gây nhiều hiện 
tượng không thực chất, do đấy, tạo 
nên tư tưởng bè phải, cánh vẽ... Bản 
thân sự sáng tạo đã luôn luôn đỏi 
mới, nhưng động lực thúc đầy, khơi 
gợi của phê bỉnh có giá trị quyết 
định cho phong trào, lực lượng và 
từng người cầm bút vượt lên nhanh 
hơn. 


Từ Đại hội VỊ của Đảng cho tới 
Nghị quyết 05 của Bộ chính trị về văn 
hóa văn nghệ là giai đoạn cực kỳ quan 
trọng của công cuộc mở đầu đồi mới. 
Dẫu cho còn bụi bặm, lấn lộn, còn 
những thủ đoạn không lành mạnh, 
nhưng g:8i đoạn này đã xuất hiện bộ 
mặt mới của sáng tác và phê binh, 
đã nêu ra những vấn đề lớn làm cơ sở 


cho sự nghiên cứu, tranh luận lâu dài. 


Chúng ta bát đầu đi vào lục soát xem 
cho tới nay.' sự nghiệp văn học cách 
„ mạng được xây dựng ra sao. Chúng ta 
làm những gì từ ngót nửa thế kỷ đã 
qua và nguyên nhân của những thành 
tựu ấy. Chúng ta đã non kém thế nào, 
tại sao lại non kém thế. Chúng ta đã 


phạm những sai lầm øì tại sao lại sai 
lầm. Trong tỉnh hình hiện nay, tất cả 
các mặt khác của xã hội đều đặt ra 
các vấn đề tương tự, như đã thấy : 
những sửa chữa lớn trong nông 
nghiệp, công nghiệp và nhiều hoạt 


động khác, từ cơ chế đến biện 
pháp cụ thề. Đứng từ góc độ 
phong trào và lực lượng, thời 


gian từ Đại hội VI tới Nghị quyết 05 
của Bộ chính trị, vấn đề phê bình và 
sáng tác là trung tâm và chỉ có vấn đề 
này, ngoài ra, các chuyện khác là lặt 
vặt, nhằm nhí. » 

Những người quan tâm tới sáng tác 
đều dễ dàng nhận thấy vừa qua, xuất 
hiện một quang cảnh khác trước. Từ 
Nam chỉ Đắc, rất đông những cây bút 
sung sức trên mặt trận văn học, người 
làm thơ và viết văn xuôi — truyện 
ngắn, tiều thuyết và sân khẩu, rõ 
ràng có những băn khoăn đồi mới và 
đương đồi mới. Kề dưới đây một số 
tên tác giả đề dễ hình dung được cụ 
thề, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu 
người viết, mà cả một phong trào và 
lực lượng đã được tư tưởng đồi mới 
lay động. Chúng ta thấy được tính 
thần đồi mới bao trùm mọi lứa tuỒi, 
không chỉ ở một số cây bút mới. 

Nguyễn Mạnh Tuấn, Lưu Quang Vũ, 
Xuân Cang, Y Phương (dân tộc Tày), 
Bế Kiến Quốc, Ma Văn Kháng, Cao 
Tiến Lê, Mai Nuữ, Ngô Ngọc Bội, Lê 
Lựu, Ý Nhi, Đoàn Lê, Dương Thu 
Hương, Nguyễn Duy, Nguyễn Huy 
Thiệp, Phạm Thị Hoài, Nguyễn Dậu... 

Tác động của đường lối văn nghệ 
của Đảng, của đời sống xã hội đã 
thành chất liệu thấm sâu vào sáng tạo 
của phong trào và lực lượng sáng tác. 
Căn cứ hiện tượng mới, bảng vào tác . 
phầm của các tác giả như trên, tôi có 
ba nhận xét: 


aT— Các tác phầm ấy thực sự xuất 
hiện từ thực tế tư tưởng và đời sống 
nóng hồi trước mắt. Xã hội hòm nay, 
dù có liên quan chăng chịt trước sau, 
nhưng đã diễn ra không giống thời kỷ 


` 


Nhu 


chống Mỹ, lại khác nhiều với thời kỳ 
kháng chiến chống Pháp và giai đoạn 
Tồng khởi nghĩa 1945. Hoàn cảnh, 
tình hình, son người, sự nghiệp, lý 
tưởng với các mặt xã hội đều chuyền 
biến trong giai đoạn mới. Mỗi cây 
bút có vốn sống. có tri thức, từ đề tài 
hôm nay đến đề tài lịch sử, đã thề 
hiện với phong cách thật đa dạng. 


Thực tế cuộc sống khách quan cộng. 


với tâm hồn và tài năng, đã tạo nên 
một loạt những sáng tác hiện thực 
xuất sắc. : 


- b— Tình hình sáng tác nhiều triền 
vọng như trên đã tỏ rõ chủ trương 
đồi mới sâu sắc trong văn học nghệ 
thuật là hoàn toàn đúng. Dân tộc 
Việt nam anh hùng đã trải 30 năm 
chiến đấu và chiến thắng. Có tác phầm 
đã miêu tả, ca ngợi những chiến 
công vĩ đại đó, mặc dầu cho tới nay 
chúng ta vẫn chờ đợi những tác phầm 
hay hơn nữa về Tông khởi nghĩa, về 
Điện biên phủ, về chiến dịch Hồ Chi 
Minh, về cách mạng ruộng đất... nhưng 
không thề sốt ruột và hãy trân trọng 
. những thành tựu đã có. Tác phầm tầm 
cao hơn, thế hệ này không làm nồi 
thi thế hệ sau, thế hệ sau nữa, những 
tài năng lớn sẽ làm được. Các nền 
văn học của các dân tộc trên thế giới 
đã chứng minh điều đó. 


Nay đồi mới, chúng ta đã nhận 
ra được văn học trước kia phạm 
những thiếu sót và sai lầm, còn 
thưa vắng các tác phầm đi sâu vào 
từng khía cạnh tư tưởng và con người 
trước cuộc sống muôn vẻ. Có người 
hiên ngang trong đạn lửa nhưng bị 
ngã quy trước đồng tiền. Có người 
hùng biện một tắc đến trời nhưng ích 
kỷ và tối tắm hết cỡ. Có người bình 
thường chí thú nghề nghiệp bé nhỏ 
không ai biết đến nhưng mang ý nghĩa 
xã hội lớn. Nghĩa là, văn học bắt 
nguồn từ cuộc sống thực được phát 
huy sâu rộng, cần mau chóng thoát 
khỏi những cái một chiều đơn giản. 
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Tình hình sáng lác tốt đẹp đã được 
nhen lên vừa qua chính là kết quả 
bước: đầu của cuộc đấu tranh đồi mới, 


c— Trong trào lưu đáng khuyến 
khích ấy có những khiếm khuyết, 
những biều hiện không lành mạnh. 
Một số viết chửi xỏ, viết nhằm nhí, 
viết biều tượng hai mặt với dụng ý 
xấu. Có thề không cố ý, ác ý, cũng có 
thề không biết hoặc háu đá thích chơi 
trội. 

Truyện ngắn của Mai Ngữ bêu riếu 
Nguyễn Huy Thiệp. Nguyễn Huy 
Thiệp gọi ra một nửa tên thật người 
ta rồi rủa ráy. Dương Thu Hương cố 
ý dựa vào đời tư một số người. Đoà8 
Lê miêu tả tâm sự và vấn đề theo sự 
việc của một bên trong một vụ kiện... 
Trong văn học, những kiều viết xiên 
nhau không còn là chuyện văn chương 
nữa. 


Viết nhằm, nhằm. một cách bỏng 
gió như Phạm Thị Hoài tả một cô gái 
mất tân bằng thủ dâm đến toát mồ hôi 
vào lúc nửa đêm ; nhằm thô tục như 
Nguyễn Huy Thiệp văng bừa bãi. Xin 
nhớ lại : nhảm nhí thế chứ nữa cũng 
vẫn thua văn học thời Mỹ-ngụy ở 
miền Nam. Viết nhầy nhụa đến vậy 
cũng chưa bằng hai cây bút nữ ra đời 
khi chế độ Thiệu sắp bị tiêu diệt, là 
Trùng Dương và Ng. Ngh. Nguyễn 
Huy Thiệp dùng chữ vẫn không thấm 
vào đâu so với một số cây bút ở Sài 
gòn trước, như Lê Xuyên, Thái Phong. 
Hoàng Hải Thủy. Họ tả: trai gái ăn 
nằm với nhau thôi thi thoải mái chữ 
nghĩa, luôn tuôn hét đi ngựa (gái đa 
dâm), nâng bi (đứa nịnh bợ) và những 
« thăng hoa, bờ vai, bở môi » đều là 
của văn chương thời ấy, dùng lại cũng 
không bằng người ta, cứ tưởng minh 
mới sáng tạo. Chẳng lẽ đồi mới lại 
đi bắt chước cái đồi truy cũ mèm kia ? 
Không nên. Trong nhiều mặt, tập tục, 
ăn uống, nói năng, câu chữ, chúng ta 
đương nhai lại một cách tợn tạo những 
cái tha hóa của miền Nam cũ. Khi ta 
bị xâm lấn trên cuộc đấu tranh ý thức 


hệ thi mặc nhiên trong văn học cũng 
trồi trụt cả về tư tưởng và biều hiện. 
Phải chống lại cái mặc nhiên ấy, 
không thề xem nhẹ. 


Xung quanh những vấn đề như 
trên, tôi muốn kề hai ví dụ. Một cái 
dẫn đến xấu, một cái trở nên tốt, ở 
những mẫu người cầm bút cụ thề. 


Tôi biết một cây bút trẻ 30 năm 
trước, rất có phong cách riêng, tuy 
mới chỉ viết vài truyện ngắn. Bè bạn 
anh công kênh lên hò hét “Cây bút 
truyện ngắn nhất Đông dương ®( ). 
Anh phồng mũi, càng hăng tợn. Cuối 
cùng, vào tù (vì những tội khác, không 
phải vì ngòi bút). Anh ấy được về 
nhà đã lâu. Nhưng anh thành một 
người lụ khụ trước tuôồi,tự mất tỉnh 
thần và quên hẳn hứng thú viết. 


_—— Trường hợp thứ hai là Lưu Quang 
Vũ. Nói đến người đã khuất, thật 
không tiện. Nhưng đây là một trường 
hợp điền hình, con đường đưa đến 
cái tốt khá ngoắt ngéo. Tôi tuy không 
cùng lứa và không bạn bẻ mấy với 
Vũ, nhưng tôi biết. 


Khi bị xuất ngũ ở không quân, Vũ 
mới bắt đầu tập viết truyện in ở 
sách báo của Sở văn hóa lià nội. Tư 
tưởng rất bi đát, đen tối. Nhưng Vũ 
viết cứng lên rất nhanh, khi Hoài 
Thanh khen thơ Lưu Quang Vũ như 
một sự phát hiện. Đến hồi thôi làm 
văn phòng cơ sở sản xuất dụng cụ 
thề thao Tông cục đường sắt, Vũ 
được về Hội sân khấu,mới bắt đầu 
viết kịch, nhưng viết rất khỏe. Nếu 
đề ý sáng tác sân khấu của Lưu Quang 
Vũ sẽ thấy một hiện tượng đặc biệt: 
viết nhiều vở, nhưng chưa in vở nào, 
có nghĩa là Vũ chưa công bố văn học 
kịch. Chỉ đọc một đoạn trong vở kịch 
cuối cùng của đời Vũ “Con sàm cầm 
đã chết ?? mới in trên báo Thưïnh 
niên cũng rõ cách viết kịch của Vũ. 
Vũ viết ngay cho đạo diễn, vừa viết 
vừa bàn, vừa sửa mắng miếng, không 
khác mấy với dàn cốt một vở kịch 
cương. Ấy bởi Vũ viết kịch thi viết, 


nhưng chỉ thích thú và lo về thơ ~ 
Lưu Quang Vũ đã từng trả lời phỏng 
vấn trên báo như thế. Tất nhiên, cũng - 
có vở Vũ đề tâm nhiều, như *llồn 
Trương Pa...» thì phải sửa chữa 
nhiều lần mới dựng được, vi đấy là 
tư tưởng thật của Vũ. Kịch càng ăn 
khách, tác giả vừa thích thú, lại vừa 
coi thường. Nhưng cái hay nhất đến 
với Vũ là chính các vấn đề xã hội và 
tư tưởng kịch của Vũ, mà đầu tiên 
chỉ là Vũ muốn “chơi trội với đời », 
đã ảnh hưởng lại Vũ, gỡ cho Vũ thói 
khinh bạc, lạc hậu cũ. Ở cái tưởng là 
già ấy,dần dần trong quá trình 
chuyền biến, Vũ nhận ra phần cốt lõi 
của cuộc sống, đem lại cho người viết 
một niềm tin trong sáng. 

Những trường hợp kề trên cho ta 
thấy người viết đương phát triền cần 
được bàn bạc tâm sự thế nào nữa, chứ 
không nên chỉ có khen chê trên báo 
chí. Đối với những người chưa viết 
nhiều, nhưng đã bộc lộ phong cách, 
mặc đầu đôi chỗ đôi lúc còn khiếm 
khuyết. các cơ quan có trách nhiệm 
và báo chí nên có sự giúp đỡ chí 
nh. 

Sự đồi mới trong văn học đã khởi 
đầu, chỉ là mới khởi đầu. Chúng ta 
đấu tranh đánh giá và khuyến khích 
sáng tác, sau khi đã nhận thức hoàn 
chỉnh con đường đi tới. Phê bình 
thắng thắn, giúp đỡ cụ thề, không 
mơn trớn lấy lòng cũng không thả 
nôi, đó là những biện pháp cần thiết 
phải làm cùng với những tồ chức, 
những chế độ được sửa đòi. chắc 
chắn diện mạo văn học sẽ có mật sắc 
thái mới. 


IH] 


Nghị quyết 05 của Bộ chính trị cụ 
thề hóa phương hướng về văn hóa 
văn nghệ đề ra trong nghị quyết Đại 
hội VI của Đảng là cơ sở thực tiễn 
cho thấy được sự đổi mới đã hình 
thành. Thành tích đương có cũng như 
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những yếu kém, những bê trẻ cần 
giải quyết, từ tư tướng đến quản lý, 
văn học nghệ thuật là thước đo kết 
quả việc đưa nghị quyết của Đăng 
vào đời sống, 

Nhưng Nghị quyết 05 của' Bộ chính 
trị được ban hành từ cuối năm 1987, 
tới nay văn chưa›cu thê hóa được 
việc gì ra hồn, ngoài một số bài phát 
biêu, giải thích mà tình hình văn học 
thị đương bung ra hết sức nước sôi 
lửa bỏng. Văn hóa văn nghệ đương 
chẳng thiếu “những việc căn làm 
ngay? mà không thấy các cơ quan 
có trách nhiệm nhúc nhích mắy, trong 
khi đáng lẽ phải vừa thảo luận về 
tịnh thần nội dung nghị quyết (như 
đã có thảo luận và đồng chí Tông bí 
thư Nguyễn Văn Linh đã gặp đại điện 
giới văn nghệ, Bộ chính trị đã có một 
số văn bản bỗ sung về công tác tư 
tưởng), lại động thời vào ngay công 
cuộc sửa chữa, thay đồi, làm mới 
kẻm theo. Nhưng mọi việc chỉ: khơi 
khơi trên báo hoặc trong hội nghị, 
vậy là tàm trạng của phần đông 
người căm bút lại triển miễn trong 
trạng thái vừa ngủ đứng, vừa gắt 
gòng như cũ, 

Tôi xin nêu một số ví dụ: 

— Tháng trước đây mới có bài của 
đồng chỉ Trần Độ trên báo Nhân dân 
hô hào thề chế hóa Nohị quyết U5, 
phải có luật xuất bản, luật báo chí v.v. 
Trong khi, đáng lẽ những bộ luật cấp 
bách ấy phải được chuần bị cùng 
một lúc khi có nghị quyết Bộ chính 
trị. Cũng vì thiếu các luật cần có đã 
làu, nên chỉ nhìn riêng tỉnh hình xuất 
bản đã thấy rói beng không kiềm 
soát được, nghĩ đến giả giấy, giá bảo 
đã phát hỏi hộp. 

— Tôi đã ba làn nghe đồng chỉ Trần 
Văn Phác thông báo chè đỏ nhuận bút 
việc lập các hỏi đóng nghệ 
thuật v.v., nói dứt khoát đã có văn 
bản, chỉ đợi ký. Mới đây, lại thấy 
những việc nọ được kề vào kế hoạch 
công tác 1989 của Hộ văn hóa, cũng 


mới . 
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vẫn do đồng chí Trần Văn Phác trinb 
bày. Thông thường, kế hoạch năm nàw 


-lâm chưa xong thì năm khác dần dà 


làm tiếp. Không kề bao việc lộn xòn, 
cứ nhuận bút như bây giờ, đến khi có 
thề lệ mới, chắc chắn tiền neng trượt 
đi mấy lần nữa, thì anh em trách móc. 
mất lòng tin là pHải. 

— Các đại hội sân khấu, nhiếp ảnh, 
điện ảnh đã kết thúc, có ban lãnh đạo 
mới, nhưng vẫn nguyễn cơ chế cũ. 
Các hội khác, trong đớ có Hội nhà 
văn sắp đại hội ; Đại hội xong, chưa 
biết cơ chế quản lý sẽ như thế nào. 
Chính phủ đã ra một văn bản về chế 
độ tự quản của các hội nghiệp vụ.. 
nhưng chúng ta đều biết sau lưng văn 
bản nhà nước còn phải có vô vàn 
luật lệ, cùng với sự thề nghiệm 
việc cải tiến, xéa bỏ bao cấp, khòng 
phải là mất ít thời gian. Với tốc độ 
rủa thế này, nhận xét tiêu cực của tôi : 
có lẽ xong văn bản giấy tờ rồi cũng 
phải tới đại hội sau nữa của các hội, 
mọi việc mới bắt đầu được. 


— Nghị quyết 05 của Bộ chính trị 
nói về đồi mới văn hóa văn nuhệ, 
trong đó có đồi mới cả về quản lý và 
tồ chức. Tôi công tác ở địa phương 
t(Hà nội) chưa thấy nhúc nhích gì, 
không biết tại Hà nội thiếu năng động 
hay do Trung ương quá lơ là. 

Sự trì trệ của công việc thẻ chế 
hóa Nghị quyết Bộ chính trị về văn 
hóa văn nghệ căn phải báo động. - 
Nohị quyết ra đời tử 1987 hàu như 
văn nắm trên giấy. Các đồng chỉ có 
trách nhiệm thực hiện cần nghiêm túc 
kiểm điềm rồi gặp rút xốc tới trong 
công việc, Hoạt dòng văn hóa văn 
nghệ bối rối như ngày nay, ảnh 
hưởng không nhỏ tới tư tưởng giới 
văn nghệ và xã hội, nếu đề kéo đài 
nữa thi lại sa vào một sai lầm mới, 
không còn là thiếu sót, khuyết điềm 
nữa. 

Hiện nay, Đại hội Hội nhà văn 
đương được chuän bị, tôi nêu một số 
ý kiến và đề nghị. Lãnh đạo văn học 


kiông thề căn cứ tuổi đời mà chia 
loại. nhưng đương nhiên, trong phong 
trào và lực lượng văn bọc có từng lớp 
xuất biện theo thời gian. Có lớp trước 
cách mạng, có lớp trong kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ và từ 19:5 tới 
nay, lại có một lớp nhà văn mới. Hội 
nhà văn la cơ quan điều hành, nhất 
thiết bộ phận đầu não phải phản ảnh số 
đông nhất của tư tưởng và công tác, 
tác phảm cũng như mọi điều kiện 
hoàn cảnh người cầm bút, thấp xuống 
hay cao hơn một chút chỉ là thật cần 
thiết, cá biệt. Hầu hết những người 
đương làm việchiện nay không còn ở 
đó tuôi đương thời nữa. Chỉ có lớp 
tuồi bốn mươi, năm mươi mới đủ 
khá năng tiếp xúc và hòa hợp được cả 
dưới, cả trên, làm cầu nối rất đẹp. Vả 
chăng, bay dở thế nào thì đã đến lượt 
lứa tuôi ấy chịu trách nhiệm trước 
thời đại và lịch sử, không lớp người 
nào khác có thề làm thay được. Nếu 
lơ là vấn đề này chỉ làm cản trở sự 
tiến triền bình thường của văn học. 

Tôi thấy không có ý nghĩa những 
hội đồng văn học nghệ thuật — như 
phương hướng đã ghi trong Nghị 
quyết của Bộ chính trị, hoặc các hội 


`S 


đòng chỉ có giá trị tư vấn, như vẫn 
quan niệm về chức năng. Tôi đề nghị 
trong sự thay đãi cơ chế văn học, ở 
trung tương nên thành lập Viện hàn 
lâm văn học Việt nam. Nhiều nước 
tương tự ta về trịnh độ, mọi nhẽ, như 
Mông cồ, như An-ba-ni đều có Viện 
hàn làm văn học, tại sao ta lại cứ tự 
bỉ mặt ta như vậy? Không phải vấn 
đề hình thức, mà Viện hàn lâm văn 
học Việt nam sẽ là cơ quan tụ hội, 
chọn lọc trong các cây bút lứa tuôi 
trên 50 trở lên, nếu còn mình màn, 
sáng suốt - đấy là tỉnh hoa của văn 
học, đã có bề dày tác phầm, đã dày 
dạn kinh nghiệm hoạt động. Trọng 
tâm cống hiến của lớp tuôi này là đề 
xuất những công việc, những công 
trình có tính chiến lược của văn học, 
phụ trách các tặng thưởng văn học 
cao nhất của Nhà nước. _ 


Sự hình thành cùng một !.c cơ chế 
mới của Hội nhà văn Việt nam với 
Viện hàn lâ¡n văn học Việt nam — cùng 
với Viện văn học của Ủy ban khoa học 
xã hội đã có, mang ý nghĩa bao quát 


đối với toàn bộ công tác, phong trào - 


và lực lượng văn học Việt nam. 


TÍNI THỐNG NHẤT... 
(Tiếp theo trang 61) 


1) Cơ chế lãnh đạo và cuẩn lý kinh 
tế và xã hội phải ngày c:¿ag tự do và 
dân chủ hơn trong kinh tế và xã hội 
đề thủc đầy mạnh mẽ quá trình xã hội 


hóa sản xuất, văn hóa, khoa học và kỹ- 


thuật nhằm tạo ra thị trường, tạo ra 
mÒòi trường xã hội mở và năng dòng 
cho khoa học và kỹ thuật. 

2) Chiến lược phát triền khoa học 
và kỹ thuật thực sự thống nhất và là 
cơ sở cho đường lối phát triền kinh 
tế—xã hội. Chẳng hạn ở Liên xô, tử 


1979. việc xây dựng kế hoạch 5 năm 


(kề cä kế hoạch hằng năm) đã dựa 
vào phương hướng phát triền cơ bản 
trong 10 năm tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật, và phương hướng kinh tế — xã 
“hỏi 10 năm lại dựa vào chương trình 
tông thề 20 năm tiến bộ khoa bọc kỹ 
thuật. 

3) Phải có một chiến lược đầu tư có 
trọng tàm nhắm tạo ra thiết bị và trí 
thức kỹ thuật cần thiết cho hoạt động 
khoa học và kỹ thuật. 
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Đi mới - Ý kiến và kinh nghiệm 


Những đồi mới bước đầu 


ở Vĩnh phú 


ỦNG với cả nước, hai năm 
qua đảng bộ và nhân dân 
Vĩnh phú đã có nhiều cố 
gắng quán triệt và thực hiện 
tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại 
hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng. 


© 


1— Hai năm 1987 và 19§§ mặc dù 
vẫn tiếp tục mất cản đối rất nghiêm 


trọng về nguyên liệu, năng lượng, : 


tiền vốn, lương thực, thời tiết không 
chiều lòng người, cơ chế quản lý kinh 
tế đang trong quá trình đồi mới còn 
chưa đồng bộ. song đi theo phương 
hướng giải phóng mọi năng lực sản 
xuất mà quan trọng hàng đầu là giải 
phóng năng lực sáng tạo của cơ SỞ, 
của nhân dân lao động, chuyền nền 
kinh tế tử tập trung quan liêu bao 


cấp sang hạch toán kinh doanh xã hội - 


chủ nghĩa, từ sản xuất tự cấp tự túc 
sang sản xuất hàng hóa, gắn kế hoạch 
với thị trường, tỉnh chúng tôi đã đạt 
được những kết quả bước đầu đáng 
phấn khởi. Sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp, tiều, thủ công nghiệp, 
xuất nhập khầu và lưu thông phân 
phối tiếp tục phát triền. Một số chỉ 
tiêu tăng nhanh so với tốc độ những 
năm trước Đại hội VI, 
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TRẦN VĂN ĐĂNG * 


Sản lượng lương thực năm 1988 lần 
đầu tiên đạt được trên 4Í vạn tấn; 
nếu biết rằng trước Đại hội lần thứ VĨ 
của Đảng, năm cao nhất là năm 1985 
cũng chỉ đạt 39 vạn tấn thì mới thấy 
kết quả đạt được trong năm 1986 là 
một bước tiến lớn. Bình quân lương 
thực đầu người mỗi năm đã tầng tử 
236 kg thời kỳ 1980—1985 lên 247 kg 
năm 1988. Các cây công nghiệp ngắn 
ngày, dài ngày đều có bước phát triền 
về diện tích và sản lượng. Riêng cây 
chè là thế mạnh truyền thống của địa 
phương đã khắc phục được tỉnh trạng 
sa sút, trong 2 năm qua chè của cơ sở 
quốc doanh, của hợp tác xã và nhất 
là của gia đình xã viên đều tăng nhanh, 
sản lượng chè búp tươi tính chung 
toàn tỉnh có tốc độ tăng hằng năm 
cao hơn tốc độ tăng bình quân 5 năm 
1980 — 1985 là 22,3%. Về chăn nuôi, đàn 
trâu, bò, lợn đều tăng khá, nhất là đàn 
bò tăng ở mức kỷ lục: năm 1988 tăng 
48% so với mức bình quản 5 năm 
1980— 1985. Chăn nuôi gà công nghiệp 
phát triền mạnh, đặc biệt là trong 
các gia đình ở thành phố, thị xã. 


W Bi thư tỉnh ủy Vĩnh phú 


Sản xuất công nghiệp và sản xuất 
hàng tiêu dùng đang có những khởi 
sắc mới. Giá trị sản lượng công nghiệp 
tăng từ 560 triệu đồnz nám 1986 lên 
833 triệu đồng năm 1947 và 93Í triệu 
đồng năm 1988—tăng 55 so với mức 
bình quân 5 năm 1950 — 1985. Riêng 
hàng tiêu dùng năm 1987 đạt 4öí triệu 
đồng, năm ¡983 đạt 535 triệu đồng, 
tốc độ tăng binh quìn hằng năm trong 
” năm qua đạt 11,34. 

Xuất nhập khâu đang có dà mở 
rộng. Tông giá trị xuất khu năm 1987 
đạt 8,7 triệu rúp — đô la, năm (988 
đạt 10 triệu rúp — đô la, bình quân 2 
năm qua tăng gấp đôi bình quàn 5 
năm trước. 

Lưu thông phân phối đã: được 
chuyền sang hạch toán kinh doanh, 
thực hiện cơ chế 1 giá một cách phô 
biến đối với hàng tiêu dùng, kề cả 
hàng tiêu dùng thiết yếu của cần bò, 
công nhân viên chức, thực hiện mua 
bán theo nguyên tắc thỏa thuận đổi 
với nông dàn, xóa bỏ mọi quy định 
cấm chợ ngăn sông. Nhờ vậy mua bán 
trên thị trường nhòn nhịp hơn, hàng 
hóa phong phú, đa dạng hơn, đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu tiêu dùnz của nhân 
dân trong tỉnh. Là một tỉnh trung du 
luôn luôn thiểu hụt về lương thực và 
có Í thời gian xảy ra thiếu đói ở một 
số vùng, nhưng do tăng được sản xuất 
và tích cực liên kết với tỉnh bạn, nẻn 
trong 2 năm qua chúng tôi đã chủ động 
được việc cung cấp lương thực cho 
khu vực nhà nước. : 


2 — Hai năm qua, nhất là năm 1988 
đánh dấu một bước chuyền đáng kề 
trong quá trinh thực hiện đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế. Với việc thi hành 
Nghị quyết 3 của Trung ương được 
cụ thề hóa trong quyết định 217 của 
Hội đồng bộ trưởng, nghị quyết 10 của 
Bộ chính trị, những vướng mc trong 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, 
trong xuất nhập khầu, trong lưu thông 
phân phối bước đầu được thảo gỡ, tạo 
ra được động lực mới thúc đảy sự 


phát triền, huy động được nhiều tiềm 
năng vào hoạt động kinh tế. Nhin lại 
các xí nghiệp công nghiệp, các hợp 
tác xã, các công ty, cửa hàng, có thề 
nêu một nhận xét tồng quát : đối với 
những cơ sở có truyền thống làm ăn 
tốt, trong 3 năm qua, cơ chế mới như 
tiếp thêm sức mạnh đề nâng cao hơn 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh ; eòn 
trong số những cơ sở lâu nay làm ăn 
thua lỗ theo cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp trước đây, đã có một số 
vượt lên được, bước đầu khác phục 
được tỉnh trạng thiếu vốn và nguyên, 
vật liệu, thiếu việc làm, đời sống của 
người lao động được cải thiện một 
bước so với trước. 


Đậm nét hơn là sự đồi mới quản 
lý trong khu vực hợp tác xã nông 
nghiệp. Trong mấy chục năm qua, 
nông dân Vĩnh phú đã trải qua những 
bước thăng trầm của phong trào hợp 
tá e hóa, qua nhiều lần thay đồi phương 
thức quản lý từ khoán việc đến khoán 
hộ, rỏi lại trở.về khoán việc, tiến lên 
thực hiện khoán theo chỉ thị 100 của 
Ban bí thư và gần đảy thực hiện khoán 
sản phầm thanh toán gọn. Có thề nói, 
chưa lần nào đồi mới cách khoán 
được nông dân hào hứng đón nhận 
như lần này. Trước khi có Nghị 


quyết 10 của Bộ chính trị, ở Vĩnh phú 


đã xuất hiện hiện tượng hợp tác xã 
Xuân khánh (huyện Yên lập) tự phát 
thực hiện khoán theo hình thức 
«ckhoán chém đôi», tức là tập thề 
hưởng 50%, hộ nông dàn hưởng 50% 
sản lượng khoán. Ở Vĩnh phú đã qua 
cái thời các cấp ủy đảng vội vã ra 
lệnh ngăn cắm những cách làm mới 
trái với chủ trương hiện hành của 
đăng và nhà nước. Đứng trước hiện 
tượng Xuân khánh, thái độ của tỉnh 
ủy chúng tôi là khuyến khích và trân 
trọng, nhanh chóng nghiên cứu và tồ 
chức làm thử ở một số nơi khác. Cả 
một phong trào mạnh mẽ của quần 
chúng ở khắp nơi yêu cầu được làm 
như Xuân khánh. Cấp ủy huyện và cơ 
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sở nhiều nơi có yêu cầu cấp bách 
phải đồi mới và quần chúng tán thành 
với cơ chế bảo đảm sự ăn chia sòng 
phẳng theo đúng nguyên tắc phản phối 
theo lao động. Chúng tôi cho ràng kết 
quả dạt được về sản xuất nòng 
nghiệp, đặc biệt là lương thực trong 
2 năm qua, có một nguyên nhãn rat 
quan trọng là việc đồi mới cơ chế 
khoán. Chừng nào người nông dân 
làm chủ thật sự mảnh đất được giao 
khoán thì chừng đó khả năng sáng 
tạo, kinh nghiệm, truyền thống của 
cha óng, tính cần củ, tiết kiệm được 
khơi dậy, tiềm năng lao động, đất 
đai và tiền vốn được huy động vào 
sản xuất, 


Trên cơ sở Nghị quyết 10 của Bộ 
chính trị, tỉnh ủy chúng tôi nghiên 
cứu vận dụng vào tình hinh cụ thề 
của từng địa phương. Là một tỉnh có 
ea vùng đồng bằng, trung du, miền 
núi, mỗi nơi có thể mạnh, yếu khác 
nlau về điều kiện tự nhiên, truyền 
tcnø, kính nghiệm canh tác và trình 
đỏ quản lý, chúng tôi chủ trương 
chong rạp khuôn, máy móc thực hiện 
nhỉ t loạt một công thức khoán. Đại 
thẻ chúng tôi chia ra làm ba loại hợp 
tác xã: loại thứ nhất có nhiều tiềm 
năng sản xuất lương thực hàng hóa 
và kinh doanh tông hợp nhiều ngành 
nụhe ; loại thứ hai có nhiều điều kiện 
phát triển cày công nghiệp đài ngày 
trên đỏi, cây lấy gỗ và cây nguyên 
liệu giấy, sản xuất lương thực chỉ 
bảo đảm đủ ăn; loại thứ ba là những 
hợp tác xã mà diều kiện canh tác khó 
khán, triển miền thiểu lương thực, 
chưa có điều kiện phát triền ngành 
nghe. Trong tửng hợp tác xã thì các 
họ xã viên cũng có những hoàn cảnh 
khác nhau về vốn liếng. trình độ 
thâm canh. Những sự khác nhau đó 
đòi hỏi phải có những cách giao 
khoán cho thích hợp. Thực tế của ba 
vụ thực hiện cách khoán mới cho 
thấy chủ trương phân loại hợp tác 
xà, phàn loại hộ đề quyết định mức 
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khoán và diện tích ruộng đất giao 
cho từng hộ là đúng đắn, 


Trong công nghiệp và thương 
nghiệp, việc đồi mới quản lý kinh tế 
gắn liên với quả trình tồ chức thực 
hiện quyết định 217 của HĐBT. Hất 
tiếc là cho đến nay những chỉnh sách 
chế độ cụ thề còn chưa được ban hành 
đav đủ, những cái đã ban hành còn 
chưa đòng bộ, một số vấn đề cụ thề 
còn chỏng chéo v.v. Do đó đã hạn chế 
một phần nào việc phát huy quyền 
chủ đòng của cơ sở. Mặt khác, chúng 
tôi thửa nhận rắng các xí nghiệp quốc 
đdcanh đã sòng trong cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp quá lâu, sức ÿ quá 
lớn, giờ đảày chuyền sang cơ chế tự 
chủ, đặc biệt là tự chủ về tài chính, 
nẻn có nhiều ngỡ ngàng, lúng túng. 
Những tiếng kêu từ cơ sở: thiếu tiền 
mặt; piá vật tư nguyên liệu quá cao 
làm đội giá trị trường, không tiệu 
thụ được sản phầm v.v. khiến nhiều 
đồng chí lĩnh đạo tỉnh có lúc cũng 
cảm thấy nao núng. Nhưng rỏi tiếng 
kêu cũng ngớt dần. Vi sự tồn tại và 
danh dự của đơn vị, vì cuộc sống của 
công nhân, các đông chỉ giám đốc xi 
nghiệp đã tìm mọi cách tháo gỡ. DĨ 
nhiên trong hàng trăm việc phải xử 
lý linh hoạt hằng ngày, hằng giờ, thế 
nào cũng có những việc sai. Thái đỏ 
của tỉnh ủy chúng tôi là xử lý nghiêm 
và kịp thời những sai phạm có tỉnh 


_ chất tư lợi làm hại đến tài sẵn nhà 


nước, còn những sai phạm nào đo bản 
thần cơ chế quản lý chưa đủ, chưa 
rõ, làm với động cơ vì sản xuất, thi 
phải xem xét một cách thận trọng, vì 
nếu xử lý nhất loạt thì chắc chắn sẽ 
làm thui chót khả năng sáng tạo của 
cơ sở, bó tav thêm giám đốc xí nghiệp. 
Mặc dù còn những vướng mắc trên 
đây, song có thề khẳng định rằng 
đòi mới cơ chế quản lý theo hướng 
xóa bỏ quan liêu bao cấp, chuyêẻ¡ 
sang hạch toán, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, gắn sản xuất với thị trường 
là lối thoát ra khỏi khủng hoảng của 


các xí Nghiệp quốc doanh. Điềm mặt 
các xí nghiệp công nghiệp, chúng tôi 
thật sự vuí mừng vì các xí nghiệp 
lâu nay làm ăn khá, được cơ chế mới cö 
vũ, lại càng ăn nên làm ra, như các nhà 
máy giấy Lửa việt, đườngViệt tri, phàn 
lân Thanh ba, rượu Thanh ba, Hiên hiệp 
đá vôi xi măng Thanh ba, thực phảm 
Việt trì, thực phầm Tam đảo v.v. Các 
_ nhà máy cơ khí Phú thọ, thực phầm 
Lập thạch và 3 nhà máy sứ trước đày 
sống dở chết dở nay cũng bắt đầu 
gượng dậy được, đóng góp nhiều hơn 
vào ngắn sách, bảo đảm việc làm và 
đời sống của công nhân... 


- ð— Một trong những nét tương đối 
rô trong hai năm qua là, bèn cạnh 
những tiến bộ về kinh tế, bộ mặt 
tỉnh thần trong đảng và ngoài xã hội 
có nhiều dấu hiệu đòi mới theo hướng 
tích cực. Đây đó còn tiếng kêu đời 


sống khó khăn, bị trù úm, cán bộ lãnh ˆ 


đạo tha hóa biến chất v.v. Song không 
khí dân chủ, công khai đang bao trùm 
lên mọi sinh hoạt xã hội. RKhuynh 
hướng đồi mới đang trở thành dòi 
hỏi cấp bách của toàn đảng, toàn 
đân. Luông gió trên đày là một đặc 
điềm mới xuất hiện từ sau đại hội 6 
của đảng bộ tỉnh. 


{— Về lãnh đạo của tỉnh ủy, tiến 
bộ rõ nẻt nhất là tính thân chủ động 
trong việc vận dụng các quan điềm 
của đảng vào tình hình địa phương, 
khác phục một phần các biều hiện duy 
ý chí, cố gảng thề hiện các quan điềm 
mới trong việc xây dựng kế hoạch và 
các chủ trương kinh tế, Do đó, các chủ 
trương, các quyết định và phương 
thức lãnh đạo của cặp ủy*ó phần sát 
với thực tiễn hơn. Trong tô chức thực 
hiện, đã tăng cường các cuộc tiếp xúc 
với quần chúng ở cơ sở. Chúng tôi 
quan niệm nghị quyết của đại hội toàn 
quốc của Đảng cũng như của Bộ chính 
trị, Ban chấp hành trung ương chỉ có 
thề vạch ra phương hướng chiến lược. 
Càng xuống cấp dưới càng đòi hỏi 
phải cụ thề hóa. Mỗi tỉnh, mỗi huyện, 


mỗi xã, mỗi xí nghiệp ngoài những 
diềm chung còn những nét riêng, 
không thề áp dụng máy móc rập khuôn 
một mô hình nào. Song cái riêng 
phong phú, đa đạng phải tuân thủ 
đường lối chung, nếu không sẽ dân 
đến vô chính phủ. Trên tỉnh thần chủ 
động ấy, tỉnh ủy chúng tôi đã sớm 
thảo luận và quyết định 4 chương 
trình kinh tế — xã hội đến năm 1990 : 
chương trình lương thực, thực phầm : 
chương trình hàng tiêu dùng ; chương 
trình hàng xuất khâu và chương trinh 
dàn số. RKhi đặt vấn đề xây dựng 
chương trinh, chúng tôi vấp ngay một 
khó khăn chung rất cơ bản: chưa có í 
chương trình của Trung ương và cũng 
không thấy Trung ương hướng dan; 
mặt khác, đã là chương trình thì phải 
Có mục tiêu được tính toán một cách 
chặt chẽ, khoa học trên cơ sở những 
cân đối vật chất... song chúng tôi thật 
sự thiếu những dự báo chuảän xác về 
khả năng vật tư, nguyên liệu, tiên vốn, 
triền vọng tiến bộ kỹ thuật, những 
biến động về cơ chế quản lý, những 
anh hướng của tỉnh hình kinh tế thế 
giới và cuối củng là tỉnh hình diễn 
biến thời tiết đến năm 1990. Vì những 
lẻ đó, những chương trình của tỉnh 


' chúng tôi chắc chắn còn nhiều thiếu 


sót, song nhìn lại chúng tôi thấy nó 
thật cân thiết trong việc định hướng 
cho hoạt động x~úa các ngành, các cấp, 
nhất là cấp huyện. 


Với thái độ nhìn thẳng vào sự thật, 
tỉnh ủy chúng tỏi cũng đã phân tích 
những mặt yẻu kém, những cái chưa 
đồi mới nhằm kịp thời rút Rinh nghiêm 
cho hai năm còn lại. Những chuyền 
biến trong 2 năm qua là chưa mạnh, 
chưa vững chắc, chưa đồng đều. Mục 
tiêu quan trọng nhất là ®“ồn định tình 
hình kinh tế — xã hội?» chưa đạt được, 
Kinh tế“tuy có tăng nhưng chưa địt 
các mục tiêu đề ra. Chúng tôi đã làm 
rõ những nguyên nhân chủ yếu của 
những mặt còn vếu kém là do khuyết 
điềm trong sự lãnh đạo, quản lý, điều 
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hành. Cụ thề là chưa coi trọng đúng 
mức khàu tô chức thực hiện, nhất !à ở 
cơ sở. Nhiều nghị quyết vẫn còn đọng 
lại ở cấp huyện, không được triền 
khai thòng suốt đến cơ sở. Việc kiềm 
tra thi hành không đến nơi đến chön, 
nên chưa kịp thời biều dương, đúc 
rút kinh nghiệm những điền hình tốt 
cũng như uốn nắn những lệch lạc. Bộ 
máy từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn cồng 
kềnh, kém hiệu lực. Cấp trên không 
sát cấp dưới, cấp dưới không thực 
hiện nghiêm chế độ thỉnh thị, báo cáo 
với cấp trên. Chưa làm rõ chức năng 
quản lý nhà nước về kinh tế và chức 
năng sản xuất kinh doanh, dẫn đến hậu 
quả là vừa làm cho các cơ quan nhà 
nước cấp tỉnh không thực hiện được 
đầy đủ quyền lực của minh, vừa hạn 
chế sự chủ động sáng tạo của cơ SỞ. 
Phong cách lãnh dạo thì hội họp, yăn 
bản giấy tờ lại có phần nhiều hơn 
trước, song công yiệc triền khai văn 
chậm chạp. Các cấp ủy bị lôi cuön 
yào việc xử lý tình hình kinh tế phúc 
tạp, chưa chú trọng đúng mức lĩnh 
đạo công tác xây dựng dàng, chính 
quyền, đoàn thê, các hoạt động xã hội. 
Trong tồ chức chỉ đạo, điều hành, chưa 
gìn chặt việc sắp xếp sản xuất với 
việc thực hiện đồi mới cơ chế quản 
lý kinh tế, đề tạo điều kiện cho các 
cơ SỞ sản xuất trong môi trường mới 
mạnh dạn tháo gỡ vướng mắc, bộc lộ 
tài năng của minh. 


Tỉnh ủy chúng tôi xác định hai 
năm tới phải chuyền sang một giai 
đoạn có tính chất bước ngoặt, thực 
hiện đỏi mới một cách triệt đề, toàn 
điện. Bước ngoặt này không tự nhiên 
diễn ra và điện ra không yên ả, và 
nhất định phải chấp nhận sự trả giá 
cần thiết. Ít nhất sẽ xảy ra ba hiện 
tượng: xáo động tạm thời nhưng cần 
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thiết cả về kinh tế, xã hội và nhất là 
về tư tưởng đề có thề đạt được sự Ồn 
định lâu đài và bền yững hơn; sự 
cạnh tranh cần thiết giữa các thành 
phần kinh tế, chỉ có như vậy mới phát 
triền được sản xuất, kinh đoanh, nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phầm ; 
đi liền với cạnh tranh phải chấp nhận 
sự phá sản, kề cả sự phá sản của các 
xí nghiệp quốc doanh. Cái giá phải 
trả có thê là to lớn, song không thề 
nào khác được. - 


Vi vậy, khi bàn nhiệm vụ hai năm 
1989 — 1990, tỉnh ủy chúng tôi quyết 
định không thay đồi những mục tiêu, 
những chỉ tiêu chủ yếu do đại hội 6 
đẳng bộ chúng tôi đã quyết định, song 
phải căn cứ vào tư tưởng chỉ đạo của 
Trung ương mà bồ sung ngay những 
giải pháp mới tích cực hơn. Sợi chỉ đỗ 
Xuyên suốt các giải pháp trong hai 
năm cỏn-lại là thực hiện sâu sắc hơn 
các chủ trương về đồi mới eơ chế quản 
lý kinh tế; các mặt công tác tư tưởng, 
tồ chức, cán bộ, xây dựng đẳng, 
chính quyền, đoàn thề cũng phải theo 


đó mà có những nội dung mới phù 
hợp. 
Trên eơ sở những bài học kinh 


nghiệm đã rút ra được, chúng tôi cho 
rằns trong đôi mới cơ chế quản lý 
kin3 tế, điều quan trọng hàng đầu của 
thời gian tới là phải sử dụng tốt hơn 
cúc thành phần kinh tế. Tuy nhiên ở 
Vĩnh phú hai năm qua số hộ tư nhân 
đăng ký kinh doanh còn quá Ít trong 
khi các tô hợp tác ra đời khá nhanh, 
tới mức có thời điềm ở Việt trì chính 
quyền thành phố phải hạn chế lại vi 


- lo khỏng quản lý nồi. Người ta sẵn 


sàng bỏ ra vài chục cây vàng đề làm 
nhà Ởở, mua sắm mô tô, tỉ vi, tủ lạnh... 
nhưng íL ai bỏ ra vài triệu đề mở oơ 
sở sản xuất. Tỉnh hình ấy có nguyên 
nhân là nhân dân chưa thật sự tin 
tướng vào chủ trương, chính sách của 
đảng và nhà nước. Vi vậy chúng tôi 
kiến nghị nhà nước sớm ban hành 
đây đủ các chính sách, quy định bảo 


đảm thực hiện đúng quan điềm của 


đẳng về sự bình đẳng thật sự giữa các ˆ 


thành phân kinh tế cả về chính trị và 
kinh tế. Lâu nay chúng ta nói nhiều 
đến củng cố cơ sở quốc doanh đề nó 
đủ sức đóng vai trò chủ đạo trong nền 
kinh tế. Song với nhận thức mới chúng 
tôi cho rằng các xí nghiệp quốc doanh 
chỉ có thề đóng vai trò chủ đạo trên 
cơ sở giành được ưu thế về kinh tế 
trong cuộc cạnh tranh với các 
thành phần kinh tế khác, chứ không 
phải trên cơ sở bao cấp. Chỉ trong 
môi trường luôn phải chạy đua, thính 
nhạy với tình hình thị trưởng, phải 
cọ xát với các quy luật sản xuất hàng 
hóa, xí nghiệp và giám đốc xí nghiệp 
mới bộc lộ chỗ mạnh, chỗ yếu của 
mình. 


Gắn liền với việc thực hiện triệt 
đề đồi mới quản lý kinh tế, chúng tôi 
tiếp tục sắp xếp lại sản xuất. Nói cách 
khác, chỶỈ có thề tích cực đồi mới quản 
lý thì việc sắp xếp lại sản xuất mới 
thật sự có nội dung và hiệu quả. Điều 
ấy đúng với các cấp chính quyền và 
đúng với cả từng xí nghiệp trong việc 
sắp xếp lại từng dây chuyền sản xuất 
của minh. Thực tiễn cho phép rút ra 
kết luận : thoát 1y khỏi nội dung quản 
lý thi việc sắp xếp chỉ là hình thức, 
hoặc chủ quan, thiếu cơ sở khoa học. 


Tỉnh ủy chúng tôi cũng quyết định 
hai năm tới phải đồi mới triệt đề 
công tác kế hoạch hóa nhằm khắc 
phục lối làm kế hoạch cứng nhắc, gắn 
kế hoạch với thị trường một cách chặt 
chẽ hơn, làm cho kế hoạch thực 
sự thề hiện những cân đối chủ yếu 
của nền kinh tế của tỉnh; cho phép 
từng xí nghiệp thực sự chủ động trong 
kế hoạch và sản xuất kinh doanh. 
Chúng tôi sẽ thu hẹp tối đa các chỉ 
tiêu pháp lệnh, thực hiện một cách 
phồ biến việc giao một chỉ tiêu duy 
nhất cho các xí nghiệp. Thầm quyền 

quyết định của các cơ sở sẽ rộng hơn. 
_ Đối với nhiều xí nghiệp thi sản xuất 
vải gl, bao nhiêu sẽ không phải tuân 


theo lệnh của ai mà do thị trường 
yêu cầu. 


Về những văn đề xã hội, chúng tôi 
Cho rằng hai năm tới vẫn phải tiếp 
tục giải quyết một số vấn đề cấp bách 
như thực hiện cuộc vận động kế hoạch 
hóa gia đỉnh, giải quyết việc làm, 
ngăn chặn tỉnh hình xuống cấp của 
sự nghiệp y tế, giáo dục, tăng cường 
đấu tranh chống tiêu cực, mở rộng 
dàn chủ và công khai. Chẳng hạn giải 
quyết việc làm phải theo một phương 
hướng mới, nghĩa là người lao động 
cốt có việc làm và có thu nhập thỏa 
đáng, bất kề thuộc thành phần kinh tế 
nào. Nghị quyết 16 của Bộ chính trị 
về kinh tế ngoài quốc doanh đã mở ra 
một thời cơ mới cho vấn đề giải quyết 
việc làm. Song trở ngại chủ yếu vẫn 
là tư tưởng, tâm lý chưa đồi mới. 
Chế độ bao cấp quá lâu khiến mọi 
người quan niệm chỉ làm việc trong 
biên chế của nhà nước mới có danh 
giá, chỉ làm cán bộ, kỹ sư, bác sĩ... 
mới có địa vị xã hội. Vì vậy, chúng tôi 
đặt lên hàng đầu công tác giáo dục, 
trước hết là giáo dục thanh niên đồi . 
mới quan niệm về vị trí xã hội 
đề mỗi người chủ động tự tìm việc 
làm cho minh. 


Điều có ý nghĩa quan trọng hàng 
đầu trong hai năm tới là chúng tôi 
phải tồng kết rút kinh nghiệm đề cải 


"tiến, nâng cao chất lượng lãnh đạo, 


chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính 
quyền. Đó là yêu cầu cấp bách, Mỗi 
cấp ủy từ ban thường vụ tỉnh ủy đến 
ban chỉ ủy, mỗi ủy ban nhân dân 
từ cấp tỉnh đến cấp xã cần xuất phát 
từ đặc điềm của mình, từ những 
ưu khuyết điềm của mình mà bàn bạc 
quyết định chương trình cải tiến cho 
phù hợp, nhằm mục đích nâng cuo 
hiệu quả lãnh đạo và chỉ đạo. Tuy 
nhiên, đề gợi ý các cấp ủy đẳng, tỉnh 
ủy chúng tôi đã nêu phương hướng 


“cãi tiến là: 1 — phân biệt sự lãnh đạo 


của cấp ủy đảng với công tác điều 
hành của các cấp chỉnh quyền, khắc 
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phục tình trạng cấp ủy can thiệp sâu 
vào công việc cụ thê của chính quyền, 
đ#ày nên chồng chéo trong chỉ dạo với 
cơ sở, 2— các cấp ủy đăng cần đi sâu 
vào công tíc tư tưởng, tô chức, cán 
bộ, công tác vàn động quần chúng. 
Đối với cáo văn đề kính tế, cấp ủy 
tiao luận và quyết định những chủ 
trương lớn; ủy ban nhàn dàn các cấp 
eụ thê hóa và tô chức thực hiện; cấp 
ủy thực hiện kiềm tra việc thí hành 
cúc nghị quyết. 3 — các cấp ủy đẳng 
“đều phải coi trọng tông kết thực tiễn, 
đặc biệt là tông kết những kinh 
nghiệm của các điền hinh tiên tiến. 


Chúng tôi dự kiến hai năm tới sẽ 


phải tích cực Thọn trong việc tiếp tục. 


sz ~ ^ , . ˆ y * ^ 
sắp xép tö chức, cán bộ. Vừa qua, bộ 
máy của chúng tòi đã bước đầu được 


kính tế với chức 


sắp xếp, song nhược điềm chủ vếu là: 
chưa khắc phục được tỉnh trạng lăn 
lộn chức năng quản lý nhà nước về 
nănz tô chức sản 
xuảt kinh doanh, nên vừa làm giảm 
hiệu lực của cơ quanw nhà nước vừa 
gàyv khó khăn cho cơ sở. Căn bộ các 
cắp bước đầu được đỏi Inới, song 
chưa thật sự có chất lượng. Chúng tôi 
xác định phương hướng cơ bản trong 
việc sắp xếp tö chức và lựa chọu cán 
bộ là phải xuất phát từ yêu cầu phục 
vụ đắc lực đôi mới quản lý kinh tế. 

Đảng bộ và nhân dân Vĩnh phú 
đang chủ động chuần bị điều kiện, 
trước hết là về nhận thức, tư tưởng 
đề trong hai năm 1989 — 1990, thực 
hiện một bước ngoặt quan trọng theo 
Lính thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 
VI của Đảng. 


KHẮC PHỤC... 
(Tiếp theo trang §6) 


thành các trung tâm nghiên cứu khoa 
hoc và trung tâm khai sắng, xây dựng 
các thư viện, thiết lập một hệ thống 
nhà xuất bản. Xây dựng các nhà hát. 
Dù thế nào cũng không xây các nhà 
hát khồng lồ như hiện nay. Ở Nõp- 
gô-rốt người ta đã xảy dựng xong 
một nhà hát còn lớn hơn cả nhà hát 
ở Xô-phi-a. Có thề nói trước rằng nó 
sẽ trống không. Hiện nay nhà hát 
mang những hinh thức mới. cần phải 
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tính tới điều đó. Mong rằng sẽ XâV 
các nhà hát nhỏ, cơ động. Diều đó 


đặt biệt quan trọng đối với điều kiện 
của chúng ta - địa bàn rất rộng, các 
điềm đàn cư lại phần tần. Con người 
cần sống có hứng thú. Bởi vì chủ 
nghĩa xã hội là ơi? Đó là lao động 
hứng thú và sáng tạo... 


HỒNG ANH (ược thuậi 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


E EEEEEENHENEDNEGO-tGaragaea=nsnCDDPSS..* 


† 


VÀI §U NGHĨ VỈ BỐI MỨI SỰ LÃNH BẠU 
(ỦA (ẤP ỦY BÁNG Đố: VỚI TổA ÁN BỊA PHƯƠNG 


O nhiều nguyên nhân khách 
" quan và chủ quan, việc thực 
hiện cơ chế Đang lãnh đạo đối 
với nơành tỏa ấn văn còn tồn 


tại những lúng túng, Vướng mặc trong 


hoạt động thực tiền của các cấp ủy 
đang địa phương, nhất là ở cấp 
huyện. Những vướng mắc ấy là: 

— Có nơi can thiệp quá sáu vào 
_ chuyên môn của tòa án như buộc ta 
ân phải báo cáo tàt ca những vụ án 
đưa ra xét xử và cho ở kiến rất cụ thề 
về tội danh, mức án v.v hoặc có nơi 
ra chỉ thị quy định một số loại việc 
buộc phải báo cáo với cấp ủy trước 
khi thị hành án. Nếu đồng chí chánh 
án. phó chánh án có tình thần trách 
nhiệm, đâm đấu tranh, rất có thê 
nhiệm kỷ sau không còn ởvị trí đó nữa. 

— Có nơi mang đanh là cấp ủy chỉ 
„đạo. song cắp ủy chỉ giao cho một 
đông chí trong ban thường vụ cho Ý 
kiến, khi xử sai cấp ủy phê bình tòa 
án. Tòa án cũng không thấy hét trách 
nhiệm của minh, đồ lỗi lại cho cấp ủy, 
eó khi gây nên quan hệ căng thăng 
giữa cấp ủy và tỏa án. Hoặc, tuy không 
lấy danh nghĩa cấp ủy nhưng có đồng 
chỉ lợi dụng vị trí của mỉnh trong 
cấp ủy đề tác động đến việc xét xử, 
thi hành án của tòa án. 

— Ngược lại, có nơi coi nhẹ vai trỏ 
tòa án, buông lòng lãnh đạo. nên tòa 
án không được sự quan tâm đúng 
nức và tạo điều kiện về cơ sở vật 


TƯỞ¡IG BẰNG LƯỢNG * 


chất như nhà ở, chỗ làm việc, hội 
trường xét xử v.v. hoặc thiếu sự chỉ 
đạo đề tạo ra sự hỗ trợ cần thiết của 
các cấp, các ngành đối với tòa án. 
— Có nơi hiều tăng cường cho tòa 
án là đưa cán bộ ngành khác (đa số 
chưa có kiến thức pháp lý và nghiệp 
vụ chuyên môn tòa án) sang đề bầu 
thầm phán. hoặc đưa đông chí cấp ủy 
không am hiều chuyên môn sang làm 
chánh ấn, còn chánh án thị lại không 
được chú ý bồi đưỡng đề có thề tham 
gia cấp ủy. Một tòa án có người chánh 
án không biết chuyên môn nghiệp vụ 
khác nào tòa án đó không có chánh 
ân. Người thầm phán không có nghiệp 
vuhole nghiệp vụ quá yếu làm sao eó 
thể làm tốt nhiệm vụ €XÉt và «4 xử ®. 
Việc €ean thiệp quá sâu vào hoạt 
động chuyên môn của tòa án thực tế 
đã gày ra những tác hại không nhỏ. 
Nó tạo cho cần bộ tòa án thói quen 
Ÿ lại, dựa dàm vào cấp ủy, mất tính 
độc lập trong công tác. Còn đối với 
cắp ủy do không có trình độ pháp lý 
chuyên sâu, dẻ bị cảm tính chỉ phối, 
lấy chuần mực đạo đức thay cho chuẩn 
mực pháp lý, nhãn mạnh quá đáng đến 
đc điểm; yêu cầu chính trị địa phương, 
làm cho việc xét xứ, thị hành án bị 
sai lệch, chậm trẻ, vi phạm công bằng 
xã hội. vi phạm nguyên tắc pháp chẽ, 
nguyên tắc xét xử độc lập. 
_ ® Thầm phán tòa phúc thầm Tòa án nhân 
dân tỐi cao 
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Về phía tòa án cũng có nơi quá Ỷ 
lại vào cấp ủy, nhất là ở đó đồng chí 
chánh án yếu về nghiệp vụ, hoặc có 
tư tưởng cơ hội muốn yên vị. nên đủ 
cấp ủy không buộc phải báo cáo 
nhưng việc gì cũng xin ý kiến đỏi cấp 
ủy phải chỉ thị cụ thề cả về chuyên 
môn, hoặc ngại đấu tranh. xuôi chiều 
theo cấp ủy v.V. 

Những lệch lạc nói trên ít nhiều 
đều ảnh hưởng đến chất lượng hoạt 
động của ngành tòa án. Do đó, việc 
xác định đúng mối quan hệ giữa sự lãnh 

"đạo của Đảng với hoạt động của 
ngành tòa án có ý nghĩa lý luận và 
thực tiễn rất thiết thực nhằm nâng 
cao vai trò lãnh đạo của Đảng và phát 
-huy sức mạnh ngành tòa án. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5Š 
BCHTU Đảng khóa VI nhấn mạnh 
phải «làm rõ hơn chức năng, nhiệm 
vụ, mỗi quan hệ và lề lối làm việc 
giữa cÁc cơ quan đẳng, cơ quan nhà 
nước... ». Đẳng thực hiện sự lãnh đạo 
của mình bằng cách « vạch đường lối, 
chính sách lớn ; chăm 1o công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí cán bộ 
trong cơ quan đảng và nhà nước, kiến 
nghị và giới thiệu cán bộ với các cơ 
quan đân cử đề các tồ chức đó bầu cử 
một cách dân chủ ; thường xuyên tiến 
hành công tác kiềm tra ; phát huy vai 
trò tiên phong gương mẫu của đảng 
viên và làm tốt công tác giáo đục chính 
trị. tư tưởng... ». 


Vậy đối với ngành tòa án là cơ 
quan chức năng, có nhiệm vụ bảo vệ 
pháp luật, pháp chế, xét xử theo 
nguyên tắc độc lập, thì cơ chế Đẳng 
lình đạo phải có nét khác với cơ quan 
khác, mang sắc thái và tính đặc thù 
của ngành. Theo tôi, sự lãnh đạo của 
cấp ủy đảng đối với ngành tòa án nên 
thực hiện theo hướng : | 

Trước hết. các cấp ủy đảng tránh 
làm thay.cơ quan tòa án, tránh sa 
vào sự vụ, mà phải giúp tòa án thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của 
mình. Các cắp ủy đẳng lãnh đạo đề 
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tòa án thực hiện có hiệu quả những 
nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng 
nguyên tắc xét xử độc lập. Do đó, căn 
làm cho cán bộ, đảng viên và các 
ngành ở địa phương nắm vững những 
quan điềm của Đảng ta về nhà nước 
và pháp luật; giáo dục cán bộ, đảng 
viên, quần chúng nhân dân thực hiện 
đúng pháp luật, hiều được vai trò, vị 
trí của tòa án trong bộ máy nhà nước 
và trách nhiệm phối hợp hoạt động 
giữa các cơ quan nhà nước với tòa 
ân trong việc thực thi pháp luật, chứ 
không phải thích thi phối hợp, không 
thích thi thôi. 

Thứ hai, các cấp ủy đảng đề 
ra chủ trương, biện pháp lớn và 
lãnh đạo sự phối hợp giữa các cơ 
quan bảo vệ pháp luật trong việc 
phòng chống tội phạm, ngăn ngừa các 
tranh chấp và vi phạm pháp luật, 
lãnh đạo sự phối hợp giữa các cơ quan 
thông tin tuyên truyền ở địa phương 
và tòa án đề tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật, nhất là qua các phiên tòa. 
Các cấp ủy cần khai thác khả năng 
làm tham mưu của các cơ quan bảO 
vệ pháp luật như : yêu cầu các cơ quan 
chuyên môn tìm ra các nguyên nhân, 
đề xuất các phương hướng, biện pháp 
đề ngăn chặn sự vi phạm pháp luật, 
tăng cường pháp chế. Tùy tỉnh hình 
địa phương trong từng thời gian, cấp 
ủy nên có chỉ đạo cụ thề, ví dụ ra chỉ 
thị về cải tiến công tác bảo vệ trật 
tự, an ninh, chỉ thị về chống hối lộ, 
đầu cơ, tích trữ, chống nạn trộm cướp, 
côn đồ... Trong các chỉ thị này căn 
nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung. - 
trách nhiệm của các ngành, các cấp, 
các cơ quan đảng và trách nhiệm cụ 
thề của các cơ quan pháp luật. 

Đối với ngành tòa án,cấp ủy đẳng 
cần kiềm tra xem việc tỒ chức thực 
hiện các nhiệm vụ nêu trong chỉ thị đó 
như thế nào. Cấp ủy đảng không nên 
đề ra công tác nghiệp vụ cụ thề 
cho tòa án, cũng như bất cử cơ quan 
bảo vệ pháp luật nào (việc đó do ngành 
căn cứ vào nghị quyết, chỉ thị... của 


Đảng mà cụ thể hóa theo chức năng). 
Riêng về việc chỉ đạo các vụ án trọng 


điềm lớn, tử trước đến nay ở nhiều ˆ 


mơi cấp ủy đã đi vào cả những việc 
rất cụ thề như lội danh, mức án... 
Chúng tôi hiểu đó là sự quan tâm và 
thận trọng của các cấp ủy địa phương, 
song cách làm đó không đúng với vị 
trí lãnh đạo của Đảng. Dù rằng các vụ 
án trọng điềm là quan trọng, có ảnh 
hưởng nhiều trong địa phương, nhưng 
cấp ủy cũng chỉ nen tiến hành bằng 
cách sử dụng tốt vai trò tham mưu 
của các cơ quan nội chính đề các cơ 
quan này đề xuit ý kiến của minh. 
Cấp ủy chỉ nên quyết định về mục 
tiêu, yêu cầu phải đạt khi truy tố, 
xét xử, nêu ra các vấn đề cần lưu ý 
(do tình hình đặc điềm địa phương 
hoặc vêu cầu chính trị đặt ra v.v.) đề 
tòa án cÂn nhắc khi xét xử. 


Thứ ba, về tô chức cán bộ. cấp ủy 
chỉ nên xem xét cán bộ chủ chốt (như 
chánh án) bằng cách giới thiệu người 
đó cho cơ quan dân cử. Nên giới thiệu 
2 người đề cơ quan dàn cử dễ bề lựa 
chọn, tránh lối làm áp đặt lâu nay. 

Riêng đối với các thẩm phán tòa 
ân, cấp ủy không nên duyệt danh sách 
hay có các quyết định cụ thề như đã 
làm từ trước đến nay, mà nên giao 
cho lãnh đạo ngành tòa-án, tư pháp 
cùng với mặt trận dựa và? tiêu chuần 
mà đề cử. Hội đồng nhân dân là người 
có quyền lựa chọn, quyết định một 
cách thực sự dàn chủ. Cấp ủy chỉ làm 
nhiệm vụ chỉ đạo về tiêu chuần đề 
tạo điều kiện cho cơ quan dân cử lựa 
chọn đúng người có năng lực và phầm 
chất. 

Cấp ủy đẳng cần có kế hoạch bồi 
dưỡng về chính trị, kiến thức quản lý 
kinh tế cho các chánh án, phó chánh 
án. thầm phán như cho chỉ tiêu đi học 
các trưởng đẳng, lớp bồi dưỡng quản 
lý kinh tế v.v. lãnh đạo việc xây dựng 
các tồ chức đẳng trong tòa án vững 
mạnh. Thông qua các chỉ bộ đảng 
trong cơ quan tòa án mà quán triệt 
chủ trương, đường lối, chỉnh sách mới 


của Đảng và Nhà nước tới từng cán 
bộ, đẳng viên trong ngành, kiềm tra 
các đảng viên công tác trong ngành 
tòa án. Yêu cầu các đảng viên trong 
tòa án gương máu thực hiện các đường 
lối, chủ trương của Đăng, thi hành kỷ 
luật nghiêm khắc những đăng viên 
trong tòa án thoái hóa, biến chất, 
quan liêu, hách dịch, ăn hối lộ của 
nhân dàn. 


Thứ tư, về lề lối làm việc, bất kỳ 
khi ra các chỉ thị, chủ trương gì hay 
chỉ đạo về vần đề gi đối với ngành tòa 
án, cấp ủy nên có bàn bạc và quyết 
định tập thề, đồng thờicó thái độ 
kỷ luật nghiêm khắc đối với cắp ủy 
viên nào lợi dụng chức vụ của minh 
tác động đến hoạt động xét xử của 
tòa án. Về văn đề này, Lê-nin đã 
viết: œqKhẳng định với tàt cả các 
tỉnh ủy rằng Ban chấp hành trung 
ương sẽ khai trừ ra khỏi đảng những 
ai có chút mưu toan *tác động ® đến 
tòa án nhằm «giảm nhẹ » trách nhiệm 
của những đảng viên cộng sản » (1). 
Chỉ có như vậy mới có thề nâng cao 
được uy tín và phát huy được vai trò 
lãnh đạo của Đảng. 


Về phía tòa ân, phải nhận thức rõ 
và nâng cao trách nhiệm của mình, chŸ 
đưa ra xin ý kiến cấp ủy những vấn 
đề thật sự phức tạp thuộc khía cạnh 
chung mà việc giải quyết của tòa án 
sẽ có tác động, ảnh hưởng lớn ở địa 
phương hay cả nước v.v. Ví dụ, các 
vụ án mà bị cáo là người cầm đầu các 
tò chức tôn giáo, hay người có uy tín 
lớn trong vùng các đân tộc thiều số v.v. 
Những trường hợp can đưa ra xin ý 
kiến cấp ủy, tòa ân nên chuần bị chu 
đáo từ trước. có ý kiến đề xuất cụ 
thề, những vấn đề phức tạp nên chủ 
động trao đồi với các ngành trong 
khối nội chính. Cần khắc phục tỉnh 
trạng không chuần bị kỹ, cấp ủy mắt 
thời gian bàn bạc mà kết quả lại hạn 
chế. 

(1) V,I, 


Lê-nin : Tedn tệp. Nxb Tiến bộ, 


Mát-xcơ-va, 1978, t. 45, tr. 0á, 
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Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


s 


OSC năng động uà sáng tạo 


là tên viết tất theo tiếng 
l§X Anh của Công ty du lịch phục 

vụ dầu khi Vũng tàu — Côn 
đảo (Oil Services Company). Thành 
lập ngày 23-6-1877, OSC có nhiệm 
vụ tồ chức các dịch vụ phục vụ 
cho các chuyên gia dầu khí người 
nước ngoài và tö chức kinh doanh du 
lịch. Hơn mười năm liên tục vượt khó 
khăn, tìm tòi và thề nghiệm, OS€ đã 
tỏ rõ sự năng động, sáng tạo của mình, 
định hình được phương hướng và biện 
pháp kinh doanh có hiệu quả, trở 
thành con chím đầu đàn của ngành 


du lịch Việt nam. 

Thời gian sẽ sàng lọc những kinh 
nghiệm của OSC. Có cái thành cóng, 
có cái vấp vấp; có cái hòm nay là 
thích hợp, có thề ngày mai bị phủ 
định. Đánh giá về OSC cũng đang còn 
những ý kiến khác nhau. Đỏ là biện 
chứng của sự phát triển và của sự 
xuất hiện một nhân tố mới. Nhưng 
giá trị phồ biến của những kinh 
nghiệm OSỐ ai cũng nhận thấy chính 
là ở tỉnh thần đấm nøhï, đám làm, 
nàng động, sáng tạo, kiên quyết tháo 
gỡ khó khan đẻ đi lên. 

Trong xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật. 


Kinh doanh dịch vụ, nhất là dịch vụ 
phục vụ người nước ngoài làm đầu 
khí và dịch vụ du lịch, là ngành kinh 
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HƯƠNG THẢO 


doanh đa đạng, tồng hợp. đòi hỏi phải 
có cơ sở vật chất kỹ thuật tương xứn;:. 
Từ nơi ăn, chốn ở đến các phương 
tiện giao thông, điện tín. Từ những 
trang thiết bị cao cấp đạt trinh độ kỹ 
thuật và mỹ thuật quốc tế, đến các 
phương tiện phục vụ sinh hoạt vui 
chơi giải trí bình thường. Đây là điều 
kiện quan trọng hàng đầu đề thực hiện 


kinh doanh dịch vụ. 


Tuy còn những bạn chế và những 
khuyết điềm về quản lý vật tư, kỹ 
thuật, thời gian thi công và chất lượng 
công trình, nhưng OSC đã có nhiều 
sảng tạo, và đạt kết qua khá tốt trong 


việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 


thuật. Trong hoàn cảnh thiếu thốn về 
vốn, vạt tư, về trình độ quản lý 
(những năm trước nhà nước chỉ cặp 
30% vốn, 50X vật tư, và từ năm 19§6 
đến nav nhà nước thôi cấp hoàn 
toàn), OSC đã nêu cao tỉnh thần tự 
lực tự cường, phát huy khả năng tự 
cân đỗi, tranh thủ sự giúp đỡ từ mọi 
phía. khai thác thế mạnh từ nhiều 


. nguồn, sử dụug nhiều loại vốn (vốn 


nhà nước cập, vốn vay ngoài kế 
hoạch, vốn tự có, vốn vay của nhân 
dàn), sử dụng nhiều lực lượng thiết 
kế và thi công (quốc doanh, tồ hợp, ' 
nhà thâu tư nhàn). Trong số hơn 600 
cán bộ, còng nhân viên chức của xí 
nghiệp xây dựng thuộc ÓSC, chỉ có 
ÄU người thuộc biên chế nhà nước, 


cỏn hảu hết là làm theo hợp. đồng 
hoc nhận thầu khoán. Đề sớm phát 
huy tác dụng và hiệu quả xày dựng, 
thu hỏi vốn nhanh. OSC đã thực hiện 
triệt đề phương châm: xây đến đâu 
sử dụng ngay đến đó, làm dứt, điềm 
từng công trình hay hạng mục công 
trình, xonø phần nào đưa vào sử dụng 
ngay phản đó. Nhờ thế, hầu như năm 
nào OSC cũng có những khách sạn, 
cửa hàng, cơ sở dịch vụ mới ra đời. 
Nưayv năm 1986 nhà nước cắt hoàn 
toàn vốn vay theo kế hoạch, nhưng 
OSC vẫn đưa vào sử dụng hai khách 
sạn với gần 100 phòng có đây đủ tiện 
nghi hiện đại. 


Tính ra trong hơn 10 năm qua, OSC 
đã đầu tư một khối lượng lớn tiền 
vốn, vật tư vào cai tạo, sửa chữa, xây 
dựng trên 100 công trình và hạng mục 
công trình lớn nhỏ. Trong đó có nhiều 
công trình xây dựng mới hoàn toàn 
như khách sạn Hạng đông cao tàng 
với 128 phòng đạt tiêu chuần quốc tế 
(khách sạn này được xây dựng chỉ 
trong l8 tháng). Hiện nay OSC có 33 
khách sạn, 36 biệt thự, hình thành một 
hệ thống sản xuất, kinh đoanh và 
phục vụ khá đồng bộ, bao gồm ba khu 
khách sạn (Lam sơn, Hòa bình và 
Tháng Mười), 3 xí nghiệp (vận chuyền 
đu lịch, cung ứng dịch vụ và sửa chữa 
xây lắp), trường đào tạo công nhân 
_kỹ thuật nghiệp vụ du lịch; và chi 
nhánh xuất nhập khầu. Với hệ thống 
nhà nghỉ, nhà ăn, giải khát, cửa hàng 
bách hóa, các công trình vui chơi giải 
trí như câu lạc bộ, vĩ trường, phòng 
chiều phim, phòng hòa nhạc, sản thê 
thao quần vợt, bóng chuyền,... OSC có 
thể cùng một lúc phục vụ hàng nghìn 
khách ăn ở, nghỉ ngơi, tham quan du 
lịch. 


Điều đặc biệt đáng quý là OSC đã tập 
hợp, đào tạo, bồi dưỡng được một 


đội nưũ cán bộ và công nhân kỹ thuật ° 


xày dựng chuyên ngành du lịch có 
trình độ tay nghề cao, đủ sức tự thiết 
kế và thi công, trang trí nội thất, 


, 


hoàn chỉnh các công trình bồ trợ; có 
khả năng xày dựng những khách sạn 
du lịch kiều cách, hiện đại, những 
biệt thự duyên dáng, bảo đảm chất 
lượng kỹ thuật và mỹ thuật. Chính 
đây là một điều kiện quan trọng đề 
OSC có thề thực hiện được nhiệm vụ 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
mình và tham gia liên kết xảy dựng 
một số công trình *®tầm cỡ ®* ở các 
nơi khác như Hà nội, Đà lạt, [Long 
an, Niên giang. Thành phố Hò. Chí 
Minh... 


Mở rộng liên kết liên doanh 


Hoạt động trên địa bàn Vũng tàu, 
OSCG có thuận lợi là được thiên nhiên 
ưu đãi về điều kiện du lịch. Nhưng 
khó khăn lớn là phạm viđịa bàn hẹp 
(cả đặc khu Vũng tàu — Côn đảo chỉ 
có diện tích 250 km” và đàn số trên 
10 van người), nguồn hàng ít, sức 
phục vụ do đó bị hạn chế, nhất là 'về 
lương thực, thực phầm, hàng tiêu 
dùng cao cấp, trang thiết bị hiện đại. 
OSC đã khác phục khó khăn đó bằng 
cách đầy mạnh sản xuất, tồ chức kinh 


.doanh tông hợp, đồng thời mở rộng 


liên kết liên doanh, tăng cường xuất 
nhập khầu. 


OSC đã tô chức các đơn vị sản xuất, 
xây dựng, các xí nghiệp cung ứng vật 
tư, các dịch vụ đưa đón khách, các cơ 
sở bảo quản chế biến lương thực, thực 
phẩm, các xưởng nay đo, giặt là, các 
trại gà công nghiệp, các cơ sở nuôi 
cá, nuồi tôm, xưởng sửa chữa cơ điện, 
Ðð tô... Nhờ thế, OSC đã chủ động được 
một phần quan trọng về vật tư hàng 
hóa mà cấp trên cung ứng chưa đủ, 
chưa kịp hoặc chưa đúng chủng loại 
và chất lương, bớt phụ thuộc vào thị 
trường tự do. Ngoài ra, đề thỏa mãn 
nhu cầu đa đang và tỉnh tế của khách, 
nhất là khách nước ngoài, OSC còn tô 
chức mạng lưới các ctra hàng mỸ nghệ, 
sửa sắc đẹp, phòng tắm hơi, vẬt lý 
trị liệu... Thực tế cho thấy đầy mạnh 
sản xuất tại chó, tô chức kinh doanh 
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tòng hợp là biện pháp cần thiết, có 
hiệu quả đối với OSC, nhất là trong 
buồi đầu chuyền tử cơ chế bao cấp 
sang cơ chế hạch toán kinh doanh. 


Trong những năm phục vụ các 
chuyên gia dầu khí tư bản, nhờ tồ 
chức tốt địch vụ và * xuất nhập khầu 
tại chỗ », OSC đã có được một số vật 
tư, nguyên liệu và ngoại tệ. OÓSC đã 
dùng số vốn và vật tư, nguyên liệu 
nảy đưa vào sản xuất liên kết với một 
SỐ cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh và 
các địa phương khác. Ví dụ:ở thành 
phố Hò Chí Minh, xí nghiệp cơ điện 
nhận gia công làm quạt bàn trang bị 
cho các khách sạn, nhận bảo dưỡng, 
sửa chữa các thang máy, quạt điện, 
máy bơm nước, máy điều hòa nhiệt 
độ. Xí nghiệp dệt Hồng Găm nhận gia 
công toàn bộ đồ vải, khăn bàn, khăn 
ăn, khăn tắm, Xí nghiệp mỹ phầm 
gia công xà phòng thơm, nước gội 
dầu, thuốc đánh răng, thuốc tầy rửa 
đồ men, thủy tỉnh. Xí nghiệp nhựa 
nhậngia công hàng mỹ nghệ bằng nhựa 
và đệm mút. Nhà máy giấy Cô-gi-đô 
(Đồng nai) nhạn gia công sản xuất 
giấy vệ sinh cao cắp. Nhà máy sứ Hải 
dương nhận sản xuất cho công ty toàn 
bộ đồ dùng cao cấp bằng sứ:.. 


Là một đơn vị kinh doanh, phục vụ 
chủ yếu khách nước ngoài, OSC có 
điều kiện tồ chức xuất nhập khiầu. Song 
xuất nhập khầu theo hướng nào, địa 
bàn nào, phạm vi đến đâu. đó là điều 
phải tính toán, lựa chọn sao cho có 
hiệu quả. OSC đã chọn cách đầu tư 
Vào sản xuất nông sản và hàng tiêu 
` dùng xuất khầu bằng hình thức liên 


doanh. Chẳng hạn, OSC liên doanh. 


với Lộc ninh (Sông bé) trông hồ tiêu ; 
liền doanh với Đắc phơi (Đắc lắc) 
trồng cả phê : liên doanh với Ninh hóa 
(Phú khánh) sản xuất đường : liên 
doanh với Cam ranh klai thác, nuôi 


và chế biến tôm ; liên doanh với nông 


trường Án phước (Đồng nai) chăn 
nuôi bò, heo ; liên doanh với xí nghiệp 
dệt kim Đông phương đề dệt, cắt may 
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các sản phầm dệt kim ; Hiên đoanh với 
xí nghiệp Đông Á sản xuất vải ka tê... 


- Từ buồi đầu chỉ liên kết, Iền doanh 
với một vài đơn vị, bằng một số hợp 
đồng lẻ tế về mua bản sản phầm, gia 
công dặt hàng, đến nay OSC đã mở 
rộng Tiên kết tiên doanh, ký kết hàng 
trăm hợp đồng, đầu tư vốn và thiết 
bị cho nhiều cơ sở thuộc nhiều lĩnh 
vực của nên kinh tế quốc đản, trên 
hầu hết các mặt hàn, các ngành nghề 
liên quan đến dịch vụ du lịch : tử đào 
tạo nghiệp vụ, xày dựng mới các công 
trình, gia công sản xuất một số mặt 
hàng đến đầu tư dồng bộ hóa các dày 
chuyền sản xuất vào các ngành đệt, 
mav mặc xuất khau, nhựa dẻo dân 
đụng, sành sứ thủy tỉnh, điện tử dân 
dụng (lắp ráp tỉ vi màu, ra đi Ô cát 
xét, quạt, tủ lạnh...), nuôi trồng một 
số cây, con đặc sản (cà phê, hạt tiêu, 
tôm...). Đồng thời còn mở rộng hợp 
tác kinh doanh với nhiều hãng nước 
ngoài, kề cä một số nước tư bản 


Cách làm của OSC là đầu tư theo 
chiều sảu với những công nghệ thiết 
bị hiện đại nhất, dầu tư dề đồng bộ 
hóa các dây chuyền sản xuất hiện có 
của xí nghiệp, tăng nhanh khói lượng, 
chất lượng và chủng loại hàng hóa. 
Ở đây, vấn đề có ý nghĩa quyết định 
là OSC tô chức nắm được các thông 
tin kinh tế, nhất là về nhu cầu của thị 
trường, chủng loại, mặt hàng, giá cả, 
thế mạnh của từng nơi, trình độ kỹ 
thuật của thế giới... đề từ đó có cơ sở 
lựa chọn đối tượng và phương thứae 
lên kết liên doanh thích hợp, có hiệu 
qui. 

Phát triền hình thức liên đoanh, 
OSC đạt được Íf mục đích : nhàn nhanh 
số vốn tự có, nhất là về ngoại tệ đề 
có thề tự chủ về tài chính ; tạo nguồn 
hàng hóa đề chủ động trong kinh 
doanh, phục vụ ; có trang thiết bị hiện 
đại đề không những có thể thay thế, 
đồi mới cho bản thân mình, mà còn 
giúp cho toàn ngành có sản phầm chất 
lượng cao không phải nhập ngoại: 


&óp phần tạo ra sẵn phầm tương đối 
‹Šn định và có khả năng cạnh tranh đề 
_ xuất khầu. 


Tháo gỡ khó khăn trong quản lý 


Những năm đầu mới thành lập, do 
eơ chế chung của cả nước là tạp trung 
quan liêu lao cập, OSC lại là một 
nuành kinh doanh địch vụ còn rất non 
trẻ, chưa có kinh nghiệm, nên công 
tác quản lý rất lúng túng, bộ máy 
công kênh, hoạt động phản tán và 
kém hiệu lực. Những năm gản đây, 
OSC đã đành nhiều công sức suy nghĩ, 
tìm tòi, thê nghiệm đẻ tìm ra một mô 
hình quản lý sao cho phủ hợp với đặc 
đi?m và điều kiện hoạt động của mình, 
phù hợp với quy luật kinh tế trong 
chăng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
độ. 

Cũng như nhiều đơn vị kinh tế khắc 
của cả nước, OSC đã kiên quyết chuyền 
sang thực hiện hạch toán kinh doanh, 
dứt khoát xóa bỏ bao cấp, mở rộng 
và phát huy mạnh quyền chủ động 
của các đơn vị eơ sở, chấm dứt tì:h 
trạng chờ đợi, thụ động, ý lại. Thè 
nghiệm đầu tiên của OSC là mạnh dạn 
giao quyền tự chủ cho xí nghiệp, trả 
lại cho xí nghiệp những quyền hạn và 
trách nhiệm, những lợi: ích và nghĩa 
vụ vốn có “của nó, trước hết là quyền 
chủ động về tài chính, giá cả, quan 
hệ liên kết liên doan, phân phối thu 
nhập. lựa chọn bố trí cán bọ, sử dụng 
lao động. Ban giám đốc công ty giao 
cho xỉ nghiệp quản lý cả quỹ tiền 
lương, tiền thưởng ; cá quyến khen 
thưởng, kỷ luật cán bộ, công nhân 
viên chức. Dan giám đốc công ty chỉ 
trực tiếp quản lý hai chức danh chủ 
chốt của xí nghiệp trực thuộc là giám 
đốc và kế toán trưởng, và kiểm tra 
hoạt đồng của các xí nghiệp đó. 

Các xí nghiệp và đơn vị trực thuộc 
thực hiện triệt đề cơ chế khoán sản 
phảm và phan phối theo lao động. Hầu 
hết các phản xưởng, tô, đội lao động 
‹iä đi vào hạch toán từng phần, thực 


hiện trả công lao động gắn với kết 
quả đạt được của mỗi người. Thí dụ: 
xí nghiệp cung ứng dịch vụ thực hiện 
tự xây dựng kế hoạch, tự cân đối vật 
tư, khoản doanh số, khoán quỷ lương. 
Khu khách sạn Tháng Mười đang làm 
thử việc chuyền toàn bộ công nhân 
viên chức trong biên chế sang chế dộ. 
hợp đồng, trả lương theo nhiều bậc 
và theo từng loại công việc khác 
nlau nhằm khuyến khích nâng cao 
chất lượng và hiệu quả lao động, 


"nâng cao tay nghề, khắc phục tỉnh 


trạng bình quân chủ nghĩa và các 
hiện tượng tiêu cực khác. Mức chênh 
lệch giữa tiền lương tối đa và tối 
thiểu trong khu khách sạn Tháng 
Mười hiện nay là 3 lần. 


OSỐ quan niệm phản cấp quản lý 
không phải là sự chia quyền giữa công 
ty và các đơn vị trực thuộc, giữa xí 
nghiệp, khu khách sạn với các tồ lao 
động, mà chính là đề tạo ra sức mạnh 
và liệu quả từ cơ sở, tạo điều kiện 
cho cơ sở làm ăn năng động, thực 
hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung đân 
chủ trong quản lý kinh tế, gắn lợi ích 
người lao động với năng suất, chất 
lượng và hiệu quả lao động, bảo đảm 
lết hợp tốt lợi ích của nhà nước, lợi 
ích iập thề và lợi ích cá nhân người 
lao động. 

Đề thực hiện phương thức quản lý 
mới, OSC rà soát lại bộ mấy, sắp xếp 
lại lực lượng lao động, kiên quyết 
giam bớt đầu mối và biên chế hành 
chính gián tiếp, tăng cường cân bộ 
có năng lực cho cơ sở. Từ 28 đơn vị 
đầu mối năm 1983, đến nay công ty 
chỉ còn 13, trong đó có 8 đơn vị hạch 
toán độc lập. Khu khách sạn Thâng 
Mười có hơn 200 cán bộ, công nhân 
viên, nhưng ban giám đốc chỉ cần có 
3 người, chỉ đạo trực tiếp đến tùng 
tò đội lào động, không cần qua các 
bộ phận trung gian. 


Việc cải tiến tỒ chức bộ máy đòi 
hỏi phải đồng thời sắp xếp lại cán bộ, 
sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ 


l | : hh) 


cán bô, dần dần tạo ra những kíp cán 
bộ quản lý sản xuất, kính doanh, dịch 
vụ đong bộ, tính vẽ nghiệp vụ, có 
tỉnh thần đổi mới trong cách nghi, 
cách làm. Sự ôn định, sự đoàn kêt 
nhất trí của đội ngũ cán bộ quán lý Ở 
OSC được quyết định không phải ở 
chỗ «ăn cánh », “bợp gu », mà ở việc 
thực hiện những chuần mực về plầm 
chất và năng lực, trong đó tư duy mới, 
cách làm mới, hiệu quả thực tế là 
thước đo quan trọng nhit. Trong quá 
trinh sắp xếp cán bộ, OSC đã cố gắng 
thực hiện phương châm : « Ái làm được 
phải được làm, và ai được làm phải 
làm được », khắc phục tỉnh trạng nề 
nanz, bố trí cán bộ theo kiểu thân 
quen.-vỉi người đặt việc. 

tà - 3 

Bản lĩnh và sự khôn ngoan của OSC 
trong công tác cán bộ là biết trọng 
dụng tài năng, thực hiện một chỉnh 
sách chiêu hiền đãi sĩ?. Đòi với 
chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý 
có tài năng dù ở đàu, ngành nào, nếu 
biết, các đồng chí OSỐ cũng tìm đến 
vận động, mời họ về cộng tác với 
mình và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng 
đòi với họ, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi cho họ làm việc. CÓ người hiện 
nay trở thành cân bộ cốt cần của công 
ty. có người cộng tác với còng ty bảng 
cách “hợp đồng ® hoặc làm $ cố văn °. 
Đối với một số anh chị em co tay nghề 
cao đã từng làm việc dười chế độ cũ, 
OSC cũng mời làm cộng tác viên, tạo 
điều kiện đề bọ gắn bó vơi công LV và 
xi nghiệp. Có thể nói OSC đã trở thành 
nơi hội tì của khá nhiều tài năng. 
Từ năm 1953 đến 1985, OSC đã tiếp 
nhận 413 càn bộ, gồm 93 người có 
trỉnh đỏ đói học và trên đại học. 65 
cán bộ trì. cấp, T9 công nhân kỳ 
thuát từ bậc 5 trở lên. thện nay, 
trong tông số 1600 cán bộ, công nhân 
viên chức của công ty (không kề hợp 


° đều g thuận buồm 


đồng tạm tuyển theo thời vụ), có 115 
cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng 
và phó: tiến sĩ (trong đó có 47 chuycn 
về ngoại ngữ), 217 cán bộ trung cấp. 
z10 công nhân kỹ thuật. Đã có khả 
năng đưa máy vi tính, điện tử, tin 
học vào các nghiệp vụ quản lý. Đó là 
vốn liếng không nhỏ đề OSC tiếp tục 


đi lên. ^ 
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Đương nhiên, như trên đã nói, 
không phải mọi hoạt động của OSC 
xuôi gió *. OSC dã 
trải qua những bước thê nghiệm, mô 
mẫm, đã `từng nếm trải những vấp 
vấp, thậm chí những thất bại không 
niỏ. Đến này, sau hơn 10 năm xảy 
dựng và trương thành, không phải 
OSCdã khắc phục lết những khó 
khăn. Nói lo lớn nhất của các đồng 
chí OSC là sư xuống cấp của cơ sở 
vật chất kỹ thuật (trong khi vốn đâu 
tư đề sửa chữa và xảy: dựng, trang 
cấp mới lại rất hạn hẹp) và sự chua 
ngang tầm về nghiệp vụ tay nghề của 
đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, 
nhất là trong điều kiện nhà nước mở 
rộng quan hệ với nước ngoài và tiếp 
tục dÔi mới cớ cầu kinh tế và cơ chế 
quản lý. Là mọt đơn vị kinh doanh 
dịch vụ tông hợp với hơn 60 ngành 
nghề khác nhau và doanh số năm 
I988 trên 26 tỷ đồng Việt nam, 12 
triệu rúp và đô. là, trải ra trên mọi 
địa bàn rộng, có quan hệ kinh đoanh 
với nhiều nơi, nhiều nước, phục vụ 
nhiều loại khách trong nước và nước 
ngoài, OSC làm thế nào tô chức quản 
lý được chặt chè, bảo đảm được hiệu 
quả. giữ được tin nhiệm với khách 
hàng, và giữ được phảm chất, lói 
sống lành mình của cán bộ, công nhân 
viên chức. Đó là những văn đề mà 
các đồng chí ở OSC đang trăn trở suy 
nghĩ, tìm cách khắc phục đề tự ®“vượt 
mình ®, tiếp tục đi lên. — 


Đổi mới - Ý kiến và kinh nghiệm 


Tính thống nhất giữa kinh tế — xã hội 
và khoa học kỹ thuật ở nước ta. 


HÓA học, kỹ thuật ở nước ta 
hiện nay chưa thực sự bước 
. vào guồng máy của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ -thuật hiện 
đai, chua trợ thành động lực và vẫn 
chưa giành được vị trí then chốt tronø 
quá trinh phát triền kinh tế và xã 
hội. Do đó căn thiết phải xem xét tính 
thống nhất biện chứng giữa sự phát 
triền kinh tế—xã hội và sự phát triền 
khoa học, kỹ thuật đề vạch tìm những 
nhân tố xã hội thúc đầy (và cần trở) 
sự phát triên của khoa học và kỹ thuật. 


f — Aền tảng kinh tế — rä hội của 
trần bộ khoa học 0d kŨ thuật. 

Rhông phải bất kỷ một thành tựu 
khoa học nào cũng được ứng dụng 
trong kỹ thuật, cũng đều được thực 
hiên với ý đồ vận dụng vào thực 
tiền, Tuy nhiên, rốt quan hệ qua 
lai của khoa học và kỹ 
biền nhiên thê hiện qua việc những 
thánh tronzø khoa học đều 
gần liên với những thành tựu trong 
kÝ thuật. Theo nghĩa hẹp, Kỹ thuật là 
tong hợp những công cụ lao động do 
con người sắng †:o ra và sử dụng vào 
m+c đích sân xuất. Theo nghĩa rộng, 
kỸ thuật FÀ tồng thể mọi trí thức kính 
nhiệm và RKhoa học, mọi KÝ năng và 
kỳ xảo về tư liệu sản xuất, về quản 
Iý xã hỏi và kinh tế, vẻ tại chính và 
kính doanh,. Có thể phân chín 3 cấp 
độ kỹ thuật khác nhau: kỹ thuật thủ 


quả 


-g hàng xén?, 


thuật. 


NGUYÊN THANH TUẤN * 


công. kỳ thuật cơ khí và kỹ thuật tự 
động hóa. 

ước ta đang chuyền từ nền kỹ 
thuật thủ công là chủ yếu, lên kỹ. 
thuat máy móc hiện đại trong một nền 
kinh tế mà đặc trưng là : sở hữu nhỏ, 
phản tân và manh mún về tư liêu sản 
xuât; trình độ kỹ thuật sản xuất thấp 
kém—ở dưởi mức cơ giới, tư liệu lao 
động giản đơn; lao động sống chiếm 
ưu thế so với tự liệu sẵn xuất ; quy 
mô về tô chức và phân công lao động 
trong phạm vị quan hệ xã hội chật 
hẹp. cô lập, phân tân và thậm chỉ tự 
cấp tự túc. 


Tính manh mún, phân tán, biệt lập 
trong nền kinh tế đã quy định quy 
mô hoạt độn kinh tế chỉ ở mức 
tức là sản xuất và kinh 
doanh vụn vặt, nhiều loại mặt hàng 
nhưng không có mặt hàng mũi nhọn. 
Về mạt kỹ thuật, nên kinh tế đó chỉ 
thiên về kỹ năng, kỹ xảo, chỉ dừng 
lại Ở mức cải tiền những cái đã có sản 
mà không hướng vào phát mình, sáng 
chế những cái hoàn toàn mới trên cơ 
sở những ý tưởng sáng tạo của con 
người. Tronø khi đó,Ở các nước tiên 
tiền với nền kính tế hàng hóa phát triền, 
sản xuất được tập trung hóa và chuyên 
môn hóa cao, tư duy con người hướng 
vao Kinh doanh một ngành, một mặt 


—— 


W (an bo nghiên cửu, Viện Mác-Lê-nịp 


hàng nhằm làm chủ thị trưởng tiêu 
ˆ thụ mặt hàng đó, khống chế và cạnh 
traah các mặt hàng khác trên cơ sơ 
X .. + x } 

ứnz dụng công nghệ mới và phương 
pháp quản lý, điều hành sản xuất có 
hiệu quả lơn để tăng năng suất lao 
động nhằm không ngừng nàng cao giá 
trị thạng dư. 


Nhìn chúng nên kinh tế nước fa còn 
mang nặng tỉnh chất gia trưởng (cộng 
thêm cơ chế quan liêu bao cấp) tất 
nhiên sinh ra lõi gia đỉnh chủ nghĩa 
trong phương pháp quản lý kinh tế. 
Mọi cái tử bên nưoài, từ trí thức kỳ 
thuật. phương pháp quản lý... đến các 

; x 
quan hệ hợp tác kinh tế đêu bị địa 
phương hóa, cụ thê hóa dễ nhào nặn 
tính đặc thủ mà ít nâng cao tính phầ 
cập. Phương pháp điều hành kinh tế 
tiều nông chỉ phù hợp yới quy mô làm 
ăn nhỏ nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu 
dùng (nghĩa là chỉ tạo ra giá trị sử 
dụng mà không phải giá trị trao đồi) 
của một tập đoàn nhỏ, một hệ thống 
nhỏ chứ không thề đáp ứng yêu cầu 
của một nền sản xuất đã được xã hội 
hóa cao. liậu quả là ở nước ta mặc 
dù đã có những điện hình tiên tiến về 
kỹ thuật mà vận chưa thấy xuất hiện 
hiện tượng nhồ biến hóa sự tiến bộ 
đó. Một nông trường, xí nghiệp đột 


xuất nỏi lên trong cách làm ăn rồi. 


lại im lim. Xu hướng địc thủ hóa vẫn 
còn ngự trị. Hiện nay kỷ thuật chế biến 
được phát triển tốt ở thành phố Hồ 
Chỉ Minh, Dình trị thiền nhưng công 
nghệ đó không được nhân ra ở các nơi 
khác. Không nói đến những tiến bộ 
kh‹ca học, kỹ thuật mới mà neay eä 
những công nghệ cô truyền cực kỳ 
quỷ giá cũng không được hoàn thiên, 
hiện đại hóa và 
Ví dụ: người ta biết rằng tại những 
lò rèn cô truyền đã làm được những 
con đao bằng một kỹ thuật gọi là 
®kỹ thuật chế thép®, sắc hơn cả dao 
bọc ni Ren chế tạo tại cúc nước công 
nghiệp hiện đại, Chính Cu-ba đã mua 
loại dao này về chặt mía, Thế nhưng 


số. 


truyền bá rộng rải... 


kỹ thuật đó vẫn không được nâng cao 
và hiện đại hóa. Tình hình đó đã góp- 
phản làm nảy sinh hiện tượng phát 
triền cục bộ trong nên kinh tế ở mót 
số địa phương mà ta có thề coi là 
vùng phát triền, như thành phố Hà. 
Chí Minh, Quảng pam—Dàả nẵng. Hải 
phòng, vùng kinh tế đồng bằng sông 
Cửu long. Nếu các vùng này cứ hạn 
chế mãi trong địa phương mình mà 
không phô cập ra toàn quốc, hoặc chỉ. 


Tiên kết thành mọt dải những vùng 


đa báo, mà không loane ra, khôiug đan 
kết và hỗ trợ nhau phát triền thi chỉ 
làm tăng hiện tượng đặc thủ. Vì váy 
mà không tạo ra dược nguồn Xund4 
lực, gây ra hiệu ứng dày chuyền đề 
khởi động và làm chuyền mình toàn. 
bộ hệ thống nên kinh tế quốc dàn. 


Tình trạng trên đã làm cho kỹ 
thuật cò truyền dần dần bị mai một r 
những tiến bộ khoa học, kỹ thuật 
mới cũng không được phồ dụng ròng 
rãi vì thiếu các yếu tố kinh tế, xã 
họi, tàm lý... cần thiết. Khi xã hỏi 
không tạo ra được nhu cầu và yêu 
cầu phát triền kỹ thuật thì trong mỗi 
quan hệ giữa khoa học—kỹ thuạt—xã 
hội, khàu nóổi giữa khoa hẹc và xã 
hội sẽ trở nên gián đoạn. Lúc đó khoa. 
học sẽ thiếu sức sống hay chỉ nảm 
bất động trong tháp ngà. Ở nước ta 
hiện nay có 28” viện khoa học, 97 
trường đại học và cao đẳng (chua kề 
hệ thông trường thuộc Độ quốc phòng 
và Bộ nội vụ). Theo ý kiến chung, 13 
đến 1/2 trong số đó không có hiệu ích 
và trở thành gánh nặng cho xã hội. Từ 
đó này sinh những đề tài khea học tách 
xa thực tế, chồng chéo lẫn nhau, chỉ: 
đề làm dáng và biện mình cho sự tồn 
tại của các cơ quan khoa học mà thôi. 

Ngoài những nguyên nhân làm chơ. 
khoa học, kỹ thuật phát triền yếu ớt 
như trên, hiện nay nồi lên 3 văn đề 
thời sự cân được giải quyết. 


1) Trong cơ chế quan liêu bao cấp,. 
sản xuất và tiêu dùng được tiến hành- 
theo mệnh lệnh nên không thề kích. 


thích lợi nhuận siêu ngạch, không kích 

thích tăng năng suất lao động trẻn cơ 
sở giảm hao phí lao động sồng và lao 
động quá khứ vốn là những nhân tố 
quyết định đòi mới kỹ thuật của sản 
xuất. Chỉ có một* cơ chế kinh tế bảo 
đảm quyền tự chủ của người sản xuất 
giản hiệu quả kinh tế với trách nhiệm 
và lợi ích của người sản xuất mới 
buộc họ phải quan tâm đến nhu cầu 
của người tiêu thụ về số lượng, chất 
lượng, chủng loại và thầm mỹ mặt 
hàng. Nghĩa là sản xuất chịu sức ép 
của thị trường buộc phải áp dụng 
thưởng xuyên tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật đề đa đạng hóa và đồi mới mặt 
hàng, đề tăng năng suất lao động nhằm 
tạo ra được lợi nhuận cá biệt cao. Đó 
là cơ chế kích thích nhu cầu khoa học 
và kỹ thuật. 


2) Lợi: ích của các nhà khoa học và 
kỹ thuật trong việc phân chia lợi 
nhuận với sản xuất Khi sản 
phầm khoa học kỹ thuật được coi là 
hàng hóa thì nhà khoa học phải được 
bình đẳng trên thị trưởng hàng hóa. 


3) Xây dựng dịch vụ thông tin khoa 
học, kỹ thuật khắp toàn quốc đề thúc 
đầy chuyên giao cônz nghệ giữt 
các thành phần kinh tế, giữa các địa 
-phương tronp nước và giữa Việt nam 
với nước ngoài, trong đó một loạt cơ 
chế về tồ chức kinh doanh, pháp 
lý v.y. của sở hữu công nghiệp phải 
được thiết lập. Những vấn đề này 
phải được giải quyết đồng bộ trong 
cả khu vực nghiên cứu và triền khai, 
+khu vực sản xuất. kinh doanh và cả 
tronz chính sách đầu tư đối với nước 
-h gOàäI. 

Giải quyết được những vấn đề này 
sẽ làm sống động nền kinh tế và xã 
hỏi, làm tăng cường sức liên Kết qua 
đai giữa khoa hoc, kỹ thuật với sản 
xuất và đời sống. 

2= Tính thống nhất qiữa đường lỗi 
„hát triền kính tế “xả hột 0à khoa 
đọc, kÙ Lhuật. 


Nhiệm vụ hàng đầu của công tác 
khoa học và kỹ thuật được đặt ra tại 
Đại hội làn thứ VI của Đăng là xây 
đựng cho kỷ được một chiến lược phát 
triển khoa học, kỹ thuật làm luận cứ 
cho chiến lược kinh tế — xã hội, định 
hướng cho sự phát triền khoa học và 
kỹ thuật. Nôi dung quan trọng của 
chiến lược khoa học, kỹ thuật là chính 
sách kỹ thuật và công nghệ, mà chính 
sách này lại dựa trên các quan niệr+ 
về công nghiệp hóa Thực tế cho thấy, 
tronz những năm qua khi chúng ta 
đặt trọng tâm vào phát triền công 
nghiệp nặng với những công trình quy 
mô vừa và lớn thi bản thân khoa học, 
kỹ thuật cũng gặp khó khăn trong 
định hướng phát triền. Hiện nay chỉ 
khoảng 1/10 kết quả các đề tài tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật cấp nhà nưó2 có 
thề áp dụng đại trà được trong thực 
tế. Rö ràng, khoa tiọc và kỹ thuật cũng 
đòi hỏi một hạ tầng kinh tế — xã hội 


_ phù hợp. 


Đặc điềm quan trọng nhất của quá 
trình công nghiệp hóa là sự thay thế 
kỹ thuật thủ công bằng kỹ thuật máy 
móc trên quy mô toàn bộ nền kính tế 
quốc dân. V.I.Lê-nin trong cuốn œSự 
phát triền chủ nghĩa tư bản ở Nga? 
đã nhiều lần dùng thuật ngữ * công 
nghiệp ? đề chỉ tỉnh trạng nền kinh tế 
nói chung của một ngành sẵn xuất, 
bất luận là công nghiệp hay nông 
nghiệp. Theo nghĩa kinh tế — chính 
trị thỉ công nghiệp hóa được hiều là 
quá trinh sản xuất dựa trên sự phâng 
công lao động xã hội, kỹ thuật máy 
móc và thị trường hàng hóa phát 
triền. Trong điều kiện hiện nay, quá 
trình công nghiệp hóa ở nước te 
không thề không gắn liền với hiện 
đại hóa. Như vậy, công nghiệp hóa là 
một hệ thống tất cả những biến đồi 
kinh tế — kỳ thuật và kinh tế — xã hội 
đề từ đó hình thành nên một phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hay 
xã hội chử nghĩa dựa trên kỹ thuật 
máy móc hiện đại và tồ chức nền 
sản xuất xã hội theo kiều công nghiệp. 
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Cũng theo V.I.Lê-nin thì tính chất 
quá đó luôn luôn liên quan với tính 
chất nhiều” thành phần vốn là đặc 
điềm chung của cá công nghiệp hóa 
tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. 
Thành phần kính tế là một nhóm 
những đơn vị kinh tế giống nhau về 
kỹ thuật, về tồ chức sản xuất và kiều 
quan hệ sàn xuất và vì thế bị lôi cuốn 
vào củng mội loại cơ chế tái sản xuất 
nhất định. Trong quan hệ thị trường 
phát triền, tất yếu hình thành những 
mối quan hệ qua lại, thậm chí đan xen 
nhau giữa các thành phần kính tế, song 
các mối quan hệ đó không dụng chạm 
lớnđến cơ sở kỹ thuật, tồchức sản xuất 
và kiều quan hệ sản xuất của mỗi 
thành phần kinh tế. Do đó mỗi thành 
phân kinh tế văn giữ một tơ chế tái 
sản xuất đọc lập ở mức độ nhất định. 
Trong quá tríỉnh công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa Ởở nước ta, cơ chế 
tái sản xuất toàn xã hội của phương 
thức sản xuất cũ sẽ bị thủ tiêu, còn 


cơ chế tái sản xuất mới chỉ vừa được ˆ 


hình thành ở từng bộ phận và hiện 
thời chỉ tác động nhiều trong lthu vực 
kinh tế xã hội chủ nghĩa của nền kính 
tế. Trong khi đó, ở các thành phần 
kinh tế khác cơ chế tải sản xuàt của 
nó chỉ bị đụng chạm từng phần một, 
và về cơ bản vẫn sẽ bảo tồn những 
yếu tỐ nội tại của nó. Chỉ trên cơ sở 
nhữnz luận điểm này về công nghiệp 
hóa mới xác định được nội dung của 
chính sách kỳ thuật và công nghệ 
đúng đán làm luận cứ khoa học cho 
việc xây dựng một chiến lược kinh 
tế — xã hội phù hợp với những tiềm 
năng và khả năng kinh tế xã hội ở 
"nước ta và có thề giành được thế 
đứng trong quá trình xã hội hóa sản 
xuất trên phạm vi quốc tế. 


Một nội đụng quan trọng khác của 
chính sách kỹ thuật và công nghệ là 
phải giải quyết được vấn đề * kỹ thuật 
thích hợp». Giống như bất kỷ một 
nước đang phát triền nào, chúng ta 
phải có một chính sách đúng đân xuất 


“ 
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phát tử sự nghiên cứu thàu đáo điều 
kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, truyền 
thống dân tộc và phải hiều đầy đủ 
chiều hướng phát triền và đồi m¿z: 


công nuhệ trên thế giới. Ngày nay, 


trong nhiều lĩnh vực công nghệ chỉ 
vài năm đã chuyền sang thể hệ công 
nghệ mới. Cho nên lựa chọn công nghệ 
đúng là yếu tố rất quyết định đối với 
tốc độ công nghiệb hóa. Lĩnh vực nào 
cần đi thăng vào hiện đại; lĩnh vực 
nào, sản phầm nào phải chấp nhận 
còng nghệ trung gian, lỗi thời ; cải gì 
phải cố gảng tự làm 'trongø nước; cai 
gì cần phải du nhập tử nước ngoài : 
quy mô nào là hợp lý; công nghệ 
truyền thống nào cần phải phát triền - 
hiện đại hóa v.v. Đó là những vấn đề 
eơ bản mà chính sách công nghệ phải 
giải đáp, 

Cuối củng, khi xây dựng chính sách 
kỹ thuật và công nghệ phai nhận thức 
được ràng, “đọc lập» về kinh tế 
không có nghĩa là phải tự sản xuất 
lầy mọi thứ cần thiết. Nền kính tế 
mỏi nước ngày nay xâm nhập vào 
nhau, phụ thuộc làn nhau trong sư 
phân công lao động quốc tế ngày càng 
phát triền và thị trường trong nước 


- không tách rời thị trường thể giới, Do 


đó, nó chỉ tồn tại và phát triền được 
bằng cách tham øia sâu hơn nữa vào sư 
phân công, hợp tác lao động quốc tế 
đề giành được một thế đứng tỐi ưu 
trong quan hệ quốc tế. Vì thế chung 
ta cìn thiết phải chuyền sang chiến 
lược tập trung phát triền kinh tế có 
lựa chọn phủ hợp với chiến lược phát 
triền khoa học, kỹ thuật mũi nhọn. 
Tử những mũi nhọn chiến lược đó sẽ 
thực hiện sự hợp tác quốc tế rộng 
lớn nhằm tao điều kiện cho các lĩnh 
vực khác phát triên. 


3 — Quả trình hình thành chính sách 
khoa học, Kỹ thuat ở nước ta. 


- Những tư tưởng của chính sách khoa 
học và kỹ thuật ở nước ta đã được 
hình thành từ rất sớm thông qua các 
văn kiện của Đảng và Nhà nước Đại 


hội lần thứ HI của Đảng đã chỉ ¡a sự 
cần thiết tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa về tư tưởng, văn hóa, kỹ 
thuật... đề tiến lên làm chủ kỹ thuật, 
phát triền sản xuất. Các hội nghị: trung 
ương bàn về nông nghiệp (1960). công 
nghiệp, Kế hoạch (1963), lưu thông phân 
phối, giá cả (1964) v.v. đều khẳng định 
vị trí then chốt của cách mạng khoa 
học— kỹ thuật. Đại hội lần thữ. IY, thứ 
V của Đẳng một lần nữa khẳng định 
“cách mạng khoa học—kỳ thuật là 
then chốt? trong 3 cuộc cách mạng 
nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Năm 1981, với Nghị quyết 37 
của Bộ chỉnh trị, lần đầu tiên chúng 
ta có một văn bản riêng về khoa học, 
_ kỹ thuật. Từ đó mở ra xu thế phá vỡ 
thế trì trệ do chế độ quản lý theo kiều 
hành chính —vấn phòng đối với các cơ 
quan khoa học. Trong tỉnh thần Nghị 
quyết 37—BCT, Quyết định 175— CŨ của 
HĐBT đã tao điều kiện mở tông 
quyền cho các cơ quan khoa học được 
tham gia các hợp đồng kinh tế. Tiếp 
tục con đường đồi mới, với Quyết định 
131—HDBT (31-8-1987) được soạn thảo 
theo tính thần Đai hội lần thứ VT của 
Đăng, lần đầu tiên trong lịch sử khoa 
học nước ta, Nhà nước chính thức trao 
cho các cơ quan khoa hoc và cá nhàn 
các nhà khoa học quyền hoạt động hợp 
pháp dưới tất cä các danh nghĩa có thê 


có: cơ quan khoa học, hiệp hội khoa. 


học, tập thề tự nguyện và cá nhân. 
Hơn thế nữa, họ còn có thể mở 
rộng các hỉnh thức liên kết, liên 
doanh với tất cả các thành phần kinh 
tế, điều mà trước đây hạn chế đổi với 
các nhà khoa học trong biên chế nhà 
nước. Đây là một đồi mới căn bữn 
trong nhận thức về chính sách khoa 
học và kỹ thuật mà cơ sở chính trị — 
xã hội của vấn đề là ở chỗ: thửa 
nhận quan hệ hàng — tiền như một 
thuộc tính tự nhiên của chủ nghĩa xã 
hỏi; thừa nhận sự,tôn tại tất yếu 
nhiều thành phần kinh tế trong chủ 
nghĩa xã hội ; thừa nhận khoa học, kỹ 
thuật với tính chất là một ngành kinh 


tế quốc dân sản xuất ra trí thức, do 
đó các nhà khoa học có tư cách là 
« người sản xuất ® và có quyền hoạt 
động ở bất kỷ thành phần kinh tế nào 
trên mọi miền đất nước v 

TẤt cả những biện pháp cần thiết 
và đúng đắnđó dã thúc đầy sự phát 
triền của khoa học và kỹ thuật, tăng 
cường liên kết giữa khoa hợc, kỹ thuật 
và sản xuất ở tất cá các thành phần 
kinh tế. Thi dụ, ở nhà máy đệt Đông 
phương (thành phố Hồ Chí Minh) đã 
kết hợp công nghệ tiên tiền với k$ 
thuật thủ công sản xuất được bằug 
cuốn thuốc lá chất lượng cao, báo đản: 
cung cấp cho các nhà máy thuốc Tá 
của ta khỏi phải nhập của nước ngoà:. 
tạo nên nguồn ngoái tệ mới cho nhà 
máy. Thông qua tiến bộ khoa học, kỷ 
thuật và cải tiến cơ chế quan lý kinh 
tế, chúng ta phấn đấu dưa hệ số sử 
dụng công suất máy móc từ 40—505% 
lên 60—70®5 trong thời gian tới đền 
với khu vực quốc doanh. ỚỢ khu vự- 
tập thê, hợp tác xã cơ khí Đồng tà¡n 
(Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh) với 
đội nơũ cán bộ khea học, kỹ thuất 
gồm 7 kỹ sư và hơn một chuc 
cán bộ trung cấp đã liên kết với 
nhiều viện và trường đại học chẻ 
tạo các loại máy công tác có chất 
lượng cao cùng cấp cho đồng bằng 
Cửu long. Tử hiện tượng này, ta thay 
có thê đưa khoa học, kỹ thuật và cần 
bộ khoa học, kỹ thuật vào khu vưc 
hợp tác xã tiều thủ công nghiện và 
dịch vụ. Đó chính là một hướng quản 
trọng trong chiến lược khoa học, kỷ 
thuật ở nước ta đề kết hợp giúa kỷ 
thuật cồ truyền và hiện đại, từng bước 
đi lên hiện đại. 

Tuy nhiên, những biện pháp và 
những điền hình tiên tiến nêu trên văn 
chưa dủ đề khoa học, kỹ thuật đơm 
hoa kết trái. Sự phát triền mạnh mẽ 
cả về lượng và chất của khoa học, kỳ 
thuật nước ta chỉ diễn ra khi thea 


mãn được 3 điều kiện sau: 


(Xem tiếp trang 41) 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Thi hành một chính sách tài chỉnh 
quốc gia phù hợp với yêu cầu của 
"giai đoạn mới 


+ 


[NH tiền đồi mới và những 
nhiềm VỤ, mục tiên kinh tế, 
xä hội đã được Đài hội VI của 
-Đẳng vạch ra đói hồi phải có chính 
sách tài chính tích cực, phù hợp với 


chặng đầu thời kỷ quá độ và bước 


phát triền tiếp theo của cách mạng 
nước ta. Đại hội đã khẳng định : 
.e Chỉnh sách tài chính, tiền tệ có vai 
trò quan trọng trong việc chuyền các 
hoạt động kính tế sang cơ chế hạch 
toán kinh doanh, đấu tranh chống 
lạm phát. ồn định sức mua của đòng 
tiên » (1), 


Thời gian qua, tài chính đã cố gắng 
tạo nguồn vòn, phân phối và kiềun tra 
sử dụng vốn nhàm đáp ứng yêu cầu 
ngày càng lăng của công cuộc Xây 
-dựng và bảo vệ TồỒ quốc. Đảng và 
Nhà nước đã dành phần vốn quan 
"trọng cho tích lũy (từ 25 đến 295 vốn 
LẬP trung qua ngân sách) đề đầu tư 
xâv dựn¿z eơ bản, tạo ra năng lực sản 
xuất mới với mức tăng binh quản 
hàng năm 5,74 từ 1976 đến 
và 3,52 từ 1981 đến 1985. Đồng thời 
đã cải liên từng bước chính sách 
cơ chế quản lý tài chính. góp phan 
giải phóng sức sin xuất, vượt qua 
bước trì trệ, giảm sút của những nã¡n 
1972, TURU, tạo ra sự chuyền biến tích 


Cực trong một số ngành và cơ sở 
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kinh tế, Từ đó, nguồn tài chính từ nội 
bộ nền kinh tế quốc dân có tăng lên. 

Tuy vậy, với tiềm năng đất nước 
nhiều hơn trước, với số vốn bỏ ra khá 
lớn. kết quả thu lại không tương 
xửng. hiệu quả đâu tư thấp, giảm sút 
§O với trước. Những thẻ mạnh, những 
khả năng trong tàm tay của đãi nước 
chưa được- khai thác tốt hoặc chưa có 
điều kiện đề khai thác: công suãt máy 
móc. thiết bị chỉ mới sử dụng được 
khoảng 40-*®50%; hệ số sử dụng 
ruộng đất mới đạt binh quản 1,2 lần, 
hàng triệu héc ta đất nông, làm nghiệp 
chưa được khai thác, nhiều tài nguyên 
quý bị khai phá thiếu !ồ chức hoặc 
còn bị bỗ phí, nằm im. Trong lúc đó. 
hàng triệu người đến tuồi lao động 


chưa có việc làm, năng suât lao động 


trong các ngành quá thấp, chỉ phí sẵn 
Kuất tăng, chảt lượng: nhiều loại sẵn 
phầm kém sút, thu nhập quốc dân làm 
ra trên một đồng tài sản cố định từ 
[981 đến 1985 giảm bình quản hằng 
năm 4,122, riếng trong khu vực quốc 
đoanh giảm ñ.6X. 

Hiện nay, kinh tế nước ta không 
ồn định, mất cân đối lớn, sản xuất 


® Chuyên viên cao cần kính tế 
(1 Van kiện Đại hội VÍ, Nrb Sự thật, Hà 
nôi, 1987, tr. 22. 


chưa đủ mức tiêu dùng cần thiết, chưa 
tạo ra tích lũy nội hộ. Vấn đẻ vốn 
cho nhu cầu phát triền kinh tế, xã 
hội đang là vấn đề rất khó khăn, 
gay gắt, vừa thiếu vốn rghiêm trọng, 
vừa sử dụng vốn không hợp lý, không 
tiết kiệm, kém hiệu quả. Vốn trong 
nước đã ít mà tài chính lại chưa chỉ 
phối được, chưa động viên, ' phân 
phối, hướng dán sử dụng được mọi 
nguồn vốn trong xã hội một cách triệt 
đề, lành mạnh, vì lợi ích phát triền 
của nền kinh tế quốc đân. Nguồn vốn 
bị phân tán, lãng phí. Một bộ phận 
khá lớn vốn trong xã hội nằm đọng 


ở các tò chức và các tầng lớp dân. 


cư, chu chuyền hỗn loạn trên thị 
trường, không phục vụ mục địch sản 
xuất, chủ yếu là đề mua đi, bản lại, 
tác động rất xấu đến tiền tệ, giá cả, 
sản xuất và đời sống. Vốn ngoài nước 
chua tranh thủ được rộng rãi, sử 
dụng lại kém hiệu quả, không bảo 
đảm trả nợ đúng hạn, hạn chế khả 
năng thu Rt thêm nguôn vốn mới. 


Tài chính nhà nước luôn luôn căng 
thẳng, thu không đủ chỉ và thất thu 
nghiêm trọng, xuất không đủ nhập, 


mất cân đối lớn về ngoại tệ ; nợ nước. 


ngoài không trả đủ và đúng hạn. Đội 
chỉ ngân sách, tín dụrg, tiên mặt hiến 
-tục, ở mức độ cao. Lạm phÁt xảy ra 
trong hoàn cảnh đặc biệt của chiến 
tranh, được nguỏn viện trợ to lớn 
che chàn hớt, nhưng sau chiến tranh 
thiếu biện pháp kiên quyết khúc phục, 
đề tiếp tục kéo dài và đây tới mức 
nghiềm trọng, càng làm cho tài chính 
khó khăn, niất ồn định. 


Có tỉnh hình không bình thường 
là : ngân sách trung ương bội chỉ lớn 
trong lúc ngàn sách địa phương nhiều 
nơi có kết dư; ngân hàng thiếu tiền 
mặt trong lúc tiền tỏn đọng nhiều 
trong quỳ các cơ quan, ví nghiệp và 
trong nhàn đân; số dư nợ tín dụng 
tăng nhanh vượt xa mức tăng trưởng 
kinh tế, đi quả phạm vi nguồn vốn 
cho phép; ngoại tệ cản cho nhu cầu 


-~ 


. sản xuất rất thiếu trong lúc một số: 


khá lớn ngoại tệ lại được sử dụng vào 
mục đích tiều dùng chua cần thiết. 
Tỉnh hình đó làm tăng mức phát hành 
tiền đề bù đắp bội chi, làm cho lạm 
phát thêm trảm trọng, tài chính thêm 
rối ren. , và 

Rõt cuộc, nhiệm vụ tích lũy và tiêu 
dùng đặt ra trong chặng đầu thời kỳ 
quá độ không được thực hiện có kết 
quả. Hiện nay cả tích lũy lẫn tiêu 
dùng đều bị thu hẹp, không lào đảm 
yêu cầu đầy nhanh quá trinh tích tu 
và tập trung, ồn định tỉnh hình kinh 
tế, xã hội, tạo tiền đề cho những bước 
phát triền mới. 

Thực trạng đó là do nhiều nguyên- 
nhân, trong đó có nguyên. nhân quan 
trọng thuộc về chính sách tài chính. 
Do vậy, thực hiện một chính sách tài. 
chính tísah cực phù hợp với yêu cầu 
mới nhằm cải thiện nền tài chỉnh trở 
thành vấn đề trọng yếu, cấp bách, có 
tác động sâu sắc đến sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ TÔ quốc. 


* 


Đề vượt qua khó khăn, bảo đảm 
thực hiện nhiệm vũn chiến lược trong 
giai đoạn mới, Đại hội VÌ của Đảng 
đã định hướng chính sách tài chính 
phải « bảo đảm quyền tự chủ tài chính 
của các cơ sở kinh tế, kích thích 


- mạnh mẽ kinh tế quốc doanh và các 


thành phần kinh tế khác phát triền 
sản xuất với năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao, tạo ra nguồn tích lũy- 
a®gày càng tăng cho từng đơn Vyị và 
cho nhà nước ; điều tiết và phân phối 
hợp lý các nguồn thu nhập nhằm 
thực hiện công bằng xã hỏi và bảo 
đâm quan hệ tích lũy và tiêu dùng: 
hủ hợp với các mục tiêu kính tế — 
xã hội (2), _ 


(2) Văn kiện đã dẫn, tr, 72. 


Theo tỉnh thần đó, tài chính nhải 
trở thành đòn xeo mạnh mẽ khơi dậy 
mọi nguồn lực, tận dụng và phát huy 
khả năng các thành phần kính tế, 
đóng viên rộng rãi và khai thác triệt 
đề mọi nguồn vốn tron# xĩ hộ: phục 
vụ nhu cầu thực hiện chiến lược kinh 
tế — xã hội, đầy nhanh quá trình tí:h 
tụ mở rộng sản Xuất ở các cơ sử kinh 
tê thuộc khu yực quốc doanh cũng như 
sgoài quốc doanh nhằm tăng nhanh 
sản phầm hàng hóa cho xã hội, đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng cần thiết, tạo 
ra và không ngừng tìnz tích lũy từ 
nội bộ nên kinh tế quốc dàn. 


Trên cơ sở phát triền sản xuất. 
phát huy vai trò phân phối, điều tiết 
của tài chính, động viên tích cực, 
đúng mức nguôn vốn trong nước vào 
nhà nước, đồng thời hết sức tranh thủ 
nguôn vốn ngoài nước đề tăng thu 
ngân sách nhà nước, tăng vốn tín 
dụng ngàn hàng, đáp ứng tốt nhụ 
cầu 
tế — xã hội đã đề ra, giải quyết đúng 
đản quan hệ tích lũy và nâng cao 
từng bước khả năng chủ động và tự 
chủ của nên tài chính quốc gia. 


Mục tiêu cấp bách là tập trung mọi 
cỏ gàng vào việc giảm bội chỉ ngân 
sach, tín dụng, tiền mặt, phẫn đấu cơ 
bản cân bằng thu, chỉ trong thời gian 
kế hoạch 1956 — 1990, góp phần quan 
trong nhất vào việc khắc phục lạm 
phát. Tiếp đó là ồn định, củng cố và 
phat chính, nânzg cao tích 
Iñs, tạo điền kiện ôn định vững chắc 
tịnh hình kinh tế - xã hội, chuẩn bị 
cho bước phát triền nhanh trong giai 
đoạn sau, 


triền tài 


Nhiệm vụ cốt lõi của tài chính hiện 
nay là tạo ra nhanh nguôn vốn, khai 
thac và sử dụng vốn tiết kiêm, có hiệu 
qua cao, đấp ứng tốt nhủ cầu tích lũy 
va tiêu dùng, bả đàm điều kiện vật 
chất cho việc thực hiện thàng lợi các 
nhiềm vụ và mục tiêu kinh tế — xã 
hỏi, trọng tâm hiện nay là ba chương 
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tăng chỉ cho các mục tiêu kinh - 


` 


trình kính tế của Đảng. Chú trọng 
đúng mức cả hai nguồn vốn trong và 
ngoài nước : coi vốn ngoài nước rất 
cân thiết, không thề thiếu trong bước 
đi ban đầu, ảnh hưởng lớn đến tốc 
độ phát triền kinh tế: coi nguồn vốn 
trong nước bất cứ lúc nào cũng là 
nguôn vốn cơ bản, quyết định mà ta 
cầr và có thề bồi đưỡng, động viên 
một cách chủ động bằng nhiêu hình 
thức và biên pháp thích hợp. 


Vốn bát nguồn từ sản xuất, tài 
chính puải trước hết tác động trực 
tiếp, chủ động vào sản xuất của các 
đơn vị cơ sở thuộc mọi thành phần 
kinh tế, lấy quốc doanh làm nòng cốt, 
nhằm tăng nhanh sản phầm xã hội và 
thủ nhập quốc dân, tạo khả năng mề 
rộng tập trung, thực hiện tích lũy ban 
đầu của chủ nghĩa xã hội. Quán triệt 
quan điềm giải phóng năng lực sản 
xuat trong các chính sách kinh tế mới 
của Đăng, tài chính sử dụng mạnh mè 
hệ thống đòn bầy giá trị như thuế. 


_tín dụng, lãi suät, giá cả v.v. đề kích 


thích hướng dân mọi thành phần kinh 
tế phát huy triệt đề tiềm năng, huy 
động mọi nguồn vốn lớn, nhỏ vàn 
sản xuất, phát triền ngành nghề, 

ra nhiều việc làm, thu hút nhiều tả 
đóng, làm ra nhiều sản phầm có lợn 
cho quốc kế đàn sinh, đặi người sản 
xuất, kinh doanh thuộc mọi thành 
phần khác nhau vào vị trí người sản 
xuät hàng hóa, bình đẳng về nghĩa vụ 
và quvên lợi, tồn tại và phát triền 
trên cơ sở tăng năng suất, chất lượng, - 
hạ giá thành, tăng doanh lợi. Đặc 
ltệt, cân phải nhanh chong hoàn thiên 
và thống nhát chế độ đóng góp cho 
nhà nước. quy định nghĩa vụ tài chính 
rõ ràng, dứt k;?,oát, ön định trong thời 
gian cần thiết đối Với CÁC CƠ SỞ Sà0 
xuất; vừa bảo đảm yêu cầu tập trung 
vốn cần thiết, vững chắc cho nhà 
nước, vừa bảo đảm cho người sản 
xuất thực sư tự chủ về tài chính. 
hoạt động có hiệu quả thị bú đắp 
được chỉ pùi, có tích lũy đề tiếp tục 


phát triền sản xuất, hiệu quả càng 
cao thì thu nhập và tích lũy càng lớn, 
không bị khống chế. Chăm dứt tình 
trạng tủy tiện, thiểu nhất quán trong 
"việc huy động đóng góp đề mọi người 
yên tâm, sẵn sàng bỏ vốn ra sản 
xuất, không ngừng tăng tích tụ mở 
rộng sản xuấ:, tạo khả năng đầy mạnh 
tập trung trong nền kính tế quốc dân. 

Trong điều kiện thu nhập quốc đân 
còn thấp, nguồn vốn có hạn, việc 
phân phối qua hệ thống tài chính, 
tín đụng cần thề hiện một chính sách 
tích lũy và tiêu dùng phù hợp với yêu 
cầu của nhiệm vụ chiến lược và khả 
năng của nên kinh tế, thực sự lấy 
tiết kiệm làm quốc sách, lấy hiệu quả 
làm tiêu chuần cao nhất. Coi trọng cả 
hai mặt tích lũy và tiêu dùng, xử lý 
quan hệ tích lũy và tiêu dùng theo 
hướng nâng dân mức ưu tiên cho tích 
lũy theo đà ồn định và phát triền của 
nên kinh tế. 

Về tiêu dùnz, nhất thiết không được 
vượt phạm vi của cai làm ra, phải 
giữ tốc độ tăng quỹ tiêu dùng chậm 
hơn tốc độ tăng năng suất lao động 
và tăng thu nhập quốc dân sản xuất, 
nhanh chóng khác phục tỉnh trạng 
đang ăn thâm vào vốn. Chính sách tiêu 
dùng trong những năm trước mắt 
nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết 
yếu nhất về đời sống, chủ trọng đời 
sống những người hưởng lương. Giải 
quyết đúng dắn quan hệ giữa tiêu 
dùng cá nhàn và tiêu dùng xã hội: 
trong lúc đời sống còn nhiều khó 
khăn, cản ưu tiên chăm-lo đến tiêu 
dùng cả nhân người lao động, phát 
triền tiêu dùng xã hội phù hợp với 
trình độ nền kinh tế và cơ cấu xã hội 
nhiều thành phần, thu nhập rất chênh 
lệch nhau. Xóa bao cấp. chống lãng 
phí, phô trương, nhất là trong tiêu 
dùng xã hội cần sửa lại một số chế 
độ phúc lợi mang tỉnh chất bao cấp 
quá lớn, vượt khả năng kinh tế và 
nguồn tài chính nhà nước, vận dụng 
tốt phương châm nhà nước và nhân 
đân cùng làm. Hết sức tiết kiệm chỉ 


* 


Và giảm chỉ hành chính, quốc phòng, 
an ninh trên cơ sở tính giản tô chức 
bộ máy và biên chế, hoàn thiện các 
tiêu chuủn, định mức và áp dung rồng 
rải phương thức khoán thu (nếu có) 
và khoán chỉ theo hạn mức. Sử dụng 
mạnh mẽ công cụ thuế với sự phối 
hợp ăn khớp của chính sách giá cả 
đề hướng dân tiêu dùng, điều tiết kiêm 
quyết, đúng mức thu nhập. nhất là cáo 
khoản thu nhập cao của các tầng lớp 
dân cư đề điều hòa mức tiêu dùng, 
bảo đảm công bàng xã hội và lỗi sống 
lành mạnh, bảo vẻ lợi ích chĩnh đáng 
của người lao động, bảo đảm tương 
quan hợp lý về thu nhập và tiền 
lương giữa các ngành nghề, các vùng 
„trong cả nước, phủ hợp với nguyên 
tắc phân phối theo lao đỏng. 

Về tích lũy, phải thể hiện tỉnh tích 
cực, cố gắng dành vốn đề đầu tư phát 
triền kinh tế. Hết sức khuyến khích, 
tạo điều kiện tăng tích lũy ở các cœ 
sở thuộc các thành phân kinh tế, đa 
đạng hóa các quan hệ tín dụng, huy 
động rộng ri mọi nguồn vốn vào sản 
xuất dưới các hình thức lính hoạt 
như liên doanh, liên kết, hợp tác, góp 
cồ phần v.v. Từng bước nàng cao 
mức động viên vốn cho khàu tích 
lũy tập trunø của nhà nước thông qua 
hệ thống nøân sách, tín dụng, bảo 
hiềm nhà nước theo đà phát triền 
của sản xuất trong nước, đồng thời . 
tạo điều kiện và thời cơ khai thác 
các thế mạnh của ta đề đa dạng hóa 
và mở rộng quan hệ đối ngoại. tranh 
thủ tốt vốn viện trợ, vốn đầu tư của 
nước ngoài, tăng thu ngoại tệ về du 
lịch. địch vụ đối ngoại, kiều hồi, xuất 
khầu lao động và chuyên gia... Phải 
dành cho tích lũy toàn bộ vốn thu hút 
được từ bẻn ngoài, không ngừng bồ 
sung bảng nguồn vốn trong nước, 
từng bước nâng tỷ trọng tích lũy nội 
bộ lên cao hơn vốn bên ngoài. & | 

Bố trí quỹ tích lũy chủ yếu vào đâo 
tư phát triền kinh tế và chỉ đâu tư 
trong phạm vi nguôn tích lũy thực 
có. Tránh vấp lại sai lầm cũ vì chủ 
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-quan. nóng vội, đầu tư vượt khả năng 
mà phải dùng biện pháp phát hành 
tiền quá giới hạn cho phép đề bồ sung 
cho sự thiếu hụt vốn. Cần thống nhất 
kế hoạch hóa vốn đầu tư, bao gồm cả 
vốn tập trung và vốn không tập trung. 
-cân đỗi vốn và vật tư trong phạm vi 
cả nước, bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa 
đầu tư cho sản xuất và phi sản xuất, 
giữa các ngành, địa phương, vùng 
lãnh thồ. ” 

- Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho 
phù hợp với khả năng nguồn vốn: 
tập trung vốn đầu tư của nhà nước 
vào ba chương trình kinh tế lớn, ưu 
tiên đầu. tư trực tiếp cho nông nghiệp, 


cho sẵn xuất hàng xuất khầu, đồng ` 


thời bảo đảm kịp thời vốn cho các 


công trình trọng điềm về năng lượng, 


cho một số công trinh giao thông vận 
tải, thông tin liên lạc, dành vốn thỏa 
đáng đầu tư cho khoa học kỹ thuật, 
kế hoạch hóa dân số, xây dựng cơ 
sở hạ tảng phục vụ du lịch và các 
dịch vụ đối ngoại. Đối với các cơ SỞ 
hiện có, chú trọng đầu tư đồng bộ 
hóa, đầu tư chiều sảu. 

Di đôi với đầu tư xây dựng cơ bản, 
quan tâm đúng mức đến vốn lưu động 
và vốn dự trữ là bộ phận quan trọng 
của tích lùy. Phản định dúng nguyên 
tắc nguồn từ ngân sách và từ tín 
dong, phối hợp chặt chẽ ngàn sách yà 
tin đụng đề bảo đảm vốn lưu động 
cần thiết cho xí nghiệp. đây nhanh 
tốc độ luàn chuyền đề tiết kiệm vốn, 
dư trữ ở mức hợp lý, tránh ứ đọng. 
Xây dựng yà tăng cường lực lượng 
đự trữ nhà nước bao gồm cả dự trữ 
ngoại tệ. 


* 


Việc tạo vốn, phân phối và sử dụng 
yốn. hình thành hợp lý quỹ tích lũy 
và quỹ tiêu dùng được thực hiện chủ 
yếu thông qua hệ thống tài chính — 
tín dụng. Qua hệ thống này, phấn đấu 
tập trung đại bộ phận vốn vào nhả 
nước đề bảo đảm những nhiệm vụ và 
rnục tiêu kinh tế—xã hội cơ bản, 
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thiết yếu nhất. Muốn vậy trước hết 
cần cải thiện tỉnh hình ngân sách nhà 
nước, khâu tài chỉnh tập trung quan 
trọng nhất, cũng cố yà phát triền ngân 
sách theo phương chảm cân đối 
thu, chỉ một cách tích cực ; bố trí cơ 
cẫu ngàn sách hợp lý, về thu cần tăng 
cường hơn nữa động viên nguồn trong 
nước, đưa tỷ trọng lên ngày càng cao 
so với nguòn thu từ ngoài nước ; về 
chỉ đành phần lớn vốu cho phát triền 
kinh tế, làm cho ngân cách thực sự 
là ngàn sách xây dựng kinh tế. Đồng 
thời chấn chỉnh, đồi mới tín dụng, tạo 
ra các điều kiện cần thiết đề có thề 
chuyền ngân hàng sang hạch toan kinh 
doanh, hoạt động theo đúng nguyên 


_ tác tín dụng xã hội chủ nghĩa ; tăng 


cường huy động vốn tạm thời nhàn 
rỗi trong xã hội trên cơ sở cải tiến 
chính sách và nghiệp vụ, chú ý vấn 
đề lãi suất, bảo đảm giá trị tiền vay, 
áp dụng nhiều biện pháp, hinh thức 
linh hoạt (kề cả phát hành cô phiếu, 
trái phiếu), mở rộng thanh toán không 
dùng tiền mặt, đề có đủ vốn đáp ứng 
nhủ êầu tín dụng của sản xuất, kinh 
doanh ; cho vay đúng đối tượng, bảo 
đam thu hồi vốn và bảo toàn giá trị 
tiền vốn, chỉ cho vay trong phạm vỉ 
nguồn vốn huy động được. không Ỷ 
lại vào vốn phát hành. Ngoài ra, cei 
trọng bảo hiềm nhà nước, tích cực mở 
rộng các nghiệp vụ bảo hiềm, đặc biệt 
là bảo hiềm đối với sản xuất. 

liiện nay việc giảm bội chỉ ngân 
sách, tiên tới cân bằng thu, chỉ ngân 
sách là nhiệm vụ bức thiết hàng đầu 
của tài chính, vì bội chỉ ngàn sách là 
một trong những nguyên nhân quan 
trọng nhất của lạm phát. Cần ra sức 
tăng thu, không bổ sót nguồn thu, 
triệt đề chống thất thu, nâng tỷ lệ 
động viên thu nhập quốc dân sản xuất 
vào ngân sách, cố gắng đưa nhanh 
lên 28-302 như trước đây dã đạt 
được, bằng việc sửa đồi, hoàn thiện 
chính sách và tồ chức thực hiện 
nghiêm chỉnh. Thuế và các loại thu 
nhà nước khác cần được cải tiến, 


bồ sung, xây dựng thành một hệ thống 
đơn giản, hợp lý, không trùng lắp 
bao quát được hết mọi nguồn thu có 
thể và cần áp dụng trong giai đoạn 
mới này, dựa trên nguyên tắc mọi tồ 
chức và cá nhân có hoạt động sản 
xuảt, kinh doanh, có sử dụng vốn 
nhà nước và tài sản quốc gia, có 


hưởng thụ phúc lợi do các công trình. 


và các hoạt động dịch vụ công còng 
đưa lại, có thu nhập đến mức nhát 
định, đều có nghĩa vụ đóng góp cho 
nhà nước. Đi đôi với tăng thu, phải 
bố trí chỉ tiêu chặt chẽ. có trọng điềm. 
lứt khoát không chế hạn mức vốn 
đau tư (kề cả vốn tập trung và không 


-tập trunø) tronø phạm vị kế hoạch 


nhà nước đã duyệt. Giảm, tiến tới 
xóa hủ lỗ che sản xuất kính doanh, 
bù lỗ cho xuất khầu ; giảm chỉ cho bộ 
máy quản lý nhà nước, vì tỷ trọng các 
khoản chỉ này hiện quá lớn trong ngàn 
sách nhà nước. Thực hiện phương 
châm tăng thu đề bảo đảm yêu cáu 
chỉ, chỉ chi tiêu trong phạm vi số thu 
có được, hạn chế, tiến tới chấm dứt 
phát hành tiền đề bù đáp bội chị. 


Với tỉnh thần giảm bội chỉ ngân 
sách, việc tăng thu ngoại tệ và thong 
nhất quản lý ngoại tệ cần được tăng 


_ cường trên cơ sở có chỉnh sách tỷ giá 


phù hợp với thực tế và sức mua của 
đồng tiền, giải quyết dùng đắn quyền 
sử dụng ngoại tệ, tạo điều kiện chắn 
chỉnh và đây mạnh sản xuất kinh 
doanh xuất nhập khầu, mở rộng các 
hoạt động thu ngoại tệ khác, nghiêm 
chỉnh thực hiện thu, chỉ ngoại tệ qua 
ngân hàng ngoại thương. 


Những mục tiêu, 
dung chính sách tài 
được xây dựng và thực hiện trên 
quan điềm một nền tài chính thông 
nhất theo đúng mguyên tác tập trung 
đân chủ. Theo quan điềm này, chính 
sách tài chính đòi hỏi phải đứt khoát 
xóa bỏ tập trung quan liêu bao cấp, 
bảo đảm quyền tự cbủ tài chính của 
cơ sở, phân cấp quản lý ngân sách cho 


nhiệm vu, nội 
chỉnh trên đây 


- 


địa phương, tạo điều kiện tài chính 
phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch kinh 
tế — xã hội được giao đề địa phương 
chủ động và tự chịu trách nhiệm về 
kết quả thực hiện ngân sách địa 
phương theo đúng luật ngân sách, 
trong khuôn khô hệ thống ngân sách 
nhà nước thống nhất Đöng thời 
chống nhân tân, cục bộ, địa phương 
chủ n;hia, vô kỷ luật, bảo đảm hiệu 
lực quản lý (lập trung của trung ương 
về chính sách, chế độ, về những tiêu: 


- chuần, định mức chung, bảo đảm tập 


trung kịp thời, đúng mức nguồn vốn 
cho trung ương, bảo đảm quyền điều 


chòa vốn của hệ thống ngân sách nhà 


nước tl:ống nhất khi cần thiết vì lợi 
¡ch chung. Nội dung đó phải được cụ 
thề hóa thành những quy định rõ ràng 
vẽ quyền hạn và trách nhiệm, lợi ích 
và nghĩa yụ của các cấp bằng những 
luật lệ, chế độ tài chính, mà các cấp 
tử trên xuống dưới phải nhất nhất 
tuân theo đề bảo đảm tính thống nhất 
vốn là bản chất của nền tài chính xã 
hội chủ nghĩa. Phải sử dụng mạnh 
mẽ các công cụ và biện pháp quản lý, 
đặc biệt là tồ chức tốt công tác kế 
toán, tăng cường kiềm tra, thanh tra 
tài chính đề giữ nghiêm kỷ luật và 
tính thống nhất đó, khắc phục mọi sự 
lỏng lẻo, tùy tiện đã và đang gây ra 
nhiều hiện tượng tiêu cực trong việc 
sử dụng vốn và tài sản quốc gia. 
Trước mát, chống lạm phát đang 
là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, cấp 
bách, cho nên siết chặt kỷ cương, 
thống nhất triệt đề về tài chính là 
đòi hỏi bức thiết. Hơn nữa, do còn 
bội chỉ ngân sách lớn, cần đề cao tập 
trung tài chính, tăng quyền lực điều 
hành của trung ương, triệt đề tăng 
thu, giảm chỉ, tiết kiệm nghiêm ngặt, 
huy động nguöõn vốn lớn vào ngân sách 
trung ương đề dồn sức giải quyết 
những nhiệm vụ trọng yếu, bức thiết 
nhất của cả nước, chống phân tán vốn, 
coi đây là biện pháp bất thường cần 
thiết của chính sách tài chính quốc 
1a trong một thời gjan nhất định. - 
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- Thư gửi Bộ biên tập 


(ẢI TIẾN LÃI SUẤT 
TIỀN (0ỬI VÀ (CHÚ VAY 
(ỦA NGÂN HÀNG 


HÔNG điều kiện có lạm phát, 
| sức mua của đồng tiền không 

ồn định và giảm sút, văn đề lãi 
suất phải được đặt lén vũ đài các 
quan hệ kính tế. Lãi suất hợp lý tác 
động tích cực đến việc huy động vốn 
tiên tệ trong lưu thông trở về ngân 
hàng, đến việc sử dụng vốn tiên tệ 
hợp lý. có hiệu quả kinh tế cao, đến 
các hoạt động kinh tế và tiền tệ khác 
của xã hội. 

Theo tôi. chỉnh sách lãi suất hợp 
lý phải đạt được yêu cầu bảo toàn 
giá trị thực tế và có lợi của vốn tiền 
gửi và vốn cho vay, đặc biệt trong 


điều kiên đồng tiền bị mắt giá. Lãi 
suất đó nên gồm hai phần: mức lãi 


suất cơ bản và mức lãi suất bồ sung. 
Mức lãi suất cơ bản được đặt ra trong 
điều kiên nền kinh tế ồn định, sức 
mua của đông tiền ồn định. Còn mức 
lÃi suất bồ sung được tính theo tỷ lệ 
biến đông của đồng tiền, sẽ được tăng 
thêm-hay giảm bớt tùy thuộc vào mức 
giam xuống hay tăng lên của giá trị 
đồng tiền trong từng thời gian, có thê 
là tưng quý. Khi nào sức mua của 
đồng tiền ồn định thì chỉ áp dụng 
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"giá trị thực tế của tiền gửi, 


mức lãi suất cơ bản. Chênh lệch giữa 
mức lãi suất huy động với mức lãi 
suất cho vay chỉ nên vừa phải, khoảng 
từ 2 đến 35, đủ đề bù đắp các chì phí 
nuôi sống và phát triền bộ máy ngân 
hàng ; không nên coi đây là nguồn thu 
lợi nhuận lớn và là nguồn thu lớn 
của ngân sách. 


Chinh sách lãi suất như trên có ý 
nghĩa kinh tế to lớn. Một mặt, nỗ 
được dùng đề bù đáp nhằm bảo toàn 
nhờ vày 
chức nàng cất trữ của tiên tệ được 
sống trở lại, và vi vậy sẽ thu hút được 
tối đa các nguồn vốn bảng tiền mặt 
đang trôi nÓi ngoài lưu thông vào 
ngàn hàng, vừa giảm được sức ép của 
đồng tiền, vừa tạo nguồn vốn lớn dẻ 
nhà nước sử dụng mà không phải 
phát hành thêm tiền mặt hoặc giam 
mức phát hành tiền ra lưu thông. km 
được mức lam phát. Mặt khác, khi 
việc cất trữ hàng hóa, cất trừ vàng 
không có lợi bằng gửi tiền vào ngàn 
hàng do có lãi suất hợp lý, sẽ động 
viên được số lớn hàng hóa và v:in¿ 
đang được cất trữ trong tay các tờ 
chức kinh tế và tư nhân tung ra thị 
trường. Như vậy khối lượng hàng hóa 
lưu thông sẽ được tăng thêm, việc 
dùng tiền mặt đề mua sắm những hàng 
hóa chưa thật cần thiết sẽ được hạn 
chế, sự căng thẳng giả tạo về cung. 
cầu sẽ giảm đi, giá cả và sức mưa của 
đồng tiền sẽ đản dần ồn định. 


Là môột đơn vị kinh doanh, ngân: 
hàng phải trả lãi cho các nuuồn vỏn 
huy động, kề cả vốn nhà nước phát 


“hành cho tín dụng. 


Đối với số tiền ngân hàng cho vay, 
cách xác định mức lãi suất nói trên sẽ 
không ảnh hưởng gì đến thu nhập 
chính đáng của các đơn vị kinh tế 
vav vốn, vì phần lãi suất bồ sung do 
đồng tiền sụt giá đã nằm trong phân 
tăng lên của giá cả hàng hóa ; đồng 
thởi sẽ hạn chế được phần thu nhập 
do mức tăng giá ca hàng hóa cao hơn 
mức lãi suất gửi ngàn hàng của các 
đơn vị kinh tế đem lại, phần thu nhập 
này không phải do các đơn vị kinh tế 
tao ra. Chính sách lãi suất này còn có 
tác dụng ¡.găn chặn tỉnh trạng các đơn 
vị kinh tế găm hàng chờ giá. làm cho 
hàng hóa trở nên khan hiếm, đồng 
thời làm chậm vòng tuần hoàn của 
vốn sản xuất; lãi suất hợp lý còn 
ngăn chặn được tỉnh trạng bỏ sản 
xuất đi buôn, mua bán lòng vòng 
kiếm chênh lệch giá, và các biếểu hiện 
tiêu cực khác như vay vốn ngân hàng 
rồi cho vay lại với lãi suất cao hơn 
đề hưởng chênh lệch hoặc vay vốn 
ngàn hàng đề góp cô phần... 

Lãi suất hợp lý sẽ phát 
tác dụng tích cực của vốn tín dụng: 
chì khi nào người vay thấy thật cần 
thiết mới vav vốn, 
dụng ngay, sử dụng có hiệu quả kính 
.tễ cao, trả nợ nhanh chóng; nhờ đó 
vốn tin dụng đỡ căng thẳng, không bị 
lang phí và mức phát hành tiền qua 
tìn dụng sẽ giảm. 


Lai suất hợp lý còn cô tác 
đung đầv nhanh tốc đó thanh toàn, tốc 
đò tuần hoàn vốn trong các đơn vị 
kinh tế cũng như tronp toàn bộ nền 
hình tế quốc dân, hạn chế được tỉnh 
trạng đề ứ đọng vốn, ứng trước tiền, 
hàng, chiếm dụng vốn lần nhau, nợ 
nan dây dưa giữa các đơn vị và tồ 
chức kinh tẽ 


huy. 


vốn vay được sử 


Đối với ngân hàng, chính sách lãi 
suất nói trên có ý nghĩa lớn trong việc 
bảo toàn giá trị thực tế của vốn tín 
dụng — phần vốn tự có của ngân hàng. 
Vấn đề đáng lưu ý: ở đày là một bộ 
phận lợi nhuận của ngân hàng thu 
được do mức lãi suất bù đắp bởi tỷ 
lệ sụt giá đồng tiền, được bồ s¡ng đề 
bảo toàn vốn tín dụng và tiếp tục 
quả trình cho vay theo giá mới, chứ 
không phải nộp vào ngân sách và 
cũng không được sử dụng đề lập ba 
quỹ của ngàn hàng như hiện nay (quỹ 
phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ phát 
triền kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng) 
vì phần lợi nhuận này không phải d0 
ngàn hàng tạo ra. Còn phần lợi nhuận 
thực sự, do Kết quả thực hiện theo sự 
chênh lệch về mức lãi suất cơ bản 
giữa phần vốn cho vav với phần vốn 
huy động, cùng với các khoản thu 
nhập về dịch vụ tiền tệ, sau khi trử 
đi các chỉ phí trong quá trình hoạt 
động của ngân hàng, sẽ được sử dụng 
đề nộp vào ngân sách nhà nước (một 
phần cho ngân sách trung ương và 
một phần cho ngân sách địa phương) 
và trích lập ba quỹ của ngân hàng. 
Như vậy lãi của ngàn hàng sẽ là lãi 
thật (uy có L hơn) chứ không phải 
lỗ thật và lãi giả rất lớn như trước 
đây. 


Theo tôi, việc cải tiễn lãi suất ngân - 
hàng theo nội dụng trên sẽ góp phần 
giam lạm phát, giảm khó khăn về tiều 
mắt, thúc đầy tốc độ thanh toán, táng 
cường hach toán kinh tế của các đơn 
vì cơ SỞ và góp phần làm lành mạnh 
hóa các quan hệ kinh tế. 


HUỲ*H VĂN KỲ 
(Ngàn hàng nhà nước Việt nam) 
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THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


- Tình hình hiện nay ở Nhật bản 


Lê 


và cuộc đấu tranh của 


_ Đảng cộng sản Nhật bản ` 


ỐI với Nhật bản, năm 1958 là 
năm tỉnh hình đối nội và đối 
ngoại có nhiều biến động. 
Ngày 7-I-198§9, tức là vừa 
bước vào năm mới, Nhật hoàng Hi- 
rô-hi-tô lãm bệnh từ hơn 4 tháng đã 
qua đời. Chính phủ Nhật và Đảng dàn 
chủ tự do động viên các cơ quan báo 
chí tư sản tiến hành các hoạt động 
tuyên truyền rầm rộ. Chính phủ cố 
tỉnh tồ chức lễ tang đi ngược lại 
nguyên tắc chủ quyền thuộc về nhân 
dân được ghi rõ ràng trong hiến pháp, 
áp đặt quan điềm lịch sử phản động 
về Thiên hoàng, coi Thiên hoàng là 
nguyên thủ. Với việc lợi dụng Thiên 
hoàng vào các mục đích chính trị. 
hiện nay, ở Nhật bản đang diễn ra 
một chiến dịch tiến công về tư tưởng 
với quy mô lớn nhất kề tử sau chiến 
tranh thế giới thứ hai đến nay. 


7U 


Y.A.SU.Ô Ô.GA.TA 
ụ oiên Đoàn chủ tịch, Trưởng 
ban quốc lế của ĐCS Nhật bản 


Trong tình hình đỏ, Đẳng cộng sản 
Nhật bản (ĐCSNB) quyết tâm làm" 
thất bại chiến dịch tuyên truyền 
phan động này, biến năm 1689 thành 
năm chuyền từ thế thủ sanø thế công 
trẻn tất cả các lĩnh vực hoạt động, 
năm đâu tranh giành giật và mở 
rộng phạm vị ảnh hưởng của các lực 
lượng dàn chủ» (trích trả lời phỏng 
vấn nhân dịp năm mới của Chủ tịch 
Đẳng Mi-y-a-mỏ-tô), tức là thông qua 
các cuộc đâu tranh nhằm giành thả::g 
lợi trong các cuộc bầu cử thượng 
nghị viện và bầu cử hội đồng thành 
phố Tô-ki-ô sẽ tiến hành vào tháng 
6 năm nay, trong cuộc tồng tuyên cử 
nếu như giải tán hạ nghị viện, phấn 
đấu đề thay đòi nền chính trị phản 
dân chủ của chính phủ của Đảng dân 
chủ tự do — mối đe dọa thực sự đối 
với châu Á và thể giới, thực hiện một 


#® Hai viết cho Tạp chì Cộng sản 


chế độ chính trị trong đó Nhật bản 


có thề đóng góp thực sự cho hòa bình - 


và tiến bộ trén thế giới. 

ĐCSNB đang đấu tranh hết sức 
minh ở Nhật bản cũng như trên thế 
giới nhằm báo vệ đời sống của nhân 
dân lao động. cách tân chế độ chính 
trị ở NHẬI bản, thủ tiêu liên mình 
quân sự Nhật - Mỹ — yếu tố có liên 
quan đến vận mệnh của nhân dân 
Nhật bán, và nhằm thủ tiêu vũ khí 
hạt nhân với trách nhiệm là nước nạn 
nhân của bom nguyên tử duv nhất 
trên thế giới. : 


I-CUỘC ĐẤU TRANH TRÊN 
MẶT THẬN CHÍNH THỊ 


Chiến dịch tuyên truyền phản động 
hiện nay tiếp theo chiến dịch tuyên 
truyền trong thời kỳ chiến tranh Triều 
tiên là chiến dịch thứ hai kề từ 
chiến tranh thế giới thứ hai. 
Chiến địch này. bất đầu được phát 
động từ những năm cuối của thập kỷ 
70. Chính phú của Đảng dđân chủ 
tự do âm mưu phối hợp với các 
đảng đói lập chống cộng và các trào 
lưu hữu khuynh trong mít trân công 
đoàn nhằm thị hành một chẽ độ chính 
trị mà Nhật bản đã thị hành 
chế độ Thiên hoàng tuyệt đối trước 
chiến tranh, thúc đầy chủ nghĩa phát 
xít kiều Nhật bản trong đó quôc hội 
chỉ còn là hình thức, chà đạp lên nền 
dân chủ đại nghị theo đúng nghĩa của 
nó. Cuộc đấu tranh nhàm ngăn chặn 
Âm mưu đó và bảo vệ nguyên tắc chủ 
quyền thuộc về nhàn dân, bão vệ các 
quyền dân sinh, dàn chủ của đông 
đảo quần chúng nhàn dân lao động 
ngày cảng phát triền trên tất cả các 
linh vực, ^ 


Đối với chiến dịch tô hồng Thiên 
hoàng. kẻ 

Vấn đề chính trị nghiêm trọng hiện 
nav là các tầng lớp thống trị ở Nhật 


dưới 


bản đã lợi dụng tối đa việc Thiên 
hoàng lâm bệnh và qua đời, chuần- bị 
rất chu đáo và tiến hành một cách 
điên cuồng chiến dịch tô hồng Thiên 
hoàng. Chiến dịch này được tiến 
hành tiếp theo chiến địch lớn mà nhà 
nước và chính phủ đã tiến hành năm 
I9S9 — I986 nhân kỷ niệm 60 năm 
Thiên hoàng lên ngôi, nhưng quy mê 
của chiến dịch này vượt hẳn trước. 
Hoạt động tuyên truyền lớn ca ngợi, 
tô hồng Thiên hoàng như: * Thiên 
hoàng là người yêu hòa binh ° nhằm 
xóa trách nhiệm của Thiên hoàng đối 
với chiến tranh, bóp méo lịch sủ. 
Thiên hoàng phải là người chịu trách 
nhiệm lớn nhất và cao nhất như Hit- 
le, Mút-xô-li-ni trong cuộc chiến tranh 
xâm lược đã cướp đi sinh mạng của 
20 triệu người châu Á, trong đó có 
hơn 3 triệu người Nhật bản. Cuộc 
chiến tranh này «không những gây 
ra cho nhàn dân Nhật bản thảm họa 
lớn nhất trong lịch sử dân tộc, mà 
còn chà đạp thô bạo tỉnh thần dân 
chủ và nguyên tắc chủ quyền thuộc về 
nhân dân » (trả lời phỏng vấn của Chủ 
tịch Mi-y-a-mô-tô: Thiên hoàng 
Ili-rô-hi-tô qua đời và quan điềm của 
DCSNB? đăng trên báo A-ea-ha-ta ngày 
10-1-1959). Mặc dù vậy, bộ tư lênh 
quân chiếm đóng Mỹ trước đây đã thị 
hành các biện pháp nhằm bảo hộ cho 
Thiên hoàng, lợi dụng Thiên hoàng 
trong việc thống trị của Mỹ đối với 
Nhật bản. Do đó, Thiên hoàng tránh 
được truy tố và việc giải quyết những 
vấn đề lịch sử vẻ vai trò của Thiên 
hoàng trước quần chúng nhân dân 
vẫn tiếp tục bị trì hoãn. 

Từ một vị «thánh sống» trước 
chiến tranh đến Tuyên ngôn về con 
người » sau chiến tranh, Thiên hoàng 
đã được hiến pháp coi là « tượng trưng 
của nước Nhật bản » (điều 1). Nhưng. 
vai trò thực sự của Thiên hoàng sau 
chiến tranh là «tượng trưng của sự lệ 
thuộc vào Mỹ và không yêu nước » 
(phát biều của Chủ tịch Mi-y-a-mô-tô). 
ĐCSNB chủ trương thủ tiêu chế độ 


zÍ 


Thiên hoàng, phản đối những quy 
định phân động và không triệt đề về 
Thiên hoàng. Quan điềm chủ quyền 
thuộc Về nhân dân» dược ghỉ rÕ 
trong phần mở đầu của hiến pháp. 
Đó cũng là kết quả đảu tranh của đồng 
chí Xap«đô Nô-xa-ca đại điện cho 
ĐC€XB tại Quốc hỏi Nhật bản trong 
quá tình soạn thảo hiến pháp (hiện 


nay. đồng chí Nô-xa-ca là Chủ tịch. 


danh dự của DCHTƯ ĐCSNB). ĐCSNB 
trước sau như một đấu tranh bảo vệ 
các điều khoản hòa bình, dàn chủ 
trong hiến pháp. 


Nền kinh tế của Nhật bản sau chiến 
tranh thế giới thứ hai phát triền 
manh mẽ. Nhờ có sự phản tính đối 
với cuộc chiến tranh xâm lược mà 
hiến pháp đã quy định Nhật bản không 
được xày dựng quân đòi. Đông đào 
quần chủng nhân dàn lao động ở Nhàt 
bản đấu tranh bảo vệ hòa bình và kết 
qua là các chính phủ kế tiếp nhau ở 
Nhật bản buộc phái không chế chỉ 
phì quân sự. liiên nay, chỉ phí quản 
sư tiếp tục tăng manh, trở thành một 
khoản tiền không lồ, nhưng nếu so 
sânh với tỷ lệ chỉ phí quân sự trong 
tông sản phầm quốc dàn(GNP)ở các 
nước tự ban chủ nghĩa khác thì rõ 
ràng là cuộc đấu tranh chống tăng chì 
phi quân sự ở Nhật bản đã có kết qua, 
Do đó, luận điệu tuyên truyền ràng 
Thiển hoàng đã làm hết sức mình cho 
việc phục hưng nước Nhật bán sau 
chiến tranh chỉ là dối trá, bóp méo 
lịch sử. 

Hiện nay, ĐCSNH tiếp tục cuộc đấu 
tranh vạch trần những ảm mưu nhằm 
đi chệch những quy định trong hiến 
pháp, chà đạp lên nguyên tắc chủ 
quyền thuộc về nhàn đón, đưa Nhật 
bản trở lại chế độ Thiên hoàng tuyệt 
đối mà trong đó chủ quyền thuộc về 
nhà vua, ĐCSNB phê phán các nghi 
thức tiến hành trong địp Thiên hoàng 
Hi-rô-hi-tô qua đời và tồỒ chức lễ 
đăng quang cho Thiên hoàng mới. 
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Cuộc đấu tranh đòi hủy bỏ việc 
thực hiện thuế tiêu dùng và phanh 
phui các vụ bê bấi. 


Tiêu điềm của cuộc đấu !Iranh chính 
trị hiện nay là quản chúng nhân dàn 
chống lại việc Đảng dân chủ tự do 
phối hợp với Đảng công mình (Komei- 
To) và Đăng dân chủ xã hội (MinSha- 
Tô) ở cả ha nghỉ viên lần thương nghĩ. 
viện, giành mỏi đa số tuyệt đõi đề cố 
tỉnh thông qua dự luật *cái cách chế 
độ thuế» mà trọng tâm vẫn là thì 
hành luật thuế tiêu dùng. Mục tiên 
của cuộc đấu tranh này còn là buae 
chính phủ bãi bỏ thuế đánh 
vào người tiêu dụng bất đầu thực hiện 
từ tháng 4 năm này, Các tầng lớp 
thống trị ở Nhật bản còn luôn luôn 
mưu toan tăng manh thuế giân thu 
nhưng những ảm mưu đỏ đã từng c 
cuộc đấu tranh của quần chúng nhìn 
đân Nhất bản chặn đứng vàc các thời 
kỷ nội các Ô-hi-ra (cuối nnững năm 
70). nòi các Na-ka-sô-nẻ (năm 1980). 


Trước đày, chính quyền Na-kRa-sô- 
nê chủ trương tăng thuế gián thu 
nhưng bị quần chúng nhân đản phản 
đối manh mẽ. Do đó, trong cuộc bầu 
cử hạ nghị viện và thương nghị viên 
được tỒ chức cùng môi lúc năm 
1986, 80X nghì sĩ của Đăng dân can 
tư do. trong đó có ca thủ tưởng Ta- 
kẻê.si-ta đã phán đối tăng thuê g:âu 
thu. Đay la lời hứa trước nhân 
đần của 80 bỏ trưởng trong nội các 
Ta:kẻ-si-ta hiện nay. Hởi vậy, việc -Õ 
tình thông qua dư luật đi ngược lái 
lợi ích của quân chủng nhản dân là 
một sự thách thức nghiêm trọng đói 
với dư luận và chế đỏ đại nghị. 

Chính phủ Mỹ đòi Nhật hàn tăng 
ngàn sách quân sự vượt trên khuôn 
khô 1% tông sản phảm quốc đàn (GNP, 
chia sẻ trách nhiệm với Afÿ trong lĩnh 
vực quản sự. Trong lúc giới tài phiết 
Nhật bản đòi giảm thuế pháp nhìn 
đòi với các xí nghiệp lớn, giam thuê 
thu nhập cho những kẻ giàu có tìi 
việc tăng thuế đánh yào người tiếu 


CÓ 


“dùng lại đáp ứng đòi hỏi của chính 
quyền Mỹ và giới tài phiệt Nhật 
bản, 


Cuộc đấu tranh giữa chính phủ, kẻ 
đang cố tình thực hiện chế độ thuế 
đánh vào người tiêu dùng mà kết 
quả là sẽ tăng thuế trên một quy mô 
rộng lớn, với bên kia là quần chúng 
nhân dân chống lại nó, đã trở thành 
yấn đề lớn nhất trong sinh hoạt chỉnh 
trị ở Nhật bản trong thời gian gần 
đây, nếu ta nhìn vào các khía cạnh 
chính trị và kinh tế của nó. Giữa lúc 
cuộc đấu tranh đó đang diễn ra rầm rộ 
thì vụ “bê bối Ri-Krút® được phát 
giác. Vụ này có dinh líu đến nhiều 
nhân vật trong các xi nghiệp tư bản, 
trong chính giới và giới kinh tế ở 
Nhật bản. Chỉ riêng phần đã được 
làm sáng tỏ có tới 7 tỷ vên (26 triêu 
đô la) được sử dụng vào các hoạt 
động chính trị, Đày là vụ bê bối lớn 
nhất, chưa từng có trong lịch sử Nhật 
bản mà nội các tiền nhiệm Na-ca-sô- 
nê và nội các hiện nay Ta-kê-si-ta có 
dính líu vào. Quần chúng nhân dân 
Nhật bản đòi hói phải phanh phui vụ 
bê bối này, cho rằng một nội các như 
vậy không có đủ tư cách đề thảo luận 
chế độ thuế. Trước sự đấu t:ianh của 
-quần chúng nhân dàn, bộ trưởng 
tài chính (kiêm phó thủ tướng) — vị 
bộ trưởng này phụ trách dự luật về 
chế độ thuế dã buộc phải từ chức. 
Sau khi cố tỉnh thông qua dự luật 
thuể tại quốc hội, bộ trưởng bộ tư 
pháp trong nội các Ta-kê-si-ta đã bị 
phát giác là nhận tiền hối lộ chỉnh 
trị của công ty Ri-Krút và chỉ sau 
4 ngày, Ông ta đã phải từ chức. 


Tất cả các đẳng đối lập ở Nhật bản 
(trừ Đăng cộng sản) đều có dính líu 
đến vụ bê bối này và các mối liên hệ 
của họ với giới tài phiệt và tư bản 
lũng đoạn cũng bị phanh phui. Đương 
nhiên, điều đó nói lên rằng những chính 
đảng như vậy không thề đấu tranh có 
kết quả với chế độ chỉnh trị của Đảng 
dân chủ tự do cũng như ngăn chặn 


Đảng dân chủ tự đo thông qua các đạo 
luật chống lại lợi ích của nhàn dân. 
Tại quốc hội cũng như nhiều diễn 
đàn khác, Đảng xã hội và Đảng công 
minh (Komei-To) đã tiếp tay cho 
Đảng dân chủ tự do, cứu chúng 
thoát khỏi tỉnh trạng cô lập trước 
sự lên án gay gắt của nhàn dân. Tử 
những năm 80 đến nay, thống nhất 
với các đảng đối lập khác trong vấn 
đề chống cộng, Đang xã hội đã ký 
hiệp định hợp tác với Đảng công minh 
(Komei — To) và chính Đảng xã hội 
cũng dính líu vào các vụ bê bối 
này. 


Khi ra tranh cứ, các nghị sĩ quốc 
hội đều nêu vấn đề chống việc tăng 
thuế gián thu, và hứa thực hiện nó 
khi trúng cử. Nhưng, việc quốc hội 
thông qua những dự luật đó vị phạm 
lời hứa trước đày mà không đặt củu 
hỏi rằng niềm tin của cử tri đối với 
mình sẽ như thế nào. Điều này còn 
thề hiện rõ tỉnh trạng chủ nghĩa phát 
xít kiều Nhật bản văn được xúc tiến 
và nền dân chủ đang bị phá hoại. 
Trước tình hình đó. các tồ chức phối 
hợp dấu tranh chung ở các khu vực 
lần lượt được thành lập và đến nay 
đã có hai nghìn mấv trầm tô chức 
như vậy đã ra đời, quy mô của cuộc 
đấu tranh này lớn hơn cả quy mô 
cuộc đấu tranh đói hủy bỏ hiệp ước 
an ninh Nhật —AfÍÿ nàm 1960. Điều 
này nói lên cuộc đầu tranh của quần 
chúng nhân dàn Nhạt bản hiện nay 
phát triển chưa từng có. 


Thời kỷ sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, Nhật bản đặt dưới sự chiếm 
đóng của Mỹ, nhân dàn Nhật bản đã 
từng buộc chính phủ phải rút lui đạo 
luật thuế tiêu dùng mặc dù nó được 
thông qua và đã được thực hiện hơn 
một năm. Mục tiêu đấu tranh hiện nay 
của sác lực lượng chống việc tăng 
thuế tiêu dùng là phải giành thắng 
lợi trong cuộc bầu cử sáp tới, buộc 
chính phủ phải rút lui đạo luật 
này. 
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Giương cao 3 mục tiêu cách tân. 


Chính phủ và Đảng dân chủ tự do 
phá hoại nền dân chủ không những 
trong quốc hội mà còn thê hiện trong 
thái độ và các biện pháp mang tính 
chất áp đặt đối với ĐCSND, lực lượng 
nòng cốt trong việc cách tàn chế độ 
chính trị ở Nhật bản. Việc cục điều 
tra an ninh, một cơ quan giúp việc 
cho bộ tư pháp đã đặt máy quay 
phim trộm trong nhiều năm theo dõi 
hoạt động tại trụ sở của ĐCSNB đã 
bị phát hiện hồi cuối năm ngoái. Thế 
mà họ lại biện bạch việc làm đó là 
hợp pháp. Cảnh sát còn đặt máy nghe 
trộm điện thoại một cách có tồ chức 
ở nhà riêng của chính bản thân tôi là 
Trưởng ban quốc tế của ĐCSNB. Đó 
là những hành vi vi phạm nghiêm 
trọng hiến pháp và chà đạp lên nền 
dân chủ. 


Trên mặt trận chính trị và phong 
trào công nhân, trong tình hình 
khuynh hướng chống cộng thiên hữu 
tăng lên, Đảng xã hội ngày càng ngả 
sang hữu, trong tình hình các chính 
đẳng ở Nhật bản khó có khả năng hợp 
tác yới nhau vì mục tiêu thống nhất 
cách tân, ĐCSNB cũng không vì thế 
mà ngồi chờ đợi thời cơ. Đề mở đường 
cho sự nghiệp cách tân và tương lai 
của Nhật bản. ĐCSNB đã giương cao 
và đang phấn đấu nhằm thực hiện 3 
mục tiêu cách tân là: 1) Hủy bỏ liên 
minh quân sự Nhật — Mỹ, xây dựng 
một nước Nhật bản phi hạt nhân 
không có căn cứ quân sự, không 
lên kết và trung lập. 2) Chuyên 
đường lối từ ưu tiên cho các đại xí 
nghiệp, phục vụ lợi ích của các đại xí 
nghiệp sang phát triền dân chủ nền 
kinh tế, phục vụ nhân dân; 3) Phản 
đối việc sửa đồi hiến pháp theo hướng 
xấu đi, ngăn chặn việc phục hồi chủ 
nghĩa quân phiệt, bảo vệ nền dân 
chủ 


II — VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐẢNG CỘNG 
SẲN Ở MỘT NƯỚC NẠN NHÂN CỦA 
BOM NGUYÊN TỬ, ĐI ĐẦU TRONG 
CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG HẠT 
NHÂN. BẢO VỆ HÒA BÌNH 


Nhiệm yụ cơ bản và quan trọng 
của Nhật bản, nước nạn nhân của 
bom nguyên tử là phải làm cho thế 
giới và đời sau hiều rõ thảm họa của 
bom nguyên tử, đề từ đó thúc đầy 
cuộc đấu tranh chống hạt nhân, bảo 
vệ hòa bình trên thế giới. Trong 
cương lĩnh của mình, ĐCSNB đã nêu 
« Đảng đòi ngăn ngừa chiến tranh hạt 
nhân, cấm và thủ tiêu hoàn toàn vũ 
khí hạt nhân, một vấn đề trọng đại, 
cấp bách có liên quan đến sự sống còn 
của nhân loại, đoàn kết với nhân dân 
các nước, đấu tranh đề thực hiện hiệp 
định quốc tế yề cấm và thủ tiêu hoàn 
toàn vũ khí hạt nhân ®, Đảng đã cùng 
với các lực lượng hỏa bình rộng rãi 
ở Nhật bản thúc đầy phong trào chống 
bom nguyên tử mà trước hết là Đại hội 
thế giới chống bom nguyên tử họp 
hằng năm từ năm 1955 và đã trở 
thành truyền thống. 


Phong trào lấy ! tỷ chữ ký chếng 
vũ khí hạt nhân. 


Đại hội thế giới chống bom nguyên 
tử họp ở Hi-rô-si-ma mùa hè năm 
ngoái trong tình hình hết sức phứe 
tạp. Lần đầu tiên sau chiến tranh thế 
giới thứ hai, hiệp ước về thủ tiêu 
hoàn toàn vũ khí hạt nhân tầm trung 
(INF) được phê chuän, có hiệu lực và 
các cuộc thương lượng về giảm một 
nửa vũ khí hạt nhân chiến lược hiện 
nay đang được tiến hành. Các lực 
lượng ngoan cố bám lấy vũ khi hạt 
nhân đang âm mưu phản kích lại 
bằng cách đưa ra thuyết *răn đe hạt 
nhân », tiến hành chạy đua vũ trang 
hạt nhân trên biên, hiện đại hóa vũ 
khi hạt nhàn... Trong một bộ phận của 
phong trào chống hạt nhân, bảo vệ 


hòa bình xuất hiện quan điềm: 
các lực lượng chủ trương cần có vũ 
khí hạt nhân cũng có “khả năng hòa 
bình; phong trào hòa binh không có 
« kẻ thù"; đối thoại với tất cả các 
lực lượng thi phong trào chống hạt 
. nhân mới phát triền được. Những 
quan điềm đó được đưa vào phong 
trào yà xuất hiện khuynh hướng chia 
rễ trong phong trào. 


Đại hội nhận định rằng sau khi 
hiệp ước INE được ký kết, xuất hiện 
khuynh hướng miêu tả tình hình một 
màu hồng, đánh giá quá lạc quan, 
trong một bộ phận của phong trào 
guất hiện tư tưởng an phận, thụt lùi. 
Đại hội đã quyết định phương hướng 
phát triền phong trào cũng như dư 
luận một cách đúng đắn, mạnh: mẽ. 


qTuyên ngôn Hi-rô-si-ma»s được 
thông qua trong đại hội quốc tế này 
#yêu cầu các nước có vũ khí hạt nhân 
nhanh chóng ký kết một hiệp định 
quốc tế nhằm cấm và thủ tiêu hoàn 
toàn vũ khi hạt nhân. Tuyên ngôn 
còn kêu gọi phát triền dư luận và 
hành động chống vũ khí hạt nhân, 
bảo vệ hòa bình ngay tại các nước 
mà chính phủ nước mình có quan 
điềm ®“răn đe hạt nhân?®, Đặc biệt là 
phong trào lấy chữ ký vào lời kêu 
goi từ Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki đã 
kết hợp các mục tiêu thủ tiêu vũ khi 
hạt nhân với các biện pháp có tính 
chất cá biệt. Thông qua đợi “sóng 
hòa binh› lần thứ nhất và lần thứ 
hai, phong trào đã phát triền ra 5ð 
châu và đã trở thành phong trào lấy 
chữ ký mang tính chất quốc tế. Hội 
nghị nhấn mạnh cần phát triền những 
thành quả mà phong trào đã đạt được, 
khắc phục sự chậm trễ trong việc lắy 
chữ ký, thúc đầy mạnh mẽ đề sớm 
đạt mục tiêu Í tỷ chữ ký như đã đề 
ra trong Đại hội năm ngoái. 

® Làn sóng hòa bình ›» lần thứ 3 dự 
định sẽ được tiến hành thành hành 
động thống nhất quốc tế vào tháng 8 
và tháng 12 năm nay. Đây cũng là 


thời cơ quan trọng đề phồ biến lời 
kêu gọi trên. Việt nam là một trong số 
các nước khởi xướng * Lời kêu gọi từ 
Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-si » đã lấy 
được 20 triệu chữ ký, tương đương 
với 1/3 dân số. Việc này đã cồ vũ 
mạnh mẽ phong trào Nhật bản. Đến 
nay, phong trào ở Nhật bản đã lấy 
được hơn 33 triệu chữ ký, bằng hơn 
20% dàn số Nhật bản, đồng thời cồ vũ 
mạnh mẽ phong trào của nhân dân 
các nước. 

Theo những tài liệu mật của Mỹ đa 
được công bố, tông thống Mỹ Nich- 
xơn đã nhiều lần thảo luận cụ thề 
việc ném bom nguyên tử ở Việt nam. 
Chính sức mạnh của dư luận, của các 
lực lượng yêu hòa binh, chống hạt 
nhân trong đó có Đại hội thế giới 
chống bom nguyên tử, sức mạnh của 
cuộc đấu tranh chống sự xâm lược đỡi 
với dân tộc khác trên thế giới đã 
chặn đứng âm mưu sử dụng bom 
nguyên tử tại Việt nam. 

Trong tỉnh hình phong trào cộng 
sản trên thế giới chưa phát huy được 
vai trò vốn có của mình bởi những 
nguyên nhân như chủ nghĩa bá quyền, 
ĐCSNH đã nhiều lần đề xướng với 
tất cả các lực lượng có thề phối hợp 
trong mục tiêu ngăn ngửa chiến tranh 
hạt nhân cần vượt qua sự khác nhau 
về tư tưởng, tín ngưỡng, và quan điềm 
lựa chọn chế độ xã hội đề thành lập 
Mặt trận quốc tế chống hạt nhàn. 


Phong trảo và hoạt động tại các nước 
phương Tây có vị trí quan trọng. 


Các nước tư bản chủ nghĩa phương 
Tây có số dân khoáng 600 triệu 
npười, Hoạt động của phong trào tại 
các nước này có vị trí hết sức quan 
trọng trong việc cụ thề hóa vấn đề 
trọng đại nói trên. Hội nghị thượng 
đỉnh các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triền ở Tô-rôn-tô tháng 6 năm ngoái 
đã khang định rằng: Sức mạnh răn 
đe hạt nhân và sức mạnh của vũ khi 
thông thường có đảy đủ khả năng bảo 
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đảm được hòa bình, đồng thời hội 
nghị còn thống nhất về thái độ kiên 
quyết và sự đoàn kết trong các nước 
phương Tây. Tại hội nghị cấp cao Ở 
Brúe-xen tháng 3, tô chức Hiệp ước 


Bắc Đại tây dương (NATO) trong đó. 


có nhiều nước là thành viên của 
SUMMTT (TÔ chức cúc nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền) cũng nhãn mạnh 
rằng “cần phải phối hợp thích đáng 
sức mạnh hạt nhân với sức mạnh của 
vũ khí thông thường vào hoạt động 
răn đe có thề dự kiến được trong tương 
lai P (trích Tuyên bố của hội nghị) và 
“không có gi có thề thay thế được 
chiến lược này » (Tuyên ngôn). Chính 
quyền Mỹ là người thúc đầy chính sách 
này với cái lý là * hòa bình thế giới 
có thẻ bảo vệ được bởi vũ khi hạt 
nhân 2 (phát biều của tồng thống Hi- 
gần), còn chính phủ Nhật bản giữ vai 
trò của kẻ phất cờ. Tại hội nghị ngoại 
trưởng các nước không liên kết họp tại 
Ni-cô-xi-a tháng 9 năm ngoái, nhiều 
đại biêu đã phê phán mạnh mẽ chính 
sách ngoan cố bám lấy vũ khí hạt 
nhân, coi thuyết «sức mạnh răn đe 
hạt nhân» là thủ phạm đầy thế giới 
vào tỉnh trạng không ồn định và căng 
thẳng chưa từng có. Chính sách đó 
không những chống lại nguyện vọng 
của nhân đân thế giới mà còn chống 
lại trào lưu giải trừ hạt nhân trên 
thế giới. Ẵ 

PÊ t'ực hiện một nước Nhật bản phi 
hạt nhân, ` 

“Tuyên ngôn Hi-rô-si-maw nhấn 
mạnh răng : ®SMột khi chính quyền ủng 
hộ chạy đua vũ trang hạt nhân còn 
tồn tại thì dư luận và phong trào 
phải có trách nhiệm làm cho nhân 
dân nước mình không ủng hộ chính 
quyền như vậy ». Đó là sự nhắc nhở 
quan trọng đối với tất cả các nước là 
thành viên của SUMMLT. Cuộc đấu 
tranh chống lại chính quyền của Dàng 
dân chủ tự do theo duồi trên quần 
đảo Nhật bản chính sách crăn đe hạt 
nhân", cho phép đưa vào Nhật bản 
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vũ khí hạt nhân. tàng trữ và biến. 
Nhật bản thành căn cứ hat nhân đang: 
trở thành một vấn đề cấp bách. Năm. 
19&1* Tô chức đòi thực hiện một chính 
phủ nhi hạt nhân ? đã được thành lập- 
ở Nhát bản Mục tiêu của tồ chức này 
là: 1) Đấu tranh thực hiện nhiệm vụ 
cấp bách hiện nay là ngăn ngửa 
chiến tranh hạt nhân, thủ tiêu vũ 
khìi hạt nhân, 2) Tuân thủ 3 nguyên 
tắc phì hạt nhân; 3) Phần đối tất cả 
mọi biện pháp nhảm biến Nhật bản 
thành chiến trường hạt nhân; 4) Đòi 
nhà nước phải có trách nhiệm giúp 
cho những người lÀ nạn nhân của 
bom nguyên tử;5) Phát huy truyền 
thống tốt đẹp của Đại hội thế giới 
chống bom nguyên tử, đầy mạnh các 
hoạt động đoàn kết quốc tế. Hiện 
nay đã có hơn 1310 thành phố, thị 
trấn và xã, chiếm hơn 40% tồng số 
các thành phố, thị trấn và xã, với sỐ 
đàn trên 70 triệu người, chiếm hơn 
6§0X dân số của Nhật bản đã tuyên 
bố địa phương mình là khu vực phi. 
hạt nhân. 


II —- ®IƯƠNG CAO NGỌN CỜ THỦ 


TIỀU LIÊN MINH QUÂN SỰ 
NHẬT —- MỸ 


Nhật bản là một. nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền cao độ. Mặc đủ tồng 
sản phẩm quốc đân (GNTP) của Nhật 
bản đã chiếm trên 105 của cả thế giới 
nhưng hiện nay Nhật bản vẫn bị đặt 
đưới sự thống trị và điều khiền của 
đế quốc Mỹ. Hòn đá tảng của sự thống 
trị này là liên minh quân sự Nhật — 
Mỹ. Trong khoôn khồ của liên minh 
đó, ở shừng mực nhất định, chủ nghĩa 
quân phiệt Nhật bản được phục hồi 
và trở thành lực lượrg hỗ trợ cho đế 
quốc Mỹ và là mối hiềm họa đối với 
hòa binh và an ninh của châu Á và 
trên thế giới, mỗi đe dọa thực sự đối 
với nhân dân các nước. Liên minh 
quân sự này ngày càng được tăng: 


-cường thành liên minh quân sự bạt 
nhân và trở thành nguồn gốc của mọi 
tại họa đối với nhân dân Nhật bản. 


“Trong bối cảnh phạẹ thuộc vàe Mỹ. 
Nhạt bản dang dấn sâu vào con đường 
trở thành cường quốc quân sự. 


Những hoạt động sốt sắng của chính 


phủ Nhật bản trong việc chia sẻ trách - 


nhiệm với chiến lược hạt nhân của 
Mỹ đã m:ang lại kết quả là hiện nay 
Nhật bản trở thành căn cứ hạt nhân. 
Nhật Lần đang bị trói chặt vào cái ô 
“hạt nhân này. Mặt khác, liên minh quân 
sự Nhật — Mỹ đang trở thành nguồn 
gốc cho việc phục hồi chủ nghĩa quản 
phiệt và chủ nghĩa đế quốc ở Nhật 
bản, tạo ra mỗi đe dọa thực sự về tái 
hiện cơn ác mộng trong quá khứ đối 
với nhân dân các nước châu Ả. 


Cuốn «Sách trắng phòng thủ » năm 


1988của Nhật bảnđược phát hành táng 
8 năm ngoái, nhắn mạnh thuyẻt # răn 
đe hạt nhân », trong đó có nói rằng 
qua sự kiện Hiệp định INE được phê 
_ -chuần và có hiệu lực, việc ngăn ngừa 
chiến tranh hạt nhân, thủ tiêu vũ khí 
hạt nhân và giải trừ bạt nhàn đang 
trở thành xu thế lớn trên thế giới. 
Trong tình hình đó, «hòa bình và ồn 
định trong xã hội quốc tế ngày ray 
đang được duy trì bởi sự răn đe dựa 
trên cơ sở cân bảng lực lượng bao 
gồm cả cân bằng vũ khí hạt nhân ®. 


Chi phí quân sự của Nhật bản năm 
tài chính 1988 là 3700 tỷ yên (30 tỷ dô 
Ia). Trong 8 năm: chị phí đó tăng lên 
gần 50% và Nhật bản trở thành cường 
quốc quân sự đứng hàng thứ 3 trên 
thế giới và đứng thứ 3 sau Mỹ trong 
các nước phương Tây. Chính phủ 
Nhật bản đã khẳng định chính sách 
chạy đua vũ trang — một sai làm thời 
đại, đáp ứng một cách tích cực yêu 
cầu của Mỹ về «chia sẻ trách nhiệm 
với tư cách là một nước đồng minh », 
coi việc tàng cường quàn bị và 
liên minh quân sự Nhặạt —- Mỹ 
đà «đóng góp cho hòa bình và ồn 


định trên thế giới ®. Báo chí Nhật bản 


đã binh luận rằng * Sách trắng phòng 
thủ báo hiệu Cục phòng vệ Nhật bản 
muốn chuyền từ vị trí lá clắn thành 
quân đội có vị trí mũi lao. Việc tăng 
cường sức răn đe cần có bộ trang 
phục chính thức ». 

Nội các Ta-kê-si-ta mới đây đã 
quyết định biến quân cảng Y-ô-eô-su-ca, 
một căn cứ lớn nhất trên thế siới của 
hạm đội Mỹ thành cảng chính đề phục 
vụ các tàu tuần dương của Mỳ có 
trang bị tên lửa Tê-ma-hốc với tầm 
bắn 2500km. Còn căn sứ Y-ô-cô-ta 
nằm trong khu vực thủ đô Tô-ky-ô là 
căn cứ không quân lớn của Mỹ trên 
thế giới, phía dưới mặt đất trong căn 
cứ này được bố trí một căn phòng 
cho tư lệnh khi chiến tranh bạt nhân 
xảy ra. Trên toàn lãnh thồ Nhật bản 
hiện nay có hơn 100 căn cứ và công 
trình quân sự của quân đội Mỹ. Ngay 
trong khu vực thủ đô Nhật bản cũng 
bố trí những căn cứ có khả năng 
tàng trữ vũ khí hạt nhân. Điều này 
là ví dụ rõ nhất về vấn đề vi phạm 
chủ quyền của Nhật bản. 


Chính phủ Nhật bản đã nhiều lần 
giưong cøo khảu biệu enhà nước 
quốc tế Nhật bản», “một thành viên 
của thế giới phương Tây »...Thế nhưng 
theø tuyên bố của thủ tướng Ta-kê- 
sỉi-ta tại Hội nghị thượng đỉnh Tô- 
rôn-tô, ngày nay Nhật bản lại đang 
bán rao cái gọi là người anh cả 
châu Á›. 


Chính phủ Nhật bản đang đày mạnh 
việc chia sẽ trách nhiệm với Mỹ không 
những trong vấn đề hạt nhân mà ngay 
trong chiến lược quân sự của Mỹ. 
¿ng chứng đó là việc tăng cường 
Cục phòng vệ trong khi hiến pháp 
Nhật bản căm không được duy trì lực 
lượng quân sự, tăng cường quân bị 
với chỉ phí cho quân sự vượt quá 
1X GNP, tham gia tích cực vàochương 
trinh SDI, cho Mỹ tăng thêm các căn 
cứ quân sự tại Nhật, tăng các cuộc 
tập trận chung giữa Nhật bản và Mỹ, 
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Trong thời kỳ Mỹ tiễn hành chiến 
tranh xâm lược Việt nam, Nhật bản 
đã được sử dụng làm căn cứ 'tền 
phương, căn cứ hậu cần cho cuộc xâm 
lược này. Ngày nay, trang bị quân sự 
của Nhật bản được tăng cường tới 
mức mà thời kỳ đó không thề so sánh 
nồi. Nhật bản đang xúc tiến việc xác 
lập các hệ thống phòng không mặt 
biền bằng các tàu I-di-sư (+), ra đa 
TOH, tăng cường các cuộc tập đượi tác 
chiến bằng tàu ngầm chống Liên xô, 
tăng cường các cuộc tập trận hỗn hợp 
giữa NLật bản với Mỹ, đồng thời Cục 
phòng vệ Nhật bản còn vạch kế hoạch 
tham chiến theo chiến lược quân sự 
của Mỹ khi Mỹ «xung tiận ». 


Sự lệ thuộc của Nhật bản vào MỸ 
trong lĩnh vực ngoại giao là nồi bạt 
nhất. Trong chiến tranh Việt nam, 
Nhật bản lệ thuộc vào chủ trương của 
Mỹ, ủng hộ chính quyền Mỹ đến cùng 
cả về mặt chính trị lẫn vật chất, tài 
chính, cung cấp cho Mỹ các căn cứ 
quân sự. Còn trong vấn đề Cam-pu- 
chia, họ lại ủng hộ đến cùng bọn điệt 
chủng Pôn Pốt bị cô lập ngay cả ở 
trong cáe nước ASEAN và trên thế 
giới. Hiện nay, họ chưa tuyên bố 
loại trừ bọn diệt chủng này. Chính 
phủ Nhật bản không những vẫn tiếp 
tục ngừng viện trợ cho Việt nam, thực 
chất là bồi thường chiến tranh, mà 
eòn kêu gọi các nước khác cũng làm 
như vậy tại hội nghị thượng đỉnh các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền tại 
Tô-rôn-tô. Mặt khác, chính phủ Nhật 
bản còn tăng những khoản viện trợ 
phát triền to lớn thuộc chính phủ, 
đưa những khoản vốn không lồ dưới 
đanh nghĩa viện trợ vào những nước 
và khu vực có ý nghĩa chiến lược đối 
với Mỹ. 

Tình trạng dựa vào nước ngoài về 
lương thực và năng lượng ngày cảng 
tăng. 

Mặc dù Nhật bản được coi là 
®cường quốc kinh tế? nhưng trên 
thực tế Mỹ đang cướp đi của Nhật bản 
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quyền tự do mậu dịch với lý do cầm 
vận (Ủy Lan giám sát hoại động xuất 
khầu sang các nước cộng sản). 
Mặt khác, Mỹ còn áp đặt các biệp 
pháp một chiều buộc Nhật bản 
phải mở cửa thị trường như mở 
cửa thị trường nhập khầu nông 
sản. Những biện pháp đó đã giáng 
đòn nghiêm trọng vào việc phát triền 
một cách tự chủ nền kinh tế và đời 
sống của nhân dân Nhật bản. Tỷ lệ 
tự túc lương thực của Nhật bản đã 
đã giảm mạnh tử 80X trong những 
năm 1960 xuống còn 3U trong những 
năm 1980, tỷ lệ tự túc năng lượng từ 
77% trong những năm 1950 xuống còn 
&% hiện nay. Đó là kết quả tai bại 
mà chính sách của chính phủ đã mang 
lại cho nước Nhật bản. Trong các 
nước công nghiệp trên thế giới, tỷ lệ 
tự túc như trên là thấp một cách khác 
thường. Thực tế đó cho thấy những 
tiền đề giữ độc lập của một nước như 
Nhật bản đã và đang bị xói mòn. 

Nghị quyết Đại hội ĐCSNB lần thứ 
I8 đã vạch rõ: “Không còn nghỉ ngờ 
gì nữa, ngày nay liên mỉnh quân 
sự Nhật - Mỹ đã trở thành liên minh 
quân sự, chính trị, kính tế». Tự nớ 
đã bộc lộ nguyên vẹn tính chất của 
một liên minh quân sự chống cộng 
giống như liên mỉnh quân sự chống 
cộng Nhật - Đức —Ỷ trước chiến 
tranh. Nghị quyết còn nêu: * Đây là 
vấn đề cơ bản có liên quan đến vập 
mệnh của dân tộc Nhật bản trong tất 
cả các mặt quân sự, chính trị và đời 
sống nhân dân  . 

Thủ tiêu liên minh quân sự Nhật“ 
Mỹ trong đó có việc xóa bỏ Am 
mưu biến Nhật bản thành căn cứ hạt 
nhân, tăng cường quân bị ở Nhật bản, 
tức là thủ tiêu nguồn gốc mọi nỗi đau 
khồ của nhân dân Nhật bản, thực 
hiện một nước Nhật bản độc lập, phi 


(+) Tàu Ï-di-aư lâ loại tân được trang bị 
các thiết bị điện tử, có khả năng phát hiện 
và phá các lên lửa tấn công của đối phương 
(N. D'. 


hạt nhân, không liên kết, trung lập 
và hòa bình. Đó không những là 
nguyện vọng thiết tha phú hợp với 
lợi ích của nhân dân Nhật bản mà 
còn là cống hiến cho hòa bình ở châu 
'Á và trên thế giới. 


Tình hình các chính đảng ở Nhật 
bán và vị trí của Đảng cộng sản Nhậi 
bán. 


Thái độ như thế nào đối với liên 
minh quân sự Nhật — Mỹ là điềm đề 
phân biệt giữa các lực lượng cách tân 
và không phải cách tân. Đáng tiếc là, 
ngày nay trong các chính đảng ở 
Nhật bản ngoài ĐCSNH ra không còn 
chính đẳng nào phản đối liên mình 
quân sự Nhật Mỹ và chủ trươrg hủy 
bỏ nó. Đề duy trị chế độ chính trị bảo 
thủ, phản “động, thế lực thống trị ở 
Nhật bản âm mưu cô lập ĐCSNB. Về 
mặt chính sách, họ phân hóa các lực 
lượng chống Hiệp ước an ninh Nhật— 
Mỹ, lôi kéo các lực lượng này quay 
sang công nhận và ủng hộ Hiệp ước 
an ninh Nhật — Mỹ, tức là từ cuối 
những năm 1970, họ thực hiện mệt 
cách có hệ thống chính sách này. Khi 
mà chiến dịch tuyên truyền phản động 
lần thứ hai sau chiến tranh được dấy 
lên thì Đảng xã hội Nhật bản đã ngà 
sang thừa nhận liên minh quân sự 
Nhật — Mỹ, làm vui lòng chính quyền 
Mỹ và chính phủ Nhật bản; tiếp tay 
cho sự thống trị của chúng. Vì lẽ đó 
mà Cục phòng vệ Nhật bản đã ghi 
trong Sách trắng phòng thủ s xuất 
bản năm 1980 rằng đó là: một 
chuyền biến đáng chú ý». Chuyên 
biến này là cái mốc đánh dấu việc 
Đảng xã hội ngà sang hũu, và nó lại 
xảy ra cùng với sự kiện ký kết văn 
bản hiệp định về chính sách đối với 
Đảng công minh (Komei — To) năm 
1980. Hiện nay, Đảng xã lội Nhật bản 
còn tiến xa hơn nữa với việc đánh 
giá nhà nước Mỹ là nhà nước dân 
chủ, «có giá trị như nhau», (ý nói 
só giá trị như các nước dân chủ khác — 


ND) đề rồi trao đồi các quan hệ với 
chính quyền Mỹ. 


Nhìn qua tỉnh hỉnh trên đây, người 
ta có cảm tưởng như là ĐCSNB đang 
bị cô lập. Thế nhưng, nếu đứng trên 
quan điềm xuất phát từ lợi ích thực 
sự của nhân dân lao động Nhật bản 
thì tỉnh hình hiện nay chứng minh 
rằng ĐCSNB là người bảo vệ thực sự 
lợi ích của nhân dân lao động và quần 
chúng đông đảo ở Nhật bản. ĐCSNB 
hiện có một lực lượng vững vàng 
göm gần 50 vạn đảng viên, 3 triệu độc 
giả báo đẳng, 41 nghị sĩ quốc hội và 
hơn ö900 nghị sĩ hội đồng địa phương 
(số nghị sĩ hội đồng địa phương của 
ĐGS đứrg bàng thứ bai sau Đảng dân 
chủ tự do cầm quyền nếu tỉnh trong 
các chính đảng ở Nhật bản). Trong 
cuộc bầu cử thượng nghị viện bồ 
sung ở thành phố Ô-xa-ca, thành phố 
lớn thứ hai của Nhật bản, với 8,5 
triệu dân, được tiến hành vào tháng 2 
năm ngoái, ứng cử viên của ĐCSNB 
đã đánh bại và thắng lợi trước ứng 
cử viên chung của Đảng dân chủ tự 
do và Đang xã hội. Điều đó chứng 
minh rằng đã xuất hiện những điều 
kiện cho phép ĐCS phát triền nhảy 
vọt nếu như Đảng phản đấu mạnh 
hơn nữa. Thực tế ở Nhật bản còn chỉ 
ra rằng những chủ trương của ĐCS 
trong việc chống tăng thuế tiêu dùng, 
những chủ trương đấu tranh chống vũ 
khí hạt nhân, bảo vệ hòa bình sẽ là 
con đường thênh thang cho tiến hộ 
và cách tân ở Nhật bản. 


Tồ chức thúc đầy cách tân toàn 
quếc  (⁄ZPENEOKU KAKUSHINRON) 
được thành lập năm 1961, tập hợp 
được hơn 4 triệu người tham gia. Tồ 
chức xúc tiến thành lập công đoàn 
thống nhất (TOITSU ROSOEKON) là 
một phong trào công đoàn mang tính 
chất giai cấp hiện đang tập hợp được 
hơn 2 triệu công nhàn. Trong tình 
hình liên hiệp các công đoàn tư nhân 
toàn Nhật bản (HENGO) chủ trương 
thôa hiệp giữa công nhân và #r bản 
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được thành lập năm (1987, Hội đồng 
trung ương các công đoàn Nhật bản 
“SOHYO) giải tán đề hợp nhất với 
RENGO thì tồ chức công đoàn TOITSM 
ROSOKON giữ vai trò ngày càng quan 
trọng. Thời gian đề thành lập một tễ 
chức công đoàn có ảnh hưởng trong 
toàn quốc như vậy không còn xa nữa. 


IV-BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA 
ĐỂ QUỐC KHÔNG THAY ĐỒI 


Thái độ đối với liên minh quân sự 
Nhật—-Àỹ như thế nào là hòn đá thử 
vàng đề phân biệt lực lượng chính 
trị nào ở Nhật bản ủng hộ chính 
quyền hay chủ trương cách tân, còn 
dối với thế giới thì đây là điềm đề 
phản biệt việc đánh giá Nhật bản có 
đứng trên quan điềm bảo vệ hòa bình 
và tiến bộ hay không 

Đánh giá dế quốc Mỹ như thế 
nào là một trong những tiêu chuần 
dÈ phân biệt đâu là chủ nghĩa cơ hội 
trong phong trào cộng sản trên thế 
giới. Có những đánh giá không phân 
tích một cách cụ thề chiến lược của 
chính quyền Mỹ mà chỉ cho rằng tính 
chất xâm lược (của Mỹ) dã bị đầy 
lùi hoặc đã trở thành lực lượng « hèa 
bình”, và «biết điều s. Lịch sử đang 
phán quyết đối với những đánh giá 
và thực tiễn sai lầm đó. Tháng 8-1964, 
tức là cách đây 25 năm, chính quyền 
Mỹ đã dựrg lên sự kiện vịnh Bắc bọ, 
de dọa Việt ram bàng vũ khí hạt 
nhèn, Trong thời kỳ đó, trên quốc tế 
cũng đã xuất hiện khuynh huớng 
dánh giá theo hướng ng hộ và ca 
ngợi tông thống Ken-nơ-đi và chính 
quyến Mỹ. Hởi vì, tời kỳ đó đế 
quốc Mỹ đã tiến hành chính cách 
« dánh tỉa *, tránh đụng đầu Với các 
nước xã họi chủ nghĩa lớn đề tập 
trung vào cuộc chiến tranh xâm lươc 
Việt nam. | 

Ngày nay, vin vào lý do có tlề nồ 
ra chiến tranh hạt nhân hủy điệt 
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lại thấy xuất hiện cách nhìn nhận 
chủ nghĩa đế quốc là «biết điều » có 
“thiện chí ®; đường lối thỏa hiệp 
toàn điện hơn với chủ nghĩa đế quốc 
dang được thúc đầy, 


Tính chất xâm lược của chủ nghĩa 
đế quốc là không hề thay đồi. Trong 
diễn văn đọc tại Đại hội Đẳng cộng 
hòa họp mùa hẻ năm ngoái, tồng 
thống Mỹ Ri-gân huênh hoang là 
đã lấy lại được enước Mỹ hùng 
mạnh °, ủng hộ dùng vũ lực, gọi việc 
xâm lược Grê-na-đa là «giải phóng 
khối chủ nghĩa cộng sẳn°, coi ném 
bom Li-bi năm 1986 là qmột đòn 
chính xác». Cương lĩnh của Đảng 
công hòa được thông qua tại Đại hội 
này đã trắng trợn đưa re quan điềm 
của chính sách thế mạnh, Lăng cường 
vũ khí thông thường nhưng chủ yếu vẫn 
dựa vào sức mạnh răn đe bạt nhân », 
khẳng định chủ trương tăng cường 
các liên minh quân sự phương Tây. 

Những thực tế trên đây đã chứng 
mình ràng cho đù Ri-gân ký phê 
chuân và hiệp định INE có hiệu lực 
chăng nữa thì cũng không phải vì thế 
Hi-gần đã thay hình đồi đạng thành 
«con người của hòa bình ®, Sự thực 
là chính quyền Mỹ đang tập trung 
vào việc nâng cao hiệu quả của sức 
mạnh «răn de hạt nhàn®, Từ những 
tuyên bố của nhà cầm quyền Mỹ, rõ 
ràng là đường lỗi cơ bản của Ri-gân 
sẽ được chính quyền Bu-sơ thực hiện. 

Nhật lăn ở Viễn đông, là nước 
láng giêng với Àlỹ ở bên kia bờ Thái 
bình đương. Khu vực này là khu vực 
tập trunø nhiều vũ klí hạt nhân mà 
hu như không nhận được bao nhiêu 
những àn huệ của hiệp định INE. Xuất 
phát tử cơ cấu thống trị ở Nhật bản, 
ngay tron# thời kỳ có giảm căng 
thàng ở các lục địa khác thì ở đây 
cũng chỉ là hiện tượng mà thôi. Còn 
Ý đỏ của chính quyền Mỹ ở đâu thì 
có thề kết hợp tham khảo quan điềm 
phân tích tình hình quốc tế của 


(Xein liễp tang 21) 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Một số đặc điềm của hệ thống tiền tệ 
— tài chính quốc tế tư bản chủ nghĩa 
những năm gần đây 


IẾN biến của tỉnh hình kinh 

tế thế giới tư bản trong my 

năm gần đây khẳng định rằng 

tác động phi ồn định của nhân 
tố tiên tệ— tài chínb quốc tế đối với các 
quá einh kinh tế Ở cấp độ quốc gia và 
quốc tế thuộc tất cả các khu vực đã trở 
nên trầm trọng hơn. Trong các nă¡n 
1986, 1887, những văn đề tiền tệ quốc tế 
trở thành mối quan tâm đặc biệt của 
các cuộc gặp gỡ hai bên và nhiều bên 
giữa dại biều thuộc nhiều cấp khác 
nhau của các nước tư bản phát triền. 
Linh vực tiền tệ — tài chính thật sự 
là nơi phản ánh những mâu thuẫn 
giữa các trung tâm chủ yếu của thế 
giới tư bản. Chúng ta hãy xem xét 
một số khía cạnh đáng lưu ý của toàn 
bộ tính hình phức tạp trong mắy năm 
qua : 


l —SỰ SUY YẾU CỦA ĐỒNG ĐÔ LA 
MỸ VÀ SỰ SỤP ĐỒ CỦA THỊ TRƯỜNG 
CHỨAG KHOÁN ^AĂM 1987 


Sự giảm sút thị giá của đồng đỏ la 
Mỹ luôn luôn là trung tâm chắn động 
hệ thống tiên tệ quốc tế tư bản chủ 
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nghĩa kề từ giữa những năm 80. Đớ 
là hậu quả trực tiếp của chính sách 
tiên tệ do chính quyền Mỹ thực hiện 
trong nửa đâu những năm 80 nhằm 
duy trị thị giá cao của đô la Mỹ. 
Cuối năm 1987, đô la Mỹ sụt giá hơn 
bai lần so với đỉnh cao nhất đạt được 
trong những năm Š0 và so với các 
đồng tiền Nhật và Tây Đức. 

Năm 1987, các thị trường tiền tệ 
hết sức căng thắng. Những cố gắng 
đáng kề đã được thực hiện trong lĩnh 
vực pkối hợp chính sách kinh tế và 
tiên tệ của các rước tư bản chủ yếu 
nhằm ön định thị giá tiền tệ và cán 
bằng thanh toán với nhau dêu không 
chống lại được những nhân tố giảm 
mạnh thị giá của đô la Mỹ so với 
đồng tiền các nước khác. Töng số hụt 
thanh toán quốc tế của các nước tư 
bản phát triền cao hơn 4ã tỷ đô la sơ 
với năm 1986. Khuynh hướng thanh 
toán không cân bằng vẫn tăng trong 
nội bộ nhóm các nước tư bản phát 
triền. Thật vậy, trong khi số hụt thanh 
toán quốc tế theo dịch vụ hàng ngày 
của Mỹ đã từ 141 tỷ năm 1986 lên 100 


# Pho viên trưởng Viện kinh tế thế giới— 
UBKIXI Việt nam 
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tỷ năm 1987 thi số dư về chỉ tiêu này 
của Nhật và Tây Đức là 85 tỷ và 45 
tỷ đô la năm 1987 so với 86 tỷ và 36 Lỷ đô 
la năm 1986.Khuznh hướng giảm thị giá 
của đô la Mỹ so với các đồng tiền 
khác ngày càng tỏ ra trầm trọng trong 
suốt năm 1987. Nguyên nhân căn bản 
của tình hình này là do Mỹ duy trì ở 
mức cao và thậm chỉ ngày càng làm 
gia tăng số hụt của cán cân thương 
mại và cán cân thanh toán quốc tế 
theo dịch vụ hằng ngày. Nợ nhà nuớc 
của Mỹ tăng lên và vượt quá 2,3 ngàn 
tỷ đô la, đồng thời tốc độ phát triền 
kinh tế trong nước chậm lại. Việc Mỹ 
trở thành nước con nợ lớn nhất trong 
thế giới tư bản càng làm cho đông đô 
là Mỹ mất giá trên các thị trường 
tiền tệ quốc tế. 


Cuộc khủng hoảng điện ra trong 
tháng 10-1987 trên các thị trường 
chứng khoán của các nước tư bản chủ 
yếu đã ảnh hưởng lớn đến địa vị của 
đô la Mỹ. Nó làm giảm sự tín nhiệm 
của những người nước ngoài đối với 
chứng khoán của Mỹ và làm suy yếu 
các nhân tố kích thích đầu tư vào nền 
kinh tế Mỹ. 

Năm 1987 chính phủ Mỹ đã phải 
thay đồi một cách căn bản chính sách 
tiền tệ trước nguy cơ giảm sút không 
thề kiêm soát nòi thị giá của đô la 
Mỹ, chấp nhận cùng các đóng mìỉnh 
thực hiện ráo riết hơn các biện pháp 
ồn định đồng đỏ la. 


Cuộc Hội nghị các bộ trưởng tài 
chính và giám đốc ngân hàng trung 
ương các nước Mỹ, Nhật, Tày Dức, 
Anh, Pháp và Ca-na-đa tại Pa-ri hồi 
tháng 2-1987 đã thỏa thuận là các lên 
sẽ có những bước tiến cụ thề «đảm 
bảo sự tăng trưởng chung cân bằng 
hơn và giảm bớt sự mất cản đối trong 
tanh toán quốc tế hiện có?®. Hội ng':] 
đặc biệt nhắn nạnh yêu cầu phối hợp 
chính sách kinh tế, và các nước tham 
gia đã thỏa thuận “hợp tác chặt chẽ 
nhằm đảm bio thị giá tiền tệ ồn định 
trên cơ sở mức đà đạt được? (khoảng 
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l,85 mác Tây Đức và 150 yên Nhật 
cho một đô la Mỹ). Chính quyền Mỹ 
cam kết giảm đáng kề số hụt ngân 
sách trong các tài khóa 1987, 1988, 
Các nước Tây Âu và Nhật cam kết 
thực hiện các biện pháp kích thích 
tầng trưởng (trong lĩnh vực thuế và 
ngàn sách), Các cuộc thương lượng 
giữa 7 nuớc tư bản lớn lại được tiếp 
tục tại thủ đô Mỹ tháng 4-1987 và tại 
cuộc họp hằng năm ở Viên tháng 6- 
1987. Song các cuộc thương lượng này 
không mang lại điều gì mới mẻ, cáe 
bên chỉ khàng định thêm quyết tâm 
thực hiện các biện pháp phù hợp với 
Hiệp nghị Lu-vơ-rơ (Louvres)(tức hiệp 
nghị tháng 2-19§7 ở Pa-ri), và giữ giá 
đô la ở mức 1,8 mác Tây Đức và 140 
yên cho 1 đô la Mỹ). Từ giữa tháng 
5-1987 đô la Mỹ tạm ngừng giảm giá 
do các biện pháp can thiệp của cáe 
ngân hàng trung ương có hiệu lực. 
Đến khi xuất hiện các thông tin xấu 
về tỉnh hình kinh tế, ngàn sách và 
cán cân ngoại thương của Mỹ vào 
những thúng cuối năm, giới kinh 
doanh ð ạt tung đô la ra bản đề tránh 
nguy cơ xấu hơn có thề xảy ra, thì đồng 
đô !a Mỹ càng sụt giá mạnh hơn. 
Ngày «tl.ứ hai đen» 11 tháng 10-1987 
khi đô la chỉ còn bằng 141 yên Nhật, 
1/7 mắc Tây Đức,... thì thị trường 
chứng khoán Niu Oóc và sau đó là 
thị trường cl:úng khoán Tây Âu, Nhật 
và các nước công nghiệp mới ? rơi 
vào tỉnh trạng hoảng loạn không thề 
nào kiềm soát nồi. Tồng thống Mỹ 
phải thương lượng với quốc hội Mỹ 
đề giảm ngân sách. Các ngân hàng 
trung ương các nước đồng minh của 
Mỹ đã chỉ khoảng 130 tỷ đô la đề giữ 
giá cồ phiếu và thị giá của đô la. 


2 — SỰ THAY ĐÔI VAI TRÒ TRON€ 
LĨNH VYỰC TÀI CHÍNH 
Quy luật phát triền không đều 


đang bộc lộ một cách gay gắt trong 
thế giới tư bản. Trong lĩnh vực tài 


chính, sau cuộc khủng hoảng trên thị. 


trưởng chứng khoán, Nhật đã đuồi 
kịp Mỹ về quy mô tư bản cồ phần. 
Tô-ki-ô đã vượt Niu Oóc trong tư cách 
trung tâm tài chính quốc tế. Cuối tháng 
10-1987, giá trị tư bản cô phần trên 
thị trường chứng khoán Tô-ki-ô đã 
lên đến 2,6 ngàn tỷ đô la Mỹ so với 
2,3 ngàn tỷ của Niu Oóc và 634 tỷ của 
Luân-đôn. 

Năm 1985 Nhật đã trở thành chủ 
nợ lớn nhất thế giới. Tài sản ở nước 
ngoài của Nhật lên đến trên 1,1 ngàn 
tỷ đô la Mỹ, và trong nửa cuối năm 
1987 đã tăng với tốc độ 253%, năm. 
Những năm gần đây, số ngân hàng 
Mỹ trong nhóm ngăn hàng mạnh nhất 
thế giới tư bản có xu hướng ngày 
càng giảm. Trình độ tập trung của tư 
bản ngân hàng ở Nhật cũng như ở 
Tây Âu cao hơn ở Mỹ. Đặc biệt là 
quá trình tập trung ngàn hàng, sự 
dung hợp của ngàn hàng với các LồỒ 
chức độc quyên công nghiệp và 
thương mại diễn ra rất mạnh ở Nhật. 
Sự củng cố thế lực ở trong nước của 
các tồ chức độc quyền ngân hàng Tây 
Âu và Nhật đã tạo khả năng cho 
chúng mở rộng bành trướng quốc tế, 
tăng cường khả năng cạnh tranh trên 
thị trường tài chính quốc tế. Ngay từ 
những năm 70, các ngân hàng Mỹ đã 
bắt đầu bị đầy lùi. Hiện nay, trên thị 
trường tài chính quốc tế, Nhật chiếm 
35X (tăng 2X so với năm 1985), Mỹ 
phải đứng hàng thứ hai và chỉ còn 
chiếm 15,8 (sụt 7,60 so với năm 
1985), Pháp đứng hàng thứ ba, chiếm 
8.3%, Tây Đức vượt lên hàng thứ tư, 
ehiếm 7,4 Anh tụt xuống hàng thứ 
năm, chiếm 5,8%. 

Kim ngạch cho vay qua lại của 
Tô-ki-ô là 500 tỷ đô la Mỹ so với 
488 tỷ của Niu Oóc, 800 tỷ của Luân- 
đên, nhưng tốc độ phát triền nhanh 
hơn Luân-đôn. Đáng chú ý là tại thị 
„ trường Luân-đôn các ngân hàng Nhật 
lại là thành viên lớn nhất. 

Đã hình thành thị trường « euro ~ 
pên? và thị trường «euro — mác » 


(tức là thị trường tiền Nhật và tiền 
Tây Đức ở nước ngoài). 

Tài sản ở nước ngoài bằng đồng 
yên của các ngân hàng Nhật tăng gần 
70% tử tháng 9-1985 đến tháng 9-1987, 
kim ngạch cho vay bằng euro = yên 
tăng 40%. 

Trong lĩnh vực cho vay ngoài ngân 
hàng, Nhật chiếm kỷ lục với tồng số 
401 tỷ đô la so với 169 tỷ của các 
ngân hàng Mỹ, 44 tỷ của các ngân 
hàng Thụy sĩ và 42 tỷ của các ngân 
hàng I-ta-li-a. Ở khu vực Đông Âu 
tông số cho vay của các ngàn hàng 
Nhật lên đến 28,5 tỷ năm 1987. 

Tuy nhiên sự bành trướng ra 
nước ngoài của các ngân hàng Nhật 
và Tây Âu cũng như sự phát triền của 
những trung tâm tài chính quốc tế 
cho đến nay văn diễn ra theo hướng 
sử dụng đồng tiền Mỹ là chính. Một 
câu hỏi đặt ra là: mặc dù tiêm lực 
kinh tế của Tây Âu và Nhật đều đã 
tăng lên song vì sao kết cấu của hệ 
thống tiền tệ — tài chính quốc tế vẫn là 
kết cấu thiên Mỹ? Sau đây là những 
lý do chính: 


Thứ nhất, trong những thập kỷ 70 
và 60, Mỹ đã thích nghỉ nhanh chóng 
và khã thành công với những điều 
kiện mới, ngăn chặn được khuynh 
hướng xấu đã xuất hiện trong 
những thập niên trước, khi các nước 
Tây Âu không ngừng tấn công vào địa 
vị dẫn đầu của Mỹ trong thế giới tư 
bản về các thông số phát triền kinh 
tế và khoa học kỹ thuật, đặc biệt là 
trong những ngành tiên tiến nhất (kỹ 
thuật thông tin, người máy, kỹ thuật 
công nghệ sinh học). Sự phát triền 
kinh tế, khoa học kỹ thuật của Tây 
Âu lại chịu ảnh hưởng xấu của tình 
hình nhàn khầu trong khu vực. Những 
dự báo của Liên hợp quốc cho biết 
đến nĩm 2030 nhân khâu thế giới sẽ 
tăng gấp đôi so với đầu những năm §0, 
nhưng ở Tây Âu sẽ vẫn ởmứcđầunhững 
năm 80 và ở Tây Dưực sẽ giảm 25%. 
Tỷ trọng nhân khảu có khả năng lao 
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động ở Tày Âu sẽ giảm không ngừng 
do số người già tăng lên. Đến năm 
190, ở Pháp số người hưu trí sẻ lén 
đến 20% số dân. Tờ Êe-prêt (xpress) 
sỐ ra ngày 10-2-1981 nhận định rằng 
« Một quốc gia càng già thì càng Ít có 
xu hướng đôi mới, càng khó cho sự 
hiện đại hóa bộ máy sản xuất ». lhện 
nay những khuynh hướng tiêu cực 
này đã biêu hiện troug quá trình tích 
lũy của Tày Âu, 


Thứ hai là, các công ty xuyên quốc 
gia của Mỹ có mạng lưới rộng lớn 
các chỉ nhánh có tiềm lực ở nước 
ngoài. Những chi nhánh này nắm phân 
đáng kề sản phầm quốc gia của các 
nước sở tại. Theo tài liệu của Mỹ, số 
sản phầm này chiếm 1/4 tồng sản phảm 
của Mỹ và 3/4 sản phầm của các chỉ 
nhánh của các công ty xuycn quốc gia 
của Mỹ sản xuất ở Tảy Âu. Đóng góp 
.của các hãng này vào buoỏn bán của 
khu vực và buôn bán quốc tế rảt lớn, 
và hoạt đọng của chúng hướng vào 
thị trường nước ngoài cao hơn các 
công ty địa phương sở tại. Hơn nữa 
sự bảo đảm vật chất cho đồng đô la 
Mỹ cũng giống như cho bất kỷ đồng 
tiền nào khác không phải chỉ là những 
sản phãm và các địch vụ mới tạo ra. 
Những giá trị vật chất được tích lũy, 
toàn bỏ tài sản quốc đàn của đất nước 
(:ao gỏm đất đai, diện tích và chất 
lượng quỹ đắt đai, các dự trữ khoáng 
sản...) có ý nghĩa to lớn. Lực lượng so 
sánh giữa các trung tâm chủ yếu của 
thế giới tư bản trong lĩnh vực tài sản 
quốc đản có lợi cho Mỹ hơn là trong 
lĩnh vực tổng sản phim xã hội. 


Thứ ba là, về mặt tài chính thuần 
túy thì trong nền kinh tế tư bản chủ 
nghĩa thế giới, các quan hệ tiền tệ 
không chỉ thông qua sự vận động của 
hàng hóa và dịch vụ mà còn thông 
qna sự đi chuyền của các nguồn tài 
chính bao gồm các có phiếu, trái khoán 
từ và công và các công cụ tín dụng 
khác. Về mặt khối lượng và trình đô 
đa dạng hóa, thị trường Mỹ vượt hắn 
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các thị trưởng tương ứng của những 
nước tư bản khác. Do vậy ảnh hưởng 
của Mỹ đối với các giá trị vốn vẫn cực 
kỳ cao. Trong hơn một thập niên vủa 
qua, eơ chế của hệ thống tài chính Mỹ 
dược thường xuyên hoàn thiện. Nhiều 
công eụu tín dụng mới đã được dưa vào 
sử dụng, nhiều thị trường dịch vụ tài 
chính có kỷ hạn mới được xày dựng 
có hiệu qua hơn dịch vụ thôi:g thường 
giữa các ngân hàng, bảo hiềm được 
rủi ro tiền tệ và rủi ro do lãi suất biến 
động thất thường. Ngay từ năm 19:9 
những cái gọi là * khu vực ngàn hàng 
tự do? đã được xây dựng tại Niu Oóc 
và tại những trung tâm tài chính khác 
của Mỹ đề củng cố vai trò quốc tế của 
đô la MỸ. Nhờ vậy, các ngân hàng Mỹ 
được củng cố, mở rộng được các dịch 
vụ tài chính quốc tế. 

Kết hợp tỉnh hình trong lĩnh vực 
tài chính tiền tệ với các lĩnh vực khác, 
đặc biệt là trong các lĩnh vực buôn 
bán và nhiều ngành mũi nhọn của nền 
sản xuất hiện đại cũng như tiềm lực 
khoa học kỹ thuật, nhiều nhà quan sát 
phương Tây cho rằng những trung tâm 
hấp dân treng nền kinh tế tư bàn chủ 
nghia thế giới đang thay đồi mạnh. 
Những sự kiện trong *®ngày thứ hai 
đen ® (19 tháng 10-1987) làm bộc lộ rõ 
khuynh hướng này. 


3 — MỘT VẤN ĐỀ TOÀN CẦU 
GÀI GÓC 


Trong lịch sử tài chính các nước 
đã từng có tỉnh trạng kỷ lạ: * chủ nợ 
phải ôm chân con nợ s. Đó là khi quy 
mô nợ đã quá lớn,nguy cơ mất khả năng 
thanh toán xuất hiện, làm thay đồi 
tỉnh chất của quan hệ giữa chủ nợ và 
con nợ : con nợ không còn trong tình 
cảnh « ôm chân chủ nợ ». Mỗi quan hệ 
nợ nàn của các nước đang phát triền với 
các nước chủ nợ hiện nay làm người 
ta nhớ lại tình trạng nghịch lý này. 

Món nợ không lồ của các nước đang 
phát triền trong mấy năm qua vẫn tăng 
lên mạnh và hiện nav đã lên đến trên 


1.5 nøàn tỷ đô 1a Mỹ, tức là lớn hơn 
hai lần tông thu nhập xuất khâu của 
các nước đang phát triền. Gánh nợ 
trầm trọng nhất là ở các nước Mỹ la 
tỉnh. Nợ của những nước này lớn hơn 
thủ nhập xuất khầu của họ 4—5lần. Ở 
el:Au Á. trừ một vài enước công nghiệp 
- mới như Nam Triều tiên và Đài loan 
có số dư ngoại thương và thanh toán 
quốc tế lớn nên có khả năng vững 
chắc vay và trả nỢ, _phần lớn các nước 
con nợ khác đều sẽ trong tình trạng 
khó trả nợ. 


Việc giải quyết vấn đề nợ của các 
nước đang phát triền đã trở thành 
mát vấn đề toàn cầu, là một điều kiện 
cho sự phát triền ồn định của nền 
kính tể thế giới, của chỉnh bản thân 
các nước tư bản phát triền. Trong mãẫy 
năm qua Mỹ và các dòng minh gản 
gũi nhất đã có những thay đöi nhất 
định đối với việc giải quyết vấn đề 
nợ. Những thay đồi đó thừa nhàn đảm 
bảo tăng trưởng kinh tế cho các nước 
đang phát triền là điều kiện cân thiết 
đề giải quyết vấn đề thanh toán và cấp 
thêm nợ dài han cho họ, dự kiến xóa 
9% nợ căn bẳn trong ba năm, giảm 
3% lai suất vay thương mại, các tỒ 
chức tài chính quốc tế cấp thêm 9 tỷ 
đô la tin dụng mới. 


Tuy nhiên Mỹ và các đồng minh của 
Mỹ chỉ dừng lại ở khía cạnh tài chính 
trong khi các nước đang phát triền 
đòi phải có quan điềm toàn bộ trên 
cơ sở xem xét tất cả các khía cạnh 
chính trị, thương mại, tài chính — tiền 
tê của vấn đề nợ. Mỹ không chấp nhận 
nhà nước bảo đảm tin dụng ngân 
hàng tư nhân cho các nước đang phát 
triền. Nếu không có sự bảo đảm này. 
các ngân hàng tư nhân không sẵn 
sàng cấp thêm nợ cho họ. 


Nhóm các nước đang phát triền bất 
binh với tỉnh trạng nợ hiện nay và 
đòi phải tìm lối thoát mới. Theo họ, 
cần phải thỏa thuận xóa một phần nợ, 
xác định những điều kiện thanh toán 


ưu đãi, các nước tư bản phát triền 
phải tăng thêm viện trợ, hoãn trả nợ 
và lãi nợ. 

Trước sự phản đối của các chủ nợ 
phương Tây đối với các dề nghị của 
họ, các nước đang phát triền đã tìm 
kiếm những biện pháp khác nhau đề 
làm dịu bớt khó khăn thanh toàn 
quốc tế. Mật trong những biện pháp 
này là mở rộng các giao dịch bủ trừ, 
Trong hoàn cảnh khuynh hướng bảo 
hộ mậu địch khắt khe tăng lên ở các 
nước tư bản phát triên và tình trạng 
thiếu ngoại tệ hết sức gay gắt, việc 
trao đồi hàng hóa không bằng tiên 
mặt hầu như là phương tiện đuy nhất 
đề mở rộng tiêu thụ hàng hóa và 
trang trải nhập khầu. Trong rhững 
năm 80, người ta ước tính khoảng 
15—20% ngoại thương của các nước 
đang phát triền thực biện hiờng buaải 
bằng tiền mặt trên cơ sở giao dịch bủ 
trừ. Nhiều nước đang phát triên đã 
thực hiện việc trả nợ bảng các sản 
phầm truyền thống và cả nhữsg sản 
phẩm mới chế tạo của minh. 


Nhin chung, các nước tư bản phát 
triền cho đến nay văn bác bỏ việc 
giải quyết vấn đề nợ của các nước 
đang phát triền trên cơ sở đôi bèn 
cùng có thề chắp nhận, đặc biệt là 
việc gắn thanh toán nợ với sự lén 
xuống của thu nhập xuất khầu. Đày là 
vấn đề hiện có tầm quan trọng đặc 
biệt vì trong điều kiện mậu dịch xu 
đi và thu nhập xuất khẩu giảm, các 
nước đang phát triền không thê đồng 
thởi vừa trả nợ vừa tài trợ cho tạng 
trưởng kinh tế. Những nhượng bộ của 
phương Tây (hoãn nợ, xóa một phần 
nợ không lớn, cấp thêm viện trợ v.v.) 
chưa phải là căn bản. Thực chát những 
nhượng bộ này chỉ có tính chất tạm 
thời trong những trường hợp có khả 
năng bùng nồ. Văn đề nợ của các nước 
đang phát triền chắc chắn sẽ còn là 
một vấn đẻ gai góc trong nhiều nărn 
nữa của hệ thống tiền tệ — tài chính 
quốc tế tư bản chủ nghĩa. 
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ẦÖÓ , 


Quo sóch bớo 
các nước danh em 


KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LÂẦM TRONG 
CHÍNH SÁCH VĂN HÓA 


Yiện sĩ ÐĐ.X. Li.kha-tr ốp, Chủ tịch Quỹ oàn hóa rô uiễt, 
có bàn đến ấn đề trên trong bài trả lời phỏng ấn nhan đề 
« Văn hóa: Chương trình cho 100 năm » đăng trên Báo văn học 
(Liên +ó), sõ 32, ngàu 10-8-1968. Dưới đâu là những ú chính. 


Văn hóa, chứ không phải kỹ 
thuật, là mục đích phát triên của 
leài người 


Chúng ta đang hứng chịu bậu quả 
của những sai lầm trong chính sách 
văn hóa thi hành cho dếcn nay trên 
tất cả các lĩnh vực của đời sống xà 
hội : kinh tế, xã hội, khoa học và đạo 
đức; trước hết trên lĩnh vực đạo đức. 

Tôi hy vọng là rốt cuộc người ta 
đã hieu *trằng không thề buộc con 
người phải trung thực bằng bất cứ 
mệnh lệnh và quy định nào. Con 
người trung thực hoạt động không 
theo mệnh lệnh và quy định, mà theo 
lương tâm. Lương tàm lại không 
phải là một khái niệm trừu tượng. 
Lương tàm được bồi dưỡng trong con 
người, được tạo nên bằng văn hóa 
chung, bằng hiều biết của con người 
về vấn đề họ sống đề làm gì, chủ 
nghĩa xã hội cần đè làm gi. Bởi vì 
tư tưởng của chủ nghĩa xã hội là phát 
hiện trước hết những khả năng tỉnh 
thần của con người, những nguồn gốc 
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sáng tạo của con người. Văn hóa 
không phải là phương tiện đề đạt 
được những lợi ích sinh hoạt nhất 
định nào đó. Văn hóa là mục đích 
phát triền của loài người. Nếu cho 
mục đích phát triền của loài người 
là tiến bộ kỹ thuật thị đó là sai lầm 


Trong sự phát triền của nền văn 
minh có mật bức tường ngăn cách. 
Nếu như chúng ta đạt được một sự 
no đủ phồ biến, đạt được những 
phương thức đi chuyền cực kỷ nhanh 
chóng, thì phát triền kỹ thuật hơn nữa 
đề làm gi ? Kỹ thuật có mục đích hạn 
chế. Nó là vật phụ cho sự phát triền 
của văn hóa. Tư duy kỹ trị thuần túy 
thì không có tiền đồ. Nhưng điều chủ 
yếu là nó còn nguy hiềm. Nguy hiềm 
bởi vì, về thực chất, nó bị tước đi 
cơ sở đạo đức. Hãy tưởng tượrg mội 
phút xem nếu bom nguyên tử mà rơi 
vào tay một tên tội phạm ~ nó có thề 
làm cho toàn thế giới phải khiếp đầm. 
Đáng tiếo là giờ đây chủ nghĩa khủng 
bố lại đang phát triền theo cấp sỐ 
nhàn. 


Trình độ văn minh càng cao, trình 
độ kỹ thuật càng cao thì nén văn hóa 
ahân ái có ý nghĩa càng lớn. Đó không 
phải là một ;hịch lý mà là một diều 
hiền nhiên, hợp quy luật. Bởi vì, mội 
lần nữa, xin nhấn mạnh : mục đích là 
văn hóa, còn kỹ thuật chỉ là phương 
tiện. Chúng ta sống vì Lê-ô-nác-đồ đa 
Vin-xi, chứ không phải vì nhà sắng 
chế ra bộ phanh của hãng O¿t-xtinh- 
hao, có phải như thế không ? 

Chỉ có văn hóa mới tạo nên nhân 
cách. Cả nhân cách của một con người 
ciêng lẻ, lẫn nhân cách của một thôn 
xã, của một thành phố, của một dát 
nước... Và của cả một đàn tộc nửa. 
Chính văn hóa làm cho đân Lộc này 
không giống dân tộc khác, làm cho bộ 
mặt đản tộc chỉ có một mà không 
ceó hai. 

Nhân nói về sự ưu tiên của văn 
hóa, tiện thề xin lưu ý thêm rảng, nếu 
không có văn hóa thì bản thân sự 
phát triền của kỹ thuật cũng có thà 
bị dừng lại. Cả trong lĩnh vực các 
khoa học chính xác, những phát minh 
thực thụ thường cũng do những người 
có văn hóa nhân ái cao thực hiện: 
Hãy nhớ lại Men-đê-lê-ép, Véc-nát- 
xki. Véc-nát-xki đã đưa ra những tư 
tưởng có về rất trừu tượng, chung 
liên quan gì đến sự no đủ phô biến. 
Thế mà thực ra, hiện nay mới vỡ lẽ 
cẳng những tư tưởng ấy quan trọng 
biết chừng nào — những tư tưởng về 
bi-ô-xphe (1), về nô-ô-xphe (2)... Tôi 
tin chắc rằng chỉ có một nền văn hóa 
nhân ái chung mới có thề làm cho 
nhà khoa học thoát ra khỏi lĩnh vực 
hạn chế của phương pháp khoa học, 
đột phá vào bất cứ lĩnh vực nào 
khác. Văn hóa phát triển trực giác, 
mà trực giác thì cần cả trong các 
khoa học chính xác lấn trong nghệ 
thuật. 


Nguyên nhân đời sống văn hóa 
sa sút và lối thoát 


Kết quả của thái độ miệt thị đối 
với những vấn đề nhân ái chung, của 


việc áp đụng phò Liến trong mệt thời 
gian đài cái gọi là nguyên tắc đầu 
thùa đuôi thẹo về kinh tế đối với 
văn hóa, đã làm giảm nghiệm trọng 
sự năng động của đời sống văn hóa ởỞ 
tron; nước, đặc biệt trong những năm 
90— 40 — 50. Bởi vì có một lúc nào 
đấy ở nước Nga mọi cải đều khác. 
Bản thân tôi đã từng thấy những thời 
kỳ đời sống văn hóa thật sôi động. 
Có các nhóm văn học, nghệ thuật, 
triết bọc, có các hội từ thiện, có các 
ngày quy định tiếp khách.. Về cái 
ngày quy định tiếp khách nay, hiện 
nay có nhiều nuười còn chưa biết. 
Thế mà đây lại là điều rất quan 
trọng. Nhà khoa học nào cũng có ngày 
tiếp khách quy định mà ai cũng có 
thề đến gặp, không cần phải gọi điện 
hoặc báo trước... 


Mọi cái đã mất đi cực kỷ nhanh 
chóng, chủ yếu do quan liêu hóa. Chủ 
nghĩa quan liêu giống như một thứ 
giêu vỉ trùng : nó lày lan khác thường, 
và thường khó tìm dược thứ thuốc 
nào trị nó. Mới đây thôi, ở Viện hàn 
lâm khoa học đã lập một ban gọi là 
đề đấu tranh chống chủ nghĩa quan 
liêu. Có nghĩa là bản thân cuộc đấu 
tranh chốnp chủ nghĩa quan liêu lại 
mang những hinh thức quan liêu. 

Vậy lối thoát ở chỗ nào ? 


Một trong những lối thoát là ở 
chỗ lập các tồ chức xã hội, thiết lập 
sự kiềm soát xã hội. Quỹ văn hóa xô 
viết là một tồ chức như vậy. Mục 
đích chính của tồ chức này là nâng 
sự năng động chung của văn hóa ở 
trong nước lên. Đó là một nhiệm vụ 
chiến lược, như các quân nhân trường 
nói. 

Tuy nhiên, ngay tỒ chức này cũng 
có nguy cơ trở thành một cơ quan 
quan liêu, nếu nó không tạo ra được 
một phong cách công tác mới, khác 
hẳn với phong cách công tác của 


(í) Sinh quyền 
(2) Sinh quyền ở giai đoaa c&o nhất 


8? 


các cơ quan quan liêu. Phải làm sao 
đề mỗi người đến Quỹ văn hóa xô 
viết được nghe nói hết, ra đi với sự 
hài lòng là minh đã được giúp đỡ. 
được giải thích, được hướng dẫn. 

Tất nhiên, vấn đề ở đây không 
phải là làm sống lại những hinh thức 
cũ — các nhóm, các ngày quy định 
tiếp khách, các quán nghệ sĩ và các 
quản khắc, mà là xây dựng các hình 
thức hoạt động mới, mới về nguyên 
tác, đủ sức lỏi cuốn một số đông 
người vào cỏng tác văn hóa. Chúng 
tôi dang lập các hội đồng về các văn 
đề này hay văn đề khác, đang lập 
các hội của những người bạn. Chẳng 
hạn, sắp tới sẽ có hội những người 
sưu tập hoạt động dưới sự bảo trợ 
của chúng tòi... 


Như vậy có cần Bộ văn hóa nữa 
không? Dáng tiếc là văn cần. Đáng 
liếc là bởi vi không phải lúc nào nó 
cũng ngang tầm với nhiệm vụ đặt ra. 
Thông qua Bộ văn hóa, Nhà nước 
phải quan tâm tới văn hóa, trước hết 
là tới các viện bảo tàng, các thư viện, 
Các cơ sở này cần được giúp đỡ, được 
cấp phát kinh phí, được cung cấp về 
nhà cửa, về trang thiết bị, về phương 
tiện bảo quản. [liện nay tất cả những 
thứ đó đang trong tình trạng thật 
tham hại, hầu như chẳng có ơi. Đặc 
biệt ở CHXHCNXVLHB Nga. Nếu thư 
viện của Viện hàn làm không bị cháy 
thì nó cũng đã sa sút ròi. Những năm 
gàan đày, thực tế nó không còn nhận 
được ngoại tệ đề đặt mua nhiều cuốn 
sách và ấn phầm định kỳ ở nước 
ngoài. Các tạp chí đặt mua từ trăm 
nằm nay vốn đủ bộ thì nay khỏng còn 
đủ bộ nữa.. Không thề tiết kiệm 
trong văn hóa. Rốt cuộc rồi cũng phải 
hiều rằng văn hóa là một lực lượng 
vật chất. Đánh giá thấp nó, sớm 
muộn rồi người ta cũng sẽ thấy thôi. 
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Cần có một chương trình phát 
triền văn hóa không phải cho 
20 năm mà cho 100 năm 


Nếu được phát biều tại Hội nghị 
toàn liên bang lần thứ 19 của ĐCS 
Liên xô tôi sẽ nói về chương trình 
phát triền văn hóa, một chương trinh 
phát triền văn h¿a không phải cho 20 
năm mà cho 100 năm. Tôi sẽ chứng 
mính bằng được điều gì cần cho sư 
phát triền văn hóa ở nước ta, một sự 
phát triển không tách rời mà gắn 
liền với sự phát triỀn của khoa học. 
của kinh tế, của lĩnh vực xã hội. Hỏi 
vì cái gỉ hiện đang điễn ra 2 Văn hóa 
trong khuôn khồ CHXHCNXVLB Nga 
đang bị khép kín ở hai thành phố — 
Alát-xeơ-va và Lê-nin-grat. Không thê 
và không nên đề tình hình mãi như 
vậy. Tôi có một đề nghị: hãy xảy 
dựng một thành phố liên hoàn Mát- 
Xxcơ-va — Lẻ-nin-grát, thực hiện 
những cuộc cải cách kinh tế quan 
trọng trên địa bàn giữa hai trung tâm 
đó. Cho chạy những con tàu nhanh. 
Những ai muốn sử dụng các viện bảo 
làng, các thư viện, các nhà hát ở 
Mát-xcơ-va và Lê-nin-grát thì sẽ tới 
Ở các vùng nằm trên luyến đường sắt 
đó. Hãy hình dung: rồi đây ở Bô-lö- 
gôi sẽ phát triền một hệ thống giáo 
dục ; ở Clin sẽ phát triền một hệ thống 
khác, hệ thống âm nhạc chẳng hạn; ở 
Ca-li-nin sẽ thành lập Viện hàn lâm 
khoa học Nga ; Nốp-gô-rốt sẽ trở thành 
một trung tâm khoa học lịch sử. 


Còn đối với các thành phố khác 
của CHXHCNXVLB Nga, như đối với 
các thành phố xa xôi ở Xi-bia chẳng 
hạn, thì cần có một chương trình về 
đời sống văn hóa ở tỉnh. Nhất thiết 
phải thu hút t:anh niên vào đời sống 
văn hóa — chúng tôi đã nghĩ tới điều 
này khi nghiên cứu một trong những 
chương trình quan trọng nhất của Quỹ 
là chươngtrình « Tác phầm cồ điền s. 
biến các viện bảo tàng địa phương 
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VI naenyM LÍK KIIB — [lonbpeneHH© ABYXAẴTHHX HTOTOB Pê8JH3AIHH 
petIeHH8 VỊ Cbe3na KIIB, ero 3anauw H HAâïñDABIÊHH1 168T€@1bHOCTH Hà 3 
IID€ICTOñIIH€ FrONbi. Peub ['eHepaabnoro CekpeTapa L[K — KIIB Hryen 
Ban Jlnns. IIEPE,HOB Afñl : OnnpascCb Ha OCHOBHbI€ IDHHIHIĐbl, 8KTHBH3H- 
pOBATb ñpoitecc oốHopJ1enna. COIIHAJIH3M BO BbETHAME - B3FT'. 
TñãB HÀ ITIPOLIZIOE H OBHOBJIEHHE (HCC7JIEHOBAHHE) # JIE 
FŸWH @AH—lIlonpswnbn no nocTasaeHnmo N°® 1o lloanTr6tlope LIK KHIPB n 
COỐC TB€HHOCTb Hã C€7bCKOXO3Ñ8ÏCTB€HHY'O 36M1IO B Hai eï CTpaHe. AH 
XbIlý TbEH = O6 ocHOBHOM H r1ABHOM IDOTHBOD€UHSX B I€DeXOnHMB 
IÊDHON K COIHA1H3MY B Hatiiefi cerpaine. OBHOB/IEHHE: AMHEHHE Hi 
OIIHT »#x TO XOAH —- lleMwnHoro O XY/103K€CTB€HHOÏ ñHT€DATYDe. 
tAH BAH IAHT'—Ileppbuie nepeMeHhi B ipo@. BnHedqby. TbÌOHE` BAHT" 
J[blOHI' — PasaMbilitdeHHn GỐ OỐHOB/I©HIH IADTHHHOFO DYKOBORACTBA 
M€CTHbBM CYnOM. XbDÍOHTI' TXAO — O[IHI€ — nHHaMHKA H HHHILHATHBA. 
HLWYEII TXAHb TYAI — EnHHCTBO COUHHA2bHO-9KOHOMHM€CKOIIL H 
HAaYIO-TeXHHuecltoii oØ1acTeli bB Hatniei c€Tpane. HILYEH KỸ AHI 
JIOIHII' — OcyuiecTBHTb TOCY/ADCTB€HHVIO (HHAHCOBYRWO@ HO/IHTHKY, 
OTB@WAIOIHI)IO 3a/1a0AaM HOBOrO 3Tana. lIIHCbÀtO B PE/IAKHHIO 
FYHEHb BAIIKH — ŸnvuieiiHie npOI€HTOB OT €HGT, IOCTYTIIOIIHX B 
CỐCDKACCbi H Bii135A©MbIX B CCVyNY ỐØaHKOM. ÀlHIP: [IPOBJIEMb H 
@$@AKTH »w ñIIýO OPATA — CopnpeMeHHa1 CHTVAIHW B Í#ÏIOHHH H 
6op,ốa E[ Z1. /(O /IOIC 3!11EII — HeroTopbie OCOỐẰ@HHOCTH M€2KTRYHA- 
DOAHOTO /6/I62KHO-()HHAICOBOÏ CHCT©OMBI KảïIHTA/H3MA IOC/I©NHHX /JI€T 
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années À Venir. — lIntervention du Secrétaire général Nguyen Van Linh. 
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renouveau (Edudes) # LÊ HUY PHAN = Le forfait selon la Résolution 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
ÉØ quan lý luận và càíRh tíị của 
Trung ương Bảng cộng sản Việt nam 


TRÊN CON ĐƯỜNG 
BÁC HỒ ĐÃ CHỌN 


IÊH sử ngày càng xác 
nhàn con đường mà Bác 
Hồ tìm ra được trong 
đấu tranh gian khô cứu 
nước là con đường duy 
nhất đúng đắn: *® chỉ có chủ nghĩa xã 
hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
được các dàn tộc bị áp bức và những 
người lao động trên thế giới khỏi ách 
nô lệ ® (1). ° 


Theo con đường Bác Hồ đã chọn, 
-‹đân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, 
kỷ nguyên của độc lập tự do gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 
hội là niềm tỉn,-là khát vọng,. là nguồn 
đực to lớn, bởi chủ nghĩa xã họi cũng 
là xu thế phát triền bên trong của (làn 
tộc ta, một đân tộc anh hùng, mội 
cộng đông bền vững từ xa Xưa: trong 
đạo lý làm người «thương nước như 
thương nhà. thương người như thương 
mình ®. Đúng vậy, Bác Hồ gặp Lê-nin, 
dân tộc Việt nam gặp chủ nghĩa xã 
hội, đó tà * cuộc vặp gỡ hay và đẹp 
như cùng hẹn trước? (Phạm Văn Đồng). 


Kết hợp sức mạnh của dân tộc với 
sức mạnh của thời đại, trong những 
thập kỷ qua đất nước Việt nam, con 
người Việt nam được dư luận quốc tế 
và nhàn dàn tiến bộ thế giới dánh giá 
là «sức hấp dan lớn », sự nghiệp Việt 
nam được coi là * bản anh hùng ca của 
thế giới ngày nay », evinh dự của 
loài: người, 

Sắp vào thập kỷ cuối của thế kỷ XX, 
ngoành nhìn lại, tự hào vì con đường 
chúng ta đi. theo chân Bác, là con 
đường của những người sớm nắm 
được «thiên cơ» — quy luật. Tháng 
Mười Ngạn I917 mở đầu cho --ột 
thế giới mới, một nền vàn minh 
mới về chát. Trong số gần 60 cuộc 
cách mạng hết sức đa dạng của 
thế kỷ này, đủ bất đầu là chống đế 
quốc, chống phát xit, chống thực dân. 
hay nội chiến v.v. phần lớn đều đi 
vào quỹ dạo của cách mạng vô sẵn. 


Có thề thống kẻ từ nhiều góc độ. 


(1› Hồ Chí Minh. Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1980, t. 2, Ir. 176. : 


$ 


chẳng hạn 37 cuộc cích mạng chồng 
để quốc, 10 cuộc thuần tủy cống thực 
dân: 3l cuộc do giai cấp công nhân 
nắm vai trò chủ đạo; 19 cuộc kết thúc 
bằng việc thiết lập chế dộ xã hội chủ 
nghĩa ở 9 nước châ¿ Âu, 5 nước châu 
Á, 1 nước ghâu Mỹ la tỉnh ; chỉ trong 
thập kỷ 40 bùng nồ lỗ cuộc cách mạng ; 
tất cả các cuộc cách mạng chống phát 
xÍt giành giải phóng đều chuyền thành 
cách mạn; xã hội củ nghĩa và thắng 
lợi, trừ (trường hợp líy lạp năm 
1944, v.v. Nhưng rõ ràng là quá trình 


cách mạng thế giới văn tiếp diễn đến. 


tận ngày nay, 1/3 đân số trái đãi đñä 
sống trong chủ nghĩa xã hội và 1/5 
nữa sống trong những nước định 
hướng theo chủ nghĩa xã hội. Trowg 
những biến chuyên cách mạng lớn 
lao đó, đàn tộc ta đã sớm đi vào hàng 
ngũ tiên phong. 


* 


Tuy nhiên, đường cách mạng không 
chỉ có vinh quang. Trong bước ngoặit 
tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
đã có một “sự trớ trêu của lịch sử », 
14 năm xâv dựng chủ nohïa xã 
hội trong cả nước (riêng ở miễn Bắc 
là gần 35 năm), chúng ta vẫn còn dò 
dẫm ở chặng đường đầu liên cúa thời 
kỳ quá độ, tỉnh trạng kinh tế — xã h¿ị 
của đất nước khó khăn gay ,gầt kéo 
đài (2), dời sống không òn định, xã hội 
rối ren, đạe đức suv thoái. Do đâu mà 
chúng ta đang phái đương đầu với 
một thực tế như vậy? liàng loạt câu 
hòi nghiêm túc đặt ray bơi theo lời 
dạy của Bác Hồ: “nếu nước độc lập 
mà dân khống hưởng hạnh phúc tự 
do, thì đệc lập cùng chẳng có. nghĩa 
lý g1" 3). 

Phải chăng con đường ổi lên chủ 
nghĩa xã hội là « một sai lầm lịch sử » 
như luận điệu tuyên truyền tư sán 
rêu rao? Không ! Chủ nghĩa xã hội là 
sự phát triền hợp quy luật, là chế độ 


3 


1ä hội tiến bộ nhất trong thời đại 
ngày nay Chủ nghĩa xã hội ở Việt 
nam khi còn trong giai đoạn cách 


mạng giải phóng dân tộc đã đem lại 


cho chủ nghĩa yêu nước Việt nam 
một nội dung mới, đem lại cho cách 
mạng Việt nam một tập hợp lực lượng 
mới, một đáng lãnh đạo kiều mới và 
nội sự giúp đỡ quốc tếto lớn đề đi 


đến thắng lợi cuỗi cùng của cách mạng 


giải phóng đân tộ+ Miền Bắc bước “vào 
cải tạo và xáy dựng chủ nghĩa xã hội- 
từ năm 1954 đã chí viện sức người sức 
của chơ tiền tuyến lớn miền Nam: có 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa mới có Đại 
thắng mùa xuân 1977..Sự nghiệp xiy 
dựng chủ nghĩa. xã hội ở Việt nam 
ngày nay dù khó khản còn chồng chất 
cũng đã ghỉ nhận được những thành 
tựu bước đầu quan trọng. . 

Cũng dĩ nhiên không thề đồ mọi 
tội lỗi cho khách quan. Đành rằng. 
những khó khăn khách quan là rất 
to lớn. Song vấn đề là cái chủ 
quan của chúng ta — mục dịch, biện 
pháp và ý chí hành đòng — đều phải 
xuất phái tử hiện thực khách quan. 
phản ảnh đúng hiện thực khách quan 
đề chỉ phối và cẢi tạo nó. Nghĩa là 
chúng ta phải phát hiện quy luật, tôn 
trọng và hành động theo quy InẬt, 
Xay dựng đất nước khó hơn giành 
độc lập, toàn «những việc mói lạ »— 
Bác Hồ dạy thế (4). Ngay «etồ chức tồ 
đồi công cùng không phải đề đàng. 
Ai nói dễ là chủ quan và sẽ thất 


(2) Thông thường đâìn sỐ tăng 1X thí thư 
nhập quốc dân phải tăng $% mỏi bà: đảm 
được sự phái triền, nhưng ®am 1987 dàn số 
tàng 2,0:Ã, thu nhập quốc đản chỉ làng 2.1% H 
tÝ trọng tăng thu nhập quốc dân gản chục 
năm nay theo đà di xuống, từ 6,4X (195:— 1989) 
xuống 4,/% (196§6—1987) ; nằng suất lạc dộng 
rãi thấp, những năm gần đây văn giảm chập 
tại chó, ở mức 6 760đ/người tình th+zo ¡21983 ; 
l đằng thu nhập quếc dân chỉ được lãi có 
6 u... 


(3) Hồ Chí Minh: Toẻkn 02, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1954, t. 4, tr. 35 

(4) Hò Chí Minh : Toản tệp, Nxb Sự thập 
là nọi 1984, t, 4, tr. 18 ` 


bại » (5). Tiếc thay chúng ta đã không 
tàm tÍ:co tính thần chỉ đạo của Bác. 
Chúng (a đãä cường ép (thực tế khách 
quan theo ý muốn của mình, do đó 
phạm rhững cai lầm nghiệm trong và 
kéo dài về chủ trương, chính sách 
lớn, sai lầm vẻ chỉ đạo chiến lược và 
tồ chứ: thực hiện. Thực tiễn của cô” 
cuộc đòi mới hai năm qua càng XÁ: 
nhận nhữn¿z sai lâm của chúng ta 
không chỉ có nguồn gốc troie¿ ý thức 
tư (ướ :z nià còn cả trong nhận thức 
không đúng về chủ nghĩa xã hội. 


Chủ nghĩa xã hộ: là một bước nhảy 
vọt lớn trong lịch sử, mọt chế độ xã 
hội mới về chất so với mọi chế độ xã 
hội người bóc lột người từ trước đến 
nay, nhưng nó vẫn là dòng chủy liên 
tục của lịch sử và văn minh nhân 
toại. Chúng ta đã không chú ý đầy 
đủ đến tính đứt đoạn và tính liên tục 
của sự phái triền xã hội như một 
«quá trỉnh lịch sử tự nhiên?. Một 
mặt, tâm lý hứng khởi sau cách mạng 
khiến chúng ta say sưa với thắng lợi, 
nôn nóng, đốt cháy giai đoạn, bỏ qua 
nhữn: bước trung gian cần thiết; 
căm hứng khẳng. định một xã hội 
“hoàn toàn mới ® hiều theo nghĩa 
quá dơn giản và tuyệt đối thúc giục 
chúng ta gạt bỏ mọi cái « cũ? của 
“rã Lới cũ xấu xa?, kề cả những 
kinh nghiệm quản lý nắng dòng và 
có hiệu quả của chủ nghĩa tư bản, 
thậm chí không phân biệt những quy 
luật chung của sự phát triên xã hội 
loài nzười với những quy luật đặc 
thủ của riêng chủ nghĩa tư bản. Chúng 
ta muốn nhanh chóng công hữu hóa 
mọi tư liệu sản xuất, xóa bỏ kinh tế 
tư nhìn, mở rộng quy mô hợp tác 
gã v.v. bit chấp điều kiện và hiệu 
quả. Chúng ta không chấp nhận nền 
kinh tế san xuất hàng hóa, thị trưởng, 
bỏ qua giá trị và quy luật giá trị, 
thàm chí có người còn muốn coi là 
lỗi thời cả công thức C+ V +m của 
Mác. Chún¿: ta mơ tưởng quá sớm đến 
tột đời sống đây đủ tiện nghỉ mà 


không quan tầm đúnz mức đến miếng 
cơm manh áo hàng ngày, nhu cầu và 
lợi ích thiết thân của cá nhân người 


lao động, khiến cho người lao độn2 
ˆ \ ⁄ " 


không còn say mê sản xuảt, kbhôna 
phát huy được động lực con người, 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
thiếu sức mạnh nội tại của bản thân. 
Mặt khác, chúng ta thường *nhin lại 
đằng sau và sử dụng những phương 
pháp của ngày hôm qua ® «khi tình hình 
đã thay đôi và chúng ta phải giải quyẻt 
những nhiệm vụ thuộc loại khác ® (6), 
Cách mạng dân tộc dân chủ và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa là hai cuộc cách 
mạng khác nhau, vận động theo những 
quy luật khác nhau dâu rằng ở nước 
ta vẫn do một đảng duy nhất lãnh 
đạo, Đảng cộng sản Việt nam, Đảng 
của Bác Hồ. Không phải chỉ đơn giản 
hô hào mọi người chuyền nhiệt tình 
trong chiến tranh giải phóng sang lao 
động xây dựng chủ nghĩa xã hội là có 
thề hoàn thành được nhiệm vụ mới. 
Bởi vì đề cứu nước người ta có thể 
hy sinh tất cả, còn trong xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thị lợi ích, và trước 
hết là lợi ích vật chất, là động lực 
quan trọng nhàt; trong chiến tranh 
cứu nước có thề phải hoàn thành 
nhiệm vụ bằng bật cứ giá nào, còn 
trong xày dựng chủ nghĩa xã hội nhất 
thiết phải bảo đảm nắng suất, chất 
lượng, hiệu quả; phải tìm ra một cơ 
cấu hợp lý cho nền kinh tế, phải có 


một cơ chế tỒ chức năng động và: 


khoa học, một trinh độ quản lý kinh 
tếm— xä hội hiện đại. Cơ chế hành 
chính bao cấp, tập trung cao độ trong 
chiến tranh là trở ngại lớn cho việc 
chỉ đạo các quá trình kinh tế — xã hội 
trong xây dựng hòa bình ; chủ nghĩa 
xi hội cần đến một cơ chế khác, cần 
đến những con người có phầm chất 
và năng lirc mới thích hợp với tỉnh 
hình và nhiệm vụ mới. Những nét 


(5) Hồ Chi Minh : Tuyền £4g. Nrb Sự thật, 
Hà nội. 1930, t2, tr. 20 

(6) Lê-nin : Toán :@a, Nxb Tiến bộ, Mát- 
KCƠ-va, (9/5, (. 44, tr. 298 


ỔẠc thù gấn liền với hoàn cảnh cụ 
thề của việc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Đắc trong chiến tranh 
giải phóng không phải là đặc trưng 
của toàn bộ chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta... Chúng ta đã phải t:a giá đất cho 
sự bảo thủ trong tư duy, không kịp 
thời tông kết các quá trình hoạt động, 
giữ nguyên và áp dụng máy móc 
kinh nghiệm vào thực tiễn của miền 
Nam sau ngày giải phóng. _ 


Chủ nghĩa xã hội có những nguyên 
tắc chung nhưng kuỏng có mô hình 
đúc sản và càng không có một mô 
hình duy nhất cho mọi nơi. Thế giới 
_xã hội ehủ nghĩa ngày nay đã chứng 
minh : mỗi nước đi lên chủ nghĩa xã 
hội trong những điều kiện lịch sử cụ 
thề của mình, có nhu cầu và lợi ích 
riêng của mình tronz cộng đồng các 
nước xã hội chủ nghĩa. Kinh nghiệm 
mỗi nước đều cần cho mọi nước, 
nhưng mỗi nước phải tự minh quyết 
định lấy ›hủ trương, bước đi, biện 
pháp thich hợp với các điều kiện cụ 
thể của mình. * Đặc điềm to nhất của 
ta trong thời kỷ quá độ là từ mội 
nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh 
qua giai doạn phát triền tư bẫn chủ 
nghĩa » (7), chú: ø ta càng phải tự sáng 
tạ lấy mô hình chủ ngÙĩ?a xã hội của 
mỉnh. “Chủ nghĩa xã bội là phải có 
biện pháp ® (š) chứ không ehÏ là đường 
lỗi. Mác và Ăng-ghen chỉ luận chứng 
chủ nghĩa xã hội là chỉnh quyền của 
những người lao động — tronø chính 
trị; là công hữu về tư liệu sản xuất, 
không còn chế độ người bóc lột 
người — trong kinh tế; là chủ nehĩa 
tập thề và những giá trị nhân đạo 
cao đẹp trong quan hệ giữa người 
với người. Mác và Ăng-ghen chưa 
từng vạch ra một mô hình về chủ 
nghĩa xã hội. Giả thử thực tế lúc báy 
giờ cho phép thì giỏi lắm các ông 
cũng cài vạch ra được một mô hình 
trong ruột bối cảnh cụ thề nhất định 
về khóng gian và thời gian. Chân lý 
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là cụ thề, cách mạng là sảng lạo 
Thoát ly điều kiện eụ thề thi chân lý 
có thề biến thành sai lầm. - 


* 


Lẻ-nin nói: «Chủ nghĩa xã hội sẽ 
như thế nào khi nó đạt tới những 
hinh thức hoàn chỉnh của nó, điều đó 
chúng ta không.thề biết, không thề nó:. 
lên được »(9). Lịch sử chân thật của 
chủ nghĩa xã hội là một quá trinh cải 
biến cách mạng có rất nhiều bước 
ngoặt mà không một ai tài giỏi có thề 
lường trước được tất cả. Chủ nghĩa 
xã hội là một quá trinh tìm tòi, tự 
phát hiện, tự đồi mới đề tiến lên phía 
trước, đề phát huy hết mọi khả năng 
của nó. Đồi mới không ngừng, cách 
mạng không ngừng đề thề hiện tỉnh ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội, như là một 
xã hội khác về căn bản với chủ nghĩa 
tư bản. Cho nên, không lấy làm lạ rằng 
quan niệm về chủ nghĩa xã hội và mô 
hình về chủ nghĩa xã hội trong mỗi 
nước không phải là nhãt thành bất 
biến. Năm 1917, Lê-nin viết «Chủ nghĩa 
xã hội không phải là cái gi khác hơn là 
chẽ độ độc quyền tư bản chủ nghĩa 
Của Huà nước dược ấp dụng đề phục 
vụ toàn thề nhân dân và do đó không 
con là chế độ độc quyền tư bản chủ 
nga nữa Ð (10) Nhung đến năm 1923, 
đứng trước những vấn đề mới, Lê-nin 
lại nói: «.., chúng ta buộc phải thừa 
nhận là toàn bộ qnan điềm của chúng 
(a vẻ chủ nghĩa xã hội đã thay đồi về 
cơ bản ® (11). Sự thay đồi quan điềm 
của Lẻ-nin chủ yếu ở cách đặt vấn 


(;) Hồ Chí Minh: Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
llà nọi, 19850, t. 2, tr, 159 

(5) Hö Chi Minh : Sách đã đẫn, tr. 194 

(9) Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiên bộ, Mát- 
xecơ-va, 19/7, †. 30, tr. §2—83 : 

(10) [Lê-nin: Toản rệp, Nxb Tiến bộ, Mát-+ 
xeư-va, 1977, t. 34, tr. 256 

(11) Lẻ-nin : Toản tập. Nxb Tiến bộ, Mát-. 
X€cơ-va, 1977, t. 45, tr. 4298 


đề về chủ nghĩa xã hội như chế độ của 
những người hợp tác văn mình. Lê- 
nịn quan niệm chế độ hợp tác dưới 
nhiều hinh thức từ thấp đến cao, một 
cách toàn điện, coi đó là những: cái 
cần thiết và đầy đủ đề tiến hành công 
việc xay dựng chủ nghĩa xã hội °. 


Sự thật là không một chế độ xã 
hội nào chỉ xác lập một lần là xong 
xuôi trọn vẹn, không phải tự điều 
chỉnh trên đường di. Chủ nghĩa tư 
bản từ khi manh nha đến khi có được 
chính quyền nhà nước trong tay phải 
trải qua mấy thế kỷ. Giai cấp tư sản 
khi đựng lên nhà nước tư sản địi thừa 
hưởng khá đầy đủ kinh nghiệm mà 
bản thân họ và ông cha họ tích lãy 
được theo một cách nói hình ảnh là 
họ đã có sẵn một cỗ xe chạy thử rồi, 
sẵn một con đường san phẳng rồi. 
Còn chúng ta, khi bất tay xây dựng 
chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng ta chua 
có gì, mọi cái còn đang phải thứ 
nghiệm. Chúng ta phải vừa di vừa 
tiếp tục khai phá trong ảnh sáng của 
chủ nghĩa Mặc — Lê-nin, theo dịnh 


hướng của Đảng cộng sản, của Hác Hò.. 


Chủ nghĩa xã hội của chúng ta là cuộc 
chiến đấu đầy khó klkăn trên đường 
đi tới. Một mặt, chúng la chua hài 
lỏng với những thành tựu đã đạt 
- được. Tử những thành tựu äy nhìn :ại, 
chúng ta thấy nhiều khả nắng của chủ 
nghĩa xã hội bị kim hãm trong mọt 
eơ chế hành chính quan liêu bao cấp 
lỗi thời nên chưa được sử dụng bịt, 
những mâu thuẫn và trị trệ còn khác 
phục, những khuyết điềm và cai lâm 
nghiêm trọng cần sức chữa, nến năn, 
Mặt khác, trong thế giới ngày nay, 
đứng trước những thách thức lớn của 
thời đại khoa học kỹ thuật và chiến 
tranh kinh tế, chúng ta cần có những 
phản ứng nhanh nhạy và có hiệu quả 
đề nang cao chất lượng của còng cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
những điều kiện mới. 


Đồi mới đối với chúng ta là một vấn 
đề sống còn, là một bước ngoại quyết 


định. Nhưng đồi mới không phải là 
đồi hướng, đi yề phía chủ nghĩa tư 
bản. Không phải là trong điều kiện 
thế giới ngày nay, chủ nghĩa tư bản 
buộc phải nghiêng về phía tả, chủ 
nghĩa xã hội buộc phải nghiêng về 
phía hữu, cả bai xích lại gần nhau đ 
đồng quy vào một hướng. ⁄ 


Đứng là chủ nghĩa tư ban ngảy nay 
đã khác chủ nghĩa tư bản đầu và cả 
giữa thế kỷ XX. Đối phó với làn sống 
cách mạng thế giới ngày càng lớn 
mạnh và lan tràn khắp thế giới dấy 
lên từ Cách mạng Tháng Mười Nựa, 
chủ nghĩa tư bản buộc .phải tự điều 
chỉnh. Bằng những công ty cồ phần 
ngày cảng lắm cồ đông thay thế cho 
những chủ sở hữu cá nhàn, biến chủ 
tư liệu sẵn xuất thành người thực lợi, 
mở rộng sẵn xuất tư bản chủ nghĩa ra 


khắp thế giới đề bảo đâm cho chủ 
“nghĩa tư bản thể giới vận hành như 


một hệ thến: toàn vẹn, chủ nghĩa tử 
b»àn dã cố chứng minh khả năng thích 
ứng của nó với những điều kiện mới: 
thực biện đôi mới kỹ thuật đi Hn với 
việc ấp dụng một chỉnh sách xã hội 
mềm đéo có hiệu quả. Nhờ vậy mà 
trong chừng mực nào đó nỗ tháo được 
ngòi nỗ của các lực lượng cách mạng 
xà kéo đài được sự tồn tại lịch: sử 
của nó. _ | 


Nhưng mặc dù vậy: những chứng 
bệnh kinh riên của chủ nghĩa tư bản 
vẫn còn đó, Sự phí nhàn cách hóa Sở 
hữu khéng thay đôi được bản chất 
quyền tư hữu và sự chiêm đoạt thành 
gu lao động của người Khác. 60% chủ 
sở hữu tư liệz sản xuất ở mộ: số nước 
Lư bản chủ nghĩa phát triển như Ảnh, 
Pháo là người thực lợi van không 
xóa bỗ được sự đối địch giữa lực 
lượng sẵn xuất và quan hệ sản xuất 
tư bản chữ nghĩa. Thu nhập của hai 
trầm công ty đa quốc gia, xuyên quốc 
gia quan trọng nhất kiềm soát 1/3 
tÈng sản phầm quốc gia các nước tr 
Làn chủ nghĩa công nghiệp hóa cao 
nhàt càng lớn thì tóc độ tắn trưởng 
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kinh tế của phần lớn các nước Lư bản 
chủ nghĩa bị chậm lại, mâu thuần 
giữa hệ thống bóc lột quốc tế này với 
quyền lợi đân tộc của nhiều nước tư 
bản chủ nghĩa càng gay gắt. 


Tóm lại là hệ thống tư bản chủ 
nghĩa ngày nay có khả năng tiếp thu 
nhanh nhạy những tiến bộ khoa học 
kỳ thuật, nhưng nó không sẵn sàng 
sử dụng tiềm năng của cuộc cách 
mạng mới về lực lượng sản xuất đề 
xóa bỏ đối kháng lao động và tư bản, 
đề làm lành mạnh tình hinh xã hội 
trong nước. Nó chỉ có thề làm dịu đi 
từng lúc một những mâu thuẫn cố 
hữu cứ định kỷ kịch phát. Chúng ta 
cần thấy cả hai mặt của vấn đề như 
vậy. Đã một thời, chúng ta đánh giá 
quá thấp khả năng chống đỡ của chủ 
nghh tư bản đề kéo dài sự tồn tại 
lịch sử của nó. Ngày nay, khi thấy 
khả năng chủ nghĩa tư ban thích ứng 
với hoàn cảnh mới vượt xa dự kiến 
của chúng !a và triền vọng chuyền 
sang chủ nghĩa xã hội ở các nước tư 
bắn chủ nghĩa phát triền bị đầy lùi 
đến một tương lai xa hơn, thì có 
những naười lại chỉ một chiều thán 
phục chủ nghĩa tư bản năng động 
quản lý có hiệu quả, từ đó đi đến dao 
động về con đường tiến lén clủ nghìa 
xã hội, phú nhận cá những thành tựu 
thực tế của chủ nghĩa xã hội. Thái 
độ đúng đắn lúc này là không nên 
đưa ra nhữn; lời tiên đoản cứng 
nhắc về ngày tận thế của chủ nghĩa 
tư bản mà hãy làm việc cụ thề, thiết 
tiực đề tăng cường lực lượng của 
ehủ nghĩa xã hội, đề cho chủ nghĩa 
xã hội nhanh chóng thích nghỉ và chỉ 
phối được tình hình tronz những điều 
kiện mới. Và chúng ta hoàn toàn có 
đủ khả năng làm được việc đé. 


⁄ 


Như vậy, đồi mới là vì cbủ nghĩa 
xã hội, Đồi mới là đề thực hiện tốt 
nhát lý tưởng và mục tiêu của chúng 
ta là xây dựng nước Việt nam xã hội 
chủ nghĩa giàu mạnh. ĐỒi mới là 


_ chống lại những gì làm biến dạng 


chủ nghĩa xã hội và cản trở chủ 
nghĩa xã hội phát triền, là lựa chọn 
và thực hiện những hình thức mới. 
những bước đi và biện pháp mới 
đúng đắn đề mở rộng và củng cố 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
nâng cao rõ rệt hiệu quả của nền kinh 
tế quốc dân, xây dựng nền dân. chủ 
xả hội chủ nghĩa và cải thiện chất 
lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy; 
đồi mới phải được tiến lành trên 
miếng đất của chủ nghĩa xã hội. Hội 
nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng (khóa 
VI) khi khẳng định những nguyên tắc: 
cơ bản cần nắm vững đề thực hiện 
đồi mới đã nhấn mạnh rằng : « Đồi mới 
không phải là thay đồi mục tiêu xã hội 
chủ ngỉ:T1a mà là làm cho mục tiêu ấy 
được thực hiện có hiệu quả bằng 
những quan niệm đúng đắn về chữ 
nghĩa xã hội, những hinh thức, bước 
đi và biện pháp, thích hợp ®. ` 


Đăng ta đồi mới trên con đường 
Bác Hồ đã chọn từ đầu thế ký. «On 
§ engage et puis... on voit* (Lê-nin 
thích đẫn câu này của Na-pô-lê-ông) — 
hãy dấn thân vào những trận chiến 
đấu quyết liệt rồi sẽ thấy ra đường 
đi nước bước của sự phát triền. 
Những trí thức và kinh nghiệm tích 
ly được trong hai năm đồi mới, - 
trước hết là đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, đã chứng mạnh như vậy. 
Chúng đang đem lại niềm tin: trên 
đất nước ta, qua bao khó khăn, ghềnh 
thác, vấp ngã. sai lảm, cái tất yếu lịch 


sử van cứ tự mở lấy đường ới. 


Quan điềm chính sách mới của 


Đảng trong việc tiếp tục 


cách mạng quan hệ sản xuất 


chính sách cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần đặt trên cơ 
— sở đồi mới căn bản nhận thức 
về việc tiếp tục cách mạng quan hệ 
sẵn xuất trong quá trình xây dựng 
nền kinh tế mới. Đảng ta đã đạt tới 
quan điềm mới, sau nhiều thập kỷ tìm 
tòi. thử nghiệm. Tuy nhiên, việc 
triền khai thực hiện chỉnh sách mới 
vẫn còa là quá trình tiếp tục tìm tỏi, 
sáng tạo không đơn giản. Đó là do cơ 
cấu kinh tế nhiều thành phần hiện nay 
cang còn nhiều tính tự phát; rỏồi loạn. 
Nhân tố mới phù hợp với dịnh hướr 6 
xã hội chủ nghĩa tuy đã khá phồ biến, 
nhưng văn còn manh nha, chưa trọ 
vẹn, lại xen lăn nhiều nhân tố tiểu 
cực. Cái tất yếu tiến bộ äần giấu trong 
vò số cái ngàu nhiên. Bởi vậy, trong 
các cơ quan đúng và nhà nước, cũng 
nbư trong dư luận xã hội nói chung, 
còn những cách hiều rất khác nhau 
trên nhiều vẫn đề lý luận và thực 
tiễn. sa. 


Đề thấu suốt chính sách của Đẳng, 
lạo ra sự đöng tâm nhất! trí cao trong 
đẳng và trong toàn xã bội. cần hiểu 
thực chất chính sách cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần là sự trở !ại. sự vận 
dụng sáng tạo, sự kế thừa có phát 


UAN điểm của Đại hội VI về 


ĐÀO XUÂN SÂM * 


triền những tư tưởng cơ bản của Lê- 
nin trong chính sách kinh tế mới, đặc 
biệt là tư tưởng về chủ nghĩa tư bản 
nhà nước và chế độ bợp tác, nhằm 
tiếp tục cách mạng quan hệ sản xuất, 
như một quá trình tiến hóa hợp quy 
luật theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
Trong phạm vi bài này tôi đi sâu 
phân tich xu hướng phát triền cơ cấu 
kinh tế nhiều thành phần ở nước ta 
theo con đường xã hội chủ nyhĩa. 


* 


Trong nhận thức về quá trình xây 
dựng nền kinh tế mới, điều quan 
trọng hàng đầu là nhận thức quá trình 
cách mạng về quan hệ sản xuất, nhất 
là về quan hệ sở l.ữu. Quá trình đó 
lao gồm hai bước khác nhau căn bản 
về đổi tượng, mục tiêu, nhiệm vụ và 
ngu. ên tắe chính sách. Đước thứ nhất: 
sau khi chính quyền về tay nhân dân, 
dựa vào quyền lực nhà nước và sức 
mạnh của quản chúng, chúng ta nhanh 
chóng xóa bỏ chế độ sở hữu của các 


*% Giáo sư kinh tế học 


giai cấp bóc lột, chuyền thành sở hữu 
toàn dân trên những khâu qua: trọng 
quyết định nhất. Đồng thời duy trì 
hoặc trao quyền sở hữu trực tiếp cho 
những tầng lớp lao động tư hữu nhỏ 
ở những lĩnh vực còn lại. Từ đó hình 
thành nền kinh tế nhiều thành phần 
VỚI cơ cấu giai cấp và quan hệ giai 
cấp mới về chất và mới về nguyên 
tắc so với nền kinh tế trong xã hội cũ. 
Œ miền Bắc nước ta thời kỳ 1957— 
1950, thành quả khỏi phục và phát 
triền kinh tế, nhất là trong nông 
nghiệp (thời kỳ tồ đồi công) thê hiện 
răt rõ nét sự giải phóng lực lượng sản 
xuất nhờ xóa bỏ quan hệ sản xkuát cũ, 
bước đầu xác lập quan hệ sản xuất 
mới phù hợp. Hơn nữa, trong điều 
kiện có chính quyền cách mạng vững 
mạnh do Đảng ta lä:.h đạo, xu hướng 
phát triền kinh tế (trosg đó có xu 
hướng phát triền các ;uan hệ sở hữu) 
theo con đường xã hội chủ nghĩa 
không chỉ là chính sách từ trên đưa 
Xuống, mà còn là nguyên vọng của 
dòng địìo quần chúng, với phong trào 
tỒ đồi công, tô đoàn kết, hợp táe xã... 
theo những hình thức thích hợp. Từ 
đó đã tất yếu đặt ra bước thứ hai của 
việc tiếp tục cách mạng quan hệ sản 
xuất nhắm thực kiện xu hướng phát 
triền nền kinh tế nhiều thành phần, 
trước hết lÀ phát triển các quan hệ 
sở hữu theo định hướng xã hội chú 
nghĩa. 


“Lê-nin, trong *Bồáo cáo vẻ sách 
lược của Đẳng cộng sản Nơa nuày 5 
thang bảy (1921) tại Đại hội TÌU Quốc 
lế cộng sìn, đã phân biệt rất rõ sự 
khác nhau về đối tượng, mục tiêu 
nhiệm vụ và nguvẻn tắc chính sách 
s1ữa hai bước đó. Ở bước thứ nhất, 
đó là chính sách xóa bỏ hai giai cấp 
bóc lột là đại địa chủ và tư bàn, thực 
hiện tương đối dể bằng cách tước 
đoạt. Ở bước thứ bai, là chính sách 
đổi với hững người sản xuất nhỏ và 
tiều tư sản mà về nguyên tắc klông 
thê thực hiện nhanh chóng bảng tước 


đoạt. Lê-nin còn nói thẳng đấy chính 
là cách làm sai lãm mà Đảng đã phạm 
phải trước đó. Lê-nin đề xướng và 
phát triền tư tưởng về chủ nghĩa tư 
bản nhà nước (với nhiều hình thức 
rất phong phú) và về chế độ hợp tác 
như sự khám phá con đường tiến hóa 
tự nhiên hợp quy luật. hợp trình độ 
quần chúng, đề hướng dẫn những 
người lao động tiều tư hữu ổi lên sẵn 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa và thu hút 
tư bản tư nhân vào đội quân xây đựng 
chủ nghĩa xã hội. Chính sách đỏ đã 


. là một nhân tố quyết định bước khôi 


phục và phát triền kỷ điệu của nền 
kinh tế xô viết trong thời kỳ chỉnh 


_8tch kinh tế mới. 


Cần đác biệt lưu ý rằng, trong sự 
trình bày về các hình thức của chủ 
nghĩa tư bản nhà nước và chế độ hợp 
tác, Lê-nin đã coi trọng nhân tố định 
hướng xã hội chủ nghĩa với mức cao - 
thấp khác nhau ; đồng thời nhân tố 
trr:ữu và lợi ích cá nhân (tiều tư hữu, 
con buôn) được duy trì sử dụng như 
một sự tÔô nhượng: Trong bối cảnh 
lịch sử lúc đó, chỉ có sự tri::h bày như 
vậy mới làm yên lòng đông đảo dáng 
viên và quản chúng vô sản cách 
mạng đang có khát vọng xung phong 
theo đường thẳng vào chế độ công 
hữu cộng sản. Sự tô nhượng đó có 
thề bị hieu một cách sai lệch như là 
một bước lùi sách lược tìm thời, Và 


trong thực tiễn của quá trình cách 


mạng xã hội chủ nghĩa, chẳng bao lâu 
sau khi L¿-nin qua đời, cách hiểu sai 
lệch đó đã trở thành q: an điềm chính 
thống. Từ đó, chính sách kinh tế mói. 
của Lê-nin, cùng nÌliững tư tưởng về 
chủ nghĩa tr bản nhà nước và chế độ 
hợp tác, đã được thay thế bằn,, chính 
sách công cộng hóa triết đề, thịnh 
hành hơn nửa thế kỷ với những hậu 
quả to lớn, rất đau đớn. Dó là điều 
không còn phải bàn cài. Đồng thời. tử 
nhiều thập KỶ gần đây, ở một số nước, 
với mức độ khác nhau, đã có hiện 
tượng khôi phục trở lại trên có sở 


hiện đại tư tưở:g chín! sách kinh tế 
mới của Lê-nin, cả trên thực tế và 
"trên chính sách, nhất là trong khu 
vực nông nghiệp, thủ công nghiệp, tiều 
công nghiệp. thương nghiệp nhỏ và 
địch vụ. Sự trở lại tư tưởng Lê¬nin 
như vậy, trước đây, không ¡L trường 
hợp còn diễn ra như sự tự phát, thử 
nghiệm, làm lén... Này nay, n:ững 
nước bước mạnh vào công cuộc cải tò 
đồi mới, đều trở lại và vận dụng sáng 
tạo những tư tưởng lớn của Lê-nin về 
cách mạng xã hội chủ nghĩa nói 
chung và về cách mạng quan hệ sản 
xuất nói riêng. Sự trở lại đó bao gồm 
cả sự phát triền sáng tạo nhờ kinh 
nghiệm mới, tri thức mới trong điều 
- kiện lịch sử hiện đại. 


* 


Ở nước ta sự trở lại chỉnh sách 
cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được 
khởi đầu từ nghị quyết Hội nghị lần 


thứ 6 (1979) của Ban chấp hành trung. 


ương Đẳng (khóa IV). Đại hội làn thứ 
VI của Đảng khẳng định chính sách 
sử dụng lâu đài cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần, như quá trỉnh tiếp tục 
cách mạng quan hệ sản xuất một cách 
phủ hợp. Hội nghị lần thứ 6 của Ban 
chấp hành trung ương Đăng (khóa VŨ 
càng khẳng định mạnh mẽ và dứt 
khoát : ®SThực hiện nhất quán chính 
sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phân, 
giải phóng mọi năng lực sẵn xuất. Đó 
là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lầu 
dài, có tính quy luật từ sản xuất nhỏ 
đi lên chủ nghĩa xã hội và thê hiện 
tỉnh thần dân chủ về kinh tế, bảo điểm 
cho mọi người được tự do làm šn f:eo 
pháp luật, là tiến hành cài tạo xã hội 
chủ nghĩa một cách có hiệu quả cao 
theo quan điềm đúng đắn mà Đại hội 
VI đã đề ra » (1). Đồng chí Töng bí thư 
Nguyễn Văn Linh trong bài ¡hát biều 

tại Hội nghị này còn nói : “Cũng 


không cần dùng từ 'ceal tạo P đạo tớ 
búa lớn làm người {a sợ, vi ấn {ưựợng 
cũ còn nặng nề » (2). Đó là những ).ét“ 
luận rãt cơ bản về quan điềm chính 
sách mới, rút ra qua tông kết thực 
Liên ; là sự tiếp tục, đồng thời phát 
triền quan điềm của Đại hội VI, là sự 
vận đụng sáno tạo tư tưởng Lê-nin về 
chủ nghĩa tư bản nhà nước và chế dò 
hợp tác trong điều kiện cụ thề của 
nước ta. 


Cho đến nay việc thấu suÃt quan 
điềm chính sách mới của Đảng đi có 
thêm nhiều thuận lợi. Tuy nhiều, công 
việc đó tiiật không đơn giản, Xét ca về 
mặt từ bó quan điềm cũ, cũng như về. 
mặt triền khai quan diềm mới. Khó 
khăn của việc từ bỏ quan dièm cũ bắt 
nguồn từ chỗ nó đã là quan điềm chính 
thống trong nhiều thế hệ; đã được 
triền khai thành hệ thống lý luận và 
thực tiễn (sách giáo khoa, pháp chế và. 


'thề chế về cách mạng quan hệ sản 


xuất, cải tạo, tập thề hóa, mô hỉnh 
quốc doanh, mô hình hợp tác xã, cơ 
chếxyuẫn lý kinh tế tài chính...). Vì 
vậy, quan điềm cũ đã ăn sâu bắt rẻ 
không chỉ về mặt tư tưởng, lý luận, 
pháp luật mà còn cả về mặt tám lý, 
tình cảm với những mặc cảm, định 
kiến, niềm tin, điều huy ky, tiếu 
chuần giá trị xã hội, củng với sự phần 
biệt quý tiện, xấu đẹp thiện ác,u 


ì 
Dưới đây tôi chỉ đề cập một số vấn 
đề về lý luận và chính sách kinh tế 
góp phản triền khai quan điểm mới 
của Đang, 
Trong chính sách cơ cấu kinh 


tế nhiều thành phần, có ba vấn đề co 
bản nhất về quan điềm. _ 


(1). (2) Xem {CCS số ‡†—l19c9 


1 — Quan điềm giải phóng mọi năng 
lực sản xuất cần thiết và có ích cho 
quốc kế đân sinh. Đây là tư tưởng chỉ 
đạo mọi chính sách kính tế mà Dại hội 
VI đã đề ra. Từ quan điềm này, phải 
nhĩn nhận mỗi thành phần, mỗi hình 
thức sở hữu trước hết vẻ mặt lực 
lượng và năng lực sản xuất, đề xét 


nó có cần thiết và có ích cho quốc kế - 


đàn sinh hav không. Lực lượng và 
« - ` ¬ 
nĩng tực san xuất cần được hicu đầy 
đủ từ năng lực lao động, vốn, tư liệu 
sạn xuất. Về năng lực lao động cũng 
cản hiều nó tronz mọi khâu và lĩnh 
vực của quá (rình sẵn xuất xã hội kề 
tử lao dộng sản xuất theo nghĩn hẹp 


đến lao động quản lý, lao động trong: 


lĩnh vực thương nghiệp, địch vụ ke cả 
dịch vụ thông tin. Tử quan điềm giải 
phóng như vậy mà chọn lựa, xác định 
hình thức quan hệ sản xuất phủ hợp, 
tử hình thức sở hữu đến quản lý và 
phản phối. Nói đến cùng, quan điềm 
piải phóng như vậy xuất phát từ quy 
luật quan hệ sản xuất phải phủ hợp 
với tính chất và trình độ phát triền 
cúa lực lượng sản xuất. Từ đó, có thề 
nói chính sách cơ cấu kinh tế nhiều 
thành phần trong đó kinh tế quốc 
doanh-giữ vai trò chủ đạo, phát triền 
liên dcanh liên kết theo định hưởng 
xĩ hội chủ t.phĩa, là sự thê hiện quy 
luật khách qean;là chính sách giải 
phónz lực lượng sản xuất, là chính 
sách mang tính thần đàn chủ. Chính 
sách cũ thúc mạnh quả mức xu hướng 
công cọòng hóa là chính sách trái quy 
luật, kim hãm lực Tượng sản xuất và 
đrrơng nhiên rơi vào cách làm cưỡng 
bức, mất đân chủ. - 

2 — Quan điềm coi chỉnh sách cơ cấu 
kinh tế nhiều thành phần thề hiện 
tính thân dân chủ về kinh tế. Điều 
này có ý nghĩa cực ký quan trọng. 
Tĩnh thân dân chủ bắt nguồn từ quan 
điềm lấy đàn làm ốc, là quan điềm 
chỉ đạo mọi chính sách của Đăng. 
Điều cần nhàn mạnh ở dày là vấn đề 
đùủn chủ được dạt ra ngày từ trong 


là.) 


chính sách cơ cấu, trong điều kiên 
lịch sử cụ thê của nềkinh tế mới, với 
cơ cấu giai cấp và quan hệ giai cấp 
mới trorg nội bộ nhân dàn, không còn 
giai cấp và mâu thuán giai cấp đối 
kháng. Quán triệt tỉnh thần dàn chủ 
như vậy mới có thê thanh toán cách 
nhìn nhận cũ, xây dựng cách nhìn 
nhận mới về đấu tranh giai cấp, liên 
mình giai cấp, quan hệ bình đẳng giữa 
các thành phần và công dân có quyền 
tự do sinh sống, làmăn hợp pháp.Chính 
sách cơ cấu kinh tế nhiều thành phần 
mang tỉnh thần dàn chủ về kính tế 
naư vậy đương nhiên có mặt trái của 
nó làm nảy sinh xu hướng vô Lồ chức, 
vô chính phủ, xu hướng tự phát tư 
bản chủ nghĩa. Bởi vậy, tính thần 
dân chủ về kinh tế phải bao hàm sự 
nâng cao vai trò của các nhân tố trực 
tiếp bảo đảm định hướng xã hội chủ 
nghĩa :vai trò chủ đạo của kinh tế 


. quốc đoanh và vai trò quản lý nhà 


nước về kinh tế. Nhưng cần khẳng, 
định rằng chỉ có thề:- nâng cao vai trò 
của hai nhân tố định hướng đó khi 
quán triệt chỉnh sách và cơ chế mang 
tinh thần đân chủ về kinh tế. Thật sự 
chuyền sang chế độ tự chủ hạch toán 
kinh doanh, chính là dân chủ hóa về 
kinh tế nhằm giải phóng kinh tế quốc 
doanh khỏi cơ chế tập trung quan liêu 
bao cấp, phát huy vai trò chủ đạo 
của nó. Đôi mới quản lý nhà nuốớc vẻ. 
kinh tế, từ bỏ cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu bao cấp, chuyền, sang 
quản lý chủ yếu bằng phương pháp 
kinh tế, cũng tức là dàn chủ hóa về 
kinh tế. Đó là con đường nâng cao 
hiệu lực quản lý nhà nước về kinh 
tế. Đồi mới chính sách và cơ chế quản 
lý kinh tế theo tỉnh thần dân chủ nhu 
vậy là tạo nền tảng đân chủ cho việc 
xây dựng hệ thống quản lý có kế hoạch 
hợp lý trên quy mô toàn xã hội; xóa 
bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 
cùng với tình trạng rỗi loạn, vô tồ 
chức gắn liền với cơ chế đó. 


(Xe1mt liếp (rang 16) 


tiến chế độ phân cấp 


quản lý ngân sách - 


IỆC phân cấp quản lý ngân 
sách cho địa phương theo 
tỉnh thần Nghị quyết số 138— 
HĐBT ngày 19-11-1983 đã 


Ỹ 


mang lại kết quả tích cực tạo thế chủ 
động vẻ tài chính cho chính quyên 


địa phương thực biện nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế, phát triền giáo 
dục y tế, vàn hóa xã hội ở địa 
phương, phát huy được tính năng 
động, sáng tạo của nhiễu địa phương 
trong việc khai thác các tiềm năng 
kinh tế trên lãnh thề. 

Nhưng chế độ phân cấp quản lý 
ngàn sách hiện nay còn một số nhược 
điểm: Phản cấp ngân sách cho các 
địa phương chưa hợp lý, chưa đúng 
đán, có trường hợp quá mức cần 
thiết, gây ra tỉnh trạng chia cắt ngân 
sách, các địa phương phát triền không 
đồng đều và khổng bảo đảm nhiệm 
vụ chung của ' cả nước. Ngân sách 
"trung ương bội chị lớn, trong khi đó 
ngàn sách một số địa phương lại bội 
thu, đành đề chỉ tiêu vượt định mức 
ngoài kế hoạch. Đi vào cụ thê, chẻ độ 
phân cấp ngân sách hiện hành còn 
một số nhược điềm chính sau đày: 


— Về nguồn thu cho tỉnh và thành 
phố trực thuộc trung ương, việc áp 
dụng tỷ lệ điều tiết ồn định chung 
cho cả 40 tỉnh và thành phế, không 
tính đến điều kiện tự nhiên và trình 
độ phát triền kinh tế, văn hóa xã hội 


LẺ NHƯ BÁCH # 


khác nhau, đã tạo nên tỉnh hình có 
địa phương không đủ chi, ngược lại 
có địa phương lại bội thu lớn, thừa 


tiền đề chỉ tiêu vào những việc không 


cần thiết nhưng cuối năm vẫn còn kết 
dư (thu nhiêu hơn ehi);'trong khi đóthi 
ngàn sách {rung ương luôn luôn căng 
thăng và bội chỉ ngày càng lớn, không 
điều động được đề bồ sung cho các 
tỉnh thiếu và trang trải các nhu cầu 
chỉ của cả nước. 

— Việc định các tỷ lệ điều tiết các 
nguồn thu của nhà nước cho ngân 
sách địa phương trong quan hệ tỷ lệ 
điều tiệt giữa các khoản thu thuế tử 
kku vực tập thê và cá thề với các 
khcản thu từ khu vực kinh tế quốc 
doanh, giữa các nguồn thu từ xí 
nghiệp quốc doanh trung ương với 
các nguồn thu từ xí nghiệp quốc 
doanh địa phương chưa hợp ly. 
Nhược điềm này là nguyên nhân quan 
trọng thúc dãy một số địa phương 
tìm mọi cách «tranh thủ » vốn đầu tư 
của ngàn sách đề xây dựng các xí 
nghiệp địa phương bất chấp hiệu quả 
kinh tế. c 

Ngoài những nhược điềm trong 
bản thân chế độ phân cấp quản lý 
ngân sách, còn có những nhược điềm 
do cơ chế và công tác quản lý ngân 
sách nhà nước. Việc kế heạch hóa tài 


W Chuyên viên cao cắp kính tế 


Chính và kế hoạch hóa ngân sách 
chưa thề hiện đầy đủ tính tập trung 
dân chủ. lại thiếu căn cứ khoa học và 
thực tiễn vững chắc... dẫn đến cấp 
dưới đặt kế hoạch thấp sọ với khả 
năng thực tế, còn cấp trên thì áp đặt 
chỉ tiêu kế hoạch không sát tình hình và 
khả năng thực tế. Khuyết điều: trong 
.- việc phân cáp quản lý ngàn sách là 
chỉ giao nhiệm vụ thu mà không giao 
nhiệm vụ chi, dẫn đến tình trạng một 
số địa phương chỉ tiêu một cách tùy 
tiện, làm giảm hiệu lực điều hành 
của kế hoạch ngàn sách nhà nước và 
gày ra nhiều lãng phi trong việc sử 
dụng vốn ngân sách, góp phản tăng 
thêm lạm phát; công tác kiềm tra 
trong quá trình thực hiện ngân sách 
cũng làm rất vếu. 


Tinh hình trêu đặt ra yêu cầu phải 
sớm sửa đồi chế độ phân cấp quản lý 
ngân sách cho các địa phương, đồng 
thời gấp rút đồi mới cơ chế quản lý 
tài chỉnh, cơ chế quản lý ngân sách 
tử trung ương đến địa phương, góp 
phần tạo ra một chuyền biến thật sự 
trong công tác quản. lý kinh tế — tài 
chính của đất nước 

Sửa đồi chế độ phân cấp quản lý 
ngàn sách cho các địa phương theo 
cach cụ thề như thế nào, hiện nay 
cũng còn nhiều ý kiến khác nhau, đặc 
biệt là về cách phân chia và tính các 
tỷ lệ điều tiết thu cho địa phương và 
các hình thức khoán» cho địa 
phương. còn về các định hướng chính 
đề cải tiền chế độ phản cấp q"an lý 
ngàn sách thì nói chung là nhất trí. 


Định hướng chúng là: việc cải tiến 
chế độ phản cấp quản lý ngàn sách 
phải thực hiện trên cơ sở quản triệt 
nguyên tíc tập trung dân chủ, báo 
đảm tính hệ thống và tính thống nhất 
c¿n ngàn sách nhà nước, vừa bảo đám 
các nhiệm vụ chung cỦa cả nước, vừa 
bảo đảm điều kiện hoạt đọng của các 
địa phương hướng vào phãn đấu lLoàn 
thành kế hoạch nhà nước và góp 
phản tích cực chống lạm phát. 


Tập trung dân chủ là một nguyên 
tắc cơ bản của quản lý kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta đang tiến hành 
việc xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu Lao cấp, nhưng không vì 
thể mà coi nhẹ việc bảo đảm tập 
trung thong nhất trên những vấn đề 
cơ ban, những vấn đề về nguyên tắc, 
chính sách, chế độ trong cá nước; 
chúng †fa càng không thê đồng tỉnh 
với những hiện tượng phân tán, cục 
bộ địa phương, vô tỒ chức, vô kỷ luật 
với mức đệ khác nhau đang nảy ra 
trong công lác quản lý tài chính và 
ngàn sách ở một số địa phương. 
V.l. Lê-nin đã nói: «Chúng ta chủ 
trương chế độ tập trung dân chủ. 
Nhưng cần phải hiều rõ rằng chế độ 
tập trung dân chủ một mặt thật hết 
sức khác với chế độ tập trung quan 
liêu chủ nghĩa, và mặt khác hết sức 
khác với chủ nghĩa vò chính phủ » (1). 


Trong tình hình tài chính nước ta 
còn rất khó khăn, nước ta còn nghèo 
và đang ăn thâm vào vốn, chưa có 
tích lũy tử nội bộ nền kinh tế quốc 
dân thì càng cần đề cao tập trung 
thống nhất, chống phân tán, cục bộ 
địa phương. tự do chủ nghĩa 


Ngân sách nhà nước là khâu tài 
chính cơ bản. đóng vai trò chủ đạo 
đối với các khâu`khác trong hệ thông 
tài chính xã hội chủ nghĩa như tài 
chính xí nohiệp, tài chính Fợp tác xã, 
tín dụng, ngân hàng, bao hiềm., Môi 
cấp chính quyền, mỗi cơ quan hành 
chính sự nghiệp, quốc phòng, an 
ninh... đẻu có dự toán, kế hoạch ngàn 
sách được tập. trung tòng hợp, xây ' 
dựng thành ngàn sách nhà nước trình 
Quốc hỏi xét duyệt và phê chuẩn. Sat. —ˆ 
khi thực hiện, bằng năm Hội đồng hộ 
trưởng phải báo cáo tỉnh hình thực 
hiện ngàn sách của các địa phương: 


Lẻ-nin: Te¿n tệp, Nxb Sư thật 


2r, tr, 26U 


() V.E, 
la nội, ¡971, t, 


trong cả nước (hao gồm ngàn sách 
ttuig tượng và ngân sách địa phương) 
đề Quốc hỏi duyệt v. 

Cải tiến chế độ phân cấp quản lý 
nzản sách phải vừa bảo đảm tính đồng 
bỏ và quyền tập trung điều hành của 


trung ương, vừa phát huy quyên chủ 


động sáng tạo của địa phương. 

Cân xác định rõ quyền hạn và 
trách nhiệm của chính quyên địa 
phương đối với ngân sách nhà nước, 
đạc biệt là trách nhiệm của địa phương 
đối với việc chấp hành nghiêm chỉnh 
các chính sách, chế độ tài chính, các 
pháp lệnh về thuế, về công trải... đã 
ban hành, bảo đảm nhiệm vụ thu cho 
nuàn sách trung ương cũng như thu 
cho ngân sách địa phương. đồng thời, 
bảo đảm các khoản chỉ hợp"lý. Các xỉ 
nghiệp trung ương hoạt động hoặc 
đóng trụ sở tại địa phương phải chịu 
sự kiềm tra, giám sát của các cấp 
chính quyền về_các khoản thu cho 
ngàn sách. | 

Trên cơ sở những định hướng đã 
trình bày trên, cần xúc tiến việc 
nuhiên cứu quy định lại tỷ lệ điều 
tiết các khoản thu cho ngân sách. địa 
phương đề bảo đảm các vêu câu của 
việc cải tiền phản cíp quản lý ngàn 
sách. 

€ó thề có nhiều cách tính tỷ lệ điều 
tiết và lựa chọn các khoản thú cho 
địa phương nhưng làm theo cách nào 
cũng phải bảo đam đạt được các vêu 
eiu sau đây : 


1 — Báo đảm thống nhất ý chí, hành 
động của các ngành; các cấp trong 
việđ quản lý ngán sách nhà nước và 
trong việc sử dụng các nguồn tài liệu 
của nhà nước. 


- 


2 — Bảo đảm phát huy cao đọ tính 
tích cực, chủ động và sáng tạo của các 
ngành, các cấp trong việc quản lý 
n:ìn sích nhà nước. khai thác đáy đủ 
các nguồn thu (kề cả các nguồn (hu 
của ngàn sách trung ường), sử dụng 
có hiệu quả các nguồn vốn. 


3 — Lao địũn các địc phương phát 
triền đồng đều, lao đâm chỉ về tiếu 
dùng xã hội, nhất là chỉ về hành chính, 
giáo dục, v tế... được điều khiền chạt 
chẽ, giảm địn sự chênh lcch giữa micn 
núi và miện xuôi, ưa tiên cho cúc 
vùng đàn lộc thiêu số nhưng cũng 
tránh gàyv tư tưởng ý lại. 


4 — Tăng cường sự đóng góp của 
các xí nghiệp trung ương đối với 
kinh tế và ngàn sách của địa phương, 
đi đôi với việc tăng cường sự quap 
tàm, hợp tác giúp dỡ và bảo đảm về 
các điều kiện hạ tàng, nguyên vật 
liệu,... của chính quyền địa phương 
đối với các xí nghiệp trung ương 
đóng tại địa phương, đồng thời phái 
huy vai trò của địa phương giám sắt 
việc chấp đành chính sách, chế độ và 
pháp luật của nhà nước trong các xí 


nghiềp trung b2 He. 


5 — Bảo đảm quyền điều hàuh của 
trung ương, bảo đám vai trỏ chủ đạo. 
của ngân sách trung ương trong toàn 
bộ hệ thống ngân sách nhà nước. 

Đề đạt được các yêu cầu trên, việc 
lựa chọn các khoản thu đề điều Hết 
cho địa phương và việc định các tỷ 
lệ điều tiết klh:ỏng phải là đơn giản, 
nhầm tính» một lúc là xong. càng 
không phải là mọi việc tùy tiện, muốn 
“xào naău? thể nào cũng được. Đó là 
một cỏng việc khó khăn, phức tạp, có 
tỉnh khca học cao, đòi hỏi phải nghiên 
cu chu đáo dựa trên những căn cử 
và dự báo tin cặyv, chính xác với 
quan điềm toïàn cục. 

Cách làm có thê như sau : 

— Phàn định trách nhiệm rõ và xác 
định hợp lý các khoản chỉ giữa trung 
ương và địa phương. 

— Tlrong các khoản chỉ vtũa ngàn 
sách địa phương, xác định rõ những 
khoản chỉ nào nhất thiết phải Láo đâm, 
những khoản chỉ nào cần phải khống 
chế. _ 

Những khoản chỉ nhất thiết phải 
bảo đảm là những khoản chỉ thiết 


` TT 
« 


thực, có hiệu quả, vị lấy tử các kÈcan 
thu của ngân sách địa phươ! #‡ ngàn 
sách trung ương chỉ trợ cốp trong 
những trường hợp đặc biệ?, Ví dụ, 
tay đồi hay xây dựng cơ cấu kinh 
tế hợp lý, phát huy thế mạnh của địa 
phương, nang lại lợi Ích cho cả nước 
hoặc cho toà:, vùng lĩnh thề. (Đối với 
những công trình clỉ có lợi cho một 
số tỉnh, có thê sử dụng hìi:h thức gép 
vốn). 

— Trên cơ sở kế hoạch kinh tế—xã 
hội bằng năm và 5 năm của địa 
phương, cần tính toán chặt chẽ phản 
yốn tự có của địa phương bảo đảm 
được đến đàu (với điều kiện tận thu 


và khai thác đến mức cao nhất các, 


tiềm năng của địa phương và dự báo 
chính xác cho thời gian 5 năm tới), 
_ trung ương cần điều tiết -hỗ trợ cho 
địa phương bao nhiêu bằng các khoản 
thu nào, 


— Nghiên cứu kỹ các loại thu đề 
điều tiết cho địa phương theo nguyên 
tắc : chỉ điều tiết các khoản thu mà 
các địa phương có thề tác động đến, 
đồng thời phải dành cho ngàn sách 
trung ương một số khoản thu không 
điều tiết cho địa phương như thu vẻ 
vay nợ và viện trợ, (thu về năng lượng, 
thu về đường sắt v.v. đề chỉ cho 
những nhu cầu của cả nước và trợ cấp 
cho các tỉnh thu không đủ chi, 


— Ấn định tỷ lệ các khoản thu điều 
tiết cho địa phương (có thề định tỉ lệ 
điều tiết đối với từng khoản thu cho 
từng tỉnh hoặc cho từng vùng, từng 
nhóm tỉnh cỏ điều kiện và nhu cầu 
phát triền kinh tế-xã hội tương tự 
nhau). Treng tình hình nền kính tế 
hiện nay đang có nhiêu biến động. 
muốn ấn định tỷ lệ điều tiết ồn định 
cho một thời gian dài sẽ có nhiều khó 
khăn, phức tạp vi đòi hỏi phải dự 
báo chính xác trong thời gian dài tốc 
độ phát triền của các nguồn thu điều 
tiết cũng như các nhu cầu chỉ của ngân 
sách địa phương. Vi vậy, hiện nay chỉ 
nên tính tỷ lệ điều tiết cho năm 1989 


lá 


và 1890, trong có rên quy dinh 1 tỷ 
lệ điều tiết có thẻ ¡hay đồi hắt ợø nàm 
(do Bộ tài chính đề nghị và Hội đồng 
bộ trưởng duyệt v, khi cần, đối với 
một số địa phương) đề có thê ủng phó 
với th hình điện biến không theo 
như tế hoạch đã định, đề tránh tình 
trạtg nhiều tỉnh bội thu lớn, chi tiêu 
láng phí trong khi một số. tỉnh tu 
không đủ chỉ v.v. 


li nềœ nên kính tế xã họi của 
nước ta đã tương đối ồn định, chúrg 
ta sẽ rút kinh nghiệm đề ồn định các 
nguồn thu và tỷ lệ điều tiết cho các 
tỉnh trong một thời gian dài, 


Hoặc cũng có thề ngay tử nàm 1989 
án định tỷ lệ thu điều tiết ồn định 
cho 5 năm, nhưng vẫn phải có 1 
nguồn thu điều tiết với tỷ lệ được xét 
lại hằng năm đề trung ương có thề 
điều hành ngàn sách nhà nước một 
cách chử động. 

Việc cải tiến phản Bí quản lý 
ngân sách cần tiến hành khâu trương, 
nghiên cứu chu đáo rồi đưa ra hội 
thảo, tranh thủ rộng rãi ý kiến các 
chuyên gia, các cần bộ có kinh nghiệm 
có lý luận, có tư duy mới, lấy ý kiến 
các cấp chính quyền tỉnh và thành nhố 
trực thuộc. Có thê làm 2 bước : 

Bước 1:thống nhất về sác nguyên, 
tắc, phương châm, các nhiệm vụ chị, 
cắc nguồn thu. 

Bước 2:nghiên cứu và xác định 
các tỷ lệ điều tiết thích hợp cho các 
tỉnh, thành phố trực thuộc. 

Trên cơ sở các nguyên tắc. phương 


châm đã thống nhất, các tỉnh, thành. 


phố trực thuộc trung ương cũng phải 
nghiên cứu cai tiến việc phân cấp 
quản ngàn sách cho huyện, thị xã, 
thành phố trực thuộc tỉnh: Đồng thời 
các tỉnh, huyện cần chú ý chấn chỉnh 
ngay công tác quản lý ngân sách xã 
vi hiện nay còn nhiều tiêm năng chưa . 
được khai thác hết, đồng thời có 
nhiều khoản chỉ lăng phí, kém hiệu 
quả ở nhiều xã. Tương lai, phải 


z 


` đường lối của Đảng, 


nnhiên cứu tạo điều kiện đề thông 
nhất cả ngân sách xã vào tệ thống 


nuẻn sách nhà nước 
Cải tiến chế độ phân cấp quản lý 
ngàn sách là một công việc cấp thiết 
miưng cái tiễn công tác quản lý ngân 
sách nhà nước nói chung và cải tiền 
tiệc tác quản lý ngân sách dịa 
phương nói TIẻnG 
phần quan trọng và cấp bách. Và có 
đồi mới cách quản lý ngàn sách địa 
p` trợ: ›ø thì mới phát huy được đầy 
đủ tác dụn/: tích cực của việc cải tiến 
chế độ piân cấp quần lý ngân sách, 
Sau đây là một số nguyên tắc và 
quan điềm căn (hờn, triệt trong công 
tác cải tiến quản lý ngân sách địa 


„ phương 


1) Nhàn thức rõ và phát huy đây 
đủ chức nững phân phối và phản phối 
lại thu nhập quốc đản bằng đồng tiền 
và chức năng kiềm tra, đòn. bầy của 
tài chính, trong đó ngàn sách nhà 
nước đóng vai trỏ chủ đạo. Sử dụng 
ngàn sách như một công cụ sắc bên đề 
phát triền kinh tế —- xã hội ở địa 
phương theo đúng chiến lược và 
bìo đảm thực 
hiện mục tiêu œ lồn giảm », xây dựng 
từng bước một cơ cäu kinh tế hợp lý, 
phát huy đầy đủ các thế mạnh của 
địa puzrơng, vừa làm giàu cho địa 
phương vừa làm giàu cho ca nƯỚC. 


2) Cải tiến công tác kế hoạch hóa 
ngàn sách đi đôi với cải tiến công tác 
kế hcach bóa nền kinh tế quốc dân, 
bảo đam kết hợp từ đầu với kế hoạch 
kinh tế — xã hội, bảo đảm sự ăn khớp 
với Rế hoạch tín dụng tiên tệ, giữa 
hiện vật và giá trị, giủa kế hoạch 
kinh tế và tài chính. 

Triệt đề khai thác các nguồn thu 
và bòi đưỡng các nguồn thu, tạo ra 
nhiều vốn cho tích lũy đề tái sản 
xuất mở rộng ngày càng có hiệu quả 
cao. Bảo đảm chỉ của ngàu sách phải 
có hiệu quả theo các định mức và tiêu 
chuần được xây dựng một cách có 
2ăn cứ khoa học. 


cũng không kém. 


kiệm. 


3 Mai khaản thứ, chỉ đều phải thề 
hiện trong n:sân sách, không được cô 
quỹ đen đề chỉ sai chỉnh sách, chế độ. 


†) Tò chức việc xét đuyệt ngàn 
sách một cách tập trong dân chủ, đề 
cao và phảt huy va! trò, chức năng 
của hội đồng nhằn đàn, tránh hình 
thức, chiếu lệ, Lấy ý kiến nhân đân 
rộng rãi trong việc xây dựng ngàn 
sách và troug quá trình duyệt y ngân 
sách. 


5) Kết hợp chặt chẽ giữa các bộ, 
ngành ở trong ương với chính quyền 
địa phương trong việc xây dựng và 
thực hiện ngân sắch. 


6) Ngân sách nhà nước sau khi 
được Quốc hội đuyệt v phải được coi 
là một pháp lệnh, các ngành, các cấp 
phải chấp hành một cách nghiêm 
chĩnh. 

7) Trường hợp do không hoàn 
thành kế hoạch mà tỉnh không còn 
khả năng cấp phát ngàn sách thì hội 
đồng nhân dàn phải thảo luận tìm ra 


"giải pháp tăng thu, giảm ch: Nếu văn 


không giải quyết được, chủ ¡ch Ủy 
ban nhàn dân phải trình lên Hội đồng 
bộ trưởng nói rõ lý do cùng biện 
pháp và thời gian khắc phục. Bọ tài 
chính ¡hải tiến hành kiểm tra và kien 
nghị cách giải quyết trình Thường 


vụ Hội đồng bộ trưởng quyết định 


8) Trong quá trình thực hiện kế 
hoach ngàn sách, hằng tháng thường 
vụ tỉnh ủy và thường vụ ủy ban nhàn 
đân tỉnh phải nghe báo cáo về tỉnh 
hình ngàn sích, bảo đảm kết hợp chặt 
chề và ăn khớp giữa các n„ành, giải 
quyết có hiệu quả các khó khăn, mắc 
mỚớ {rong vấn đề này. 

Tăng cường kiềm tra các ngành, 
các cơ sở, có biện pháp kiên quyết 
HH thất thu, chống quan liêu, than. 

ô, lãng phí, thực hiện triệt đề tiết 
Khen thưởng thích đáng các 
cơ quan, đơn vị có thành tích. xý ly 
nghiêm túc đơn vị, cơ quan và cá 
nhân có hành vi tiêu cực. 


Lộ 


$? Coi trọng và Không ngưng chăm 
lò bảo đảm các nguồn thu của trung 
ương ở địa phương, coi việc hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức, đúng 
chính sách, chế độ là một nghĩa vụ 
không thê thoái thác; đề phòng và 
giải quyết triệt đề tư tưởng cục bộ, 
_ địa phương, chỉ lo thu vén cho tỉnh, 
cho huyện mình. Xác định trách 
nhiệm của địa phương phải góp phần 
thực hiện giảm bọi chỉ ngân sách nhà 
nước, giảm lạm phát, chống tư tưởng 
Ÿ lại vào trung trơng, hoặc chỉ nghĩ 
đến thu lợi cho địa phương mình mà 
làm hại đến các địa phương khác và 
làm hại cho cả nước. 


10) Tăng cường công tác nắm tình 
hình, đi sát cơ sở, đơn vị, tồ chức 
thông tin chính xác, kịp thời từ dưới 
lên và từ trên xuống, chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp lệnh về kế toán, 


thống kê đã ban hành, tăng cường kỷ 
luật ngân sách và kỷ luật tài chính. 


Chấp hành nghiêm chỉnh báo cáo, 
thỉnh thị, lập quyết toán ngân sách 
chính xác, kịp thời, trình hội đồig 
nhân đến xét duyệt và báo cáo lén 
Bộ tài chính đề trình Quốc hội phê 
chuần. Chống láo cáo cai sự thật. 


- chống “xào nấu » lại các số liệu đề 


báo cáo lên trên, 


Trên cơ sở những nguyên tắc và 
quan điềm trên đây, cần tiến tới xây 
đựng luật ngân sách, chế độ lập và 
xét duyệt ngàn sách cùng các quy định 
can thiết khác. Làm được như vày, 
cañc chắn sẽ bảo đảm phát huy túc 
dụng tích cực của việc cải tiến chế độ 
phân cấp quản lý ngàn sách địa 
phương, đưa công tác quản lý ngân 


„sách nhà nước vào nề nếp. 


QUAN ĐIỀM... 
(Tiếp theo trang 10) 


3- Vấn đề cuối cùng và quan trọng 
nhất là quan điềm đặt chính sách cơ 
cấu kinh tế nhiều thành phàn ở bậc 
chiến lược lâu dài, chứ không phải 
chỉ là sách lược, bước lùi đối phó 
tạm thời. Chỉ với quan điềm triệt đề 
như vậy mới có thê tạo ra niềm tin 
trong mọi thành phần và mọi người 
đân làm ăn hợp pháp, khiến họ yên 
Lm mạnh đạn dâu tư són xuất, tính 
kế làm ăn lớn và làu đài, an cư lạc 
nghiệp; đầy lùi và thanh toán xu 
hướng làm ăn cò con, đối phó tạnn thời, 
chụp giựt, lần trốn vào kinh tế ngảm 

phi pháp... 

Quan điềm triệt đề như vậy xuất 
phát từ sự phân tích và luận chứng 
khoa học, chứ không phải chí là ý 
chí, mong muốn chủ quan hay lời húa 
hẹn tốt lành. Cơ cấu kinh tế ¡biều 
thành phần trong điều kiện kinh tế 
- chính trị xã hội của nước ta, và trong 
bởi cảnh quốc tế hiện đại, hoàn toàn 
có khả năng phát triển vững chắc 
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theo con đường xã hội chủ nghĩa ; tức 
là khả năng tạo lập nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần với chế độ hợp 
tác xã hột chủ nghĩa hiều theo tư 
tường Lê nin, Điều đó có nghĩa là 
(rong quá trình tiến hóa thco đựnh 
hướng xã hội chủ nghĩa, các thành 
phân không tôn tại nguyễn đạz¿øz tách 
biệt nhau, mà tiến hóa trong hệ thống 
liên két, hợp tác tự nguyện, Cùng cÓ 
lợi, nguyên tắc đân chủ về kinh tế, 
tìo thành hệ thống kính tế với tính 
chất xã hội chủ nghĩa ngày càng cao, 
Đó là con đường tiến hóa tự nhicn 
hợp qcy luật của sự ra đời, phát triền. 
hoán thiện từng bước của quan hệ 
sn xuit mối. 


Đó chính là con đường mà Lê-nin 
đã klám phá từ thời ký Cách mạng 
Tháng Mười Nga với tư tưởng về chủ 
nghĩa tư bản nhà nước và chế độ hợp 
tác, hòn đá tảng của chính sách kinh 


tÈ mới, ˆ 


Chủ nghĩa xã hội 


` 


nhìn lợi và 


đồi mới (Nghỉ 


———ề——ề.cdc....... 


Đồi mới quản lý nhà nước 
về kinh tế — một số khía cạnh 
- lý luận và thực tiễn 


l 


Ở nước ta, quản lý nhà nước lâu 
nay thường được hiều. là hoạt động 
hành chính nhà nước, hoạt động của 
các cơ quan chấp hành nhà nước. 
Quản lý nhà nước và quản lý kinh tế 
được đặt tách biệt, thảm chí đối lập 
nhau. Hạn chế quản lý nhà nước ở 
hoạt động hành chính của các cơ quan 
chấp hành nhà nước, tách biệt quản 
lý nhà nước với quản lý kính tế thực 
tế !à hạ thấp vai trò, chức năng của 
nhà nước, là thúc đảy một cách vô ý 
thức hành chính hóa quản lý nhà 
nước và làm hạn chế hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước, quản lý kinh 
tê. Mặt khác, trong cơ chế quàn lý cũ, 
hoạt động quản lý nhà nước với nội 
dung hạn hẹp đó lại bị những yếu tố 
và nội dung thủ cựu của chế độ quản 
lý tập trung quan liêu bao cấp, của 
«chủ nghĩa xã hội nhà nước * thâm 
nhạp và chi phối nên đã biến chất và 


TRÀN TRỌNG HƯU * 


đồi đạng, ngày càng mâu thuẫn với 
sự phát triền của xã hội. Do sai làm 
“trong việc xác định nhiệm vụ, phương 
pháp và giới hạn của quản lý nhà 
nước, nên quản lý nhà nước có phần - 
trở thành cái kim hãm sự phát triên 
của kinh tế. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa thực hiện chức năng quản lý 
kinh tế, văn hóa, xã hội, nghĩa là tác 
động tới những khách thể tương đối 
khác nhau, Hoạt động này không chỉ 
đơn giản là sự tác động có chủ đích 
đến khách thề quản lý, mà là hoạt 
động bao gồm nhiều mặt và rất đa 
dạng. Quản lý nhà nước không chỉ 
là hoạt động hành chính nhà nước, 
không chỉ là hoạt động riêng » 
của các cơ quan chấp hành — hành 
chính nhà nước. Dó là hoạt động tồ 
chức nhiều mặt của toàn bộ hệ thông 
các cơ quan nhà nước : các cơ quan 
quyền lực, các cơ quan clấp hành. 


W Phó giáo sư, phó tiên sĩ khoa học pháp lý 


¡ -= 
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các cơ quan kiềm tra, kiềm sát và 
tòa ăn. Tuy nhiên, trong hệ thống 1ồ. 
chức này, quản lý Kinh tế lại được 
xác định một cách eụ thể với nhiệm 
vụ phương pháp và giới hạn khắc 
nhau đối với mỗi bộ phản. Quan niệm 
guản lý nhà nước theo nghĩa rộng đó? 
phù hợp với tư tưởng của V.]. Lê-nin. 
Lê-nin gọi hoạt động xét xử là một 
trong những chức năng của quản lý 
nhị nước, còn các xô viết là các cơ 
quan quản lý. Vả lại, nói tới quản lý 
nhà nước, không thê không nỏi đến vấn 
đề quyền lực. Không có nhà nước nào 
không có quyền lực, cũng như không 
e€ó quyền lực nhà nước nào nảm ngoài 
nhà nước. Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, mọi quyền lực đều. thuộc về 
nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
là tö chức quyền lực nhàn dân, thực 
hành quyền lực nhàn đân. Hiến pháp 
nước ta (1980) quydịnh : « Ở nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, tất 
cả quyền Iựe thuộc về nhân đân. Nhân 
đản sử dụng quyền lực nhà nước 
thông qua Quốc hội và hội dòng nhân 
đàn các cấp do nhàn dàn bầu ra và 
(@Ồhu trách nhiệm trước nhân dân 
(Điều 6). 


La bệ phận cấu thành quan trọng 
của quản lý nhà nước, quản lý nhà 
nước về kinh tế thê hiện và thực hiện 
quyên lực nhân dân trong lĩnh vực 
quyết định nhất của xã hội ; đó là 
sự hoạt động tö chức của toàn bộ hệ 
thống các cơ quan nhà nước nhằm thực 
hiện những nhiệm vụ và chức nàng 
kinh tế của nhà nước, chứ không phải 
tà hoạt động hành chính đơn thuần 
sủa các eơœ quan chấp hành nhà nước 
rong lĩnh vực kinh tế. 


Rct luận nói trên dân đến những 
hệ quả có ý nghĩa thực tiền quan 
trọng : 

Một là, tren#g quản IÝ ¡hà nước về 
kinh lC phái đề cao vai trẻ và phải 
hue tác dụng thực sự của Quốc hội và 
Hei đóng nhân dán các cấp (Các €Ơ 
quan dân cử), vì đó là những có quan 

: / 
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biều hiện tập trung nhất quyền lực 
nhàn dân. YV.I. Lê-nin nhấn mạnh : 
«... chí khi nào biều hiện được đúng 
Ý nguyện của nhân dân thì chúng ta 
mới quản lý nhà nước được » (Ì). 

Hai là, phải dân chủ hóa thực sự 
quản lý nhà nước về kinh tế. Chỉ có 
khi nào thu hút được đông đảo nhàn 
dân lao động tham gia một cách có Ý 
thức vào quản Íý, đồng thời bản thản 
bộ máy nhà nước cũng phải bảo đàm 
đúng dán nguyên tắc tập trung dân 
chủ thì quản lý nhà nước về kinh tế 
mới có hiệu lực Và hiệu quả. 

Ba là, đồi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế không thề đạt kết quả nều 
tách rời (ca về nội dung, không gian 
và thời gian) đầi mới quản lý nhà 
nước Nói chung, đồi mới tồ chức và 
hoạt động của ca hệ thống các cơ quan 
nhà nước, đồi mới kệ thống chính trị. 

Hốn là, thực hiện có hiệu quả các 
phương pháp quản lý chỉ riêng nhà 
Rước mới có (pháp luật pháp 
chế, v.V.), - 


H : 

Hoạt đông quản lý kinh tế do một 
loạt các cơ quan nhà nước thực hiện 
và đòi hỏi phải được tô chức thành 
một hệ thống thống nhất, ăn khớp; 
các nhiệm vụ, chức năng, thầm quycn 
của mới bộ phận của hệ thống phai 
được phân định hợp lý, rõ ràng ; các 
hình thức và phương pháp hoạt động 
của chúng phải được xác lập và thay 


đôi phù hợp với nội dung quản lý 


(mục đích, chức năng quản lý,...) 

Ở nước ta, hệ thống cúc cơ quan 
nhà nước quản lý kinh tế bao còm: 
Quốc hội, Hội dong nhà nước, Hội 
đồng bộ trưởng, hội đồng nhân đân 
và ủy ban nhân đàn các cấp (các co 
quan thầm quyền chung) và các cơ 


(1). V.L. Là-nin : Toàn rập Nxb Tiến bỏ, 
Mat-xcơ-va, 19:8, t. 45, tr, 13á 


quan chuyên môn của các cơ quan 
chính quyền nhà nước đó như các bộ, 
ủy ban nhà nước, tồng cục cũng như 
các tồ chức dọc của các bộ, ủy ban 
nhà nước. tòng cục ấy ở địa phương 
(các cơ quan thầm quyền riêng). Các 
cơ quan thầm quyền riểng được giao 
trách nhiệm quản lý trực tiếp các mặt 
hoặc các quá trình kinh tế nhất định. 
Hai loại eơ quan này có tính ồn định 
xà biến dồi khác nhau. Thực (tiên đã 
chỉ ra rằng, những biến đồi căn bản 
trong kinh tế — xã hội của đất nước 
sớm muộn sẽ đỏi hỏi và dân đến sự 
thay đôi trong tồ chức và hoạt dòng 
của hệ thống các cơ quan quản lý 
kinh tế. trước hết là trong các cơ quan 
nhà nước có thầm quyền riêng quản 
lý kinh tế:`"Từ đó, có thề rút ra hai 
kết luận Một là, hệ thống các cơ 
quan quản lý nhà nước phải được tồ 
chức và hoạt động phù hợp với những 
điều kiện kinh tế — xã hội của đất 
nước. Tùy tiện, nóng vội, duy ý chí 
trong việc lập ra hoặc xóa bỏ những 
tồ chức quản lý, quy định chức năng 
và thảm quyền của chứng mà không 
xuất phát từ những yêu cầu kinh tế 
và sự phát triền kinh tế là làm trái 
quy luật. Mai là, những thay đồi trong 
khách thề quản lý phải dược phản 
ánh kịp thời trong những thay đồi 
tương ứng của hệ thống quản lý. Nghĩa 
là, một khi trong nền kinh tế đã có 
những thay đồi đưa đến một chất 
lượng mới thì không thê giữ nguyên 
cơ cấu tồ chức, chức năng và trách 
nhiệm, hình thức và phương pháp 
quản lý của hệ thống các cơ quan 
nhà nước ở tỉnh trạng cũ được. Hiện 
nay, việc phát triên kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần với chế độ 
hợp tác đa dạng, theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa với mội cơ chế quản lý 
* thoáng ? đang đem lại cho nền-kính 
tế đất nước những thuận lợi mới. Do 
đó, mội bộ máy các cơ quan nhà 
nước cöng kènh, tập trung quan liêu, 
không thông suốt và thiếu ăn khớp, 
nhiệm vụ, chức năng và thầm quyền 


“nước ta. 


%à, 


kì 


không phân định rõ. các hình thức và - 
phương pháp quận lý cũ kỳ, 1ạc nậu:.. 
hoàn toàn không còn thiet hợp và 
đang là trở ngại lớn trong những điệu 
kiện kinh tế — xã hội mới Việc phân 
biệt chức năng quản lý hành chính— 
kinh tế và chức nàng sản xuất kính 
doanh, từ đó phản biệt hai loại cơ 
quan — cơ quan quản lý hành chính— 
kinh fế và cơ quan sản xuất kính 
doanh như ehúng ta đã làm trong một 
thời gian trước đây, thực tẻ là không 
đáp ứng được nhu câu nâng cao quyền 

chủ động của các đơn vị kính tế và 
bảo đảm sự quản lý tập trung của 
nhà nước nhằm phát triền kinh tế 
Chúng ta có thề tìm thấy. 
điều này treng một số quyết định về 


tồ chức bộ máy của một số bộ kinh tế. 


Ở đây, theo tôi nghĩ, vấn đề chính 
là ở chó: phải phân biệt sự quản lý 
nhà nước về kinh tế của các cơ quan 
nhà nước và sự quản lý sản xuất kinh 
doanh (hay là sản xuất, kinh doanh) 
của các tồ chức (đen vị) kinh tế. Dối 
với các đơn vị kinh tế (xỉ nghiệp, hợp 
tác xã, v.v.) thì sự quản lý — với tính 
cách là «chức năng đặc biệt nảy sinh 
từ chính bản chất của quá trình lao. 
động xã hội? (C. Mác), — mang tính 
chất sản xuất. Sự, quản lý sản xuất 
này hướng vào việc gi quyết những - 
nhiệm vụ kinh tế và xã hội của môi 
đơn vị sản xuất, kinh doanh nhằm 
bảo đảm cho hoạt động sản xuất, kinh 
đoanh của đơn vị được tiến hành bình 
thường, liên tục và đạt hiệu quả 
kinh tế ngày một cao hơn. Tôn trọng 
sự quản lý này là tôn trọng tính đọc" 
lạp kinh tẻ, quyên chủ động sản xuất - 
kinh doanh của các tô chức kinh tế. 
Khi các tò chức kinh tế đi vào hạch 
toán kinh tế hoàn toàn và với sự 
cạnh tranh xã hội chủ nghĩa thị diều 
đó có tầm quan trọng quyết định. 


Hoạt động quản lý kinh tế của các 


„ Cơ quan nhà nước như đã nói ở trên, 


là hình thức thực hiện quyên lực. Dù 
hoạt động trong lĩnh vực kinh tế 
Ỹ 


(9 


hoặc lĩnh vực nào đi nữa, các cơ 
quan quản lý sủa nhà nước không 
bao giờ sản xuất ra các sản phầm vật 
chất ' và thực hiện (tiêu thụ) chúng. 
Khác với quan lý sản xuất ở các đơn 
vị kinh tế, hoạt động quản lý của các 
cơ quan. ahà nước quản lý kinh tế 
hướng vào việc tạo ra những Ciều 
kiện bình thường, thuận lợi ở trình độ 
phát triền hiện tại của lực lượng sản 
xuất của đất nước cho các đơn vị 
kinh tế, các địa phương thực hiện 
có kết quả những nhiệm vụ sản xuất, 
kinh doanh của minh. 


Như vậy, các đơn vị kinh tế sẽ 
°thực sự chủ động trong sản xuất kinh 
doanh và các cơ quan nhà nước quản 
ly kinh tế sẽ thoát khỏi tình trạng 
« bù đầu bù tai? vào những vấn đề 
vụn vặt, mà tập trung vào việc giải 
quyết những vấn đề chiến lược của 
sự phát triền kinh tế ở phạm vi rộng 
hơn, nhất là ở cấp vĩ mô, tạo ra 
những điều kiện thuận lợi nhất trên 
mọi mặt đề các đơn vị sản xuất, kinh 
doanh hoạt động có hiệu quả. 


IH 


Tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa trong quản lý kinh tế là đòi 
hỏi bức thiết của đồi mới quản lý nhà 
nước về kinh tế ở nước ta hiện nay. 
Các kich thích kinh tế, tức là việc xác 
định các lợi ích kinh tế cũng như 
quan li¿ giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước với tồ chức sản xuất, kinh 
doanh cũng đều phải được pháp luật 
hóa. 

Khoa học và thực tiển xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và quản lý kinh tế 
xã hội chủ nghĩa đã chứng minh ràng, 
pháp luật xã hại chủ nghĩa, với bản 
chất và vai trỏ của mình, với những 
thuộc tính riêng có của mình, không 
chỉ là côngcụ cần thiết của nhà nước 
đề quản lý kinh tế, mà trong xã hội 
ta. nó đã dần dần thấm sâu vào đời 
sống kinh tế, đi vào mỗi tế bào của cơ 
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thề kinh tế, trở thành một yếu tế 
không thề thiếu dược của sự phát 
triền kinh tế. Pháp luật đã trở thành 
một nhân tố quan trọng của cơ chế 
kinh tế,. 


Do đó, sẽ là sai lầm nếu cho rằng, 
trong điều kiện không ồn định và 
phức tạp hiện nay không thề hoặc 
không có lợi nếu quản lý kinh tế bảng 
pháp luật, điều chỉnh bằng pháp luật 
hoạt động kinh tế về quản lý kinh tế. 
Ngược lại, càng trong tình hinh khó 
khăn, phức tạp. chưa ồn định và cớ 
nhiều liêu cực trong quản lý kinh tế 
như hiện nay thi hơn bao giờ hết, 
Nhà nước ta càng cần phải giữ vững 
và kiên quyết bảo vệ những nguyên 
tắc, những vấn đề then chốt, điều 
chỉnh chặt chẽ những quan hệ xã hội 
cốt tử nhát và trong những lĩnh vực 
sống còn nhất của hoạt động kinh tế 
và quản lý kinh tế. Có như vậy mới 
bảo đảm cho mọi hoạt động kinh tế 
của xã hội, của các tập thề và cá nhân 
được tiến hành trên cơ sở căn bản, 
tập trung vào việc thực hiện những 
nhiệm vụ kinh tế chủ yếu mà Đảng đã 
vạch ra. Đó đồng thời cũng là cách 
thức mở rộng một cách thực tế sự sáng 
tạo. sáng kiến và tính chủ động của 
mỗi đơn vị kinh tế, mỗi cấp và mỗi 
ngành cũng như của mỗi người lao 
động, v.v. 

Di nhiên, muốn như thế thì pháp 
luật phải phản ánh đúng đản những. 
yêu câu của các quy luật kinh tế. thề 
hiện và coi trọng lợi ích của người 
lao động, tập thề lao động và cửa xà 
hội; ý thức pháp luật và văn hóa pháp 
luật của cán bộ quản lý và lãnh đạo 
kinh tế cũng như của người lao động 
phải được nâng cao không ngừng. 

Phân tích pháp luật kinh tế nước 
ta thời gian qua dưới giác độ hiệu 
quả, có thề nêu ra một số nhược điềm . 
Một là, bên cạnh không Ít các vẫn 
bản thề hiện cơ chế quản lý mới được 
ban hành thời gian gần đây, còn tồn 


(Xem liếp trang 25) 


~- 


P. 


Chả nghĩa xã hội ở Việt nem: nhìn lại và đổi mới (Nghiên cứu) 


CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA, 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÌ CON NGƯỜI 


HỦ nghĩa xã hội đang đứng 
trước những thử 
nghiêm trọng về lý luận và 
về thực tiễn. Sự yếu kém, trì 
trệ trên các mặt kinh tế và xã hội vừa 
qua đòi hỏi chúng ta phải nhận thức 
lại những vấn đề lý luận về chủ nghĩa 
xã hội, bởi vì chính sự lạc hậu về lý 
luận là nguyên nhân chủ yếu tạo nên 
sự yếu kém trong hoạt động thực tiền 
của chúng ta. | 


© 


Lâu nay chúng ta thường coi mục 
đích của giai cấp vô sản là xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, 
nhưng chúng ta đã không kịp Suy 
nghỉ đó là mục dích hay đó chỉ là 
phương tiện đề đạt mục đích? - 


Lịch sử đã chứng minh rằng, sự thay 
thế các chế độ xã hội từ chỗ chưa có 
£!ai cấp đến có giai cấp, có áp bức giai 
cấp và cuối cùng đến chỗ thủ tiêu các 
giai cấp. là hiện tượng và xu thế 
khách quan, có tính quy luật. Điều 
đó diễn ra ngoài ý muốn chủ quan 
của con người. Vai trò tự giác của con 
người chỉ là ở chỗ nhận thức ra quy 
luật đó và bằng hoạt động của mình 
thúc đầy sự tiến triền khách quan 
của lịch sử. Nhưng khi một chế độ 
xà hội đã ra đời thì giai cấp tiêu biều 
cho chế độ đó sẽ tận dụng mọi khả 
năng đề đạt mục đích của mình. Vì 


thách 


TRẦN VĂN BÍNH + 


vậy, thái độ khách quan đối với lịch 
sử phải là thái độ cần có của những 
người duy vật mác xiít Chúng ta lên 
ân các chế độ xã hội cũ không phải 
vi lịch sử đã làm nảy sinhra các chế 
độ đó (sự xuất hiện chế độ nô lệ, 
phong kiến và tư bản là khách quan, 
tất yếu, phù hợp với tiến hóa của xã - 
hội) mà là vì các giai cấp tiêu biều 
đã hướng hoạt động của họ nhằm 
những mục đích vị kỷ và nhằm bần 
cùng hóa, tha hóa người lao động. Đối 
với chủ nghĩa xã hội cũng vậy (sự 
xuất hiện của chủ nghĩa xã hội là tất 
yếu khách quan), nhiệm vụ mà lịch sử 
giao cho giai cấp vô sản yà đẳng công 


- sản là hướng hoạt động của mình vào 


việc giải phóng người lao động, chăm 
lo cả về đời sống vật chếẤt lần đới 
sống tinh thần của người lao động. 
Phải chăng đó mới là mục đích của 
toàn bộ hoạt động của chúng ta? Ÿ 


.nghĩa nhân văn của chủ nghĩa Mác-: 


ILê-nin là ở đó. Cách chúng ta hơn 
100 năm, Ph. Ẳng-ghen tóm tắt chủ 
nghĩa Mác bằng một. câu châm ngôn 
ngắn gọn: « Tự do cho' mỗi người là 
điều kiện đề phát triền tự do cho mọi 
người s. 

Sự lẫn 


lộn giữa mục địch và 


phương tiện. việc coi chủ nghĩa xề 


 Pho giáo sư văn học 
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hội là mục đích chứ không phải là 
phương tiện cần thiết đề giải pióng 
Con người phát triền con nưười đã 
làm suy yếu băn clLäất phản văn của 
chủ nghĩa xã lôi và của chủ n„hĩa 
Mác — Lẻ-nin. Tỉnh tru việt của chủ 


nghĩa xã hội, do đỏ không đườc pIát 


huy Sự trí trệ yêu kém về kinh tế— 
xã hội cũng phát sinh từ đó. Nhiều 
chủ trương, chính sách về chính trị, 
kinh tế, xã hội đã không đi đún;: quỳ 
đạo mà chúng ta monz muốn, 


Thực tiễn ở nhiều nước xã hỏi chủ 
nghĩa và ở nước ta mấy chục năm qtLa 
đã chứng minh rằng, nếu ngay tử 
những bước đi ban đầu của quá trìih 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng, ta 
không quan tâm đến yêu cầu thật sự 
giải phóng con người, khong chăm lo 
đến sự phát triền của con người thì 
rất khó tránh khỏi sai lầm vấp vấp 
trong hoạt động thực tiễn. Chúng ta 
nói chính quyền phải về tav nhàn đàn 
nhưng nếu nhàn dân chưa đủ năng lực 
nhận thức ra quyền lực của mình và 
chưa có khả năng quản lý xã hội thì 
câu nói đó cùng chỉ tà hình thức, 
Trong « Báo cáo về cương lĩnh của 
Đảng tại Đại hội lần thứ 8 DCS (b} Nga, 
tháng 3 năm 19199 V.IL Lẻ-nin viết: 
« Chúng ta biết rất rõ ý nghĩa của tỉnh 
trạng lạc hậu về văn hóa của nước 
Nữa, nó ảnh hưởng như thế nào đến 


Chính quyền xô viết (...) chúng ta, 


biết rằng tỉnh trạng lạc hậu về văn 
hóa ấy làm ô nhục Chính quyền xô 
viết như thế nào và khỏê phục chế 
độ quan liêu như thế nào. Trên lời 
nói thì bộ máy chỉnh quyền xö viết Rì 
bộ máy chính quyền của tất cả quản 
chúng lao động, nhưng thực tế thì 
mọi người không ai còn lạ rằng còn 
xa mới được như thế * (1). Sự tha hóa 
của một số bộ máy chính quyền cắp 
này, cấp khác đang là mỗi đe dọa lớn 
đối với sự nghiệp cách mạng nước (ta, 
Sự tha hóa đó nói lên thực trạng thắp 
kém về trình độ được giải phóng và 
phát triền của con người trong xã hội 
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chúng ta Khác phục tình trang tha hóa 
đó không thề tính bằng thời g:an dăm 
by năm và không chỉ bảng luật phá p, 
báng mẻnh lệnh hành chính, 


Trong “Tuyên ngôn của Đẳng cộng 
sản ® CC, Mác và Ph. Ăng-ghen cho rằng 
chủ nghĩa cộng sẵn là sự thủ tiêu một 
cách tích cực chế độ dư hữu cũng có 
nghĩa là thủ tiêu vĩnh viễn tình trạng 
tha hóa eon người. Ý nghĩa cuỏöi cùng 
và là ý nghĩa nhàn đạo của sự thiết 
lập chế độ công hữu là ở đó, Nhưng 
làm thế nào đề thủ tiêu chế độ tư hữu. 
Nếu chế độ tư hữu gắn vói tình trạng 
tha hóa con người thì đề thủ tiêu chế 
do tư hữu một cách vĩnh viễn không 
có cách nào khác là giải phóng thật 
sự con người, chăm lo cho sự phát 
triển con người. C.Mác cho. rằng, chỉ 
trong điều kiện cá nhân được phát: 
triền toàn điện thi chế đó tư hữu mới 
bị tiêu điệt, 


Thực tiễn mấy chục năm qua ở các 


“wước xã hội hủ nghĩa cũng như ở 


nước ta đã chứng minh tính đúng đắn 
của các luận điềm của C. Mác. Chừng 
nào chúng ta chưa tạo điều kiện đề 


"giai phóng và đề phát triền toàn diện 


con người thì chế độ tư hữu vẫn còn 
lồn tại và văn eó cơ sở đề tồn tại 
trong ý thức của con người. Cố nhiên 
đề có sự phát triền nhân cách phải 
có hai điều kiện. Một là, phải bằ ng 
nhiều cá“h nàng tao trình độ văn hóa 
của nhàn dân, Hai là, tư liệu vật chất 
đẻ sản xuất phải phát triền tới mỏt 
nức nào đó. 


- Juàu nay, khi tìm nguyên nhân của 
tỉnh trạng lạc hàu, trì trẻ. chúng ta 
thường gắn nó với chế độ tập trung 
quan liệu bao cấp. Dúng là chế độ tập 
trung quản liệu bao cấp là nguyên 
nhân quan trọng tạo nên nhiều tiêu 
cực xã hội. Nhưng văn đề đặt ra là 
vỉ sao cho đến nay, sau khi bị lên án 
gay gài mấy năm rồi, chế độ đó vận 
t2 cá 


(lJ) ÝV.]. kL¿-nin: 
Mat-XCO-va, l1, {, 


Toản tập, Nịh 
dÀA, EP, 199 


Trên bộ 


lồn tại đai dẳng ? Phải chăng ở đây 


- chỉ eó vấn đẻ tàm Lý, vấn đề tập quán ? 


Đề lý giải đúng vấn đề này nên nhớ 
lại ý của °©. Mác và Ph. Ăng-ghen về 
mối quan hệ giữa con người và các 


_quaa hệ xã hội. C. Mác đã từng khẳng 


, 


địn!. «Bản chất con người là sự tồng 
hòa các quan bệ xã hội», nhưng 
chính C. Mác đã cực lực phán đối 
những ai chỉ nhin thấy equan hệ? 
mà không thấy con ngưới, và dường 
như các quan hệ kính tế sai khiến con 
người như quân cở (mà chính ra thi 
con người sáng tạo ra. các quan hệ 
đó). Chính C. Mác khẳng định tiếp: 
« Quan hệ xã hội của con người trước 
sau là sự phát triền của các cá nhân 
của họ s. Điều đó có nghĩa là đề có mội 
cơ chế xã hội mới căn thiết phải có 


- sự phát triền nhân cách ở một trình 


độ mới. Hay theo cách nói đơn giản 
và súc tích của Bác Hồ: * Muốn xảy 


dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết. 


phải có những con người xã hội chủ 
nghĩa *. Con người xã hội chủ nghĩa 
nhất định phải là con người được giải 
phóng không chỉ khỏi mọi áp bức bóc 
lột mà còn khỏi sự ngu dốt, khỏi sự 
Tàng buộc bởi những thành kiến hẹp 
hỏi và những tập tục cô hủ, Tóm lại, 
đó "phải là con người có văn hóa. Có 


~lẽ không phải ngẫu nhiên trong những 


. Chúc chính trị. V.L 


năm cuối đời minh, đặc biệt trong di 
lê-nin đã nói 
nhiều đến cách' mạng văn hóa, đến 
việc nhanh chóng nâng cao trình độ 
văn hóa cho nhân dân. Như vậy, nói 
đến chủ nghĩa xã hội không thề 
không nói tới vấn đề văn hóa. Sự khác 


_ biệ! giữa chủ nghĩa xã hội với chủ 


nghĩa tư bản không phải chỉ ở những 
chỉ số kinh tế, ở năng suất, ở cơ câu 


. kinh tế, Cách mạng khoa học và kỹ 


thuật đang quốc tế hóa nên kinh tế 
thế giới. Cuộc chạv đua về kinh tế 
đang điển ra giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa và các nước tư bàn chủ 
nghĩa. Trong tình hình hiện này, các 
nước tư bản phát triền đang bỗ xa 
các nước xã hội chủ nghĩa trên nhiều 


chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Đuồi kịp 
các nước tư bản chủ nghĩa phái triền 
về kinh tế đang là khầu hiệu hành 
động của chúng (a. Cố nhiên trong sự 
pháế triền kinh tế của minh, eác nước 
xã hội chủ nghĩa luôn hướng tới mục - 
đích giải phòng, và phát triền toàn 
diện con người. Đó là sự khác nhau 
cơ bản giữa kinh tế xã hội chủ nghĩa 
với kinh tế tư bảm chủ nghĩa. Bỏ mất 
mục tiêu đó thị tính ưu việt của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa sẽ không còn. 
Sự tính toán lỗ lãi khêng nằm ngoài 
tư duy kinh tế, nhưng đó không phải 


. là mục đích cuối củng của hoạt động 


kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ý nghĩa 
nhân bản của kinh tế xã hội chủ nghĩa 
không chỉ ở chỗ đáp ứng nhu cầu vật 
chất của con người, mà còn ở chỗ tạo 
điều kiện vật chất cho sự phát triền 
toàn diện con người. Sự phát triền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa mang trong 
mình nó những nhàn tố văn hóa và 
cũng nhằm mục đích văn hóa. Chứng 
nào kinh tế còn xa lạ với văn hóa, 
phát triền bất chấp nhu cầu văn hóa 
và những tiêu chuän của văn: hóa thì 
chừng đó những trật tự; kỷ cương 
của kinh tế sẽ bị phá vỡ, khả năng 
tha hóa người lao động vẫn cứ diễn 
ra. Tỉnh hinh đó đã và đang diễn ra 
ơ „một số ngành, một số địa phương 
trong công cuộc đồi mới kinh tế nước 
ta hiện nay. 


Nếu trong lính vực kinh tế, sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội đòi 
hỏi phải hướng vào mục tiêu nhân bản 
thì trong lĩnh yực yăn hóa mục tiêu 
đó lại càng rõ nét hơn. Ơ một mức độ 
nào đó có thể nói chủ nghĩa xã hôi 
đồng nghĩa với văn hóa, vỉ mục tiêu 
của chủ nghĩa xã hỏi là giải phóng 
con người, là tạo điều kiện đề con 
người phát triền toàn điện (phát triền 
văn hóa cũng chính nhằm mục tiêu 
đỏ), Chủ nghĩa tư bản đã và đang 
mang lại một khói lượng sản phầm 
vật chất to lớn, đỏ sò. Nhưng chủ 
nghĩa tư bản đang đứng trước những 
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mâu thuẫn gay gất. Trong bài « Tiến 
"bộ kỹ thuật và xã hôi Pháp?" đăng 
trên tạp chí « Những vấn đề hòa binh 
và chủ nghĩa xã hội » số 1-1987, đồng 
_chỉ Rơ-n^ Cơ Ghen. ủy viên Bộ chính 
trị Đảng cộng sản Pháp viết: * Công 
nghệ mới mở ra trước phụ nữ những 
khả năng lớn, cho phép họ có thề làm 
được mọi nghề và đảm nhận mọi 
chức vụ, nó trở thành phương tiện đề 
đạt được sự bình đẳng. Nhưng nếu 
không có một hệ thống đào tạo nghề 
nghiệp, không có dân chủ, không đấu 
tranh cho những quyền của họ, thi 
chính công nghệ mới lại có thề trở 
thành nguồn gốc làm mất kinh nghiệm 
nghề nghiệp và làm cho điều kiện 
sống của họ tồi tệ hơn nữa ». 


Do những điều kiện lịch sử lâu dài” 
và do sai lầm chủ quan trong hoạt 
động kinh tế của nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản đã bỏ 
xa các nước xã hội chủ nghĩa trên 
nhiều chỉ tiêu kinh tế. Vấn đề đặt ra 
hiện nay không phải là quay lại chủ 
nghĩa tư bản đề phát triền kinh tế 
(điều đó trải với quy luật khách quan 
của tiến bộ xã hội và đi ngược lại 
mục tiêu ta đã chọn và đã đồ kao 
xương máu đề giành được) mà điều 
cần thiết hiện naÿ là biết sử dụng một 
cách khôn ngoan các thành tựu kỹ 
thuật và những kinh nghiệm quản lý 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, 
biến những kinh nghiệm và thành tựu 
đó thành tài sản của xã lội, kích 
thích phát triền sản xuất nhằm đáp 
ứng những nhu cầu vật chất của con 
người, đồng thời tạo cơ sở cần thiết 
cho sự giải phóng và phát triền toàn 
diện người lao động. Đề đảm bảo yêu 
cầu đó, việc nâng cao trình độ văn 
hóa của người quản lý và người lao 
động, việc chăm lo lợi ích thiết thực 
của người (ao động, việc thực hiện. 
nguyên tắc công bằng công khai trong 
lưu thông phân phối, việc đân chủ 
hóa trong đời sống và trong sản 
xuất v.v. là những điều kiện không 
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.văn hóa chíti:h 


thề thiếu. Những điều kiện đó sẽ tạo 
nên sức mạnh tính thần cho sự phát 
triền kinh tế vã hội chủ nghĩa. 


Song song với sự, phát triền kinh 

tế là sự phát triền nền văn hóa xã 
hội chủ nghĩa. Văn héa trong quan 
niệm mới nhất là tông thể hữu cơ 
những yếu tố mà khi sử dụng chúng 
thì cho phép người lao động nắm trong 
tay mỉnh vận mệnh của: minh và lịch 
sử chung của minh. Không thề hình 
dung một chủ nghĩa xã hỏi địch 
thực nếu quần chúng nhân dàn còn 
thiếu văn hóa. Đầu tư cho sự nghiệp 
là đầu tư cho con 
người, cho con người hiện tại và cho 
các thế hệ tương lai. Với ý nghĩa đo. 
đầu tư cho sự nghiệp văn hóa cũng 
chính là đầu tư cho sự thín› lợi của ` 
chủ nghĩa xã hội. 
Ổ Chủ nghĩa xã hội sẽ vượt qua 
những thử thách hiện nay nếu lý luận 
và thực tiễn chúng ta phát huy được 
bản chất nhân văn của nó. Có nghĩe 
là trên mọi phương diện kinh té, 
chính trị, văn hóa, chủ nghĩa xã hôi 
phải là một chế độ bảo đảm thật sư 
cho sự giải phóng và sự phát triền 
toàn điện con người. Sức hấp dẫn của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin suy đến cùng 
cũng là ở chỗ nó là vũ khí lý luận 
duy nhất giúp con người đứng lên tư 
giải phóng và tự hoàn thiện. 


Lịch sử phát triền của nhàn loại !â& 
lịch sử thay thế các phương thức sản 
xuất, là sự ghi nhận trinh độ giải 
phóng con người, trình độ phát triền 
và hoàn thiện con người. SỰ xuất 
hiện của chủ nghĩa xã hội là một 
bước ngoặt trong lịch trình phát triền 
đó. Gọi là bước ngoặt vì với chủ 
nghĩa xã hội, nhân loại bước sang 
một quỹ đạo mới : chấm dứt vĩnh viên 
những cơ sở xã hội để ra sự phân 
chia giai cấp và áp bức giai .Ấp. Chủ 
nghĩa xã hội là chế độ xã hội đầu 
tiên trong lịch sử có quyền ghi trên 
lá cờ của mình khầu hiệu * Tất cả vì 
con người ›. Do đó, chủ nghĩa xã hội 


đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân đạo 


thực tiễn. Cố nhiên đề đáp ứng khát 
vonl mà nhân loại trông chờ, sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội đòi 
hỏi nhanh chóng phát triền lực lượng 
sản xuất, hoàn thiện chế độ chính trị, 
nâng cao trình độ văn hóa cho quần 
chúng. Với ý nghĩa đó. thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội không thề là 
thời kỳw phục hồi chủ nghĩa tư bản, 


mà là thời kỳ chuần bị mọi cơ sở vật „ 


chất và tính thần cho sự thực hiện 
chủ nghĩa nhân đạo thực tiễn trong 
đời sống mà nội dung cơ bản của nó 
là giải phéng con người, phát triền 
và hoàn thiện con người. 


Lịch sử nhân loại dù có những 
bước ngoặt, những đột biến, nhưng 
văn tuân theo quy luật kế thừa. Khát 
vọng về giải phóng con người và 


những điều kiện đề từng bước thực- 
hiện sự giải phóng đó 'hật ra đã 
được tích lũy từ lâu trong các chế 
độ cũ. Chủ nghĩa tư bản, đỉnh cao của 
sự phát triền nhân loại trước đây, 
dù là chế độ bóc !ặt tinb vi và tàn 
bạo trong lịch sử, vẫn làTh nảy sinh 
những tư tương lớn, những thành quả 
lớn của văn minh. Những tư tưởng và 
thành quả đó không phải là sản phầm 
trí tuệ của một nhóm mgười bóc lột 
mà là kết tỉnh của trí tuệ quần chúng,. 
của hoạt động sáng tạo của quần 
chúng. Biết giành lấy những thành 
tựu của văn minh, văn hóa nhân loại. 
hướng các thành tựu đó vào việc 
thực hiện mục đích hoạt động của 
mình, đó là nhiệm vụ thường xuyên 
được đặt ra trước các đảng cộng sản 
và nhân dân các nước đang xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Đồi mới quản lý... 


(Tiếp theo trang 20) 


tại một khối lượng lớn những điều 
luật đã quá lỗi thời. Pháp luật kinh 
tế chưa được đồi mới đồng bộ và căn 
bản. Hai là, nhiều lĩnh vực và nhiều 
vấn đề cho đến nay ván chưa có 
những văn bản pháp luật tương ứng 
và thích hợp điều chỉnh. Ba là, trong 
pháp luật kinh tế, luật còn giữ vai 
trò và vị tri rất thứ yếu, đại bộ phận 
là các văn bản dưới luật mà trong đó 
các văn bản ngành chiếm tỷ lệ lớn. 
Đó là dấu ấn nặng nề của cơ chế cũ. 
Bốn là, pháp chế xã hội chủ nghĩa 
trong hoạt động và quản lý kính tế 
chưa được tôn trọng. Điều này biều 
hiện rất nghiêm (rọng ở sự vi phạm 
pháp luật trước hết từ phía các cơ 
quan nhà nước, các tỒ chức kinh tế 
trong cả xây dựng pháp luật, thi 


hành pháp luật lẫn bảo vệ pháp luật 
trong lĩnh vựo kinh tế. 

De vậy, đồi mới pháp luật kinh tế 
và tăng cường pháp chế xã hỏi chủ 
nghĩa trong quản lý kinh tế cần hướng 
vào việc khắc phục căn bản những 
nhược điềm trên, nâng cao nhận thức 
về pháp luật, ý thức pháp luật và văn. 
hóa pháp luật của cán bộ quản lý 
kinh tế và nhân dàn, tập trung vào 
việc xảy dựng dần một hệ thống 
pháp luật kinh tế thích hợp với cơ chế 
kinh tẻ mới, tạo ra những điều kiện 
kinh tế — xã hôi cần thiết và những 
bảo đảm pháp lý chắc chắn đề pháp 
luật được tôn trọng và đi vào cuộc 
sống. Đó là biện pháp tốt nhất bảo 
đảm hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà 
nước về kinh tế ở nước ta hiện nay 
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"Đồi mới~ 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Mấy vấn đề về ồn đinh rừng 
và phát triền lam nghiệp 


l — TìiaÀh hình rừng và sản xuất 
lâm nghiệp những năm gân đây 


Thưc hiện phương hướng đồi mới 
-eña Đăng, nhất là đồi mới chính sách, 
đòi mới cách làm, phát huy vai trò 
chủ động sáng tạo của cơ sở, nghề 
rừng trong cả nước đã có những 
chuyền biến tích cực, khác phục được 
tỉnh trạng trì trệ kéo dài nhiều năm. 
- Từ năm 1986 đến nay, do xóa bỏ cơ 
chế bao cấp, chủ động tạo vốn phát 
triền rừng, chúng ta đã tròng được 
41:000 ha rừng mới .và 1,3 tỉ cây phân 
tân : mỗi năm khai thác từ 5,3 — 3,6 
triệu m` gỗ, 28—30 triệu mỀ củi và 
nhiều loại lâm sản, đặc sản khác, đáp 
ứng những đòi hỏi căn thiết của nền 
kinh tế và đời sống nhân đản., 

Z nhiều địa phương như Lâm đồng. 
Vĩnh phú, Hà bác. Nghệ tĩnh, Long 
an, Đồng nai v.v. do thực hiện giao 
đát giao rừng đến hộ gia đỉnh và có 
các chỉnh sách khuyến khích, bảo 
đam lợi ích thỏa đáng của người lao 
động nên đã làm cho nhân đân°quan 
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tâm gắn bó với rừng và sử dụng hợp 
lý đãt đai đồi núi đưa lại những kết 
quả thiết thực. 

San xuất làm nghiệp từ độc canh 
đã bước đầu chuyền sang kinh doanh 
lòng hợp, hình thành cơ cấu lâm — 
nông — công nghiệp (hoặc làm — ngư~— 
công nghiệp), tạo điều kiện đề thu hút 
thêm lao động. nâng cao hiệu quả 


sản xuất kinh doanh. Lâm — ngư trường 
"Nông Trẹm (tỉnh Minh hải) làm 


trường Mã đà, Hiếu liêm (Đồng nai), 
lâm trường Mỹ phước (Hậu giang), 
Liên hiệp làm — nông — công nghiệp 
Ea-súp, Gia nghĩa (Đắc lác), lâm 
trường Thạch thành (Thanh hóa) v.v. 
là những điện hình về việc thực hiện 
có kéế+ qua phương hướng kinh doanh 
tồng hợp nói trên. 

Tuy nhiên, khuyết điểm và những 
vấn đề tồn tại nồi bật nhất hiện nay 
của nghề.rừng là ở công tác quản lý, 
bảo vệ rừng. Tài.,nguyên rừng chưa 


# hộ trưởng Bô lâm nghiệp 


v 


ồn định và đang có tình trạng giảm 
sút vẻ số lượng và chất lượng. Tẹ 
chất phá, đốt rừng làm nương rây và 
khai thác bừa bãi không theo đúi g 
quy trinh, quy phạm điều chế văn 
còn xảy ra Ở nhiều nơi, hằng năm dã 
phả hủy '5 — 6"yan ha rừng. 


Nguyên nhân của tỉnh trạng giảm 
sút vốn rừng nói trên, trước hét là 
do chưa giải quyết căn bản vấn đề 
lương thực và đời sống của đông bào 
miền núi, vùng du canh du cư. 

— Do nhu cầu về gỏ. củi đề báo 
đàm cuộc sống cho hàng chục triệu 
nxười (bao gồm nhàn dàn, công nhàn 
viên chức và lực lượng vũ trang. người 
ta đã khai thác một khối lượng lớn 
lâm sản - số này thường tập trung vào 
một số vùng nhất định, lại không theo 
đúng quy định về bao vệ rừng nên đã 
làm cho vốn rừng giảm sút nhanh, 
Bên cạnh đó, việc khai hoang mở rộng 
điện tích làm lương thực, trông cây 
công nghiệp một cách ö ạt, thiểu quy 
hoạch cũng đã lấn vào rừng những 
điện bài” không nhỏ, 


— Mặt khác, bản thân ngành lâm 
nghiệp, do thiếu sót treng công tác tồ 
chức quản lý rừng, đã đề xảy ra tình 
trang khai thác không theo đúng quy 
trinh kỹ thuật, lại không dâu tư đề 
mở mang dường sá kịp thời với yêu 
cầu khai thắc làm cho nhiều nơi khác 
lạm dụng vốn rừng. 


HH — Mục tiêu phương hướng ồn 
định rừng và phát triền lâm nghiệp 


IÍ— Hiện này rừng và đất rừng 
nước ta có T9 triệu ha, chiếm hơn 57% 
điện tích lãnh thô. Đày là tài nguyên 
có vị trí rất quan trọng đối với kính 
tế — xã hội và môi trường sống của 
ca nƯỚC.. ( 

Về kinh tế, vốn rừng hiện có hơn 
9,3 triệu ha, với trữ lượng hơn 600 
triệu m”, làm sản các loại là nguôn 
cuŸg cấp lâu dài cho các yêu cầu của 
xây dựng, công nghiệp và nhu cầu 


đời sống nhàn đàn, Lâm nghiệp nuớc 
‹ta với những ưu thể đủa rừng nhiệt 
đời và hơn 1U triệu ba đất trống, đồi 
trọc, đất dốc có khả năng trông rửng 
và trông cày công nghiệp, đặcasàn, 
được liệu với sản lượng cáo, có thể 
cho nhiều sản phầm hàng hóa với khối 
lượng lớn phục vụ nhu cầu trong nước 
và xuät khầu. Đất đai ở đông bằng 
cũng có tiềm năng phát triền lớn, có 
thể làn dụng đề trồng cây lấy gõ, lấy 
củi và đặc sản, Với cơ cầu cày trồng 
hợp lý và áp dụng các biện pháp 
thầm canh thÌ mỗi năm có thê đạt sản 
lượng 10—15m”;ha. (Gỗ bạch đàn làm 
nguyên liệu sản xuất giấy, môi m” bán 
40 đô la, trừ chỉ phí sản xuất vẫn 
còn thu được 300 đô la/ha/năm). Về 
trỏng cày phân tán, nếu mỗi huyện 
đông bảng trông Í triệu cày/năm, 
sau IŨ nàm, cứ bình quân 100 cày 
cho Im” gỗ, củi thì có thề thu 
được sản lượng 10000 m/năm. Như 
vậy là có thề thực hiện được việc tự 
cần đối nhu cầu tại chỗ. ki 


Về mặt xã hội, việc mở mang lâm 
nghiệp sẽ thu hút một lượng lao động 
xã hội to lớn, Nếu phát triền kinh 
doanh đông bọ, bình quản 5 hà rừng 
và đất rừng thu hút thêm 1 lao động 
và cứ {ha đất đai kinh doanh tòng 
hợp nuôi sống được 3 người, thì địa 
bàn làm nghiệp có thề tạo được công 
ăn việc làm yà bảo đảm đời sòỏng cho 
hàng chục triệu người. Mặt khác, việc 
phát triền nghề rừng trên địa bàn 
miền núi và trung du là tiên để góp 
phần mở mang kinh tế — xã hội, từng 
bước cái thiện điều kiện văn hóa ở 
đà v. 


Về môi sinh, yiệc bảo vệ rừng và 
phát triền lâm nghiệp có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, nhất là đối với địa 
hình và chế độ khí hàu phức tạp như 
nước ta. Do nạn phá rừng, nhất là 
phá rừng đầu nguồn, hằng năm lượng 
phù sa bị bào mòn trên mặt đất đã 
làm mất đi 1 triệu tấn đạm, 1⁄2 triệu 
tấn làn và hàng chục vạn tấn nguyên 
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tố quan trọng khác. Đồng thời làm 
cho lưu lượng các dòng sông, ao hồ, 
khe suối mất ồn định, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sản xuất nông 
nghiệp. ngư nghiệp và các hoạt động 
binh thường khác của các công trinh 
thủy lợi, thủy điện, giao thông vận 
tải... - 

2 —- Đề khai thác tốt và phát huy 
đúng đắn tiềm năng về rừng, nghề 
cững phải được phát triền theo quy 
hoạch đồng bộ và lâu dài (đối với lâm 
nghiệp là 50 năm) với cơ cấu rừng 
ồn định trên diện tích khoảng 19 triệu 
ba, trong đó gồm : 

= Hừng sản xuất 12,2 triệu ha 

—~ Rừng phòng hộ 5,7 triệu ha 

~ Rừng đặc dụng 1,1 triệu ha. 

Từ đó bảo đảm cung ứng với mức 
bình quản 0,4 - 05m gỗ/đầu 
người/năm, Đến năm 2065, khi số dàn 
lên tới 82 triệu người phải có kheẳäng 
32 — 41 triệu m` gỗ — củi. Riêng gỏ 
làm nguyên liệu đề sản xuất giấy phải 
bảo đảm cung ứng I,2 triệu m` và 
đến năm 2030 phải cung ứng 8 — 10 
triệu m` đề có 1 triệu tấn giấy. 

Đà đạt tới những mục tiêu nêu trên, 


nghề rừng phải thực hiện đồng thời 4- 


chương trình với nội dung tóm lược 
như sau: 


a) Chương trình quản lý, bảo vệ và 
lầm giàu rừng tự nhiên hiện có. Đây 
là chương trình cơ bản và then chốt 
đề làm giàu vốn rừng, lập lại trật tự 
trong việc quản lý và sử dụng rừng, 
đắt rừng theo đúng sự phản công, phân 
“cấp và quy trình, quy phạm, luật pháp 
của nhà nước, bảo đảm cho việc khai 
thác không làm mất rừng. Ngược lại, 
thông qua các biện pháp khai thác theo 
tuân kv mà làm cho vốn rửng ngày 
càng ồn định và giàu thêm. Với tồng 
số diện tích rừng giàu và rừng trung 
bình hiện có, nếu mỗi năm khai thác 
khoảng 70000 ha đề đáp ứng nhu câu 
hiện nay thì sau 29 năm sẽ khai thác hết 
điện tích này, và từ năm thứ 2l trở 
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đi sẽ đi vào khai thác những rừng 
nghèo, rừng non đã được nuôi đưỡng, 
làm giàu, còn rừng trồng nối tiếp sẽ 
được đưa vào khai thác ở chu kỶ sau. 
Như vậy, nếu khai thác rừng gắn Hền 
với nuôi dưỡng rừng theo đúng 
quy hoạch và chương trình điều 
chế thi sẽ ồn định được vốn rừng đề 
khai thác lâu dài, liên tục và không 
SỢ mìiất rừng. Ngược lại, nếu làm 
không tốt sẽ gày nên tình trạng mất 
òn định trong kinh doanh. 

b) Chương trình trồng rừng và sử 
dụng có hiệu quả gần, 10 triệu ha đất 
trống, đöi núi trọc. Cần triền khai 
đồng bộ các phương thức trồng rừng 
như : 

+ Trồng rừng tập trung có đầu tư 
trọng điềm đề tạo vùng nguyên liệu 
cho công nghiệp mỏ, giấy, sợi và gỗ 
lớn xuất khầu. Trong đó có khoảng . 
1 — 1,5 triệu ha rừng gỗ lớn, 50 vạn ha 
cho nguyên liệu làm giấy, 40 — 50 
vạn ha thông nhựa, 20 vạn ha trầu, 
6 vạn ha quế... 

+ Tiếp tục giao đất, giao rừng cho 
các đơn vị, cơ quan, trường học, hộ 
gia đình... đề tròng rừng lấy gỗ, củi 
gia dụng. xây dựng các vườn rừng 
theo hình thức nông — làm kết hợp. 

+ Mở rộng các hình thức hợp tác, 
liên kết trồng rừng giữa các ngành và 
địa phương. Mở rộng eác hình thức 
hợp tác với nước ngoài đề đầu tư 
trồng rừng, kề cả việc vay vốn, và 
thu hút các nguồn viện trợ của các tồ 
chức quốc tế dưới mọi hình thức có 
thề tranh thủ được đề đầy nhanh tốc 
độ trồng rừng ở nước ta. 

Áp dụng rộng rãi phương thức 
nông — lâm kết hợp, gắn cơ cấu cây 
rừng chu kỷ dài với cây nông nghiệp. 
cày công nghiệp, cây đặc sản, cây được 
liệu thu hoạch trước mắt, đề thực hiện 
*lấy ngắn nuôi dài », kinh doanh tồng 
hợp. tạo vốn phát triền trồng rửng 
ngày càng lớn hơn. 

+ Phát triền rộng khắp phong trào 
trồng cây phân tán. Với mục tiêu 


trồng 400 —= 450 triệu cây/năm (tương 
đương 20 =22 vạn ha rừng/năm), 
phấn đấu đạt bình quân mỗi huyện 
2 triệu cây/năm ; mỏi ha đất canh 
tác có 100 cây lấy gỗ với sản 


phầm thu hoạch hằng năm 1m” gỗ, ˆ 


U,5 xie củ/ha. Trỏng cây phân tán 
là phương thức mang lại hiệu quả 
lớn nhất. cần được đầy mạnh ở tắt 
cả các vùng... 

Trong việc trồng rừng phải lấy 
năng suất, chát lượng, hiệu quả làm 
mục tiêu hàng đầu; chuyên mạnh 
theo hướng trồng rừng thâm canh, 
đưa nhanh giống mới có năng suất cao 
vào và áp dụng các thành tựu khoa học 
kỹ thuật và kinh nghiệm tiên tiến, đề 
tắng nhanh sản lượng và rút ngắn chủ 
kỷ kinh doanh. 


c) Chương trình chế biến, tận dụng 
và sử dụng tiết- kiệm làm sản. 

Phát triền mạnh công nghiệp chế 
biến gỗ và đặc sản rừng bao gôm chế 
biến cơ lý, hóa học và chế biến tồng 
hợp. Quy hoạch và hình thành những 
trung tâm chế biến lớn (Hà nội, thành 
phố Hồ Chí Minh, Tây nguyên), được 
trang bị kỹ thuật hiện đại, đồng thời 
phải coi trọng các binh thức tận 
dụng, sơ chế tại rừng đề sử dụng 
hết mọi loại cành nhánh, gỗ nhỏ và 
phế liệu hiện còn bỏ phí lớn trong 
rừng. Có như vậy, mới tăng nhanh 
khối lượng sản phầm đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng của nhân dân. Thực hiện 
việc đồi mới kỹ thuật đề nâng cao tỷ 
lệ sử dụng. Phấn đấu đề cung ứửng 
phần lớn sản phầm gỗ đã qua chế 
biến, bảo quản và nhiều loại hàng mộc 
dân dụng luôn được cải tiến thích hợp 
với thị hiếu của nhân dân, với giá cả 
phải chăng. 

á ) Chương trình xuất khầu đặc sản 
rừng 

Tồ chức lại công tác xuất khầu 
- trong toàn ngành. nhắm tăng nhanh 
năng -lực sản xuất chế biến các mặt 
hàng xuát khầu, phấn đấu đề tạo ra 
một khối lượng lớn với giá trị cao, 


nhất là các mặt hàng xuất khâu có vị 
trí mũi nhọn như: gó ván sàn tính 
chế, gỗ dán lạng, đồ mộc mỹ nghệ và 
mộc cao cấp, dầu, nhựa thực vạt, đặc 
sản quý hiếm và động vật rừng... Mở 
rộng thị trường xuất khảu và nhiều 
hình thức hợp tác kinh tế với nước 
ngoài đề tăng nhanh kim ngạch xuất 
khảu sản phảm rừng nhiệt đới. Phát 
triển các hinh thức liên doanh liên 
kết, các hình thức dịch vụ sản xuất, 
gắn yêu cầu gây trồng với xuất khầu. 
gắn xuất với nhập, nhằm đáp ứng đòi 
hỏi phát triền nghề rừng, nàng cao 
đời sống của người lao động. 


II[ — Những biện pháp chủ yếu về 
tồ chức thực hiện 


1 — Trước hết cần khần trương tề 
chức lại rừng, tò chức lại sản xuất. 
bố trí lại cơ cấu kinh doanh hợp lý 
theo 9 vùng kinh tế lâm nghiệp (Tây 
bắc, Đông bắc, Trung tâm Bắc bộ, Khu 
4 cũ, Duyên hải Trung bộ, Tây nguyên. 
Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Hồng 
và Đồng bằng sông Cửu long). 

+ Trên cơ sở phân chia 3 loại rừng : 
rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng có 
công dụng đặc biệt, cần có các hỉnh 
thức và biện pháp tô chức quản lý 
phù hợp, theo những quy chế đổi 
với từng loại rừng. Toàn bộ 19 triệu 
ha rừng và đất rừng của cả nước phải 
được quy hoạch, giải thửa thống nhất 
theo từng đơn vị làm trường — phân 
trường — tiều khu — khoảnh — lô. 
Trong đó, tiều khu là đơn vị cơ bàn 
đề quản lý, kinh doanh, bảo vệ rửng 
tận gốc có người làm chủ, bảo đảm 


- khai thác và tái sinh theo một chu ký 


khép kín. Đây là biện pháp cơ bản 
hàng đầu đề bảo đầm ồn định rừng và 
dẫn dắt rừng phát triền theo thế đi 
lên. Điều chỉnh lại quy mô của từng 


lám trưởng cho hợp lý. Trong đó, 


mỗi lâm trường chỉ nên có diện tích 
bình quân từ 15000 đến 20000 ha (với 
chu kỷ kinh doanh 20 năm). Đối với 
những lâm trường kinh doanh gỗ nhỏ 
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và đác sản, diện tích có thể nhỏ hơn 
(tử 5000 đến 10000 ha). Khóng duy trì 
những lâm trưởng bao chiếm nhiều 
điện tích nhưng không đủ sức kính 
doanh, hoặc kinh doanh kém hiệu 
qua. 


Hà soát lại công tác giao đạát. giao: 


rừng. Trên eơ sở kiêm kê nhà nước 
về tài nguyên đất đai (tiến tới có thê 
tính toán về mặt giá trị vốn rừng và 
đất rừng), tủy đặc điềm mỗi vùng mà 
áp dụng các hình thức giao đất, cho 
mượn đất, đấu thầu kinh doa:h dẻ 
các đơn vị, tập thê, hộ øia dinh, tư 
nhân... quan lý, sử dụng. bảo đảm che 
mỗi khu đất, khu rừng đêu có chứ, 
được quản lý kính doanh sử dụng” 
đúng hướng, trành giao một cách hình 
thức, không có người làm chủ cụ thê. 
Đối với những diện tích đã giao cho 
đơn vị, tập thề cũng phải tiến hành 
khoán đến hộ gia đỉnh nông dàn hoặc 
gia dinh cần bộ công nhân, gán với 
sản phảm cuối cùng thi việc quản lý 
kinh doanh mới có hiệu quả. 


Lâm trường quốc doanh phải được 
tồ chức gọn nhẹ và kinh doanh có 
hiệu quả, vừa khai thác các thế mạnh 
về rừng, vừa khai thác thế mạnh nông 
nghiệp, cây công nchiệp, chắn nuôi, 
thủy sản, thủy điện, ngành nghề... 
Giải thê và khoán, đấu thầu các lâm 
trường kính doanh kém: hiệu quả, thua 
lô kéo đài, Lâm trưởng phải vươn lên 
làm tốt dịch vụ đối với nghề rừng 
(điều tra, thiết kế rừng, sárxuất hạt 
giống, cây con, dịch vụ phòng chống 
sàu bệnh hại rừng, địch vụ cơ khí lâm 
nghiệp...) làm tốt vai trò nòng cốt, 


điểm tựa, đề thu hút và tồ chức lao 


động, làm tốt cuộc vận động định 
canh. định cư, dịch vụ đời sống, thu 
mua sản phầm, cùng ứng những nhụ 
yếu phầm cho nhàn dàn.,.., góp phần 
củng địa phương tô chức lại kinh tế ~— 
xã hội trên địa bàn. Từ đó giải quyết 
tốt tệ phá rừng. Hiện nay, cả nước 
có 379 lâm tnường đang quản lý trên 
6,3 triệu ha rừng, đất rừng sản xuất. 
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Nếu tất cả đều đi vào quản tý kinh 
doanh hợp lý, có hiệu quả như các 
làm trường ÀTlà đà, Sông Trem. Chư 
pơng, Sóc sơn, Thạch thành, Hương 
khẻ... thì nhất định sẽ ön định được 
tỉnh hình rừng và phát triền nhanh 
mọi mát sản xuất kinh doanh. 

— † Tiếp tục hoàn chính việc phân 
cóng., phản cấp quản lý rừng và đất 
rừng cho UðNHD địa phương và tạo 
điều kiện thuận lợi để môi cắp chính 
quyền thực hiện đúng chức năng qgần 
lý nhà nước về rừng như luật phép 
đa quy định. Tiếp tục làm rõ chức 
năng quản lý nhà nước và quản lý 
chỉ đạo sản xuất kính doanh của các 
cấp đối với lâm nghiệp. 


2 ~ Tăng cường cơ sở vật chát và 
kỹ thuật cho nghề rừng _ 

Cơ sử vật chất kỹ thuật lâm nghiệp 
hiện nay còn yếu kém, không đồng 
bộ là một trong những nguyên nhân 
làmecho nghề rừng chậm phát triền, 
đặc biệt là hệ thống đường sá, kho 
bãi, phương tiện vận chuyền, cơ sở 
và thiết bị chế biến, rừng giống và 
cơ sở địch vụ kỹ thuật... Vi vậy, cần 
tăng cường hợp tác, liên kết, thu hút 
mọi nguồn vốn đề tăng cường cơ sở 
vạt chất kỹ thuật lâm nghiệp, đáp 
ứng đòi hỏi của sản xuất trước mất 
và làu đài của nghề rừng. Đầy mạnh 
công tác nghiên cứu khoa học kỳ thuật, 


phục vụ tốt cho 4/chương trình làm 


nghiệp; gìn khoa học kỹ thuật với 
khoa học quản lý và khoa học xã hội 
đề giải quyết đồng bộ những đòi hỏi 
của sẵn xuất lâm nghiệp trên các vùng 
khác nhau về kính tế sinh thái. 

*Coi trọng nghiên cứu tòng kết 
những kinh nghiệm tiên tiền trong 
nhân đản, và nhân những mô hìnÌh. 
điền bình tốt ˆ'òng rãi trong toàn 
ngành. Mở ròng các hình thức liên 
kết khoa học với sản xuất, tranh thủ 
các tiềm năng khoa học kỹ thuật của 
các ngành trong nước và nước ngoài, 
nhằm khắc phục tỉnh trạng cbậm 
phát triền về khoa học kỳ thuật của 


lâm nghiệp nước ta. Đào tạo lực 
lượng kỹ thuật vien cho các hợp tắc 
xã, tập đoàn sản xuất, đấp ứng đòi 
hỏi của nghề rừng nhàn đản 


b ng Thực hiện rộng rãi cơ chế quản 


lý mới đổi với lâm nghiệp, kiên quyết... 


xóa bẻ bae cấp, chuyên hẳn sang hạch 
teàn kinh doanh. Rẻ hoạch hóa lâm 
nghiệp, phải chuyền mạnh từ nặng 
Tè khai thác sang coi trọng xảy dựng 
phát triền vốn rừng, lấy lâm sinh 
làm gốc, bảo đàm càn dối giữa khai 
thác với tái sinh. Trong lĩnh vực còng 
nghiệp rừng phải lấy chế biển làm 
mũi nhọn để tăng nhanh các loi sản 
phầm tiêu dùng và sử dụng hợp lý, 
tiết kiệm tài nguyên. Rế hoạch làm 
nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu của 
nền kinh tế, của đời sống nhân dân 
và không thề thoát ly khả năng thực 
tế của rừng. Phải quan tàm đến cả 
nhiệm vụ kinh tế — xã hội trên địa 
bàn rừng (như thu hút và tồ chức 
lao động. định canh định cư, tồ chức 
đời sống vật chất, văn hóa tính 
thần...). Ehi chuyền sang hạch toán 
kinh đoanh, làm sản không còn lì sản 
phẩm cung ứng theo lối bao cấp, mà 
là sản phầm hàng hóa, do đó phải 
được ưu thông trao đồi theo nguyên 
tác ngang giá như các loại hàng hóa 
kháo Từ đó việc khai thác và chế 
biến phải gắn chặt với thị trường, 
phải đáp ứng thị hiếu của nhân dàn; 
giá cả vừa bảo đảm bủ đáp chỉ phí 
sản xuất đề tái tạo lại rừng, vừa phải 
được xã hội chấp* nhận. Việc kbai 
thác và chế biến trước hết phái bảo 
đảm ưu tiên cung ứng cho những hộ 
được nhà nước chỉ dịnh theo hợp 


đồng đã ký kết, mặt khác phải mở 
rộng quan hệ trực tiếp olữa nưười sản 
xudt với người tiểu thụ, mở ròng thị 
trường, bảo đảm hàng hỏa lưu thông 
thông suốt, không qua nhiều cặp trang 
gian, không hạn chế bói địa giới hành 
chính. Nghiên cứu bồ sung. sửa đồi 
những chính sách có liên quan nhằm 
khuyến khích và thu hút nhiều lực 
lượng và thành phần, nhiều đơn vị, 
địa phương tham gia quản lý kính 
doanh nghề rừng, sử đụng đất trống, 
đỗi núi trọc như chính sách giao đất, 
cho mượn đất, đấu thâu, &Ahính sách 
khuyến khích sản xuất nông làm kết 
hợp, chính sách đối với vùng định 
canh, định cư, chính sách phản phối lợi 
ích giữa nhà nước trung ương và địa 
phương, giữa các ngành than) gia sẵn 
xuất, lợi ích của tỉnh — huyện — xã 
nơi có rừng v.v. nhằm đäy nhanh quá 
trình ồn định và phát triền Jâm 
nghiệp. Đồng thời thông qua việc 
nghiên cứu ban hành chính sách thuế 
đất rừng và thuế kinh doanh lâm 
nghiệp mà khuyến khích và bắt buộc 
các chủ rừng phải đi vào sản xuất 
thàm canh. bảo vệ và bỏi dưỡng đất 
đai, coi rừng như vườn nhà mình. « 

lối với miền núi, vùng du canh du 
cư, những nơi có nhiều khó khăn về 
điệu kiện chính trị — xã hội, nhà 
nước cần có chính sách đồng bô. thông 
qua chính sách đâu tư và phối hợp 
cñc nguón đâu tư hỗ trợ của nhiều 
nành (như làm nghiệp, nông nghiệp, 
giao thông, thủy lợi. văn hóa, giÁo 
dục, y tế, lao động — thương bình và 
xä hội...) mà phát huy nhanh hiệu 
qua kinh tế — văn hóa — xä hội ở các 
vũng này. 
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Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Nhận diện văn hóa 


ĂN hóa Việt tam hiện nay là 
kết quả tồng hợp của nhiều 
mối quan hệ qua các chặng 
đường lịch sử : truyền thống — 
hiện đại, dân tộc—quốc tế, xã hội— 
tự nhiên, cá nhàn—xã hội v.v. Nhưng 
tập trung nhất nó vẫn là biều hiện 
của trình độ sản xuất và tính năng 
động của hệ tư tưởng. 


L/ 


Trước khi chúng ta bước vào xây 
đựng nền văn hóa mới theo hệ tư 
tưởng mác xít, trình độ sản xuất của 
nhân dân ta còn rất thấp. Hệ tư tưởng 
nho giáơ, phong kiến còn nặng nề, 
sâu rộng và chi phối mạnh mẽ các 
quan hệ xR hội. Văn hóa làng xã là 
phồ biến do phương thức trồng lúa 
nước kiều Nam Á tạo thành. Chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin là vũ khí tỉnh thần của 
giai cấp vô sản và giai cấp vô sản là 
vũ khí vật chất của nó. Nhưng ở nước 
ta giai cấp công nhàn chưa đủ mạnh 
cả về số lượng và chất lượng. Hơn 
nữa chủ nghĩa Mác—-Lê-nin khi được 
truyền bá, xâm nhập vào Việt nam đã 
vấp phải cả một truyền thống văn 
hóa đa nguyên, pha tạp hệ tư tưởng 
của địa chủ, phong kiến, các tin 
ngưỡng, các đối trọng ng xử tầng 
tầng lớp lớp đan xen. Văn hóa phong 
kiến Trung hoa cũng ăn khá sâu vào 
hệ thếng thống trị, giáo dục và lối 
sống ở nước ta. 


lai 


Việt nam 


ĐỒ HUY # 


Thế nhưng chủ nghĩa Mác — Lâ-nin 


_đã bắt gặp chủ nghĩa yêu nước nồng 


nàn của dân tộc ta. nó như hạt giống 
tốt được gieo trên mảnh đất màu mỡ 
cho nên nhanh chóng nảy mầm, phát 
triền. Trên lĩnh vực văn hóa, bản Đề 
cương văn hóa Việt nam ra đời (1943) 
đã mở đường cho văn hóa Việt nam 
phát triền theo hướng mới, tiến bô. 
Những nguyên tác cơ bản của Bà 
cương văn hóa cho đến nay vẫn nhất 
quán được thấu suốt trong đường lối 
văn hóa của Đảng ta. 


Mấy chục năm qua. dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. chúng ta đã và đang 
hướng tới xây dựng một nền văn hóa 
mới xã hội chủ nghĩa. Những thành 
tựu trong lĩnh vực văn hóa là lớn lao. 


.và đáng tự hào. Šo với trước cách 


mạng, bộ mặt của nền văn hóa nước 
ta đã thay đồi quan trọng. Từ một 
nước với hợn 90ÃÄX số đân mù chữ, 
đến nay 80-90% số dân biết chữ. Hạ 
thống giáo dục thống nhất trong cả 
nước với đủ các cấp tử nhà trẻ đến 
sau đại học. Một đỏi ngũ cán bỏ khoa 
học đông đào trên tất cả các lĩnh vực 
đã được đào tạo, đủ sức đáp ứng nhu 
cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ đảt nước. Nhiều thành tựu trong 
khoa n kỹ thuật đã thúc đầy sản 


W Pho tiến sĩ mỹ học 


xuất. phục vụ đời sống và quốc 
phòng. Khoa học đang dần dần góp 
phần thúc đầy sụ phát triền của lực 
lượng sản xuất, đang ngày càng gần 
với tiến bộ xã hội và đời sống nhân 
_ đân. Sự nghiệp y tế, thề dục thề thao 
cũng phát triền, góp phần bảo vệ, 
tăng cường sức khỏe nhân dân. Mạng 
lưới y tế trong cả nước phát triền 
mạnh. Nhiều thành tựu trong việc 
chữa trị một số bệnh đã đạt trình độ 
quốc tế. Đó là niềm tự hào của chúng 
ta. Văn hóa văn nghệ góp phần tích 
cưc vào việc nâng cao đời sống văn 
hóa. tỉnh thần của nhân dân. Các 
hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, 
phong trào văn nghệ quần chúng. các 
công tác báo chí thông tin, cồ động. 
triền lãm... đã góp phần tuyên truyền 
đường lối, chính sách của đẳng, của 
nhà nước, đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu: cực, chống văn hóa đồi 
traạy phản động, góp phần bồi dưỡng 
phầm chất của con người mới, xây 
dựng nền văn hóa mới. Nhin chung, 
tuy nễn sản xuất của ta có thấp kém, 
tuy hệ tư tưởng Mác - Lê-nin chưa 
phát triền toàn diện trong đời sống 
văn hóa, nhưng bộ mặt văn hóa của 
xã hội ta mỗi ngày một khác từ trong 
lòng sàu của nó. Nhiều giá trị văn 
hóa mới đã bước đầu hình thành: 
. đân trí được mở mang, thôn làng 
được cãi tạo; văn hóa lao động hướng 
về phía chống áp bức bóc lột, hình 
thành những năng suất mới ; văn hóa 
giao tiếp được mở rộng; văn hóa gia 
đình được xây dựng trên nền tảng xã 
hội mới. Các nhân cách mới được 
quan tâm rèn luyện, giáo dục; một 
nền nghệ thuật mới ra đời với đối 
tương, nội dung và phương pháp mới... 
. 

Tuy nhiên, theo tính thần nghị 
quyết Đại hội VỊ của Đẳng, chúng ta 
cần phải đồi mới tư duy và nhìn 
thẳng vào sự thật đề thấy rõ những 
ø) còn cần trở quá trình xây dựng 
nền văn hóa mới, từ đó tìm cho ra 
những biện pháp khắc phục. 


Các thành tựu của nền văn hóa 
mới mà chúng ta đã đạt được chưa 
như chúng ta mong muốn. Lễ ra nhân 
dân ta có thề được hưởng thụ một 
nền văn hóa cao hơn. Đường lối văn 
hóa, văn nghệ của Đảng và thực tiễn 
văn hóa ở nước ta cỏn rất nhiều điều 
cần phải bàn bạc bồ sung. Vi sao lý 
tưởng tốt đẹp như vậy nhưng văn 
hóa. văn nghệ vẫn không ngừng 
xuống cấp. Chúng ta nói nhiều đến 
vai trò rất quan trọng của văn hóa, 
văn nghệ, nhưng việc đầu tư cho văn 
hóa, văn nghệ sao lại không đạt tới 
được những yêu cầu cần thiết của 
nó ? 


Thực trạng văn hóa của chúng ta 
ngày nay rất đáng buồn. Văn hóa 
chính trị đang mắc vào tỉnh trạng. 
quan liêu nặng. Văn hóa đạo đức 
không. ngừng sa sút. Văn hóa pháp. 
luật chưa được hình thành đầy đủ và 
chưa được thực hiện nghiêm minh. 
Văn hóa giáo dục đang tiếp tục xuống 
cấp. Văn hóa môi trường bị vi phạm 
nghiêm trọng và thiếu cơ sở khoa 
học. Văn hóa nghệ thuật nghèo cả về 
thề loại, đề tài lắn những khả năng 
sáng tạo. Chúng ta đang thiếu một 
văn hóa quản lý đất nước, quản lý 


. xã hội. 


Vấn đề bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bẵn chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta ảnh hưởng 
rất nhiều đến sự phát triền không 
đều của văn hóa. Vì sao chúng ta lại 


bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 


nghĩa ? Khi bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa cần tuân thủ những 
điều kiện, nguyên tắc gì ?v.v. Đó là 
những vấn đề lớn lao, cần làm sáng 
tỏ trước khi bắt tay vào xây dựng nền 
văn hóa mới. Kinh nghiệm lịch sử cho 
thấy, chủ thề xây dựng nền văn hóa 
mới cần phải đứng ở trên một tầm 
cao của những giá trị văn hóa thí mới 
có khả năng nhìn thấy những quy luật 
phát triền của nó. Ở nước ta, khi hệ 
thống chính trị giải phóng den người 
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lao động, trình đỏ của những người 


nông dàn nghèo, những cố nòng, 
những bản nông văn hóa rất thấp, 
họ được đưa lên làm chữ thề đề 


av dựng nền văn hóa xã hội chủ 
hi G có giả trị cao, nhưng họ không 
đủ nàng lực đề đại diện cho nền văn 
hóa mới. 

Việc chuyền từ nền văn hóa của 
giai cặp phong kiến lên nén văn hóa 
mới của giai cấp vô sản không thê 
tuyết đối bó qua các quá trình phát 
triền tự nhiên của văn hóa lao động, 
vàn hóa môi trường, văn hóa giáo 
dục, thậm chí cả văn hóa pháp luật 
mà giai cấp tw san đã đạt được. Nó 
cần phải trải qua quá trình đó mặc dủ 
không đầy đủ và đó không phải là 
mục tiêu mà nền văn hóa mới nhằm dạt 
tới. Các quá trình lịch sử tự nhiên 
của toàn bộ nền kỹ thuật và văn minh 
loài người phải được chất lọc cho nền 
văn hóa mới. Chỉ có giai cấp công 
nhàn hùng mạnh mới có thê thực hiện 
được diều này. | 


« ^ 


Giai cấp công nhân nước ta chưa 
được chuần bị từ lỏng sàu của văn 
hóa lao dòng công nghiệp mà quá 
trình phát triền của nó còn rất chậm 
chạp. Tình hình văn hóa của giai cấp 
công nhàn hiện nay rắt 
Văn hóa lao động không được tôn 
trọng. Văn hóa giao tiếp hau như trong 
tỉnh trạng thiếu thời gian tự do dè 
hoàn thiện các quan hệ xã hội. Văn 
hóa gia đình trong tỉnh trạng khủng 
hoàng: nhà ở rát chật chói, thiếu vệ 
sinh ; vợ chòng, con cái, cha mẹ, nhiều 
thế hệ sính hoạt trong một diện tích 
rất chạt hẹp. 


Chúng ta ưu tiên phát triên công 
nghiệp nặng khi công nghiệp nhỏ, 
công nghiệp cỡ vừa chưa đi. sâu vào 
nông nghiệp, chưa chuân bị những 
điều kiện vật chất đề nâng cao hơn 
nữa trình độ văn hóa của người nông 
dân. Ưu tiên phát triền công nghiệp 
năng như thế trở thành một quá 
trình ưu tiên thu hút văn hóa nông 


bệ 


thấp Kém. + 


dàn ủa vào công nghiệp. Các tác 
phong, lối sinh hoạt, cách ứng xử của 
nền sạn xuất nhỏ tái hiện ở khu vực 
công nghiệp. Và do đỏ các căn nhà ồ 
chuột. các phong tục tập quấn cũ, các 
cách ứửng xử, các tác phong lao động 
nóng nghiệp... đã mau chóng làm cho 
bộ mặt văn hóa công nghiệp trở thành 
một thứ văn hóa lai càng pha tạp€ 


Văn hóa mới phải là văn hóa đại 
biều cho phương thức sản xuất mới, 
ở đó lực lượng sản xuất phải hùng 
mạnh. Trong đường lõi cải tạo xã hội 
của đảng, nhiều năm đã ưu tiên cho 
Việc cải tạo quan hệ sản xuất trong 
khi lực lượng sìn xuất còn rãit thấp. 
Nguyên lý thông thường của chủ nghĩa 
Mác là khi lực lượng sản xuất mang 
tính-cách mạng đe dọa phá vỡ quan 
hệ sản xuất thì tỉnh huông cải tạo 
quan hệ sản xuất mới diễn ra. Việc 
thực hiện lý thuyết® quan hệ sản 
xuit đi trước lực lượng sản xuất 
đã phá vỡ các quan hệ văn hóa — xã 
hội — các quan hệ này lẽ ra phải được 
phát triền như một quá trình lịch sử 
tự nhiên—trong lao đổng, giữa người 
và người, làm nảy sinh và trăm trọng 
thêm màu thuận giữa các tầng lớp, các 
giải cấp xã hội. % 


Hệ tư tưởng Mác —Lê-nin HẾẾcái lõi 
cứng của nền văn hóa mới. Quá trình 
xa dựng văn hóa mới chính là quá 
trình mà chủ nghĩa Mác — Lê-nin thâm 
nhập vào đời sống xã hội chúng ta. 
Trong quá trình đó, có những lúc 
chúng ta đã mắc phải bệnh giáo điều - 
khá nặng. Có lúc học thuyết toàn vẹn, 
sinh động của chủ nghĩa Mác — Lê- 
min chỉ được hiểu như là học thuyết 
về đàn tọc và giải phóng dân tộc. Có 
lúc nó biển dạng thành học thuyết về 
chuyên chính vô sản theo kiều Xta-lin. 
Có thời gian tư tưởng Mao Trạch 
Đồng lấy ®chính trị làm thống soái? 
đã đi Khả sầu vào quan hệ văn hóa 
của đàn tóc ta. Nó làm nghèo nàn và 
rỗi loan nhiều giá trị vàn bóa cồ 
truyền, tạo ra bầu không khí vô đạo 


đức, mất thầm mỹ trong nhiều quan 
hệ văn hóa — xã hội. 


Cùng với bệnh chủ quan, giáo điều. 
rập khuôn, trong văn hóa của ta nhiều 
khi những loại tư tưởng lạc hậu, phảu 
động đã xâm nhập vào. 

Trong nhiều thập kỷ qua, nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa đã bị vi phạm 
nghiêm trọng. Lối ca ngợi, mệnh lệnh 
và thuyết minh một chiều đã nhiều 
lúc bao trùm bầu không khí văn hóa — 
xã hội, mặc đù đời sống văn hóa ngày 
càng xuống cấp. Nhiều người tuyệt đối 
hóa, ca ngợi cái nghèo và khẳng định 
rằng ta có thề xây dựng được mội nền 
văn hóa cao cho dù đời sống vật chải 
cỏn thấp. Các vấn đề nhân tính, chủ 
nghĩa nhân đạo nhiều lúc bị xem nhẹ. 
Sự cấm đoán, hiện tượng cẮt quần, xén 
tóc đã nảy sinh trong, lĩnh vực văn 
hóa. Nhiều cuộc cải tạo văn hóa Ở 
nông thôn rất tốn kém nhưng lại chỉ 
dừng ở chủ nghĩa hình thức. Công 
chào, băng, cờ, khầu hiệu, nhà tắm 
công cộng được xây dựng, TỐt cuộc 
văn hóa nông thôn vẫn lạc hậu. 


Cơ chế «đảng lãnh đạo văn hóa, 


nhà nước quân lý văn hóa. nhàn dàn 
làm chủ trong sáng tạo văn hóa » mới 
chi thề hiện trên hình thức Nhiều việc 
làm của cấp này cấp khác, của người 
này người khác có khi vô tỉnh khuyến 
khich cái lạc hậu và khống chế cái 
tiến bỏ. 

Ai cũng biết rằng văn hóa là thề 
hiện khả năng sáng tạo tự do của con 
người đề trở thành văn minh. Một nền 
văn hóa mạnh phải quán triệt tư 
tưởng: «sự phát triền tự do của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát triền 
tự do của tất cá mọi người ®. (Tuyên 
ngôn của đảng cộng sản). Văn hóa vốn 
không ưa sự đơn điệu và mệnh lệnh. 
Văn hóa vùng văn hóa miền gắn với 
sự phong phú của các điều kiện địa 
phươnz. Văn hóa biển, văn hóa dòng 
bàng, văn hóa miền núi, văn hóa đỏ 
thị... hợp thành nền văn hóa đa nguyên 
của cả nước. Vấn đề đa nguyên cần 


được coi trọng trong văn hóa. Thể 
mạnh, sự phong phú của văn hóa là 
ở tính đa nguyên trên nền tảng hệ tư 
tưởng Mác — Lê-nin và phương thức 
sản xuất mới. Thiếu sự đa nguyên về 
bản thề, về nhân thức. về phương 
pháp. về giá trị... người ta dẻ thay 
văn hóa Tày nguyên bằng một thứ 
văn hóa biền hay văn hóa đồng bằng, 
thay các sắc màu sáng tạo bằng sự độc 
quyền. 


Trong những nguyễn nhân gày nên. 
tỉnh trạng lạc hậu về ván hóa của 
chủng ta hiện nay có sự nhận thức 
không đầy đủ, không đúng đắn về các 
giá trị văn hóa và sự đầu tư của nhà 
nước trên linh vực văn hóa còn chưa 
đúng mức. Các kế hoạch phát triển 
văn hóa không những thiếu cụ thề mà 
trong tô chức thực hiện hầu như coi 
rãt nhẹ lĩnh vực này. Người ta thường 
nói đến cái «đầu thừa đuôi thẹơ* 
của ngân sách nhà nước và sự quan 
tâm của ngưởi lãnh đạo đành cho sự 
phát triền văn hóa. Ban vân hóa xã, 
phòng văn hóa huyện, sở văn hóa 
tỉnh... không phải là các bộ phận quan 
trọng trong cơ câu của tô chức nhà 
nước. Hầu như công tác văn hóa Ở 
cập xã, cấp huyện, cấp tỉnh dùng 
nhiều thời gian cho việc kẻ khầu 
hiệu, tuyên: truyền cho một chính 
sách eụ thể nào đó, còn các nhiệm vụ 
hoàn thiện các quan hệ chính trị, đạo 
đức, pháp luật... không được đạt ra. 


Trong mấy năm gần đây, chủ nghĩa 
thực dụng chạy theo đồng tiên có chiều 
hướng phát triển đã ăn khá sâu vào một 
số tầng lớp xã hội. Không ít địa phương 
đã biến sản vận động thành cái nên 
đề xây nhà. Nhiều hội hè truyền thông 
thường ít được tô chức nhưng khi tồ 
chức lại quên mất ý nghĩa vàn hóa 
của nó hoặc biển nó thành công cụ 
kiểm tiền. 

Đề xây dựng nên văn hóa mới, 
người ta thường coi văn hóa là một 
hệ thống xã hội. Trong hệ thống ấy 
các tiều hệ thống: sản xuất văn hóa — 
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phân phối văn hóa — tiêu dùng văn. 


hóa có liên quan mật thiết với sự lãnh 
đạo đúng đắn về văn hóa. Các tin 
ngưỡng, các niễm tin có các đối trọng 


của nó. Thay đồi một niềm tin này, 


xác lập một niềm tin khác là một sự 
lựa chọn có liên quan đến cơ chế các 
giá trị văn hóa. Xưa kia người ta lựa 
chọn đưa «linh hồn » người chết vào 
chùa, ở đó người ta có niềm tin về 
dân chủ và từ thiện. Nay có những 
người mong muốn và chọn niềm tin 
đưa người chết đến nghĩa trang rộng 
rãi của nhà nước hay quảng trường, 
.nó gắn với uy quyền xã hội. Sửa đồi 
một điềm nào đó trong cơ chẻ các giá 
trị văn hóa không phải là một hành 
vị ngẫu nhiên. Nó là tư duy, 
tuệ. và. là tính quy luật. 


Văn hóa là lĩnh vực quan trọng 
nhất gần với chiến lược con người. 
“Một nền văn hóa mạnh mẽ khởi sắc 
từ chiến lược con người. Văn hóa 
cần quan tâm đến cả sự hinh thành 
các nhiễm sắc thể, các di truyền, các 
dòng giống và các quan hệ xã hội, 
quan hệ dân số. các khả năng sáng 
tạo, sự bảo tồn chất xám... [.ình 
vực rộng lớn này đòi hỏi sự đầu tư 
lớn lao. Thiếu sự đầu tư ấy không 
thề phát triền mạnh mẽ văn hóa của 
một xã hội. | 


Hiện nay, đất đước ta đang ở trong 
một tỉnh trạng khủng hoảng nhiều 
mãi. Sự khủng hoảng trên lĩnh vực 
văn hóa là trầm trọng, nhưng không 
phải là bế tắc. 
thức lại quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, tìm ra các khuyết điềm của 
nó, làm cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
ngày càng được vận dụng đúng đắn 
vào thực tiển quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Trên cơ sở lý tưởng, 
trên nền tẳng cái «lõi cứng ® về hệ tư 
tưởng ấy, chúng ta đang soát xét lại 
các quan hệ dân tộc — quốc tế làm 
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là trí 


Chúng ta đang nhận. 


cho nền kinh tế của chúng ta đa dạng, 
phong phú, tìm các phương thức thích 
hợp giải phóng nông thôn, phát huy 
văn hóa truyền thống, tiến tới một 
nền văn hóa hiện đại trên dòng văn 
hóa mới của loài người. Hiện nay 
chúng ta đang đứng giữa dòng văn 
minh nông nghiệp, 
nghiệp và văn mình tín Bọc, mỘI sự 
lựa chọn mới đang thúc đầy bản sắc 
văn hóa đân tôc tiến đến hiện đại 
nhất. | 


Trên cơ sở hệ tư tưởng Mác - Lê-ntn 
và một hướng mới của phương thức 
sản xuất, một quan niệm mới về dần. 
tỘc — giai cấp — loài người. nên vẫn 
hóa mới của nước ta đang khởi sắe 
tử các chuyền biến dân chủ trong x§'` - 
hội, tư chính sách đân tộc và chính 
sách tôn giáo đúng đắn, từ quan hệ 
quốc tế đang trở lại bình thường và 
cả từ sự thống nhất trong sự đa dạng 
và phong phủ giữa hai miền Nam Bắo 
nước ta. 


Nền văn hóa mới sẽ vượt khỏi 
tình trạng lạc hậu và một hè chuằần 
giá trì mới sẽ hình thành một khi cơ 
cấu công nông nghiệp hợp lý xuất 
hiện và tính năng động cách mạng 
của đảng lãnh đạo văn hóa được tăng 
cường. Văn hóa là hệ giá trị. Đó là 
một hệ thống có lựa chọn và có định 
hướng. Nó kết tình giá trị toàn diện 
của một thời và đến muôn thuở. Nó 
cầm sâu và lan tổa trong mọi hoạt 
động của xã hội. Nó vừa kết dính 
các quan hệ xã hội vừa tự sinh sôi 
nảy nở. Nó lấy chất dinh dưỡng trong 
các quan hệ xã hội đề làm thành hoa 
thành trái. Và hoa trái lại được gieo 
trồng cho mùa sau của một xã hội 
mới. Vì thế Đẳng cần quan tâm đầu 
tư thích đáng cho những chương 
trình phát triền xã hội mà ở đó cần 
làm cho các bông hoa và trái chin văn 
hóa lung linh muôn hồng nghìn sắc. 


vân mình sông ˆ 


` 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


` 


CHÍNH SÁẪH TÍCH LŨY VÀ TIỂU ĐÙNG TRÔNG. 
(HẶNG BƯỜNG ĐẦU (ỦA THỜI KỲ QUÁ tộ 


I-EMÂU TIHIUẢN GIỮA TÍCH 
LỮY VÀ TIÊU DÙNG HIỆN NAY- 


Ở nước ta mâu thuẫn ciữa tích lũy 
và tiêu đùng được biều hiện trên các 
mặt chủ yếu như sau: 


1 — Yêu câu tích lũ; nhanh trong 
khi sản xuất tăng chậm đi đến hạn 
chế quỹ tiêu dùng xã hội. lích lũy 
nhanh là văn đẻ sống còn của nước 
tí hiện ` nầy ~ một nước vừưai từ 
chiến tranh đi ra, từ sản xuất nhỏ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai 
đoạa phát triển tư bản chủ nghĩa. 
Bơi vì etích lũy là chức năng tiến 
bò nhất của xã hội »(Í), tích lũy chính 
là tiền đề, là động lực đề mở rộng 
sản xuẤt, 

Tích lũy nhanh trong điều kiện sản 
xuất tăng chậm, năng suất lao động 
eòn rất thấp tắt vếu đòi hỏi chúng ta 
phải tiết chế tiêu dùng, phải «thắt 
lưng buộc bụng» «(€...phải biết chịu 
đựng khó khăn... đành tỷ lệ tích lũy 
thích đáng đề thực hiện tái sẵn xuất 
mỚ rộng, xây dựng cơ sở vẬI chất — 
kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội» (2). 

Ở nước ta màu thuẫn giữa tích lũy 
và tiêu dùng còn được thê hiện ở tiêu 
dùng trước mắt và tiêu dùng trong 
tương lai (tiêu dùng trước mát cũng 


RGUYÊN VĂN KỲ * 


Tàt thấp mà tiêu dùng tương lai cũng 


sẽ bị hạn chế). 


2 — Quỹ tiêu dùng tất yếu phải tăng 
nhanh, do đó sẽ chế ước và hạn ch- 
tích lũy. Quỹ tiệu dùng hiện nay tất 
vếu phải tăng nhanh vị tốc độ tìng 
đàn số quá nhanh. Theo tính toán của 
[Liên hợp quốc (tô chức lương Thực 
và thực phầm EF.ÁO), nữ tìng 1X dân 
số phải Tang 1X thú nhập quốc đìn 
và 35%  sìn lượng lượng thực, thực 
phầm thì mức sống mới ở nức như 


cũ @3). " 


Ở nước ta thời ký 19795 — THầU bình 
quản hàng năm thủ nhập quốc dàn 
tầng 0,22, sản lượng lượng thực tĩng 
1,0%, trong khi dân số tang 2,25% G), 


Với quan hệ LÝ lệ trên, toàn bộ thú 
- ~ * và ˆ x Qq Tứ - 
nhập quốc đàn sản xuất năm 19.0 chả 
đáp ứng được S935 quỹ tiều dùng, 


ˆ 


W Cán bọ giảng dày Học viện Nguà¿n Ái 
Quốc 

(1) Mác, Ảng-ghen. lè-nin: Bản cà phán 
phối. Nxb %ư thàát, Hà nội, 19271, tr. 121 

(2) Van kiện 
nói, 1962, t¿v 1, trạ 9 : 
(3) Hảo Thang long trẻ, Thanh đoàn TNGS 
Hà nội xuất bán, 1-19X? 

({). Tông tuong — kc, Hà lÃI Mã 


cúc HỌIi, 


° 


tr. Í —= ở 


j7 


Đạt hỏi Ƒ, Nvb Sự thất, là 


‹ 


đến năm 1980 đáp ứng được 99Ã quỹ 
tiêu dùng. Mức tiêu dùng tính theo 
đầu người năm 1980 chỉ bàng 82X 
mức tiêu dùng năm 1976 (2). 

Thời kỷ 198IET— 1985 tuy có tiến bộ 


hơn chút ¡ít song tốc độ tăng dân số: 


văn cao hơn so với tốc độ tăng thu 
nhập quốc dàn và tốc độ tăng sản 
lượng lương thực thực phảm quá 
chậm, 

Lương thực bính quân đâu người 
từ 300 kg đã tụt xuống 250 kg (năm 
1987 (6); thu nhập quốc dàn thời kỷ 

“Nhìn vào sỐ liệu sau đây Œ) " 


Tồng thu nhập quốc dàn sử đụng 

Trong đó thu nhập quốc dân từ 
_ HƯỚC ngoài 

Qu# tích lũy chiếm 


I8] — 1985 tăng binh quản hảng năm 
0,9%, nhưng 1986 so 1985 chỉ tăng có¬ 


-3,3® trong khi tỷ lệ tăng đàn số thời kỷ 


1981 — 1985 vẫn ở mức 2,2% mỗi nắm. 


Thực trạng trên đã đưa đếu két quả 
là: tích lũy ở tý lệ rất thấp, chỉ dưỡi 
10% tòng thu nhập quốc dân sử dụng. 
Quý tiêu dùng tuy chiến: tỷ trọng 
86 — 90% thu nhập quốc dân sử dụng 
ma đời sóng vẫn ngày một khó khăn. 
Đát nước văn chưa có nguồn tích lũy 
từ nội bộ nền kinh tế. Quỹ tiêu dùng 
phải vay vốn nước ngoài bù đắp vào. 


1976 1980 1U8á - 1986 
100 —— T00 100 100 
21,5% 17.2% 11,9% 8,7% 
25,:Ã 10 % 8,9% 8.2% 


Ta thấy đáng chú ý là: 


— Tỷ trọng quỹ tích lũy nhỏ hơn 
tỷ trọng thu nhập quốc dân từ nước 
ngoài. Phần chênh lệch đó chính là 
phải bù vào quỹ tiêu dùng. Đáng lẽ vay 
vốn từ nước ngoài là đề tích lũy nhưng 
do áp lực dân sở, áp lực tiêu dùng 
tăng quá mạnh nên ta phải đi vay về 
để ăn. ~ 

Đi sâu phân tích, ta thấy không chỉ 
đàn số tăng quá nhanh mà cơ câu đân 
SỐ cũng n.ắt cân đối nghiêm Lrọng. §0 
dân sỐ tặp trung ở đồng bằng ven 
-biền chỉ chiếm 20% diện tích ca nước, 
còn 20% dàn số còn lại chiếm Ê£0% 
diện tích. Do đó, đân số đông mà không 
phát huy được hiệu quả lại gây căng 
thẳng cho cả tích lũy và tiêu dùng. là) 
miền Bắc, đồng bằng sông Hồng diện 
tích hẹp, dân số lạt đông, bình quân 
chỉ 600m người, đo vậy rất căng thẳng 
vẽ tiêu dùng lương thực và thực 
phảm., Năm T981, qua điều tra một số 
xà ở Thái Binh thi trẻ em, người già 
chiếm 44,5% (riêng trẻ em là 33,65%). 
Trong số thanh niên từ 20 đến 29 
tuồi, nữ chiếm 77,1%, cử 100 lao động 
nữ phải nuôi §Ú người ăn theo, cử 
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_20 lao động trực tiếp có 1 lao động 


gián tiếp. TỶ lệ lao động trong dân 
cư chiếm 47%, trong khi đó ở các 
nước chiến? 60, thậm chí có nước 
70% như Tiệp khác Pháp. TỶ lệ lao 


động gián tiếp khoảng 20X trong khi 


các nước chỉ 5 — 10X dàn cư v.v. 
Tóm lại, kết cấu dân số và lao 

động càng tạo áp lực mạnh tăng quỹ 

tiêu dùng làm cho mâu thuản tích 


lũy — tiêu dùng càng thêm gay gắt. 


 — Từ mâu thuần -giữa lao động 
và việc làm dẫn tới mâu thuần gay 
gắt giữa tích lũy và tiêư dàòng.. Lực 
lượng lao động của ta hiện nay cô 
tren j0 triệu người trong đó lao 
động nông nghiệp chiếm trên 60%. 
Đại bộ phận lao động đang ở lĩnh vực 
lao động tất vếu, năng suất thấp lại 
bị kìm hàm khép kín. nên lực lượng 
lao động ở đây chưa được giải phỏng. 


(5) Tồng cúc thống kẻ, là nội, 1942, 1r. 1-3 

(6) Bài nói của dòng chí Tồng bì thư 
Nguycn Văn lính tại Đài hôi lần thư nhất 
Hợi nông dân Việt nam, báo ÄÃâ@n đán, nga 
29-3-19À&, 

(7) Sö liệu doàn Óc - lỗig trình Hộ chình trị, 


ngày 2ð5-3-ð§ 


Điều này vửa hạn chế khả năng tích lũy 
lai vừa gày áp lực mạnh cho tiêu dùng. 
Trong công nghiệp, giao thông và 
xáàyv dựng có một số bộ phận lao động 
e@Ù! cớ việc làm 50%, còn lại là ở dạng 
bán thất nghiệp. Nưoài ra còn có hàng 
triêu người không có việc làm. Mà 
muốn giải quyết việc làm thì phải có 
tích lũy đề có vốn dầu tư. Nhưng điều 
này lại mâu thuẫn với tỉnh trạng sỐ 
người đông, lao động năng suất thấp, 
không có khả năng tích lũy. 

Cộng vào đó, nền kinh tế càng mất 
cản đối thêm bởi thiên tại như : lụi 
bão, han hán... và kết cầu hạ tàng kém 
CỎI;: những cơn sốt gạo, những trận 


đói đột xuát đầu năm 1985 làm hàng 


triệu người thiếu ăn. 


Bên cạnh những nhân tố trên, máu | 


thuần giữa tích lũy và tiêu dùng còn 
gay gắt bởi eơ chế tập trung quan liêu 
bao cấp và những tư tưởng chủ quan 
nóng vọi. Những biều hiện sai lầm 
về chủ quan có thề tóm tắt ở mãy 
điềm như sau: 


1) Nóng vội, muốn công nghiệp hóa 
nhanh. bất chấp điều kiện khách quan. 
„ 0 một nước lạc hậu còn nằm trong 
chăng đường đầu của thời kỷ quả đô 
như Ở nước ta mìà lại muốn xây dựng 
nhà máy sản xuất máy kéo, nhà má v 


cân thép quy mô lớn xây dựng những. 


công trình thế kỷ trong khi không 
chú trọng giải quyết những nhu cầu 
“thiết vếu như: lương thực, thực 
phầm. thị quả là chủ quan duy ý chí, 


2) Phân bớ vón đầu tư sai. làm cho 
nên kinh tê chàng những chậm thu 
bẹp sự mÃãt cân đối mả có mãi còn mất 
_ản đối thêm. 

_ Nông nghiệp ở nước ta sản xuất ra 
một khối lượng sản phầm chiếm 48% 
thu nhập quốc đân nhưng nhà nước 
chỉ đầu tư có 18% tồng vốn đầu tư, 
trong khi đó, công nghiệp chỉ đem lại 
30% thu nhập quốc dân thi lại đầu tư 
40% tông vốn đầu tư (trong đó công 
nghiệp nặng chiếm trên 30). 


Có nhiều công trỉnh đặt địa điềm 
sai vừa hạn chế hiệu qua, vừa cản trở 
việc Xây dựng công trình khác. Vị dụ: 
có nhà máy đường, không đặt ở Tày 
ninh là vùng có nhiều nguyên liệu mà 
lại đặt ở La ngà vừa có ít nguyên liệu, 
vừa có địa hị:h thấp, nên khi xảy 
thủy điện Trị an không đua đập lên 
cao được vì sơ lút nhà máv đường 
này V.V. 


3) Đua nhau xây dựng những công 


trình phi sản xuất vật chất, kém hiệu 


quả như xây trụ sở fo, xảy sản lay, 
chợ trong khi đề đường giao thông 
Hắc — Nam tắc nghẽn. Điềm hình là xí. 
nghiệp TÌ tong Liên hiệp xí nghiệp 
lồng Gìm. Người ta lo xây 1000m° 
nhà đồ số, nhưng lại không chú trọng 
đầu tư cho ký thuật. công nghệ mới. 
Thực tế cho thây vải đdẹệt từ cùng một 
loại sơi bỏng mà xí nghiệp Thành 
công bán 900 d/1m được xã hội chấp 
nhận còn xí nghiệp !1 bán 400đ?! mét 
không ai mua. Kết quả, giảm đốc làm 
đơn tử chức đề 180 công nhân không 
có việc làm. 


4) Quỹ tiêu dùng xã bội đã ít ỏi lại 
phân. phối vừa bình quân vừa nang 
công bằng. 

Có thề nói, mấy chục năm qua, 
chúng ta chưa tin ra biện pháp sử 
dụng vến tích lũy hợp lý, có hiệu q :a, 
việc đâu tư vốn vừa chưa đúng hương, 
vừa chưa đúng chủ thê và gản như 
chúng ta đang ném tiền qua cửa SỐ. 
Chúng ta có 315 nông trường quốc 
doanh đã đươc đâu tư ban đầu 90% 
tồng số vốn,(5 thiết bị hiện đại, Các, 
nồng trường này quản lý trên. S0Ä% 
cán bộ kỳ thuật, kỹ sư nông nghiệp 
cung với trên Í triệu ha đất canh tác 
nhưng đến nay vàn chưa đórg thuế. 
diện tích bộ hoang chiếm 4U và chỉ 
sản xuất ra 6X giá trị sản lượng 
nông nghiệp. Gần 30% nông trường 
làm ăn thua lỗ (8). 

(8) Đao cao của đồng chì Trần Thâi Nguyên. 


Vu trường Yu tòng hợp, Ban nông nghiệp trung. 
ương tải Học viện Nguyễn Ai Quốc, 0-1988, 


39, 


Vậy làm thế nào dề khắc phục 
màu thuận giữa tích lũy và tiêu dùng 
hiện nay ? 


II" NHỮNG MỤC TIỂU VÀ HIỆN 
PHÁP VỀ TÍCH LẺŨY VÀ 
TIỂU DÙNG 

1 — Mục tiêu của chính sách tích lũy 
Và tiêu dùng. 


a) Mục tiêu ngắn hạn (từ nay đến 
1995): 


— Góp phần chống lạm phát ở nước ` 


t8 hiện nay. Góp phản thăng bằng 
ngân sách, từng bước giảm bới sự 
rỗi ren trong lĩnh vực phản phối lưu 
thông và thực hiện công bằng xã hội. 

— Tích cực tạo ra nguön vốn tích 
lầy từ nói bộ nên kinh tế quốc dâu. 

— Hướng tới mở rộng sự phán công 
lao động quốc tế, mở rộng giao lưu 
kinh tế với nước ngoài. 

— Đày mạnh thực hiện ba chương 
trình kinh tế lớn: lương thực thực 


phầm, hàng tiêu dùng” và hàng xuất 
khâu. 


b) Mục tiêu lâu dài (từ I995—2005): 

Mục tiêu thử nhất: tích lũy và tiêu 
dùng hợp lý góp phần ồn định kinh 
lẾ xã hội một cách tương đôi vững” 
chắc. 


Mục tiêu thứ hai:'có tích lũy từ 
nội bộ nền kinh tế là chủ vếu chứ 
không dựa vào vay nợ của nước 
. ngoài. 

Mục tiêu thứ ba: trên cơ sở chính 
sách (ích lũy tiêu dùng hợp lý góp 
phần mở rộng sự phân công lao động 
quốc tế. Phát triền một số ngành tiều 
thủ công nghiệp truyền thông, ngành 
du lịch, dịch vụ, sản xuất một số hàng 
nóng san thực phẩm xuất khiu có 
chất lượng cao đề tích lũy. 

Mục tiêu thứ tư : tiêu dùng theo kết 
quả lao động, theo khả nàng cho phép 
của nền kinh tế, theo sự chế ước bắt 
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buộc của quan hệ tích lũy và iêu 
dùng trong quả trình công nghiệp 
hóa đất nước, 


2 — Biện pháp đề thực hiện các mục 
tiêu của chính sách tích lũy và tiêu 
dùng 


Biện pháp cơ bản và cấp bách số 
một của chính sách tích lãy và tiêu 
dùng là biện pháp phân phối. Bởi lẽ 
suy cho eùng có phản phối đúng, theo 
mọt tý lệ thích hợp thì mới có tích 
lũy và tiêu dùng đúng được. 


a) Các biện phâp phân phối và sử 
dụng quỹ tích lũy ở nước ta. 

Thứ nhất, ở một số nước trên thế 
giới người ta đều phân phối qua giá 

và tỷ giá đề tìm cách bán những hàng 
thu được ngoại tệ nhiều nhất. Đóng 
thời họ mua hàng tử nước ngoài với 
giá rẻ và có thề bán ở trong trước 
với giá cao đề thu chênh lệch mà 
không làm. thiệt hại đến “qưốc kế 
dàn sinh®, Đó là một cách tăng thu, 
tăng nguön tích lũy hiện nay. 

Thứ hai. nhà nước điều chỉnh nuay 
tÝ giá vật tư theo nguyên lắc ngắn 
sách không bù lỗ và giảm dân tiêu 
cực do có chênh lệch giá lớn; hưởng. 
nén kinh tế từng bước 4hích nghỉ 
với thị trường quốc tế. Đề chống 
đầu cơ. dự trữ quá mức, chống tình 
(rạng gàm hàng chờ giá phải đánh 
thuế tồn kho quá thời hạn đối với cả 
tư nhân và tập thể, quốc: doanh, kề 
cả các bộ (thuế phải cao hơn mức 
trượt giá). Đi theo biện pháp này 
phải có sự kiềm TPE SH) kỷ và đọt 
xuất. . 

“Thứ la, phân phối lại LÝ giá aiữa 
hàng công nghiệp và hừng nông sản 
theo hướng vừa báo đâm lợi ích cho 
nông dân, vừa bảo đảm tích lũy cho 
nhà nước. 

Thứ tư, việc phân phối sử dụng 
ngoại tệ giữa nhà nước trung ương 
và địa phương. ngành và cơ sở phải 
theo phương thức nhà nước trung 


———mm=ễỶ»aờằẳẳễẳ 
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ương tập trung và chỉ phối được 
số ngoại tệ ở mức căn thiết. Càn tính 
toán lại việc thu ngoại tỆ của người 
xuất khầy` laq#động, chuyên gia các 
ngành cho hợp lý. Không đờ tinh 
trạng ngành làm ra ngoại tệ tự ý sử 
dụng đưới nhiều hình thức như : tham 
quan, đưa cán bộ đi đào tạo ở nước 
ngoài... không theo quy hoạch của đất 
nước. 


Thứ năm, đối với 5 thành phần kinh 
. tế, nhà nước cần có chính sách đồng 
bộ đề tạo môi trường kinh doanh, thu 
hút nguồn vốn tiềm tàng trong dân 
cư vào tịch ly, tích tụ thực sự và có 
sự chuyền hóa cho nhau giữa quỹ tích 
lũy hiện thực và tích lũy tiềm thể, 

Thứ sảu, khuyến khích mở rộng 
các hình thức như hiệp hội, hợp túc, 
dịch vụ, liên doanh với nước ngoài 
đề tạo vốnm' tích lũy. Có chính sách 
tạo lập các đặc khu kinh tế đề thu 
hút tiền vốn và kỹ thuật của nước 
ngoài, tìm cách nâng mức viện trợ 
cho vay của khối SEV từ 1 năm {tý 
rúp — đô la lên gấp đôi, gấp ba trong 
những năm 19%5 trở đi dưới nhiều 
hình thức. 

Thứ bay, có chính sách tích lũy, 
tích tụ. tạp trung đúng mức đối với 
các thành phần kinh tế đẻ tạo động 
lực tích lũy, động lực cạnh tranh kinh 
tế. Ở nông thôn trong những năm 
trước mắt, cần tạo điều kiện cho cậc 
chó nông đàn » tích lũy, tích tụ trước, 
sau đó tập thề và nhà nước từng 
bước tỉm cách tích lũy, tập trung sau, 
chứ không nên làm ngÑợc lại. 

Thứ tam, có chính sách phân phối 
vốn giữa công nghiệp nặng với nòng 
nghiệp và công nghiệp nhẹ theo hướng 
tập trung vốn lớn cho nông nghiệp, 
cho ba chương trình kính tế lớn, 


b) “Một số biện pháp sử dụng quỹ 
liêu dùng ở nước ta. ' 
Ở nước ta từ Rav đến năm 995, 
quỹ tiêu dùng chủ yếu là tiêu dùng 
về, lương thực và thực phảm (nhu 


5s 


- 


cầu về ăn chiếm 705 thu nhập của các 
gia dinh. sau đó mới đến mục, đi lại, 
học hành và các nhu cầu khác). Vì 


“các tỉnh miễn Nam sẵn xuất nhiều 
_ lương thực, thực phầm (chiếm 


2/3) 
nhưng có nhu cầu rất thấp, 'còn 
các tỉnh miền Bắc chiếm 2/27; nhụ cu 
nhưng sản xuất ra lại ít cho 
nên việc sử dụng quỹ tiêu dùng liên 
quan đến vận tải, chế biến, bảo quản 
và phân bố đân cư. Dưới đây là mội 
số biện pháp cụ thề:, 

Một là, vì nguồn tiêu dùng chủ yếu 
dựa vào sản xuất nông nghiệp và công 
nghiệp mhc ở trong nước, cho nên 
phải có chính sách dâu tư phân 
bố tư liệu sản xuất hợp lý cho nông 
nghiệp, tiêu thủ công nghiệp đề tạo 
nguồn tiêu dùng trực tiếp. Căn phải 
đầu tư trang bị một loạt tàu kéo, tàu 
chuyên dúnz chở Hrơng thực, thực 
phầm Đắc — Nam, một loạt hệ thống 
kho tàng, trạm trung chuyền, bến 
cảng và bao bị, bảo quản đề «=hở 
lương thực, thực phầm từ Nam ra 
Đắc. Nếu chưa wó các điều kiện đó thi 
chưa -nẻn tập trung quá nhiều phân 
đạm, thuốc trừ sảu và các vật tư khác 
cho đồng bằng sông Cứu long đề rồi, 
ách tác, hư hao và kém hiệu quả. 


Hai là, vẻ dân số và phân bố dân 
cứ, phải luậạt hóa chế độ một con 
cho một giá đình, nếu không nền 
kinh tế không chịu nồi áp lực dàn số, 
kê cá tích lầy và tiêu dùng. Di đôi 
với hạn chế sinh để cần có chính sách 
phân bồ lại dàn cư, phá cái xiêng 3 
sào hiện nav ở đồng bằng Bắc bộ mới 
CÓ ©€Ơ SỞ giải quyết quỹ tiêu dùng được. 

Ba là, hình thành một số chính sách 
thuế để điều tiết lại các khoản thu 
nhập bất chính, không đo lao động 
tạo ra nhậm bảo đâm còng bằng xã 
hội. Ví dụ: thuế thủ nhập có lũy tiến, 
thuế bán nhà, đất có lũy tiến theo sỐ 
lăn bán v.v, Hiện nay trong xã hội 
có nhiều người chiếm đất công, mua 
vạt tư nhà nước giả rẻ xảy nhà mới 

(Xem tiếp trang 51) 


Đối mới - Ý kiến và kinh nghiệm . 


Về tò chức thị: 


¿ ÂU nay ehủng ta đã đề cập. 
ll 


nhiều đến văn đề thị trường, 

nhưng nhìn chung các biện 

pháp cải tạo thị trường vẫn 
mang tính chất chủ quan duy ý chỉ. 
nóng vội, muốn: có ngay một thị 
trương xã hội chủ nghĩa độc tôn và 
thống nhất, trong đó thương nghiệp 
quốc doanh và hợp tác xã mua bán 
hoàn toàn làm chủ. Do vậy trong việc 
tồ chức và quản lý thị trường thường 
thiên về biện pháp hành chính, nhẹ 
về các biện pháp tồ chức và kinh tế. 
Đã đến lúc chúng ta cần xác định một 
tô chức thị trưởng hay chiến lược thị 
trưởng cho phủ hợp với thời ky quả 
độ ở nước ta. : 


Trong việc tồ chức thị trường, vần 
đề quan trọng hàng đâu là xây dựng 
một thị trường thống nhất trong phạm 
vị cả nước. Mọi sự chủ quan túv tiên 
“chia cất thị trưởng thành các khu vực 
cát cứ đều là không đúng, sẽ kim hãm 
sản xuất. Tuy nhiên, trong thời kỷ 
quá đỏ, vì còn có sự chẻnh lệch khá 
lớn về trình độ phát triển kinh tế 
"giữa các vùng, che nén còn tỏn tại 
thị trường nông thôn thảm trong 
thị trưởng thống nhất ca nước). Vị 
vậy trong việc tÒ chức thị trưởng. 
phải có những chính sách và 
pháp hợp lý nhằm rút bớt Khoảng 
cách nói trên không phải bằng mệnh 
lệnh * giao nộp, cấp phát? như trước 


L 
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-trương 


-=hủ 


biện ` 


trường nội địa 
| HOÀNG ĐẠT n 


đây. mà bằng chính sách tưu thông 
hàng hóa, chính sách thị trường và 
chính sách liên Kết kinh tế. 

Các nhàn tố quốc tế cũng đóng vai 
trò hét sức quan Lrọng trong việc 
định hương tÒ chức thị trường, Ngày 
nay các nước có nền kịnh tế phát 
triên hoặc có ru hưởng đi nhanh trên 
cen đường phát triền kinh tế đều chủ 
| một nên kinh tế «¡nở cửa ®. 
trong dó các yếu tố thị trưởng quốc 
gia đân dần hòa nhập vào thị trường 


quốc tẻ. 


Trong điều kiện nền kinh tế côn 
nhiều thành phần, tuy thị trưởng :3 
thống nhất, nhưng trên thị trường só 
nhiều thành phần tham gia,vừa bồ sung 
cho nhau, vừa canh tranh nhằm các lợi 
(ch khác nhau. Văn đề quan trọng la 
phải làm cho thương nghiệp gã hai 
nghĩa nhanh chóng trở thành 
người đại điện cho-lợi ích nhà nước 
và lợi i«h của quảng đại quân chúng : 
đồng thời coi trọng việc hình thành 


hệ thống điều tiết của nhà nước' 
(thỏng qua các chỉnh sách thuế, tín 


dụng, giá cả...) đổi với tất cả các 
thành phần kinh tế tham gia -thi 
trưởng. : 


Một điềm quan Trọng nữa cần nhân 
mạnh là các quan hệ thị trưởng không 
đen thuần chiu sư chí phối của 


W Pho giáo sư, phó tiến ái kính tế bọc 


ñ 


quy lưệt cùng cần, quy luật giá trị, 
mà còn tuân thủ phương hướng phái 
triền có kế hoạch của nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Mặt khác, treng nền 
kinh Jế quá độ, thị trường có tác 
dụng điều tiết sản xuất. 

~ Trên đây là những vẫn đề cơ bản 
được xem như những tiên đề cần thiết 
của việc thiết kế tô chức thị trường 
trong điều kiện mới, 


® 


Nghiên cứu thị trường nói chung 
và việc tồ chức thị trường nội địa nói 
riêng. là văn để hết sức phức tạp. 
Phạm vị của nọ bao gôm toàn bộ các 
điều kiện kinh tế - xã hỏi của tái sản 
xuất. sự biến động của các nhàn tÕ 
cung cầu. Mọi sự tiếp cận giàn đơn, 
phiến diện về vấn đề này đều dẫn đến 
những kết luận chủ quan, những chủ 
rnrương, chính sách không phủ hợp 
với yêu cầu phát triển khách quan 
của sư vải.” . 

Chúng ta đã duy trí quá lâu cách 
quản lý bằng mệnh lệnh hành chỉnh, 
bằng phương thức 
nộp và hw vọng SƠ có một # thị 
trường có tô chức » vơi cách mua, 
bán theo lệnh. Hậu quả là không kích 
thích được sản xuất phát triền, trái 
lại. còn kim hãm' sản xuất, làm ácb 
tắc lưu thông. 

Việc chuyên sang kính tế hàng hóa 
với nhiều thành phản tham gia đòi 
hỏi phải tồ chức thị trường theo 
những yêu cầu chủ yếu sau đây: 

) 

l — Một thị trường trước hết găn 

liền với tồ chức lưu thông hàng hóa. 


Cách tiếp cận khoa học về tồ chức 
lưu thông hàng hóa, tò chức thị trường 
là phải bảo đảm cho bất kỷ hàng hóa 
nào cũng được lưu thông và vận động 
theo những kênh hợp lý nhất. Có mặt 


_ 


cấp phát - giao - 


hàng đi theo kênh ngắn nhất từ khảu. 
sản xuất đến khâu tiều dùng trực tiếp 
(chẳng hàn các mặt hàng thực phầm 
tươi sống, khó bảo quản). Trong tương 
lai, khi trình độ tô chức sản xuất và 
tỀ chức lưu thông được nâng cao, các 
thực phầm chế biến và phục vụ xuUẤI 
khâu cũng có thề phải văn động qua 
một hoặc vài khâu trung gian cần 
thiết: | 

Với những mặt hàng phức tạp. 
nhiều chủng loại. mỗi xí nghiệp chì 
làm ra một vài mặt hàng thiết yếu (như 
vải), các xi nghiệp lại phân bỏ không 


- đều giữa các vùng, thì khêng thề dùng 


cách phân phối trực tiếp tử các xi 
nghiệp sản xuất đến tay người tiêu 
dùng. Ề b 


_Do vậy, một sự tiếp cận giản đơn về 
quan hệ kinh tế trực tiếp sản xuất~ 
tiêu dùng) có thề làm che lưu thông 
không thỏng suốt và dẫn đến tỉnh trạng 
rồi loạn (kề cả sự rồi loạn về bảo đảm 
dự trữ -hợp lý) trong quá trỉnh°*tái 
sản xuất. Đây chính là cơ sở khách 
quan đề khẳng định vai trò của tổ 
chức bán buôn, vai trỏ của các tÈ 
chức thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
trong nền kính tế hàng hóa có kế 
hoạch. 

Tô che thương nghiệp xã hôi chủ 
nghĩa ở nước ta hiện nay còn nhiều 
bất hợp Iv, bộ máy công kênh, nhiều 
tầng nấc, làm tăng chỉ phí lưu thông, 
đầy giá thị trường lên cao, làm cho 
nhiều người bất bình, thậm chỉ đi 
đến phủ định vai trò của thương 
nghiệp quốc doanh, nhất là vai trô 
của các tồ chức bản buôn xã hỏi chủ 
nghĩa vốn rất cần thiết cho việc tô 
chức lưu thông hàng hóa và tö chức 
thị trương hợp lý. Cân thấy rằng chỉ 
có thương nghiệp bán buôn mới có 
thề tồ chức nghiên cứu nhu cầu tiêu 
dùng và đại diện cho người tiêu dùng 
đặt hàng với các eØ sẽ sản xuất, tô 
chức hợp lý quá trình lưu thông, báo 
đảm khối lượng hàng hóa dự trừ hợp 
lý đề lưu thông liên tục. 
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2~ Muốn tề chức tốt thị trường nội 


Gịa cần dựa trên cơ sở những dự báo 


cần thiết. , 


Nghiên cứu dự báo được xem lủ 
một công cụ quan trọng trong việc 
thiết kế chiến lược phát triền kinh 
tế xã hội, trong đó có chiến lược thị 
trường. Phải nói rằng chính bản chất 
của mò hình kinh tế xã hội chủ nghĩa 
.ceho phép sử dụng công cụ dự bảo 
thuận lợi hơn so với mô hình kính tế 
tư bản chủ nghĩa: nhưng đáng tiếc 
- là công cụ ấy lâm nay ít dược chúng 
ta quan tâm sử dụng. : 


Việc dự báo những biến động trên 
"thị trường có ý nghĩa không chỉ ở 
tâm vĩ mỏ, mà cả ở lầm, vị mô nhằm 
“hợp lý hóa quả trình sắn xuất kinh 
doanh, tối ưu hóa các nguồn dự trữ, 
hợp lý hóa việc sử dụng các tiềm năng 
lao động, vật tư, tiền vốn. Dự báo 
nghiên cứu và vạch ra xu hướng phát 
triền của các quá trình kinh tế (phát 
triền sẵn xuất, tăng thu nhập quốc 
dân, xu hướng biến động trong nhu 
cầu có khả năng thanh -toán) và trong 
phạm vi của chủng cần dự báo sự phát 
triền tương lai của các quan hệ cung 
cầu. giá củ, tức là những vếu tố của 
quan hệ thị trường; xác định những 
khá năng, điều kiện và phương tiện 
chiếm lĩnh thị trường. 

Quá trình dự báo thị trường không 
thay thế hoạt động kế hoạch hóa, 
nhưng chính là bước đi trước — như 
một giai đoạn chuần bị cần thiết —của 
_việc lập kế hoạch dài hạn. 

Hiện.nay còn thiếu những thông số 
cần thiết đề xác định chiến lược thị 
trương các ngành hàng cho thời gian 


dài Căn cứ vào những dự báo đã thư 


thập được, tôi cho rằng việc tồ chức 
thị trường trong thời gian tới cần 
hướng vào những điềm sau đây : 
Thứ nhất, tồ chức thị trường hàng 
tiêu dùng phải thúc đây việc thiết lập 
mối quan hệ trao đồi chặt chẽ giữa 
nhà nước và nông dân, gắn việc bán 


L 


tư liệu sản xuất và hàng công nghiệp 
với việc thu mua hàng nông sản thực 
phầm. Dănh quỹ hàng công nghiệp 


"thích đáng (không ít hơn 705 tồng 


sản lượng hàng công nghiệp cho thị 
trường nông thôn coi đó là chiến lược 
tác động của thương nghiệp vào sản 
xuất nỏng nghiệp, 


Do thu nhập thực tế của nông đàn 
ở các vùng rất khác nhau, điều kiện 
địa lý và tập quán canh tác, tập quán 
tiêu dùng cũng khác biệt, nên nhu cầu 
về tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng 
của nông thôn rãt đa dạng, Đã đến 
lúc không thề chỉ dừng lại ở việc đáp 
ng những mặt hàng thông thường,-: 
thuộc nhu cầu thiết yếu, mà phải đáp 
ứng cả các nhu cầu hàng hóa sử dụng 
đài ngày: tủ, giường, xe đạp, máy 
thu thanh, quạt điện, máy thu hình, 
đồng hồ loại tốt,v.v. Phải nghiên cứu 
nhủ cầu của nông đân từng vùng đề 
đáp ứng cho tốt, Hiện nay (lấy con 
SỐ nấm 1987) tỷ lệ mua thóc bẰng vật 
tư đối lưu chiếm 66,6, mua bằng 
hàng tiêu dùng đối lưu chỉ 3.88, côn 
lại là mua bằng tiền mặt. Trong điều. 
kiện lạm phát,tiền giấy liên tục bị 
mất giá, nếu tình hình này cứ tiếp 
tục thì sẵn xuất nông nghiệp có thề 


_bị Kim hãm, sự giao lưu hàng thỏa hị 


hạn chế, 


Thứ hai, thị trường hàng hóa phải 
thúc đầy sản xuất sản phầm đa dạng 
hóa, góp phần hoàn thiện quan hệ giữa 
Sản Xuất và tiêu dùng. 

Rồi đây thị trường hàng tiêu dùng 
ở đô thị sẽ bớt căng thắng về số lượng 


do sức cìng ứng trực tiếp ngày một 


lớn của, gác thành phần kénh tế tham 
gia thị trường; nhưng sự phân hóa 
trong nhu cầu về cơ cấu sẽ diễn ra rất 
lớn. Do vậy cơ cấu mặt hàng cung 
ứng cho thành phố phải đa dạng, 
trong môi ngành hàng phải có nhiều 


chủng loại, bán ở những cấp giá khác 


nhau. 
Ở nước nào cũng vậy thị trường 
đô thị phải thỏa mãn 3 loại nhu cầu : 


vai trò chủ đạo trong việc tác 


nhu cầu khá đa đạng của dân thành 
thị, nhu cầu phát luồng bán buôn cho 
thị trường nông thôn và nhu cầu của 
khách vãng lai. 


Với tính truyền thống và giˆng mối 
kinh doanh đã có sẵn, với thịre trạng 
phản bố lực lượng sản xuât hiện nay 
và khả năng thay đồi cơ cấu đâu tư 
không lớn trong những nàm trước 
mắt, thị trưởng thành phố sẽ đóng 
động 
đến các xí nghiệp, các liên hiệp xí 
nghiệp và các thành phản kinh tẻ 
tam gia sản xuất hàng tiều dùng. Các 
trung tâm bán buôn, các tông kho 
của các liên hiệp, công ty bản buẻn, 
các siêu thị và cá£ của hàng bách hóa 
Pồng hợp lớn sẽ phải có bộ phạn 
marketinh (Hiếp cận thị trường) đề 
phối hợp với các tô chức marketinh 
của các xi nghiệp, liên hiệp xi nghiệp 
xác định đạnh mục, khỏi lượng và 
chúng loại mặt "hàng sản xuâảt, Xây 
dựng các hợp đồng dài hạn về sản 
xuatvà cung ứng hàng tiêu dùng cho 
tương lai. ;„ 


Một tô chức thị trường được định 
hưởng như vậy nếu chưa gi:ủ quyết 
được tỉnh trạng khủng hoảng hiện 
nav, thì ít ra cũng cải thiện đâng kề 
mỗi quan hệ sản xuất—tieu dùng. 


Thứ ba, kết hợp chặt chờ các tiềm 
năng và nguồn lực của thị trường nội 
địa với hoạt động xuất nhập khâu. 


Trong thời gian tới, chúng ta còn 
tiếp tục gặp khó khăn về nguyên liệu 
nhập khâu, về vốn ngoại tệ, nên tốc 
độ phát triền các ngành hàng tiêu 
dcng trong nước nhỉìn chung cũng 
khó vượt qua mức tăng 10—12X4 hàng 


năm. Riêng một số nhóm hàng Tàm 


bảng nguyên liệu trong nước (gốm, 
qứ, thủy tỉnh, mặt hàng bằng tôn, 
sát tây...) và một số lĩnh vực sản xuất 
mới như lắp ráp điện tử có thề có tốc 


đỏ phát triên nhanh hơn (đến 
15 năm). 


người thấp. 


ˆ của 


Giả định những tốc độ nêu trên 
có kha nàng thực hiện tốt, thì trong 
vòng i0 15 nắm tới ta vẫn còn trong 
tỉnh trạng thiếu hàng tiêu dùng, và 
nước ta văn thuộc hàng ngũ những 
Rước có mức Liêu dùng bình q1mninin dâu 
en cạth đó vấn để nàng 
'ao chất lượng sản phầm cũng trở 
thành nhiệm vụ hàng đầu của công 
nghiệp hàng tiêu dùng, 


Nhiệm vụ của chúng ta là phải tồ 


chức thị trường bảo đám khai thác 
nàng lực của mọi thành phần kinh 


tẻ than: gia sản xuất hàng hóa ; động 


thời tác động tích cực đến việc sắp 
XẾP lại các tỏ chức sản xuất, đầu tư 


chiến sảu cho những cơ sở có tiềm 
nà:ng, Ricn quyết thủ _, những cơ 
sở làm ăn thua Tô kéo đài., 


Với tiềm năng làm hàng xuất khu 
cũc thành phần Kinh tế, được sử 
thúc dây của chính sách mở cửa, sắp 
tới khả nàng xuất khâu để Lái tạo vạt 
tư, hàng tiêu dùng sẽ không còn Ở 


mức như những năm (rước. Trẻn 
bình diện chính trị mới trên thể 
giới, các khả năng đầu tư của người 


HIữỚC ngoài Vào nước ta, buôn bản 
tiều ngạch, trao đôi thương miậi qua 
con đường từ nhìn sẽ phát triền 
minh và nhất định sẽ góp phản dáng 
kề vào sự thay đồi bộ mặt thị trường 
nội địa. Một chiến lược thị trường 
năm bắt kịp thời những nhàn tố mới, 
Khai thác.tối đa những thuận lợi, 


» 


bạn chế những mặt tiêu cực Cnhập, 


khầu thiếu chọn lọc, nhập những 
mặt hàng làm triệt tiêu động lực sản 
xuất hàng hóa trong nước), sẽ lạo ra 
một cách nhìn mới mẻ về tô chức 
thị trưởng, sẽ gần. được Liêu dùng 
trong nước với xuâảt khẩu, từng bước 
hòa nhập thị trường nước ta vào thị 
trường thế giới, mà tước hết là thị 
trường các nước xã hỏi chủ nghĩa và 
các nước Đông Nam Á (chống khuvnh 
hướng đồ xô vào thị trường khu 
vực ÌÍ, coi nhẹ thị trường khu vực l 
là bạn hàng chiến lược). 
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3— Tò chức thị trường phải gần liền 
. với việc thực hiện một chính sách tiều 
dùng đúng đán, phù hợp với điều 
kiên kinh tế xã hội nước ta, tiếp thu 
cỏ chọn lọc khuynh H20 - tiêu dùng 
thẻ giới.- 


Trong những năm trước mắt. tiêu 
dùng hợp lý và tiết kiệm vẫn là quốc 
ác. 

Thị trường lương thực, thực phầm 
phải góp phần giải quyết vấn đề ăn 
e@ho toàn xã hội đề tái sẵn xuất sức 
lao động, phù hợp với điều kiện từng 
vùng, từng loại lao động, phân dấu 
bảo đầm có khẩu phần ăn ở mức 
_ 2200—2500 ca lo/ngày/người với cơ 
cấu các chất đạm, béo, bột đường là 
18—†2- :0%. 

Thị trường hàng công ñphiềp phải 
bảo đảm nhu cầu về mặc tử mức quá 
thấp hiện nay (binh quản 3m—3,5m/ 
người) lên mức mặc lành, đủ ấm, 
phù hợp với tính chất lao động của 
các ngành nghề, các vùng (đặc biệt 
quan tâm miền núi), coi trọng như 
cầu mặc đẹp của thanh niên, nhu 
_ cầu may mặc của phụ nữ. 


Nhu cầu về ở cũng rất cấp bách. 
từ vật liệu xây dựng, cấu kiện lắn 
ghép, đến các tiện nghị sinh hoạt 
Các nhu cầu vật phầm văn hóa, giáo 
dục cũng cần được đáp- ứng theo 
hướng tạo ra mêi trường giáo dục 
một thể hệ trẻ có văn hóa. biết giữ 
gin truyền thống dân tộc và tiếp thu 
_co chọn lọc cách sống hiện đại. 


Thông qua tồ chức thị trường và 
chính, sách thị trưởng mà khuyến 
khích và bảo hộ hàng sản xuất nội 
địa. trên quan điềm hiệu quả mà 
tham gia vào phân công lao động 
quốc tế, không bài xích hàng ngoại, 
nhưng cũng không *tôn' sủng hàng 
ngoai» mỘt cách quá đáng, đồng thời 


phải có biên pháp chống nạn làm ˆ 


hàng giả. 


4. 


& — Sắp xếp các thành phần kinh tế 
tham gia thị trưởng sao che trên tầng 
thề hình thành một thị trưởng pheng 
phú. sống động mà không rối lean. 


Trước hết, thương nghiệp xã hỏi 
chủ nghĩa cần tồ chức lại toàn bộ hệ 
thống của minh theo hướng giảm đầu 
mỗi, bớt trung gian, thực hiện nguyên 
tắc hạch toán kinh doanh. gắn bán 
buôn với bán lẻ, mở rộng liên kết 
kinh tế đề nắm hàng và chị phối thị - 
trưởng. Các tỒ chức bán buôn lớn. 
của thương nghiệp quốc doanh phải 
giữ vai trò hạt nhân trong các hình 
thức kinh tế quá độ như cáo hiệp hội. 
công ty cô phản... nhằm tập hợp 
những người sản xuất kinh doanh 
theo quỹ đạo chủ nghĩa xã hội, tạo 


: ra sự cạnh tranh lành mạnh. 


Thị trường nội thương phải kết 
hợp với ngoại thương, gắn các tồ 
chức xuất. nhập khầu vào một Hên 
đoàn xuất nhập khầu đề có năng lực 
kinh doanh lớn. 


Trong điều kiện kính tế nhiều thành 
phần, việc thiết kế tồ chức hệ thống 
thương nghiệp nội địa không thề theo 
kiều «cứng? với sự áp đặt các loại hình 
tô chức từ bên trên, mà phải thực 
hiện kiều thiết kế «mềm? hóa với sự 
liên kết ngang rông rãi và tự nguyện 
trong khuôn khồ định hướng kế 
hoạch. | z 


Cũng cần nhấn mạnh, các biện pháp 


| quản lý hành chính nhà nước là rất 


cần thiết, như đăng ký kinh doanh, 
sản xuất, đăng ký nhân hiệu, mẫu 
mã hàng hóa, các biện pháp bảo hộ 
sản xuất, bảo hộ sắng chế, phát mình 
Những biện pháp đó cùng với luật 
pháp nói chung, luật lệ về kinh tế và 
thị trường nói riêng, sẽ là những 
công cụ quan trọng đề sắp rếp mọi - 
hoạt dộng thí trường trong trật 'tự 
lành mạnh. 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


(HĂM 10 BỞI SỐNG VÀ BẢO VỆ LộI Í(H- 
(HÍNW BẮNG (ỦA NGƯỜI LAO BỆNG 


ˆ 


LAI cấp công nhân, lao động 

_ nước ta là lực lượng nòng cốt 

của xã hội. Điều đó ai cũng 

rõ. Song, một bộ phận khá 

lớn của cái lực lượng được coi là 
nông cốt này lại đang phải chịu một 
cuộc sống cơ cực nhất : điều kiện sinh 
hoạt hết sức khó khăn, căng thẳng; 
đời sống vật chất, văn hóa hết sức vất 
vả, thiếu thốn ; đã thế, còn phải chịu 


bao cảnh oan ức, bất công do những. 


thiếu sót về chính sách và do những 
tiêu cực xã hội gây ra. 

Tỉnh hinh nêu trên làm cho đa số 
người lao động không phấn khởi sản 
xuất và công tác. Họ làm việc uề oải, 


cầm chừng. không tôn trọng kỷ luật 


lao động, không quan tàm đến năng 
suất. chất lượng và hiệu quả lao động. 
không coi trọng tài sản xã hội chủ 
nghĩa. Nhiều người, trong đó có cả 
thợ bậc cao đã phải bỏ việc đề tìm 
lối làm ăn khác. Không ít người đã 
có tàm trạng lo âu, buồn bực, giảm 
sút lòng tin. Mối quan hệ gắn bó giữa 


Đảng và Nhà nước với quần chúng 


sa sút nghiêm trọng. 

Có tình hình như vậy do nhiều 
nguyên nhân, trong đó phải kề đến 
nguyên nhân khá quan trọng là Đang 
và Nhà nước Ìa .chưa quan. tìm đày 
đủ và chưa có biện pháp tích cực 


- VIỆC 


“TIẾN HẢI 


chăm -Ìo đời sống và bảo vệ lợi ícb 
chính đang của người lao động. 

Đời sống là do sản xuất quyết định. 
Nhưng lực lượng sản xuất chủ yếu 
lại là con người. Do đó, giải quyết 
đúng đắn các văn đề cấp bách trong 
đời sống người lao động sẽ có tác 
động tích cực trở lại đối với san xuất, 
tạo ra động lực cho sản xuất. Giải 
quyết hài hòa lợi ích cá nhân và lợi 
ích xã hội là một trong những nội 
dung của còng cuộc đồi mới. Nếu 
không chú v đầy đủ ca bai mặt này 
trong việc định ra các chủ trương, 
chính sách ; nếu chỉ vị nhịp độ phát 
triền kinh tế, chỉ vỉ lợi ích xã hội mà 
coi nhẹ lợi ích cá nhân sẽ dân đến 
kết quả trải ngược, làm tồn hại tới sự 
phát triền kinh tế. Thực tế ở nước ta 
trong những năm qua đã chứng mình 
nhìr vậy. 

Vấn đề cấp bách, đồng thời cũng 
là vấn đề nồi bật lên hiện nay trong 
đời sống người lao đóng là việc làm. 
Có đủ việc làm, đủ điều kiện để làm - 
việc đạt năng suất, chât lượng và hiệu 
quả cao là nguyện vọng chính đáng 
của đòng đảo công nhân, lao động. 
Ngoài số người hiện nay không đủ 
làm ở các công trường, XÍ 
nghiệp..., việc sắp xếp lại sản XUẤT, 
sắp XP lại tò chức bộ mây các cơ 


Á? 


quan đẳng, nhà nước và đoàn thề 


cũng dân tới dôi ra một số lớn lao , 


động. SỐ người thiếu việc làm trong 
các đô thị, số thanh niên đến tuồi lao 
động không có việc làm môi năm cô 
tới hàng triệu người. Có việc làm 
mới có thủ nhập chính đáng. Không 
tạo ra được việc làm cho người lao 
động.và cho gia đinh họ thì không 
một chính sách tiền lượng nào có thê 
giải quyết được những khó khăn 
tronu đởi sống hiện này. Phải chẳng, 
thực hiện tô chức lại sản xuất, sắp 
xếp lại lao động, phát động cỏwg nhân 
viên chức khai thác mọi tiềm năng 
lao động, máy móc, thiết bị, vật tư, 
nguyên liệu... đề tö chức sản xuất phụ, 
liên doanh liên kết kinh tế, khai thác 
nguồn vạt tư nguyên liệu trong nước 


đề có thêm việc làm là hướng chính ' 


nhằm giải quyết việc làm cho công 
nhân viên chức. Với số lao động dôi 
ra, cần có kế hoạch đào tạo lại nghề 
nghiệp, giúp đỡ họ chuyên nghề, phát 
triềp kinh tế gia đỉnh hoặc tham gia 
phát triền sản xuất, dịch vụ ngoài 
thành phần kinh tế quốc doanh. Đề 
nghị Tông liên đoàn lao động tham 
gia bàn bạc với Nhà nước đề có hình 
thức “phụ cấp ngừng việc, chờ việc? 
hoặc chính sách trợ cấp xã hội đối 
với lực lượng lao động đôi đư. Trong 
việc sắp xếp lai sản xuất, giảm nhẹ 
biên chế, tồ chức công đoàn cắc cấp 
nên tăng cường vai trò giám sát, 
kiềm tra việc thí hành chính sách, 
đấu tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực trong việc tuyền dụng, quan lý 
và sử dụng lao động trên cơ sở bảo 
đảm nguyên tắc công bằng. 


Việc hợp tác lao động với nước 
ngoài sẽ còn tiếp tục được mở rộng 
đưới nhiều hình thức. Đây cũng là 
một hướng quan trọng để giải quyết 
việc làm cho người lao động và tăng 
thêm nguồn thu nhịp cho Nhà nước. 
Song, để bảo đâm sự công bằng, 


cần dấu trình chống tệ hối lộ, gày' 


phiền hà troag việc dưa người đi lao 
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động ở nước ngoài ; sửa đồi các chính 
sách đã lỗi thời, bồ sung các hiệp định 
đã ký kết đề bảo đảm quyền lợi cho 
người lao động trong quá trinh làm 
việc #, nước ngoài cũng như sau khi 
hết thời hạn hợp đồng trở về nước, 


Tiền lương đúng với nghĩa chân 
chính của nó là tác nhân quan trọng 
đề kích thích sản xúất và là một yếu 
tố cực kỷ quan trọng trong đời sống 
người lao động. Song ở nước ta, chế: 
độ lương còn hết sức bất hợp lý: 


— Tiền lương không bảo đảm được 
mụrc sống tối thiêu của người lao 
động. Tiền lương tối thiều năm 
1960 đem lại mức năng lượng 2300 
calo/ngàyv, năm 1988 chỉ còn xáp xỉ 
1700 calo/ngày (mức đưới 2000 
calo/ngày bị Liên hợp quốc coi là 
mức suy dinh dưỡng). Kết quả khảo 
sát ở các xí nghiệp trọng điểnmí trong 
năm í98§ cho thấy, mặc đủ tiền lương 
đanh nghĩa tàng rất nhiều nhưng 
do tốc độ giá cả tàng quá nhanh nén 
tiền lương thực tế của công nhàn, 
viên chức cuối năm I98§ chí còn 
khoảng 40% `lương thực tế hồi tháng 
9-1985. Có thề đưa ra một vài dân 
chứng: Nếu so với năm 1987 thì chỉ 
phí về lương trong một tấn xi màng - 
của Nhà máy xi măng Bỉm sơn quý 
[.1988 tăng gấp I1,7 lần nhưng lương 
thực tế của công nhàn chỉ côn ã1%. 
Năm 1988, kiểm tra một số xí nghiệp 
trọng điềm thấy. tiền lương thực tế 
của công nhàn trong cúc xí nghiệp 
này ở thành phố HIồ Chí Minh so với 
tháng 9-1985 chỉ còn 42%, ở tỉnh 
Đồng nai còn 15%, ở Tông cục cao sa 
còn 36ÃX, ở trong ngành xây dụng 
còn 33%. Nếu so sảnh với tháng 9-1915 


thì tháng 9-1985S tương thực tế của 
công nhàn viên chức khu vực sàn 


xuảt chỉ còn 50,83%, khu vực hành 
chính sự nghiệp' chỉ còn 33,3. Còn 
nếu tính chung công nhàn viên chức 
cả nước thì chï còn khoảng 10. 

— Tiền lương không gắn với kết 
quả lao động. Thực chất đó chị la 


* 


một thứ quỹ đề ban phát, củu tế, vỉ 
phạm nghiệm irọng nguyên tác phần 
phối theo lao động và công lắng xã 
hội. Khuynh hướng tự do vô chính 
phú, cục bộ, phường hội trong việc 
trả lương ở nhiều địa phương rái 
nàng nề gảy nên tỉnh trạng bàt công 
trong phâa phối thu nhập. Cùng 
một loại cán bộ, cùng đảm nhận 
một công việc, ceàp bạc, trình độ và 
phầm chất như nhau, hiệu quả công 
hiển như nhau, cùng còng túc trong 
một quốc gia thống nhất, chỉ khác 
nhau ở chỗ là người làm Ở 
phương này, kẻ làm ở' địa phương 
khác. nhưng thu nhập thực tế của 
người này lại gấp 4—ö lần, có khi 
hàng chục lần người kia. Và, cùng 
không đâu như ở nước ta, thu nhập 
thực tế của lao dộng giản đơn lại cao 
hơn lao đọng kỹ thuật; người giỏi 
nhiều khi thua lương n;yười dót ; 
người lao động tích cực và Rẻ lười 
biếng hường thụ như nhau... 
` 


Chúng ta đang tích cực chống sự 
bao cấp và tính binh quân trong việc 
trá lương bởi vì điều đó làm căn trở 
sản xuất, làm mất đi tính hăng hái 
và tài năng sảng lạo của người lao 
động, khuyến khích sự lười biếng, 
địa đẫm. ý lại. Nhưng, cho tới nay, 
trên thực tế, sự bao cập và tính bình 
quân ấy văn chưa khác phục được. 
Dành rằng, lương là vấn đề cực kỳ 
phức tạp, muốn giải quyết nó một 
cách thỏa đíng, phải có thời gian, 
!;hông thê nóng vội. Song, người laa 
động nước ta đã phải chịu dựng sự 
bất hợp lý trong chính sách tiên 
"Tương một thời gian quá làu rồi, Đỏ 
nzhị Nhà nước sớm cai cách chế độ 
tiên tương, không nên kéo * thời gian 
chờ đợi với đày sự lo làng » của người 
xao động dài thêm nữa. Í 


Trong tỉnh hình quỹ hàng hóa của 
Nhà nước chưa đủ và giá ca hàng hóa 
chưa ồn định, đề nghị, Nhà nước sớm 
ban hành chế độ “phụ cấp đất dóo®và 
-bảo đảm quỹ bàng hóa trên các mặt 


1 


địa: 


hàng thiết yếu cho đời sống của công 
ahàn, viên chức đề giữ tiền lương 
thực tế theo đúng tính thần của Đại 
hội VI của Đăng là: * Tiên lương của 
công nhân, viên chức phải được điều 
chỉnh tương ứng với hệ thống giá và 
mức giá đã hình thành trong thực tế. 
Nhà nước cần bảo đảm có đày đủ quỹ 
hàng hóa bán binh thường cho người 
hưởng lương Trong tỉnh hình quỹ 


hàng của Nhà nước chưa dủ và giá cả 


chưa ồn định, phải có phương thức 
bán thích hợp, bảo đảm cho người 
hưởng lương mua được hàng hóa cần 
thiết » (1), Trong bất Kỷ tình hình nào 
cũng không nên đề xảy ra tỉnh trạng 
chậm phái tương, chậm bản lương 
thực cho cônz nhân, viên chức. 

Bảo hộ lao động là một yếu tố không 


. thề thiểu được trong việc chăm lo 


đời sống của người lao động. Hiện 
nay, ở nước ta, điều kiện lao động 
của côn, nhân ở nhiều nơi rất xấu: 
bụi, khí độc, tiếng ôn, độ nóng âm Ở 
nhiêu nhà máy, xí nghiệp, hầm mỖ 
vượt quá giới bạn cho phép nhiều 
lần. Tai nạn lao động mỗi năm một 
táng, Đệnh nghề nghiệp, trong đó 
đáng kề là bệnh bụi phôi, bệnh đau 
đầu, bệnh thần kính, bệnh nhiễm độc 
chỉ và hóa chất ngày càng phát triền. 
Các chính sách bồi dưỡng độc hạt, 
bồi đưỡng lao động nặng nhọc quá 
thấp, không bù đáp được lao động hao 
phí... VÌ vậy, bảo đâm an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, phòng bệnh 
nghề mghiệp và bồi đưỡng thỏa đáng 
cho nhữig người làm công việc dọc 
hại trở thành mỗi quan tâm đặc biệt 
la người lao động. Đó không chỉ là. 
vếu tố của đời sống mà còn là điều 
kiện, là nguyên tắc của sản xuất, 
Cần tuyên truyền, giáo dục người 
lao động ý thức chấp hành nghiêm 
túc các quy trình, quy phạm an toàn 
lao động, vệ sinh công nghiệp, nhất 
là đối với những người mới vào nghề. 


. (1l) Van kiên Đại h![ đại biều toẳn quốc 
[4n ta ứ VĨ, Nxb Sự thật, Ta nội, 19487, EP. 129 
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Công đoàn nên phối hợp với các 
ngành lao động, y tế, nọi vụ dìy 


"mạnh việc kienr tra, chấm điềm an 


toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 


_Ở các nhà máy, xí nghiệp... giảm đòc 


--~- 


nên có kế hoạch cải thiện điều kiện 
lao động, tăng cường tranu bị phòng 
hộ lao động, hết sức chú ý diễu kiện 
lao dòng trong môi trường đọc hại 
và điều kiện lao động của nữ công 
nhàn; kiên quyết không đề nữ công 
nhân làm các nghề mà pháp luật đã 
ngăn cấm. 


Nhà ở hiện nay cũng là nhu cầu cấp 
bách trong đời sống của người lao 
động. Trong nhiều khu công nghiệp, 
kề cảở Hà nội, có nhà máy còn bàng 
trăm gia đỉnh công nhân sống chen 
chúc trong khu tập thể; nhiều gia 
đình phải ở chung mọt căn hệ, binh 
quản trên dưới 2 mét vuông¿,đầu 
người, đã thế lại thiếu công trình vệ 
sinh, thiếu nước sách. yủng cao su, 
ở các lâm trường. nông trường, khu 
kinh tế mới..., nhiều nơi, tình trạng 
con tồi tệ hơn. Trong khi đó, chính 
sách bao cấp về nhà ở hết sức bắt 
công. Có cán bộ ngoài tiêu chuàn nhà 
ở của minh còn lợi dụng chức quyền 
đề giữ phần cho con cháu: tiền thuê 
nhà không đáng kề. Nhiều người lao 
động chân chính suốt cả đời cống hiến 
không có may mắn được phân phối 
nhà, đành phải ở chen chúc ; có người 
đến khi về hưu văn không có chỗ ở 
tử tế. 

Đề nghị Nhà nước có chiến lược 
nhà Ởở với các chính sách thê hiện 
đầy đủ được nguyên tác công bảng 


xã hội. Nén tính lại giả thuê nhà ở,. 


bảo đảm tiền thuê nhà đủ sửa chữa 
nhà của, Nhà nước không phải bù ló; 
tính lại định mức sử dụng nhà theo 
nguyên tác phản phối theo lao động 
và theo sự cống hiến cho xã hội, ưu 
đãi những công nhàn giỏi nghề, các 
anh hùng lao động, chiến sĩ thị đua, 
người có công với cách mạng, các 
nhà khoa học đâu đàn, các nghệ sĩ tài 
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đoanh, đối 


năng và có nhiều cống hiến. Trong cơ 
cấu lương của công nhân viên chức 
nên có phân chỉ phí cho nhà ở Ai 
không ở nhà của Nhà nước thi được 
tiền sửa chữa, xây dựng nhả ở riêng 
của minh. Đi đôi với việc đầái tư vốn 
đề xảy dựng, sửa chữa nhà ở của Nhà 
nước, nén có chính sách cáp đát, 
huy động yốn và sức lao đóng của 
công nhận, viên chức cùng Nhà nước 
xây dựng nhà ở theo phương chảm 
«Nhà nước và nhân đàn củng làm 2. 
Đề nghị Nhà nước có chính sách bán 
chịu trả dân hoặc cho vav vôn, bản 
vật liệu cho công nhàn viên chức đề 
họ tự giải quyết vấn đề nhà ở, Có 
như thế mới giải quyết được những 
khó khăn về nhà ở của công nhân, 
viên chức hiệu nay, đồng thời giảm 
bớt được khó Khăn cho Nhà nước. 


Cải tiến các chính sách xã hội đói 


- với công nhân, viên chức và các chính 


sách bảo trợ xã hội đối với mọi người 
lao động cùng là hình thức thiết thực 
chầm lo đời sống và bảo vệ lợi ích 
chính đáng của người lao động. Đề 
nghị Nhà nước sớm ban hành Luật 
hảo hiểm xã hội đối với công nhân, 
viên chức và các chính sách bảo hiềm 
xã hội đối với người lao động thuộc 
các thành phản kinh tế ngoài quốc 
với anh chị em dị lao 
động hợp tác Ở nước ngoài trở vềnưrớc, 


Lực lượng công nhàn viên chức 
nghi hưu ngày càng đông. Đời sống 
của những người về hưu hiện nay 
nói chưng rất khó khan. Họ bị háng 
hụt lớn về” tất cá các mẶt: tạm ly, 
tình £eảm, mức sống, lỗi sống, nếp 
sống và điều kiến sinh hoạt, chữa 
bệnh, nghỉ ngơi... Căn thí hành đúng 
các chế đỏ, chính sách đối với người 
về hưu, bảo đảm việc cấp phát lương 
bông, bán lương thực, thực phẩm và 
các hàng hóa thiết yeu đủ- số lượng, 
đúng kỷ hạn cho đối tượng này. Tò 
chức tốt hơn nữa việc phục vụ về xã 
hội. y tế, văn hóa, thông tin cho 
người vẻ hưu 
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tỒng số công nhàn viên chức. Trong 
nhiều ngành công nghiệp và trong 
các ngành giáo dục, y tẻ, nghiên cứu 
khoa học... nhiều nơi lao động nữ 
giữ vai trỏ chủ yếu. Vi vậy; trong 
khi giải quyết những vấn đề chung 
của mọi người lao động, cần chú ý 
tới những khó khần riêng, nhú cầu và 
lợi ích riêng của lao động nữ ; quan 
tâm đến việc bố trí, sử dụng hợp lý 
lao động nữ, giúp đỡ chị em tiến bộ 
trong nghề nghiệp và giảm bớt được 
những khó khăn trong gánh nặng øia 
đình. 

Ngoài những vấn đề nẻu trên, còn 
phai bảo đảm chế đệ thông tin đầy đủ. 
thưởng xuyên và chính xác về tình 
hình mọi mặt của đất nước ta và của 
thế giới cho người lao động; tạo điều 
kiên cho họ được biết, được bản, 


được kiềm-tra mọi hoạt động của xÍ- 


nghiệp, của cơ quan, của địa phương 
cùng như của đất nước. Chăm lo tốt 
hơn nữa đời sống văn hóa, tỉnh thân 
của người lao động, nhất là ở những 
vùng xa xôi, hẻo lánh: kiên quyết 
không đề tồn tại tỉnh trạng người lao 
động không được đọc báo, nghe dài. 
xem phim, xem nghệ thuật. Tạo điều 
kiện thuận lợi hơn nữa cho người lao 
động trong việc học tập, đi lại, tham 
quan du lịch, nghỉ ngơi, dưỡng bệnh 
và chữa bệnh.. 


Chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích 
chỉnh đáng của người lao động luôn 
luôn là mối quan tâm hàng đầu của 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
phải nhận thức sâu sắc và thề hiện 
điều đó trong thực tiễn. Bởi vì trinh 


. độ văn minh và tỉnh ưu việt của một 


chế độ xã hội thường được đánh giá 
qua việc giải quyết tốt hay không tối 
vấn đề hét sức cơ bản này. 


CHÍNH SÁCH TÍCH LŨY... 
(Tiến theo trang 4) 


bán giá cao thu lợi nhuận lớn : lại có 
người có nhà ở quá rộng cho thuê 
bớt (có người thủ hàng chỉ vàng một 
tháng mà không phải chịu thuế). 

lồn là. cần có chính sách cân đối 
giửa tiêu dùng cá nhân và tiêu dùng 
xã hỏi. Hiện nay tiêu dùng xã hội, 
nhẦt là bộ máy nhà nước. đăng, đoàn 
thề, lực lượng vũ trang quá lớn, quỹ 
tiêu đùng xã hội không thê chịu đựng 
được. Do vậy phải có chính sách định 
biên, khoán quỹ lương của bộ máy 
gián tiếp. bộ máy hành chính v.v. 
‹. Năm là, muốn tiêu dùng công bằng 
hợp lý thỉ nguyên tắc phân phối theo 


lao động phải đặt lên hàng đầu. 
Không nên phản phối nặng về chứe 
danh, đặc quyền đặc lợi. Phát động, 


quần chúng kiềm tra việc phân phối 
cửa quyền, tham ôÔ tập thề đề đưa Pa 


-ceông luận 


Sau là, có chính sách tiêu dùng kết 
hợp hài hòa các lợi ích kinh tế xã 
hỏi nhưng phải láy lợi ích toàn xã 
hỏi làm chủ đạo, không chạy theo lợi 
¡ch phường hội, cục bộ. Chính sách 
tích lũy và tiêu dùng gắn chặt với 
chính sách xã hội, bảo đảm công bằng 


xã hội. 
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Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


? 


QUẬN I0 TRÊN ĐƯỜNG ĐỒI MỚI 


- 


Suy nghĩ trước nhng tiềm 
năng. 


-Đứng chân trên vùng đất trung tâm 
rộng hơn 5,0 km” của thành phố Hồ 
Chí Minh, quận 10 ïn chữa khá nhiều 
tiềm năng và thế mạnh. Đây là cửa 
ngô vào ra, nối liền hai miền Đông — 
cTày Nam bó. Với xa cảng miền Đông 
quan trọng, với những trục đại lò 
sâm uất, đông đúc dân cư, với nhiều 


ngành nghề sản xuất, du lịch và dịch: 


vụ, quận 10 có điều kiện vươn đài, 
với xa, tạo dựng mọi thứ đề đi lên. 

Nhưng tại sao suốt một thời gian 
đài quận 10 văn còn nghèo, văn chưa 
manh 2 ¬ 

Lễ đĩ nhiên, không ai phủ niIận 
những cố gắng và thành tựu của đăng 
bó và nhân dân quận í0 từ sau ngày 
giải phóng đến nay. Nhưng những pì 


đã làm được còn rất nhỏ so với vêu. 


cầu và những tiềm năng của vùng đất 
nhiều thể lợi này. Nguyễn nIàn chính 
văn là hướng đi và cách làm. Với 22U 
nghin đàn có nhiêu kinh nghiệm 
sản xuất và dịch vụ song làu nav quận 
10 vẫn hát triền ngành nghề theo lối 
mòn vết cũ: san xuất cháp và lính 
tỉnh, buôn bản lạt vặt, không ồn định. 
*ân xuất có bung ra nhĩnng thiểu định 
hướng rõ ràng và chưa tạo được 
những mũi nhọn cần thiết, kẻ cả khu 
vực quốc doanh và tập thể. Máu thuan 
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lìn thứ tư (1986) 


PHẠM ĐÌNH ĐẲNG 


giữa cùng và cầu. giữa sản xuất và 
tiêu dùng, văn rất gay gắt. Ở mọt địa 
bàn trung tàm nhung sự phát triên 
văn hóa, du lịch và dịch vụ lại rảt 
nhỏ bé, trong khi đó hàng héc ta đất 
sinh lay, tủ đọng bị « bỏ quên », nhiều 
thể mạnh chưa được khai thác. Nói 
tóm lại, tỉnh trạng bao trủm vàn là 
trì trệ, chậm chạp, chưa tương xúng 
với những øì đã và dang có của quận. 

Trorg không khí chuần bị Dại hội 
VI của Đảng. Dại hội dáng bọ quận 
đã phàn tích khá 
toàn điện các tiêm năng và thế n::ịh 
của mình, chỉ ra cái vếu, cải chua 
được và tìm cách tháo gỡ, khắc phục. 
Từ trong cuộc tranh luận sôi nồi, thậm 
chỉ gay gắt, với tỉnh thần nhìn thẳng 
vào sự thạt, nghiêm túc, đày trách 
nhiệm, một hướng đi đà được địih 
rỏ: tự lực tự cường, khai thắc mọi 
tiêm năng. phát triền sản xuất hàng 
hóa tập trung vào hai mũi nhọn : sản 
xuất hàng tiêu dùng và Bàng xuâi 
khâu, đây mạnh du lịch và dịch vụ. 
Cùng với việc củng cố và phát triển 
các khu vực kinh tế quốc doanh và 
tập thể, quận chú trọng mở rộng và 
đầy mạnh các thành phần kinh tế 
khác với những quy mò thích hợp, 
xây đựng mỗi liên kết với các đơn vị 
kinh tế trong và ngoài thành phố cề 
vừa giải quyết việc làm cho người 
lao động vừa khai thác thể mạnh về 


nguyên liệu, thiết bị và kính nghiệm 
sản xuất trong quận, đây mạnh các 
hoạt ,động du lịch — văn hóa — 


dịch vụ, sử dụng có hiệu quả quỹ đất 


« chết », vừa phát triều kinh tế — văn 
hóa trên địa bàn quận, vừa đầy mạnh 
sản xuất hàng xuất khẩu. Thực tế hơn 
hai năm qua cho thấy đây là hướng 
đi đúng đắn. hợp lý của quận 10 


Thực hiện kinh d‹anh tồng 
hợp. ^ 


Tiếp quản một gia tài gàn như 
trống rỗng do chế độ cũ đề lại, l| 
kiềm tỏa bởi cơ chế qđan lý tạp trung 
quan liêu bao cấp, suốt hàng chục 
năm sau ngày giải phóng, quận 10 gặp 
rất nhiều khó khăn trong việc tô chức 
và phát triền kính tế xã hội. Vốn 
không có, cơ sở vật chát, vạt từ 
nguyên liệu thiếu, không ít đơn vị 
sản xuất đã phải ngừng hoạt động. 

Với xu thế đồi mới, quận 10 nhạn 
rõ phải chuyền nhanh các boạt động 
kinh tế sang chế độ hạch toán kinh 
doanh, tự chịu trách nhiệm về hiệu 
quả, mới có thề vươn lên tự khiing 
định mình. "- 

Bước khởi đầu có ý nghĩa quyết 
định là huy động các nguồn vốn (vốn 
tự có, vốn vay trong nhân đân...) phát 
triền mạnh sản xuất kinh doanh, ly 
hiệu quả của kinh doanh đề tự đảàu 
tư, (rang trải, tập trung vào khaảu xây 
dựng và mở rộng cƠ sử vật chút — 
kỹ thuật. Với lãi suất thỏa đăng (từ 
6 — 8%), quận đã huy động được hàng 
ngàn lạng vàng nhàn rồi, trị giá hàng 
tỷ đồng, tử trong nhàn đàn. Khi có 
quyết định 217 của Hội động bộ 
trưởng kèm theo các quyết định về 
tài chính, quận I0 càng chuyển mạnh 
sang tạo vốn và bồ sung cho vốn lưu 
- động, cố gắng thoát khỏi sự rằng buộc 
vào nguồn vốn vay ngàn hàng. 
Phương châm kinh doanh do quận đề 
ra là mua nhanh bán nhanh. tiễn — 
hàng chư chuyền liên tục: đầy mạnh 
Hiên kết, Hên deanh, gắn sản xuất với 


thị trưởng, đáp ứng kịp thời nhủ cần 
của người tiêu dùng. Rết thúc năm 
1988 giá trị mùaa vào của ngành 
thương nghiệp quân đạt 72.3 tý đòn?, 
vượt 17,7% so với kế hoạch, tăng 3, 
lân so với hăm 1987; bán ra 74 tỷ 
đồng, đạt 14,9% kế hoạch, tăng 3.7 lần 
so với năm trước, trong đó bắn lẻ đạt 
52,2 tỷ đông. chiếm 79,55 Lòng doanh 
số bán ra. liiện nay, quận (10 đã có 
trong tay số vốn lưu động không nhỏ: 
gần 10 tỷ đồng, trong đó ngàn Làng 
chỉ đáp ứng không quả aũ%, 


Quận 10 còn chú trọng điến chíni 
quy mô sản xuất, thực hiện đâu từ 
theo chiều sâu, nhất là cho các ngành 
sản xuất mũi nhọn phục vụ hai 
chương trình hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khâu, đi đây là biện pháp quan 
trong đề thủ nhanh vốn, thúc đây sản 
xuất kinh doanh trong khu vực kinh 
tế quốc doanh. Chỉ riêng. Côn: ty 
Lêgamex (nguyên là xi nghiệp giày 
đa — may mặc xuất khầu), quận đã 
đầu tư xảy dựng thêm ba phản xưởng, 
trang bị thêm bai dày chuyên gân 
xuất các mặt hàng tiêu thụ nội địa và 
gia công xuất khầu cho các nước: 
Liên xô, CHÙC Đức, l-ta-h-a. Nhật, 
lòng công, Đài loan... Đầu tư gần 


h ° ` - ^~ . *s ~ 
-một tỷ đồng (chủ yêu te ngườn vốn 
- tự eó) cho xỉ nghiệp khai thác và chế 


biến làm sẵn xuất khảu, v.v. Năm 
198, Công ty Lêpgamex đã thủ về cho 
quan 1 &00 0 D0 rúp/đỏla, tìng 1 triệu. 
rúp SO với năm 1987. Bang cách đó, 
năm I9%§, về kim ngạch xuất klầu, 
quận 10 đã tiến một bước quan trọng ? 
đạt 108/14 kể hoạch với 7.53 triệu 
rúp đôla. tăng 07,568, SỐ với, tra TH 
1987: huy động kiêu hỏi tăng 1;,12 
sơ với năm trước. Đến nay, quận l0 
không chỉ là lạn hàng tím cậy của cc 
đơn vị sản xuất trong nước như Việt 
thàng, Phước long, ĐC, Seaprodex... 
mà còn là bạn hàng có uy lín của 
nhiều nước trên thẻ giới. 


¬ 


, 
Quận 10 cố gắng tạo mọi điều kiện 
đề giải phóng các năng lực Sản xuảt 


SN) 


trong khu vực kinh tế ngoài quốc 
doanh. Trong điều kiện rất khó khăn 
về vốn, vật tư, quận vẫn thu xếp cho 
trệt số cơ sở vay tiền mặt. ưu tiên 
- eung cấp điện, eung cấp nguyên liêu... 
Đồng thời, quận chuyền mạnh sang 
thực hiện cơ chế khoán, đầu thầu, 
thực hiện chính sách thuế cởi. mở 
hen. Nhờ thế mấy năm gần đây khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh đã có 
sự khởi sắc. Hiện nay. toàn qbận có 
1583 cơ sở sản xuất với 4475 lao. động 
bao gôm nhiều ngành nghề: cơ khi 
nặng. sản xuất xe đạp, đồ nhôm, đồ 
đa, mạy mặc, dệt : ngoài ra còn eó 700 
tồ hợp. cụm sản xuất khác. Hầu hết 
các đơn vị này đều tiếp cận tốt với 
thị trưởng, sản xuất nhiều mắt hàng 
có giá trị chiếm gần 30% tòng giá 
trị hàng hóa của quản. 


Gắn phát triền kinh tê với phát triền 


vàn hóa. xã hội. 


Thiên nhiên ưu ái quản 10 nhưng 
gánh nặng trên vai quần TÚ cũng 
không nhỏ: hàng chục nghĩn người 
chưa có việc làm, nạn thất học trâm 
tệ nạn xÃ hỏi đầy rầy, đời 
sống mọi mặt của cán bộ, nhàn dân 
hết sức khó khăn... Với quan điềm 
« tẤt cả VÍ €On người », cùng vỚi việc 
khôi phục và phát triển kinh tế, quận 
10 rất coi trọng việc xảy dựng và 
phát triển văn hóa, xã hội, coi đây 
là một trong những nhiệm vụ cơ bản 
có ý nghĩa chiến lược của quận. 


trOnĐ, các 


Quận ủy quận 10 chỉ đạo các cơ 
quan chức năng. 
đoàn thề 1ã phường nắm chắc các đối 
tương lao đồng-cần giải quyết việc 
làm, tò chức đào tao, day nghề và bố 
trí việc làm cho từng loại, nhất là bộ 
đói và thanh niên xung phong Xuất 
ngủ, ôn định đời sống cho họ. Quản 
tập trung xây dựng mỗi liên kết với 
các đơn vị kinh tế trung tương và 
thành phố, mẽ ròng các hoạt động 
kinh tế đối ngoại, n6 rộng các CƠ SỞ 
kinh doanh của quản, gán nhiệm vụ 


` 
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và hoc, hai 


các ban ngành và, 


dạy nghề với mục tiêu phương hướng 
phát triền kinh tế—xã hội. Năm 195%, 
hơn 3500 người đã được bố trị viếc 
làm theo hướng này ; riêng Công tv 
Lêgamex đã thu hút tới 2000 người. 
Mặt khác, quận đã gửi vào các trường 


và lưc lượng thanh niên tung phong 


gần 2000 người. 


Thưc hiện các chỉnh sách trợ cấp 
rã hội. quận đã' tồ chức cứu tế thường 
uyên cho 5 74U lượt người: với 31.12 
triệu đồng: đỡ đầu 100% số con liệt 
3i VỚI mức 1ð kg gạo/tháng: cấp mới 
và sửa chữa 42 căn nhà cho các « đôi 
tượng. chỉnh sách s. 


Đề tăng cường công tác giáo đục, 
g1IỮ vững và nàng cao chất lượng day 
nảm qua. quận đã tập 
trung thực hiên hai nhiễm vụ quan 
trọng là củng cô bó máy tồ chức 
nganh giáo dục và xây dựng chương 
trình hành đông cho hai năm 1989 7— 
1990. Quận đã tồ chức Đại hội đại 
biểu giáo viên toàn ngành, bàn bac, 
thảo luận phương hướng phát triền 
ngành gpiảo dục trong giai đoàn hiện 
nayv, qua đó định hướng rô Đước tiến 
của ngành trong mắv năm tời. Đồng 
thời với việc củng có hệ thông trường 
lớp. xây dựng mới 24 phòng hóc, 
quận chủ trọng chăm lo doi xông cio 
đôi ngũ 2614 thầy. Xế”. ĐIÁO Của quận. 
bảo đảm thủ nhập Đương đường $Ú RÐ 
g10/thang mỗi người, 

Thực tế ngày cảng khang định chủ 
trương đúng dẫn của quận trong việc 
phát triền các loại hình văn hóa tỉng 
hợp nhằm nắng cao mét bước đời 
sống tình thân và vật chát của nàn 
đân. Việc thành lập Công ty văn hóa 
du lịch ~ địch vu—thương mai đã na 
huy hiệu quả các loại hình hoạt đóng 
của khu liên hoàn gồm nhà hát liò: 
binh—-hồ Kỳ hòa — khu ca nhạc ngo:: 
trời trên một khu đất vốn xưa kia là 
vùng sinh lày, đầy có rác Trong 
tương lai, nơi đây sẽ trở thành trung 
tầm văn hóa — du lịch — dịch vụ và 
thương mại với các tiện nghỉ hiện 


` 


«đại nhằm thu hút khách du lịch đông 
-đảo trong và ngoài nước, kích thích 
các hoạt động sản xuất, dịch vụ, 
thương mại của các vùng lân cận. 
Tháng 1-1989 vừa qua, quận 10 tô 
chức Hội chợ triền lãm xuân 89 ở 
khu liên hoàn này, đã thu hút hơn 
7Ð đơn vị kinh tế trung ương, thành 
phố và các tỉnh bạn tham gia, tạo 
thành mốt điềm vui chơi, giải trí, 
-địch vạ, buôn bán rộng lớn với hơn 
2000 lượt người tới dự mỗi ngày đêm, 
tác động Tö rét đến yêu cầu phát 
triền xã lội và giao lưu hàng hóa, 


Với phương châm « kiên quyết, 
khần trương, dài hơi và đồng bộ %, 
quận 10 đầy mạnh việc phát động 
-quần chúng bảo vệ an ninh tồ quốc, 
cũng cố lực tượng an ninh cơ sở, tồ 
-chức các đợt truy quét các loại tội 
phạm, kết hợp giữa xây và chống, 
giữa giáo dục và xử lý, tạo nên một 
bước tiến bộ đáng kề trong việc lập 
tại trật tự, kỷ cương trên các lĩnh 
vực kinh tế — xã hội. Năm 1988 số 
trọng án giảm 70 và tai nạn giao 
thông giảm 75% ˆso với năm 1987; 
phát hiện 2! vụ xâm phạm tài sản xã 
hội chủ nghĩa, khám phá 16 vụ, thu 
hồi lại cho nhà nước trên 19 triệu 
đồng; phát hiện 83 vụ phạm pháp 
kinh tế, bắt và xử lý 137 đối tương, 
tịch thu một số hàng hóa bất hợp 
pháp trị giá trên 50 triệu đồng và 
truy thu 61 triệu đồng tiền thuế. 


Cùng với các chương trình trên, 
-quận 10 còn thực biện nhiều chương 
trình xã hội khắc: gây dựng nếp 
Ống mới, giữ gin yệ sinh môi trường. 
thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bài 
trừ mê tín dị đoan...; phấn đấu giữ 
vững tý lệ phát triền dân số 1,75Ã ; 
tăng cường công tác quản lý nhà 
nước về y tế, sắp xếp tồ chức và cải 
tiến phong cách làm việc của các trạm 
y tế phường, đồng thời mở thí điềm 
các loại hình khám và chữa bệnh của 
tập thề, tư nhân, thu hút và sử dụng 
các tay nghề giỏi trong và ngoài 


quận, tăng thêm chất lượng và điều 
kiện cho nhân dân khám và chữa 
bệnh. Quận cũng tồ chức bảo quản, 
khai thác và sử dụng tốt các công 
trinh văn hóa công cộng ; tiếp tục duy, 
tri các hạt nhàn phong trào, chuyền 
mạnh hoạt động về cơ sở, xây dựng 
phong trào rèn luyện sức khỏe có tính 
quần chúng rộng rãi, góp phần nâng 
cao sức khỏe, năng lực lao động cho 
nhân dân. Việc san lấp vũng lầy ở 


phường 10, nạo všt hệ thống thoát 


nước ở phường l5, xây dựng mới 
22 km đường nhựa... trong hai năm 
1987— 1988 cũng góp phần tạo nên bộ 
mặt mới của quận. 


Đài mới công tác tề chức và cân bộ 


Với 2200 đẳng viên, 500 cán bộ chủ 
chốt, trong đó 70X dưới 40 thôi, 
quận i10 có điều kiện lành đạo công 
cuộc đồi mới. Song cùng như ở nhiều 
nơi khác, bộ máy tồ chức của quận 
còn rất cồng kềnh. trình độ và năng 
lực cán bộ còn có hạn. Vi vậy quận 
chủ trương phải tích cực cũng cố tồ 
chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ. 
Trong một thời gian ngắn quận đã 
giảm bớt 11 phòng, ban, 45 cán bộ 
gián tiếp, bố trí lại một số cán bộ có 
năng lực, có nghiệp vụ cho các cơ sở 
sản xuất quan trọng như Công ty 
Lêgamex, xí nghiệp chế biến làm sản 
xuất khu, xí nghiệp dây kéo, xí 
nghiệp thuốc lá Kỷ hòa v.v., cho các 
ban tham mưu. tồng hợp và các cơ 
sở phường trọng vếu. Trong việc 
kiện toàn tô chức bộ máy, quận chú 
ý làm rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn 


và lề lỐi làm việc của quận ủy. ủy 


ban nhân dân, mối quan hệ giữa 
quận ủy và UBND quậ:, giữa các cơ 
quan, đơn vị và các đoàn thê quần 
chúng, bảo đảm nâng cao vai trò 
lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự 
năng động và hiệu lực quản lý của 
bộ may chính quyền và vai trò tập 
hợp, giáo dục quần chúng của các 
đoàn thề. Í 


Số 


^. .* 


Việc lựa chọn cán bộ được tiến 
nành thông qua sự tín nhiệm của 
quần chúng kết hợp với thực tế việc 
làm, lấy hiệu quả sản xuất kinh đoanh 
làm thước đo -phầm chất và năng lực 
cán bộ; các giá¡ đốc, trưởng phòrg, 
cửa hàng trưở:ø, không nhất thiết 
đều phải là đăng viên. 

Quán hết sức coi trọng' việc phần 
cấp quản lý cán bộ, phàn chia cán bộ 
thành các loại: cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý 


sản xuất kinh doanh, cản bộ chuyên - 


môn nghiệp vụ và khoa học kỹ thuật ; 
từng bước tiến hành tiêu chuần hóa 
cán bộ, nhằm sắp xếp, bố trí cán bộ 
sát hợp hơn. Kiên quyết xử lý những 


cán bộ có sai phạm đóng thời thực. 


hiện chế độ khen thuông tha đáng, 
Nam 11958, quận đã thị Lành tỷ luật 
3 cán bộ chủ c†lốt có cai phạm, điều 
chuyền 3 cần hộ liệc vị Kem năng 
lực, đề bạt 5Š cán bọ. Thực hiện chế 
độ luân chuyền cÝn bộ một cách có 
kế boạch theo hướng tăng cường: cho 
cơ sở, thúc đảy cán bộ đươne chức 
và kế cận phân đầu rèn luyện tốt hơn. 


Gắn việc thực hiện các nhiệm vụ 
kinh tế — xã hội với việc đầy mạnh 


5@ bà 


cuộc vận động làm trong sạch và nâng 
cao sức chiến đấu của các tồ chức 
đảng và bộ máy nhà nước, làn? lành 
mạnh các quan hệ xã hội. quận ủy 
quận 10 đã tập trung chỉ đạo nâng 
cao chất lượng -sinh, hoạt đảng, nhất 
là ở các công ty, xí nghiệp, các chỉ 
bộ. đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo các cấp 
Ủy cơ sở xảy dựng kế hoạch phấn 
đẫu, rẻn luyện nâng cao vai trò tiên 
phong gương mẫu của đẳng viên ; xây 
dựng kế hoạch phát triền đảng một 
cách chủ động, hưởng vào công nhận 
và lao động ở các xí nghiệp, cơ sở sản 
xuất tiều thủ công nghiệp, cán bệ 
quản lý, cán bộ khoa học kỳ thuật. 


Trên con đường đồi Môi: quấn 19 
không tránh khỏi những thiếu sót, 
vấp vấp và hiện còn nhiều hạn chế, 
khó khăn. Nhưng điều quan trọng là 
quận 10 dã chọn được hướng đi đúng, 
đã bước đầu hinh thành một số tiền 
đề và giải pháp hợp lý đề khai thác 
những tiềm năng và thế mạnh của 
mình. Quận 10 đang cố gắng phát huy 
những kết quả bước đầu đã đạt được, 
vươn lén mạnh mẽ hơn na thực 
hiện thắng lợi những mục tiêu cơ 
bản đã đề ra. 


/ 


Đói mới - Ý kiến và kinh nghiệm 


⁄ 


NHIẾP ẢNH TRƯỚC NHỮNG NHU CẦU. 
CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 


'Ó lẽ vẫn còn một số không 
ít người cei nhiếp ảnh chỉ là 
mộ( thứ lae động sao chụp 
đơn giản, heặc đơn thuần chỉ 
là môi phương tiên thông tín. Thật 
ra, tử lâu nhiếp ảnh đã trở thành 
một loại hình nghệ thuật. Nó đòi hỏi 
cả kỹ thuật và cả sự sáng tạo: lựa 
chọn những hình ảnh tiêu biều trong 
những « phút giây quyết định? hiếm 
hoi đề đưa vào ảnh, tạo nên những 
hinh tượng nhiếp ảnh điền hình vừa 
có giá trị khái quát cao, vùa truyền 
cảm xúc mạnh đến người xem. Í5U 
năm qua, thực tiễn nhiếp ảnh thế giới 
đã khang định rằng, nó là một nghệ 
thuật tạo hình, tái hiện cái có thật 
một cách chân xác với kỹ thuật của 
riêng mình bằng phản ứng hóa học, 
quang học, bằng ánh sáng. Nghệ thuật 
nhiếp ảnh gắn liền với sự phát triền 
của khoa học kỹ thuật. Ngày nay 
người ta đã chế tạo được cả loại ống 


về 


kánh máy ảnh chụp được trong đêm: 


tối mà không phải dùng đèn chớp 
hoặc ánh sóng tia tử ngoại cũng như 


những thiết: bị in ảnh cực nhanh... 


Nhở các tiến bộ khoa học ký thuật, 
có thề nói nhiếp ảnh đã dứng hàng 
đầu trong các, phương tiện thông tin 
thị giác. Nó phục vụ mọi mặt của đời 
sống con người, từ các sinh hoạt 


NGUYÊN LONG # 


thưởng ngày nhât cho đến những lĩnh 
vực khoa hẹc liện đại và mới mẻể 
vào loại nhất như hải dương học, vũ 
trụ học, vi sinh học v.v. 

Cũng như nhiếp ảnh của nhiều quốc 
gia trên thế giới, nhiếp ảnh Việt nam 
trong ba thập kỷ qua đã có tác dụng 
lớn trong đời sống xã hội trên nhiều 
bir:h điện. Nhiếp ảnh là phương tiện 
truyền thông đại chúng ; là tài liệu, 
biên bản có giá trị lịch sử, lửu trữ 
trong các viện hảo tàng quốc gia ; là 
loại Lình pghệ thuật thị giác phồ cập 
rộng rãi trong đời sống, góp phần 
nang cao nhận thức, giáo dục tư 
tưởng, bồi dưỡng tỉnh cảm thầm mỹ 
cho con người; là ngôn ngữ quốc tế 
giữa các cộng đồng dân tộc, 

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu 
nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, các nhà nhiếp ảnh luôn 
luôn có mặt ở khắp nơi, làm nhân 
chứng lịch sử, ghỉ lại những sự kiện 
của đảt nước. Nhiếp ảnh đã có vị trí 
xứng đăng trong đời sống văn hóa, xã 
hội, phản ánh trung thực những diễn 
biến của hiện :'hực cũng như những 
sinh hoạt và tính cách con người Việt 
nam trong sẵn xuất, chiến đầu và tồ 
chức đời sống. Các cơ quan lãnh đạo 


* Thư ky lỏa soạn tạp chỉ Nhiếp ảRÄ 


- 


57. 


nhiếp ảnh, các công ty nhiếp ảnh... 


đă phục vụ tốt cuộc sống văn hóa tỉnh: 


thần của nhân dân. Đặc biệt nghệ 
thuật nhiếp: ảnh Việt nam đã có tiếng 
vang trên thế giới. Nhiều giải thưởng 
lớn có giá trị và những tước hiệu 
nhiếp ảnh quốc tế cao quý đã 
dành cho các nhà nhiếp ảnh Việt nam. 
Điều quan trọng là nhiếp ảnh nước ta 
đã tạo dựng một vóc dáng riêng mà 
_ thế giới phải công nhận. , 

Tuy nhiên, trong sự nghiệp đồi 
mới của đất nước ta, nhiếp ảnh cũng 
bộc lộ những hước chậm trễ trong 
phát triều cũng như những mặt hạn 
chế trong nội dung và hình thức biều 
_ hiện. Ảnh của ta có một thời chỉ phản 
ánh những mặt tốt đẹp của cuộc sống, 
rất ít và-rất kiêng kị phản ánh những 
mất mát đau thương trong chiến 
tranh. Chủ nghĩa lạc quan, sự tin 
tưởng, hướng đi lên của hiện thực 
- đời sống thề hiện khả rõ trong ảnh. 
Và lúc đó, nó đã có tác đụng đáng kề, 
khích lệ tỉnh thần đũng cảm, ý chí 
quyết tâm của dân tộc ta trong chiến 
đấu và sản xuất, Nhưng mặt khác, 
những sinh hoạt binh thưởng lấp lánh 
tỉnh thần dân tộc, giàu ý nghĩa lại 
vắng bóng trong ảnh của ta (chẳng 
hạn cuộc sống hằng ngày của thanh 
niên xung phong trên đường Trường 
sơn, của người lính thời chống Mỹ, 
những cảnh tượng đường phố trước 
và sau khi có báo động máy bay ở 
Thủ đô v.v.). Về hình thức ảnh, cũng 
có khi không được chú ý đúng mức. 
Tránh chủ nghĩa hình thức, lại rơi vào 
đường mòn của chủ nzhĩa nội dung. 
Sức năng nội đung nhiều khi lấn át 
cái đẹp tạo hình. Vì thế, sức truyền 
cảm của ảnh ở trường hợp này bị 


_ hạn chế, giá trị tư tuởng của tác phầm. 


cũng kém đi. Người chụp còn dễ đãi 
trong kỹ thuật chụp và làm ảnh. Các 
kỹ gảo đác biệt đề tạo ra một bức 
ảnh đẹp cũng ít được nghiên cứu thực 
hiện. Anh phần nhiều còn bố trí, dàn 
dựng, kém sinh động, sa độc đáo, 
mới lạ.. 


Sẽ 


Trước đây, nhiếp ảnh mới chỉ chế 
ý đến cải tích cực, Vừa qua nhiềœ 
nhà nhiếp ảnh đã bắt đầu chụp cái 
tiêu cực, cái thiếu văn minh, lịch sự, 
cái xấu trong xã hội (cuộc thi và triền 
lãm ảnh * Hà nội đẹp và chưa đẹp» 
ượt một, đợt hai cuộc thi ảnh Minh. 
hải chống tiêu cực). Những bức ảnh 
đó là những bài học cần thiết nhắc 


nhở mọi người, góp phần vào cuộe 


đấu tranh chung làm trong sạch đời 
sống xã hội. Tuy nhiên trong đó, đa 
số ảnh mới có giá trị thông tin thời 
sự, tài liệu, chưa có tính nghệ thuật 
cao. Song song với tranh châm biếm,. 
ảnh châm biếm tồn tại và phát triền 
như một vũ khí đấu tranh sắc bén 
trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Thời: 
gian tới, người chụp ảnh cần có tấm 
lòng trong sáng, có cách nhìn minh 
bạch, khắc phục chủ nghĩa tự nhiêm 
trong tạo bình, lựa chọn hình ảnh 
công phu hơn nữa, nâng cao tính 
thầm mỹ đề ảnh có sức truyền cẩm.. 


Mấy năm gần đây cũng xuất hiện 
trên những tờ lịch nhiều hình ảnh. 
các cô gái đẹp đủ kiều. Lúc ban đầu,. 
xu hướng này có sức hấp dẫn và ở 
mức độ nào đó có tác dụng tích cực: 
đối với đời sống văn hóa tính thần 
của nhân dân ta. Song cũng chỉ được 
vài nămn. Người xem dần dần mất đi 
cái não nức thưởng thức và thấy ngay 
sự đơn điệu, nhàm chân khi năm nào 
cũng gặp những hình ảnh loại đó. Và. 
một câu hỏi đặt ra: Tại sao ta không: 
đưa ẳnh phong cảnh, ảnh hoa lá, chim 
muông, ảnh tĩnh vật hoặc ảnh trẻ 
em lên lịch? Chắc chắn chúng sẽ hấp. 
dẫn không kém ảnh các cô gái. Ấy là 
chưa nói đến một sỐ nơi in lịch chỉ. 
chú trọng có lợi nhuận, chạy theo 
những bức ảnh phụ nữ hở hang tầm. 
thường, không có giá trị nghệ thuật. 
Bên cạnh đó, hàng loạt ảnh màu 
loại của nước ngoài (chân dung, 
phong cảnh, sinh hoat, hoa lá, động 
vật, tôn giáo, tranh vẽ chụp lại) tràn. 
ngập các vỉa hè đường phố, đặc biệt 


“ở Thủ đô thời gian cuối năuw 1988. Loại 
ảnh này thu hút sự chú ý của không 
§t người hiếu kỷ. Trận địa ảnh và thị 
hiếu thầm mỹ của người Hà nội đang 
có nguy eơ bị giành giật. Rõ ràng vấn 
đề định hướng trong thưởng thức 
:ảnh, vấn đề hướng dán những xu 
hướng thầm mỹ lành mạnh đang trở 
"thành cấp bách không chỉ đối với các 
-eœ quan chức năng rnà còn mang ý 
nghĩa toàn xã hội. Đã đến lúc việc 
xuất bản các ấn phầm về ảnh cần có 
sự bình giá nghiêm túc của Hội đồng 


nghệ thuật quốc gie, của Hội nghệ sĩ: 


nhiếp ah Việt nam, chứ không thề 
nhó mặc cho các nhà xuất ban tùy 
"tiện in ấn hoặc tư nhân tung ra thị 
trường bán lén, coi thường dư luận 
người xem. Đồng thời nhiếp ảnh cũng 
phải nắm lấy trận địa này. Chúng ta 
cần mở rộng các thề loại nhiếp ảnh 
đề đáp ứng nhu cầu ngày cảng phong 
phú và đa dạng của đời sống: từ ảnh 
chân dung, phong cảnh, phóng sự đến 
ảnh kiến trúc, ảnh thề thao, ảnh đồ 
họa, trang trí, ảnh sân khấu, ẳnh ghép, 
ảnh khoa học v.v. Thề loại ảnh khỏa 
thân nghệ `thuật miêu tả vẻ đẹp của 
cơ thề con người (phụ nữ, nam giới, 
trẻ em) cũng cản mạnh đạn cho phát 


'triền đề thỏa mãn nhu cầu thầm mỹ. 


Muốn nhiếp ảnh phát triền mạnh 
mè, thỏa màn nhu cầu của đời sống 
xã hội hôm nay, cán chú ý tới việc 
xây đựng cơ sở vật chất cbo ngành 
và việc tỒ chức xuất băn, giới thiệu 
Tòng rãi các tác phầm ảnh nghệ thuật. 
Về cơ sở vật chất, Thông tấn xã Việt 
nam đà được trang bị những máy móc 
làm ảnh màu và ảnh đen trăng theo 
dây chuyền hiện đại. Công ty nhiếp 
ảnh thành phế Hồ Chí Minh đã có 
những máúy củø nước ngoài in hàng 
trẾm ảnh màu chỉ trong vài phút 
-đồng hồ. Tuy nhiên tình trạng khan 
“hiếm giáy ảnh, phim và máy ảnh vẫn 
là phồ biến. Ngoài xí nghiệp giấy ảnh 


Đinh mỉnh, hầu như hằng năm ta vẫn. 


phải nhập: vật tư, thiết bị ảnh của 


nước ngoài, tốn khá nhiều ngoại tệ. 
Phim đen trằng, phim màu quá đảt. 
Điếu đó ảnh hưởng không nhỏ đến 
việc sáng táo của “các nhà nhiếp ảnh 
cũng như việc chơi ảnh của nhân đân. 
Bên cạnh đó công tác xuất bản các 
sách ảnh nghệ thuật, tồ chức các triền 
lãm ảnh của cá nhân tác giả còn làm 
quá ít. Hầu như chưa có một cuốn 
sách ảnh tuyền chọn của riêng một 
nghệ sĩ nhiếp ảnh nào. 


Trước những đòi hỏi mới của sự 


nghiệp cách mạng, nhiếp ảnh = 


“người chứng kiến trung thực thời 
đại » — càng phải chuyền mình mạnh 
mẽ hơn nữa, đáp ứng ngày càng đầy 
đủ nhu cầu văn hóa nghệ thuật của 
nhân đân ta. Phương hướng chính 
vẫn là người nghệ sĩ phải bám chắc 
hiện thực cuộc sống, nhưng điều quan 
trọng nhất là phải làm thế nào nâng 
cao tính nghệ thuật của ảnh. Ngày nay 
ảnh thời sự báo chí không tách rời 
ảnh nghệ thuật, tính tài liệu và tính 
thầm mỹ đã gắn bó hài hòa với nhau. 
Đây cũng là phầm chất, đặc điềm của 
nhiếp ảnh hiện đại thế giới. Nhiếp 
ảnh ta cần được mở rộng về đồ tài, 
thề loại, về hình thức biều hiện, nhưng 
không phải vi thế mà cuộc sống lao 
động và chiến đấu không còn là chủ 
đề chính của ảnh. Không phải cứ đi 
vào những khuôn ảnh rất * đời 
thưởng », ảnh hoa lá, phụ nữ mới là 
nghệ thuật. Nhiêu mẫu mực của nhiếp 


-. anh thế giới đã “xuống đường ® từ 


lâu. Họ luôn luôn hướng ống kính 
vào những vấn đề trọng dại, quan hệ. 
tới vận mệnh của cả loài người eũng 
như những gì sảu kín nhàit của từng 
cá nhủ... Vấn đề là ở bất cứ mảng đề 
tài nào, người nghệ sĩ cũng phải tìm 
ra những hinh tượng nghệ thuật mới, 
phải có cách kbai thác đề tài, eách 
xử lý hình ảnh độc đáo, sắc sảo và 
đa dạng. Miễn tả người lính đâu chỉ có 
hình ảnh họ bên cây súng, còn đời sống 
hằng ngày khó khăn vất vả, còn những 


(Xem liễp trang 65) 
` 
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Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Thấy gì qua vụ án CIMEXCOL Minh hải 


A qua, Tòa án nhân dân tối 
À\/ cao đã mở phiên tòa xét xử 

vụ án CIMEXCOL tMinh hải) 
phó giảm đốc công ty này và đỏng 
bọn. Đày là một vụ án kinh tế lớn: 
lớn về số thủ phạm, những kế đóng 
phạm cùng những người liên can mà 
tỒng số có tới trên dưới 100: lớn về 
SỐ lượng tài sảan vật chất bị xâm 
phạm (đến hàng chục tỷ đồng); lớn 
vẻ phạm ví diện ra của nó... 


gòm Dương Văn Ba, nguyên: 


1 — CIMEXCOL là gì và Dương Văn 
Ba là ai? 

Dương Văn Ba quê ở Minh hải. Tử 
năm 1978 khi đang còn làm ở báo 
Tin sáng (thành phố Hô Chí Minh) Ba 
đã tập hợp và đứng chủ thầu một đội 
xe tư chờ thuê cho Công ty vật liệu 
xay dựng và chất đốt Xlinh hải. Nhờ 
khéo xoav xở và tạo dựng cuv tín», 
từ 193 đến 1987 Ra lăn lượt được 
bồ nhiệm làm phó giám đỏc công 
ty gỏ, liên hiệp các xỉ nghiệp gỗ, xí 
nghiệp khai thác vận chuyền, 
CIMEXCOI, hiện doanh (thành lập từ 
tháng 2-1985) và CIMEXCOL Minh hải 
(được thành lập từ tháng 4-1986 sau 
khi CIMEXCOIL, liên doanh giải thề). 
Nhiệm vụ của hai công ty này được 
Hội đồng bộ trưởng cho phép là “hợp 
tác chế biến làm s¡n xuất nhận khâu 
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với Lào»; thực hiện cac hợp đồng 
kinh tế với Công ty Chấn hưng miền 
núi Lào (BPKP). Đáng chú ý là trong 
suốt thời gian làm phó giảm đốc các 
xí nghiệp, công ty trên, Ba ván đồng 
thời là chủ thầu của đội xe chở thuê 
hợp đồng cho các công ty ấy. 


2 — Cài « thoang » trong hoạt động 
kinh tế của Dương Văn Ba 


Theo đề xuất của Dương Văn Ba, 
thông qua việc hợp tác chế biến lâm 
sản xuất nhập khầu với Lào, sẽ tiến 
tới làm giàu cho Minh hải, cụ thề là 
ngỏi hóa nông thôn, xây dựng kế: cấu 
hạ tầng cho tình. Do đó nhiều người 
khen Ba có công lớn với tỉnh Minh 
hải, Ba cùng với một số cắn bộ lãnh 
đạo tỉnh và ngành của Minh hải rất 
« thoáng », rất năng động. sáng tạo 
trong kinh doanh. Đúng là trong hoàn 
cảnh nền kính tế nước ta đang: cần 
dứt khoát chuyền từ cơ chế tập trung 
quan liêu. bao cấp sang tự chủ, hạch 
toán và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
mở rộng quan hệ hàng hóa — tiền tệ, 
thì năng động, sáng tạo và «thoáng » 
(theo nghĩa là không bị gò bó bởi cái 
cũ, tỉm tỏi thử nghiệm cái mới với 
tình thần xây dựng và vì lợi ích 
chung) là điều cản được khuyến 
khích. Song trong thực tế, pháp luật 
của ta chưa đồng bộ. chưa đày đủ, 


chưa theo kịp sự phát triền của tỉnh 
hình kinh tế — xã hội, nên việc phản 
biệt giữa tỉnh năng động, sáng tạo và 
sự vi phạm pháp luật là điều không 
dễ. Thậm chí có những hiện tượng 
« phá rào », nghĩa là về hinh thức thi 
vi phạm pháp luật, song lại được 
thực tiễn chứng minh là hoạt động 
hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát 
triền của kinh tế mà pháp luật chưa 
quy định kịp thời. Tuy nhiên cái 
«thoáng » cũng có ranh giới của nó, 
mà vượt qua ranh giới ấy là vi phạm 
pháp huiật. Trong cuộc sống, những 
ranh giới ấy đã được xác định mặc 
dầu có thề thay đồi theo yêu cầu 
của sự phát triền kinh tế, xã hội. 
Dựa trên cơ sở đó, chúng ta hãy xem 
xét nHững dấu hiệu phạm tội trong 
cái “thoáng » của Dương Văn Ba và 
đồng bọn. : 


-~ 


Xâm phạm tài sản của nhà nước. 


CIMEXCOL là công ty thuộc sở hữu 
nhà nước, de tỉnh Minh hải thành lập 
và quản lý trực tiếp. Do đó tài sản 
của nó thuộc về nhà nước, và mọi 
việc phân phối trong nội bộ phải tuần 
theo những nguyên tắc quản lý của 
nhà nước. Nhưng Dương Văn Ba và 
đồng bọn đã coi tài sản đó như của 
riêng chúng đề sau mỗi phi vụ, 
chúng tha hồ chia nhau tiền, vàng và 
các loại hàng hóa với số lượng rất 
lớn. P« và đồng bọn đã nhiều lần 
man trá giấy tờ, sồ sách, lợi dụng sơ 
hở trong việc quản lý đề tham ô, 
chiếm đoạt tài sản của nhà nước, 
Năm I19&5 chúng đã hhiềêu lin khai 
man khối lượng gỗ khai thác và vận 
chuyền đề thanh toán với công ty. 
Chúng cũng làm như vậy đối với số 
xăng dầu tiêu thụ của đội xe chở thuê. 
-Chúng gian dối xóa nợ cho đòi xe, 
hoặc gán nợ của đội xe cho công ty 
gỗ. Tồng số tiền chúng tham Ô bằng 
những thủ đoạn đó lên tới trên 
20 871 000 đồng, tương đương 117,16 
lạng vàng (tính theo thời giá lúc đó). 


Từ 1985 đến -1987 chúng đã bán 7? chiếc 
xe:cũ trong đội xe chở thuê của 
chúng. mà theo cam kết của chúng từ 
tháng 3-1979, số xe đó thuộc về tài 
sản của công ty. Đáng chú ý là chúng 
vừa là người bán (dưới những tên 
giả khác nhau), vừa là đại diện cho 
bên mua là CIMEXCOL - nơi Ba đang 
là phó giám đốc (!). Kết quả của sự 
mua bán kỷ quái ấy là, chúng đã 
chiếm đoạt !6350000 đồng (bằng 
106 lạng vàng) Trong đó Ba đút túi 
90 lạng, còn lại đồng bọn chia nhau. 
Năm 1987 bằng việc thanh toán gian 
lận cho các xe hợp đồng khai thác, 
vận chuyền, Ba và đồng bọn lại tham 
ô hơn 32 triện đồng. Từ 1986 — 1987, 
lợi dụng việc UBND tỉnh cho phép 
huy động kiều hối của Việt kiều cho 
công ty, Ba và đồng bọn lại chiếm 
đoạt phần thanh toán chênh lệch (lẽ 
ra phải thuệc về nhà nước) hơn 800 
nghin đồng và 18 chiếc xe Hon đa Cub, 
Như vậy là bảng những thủ đoạn 
quanh'co, man trá trong việc quản lý 
tiền hàng, Ba và đồng bọn đã tham ô 
của nhà nước hơn 62 triệu đồng (bằng 
248 lạng vàng tính theo các thời điềm 
tham ô) và số tài sẵn khác trị giá hơn 
8203 đô la Mỹ. Riêng Ba chiếm 207 
lạng vàng, 7 xe máy, Í máy thủy lực... 


Cá ý làm trải những nguyên tắc 
quản lý của nhà nước 


CIMEXCOL là tồ chức sản xuất — 
kinh doanh, nhất là có tam gia xuất, 
nhập kiầu thi dù thuộc tư nhân, nhà 
nước, hay tập thể cũng phải thực hiện 
đầy đủ trách nhiệm kinh tế đối với 
nhà nước, đặc biệt là nghĩa vụ nộp 
thuế xuất nhập khầu hay chính sách 
kết hối ngoại tệ theo quy định hiện 
hành của nhà nước. Đó là nguyên tác. 
Song việc xuất nhập khầu của CIÀAIEXN- 
COI, chủ yếu nắp dưới danh nghĩa 
giúp bạn, thực ra là xuät những mặt 
hàng mà nó mua gom, tranh mua ở 
nhiều nơi trong nước, và nhập nhiều 
mặt hànzg vào tiêu thụ tại Việt nam. 
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"Dưới danh nghĩa đó, Ba và đồng bọn 
đã trốn được nghĩa vụ nộp kết hối 
ngoại tệ, thuế xuất nhập khâu. Trong 
khoảng thời gian 1986 — 1987 thônø qua 
Công ty xuất nhập kháu tồng hợp II 
thành phố *Hỏ Chí ðlinh, chúng đã 
xuất ƒÍ790 tăn cà phê, 62 tấn hạt tiêu. 
379 tấn hạt điều, 434 tản đậu, 887 tấn 
tôm đông lạnh, 8404 m” gỗ. Căng 
trong thời gian đó, dưới danh nghĩa 
nhận ủy thác cho bạn, chúng nhập 132 
xe ô tô vận tải, 2000 vỏ ô tô các loại. 
35000 tấn xi măng, 5000 tấn phân bón 
NPK, hàng trăm tỉ ví. hàng chục 
nghỉn ra đi Ôô cát xét, hàng chục bộ 
vi đê ô, hàng nghìn xe máy... Số tiền 
trốn thuế đối với các mặt. hàng trên, 
tính ra rất lớn. Di nhiên số tiền 
- chênh lệch sau khi tán ra, chúng chia 
nhau, hơạc dùng đề kối lộ. Ơ đây, kể 
phạm pháp không chỉ là Dương Văn 
Ha và đồng bọn, mà cả tô chức 
CIMEXCOL với tư cách là một pháp 
nhân về kinh tế. Những người trong 
lồ chức này đã kinh doanh 
trải phép và trốn thuế. Chúng lập 
quÿỷ trải phép, chỉ tiêu vô nguyên tác. 
“Riêng việc tiếp khách, chỉ tính trong 
vòng chưa đầy giột nắm từ 12-19:6 
đến 9-198/ đã chị tới trẻn 7 triệu 
đồng; một mình Ba chỉ hơn 4 triệu 
đồng. Nguyễn Quang Samg, giám đốc 
tạm ứng quỹ công 3705 000 đồng đề 
xây nhà, hiện còn nợ 2 487 000. Ngoài 
ra chúng còn tạm ứng không hơn 23 
triệu đồng từ công quỹ, đến nay không 
“ai nhận... Chúng đã báo cáo sai tình 
hinh hoạt động kinh tế của công ty 
với cấp trên. Ba thú nil:ận: * Tôi chỉ 
báo cáo 50, cái gÌ có lci cl:o tôi thì 
tôi báo cáo đày đủ và có sức thuyết 
phục. Cái gì không có lợi thì tôi lờ 
cđị® Một phần nhờ thủ đeạn này mà 


Ba và đồng bọn kéo dài sự lũng đoạn. 


.eủa chúng. 
Hỏi lộ nhiều người, nhiều nơi 
Vì sao Dương Văn Ba và đồng bọn 


trốn được thuế, luôn lách qua khỏi 
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mọi quy định về quản lý kinh tế của 
nhà nước và các cơ quan có trách 
nhiệm ? Đó là vi bọn chúng đã dùng 
nhiều thủ đoạn tỉnh vi, man trá, nhất 
là đưa hỏi lộ. Chúng đã đưa hối lộ 
dưới nhiều hình thức (và đà được 
nhận) cho nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh 
và một số ngành trong tỉnh, cho một 
Số cán bộ của ngân hàng ngoại thương 
thành phố Hồ Chí Minh, công ty 
Generalimex, thậm chí cả các cán bộ 
ở trạm hải quan Cầu treo, tỉnh Nghệ 
tĩnh (đề được xác nhận là đã ủy thác 
xuất nhập khầu cho bạn). SỐ tiền 
hoặc hiện vật mà chúng hối lộ cho 
mỏi người tương đương từ một lạng 
vàng trở lêư. Tông cộng số tiền đưa 
hối lô của bọn chúng lên đến hàng 
chục triệu đồng. Bằng thủ đoạn đó, 
chúng eó được những sự xác nhận và 
bảo lãnh “hào hiệp» của các nhân 
viên nhà nước ở các cơ quan có trách 
nhiệm. Chẳng hạn, Nguyễn Duy 
Thưởng, phó giám đốc Generalimex 
của Bộ ngoại thương tại thành pi:ố 
Hồ Chỉ Minh đã nhận ! lạng rưỡi 
vàng, 1 Ke Hon đa với hơn 9 §00 000 
đồng đề cấp giấy phép cho 
CIMERAXCOILL nhập chịu hàng nước 
ngoài; Nguyên Thanh llòa, trưởng 
phòng kế hoạch nhập của công ty đó 
đã nhận 3 lạng vàng để làm thủ tục 
ủy thác xuất nhập cho CIMEXCOL ; 
Lê Phương, trưởng phòng tòng bợp 
kế hoạch của chỉ nhánh ngân hàng 
ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh 
nhận Í,4 lạng vàng, { dàu vi đẻ Ô và 
{ ra đi ô cát xét đề bảo lãnh ngoại tệ 
cho CIMEXCOL trong việc nhập chịu 
hàng Lừ nước ngoài v.v. 


3— Có thề rút ra những điềugì? ˆ 


Vụ án CIMEXCOL Alinh hài là một 
vụ án điền hình về kinh tế hiện nay. 
Tính chất điền hình thề hiện trên 
nhiều mặt tội trang, từ tham ô, chiếm 
đoạt tài sản, lập quỹ trái phép, chỉ 
tiêu bừa bãi đến man trá giấy tờ, đưa 
hối hộ, nhận hối lò, cố ý làn sai 


nguyên tắc, chế độ quản lý kinh tế...; 
từ thủ đoạn làm ăn gian trá lợi dụng 
những sơ hở của các cơ quan có trách 
nhiệm đến làm biến chất cán bộ nhà 
nước ; từ sự lũng đoạn bên trong đến 
sự vô trách nhiệm và cả tín mủ quáng 
của các cấp lãnh đạo và quản lý; từ 
sựĩ buôn bán lòng vòng trong nước 
đến luôn bán với nước ngoài đề trục 
lợi cho cá nhân. 


lÏậu qua mà Dương Văn Ba và đồng 
bọn tày ra vẽ mặt kinh tế rất nghiêm 
trọng. Hiện nay CIHAIEXCOI, còn nọ 
của các công ty nước nøoài tới hon ð 
triệu rưỡi đỏ la Mỹ, tương dương với 
25 tỷ đồng Việt nam. Thử hỏi toàn bộ 
'tài sản của CIMEXCOL. bằng bao nhiêu 
phản trăm của số nợ đó? Nợ của 
CIMEXCOL cũng có nghĩa là nợ nhà 
nước mắc của các công fv nước ngoài 


Trong điều kiên có nhiều thành 
phần kinh tế cùng tòn tại như hiện 
nay, việc sản xuất—kinh doanh có xu 
hướng tiến tới kinh doanh tông hợp 
và hướng ra bên ngoài, nhà nước 
phải nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, 
chíc năng của mọi tô chức sản xuất— 
kinh doanh, dù tồ chức đó thuộc thành 
phần kinh tế não cũng buộc nó phải 
tuân theơ những quy định về quản lý 
tiền tệ, vẻ thuế các loại. Các cơ SỞ 
kinh tế nhà nước phải chịu trách 
nhiệm về những hoạt động kinh 
doanh của mình, thực hiện đầy đủ các 
khoản thu ngàn sách, các khoản thuế, 
nhằm trước hết bồi hoàn lại toàn bộ 
số vốn cố dịnh và lưu động mà nhị 
nước bỏ ra. Trên eơ sở đó mà tiến 
hành phân phối nội bộ tương xứng với 
kết quả thu được theo đúng nguyên 


tắc phân phối theo lao động. Trong- 
một nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch,. 
quyền tự chủ của các giám đóc xí 
nghiệp được nâng cao thi sự lãnh đạo 
và quan lý của cấp trên không thê vì 
thế mà buông lỏng, trái lại cần tiến 
hành tốt trên cả hai mặt, vừa tạo điều 
kiện thuận lợi cho cơ sở hoạt động 
chủ động, sáng tạo, vừa quan tâm theo- 
sắt, kiềm tra công việc của nó. Trước 
những hoạt động vị phạm pháp luật 
kinh tế nghiêm trọng ở CIMEXCOL 


- trong nhiều năm liền, phải nghĩ gì về 


vai trò của các cơ quan lãnh đạo và 
quản lý trực tiếp của nó ở tỉnh Minh 
hải và các cơ quan có liên q"an khác? 
Không có gi có thề biện bạch cho thói 
vô trách nhiệm, sự nhẹ dạ cả tin đến. 
mức mù quáng. sự tha hóa trước 
những món tiền, hàng hối lộ, và cả 
năng lực vếu kém trong công tác lãnh 
đạo và quản lý ở đây. Nhiều cán bộ 
tỉnh Minh hải,trong đó có cả một số cần 
bộ lãnh đạo chủ chối đã nhận quà biếu 
xén của Dương Văn Ba. Những người 
này đã nàng đỡ, khuyến khích Ba và 
đồng bọn, làm ngơ trước sự tố giác 
của quần chúng và sự nhắc nhở của 
cấp trên về hành vi của Dương Ván 
Ba và đồng bọn. 


Qua vụ án CIMEXCOI,, càng thấy 
rằng trong hoàn cảnh mới hiện nay, 
phầm chất và năng lực của cán bộ 
lãnh đạo và quản lý phải vững vàng 
đến mức nào ! Sự bất cập về năng lực 
công với sự yếu kém vê phầm chất 
sẽ làm cho người cán bộ lãnh đao, 
quản lý thiếu rên luyện để dàng ngã 
aục trước những mánh Khóc quỷ quyệt 
và sự cám dỗ bằng “hơi vàng» của 
bọn « ma giáo » kiều Dương Văn Ha. 
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Cần thiết 
hay là « hủ tục » 


HÔNG biết từ bao giờ ở nước ta 

có cái lệ là tử trung ương đến 

địa phương, cứ có hội nghị quan 
trọng là nhất thiết phải có đồng chí 
lãnh đạo càng cao càng tốt,đến dự, 
không được một buồi thi một vài giờ, 
miễn *®có mặt đồng chí... * có 
lời phát biều của đồng chí...». Thật 
ra không phải đồng chí lãnh đạo nào 
cũng muốn phát biều, nhưng như đã 
thành €lệ », đồng chỉ lãnh đạo đã đến 
thì phải phát biêư đôi lời ít nhất là 
khích lệ, động viên, nhiều hơn thì có 
một bai nói chuyện đài đài. Yêẽ phía 
người tồ chức, nếu không mời và 
không có phát biều của cấp trên thị 
sợ rằng hội nghị của mình kém 
phần long trọng, không được bằng 
chị, bằng ein. Mặt khác lại e rằng 
lãnh đạo nghĩ minh thế nào mà 
một địp như vậy lại không mời, có 
phần « thất lễ ? chăng ? 


Về phía các vị lãnh đạo, một khi 
đã được mời, nếu không đến lại e cấp 
dưới nøhï mình không gần gũi, sâu 
sót, không chú ý tới ngành. giới của 
họ ; và lại anh em người ta tôn trọng 
minh mà minh không đáp lại, dù chỉ 
đôi lời động viên, tỏ lòng thiện cảm, 
thị rồi lại có ý kiến này nọ, cũng 
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đỉnh, 


Chuyện ngày thường 


phiền. Hơn nữa, đã là lãnh đạo thì 
minh phải có ý kiến chỈỉ đạo. Mà đâu 
chỉ có trong phạm vi hội nghị ấy. 
lại còn báo chí, vô tuyến truyền 
đài phát thanh.. nghĩa là 


toàn tỉnh, toàn quốc biết đến nữa 
chứ I 


Đã là lãnh đạo cao thi phải là “lãnh 
đạo toàn diện. Đồng chí lãnh đạo 
của chuyên ngành không thề cao hơn 
đồng chí lãnh đạo chung. Thành ra 
cán bộ lãnh đạo càng caơ càng được 
quyền phát biều mọi thứ, và các ý kiến 
phát biều thường được coi là * chỉ 
thị®. Hội nghị toàn huyện, toàn tỉnh, 
toàn quốc đã đi một nhẽ. Nay cái lệ 
nói trên lây lan sang các cuộc họp 
khác. Những cuộc họp hành các kiều, 
các dạng không có đồng chí lãnh đạo 
cấp trên đến là không xong l 


Cứ cái kiều «quý nhau? nhẾ vậy 
thành ra làm hại nhau. Một bên 
thì phải chịu đựng nỗi khồ ebiết rồi 
khô lắm nói mãi P (vị nào lại có thói 
quen nói dai thì nỗi khồ của người 
nghe càng kéo đài). Một bên thì mất 
quá nhiều thời gian vào “sự vinh dự 
được mời *, chẳng còn thời giờ đâu 
mà nghiên cứu tình hình, mà suy 
nghĩ tới những vấn đề lý luận, những 
chủ trương, chính sách, những tư 
tưởng chỉ đạo, hay tìm cho ra ngọn 
ngành, còi rẻ của những vấn đề quan 
trọn còn vướng mắc... tương xứng 
với tìm lãnh đạo của mình. Thói quen 
lâu ngày tạo nên những người chuyên 
đi echi thị cho người khác những 
điều chung chung » mà lúc nào cũng 


được đảnh giá cao. Tin sư có mặt 
của đồng chí mà.. 


Có những đồng chi khi con là 
chuyên viên, là cán bộ nghiên cửu 
thì thường có những ý kiến rất sác 
sảo về nhiều vấn đề thuộc ngành của 
họ. Họ phê phán việc này, vụ nọ cất 
trúng. Nhưng chỉ sau Ít hầm đảm „in 
chức vị lãnh đạo thì những Tòi họ 
phát biều xem ra “xuống chảt s. Họ 
thường xuyên xuất hiện ở các cuộc 
họp, và những bài phát biêu của họ 
thường chung chung, thậm chí na nả 
nhau, phát biều ở nơi nào cũng 
được, như những lời chúc sức khỏe. 


Lúc còn là chuyên viên, họ tự viết 
lấy, khi lên lãnh đạo họ lại giao cho 
thư ký hay chuyên viên dưới quyền 
họ chấp bút, lúc đầu còn :'đề ra Ý 
kiến, san đần đần “bận quá ® giao 
luôn ca việc đề Xuất ý kiến cho người 
chịp bật: Muốn gập họ, gìn như lúc 
nào cŸpng được trả lời: “bận... đi 
họp» cv ®Tán,, cbuần bị đi họp » 


Cuộc đôi mới đã hơn hai năm nay, 
nhưng tỉnh trạng trên đày ván không 
thay đồi, mà xem ra còn trầm trọng 
hơn 


HGOÀNG CỘNG 


NHIẾP ẢNH... 
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niềm vui và nỗi buồn lúc xa nhà 2.,. 
Chỉ có hòa mình vào cuộc sốns bình 
thường vô cùng đa dạng, phức tạp 
nhưng đây hào hứng hôm nay và 
không ngừng bồi đáp kiến thức, vốn 
sỐng cho mình, ngiệ sỉ nhiếp ảnh mới 
phát hiện dược những điền hiih nhệ 
thuật cao đẹp giàu giá trị nh¿n cạo, 
tác phầm ảnh mới sống mãi với thời 
gian. Không những thế các nhà nhiếp 
ảnh ta nên phát huy ý thúc œdấn 
thân ® vao những nơi gay càn, njuy 


theo 


trang 29) 


hiềm đề nhin thẳng vào bản chất sự 
thật, bệnh vực lẽ phải, đưa tác phầm 
của mình theo kịp bước tiến của thời 
đại. | - 

Thiết Thực giải quyết những vấn 
đề ecộm ? lên của ngành mình, luôn 
luôn bám sát những yêu cầu thầm inỹ 
cửa đời sóng nhân dàn trong từng giai 
đcạn cách mạng — đó là hướng đi sắp 
Lới đề nhiếp ảnh Việt nam vươn lên, 
tiến tới hòa nhập với nhiếp ảnh thế 
giới. 


lhư gửi Bộ biên tập 


BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? 


ỒI mới là một quá trình xã hội, 
† là sự đồi mới hệ thống các quan 
hệ xã hội đã hình thành, bao gồm 

-các nhóm quan hệ xã hội đặc thủ 
(quan.,hệ kinh tế, quan hệ chính trị, 
quan hệ pháp lý, quan hệ tư tưởng...) 
.eó liên quan và tác động lắn nhau. 
Sự hoạt động trên ‹ca hai mặt lý 
luận và thực tiên đang hướng chúng 
ta vào đội mới các quan hệ kinh tế. 
Song, nếu chỉ tập trung giải quyết 


những vấn đề nóng bỏng trong lĩnh ` 


vực kinh tế, hoặc chỉ nhằm tháo gỡ 
những trở ngại trước mắt trong các 
mối quan hệ kinh tế... thì không thề 
giải phóng các quan hệ kinh tế khỏi 
sự tri trệ và khủng hoàng. Xin nêu 
một vài nhận xét : 

1 — Quan hệ kinh tế được nói đến 
trong quá trình đồi mới là mối quan 
hệ giữa những người lao đọng trong 
-quá trỉnh làm ra các sản phầm và 
trao đồi các sản phầm ấy. 

Cũng như các lĩnh vực khác trong 
‹đời sống xã hội, lĩnh vực kính tế là 
một tập hợp các quan hệ xã hội đặc 
thủ, hình thành và vàn động theo 
những quy luật riêng của nó. trong sự 
tác động qua lại với các nhóm quan 
hệ xã hội khác. Cơ sở của quan hệ 
kinh tế là quan hệ sở hữu đối với tư 
Hiệu sản xuất và sức lao động. Về mặt 
hình thức, quan hệ kinh tế được biêu 
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hiện là mối quan hệ giữa những người 
có sở hữu; còn về nội dung, quan 
hệ kinh tế là quan hệ trao đồi sở hữu 
giữa những người có sở hữu, nhằm 
mục đích thỏa mãn các nhu cảu về lợi 
ích vật chất của các bèn tham gia 
quan hệ. 

Muốn thực hiện được quan hệ trao 
đồi sở hữu, điều kiện trước hết là 
người sở hữu phải là người thật sự 
có sở hữu. Người thật sự có sở h` q 


_ẴẶ@ó thê tuy ý lựa chọn dõi tượng đề 


đặt quan hệ trao đồi sở hữu và hình 
thức đề thực hiện quan hệ đó, xuất 
phát tử nhu cầu và lợi ích của chính ` 
mỉnh ; và khả năng đề thực hiện một 
sự lựa chọn như vậy là một khả năng 
có giới hạn rộng. Nhưng ngược lạt, 
nếu người sở hữu chỉ là sở hữu danh 
nghĩa — tức là sở hữu hình thức — thi 
khi dó, người sở hữu hình thức 
không quan tâm đến sự lựa chọn, cả 
về đối tượng và hình thức thực hiện 
quan hệ trao đồi sở hữu, bởi vì, mọi 
cái đã được nhà nước sắp đặt theo 
kế hoạch từ trước. Các quan hệ trao ` 
đồi sở hữu ở đây chỉ đơn thuần là - 
việc thị hành các nghĩa vụ hành 
chính, không xuất phát từ nhu cầu-và 
lợi ích của bản thân người sở hữu. 
Trong trưởng hợp này, khả năng lựa 
chọn đối tượng và hình thức đề thực 
hiện các quan hệ trao đồi sở hữu là 
khả năng có giới hạn hẹp. 

Với ekhả năng rộng », các quan hệ 
kinh tế có tính mềm đẻo và năng động, 
và là những quan hệ kinh tế có hiệu 
qua. Một nền kinh tế bao gồm một tập 
hợp các quan hệ kinh tế có «khả năng 
rộng? sẽ là một nền kinh tế năng 


_à 


- chứng tổ rằng: nền sản xuất 


động và có hiệu quà. Ngược lại, các 
quan hệ kinh tế chỉ có « khả năng hẹp ? 
sẽ xơ cứng trong quá trinh vận động ; 
và một nền kinh tế tương ứng với 
những quan hệ như vày, sẽ là. một 
nền kinh tế tri trệ kém hiệu quả. 


%— Do những nhận thức lệch lạc 
trước đây, chúng ta đã tô chức nền 
sản xuất xã hội theo hướng «lập 
trung hóa cao độ», trong đó, nhà 
nước giữ vai trô trung tâm điều hành 
sẵn xuất, còn bản thàn nền sản xuất, 
trở thành một liên hiệp xí nghiệp không 
lồ. Đề đấm đương vai trò ấy, nhà 
nước được tồ chức thành một bộ máy, 
trong đó các chức nẵng quản lý kinh 
tế được thực hiện ở tất cả các phân 
hệ và các cấp quản lý. Điều này 
xã hội 
đươc tồ chức dưới một hình thóc mà 
tiền đề là trình độ xã hội hóa phát 
triền rất cao. Nhưng thực tế thì 
1gược lại. trình độ xã hội hóa sản 
xuất ở nước ta còn rất thấp, việc tiếp 
nhận các hình thức quản lý cùng như 
các hình thức tồ chức quản lý sản 
xuất có quy mô tập trung rất cao còn 
bị hạn chế. Đối với một nền kinh tế 
chủ yếu dựa trên cơ sở của nền sản 
xuất nhỏ, trình độ kỹ thuật -thủ công, 
thì hình thức quần lý cũng như hình 
thức của tồ chức quản lý sản xuất 
được coi là thích hợp nhất là hình 
thức «tự quản lý». Ơ đây, quản lý 
sản xuất chưa tách ra khỏi quá trình 
sản xuất đề trở thành một chức năng 
riêng biệt. Do đó, xu hướng không 
thề cưỡng lại được — cho đù xu hướng 
ấy là trái với tư duy truyền thống — 
sẽ là xu hướng « phi tập trung hóa ®. 
Xu hướng này được biều hiện trên hai 
mặt: | 


Một là, phản tán các chức năng 
quần lý kinh tế vốn tập trung ở các 
cơ quan nhà nước trung ư0ng cho các 


-e quan nhà nước ở địa phương. 


Song sự phân tán như vậy chỉ mang 


tỉnh hình thức, vi rằng các chức năng 


được. Xu hướng *thoát ra ° 


quần lý kinh tế, cuối cùng. vẫn nắm 
trong tay nhà nước; hơn nữa. sẽ dân 
đến, việc chia cất nền kinh tế thành 
từng mảng biệt lập. Như vậy, về co 
bản là không giải quyết được máu 
thuẫn. 


Hai là,Yrao nhiều Bơn nữa chức 
nũng quản tý kinh tế cho người sản 
xuất. Hệ quả tất nhiên của nó sẽ là 
sự thu hẹp hay giảm bớt số lượng 
các cơ quan nhà nước. Điều này thị 
nhà nước lại chưa sẵn sàng, nhất là 
đối với các cơ quan có nhiều chức 
năng quản lý kinh tế. Bởi vậy, sẽ 
không tránh khỏi tỉnh trạng nhùng 
nhằng, e vừa tiến, vừa lùi ». 


3— Đề giảm bớt gánh nặng cho 
ngân sách, đề tránh một cuộc khủng 
hoảng có nguy cơ trầm trọng hơn, 
nhà nước cö xu nướng thoát tá hoi 
vai trò là *người kinh doanh trực 
tiếp" với mức độ có thề chấp nhận 
này 
được thực hiện trên la hướng: 

— Trao quyền “tự chủ? sản xuất 
kinh doanh cho các đơn vị kinh tế 
của nhà nước, bao gồm cả việc rao 
thêm chức năng quản lý kinh tế cho 
chính quyền địa phương theo hướng 
tăng thêm khả năng pháp lý trong 
việc sử dụng sởử hữu, phân phối sỞ 
hữu và *tự cắp võn?®... 

— ®€Đa dạng hóa » chủ thể sản xuất 
kinh doanh bằng cách mở rộng sự 
tham gia của các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh bao gồm ca VIỆC 
«quốc tế hóa ° chủ thẻ kinh doanh 
trong nền kinh tẽ. 

— Sử dụng có mức dộ eØ chế thị 
trường. tức là cơ chế “tư do kinh 
doanh» đặt dưới sự kiềm soát của 
nhà nước. l 

Xét về mặt khách quan, xu hướng 
này là không tránh khối và tỏ ra hợp 
lý. Còn xét về mặt chủ quan, xu 
hướng này sẽ không thề thực hiện 
được, nếu không giải quyết được các 
quan hệ sau đây: 
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Thứ nhất, khi được “ra ở riêng ®, 
các xí nghiệp đã ở trong tỉnh trạng 
rất khó khăn về các nguồn tài chính 
và môi trường kinh tế. Phá sản đã 
trở thành nguy cơ trực tiếp đe dọa 
sự tồn tại của các xí nghiệp. Song vì 
không muốn chấp nhận nguy cơ này, 
nhà nước trao cho các xí nghiệp 
®“ quyền tự chủ ›. Và các xí nghiệp, vỉ 
«khònz được phép» phá sản và thất 
nghiệp. cho nên phải tiếp tục duy trì 
tỉnh trạng «chia đều sự nghẻo khô °, 
hoặc tim mọi cách lần tránh sự kiềm 
8oát của nhà nước, tiêu dùng cả C đề 
tự nuôi sống minh. : 


Trong điều kiện như vậy, sự mở 
rộng quyền sử dụng sở hữu cho xí 
nghiệp chỉ có, ý nghĩa tượng trưng. 


: Thứ hai, đối với người sản xuất, 
kinh doanh, quyền bất khả xâm phạm 
về sở hữu tư nhân là cần thiết. Song 
từ lâu, nó vẫn «xa lạ? đối với chúng 
ta. Vi vậy,uó chỉ được chấp nhận 
trên thực tế với một thái độ đè đặt 
_Yà hoài nghi. Do đó vị trí pháp lý 
của người kinh doanh thuộc bất kề 
thành phân nào cũng cần phải được 
khẳng định ; vai trò “độc lập”, «tự 
chủ» của họ phải được pháp luật 
bảo vệ. Hiện nay các quan hệ kinh tế 


chưa có gì bảo đảm mà còn có nhiều 


khả năng bị can thiệp một cách tùy 
tiện. vì vậy người kinh doanh không 
. thề yên tâm bỏ vốn dàu tư cho $ìín 
XuẤ t. 


Thứ ba.«canh tranh» là mộ! yếu 
tố cho sự tăng trưởng kinh tế, trong 
đó, cuộc đâu tranh đề thôn tính nhau, 
loại trừ nhau vừa có ý nghĩa tích 


cực, vừa có ý nghĩa tiêu cực đối với ` 


các quá trình phát triền xã hội. Song 
cho đến nay, nhà nước tỏ ra chưa sẵn 
sàng cả về tư tưởng và tô chức trong 
vai trò K người quản lý xã hội, 
điều khiền và kiềm soát cuộc đấu 
tranh ấy 


Thứ tư, chủ nghĩa cục bộ, địa 
phương còn rất nặng nề,tình trạng 
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« phép vua, thua lệ làng ›, tình trạng 
“lạm quyền › còn khá phồ biến và đã 


.trở thành mối đe dọa thường xuyên 


đối với người sản xuất kinh doanh và 
đối với cơ chế thị trường. Trong 
điều kiện như vậy, việc trao nhiều 
hơn nữa các chức năng quả:: lý kinh 
tế cho các cơ quan nhì nước ở các 
cấp quản lý chỉ dẫn đ'n sự cần trở 


các quá trình giao lưu kinh tế, 
chia cắt thị trường thành từng 
mảng. _ 


Thử năm, nhà nước đã dành cho 
mình quá nhiều «quyền ưu tiên ®, tạo - 
ra một chế độ phân phối vừa có yếu 
tố của chủ nghĩa bình quân,vừa có 
yếu tố đặc quyền đặc lợi. Ngân sách 
nhà nước không những phải « nuôi " 
một bộ máy nhà nước vốn đã quá 
lớn so với nhu cảu của xã hội, mà 
còn phải «e nuôi» những “bộ mây 
hành c¡ính phí nhà nước? cũng lớn 
không kém... Tất cả những cái đó đã 
trở thành một gánh nặng đối với nền 
kinh tế và buộc người lao động phải 
chịu đựng quá nhiều enghia vụ đóng 
BÓp 9®. 


Thứ sâu, khi các quan hệ kính tế 
đà phát triền phong phú và đa dạng, 
lợi ích của những * nhà kinh doanh » 
và lợi ích của nhà nước, của xã hội, 
không phải bao giờ cũng nhất trí với 
naau. Trong trưởng hợp này lợi ích 
của nhà nước,của xã hội phải được 
bảo vệ trước hết. 

Những quan hệ nêu trên đều là 
những quan hệ chính trị — tồ chức 
và quan hệ pháp lý, và thuộc về 


Tphạm trù thượng tầng chính trị — 


pháp lý. Kni các quan hệ kinh tế đã 
có sự thay đồi nhưng các quan bệ 
chính trị, tô chức và pháp lý không 
được thay đồi theo thì đó chính là 
nguyên nhân gây ra sự cản trở, hìm 
hãm các quan hệ kinh tế vận động và 
phát triền. Đó cũng chính là mâư 
thuẫn giữa hạ tâng kinh tế với 
thượng tầng chính trị — pháp lý. Bởi 


` 


vậy, rõ ràng là phải sớm cải tạo các 
quan hệ chính trị, quan hệ pháp lý, 
phải bát đầu sự đồi mới từ thượng 
tầng chính trị — pháp lý, trong đó 
đồi mới cơ cấu tồ chức bộ máy nhà 


ĐƯỢC VÀ MẤT 


| IỆN nay, nhiều vấn đề khi 


đưa ra thảo luận thường có 
những ý kiến khác nhau, thậm 
chỉ trái ngược nhau và xét đoán 
thường xoay quanh vấn đề «được và 
mất °®, 


Cuộc sống cho thấy, rất Ít trường 
hợp (nếu như không nói là không có) 
khi giải quyết.một vấn đề gì hay làm 
một việc nào đó lại chỉ eđược » mà 
không có «mất » hoặc ngược lại chỉ 
có emất» mà không có 
Không phải bằng lao động chính đáng 
mà có được «vật nọ của kia » thi chi 
do đi xin hoặc tham ô, móc ngoặc, 
nhận của hối lộ, lợi dụng trao đồi 
lấy chênh lệch giá v.v. Như vậy. 
“được tiền, được của » nhưng lại 
“ mất », mất hết lương tâm, phầm giá, 
mất tư cách người đẳng viên cộng sản, 
mất chức vụ mà đẳng, nhà nước và 
nhân dân giao cho (nếu bị cách chức), 
mất quyền công dân (nếu bị truy tố 
trước pháp luật), mát cái cchính 
mình * — con người. 


+ % ta 


Trong việc triền khai thực hiện các 
đường lối, chính sách của đẳng và 
nhà nước cũng có cái được và cái 
“ mất *. Xin nêu một vài thí dụ : Đề 


“Sđược},- 


nước và mỗi quan hệ của nó với các 
bộ phận trong hệ thống chính trị là 
nội dung cơ bản. 


'VŨ ĐỨC NHUẬN 
(Trường hanit chính trung ương) 


có «được ? cái mới về tư duy, về tồ 
chức, cán bộ, về phong cách lãnh 
đạo... thì phải mạnh đạn xóa bỏ nếp 
suy nghĩ cũ, cách làm việc cũ, thay 
những cán bộ không làm và không 
biết làm việc, tức là phải kiên quyết 
đề « mất ? đi những cái «cũ » đang 
cần trở sự phát triền của cái mới 
Muốn có Ê được » sự đồi mới về cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, nhất 
định phải dám và kiên quyết điều 


chỉnh, thay đồi phương hướng sản 


xuất và cơ cấu đầu tư, thậm chí giải 


- thề, xóa bỏ những cơ sở sản xuất thật 


sự không phủ hợp hoặc làm ăn thua 
lỗ. Muốn có *được * sự điều chỉnh 
cơ cấu đầu tư. nhất định phải dám và 
kiên quyết tập trung đầu tư vào 
những ngành, những còng trình trọng 
điềm, có hiệu quả kinh tế, phù hợp 


“với cơ cấu kinh tế mới. Và như vậy 


tất nhiên một số ngành, một số cơ sở 
phải chịu e«mắt ® đi sự đầu tư theo 
kiều cũ, đề giải phóng mọi năng lực 
sản xuất hiện có, sử dụng, phát huy 
các thành phần kinh tế, phát triền sản 
xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa... Cái 
« được » lớn nhãt ở đây là tồng sản 
phầm xã hội tăng lên, và chắc chắn 
có một số cơ sở và một số người giỏi 
tính toán, biết làm ăn sẽ có thu nhập 
cao, giàu lên nhanh chóng và do đó 
sẽ «œinät » tình trạng cbinh quản %, 
cào bằng? mà có người do nhận 
thức không đứng lại cho đó là : e mất... 
quan lệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ®, 
«mát dân chủ xã hội È, ‹ 


09 


Thực hiện tốt việc mở rộng dân chủ 
hóa, công khai hóa trong toàn đảng, 
toàn dân sẽ phát huy mạnh mẽ * được? 
trí tuệ. sức năng động, sáng tạo của 
tập thể, của quần chúng, góp phần 
làm mat? đi bệnh độc đoán, chuyên 
quyền, quan liêu mệnh lệnh... 
« Được Pvà mất * không đồng nghĩa 
vơi efỐt » và “không tốt *, “lợi *và 
“hai *, Có cái được là tốt, là có lợi, 
cũng có cái «được ? là không tốt, là 
có hại. Ngược lại có cái «mất » là 
không tốt, ¡à có hại, nhưng cũng 


c€Ó cái «mất *® lại là (ốt », là có lợi. 


CƠ đáy chủ yếu xem xét với ý nghĩa 
«dược *là tốt, là có lợi, emát ? là 
không tốt, là có hại. Tuy là bai mặt 
của một vấn đề nhưng «được »và 
«mất? có những biều hiện đa lạng, 
phức tạp. Có cái vừa được, vừa mẤt, 
có.cái được mặt này nhưng mất mặt 
khác. có cái bây giờ được nhưng sau 
này sẽ mát hoặc bây giờ mất sau này 
sẽ được. Có cái người này được 
nhưng người khác mất hoặc người 


` 


Trả lời bạn đọc 


(Ú THẬT (HỨ KHÔNG PHẢI 
«BÁ0 ĐỘNG GIÁ > 


HÀN tạp chí Sông Hương của 
Ï Hội văn nghệ Binh trị thiên 
số 236 (tháng 3— 4/1989) đăng 
bài của Lữ Phươn/@, Nguyên Đăng 
Mạnh, Lại Nguyên Ấn, dưới đề mục 


rủ) 


này mất người khác được. Có cái 
được nhiều, mất Ít, ngược lại có cái 
được thì ít nhưng mắt lại nhiều. Vì 
vậy. văn đề mẫu chốt khi xem xét, 
giải quyết một sự việc hay hiện tượng 
trước hết phải cân nhắc xem được cái 
gì ? mất cái gi ? được là cơ bản bay 
mất là cơ bản ? ai được và ai mất ? 
Đồng thời cũng phải xem xét giữa 
trước mắt và lâu đài, toàn cục và cục 
bộ. Có những trường hợp trước mắt 
bị € mất » nhưng sẽ được lâu dài, cục 
bộ bị emất?* nhưng toàn cục sẽ 
“ được ». | 


Phải đám * mất ? nhữnơø cái gì cần 
phải mất đề được * những cái cần 
được, vì lợi ích chung của cách mạng, 
của Đăng, của nhân dân, trong đó có 
bản thân mình, đừng «tham bát bỗ 
mâm *. Đó cũng là một biều biện đồi 


mới tư duy. 


"NGUYÊN THANH TÚC 
(Tỉnh ủy Hà nar ninh) 


Một lần nữa chúng tôi lo ngại và những 
vần đê cần làm sáng tỏ, liên quan 
đến bài của Lê Xuân Vù, trên Tạp 
chí Cộng sản SỐ 11-1988 và một số bài 
khác dàng trên Tạp chí Cộng sản, mội 
số bạn đọc phân vàn muốn biết quan 
điểm của Tạp chỉ về tỉnh bình văn 
nghệ vừa qua, về việc có hay không 
khuynh hướng phủ định tron ; sự đánh 
giá văn học, hay đó là * bảo động giá ° 
như tạp chí 9ông Hương và các tác 
giả nói trên khẳng định? 


Đề trả lời hung vấn đề các bạn 
quan tâm, chúng tôi xin trích nội dụng 
phần nhận định *Về văn hóa văn 
nghệ ? trong Đáo cáo về tình hình tư 
tưởng và nhiệm vụ công tác tư tưởng 
của đòng chí Đào Duy Tùng, Ly vien 


^ 


Bộ chỉnh trị, Bi thư Trung ương Đẳng. 
tại Hội nghị lần thứ 6 BCH*?Ư)Đ : 


Hội đồng tư tưởng đã có hai cuộc 
họp đánh giá về văn học nghệ thuật. 
vấn đề phức tạp và khó khăn. Thảo 
luận rất sôi nồi, có những vấn đề cũng 
khá gay gắt. Nhưng cuối cùng đạt được 
sự nhất trí tương đối trên những vã 
đề lớn. Kết luận là: 

Qua hai năm thực hiện đồi mới, vấn 
học nghệ thuật đã tiếp tục những 
chuyền biến trước đó và có bước phát 


triền mới, có khởi sác. Điều đó được. 


biêu hiện ở mấy điềm : 


- Anh chị em văn nghệ sĩ phấn khởi, 
nhất trí cao với nghị quyết 05 của Bộ 
chính trị. Nhiều anh chị em đang đi 
và sáng tác với tỉnh thần mới. Chúng 
ta hy vọng sẽ có những tác phảm tốt: 


— Trong sáng tác và biều diễn, văn 
học, điện ảnh, tạo hình, kiến - trúc, 
nhiếp ảnh, sản khấu, àm nhạc đã đi 
vào nhiều mặt của cuộc sống, đi vào 
đời thường, đấu tranh chống tiêu cực, 
với nhiều đề tài, với nhiều hình thức 
thề hiện và điều quan trọng là đã bắt 
đầu xuất hiện một số tác phẩm tốt. 


— Lý luận phê bình có không khi 
thảo luận, tranh luận. Anh chị em đã 
mạnh dạn thảo luận nhiều vấn đề 
như vấn đề chính trị và văn nghệ, 
Đảng lãnh đạo văn nghệ, văn nghệ 
phản ánh hiện thực, đánh giá văn nzh) 
giai đoạn trước đây, phương pháp 
sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa... 


Như vậy, kế tục những thành tựu 
trước, từ sau Đại hội VI, văn hóa văn 
nghệ có bước phát triền mới, có khởi 
sắc, phản ánh được một số mặt quan 
_ trọng và đa dạng' của đời sống, có 
đóng góp tích cực vào công cuộc đồi 
mới, vào việc chống tiêu ctrc, vào 
quá trinh đân chủ hóa, được nhàn dàn 
và xã hội quan tâm. 


Nhưng hoạt động văn hóa văn 
"nghệ trong thời gian này cùng có 


những thiếu sót, lệch lạc không thề 
cơi nhẹ. : 

— Về quan điềm, có một số ít anh 
em có tư tưởng phủ nhận những 
thành tựu văn học giai đoạn trước, 
có ý cho văn học giai đoạn trước là 
văn học minh họa, vần học cung đình, - 
văn học quan phương, văn học không 
đích thực, giới thiệu thiếu cân nhắc 
một số tác phầm nước ngoài. Tuy là 
của số ít anh chị em, nhưng nếu không 
uốn nắn, thì tác hại cũng không nhỏ. 
Nhưng cần phải qua thảo luận dân chủ, 
cởi mở, chân tình, lấy nội dung đúng 
đán đề thuyết phục chứ không đả kích, 
vùi dập. 

— Văn học nghệ thuật tham g!a vào 
chống tiêu cực là cần thiết, cần tiếp 
tục, nhưng có lúc chưa chú ý đúng 
mức, đi sâu, phát hiện những nhân tố 
tích cực. Một số bài viết, phim ảnh, 
vỡ... mô tả mặt tiêu cực quá mức,không 
hướng theo tỉnh thần xây dựng. dễ gày 
tâm trạng bí quan, bế tắc. Cần ngăn 
chặn và đề phòng cả thái độ đả kích. 


— Khuynh hướng giải trí không 
lành mạnh, chạy theo tiền, chạy theo 
thị hiếu tầm thường đi đến sách đen, 
phim viđê ô với nội dung xấu khá 
tràn lan, gây hậu quả rất nghiêm trọng. 


` ~— Về mặt tồ chức, tình hình mất 
đoàn kết trong giới văn học nghệ 
thuật là vấn đề không thê coi nhẹ. Có 
nơi mất đoàn kết nghiêm trọng, có 
biều hiện hoạt động bè phái. 

Thấy được đúng khuyết điềm, lệch 
lạc, nhưng 'không nên cho khayct 
đi©m lệch lạc bao trùm lên tất cả. Cần 
khẳng định văn học nghệ thuật có 
bước phát triền mới, có khởi sắc, CÓ 
triển vọng. 

Ở đây chỉ báo cáo với Trung ương 
một số nhận định về văn hóa văn nghệ 
trong phạm trù công tác tư tường, 
chứ chưa đề cập vấn đề văn hóa văn 
nghệ một cách toàn điện, với tư cách 
là một lĩnh vực của đời sòng xã hội. 


, 


rãi 


Chúng tôi cho rằng trong sự đồi mới 
'văn học nghệ thuật, phải co sự đánh 
giá dúng những thành tựu cũng như 
những khuyết điềm, nhược điềm đã 
qua dòng thời cũng cần phê phán 
những tư tưởng lệch lạc như phủ 
nhận những thành tựu văn học giai 


đoạn trước và lập luận hai *bá 
quyền 2? trong quan hệ giữa vấn nghệ 
và chính trị. | 

Mong những điều trinh bày trên đã 
trả lời điều chủ yếu mà một số bạn 
đọc quan tàm. 


BAN BẠN ĐỌC 


YỀ VẤN ĐỀ... 
(Tiếp theo trang 88) 


dự trữ đó cần hết sức chú ý đến các 
nhu cầu thiết yếu của nhân đản. Chăng 


hạn, SỐ hàng nhập khầu của Liên xô 
năm 19%7 trị giá 60,7 tỷ rúp, trong đó 
tiền mua máy móc, thiết bị và các 


phương tiện vận tải là 25,2 tỷ rúp. 
Tiền mua thiết bị cho ngành công 
nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phầm 
chỉ chiếm 2,4 tỷ rúp. Như vậy, khả 
nàng tìng phần nhập khâu thiết bị cho 
các ngành nhóm « B ? còn rất lớn. Dù có 
các nguồn nzoại tệ đó, cũng không nên 
cắt các khoản tiền dùng đề mua thuốc 
men, giày đép, cà phê và một số mát 
hàng khác, bởi vì việc giảm bớt các 
mặt hàng này trên thị trường trong 
nước ta sẽ làm cho tỉnh trạng 
thiếu hàng thêm trầm trọng, tạo nên 
tỉnh hinh tiêu cực trong xã hội ta, 


Dê thực hiện việc hiện đại hóa căn 


bản ngành công nghiệp nhẹ và công 
ý 


- 


nghiệp thực phầm cũng như nhằm các 
mục đích khác, chúng ta đã thu hút 
vốn từ các thị trường tiền tệ phương 
Tây. Chẳng hạn, năm 1988, theo số 
liệu của báo chí nước ngoài và báo 
chí xô viết, chúng ta đã ký các hiệp 
định nhận các khoản tín dụng với... 
tông số tiền gần 7 tỷ đô la, trong đó 
nhận của CHLB Đức 1.7 tỷ đô 1a, 
của Anh 2,6 tỷ đô la, của Pháp 2,0 
tỷ đô la và của l-ta-li-a 0,3 tỷ đô 1a. 


Mặc dù chúng ta nhận vay vốn của 
phương Tây đề giải quyết cáảcvấn đề ràit 
cần cho nhân dân ta, nhưng chúng ta 
không được quên ràng đã vay thì phải 
trả, vì vậy chỉ vay trong phạm vi 
chúng ta có thề trả. 


LÊ ANH lươc thuật 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Đông Nam Â trước triền vọn£ 


hòa bình và hợp tác 


ĂM 1988 đánh dấu một bước 


N 


Nam Á. Là một khu vực chiến 
lược qưan trọng trên thế giới, 
Đông Nam Á trong quá trình phát 
“triền của nó luôn luôn chịu tác dòng 
của tỉnh hình thế giới, đặc biệt là tỉnh 


hình chàu Á — Thái bình dương. Từ 


sau chiến tranh thế giới thứ hai đến 
nay vẽ mặt vĩ mô, thế giới ở trong 
đrạng thái hòa bình, nhưng là một nên 
hòa bình xấu và không đồng đều. 
Châu Âu là nơi đã xảy ra hai cuộc 
chiến tranh thế giới trong vòng 1/1 
thế kỷ và là nơi tập trung hai khối 


quân sự đối lập lớn nhất trong thời. 


$%cÿ sau chiến tranh. Nhưng trong hơn 
40 năm qua, tại châu Âu chỉ xảy ra 7 
cuộc xung đột vũ trang nhỏ, tức là 
bằng 1% tồng số cuộc chiến tranh và 
xung đột vũ trang trên thế giới tử sau 
chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. 
"Trái lại, ở cbâu Á — Thái bình dương, 
cũng trong thời gian trên đã xảy ra 86 
c"ộc chiến tranh, tức là bằng 50 tông 
số các cuộc xung đột vũ trang trẻn 
đhế giới trong hơn 40 năm qua. 82Ã 


ngoặt trong tình hình Đông - 


KIỀU NGUYỄN 


các cuộc chiến tranh này đã huy động 
đến 1/2 triệu quân. Lớn nhất trong 
số này là cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt nam do Mỹ gây ra với 14 triện 
tấn bom đạn, tức.là bằng 700 quả bom 
nguyên tử ném xuống Hi-rô-si-ma 
năm 1945. Như vậy trong ÍÖ nắm qua, 
châu Âu về cơ bản là có hòa bình, 
còn ở châu Á T— Thái bình đương về 
cơ bản là chiến tranh. Tình hình 
Đông Nam À trong hơn 40 năm qua 
gắn chặt với tỉnh hình phát triền ở 
châu Á — Thái bình dương. 


Ngày nay với những thay đôi lớn 
trên thế giới, châu Á — Thái bình 
dương cũng đang biến đồi rất nhanh, 
Những gì đã diễn ra ở đây ? 

Từ chỗ là một đối tượng tranh 
giành của các cường quốc châu Âu, 
nav châu Á — Thái bình dương là 
một khu vực rộng lớn có trên 30 quốc 
gia độc lập có chủ quyền, là chủ thê 
của quan hệ quốc tế. | 

Phong trào cách mạng ở khu vực là 
nhân tố quan trọng nhất tạo nên một 
châu Á — Thái bình dương đồi mới, 


tả 


LÍ 


năng động và cách mạng hóa. Trong 
lúe các lực lượng tiến bộ, dân chủ ở 
khu vực có sự trưởng thành to lớn 
thì các thế lực đế quốc, bành trướng 
bá quyền hung băn nhất ở đây đã 
không ngửng thất bại, suy vếu và đi 
vào phòng ngự. Các liên minh quân 
sự được lập nên ở khu vực này bị đảo 
- lộn nghiêm trọng nhất, một số đã bị 
tan rã, mội số khủng ho nang và một sỐ 
không hoạt động. Tỉnh trạng đối đầu 
giữa các nước đã được thay thế bằng 
đõi thoại. Các cuộc xung dột khu vực 
cũng đang bước đầu được giải quyết 
bằng thương lượng và đối thoại hèa 
bình. Cục điện vừa hợp tác vừa đấu 
tranh treng cùng tỏn tại hòa binh hiện 
nay là xu thế chính ở châu Á — Thái 
bình dương. 


Sẽ là thiếu sót nếu không nói đến ˆ 


những biến đồi về mặt kinh tế, khoa 
học kỹ thuật. Sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, nền kinh tế của hầu hết các 
nước châu Á — Thái bình đương nằm 
trong tình trạng suy sụp de hậu quả 
của chiến tranh và sự đò hộ hàng thế 
kỷ của nước ngoài. Ngày nay châu 
Á — Thái hình dương là nơi có nhiều 
“trung tâm kinh tế, khoa học kỳ thuật 
và những nền kinh tế năng động nhất 
thế giới. 


Xét riêng những biến đồi ở Đông 
Nam Á thì trước hết phải kề đến việc 
lần đầu tiên trong hơn 4Ô nầm qua 
các nước Đông Nam Á đã ngồi lại với 
nhau tại một nước Đông Nam Á, dùng 
đối thoại thay cho đối đầu, đề giải 


quyết bai vấn đề nóng bóng nhất là 


vấn đề Cam-pu-chia và vàn đề hòa 
bình ồn định khu vực. Nếu chúng ta 
nhìn lại từ trước đến nay, các vấn đề 
khu vực Bông Nam Á đều được giải 
quyết tại các hội nghị họp ở một nơi 
rãi xa Đông Nam Á và với sự tham 
gia rất hạn chế của các nước trong 
khu vực thỉ mới thấy hết ý nghĩa to 
lớn của sự kiện này. 


Một biến đồi lớn khác là tình trạng 
8ối dầu giữa các nước lớn về các vấn 


đề khu vực Đông Nam Â đã được 
thay thế bàng quá trình hiệp thương 
thỏa hiệp. Các cuộc thảo luận giữa 
Liên xô và Mỹ, giữa Mỳ và Trung 
quốc và giữa Trung quốc và Liên xô 
về vấn đề Cam-pu-chia cũng như các 
vấn đề khác ở Đông Nam Á mặc dù 
có những giới hạn của nó song vẫn là 
điều đáng khuyến khích. Nó có lợi 


_ hơn là tỉnh trạng chống đối giữa các 


nước đó trong việc giải quyết các 
vấn đề ở khu vực này Quan hệ đối 
thoại giữa các nước lớn đang tạo khả 
năng loại trừ nguyên nhân chính gây 
ra tình hình căng thẳng và xung đội 
ở Đênu, Nam Á treng hen 48 năm qua. 
Có thê dự báo rằng treng tương lai 


không xa. Đêng Nam Á sẽ trở thành 


knu vực đầu tiên trên thế giới không 
có căn cứ quân sự nước ngoài đối 
địch nhau. 


Biến đồi thứ a là quan hệ giữa 
tuyệt đại bộ phận các nước trong khu 
vựe với các nước lớn đang trên đủ 
cải thiện tny mức độ có khác nhan. 
#áng chú ý là các nước lớn về nguyên 
tác đã cam kết không can thiệp vào 
eông việc nội bộ của các nước trong 
khu vực. Điều này cô ý nghĩa to lớn 
đối với hòa bình và ồn định ở Đông 
Nam Á, mặc dù đây chỉ mới là những 
tuyên bố, eòn phải xem hành động cạ 
thề. Việc các nước lớn tỏ ý muốn 
tham gia quả trìoh JIM cho thấy việc 
dùng khuôn khồ các nước lớn đề âp 
đặt một giải pháp cho các vấn đề 
Đêng Nam Á là không còn thích hợp. 
Muốn có hèa bình và ồn định lâu đài 
ở Đông Nam Á thị phải coi trọng tiếng 
nới của các ' nước ở khu vục. 


Còn một biến đồi nữa. Đó là với 
Liêm lực của mình, Đông Nam Á đang. 
tỏ ra là một khu vựo eó những nền 
kinh tế sống động nhất ở châu Á ~ 
Thái bình dương. Dản thân quan bệ 
kinh tế ở Đông Nam: Á cũng đang thay 
đồi. Quả thật còn cần eó thời gian đề 
biến Đông Nam Á thành một đơn vị 
kinh tế thống nhất, một thị trường 


thống nhất, nhưng đã cố những yếu 
tố cho thấy ba nước Việt nam, Lào, 
Cam-pu-chia có thề trở thành một thị 
trưởng lớn cho hàng hóa của các 
nước ASEAN và ngược lại. Quan hệ 
kinh tế thương mại của Dông Nam À 
không còn tủy thuộc vào sự ràng buộc 
của quan hệ chính trị quấn sự mà 
phát triền theo những quy luài riêng 
của nó. Trước đây, trong mỏi tương 
quan không cân xứng vẻ quản sự 
chính trị, đã có hiện tượng nước này 
phụ thuộc nước kia về quân sự, chính 
trị. Ngày may, quan hệ phụ thuộc 
đó đã từng bước thay thế bảng quan 
hệ độc lập về chính trị, quan hệ cạnh 
tranh về kinh tế. Ai có sức cạnh 
tranh mạnh và nhanh về kính tế, 
người đó sẽ thắng. Các nước Đông 
Nam Á cần bồ sung cho nhau về kinh 
tế và cần phếi hợp với nhau trong 
khi tham gia thị trường thế giới. 


Ở đây, cần chỉ rõ một thực tế sinh 
động mà mọi người đã biết. Cùng với 


3 nước và khu vực khác ở châu Ắ —- 


Thái bình dương, một nước ở Đông 
Nam Á đã trở thành nước công nghiệp 
mới. Thành công của họ đang cồ vũ 
các nước khác. Thái lan và Ma-lai- 
xi-a đang trỗi dậy đề bước vào hàng 
ngũ những nước công nghiệp mới. 
Đông Nam Á ở gần những nước công 
nghiệp phát triền như Nhật, Ốt-xtơ- 
rây-li-a, ở gần những nước kinh tế 
hủnz hậu đang vươn lên với khả năng 
cạnh tranh lớn như Ấn độ, Trung 
quốc. Những năm 68 — 70, lợi dụng sự 
chuyền hướng kỹ thuật trên thế giới, 
4 con rồng » châu Á đã ra sức tiếp 
thu sự chuyền nhượng kỹ thuật và 
tiền vốn của phương Tây, nhanh 
chóng phát triền đất nước. Ngày nay 
linh bình có khác. Song những tiến 
bộ kinh tế và khoa học kỹ thuật trên 
hế giới đang tạo ra những điều kiện 
huận lợi nhất cho các nước, nếu biết 
nắm bắt thời cơ, nhanh chóng chuyên 
hướng kinh tế kế thuật phù hợp với 
cu Qhế chung ở khu vực và thế giới. 


` 
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Trong bối cảnh đó, chúng ta đánh 
giá cao chủ trương biến Đông dương 
từ chiến trường thành thị trường và 
những tuyên bố gần đây của Thủ 
tướng Thái lan ở Tô-ki-ô nhằm cụ thể 
hóa chủ trương trên, * 

Những biến đồi nói trên đòi hỏi 
chúng ta phải có những cách suy nghĩ 
mới. 

Mật là, dù là trên phạm vi thế giới 
hay khu vực, vấn đề an ninh và phát 
triền là nhân tố quyết định vận mệnh 
của mỗi dàn tộc. Không có an nình 
thì cũng không có, phát triền. Không 
có phát triền thi không thề có tồn lại 
và tất nhiên là cũng không có an ninh. 
Ngày nay không một dân tộc nào có 
thề phát triền mà không tủy thuộc 
vào sự phát triền của dàn tộc khác. 
Một khi đã tùy thuộc nhau về mặt 
phát triền thì tất nhiên cũng tùy thuộc 
nhau cả về mặt an ninh. Thực tế hơn 
40 năm qua ở Đông Nam Á cho thấy 
khi an ninh của một nước trong khu 
vực bị đe dọa, từ bên ngoài khu vực 
hay từ một nước khác trong khu 
vực vì muốn giành an ninh hơn cho 
mình mà làm hại an ninh nước khác, 
thì đều gày mất an ninh chung của 
toàn khu vực. Kinh nghiệm đó chỉ ra 
rằng trên thế giới cũng như trong 


khu vực, một nền an ninh bền vững 


phải là một nền an ninh dồng đều đối 
với tãt cả mọi nước. 


Hai là, cần đồi mới cách nhìn về 
quan hệ giữa Đông đương và ASEAN. 
Từ trước tới nay, các thế lực xảm lược 
và can thiệp nước lớn bên ngoài luôn 
luôn lợi dụng bai nhóm nước chính 
này ở Đông Nam Á thuệc hai chế độ 
chính trị — xã hội khác nhau, dùng 
nhóm này đối lập với nhóm kia, gầy 
nên tỉnh trạng đối đầu liên miên ở khu 
vực này. Nay đã đến lúc có thể căn 


' bản chấm đứt tình trạng đối đầu, 


từng bước xóa bỏ hàng rào ngăn cách 
giữa hai nhóm nước đề xảy dựng một 
hiệp hội các nước Đông Nam À chàng 
cho cả các nước ASISAN, Đông dương 
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và Miến điện, đúng với tên của tồ chức 
này. Việc này có thể được thực hiện 
bằng cách ASEAN hiện nay mở rộng 


cho tất cả các nước Đông Nam Á hay? 


bằng một cách nào khác mà tất cả các 

.nước trong khu vực có thê chấp nhận, 
Tại sao ở chấu Âu và các khu vực 
khác trên thế giởi người ta có thề 
làm như vậy mà ở Đông Nam Á lại 
không thê làm? Chính xuất phát từ 
cách nhìn mới này mà Việt nam.đã 
tuyên bố sản sàng tham gia tð chức 
ASEAN như là một thành viên thực 
thụ. 


.Ba là, cần đồi mới quan hệ về mặt 
an ninh giữa các nước trong khu vực 


với các nước lớn ngoài khu vực. . 


Những quan hệ an ninh với nước 
lớn này hav nước lớn khác đã 
được hỉnh thành trong thời kỳ 
chiến tranh lạnh. Trong tình hình 
mới, những quan hệ đó không còn 
thích hợp nữa. Do truyền thống lịch 
sử, do sự gần gũi về mặt ý.thức hệ 
hoặc lối sống, một nước Đông Nam 
Â có thề có quan hệ gần gũi hơn với 
nước lớn nảy và Ít thân thiết hơn với 
nước lớn kia ià một điều tất nhiên. 
Văn đẻ đặt ra ở đây không phải là 
tất cả các nước Đông Nam Á phải có 
quan hệ như nỉ:au với các nước lớn. 
Đó là điều khong thực tế. Điều cần 
đồi mới ở đây là khòng được sử dụng 
quan hệ với mọt nước lớn đề chống 
lại một nước thứ ba về mặt an nĩnh. 
Việc đựa vào ô bảo hộ au ninh của 
một nước lớn đề đảm bảo an nình cho 
mình và sây thiệt hại đến an nĩnh 
của nước thứ ba, trong hoäc nzoài khù 
vực, đều là yeu tỔ gây mất ồn định, 


Bốn là, củn dồi mới cách đề cập 
trong việc giải quyết những xung đột 
và mâu thuản. Lợi ích lớn nhất đối 
với tất cả các nước Đông Nam Á sau 
gìn 1/2 thế ký chiến tranh và không 
ồn định là hòa bình và phái triền. TẤt 
cả phải phục vụ lợi ích chung lớn 
nhất đó và quyết không đề những 
màu thuần, tranh chấp cục bộ làm hại 


HY 


đến nó. Tất cả mâu thuẫn và xung 
đột lợi ích cục bộ đều cần và có thề 
giải quyết bằng thương lương hòa 
bình. 


Sau hơn 40 năm chiến tranh liên 
tiếp, nhiều nước ở Đông Nam Á cầm 
có hòa bình đề tập trung xây dựng 
kinh tế. Đề thực hiện mục tiêu này 
cân sớm giải quyết hai vấn đề lớn 
đang nồi lên ở khu vực này là vấn 
đề Cam-pu-chia và vấn đề hòa bình. 
ồn định. Tinh hinh hiện nay cho thấy 
vấn đề Cam-pu-chia chỉ là tạm thời. 
Vấn đề cơ bản nhất ở Đông Nam Á 
van là hòa bình ồn định. Tồng thống 
In-đô-nê-xia Xu-hác-tô đã nói rất 
đúng rằng đã đến lúc phải thực hiện 
khu vực hòa bình ồn định ở Đông Nanr 
Á dù vấn đề Cam-pu-chia được giải 
quvết hay chưa. Tắt nhiên giữa hai 
vấn đề này có mối quan hệ qua lại 
với nhau. Việc thành lập khu vực hòa 
bình và hợp tác ở Đông Nam Á sẽ 
tạo khung cảnh quốc tế thuận lợi chơ 
việc giải quyết vấn đề Cam-pu-chia— 
một bộ phận quan trọng của việc thiết 
lập khu vực hòa binh và hợp tác ở 
Đông Nam Á. 


Quá trình giải quyết hòa bình vấn 
đề Cam-pu-chia đã bắt đầu. Tuy nhiên 


-trước mát chưa phải đà hết khó khăn. 


Sự bế tác của vấn đề Cam-pu-chia 
trong 10 năm qua là do một số 
nước cố tỉnh chỉ đỏi quản đội Việt 
nam rút khỏi Cam-pu-chia mà không 


chịu tôn trọng nguyện vọng thực sự 


của nhân dân Cam-pu-chia là việc tự: 
quyết định lấy vận mệnh của mình, 
quyền được sống mà không có nguy 
cơ điệt chủng. Sau khi Việt nam đã 
rút 10 vạn quân từ 1982 đến 1987. việc 
Việt nam quyết dịnh rút thêm 5 vạn 
trong năm 19§8 — tức 1/2 quân số tỉnh 
nguyện Việt nam còn lại ở Cam-pu- 
chia đã làm cho mọi người thầy rỡ 
thực chất của vấn đề Cam-pu-chia 
chỉ còn là nguy cơ chế độ diệt chẳng 
Pôn Pốt quay trở lại. Tại cuộc họp: 
báo ở Niu-Oóc sau khi tham dự Đạbh 
e 


— 
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thội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng 
Ma-lai-xia Ma-ha — thị vạch rõ 
-điều đó khi ông gợi ý phải kéo dài 
việc rút quân Việt nam ra 5 năm đề 
Ổ không cho bọn Pôn Pốt trở lại. Điều 
-đó cũng được thề hiện rãt rõ ràng và 
-dứt khoát qua kết luận của cuộc họp 
không chính thức ở Gia-các-ta (JIÀI 1) 
"về hai văn đề then chốt cho một giải 
pháp về Camm-pu-chia là rút quân đòi 
Việt nam và loại trừ chế độ điệt chủng 
.ở Cam-pu-chia. Kết quả của JIM 2 càng 
thề hiện điều nói trên. Những quyết 
định đó đã phá vỡ bé tắc kéo dài 10 
năm qua về vấn dê Cam-pu-chia và 
thúc đây tiến trình giải quy ết hòa bình 
vấn đề Cam-pu-chia. với Tuyên bố 
chung ngày 5-4-1989 củaCHNDCam-pu- 
chia, CHDCND Lào và CHXHCN Việt 
nam vẻ việc rút toàn bộ quản tỉnh 
nguyện Việt nam ở Cam-pu-chia về 
nước vào cuối tháng 9 năm 1989, có thề 
nói việc giải quyết chính trị vấn đề 
Cam-pu-chia đã đi vào giai đoạn then 
chối. Mỏt giải pháp chính trị cho vấn 
đẻ Cam-pu-clia phải dựa trên nguyên 
tíc tôn trọng quyền của nhàn dàn 
Cam-pu-ehia tự quyết định vận mệnh 
của minh và vĩnh viên không còn nạn 
diệt chủng Đôn Pốt. 


Hiện nay một số người đang tim 
cách: gày ra những bế tắc mới cho 


4iến trình giải quyết vấn đề Cam-pu- - 


chia bắng cách tách rời việc rút quản 
ÑWiệt nam với việc ngăn chịn bọn điệt 


chủng Pôn Pốt trở lại nắm quyền. 
Có người vô lý hơn nữa còn đòi xóa 
bỏ CHND Cam-pu-chia bàng bàn đàm 
phán ! Những trở ngại do họ gày nên 
tuy có làm cho tiến irinh giải quyết 
vấn đề Cam-pu-chia thức tạp thêm 
nhưng chắc chắn hi:ôong thê đìo ngược 
được xu thế chung của khu wực là đi 
vào giải pháp thương lượng và cũng 
không thề làm trái với nguyện vọng 
của nhân dàn Cam-pu-chia là xây 
dựng một nước Cam-pu-chia đậc lập. 
trung lập và không liên kết. 

Chúng ta đang cùng với CHND 
Cam-pu-chia và các nước khác phấn 
đấu đề sớm có một giải pháp hòa bình 
cho văn đề Cam-pu-chia, Cze cuộc hội 
đàm vừa qua piũa Việt nam và Thái 
lan. giữa Việt nam và Trung quốc, 
giữa Thái lan và Can-pu-ch'a yà dặc 
biệt là Tuyên bố chung của ba chính 
phủ Cam-pu-ehbia — Làc — Việt nam 
ngày 5-4-1959 cho phép mọi người có 
thề lạc quan về khả ning này. 

Phải thừa nhận ràng do lợi í h dân 
tộc của mình, các nước hữu qiean 
chưa thề một sớm một chiều dễ đàng 
nhất trí với nhau được. Khó khăn và 
phức tạp còn nhiều, song tỉnh hình 
hiện nay rõ ràng là rất khản trương. 
Điều đó đòi hỏi các nước Đóng Nam 
Á phải nhanh chóng có những cố gìng 
lớn hơn trong việc tạo ra một khuôn 
khô quan hệ mới cho hòa bình và 
hợp tác ở Đônz Nam Á. 


Thể giới : vấn đề, sự kiện 
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VỊ TRÍ LỊCH SỬ VÀ BẢN CHẤT CỦA 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 


Ù sau chiến tranh thế giới 
thứ bai, nhất là từ những 
ˆ năm 60, cùng với sự phát 
v triền mạnh mẽ của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật, chủ nghĩa tư 
bản đã bước vào giai đoạn phát triền 


L) 


mới về chất nhưng vận động theo _ 


một phương thức bết sức đặc biệt và 
đầy mâu thuản — đó là sự phát triền 
rất nhanh của lực lượng sản xuất và 
tư bản trên quy mô quấc gia và quốc 
tế, đồng thời cũng trải qua cuộc lồng 
khủng hoàng toàn điện và sâu sắc. 
Ngày nay, bọn trùm tài phiệt — chủ 
các cÔng ty độc quyền còng nghiệp, 
ngân hàng, thương nghiệp lớn nhất 
cau kết với giới quân phiết và chính 


trị phản động chóp bu chiếm giữ. 


những vị trí then chốt treng đời sống 
kinh tế và xã hội của các nước tư 
hản chủ nghĩa và vươn những vòi 
bạch tuộc tới hàng chục nước đề tô 
cl:ức bóc lột trên quy mô quốc tế, 
Chàng hạn nền kinh tế và xã hội Mỹ 
năm trong tay 200 công ty xuyên quốc 
gia, đa số là thành viên tô hợp quân 
Sự — cÔng nghiệp. Chúng phối hợp với 
khoảng hơn 200 công tv xuyên quốc 
gia của các nước tư bản phát triển 
khác với tồng số khoảng 100000 chỉ 
nhánh kiềm soát 40 sản xuất công 
nghiệp. 60X ngoại thương, 90% đầu 
tư trực tiếp ra nước ngoài... của nền 


$: 


NGUYỄN THANH TUẤN * 


kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Hoạt động của các tề chức độc quyền 
không những đụng chạm đến sự sống 
còn của các dàn tộc tại những trung 
tâm tư bản chủ nghĩa, mà„eòn Rgầy 
càng đe dọa chính sự tồn tại của các 
nước đang phát triền và có thề bóp 
chết eä những lục địa trọn vẹn. Động , 
lực của các tồ hợp quân sự — công 
nghiệp và của các công—xoóc-xi-om 
đa quốc gia bất nguồn chính từ sự 
khát khao về giá trị thăng dư vốn là 
quy luật kinh tế cơ bản của cái chế 
độ đã sản sinh ra chúng. 


I — Các đặc điềm của chủ nghĩa tw 
ban hiện đại 


Vào đầu những năm 70; khi mà thời 
kỳ phát triền kéo đài sau chiến tranh 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã 
đạt đếu tột đỉnh thì các dự án nhằm 
cải cách chủ nghĩa tư bản thành « chủ 
nghĩa tư bản nhân đân » được dáy Tên 
mạnh mẽ. Vậy thực chất của những 
mưu đồ cải tạo và cải tiến chủ nghĩa 
tư bản này là như thế nào 2 

Treng lĩnh vực sở hữu, đã có dự 
tính thúc đầy sự thành lập các hợp tác 
xã công nhân, mà nhiều khi được coi 
là đề thay thế các công đoàn. Ơ Anh 


W Cán bò nhiên cưu. Viên Mác — Lê-nin 


trong thời kỳ M. Thát-chơ nẳm quyền, 
số lượng người làn việc độc lập 
hay những «nhà kinh doanh nhỏ » 
như vậy đã tăng lên 1/3 và chiếm tới 
khoảng 10 tồng số người có việc 
làm. Treng những điều kiện thất 
nghiệp hàng loạt hiện nay, «có việc 
làm độc lập P thường là biện pháp bắt 
buộc trong khi không có việc làm 
thuê vững chắc lâu dài. Ơ tầng lớp 
này tỉnh trạng thu nhập giảm sút, bị 
chèn ép bởi nhà nước tư sản và các 
chủ hãng lớn, thiếu bảo hiềm xã hội, 
tình trạng phá sản v.v, thường xuyên 
xảy ra. 


Song yếu tố quan trọng nhất trong 
lĩnh vực sở hữu trước và nay ván là 
việc bán cồ phần cho người lao động 
với mục đích biến họ thành những 
người đường như là đồng chiếm hữu 
các xí nghiệp và cùng tham dự vào 
lợi nhuận. Ơ Ảnh. sự phân tán sở hữu 
như vậy chủ yếu dưới đạng bán những 
cồ phần của các công ty được quốc 
hữu hóa. Gần Í® năm qua, số người 
có cồ phần nhỏ ở Anh đã tăng gấp 
đôi và đã lên tới 3 triệu người. Tảt 
nhiên những tư bản chủ chốt vẫn 
nằm treng tay nhóm tài phiệt quan 
trọng nhất. Ở Anh hiện nay những 
người giàu có nhất tuy.chỉ chiếm 1% 
SỐ người có cồ phản nhưng lại nắm 
24% số cò phiếu trong khi S0X số 
người khác có cô phần chỉ nắm 5% 
cỗ phiếu. Rõ ràng càng tăng nhanh 
số lượng những người có cò phiếu 
nhỏ càng che giấu được số liệu và 
thực chẤt nững người chủ thực sự 
của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Ở 
Mỹ « chế độ dân chủ» cô phiếu cũng 
phát triền theo hướng tương tự. Năm 
196 số người lao động bị thu hút vào 
các chương trình tham dự vào lợi 
nhuận » đã tăng rất nhanh, người ta 
dự tính áp dụng chương trình ấy cho 
khoảng 10 triệu công nhân. Trong lúc 
đó thì 1% những người có cô phản 
giàu nhất chiếm 505% số cò phiếu, còn 
80% số người khác thi chỉ chiếm 6% 


cề phiếu. Ở Mỹ điều đún« chú ý là 
người ta chỉ bán cồ phiết của các 
công ty đang đứng trước nguy cơ bị 
phá sản đề lấy 'tiền cứu các công ty 
đó. Chẳng hạn các hãng sCrai-xie », 
q(lI-xtéc» và “Pan-a-mê-ri-ca» v.V. 
Một điềm khác nữa ở Mỹ là sự tham 
gia của công nhân, viên chức trong 
hãng vào tư bản cô phiếu được kết 
hợp với yêu cầu giảm hay giữ mức 
tiền lương. Ví dụ với những cô phiếu 
tồng cộng 35 triệu đô la, 23000 đoàn 
viên công đoàn của hãng « Pan-a-mê- 
ri-ca» phải đồng ý giảm 10% tiền 
lương và giữ mức lương đỏ trong l15 
tháng. Ở hãng «l-xiéc?* công nhân 
thiệt 290 triệu đô la khi phải mua cồ 
phiếu của hãng. 


Trong các nước tư bản phái triền 
nơi các chính phủ bảo thủ đang nắm 
quyền, người ta đang thúc đày tư 
nhân,hóa mà thực chất là biến đồi 
dưới dạng «sở hữu cò phần» các xỉ 
nghiệp thuộc sở hữu nhà nước vốn đã 
đóng một vai trò tích cực, ví dụ trong 
việc phục hồi nên kinh tế Tây Âu bị 
chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá. 
Ở Anh từ 19%! đã bán 10 hãng nhà 
nước với giá trị chung hơn 7 tỷ bảng. 
Có thề nói hình thức sở hữu cô phần 
đang thay thế hình thức sở hữu cá 
thê và _hỉnh thức sở hữu nhà nước 
với mục đích lôi kéo hàng triệu người 
lao động tham dự vào sở hữu tư liệu 
sản xuất, nhằm đồng nhã! và cột chặt 
lợi ích của người lao động với lợi 
ich của tư bản, đồng thời tách họ ra 
khỏi các tồ chức công đoàn đề trở 
thành tâng lớp trung gian. Ớ Ảnh 
hiện nay số đoàn viên công đoàn tụt 
xuống chỉ còn 54 so với năm 1979, 
Kết cục là số công nhân có tồ chức 
ngày càng giảm và ngày càng lẻ thuộc 
vào tư bản. 


Một tính chất quan trọng khác của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại là vai trò 
điều tiết của chỉnh phủ tư sản. Việc 
phản phối lạt một phần lớn thu nhập 
quốc dàn thông qua ngân sách đóng 
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vai trỏ quan trọng trơng hệ thống tư 
bản độc quyền nhà nước. Ơ Mỹ, Anh, 
CHLB Đức, Pháp, 30 - 453% thu nhập 
-quốc dân được phản phối lại thông 
qua mạng lưới tài chính nhà nước. 
Sự tập trung trong tay nhà nước tư 
bạn một khối lượng lớn tiền mặt đã 
tạo nên những khả năng lớn cho sự 
tác động của nó đến kinh tế. Đề tăng 
cường sự điều tiết của nhà nước, 
những năm gần đây, Pháp và sau đó 
là Hà lan, Na-uy, I-ta-li-a v.v. dã xây 
đựng chương trình nhằm điều chỉnh 
nền kinh tế. SDI là một ví dụ về 
chương trình điều tiết về kinh tế, 
quàn sự, khoa học và kỹ thuạt 
của Mỹ. 

Tóm lại, đề thích ứng với trinh độ 
xãä hội hóa ngày càng cao của lực 
lượng sản xuất và đối phó với phong 
trào đấu tranh của nhân dân lao động, 
kết cấu kinh tế, chính trị của chủ 
nghĩa tư bản đã được điều chỉnh đề 
giữ cho chủ nghĩa tư bản ồn định. 
Với cơ cầu tồ chức này. chủ nghĩa tư 
bản độc quyền nhà nước nhìn toàn 


cục — như tiên đoán của V.I. lLê-nin—. 


đã đảy nhanh hơn trước rất nhiều sự 
phát triền của lực lượng sản xuất đồng 
thời cũng sản sinh những màu thuần 
kinh tế, xã hội không thề điều hòa 
được. 


HÏ — Con người dưới chủ nghĩa tư 
bản 


Ở thời kỳ đang lên, giai cấp tư sẵn 
trong cuộc đấu tranh chống phong 
kiến và thiên chúa giáo đã tập trung 
trước hết vào vấn đề con người. Cùng 
với việc đòi tự do, nó đòi tôn trọng 
con người, lày con người làm trung 
tâm. Khiấyv giai cấp tư sản đứng trước 
một tỉnh thế “tế nhị". Trên danh 
nghĩa nó ®đấu tranh cho toàn thê loài 
người », trong thực tế nó chỉ biết đến 
lợi ích của chính minh. Cuộc cách 
_ mạng !789 ở Pháp là bảnanh hùng ca 
của nó. Thế nhưng trong bản Tuyên 
ngôn nhân quyền và dân quyền ~- từng 
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sáng danh là ngọn cờ chiến thắng của 
giai cấp tư sản dựng giữa đài nguyên 
của! thế giới vương quyền ~— cái gọi là 
người công dân, chủ nhân mới của xã 
hội phải là người có tài sản. Đó là 
những công dân “tích cực » đối lập 


_ với những công đản Ê tiêu cực », những 


người không có tài sản Còn trong 
Hiến pháp nước Mỹ (17-9-1767) thi, 
thậm chí không có một điều khoản nào 
nói về quyền công dân. Như vậy cái 
gọi là tự do đã hóa thân thành quyền 
tư hữu. Trước cách mạng, người ta 
coi con người là mục đích thì sau đó 
con người đã trở thành.phương tiện, 
trước tiên là phương tiện tạo ra giá 
trị tháng dư. 


Ngày nay chủ nghĩa tư bẫn độc 
quyền nhà nước không chỉ sử đụng 
khoa học, kỹ thuật đề sản xuất, mà 
còn dựa vào những thành tựu của 
khoa học, kỹ thuật đề hoàn thiện bộ 
máy đàn áp của nhà nước, kiềm soát 
con người công dân chặt chẽ hơn, cả 
trong đời sống công cộng cũng như 
trong đời tư, thu hẹp ý thức chính trị 
và quyền tự do đân chủ của họ một 
cách hiệu quả hơn..Nhờ đây mạnh 
sản xuất, giai cấp tư sản đã thồi phồng 
mặt phản phối, cải thiện chất lượng 
đời sống — như C. Mác nói — đối với 
một bộ phận của giai cấp công nhân 
trong khi một bộ phận lớn khác thi 
lao động quá mức, bị bàn cùng khỏa 
cao độ và chất lượng sống ngày càng 
sa sút. Suy cho cùng đó là một thủ 
đoạn làm giàu và duy trì thiết ché 
hiện hành của các nhà tư bản. Năm 
1985, tại 21 nước thuộc tö chức OECD 
co 28380000 người đăng ký thất 
nghiệp hoàn toàn. Việc tăng tỷ trọng 
thất nghiệp dài hạn (hơn Í năm) và 
mức độ thất nghiệp cao trong thanh 
niên là những nét tiêu biều của thập 
niên 80 này ở các nước tư bản phát 
triển. Năm 1985, trong tồng số người 
thất nghiệp đăng ký ở 7 nước tư bản 
chủ nghĩa phát triền thị 39% là thanh 
niên, tuy tỷ trọng của họ trong số dân 


ở tuồi lao động không quá 20%. Cùng 
với nạn thất nghiệp là nạn không có 
nhà ở. Ở Anh năm 1985, số người phải 
chịu cảnh màn trời chiếu đất lên Lới 
250 nghin người ; eon số này ở l-ta-li-a 
- là 1 triệu; ở CHLB Đức và Pháp mỗi 
nơi 100 nghìn, còn ở Mỹ là 5 triệu. 
Ngoài ra còn hàng chục triệu người 
phải sống dưới mức nghèo khô; chỉ 
tính riêng ở Mỹ đã có tới 35 triệu 
người, tức là gáp 4 lần số đân Mỹ lúc 
nước này tuyên bố độc lập. 


Sự tác động của quy luật giá trị 
thăng dư đã đưa lại biết bao hậu quả 
trên bình điện kinh tế và xã hội. Lạm 
phát kinh niên, tình trạng xáo trộn 
xã hội thường trực tại các xí nghiệp 
và chính sách thuế đánh vào dân 
nghèo đã làm giảm hẳn khả năng thanh 
toán của dân chúng. Xã hội tư bản 
chìm ngập trong mâu thuản và tương 
phản. Chẳng hạn nước Mỹ có sản lượng 
điện lớn nhất thế giới nhưng ngay Ở 
Niu Oóc cũng chỉ các phố trung tâm 


mới được chiếu sáng; cảnh sát rất" 


mạnh cả về số lượng và kỹ thuật 
nhưng bất lực trước tội phạm xã hội 
vì trong hơn 200 triệu dân có hơn 100 
triệu súng cá nhân; ở các xí nghiệp 
tình trạng vệ sinh còn khả dĩ, còn tại 
nhiều nơi công cộng thì bản thu thệ 
thống xe điện ngầm ở Niu Oóc đã hàng 
chục năm chưa được tồng vệ sinh); 
mâu thuẫn chủng tộc và các nhóm xã 
hội ngày càng gay gáLv.v. Tất cả 
những mảu thuản và hiện trạng xã hội 
ấy đã làm thui chột khả năng sắng 
tạo và sự lựa chọn tự do của con người, 
tính cách cá nhân và ý thức phê phán 


của họ bị mài mòn, nhân cách bị giảm. 


sút. Cuối cùng con người bị biến thành 
một thứ phần xạ có điều kiện, bị đúc 
khuôn về chính trị, bị nhào nặn về tư 
tưởng và bị điều kiện hóa về mặt vậi 
chất đề xñ hội tư sản dễ dàng hòa 
nhập được. 


Hại cuộc chiến tranh thế giới cộng 
với một cuộc tồng khủng hoảng (1929— 
1933) và đợt suy thoái kinh tế kéo 


đài từ cuộc khủng hoảng kinh tế- 
1974 — 1975 đến nay đã làm lung lay 
các bậc thang giá trị của thiết chế 
tư sẳn khiến mọi người sống trong 
đó bị ném vào mội sự đồ vỡ phò: 
biến. Chính vi thế những * Đường lối 
mới» của Ph. Ru-dơ-ven; *Biên 
cương mới? của jJ. Ken-nơ-đi; «Xã 
hội vĩ đại? của L. Giôn-xơn; « Cuộc 
cách mạng lần thứ hai * của R. Ri-gân 
chẳng hạn không thề cuốn hút được 
nhân dân lao động Mỹ, Bởi lẽ nói 
theo J: Lip-man, nhà tư tưởng 
nồi tiếng của Mỹ, “điểm yếu bất 
hạnh của chúng ta (xã hội tư sản)? 
là ở chỗ nhân đân không có những. 
mục tiêu vĩ đại đề liên kết lại®. Quả. 
thực những thực tiễn tư sản hiện nay 
ngày càng hạ thấp và chà đạp con: 
người, trải với lý tưởng duy lý và: 
nhân đạo tư sản vốn là những mục 
tiêu vĩ đại của giai cấp tư sản ở thời 
kỷ đang lên của nó. 


II —- Sự diệt veng tất yếu của chủ 
nghia tư bản _ 

Từ những cuộc khủng hoàng kinh: 
tế chu kỷ đến sự suy sụp Tớn về kinh: 
tế những năm 1929 — 1937; từ sự bần 
cùng hóa giai cấp vô sản đến phong 
trào đấu tranh rộng lớn của các tầng 
lớp nhân đàn lao dòng ; tử mâu thuẫn 
giữa các tập đoàn tư bản đến mâu 
thuẫn giữa ba trung tâm đế quốc Mỹ, 
Tây Âu và Nhật bản; từ sự cướp 
đoạt và nô dịch tàn bạo các nước 
thuộc địa và phụ thuộc đến chiến 
tranh giữa các nước để quốc; từ việc 
buỏn bán đảm mầu nô lệ người Phi 
đến những lò thiêu người của chủ 
nghĩa phát xit v.v., tất cñ những điều 
đó hinh như chứng tỏ chủ nghĩa tư 
bản đã phát triền đến chỗ tận cùng. 
Nhưng một xã hội tương đối tiến bộ 


trong lịch sử loài người như chủ 


nghĩa tư bản không lẽ lại có số phản 
ngắn hơn xã hội nô lệ dã man và xã 
hội phong kiến tối tăm. Trình độ xã 
hội hóa nhanh chồng của lực lượng 
sản xuất đã thực sự được thực hiện 
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tronø chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuất. Và bát đầu từ 
cuối thế kỷ XIX. nhất là từ những 
năm 30 của thế kỷ này, chủ nghĩa tư 
bản đã có một loạt những điều chỉnh 
nhá m thích ứng với trình độ của lực 
lượng sản xuất. như điều tiết các mối 
quan hệ giữa lao động và (tư bản nhằm 
ra sức khống chế lạm phát và thất 


nghiệp. áp dụng thuế thu nhập lũy: 


tiến, hạn chế sự xáo đệng và hội và 
hòa hơãn xung đột giai cấpv.' /ây thì 
với những điều chỉnh ấy sự diệt veng 
cuối cùnz của chủ nghĩa tư bản sẽ 
. điền ra như thế nàe? 


Theo C. Mác, các điều kiện đề nhận 
biết một xã hội bước vào giai đoạn 
giãy chết sẽ là: 1) Toàn bộ sức sản 
xuất được dung nạp trong tỒ chức xã 
hội cũ đã được phát huy đầy đủ mà 
nếu không thay đồi kết cấu xã hội 
thì sức sản xuất không thể tiếp tục 
phát triền: 2) Điều kiện vật chất của 
các quan hệ sản xuất niới cao hơn 
các quan hệ sản xuất hiện hành đã và 
đang được phát triền chín muồi trong 
lòng xã hội cũ. Tuy nhiên con đường 
biến đồi xã hội không thê chỉ bằng 
một mô bình cố định. mà rất phong 
phú và da đạng. Sự biến đồi của chủ 
mchia tư bản phải phụ thuộc vào 
năng lực lựa chọn xã hội của nhàn 
đân lao động. Năng lực này không 
phải ở bất kỷ trình độ phát triền 
chung nào của xã hội cũng nảy sinh 
ra được. Có thẻ nói ehủ nghĩa tư bản 
hiện đại đã và đang tạo ra các cơ sở 
ha tăng cho sự lụa chọn lịch sử đó. 
Nên chăng coi hợp tác xã công nhân 
là nhân tố tiềm tàng của xã hội tương 
lai gồm những, n¿rời lao động tự do 
như Ph. Ăng-ghem đã tiên liệu. Và chế 
độ sở hữu cồ phần, làm cho quyền sở 
hữu tư bản và quyền sử dụng tư bản 
ở chừng mực nào đó, tách riêng ra, 
có thê coi là hình thức tô chức góp 
vốn, từ dó biến xí nghiệp tư nhân 
thành xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. Các 
tỏ chức lãnz đoạn tuy không là nhân 
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tố tiềm tàng của cơ cấu xã hội tương 
lai nhưng lại lăng cường xã hội hóa 
tư bản và sức sẵn xuấi xã hội, đồng 
thời là ciực lượng phá hoại mu 
quảng » làm tan rã chủ nghĩa tư bản. 
Chức năng ngày càng được mở rộng 
của các chính phủ tư sắp về điều 
tiết kinh tế và quản lý xã hội 
theơ các chương trình có mục tiêu 
tạo các tiền đề cho quản lý nhà nước 
xã hội chủ nghĩa. Chế đệ bầu cử phồ 
thông và chế độ nghị viện sẽ làm tăng 
năng lực lựa chọn xã hội của nhân 
dân lao động. Sự diệt veng cuối củng 
của chủ nghĩa tư bản một mặt tất 
nhiên đo sự phát triền của bắn thân 
chủ nghĩa tư ban, mặt khác do sức 
hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội quyết 
định. Nếu chế độ xã hội chủ nghĩa 
giải quyết tốt hơn hẳn thế độ tư bản 
chủ nghĩa cả về kinh tế và xã hội thì 
con người không có lý do gì mà không 
liếp thu chủ nghĩa xã hội. Hơn thể 
nữa, những thay đồi về kỹ thuật và 
công nghệ trong cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật hiện đại đang góp phần 
đầy nhanh quá trinh biến đồi các 
quan hệ xã hội. Suy cho cùng, nguyên 
nhÂn sâu xa của sự điệt vong của chế 
độ tư bản chủ nghĩa không hẳn là do 
lực lượng sản xuất bị căn trở không 
phát triền được, mà chủ yếu đo khát 
khao lợi nhuận siêu ngạch. Các quan 
hệ tư bản chủ nghĩa,thông qua cuộc 
chạy đua vũ trang, nạn thất nghiệp v.e. 
đang làm biến đang, tha hóa, thậm 
chí thành nhân tố hủy diệt những bộ 
phận chính của lực lượng sản xuất 
xã hội. 


Trong lịch sử nhàn “loại, cen người 
đã từng là nô lệ, là phương tiện của 
chúa trời, là phương tiện đề sản sinh 
lợi nhuận, tất yếu phải có một chế 
độ xã hội tôn vinh con người như là - 
mục địch và nguồn gốc cho sự tồn tại 
và thịnh vượng của xã hội. Đó chính 
là chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang 
phấn đấu đề ngày càng có nhiều hơn 


Qua sách báo 


các nước œnh em 


LỢI ÍCH CHUNG CỦA LOÀI NGƯỜI 
VÀ LỢI ÍCH GIAI CẤP 


Lược lhuật những Ú chính trong Bài» Lập trường giai cấp Tả hội 
chủ nghĩa oâ lợi ích của loài người- Sự cùng tồn tại hòa bình hiện na 


của đồng chí Héc-man Á-xen, dụ oiên ĐỘ chính irỊ, bí thư UBTU 


ĐXHCNTN Đức, 'dăng trên tạp chí Thống nhất, Tạp chí lý luận 
bả thực Tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học, do UBTU ĐXHCXTA 


Đức uất bản, số 1-1989, 


Những mối quan tâm và lợi: ích 
chung của loài người treng điêu 
kiện lịch sử mới 

Những đòi hỏi khách quan của thời 
đại hạt nhân và vũ trụ nói chung, việc 
chủ nghĩa đế quấc sử dụng không 
tỐt lực lượng sản xuất nói riêng, tất 
cả những sự việc đé đã đặt teàn thẻ 
loài người trước những nhiệm xụ mà 
nó chỉ có thề giải quyết được bằng 
hành đệng chung. Trước hết, đó là 
nhiệm vụ ngăn ngửa chiến tranh hạt 
mhân. Đây là mối quan tâm hàng đảu 
của chúng ta. Đồng thời, trong điều 
kiện quốc tế hóa lực lượng sản xuất 
không gì kìm hầm nồi và do đé, sự 
phụ thuệc lắn nhau giữa các nước ngày 
càng tăng, thi điều quan trọng là phải 
bảo vệ môi trường tự nhiên, chế ngự 
mhêng vấn đề kinh khủng về sinh thái, 
chiến tháng nạn đói, sự chậm phát 
triền, các bệnh tật, chấm dứt tình trạng 
cướp bóc, nợ nần, không bình đẳng 
gif#fa các nước. Những mối quan lâm 


đáng kề đó của loài người, của nền 
văn minh trên hành tỉnh, chỉ có thề 
được giải quyết với điều kiện mọi 
nước, và de đó, hai hệ thống đều 
tham gia, trong khuôn khò một sự 
hợp tác thực sự tính tới lợi ích của các 
bên tham gia. Muốn vậy, các nước 
trong e¿ng dồng quốc tế phải đưa lại 


che sự hợp tác của họ một quy mô 


hoàn toàn mới. Việc giải quy ết những 
vấn đề có tầm quan trẹng toàn cầu 
vì lợi ích cÊa con người và môi 
trường tự nhiên của nó như vậy, đòi 
hỏi phải có một tư duy thật sự mới, 
mệt oách tiếp cận chưa từng có trong 
linh vực hẹp tác quốc lế giữa các 
nước, giữa các hệ thống, treng lỏng 
cệng đồng quốc tế. Chính vời tính 
thần ấy, đồng chí Mi-kha-in Goỏc- 
ba-trốp đã đưa ra những điều gợi ý 
và đề ngh' có tầm cỡ trong điển văn 
đọc ngày 7 tháng chạp mới đây lại 
khóa họp Đại hội đồng Liên hợp 
quốc. Sự hợp tác được tiến hành 


* 


strong lúc hai hệ thống xã hội đối lập 
tiếp tục tồn tại. Tình hình lịch sử 
mới đòi hỏi hai hệ thống thế giới 
tiến hành cuộc đấu tranh và thi đua 
giữa họ mà không dùng tới những 
phương tiện quản sự, phù hợp với 
những chuần mực của sự cùng tồn tại 
hòa bình. 


Do bản chất của nó, hệ thống tư 


bản chủ nghĩa không thề tìm được 


giải pháp cho những vấn đề có tầm 
quan trọng toàn cầu. Còn chế độ xã 
hội chủ nghĩa, do bản chất của nó, 
lại có được khả năng đó. Song hiện 
nay, chủ nghĩa xã hội không thề chỉ 
-dựa vào bản thân mình, nó không có 
đủ sức mạnh cần thiết đề loại bỗ 
những hiềm họa trên quy mô toàn 
.cầu. Vi vậy, cần phải cùng nhau tỉin 
kiếm một giải pháp cho những vấn 
.đề mang tính toàn cầu. 


Thừa nhận lợi ích chung của 
loài n:ười không có ngbhia xóa 
bỏ lợi ích giai cấp 

Không thề coi.thường sự thật hiền 
nhiên sau đây : chủ nghĩa đế quốc có 
mỗi liên hệ hữu cơ với việc làm nảy 
sinh và làm trầm trọng thêm những 
vấn đề mang tính toàn cầu. Bởi vi 
chủ nghĩa đế quốc, nhất là tồ hợp 
-quân sự — công nghiệp của nó. chính 
là nguyên nhân của những hiềm họa 
đang đẻ nặng lên loài người. Đề giải 
quyết những vấn đề có tầm quan 
trọng toàn cầu, cần phải thông qua 
một cuộc đấu tranh gian khồ, từng 
trận từng trận một, buộc các giới đề 
quõc cực kỳ hiếu chiến không những 
phải từ bỏ việc sử dụng sức mạnh 
quân sự, từ bỏ cuộc chạy đua Vũ 
trang, mà còn phải chấp nhận việc 


-thiết lập một hệ thống an ninh quốc. 


-tế rộng rãi và vững chắc. Các giới đó 
không thề khởi xướng cách tư duy 
và hành động mới nói trên. Muốn đạt 
tới đỏ. cần phải đấu tranh kiên quyết, 
. cần phải có hành động phối hợp của 
mọi người yêu hòa bình ở khắp nơi 
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trên thế giới. đề tác động tới các giới 
quân phiệt hiếu chiến nhất trong tư 
bản độc quyền, đề đầy lùi và cuối 
cùng, làm thất bại các giới đó. 


Sự tồn tại lợi ích chung của loài 
người tuyệt nhiên không xóa bỏ lợi 
ích giai cấp. Lợi ích chung và phồ 
biến của loài người, lợi ích chung của 
các giai cấp khác nhau, nảy sinh từ 
tính chất của thế giới hiện đại biều 
hiện ra như một sự vật toàn vẹn, 
không bao giờ xuất hiện ở trạng thái 
thuần khiết cả. Việc đáp ứng lợi ích 
đó cũng vậy, không thể ở ngoài và 
tách khỏi lợi ích giai cấp.. 


Khách quan mà nói, lợi ích chung 
của loài người không phải được xác 
định từ một lập trường giai cấp trung 
gian nào. Chừng nào còn các giai 
cấp, thì chừng đó lợi ích chung của 
tui người, hay nói chỉac Xác nón 
như Lê-nin nói, lợi ích của toàn bộ 
sự tiến hóa xã hội, còn được phản 
ánh và nhận thức bởi các giai cấp. 
còn được thực hiện hoặc bị kim hãm, 
còn được cồ vũ hoặc bị bóp méo, bởi 
các giai cấp biến nó thành các chuẩn 
mực đối với toàn xã hội, đe dọa nó 
hoặc bóp nghẹt nó: Trong khi chưa 
có xã hội không giai cấp, thị các giai 
cấp và các hệ thống xã hội tương 
ứng, vẫn còn là các chủ thề chủ yếu 
trong việc bảo vệ lợi ích của toàn bộ 
sự tiến hóa xã hội. 

Mối quan tâm còn được sống cũng 
nằm trong lợi ích giai cấp của giai 
cấp tư sản độc quyền. Nó muốn được 
tiếp tục sống với tư cách là một giai 
cấp. Giai cấp công nhân cũng vậy, nó 
muốn còn được sống. Song nhận định 
trên không cho phép kết luận rằng sự 
đối lập biều lộ lợi ích giai cấp riêng 
do địa vị riêng của các giai cấp đẻ 
ra đã mất đi. Mối quan tâm còn được 
sống chứng tỏ hiện nay mỗi giai cấp 
đều tủy thuộc vào việc ngăn ngửa sự 
hủy diệt hạt nhân, vào việc bảo vệ 
hòa bình và vào những điều kiện 
khác cần thiết cho sự tồn tại của xã 


- 


hôi, và do đó, liên quan tới toàn xã 
hội. 


Tầm quan trọng, hệ quả của sự 
ngang bằng về lợi ích, của sự đồng 
nhất về lợi ích, không phải là như 
nhau do vị trí khác nhau của bai giai 
cắp chính trong xã hội hiện đại. Nhà 
tư bản muốn còn được sống và tiếp 
te được sống không phải chỉ như mội 
con nzười, mà như một nhà tư bản. 
"Tư bản tồn tại là đề tạo ra lợi nhuận. 
Muốn tạo ra lợi nhuận thị tư ban 
phải tòn tại. Và đề bảo đảm sự tôn 
tại của mìỉnh trong thời đại hạt nhàn 
và vũ tru, nó phải hạn chế bớt xu 
hướng xâm lược bằng quản sự. ÀỐ 
phải cam chịu điều này còn do sự 
tiến triền kinh tế và xã hội ở Mỹ và 
ở các nước tư bản chủ nghĩa khác 
buộc phải như vậy. Các giới lãnh đạo 
ở Mỹ phải tính tới cuộc chạy uua vũ 
trang bừa bãi đang vượt quá khả 
năng kinh tế và tài chính cửa các 
nước dế quốc chủ nghĩa, kề cả của 
nước đế quốc chủ nghĩa hùng mạnh 
nhất. Mỹ không còn có thề lao vào 
các cuộc vũ trang tối đa về mọi loại 
vũ khí. Tiật vậy, chí phí vũ trang 
tăng nFanh đang làm nguy hại cho 
quá trình tái sản xuất của nền kinh 
tế Mỹ, đang làm cho Mỹ mất những 
vị trí tronø các ngành công nghệ cao 
quan trọng có lợi cho Nhật bản và 
khối Cậng dòng châu Âu, đang làm 
tan rãä thị trường tư bản chủ nghĩa 
thế giới và các mối liên hệ quốc tế 
về tài chính và tiền tệ. Chủ nợ hàng 
đầu của thế giới tư bản chủ nghĩa đã 
trở thành con nợ hàng đầu. 


Ch.nh bản chất chủ nghĩa đế quốc 
(đà -cội nguồn tính chất xàm lược của 
nó. Song nhữrg thực tế của thời đại 
lhạt nhân, của sự so sánh lực lượng 
chính trị và quấn sự trên trường quốc 
tế. những -xu hướng của nền kinh tế 
quốc tế. đang hạn chế bớt ý đồ xảm 
lược của chủ nghĩa đế quốc, buộc nó 
phải mang cờ hòa bình. 


`. 


Lợi ích giai cấp của chúng ta 
heàn toàn phù hợp với lợi ích 
ch. ng của loài người 


Lợi ích giai cấp công nhàn đích 
thực có với tư cách là một giai cấp 
xã hội, hoàn toàn phù hợp với lợi 
ch của loài người trên văn đề bảo 
vệ hòa bình và giải quyết các vấn đề 
khác mang tính toàn cầu. 


Đúng là trước đảy, các đẳng cộng 
Sản và công nhân đều coi sự cùng tồn 
tại hòa bình chỉ là một hình thức đặc 
biệt của đấu tranh giai cáp. Thế 
nhưng, ngay từ khi ra đời, phong 
trào công nhàn quốc tế đã công nhận 
rằng đấu tranh cho hòa bình không 
chỉ là một nguyên tắc, một lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa, mà còn là một hình 
thức thuận lợi nhất cho cuộc đấu 
tranh de giat phóng đản t2. ` cà 
phóng xã hội. 


ˆ.. 
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Tuy nhiên, nếu chủ nghĩa đế quốc 


- lại áp đặt một cuộc chiến tranh cho 


các dân tộc chống lại Ý muốn của họ, 
chống lại sự phản kháng của họ, thì 
điều chủ yếu lúc đó sẽ là: càng nhanh 
càng tốt, biến cuộc chiến tranh nói 
trên thành cuộc cách mạng lật đồ giai 
cấp hiếu chiến đề đạt tới hòa bình; 
và đấy cũng là cách nhanh nhật đề 
clrm đứt chiến tranh. Quan niềm như 
vậy trước kia là đúng và nó đã dư 
kết quả của lai cuộc chiến tranh thế 
giới xác nhận, nhưng dưới ảnh sắn 
của những điều kiện đâu tran: mới, 
khách quan, những diều kiện do thời 
đại hạt nhân và do cuộc cách mạng 
khoa học và kỹ thuật đặt ra, thì quan 
niệm trên không còn hợp thời nữa 
Ngày nay điều chủ vếu, dúng ơn là 
quan niệm sau đây: Đầu tranh đề ngàn 
ngửa thảm họa hạt nhàn, đề láo xế 
hòa bình, đề tạo những điều kiện cho 
một cuộc sống tự do và xứng dáng 
trên toàn thế giới, là một nhiệm vụ 
mang tính nhàn đạo, nìang tính dân 
chủ ; nó phủ hợp với lợi ích cao quý 
nhất của giai cạp công nhân quốc lễ, 


bh, 


¬ 


với bản chất và với chính sách của 
chủ nghĩa xã hội. 


-_ Là ngọn đèn pha che mọi lực lượng" 
xã hội khác và mọi hệ thống xã hội 
khác trong cuộc đấu tranh đè giải 
quyết những vấn đề mang tỉnh toàn 
cầu của loài người, và trước hết, đề 
ngăn ngừa địa ngục nguyên tử, chủ 
nghĩa xã hội ngày nay tỏ ra khôig 
chỉ là đối sách xã hội cho chủ nghĩa 
tư bản, mà đúng hơn, còn là cứu tình 
của loài người. Hiều được như vậy sẽ 
thấy rõ mỗi quan hệ qua lại giữa một 
bên là cuộc cách mạng trên lĩnh vực 
khoa học và công nghệ với một bên 
là cuộc cách mạng diễn ra trong lòng 
xã hội. là một trạt tự xã hội mới, 
coi hòa bình là nguyên tác sống còn, 
đang sáng tạo hòa bỉnh và duy trì 
v hòa bình, chủ nghĩa xã hội không chỉ 
“góp phản chả yêu làm cho chủ nghĩa 
đế quốc buộc phải chấp nhận một thời 
kỳ hòa bình dài nhất trong thế kỷ 
chúng ta, mà hơn thế nữa, nó còn 
chứng tỏ rằng trong thời đại chúng ta, 
nó là chế độ mà với những đề nghị 
đưa ra nhằm thiết lập một hệ thống 
an nịnh và hợp tác quốc tế toàn điện, 
đang chỉ cho toàn thề loài nzười thấy rõ 
con đường đưa tới việc giải quyết tập 
thề những vấn đề máu chốt mang 
tính toàn cầu, thấy rõ những khả 
năng bảo đảm cho mình còn được sống 
và đi tới những chân trời mới 


Đánh giá đúng mối quan hệ 
giữa lợi ích giai cấp và lợi ích 
chung của loài người 


Đánh giá đúng mỗi quan hệ giữa 
đẫu tranh giai cấp và đấu tranh cho 
hòa bình, giữa lợi ích giai cấp và lợi 
{ch chung của loài người, đã trở thành 
điều có ý nghĩa then chốt đối với sự 
tiến lên sau này của các lực lượng tiến 
bộ khác nhau, hoạt động trong những 
điều kiện khác nhau. 


Nếu tiến hành với tỉnh thần giáo 
điều trong vấn đề này, sẽ có nguy cơ 


không thấy được, thậm chỉ cự tuyệt 
những bạn cùng bên có thề có trong 
cuộc đâu tranh cho hòa bình, an ninh 
và hạnh phúc của các dân tộc, và điều 
đó chỉ có lợi cho các lực lượng xâm 
lược cực đoan của chủ nghĩa đế quốc. 
Bởi vì, tuyệt đại bộ phận loài người 
hiện nay là những người nhạy cảm 
và họ không chỉ có trong giai cấp 
c°ng nhản mà có cả trong các giai 
cắp khác, có ngay trong một số giới 
tư sản độc quyền ; những người này 
hiều rằng trong thời đại hạt nhân, 
cùng tön tại hòa bình là sự lựa chọn 
duy nhất hợp lý. 


Cũng vì lề trên. đồng chỉ Ế-rích 
Hô-nech-cơ đã nói tại Hội nghị 
lần thứ 7 UBTƯ ĐXHCXNTN Đức: 
“Chúng ta không quy các quan hệ 
quốc tế vào một «sơ đồ đấu tranh 
giai cấp” giản đơn. Nhưng chúng ta 
biết và mỗi ngày lại lhãy rằng đấu 
tranh giai cấp, sự xung đột lợi ích 
giữa các giai cấp văn là động lực 
chính của những sự kiện xảy ra trên 
thế giới *. Từ bỏ những nguyên tắc. tử 
bồ lặp trưởng giai cấp xã hội chủ nghĩa, 
sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng không 
chỉ cho lợi ích của giai cấp công nhân 
mà cả cho lợi ích của toàn thà loài 
người. Bởi vì như vậy, các lực lượng 


"xâm lược của chủ nghĩa đế quốc sẽ cỏ 


thề theo đuồi chính sách đe dọa loài 
người của chúng. 


Tất nhiên, cuộc đấu tranh và thi 
đua giữa hai hệ thống xã hội hiện nay 
và mãi mãi vẫn là một cuộc đẫu tranh 
thật sự giữa các hệ tư tưởng, và cuộc 
đảu tranh này còn lâu mới giảm bớt 
cường độ. Tuy nhiên, không phải vi 
thế mà cho rằng cuộc đấu tranh tư 
tưởng sẽ tái hiện ở cấp độ quan hệ 
giữa các quốc gia. bởi vi, nếu như 
vậy, thì sự hợp tác giìa các quốc gia 
thuộc các hệ thống xã hội khác nhau 
và việc giai quyết các vấn đề chung 
sẽ hhông thể nào thực hiện được. 


NGỌC KHANH lược thuậi 


Qua sách báo các nước anh em : 
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VÌ VẤN BÌ IHU HÚT VỐN (ỈA PHUếNE TÂY SỈ 
CIẢI QUYẾT NHỮNG KH KRĂN TRêNG NỀN KINH TÍ 


Qua bải « Tính toán Rhông hại gì cho tình hữu nghị P® của phế 
trến sĩ kinh tế V. Bo-trơ-cốp, dang trên báo Nuéc Nga xô viết, 0dỤ 
5-11-1988 | 
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HUNG quanh vấn đề vay vốn vài chục tỷ đô la trong vỏng vài năm 
[ của phương Tây đề khác phục là điều không hợp lý về mặt kính tế. 
những khó khăn trong nền Vi sao? Tồ hợp kinh tế quốc dân của 
kính (đế của Liên xô, đang chúng ta có thề sản xuất mọi thứ cần 
diễn ra không ít những cuộc tranh thiết cho sự phát triền của nước ta, 
luận. mặc dù nhiều ngành sản xuất của 
Một số nhà kinh tế đề nghị khác chúng ta còn lạc hậu về kỹ thuật và 
phục tình hình trên bằng cách vay về chát lượng mặt hàng so với trình 
vốn từ các thị trưởng fi£ tệ phương độ của thế giới. 
Tây đề trang bị kỹ thuật tiên tiên cho Căn nhớ lại : từ giữa những năm 
các ngành chế tạo máy và tò chức 70, sau khi t?ng được các khoân thu 
xuất khầu hàng hóa với trinh dộ hiện vy ngoại tệ tới mức cao nhất nhờ bán 
đại. được các nguồn dự trữ: nhiên liệu 
Một số nhà kinh tế khác lại bác trong điều kiện thị trưởng bén ngoài 
bỏ ngay từ đầu ý kiến vay vốn của thuận lợi cho chúng ta, nước ta đã 
phương Tây, với lý do rằng đã vay bát đầu bào đảm cúng cấp cho công 
thì phải trả mà trả lại chủ yếu bằng nghiệp đủ các thiết bị nhập khâu. 
hàng nguyên liệu; rằng ở nước ta, Đáng tiếc là điều đó đã không dẫn tới 
như họ nói, đã có kinh nghiệm đáng chỗ chuyền nền công nghiệp nuớc ta 
buôn là œ« hàng núi thiết bị mua không _ sang cơ sỏ kỹ thuật mới, mà trái lại, 
Lựa chọn? đã nằm lại trong các kho còn làm đông cứng chất lượng nhiều 
hét năm này qua năm khác. Và cuối  náyv móc và thiết bị của nước fa. Kính 
cùng, thậm chí người ta còn nói như nghiệm cho thấy rằng việc nhập khầu 
thề dọa dăm. ® Cơ ơi lại đi ướm thử với quy mô lớn không phải Fao giờ 
một thứ chủ nghĩa thực d¿n nới vào cùng dẫn tói kết quả mong muốn, bởi 
minh ? »® vì cả trong trường hợp này, công 
Tôi nghĩ rằng, từ những cuộc nghiệp van hoạt động cho công nghiệp 
tranh luận như trên phải dân tới giải chỉ lằng các nguồn hẻn ngoài. 
pháp tôi ưu về kín: tế, Theo tôi, ý Hay tham khảo kinh nghiệm các 
kiên muôn vay của phương Tảy tới nước xã họi chủ nghĩe khác. Kimh 
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nghiệm Ba lan rất có thề là một bài 
học, Tại nước này : trong những năm 
70 đã có ý đồ trang bị lại nền công 
nghiệp dựa vào những sö vốn lớn vay 
của phương Tây. Đã xảy dựng không 
¡i các nhà máy chế tạo máy, với dự 
tỉnh sẽ bán sản phầm của các nhà máy 
này sang thị trường phương lây. 
Nhưng tình hình kinh tế đã thay đòi 
đột ngột, cuộc đấu tranh trở nén ráo 
riết trên thị trường tiêu thụ sản phầm. 
Mới vỡ lề ra; các nhà máy. thi được 
xây dựng, còn sản phẩm thị lại không 
có khả năng cạnh tranh. Hơn nữa, 
sản xuất lại thường hay bị phụ thuộc 
vào việc mua nguyên liệu và các chất 
phụ gia khác nhau từ phương Tây. 
Còn các khoản nợ thì hiện nay đã lên 
tới 36 tỷ đô la, và cần phải trả. Các 
chuyên gia Ba lan nIận xet rằng Ba lan 
không đủ tiền đề trả hết ngay cả SỐ 
lãi cho các khoản nợ nước ngoài, 


Đồng thời, chúng ta cũng có kinh 
nghiệm thực dụng hơn của nước Cộng 
hòa nhân dân Trung hoa. Cuối những 
năm 70—đầu những năm 80, ban lãnh 
đạo mới của Trung quốc đã quyết 
dịnh hiện đại hóa nền công nghiệp 
trên cơ sở công nghệ tiên tiễn dựa 
vào việc thu hút vốn bền ngoài. 
Trong vòng 2- 3năm, người Trung 


quốc đã nhận được từ phương Tày. 


rất nhiều đề nghị cho vay với tông số 
tiền lên tới 35 — 40 tỷ đô la. Nhung. 
càn nhắc khả năng trả nợ của mình. 
họ đã sửa lại các chương trình thu 
hút vốn của phương Tây, và mỗi năm 
chỉ vay khoảng 6— 7 tỷ đô la thôi: 
Theo họ. như vậy cũng đủ đề phát 
triền các phương hướng ưu tiên chủ 
yếu trong nền kinh tế quốc dân, và 
về điều này họ đã đạt được kết quả 
không tồi. 

Trong các nhiệm vụ được coi là 
ưu tiên của Đẳng và Nhà nước ta, có 
nhiệm vụ trang bị lại mội cách nhanh 
chóng và căn bản kỹ thuật cho ngành 


công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực. 


phẩm. Để đại những mục đích ấy, 
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chúng ta có thề vay thêm vốn của 


phương Tây với mức độ hợp lý, dưới 
hình thức tín dụng trung hạn và dài 
hạn. 


Trong hai nàm vừa qua. chúng ta 
đã mua của các nước xã hội chủ nghĩa 
và của phương Tây các thiết bị cho 
ngành công nghiệp nhẹ và sông nghiệp 
thực phầm trị giá trên 5 tỷ rúp- 


- Nhưng đo các ngành đó đã bị bỏ mặc 


quá làu, và đo yêu cầu đầy nhanh 
công việc của các ngành đó quá lớn, 
cho nên những biện pháp đang áp 
dụng rõ ràng không đủ. Vi vậy ở đây, 
theo tôi nghĩ, chúng ta cần tự giác 
đi vào những hành động kiên quyết 
hơn nhằm trang bị lại những ngành 
này trên cơ sở công nghệ hiện đại 
nhất. | 

Tôi cho là hợp tý nếu phân bố lại 
số hàng nhập khầu theo số ngoại tệ tự 
do chuyền đổi, bằng cách chuyền các 
trọng tâm từ các tư liệu sản xuất 
(thuộc nhóm *A ®) sang các vật phầm 
tiêu dùng (thuộc nhóm * B »). Ngoài ra, 
cần sử dụng rộng rãi bơn cách thu 
hút vốn nước ngoài có hiệu quả nhất 
hiện nay, dưới hình thức lặp cáo xí 
nghiệp liên doanh, cho việc phát triền 
các ngành này. Đồng thời, điều quan 
trọng nữa là thu hút vào việc củng 
xây dựng xí nghiệp các công ty nào tỏ. 
ra sẵn sàng bán một phần sản phầm ' 
sản xuất tại nước ta trên thị trường 
nước ngoài. Điều này sẽ cho phép 
giải quyết vấn đề chuyền ngoại tệ ra 
nước ngoài đề trả vốn đã vay. 


Trong việc thu hút vốn của phương 
Tây, điều quan trọng là làm sao đề 
số tiền vav khỏi vượt quá khả năng 
thanh toán của chúng ta. Nhưng cũng 
không phải vì thế mà sợ nợ, bởi vỉ 
số liền eó thề khai thác trong tiềm lực 
xuất nhập khầu của chúng ta khá lớn: 
năm 1987, số hàng lưu chuyền trong 
ngoại thương trị giá tới 12§.9 tỷ rúp. 
Chỉ có điều là khi sử dụng các nguồn 


(Xem tiếp trang 73) 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(y quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Bảng cộng sản Việt naw 


ĐÔI MỚI 
QUAN ĐIỀM ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ 


GHI quyết Đại hỏi đại 
biều toàn quốc làn thứ 
VI của Đảng đã chỉ rõ: 


trước hết phải đòi mới 
quan điềm đánh giá cán bộ, bởi vi 
đánh giá cán bộ là khâu có ý nghĩa 
quyết định nhất trong toàn bộ công 
tác cán bộ. Việc đề bạt, điều chỉnh, 
Đố trí, sắp xếp cán bộ, việc đào tạo. 
bồi dưỡng, thực hiện chính sách và 
việc lựa chọn cán bộ dự bị cho các 
chức vụ lãnh đạo trước mắt và làu 
đài v.v. có được chuẳần xác hay không 
là do quan điềm đánh giá cán bộ có 
đúng hay không quyết định. Đánh giá 
cán bộ không chỉ ảnh hưởng đến 
công tác cắn bộ, mà .còn trực tiếp 
đụng chạm đến bản thân mỗi người 


cần bộ. Cho nên, quan điềm đánh giá - 


cán bộ hiện đang là vấn đề mà đông 
đảo cán bộ. đẳng viên và nh chúng 
rất quan tám. 


đồi mới công tác cán bộ. 


NGUYỄN ĐÌYVH HƯƠNG“ 


Nhin lại cÃ một quá trình lích sử, 


. đo quan điềm đánh giá cán bộ của 


Đảng ta căn bản là đúng nên Đảng 
ta đã có nhiều thành công trong việc 
lựa chọn nhân tài và sử dụng cán bộ. 
Cũng vì thế mà đội ngũ cán bộ của 
Đảng ngảy một trưởng thành, các 
nhiệm vụ chính trị của Đăng đã được 
thực hiện thắng lợi. 

Nhưng bên cạnh mặt đúng đắn, 
nhiều năm trở lại đây, nhất là hiện 
nay trong quan điềm đánh giá cán bộ 
của ta còn có những mặt thiếu sót, 
khuyết điềm: 

— Trước hết là nhận thức về tiêu 
chuần cân bộ còn có sự khác nhau 
khả lớn, thậm chí có những ý kiến 
đối lập nhau. Nguyên nhân của 
sự khác nhau này là do nhận thức 
khác nhau về đường lối, về chủ nghĩa 
xã hội. về đồi mới... Nhận thức khác 


Phó trưởng Ban tồ chéc TƯ 


nhau về tiêu chuân cản bộ tãi yếu sẽ 
dăn đến việc hình Lành những quan 
điềm khác nhau về đánh giá cán bọ. 

Hiện nay, mộ(i trong những nội 
dung quan trọng của tiêu chuần cán 
bộ là thông suốt và có quyết tàm cao 
trong việc thực hiện đường lỗi đòi 
mới mà Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ VI của Đảng đề ra. Việc đánh 
giá cán bộ của ta hiện nay phải coi 
_ tiêu chuần đó là hàng đầu. Có thống 


nhất với nhau về quan điềm đánh giá - 


cán bộ thì mới dễ dàng nhàn biết 
_ được ai thực sự muốn đồi mới, ai 
bảo thủ và‹ai muốn lợi dụng đồi mới 
đề mưu đồ lợi ích cá nhân. - 
— Không nắm vững tiêu chuần cán 
bộ heặc xen động cơ cá nhân trong 
quá trình vận dụng tiêu chuần. Tiêu 
"chuẩn cán bộ đã được phi trong nghị 
quyết Đại hội VI và Nghị quyết Hội 
nghị BCHTUƯP lần thứ năm (khóa VI) 
là thước đo phầm chất và tài năng 
của mỗi cán bộ. Người cầm thước đề 
đo là rất quan trọng. Không hiều đầy 
đủ tiêu chuần dẫn đến đo sai đã là 
khuyết điềm ; nều xen động cơ cá nhân 
mình vào thì lại càng sai và gây nên 


tác hại lớn hơn. Không nhận thức đầy.. 


đủ tiêu chuẩn cán bộ thưởng biều 
hiện ở. chỗ, đánh giá cán bộ lúc thì 
nhấn mạnh mặt này, lúc thì nhấn 
mạnh mặt khác, thiểu nhất quán. Sự 
lệch lạc đó dã dàn đến hậu quả là 
cán bộ được đưa lên tuy có quá trình 
công tác, có phầm chất tốt nhưng 
hiệu suất công tác thấp, không làm 
được việc gì xứng đắng với vị trí của 
mình. Thậm chí có cán bộ được giao 
cương vị phụ trách mà kiến thức và 
năng lực không hơn gì, có khi kém 
cán bộ dưới quyền. 

Tư tường tôn ty trật tự những kien 
còn khá nặng ở tmmột số cán bộ cũng 
làm cho việc nhận thức tiêu chuẩn 
cán bộ không đúng đản. Nguy hại hơn 
cả là việc xen động cơ cá nhân 
trong quá trình vận dụng tiêu chuân 
- đề xem xét cán hộ. Biều hiện khá phô 
biến của tỉnh trạng này là yêu nẻn 


tò 


tốt, ghét nên xấu, đánh giá cán bộ 
không đám công khai, dàn đến tỉnh 
trạng có cắn bộ được ưu ải, ngược 
lại có cán bộ bị thành kiến, vùi dập. 

- Vấn đề dân chủ trong công tác 
cân bộ không được thực hiện đầy đủ, 
có khi bị vi phạm nghiêm trọng. Biều 
hiện rõ nhất là việc đánh giá cán bộ 
tuy hình thức bề ngoài là tập thề và 
dân chủ nhưng thực chất lại do e& 
nhân người có thầm quyền quyết định. 
và như vậy không tránh khỏi sắp xếp, 
bố trí. sử dụng và thực hiện chính 
sách đối với cân bộ thiếu chính xác, 
thiếu công bằng và khách quan, tốt 
xấu lăn lộn. Một khi dân chủ trong 
công tác cán bộ bị vi phạm thị sẽ 
dân đến nhiều tiêu cực như không 
đám nói thẳng, sợ bị trủ đập hoặc vô 
hiệu hóa, và cũng xuất hiện số cần bộ 
cơ hội lợi dụng sơ hở đó đề tLực hiện 
mưu đồ cá nhân. Việc đánh giá cán 
bộ đòi hỏi phải có thái độ thật vô tư, 
khách quan vì lợi ích chung. Nhưng 
không phải ai cũng đản bảo được yên 
cầu đó. Trong mỗi chúng - la, ai cũng 
có ít nhiều biều hiện của chủ nghĩa cá 
nhân, tuy mức độ nặng nhẹ của mỗi 
người có khác nhau. Vì vậy, khi dàn 
chủ không được thực hiện một cách 
đầy đủ và nghiêm túc thì không tránh 
khỏi phạm sai lầm trong đánh giá và 
bố trí, sử dụng cán bộ. 

— Công tác quản lý cản bộ và đội 
ngũ những người làm công tác tồ chức 
cắn bộ chưa được đồi mới. lo năm 
cán bộ khỏng chắc, không am hiều dầy 
đủ công việc của cán bộ cho nên việc 
đánh giá cần bộ để phạm vào khuyết 
điểm cảm tính phiến diện, không 
chính xác. Phầm chất rất' quan trọng 
của người cán bộ làm công tác cán bộ 
là tính trung thực. Nghị quyết Đại 


họi VI của Đẳng cũng như Nghị 
quvếét Hội nghị Trung vương năm 


(khóa VŨ đã chỉ rõ: 
công lác tô chức 


Muốn đồi mới 
cán bộ trước hết 


phải đồi mói đội ngũ làn) cong tác tồ 


chức cán bọ từ cấp trung ương đến 
cơ sơ. Đội ngũ làm công tác lồ chức 


cán bệ của ta hiện nay (uy về cơ bản 
là tốt nhưng trình độ kiến thức thấp, 
chưa phủ hợp với yêu cảu đôi mới, 
còn có biều hiện cảm tình cá nhàn, 
cửa quyền, xen động cơ cá nhân, 
thiếu trung thực làm ảnh hưởng đến 
tính khách quan trong việc đánh giá 
cán bạ. 
* . 

Đánh giá đúng cán bộ là một việc 
khó, vị nó là khoa học về -sự biêu 
biết con người. Cha ông ta có câu: 
q@ Thức lâu mới biết đêm đài, ở làu 
mới biết con ngưới thủy chung», 
«Chọn mặt gửi vàng » v.v. Đánh giá 
cho đúng một cán bộ không thề chỉ 
trong chốc lát mà phải có thời gian. 
Chọn được mót cân bộ có đủ đức, đủ 
tài, cần phải qua một quá trình tìm 
hiều rất công phu và tỶ mỹ. Trong 
những năm tới sẽ điển ra sự chuyền 
tiếp giữa thế hệ cán bộ đã có quá 
trình rên liyện thử thách trong các 
thời kỹ cách mạng trước đây và thể 
hệ cán bộ trưởng thành qua các thời 
kỳ ‹au này. Sự chuyền liếp giữa các thế 
hệ cán bộ là quy luật, rất hệ trọng, 
.HÓ quyết định sự thành công hay 
thất bại của sự nghiệp đồi mới đát 
nước. Điều đó chỉ có thề đảm bảo 
bằng sự đôi mới quan điềm đánh giá 
cần bộ. Có đôi mới quan điềm đánh 
giá cán bộ mới tìm được những cán bộ 
có đủ dức lẫn tài đề thay thế cho lớp 
cán bộ đi trước, xứng đúng với lòng 
tín cậy của đông đảo cán bộ, đảng 
Yiên và quản chúng. 

Đồi mới quan điềm đánh giá cán 
bộ không phải chỉ là đôi mới phương 
pháp và quy trình mà phải bắt đầu 
từ đòi mới nhận thức về tiêu 
chuần phảm chất, kiến thức và năng 
lực của cán bộ trong sự nghiệp dồi 


MớỚi, vi sự nghiệp đôi mới đòi hỏi: 


cân bộ, nhất là cán bệ lãnh đạo phải 
có dày đủ cả phảm chất chính trị và 
năng lực trí tuệ, năng lực tồ chức 
thực tiến, nếu thiếu một trong hai 
yếu tố đó đều không đem lại hiệu 


qua trong cóøðg việc Phẩm chất và 


năng lực không tách rời nhau, không 
thẻ nhấn mạnh vếu tố phầm chất hoặc 
yếu tố năng lực một cách phiến điện. 

Đồi mới quan diềm đánh giá cán 
bộ còn phải di liền với thực hiện đân 
chủ và công khai trong công tác đánh 
giá cân bọ. Đănh giá cán lô là một 
việc khó, -do đó không thê đề tày 
thuộc vào ý kiến một c& nhàn nào 
mà đó phải là công việc của cả tập 
thê. Phải coi việc thực hiện dân chủ 
trong công tác cán bộ nói chung và 
đánh giá cán bộ nói riêng là một vấn 
đề có tính nguyên tác. Có như vậy 
mới loại trừ dược những hiện tượng 
tiêu cực, những sai lệch trong đánh 
g1ì cần bọ. 

Đồi mới công tác quản lý cần bộ 
cũng là một yêu cầu rãi quan trọng 
đảm bảo đòi mới quan điềm đánh piá 
cắn bộ. Không nên cho rằng cán bộ 
tô chức là người luôn luôn hiều cán 
bộ đầy dủ và khách quan. Người hiều 
cán bộ nhất thường là người trực tiếp 
điều hành công việc, trực tiếp giao 
việc cho cán bộ, và đông đảo quản 
chúng dưới quyền của người cần bộ 
đó. Nếu công tác quản lý cán bộ 
không biết dựa vào ý kiến của những 
nguời thực sự hiều biết như vậy thì 
không đủ cơ sở đánh gii đúng cán 
bộ. Một yêu cầu (quan tronz nữa 
của việc đổi mới đội ngũ cần bộ làm 
công tác tò chức là nâng cao trình độ 
mọi mặt của đội ngũ cán bộ này, và 
thayv những người thiếu năng lực, 
không đáp ứng dược công cuộc đổi 
mới hiện nay. 

Trong la nắm tới, nhiệm vụ của 
công tác cán bộ rất nặng nề, vừa phải 
phục vụ việc chuăn bị nhản sự cho 
đại hội các cấp và Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ VI của Đảng, vừa 
phải đảm bảo việc chuâần bị đội ngũ cán 
bộ đề thực hiện việc chuyền tiếp cán bộ 
lãnh đạo. Nhiệm vụ to lớn đỏ chỉ có 
thề thực hiện thắng lợi nếu chúng tacó 
quan điểm đánh giá cân bộ và phương 
pháp lựa chọn cản bộ đúng đắn. 


~ 


Hẹ thống nông nghiệp 


HỜI gian gần đây việc ấp 
dụng guan điềm hệ thống đề 
nghiên cứu sự phát triền của 
nông nghiệp ngày càng phát 
triền nhanh. Khuynh hướng nghiên 
cứu tỒồng hợp này được đầy mạnh do 
hai lý do sau: 

— Về mặt phương pháp luận khoa 
học, xu hướng phân tích, phân chia 
sự vật ra các phần nhỏ đề nghiên 
cứu sàu đã làm cho các nhà nghiền 
cứu quên mất cái tồng thề. 


Ji 


— Về mặt thực tiễn, việc tác động 
vào sự vật tách rời từng mặt, từng 
yếu tố dẫn đến sự phiến diện, bế tắc, 
khôr g đạt được kết quả mong muốn. 

Trong sản xuất nông nghiệp việc 
phát triền mạnh miột ngành sản xuất 
hay việc tác động vào một nhàn tố 
của sự phát triền không dàn đến kết 
quả mong muốn, vì bản thân nông 
- nghiệp là một hệ thống phức tạp, sự 
phát lriền của nó phụ thuộc vào một 
tập hợp các nhàn tố phức tạp. 


Hệ thống nông nghiệp 


Trong hệ thống nông nghiệp có các 
hệ thống sinh học (cây trồng, vật nuôi) 
hoạt động theo các quy luật sinh học 
(trao đồi năng lượng và vật chất) và 
các hệ thống kinh tế (hoạt động kinh 
đoanh) hoạt động theo các quy luật 
kinh tế như các xí nghiệp. Hai kiều 
hệ thống này đan chéo lẫn nhau vì 
trong mỗi một hoạt động đều bao gồm 
cá hai mặt của một vấn đề. 


ĐÀO THẾ TUẤN # 


Lá 


Hệ thống nông nghiệp về thực chất 
là: sự thống nhất của hai hệ thống 
nhưng từ trước đến nay ván được 
nghiên cứu một cách riêng rẽ. | 


iI “Hệ sinh thái nóng nghiệp là 
một bộ phàn của hệ sinh thái tự 
nhiên, bao gòöm các vạt sống (cày 
tròng, vật nuôi) trao đòi năng lượng 
và vật chất với ngoại cảnh tự nhiên, 
tạo nên năng suất sơ cấp (trồng trọt) 
và thứ cấp (chăn nuôi) của hệ sinh 
thái, Hệ sinh thái: nông nghiệp khác 
cơ bản với hệ sinh thái tự nhiên ở 
chỏ chịu tác động nhiều hơn hoạt 
động của con người. 


2 — Hệ kinh tếT— xã hội, chủ yếu 
bao gồm sự hoạt động của con ngưởi 
tronø hoạt động sản xuất ra toàn bộ 
các của cải vật chất của tcàn xã hôi 
Hệ thống kinh tế nông nghiệp là một 
bộ phận của hệ thống kinh tế quốc 
dân nói chung và hệ thống xã hội nông 
thôn là một bộ phận của xã hội loäi 
người nói chung. Trong hệ thống kinh 
tế — xã hội nông thôn có các hoạt 
động nông nghiệp và phi nông nghiệp, 
gần đây có người quan niệm rằng hệ 
thống nông nghiệp phải bao gồm cả 
các hoạt động phi nông nghiệp ở nông 
thôn (công nghiệp, xây dựng, giao 
thông, buôn bán, dịch vụ...). Giữa hệ 
thống nông nghiệp—nông thôn và hệ 
thông công nghiệp — thành thị có một 
sự trao đồi năng lượng và vật chất. Sự 


W Giáo sư, Viện sĩ 


hoạt động của hệ Lhống nông nghiệp — 
nông thôn chịu ảnh hưởng của các 
chinh sách của nhà nước đối với nông 
nghiệp, nông thôn và kinh tế nói 
chung. 


Có thề quan niệm một cách khác ? 
cơ cấu hoạt động của hệ thống nông 
_ nghiệp — nông thôn 1à một tập hợp của 
sự hoạt động của các hộ nông dân. Hệ 
thống kinh tế của hộ nông dân về thực 
chất là một hệ thống kinh tế phức tạp 
.bao gồm nhiều ngành sản xuất và nhiều 


hoạt động kính tế như sản xuất, chế 
biến, cũng tiêu, tín dụng... Ngoài các: 
hộ nông dân còn có các hoạt động 
hợp tác giữa các hộ nóng dân thông 
qua tồ chức kinh tế tập thề (hợp 
tác xã). 


Do đấy, hệ thống nông nghiệp khác 
hệ sinh thái nàng nghiệp ở chỗ, 
ngoài cáo yếu tố ngoại cảnh và sinh 
học còn có cả các yếu tố kinh tế — xã 
hội. Sau đây là mô hình của hệ thống 
nông nghiệp mà chúng tôi đề xuất. 


MÔ HÌNH CỦA HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP 
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Phát triền nông nghiệp nước ta trên 
quan điêm hệ thóng 


Trong thời gian qua nước ta cũng 
như một số nước đang phát triền áp 
dụng chiến lược phát triền gọi là chiến 
lược ecách mang xanh * chủ yếu nhàm 
vào một số sản phầm nỏng ngiiệp 


quan trọng nhất: lúa, lúa mỉ, ngô...- 


bằng cách tập trung đủu tư vào một 
SỐ các nhàn tố phát triển quan trọng 
nhàt và dễ cải tiến như: giỏng nàng 
suất cao, thủy lợi, phản héa học, thuốc 
trừ sâu bệnh. Cách phát triền này chỉ 
thực hiện được Ởở một số vũng có 
điền kiện thuận lợi, còn đối với các 
vùng có điều kiệu sinh thái khó khăn 
như hạn úng. đất xảu, các tiến bộ kỹ 
thuật này chưa thích ứng. Ngay đối 
với các vùng thuận lợi, năng suất đã 
gần đạt đến giới hạn cao, giá của vật 
tư nông nghiệp tăng lên làm cho hiệu 
quả đầu tư giảm, làm chậm tốc độ 
phát triền, 


Muốn đầy nhanh sự phát triền nông 
nghiệp trong thời gian tới phải tìm 
một chiến lược phát triền khác thích 
ứng với điều kiện sinh thái khó khăn, 
không đòi hỏi đầu tư lớn, có hiệu quả 
kinh tế cao. 


° 


Ở các nước đang phát triền, tốc 
độ tăng dân số và lao động cao 
(khoảng 35% /năm), sự phát triền công 
nghiệp không thu hút hết số lao động 
tăng thêm hên nông nghiệp càng phát 
triển, lao động nông nghiện càng 
tăng. kỹ thuật mà tà áp dụng hiện 
nay chủ vếu là kỳ thuật-cần nhiều 
vốn, cần ít lao động của các nước tiên 
tiến vốn thiếu lao động, nẻn càng làm 
cho tỷ lệ thất nghiệp tăng lên trong 
quá trình phát triền. 


Màu ` thuần chủ yếu của sự phát 
triên nền kinh tế của nước ta hiện nav 


là cần có một tốc đọ phát triền nhanh ˆ 


nhưng khả năng đầu tư lại hạn chế. 
Giải quyết mâu thuẫn này không thề 
chỉ trông mong vào đầu tư từ nước 


ngoái vi khả năng này cũng có hạn, 
mà phải: phát hiện và huy động chả 
yếu các nguòn lực bên trong hệ thống. 
Các nguồn lực ấy là: 


— Đát đai, chủ yếu không phải là 
phát triền theo chiều rộng, mở thêng 
diện tích mà theo chiều sảu nghĩa là 
dựa vào tăng vụ và thảm canh. 


— Tao động là nguồn lợi lớn nhất 
(theo Kính nghiệm của các nước Đông 
Â), mà hiện nay ta còn coi là một khó 
khä n. 


— Nuuồn vốn của đản, mà hiện nay 
ta chưa huy động dược nhiều do thiếu 
chính sách, đề dân tiêu dùng nhiều, và 
tích trữ không hiệu quả. 


~ Tiến bộ kỹ thuật thích ứng với 
các điều kiện sinh thái khó khăn và kỹ 
thuật tốn ít vốn, nhiều lao động, tiết 
kiệm năng lượng. 


Việc huy động tòng hợp các nguồn 
lực này là đề sử dụng «hiệu ứng hệ 
thống”, mà chúng tôi cho là cơ sở của 
chiến lược phát triền nông nghiệp 
mới. Theo nguyên lý hệ thống. sự tác 
động đồng bộ, có phối hợp, có tồ chức, 
của các yếu tố có thề tạo thêm hiệu 
quả lớn hơn nhiều so với phép cộng 
đơn thuần của các tác động — Đặc tính 
này của hệ thống gọi là tính trềồi 
(émergence) mà người ta thường lợi 
dụng trong việc quản lý kinh tế. 


“ Sự hoạt động của hệ thống phải 
nhằm đạt các mục tiêu nhất dịnh. 
Trong hệ thống nông nghiệp của ta 
trong thời gian qua chỉ đặt ra một mục 
trêu chủ yếu là đạt sản lượng cao. 
nhát là sản lượng lưeng thực, do đãy 
lúc thực hiện phải tìm mọi cách đề 
đạt mục tiêu này bằng bất cứ giá nào, 
không chú v đến mọi số mặc liêu 
khác cản cho sự phát triền của hệ 
thống. Thường mòt hệ thống có nhiều 
mục tiêu, có những mục tiêu mâu 
thuản nhau, có những mục tiêu tương 


trợ nhau. Cần giải quyết đ¿ng đắn 
mối quan hệ giữa các mục tiêu đề tạo 
điều kiện cho hệ thống phát triền hài 
hòa và thuận lợi. 

Hệ thống nông nghiệp nước ta muốn 
phát triền tốt phải đạt được hệ thông 
mục tiêu sau : 

1Í — Đạt tốc độ phát triền cao, 
nhưng đồng thời phải ôn dịnh. 
Thường lai mục tiêu này màu thuằn 
nhau. vì nàng cao nănz suất nhiều 
lúc làm giảm tính ön định. Thực ra, 
nếu sản lượng của hệ thống không ồn 
định thì sẽ làm piäm tóc độ phát triên 
ràt đáng kề. Trong quy luật sinh thái 
học, hệ thống càng đa dạng thì càng 
òn định. Nều vậy đa dạng hóa hệ 
thống sẽ làm tăng tính ön định mà 
không mâu thuảán với sản lượng cao. 

2—- Chúng ta cần sản lượng cao 
nhưng không phải là sản lượn: nói 
chung mà là sản lượng nông sản hàng 
hóa. do đấy mục tiêu của hệ thống là 
phần dư thừa của sản lượng (Agrieul- 
tural Surplus). Hiện nay nông nghiệp 
của la mang nhiều tính tự cấp, phải 
đầy mạnh việc sản xuất hàng hóa, do 
đãy việc dãy mạnh chế biến và phát 
triền thị trường có tác dụng thúc đầy 
sản xuất hàng hóa. 

3—=Nông nghiệp nước ta không 
những phải sản xuất đủ lương thực 
mà còn phải có nhiều nông sản xuất 
khầu. Thường lương thực và nông sẵn 
xuất khầu tranh chấp nhau về điện 
tích, vốn đầu tư. Tuy vậy kinh nghiệm 
cho thấy có những sản phàm xuất 
khẩu mà việc sản xuất ra chúng không 
những không mâu thuàn với sản xuất 
lương thực mà còn thúc đây nó phát 
triền như rau màu vụ đông và sản 
phảm chăn nuôi. Thế mạnh của các 
hệ nông nghiệp đông dân trên thế giới 
là trồng rau và chăn nuôi. 

4 — Đề giải quyết khó khăn về thừa 
lao động cần phải giải quyết việc làm 
cl:o nông đàn bằng cách tăng vụ, đầy 
mạnh chăn nuôi và chế biến, đềng thời 
phát triền ngành nghề ở ròng thôn. 


Muốn tạo được nhiều việc làm phải 
phát triền các nghề ít phải đầu tư và 
äp dụng kỹ thuật cần nhiều lao động. 
Chính việc tạo thêm việc làm sẽ lạo 
điều kiện đề đầyv mạnh tốc độc phát 
triền. 

»— Mục tiêu tăng thu nhặp bình 
quân cho nông dàn có tác dụng huy 
“động lao động và tăng việc tích lũy 
vốn đề phát triền sản xuất. Trong 
điều Kiện hiện nay không thê giải 
quyết bằng cách tăng giá nông sản, vÌ 
tăng giá sẽ gày lạm phát. Con đường 
đề tăng thu nhập của nông dân là tăng 
thu nhập tông hợp bằng cách đa dạng 
hóa sản xuảt, tăng thêm giá trị sản 
phầm bằng cách phát triền chế biến 
và đưa tiến bộ kỹ thuật vào đề hạ giá 
thành nông sản. `. 

"Như vày là hệ thống nông nghiệp 
có cả một hệ thống mục tiêu. Việc kết 
hợp khéo léo các mục tiêu này sẽ tạo 
ra tính trồi của hệ thống, thúc đầy sự 
phát triền nhanh của hệ thống. 

Hệ thống nông nghiệp của nước ta 
trong thời gian tới phải đạt được một 
tốc độ phát triền nhanh, dựa chủ yếu 
vào sự huy động các nguồn lực bên 
trong của hệ thống và đảm bảo được 
hệ thống mục tiêu đã nêu trên bằng 
cách tự nuôi mình, không ý lại vào 
các tác động từ bên ngoài. 

Sau đây là hướng bố trí hệ thống 
nông nghiệp theo tính thần đã nêu 
trên. 


1 — Hệ phạ tròng trọt 

Hệ phụ tröng trọt là hệ phụ trọng 
tâm của hệ thống nông nghiệp. cơ câu 
của nó quyết định sự hoạt động của 
các hệ phụ khác. 

THỜI gian qua ngành trông trọt 
nước ta chỉ mới phát triền nhanh ở các 
vùng thuận lợi nhờ kỳ thuật của cách 
mạng xanh. Gầu đây, ở các vùng này 
năng suất đã bát đầu dừng lại hoặc có 
nguy cơ giảm xuống. Đối với các vùng 
sinh thái khó khăn (ngập úng, khô 
hạn, chua mặn) chưa có một bước 


phảá( triền rõ rệt, vì còn ini€u các (tiên 
bộ kỹ thuật thích ứng. 

Trong thời gian tới chúng 
hai khả năng phát triền mạn!: trồng 
trọt : 


— Đầy mạnh việc thâm sanh ở các 
-Vùng sinh thái khó khăn, dựa chủ yếu 
vào các giống lủa và màu thích ứng 
với các điều kiện này (giống chịu chua 
và thiếu lần, giống chịu únz, chịu hạn, 
. giống dễ tính đòi hỏi đủu tư ít...). 

— Tăng vụ ở các vùng thuận lợi và 
tương đối thuận ?ợi, dựa vào các tiến 
cbộ kỹ thuật về màu (ở miền Hắc là 
-cây vụ đông). 

Việc phát triền trồnz trọt trong 
thời gian tới chủ yếu phải dựa vào 
“hiệu ứng hệ thống» bằng cách bố 
trí tại hệ thống cây trong thích ứng 
với các điều kiện: đất đai và chế độ 
nước khác nhau, dựa vào hệ tl:ống 
giống lúa thích ứng với các điều kiện 
sinh thải và đa đạng hóa sản xuất 
tròng trọt. Việc vẽ bản dò canh tác 
là cơ sở đề làm cônz việc này. Phải 
áp dụng hệ thống tiến bộ kỹ thuật 
tông hợp nhằm khai thác cao nhất các 
nguỏn lợi tự nhiên và lao độig, sử 
đụng có hiệu quả cao vốn đau tư. Đa 
dạng hóa giống cày trong và lecài cây 
Iròng cũng là một liên pháp đề nàng 
cao tính ön định của hệ (hống. Ngoài 
ra, phải bỏ (rí một tý lệ các giống 
chịu sầu bệnh cao đề giảm chỉ phí 
ti:uốc trừ sâu bệnh. 

Cơ cấu ca eäv màu luận canh với 
Fai vụ lứa (vụ đông) ràt phong phú, 
phải bố trí thế nào đề đạt la mtc tiêu 
sau ‡ | 

vào lương 


— Dö sung thêrn thực; 


thông qea clế biển 

— Phát triền chăn nuôi đề lỗ trợ 
cho trônz trọt 

— Nuät khảu đề nhập thêm vật tư 
kỳ thuạt. 

ĐÔI với các vùng đông đàn, việc đa 
dạng hóa sản xuất sẽ tạo diệu kiện đẻ 


-_¬ 


về 


ta cóc 


day mạnh viẹc inâm canh và tăng nắng 
suất lương thực. 


2—-Hệ phụ chăn nuôi 


Hệ phụ chăn nuôi của nước ta 
hiện nay hiệu quả kinh tế thấp, chưa 

mang tính chất sản xuất hàng hóa và 
chủ yếu chỉ nhằm tận dụng phụ pm 
nông nghiệp. 


Muốn phát triền mạnh chăn nuôi đề 
tạo thêm việc làm, tăng thu nhập của 
nông đân và hỗ trợ cho sự phát triền 
trong trọt, phải làm thế nào đề chăn 
nuôi trở thành một ngành sản xuất 
mang tính hàng hóa. Hiện nay thu 
nhập của nhàn dân ta còn thấp, nhu 
cầu về thịt chưa cao, nên phải chăn 
nuôi đề xuất khầu. Các hệ thống nôr ø 
nghiệp đông dân như Trung quốc, Đài 
loan chủ yếu xuất khầu thịt. Điều tra 
hệ thống chăn nuôi của nước ta, thấy 
lượng lương thực tiêu tốn để làmra 
một đơn vị trọng lượng thịt quá cao. 
Nguyên nhân của sự lãng phí này là 
do thức ăn gia sức thiếu chất đạm, do 
đầu lợn đực và nái quá lớn, đogiống 
lợn có tỷ lệ mỡ cao. 


Muốn cải tiến hệ thống chăn nuôi 
cần phải áp dụng một loạt các biện 
pháp đồng bộ và tồng hợp: 


— Tò chức sản xuất thêm thức ăn 
giàu đạm (đậu tương) đi đôi với ngô. 
Tô chức chế biến thức ăn bỏ sung đề 
cân đöi thức ăn ở từng gia đình nuôi 
lợn. 

— Tô chức tốt hơn việc thự tỉnh 
nhân tạo, tăng khả năng sinh sản của 
lợn nái và tò chức tốt hơn công tác 
thủ y. 


— Thay các giống lợn nhiều mỡ 
bằng các giống lợn có tỷ lệ rạc cao. 


Trong hệ thống chấn nuôi còn có 
gà, vịt. ngỗng, tràu bò, dê. cũns cần 
được nghiên cứu trên quan điểm hệ 
thống đề cải tiến nhàm nâng cao hiệu 
quả. 


3—Hẹ phụ chế biến, ngành nghề 


Việc phát triền ngành nghề ở nông 
thôn có tác dụng rất lớn đối với việc 
phát triền nông nghiệp, vì một mặt giúp 
giải quyết thêm việc làm và lăng thu 
nhập cho nông dân, mặt khác tạo thêm 
nguồn vốn đầu tư đề phát triền nông 
nghiệp vì ngành nghề thường có năng 
suất lao động cao hơn sản xuất nông 
nghiệp. : 


Ngoài các ngành nghề có liên quan 
_ đến công nghiệp và thủ công nghiệp, 
cần chú ý phát triền các ngành nghề 
chế biến nông sản, sử dụng nguyên 
liệu của nông nghiệp, vì nó có tác dụng 
thúc đầv sự phát triền của nông 
nghiệp. Nông sản trải qua chế 'biến 
tăng thêm giá trị. Đây là nhóm ngành 
nghề có thề phát triền mạnh, vì không 
bị hạn chế về nguyên liệu. Nhờ kỹ 
thuật chế biến màu tốn ft năng lượng 
với thiết bị đơn giản, làm tại gia đình, 
một hệ thống chế biến màu (sắn, 
khoai lang, khoai tây, ngô) đã được 
bình thành, có tác dụng thúc đầy việc 
tròng màu, giảm giá thành thức ăn 
gia súc, thúc đầy sự phát triền thị 
trường. gây hiệu ứng hệ thống rất 
manh mẽ. | 


'4-Hệ phụ quản lý—lưu thông phân 
phối | 

Mục tiêu qưan trọng nhất của hệ 
thống nông nghiệp là dạt sản lượng 
hàng hóa cao. 


xắn xuất nông nghiệp hiện nay do 
cảc Hộ nông đân thực hiện nên việc 
phân công lao động giữa các hộ có 


e 


ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ hàng hóa 
nông sản. Hiện nay, ở các hợp tác xã 


"không phải hộ nông dân nào củng 


thạo việc trồng trọt. Phát triền 


_việc chế biến sẽ tạo điều kiện đề 


phân eông lại lao đọng) Giao ruộng: 
cho những hộ thông thạo trông trọt 
thì năng suất cây trồng sẽ tăng lên và 
Lỷ !ệ nông sản hàng hóa sẽ cao hơn,. 


Đề cho hợp tác xã tiếp xúc với thị 
trường cũng có tác dụng thúc dầy: 
việc sản xuất hàng hóa. Nói chung. 
phần lớn nông dân không quen việc: 
buôn bán. liợp tác xã phải đứng làm 
trung gian giúp nông dân tiêu thụ sản 
phầm hàng hóa và cung ứng cho họ: 
đủ vật tư nông nghiệp và hàng tiêu 
dùng cần thiết. Chính sách của nhà. 
nước cũng giữ một vai trò quan trọng 
trong việc thúc đầy sản xuất hàng hóa. 
Giá nông sản, tỷ giá trao đồi nông sản: 
và vật tư. thuế, läi suất ngân hàng,. 
hối suất... cần phải được xác định hợp- 
lý nhằm thúc đầy nông dân đầy mạnh: 
sản xuất hàng hóa. Hinh thức huy: 
động vốn của nông dân cũng là một 
biện pháp quan trọng đề phát triển. 
sản xuất. Do đấy hoạt động tín dụng 
cần được cải tiến và nên tồ chức việc 
góp vốn bằng cồ phần. : 


Nói chung trước đây, các hộ nông: 
dân có các hoạt động sản xuất, chế 
biến, buôn bán và tín dụng; do vậy 
trong hệ thống nông nghiệp ngày 
nay cũng phải có đẻ các hoạt động ấy. 
Nhà nước trả lại các chức măpg này 
cho nông đân và giúp họ thực hiện tốt 
các chức năng ấy thì sẽ đạt hiệu quả. 
cao hơn. I 


-~ 


Kinh tế sinh thái 


1- Kinh tế sinh thái, 


Hoạt động kinh tế, công nghiệp,. 


nông nghiệp có tác động hai mặt đối 
với các hệ sinh thái mà chính con 
người là một thành viên vừa là kẻ 
thửa hướng vừa là thủ phạm. Trong 
các thập kỷ cuối của thế ký 20 này, 
nhàn loại được chứng kiến sự bùng 
Rồ của dân số và cỏng: nghiệp. Sản 
phầm côu¿g nghiệp và nông nghiệp 
tăng lên một cách đáng kề nhưng 
nhiều loạn gây nên trên hành tính của 
_chúnz ta cũng thạt là đẳng sợ. - 


Cá c nước công nghiệp phát triền đã 
dồ vào đất, nước, khỏn; khí những 
chất thải đặc hại, chất phóng xạ. a xÍt, 
khí độc, hóa chất tiêu bảy chậm v,v. 


Hành tính đang bị thương, vết 
thương đó mặc dầu đã có sự lo láng 
hàn gắn nhưng cũng còn đang lan 
rộnø. Vụ án sông Hanh, nhà máy hóa 
chất độc Mỹ ở Ấn độ. nhiều nhà máy 
nguvên tử bị rò rï, nhiều trận mưa 
a xit là những tiếng còi báo động. Gần 
đây hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng 
xảy ra Ở nhiều lục địa và giả thuyết 
†.nuø ô đôn bị chọc thủng do kinh tế 
cô gø nghiệp xà chiến tranh gày nên 
cũng góp thêm những tiếng chuông 
cảnh tỉnh, 


Ở một số nước đang phát triền, dân 
sẽ tàng nhanh, phòi.tăng số lượng đàn 


Ạ 


NGUYÊN VĂN TRƯƠNG 


gia súc, mở thêm diện tích sản xuất 
lương thực thực phầm trong hoàn 
cảnh thiếu thốn về phương tiện, 
phân bón và kỹ thuật canh tác đã làm 
cho điện tích hoang mạc ví sa mạc 
lan rộng. Theo báo cáo của tö chức 
lương nông EAO tỉnh hình lương 
thực trên thế giới tính theo đầu người 
các Răm 1986—1987 ván không nhích 
lèn được vì dân số tăng nhanh, trình 
độ canh tác tăng chàm. 


Ngay cả việc áp dụng không đáng 
dắn những cái được gọi là tiến bộ kỹ 
thuật cũng gây ra tai họa cho sinh thái 
con người và gày bệnh cho gia sắc. 


“Bệnh “® máu màu lơ » mà các động vật 


uống nước có thưốc trừ sâu và phân 
đạm mắc phải đã được ghi nhận trong 
các báo cáo khoa học quốc tế. 


Năm 1976, hội nghị Xtốc-khôm đã 
khẳng định sự khác biệt giữa gia tăng 
sản phầm và phát triền. Danh từ phất 
(riên chỉ rõ sự gia tăng của cải vật 
chất gắn liền với cân bằng sinh thái. 
Tư do đã hình thành khái niệm sinh 
thái, phát triền và mở rộng ra mọi 
hoạt động kinh tế gọi là kinh tế sinh 


thái. 


# Giáo sư, tiến sĩ 


4-<Vấna đê kinh tế và sinh 
thái ở nước ta, 


Báo cáo điều tra tài nguyên rừng 
năm 1983 đã đưa ra một con số làm 
tãt cả chúng ta phải suy nghĩ và lo 
lắng. Một nước có hơn 33 triệu ha đất 
đai, đã có đến 13 triệu ha đất hoang 
và đồi núi trọc, Tất nhiên trong đó có 
một diện tích vốn là đất hoang hoặc 
đãi trống như đất phèn mặn, núi đá, 
gò đồi cát. Nhưng phải thừa nhận 
rằng một diện tích khá rộng ở vùng 
đồi núi, cao nguyên trở nên hoang 
trọc là do chúng ta đã gày ra‹ Khai 
hoang, khai thác rừng. chặt cây lấy 
củi đun, tröng chè. trồng sắn trên đất 
đốc một cách tùy tiện, bừa bãi mà 
không chú ý đến tình trạng đất bị xói 
mòn, bị thoái hóa đã làm đất mất dần 
tiềm nàng sinh học và trở thành hoang 
mạc. Ở những vùng đất phèn mặn một 
số địa phương đã chủ trương chặt phá 
rừng và đào kênh mương nhắm gia 
tăng sản xuất lương thực, nuôi tôm 
cá nhưng kết quả là thăm thực vật Dị 
triệt phá mà việc trồng cây lương 
thực và nuôi tôm cá cũng không đạt 
hiệu quả kinh tế mong muốn. Công 
sức con người bỏ ra khóng những 
không được các động lực tự nhiên hỗ 
trợ mà còn bị chúng tác động trở lại 
thậm chí triệt tiêu hiệu quả kinh tế và 
làm mất cân bằng sinh thái. Trong thập 
kỷ này có nhiều thông tỉn báo động về 
1ũ thần tốc, bồi đắp lòng sông, các ao, 
hồ. Về mùa khô mức nước sông hạ 
thấp, giếng cạn ảnh hưởng rất lớn đến 
đời sống và sản xuất. Một mâu thuẫn 
mồ lên, nói cách khác, một mối 
nguy lớn đặt ra trước chúng ta: dân 
số tiếp tục tăng, diện tích đất sản xuất 
thu hẹp. Công đắp đê, khơi thông cảng 
sông, biền, càng ngày càng phải gia 
tăng. Việc chặt cây lấy gỗ, lấy củi 
đun, cày cuốc đất gò đồi, đào kênh 
mương thau chua rửa mặn là hoạt 
động kinh tế rất cần thiết nhưng trong 
khi làm những việc này vì không nắm 


vững các quy luật của các hệ sinh thái 
cho nên Tợi ít, hại nhiều. 

- Trước tỉnh binh đó, một số người tỏ 
ra hoạng mang và cho rằng chúng 1A 
không nên tác động vào các hệ sinh 
thái tự nhiên, coi các hệ sinh thái đó là 
bất khả xâm phạm, các sản phim của 
tự nhiên đều là hoàn thiện. Thật ra cả 
hai thái độ, phá phách tự nhiên bất 
chấp quy luật và sùng bái tự nhiên đều 
xuất phát từ quan điềm không dúng 
đắn về con người °và thiên nhiên, hoặc 
hẹp hơn là giữa kinh tế và sinh thát. 
Các quan hệ nói trên đều dã được 
nhiều nhà khoa bọc, kính tế, xã hội, 
tự nhiên đề cập đến, và kết luận có 
thề rút ra là:con người phải ' hiều 
được các quy luật chỉ phối các hệ sinh 
thái. Các hoạt động kinh tế chỉ thực 
sự mang hiệu quả kinh tế xã hội khi 
các hoạt động biết vận dụng mặt tích 
cực của những quy luật sinh thái và 
hạn chế hoặc tránh được các mặt tiêu 
cực của nó. Trong hoạt động kinh tế 
nông nghiệp, sản xuất lương thực, 
thực phầm, nuôi gia súc, thủy sản, 
trông rừng, chúng ta cũng cớ những 
công trình kiến tạo khá tốt nhưng cũng 
gây nên nhiều Lồn thất. Qua nhiều năm, 
nhiều vùng mở mang kinh tế, chúng 
tacó thề rút ra kết luận: ở những 
vùng đồng bằng. nơi mà nhân dân ta 
đã bao đởi nay trồng lúa, làm hoa màu, 
biết áp dụng thành thạo kỹ thuật 
thâm canh thì hiệu quả kính tế đạt 
được rất khả quan, hệ sinh thái ồn 
định. Những vùng mới mở mang, thiếu 
sự hướng dân chu đáo về kỹ thuật 
canh tác, không chọn đúng cây cøn 
thích hợp. thiếu am hiều nhữn‡ quy 
luật của hệ sinh thái thì hiệu quả kinh 
tế thấp và hệ sinh thái bị mất cần 
bảng. 


3 — Quan điềm kinh tế sinh 
thái trong chiến lược phát triền 
nông nghiệp toàn diện ở nước ta. 


Tính theo đầu người, đắt được trồng 
cây, trỏng cỏ, nuôi cá của nước ta 
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"hiện nay là thấp, khoảng 0,1 ha. Theo 
Viện quy hoạch nông nghiệp và lâm 
nghiệp, khả năng sản xuất lương thực 
và thực phầm, trồng cây công nghiệp, 
cây ăn quả, làm đồng cỏ, có thê mở 
rộng thêm khoảng 3 triệu ha trên cáo 
vùng gỏ đồi và duyên hải. Mở mang 
các hệ sinh thái nhằm sản xuất ra 
thức ăn nhiều loại làm cho chế độ 
_ăn uống của nhân đân ta giàu hơn về 
chất, phong phú thêm về chủng loại, 
theo kịp dần chế độ an uống của các 
nước tiên tiến. Chế độ ăn uống tạo 
Tra sự phát triền cân đối của con người 
phải bao gỏm chất bột, đạm, 
béo, sinh tố, vi lượng... Việc sử dụng 
hệ sinh thái đồng bằng quá hẹp của 
chúng ta rõ ràng không thề bảo đảm 
đủ và đúng chế độ ăn uống đó, bữa 
.ăn của ta mới chỉ có cơm, rau là 
.chủ vếu, còn ít hoa quả, cá, tôm và 
-thịt, sữa. Ở các nước cỏ biỀn và vùng 
. đất lầy ngập nước thủy triều thì ăn 
nhiều tôm cá ; nơi có vùng đất cao, đồi 
"núi thì có nhiều thịt, mật ong, hoa 
-quả. Con người của thời đại nàyv đã 
biết sử dụng oó biệu quả tiềm năng 


sản xuất của mỗi hệ sinh thái, xây - 


dựng chế độ thực phầm đủ dinh 
_đưỡng và còn trao đòi với các vùng 
sinh thái khác đề bồ sung chø phong 
phú hơn. 


Từ quan điềm kinh tế sinh thái, 
chúng ta cần có tầm nhìn chiến lược 
đối với nông nghiệp ở nước ta đề sử 
. dụng các hệ sinh thái một cách hợp lý. 
Hiện nay còn có quan điềm cho rắảng 
vùng đồi núi và vùng đất duyên hải 
là những vùng mở mang sản xuất tốn 
kém và dễ thất bại. Chúng ta thừa 
nhận có những khó khăn đó. nhưng 
. phải chăng chỉ có nước ta có những 
- vùng sinh thái như vậy và phải chăng 
. ở nước ta chưa có những mẫu hình 
: tốt trong việc mở mang các hệ sinh 
thái đó ? Nhiều vùng sa mạc trên thế 
giới đã được dẫn nước tưới, đã xây 
dựng hàng ngàn kỉ lô mét đai rừng 
phỏng hộ và đã trở nên trủ phú. 


12 


chất - 


Nhiều vùng đất lầy ver: biền đã được 
đắp đê ngăn mặn và được khử chua 
bằng hàng triệu tấn đá vôi ng!iền nhỏ 
và cũng đã trở thành đảt *sữa và 
hoa ®. Ơ nhiều nước và ở cả nước ta 
đã có những vùng gò đòi kiến tạo 
thành bậc thang đề làm vườn, trông 
cây lương thực, cây công nghiệp, ở đó 
người ta đã áp đụng các biên pháp kỹ 
thuật và chọn cây trồng thích hợp 
bảo đảm cân bằng sinh thái và đã 
thu được hiệu quả kinh tế cao. 
Vùng gò đồi có mật độ dân số 200 — 
400 người trên I km” và có đời sống 
khá không phải là hiếm. Nhân dân ta 
có câu « hết nạc vạc đến xương ». Vùng 
đất phù sa nước ngọt, bằng phẳng, 
vốn là thánh địa của sản xuất nông 
nghiệp đã trở nên quá chật hẹp đối 
với số dân tăng gấp 3 lần so với 
năm 195. Dân số đông lên, may thay 
hiều biết về thiên nhiên và kÈ thuật 
canh tác đã rộng vÀ sâu hơn. Chiến 
lược nông nghiệp toàn diện ngày nay 
phải bao gồm việc phát huy tiềm năng 
của các hệ sinh thái, bất đầu bằng 
những vùng có nhữn+z tl"ận lợi 
(ưong xiÕi, 


4 — Những hạn chế và biện 
pháp khác phục. 


Tư duy và tập quán cũ về cách làm 
ăn đã cản trở tầm nhìn chiến lược 
về mở mang các vùng sinh thái nhằm 
phát triền kinh tế. 


Các nhà thông thái của ta trước 
đây đã đặt rõ các lệ sinh thái và quan 
hệ giữa chúng trong câu *“ Tam sơn, 
tử hãi, nhất phần điền». Trong thập 
ký 70 và 80 Nhà nước ta đã đầu tư 
cho công tác điều tra cơ bản các vùng 
Tây bắc, Duyên hải Trung bộ, Tây 
nguyên và 2 châu thồ sông Hồng và 
sông Cửu long. Nhưng trung ương và 
địa phương đầu tư cho việc mở mang 
các hệ sinh thái có tiềm năng trên 
các vùng đất đuyên hải và đất gò dồi 
còn tương đối ít. 


Sự quan tâm chưa đúng mức còn 
thề hiện ở khâu đào tạo cán bộ kỹ 
thuật am hiều các vùng sinh thái đó. 
Các cần bộ thủy sẵn, chăn nuôi, nghề 
rửnz của ta lại hoạt động tách rời 
nhau không thành nhóm chuyên gia 
đủ kiến thức đề giải các bài toán 
phức lạp của các hệ sinh thái đang 
còn mới đối với chúng ta, Ngay Ơ 
- đồng bằng. nơi mà nhân dân ta đã 
sống và canh tác bao đời nay, sự chỉ 
dẫn của cần bộ kỹ thuật còn rất cần, 
vậy thì ở các vùng mới lại càng bức 
thiết hơn. và 


Chúng ta đã chứng kiến hiệu quả 
kinh tế không tương xứng với đàu 
tư khi mở mang các vùng kinh tế mới 
mà nguyên nhân chỉnh là sự thiếu 
hướng dẫn chu đáo kỹ thuật gây trồng, 
chăn nuôi. Nhưng chúng ta chưa 
thấy rõ nguyên nhản này đề chú ý 
đào tạo cán bộ và kỹ thuật viên cần 
thiết cho các vùng sinh thái đó. 


Hiệt nay lao động của chúng ta 
đanz thiếu việc làm. Đề có việc làm 
cho một lao động nông nghiệp thi 
mức đâu tư tương đối thấp. Ngay ở 
các vùng sinh thái mới, mặc dầu còn 
những hạn chế tự nhiên nhưng tính 
ra cũng văn là rẻ so với đầu tư đề 
tạo ra công ăn việc làm trong công 
nư'iệp. Xây dựng hệ sinh thái gò đồi 
và đất duyên hải cũng không đòi hỏi 
quấy nóc, xăng dầu mà chỉ cần một 
sö công cụ thông thường của nông 
nghiệp. Tốn công thì cũng chỉ là đào 
đất san bạc thang, đào hồ nuôi tôm 
cá, đắp đất thành vườn. Sản xuất nông 
nghiệp, trồng cây, chăn nuôi, trồng 
rừng, nuôi thủy sản ở tất cả các vùng 
đều đặt trên tính toán năng lượng 


đầu tư. Ngay trong nông nghiệp ở 
vùng đồng bằng có nhiều nơi đã đầu 
tư Í ca lo mã thủ hoạch chỉ được 1 
hoặc ít hơn. Nếu tính sử dụng nước 
trời, áp dụng ký thuật thích hợp, 
chọn cây và con đúng hệ sinh thái 
thì đầu tư năng lượng lúc bất đầu 
cho các hệ sinh thái mới có thề lớn 
hơn nhưng thực tế đã cho thấy là có 


thể chấp nhận được. Ta có câu «vạn 


sự khơi đầu nan», ngay cả khởi động 
đồi mới tầm suy nghĩ cftng đã khó,. 
chưa nói là phải thay đồi tập quan 

làm ăn từ tròng cây lúa nước đến 
nuôi tôm cá và lầm vườn, tạo ra 
đồng cỏ, rừng cây ở các vùng sinh 
thái mới. Điều làm cho chúng ta vững 


lỏng tin là các mô hình làm ăn có 
. hiệu quả kinh tế ở các vùng sinh thái 


mới đã có những «đốm sáng » như 
đồng chí N.V.L. đã chỉ ra. Bí quyết 
của thành công là hiều được các quy 
luật chỉ phối các hệ sinh thái và biết 
sử dụng chúng. Các nơi chưa mỡ 
mang sử dụng các hệ sinh thái mới 
hoặc đã mở mang mà thành công còn 
ñ Thy Nột HAY không tày học bạn?, 
jÄÃ S6. 's.... x])A 


` đã nói —4 hãy đến và thấy ? và ta nói 


^ˆ 


thêm : học và làm . 


Ta đang có sự thừa giá tạo nhưng 
thiếu thật sự nhữrg cán bộ kỹ thuật 
am hiều các hệ sinh thái rất đa dạng 
vốn có của đất nước ta. Với những 
công cụ và vật tư kỹ thuật tối thiều, 
chúng ta vàn có thê mở mang và phát 
triền có hiệu quả các hệ sinh thái đó 
nếu biết tập hợp những con người 
hiều biết chúng nhắm góp phần giải 
quyết những vấn đề xã hội cấp bách 
hiện nay, thoát ra khỏi tỉnh trạng 
lương thực thiếu, lao động thửa. 
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Chủ nghĩa xö hội 


ở Việt nam : 


® Go 
# ® 


nhìn lại và đồi mới (Nghiên cứu) 


- 


Vấn đè sử hữu trong quá trình 
-_ xây dựng chủ nghĩa xã hội 


” 


IỆN nay quá trình cải tô, 
đồi mới ở các nước xã hội 
chủ nghĩa (kê cả ở nước ta) 
đều đụng đến một vấn đề cơ 
bản trong lý luận và thực tiền của 
chủ nghĩa xã hội là vấn đề sơ hữu về 
tư liệu san xuất. Công cuộc cải tô và 
đòi mới đã làm bộc lò những thiểu 
sói của chúng (ta trong những quan 
điểm về sở hữu dưới chủ nghĩa xã 
hội. Vì vậy đề tiến hành thành công 
công cuộc cải tô, đồi mới phải có sự 
thay đồi nhiều quan điềm lý luận về 
chủ nghĩa xã hội, trong đó có vấn đề 
sở hímu xã hội chủ nghĩa. 


Ở nước ta, hơn 2 năm sau Đại hỏi 
lần thứ VÌ] của Đăng, vấn đẻ sở hữu 
đang có nhiều thav đôi, Bên cạnh 
những thay đôi lích cực có tác dụng 
thức đây sản xuất phát triền, thì trong 
văn đề sở bữu cũng này sinh nhiều 
hiện tượng phức tạp, nhiều vấn đề 
đang đặt ra đòi hỏi phải giải quyết, 
đồng thời cũng xuất hiện một số biểu 
liện Tlcch Tac, 

- Ví vày căn nhận thức lại một cách 
cơ bản và sảu sắc hơn vấn đề sở 


1<“ 


— 


LÊ HỮU NGHĨA * 


hữu dưới chủ nghĩa xã hội, thông 
qua đó mà góp phần nhận thúc lại 
clhủ nghĩa xã hội, từ dó làm cơ sơ 
khoa học cho việc hoạch định clỉnh 
sách, biện pháp đề xây dựng và quản 


` lý kinh tế theo con đường xã hội chủ 


nghĩa Ở nước ta hiện nay. 


° 


Như chúng ta biết, trong Tuyên ngên 
của Đăng cộng sản, Mác và Ẩng-ghen 
viết: « Những người cộng sản có thề 
tóm tt lý luận của mình thành công 
thức duy nhất này là: xóa bỏ chế dộ 
tư hữu ® (1). Ở đày Mác và Ăng:ghcn 
muốn nêu lên nét khác biệt về bản 
chất của chủ nghĩa còng sản so với 
chủ nghĩa tư bản là phái xác lập chế 
đỏ công hữu về những tư liệu sẵn 
xuảt chủ yếu. thủ tiểu chế độ tư 


# Phó giáo sư, pho liền sĩ triết học 
(1) C.MÁác—Ph.Ăng-ghen : Tuyền tập, NxÈ 
Sự thái, la nội, 195%, 1 1 tr. 329 


hữu nguồn gốc của sự phân chia xã 
hội thành giai cấp đối kháng, của 
chế độ người bóc lột người và những 
tệ nạn xã hội khác. Tuy nhiên, trước 
đây chúng ta đã biều và vân dung 
không đúng tư tưởng trên đày của 
các nhà kinh điền chủ nghĩa Mác. 
Chúng ta không thấy rằng việc tóa 
bỏ chế độ tư hữu, xác lập chế độ 
công hữu là một nhiệm vụ lâu dài, 
không phụ thuộc ý muốn chủ quan 
của chúng ta, mà phụ thuộc vào trinh 
độ và yêu cầu phát triền của lực 
lượng sản xuất, do đó trong thời kỷ 
quá độ và cả trong chủ nghĩa xã hội 
chua thê thực hiện chế độ công hữu 
hoàn toàn. Bởi vậy việc xác lập chế 
độ công hữu phải có hình thức và 
bước đi thích hợp từ thấp lên cao, 
từ đơn giản đến phức tạp. „ 


Vừa qua, trong nhận thức vấn đề 
sở hữu, chúng ta đã mắc phải những 
sai lám, chẳng hạn như coi sở hữu 
mang tính chất công hữu, càng lớn, 
càng thuần nhất càng tốt, coi chế độ 
công hữu lÀ mục đích tự thân, là 
thước đo đề đánh giá tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội, coi sở hữu toàn 
đân và sở hữu nhà nước là hoàn toàn 
đồng nhất và tuyệt đối hóa sở hữu 
nhà nước, coi nhẹ các hinh thức sở 
hữu khác.... đồng nhất quan hệ sản 
xuất với quan hệ sở hữu. Do đó khi 
thay đồi sở hữu cũ, lập nên chế độ sở 
hữu công cộng dưới hai hình thức 
quốc doanh và tập thề, chúng ta coi 
như thế là đã thiết lập xong quan 
hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta cũng đã đồng nhất việc cải 
tạo sở hữu cá thề với lập hợp tác xã, 
đồng nhất việc củng cố quan hệ sẵn 
xuất mới với mở rộng quy môÔ sở 
hữu công cộng. Chúng ta thường nhấn 
mạnh việc thay đồi quan hệ sở hữu 
về tư liệu sản xuất, mà coi nhẹ giải 
quyết các vấn đề tồ chức quản lý và 
chế độ phân phối. Làm như vậy thật 
ra lại là coi nhẹ vấn đề sở hữu và 
không thề củng cố được chế độ sở 


hữu xã hội chủ nghĩa, bởi. vì quan hệ 
sản xuất là một chỉnh thề, là tồng 
hợp s=ủa nhiều mối quan hệ: quan 
hệ về sơ hữu, quan hệ về quản lý và 
quan hệ về phản phối sản phầm, trong 
đó quan hệ sở hữu là quan hệ nền. 
tảng. Quan hệ sở hữu nằm ở chiều 
sâu bên trong của quan hệ sản xuất. 
Nó muốn tồn tạt trên thực tế, được 
thực hiện và thề hiện ra bên ngoài 
phải thông qua quan hệ quản lý và 
phản phối. Thiếu quan hệ quản, lý 
và phân phối đứng đắn thì sở hữu rã 
hội chủ nghĩa sẽ bị biến đạng, bị gói 
mòn như đã từng diễn ra ở nước ta 
và các nước anh ein. Ngược lại, nếu 
có quan hệ quản lý và phản phối 
đúng đắn thi sở hữu xã hỏi chủ nghĩa 
sẽ được tăng cường.,. sẽ phát huy 
được tính ưu việt của nó. sẽ làm 
cho chế độ công hữu xã hỏi chủ nghĩa 
không chỉ được thừa nhận trên pháp 
lý, mà điều cần thiết hơn là có nội 
dung thực tế. Cho nên, coi nhẹ quan 
hệ quản lý và phân phối cũng có 
nghĩa là coi nhẹ quan hệ sở hữu. 


Quan hệ sở hữu là mọt thành tố 
của quan hệ sản xuất, nên việc nhận 
thức và giải quyết vấn đề sở hữu 
không thề không tuân theo quy luật 
quan hệ sản xuất phải phù hợp với 
tính chất và trinh độ của lực lượng 
sản xuất. Trước đây, chúng ta muốn 
nhanh chóng xóa bỏ sở hữu tư nhân 
và xác lập tràn lan sở hữu quốc doanh 
và tập thÀ mà không tính đến trinh 
độ và yêu cảu phát triền của lực 
lượng sản xuất. Chính tính chất và 
trình độ phát triền của lực lượng 
sản xuất, chứ không phải ý muốn chủ 
quan của con người dủ là thiện ý, 
quy định chế độ sở hữu, cơ cấu sở 
hữu, các hinh 'thức sở hữu và quy 
mô sở hữu. Ngay trong điều kiện chủ 
nghĩa xã hội, sở hữu tư nhàn một 
khi vẫn chưa mất đi vai trò tích cực 
đối với sự phát triền của lực lượng 
sản xuất thì nó vẫn còn lồn tại trong 


_ những phạm vi và mức đỏ nhất định. 
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Kháng một hình thức cổ hữu nào mất 
đi kíi mà khả nărg nhát triền sản 
xuất của nó vẫn chưa can hết. Chính 
vì vậy gần đây ở Liên xô và nhiều 
nước xã hôi chủ nghĩa đã cho phép 
phme hồi/và phát triền một số hình 
thức sở hữu và hỉnh thức kinh tế mà 
rước đây đã bị bóp chết như kinh tế 
cá thẻ, đấu thầu, khoán hộ, cồ phần... 


Nóng vội muốn xóa bỏ ngay các 
hình thức sở hữu phi xã hội chủ 
nghĩa và thiết lập một cách khiên 


cường sở hữu xã hội chủ nghĩa không - 


những không thúc đầy, mà còn kim 
hãm, thậm chí phá hoại lực lượng sản 
xuất. Trước đây, một tình trạng phồ 
biến trong các hợp tác xã, nhà máy, 
xí nhiệp của ta là người lao động 
bị tách rời khỏi tư liệu sản xuất, họ 
không quan tàm đến tài sản chung, 
đến kết quả sản xuất, có thái độ thờ 
ơ đối với tư liệu sản xuất, đề xảy ra 
nhiều hiện tượng tham ô, ăn cắp của 
công, Trong tình hình đó, chế độ sở 
hữu công cộng đã biến những tài sản 
xã hội chủ nghĩa thành vật vô chủ, 
nén không ai có trách nhiệm đối với 
nó. Cho nén tỉnh ưu việt cúa sở hữu 
xã 157 chủ nghĩa là ở chỗ nó có phù hợp 
với le lượng sản xuất khônz, có tạo 
ra phương thức kết hợp tốt nhất giữa 
người lao độngẽ và tư liệu sản xuất 
không, có tạo ra năng suất, chất 
lượng và hiệu quả cao hay không. 


Đề phát triền lực lượng sẵn xuất, 
phải tác đông trực tiếp vào lực lượng 
san xuất, mà đồng thời cũng phải tác 
đông vào quan hệ sàn xuất, vỉ quan 
hê sản xuất là hinh thức xã hỏi của 
sản xuất. Bát cứ lực lượng sản xuất 
nào cũng chỉ phát triền một cách 
thuận lợi trong một quan hệ sản xuất 
phù hợp. Việc tách rời hay nhập cục 
làm một quan hệ sản xuất với lực 
tượng sản xuất đều không đúng. Hiện 
nav nước ta đang trong thời kỳ quá 
đỏ. còn nhiều thành phần kinh tế, đo 
đó còn nhiều hình thức sở hữu khác 
nhau. Sự tòn tại đa đạng của các hình 
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thức sở hữu không chỉ do đặc điềm 
thời kỳ quá độ, mà còn do trình đô 
không đồng đều của lực lượng sản 
xuất giữa các vùng, các ngành nrrẽ 
khác nhau, đo yêu cầu khai thác; phát 
huy mọi tiềm năng của nền kinh tế 
ở những quy mô, trình độ khác nhau 
quy định. Hiện nay có những lĩnh 
vực kinh tế, quốc doanh !àm không 
có hiệu quả bằng tập thề, tập thề 
không bằng cá thề, hình thức sở hữu 
tư nhân còn có tác đụng thúc đầy 
sản xuất phát triền, góp phần cải 
thiện đời sống nhân đân. Vì vậy 
không nên chỉ coi trọng hình thức sở 
hữu toàn đân mà coi nhẹ các hình 
thức sở hữu khác. Tất cà các hình 
thức sở hữu nếu tuân thủ theo pháp 
luật nhà nước, phù hợp với yêu cầu 
phát triền xã hội, góp phần vào khai 
thác tiềm năng của đất nước, thúc 
đầy sản xuất và giải quyết đời sống 
thi đều là có ích, cần tồn tại? 


Các hình thức sở hữu không tồn 
tại như những ốc đảo trơ trọi, cô lập, 
tách biệt nhau, “nằm bên nhau, mà 
tác động qua lại, xâm nhập lẫn nhau, 
đấu tranh với nhau, liên kết với 
nhau. Quá trình liên kết và đấu tranh 
giữa các hình thức sở hữu về cơ bản 
là do các quy luật kinh tế chi phối. 
Củng cố và phát huy vai trò chủ đạo 
của kinh tế quốc doanh không có 
nghĩa là thôn tính các thành phần 
kinh tế khác và trực tiếp biến chúng 
thành kinh tế quốc doanh, thu hẹp 
các thành phần kinh tế khác, mà 
phải điều chỉnh ngay các hinh thức tồn 
tại của nó về chế độ sở hữu, quản lý và 
phân phối, đồi mới cơ chế quản lý kinh 
tế và các chính sách đề “cởi trói » 
cho nó, hướng các thành phần kinh 
tế phi xã hội chủ nghĩa đi vào quỹ 
đạo của chủ nghĩa xã hội. Muốn vậy. 
kinh tế quốc doanh phải làm ăn năng 
động, có hiệu quả, có lãi thực sự. 
Sự thua kém của kinh tế quốc đoanh 
8o với kinh tế tư nhàn không phải là 
định mệnh. Trước mắt, đề đồi mới 


và phát triền kinh tế quốc doanh thi. 


chủ yếu phải “cởi trói e cho nó bằng 
cách đồi mới đồng bộ cơ chế quản lý, 
phát huy quyền tự chủ của xỉ nghiệp, 
đòi mới các chính sách kinh tế và 
xã hội, đồi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế và quản lý sảu xuất kinh 
doanh. Kinh tế quốc doanh phải vươn 
lên nắm giữ những vị trí then chốt 
trong nền kinh tế quốc dàn, tửng bước 
tăng dần tỷ trọng của mình trong nền 
kinh tế, phải nâng cao năng suất, 
- chất lượng và hiệu quả, nêu gương 
yà dẫn dắt các thành phần kinh tế 
khác. Trừ một số xí nghiệp sản xuất 
những sản phầm có ý nghĩa then chốt 
của nền kinh tế quốc dàn cần có sự 
tài trợ của nhà nước ở những mức 
độ nhất định, còn tất cả các cơ sỞ 


kinh tế quốc doanh khác phải cố gắng: 


phấn đấu tự trang trải, tự phát triền, 
tự vay vốn, tích lũy vốn, tự điều 
chính kế hoạch sản xuất, lưu thông 
phân phối, thông qua liên kết và cạnh 
tranh với các thành phản kinh tế 
khác đề phát triền. Nhà nước cần có 
chính sách ưu tiên cho kinh tế quốc 


doanh nhưng không bao cấp, không, 


được gày ra sự trì trệ, ý lại. 


Đề phát triền kinh tế nhiều thành 
phần theo hướng xã hội chủ nghĩa, 
nhà nước phải thực hiện sự kiềm kê, 
kiềm sát đối với tất cả các thành 
phần kinh tế. Thông qua sự kiềm kê, 
kiềm sắt nghiêm ngặt, thưởng xuyên 
và các chính sách kinh tế như thuế, 
giá cả, tín dụng, tiền tệ... nhà “nước 
tác động vào các thành phần kinh tế 
đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. 


H 


Việc sử dụng đúng đắn các hinh 
thức kinh tế quá độ có ý nghĩa rảt 
quan trọng. Thông qua các hình thức 
này mà chúng ta thực hiên sự đa dạng 
hóa các hình thức sở hữu, hinh thành 
những hinh thức sở hữu trung gian 


. ngành 


bằng cách kết hợp những sở hữu 
khác nhau: quốc doanh với tập thề, 
quốc doanh với cá thề, tập thề với cá 
thê, quốc doanh với tập thề và cá thê.. 
Vì vậy nên thực hiện các hình (hức 
đấu thâu tư liệu sản xuất trong xí 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã 
nông nghiệp, các hình thức khoán, 
các hình thức xí nghiệp cô phản, 
ngân hàng cô phần, xí nghiệp công tư 
hợp doanh v.v. là những hinh thức 
sinh động đề giải quyết vấn đề sở hữu, 
đề huy động mọi nguồn vốn vào sản 
xuất. Hinh thức cùng góp vốn, cùng 
sản xuất kinh doanh và củng chia lãi 
với việc đảm bảo thỏa đáng lợi ích 
của các bên sẽ có tác dụng thu hút 
những nguồn vốn mới vào những 
sản xuất có doanh lợi cao, 
phát triền sản xuất hàng hóa. 


Văn đề sở bữu không tách rời vấn 
đề lợi ích kinh tế. Quan hệ lợi ích 
kinh tế xuyên thấm vào quan hệ sở 
hữu đồng thời là biều hiện cô đọng 
của quan hệ sở hữu. Vi vậy, nếu không -- 
có quan hệ lợi ích phủ hợp thi quan 
hệ sở hữu sẽ mang tính chất hình 
thức và bị xói mòn, mặt khác sở hữu 
bị biến đạng thì lợi ích sẽ không 
được đảm bảo. Lợi ích kinh tế là một 
vấn đê kinh tế — xã hội gắn liền với 
hoạt động lao động của con người, 
với phương thức hiện thực hóa sự 
tồn tại và sự biều hiện bản chất xã 
hội của con người. Quan hệ lợi ích 
đóng vai trò hạt nhân trong những 
yếu tố cấu thành nội dung các quan 
hệ lao động. Vì vậy phản ứng của con 
người trước vín đề lợi ích Là hết sức 
nhạy cảm. Mọt khi lợi ích của ban 
thân người lao động không được đảm 
bảo thi họ sẽ thờ ơ không quan tảm 
tới tài sản công công, vô trách nhiệm 


- với sở hữu xã hội. Vi vậy đề nàng 


cao tính thần trách nhiệm của người ` 
lao động đối với sở hữu xã hội, phải 
gắn trách nhiệm đó với lợi ích kinh tế 


_của ho, phải kết hợp các lợi ích xã 


hội, tập thề và cá nhĩn. Phải bảo dám 
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lợi ích không chỉ che xã hội nói 
chung, mà phải cho từng cá nhân com 
người, cho cuộc sống từng com ngườiẻ, 
cbới vì khi tư Hiệu san xuất đã thuộc 
#ẽ nhân đàn lao động thì xét vẻ mặt 
giai cắp — xã hội, không phải cứ lợi 
ích của giai cấp được đảm bảo. là 
mặc nhiên lợi ích của từng cá nhân 
cũng được đâm báo. 


Đẻ đâm bảo lợi ích của người lao 
động. họ phải trở thành người chủ sở 
hữu trên thực tế. Trong Hiến pháp và 
pháp luật của nước ta và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác đều ghi nhàn 
rằng mọi của cải và quyền lực đều 
thuộc về nhân dàn lao động. Nhưng 
địa vị trên pháp lý và địa vị trên 
thực tế không phải bao giờ cũng trùng 
hợp với nhau. Một tình trạng khá phổ 
biến đã xây ra trong nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa là người lao động bị 
(tách rời khỏi tư liệu sản xuất, thậm 
chí bị ®tước đoạt» tư liệu sản xuất 
đưới danh nghĩa tập thẻ héa, công 
_ hữu hóa xã hội chủ nghĩa, nghĩa là 
bị mất quyền sở hữu trên thực tế. Khi 
đỏ sẽ xuất hiện những tầng lớp quan 


Uuéu, đặc quyền đặc lợi nắm giữ 
quycn sử hữu tư liệu sản xuất trên. 


thực tế, còn quần chúng lao động sẽ 


không có quyền làm chủ tư liệu sản. 


xuất và nzay cả quyền dân chủ cũng 
bị vi phạm. Như vậy vấn đề sở hữu 
cũng chi phối cả vấn đề dân chủ, và 
do đó đề tiến hành dân chủ hóa đời 
sống xã hội không thể không giải quyết 
vấn đề sở hữu. 


Trong xã hội có nhà nước, phương 
thức cơ bản đề khách quan hóa sự 
thừa nhận của xã hội đối với quyền 
sở hữu tr liệu sản xuất và sản phám 
của lao động là phải có pháo luật, 
trước hết là pháp luật về sở hữu, 
trong đó quy định những nguyên tác 
hành vi trong quan hệ với ttr liệu 
san xuất. Với tư cách là một phạm 
trủ pháp luật, sở hữu được xem như 
quan hé chiến hữu của con người 


1§ 


đối với vật. Chỉ có sự phản tích lý 
luận mới thấy được đẳng sau quan 
hệ của người với vật ân giấu quan hê 
giữa người với người được môi giới 
bởi các vật (trước hết là các tư liệu 
sản xuất). Với tư cách là một phạm 
trù kinh tế, sở hữu phản ảnh quan 
hệ giữa người với người trong quả 
trình sản xuất. Điều đó có nghĩa sở 
hữu phải nằm trong sự hoạt độnz, 
phải gìn với sử dụng, nếu không nô 
sẽ là sở hữu chết. Trong các xã hội 
xây đựng trên cơ sở chế độ tư hữu về 
tư liệu sản xuất, người lao động 
không có quyền sở hữu tư liệu săn 
xuất, nhưng phải sử dụng tư liệu sản 
xuất đề sản xuất của cải cho giai cấp 
bóc lột. Còn trong chế độ công hữu xã 
hội chủ nghĩa, nhân dân lao động vừa 
là: người sử dụng vừa là người sở hữu, 
nhưng thực ra mới chỉ là người sở 
hữu với tư cách là thành viên của 
giai cắp, của những người lao động. 
chử chưa phải với tư cách từng tận 
thề lao động. từng cá nhân. Không 
phải ngàu nhiên công hữu thườn;: 
được giải thích là của chung, của tất 
cả chứ không phải của ai cả, không 
gần trực tiếp với lợi ích riếểng của cá 
nhân nào. Vi vậy phải tạo ra những: 
điều kiện thực tế và những hình 
thức thích hợp cho người lao động: 
thực sự làm chủ, quan tâm đến tài 
san và kết quả sản xuất của xỉ nghiệp, 


chợp tác xã, phát huy khả năng v: 


nàng cao trách nhiệm của các tập thị 
lao động, các cá nhân người Tao đẻn:. 
trong việc thực hiện quyền SỐ hữu, 
tam gia quản lý và phân phối thành 
quả lao động. Phải xác định chủ te 
sơ hữu trong sở hữu toàn dân là lac: 
gồm nhiều chủ thê, chứ không phải 
chỉ eó một chủ thề duy nhắt và thống 
nhất là nhà nước: phải làm sao cho 
của cải toàn dàn thuộc về tất cä và 
mỗi tập thể, mỗi cá nhân riêng biệt, 
của cái tập thê thuộc về hợp tác xã và 
mỗi xã viên. Có như vậy mới khắc 
phụ: được tình trạng vò chủ, “cha 
chung không ai khóc», 


Chả aghia xã hội ở Việt nam: nhìn lạt và đổi mới (Nghiên cứu) | 


“Chủ nghĩa xã hội và trí thức 


ẤN đề trí thức có vị trí như 
. thế nào trong chủ nghĩa xã 
hội khoa học? 


Hãy thử tìm câu trả lời 
trong các cuốn sách giáo khoa về chủ 
nghĩa xã hội khoa học đang sử dụng 
trong nhà trường. Các sách đó bàn 


k 


đến đủ loại vấn đề : chủ nghĩa xã hội. 


và chiến tranh, chủ nghĩa xã hội và 
tôn giáo, chủ nghĩa xa hội và gia 
đình..., nhưng tuyệt nhiên không có đề 
mục chủ nghĩa xã hội và trí thức, thậm 
chí một tiều mục như thế cũng không 
có. Không lẽ học thuyết về chủ nghĩa 
xÄ hội hiện đại lại gạt bỏ văn đề trí 
thức ? | | 

Đề cho chắc chắn hơn, chúng ta tìm 
đến các cuốn sách “gốc » hơn, như 
cuốn C.Mác và Ph. Ăng-ghen xây dựng 
và phát triền lý luận của chủ nghĩa 
cạng sản khoa học của B.A. Tsa-ghin 
(Nxb Tiến bộ Mát-xcơ-va, 1986, tiếng 
- Việt), hoặc cuốn Chủ nghĩa xã hội khoa 
hẹc — Trích tác phầm kinh điền của 
Nhà xuất bản sách giáo khoa Mác —Lê- 
nín. Cũng không thấy. Ngay trong cáo 
cuốn sách trình bày trung thành và 
trực tiếp tư tưởng của các nhà sáng 
lập chủ nghĩa xã hội khoa học cũng 
không có đề mục «chủ nghĩa xã hội 
và trí thức », hoặc « Mác và Ăng-ghen 
bàn về trí thức ?. Không lẽ các vị đánh 
giá thấp vai trò của trí thức trong sự 


/ 


NGUYÊN ĐĂNG QUANG # 


hình thành và phát triền chủ nghĩa xã 
hội khoa học, cũng như (rong sự 
nghiệp xây đựng xã hội mới 9 

Hai câu hỏi trên đây xin dành đề 
các cơ quan. có trách nhiệm trả lời. 
Dưới đày tôi xin trình bày nhận thức 
của minh về chủ đề của bài báo này. 


* 


Chủ nghĩa xã hội khoa học có gốc rễ 
trong quan hệ kinh tế hiện đại và 


“trong cuộc đầu tranh giai cấp của giai 


cắp vô sản. Nhưng, theo V.I. Lê-nin, 
chủ nghĩa xã hội và cuộc đấu tranh 
giaicấắp đó xuất hiện song song với 
nhau và cái nọ không sinh ra cái kỉa 
được. Chúng xuất hiện từ những tiền 
đề khác nhau. Tiền đề của chủ nghĩa 
xã hội klioa học là sự biều biết khoa 
học sâu sắc, còn người nắm được khoa 
học lại không phải là giai cấp vô sản 
mà là những người trí thức. Vì vậy, 
giáo ngộ xã hội chủ nghĩa là một yếu 
tố tử bên ngoài đi vào cuộc đầu tranh 
của giai cấp vô sản, chứ không thề 
xuất hiện tự phát từ cuộc đấu 

tranh đó. : 


# Tầng biên tập tạp chi Ciáo đục ]ÿ luận 
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NÌư vậy, ngay từ niận định xcết 
phát nay chúng ta dì buộc pöấi 
irình Dãy lại cho đứn, mi quan hệ 


_.“ 


giữa chứ nghĩa xã hội khoa học với. 


giai cấp vô sản và trí thức. Chủ n;nĩa 
xã hội khoa học ngay từ khi hình 
thành đã gắn bó không chỉ với giai 
cấp vô sản, mà còn với lực lượn; trí 
tiức chân chính, tiến bộ và cách 
mạng. Tử œàu Ốc một vi người thuộc 
loại đó, chủ ngnia xã hội hiện đại đã 
sinh ra. 
người (rí thức cách mạng ở mỗi quốc 
gia mà chủ nghĩa xã hội khoa học thâm 
nhập được vào cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dàn lao động trên 
tuàn bộ hành tính này. Ở đàu thanh 
niên sinh viên và trí thức cũng là lớp 
người nhiệt thành nhất và sớm nhất 
tiếp thu chủ nghĩa xã hội do Mác và 
- Ăng-ghchn sáng lập. Dó là một sự thật 
lịch sư. Nhưng hình như vì những lý 
do nào đó, nó đã không 'được trình 
- bày đày đủ và chính xác. 
nếu nhấn mạnh khía cạnh này thị sai 
với lập trường vỏ sản, vì trí thức luôn 
luôn bị coi là tiêu tư sẵn, bấp bênh dao 
động, là đối tượng mà giai cấp vô sản 
phải tiến hành cải tạo ! Biều hiện cực 
đoan nhất đã xảv ra ở một nước xã 
hội chủ nghĩa là buộc trí thức về nông 
thôn cho bần nỏng cải tạo lại. Chủ 
trương như vậy eó đúng với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin không 2 


Chủ =gbT1a xã hội khoa học không 
đặt đố? iập giai cấp vô sản (ao động 
chân tay) với trí thức (lao động trí óc) 
nl ư vậy. Trong bức thư gửi Đại hội 
quốc tế của sinh viên xã họi chủ 
_ nghĩa (năm 1853) Äng-ghen viết: « Các 
bạn hãy cỐ gáng làm cho thanh niên 
ý thức được rắng giai cấp vô sản trí 
thức phải được hình thành từ hàng 
ngũ các sinh viên, bên cạnh và trong 
hàng ngũ những người bạn của nó,— 
các công nhân thủ công nghiệp, — giai 
cắp äy có sứ mệnh phải đóng vai trò 
quan trọng trong cuộc cách mạng sắp 
tới đây * (1) (tôi nhấn mạnh—NÙQ). 
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Và cũng thóng qua những. 


Hình như - 


Ôig cho rằng, esự ñgh:ệp giải phóng - - 


8:A1 ccp công nhên đòi phải có những. 
bác s, kỹ sư, nhà hóa học, nông học 
và các chuyên gia khác: văn đề là ở 
ch giành quyền lãnh đạo không phải 
chỉ bộ máy chính trị, mà còn phái cả 
toàn bộ nền sản xuất xã hội nữa, và 
ở dây cần đến những kiến thức vững 
chắc chứ không phải là những luận 
điệu huệênh hoang rỗng tuếch s (2). 


Sau Cách mạng Tháng Mười, 


V.]. Lê-nin cũng đặt vấn đề đúng như - 


quan điềm của Ăng-ghen trong quan 
hệ giữa chủ nghĩa xã hội và trí thức. 


Như vậy trong chủ nghĩa xã hội 
khoa học, vấn đề trí thức chiếm mìột 
vị trí vị tất đã kém phần quan trọng 
so với vấn đồ sử mạng lịch sử của giai 
cấp vô sản, hoặc vấn đề công nông 
liên minh, chứ chưa nói đến vấn đề 
gia đình, tôn giáo v.v. Những biến đồi 
cực ký tolớn và nhanh chóng suốt 
trên một thế kỷ qua đã làm cho vị 
trí của văn đẻ trí thức phong phú và 
sâu sác hơn rất nhiều, đòi hỏi phải 
xác lập những nhận thức mới. 


Chúng ta đều biết nhờ hai phát 
hiện vĩ đại của €. Mác — quan niệm 
duy vật về lịch sử và sản xuất giá trị 
thặng dư — mà chủ nghĩa xã hội đã 
trở thành khoa học. Chính tại hai 
điềm này đã có những vếu tố mới 
làm cho vấn đề trí thức có vị trí 
khác trước, 


Một là, ngày nay khoa học (cá khoa 
học kỹ thuật lẫn kbca học xã hội) đã 
và đang trở thành một lực lượng sản 
xuất trực tiếp. Điều dó có nghĩa là 
ngày càng có đông đảo những người 
trí thức trực tiếp gắn bỏ với giai cấp 
công nhân trong quá trình tải sản xuất 
xã hội. Đúng như Äng-ghen dự kiến, 
trí thức và công nhàn đang bẻ vai 
sát cánh trong cùng một đội nựũ. 


Mác— Ph. Áng-ghen : Tuyền 
6, tr 


t1 SG): 

tập, Nxb Sự thật lHh nội l9ễ1, t, 

))2—9.3 - 
N 


Hai là, với thành tựu của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật thi xu thế 
chát triền của thế giới là tiến dân 
đến một nền kinh tế của trí tuệ, trong 
đó phần giá trị thặng dư tạo ra đo 
hoạt động cơ bắp chiếm tỷ trọng trấp 
- dần. còn giá trị thăng đư thu được từ 

hoạt động của chất xám chiếm Lỷ trọng 
ngày càng cao. Ví dụ, có quốc gia 
nguồn đóng góp của tin học đã chiếm 
- tới 10% thu nhập quốc đản. Như vày, 
trí thức là lực lượng tạo ra giả trị 
thăng dư ngày càng quan trọng, Và 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa thì họ 
cũng bị bóc lột nặng nề không kém 
người công nhân lao động chàn !ay. 


-` Những biến đồi có tính bước ngoặt 
trên đây đòi hỏi' chúng ta phải đói 
mới nhận thức trong vấn đề chủ nghĩa 
xã hội và trí thức. Từ hai lực lượng 
xã hội tương đối tách biệt nhau, nay 
đang xuất hiện đàn một lực lượng 
duy nhất,thống nhất :trí thức công 
nhân hoặc công nhàn trí thức. Lý 
luận về chủ nghĩa xã hội khoa học 
phải tính đến bước ngaặt (o lén này. 
Nếu không sẽ bị lạc hạu. 

Cho đến nay chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đã xuất hiện chỉ trong các quốc 
gia có độ phát triển trung Định hoặc 


rất lạc hậu. Sự thiếu thến và cũng là 


khó kbăn gay gát nhất Ở các nước 
này là thiếu mọt trỉnh đò văn hóa 
cần thiết. V.]. Lê-nin viết: « Chúng ta 
hiền rằng chỉ có thề xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội bàng những vếu tổ vàn 
hóa của chủ nghĩa tư bàn lớn mà 
những người trí thức lại là một trang 
những yếu tố đó » G3). Ơ các nước này, 
muốn ra khỏi n;heo nàn lạc hậu, 
muốn xảy dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội thị không thế không có nhận 
thức đúng về vai trò của trí thức 
trong chủ nghĩa xã hội . Đặt sai vẫn 
đẻ !'rí thức thì sẽ thất bại hoặc tún 
sat vào trì trệ, lạc hậu. 

Hơn 70 răm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đã đem lại những bài học to 
lứn trọng xử lý thực tế mối quan hệ 


giũa chủ nghĩa xã hội và (trí chức. 
Trong tiến trình cách mạng thường 
thấy xưät hiện mâu thuẫn giữa chính 
trị và trí thức, giữa Hãnh đẹo và trí 
thức. Mỗi lần. xử lý sai loại màu 
thuẫn này đều gây tồn thất to lớn 
cho sự nghiệp cách mạng và cho sức 
sáng tạo, cống hiến của trí thức. 
Nguyên nhân của sai lầm thì có nhiều 
và thường gắn với những hoàn cảnh 
eu thề của mỗi nước hoặc mỗi thời 
kỳ cách mạng. Nhưng nguyên nhân 
của mọi nguyên nhân, theo tôi, là 
người ta đã đặt không đúng vấn đề 
trí thức tron#ø chủ ngiĩa xã hội kiroa 
học. Theo cách trình bày trong các 
sách báo và- giảng dạy trong các 
trường, lớp lý luận thì trong chủ 
nghĩa xã hỏi khoa học đường như chỉ 
có vấn đề piai cấp vô sản và giai cấp 
nông dàn. Văn đề trí thức đã bị bó 
quên hoặc chỉ được nhậc đến khi nói 
đến chính sách đãi ngộ và sử dụng trí 
thức. Vấn đề chủ nghĩa xã hộ: và trí 
thức không thề quy giản chỉ còn là 
n.ững chính sách xã hội đối với trí 
thức. 

Vấn đề này thuộc về bản chất của 
chủ nghĩa xã hội khoa học, vì lý luận 
về chủ nghĩa xã hội khoa học là Kết 
tỉnh trí thức của nhân loại. 

Vấn đề này thuộc về số các văn đề 
quyết định sự tôn tại và phải Iricn 
của chủ nghĩa xã hội — cả trên 
phương điện lý luận lăn trong thực 
tiên — bởi vì chủ nghĩa xã hỏi trước 
ngường của của thể RỶ XNT không 
được phép thua béem chủ nghĩa từ 
bản vẻ tàm tí tuệ, về chủ nghĩa nhàn - 
đạo và dân chú. 


- YXăn đề trí thúc càng có ý nghĩa 
cấp bách đối với chủ nghĩa xã hội khi 


mà nhàn loại đang bước sang nên văn 
- mình công nghiệp. 


ĐAy chính là một vấn đẻ căn được 
Snhìn lại và đôi mới 2. 


t3) V.I le-atn : Toản tấp, Nib Tiên bọ 
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Đồi mới= 


“ = 


Ý kiến và knh nghiệm  - 


Nâng cao chất lượng 


nghiên cứ 


| Ừ sau Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ VI tủa Đảng 


đến nay, hoạt động nghiên 
cứu lý luận đã được đầy lên 
một bước đáng kề. Tuy nhiên, nghiêm 
túc mà xét, chúng ta chưa có được 
những công trình có tàm cỡ xứng 
đáng, những kết luận lý luận khả dĩ 
đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn 
cách mạng, của công cuộc đòi mới, 
của sinh hoạt tư tưởng trong đảng và 
trong toàn xã hội. Nâng cao chất 
lượng các công trình nghiên cứu lý 
luận cần được coi là mỗi quan tâm 
hàng đâu, trước hết là của các cơ 
quan nghiên cứu lý luận, của những 
người làm công tác lý luận, khoa học 
xũ hội. 
Mặt khác, cũng cần thấy thêm rằng 
chưa bao giờ công tác nghiên cứu lý 
luận có được những điều kiện thuận 


lợi như hiện nay. Những đòi hỏi mà, 


đảng và cách mạug đặt ra trước công 
túc lý luận là nguồn dộng lực mạnh 
mẽ thôi thúc các cơ quan khoa học, 
những người nghiên cứu lý luận vươn 
tới. Những edơn đặt hàng xã hội P đa 
dạng và không dễ thực hiện thật sự 
là mảnh đất thênh thang cho người 
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u lý luận 


ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG # 


-~ 


` 


nghiên cứu thề hiện trí tuệ, tài năng 
nếu người đó thật sự có tấm huyết. 
Hơn thế, Đảng không chỉ đòi hỏi mà 
bằng việc mở rộng dân chủ và công 
khai, bảng việc đề ra chủ trương đồi 
mới với những định hướng cơ bản, 
bảng việc mở' rộng tự do tư tưởng, 
tranh luận đân chủ..., Đảng đã mở 
đường, tạo môi trường xã hội thuận 
lợi hơn trước che hoạt động nghiên 
cửu lý luận. Điều quan trọng nhất là 
từ thực tiễn cách mang ở bước ngoặt 
đồi ¡uới sau những năn: thang trì trẻ 
kéo đài dang xuất hiện những sự tìm 
tòi, thứừ nghiệm, đó chính là nguồn 
chất liệu sinh động, đa dạng cho hoạt 


động nghiên cưu. Đội ngũ đông đảo - 


các nhà khoa học, các cơ quan nghiên 
cứu lý luận được tồ chức tốt, tích 
cực, có phương pháp tiếp đặn thực 
tiến và nghiên cứu đúng chắc chắn sẽ 
gặt hái được những kết quả khả quan, 
đóng góp vào sự phát triền lý luận 
của Đang. 

Việc đánh giá chính xác chất lượng 
của công trinh khoa học lý luận 
Mác — Lê-nin không để. Tiêu chuần 


W Phó giảm đốc Học viện Nguyễn Ấi Qu6œ 


của chân lý là thực tiễn — điều đó 
không cần phải bàn cãi gì nữa. Song, 
vấn đè quan trọng là ở chỗ làm sao 
có thề đánh giá được chất lượng của 
công trình mà không phải chờ sự 
kiềm nghiệm của thực tiễn. 


Một kết luận lý luận rút ra sau quá 
trình nghiên cứu chỉ có giÁ trị khi 
nó giải đáp được một vướng mắc 
nào đó của thực tiền cách mạng, của 
cuộc sống. Đây là yêu cầu số một của 
hoạt động lý luận. Những bài viết, 
những bản thuyết trình xa rời thực 
tiễn, thoát ly đời sống hiện thực sôi 
động, chẳng ăn nhập gì với sinh hoạt 
tư tưởng hiện thời trong đảng và 
trong xã hội sẽ chẳng ích lợi gì. Lý 
luận chỉ khi nào ~ nói theo cách của 
Lẻ-nin — * biến thành thực tiễn », cần 
cho thực tiễn, tận dụng được vào 
thực tiễn, kiềm nghiệm được trong 


thực tiền, mới xứng đáng với vai 


trò của nó. Muốn đạt được tới đó, tất 
nhiên, người nghiên cứu lý luận phải 
rèn luyện rất công phu theo một định 
hướng đúng, phải nắm vững phương 


pháp biện chứng duy vật và có đủ - 
dũng khí cách mạng, có phầm chất 


đạo đức cao, có tính dàng và trách 
“thiệm công dân chân chính. 


Lý luận không nhất thiết phải trả 
lời cụ thề, chỉ tiết từng vấn đề do 
thực tiền đặt ra. Công việc đó chỉ 
những cơ quan lãnh đạo, quản lý, 
những người hoạt động thực tiễn mới 
có đủ thông tin, điều kiện cần thiết 
đề xử lý. Nhưng lý luận phải đưa 
lại cho các cơ quan và cán bộ lãnh 
đạo, quản lý những kết luận lý luận 
cơ bản nhất, giúp vào việc hình 
thành phương pháp luận nhận thức và 
định hướng giai quyết những văn đề 
cụ thê và trongø chừng mực nhất định 
làm chức năng dự báo chiều hướng 
phát triền kinh tế —- xã hội và tư 
tưởng. Đó là cải cần thiết hơn cả đối 
với những người chỉ đạo thực tiễn. 
liiện nay, trình độ hiều biết lý luận 
chung của cán bộ, đảng viên ta đã 


được nâng lên đáng kề. Thông qua 
những công trình lý luận khoa học đề 
khêu gợi, chỉ hướng, kề cả kích thích: 
mọi người suy nghĩ, tìm tôi sáng tạo, 
đó là con đường có hiệu quả nhất đề 
lý luận phát huy vai trỏ xã hội của 
mình. TẤtI nhiên, không vi thế mà làm 
cho lý luận rơi vào trừu tượng, dùag 
lại ở những kết luận chung chung 


Những công trình nghiên cứu lý 
luận như thế tự nó góp phần phát 
triền lý luận của Đảng. Chúng ta .lều - 
biết. bước vào lãnh đạo xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trên thực tế, Đảng cần 
có lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học 
về các mục tiêu, nội dung, con đường, 
bước đi của. nó. Và lý luận đó cần 
được không ngừng bồ sung, phát triền. 
Có những luận điềm đúng đắn trên 
những nét khái quát nhất nhưng cần 
được cụ thề hóa thêm. Có những luận 
điềm phải sửa đồi cho phù hợp với 
tình hình đã biến đồi. Có những luận 
điềm đã lỗi thời cần loại bỏ. Lại có 
không ít vấn đề mới nảy sinh cần 
được nghiên cứu, phân tích một cách 
nghiêm túc, Công tác lý luận phải tham 
gia vào tất cả các quá trình đó, có 
tiếng nói khoa học về những trường 
hợp đó. 


Nghiên cứu lý luận còn nhằm góp 
phần vào công tác tư tưởng của Đảng, 
vi vậy, mỗi sản phầm nghiên cứu lý 
luận phải thật sự có tác dụng là 
người tuyên truyền, người cồ động, 
là vũ khí bảo vệ đảng, cồ vũ cho đồi 
mới, khuyến khích nhân tố tích cực, 
phê phán những nhận thức lệch lạc,. 
chống những biêu hiện tư tưởng tiêu 


_cực. Các công trình nghiên cứu lý - 


luận phải góp phần soi sắng mục tiêu, 
con đường mà Đảng và nhân dân đã 
lựa chọn, bảo vệ bản chất khoa học 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, khẳng định 
vai trỏ lĩnh đạo của Đảng, phê phán 
mọi biều hiện động đao, mơ hồ, giả 
danh khoa học. Học thuyết Mác — 
Lê-nin mang trong mình nó bẳn chất 
phê phán. là sẵn phầm của cuộc đấu 


¿J 


tranh tư tưởng ~ lý luận chống mọi 
sự xuyên Lạc, mọi thứ học thuyết phản 
khoa học. 


Đề nâng cao chất lượng nghiên cứu 
lý luận, cần xác định đúng hướng 
nghiên cứu chủ yếu. Trọng tâm hàng 
đầu cần đầu tư công sức, lực lượng 
nghiên cửu là các vấn đề của thời kỷ 
quá độ ở nước ta, đặc biệt là trong 
lĩnh vực kinh tế. Nói tập trung sự 
chủ ý vào nghiên cứu các vấn đề của 
thời kỳ quá độ không có nghĩa là chỉ 
quan tâm đến cái “nuọn» mà bỏ qua 
việc nghiên cứu cơ bản: Chính là đề 
giải quyết các văn đề cặp bách, trước 
mắt mà càng phải đi sàu nghiên cứu 
các vấn đề lý luận eơ bản; thế nào 
là chủ nghĩa xã hội và chúng ta bắt 
đầu đi lên từ đâu. 

Ciính những nguyên tắc cơ bản, 
những quan điểm và phương hướng, 
chủ trương lớn của quả trình đồi mới 
mà liệt nghị lần thứ sáu BCHTUPĐ 
(khóa VỊ) dạ nẻu lên là những vấn 
đề vừa cơ bản vừa cấp bách của công 
tác nghiên cứu lý luận về thời Kỷ 
quả độ lén chủ nghĩa xã hội hiện nay 
ở nước ta. 

lản thân công cuộc đồi mới cũng 
là một đối tượng cản được nghiên 
cứu. Sẽ không thề tiến hành thắng lợi 
sự nghiệp đồi mới toàn điện nếu 
cña làm rõ các vấn đẻ: thế nào là 
đòi mới, đồi mới có đóng nghĩa với 
sửa sai hay không, đòi mỏi cái gì và 
kế thừa cái gì, đồi niới theo phường 
hướng và nguyen tác nào, đeu là 
nhàn tổ lim hàm đổi tuới, nhàng 


. ... k ~. £, .* 
điểu kiện gíì đàm hảo cho dồi mới 


tháng lợi, và sao *eó đồi trà không „. 


máxỚI? ? v.v. 


Auyên suốt quá trình nghiên cửu 
đó là phép biện chứng về sự thống 
nhát giữa cái phỏ biến và cái đặc 
thù của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
nói chung và sự nghiệp đồi mới ở 
nước fa nói riêng. Ở dày sự đi chệch 
hoặc quá thiên về mặt này, mặt kia 
đều dẫn đến những sai lầm lý Điận; 


hoặc giáo điều, hoặc chủ quan duy # 
chí. Nghiên cứu các vấn đề của thời 
kỳ quá độ và của bước ngoặt đồi mới 
là thử thách rất nhạy cảm đối với sự 
vững vàng, độ sâu sắc của việc nắm 
phép biện chứng giữa `cái phồ biến 
và cái đặc thủ. Đồi mới ở nước te có 
gì giỗng và khác với cải tồ, cải cách, 
đồi mới ở các nước anh em? Chỉ 
riêng điều đó thôi đã có thể có nhiều, 
câu trả lời khác nhau. Sinh hoạt lý 
luận và tư tưởng rất cần có sự nhận 
thức đúng đán về chính quá trinh 
đó. ` 

Quá trình đồi mới, nâng cao chất 
lượng nghiên cứu lý luận là quá trinh 
khôi phục và tuân thủ nghiêm nrặt 
phương châm gắn lý luận với thực 


"tiên, khẮc phục bệnh xa rời thực tế, 


kinh viện. Những người làm công tác 
nghiên cửu lý luận phải là những 
người di đầu trong việc chốrg quan 
liêu, chống thoát lv hiện thực, xa rởi 
cuộc sống. HBởi vi xa rời thực tiên ruöt 
mặt không cảm nhận dược hết tính 
chất bức xúc của những vẫn đề thực 
tiên đang đòi hỏi, mặt khác cũng chẳng 
có cứ liệu cho việc nghiên cứu. Thơ 
hơi thở của cuộc sống, đồng cảm với 
nznyên vọng và sáng kiến của quần 
cúng lao động, đỏ mãi mài là nguồn 
sông và phát triền của lý luận cách 
"L1. 

lồng kết các điền hỉnh tiên tiến 
là môôt hưởng hoạt động lý luận rát 
có liệu qua. Chúng ta đã biết, từ 
kinh nghiêm của ngày thứ bảy lao 
động còng sản, Lê-nin đã đúc rút ra 
biết bao vấn để lý luận cực kỷ quan 
trorzø. Chủ nghĩa Mác — lLê-nin sử đi 
eÓ sức sóng mãnh liệt một phần là do 


những người sáng lặp nó rất chủ 
trọng tông kết kinh nghiệm thành 


công và thất bại của phong trào cộng 
sản, công nhàn quốc tế. Đối với chúng 
ta lúc này, tông kết thực tiền cảng 
cân thiết. Thông qua những hiện thực 
cụ thề, sinh động ấy.mà lý luận được 
kiềm chứng, được “uốn nắn», bồ 
khuyết và phát triền. 


£ 


Dân chủ hóa sinh hoạt lý luận, mở, 


rộng tự do tư tưởng là điều kiện đặc 
biệt quan trọng nâng cao chất lượng 
nghiên cứu lý luận. Trước những vấn 
đề phức tạp của đời sống xã hội và 
_ thực tiễn cách mạng không dẻ øi có 
ngay được những nhận định đúng 
đắn. Trong quá trình tìm tòi, khám 
phá có thể có sai lầm và có thê trong 
ý kiến sai lầm vẫn 
đựng những nhân tố hợp lý nào đó. 
Chỉ có qua trao đồi thẳng thắn, công 
-khai trên tỉnh thần khoa học mới giúp 
nhau tìm ra hàn lý. Tôn trọng ý kiến 
của các cơ quan khoa học, coi việc 
các nhà khoa học mắc sai lầm trong 
học thuật là bình thường, xóa bỏ hẳn 
tư tưởng độc quyền chân lý, không 
muốn nghe ý kiến trái với ý kiến của 
mình, ngược với những điều mình đã 
tâm niệm — đó là bầu không khí dàn 
chủ, là môi trường thuận lợi nhất cho 
lý luận phát triền. Tuy nhiên, chính 
sự phát triền của lý luận Mác — Lê- 
nín dòi hỏi phải rất vững vàng về 
quan điềm giai cãp trong nghiên cứu 
cũng như khi tranh luận. Diều đó bắt 
nguồn từ chỗ lý luận Mác— I.é-nin là 
thế giới quan của giai cấp còng nhàn, 
là công cụ phục vụ lợi ích của những 
người lao động. Những luận điềm đi 
trệch lập trưởng giai cấp công nhàn 
sẽ trở thành vô nghĩa không chi xét 
về mục đích của nó, mà cả về đỏ tin 
cậy khoa học của chính luận điểm đó. 
Dàn chủ hóa, tự do tranh luận trong 
sinh hoạt lý luận hoàn toàn khôzg 
đồòøg nghĩa với việc tranh cài VÔ gIỜI 
hạn, triền miễn về nhũng: ý ÂẰiến 
không có tính xảy dựng. Chính Lẻe-nin 
đã nhãn mạnh: chỉ nên “tranh cãi 
với những người màt chúng ta nén 
tranh cäi,... tranh cãi trên cơ sở lý 


luận mắc XÍI... VÀ cÓó mỘC Ý muốn FÔ « 


it nhiều chứa. 


cần được 
- phản tích đề vận dụng một cách sống 


ràng tìm ra chân lý. Ở đây, eơ sở 
chủ yếu đề tiến hành tranh cãi một 
cách thật sự cầu thị là lòngtrung. 
thành với chủ nghĩa xã hội và thật 
sự quyết tâm đứng về phía giai cấp 
vô sản chống lại giai cấp tư sản P (1), 
Còn giới hạn của sự tranh luận thì 
như Lê-nin đã phân tieh: e giải quyết 
vấn đề bằng cách nói" đừng tranh 
luận nữa và chấm hết, là không dủng. 
Nhưng tranh luận về mặi lý luận là 
một chuyện, còn đường lối chính trị 


L 
của đảng, cuộc đấu.tranh chính trị, 


lại là một chuyện khác» (2). Hơn ai 
hết những người hoạt động trên mặt 
trận lý luận của Đảng ý thức rõ vẻ 
ranh giới có tính nguyên tác đỏ, 


Cũng như các lĩnh vực khoa học 
khác, hoạt động nghiên cứu lý luận 
chỉ có thề đạt được chất lượng tốt khi 
có sự quan tàm đày đủ của Đảng và 
nhà nước trên tất cả các mặt: xác 
định rõ quan điềm về mối quan hệ 
giữa chính trị và khoa học, giữa 
đường lối và lý luận. sự định bướng 
nghiên cứu, tò chức lực lượng phỏi 
hợp, cung cấp thông tìn, giải quycE 
những văn đề về ciính sách, cơ sỞ 
vật chặt, kinh phí ng†iền cứu... 

Đề việc nghiên cứu lý luận có kết 
quả, một điều kiện không thề xem 
nhẹ nữa là việc chú trọng tham khảo 
và theo dõi sát những thành tựu ly 
luận của các nước anh em. Đương 
nhiên, những thành tựu lý luận dÓó 
tiếp thú có chọn lọc, CÓ 
tạo vào điều kiện cụ tẻ của cách 


Hạn Bước ta, P 


(1) V.L Lò-nin: Toảa 022. NVL Ficến hò, 
Maạit-xcợ-Va, 19727, C30, tị, dù0 


(2) V.L lc-nin: Sách đđ đìn, tÔ 1d, tr. 1232 
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_Đối mới - Ý kiến và kinh nghiệm 


` 


_Công đoạn sau thu hoạch với việc 


điải quyết vấn 


ƯƠNG thực đang là vấn đề 
hàng đầu của thế giới. Số 
lượng lương thực hữu ích đạt 
được không chỉ phụ thuộc vào 
năng suất cây trồng, mà còn phụ 
thuộc vào khâu thu hoạch, bảo quản, 
chế biến và phương thức sử dụng. 
Ngành nông nghiệp thế giới phân biệt 
hai công đoạn trước và sau thu hoạch, 


Š 


mỗi công đoạn có công nghệ đặc trưng 


của nó. Công nghệ sau thu hoạch có 
nhiệm vụ chủ yếu giải quyết các vấn 
đề thuộc hoạt động tiền bảo quản như 
thu hoạch ở đồng ruộng, đập. quạt, 
phơi sắy, phân loại, thu mua, vận 
chuyền và các vấn đề bảo quản, chế 
biến nông sản nhằm duy tri và nàng 
eo chất lượng của chúng. 


Ữ công đoạn trước thu hoạch, mất 
mùa ngoài đồng là hiện tượng dễ 
nhận thấy và Hã có nhiều biện pháp 
phóng chóng kịp thời, có hiệu quả. 
lo đầu tư nhiều mặt và có nhiều 
công nghệ tiên tiến (giống mới. phân 
bón, thuốc trừ sâu, kỹ thuật canh 
tác v.v.), đặc biệt là kết quả của cuộc 
.eách mạng xanh lân thứ nhất, tồng 
sản lượng nông nghiệp thế giới trong 


¬§ 


đề lương thực 
ở nước ta 


LÊ DOÄN DIÊN ® 


ˆ.ềê 
khoảng 20 năm gần đây tăng lên 
gấp đôi. 

Trong lúc đó, ở nhiều nước, nhất 
là các nước đang phát triền, hiện 
tượng mất mùa trong nhà còn quá 
lớn do không chủ ý đúng mức tới 
cóng đoạn sau thu hoạch. Riêng đối 
với các loại hạt lương thực, Tö chức 
lương thực và nông nghiệp thế giới 
(FAO) đã đánh giá mức hao hụt sau 
thu hoạch từ õ đến 30% ở các nước 
đang phát triền, Nếu lấy mức trung 
bình IÒ thì riêng năm 1981, toàn 
thế giới hao hụt gần 1§0 triệu tàn các 
loại hạt lương thực (khoảng 18 tỷ 
đô la Mỹ) đủ nuôi sống 8l§ triệu 
người. Ở nước ta, nếu mức hao hụt. 
trung bình 10X (thực tế còn lớn hơn) 
và sản lượng lúa là f5 triệu tấn/năm, 
thị số hao hụt là 1,5 triệu tấn (bằng 
1.02 triệu tấn gạo). tương đương 
255 triệu đô la. Đối với các loại cây 
có củ (khoai lang, sắp, khoai tây) lấy 
tỷ lệ hư hao trung bình là 2UX và 
với sản lượng 1,5 triệu tấn thì hằng 
năm chúng ta bị mất đi khoảng 


Ý Giáo sư tiến aï 


300000 tấn 
la Mỹ). 

Ngoài sự hao hụt về số lượng, sự 
hao hụt về chất lượng cũng đáng kề. 
Các loại độc tố do các loài vi sinh vật 
gày ra trong quá trình bảo quản 
không đúng quy trình kỹ thuật sẽ gây 
ra những tác hại lớn đối với con 
người và gia súc. Các nông sản phầm 
chất lượng kém không xuất khầu được, 
hoặc sẽ gày thất thu lớn. : 


(trị giá 25 triệu đô 


Vì vậy, nhiều nước đã quan tầm 
tới công đoạn sau thu hoạch thề hiện 
trên nhiều mặt: đầu tư tiền vốn, thiết 
bị, nhân lực, tồ chức các cơ quan 
nghiên cứu v.v. VÍ dụ ở Mỹ cứ 
100 người làm ở công đoạn trước thu 
hoạch thì có 172 người làm ở cÔng 
đoạn sau thu hoạch. Ở vùng châu Á— 
Thai hình dương, năm 1981, Tồ chức 
lương thực và nông nghiệp (FAO). 
Chương trình phát triền của Liên hợp 
quốc (PNUD) đã thiết lập một đề án 

mang tính chất khu vực là «công nghệ 
sau thu hoạch và kiềm tra chất lượng 
các loạt hạt lương thực ». CÓ 13 nước 
(cả Việt nam) đã tham gia đề án này 


Ở nước ta, nhiệm vụ giải quyết 
_vấn đề lương thực, thực phầm đã 
được đề ra và thực hiện từ nhiều 
năm nay. Tuy nhiên, trước đây chúng 
ta mới tập trung chủ yếu vào giai 
đoạn sản xuất tức là công đoạn dâu 
của việc tạo ra sản phầm, chứ chưa 
đề cập mỏ! cách đầy đủ và toàn diện 
tới giai đoạn tiếp sau của quá trình 
sản xuất nông sản — công đoạn sau 
thu hoạch. Dọ đó, chúng ta chưa chú 
trọng việc đầu tư và xây dựng cơ SỞ 
vật chất kỹ thuật, cũng như : việc 
nghiên cứu, áp dụng nhanh các tiến 
bộ khoa học kỹ thuật cho lĩnh vực 
sau thu hoạch nhất là việc chế biến 
và bảo đảm chất lượng nông sản. Bởi 
vậy, sản phẩm chế biến tử nông sản 
ở nước ta đã ¡t về số lượng lại nghèo 
về chủng loại mặt hàng, chất lượng 
chưa cao và chưa ồn định. Phụ phầm, 
phế phầm nông nghiệp không được sử 


đụng hợp lý. Công tác bảo quản không 
bảo đảm được kết quả thủ hoạch. Công 
tác chế biến không kích thích dược 
sản xuất. Giữa sản xuất, bảo quản, 
chế biến, phản phối lưu thông có mối 
quan hệ tác động qua lại chặt chẽ, 
hỗ trợ nhau phát triêền. Do công đoạn 
sau thu hoạch chưa được giải quyết 
tốt nên mối quan hệ hữu cơ và dây 
chuyền liên hoàn đã bị cắt đứt làm 
cho nền nông nghiệp nước ta chưa 
phát triên toàn diện. 

Đã đến lúc cần phải có những công 
nghệ, biện pháp tốt cũng như những 
thiết bị phù hợp đề bảo quản, chế 
biến nông sản nhằm giảm sự hao hụt 
về số lượng cũng như về chất lượng 
nông sản, trước hết là các loại hạt 
lương thực, tới mức thấp nhất. Đông 
chí Tông bí thư Nguyễn Văn Linh 
trong bài phát biều tại Hội nghị 6 của 
BCHTUĐ có nói: «Giảm hẳn tỷ lệ 
hư hao mất mát lương thực quá lớn 
và cực kỳ phi kinh tế hiện nay. Giảm 
hớt tỷ lệ « mất mùa trong nhà » cũng 
là một hướng gia tăng sản lượng 
lương thực. Tôi đề nghị phải có 
nhưng biện pháp có hiệu lực Lơn về 
mặt này » (1). 

Đề sử dụng có hiệu quả và giảm 
tồn thất lương thực, xin mạnh dạn 
đề xuất một số ý kiến sau : 


1 — Các xác định đúng vị trí và tầm 
quan trọng của công doạn sau thu 
hoạch trong hệ thống nông nghiệp ở 
nước ta không chỈ trên nhàn thức mà 
cả trong việc làm đầu tư tiền vốn, trang 
thiết bị, con nguời, có chính sách, cơ 
chế nhằm kích thích mọi hoạt động 
thuộc giai đoạn này và có biện pháp_ 
tồ chức thực hiện. Đày là mọt vấn đề 
hết sức phức tạp, đa dạng vừa có tính 
chất khoa học kỹ thuật, vừa mang 
tỉnh chất kinh tế xã hội. Do đó phải 
tiến hành đồng bộ các công việc yề 
khoa học kỹ thuật và cả yề kinh tế, 
xã hội. 


(1) Xem Tạp chí Cộng sản số 4-1969, tr. ® 
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2 —TCôi¿ đoạn sau thu hoạch Tu 
"gồm nhiu cỏng việc có tính lícn 
ngành và ca tryco, Eởời vậy, không 


chỉ ngành chủ quảä mà các ngàn? có 
điên quan: cơ khí, vặt tư, năng lượng, 
hóa chét...,7 š 1ỎNg chỉ các cơ quan 
trung ương mà các da phương và nhàn 
dàn- đều phải tham gia đề tạo ra sức 
mạnh tồng hợp, đủ sức giải quyết có 
hiệu quả văn đề này. Cụ thề: 


— Công tác bảo quản, chế biến nông 
sản phải trở thành tập quán làm ăn 
của mỗi gia đỉnh nông dân cũng như 
công việc đồng áng của họ. Phải thực 
hiện khầu hiệu “nhà nhà bảo NHA h 
nhà nhà chế biến s. 

— Chọn lụa những công nghệ bảo 
quản, chế biến nông sản thích ứng ít 
đầu tư, íttốn năng lượng, để làm và 
có hiệu quả cao phủ hợp với điều kiện 
nước ta hiện nav. 

— Định quy mô thích hợp và linh 
hoạt, đặc biệt chú trọng quy mô nhỏ: 
gia đình, cụm gia đỉnh, 
liên xã... 

— Tiến hành bốn kết hợp : kết hợp 
các công nghệ cồ truyền vốn đã thực 
hiện trong dân gian tử lầu với .các 
công nghệ tiên tiến, đặc biệt là ở các 
địa phương cé điều Kiện nằm tạo ra 
các mặt hàng có giá trị kinh tế cao 
phục vụ cho đời sẻng và xuất khâu; 
két hợp thủ công, núa cơ khí và cở 
khí: kết hợp giữa nhà nước và nhàn 
cần; Kết hợp giữa quy trình sơ chế 
yvàa quy trình chế biến công nghiệp. 
Quy trình sơ chế nông sản phải được 
thực hiện ở các địa bàn nông thôn 
ronth lớn, các vùng sinh thái Khác 
nhau của đất nước, với sự tận dụng 
sức lao động nông nhàn rất phong phú 
và đa dạng ở các vùng nhằm tạo ra 


các dạng bán thành phầm (như bột 
sán, bột khoai) có thể sử dụng dàn 


đu trong thể chủ động, chấm dứt 
tỉnh trạng no đồn đói góp, ép cắp ép 
gia vốn đã thường xuyên xảy ra trong 
những năm qua. Quy trình chế biến 
nóng nghiệp phải được thực hiện ở 


28 : 


hợp tác xã, 


-từ phía Naui 1A. 


¬— 


e nhà máy của tÍ:h, của trung œơ-ø 
viện sử cụng có hiệu quả các bân 
thành phầm tức các sẵn phm đà 
Cược sơ chế đề tạo ra các mặt hàng 
lương (thực thực phầm có tiêu chuẩn 
chất lượng cao, ồn định, có giá trị 
thương phẩm cao, có giá trị định 
đưỡng tốt và hợp vệ sinh. Các mặt 
hàng này phải đạt được các yêu cầu 
của quảng đại quần chúng tiêu đứng : 
giá cả phải chăng, phù hợp với tập 
quán tiêu dùng, sử dụng đơn giản, 
tiện lợi, có Thê bảo quản lâu dài, đảm 
bảo càn bảng về năng lượng cũng như 
yề protêin. Sự kết hợp nhiều chiều 


"như đã nêu trên sẽ tạo ra sức mạnh 


tông hợp của nhiều ngành nhằm giải 
quyết thành công và trọn vẹn các 
công tác sau thư hoạch, trước hết là 
các công tác chế biến và bảo quản, 
nhàt là đối với các cây màu. Thực 


“hiện tốt sự kết hợp giữa sơ chế và 


chế biến công nghiệp, nghĩa là sự kết 
hợp giữa nóng thôn, hợp tác xã và 
nhà máy ở huyệu, tỉnh, trung ương 
với sự lựa chọn các phương án thích 
hợp về sản phầm phục vụ chơ cơ cấu 
bữa ăn, thay thế một phần gạo bằng 
màu, sẽ đưa công tác bảo quản, chê 
biến, sử dụng, đặc biệt là các loai 
Trầu vào bến nếp và tập quần làn, 
ăn của nhà nônøg. Việc đưa màu vào 
cơ cầu bũa ăn có một ý nghĩa rất 
quan trọng trong việc giái quv€f văn 
lương (thực ở tước ta, nhất là ở 
các tính phía Bắc. Một mặt nó tiết kiệm 
được ngoại lệ nhập gạo của nước 
ngoài và tránh được những khó khăn 
tác trong vận chuyển lương thực 
MNiät khác, việc che 
hiển màu sẽ tạo điều kiện phát triên. 
sản xuất màu lương thục hiện đang 
có xu hướng chững lại do Kong tiêu 
được. 


đề 


ch 


thụ 


Theo chủng tôi, việc đưa mầu vào 
cơ cấu bữa ăn phải được thực hiện 
bằnr La phương thức: trực tiếp: 
mán tiếp thông qua ngành chăn nuôi : 
và xuất khảu. Tùy theo điều kiện của 


từng địa phương và tù vùag mà 
nuưữc độ thực hiện ba phương tức này 
có khác nhau. Tuy nhiên đề đầm bào 
sư thành công: của ba phương thức 
này, việc chọn công nghệ và phương 
án sản phầm là hết sức quan trọnÿ. 


1% — Căn có sự kết hợp chặt chẽ, hài 


hòa và nhuäần nhuyễn giữa các cán ‹ 


bộ công tác trong công doạn trước 
thu hoạch (chọn giống cây trồng và 
_vật nuôi, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật 
chân nuôi, thú y v.v.) và các cáh bộ 
công tác trong công đoạn sau thu 
hoạch (bảo quản, chế biến, nàng cao 
chất lượng nông sản, lưu thông phân 
phối v.v.) nhằm khép kín chu trình 
sản xuất và điều hòa phối hợp giữa 
hai công đoạn trong ngành nông 
nghiệp nước-ta một cách tối uu và có 
hiệu quả kinh tế cao nhất, phục vụ 
tốt nhãt cho ba chương trình kính tế 
lớn. Ví dụ,nhu cầu chế bien đậu tưởng 
(ở công doạn sau thu hoạch) thài:nh các 
dạng thực phầm có giá trị đinh dưỡng 
cao (đảm bảo tính cân bằng các axit 
amin không thê thay thể, hạn chế tới 
mức „thấp nhất các chất kháng dinh 
đưỡng...) đòi hỏi các nhà di truyền 
qhọn giống (ở công đoạn trước thu 
hoạch) phải tạo được các giống dậu 
tương có hàm lượng prôtêin cao, có 
hàm lượng các axit amin chứa lưu 
huỳnh cao, đặc biệt là métionin ; đồng 
thời phải làm giảm hàm lượng lectins 
các chất kháng tripsia và các chát L gây 
sinh hơi... 


Các hoạt động của công đoạn sau 
thu hoạch trong nhiều trường hợp có 
thề có một tác động tích cực ngược 
trở lại đối với công đoạn trước thu 
hoạch, thậm chí có thể làm thay đöi 
cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ 
trong một vủng sinh thái ròng lớn 
nhằm đáp ứng các đòi hỏi của công 
đoạn sau thu hoạch. 


4 — Trong công tác chế biến lương 
thực, thực phầm, một vấn đề lớn cần 
nêu lẻên là việc hình thành một ngành 
công nghiệp bột ở nước ta. Có bột 


“điện 


(kề cả các loại đản đỗ; thì việc chế 
biến bũa ša công ngh.ẻi: ,cản đối về 
mát nắng lưẹ?:g, vẻ mt prôtênin và 
các axif amin thông (hề thay thế 
mới được thực hiện một cách dễ 
dàng. Diễu này sẽ mở ra một cục 
mới frong việc sử dụng lương 
thực. Có xây dụnz ngành công nghiệp 
bột, mới có thề dưa màu vào cơ cầu 
lương thực, nớởi có thê đành thóc go 
che quỹ dự trữ lương thực quốc £la. 


5 — Cân coi vấn đề nàng cao chất 
lượng nông sản như là sợi chỉ đỏ 
của các hoạt độn; trong công đoạn 
sau thu hoạch. Trong điều kiện nước 
ta còn thiểu lương thực, chúng ta 
càng phải nhấn mạnh vấn đề chất 
lượng, và lấy đó lầm biện pháp khác 
phục khó khăn về thiếu hụt số lượng. 
Thí dụ trong ngành chăn nuôi, nếu 
sử dụng thức ăn chất lượng kém ta 
phải tiêu tốn Z—8 đơn vị thức ăn cho 
¡ kg tăng trọng. Nhưng với thức án 
có chất lượng cao fcàn đối về năng 
lượng và về prôtêin) thi chỉ cần ä3— - 
3,5 đơn vị thức ăn cho 1 kg tàng trong 

Văn đề bảo quản, chế biến phải 
kết hợp rất chặt ohẽ với ngành chăn 
nuôi, nghề cá, nghề rừng nhàm khép 
kín mọi chu trình tự nhiên: Ngành 
chăn nuôi và nghề cá sẽ tận dụng 
các chất phế thải của công nghệ chế 
biến nông sản, lương- thực, thực 
phầm, đồng thời tránh nhiễm bản 
môi trường và ôn định tính cần báng 
của hệ sinh thái. 


6 — Một số nhiệm vụ cắp thiết cần 
thực hiện ngay đề giảm tồn thất 
lương thực. 


— Vê bảo quản và vận tải lương 
thực. Kịp thời tiến hành tủ bồ, cải 
tạo, hoặc nhập các trang thiết bị, 
vật tư bảo quản cho hệ thống kho 
kiên cố hiện có trong cả nước. Sớm 
hoàn thành quy hoạch dề xày dựng 
ngay hệ thống kho tàng ở các tỉnh 
phía Nam. từ tuyến tỉnh đến cơ sở. 
Có biện pháp khác phục dạng kho 


e 
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lạm ngoài trời hiện còn đang iö0n 
tại. Bước đầu chế biến hoặc nhạp các 
thiết bị chuyên đùng thích hợp cho 
vận tải lương thực đường thủy, 
đường bộ nhằm đảm bảo an toàn về 
8Ố lượng và chất lượng lương thực. 


— Về xay xàt. Chế tạo hoặc nhập 
các thiết bị cần thiết đề đăm bào cho 
đây chuyền công nghệ của các máy 
xay lớn ở các tỉnh phía Bắc. Bố trí 


lại dày chuyền hợp lý cho hệ cối xay ˆ 


lớn ở các tỉnh phía Nam. Đồi mới 
toàn bộ hệ máy xay xát nhỏ hiện 
đang dùng trong cả nước. Nhanh 
chóng triền khai công nghệ ép dầu 
cám và ép dầu phôi ngô đề có thề ép 
được 40-50 tông lượng cảm. 


— Về chế biến. Đưa các mặt hàng 
lương thực đã chế biện vào sử dụng 
với tỷ lệ 20 —30Ã trong cơ cấu bữa 
án. Sử dụng tông hợp các: nguồn 
nguyên liệu tấm, hoa màu, đậu đỗ 
đưa vào cơ cấu bữa ăn cho các vùng 
sinh Yhải nhằm chủ động dành thóe 
xây đựng quý lương thực dự trữ. 
Nhập công nghệ và thiết bị toàn bộ 
đề chế biến một số mặt hàng có giá 
trị thương phầm cao phục vụ cho 
xuất khầu. Đưa công nghệ sơ chế các 
loại hoa màu vào địa bàn nông thôn 
ròng lớn nhằm tạo nguồn nguyên liệu 
`bán thành phầm ồn định, phục vụ 
công nghiệp chế biến lương thực ở 
-quy mô lớn hơn. 


— Về chất lượng. Đưa công tác 
kiềm tra chất lượng và công tác quản 
lý chất lượng lương thực vào quy 
dịnh pháp luật, đưa chỉ tiêu chất 
lượng vào giá lương thực (giá gạo và 
các nông sản phải theo cấp chất 
lượng). Phục hồi hệ thống KCS cùng 
với việc triền khai công tác tiêu 
chuần hóa trong ngành lương thực. 
Thống nhất chế tạo và quản lý các 
phương tiện đo lường (cân, đong) 


lương tl:ực trong cỗ rước. Nhập môi 
số trang thiết bị hiện cại phục vụ cùo 
côrg tác chất lượng và công tác ticu 
chuản hóa trong ngành. 


— Về đầu tư. Đề có thề làm ngay 
những công việc trên đây, ngành 
lương thực phải được đầu tư thỏa 
đáng về vốn, trang thiết bị (đặc biệt 
là các trang thiết bị chuyên dùng), về 
năng lượng, về cán bộ (đặc biệt là 
văn đề đào tạo bồi dưỡng v.v.) và 
phải có sự tham gia tích cực của 
nhiều ngành. So sánh giữa kính phí 
đầu tư và phần tồn thất trong quả 
trình bảo quản lương thực khi tha 
nồi, chúng ta hoàn toàn có thề khẳng 
định được rằng đầu tư cho ngành 
lương thực chỉ là sự ứng trước rất 
ngắn hạn, có thề hoàn vốn kịp thời 
ngay khi tồn thắt trong quá trình bảo 
quản và quá trình vận tải được giain 
tới mức tối thiều. Hơn nữa việc đồi 
mới công nghệ, thiết bị ngành lương 
thực còn góp phần vào việc giải 
quyết một cúch toàn diện vấn đề 
lương thực và thực hiện hai chỉ tiêu 
lớn của một nền nôig nghiệp *pkát 
triển: tạo nguồn thu ngoại tệ mạnh 
và nâng cao chất lượng nông sản, 
Chính sách kinh tế mới của Đảng và 
nhà nước về các thành phần kinh tế 
cho phép huy động các nguồn vốn to 
lớn trong và ngoài nước nhằm đầu tư 
cho việc đồi mới công nghệ và thiết 
bị trong ngành lương thực. 

Đã đến lúc chúng ta phải xây dựng 
một ngành công nghiệp nông thôn đủ 
mạnh làm nền tẳng cho nều nông 
nghiệp ở nước ta phát triền toàn điện 
và nhanh chóng. Công nghiệp nông 
thôn và nông nghiệp xã hội chủ nghĩa 
phải là hai người. bạn đồng hành vừa 
có tính chiến thuật, vừa có tính chièn 
lược trong sự nghiệp xây dựng nông 
thôn mới, xây dựng chủ nghĩa xã họi 
ở nước ta. 


Đổi mới — Ý tiền và kinh nghiệm 


Suy nghĩ từ mảnh đất trung du 


AM đảo là huyện trung du 
điền hinh ở phía đông của 
Vĩnh phú. Diện tích tự nhiên 
của huyện có 417 km?, gồm 
3! xã, nằm trong ba khu vực địa 
hinh: vùng núi cao 6 xã, vùng đöi 


trung du 12 xã và vùng đồng bằng 13 


xä. Sau nhiều lần tách ra nhập vào, 
đến nay Tam đảo có 44 hợp tác xã 
nông nghiệp với 14 000 héc ta canh 
tác. Với điều kiện đất đai đa dạng, 
trục đường giao thông sắt bộ Hà nỏi— 
Việt trì chạy qua, lại có nhiều xí 
nghiệp, nhà máy, nhiều trung tâm 
giống lợn, gà của trung ương và của 
tỉnh đóng trên địa bàn, Tam đảo có 
nhiều tiềm năng đề phát triền kinh tế 
xã hội. Ngay từ những năm 80, chúng 
tôi đã xác định: xây dựng Tam đảo 
thành huyện nông — lâm — công nghiệp, 
tiều thủ công nghiệp, trong đó chủ 
yếu là nông nghiệp. Tam đảo là huyện 
có sản lượng lương thực đứng thứ 
hai sau huyện Vĩnh lạc của tỉnh Vĩnh 
phú. 

Thế mạnh trong sản xuất nông 
nghiệp của Tam đảo trước hết là đất 
canh tác phong phú : vừa có đất đồng 
bằng đề phát triền cây lương thực, 
rau quả, chăn nuôi lợn, gia cầm, thả 
cá; vừa có đất đồi trung du đề trồng 
cây công nghiệp: lạc, dứa, nuôi trâu 
bò ; vừa có đất đồi núi đề trồng rừng. 


PHAM NGỌC THỤ * 


Do vậy, trong nông nghiệp chúng tôi 
chủ trương phát triền toàn diện : lúa — 
màu lương thực — cây công nghiệp — 
chăn nuôi. Trong lâm nghiệp phải tập 
(rung sức giữ vốn rừng hiện có ; đông 
thời đề phủ xanh đất trống, đồi trọc, 
phải phát triền rừng thâm canh tạo ra 
một vùng nguyên liệu cho công 
nghiệp giấy và đầy mạnh trồng cây 
phản tán trong niân đâu. Tam đảo 
cũng có nhiều nghề truyền thống: 
sành sứ, gạch ngói, đúc gang... bởi 
vậy, chúng tôi chủ trương khôi phục 
các ngành nghề này đề phục vụ đời 
sống và nông nghiệp, mặt khác mở 
rộng ngành nghề thủ công làm hàng 
xuất khâầu.. 

Tuy nhiên, cho tới đầu những năm 
80, tình hình kinh tế xã hội của huyện 
văn chưa phát triền, sản xuất văn 
chưa thực sự được mở rộng, và việc 
phản công lại lao động trên địa bàn 
huyện còi rất hạn chế ; nông sản hàng 
hóa còn ít. Kinh tế tập thề phát triền 
chậm, kinh tế gia đình chưa được chú 
ý; bởi vậy đời sóng nhân dân, cán 
bộ công nhân viên chức còn nhiều khó 
khăn và chưa ồn định. 

Đội ngũ cán bộ chưa đủ mạnh, . 
trình độ cán bộ còn hạn chế, nhất là 


. #  h¡ thư huyện ủy Tam đảo, tỉnh Vĩab 
phú 


% 


lĩnh Yụi công pnuhiệp lưu thong phén. 
phối và văn h¿a xã bọi, Sơ bộ cánh 
giá theo chíthị 79, chỉ có 55 dùng 
viên hoàn thành nhiệm vụ, 6,7% cán 
bộ phải xem xét xử tý ký luật. 


Thực hiện nøhị quyết Đại hội VI 
và các nghị quyết tiếp theo của lrung 
ương lắng, chúng tôi bước đâu đã 
đòi mới cách nghĩ, cách làm, hết sức 
coi trọng phát triền sản xưất nông 
nghiệp và lấy giải quyết lương thực 
thực phảm làm chương trình số một 
của huyện. 


Với điều kiện trung du, địa bình 
đốc, nhiều bạc thang, chúng tôi quan 
tàảm trước hết đến vấn đề thủy lợi; 
vừa chống hạn vùng cao vừa chống úng 
vùng thấp (vốn bị nước các nơi đồn 
về). Và chỉ có chủ đóng tưới tiêu mới 
có thẻ thâm canh tìng năng suất cũng 
như mở rộng điện tích bằng tăng vụ, 
- xen canh... Do vậy, một mặt chúng 
tôi piữ rừng đàu nguồn (ba năm qua 
trồng được 700 ha rừng bạch dàn thăm 
canh và ö năm tới sẽ tròng :00 ha nữa) 
đẻ phủ xanh đặt trống dồi trọc, giữ 
nước, giữ ầm, chống xô lũ; mặt khác 
tập trung sức người sức của của 
huyện đề xây dựng hồ đập đầu độc, 
khoinh vùng chống ủng cục bộ nơi 
đồng trũng nhằm biến ruộng một vự 
bấp bẻnh thành ai vụ ăn chắc, rồi 
thêm vụ đỏng. Đề tầng sản lượng 
lương thực, bên cạnh thâm canh cây 
lúa, chúng tôi chú ý phát triền màu 
và chế biến lương thực cho chăn nuôi. 
Ba năm 1986 — 1985, Tam đảo đã dần 
dần xảy dựng được cơ cấu mủa vụ, 
cơ cầu cây trồng, cơ cấu giống hợp lý 
đề mở rộng điện tích vụ đông. Đến 
nav, vụ đông đã trở thành vụ chính. 
Năm 1986 vụ đông đạt 4:00 ha gieo 
tròng chiếm 17X diện tích lúa màu. 
Cày ngỏ (đặc biệt là cây ngô trên đất 
2 vụ lúa) đã trở thành cày màu chủ 


lực góp phản quan trọng giải quyết . 


vấn đẻ lương thực cho người và thức 
ăn cho chăn nuôi. Vụ dòng 1957 — 
1988 với 3900 ha và gần 5000 tăn hạt, 
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ca ng đã góp phải. giúp cũo (l2? 
đàn Tam đảo vượt qua nạn thiểu a1 
đầu năm 19§. Vụ đón §8 —= 89 cá 
huyện đã gico trong 3500 ha ngô và 
đạt 6600 tấn ngó hạt. Caày ngô đông 
đã có vị trí xứng đáng trong việc ồn 
định tình hình lương thực, tăng dự 
trữ trong nônøz thôn, mở rộng chăn 
nuòi lợn, gia cầm ngày từ đầu năm, 
Hiện ray tất cả các xã trong huyện 
đẻu đã tròng ngỏ đông. Nhiều xã de. 
mỗ rộng vụ đông và phát triền cây 
ngô đã ồn định được đời sống nhân 
dân và từng bước đi lên. Xã Hợp 
thịnh, với sản lượng ngô thu hoạch 
trong năm 19&6, có thề nuôi dân toàn 
xã trong 7 tháng, và với sản lượnc 
lương tharc đạt được trong- nắm 19827 
có thề bảo đảm nhu cầu của toàn xã 
trong 3 nĩm. Bàng nhiều biện pháp đã 
được áp dụng, sản lượng lương thực 
của Tam đảo ngày một tăng. Năm 
1S83: 17 nghin.tấn (5000 tấn màu); 
năm 1985: 96 854 tần (8100 tấn màu); 


năm 1988: 5ä neghin tấn (10875 tấn 
màu). Hình quàn lương thực đầu 


người từ 2ÍŠ kự năm 19683 tìng lên 
J40 kư năm 198A, 


Chủ động được Tương thực, thêm vụ 
nưô đông, Tam đảo, có thêm điều kiện 
đề chế biển thức ăn gia súc, đây 
mạnh chăn nuôi, gắn trông trọt vơi 
chăn nuôi, nàng cao chất lượng đàn 
lợn, liên kết với các trung tâm gà 
giống, phát triền dịch vụ chế biến - 
thức ăn và nuôi gà công nghiệp cả ở 
trại tập thề, gia đình xã viên và khu 
vực gia dinh cán bộ công nhân viên 
chức. Chúng tôi đặc biệt chủ ý phát 
triên cày công nghiệp ngắn ngày, củy 
xuất khầu như lạc, khoai tàyv đề làn. 
giàu cho huyện. Năm 1967, tròng 1100 
ha và thu 1200 tấn lạc vỏ. Một số 
nghề mới như đệt thám, làm đồ thủy 
tỉnh, dệt vải... cũng được đưa vào các 
hợp tác xã, tạo sự phân công lao 
động mới. Nghề thủ công được khôi 


. nhục và phát triền theo hình thức hộ 


gia định là chủ yếu. 


- 


Thực iiên nghị quyết iũ của Bộ 
chính trị về đồi mới cơ chè quản lý 
nông nøli©p, chútg tôi đang phản đẫu 
từng bước chuyên sang sản xuẫt nông 
nghiệp hàng hóa, xác định một SỐ củy 
trồng chuyên môn hóa ở các vùng, 
đồng thời mỡ rộng và phát triền các 
ngành nahề, tiến hành hạch toán kinh 
doanh ki:ông bao cấp tràn lan như 
trước đây. 


Bước đầu, chúng tôi tiến hành củng ˆ 


cổ các hợp tác xã. Các hợp tác xã căn 
cứ vào quy hoạch vũng, cơ càu sun 
xuất của huyện, nhu cầu thị trường... 
chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất 
của mình trước khi di vào khoán gọn, 
và gản kế hoạch sản xuât với phân 
phối ngay từ đầu. Qua rà soát cụ thê 
chúng tôi quyết định giữ nguyên quy 
mô của các hợp tác xã đã hình thành, 
và điều chỉnh quy mô các đội sản 
xuät cho phù hợp. 

Đóng thời, chứng tòi hướng dẫn 


các xã có chính sách thu thuế và đóng - 


gð8óp quỹ ở hợp tác xã một cách hợp 
lý. Những nơi trinh độ quản lý khá, 
lương thực thực phầm hàng hóa 
tương đõi nhiều, kinh tế phát triền 
toàn diện, có thề dễ quỹ tích lũy 
cao hơn trước và chủ yếu bằng 
lương thực. Những nei có đồi rừng 
phát triển, vừa kính doanh cây công 
nehiệp, vừa bảo đảm sản xXxuấi 
sương thực đủ ăn thì tích lũy: bàng 
cày cóng nghiệp hoặc phim 
tÚu¿ Tưng. 


Sản 


Bước vào thực hiện khoán mới, ban 
quan lý hợp tác xã phải vươn lên làm 
tốt khâu dịch vụ sản xuất, không thê 
œe khoán trắng ®* cho xã viên. Do đó, hợp 
[ác xã củn tô chức cÁc bộ phận dịch 
vụ co chất lượng đề báo đam cùng 
ứnz kịp thời cho gã viên những vật tư 
nóng nghiệp, phân bón... 


Trên cơ sở chân chính hoạt động 
sìn Xuất nâng nghiệp mà đây mạnh 
z .. Ẻ - 3 * š ï 
phá! triển ngành nghề ở địa phưcn2, 
_tan dụng lao động và các nguyên liệu 

ve c , N , ° y R 
sn 6Ó iO chức gia công cho các hộ. 


cần thiết.' 


Hợp tác xä đúng ra làm đại lý cute 
Ứng VẬI tư kỹ thuật và tiêu thụ sản 
phảám. Những nơi nào ngành nghề 
phát triền mạnh, và xét thấy có đủ 
điều kiện thì có thề tô chức thành 
hợp tác xã hoặc tô hợp ngành nghề co 
hạch toán và phản phối riêng, không 
phụ thuộc vào hợp tác xã sản xuất 
nỏng nghiệp. | 


- Trên địa bàn huyện, chúng tôi đã 
củng cố và kiện toàn các hệ thống dịch 
vụ: nông nghiệp, lưu thông phân phối, 
công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, văn 
hóa... Đói với dịch vụ nông nghiệp, 
huyện rà soát sắp xếp lại tö chức bộ 
máv gồm có: công ty địch vụ cây 
trỏng, trung tâm bảo vệ thực vật, 
công ty dịch vụ chăn nuôi, xi nghiệp 
dịch vụ thủy lợi, trạm máy kéo và xí 
nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp. 
Các đơn vị này hoạt động trên cơ sở 
hạch toán kinh doanh, có nhiệm vụ 
làm dịch vụ kỹ thuật, khai thác, trao 
đồi vật tư, kỹ thuật thông qua hợp 
đồng với các hợp tác xã, các đội sản 
xuất và trực tiếp với cả hộ nòng 
dân. : 


Chúng tôi cũng đã kiên toàn bộ 
máy lãnh đạo huyện và các tỏ chức 
quân chúng bảo đảm gọn nhẹ và hoạt 
động có hiệu quả. Cố gắng sắp xếp 
việc làm cl:o sỏ người dư ra, tránh 
tỉnh trạng giảm biên chế ớ bộ phân 
này, lại tănz biên chế ở bộ phận khác, 
thậm chí tăng đau môi. Ở huyện 
đã giảm !2 phòng ban G15) và s6 
người (27). Mỗi xã giảm 50 — C0 
người, bằng 40—501% so với biên chế 
cũ. ĐÐöng thời đề tăng cường chỉ đạo, 
chúng tôi củng cð hệ thống truycn 
thanh thông tin kinh tế, phát hành tờ 
tin của huyện đến từng chi bộ. 


Tuy nhiên, những việc làm như đã 
nói ở trên mới chỉ là bước đâu, còn 
có nhiều vấn đề cần phải ng]iên 
cứu và giải quyết, Đó là mẫu thuần 

.-- ˆ^ ` z ` “4^ ˆ . s 
giữa vêu cầu phát triển, tô chức lai 
sẵn xuất trên địa bàn huyện với vai 
trò, vị trí, chức năng của cấp huyện 


tòn chưa được xáe định rõ ràng và Ồu 
định. Mâu thuản giữa sự năng động 
trong sản xuất, sự kết hợp sáng tạo 
các yếu tố sản xuất ở cơ SỞ với sự 


đồi mới về cơ chế, chính sách và sự ` 


hỗ trợ về vật chất của cấp trên. Mâu 
thuần giữa sẵn xuất với tiêu thụ sản 
phầm... Nếu không giải quyết thỏa 
đăng các vấn đề trên thi .sẽ đẫn tới 


tỉnh trạng: không sản xuất thì lo 


không có việc làm, không có sản phầm 
và thu nhập thấp ; nhưng sản xuất ra 
rồi lại không tiêu thụ được, ứ đọng 
vốn sẽ dẫn đến sản xuất bị bế tắc, phân 
công lao động mới bị bạn chế. Ơ đây, 
có những vấn đề cấp huyện, xã phải 
chủ động tìm biện pháp tháo gỡ và có 
thề làm được ; nhưng còn nhiều vấn 
đề chúng tôi không tự mình giải 
quyết được mà cần phải có sự đồi 
mới cơ chế quản lỷ, chính sách từ 
cấp trên. 


Trước hết, nhà nước cần tăng cường 
đầu tư cho buyện về vật tư, tiền vốn, 
nhất là với các công trinh trọng điềm 
làm thủy !ợi, cải tạo đất. Hiện nay, 
chúng tôi mới chỉ chủ động tưới tiêu 
60% diện tích canh tác, hệ số sử dụng 
ruộng đất chưa vượt qua dược con số 
2,1 lần/năm. Đối với Tam đảo, đề chủ 
động tưới tiêu 75—80X diện tích canh 
tác (vào năm 1990) thì chúng tôi phải 
hoài: chỉnh một số công trình thủy lợi 
lớn như: hồ Làng Hà, hồ Hương, hồ 
Thanh lanh; thiết kế và xây dựng 230 
trạm bơm điện Ởở các vùng; hoàn 
chỉnh hệ thống kênh mương đề khai 
thác chiều sâu, sử dụng triệt đề công 
suất của các công trình thủy lợi... Với 
yêu cầu đầu tư hàng trăm triệu đồng 
cho mỗi công trỉnh trên, cần có 5 — 7 
tỷ đồng tiền vốn. Huyện, xã phải cố 
gắng góp vốn nhưng nếu không có sự 
giúp đỡ của nhà nước về vốn, vật tư, 
thiết bị thì huyện và xã không thề làm 
được và như vậy rõ ràng không thề 
tiếp tục mở rộng sản xuất, thực hành 
thàm canh, tăng vụ, tăng năng suất 
được.. 


Já kế 


Thứ hai, nhà nước cần nghiẻn cức 
và đồi mới hệ thống chính sách giá cả 
sao cho thúc đầy được sản xuất phái 
triền và có cơ chế quan lý phủ bợp 
đề có thê xây dựng được mô hình liên 
kết giữa sản xuất — chế biến — lưu 
thông — và xuất khăn trên địa bàn 
huyện. Tam đảo là huyện có nhiền 
tiềm năng về nông sản phầm: đứa, 
dưa chuột, lạc, thịt lợn... đủ điều kiện 
đề trở thành vùng nguyên liệu tập 
trung và ồn định cio các nhà máy 
chế biến của tỉnh, trung ương đóng 
trên địa bàn. Thế nhưng trong suốt 
thời gian qua, do chưa só cơ chế và 
chính sách giá cả hợp lý, các đơn vị 
này không chủ động được sản xuất 
và dường như tách mình ra khỏi cơ 
cấu kinh tế của huyện, dẫn đến thiếu 
sự liên kết chặt che với. các hợp tác 
xã, các cơ sở kinh tế của huyện. Chẳng 
hạn vùng dứa Tam đảo năm cao nhất 
có sản lượng 3500 tấn (có khả năng 
đạt tới 50U0 — 6000 tấn) nhưng sản 
lượng giảm dần, đến năm 1987 chÏ còn 
200 tấn. Trong khi đó, xi nghiệp chế 
biến hoa quả xuất khầu của trung 
ương đóng ở Tam đảo lại phải vận 
chuyền dứa từ Thanh hóa, Hà nam 
ninh, Hà tuyên về, vừa tốn kém nhiều 
về vận chuyền, vừa hư hao lớn, có 
lúc tới 40. Các mặt hàng khác như 


lạc, thảm bẹ ngô xuất khầu... việc tiêu „ 
thụ gặp nhiều khó khăn... dẫn đến 


sản xuất không ôn định. Nguyên nhân 
chủ vếu của tỉnh trạng trên là do giá 
cả chưa hợp lý, chưa khuyến khích 


“người sản xuất; và do quy hoạch -ˆ 
_kinh tế ngành chưa gắn với quy hoạch 


tồng thề kinh tế huyện; tức là giữa 
ngành và cấp chưa tạothànhcơ cấu kinh 
tế thống nhất trên địa bàn huyện. Đây: 
là một mâu thuần cần được giải quyết 
trong thời gian tới nhărnn tạo nên sức 
mạnh tông hợp đề khai thác tốt nhất 
tiềm năng kinh tế trên địa bàn huyện. 


Thứ be, cần có một quan điềm 
chiến lược về xày dựng cấp huyện 
ồn định. Những năm qua, chúng 


ta đã tốn nhiều công sức đề xây 
&trrc và củng cố eäp huyện, nhưng 
cho đến nay, vai trò, vị trì, chức 
táng của cấp huyện* chua được 
xác định thống nhất, cả trên phương 
điện lý luận và chỉ đạo cụ thê. Gần 
đây huyện được coi là cấp kế hoạch 
*vàcấp có ngàn sách, song trên thực tế 
các chức nắng này chưa được cụ thê 
hóa hay nói cách khác chưa có nỏi 
dung kinh tế và pháp lý rõ rệt, làm 
_eho sự lãnh đạo và chỉ đạo của huyện 
càng thêm lúng túng, 

Đề huyện làm tốt nhiệm vụ của 
mính, ngoài sự tắng cường đầu tư cơ 
sở vật chất, đầu tư cân bộ cho huyện, 
chúng tôi thầy cần thiết phải xác định 


nhẹ hơn, cô hiệu quả hơn. Song trình 


độ cân bộ vẫn còn hạn chế, thiếu cân 
bộ giỏi, nhất là trong các lĩnh vực 
sản xuất công nghiệp, lưu thông phân 
phối, văn hóa xã hội. Bởi svậy, cần 
phải có kế hoạch, chính sách hợp lý 
đề đào tạo đội ngũ cán bộ, nhãt là 
cần bộ cốt cân, Trung ương, tỉnh cần 
tăng cường đầu tư nhiều cán bộ giỏi 
cbo huyện và có chính sách bồi đưỡng 
cắn bộ cơ sở xã, huyện. Do thời gian 
mỏt nhiệm kỳ công tác của huyện ủy 
quá ngắn, ban chấp hành đảng bộ vừa 
mới ồn địch và' bắt tay vào việc 
chưa được bao lâu thì đã hết nhiệm 
kỳ. Sau mỗi kỳ đại hội 2 năm, đội ngũ 


_ cán bộ lại bị xáo trộn, khoảng 30% 


rỏ vi trí, chức năng và nhiệm vụ của. 


cấp huyện gắn với việc đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế và hệ thống chính 
trị nhằm thực sự phát huy hiệu lực 
của cấp huyện. Cần phản định rõ 
chức năng lãnh đạo chính trị của 
huyện ủy với nhiệm vụ quản lý kinh 
tế, xã hội của UDND huyện đề vừa 
nâng cao chất lượng và uy tín lãnh 
-đạo của Đảng vừa phát huy hiệu lực 
Yà nâng cao trách nhiệm của bộ máy 
quản lý nhà nước. Làm thế nào đề 
huyện ủy không * lắn sân 2, * bao biện, 
làm thay * UBND huyện, nhưng đồng 
thời cũng không buông lỏng sự lãnh 
đạo của Đảng, phát huy quyền làm 
chú của nhàn dân. 

Thứ tư là vấn đê bộ máy tồ chức 
và cán bộ. Nhìn chụng? bộ mắw trước 
đây quá công kẻenh, biên chế lớn 
nhưng không đáp ứng được yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng. Thời gian 
qua, chúng tôi đã bố trí sắp xếp lại, 
giảm biên chế làm cho bỏ máy gọn 
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cán bộ cốt cân được thay đồi, Bộ máy 
mới chưa kịp phát huy tác dụng; 
nhiều chủ trương biện pháp đang triền 
khai đã phải thay đồi và điều chỉnh 
lại. Do đó chúng tôi thấy cần phải cẻ 
chính sách bố trí sử dụng cán bộ ồn 
định, liên tục, nhất là trong tình hình 
đội ngũ cán bộ từ cơ sở đến huyện 
vừa không đồng bộ, vừa không ngang 
tầm nhiệm vụ. : 


Phấn đấu xây dựng Tam đảo thành. 


một huyện nông — làm — công 
nghiệp ; chuyền từ sẵn xuất lương 
thực, thực phầm tự cung tự cấp là 
chính sang sản xuất hàng hóa toàn 
điện là cả một quả trình dài với 
những bước đi cụ thề. Trong 
quả (rình (thực hiện mục tiêu đã 
đặt ra, còn nhiều vấn đề phải giải 
quyết từ nhiều phía, chúng tôi phải 
tự mình chủ động vươn lên, nhưng 
mặt khác cũng cản có sự thảo cỡ, 
dồi mới và giúp đỡ về mọi mặt của 
tỉnh và trung ương. 


bọn 


- Đổ: mới — Ý kiến và kính agh??m 
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CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN VÀ 


CUỘC ĐẤU TRANH ĐỀ KHẮC PHỤC NÓ 


ÝNNG  UÁ trính đồi mới đề ồn đính 
É; ni và phát triền xã họi hiện 
Xs nay không thê tách rời cuộc 
đấu tranh khác phục một cách 

eÓó hiện quả chủ nghĩa cá nhàn. Đầu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhàn đã 
trở thành một trong những trần địa 
trọng yếu của công tác tư tưởng của 
Đăng. 

_T— Vè đặc điềm của chủ 
nghĩa cá nhân ở nưưc ta, 

xước ta bước vào thời kỷ quá đô 
xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiều 
quan hệ kinh tẻ—xä hội phức tạp. Ơ 
đây còn tốn tại nhiều thành phần kinh 
tế, nhiều quan hệ sản xuất, nhiền mâu 
thuẩn, nhiều quy luật, nhiều lợi ích 
khác nhau. 

địch sử Việt nam (theo ý kiến của 
nhiển nhà khoa học) đã phát triển 
{heo con đường ctrầm tích ° đa 
phương thức cùng tồn tại, Sự tôn tại 
đã phương thức sản xuất, đa piái cập 
thco kiểu #®trầm tích ® đã đem đến sự 
phức tạp trong lính vực ý thức. 
(đ Nưoài những tại họa của thời đại 
hiển nay ra (của chủ nghĩa tư bản — 
NÓM), chúng ta còn phải chịu dựng 
œ1 một loạt những tại họa kế thừa do 
ch các phương thức sản xuất cỒ xưa 
lỏi thời vẫn tiếp tục sống dai dẳng, 


“l 


NGUYỄN CHÍ MỲ * 


với những quan hệ chính trị,và rã 
hội trái mùa do chúng để ra » (1). 


Cũng cần lưu ý thêm là, các loại 
chủ nghĩa cá nhân phong kiến, tiều 
tư sản còn được mơn trớn, vuối ve, 
phát triền trong thời ký thực. đân 
Pháp và để quốc MỸ xâm lược. Cho 
nén có thể nói, chủ nghĩa cá nhân ở 
nước tA nang tính chất dung hợp. 
pha tạp, và nồi lên là sự pha tạp 
giữa chủ nghĩa cá nhân tiều tư sẵn 
với chủ nghĩa cá nhàn phong kiến. 


€ đây cần phải thấy, loại chủ 


nghĩa cá nhân nàyv đã bám rễ sâu 
trong xã hói ta hàng ngàn năm và 


đến nay văn còn cơ sở kình tế — xã 
hội, văn còn này sinh, 

Tất cá các thành phản kính tế của 
ta hiện na v đều còn chứa dựng n:ững 
vếu tố sản Xuất nhỏ, phản lần, tạo 
hậu. Ngay trong nội bò Khu vực kinh 
tế quốc doanh, tình trạng không đủ 
công an việc làm, thiểu nguyên, nhiên, 
vật liệu, máy móc già cối hại sản 
xuất từ nhiều hãng, nhiều nước khác 
nhau. tỉnh trạng kém hiệu quả trong 
sản xuất, năng suất thấp, đồng lương 


W (Giảng viên Học viên Nguyên Á¿ Quốc 
(1ì Các Mác: FPư bản Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1972, q. 1, t. 1, tr. 18, 


không đủ tái sản xuất sức lao động; 
tình trạng lộn xôn trong cơ cấu đầu 
tư, sản xuất. phân phối, trao đồi, tiêu 
dùng... vẫn còn là mảnh đất cho chủ 
n"chĩa cá nhân tiều tư sản, phong kiến 
-tồn “tại, phát triền. Đó là chưa kề 
đến tình hình đội ngũ giai cấp công 
nhân của ta, đa số xuất thân từ thành 
phần khác, nhiều người trở thành 
công nhân một cách không tự giác. 
+ Sư biều hiện của thứ chủ nghĩa cá 
nhân pha tạp — chủ nghĩa cá nhân 
phong kiến mang đậm màu sắc 
tiều tư sản bay chủ nghĩa cá nhân 


'tiều tư sẵn mang đậm màu sắc phong . 


kiến nồi lên dậm nhạt khác nhau, tùy 
từng đối tượng, từng điều kiện, từng 
mối quan hệ cự thê. 

_ Song, chúng ta có thề nhận thấy 
Trên những nét lớn như sau : 


. + Một là, thiếu ý thức tề chức kỷ luật, 
mửa vời, vô trách nhiệm trong các công 
:việc. 


Tính chất nàý biều hiện ở lối làm 
tấn tùy tiện, gặp chăng hay chớ, tản 
mạn, sự vụ. Nó còn biều hiện ở thói 
đềnh dàng. cầm chứng, ngại khó, ý 
lại Khi điều hành, giải quyết và 
thực hiện công việc thiếu triệt đề. 
“#ải gì cũng nhập nhằng, nủa vời, kề 
%$ä việc tự phê binh và phê bình lẫn 
nhau. Thường xuôi chiều, dựa dấm, 
'quen suy nghĩ bằng cái đầu người 
-khác, ngại những vấn đồ phức tạp, 
né tránh những vấn đề gai góc, không 
dắm phê phán trực diện. Lỗi phê 
-phán thưởng sáo rồng, tán tụng, sợ 
-tranh luận, cốt sao tìm được hai chữ 
bình an». Thưởng báo cáo xuyên 
'tạc sự thật, lựa ý người nghe (nhất 
là cấp trên). Thấy đúng không lảo 
-vệ, thấy sai không đấu t:ianh, ngại 
quận lý người và ngại đề người 
quản lý. 


Hai là, tính toán nhỏ nhen, 
"« bội. 

'Từ đầu óc thiền cận, tầm nhin hạn 
hẹp, động cớ vị kỷ đã đưa tới những 


ích kỷ, 


tính toán nhồ nhen, đố ky, vừa cô 
nét hèn, lại vừa có nét hợm hĩnh, 
thói tranh công, đồ lỗi, nịnh trên, lòe 
dưới, « gió chiều nào che chiều ấy, 
nghe ngóng đề «a dua * bất chấp đúng 
sai, phải trái, miễn là có lợi cho bản 
thân mình. Thói cơ hội, ích kỷ và vụ 
lợi này sẽ mơn trớn, ve vuối, kích 
thích người ta vơ vét bất kỷ cái gì 
có thề vơ vét được. “Sống chết mặc 
bay, tiền thầy bỏ túi * là phương châm 
hành động của họ. Nó chống lại sự 
kiềm kê, kiềm soát bằng đầu cơ, buôn 
bán “kiều Á đông? ăn chặn cả hai 
đầu (cả người sản xuất lắn người tiêu 
dùng) theo cách nói của Lê-nin. Kiều 
buôn bán này không lớn lắm nhưng 
lại ở diện rộng, phô biến theo quan 
niệm «phi thương bất phú ? chui vào 
tận chân tơ kẽ tóc» của đời sống 
kinh tế xã hội. Những hoạt động trên 
lại “khó thấy, khó nhận ra, có tác 
dụng làm cho rã rời, làm cho giai 
cấp tư sản phục hồi ® (2). 


Ba là, thói ngạo mạn đẳng cấp, đặc 
quyền đặc lợi, mất dân chủ, bè phái, 
quan liêu. 

Những người mắc bệnh này đã lạm 
đụng quyền bành, tự biến minh thành 
Ông «quan cách mạng», “khí phụ 
trách ở một vùng nào thì như một 
Ông vua con ở dấy, tha hồ hách dịch, 
hoạnh hoẹ » (3). Thói ngạo mạn đẳng 
cấp thường đi kèm với tệ đặc quyền 
đặc lợi, đàn áp đàn chủ, bẻ phái, 
quan liêu, xa rời và coi thường quần 
chúng. Các cương vị lãnh đạo, quản 
lý trở thành mục tiêu tranh giành 
của một số người không đủ năng lực 
và phầm chất. Nguyên lắc tập trung 
đân chủ chỉ còn là cái áo khoác bên 
ngoài cho những hành vi đối phó 
nhau, cthỏa hiệp » nhau bén trong đề 
“chia ghế? và *giữ ghế?. Tính bảo 


(2) V.I. La -nin : 


Toin tệp. Nvb Hiến bộ, 
Mát-xcơ-va , 1978, t. 41, tr. 34 
(3) Hồ Chi Minh: Wà công tác tư tưởng, 


_MNib Sự thật. Hà nội, 1935, tr. 156 
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thử và thói quan liêu, tệ hính thức 
phô trương và nạn nói dối, sự mat 
đân chủ và thói xu nnh, cø hội... 
cùng với hàng loạt lẻ n¿n khác như 
bẻ cánh, móc nưựcác, hỏi lộ, tham 
những, «phản phối nội bộ », Sthướng¿ 
biến tướng ®, bồng lộc... kéo theo cả 
một liên minh cánh hầu? thay cho 
các ê kíp làm việc, Sự phải triền của 
các hiện tượng này bao giờ cũng dần 
dần, từ từ, từ đơn giản đến tính vị, 
xảo quyệt, tàn bạo, !ội lỗi, từ mội 
người, vài người. một nhóm người 
đến cả một bè cánh: Dan đầu là kín 
đáo, vụng trộm, dàn dân là công khai, 
trắng trợn. Người ta thịrc hiện *có 
chức, có quyền, có tiên, có thế?; 
“có chức, eó quyền vỉ mình, quên 
dân ?®. Chưa có thế thì tạo ra thế. Cải 
nhắc, đề bạt đều có tính toán, xem 
xét đề kéo bè, kéo cánh. Họ lợi dụng 
dân chủ, đôi mới đề mưu cầu lợi ích 
cá nhân. 


Ở nước ta, do những điều kiện 
kinh tế. xã hội, văn hóa tư tưởng 
của quá khứ và hiện tại, các loại chủ 
nghĩa cá nhân có đất tồn tại đai dẳng 
và luôn luôn có nguy cơ tái sinh dưới 
những hinh thức mới hoặc nảy sinh 
ngay trên mảnh đất hiện tại. Cho nên 
môi chúng ta «có thề nói, khi còn bú 
mẹ, đã nhiễm phải một tầm lý, mội 
tập quán và một quan điềm » (4) cá 


nhân chủ nghĩa. Việc chủ nghìa cá 


nhân nảy sinh đến mức "độ nào, 
ta ngăn chặn và khắc phục được đến 
đâu, điều này còn tủy thuộc vào năng 
lực cải tạo và xây dựng xã hội mới 
của nhân tố chủ quan. RKhông nên 
quan niệm rằng ở nước ta, cá nhàn 
chưa phát triên, cho nẻn không cần 
đặt văn đề chống chủ nghĩa cá nhàn. 


“ Và sỡ là sai lầm nếu cho rằng, những 


biều hiện của chủ nghĩa e¡ nhàn đang 
gây nên sự lo ngại và công phản 
chính đáng của nhàn dân chỉ là 
# những tàn dư của quá khử®. Cần 
phải tìm nguyên nhân của những biều 
hiện khác nhau của chủ nghĩa cá 


nhân tồi lệ này ngay trong thực tại, 
trong những khó khăn và sai lầm của 
quá trình phát triền, trong những 
thiếu sót, lạc hậu. kém tính chiến đấu 
của công tác tư tưởng, công tác giáo 
dục, công tác cán bộ, trong sự tự ®u 
dưỡng của mỗi cán bệ, đăng viên. 


]I— Tiếp tục cuộc đầu tranh 


_chống chủ nghia cá nhân, 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhỡ 
chúng ta : e Một dân tộc, một đẳng, và 
mỏi con người, ngày hôm qua là vĩ 


“đại, có sức hấp dẫn lớm, không nhãi 


định hỏm nay và ngày mại vẫn được 
mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu 
lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa 
vào chủ nghĩa cá nhân » (5). Và Người 
đã nhiều làn khẳng định rắng :* Đề 
làm cho tất ca cán bộ, đẳng viên 
xứng đáng là những chiến-~ĩï cách 
mạng ».e« phải nàng cao đạo đức cách, 
mang®, * quét sạch chủ nghĩa cá nhân+., 
Các biện pháp quét sạch chủ nghĩa e& 
nhàn mà Người đã chỉ ra là: «tăng 
cường giáo dục toàn đang về lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa, về dường lổi, 
chính sách của Đảng, về nhiện vụ và 
đạo đức của người đảng viên. Phải 
thực hành phê bình và tự phê bình 
nghiêm chỉnh trong đáng. Phải hoạn 
nghênh và khuyến khích quản chúng 
thật thà phê binh cán bộ, đảng viên. 
Chẻ dò sinh hoạt của chỉ bộ phải 
nghiêm túc. Ký luật của Đảng phải 
nghiên minh. Công tác kiềm tra của 
Đăng phải chặt chè s (6). 

Suv nghĩ vẻ những lời dạy của 
Người. căn cứ vào những biều hiện 
của các loại chủ nghĩa cá nhàn hiện 
nay và vêu cầu phải khắc phục nó 
trong quá trình tạo lập xã hội mới, 
tôi thấy có một sẽ vấn đề cản lưu ý 
như sau :? 


(4) V.Il, lLê-mìn. Toản tập. Nxb Tiên bộ, 
Mát-xecdơ-va, I. 41, tIr., 378 

(5) Ho Chí Minh Và công tác săn Àó¿& vần 
nghệ, Nxb Sự thải. Hà mại. 1%71, ír. 91. 

(6) Hò Chi Minh : ề công lác tw thằng. 
NHb Sự thái, Hà Ròi, 1985, tr. 93 . 


ï— Can người và cơ chế. 


Con người sinh sống, quan hệ, lệ 
thuộc vào cơ chế mặc dù cơ chế là 
sản phầm của con người. Đối với 
chứng ta, tác dụng tiêu cực của cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp từ nhiều 
năm nay đã là một trong những nguyên 


nhân làm nây sinh và phát triền chủ. 


nghĩa êá nhân ở các cấp, các ngành 
với nhiều loại cán bộ, đẳng viên, ảnh 
hưởng xấu lến đời sống xã hội. Sự 


Lạc hậu của cơ chế làm cho việc đánh. 


giá con người lệch lạc. Cơ chế đã định 
hướng sai cách sống của mỗi người, 
[Am cho nhiều người khuôn mình vào 
cách sống vừa lòng cấp trên, được 
lòng mọi người * di hòa ví quý ®, sao 
nhãng phắn đấu, tự gọt giữa mình hoặc 
che giãu cá tính. Cơ chế này cũng 
kích thích tính bám danh lợi, ham 
œ bồng lộc». Tỉnh trạng lương không 
đủ sống cũng là hoàn cảnh làm tha 
hóa con người ở một bộ phận không 
nhỏ cần bọ, đáng viên và nhàn viên 
nhà nước. llậu quả tại hại nhất, nghiêm 
trọng nhất của cơ chế này là làm 
biến đạngz con người, “phản (hàn » 
con nzười, làm cho lý tưởng có nguy 
oơ bị phản bội hoặc trở thành những 
lởới hò hào trống rỗng. , 


Đề góp phần khắc phục chủ nghĩa 
cả nhận, việc đoạn tuyệt.nột cách 


kiên quyết, không chập chờn. nửa vời 


với cơ chế đã lạc hậu là rất cần thiết. 
Đương nhiên dày không BRSI] là việc dễ 
đêng, ngắn ngủi. 


Trong quan hệ con người và cơ 
chế, công tác tồ chức có vai trò rất 
quan treng trong việc làm cho cơ chế 
mới hinh thành, đồng thời xóa bỏ cơ 
chế cũ thông qua các cần bộ mà mình 
tựa chọn, đề bạt, bố trí. Phải vì những 
yêu cầu của cơ chế mới, của công 
việc mà sắp xếp con người. Kiên quyết 
thay đồi những cán bộ không đáp ứng 
yêu cầu của cơ chế mới. trong đó có 
những nưườởi mang nặng chủ nghĩa cá 
nhân được “* phát tài, phát lộc * do cơ 


chế cũ và cai cơ chế đó như phương 
thức tôn tại của mình. 


3 — Nguyên lý giáo dục và tự giáo 


đạc, phê bình và tự phê bình. 


Trong quá trinh sản xuất và quá 
trình đầu tranh xã hội, con người một 
mặt hướng ra thế giới bên ngoài đề 


.nhận thức và cải tạo nó theo nhu cầu 


của minh, mặt khác ® hướng nội? đề 
nhận thức bản thân. đánh siá những 
nănự lirc, phầm chất và hành vi của 
mình. Giáo dục và tự giáo dục, phê 
bình và tự phê bình là vấn đề có tỉnh 
quy luật trong quá trình mỗi con 
npười vươn lên hiện thực hóa bản chất 
tốt đẹp của mình. Vấn đề này không 
trí một ai, và bất cứ ai cũng không 
thể chủ quan với sự tự tu dưỡng của 
bản thân mình. Chúng ta phải bắt đầu 
từ chính bản thân chúng ta. Thật là vô 
lý khi chỉ đòi hỏi ở người mà lại 
không đòi hỏi ở mình. “Thật là trỡ 
trêu khi đưa ra lời khuyên, lời răn 
người khác, còn chính mình lại không 
thực hiện lời khuyên răn đó. Chẳng lẽ 
lại cứ “nghe ta nói chứ đừng xem ta 
làm » ()®, Mỗi một người nếu không ¬ 
bắt đầu đòi hỏi từ chính bản thân 
minh, thì thiếu cơ sở đề đòi hỏi người 
khác. Trong môi trường các tỒ chức 
đảng, chính quyền, đoàn thề nêu 
cao tính nguyên tác, tính tồ chức. 
kỷ luật, tỉnh thần trách nbiệm và tỉnh 
chiến đấu, thi sự tự giáo dục, tự tu 
dưỡng, tự phẻ binh và phê binh của 
mỗi ngưởi thưởng đạt hiệu quả cao. 
Chúng ta phải thấy một hiện tượng 
khônz binh thưởng là vừa qua có 
nhiều vụ tiêu cực lớn phải đưa ra tòa 
đã không có sự phát hiện từ chỉ bộ. 
Ở đâu tự phê bình và phê bình lặng 
đi, ở đó chủ nghĩa cá nhân có điều 
kiện phát triền, và chống chủ nghĩa 
cá nhàn sẽ không có hiệu quả nếu sao 
nhãng việc tiến hành giáo dục và tự 
giáo dục, phê bỉnh và tự phê binh 
một cách nghiêm túc trong tất cả các 
tô chức đảng, chính quyền, cơ quan, 
đoàn thề. Chủ nghĩa cá nhàn vẫn côn 
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đất đề trú an, nếu chế độ- sinh hoạt 


của chỉ bộ, kỷ lưặt của đảng không" 


nghiêm, công tác kiêm tra của đẳng 
thiếu chặt chẽ. 


3 — Phát triền cả nhân đề chống chủ 
nghĩa ca nhân. 
Ở Việt nam ta, đo bối cảnh lịch sử 


cụ thề mà cá nhân chưa phát triền.” 


Vị vậy, cần phải làm mọi việc có thê 
làm được đề phát triền cá nhân, kết 
hợp hài hòa cá nhàn với xã hội, một 
giải pháp hữu hiệu đề chống chủ nghĩa 
cả nhân. 

Muốn vay, cần phải đặc biệt coi 
trọng sự nghiệp dân chủ hóa các quá 
trình kinh tế xã bội. Dân chủ hóa là 
một quá trình làm biến đồi sâu sắc cả 
xã hội và cá nhân. Tính đẳng của các 
quá trình dân chủ hóa bắt nguồn từ 
phép biện chứng của tiến bộ xã hội, 
từ những máu thuẫn khách quan của 
sự phát triền xã hội, Nó không đổi 
nghịch với sự tự do tranh luận khoa 
học, với các trưởng phát khoa học, mà 
trái lại, đòi hỏi có str tự do đó, sự tìm 
tòi, nhận thức chàn lý một cách sáng 
tạo. Trong mọi điều kiện, những người 
cộng sản E&o giờ cũng cần đến sự thật. 
Phải làm sao đề người dân có thê 
tham gia kiêm.tra những hoạt động 
của đảng. nhà nước, Người dân không 
phải phụ thuộc, sợ, hàm ơn người cầm 
quyên. Người dân tin ở pháp luạt, 
không phải tìm kiếm sự bảo vệ ở phe 
cảnh, dòng họ, ô dù, quyền thế. Các 
thiết chế xã hội phải bảo đảm và tạo 
ra môi trường tôn trọng sự công bằng, 
tôn trọng của công, tôn trọng việc 
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chung, tồn trọne người khác và người 
khác tôn trọng mìình. Các thiết chế đó 
phải chú trọng ngăn ngừa "huynh 
hướnz đán thị ® nhà nước hóa ®, nhà 
nước thì “dang hóa *, còn con người 
thi dân dân * bị tha hóa ®. Vi vậy, quá 
trinh đản chủ hóa đề phát triền cá 
nhân mang ý nghĩa nhàn lạo sâu sắc, 
góp phản tích eực khác phục chủ nghĩa 
cá nhân, 


Phát triền cả nhân đề chống chủ 
nghĩa cá nhân cũng cần chú ý tởả 
việc nàng cao trình độ học văn, trình 
độ giác nưỏ lý tưởng cách mạng trên 
cơ sở kết hợp tốt các loại lợi ích. Lợi 
ích khi được nhận thức đúng đản, sẽ 
trở thành nội dung eơ bản của lý 
tưởng. Lý tướng chúng qua cũng chỉ 
là lợi ích được nhận thức, trở thành 
mục tiêu cao cả, hướng dẫn con người 
vượt lên, vươn tới. Giác ngộ lý tưởng 
thực chất là sự giác ngộ lợi ích. Bên 
cạnh việc kết hợp hài hòa giữa lợi ích 
cá nhân và lợi ích xã hội, cần tôn 
trọng phát triền nhàn cách và cá tính 
(của từng con người), Điều quan trọng 
là tăng cường trách nhiệm cá nhân 
đối với mỗi người. Việc duy trì eơ 
chế hỏa tan cá nhân vào tập thề, không 
quy rõ trách nhiệm ca nhân đã không 
khuyến khích phát triền, cá nhàn chân 
chỉnh Cần sử dụng nhiều binh 
chủng ®, cần kết hợp « nhiều giải pháp. 
tình huống *®, kết hợp chặt chẽ cả tự 
tưởng— kinh tế—tồ chức—luật pháp... 
bên cạnh « giải pháp chiến lược » cha 
sự nghiệp « tử con người và vì con 
người ®, phát triền cá nhân trong NA: 
trình tạo lập xã lội mới. 
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Đải mới — Ý kiến và kính nghiệm | ¬ 


Uy tín người lñnh đạo 


1, Ủy tấn của người lãnh đạo được 
“hình thành, củng cố và nàng cao nhờ 
những điều kiện cơ bản: chức vự 
được giao, phảm chất và năng lực 
tương xứng, sự tín nhiệm của cấp 
đưới và quần chúng, sự hấp dẫn của 
.cá nhân. 

Trước hết, chức vụ được giao (do 


-cấp trên bồ nhiệm hay theo clế độ 
bầu cử) cửa người lĩnh dạo là một 


trong những điều kiện quan trọng của, 


uy tín. Thông thường thì chức vụ 
càng cao, quyền lực càng lớn, người 
lãnh đạo càng có điều kiện đề tạo ra 
.một uy tín sâu rộng: : 


Tuy nhiên, trong thực tế cũng có 
không ít cán bộ lãnh dạo chức vụ cao, 
quyên lực lớn nhưng không có uy tín 
hoặc uy tín thấp. Ơ trưởng hợp này 
họ rơi vào tỉnh trạng hoặc lạm dụng 
quyền hành; chức vụ, heặc sử dụng 
quyền hành không đúng, không vì 
lợi ích của công việc. Quyền lực Ở 
đây không trở thành điều kiện của uy 
tin thật sự mà được sử dụng như một 
cóøng éụ đề giữ gìn, bảo vẻ địa vị và 
lợi ích của người lãnh đạo hoặc 
những người thân cận của lãnh dạo. 
Và như vặạy là điều kiện của uy tín đã 
biến thành nguyên nhàn mất uy tín, 
Những người này nếu chưa bị bãi 


miễn khỏi chức vụ đang giữ thi họ 
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chỉ có “Suy tín» giả, là những quan 
chức hữu danh vô thực mà thôi. | 
Chính vi vậy, cùng với chức vụ 
được giao, uy tín thật sự của người 
lãnh đạo còn gắn rất chặt với phầm 
chất và năng lực của bản thân người 
đó. xMỗi loại chức vụ công tác đều cần 
có những phầm chất và năng lực 
tương XứỨng. : ¬¬ 
Trong thực tế, sự tương xứng giữa 
piầm chất, năng lực với chúc vụ 
được giao chỉ có ý nghĩa tương đối. 
Vi yêu cầu của công việc thường tặng 
lên thường xuyên và có sự biển đôi 
trong từng hoàn cảnh eụ thê cho nên 
phảm chất và năng lực cùng không 
thề đừng lại ở một mức độ nhất định 
mà phải luôn luôn được nàng cao và 
hoàn thiện. p0” 
v Điều kiện thứ ba không thê thiếu 
được của uy tín người lãnh đạo là 
lòng tin, là sự tín nhiệm của cấp trên, 
của đöỏrg cấp và của đông đảo quản. 
chủng đuới quyền. Lòng tin và sự tín 
nhiệm này cảng sâu rộng, càng bền 
vững thi uy tín của người lĩnh đạo 
càng có điều kiện đề nâng cao thêm 
về thực chất. Nếu không tạo €Ơ SỞ 
vững bền cho lệng (in và sự tín 
nhiệm ấy thì chức vụ càng cao, trách 
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nhiệm càng nặng, người lãnh đ;o sẽ 
càng đứng ở tình trạng không cân 
bà nụ. 

Ở đây lòng tin và sự tin nhiệm 
không đơn thuâận là một yếu tỐ tảm) 
lý, tỉnh cảm, mà còn là sự gắn bó 
chặt chè trong quan hệ tö chức và 
biến thành sức mạnh thực tế trong 
việc thực hiện các quyết định. Trong 
thực tế, có trường hợp người lãnh 
đạo được cấp trên tin dùng, đánh giá 
cao nhưng quán chúng không đồng 
tỉnh. Cũng có t:ưởng hợp người lãnh 
đạo có uy /ín giả do khéo e mị dân ®, 
Đối với những trường hợp như thể, 
lành đạo cấp trên phải tỉnh táo, sáng 
suốt, tin cho được những nguyên 
nhân đích thực đề xác định đúng đắn 
mặt trái cũng như mặt phải trong uy 
Líin của người lãnh đạo. 


Một điều Kiện nữa khỏng thê thiếu 
được đề hình thành uy tín của người 
lành đạo là tỉnh hấp dẫn của cá nhân 
người lãnh đạo đó. Hinh thức, đáng 
vẻ bề ngoài của người lãnh đạo bao 
giờ cũng tạo nên sự chú ý và sức thu 
hút cần thiết. Vẻ nghiêm trang, đàng 
hoàng, sự thông minh sáng suốt, dáng 
hiền từ dễ mến hay sắc sảo hóm 
hình v. v. đều là những nét hấp dân 
câ nhân thịch hợp cho cương vị lãnh 
đạo, tạo nên lợi thế trong công tác 
tủy theo tính chất của từng ngành, 
từng đơn vị. 

Cả bốn điều kiện trên đây gắn chặt 
với nhau và hỏ trợ cho nhau tạo nên 
quyền uy và.sự tín nhiệm của người 
lãnh đạo. 

2. Yêu cầu nâng cao năng lực lãnh 


đạo và sức chiến đấu của đảng lên - 


nga »ø tâm nhiệm vụ cách mạng trong 
gìái đoạn mới có liên quan trực tiếp 
đến việc củng cỐ và nàng cao uy tín 
của cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo 
chủ chốt ở các cấp các ngành. Việc 
củng cỐ và nàng cao uy tín của người 
lành đạo phải thông qua hàng loạt 
những vấn đề cụ thề như : tự phê binh 
và phê bình nghiêm túc, vận dụng và 
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giải quyết đúng dẫn các mối quan hệ 


hình thành và phát triền của uy tín; 
thực hiện tính công khai và dân chả 


trong công tác cán bộ ; thề hiện bản 


lĩnh và tắm gương mẫu mực của cán 
bộ lãnh đạo trong hành động thực tế... 


Tự phê bình và phê bình nghiêm 
túc là một khàu trọng yếu trong quả 
trình đồi mới của mỗi tồ chức, mỗi 


, on người. Trước hết, bằng con đường 


tự phê bình và thông qua việc tỒ chức 
cho quần chúng phê bình, kết hợp với 
điều tra dư luận xã hội, người lãnh 
đạo phải tự đánh giá được chính xác 
uy tín thật sự của bản thân mình và 
những người thuộc ê kíp lãnh đo de 
mình đứng đầu. Đánh giá kiông dùng 
hoặc tự thỏa mãn với uy tín của mình 
thị khó lòng có được những biên pháp 
thiết thực và hiệu quả đề giữ gìn và 
nâng cao uy tín lãnh đạo. Tự phê 
binh và phê binh naghiem túc eÒn là 
yếu tố nằm ngay trong phảm chải và 


'năng lực tự kiềm tra, tự bảo vệ uy 


tín, tự điều chỉnh các môi quan hệ 
theo “các dấu hiệu vừ thước đo uy tin 
của chính bản thân người lãnh đạo. 

Khi uy tin đã mất hoặc bị giảm sút 
thi tự phê bình nghiêm túc là biện 
pháp tốt nhất và nhanh nhất đề người 
lãnh đạo có thê lấy lại được uy tin. 
Vấn đề là ở chỗ qua tự phê bình và 
phê binh, người lãnh đạo phải xác định 
đúng nguyẻn nhân của sự giảm sút 
hoặc mất uy tin. Bất cứ nguyên nhân 
nào cũng đều có thẻ khắc phục được 


nếu người lãnh đạo tự phê bình. 


nghiêm túc, chân thành nong đợi ý 
kiện dópg góp phê bình của quần 
chúng và thực sự có ý chí học tập. rèn 
luyện đề khắc phục bằng dược. Sự 
gắn bó, tin tưởng và động viên của 
quần chúng ở đây không kém gì của 
cầp trên và bao giờ cũng giữ vai trè 
quyết định trong việc lạo ra uy tín 
thật sự của người lãnh đạo. 

Khả năng cỦng cố và nâng cao uy 
tín nằm ngay ở thái độ tự phế bình 
và tiếp thu ý kiến phê binh từ phía 


quần chúng của bản thân người lãnh 
đạo. Ngay cả trong trường hợp người 
lãnh đạo phạm phải những thiếu sót 
nghiêm trọng hoặc gặp phải thất bại 
cay đẳng thì biện pháp này vẫn giữ 
vị trí ưu tiên. 


Củng cố và nâng cao tuy tín của 
người lãnh đạo còn gắn rãt chặt với 
việc vận dụng và giải quyết đúng hay 
không đúng cát mối quan hệ hình 
thành và phát triều của uy tín. CÓ thê 
nói, uy tín của người lãnh dạo tăng 
chậm theo cấp số cộng và giảm nhanh 
theo cấp số nhân trong các mi quan 
hệ có tính đồng biến hoặc öghịch biến 
sau dây: Một người lãnh dạo quyết 
định đề bạt hoặc bảo vệ một cán hộ 
cấp dưới thật sự có năng lực và phầm 
chất tốt thì uy tín của người lành 
đạo đó được nàng lên. Còn nếu người 
được đề bạt và bảo vệ là người kém 
năng lực và phầm chất thì uy tín của 
lãnh đạo sẽ bị giảm sút. liêu này 
không phải dễ đàng khúc phục được 
nếu ngưởi lãnh đạo xem uy tín là cái 
của riêng mình và nhắm phục vụ cho 
lợi ích của chính mình. 


Trường hợp ngược lại thường khó 
nhận thầy và dáng lưu ý hơn là khi 
thí hành kỷ luật hoặc phê phán người 
khác. Cân bộ lình đạo khi thì hành 
kỷ luật hoặc phê phán cán bò đưới 
quyền với dụng ý trủ đập hoặc làm 
mãt uy tín của họ thỉ uy tín của bạn 
thân người lãnh đạo sẽ bị giam súi 
rãt nhanh. 


Người lãnh đạo phải tích cực. chủ 
đòrg quán triệt và vận dụng đúng đắn 
những yếu tổ tác động lần nhau trong 
các mối quan hệ hình thành và phát 
triền của uy tín.Có như thế thi uy tín 
của người lãnh đạo mới có gốc rẻ sáu 
bền và rộng rãi Irong lỏng quản chúng, 


Con Cường khôi phục, củng cố và 
nàng c€80 uy tín của cán bộ lãnh đạo 
còn gắn rất chặt với việc công khai hóa 
và dân chủ hóa mọi mặt công tác, trước 
hét là công tác tò chức và cán bọ. 


Ủy tín không chỉ là của riêng cá 
nhân người lãnh đạo, nên cấp trên và 
tồ chức phải có trách nhiệm bảo vệ, 
gtử gìn uy tỉn cho cán bộ lãnh đạo: 
phải giải thích và làm sáng tö những 
vấn đề cần thiết đề quần chúng hiều 
rõ và đánh giá đúng người lãnh đạo. 
Không có sự hỗ trợ và bảoq*ệ của tô 
chức, của cấp ủy nhiều khi uy tín của 
cán bộ bị giảm sét vì hiểu nhằm, vì 
những âm mưu phả hoại và vu khống 
hoặc vì những lý do ngẫu nhiên 
khác. Đày cũng là một trong những 
hiện phác cần thiết đề thực hiện công 
khai và dàn chủ hóa có kết quả. Uy 
Lin của cản bộ lãnh đạo chỉ được gìp 
giữ, khôi phục và nảng cao bớỡi trách 
nhiệm và quyết tâm của mỗi cá nhân 
kết hợp với sự bảo vệ, quản lý và hỗ 
trợ của tö chức, của tập thề, của cả 
cp trên và bạn bè đồng nghiệp. 


liiện nay không thiếu gì kẻ đang 
sống với triết lý chỈ cần vùa lòng cấp 
trên còn quần chúng và cấp đưới suy 
nghĩ, đánh giá, phê phán như thế nào 
không cần tính đến. Lại có cả những 
kẻ tìm mọi cách làm vừa lòng cấp 
dưới và quản chúng đề có đủ phiếu 
bàu Khi cấp trên sử dụng biện pháp 
«q bỏ phiêu tín nhiệm ». Cả hai lcại eƠ 
hội này đẻu dễ dàng lọt qua sự sàng 
lọc của công khai hóa và dân chủ hóa 
theo kiều hình thức, không có sự giáo 
dục, tŠ chức chặt chẽ, thiểu sự công 
minh, sáng suốt của cấp trên và người 
lãnh đạo chủ chốt có uy tín cao và 
thật sự mong muốn tỉm ra chân lý. 


Về nguyên lắc, sự phán xẻ! cuối 
cùng về uy tín của người lãnh đạo 
phải thuộc về quần chúng trong phạm 
vì người đó lãnh đạo và quản lý, Đọ 
đó uy tin người lãnh dạo phải được 
củng cố và náng cao trong sự gón bó 
với một tÖ chức và đơn vị nhài định, 
với chức năng nhiệm vụ cụ thề của 
đơn vị được giao phó. Uy tín thại sự 
cñng phải được kháng định thông qua 


(Xem tiếp trang 49) ~ 
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ˆ Tiếp tục cải cách giáo dục phồ thông 


Ừ sau Cách mạng Tháng 8-19 !5 
đến nay, hệ thống giáo dục 
phô thông ở nước ta đã qua 
mấy lần thay đỏi đề đáp ứng 
yêu cầu đảo tạo con người phù hợp 
với tỉnh hình và nhiệm vụ ở từng 
giai đoạn. Cuộc cải cách giáo dục làn 
này đã tiến hành được 8 năm (hiện dã 
có đến lớp8 cải cách) và đã thu được 
một số kết quả. Tuy nhiên, còn một 
số vấn đề khá cơ bản chua được làm 
rõ như : mục tiêu và yêu cầu của từng 
cấp học phô thông, nén tö chức các 
cấp học ra sao, giáo dục phò thông 
cần ELao nhiêu năm, căn cứ vào đảu 
đề xét định các vấn đề trên v.v. Nếu 
những vấn đề mẫu chối đó không 
được làm sáng tỏ e rằng phương 
hướng tiếp tục triền khai cải cách 
giáo đục sẽ gặp trở ngại, lúng túng, 

Theo chúng tôi, cần đạt cuộc cải 
cách giáo dục và giáo dục phô thông 
trong 3 mỗi quan hệ cơ bản dề xeu 
xét và đánh giá : 

Một là, hiện trạng kinh t†Ê đất nước 
- Và yêu cầu nhát triền trong vòng 
10- >0 năm tới. | 

Hai là, sự phát triền khoa học— kỹ 
thuật và kính tế tế giới trong khoảng 
thời gian đó. 

Ba là, hệ thống giáo dục đào tạo 
(bao göm cá giáo dục phố thông, dạy 
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nghề, trung học chuyên nghiệp và đại 
học) và các yêu cầu của hệ thống này. 


Nen kinh tế nước ta hiện đang ở 
trình đọ rất thấp, công nghệ trong 
các ngành sản xuất nói chung đều lạc 
hậu so với trình độ trung bình của 
thế giới, cơ sở Vật chất —kỹ thuật và 
cơ sử hạ tầng nghẻo nàn, bé nhỏ. Nếu 


sụp tới đây chúng ta có tạo được. 


nguồn vốn, khai thông được những 
trở ngại lớn cho nền kinh tế phát triền 
thì 10—20 năm nữa cũng chưa thề là 
thời Kỳ của dại công nghiệp trên quy 
mô đại trà. Trong lúc đó, tốc độ phát 
triền đân số vẫn cao và chưa kin+Tại 
được, số người lao động thiếu việc 
làm rất lớn. Bởi vậy, nền kinh tế phải 
nhm mục tiêu tạo ra nhiều việc làm, 
dù là những việc làm giản đơn. Ngoài 
những chỗ làm việc do Nhà nước tạo 
ra, nhàn dân phải tự tạo việc làm đề 
sinh sống. 

Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục 


- phô thông 10 năm trước mắt phải đồng 


thời làm hai việc. Một là, phát hiện 
và bòi dưỡng, đào tạo những học 
sinh có năng lực trí tuệ, có sở trường 
lao độnz trí óc thành những cán bộ 
khoa học, kỹ thuật và kinh tế có khả 
năng tiếp thu tri thức tiên tiến của 


W lho tiễn sĩ kinh tế học, 


thế giới, góp phần làm chuyên biến 
nền kinh tế nước nhà mệt bước về 
vhấi.. Bộ phận học sinh này chỉ chiếm 
một tỷ lệ nhỏ trong tồng số học sinh 
phồ thông. Tỷ lệ này đo yêu cầu phát 
triền khách quan của nền kinh te 
quyết định. Hai là, chuần bị cho đại 
bộ phận học sinh một vốn kiến thức 
cần thiết và vừa phải đề bước vào 
cube sống lao động. Đây là nhiệm vụ 
đào tạo những lớp người lao động có 
một trình độ văn hóa nhất định. Đớ 
:¡ nhiệm vụ lớn nhất và chủ yếu nhất 
của ngành giáo dục phồ thông. 


"Trong 10—20 năm tới, với khả năng 
hiện thực của nền kinh tế nước ta, 
lao động thủ công, lao động giản đơn 
vẫn là phồ biến. Lao động sản xuất 
và làm dịch vụ trong cả năm thành 
phần kinh tế, theo các hướng khuyến 


khích của nhà nước, chính là phương: 


hướng sinh sống phồ cập của mọi 
người dân. Vi vậy, bên cạn: việc 
trang bị kiến thức văn hóa phồ thông, 
cần giáo dục và, quan trọng hơn, 
tạo điều kiện, °ạo hoàn cảnh cho học 
sinh tập lao động và trực tiếp tham 
gia lao động hợp với thê lực của 
tùng lửa tuôi. Từ đó, tạo cho các em 
Ý thức, tỉnh yêu và thói quen lao 
động đề đưa các em bước vào cuộc 
sóng lao động một cách tự nhiéa, 
không coi lao động chân tay là con 
đường bát buộc khí không còn con 
đường nào khác. 


-Khoa học và kỹ thuật trên thể giới 
đang và sẽ phát triền với tốc độ cao. 
Xu hướng quốc tế hỏa nhanh chóng 
thành tựu của các quốc gia càng thúc 
đầy bước tiến của khoa học, kỹ thuật. 
Giao lưu và lợp tác vẻ khoa học; kỹ 
thuật ngày càng mở rộng, trở thành 
nhu cầu của mỗi nước, nướ2 lớn củ# 
như nhỏ, nước đã phát triền cao cũ \8 
nh cỏn chậm phát triền. Miội đạc 
điềm nữa của khoa học, kỹ thuat 
trong thập kỷ tới và sang thế ky 21 
là nhiều ngành khoa học, Kỹ thuật vịi 
kính tế đã có bề dày truyền thêng sẽ 


"các 


` 


được #em xé: lại, cánh giá lại NĂNG 
sẽ bị thu nọp, loại bọ, Nhiễu ngà: 
mới sẽ ra đời, Trong bội caảna dÓ; 
không Toại trừ khả năng có nhữan/ 
nước hiện nay đang chạm phát tríc! 
và đi sau nhiều nước khác sẽ bộ qut 
những bước còng nghiệp na tieG 
kiều cũ đề đi thang vào những hướit! 
khoa học, kỹ thuật, kinh tế thời sẽ 
nhất và đang còn là mới mẹ đối vớ: 
thế giới, Muốn thế, cán bộ khoa hoc, 
kỹ thuật và kinh tế của những nướ. 
này phai có kiến thức rộng nhưiI£ 
trên nền ấy phải tỉnh thông, chuy+t 
sâu một lĩnh vực nhất định. 

Trước yêu cầu ấy, hệ giáo dục 
phô thông phải thích ứng được v‹t 
những biến đồi thường xuyên và 
nhanh chóng của tỉnh hình, cung cấp 
cho xã hội những học sinh thích hợp 
đề đào tạo thành những người cÒ 
khả năng tiến vượt lên đón đầu khcu 
học, kỳ thuật. : 

Giáo dục phồ thông là một khâu. lử 
mắt xích đầu tiên trong hệ thông 
giáo dục - đào tạo của một nước. Do 
vậy, lệ thống tồ chức, chương trình 
và sách giáo khoa ở khâu giáo dục 
phồ thông phải tạo cơ sở tiếp nối. 
trong ba khâu đào tạo tiếp theo: dạy 
nghề, trang học chuyên nghiệp và đạt 
học. Đồng thời, giáo dục phô thông 
ehju sự chí phối trở lại của các khảu 
tiếp theo, phải làm theo yen cầu của 
các khâu ấy. Nếu họa sin+ bước vàO0 
trường dạy nghề, trung học 
cemyên nghiệp và đại học với những 
kiến thức không khớp với đòi hỏi của 
các trường áy thì xã hội sẽ phải trả 
giá về sự lũng phí thời r:an đào tạo, 
công sức. tiên của chỉ dùng cho đào 
tạo và về chảt iượng thấp của học 
sinh ra trrờng, Vi vậy,nói đen cái 
cách siáo đục phề thêng phái hàm ý 
quan h2 bữu cơ với cả hệ thống giáo 
due=-C*c tạo nói ch::ng, ôm bốn khâu 
1+ hoàa đã nói ở trên, _ 


* 


Căn cứ vào ba mỗi quan hệ nói 
trên, nhin vào tỉnh hình học tập của 
học sinh phố thông hiện nay, ai cũng 
thấy các em bị «quá tải *, nhất là ở 
bậc phô thông trung học. Viện lý do 
là trưởng phồ thông phải bảo dâm 
dạy và học đều ở tất cả các môn, 
cl:ống « học lệch », trong chương trinh 
giảng dạy hằng ngày người ta đã chất 
cho học sinh bao nhiêu bài học, bài 
tập. Da số học sinh không kịp tiếp 
thu bài ở trường, về nhà phải học bài, 
làm bài suốt ngày mới bảo đảm 
được chương trình. Hầu hết các môn 
học đều là môn phải thi cả. Học sinh 
bị biến thành cái “máy nạp ® bài vở, 
không kịp nghiền ngẫm, tiêu hóa. 
Chương trình và tồỒ chức giảng dạy 
phồ thông như thế đưa đến nhiều phần 
tác dụng. Muốn được coi là học tốt, là 
học sinh tiên tiến, học sinh giỏi .. các 
em phải tiếp thu và làm một khối 
lượng bài vở vượt quá khả năng về 
thời gian và thê lực, phải học suốt 
ngày đêm, không còn thì giờ tham gia 
lao động với gia định. lọc hết 3 cấp 
phố thông, nói chúng các em trải quả 
lết tuôồi thiếu niên trở thành những 
thanh niên 17, !8 tuôồi mà ít 
phải làm lụng từ việc nhẹ đến việc 
nặng cho nên từ chỗ không quen lao 
đòn”, sinh ra ngại lao động, lười nhắc 
và không quý trọng lao động, Chỉ bằng 
mội( số tiết giảng dạy về lao động 
trong trường, không thê nào tạo 
được cho các em ý thức, tỉnh yêu và 
nhất là thói quen lao dộng.Ta thấy 
học sinh phồ thông ngày ray không 
dễ đàng chấp nhận và bước vào cuộc 
sống lao động chân tay một cách thanh 
thân. Dó là tình trạng đáng lo đối với 


đa số thanh niên học sinh hiện nay, „ 


là nghịch cảnh đối với hiện trạng 
"kinh tế— xã hội của nước ta. 


VI phải bọc quá nhiều môn, lại phải 
học tàt cá các môn đều nhau, không 
được *học lệch» nên phần lớn học 
sinh phô thông ít có bản sắc, không 
có sở thích, thiên hướng rõ ràng đöi 
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với môn học nào cả. Caính vì vậy, 
không hiếm những học sinh giỏi, nhất 
là những em được coi là giỏi f oàn 
điện, lại là những sinh viên mở nhạt 
khi học ở bậc đại học. Và cũng vì 
không có bàn sắc và thiên hướng Fõð 
rệt nên các em rất lúng túng khi chọn 
ngành, chọn nghề, không biết chọn 
nghề gì hợp với mình, Việc hướng 
nghiệp của trường phồ thỏng nhiều 
khi trở thành hình thức, từ ngoài đội 
vào, không phải là như cầu nội tại của 
học sinh. 


Chương trinh trong trưởng phô 
thông tuy đã nặng nhưng vẫn không 
đáp ứng yêu cầu thi tuyền vào các 


.trường chuyên nghiệp và đại học.Ø 


trường phồ thông, học sinh phải học 
tat ca các môn đều nhau nhưng khi 
thí vào các tyường trung học chuyên 
nghiệp và đại học thì lại chỉ thí một 
số môn theo các khối chuyên ngành. 
Phần lớn kiến thức của nhiều môn 
học mà hằng năm ở trưởng phô thông 
học sinh phải bỏ ra biết bao thời 
gian và sức lực đề học, đề thị thì lúc 
nàv không giúp ícb gì.Các môn cần 
cho thị tuyên thì trong quá trình học 
đã không được đành đủ thời gian cần 
thi“ đề nắm chắc, không đủ bảo đảm 
trúng tuyến. Đày chính là lý do vi 
cao học sinh phô thông phải tao vào 
học thêm. đẻ “luyện thi » và biết bao 
hiện tượng tiêu cực thưởng xuyên xảy 
ra trong các mùa thí, Những học sinh 
không có điều kiện học thêm hoặc 
phải vừa học vừa lao dộng sẵn xuất 
thì phần.lớn không dễ gì thí đỗ vào 
các trưởng chuyên nghiệp và đại 
học. Chính vị vậy. trong các kỳ 
thị tuyến sinh vào các trường này, 
nếu không nàng đỡ, không dành 
chỉ tiêu ưu tiên cho các tỉnh ruiền 
núi, vũn2 su và con em nhân dân các 
đân tộc thiều số thị có thê nói bầu 
hết học sinh trúng tuyền đều ở các 
thị xã, thành phố miền xuôi. Trường 
hợp ea huyện không có một thí.ainh 
nào tránz tuyền vào đại học không 


phải là hiếm thấy hằng năm. Dĩ nhiên, 
cũng có một số rất ít học sinh váo 
lao động sản xuất mà van học giỏi 
nhưng là rất hiếm. 

Vì phải học liên miên ngày đêm 
(nhất là ở phồ thông trung học), các 
em thiêu cả thì giờ ciao tiếp, tàm 
Lình với ngay cả người thân trong ø:a 
đình. Bố mẹ không có thì giờ trỏ 
chuyện được với con cái dẻn đầu đến 
đũa một vấn đề gì,không hiều được 
con cải. Nhiều gia đình có con hư từ 
khi nào không biết. Trong tình cảnh 
như vậy, phương chảm ®kéết hợp nhà 
trưởng với gia đình ®* trong giáo dục 
không có diều kiện thực tế đề thực 
hiện. 

Ngoài ra.nếu muốn học giỏi toàn 
diện, chẳng những học sinh không còn 
thì giờ tham gia lao động mà không 
có cả thì giờ vui chơi, giải trí. Tuồi 
thơ của các em đi qua té nhạt, đơn 
điệu và sớm khô căn. Bố mẹ phải 
thường xuyên cắm con cái chơi đùa, 
bắt chủng nó vùi đầu suốt ngày vào 
sách vở, nếu không muốn con mình 
là học sinh kém. Chương trình và 
cách thực hiện chương trình giảng 
dạy trong trường phô thông hiện nay 
là một trong eác nguyên nhàn của 
tình hiahù ấy. 


* 


VÌ vậy, cản tiếp tục cải cách giáo 
dục phồ thông sao cho sát hợn với 
điều kiện kinh tế của đất nước, làm 
sao sản phầm của giáo dục đáp ứng 
kịp thời nha cầu của sản xuất và đời 
sÕng.. : 

Theo chúng tôi, cấp I và II phồ 
thông chỉ cân cùng cấp cho học sinh 
một khói lượng kiến thức văn hóa 
va phải, hợp với trí tuệ, thề lực và 
tâm sinh lý của đa số học sinh ở lứa 
tuồi § — 12. Những kiến thức mày chỉ 


cìn lra-ø hị vừa đủ đà cho các em 
sau này làm người lao động bình 
thường nhưng có văn hóa trong môi 
trường kinh tế — xã hội nước ta 10 — 
20 năm tới, nhắm sớm đưa đông đảo 
thanh, fhiểu niên vào cuộc sông, không 
ngòi trên gi nhà trường phò thông 
quá làu, xa rời lao động, xa cách 
hoàn cảnh kính tế xã hội của đất 
nước đề rồi bỡ ngờ khi bước vào 
đời. 


Cần đề cho các em ở lứa tuồi 6— 13 
được sóng dày đủ tuôi thơ vui tươi, 
hôn nhiên, được học, được chơi, phát 
triẦn tính cách và có thì giờ tham 
gia ao độn? trong gia định, không: 
phải vũi đâu vào học quả mức, xa 
cách cuộc sống xã hội và hoàn cảnh 
sinh sống của gia đình. Những em học 
lên cấp IHI, cần được trang bị kiến 
thức không quá dàn trải, không quá 
nhiều môn như hiện nay. Nên tập 
trung thời gian dạy sàu những môn 
can cho học sinh khi thí vào các 
trưởng chuyên nghiệp và đại học. Do 
không phải học quá nhiều môn nên 
mặc dù dược học sâu hơn, cao hơn 
về những môn cần thiết, các em vẫn 
có thề có thời gian tham gia lao 
động đề siah sống hoặc giúp đỡ gia 
đình. | 


Giáo dục lao động và hướag nghiệp 
không nẻn làm một cách hình thức, 
không có tác dụng, trong khi đề làm 
tốt việc này phải đầu tư nhiều kinh 
phí xảy dựng xưởng: trường, Yưởn 
trường, ruộng thí nghiệm.... Giáo dục 
lao động trong trường phô thông rất 
khó đạt được kết quả mong muốn, 
Trên thực tế, ta thấy những người 
chăm chỉ và yêu lao động chính là 
những người từ nhỏ đã sống liên tục 
trong môi trưởng lao động của gia 
đình, bản 'hìn tập làm lụng và thực 
sự tham gia lao động thường xuyên tử 
tuôi nhỏ, VÌ vậy, cách tác động tốt 
nhật của nhà trường là cải tiến 
chương trình giảrg dạy sao cho học 
sian có thì giờ, có hoàn cảnh tham gia 


- 


$c 


lao động tong gia đình liên tục từ bé. 
Đỏ chính là cách làm vừa kinh tế, 
vừa có hiệu quả thiết thực, bèn 
vững. 


Trên cơ sở ; những tư tưởng chung 
đó xin kiến nghị phương án cải cách 
giáo dục cụ thê như sau : 


— 1— Trong thực trạng kinh tế — xã 
hội nước ta hiện nay và 10 — 20 năm 
tới, nên phô cập giáo dục cấp ] (hết 
lớp 5). Sau đó, thực tiễn sẽ chỉ rõ khi 
nào cần xem xét đến phồ cập giáo dục 
cấp II. 


2- Chương trình văn hóa phồ 
thông cơ sở (tùy theo cấp I hay cấp 
II sẽ bao gỏm một số môn: toán, lý, 
hóa, sinh vật, văn, sử, địa, ngoại nưữ.. 
Những môn này được coi là những 
môn chính khóa, phải thi học kỷ và 
.chấm điểm đề xét lên lớp. Các môn 
khác như lao động, đạo đức, thề dục, 
thề thao, nhạc, họa, thủ công..., chỉ 
nên đưa vào chương trình ngoại khóa, 
có giảng dạy nhưng không thị và 
không chấm điềm đề xét lên lớp. 
Đày là những món học có liền quan 
chặt chẽ với ý thức, tâm lý, tính tự 
giác cảm thụ điều hay, lẽ phải, điều 
thiện, cái đẹp chứ không đơn thuần 
là kiến thức trí tuệ như các môn 
chính khóa. Vi thế, các môn ngoại kh¿a 
nếu được tồ chức giảng dạy học tập 
một cách sinh đọng, hấp dẫn, không 
gò bó, sẽ thấm vào tâm hòn các em 
hơn, gày ấn tượng sâu hơn là ép buộc 
học và thi. Nên kết hợp sự giảng dạy 
các môn học này của nhà trường với 
những buồi đi tham quan thực tế, 
thuyết trình, nói chuyện sinh động 
của phụ huynh học sinh, của cần bộ, 
bộ dội, anh hùng, chiến sĩ thí đua,-các 
nhà hoạt động xã hội, khoa học, văn 
nghệ sĩ. các nhà giáo, v.v. Với cách 
tồ chức giảng đạy như thế, không 
-_ nhất thiết tuần lễ nào cũng phải có 
giờ ngoại khóa, do vậy có thề đành 
nhiều giờ Rạc hơn so với hiện nay 
cho các raôn chính khóa. 
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TU WT VỆ 


3— Học xong phò thông cơ sở, tử 
tuồi 14 trở lên, các em có thề di theo 
3 hướng : 


— Trở về lao động với gia. định 
hoạc đi lao động trong các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ v.v. í 


— Thi vào các trường dạy nghề đề 
trở thành công nhân hoặc nhân viên 
kỹ thuật, nghiệp vụ sơ cấp. Ở đây. 
các em sẽ học tử 3 đến 5 năm, tủy 
theo nghề, sẽ có đủ thời gian và điều 
kiện đề học thực hành cho đến thuần 
thục. Khi ra trường, học sinh sẽ có 
tay nghề khá vững. 


— Thi vào các trường phồ làn: 
cắp III (đề nghị gọi là trường phồ thông 
chuyên ngành). Đày là bộ phận học 
sinh có năng lực trí tuệ tốt hớn các 
em khác, đã hé mở thiên hướng tư 
duy nghiêng về khoa học xã hội hay 
khoa học tự nhiên. Vì vậy, đến cấp 
học này không nên đạy theo chương 
trinh phồ thông nữa, mà nên dạy theo 
chương trình chuyên ngành đề chuần 
Lị cho các em sau này thi vào các 
traỏnd c uyên nghiệp ho+e đại học. 


Trong trường phồ thông chuyên 
ngành nên có 4 khối, tủy học sinh 
lựa chọn; khối toán — lý, khối hóa — 
sinh, khối văn — sử — địa, khối ngoại 
ngữ. Đề đảm bảo nền kiến thức phồ 
thòng rộng cho học sinh mỗi khối 
chuyên ngành, ngoài những môn học 
chính còn lấy một số môn chính khỏa 
của các khối khác làm môn ngoại khóa. 
Ngoài ra, trong chương trình ngoại 
khóa của tất cả các khối còn có : chính 
trị, thời sự, khoa học — kỳ thuật, văn 
hóa — nghệ thuật,.. Nhờ *được học 
chuyên ngành, học sinh sẽ cỏ nhiều 
thì giờ đề học sâu hơn các môn chính 
khóa, chương trình đạy có thề nâng 
cao hơn so với chương trình phồ 
thông trung học hiện nay, đáp ứng 


tốt hơn những yêu cầu mà các trường 


trung học chuyên nghiệp và đại trọc 
đòi hỏi. Trường phồ thông chuyên 
ngành, vi vậy, chỉ cần học 3 năm. 


Học xong trưởng phô thông chuyên 
ngành, tủy theo nguyện vọng và sở 
trường học sinh sẽ đi theo hai hướng : 
thì vào các trường trung họa chuyên 
nghiệp, hoặc thi vào các trường đại 
học. 

4 — Đề bắm sát thực tiễn kinh lế — 
xã hội và tiến bộ nhanh chóng của 
khoa học — kỹ thuật, không nên áp 
dụng chương trình và giáo trình giảng 
dạy phồ thông quá một chu kỳ. (Chúng 
tôi gọi * chu kỳ P là khoảng thời gian 
tử lớp thấp nhất đến lớp cao nhất 
của hệ giáo dục phồ thông). Vì nếu 
cứ sau mỏi chu kỷ, thay đồi chương 
trình một lần, thi sau chu kỷ thứ nhất, 
bắt đầu tử chu kỷ thứ hai, trong 
trường phồ thông sẽ cùng tòn tại hai 
chương trình giảng dạy cũ và mới. 


Kết thúc chu kỷ thứ hai mới hết hoàn 
toàn những học sinh học theo chirzưng 
trình cũ. Như vậy, nếu cứ sau mỐi 
chu kỷ lại một lần thay đồi chương 
trinh thì. trên thực tế, mỏi chương 
trình giảng dạy phải áp dụng tới 2 
chu kỷ mới chấm dứt được. Nếu 
chậm thay đồi chương trình hơn, nhà: 
trường sẽ rất lạc hậu so với yêu cau 
của thực tiễn. Vi vậy, cần theo đõi sát 
sao tỉnh hình kinh tế xã hội của đất 
nước và các tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật đề bồ sung. sửa đồi hoặc biên 
soạn lại sách giáo khoa, cải tiến 
chương trình một cách thường xuyên 
Khi cần thiết thi thay đồi cách tồ chức 
hệ thông giáo dục phô thông. Cải cách 
giáo dục không. thề làm một lần là 
xong cho mãi mãi. 


UY TÍN.. 


(Tiếp theo trang 43\ 


hoạt động thực tế, biều hiện cụ thề sự 
đồi mới trong tư duy và phong cách 
làm việc của người cán bộ. 


Uy tín người lãnh đạo không chỉ 


là vấn đề có quan hệ trực tiếp với 
bản thân người lãnh đạo, mà còn là 
vấn đề được tãt cả mọi người lao 
động quan tâm đến, vì lãnh đạo là 
nơi gửi gm và nuôi đường lòng tin 
của quần chúng. 


° Uy tín trở thành một tiêu chuần 
quan trọng hàng đầu có tính tồng hợp 
đối với bất cứ người lãnh đạo nào và 
nếu thiếu nó thì không thề giữ cương 
vị lãnh đạo được. Có thề ví uy tín 
nzười tãnh dạo như hòn ngọc tổa sáng 
vừa sưởi ấm vừa đề soi chung. Nó cần 
phải được giữ gìn, bảo vệ như tài sẳn 


quý báu chung của cä một tập thà, 
một công đồng và không được đề mờ, 
đề mất. 

Quyen lực và sự tín nhiệm là hai 
mặt của uy tín gắn bỏ với nhau, nuôi 
dưỡng và hỗ trợ lẫn nhau đè người 
lãnh đạo làm tròn chức trách của 
mình. Càng quyền cao chức trọng 
càng phải gần dân và được dắt. sàn, 
càng phải yêu thương dàn và được 
dân kính trọng, càng phải biết dùng 
quyền lực đề làm dược những việc có 
ích cho dân, cho nước, 

Uy tín người lãnh đạo phải biến 
thành sức mạnh hành động đồi mới 
của lực lượng tiêu biều cho xu thế 
mới. Đó là sức mạnh thật sự của 
những người lãnh đạo có ý chí và tài 
năng.- = 
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Trao đồi 


VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG 
KHOA TÂM LÝ HỌC: MÁC ~ LÊ-NIN 


TRẦN ĐỨC THẢO * 


Lời BBT : ÀA hảimn khuuến khích những liếng nói khác nhau Trong 
lĩnh pực hJ luận khoa học xã hội ở nước la, chúng lỏi đăng bài của - 


giáo sư Tran Đức Thao. 


ỘT nguyên nhân hàng dầu làm 
cho công tác giáo dục lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin sa 
vào tỉnh trạng khô khan, 
trừu tượng quá mức, xa rời thực tế là 
chúng ta còn thiếu một khoa tâm lý 
học duy vật biện chứng và duy vật 
lịch sử làm cơ sở khoa học đề tìm 
hiều những con người cụ thỀ của lịch 
sử. Những chủ thề thực tế của lịch sử 
xã hội chính là những con người nhân 
cách với tính giai cấp, tính dân tộc, 
tỉnh tập đoàn của họ. Khea học nghiên 


cửu eon người nhân cách là khea tâm - 


lý bọc. 
* 


Một khó khăn lớn nhất trong khoa 
tâm lý bẹc là con người không phải 
chỉ có những động cơ hữu thức, mà 
còn có những động cơ tiêm thức và 
vô thức, Ăug-ghen đã viốt trong Thư 
gửi Franz Mehring ngày 14-7-1893: 
®Hệ lư tưởng là một quả trình mà 
eon người, mệnh danh là nhà tư tưởng 
thực hiện một cách có ý thức, nhưng 
cái ÿ thức nàyv lại là sai. Những động 
lực thực sự đày anh thì anh lại không 
hiết. Nếu không như thế thị đấy đã 
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không phải là một quá trình tư tưởng 
hệ. Do đó mà anh tưởng tượng ra 
những động lực giả hay mơ hồ ». 

Nói “hệ tư tưởng » thì có nghĩa là 
ý thức. Cái ý thức như thế là một quá 
trình ecó ý thức Y tức là hữu thức. 
Nhưng chính cái ý thức hữu thức lại 
không thảy tất cả những động cơ thực 
sự vận động nó. Tức là những đọng 
cơ mà nó không thấy là tiềm thức và 
vô thức. Như thế là ý thức gồm hai 
đoạn :-trên bề mại là hữu thức. Ở bề 
sâu là tiêm thức và vô thức. Dĩ nhiên 
nhà tư tưởng có thê tìm ra bằng cỗ 
găng khoa học những động cơ si Xa 
của minh mà mình chưa biết. Như thể 
là phát triên cái hữu thức, làm cho ý 
thức sáng suốt hơn. 

Tóm lại Ăng-ghen đã xác định nội 
dụng của một khoa học chân chính về ý 
thức, hữu thức, tiềm thức và vô thức. 

Nhà triết học Leibniz ở thế kỷ l1§ 
là người đầu tiên đã nhận ra sự tỒn 
lại của cái vô thức. 

Những công trình nghiên cứu vẻ 


cải vô thức đã nhát triền rộng rãi 


trong phân thứ bai thể kỷ 19. Ví dụ 


W Giáo cư triết học 


như nhà bác học Đức Hartmann đã 
viết cuốn Triết lý của cải vô thức 
- (1869), 

Cũng trên cái đà suy nghĩ về cái vô 
thức trong giới văn hóa phương Tày 
ngày ấy mà Ẳng-ghen lần đầu tiên đã 
đặt cơ sở lý luận đề nghiên cứu cái 
vô thức một cách thực sự khca học. 
Theo Thư gửi Franz Mchring ngày 
14-7-1893 thì cái vỏ thức gồm 
những động cơ thúc đầy con người 
hoạt động hữu thức, mà chính người 
ấy không biết. Những động cơ vô thức 
như thế là di sằn/của những ý thức, 
mà thời xưa là hữu thức, nhưng sau 
đấy đã lắng đọng xuống bề sâu của Ý 
thức và trở thành vô thức. Do đấy 
mà con người tưởng tượng ra những 
động cơ mơ hồ. 


_ Tóm lại người sáng tạo khoa học 
chân chính về cải vô thức chính là 
Ăng-ghen, khi ông rút ra luận quá cuối 
cùng của những công trình nghiên 


cứu khoa học của Mác và bản thân - 


mình về cái ý thức. | 

Sau Ăng-ghen, I.ê-nin bận công tác 
lãnh đao cách mạng đã không đủ thì 
giờ đề đi sâu vào nghiên cứu về lâm 
thần con người. Rồi.đến thời Xia-lin 
thì tất cả công tác nghiên cứu khoa 
học xã hội và con người của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa bị bế tác. Do đáy mà 
các nhà duy vật tầm thường đã không 
gầp đối thủ tích cực từ phia duy vật 
biện chứng khi họ phát huy quan 
điềm siêu hình lấy cái năng lượng 
thần kinh của bản năng động vặt làm 
nguồn gốc và bản chất của đời sống 
lâm thần của con người. Tức là xóa 
nhỏa sự khác biệt cơ bản giữa con 
người và con vật. Dĩ nhiên là theo 
quan điềm ấy thì không thề nào giải 
thích được sự tồn tại của ý thức con 
nzười với những giá trị của nó phát 
triền rong những hoạt động tỉnh 
thần: đạo lý, khoa học, văn nghẻ, 
triết học. 

Như thế là họ tạo ra trong lý luận 
mi vực thấm giữa vật chất với tính 


thần. Và đề che tấp cãi ảo ảnb mà chính 
họ đã tao nên thì họ lại đái ra những 
khái niêm duy Yâm mơ hỏ: duy vật 
siêu hình ở dưới, duy tâm ở trên. 

Đề xác nhận đúng đắn cái bản chất 
đặc thủ của con người với đời sống làm 
thần và tỉnh thần của nó thì dĩ nhiên 


phải vận dụng phép biện chứng duy 


vật và lịch sử, tức là néẻu lén cái 
trung giới giữa con vật với con người. 
Cái trung giới là cái gì sinh ra từ hệ 
thống trước mà biến chất căn bản và 
chuyền thành hệ thống sau. Như giữa 
con vật với con người thị cái trung 
giới làm cho năng lượng thần kinh của 
hệ thống phản xạ tức là của cái bản 
năng động vật, biến chất và chuyền 
thành năng lượng tâm thần của con 
người —cái trung giới ấy là tiếng gei 
xã hội treng tiếng hói của đời sống thực 
tế, mà điềm nhảyv vọt biến chất là 
tiếng gọi bên trong của tiếng nói bên 
trong đời sống thực tế, Tiếng gọi và 
tiếng nói như thế là sự vận động thần 
kinh cao nhất. Nó động viên cả hệ thần 


"kinh và qua sự phản chiếu lắn nhau 


giữa cái hinh ảnh thân thề bản thân 
với cái hình ảnh xã hội bên trong, nó 
chuyền thành vận động tâm thần, vận 
động ý thức, lúc đầu là sinh thức 
(véeu) và hữu thức (eonsecient) rồi [ng 
đọng xuống thành tiềm thức và vô 
thức. Ý thức như thế đã xuất hiện từ 3 
triệu nắm nay trong con người đàu 
tiên : Homohabilis. Mác nói : * Sự sản 
xuất những ý kiến, những ý tưởng. sự 
sản xuất ý thức lúc đầu là trực tiếp 
quấn quyện trong hoạt dộng vật chất 
và trong những quan hệ vật chất của 
con người, trong tiếng nói của đời sống 
thực tế (le !angage de la viegréelle). 
Ý tưởng. tư duy, những quan hệ tỉnh 
thần của người ta ở đây còn xuất hiện 
theo lối như toát ra tử cử chỉ vạt chất 
của họ, Hệ tư tưởng Đức, Dietz Yer-‹ 
la#, tr. 22). 


Khái niệm tiếng nói mà. Mác dùng 
như thế tất nhiên bao hàm tiếng gọi. 
Tiếng nói của đời sống thực tế (TƯỚC 
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bết là tiếng gọi của những động tác 
sin xuất xã hội của mỗi nsười gọi 
mọi người và của mọi người gọi mỗi 


người hợp tác với nhau theo sự chỉ: 


đâu tự !ại trong bản thân, những 
đớng tác ấy hưới:g tới mục tiêu chung 
của sự sản xuất. Tiếng nói của đời 
sống thực tế như thế là cái chức năng 
tự phát của hoạt động của mỗi người 
và mọi người biều hiện cái nghĩa 
khách quan của bản thân nó trong 
công việc chung của tập thề xã hội : 
đủy là cái thực tại của cộng đêng, mó 
tự nó nói lên nó. Mác nói: «tiếng 
nói là cái thực tại của cộng đồng, cái 
thực tại ấy tự nó nói lên nó ® (Grun- 
drisse, tr, 390). 


Tiếng nói, trong ấy có tiếng gọi của 
đời sống thực tế như thế là do mỗi 
người gửi cho người khác và gọi người 
khác đồng thời cũng là gửi cho mình 
và gọi ban thán mình. Từ đấy nó tái 
điền trong trí óc mỗi người thành 
Liên+ nói chỉ hiệu bên trong và tiếng 
gọi ca tiếng nói chỉ hiệu bên trong 
vạn động qua lại giữa cái hình ảnh 
thản thề bản thân với cái hình ảnh 
xã hói bên trong. Trong sự vàn động 
như thể, hai hình ảnh thân thê và xã 
hỏi bên tFong nói với nhau và pọi 
nhan, tức là phần chiếu lần nhau theo 
bường về đối tượng lao động xã hội, 
và chính sự phản chiếu lắn nÌEau như 
tlế là ý thức sinh thức nhìm dối 
tượng bên ngoài. Mác nói: * Tiếng 
nói là ý thức thực tế, ý thức thực tiên 
tòn tại cho người khác và do đấy thì 
mới tồn tại cho bản thần mình... Thư 
thể là ý thức ngay từ đầu là một sản 
phảm xã hội» (Hệ tư Đức, 
{r:, 27). 


Ý thức với tư cách là «sản phầm 
&Ku họis ở đây như thế là trực tiếp 
sinh ra tử cái hình ảnh xã hội bên 
Ironø đối điện và quản quyện với 
cái hình ảnh thân thê bản thần — tức 
lì cái bình ảnh thân thề bản thân 
gọi và nói với cái hình ảnh xã hội bên 
tronơø, và cái hình ảnh xã hội bên 


tương 
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trong cũng gọi và nói với cái hình ảnh 
thân thể bản thân theo lối hội âm. 
Như thế là trong tiếng gọi và Liếng 
nói bên trong, cái hình ảnh thân thề 
bản tiân tự chiếu vào cái hình ảnh 


"xã hội bên trong. Và cái hình ảnh xả 


hội bên trong đáp lại cái ninh ảnh 
thân thề bản thân tức là Ychiếu lại 
cái hình ảnh thân thề bản thân về cái 
nguyên hinh của nó. Đồng thời cái 
hình ảnh xã hội bên trong thee lời 
đáp cái hình ảnh thân thề bản thân 
cũng tự chiếu vào cái hình ảnh thân 
thề bản thân. Và cái hình ảnh thân 
thề bán thân lại đáp lại, tức là chiếu 
lại cái hình ảnh xã hội bên trong về 
cái nguyên hình của nó. 

Chính sự vận động đối xứng chiếu 
đi chiếu lại như thế là cái ý thức sinh 
thức : mình luôn gọi minh trong tiếng 
nói bèn trong với bản thân minh tức 
là nhận thấy minh tronn sự trao đòi 
phản chiếu lần nhau giữa cát hình ảnh 
thân thề bản thân với cái hình ảnh 
xã hội bên trong. Khởi nguyên t†:ì cái 
sinh thức xuất phát từ sự tái diễn bên 
Iroi::ø của tiếng nói của đời sống thực 
tế. Rồi cái ý thức sinh thức ấy biểu 
hiện trong tiếng nói ngôn n¿ữt, và cái 


tiếng nói ngôn nưữ tái diễn b¿n trong 
thành ý thức hữu thức. ' 


Mác nói : «€ Vi con người không sinh 
ra với một tấm gương, và cũng không 
sinh ra như niột nhà triết bọc kiểu 
Fichte, mà cái tôi không cán đcn gì 
khác đề tự khẳng định minh, nên anh 
cLi tự soi mình và íự nhận thầy 
mình trước kếi là trong người khác 
(Le Capital, Ed. sociales — t. 1, 
tr. 07, C.T. 2). « ChỶ có nhờ sự liên hệ 
của nó với người Paul là một thực 
thề giông như nó thì người Pierre mới 
tự liên hà với bản thàn mình, với tư 
cách là mội con người ® (Das Kapital. 
M.I:. Waerke, t.23, tr. 67, C.T. 18). 

Khi Mác nói rằng SỶ thức ngay từ 
đầu là một sản phảm xã hội thì đấy 
là chân lý toàn diện của đời sống bên 
trong của con người. Cái hệ thống Ý 


thức gồm sinh thức, hữu thức, tiềm 
thức và vô thức là xuất phát từ lịch 
sử lao động sản xuất và giao dịch xã 
hội, tái điễn trong tiều sử của mỗi cá 
nhân từ tuôồi nhi đồng. 

Do đấy mà đúng như Mác nói trong 
Luận cương VI về Feuerbach * Bản 
chất -con người là toàn diện 
những quan hệ xã hội», theo nghĩa 
là toàn diện lịch sử những quan hệ 


xã hội, bắt đầu từ thời khởi nguyên. 


* 


Sự thành hình cơ bản con người 
trong 5 năm nhỉ đồng tái điễn sự 
thành hinh loài Người khôn (Homosa- 
piens), tử loài Người khéo là loài 
người đầu tiên: Homohabilis. Đến 
tuôi thiếu niên từ năm lên 6, những 
sự kiện đã trải qua ở tuôồi nhi đồng 
đều lắng quên đi mất. Những cái di 
sản còn lại là căn bản nhất: năm 
năm nhi đồng là thời gian học làm 
và học nói, xây dựng ý thức. Di 
nhiên những sự kiện trải qua ở đây 
là hữu thức, nhưng rồi cái hữu thức 
ấy lắng đọng thành tiềm thức “và vô 
thức. Đến thời thiếu niên thi tất cả 
kinh nghiệm nhi đồng là vô thức. 

Cái vô thức như thể có tầm 
quan trọng căn bản ở bề sâu của ý 
thức, nhân cách con người, năm năm 
nhỉ đồng là thành hình cơ bản của 
tất cả mọi người, của con người nói 
chung. 


Những trẻ em bị bỏ trong (8 ñấnt và 
được một mẹ chó sói nuôi và lớn lên 
trong đàn chó sói thi khi được phát 
hiện và trở lại xã hội người, không 
thề nào học nói bình thường. Điều ấy 
chứng minh rằng ý thức, tâm thần, 
vÊN Sài từ đầu là một sản phầt tìm xã 


hội ? 


Cái quá trình giáo dục cơ bún đòi | 


hỏi một trạng thái còn non dco của 


- giữa những 


' hệ thần kinh. Nhưng bất kỳ thế nảo 


thi sự vận động thần kinh chỉ là nền 
tảng. Hoạt động xã hội mới là cơ sở 
sinh ra đời sống tâm thần. 


Nói hoạt động xã hội ở tuôi nhỉ 


'đồng thì về căn bản phải quy vào 


truyền thống truyền đạt tử thời cộng 
sản nguyên thủy. Xã hội cộng sản 
nguyên thủy là nguồn gốc của những 
quan hệ xã hội của trẻ em trong cộng 
đồng gia đình. 

Khi trẻ em mới ra đời thi tiếng gọi 
trong tiếng nói của người mẹ là tiếng 
gọi đầu tiên của xã hội, tiếng gọi xã 
hội đầu tiên. Do tiếng gọi của cộng 
đồng gia dinh phát triền từng giai 
đoạn theo truyền thống của lịch sử 
xã hội cộng sản nguyên thủy, trẻ con 
trước hết là yêu mến cả cộng đồng 
gia đình, gồm mẹ, bố, anh chị em, bà 
con, hàng xóm ĐN gieng. Đấy là cái 
căn bản. 


Mặt khác trong xã hội cộng sản 
nguyên thủy ngay từ đàu sự phát 
triền của sức sản xuất đã có ít nhiều 
xu hướng vượt qua những giới hạn 
hẹp hòi của nLững cộng đòng nÌõ 
độc lập đổi với nhau, nên sinh ra 
mâu thuẫn, đối kháng, chiến tranh 
cộng động ấy. Những 
quan hệ dối lập và đối kháng như thể, 
chiến tranh và khả măng chiến tranh, 
tất nhiên ảnh hưởng đến tỉnh hình 
nội bộ của mỗi cộng động, làm cho. 
những quan hệ cộng sin nguyên thủy 
càng ngày càng thu hẹp và giim bớt; 
và đến cuối thời bộ lạc với tình trạng 
chiến tranh triền miên thì sinh ra 


_—z những quan hệ bóc lột giai cấp. 


Tức là trong truyền thống xã hội 
và tâm thân của thời nguyên thủy 
cũng có những quan hệ xã hội máu 
thuận, đói kháng, với những tiếng nói 
và tiếng gọi tiêu cực trong tiếng: nói, 
Cái đi sản ấy truyền vào đời sóng 
gia đình của hậu thế và sinh ra những 
hiện tượng ganh ty, gien ghét, xàam. 
lược trong sự phát triền tàrm thăn của 
trẻ ein ngàv n‹y. 


Dĩ nhiên cái hệ thống phản xạ của 
hệ thần kinh bao giờ cũng là nền 


tảng của đời sống xã hội và tâm thần., 


Trong mội số trường hợp thì cái bản 
năng sinh vạt có vai trò đặc biệt quan 
trọng. Và ngoại lệ thì có thể có vai 
trò bệnh hoạn của những hiện tượng 
sinh dục nhỉ đồng, làm cho những 
tiếng gọi liêu cực trong tiếng nói 
được phóng đại. 

Trong bất ký trường hợp nào thi 
vai trò của tiếng nói và tiếng gọi 
trong tiếng nói vẫn là ce sử xã hệi 
của những trạng thái quan hệ tâm 
thân. Nét toàn điện thị nó tạo nên 
tỉnh cäm (tích cực của trẻ em đối với 
còng đồng gia đình, những liên hệ 
sinh thức liên đời, đoàn kết, tự do 
bình ding, những quan hệ có đi có 
lại xuất phát từ sự phản chiếu 
lẫn nhau giữa cái hình anh thân thề 
bản thân với cái hình ảnh xã hội (gia 
đình) bên trong. Chính sự trao đồi 
hình ảnh phần chiếu lẫn nhau như 
thể luôn sinh ra cái mình sinh thức 
(le soi vécu) ngang bằng với bản thân 
mình, cái ta liên đới với cái chúng 
ta, cái tae ngang bảng trao đòi với 
mày, có sự chứng kiến của nó. Đấy là 
nguồn gốc căn bản của nhàn cách mỗi 
_ người và mọi người. 


Di nhiên mỗi trẻ em có vô số đặc 
điềm thần kinh và đặc điềm cơ thề 
và một quá trình giáo dục, kinh 
nghiệm và phát triển cá nhân riêng 
lẻ, Do đấy mà mỗi em tự xây dựng 
nhân cách cá nhàn của riêng bản thân 
míinh, kề cá những trẻ sinh đôi và 
lớn lên trong cùng một quá trỉnh 
giáo dục. Rhông có nhân cách nào 
hoàn toàn giống với nhàn cách nào. 
Vì chính những cái mình, mỗi cái 
ngan? bằng với bản thân mình. liên 
hệ qua lại ngang bằng với nhau, và 
sự trao đồi thăng bằng giữa tao với 
mày xác định sự khác biệt đi đôi với 
sự đồng nhất: sự đồng nhất chỉ có 
thề thực biện trong sự khác biệt của 
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những nhân cách độc lập liên hệ, 
trao đôi với nhau. 


Đồng thời cải mặt tiêu cực của đi 
sản quan hệ xã hội và con người 
nguyên thủy vẫn có, đi nhiên chỉ là 
thứ yếu. Và khi nó gặp những điều 
kiện phủ hợp với nó (như cha mẹ 
ghét nhau, cãi nhau, đàn áp con. cãi 
và với bà con hàng xóm láng giềng, 
con đã lớn đàn-áp con còn nhỏ v.v.), 
thì nó gợi lên ít nhiều những tiếng 
gọi tiêu cực trong tiếng đói bên trong 
của {rẻ em. ⁄ 


Có thê vô tỉnh mà cha mẹ hay anh 
chị đụng chạm cái nhân cách còn 
non déo của đứa trẻ, khích động 
tình trạng tiêu cực. Ví dụ như vào 
năm thứ hai hay thứ ba có khi sinh 
ra cái bệnh chán ăn (anorexie). Đúa 
bé bị xúc phạm, tự ái, mà người lớn 
không hieu, rồi nó không chịu ăn, trở 
nên gầy cÒôm, có thê chết vì đói. mà 
vẫn không ăn được. Điều đỗ chứng 


mỉnh rằng cái bản năng sinh vật chỉ 


là nền tảng. Đời sống xã hội mới là 
cơ sở của hoạt động tâm thần. 


Từ nền tảng sinh vật và cơ sở xã 
hội phải thông qua tiếng gọi xã 
hội trong tiê»u nói và tiếng vang 
của nó treng tiếng gọi bên trong của 
tiếng nói bên trong, thì cải năng 
lượng thần kinh mới chuyền thành 
măng lượng tâm thần, sinh ra tỉnh 
cảm và khái vọng, tỉnh yêu và ghin 
ghét, thông cam và ganh ty, ý muôn 
và ý chí, tự hào và tự ty, tự trọng và 
tự ái, ý thức cảm quan và khái quát 
với cái dĩ vãng của nó lắng đọng trong 
tiềm thức và vô thức, và thông qua 
cái hiệu tại sinh thức thì tiên tới cái 
tương lai dự cảm, dự đoán và dự định. 
Mỗi lát sinh thức là thống nhất mâu 
thuẫn giữa cái bình ảnh thân thề bản 


{ 


than với cái hình ảnh xã hội bên 
trong. Đồng thời cái sinh thức ấy 
một mặt tự phủ định nó và biến mất 
về phía dĩ văng và mặt khác nó lại 
phủ định sự phủ định đó và tự khẳng 
định là đương tiến tới. Đấy là nội 
dung của khoa tâm lý học Mác~ Lê- 
nin, đi nhiên nó chuyền biến theo 
từng giai đoạn lịch sử. Cái hệ thống 
ý thức xây dựng Ở tuồi nhi đồ.ig theo 
truyền thống của thời cộng sản nguyên 
thủy với cái cơ cấu tích cực và cái 
căn bản tốt đẹp cùng với cái tiêu cực 


_ không căn bản, bình thưởng (hứ yếu 


của nó, lắng đọng lại thành vô thức, 
Nó trở thành bề sâu của ý thức thiếu 
niên, mà bề mặt là xây dựng theo 
truyền thống của những xã hội giai 
cấp tiên tư bản hoặc tiên xã hội chủ 
nghĩa. Rồi trên cái đi sản vô thức của 
tuồi nhi đồng thì cái ý thức thiếu 
niên lại chuyền thành tiềm thức Ũ 
bề sâu của ý thức giai cấp hiện đại 
tuồi thanh niên. 


Q+€ 
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—_ Khoa tâm lý học duy vật biện 


chứng, đuy vật lịch sử như thế là có 
vai trò bồ sung cần thiết cho các 
khoa học xã hội, và cùng với các khoa 
bọc này mở đường liên bệ có ích cho 
công tác giáo đục lý luận chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin. | 

Ăng-ghen nói: Vấn đề cơ bản 
lớn của tắt cả mọi triết học... vấn đề 
cao nhất của toàn bộ triết học là vẫn 
đề về quan hệ giữa tư duy và tồn 
tại, giữa tỉnh thần và thiên nhiên... 
cái nÀo là cái nguyên thủy ?*, Hoặc 
nói như Lê-nin : «Giữa vật chất và ý 
thức cái nào là cải có trước ?» 

Đứng về mất khoa học, muốn xác 
định quan hệ có trước, có sau, thi 
phải quy vào quan hệ phát sinh: cái 
nào sinh ra cái nào. Ghính đấy là nội 
dung cơ bản nhất của khoa học tâm 


lý. Giải quyết trên cơ sở hoàn toàn 
khoa học thì thiên nhiên. vật chất 
sinh ra ý thức, tâm thần, thông qua 
sự trung giới của tiếng nói và ti¿ng 
gọi xã hội trong tiếng nói. Tiếng nói 
bên trong và tiếng gọi của tiếng nói 
bên trong là hình thái phát triền cao 
nhất cỦa vật chát, tức là của sự vận 
động thần kinh. Đồng thời nó vận 
động trong sự phản chiếu lẫn nhau 
giữa cái hình ảnh thân thề bản thân 
với cái hình ảnh xã hội bên trons, 
và chính sự phẩn chiếu lẫn nhau của 
tiếng gọi như thế động viên thân thê, 
đặc biệt là hệ thần kinh, do đầy mà 
sinh ra một năng lượng thân kinh 
thăng dư. Cái thặng dư thần kinh này 
làm cho sự vận động phản chiếu lần 


_ nhau giữa cái hình ảnh thân thề bản 


thân với cái hình ảnh xã hội bên 
trong cứ tiếp tục xoay vòng một cách 
tự động. Và chính như thế là cái nẵng 
lượng thần kinh thặng dư chuyền 
thành năng lượng tâm thần, trong ấy 
thành hình và phát triền ý thức, 
trước mắt là sinh thức và hữu thức 
rồi cái sinh thức và hữu thức lắng 
đọng xuống thành cái tiềm thức và 
vô thức. 


Đã y là nội dung ý nghĩa của nguyên 
lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin : vật chất có trước, ý thức có 
sau, Mác nói: “không thề nào tách 
rời tư tưởng khỏi một vật chát, nó tư 
đuy. Vật chất là chủ thề của tất cá các 
sự biến chuyền? (Gia đỉnh thân 
thánh), * Mọt vật chất, nó tư duy » thì 
chính là con người xã hội có « bộ óc 
tư duy » (Ăng-phen). 


Hình thải của cái năng lượng tâm 
thần xuất phát từ thặng dư năng 
lượng thần kinh, tức là ý thức một 


“khi hình thành, thì lại tác động trở 


lại vào hệ thần kinh, động viên thân 
thề bản thân, và thông qua các khí 
quan liên hệ mà tác động đến thế giới 
bên ngoài. Lẻ-nin nói «Ý thức của. 
con người không phải chỉ có phản 
anh thế giới khách quan, mà nó còn 
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sang lạo thể giới ấv»® (Pút ký triết 
học), “® Sang tạo p tức là cải tạo thành 
mọt chất lượng mói: sắng tạo một thế 
ĐIÓI CÓ Ý nghĩa, có giá tFỊ €OH người, 


Sr đòi hỏi giá trị của con người là 
sinh ra tử những tiếng gọi đáp lại 
nhau trong sự phản chiếu lấn nhau và 
sự hội âm giữa cái hình ảnh xã hội 
bên trong với cái hình ảnh thân thề 
bán thần, sát nhập những nhu cầu của 
hệ thống phản xạ, tạo nên hệ thống ý 
thức trên cơ sở truyền thống lịch sử 
giống người tự tại trong tiều sử của 
mỗi cá nhân. 


Giá trị như thế là bản chất con 
người và bản chất mỗi người, thể hiện 
trong tiếng gọi bản thân, hắp dẫn, lòi 
cuốn từ phia trước và tử bên trong, 
tạo nên yêu cầu đạo lý trong quan hệ 
giữa người với người, yêu cầu chân lý 
trong hoạt động nhận thức, và yêu 
câu thầm mỹ trong sự hoàn thành các 
quá trinh sống động. Thực hiện giá 
trị là mục đích của sự tự do. 


Ang-ghen nói *Tự do là ở sự làm 
chủ bản thàn mình và làm chủ cái tự 
nhiên bên ngoài trên cơ sở hiều biết 
những sự tất yếu tự nhiên. Như thế 
thì tất nhiên nó là sản phẩm của sự 
phát triền lịch sử. Những người đầu 
"tiên tự phân hóa khỏi giới động vật 
thỉ về mọi điều căn bản là không có 
tự đo, cũng giống như những con vật 
vậy. Nhưng mỗi bước tiến bộ văn hớa 
là bước tiến lên tự do » (Chống Đuy 
rinh, phần một, XI). Ở buồi đầu lịch 
SỬ giống người, con người chưa có tự 
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“hóa xã hội 


do. Điều ấy có nghĩa rằng tự đo không 
phải là thuộc bản chất?€on n“ười, 
như một số nhà duy tàm tưởng tượng 
Nhưng ngay buôi đầu như thế cũng đã 
có một cơ sở làm xuất phát điềm cho 
tiến trình xây dựng tự do dựa vào sự 
tiên bộ văn hóa trong lịch sử. Cái co 
SỞ làm xuất phát điềm như thế là cái 
cơ cầu xoáy vònỡ của sự vận động 
tâm thần giữa cái hình ảnh thân thề 
bản thân với cái hình ảnh xã bội bên 
trong phản chiếu lần nhau trên nền 
tảng của cái thăng dư năng lượng 
thần kinh, cái thặng dư thần kinh này 
chính là sinh ra từ sir phát triền tiếng 
gọi bén trong do sự vận động phần 
chiếu lăn nhau giữa hai hinh ính bên 
trong. 

Sự tiến bộ kinh tế. chỉnh trị. văn 
mở rộng, phát triền sư 
vận động tâm thần trong những tầng 
lớp quần chúng nhân dân càng ngày 
càng lan rộng, do đấy mà ý thức của 
họ tăng cLờng tác động vào thân thề, 
nàng cao cái thăng dư năng lượng 
thần kính cung cấp cho sự phát triền 
năng lượng tâm thần. Những tiến bộ 
của con người ở một giai đoạn lịch 
sử, đến giai đoạn sau trở thành phề 
thông do sự giáo dục xã hội phồ biến 
cho toàn thê xã hội. Như thế là con 
người càng ngày càng có nhiều khả 
năng tâm thần, đề tiến lên theo hướng 
“làm chủ bắn thân mình và làm chẳ 
cái tự nhiên bên ngoài trên cơ sề 
hiều biết những sự tất yếu tự nhiên œ, 
tử sự tiến bộ của xã hội mà xây dựng 
tự do. 


Yree đổi 


Những bài học có thề rút Pa được 
_ từ hiện tượng hạ giá hàng 
h phồ biến tháng 3 và 4-1989 


Ừ hơn 20 năm liên miên lạm 
phát, lần đầu tiên chúng ta 
được chứng kiến hiện tượng 
hàng hóa ế thừa một cách 


Ầ 


phồ biến so với sức mua có khả nàng 
thanh toán, và hàng hóa nhập khau 


VŨ NGỌC NHUNG * 


cũng như nội địa đều hạ giá mội cách 
phồ: biến. Theo số liệu tính toán trên 
12 mặt hàng công bố hàng tuần trên 
báo Nhân dân tôi đã tính ra chỉ số giá 
cả tháng 3 và tháng 4-1989 như sau; 


Tháng 3-89 


Tháng 4-89 


Số mặt le Số mặt 
la đi "ÈÍ Số mật . ˆ LÍ SỐ mật : 
Địa điềm hàng T Chì số hàng lanr Chì số 
đứng và .„ | giá cả đứng và 4| giá cả 
tã á tăng giái * 
hạ giá b2) hạ giá bit 
Hà nội —_- L 105,95 10 2 97,04% 
Quảng nam - Đà nẵng 10 `2 97.1% ƒ h 87,0% 
T.P. Hồ Chí Minh 10 2 96,3% 9 Ầ 91,5% 
Hà nam ninh — 9 $ 103,3% 8 á 991% 
| Đồng bằng sông Cửu 
long (1) | $ 6 102.3% R | ) 98,3% 


giả vàng ở cả 5 nơi đều hạ tử 34 (Hà 
nội) đến 17A4 (Hà nam ninh) trong 


xhư vậy chỉ số giá bình quân của 
tháng 3-49 là + 0,1ÄX⁄ và tháng 4-§9 
là — 5,4%. Chỉ số này đươc chứng 
tỉnh bằng các hiện tượng hàng ngàn 
mat hàng xung quanh ta hạ giá và 
rất Í{ mặt hàng lén giá. Đặc biệt là 


# Chủ nhiệm khoa tiền tê tin dụng, Trường 
đai học ngân hàng TP. Hồ Chì Minh. 

(1; VỊ có lúc cô giá của Hạu giang. SP 
lúc lai không. nên phải so cả vùng. 


\ 
97 


tháng đ-89 và 12,52 (đóng bảng sÔPg 
Cửu long) đến 22,2% (là nam ninh) 


trong tháng {-Š9. 


Như vậy có thề khingz đình răng 
lạm phát đã cấm dứt và đồng tiền 
Việt nam sau 25 năm mất giá đã lên 
giá so với vàn; 33%. Trong cuộc 
hỏi thảo hơn &00 người ở T:ái lan 
vẻ buôn bán và đâu tư vào 3ð nước 

“Đồng đương, người ta đã xác nhận 
thành tích quản lý giá cả trên cây 
của chúng fa. 

Hiện tượng đặc biệt đáng phấn 
khởi nói trên cho phép chúng (ta rút 
ra những bài học gì yề,chống lạm 
phát? Tôi cho rằng có 4 bài học : 


1 —Phải chăng chúng ta đã chấm dửt 
lạm phát và bước sang giảm phát ? 


Lạm phát (Kt>Kc) được đặc 
trưng bởi hiện tượng giá cả tăng lên 
phồ biến do tiền giấy mất giá so với 
_Vàng“loại tiền mà nó đại diện - và 
so với giá cả mọi thứ hàng hóa—trừ 
hàng hóa sức lao động. Tác động của 
lam paát xấu như thế rào, chúng (ta 
đều đã thấm thía qua 
khăn, những bất cóng kỳ lạ trong 
phân phối hằng ngày. Nhưng còn 
giảm phát (déflation với Kt <Kc), 
chúng ta chưa được. nếm niùi kỹ, 
nhưng theo cuốn từ điền bách khoa 
của Pháp mô tả thì đó là sự mất cân 
bảng về kinh tế do hạ giá hàng phồ 
biến gây ra bói nạn thiếu f:ền trong 
lưu thông và đâần tới suy thoái kinh 
tế, thất nghiệp... còn tfhco giáo trình 
đang giảng ở trưởng đại học ngân 

"hàng thì nó dẫn đến lưu thông hàng 
hóa khó khăn, sản xuất định đốn, 
thất nghiệp v.v Như vậy, thực ra 
một bộ phạn khá đông công nhân đã 
được nếm mùi không có lương vì 
không bán được hàng, thất nghiệp 
một phần phải ngồi hưởng 70 lương, 
và rất nhiều xí nghiệp đã biết thế 
nào là cảnh hàng hóa thừa ế so với 


những khó. 


” 


kinh tể vốn chỉ có đưới chỉ nghĩa tư 
bản ®. 


Nhữn;: hiện tượng kinh tế như thế, 


những đau k:.Ö mà người lao động 


phải c?:ju đựng, cảnh nông dân Nam 
bộ phải tự mình ùn ùn chèo phe thuyền 
chở la đi bán lỗ vốn những cảnh 
đó cưới chủ nghĩa tư bản đã khiến 
ngưòi ta lo !ắng về sự suy thoái kinh 
tế, còn chúng ta thi đã bỏ qua, không 
thấy là chúng ta, chính chúng ta đã 
gày ra những cảnh đó, 


Vi vậy tôi thấy cần phải lên tiếng 
rằng chúng ta đã chấm dứt tức thời 
nạn lạm phát bằng những đơn thuốc 
quá liều lượng nhưng lại tạo ra những 
nguy cơ tiềm ần của tái lạm phát trong 
thời gian tới | 


2—Sự không cần thiết của một số 
biện pháp chống lạm phát chưa kịp 
thực hiện. 


Điềm lại các giải pháp được nêu ra 
tron; 4 phươn? án chống lạm phát 
trình bày và cân nhắc trong cuộc bội 
thảo chống lạm phát tháng 12-1988, 
chúng ta thấy có những giải pháp đã 
được thực hiện nhưng cũng có thề 
thăy ngay một số giải pháp chưa kịp 
thực hiện mà đã chấm đứt tức thời 
lạm phát. Như vậy thực tiên đã cho 
phép ta đánh giá rằng có một sỐ giải 
pháp là không cần thiết, và thật ra 
cũng chưa có lập luận rõ rằng về 
một cơ chế chống lạm phát như thế 
nào là hữu hiệu. Đó là : 


— Đông giả, đông lương. Chính tôi 
cũng đã đưa ra giải pháp ban hành 
một lệnh cấm tăng giá trong 3 ti:áng 
hay 6 tháng — công cụ của đông giá — 
nhưng bây giờ cũng cắm thấy dày chỉ 
là sự lặp lại kinh nghiệm của một số 
nước tư bản. Còn đông lương thì 


- ngược lại trong thời gian đầu nàm 


sức mua có khả năng thanh toán mà ˆ 


chúng ta vẫn gọi là *khủng hoảng 
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1989 lại có mấy đợt nâng lương hàng 
Ileạt theo mức 102, 120 lần v.v. Như 
vậy tôi cho rằng trong lạm phát nhẹ 
vẫn eó thề khôi phục lại tiền lương 


thực tế của 2 \AA lao động với điều 
kiện ngân sách không bao cấp, đề các 
xi nghiệp, công tv tự lo lấv bằng thu 


nhập của chính xí nghiệp, công ty.  #® 


—= Hạn chế tín dụng. Tronz điều 
kiện nguồn vốn tín dụng huy động 
còn quá thấp như ở nước ta— tiền gửi 
tiết kiệm bịnh quản theo đầu người 
chỉ có 23013 đ (2 bát phở !) ~ không 
cần thiết phải hạn chế tín dụng. Cuối 
năm 1988 tòng dư nợ vay ngàn hànz 
tăng 19% so với tháng 6-$š nhưng 
lạm phát đã chuyên tử giai doạn 2 
-sang giai đoạn Í, tiền tăng 3,4 lần so 
với năm 1987, nhưng mức độ lạm phát 
lại giảm từ 230X/tháng xuống còn 
72 itháng vào nủa cuối năm 1988 và 
còn 0,1% (theo con số tôi tính ở trên) 
vào tháng 3-89. Tất cả các ngân hàng 
và !tỒ chức tín dụng khác đều có lúc 
phải ngưng huy động vốn của dàn khi 
chỉ có ít người vay theo lãi suất cao. 


— Hy sinh sản xuất cho chếng lạm 
phát. Ý này được đưa ra trong đề án 
chống lạm phát của Ủy ban vật giá 
được đing trên tạp chỉ Vật gia sỐ 
3-198§. Tôi thấy cần nêu lén vì tư 
tưởng chống lạm phát bất kề đến sản 
xuït được một số đồng chí vụ trưởng 
đưa ra trong cuộc họp ngành ngân 
hàng. Đây là một Iư tưởng nguy hiềm 
vi chính nó tạo ra nguy cơ tái lạm 
phát, trong lúc đáng lẽ phải tìm ra 
những giai pháp vừa chống được lạm 
phát vừa không ảnh hưởng tới sản 
xuất. Đàyv cũng là Ê lời khuyên » của 
các chuyên gia tư bản thường ép các 
nước đang phát triền thực hiện đề 
làm suy yếu kinh tế của các nước này, 
có lợi cho các nước đế quốc. 


. — Đồi tiền. Giải pháp này được nêu 
r trong một số bài đăng trên tạp chí 
Nghiên cứu kinh tế. Có ý kiến đề nghị 
một cuộc đồi tiền mà mỗi nuười đàn 
chỉ được đồi một số tiền nhỏ theo tỷ 
lệ,f = 1, còn lại đôi 3500đ tiền cũ ăn 
1đ tiền mới, thực chất là hủy 3499đ 
trên 3500đ đề chỉ còn lại một khối 
lượng tiền trong lưu thông (KU) chỉ 


bảng 9,034 số tiền cũ và theo quy- 
luật lưu thông tiền giấy sẽ kéo đọt 
ngột giá cả xuống trên 3000 lần. Nếu 
lương văn giữ nguyên thì sức mua 
thực tế của nó sẽ có thề tăng trên 
3000 lần. Việc đồi tiền quá nhiều ở 
nước ta đã cho thấy tác dụng chống 
lạm phát quá yếu của nó, thậm chí nó 
đã làm bùng nỒ lạm phát năm 1985. 
Cho nên cần khẳng định cả về mặt 
khoa học và tư tưởng rằng đồi tiên 
chỉ có tác dụng phân phối tức khắc 
thu nhập quốc dân theo kiều cải tạo 
cũ. Nếu muốn thay đồi đơn vị tiền 


(È, ta chỉ cần ra những giấy hạc mới 


và công bố giá trị của nó bằng 1000 
hay 10 000 lần tiền đang lưu hành (vi 
dụ tờ 10đ mới bằng 10000đ đang lưu 
hành) và cho lưu hành song song với 
tiền cũ cho tới khi thu hỏi hết tiền cũ 
lúc nó đã rách nát như Bra-xin vừa 
mới làm. ọ 


3 — Những giải pháp sử dọng qua 
liều lượng -hệ quả và nguy cơ 
tiêm ần. 


Hai giải pháp quá liều lượng là : 


3.1. Với chỉ số giá cả đã tính ở trên 


- thì giải phầp nâng lãi nuất vừa qua là 


một đơn thuốc quả liều lượng hỏi lãi 
suất thực của tiền gửi tiết kiêm có KỶ 
hạn sẽ lên tới trên 11%. gấp 36 lần lãi 
suất trên thế giới, 22 lần lãi suất thời 
kỳ chưa lạm phát ở nước ta. Lãi suáat 
cho vay sẽ là trên 5%, gấp 10 lần lãi 
suất thế giới và thời kỳ chưa lạm phát 
ở nước ta. Diều đặc biệt kỳ lạ là lãi 
suất tiền gửi tiết kiệm lại tăng gắp 
đôi lãi suất cho vay — điều không nơi 
nào trên thế giới làm cả. Tác hại của 
nó báo chí đã nói nhiều, tôi chỉ phân 
tích là trong khi hàng hóa (H) tràn 
ngập lưu thông — chỉ nhìn vào các 
quầy hàng quốc doanh và tư nhân 
cũng đủ ước lượng thấy nó phải gấp 
rưỡi, gấp đôi năm trước —, tốc đọ lưu 
thônø tiền tệ (V) chậm lại vì không 
ai đồ xô đi mua vàng đề chạy trốn tiền 
giãy mất giá, không ai mua trữ hàng : 


bi, 


khi cần mua sắm người ta phải suy 
tính vì mua chậm đi một tháng đem 
tiền gửi tiết kiệm SẼ CÓ 9% lời, điều 
đó tất yếu làm c tăng lên (theo công 


H : 
thức Ke=——). Đáng lẽ phải tăng 
ụ 


tiền trong lưu thông (KU cho phủ hợp 
thì ta lại nâng cao lãi suất tiền gửi 
tiết tiêm đề bội thu tiền mặt, nghĩa là 
giảm Rt. Như vày đơa thuốc lãi suất 
qua liêu lượng đã dẳn tới giảm phảt 
(déflation, chứ không phải giảm lạm 
phát) và từ đó tới suy thoái kinh tế 
và thất nghiệp. Giảm phát (RT <Ke) 
theo giáo trình đang giảng cũng như 
thực tiễn, là môt kiều vị phạm quý 
luật lưu thông tiền tê. Phải chăng 
những đồng chi cho ra các quyết định 
này đã bất chấp quy luật lưu thông 
tiền tệ, hay đã dùng một cải 6Ì khác 
(như tỷ lệ KL so với thu nhập quốc 
đân) thay thể cho quy luật lưu tuông 
tiền tệ đề quản lý kinh tế? Đây là 
một câu hỏi thực sự đòi hỏi phải trả 
lời trên tỉnh thần cộng sản và công 
khai. 


3. 2. Hàng hóa nhập khâu tràn 
ngập lưu thông đã làm tăng H. Tôi 
cho rằng, theo tư duy mới, đây cũng 
là một giải pháp hiệu nghiệm đề chống 
lạm phát bởi vì muốn nhập khầu thể 
nào cũng phải xuất khầu một hàng hóa 
nào đó, dủ là yàng. Chảy mẫu vàng 
như vậy cũng là điều đáng lâm như 
là một sự lưu thông hàng hóa binh 
thường. Nếu điều này quả là đúng. nó 
sẽ có ích cho cả Liên xô vì nhiều nhà 
kinh tế học Liên xô đã dự đoán kha 
năng xấu: «nếu lạm phát bùng nồ, cải 
tồ sẽ thất bại ›. | 

Nhưng nhập khầu như thế cũng là 
quá liều lượng và đánh thuế rhập 
khầu ra sao là vấn đề cấp bách phảt 
đặt ra. Rõ ràng phải dùng hàng rào 
thuế quan đề bảo vệ sản xuất nội địa 
và tạo điều kiện cho sản xuất nội địa 
tự điều chỉnh đề có đủ sức cạnh tranh 
với hàng nước ngoài. Trước mắt cần 
đánh thuế nhập khầu nặng. đánh thẳng 


vào các sạp bán lẻ và nhất là bán 
buôn hàng nhập khâu. Nếu táp trung 
các cán bộ đang thừa trong biên ché. 
các công nhân nửa thắt nghiệp làn: 
một cuộc tông đánh thuế tồn kho hàng 
nhập khẩu, thị đây sẽ là mội biện 
pháp kép đề chống lạm phát tài chính 
và phân phối lại thu nhập cho công 
bằng hơn. 

4 — Những giải pháp chưa 
nhưng phải sử dụng ngay đề ngàn ngưec 
tai lam pbhât. 

Đó là thực hiện đồng tiền chuầ® 
theo một số mát hàng, có nÓ ta sẽ thây 
ngay mức độ giảm phát hiện nay. hị 
nhất báo Nhân dân cũng nên tỉnh chỉ 
số giá cả theo 12 mặt hàng hiện đang 
công bố hãng tháng đề tranh tỉnb 
trang ra quyết định về lãi suất có % 
trượt giá nhưng lại không nắn chỉ số 
giá cả mới nhất hoặc là nắm theo con 
số tính toán sai lệch của Ủy ban và! 
giá hay Tồng cục thống kể (tôi được 
nghe nói trong cuộc họp của các Cho 
tịch UBND tỉnh và giám đốc ngân hàng 
cuối tháng 3-89 đã sử dụng tỷ lệ lạm 
phát 8%, khi ký quyết định lã: suãi 


đã dùng tỷ lệ 5.5% xa lạ với hiện 


tượng mà mọi người đân bình thường 
đều quan sát thấy ở mọi chợ). 

Đó là việe quản lý gih cả theo chỉ 
số. Việc này buộc Ủy ban vật giá phải 
quan tâm tính toán và dự đoán chỉ 
số giá cả từng tháng. Chả lẽ Ủy ban 


- này lại không có nồi một mây vì tinh 


đề xử lý kịp thới giá cả, lại không 
điều tra điền hình lượng hàng hóa ở 
các chợ đề dự đoán sự biến đồi của 
chỉ số giá cả trong quý tới, tháng 
tới? — 

Những giải pháp điều chỉnh sa? 
« đơn thuốc " quá liều lượng. 

Nguy cơ giảm phát, suy thoái, thất 
nghiệp đã rõ và không thề ohối cải, 


vì vậy cần: 


› 


— Hạ ngay lãi suất tiền gửi tiết 
kiệm với SỰ tuyên truyền mức đô 
giảm lạm phát là rất khả quan. Cân 


dung - 


phải hạ dàn dàn khoang 22, sau 
đó 1X từng tháng sao cho lãi suất 
tiền gửi tiết kiểm phi thấp hơn lãi 
suất cho vay. Nên nhớ năm I9Êö với 
tỷ lệ lạm phát trên 502/năm mà lãi 
suất tiên gửi tiết kiệm ¡mua lương 
thực 5% ở thành phố Hồ Chí Minh đã 
có sức thu bút tiền mặt ghẻ gớm, chỉ 
trong vài thảng đã thu 
(tương đương 150 tỷ hiện nay). Cần 
thực sự làm cho tiền gửi tiết kiệm trở 


thành nguồn vốn tín dụng, tránh tỉnh: 


trạng nguồn vốn tin dụng chung văn 
thiếu nhưng vấn phải ngưng thu tiền 
tiết kiệm vì chưa có đàu cho vay ra 
theo lãi suất cao hơn. 


— Rạ lãi suất tiền vay đúng với tỷ 
lệ lạm phảât vì hiện nay có xí nghiệp 
nào có tỷ lệ trượt giá 5,5 đề trả lãi 
suất trượt giá-cho ngân hàng ? 


~ Chấm dứt ngay tỉnh trang ép hạ 
đư mợ 20. 30% ở nhiều ngàn hàng 
chuyên doanh theo lệnh của ngàn hàng 
nhà nước. Chống lạm phát chỉ cần 
ngưng không tăng hạn rnức tín dụng 
cho các ngân hàng chuyên đoanh. Hạ 
hạn mức tín dụng đè bù lạt sỐ vượt 
kế hoạch bội chỉ tiền mặt trong quý 
1-89 là tư duy quản lý kính tế hết sức 
cũ kỹ, không nhìn thây những diễn 
biến hết sức nhanh chóng của lưu 
thông hàng hóa trong thời gian qua. 
Kiều ra mệnh lệnh quản lý bất chấp 
quy luật, bất chắp thị trường đã tác 
hại quá lớn đến nền kinh tế và đất 
nước này rồi, cần được chấm dứt 
sớm. l 


Những điềm cần chuyền từ “hội 


phát » sang “ hội thảo ». 


Lâu nay những cuộc hội thảo ở nước 
ta, phần lớn chỉ là những cuộc hội 
phát » đề mọi người tìm ra ở đó một 
€jŠn -đàn đề phát biều ý kiến của 


1 tỷ đồng: 


mình. llọi tháo tháng 12:88 của Tay 
chí Cộng sản và fan kinh tế írung 
ương đã thoát ra được phản nào tình 
trang đó nhưng cũng chua thực sự 
chọn ra được các giải pháp đúng từ Í 
phương án đưa ra hội chảo. Hỏi thảo 
về chống lạm phát của ngàn hàng thì 
thực sự là một cuộc hội phát», tài 
liệu tn từ hai cuộc hội thảo thực sự 
chỉ là con số cộng của các bài đã phát 
hay đã viết. Những quan điềm đối lập 
vẫn song song tồn tại khiến người đọe 
đã ngại vÌ quyền sách quá dày lai 
ngắn ngầm vì chủøg biết ý nào đúng 
ý nào sai. 


Tôi đề nghị Tạp chí Cộng sản nên 
đứng ra tỒ chức một cuộc hội thảo 
quốc tế về chống lạm phát trong pham 
vị một số nước xã hội chủ nghĩa anh 
em và các Việt kiều quan tâm đến 
văn đề này Thực tế đã hé mở cho 
chúng ta thấy cái gì đúne đã được 
thực tiền kiềm nghiệm, cái gì sai hay 
chưa chuän xác đang bị thực tiêu bác 
bỏ. Tôi nghĩ rằng cản tập trung vào 
các vấn đề chính, hội thảo dứt điềm 
tửng vấn đề sau đây: 


— Định nghĩa lạm phát, nhất là về 
bản chất của nó. 

~ Quy luật nào chỉ phối lạm phát ? 

— Giải pháp nào thật sự có tác 
dụng chống lạm phát? 

— Nguy cơ tái lạm phát 
pháp ngăn ngửa. 


và biện 


Tôi vẫn chưa hiều tại sao nhà nước 
ta vẫn chưa đứng ra tò chức hội thảo 
thật sự như một cuộc hội chần y 
khoa trước khi bước vào chữa một 
căn bệnh hiềm nghèo như ca mồ 
Việt — Đức? đề lắng nghe các nhà 
khoa học bàn bạc ? 


20-5-1969 
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_;ĐIỀU TRA 


Phải chăng sách cũng là hàng hóa 


như mọi hàng hóa khác? 


HỊ trường sách đang sôi động, 


® 


như hiện nay. Hoạt động 
xuất bản đã quan tàm đến 
nhu cầu ngày càng đa đạng và phong 
phú của bạn đọc nên sách ê hề và 
tràn ngập thị trường, không còn như 
trước đây phải *chạy cỒng sau? mới 
mua được. Đáng mừng nhưng cũng 
đáng lo... Bởi trong rừng sách đó đã 
xuất hiện không ít của erởm *, những 
sản phầm độc hại. Tình hình sản 
xuất sách đã lộn xộn đến- mức báo 
động bởi nhiều nơi, nhiều người coi 
sách cũng chỉ là một thứ hàng hóa 
như mọi hàng hóa khác. 

Tình trạng cạnh tranh chồng chéo 


lên nhau, vi phạm các quy định hiện 
hành về xuất bán là khá phồ biến. 


Một đầu sách hai ba nơi ín và ïín rẤI. 


nhiều (như Tịnh sử Võ Tá¬ Thiên cả 
Trẻ và Thuận hóa đều in, mà lại không 
có giäv phép của Độ thông tín), Theo 
Cục xuất bản Hộ thông tín, đã có 56 
cuốn ra đời không đúng luật lệ hiện 
hành, tuy.cñng có giày phép ở đầu 
đó. Một số cuốn in xong rồi Bộ thông 
tín mới biết. Thí dụ: trong khi Nhà 


02 


chưa bao giờ thấy nhiều sách “‹ 


THUẬN TRUNG 


- 


xuất bản (Nxb) Đại học được Vq xuất 
bản Ban tuyên huấn TƯ và Cục xuất 
bản Bộ thông tin cho phép in lại một 
số tác phầm của Tự lực văn đoàn (có 
kèm theo lời giới thiệu đánh giá và 
hướng dẫn nghiên cứu) trong °Tủ 
sách nhà trường » dành cho sinh viên 
thì hai NxÙb An giang và Đồng thập 
đã in xong cả Hồn bướm mơ tiên, Đời 
mưa gió, Bướm trảng... và những 
sách này đã xuất hiện ở các quán sách 
vỉa hè Hà nội. Hai Nxb này đã xin 
được giấy phép của Sở văn hóa thông 
tin địa phương, nơi chỉ có quyền cấp 
giấy phép nhất thời, “phục vụ chủ 
yeu cho bạn đọc địa phương ®. 


Cả nước ta hiện có 51 Nxb chuyên 
nghiệp, 18 chỉ nhánh của các Nxub 
trung ương ở thành phố Hồ Chỉ Minh 
và gần 200 địa chỉ có in sách như nhiều 
Sở văn hóa thông tin (Sở VHTT), hội 
văn nghệ địa phương, sở công an, sở 
giáo dục, trường đại học v.v. Con số 
đó cộng với sự giảm chân lên nhau, 
làm sai chức năng trong việc cấp 
giãy phép và sự ° bụng ra » tùy tiện 
của không ít Nxh đã phần nào cho 


` 


ta hình đung được sự bến !oạn của 
- thị trường sách. 


Chạy theo lợi nhuận. người ta nghĩ 
ra lắm trò. Dã có khoảng 200 tờ báo, 
kèm: theo không biết là bao nhiêu 
đặc san, phụ trương về tỉnh yêu, tỉnh 
dục. Nhưng các Nxb còn đua nhau xin 
giấy phép làm đặc san. Bởi cái ® món ° 
này rất nơon, cứ gìso cho tr nhân 
là hưởng ngay 8 T— 12 giá ghi trên 
bìa. Nhiều đặc san chỉ hôm trước có 
giấy phép là hôm sau đñ có mi ở nhà 
in. Nxb chỉ chịu trách nhiệm trên 
danh ng?ĩa, yÌ thế nội dung các đặc 
san kiều này thường chắp vá, tùy 
tiện, chẳng đem được gì đến cho 
người đọc ngoài việc thỏa màn tính 
tò mò và hiếu kỷ. Đến Ban điều tra 
dân số Đồng nai cũng ra đặc san 
Những bí ần của tỉnh yêu trong đó 
chỉ có “một rẻo bài duy nhất về điều 
tra dàn số ® (xem bài *® Đường đi của 
những tờ giấy phép xuất bản », báo 


Tuồi trẻ thành phố Hồ Chỉ Minh ngày - 


15.4.1989). Sưra đời của địc san này 
cũng lắm « biần ®: lúc đi xin giấy phép 
lấy: một cái tên khác, với nội dung, 
số lượng in và giá bán khắc, được 
phép rồi liền đỗi tên, đồi nội đụng, 
tăng số lượng và giá bán. 


Về việc chạy theo lợi nhuận mà 
làm sai chức năng thì lắm chuyện 
lắm. Nhiều cuốn chưa in xong, Nxb 
chưa nÏ:ận sách mà các quấy fư nhân 
đã có đảy. Một số nhà in tự chạy giấy 
in thêm và tung trước ra thị trường, 
eó khi giá bán lại rẻ hơn giá ¡in trên 
bia. Nhà xuất bản có biết cũng «ngậm 
bö hòn làm ngọt», kéo sau nhà ¡in 
không ín nhanh cho nữa thị cũng 
phiền. Thời buồi cạnh tranh. chậm một 
chút là có nơi khác echụp giựt› liên, 

Theo quy dịnh 330—TT/QĐ của Hộ 
thông tin, các Nxb địa phương « phục 
vụ chủ yếu cho bạn đọc địa phương , 
có thề xuất bản một số sách địch, 
nhưng số đầu sách dịch không được 
vượt quá 15% tòng số sách xuất bàn 


eủa`địa phương. Thực tế tỷ lệ sách: 


~ 


địch thưởng là 2030 thảänn chí còn 
hơn, và cũng không phải đề phục vu. 
địa phương. HBởi vì hầu hết những 
cuốm sách này được các XNKb địa 
phương tận trangin và bán ở thinh 
phố Hò Chí Minh. “Nhà nhà» làm 
sách địch. Vậy nên mới có chuyện 
«q nhì? An gia:g cí dưain bừa Thanh. 
cũng rrười ba triền ở thành phố này, 


. mặc đù Sở VIITT ở đây kbhông đồng ý 


vì đã dành cho Nxb Lao động, nƠI cÓó- 
đầy đủ giấy tờ hợp lệ... Hỏi tháo về 
tình hình xuất bản sách biện nay, bảo 
Văn nghệ thành phố lô Chí Minh 
ngày 34.3.1589). 

Những vụ lộn xòn trong xuất bản 
chủ yếu xảy ra xung quanh mảng sách 
ăn khách. Sách xuất bản hiện nay có 
khuynh hướng Êve vuốt thị hiếu 
tìm thường của một số không Ít người 
nhiều tiền. Chẳng hạn, các tập thơ 
Ngựa biền của Hoàng Hưng, 36 bài 
thơ tình của Dương Tường và Lê Đạt 
do Nxb Trẻ thành phố Hồ Chí Minh 
ấn hành có bia đẹp, nhiều màu, giấy 
trắng, nhưng nội dung không lành 
mạnh, hình thức cầu kỳ, lai càng, kín 
mít. Sách lý luận, chính trị, thơ, 
truyện mà không « giật gàn ® thi cũng 
khó lòng được xuất bản hoặc chỉ được 
in ra với số hrợng thâm hại.. Sau đây 
là mãy con số thống kê một số loại 
sách xuất bản năm T938, lúc tỉnh hình 
chưa đến nói lòn xôn như gản đây. 
(xem bằng kê ở đầu trang sau). 

Qua đó thấy rõ sách văn họe dịch 
gấp đôi sách vn học trong nước VỀ 
cả số bản và số trang in. Đến giữa 
năm nay, tỷ lệ này còn tùng cao hơn 
nữa. Có nhà văn đã tính rắng «văn 
học nội địa chỉ chiếm có không đầy 
10% so với văn học nước ngoài nhập 
vào ® (I). Bên cạnh một vài cuốn sách 
văn học trong nước được đông đào 
bạn đọc ưa chuộng như Ông cố vấn 
Yêu như là sống... các sắng tác « nội 
địa» phản lớn đều được in với số 


(1) Hào Văn nghệ thành phế Bà Cl( M'ah, 
24-3-1989 
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Sách xuất TT 
bản năm Chính trì 
. 1988 GRYSUE khoa 
Mi 2/09 
4,203 35,312 
Trang in _ 421.32 9020 
(triệu) khồ| 013.ỗ| 4; 50% 
13 X 19 


lượng nhỏ. Đảng buồn là một số tác 
phầm tiêu biều thời kỳ chống Mỹ tái 
bản rồi không sao phát hành được, 
một số tuyên tập của các {Áo giả 
Việt nar+ — cả cô, cận lăn hiện đại — 
(Nxb Văn bạc) Đán rốt chậm, trong 
khi Đệ nhất phụ nhân (1200 trang, 
in 2 vạn bản) lại rất “chạy *. Liệu có 
đáng bỏ ra một số lượng giầy lớn 
đến thế đề in lại một câu chuyện đăng 
nhiều kỷ trên báo Sài gòn cũ, không 
tt chỏ trùng lặp và erẻ tiền? như vậy 
không ? Công chúng và những bậc 
làm cha làm mẹ lo ngại vì những Bố 
già (hai nơi in 8 van bản), Người tỉnh 
của phu nhân Chatterley... với những 
cảnh chém giết, làm tỉnh ly kỷ, mùi 
mẫn hấp đản thanh thiếu niên. Trong 
khi đó Rhững người khốn khồ và một 
số tác phầm văn học có giá trị khác 
lại phải thanh lý hoặc bán hạ giá. 
Bạn đọc chân chính không có tiền 
mua sách, người buôn bán nhiều tiền 
thì chỉ ưa sách giải trí, giật gân. 

Ví chạy theo tiền nên còn nhiều 
sự !ủy tiên khác, Chàng nhàng ín lại 
Đó dọc của Dinh Nguyên Lộc được 
giải thường thời nữay mà cả Xiệu 
liêu pháp của một mục sư Mỹ, chưa 
được xác định về cơ sở khoa học 
cũng được tung ra thị trường, đầu 
không có giấy phép và gây nên những 
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Văn nghệ 


Văn học vàiRieng văn học| Riêng văn 


nghệ thuật| trong nước | học địch 
32 
28.1% 241 269 
I2,235 š 
21% 3,491 6,59 
`` 9500 
27.7% 701 1374 


hậu quả rất đáng tiếc. Do được dịch 
vôi đề cạnh tranh, một số cuốn sách 
làm người đọc bực mình vi sự rời 
rạc, cầu thả trong câu chữ. Đề câu 
khách, người ta đua nhau vẽ đao 
gầm, súng lục và các cô gái nửa kín 
nửa hớ lên bìa sácb, nhiều khi hia vẽ 
chẳng ăn nhập gì với nội dung. 

Có một thời các Nxb đồ xô vào 
địch sách phương Tảy, sách châu Mỹ 
la tính, tác phầm cô điền về những 
ông hoàng bà chúa và giờ đây là sách 
Tàu Nghiên cứu và đáp ứng nhu 
cầu của bạn đọc, giới thiệu tỉnh hoa 
văn học thế giới là cần thiết và bồ 
ích. Điều đảng nói là chỉ tronz vòng 
mấy tháng đã có trên 30 đầu sách 
văn học cô và đương đại Trung quốc 
ö ạt xuất hiện với số lượng làng 
triệu bản, chiếm §0 ấn phảm ở thành 
phố Hồ Chí Minh (2). Nhiều bộ sách 
dày trên 2000 trang. tái bản 2 — 3 lần 
và 2—3 nơi in. Ín lại Thảy hử, Tây 
du ký. Sử ký Tư mã thiên, Tam quốc 
điện r¿hĩa, Tây sương ký, H5nz lâu 
móng, Kim Bình Mai v.v đề đọchöặc 
nghiên cứu là căn thiết, nhưng có cần 
thiết in với số lượng lớn đến thể 


(2) Văn Kha: di suy nghi xung quanÀ cần 
đè xuấi bản sà mội số kiến nghị. Dai Sài caa 
giải phong thượng tuần tháng ( năm 1289. 


⁄ 


không ? Và những sách đương đại 
của rung quốc như Tình sử Yöõ Tác 
Thiên hay Một nửa đản ông là đàn bà 
cũng cần phải có sự đánh giá thận 
trọng. 2 


Nh:êu ý kiến cho rằng trong hoàn 
cảnh khó khăn hiện này chưa phải lúc 
đề đành giấy mực cho loại sách vô 
thưởng vô phạt. Trong xã hội sản 
xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa thì 
đến tượng thánh cũng trở thành hàng 
hóa (C.Mác), nhưng chúng ta thì xin 
chớ vì lợi nhuận trước mắt mà buông 
trôi, thả nồi một lĩnh vực hồi dưỡng 
đời sống tỉnh thân, tình cảm, nhân 
cách con người. Chạy theo thị hiếu 
tầm thưởng trong việc xuất bản sách 
dủ muốn hay không cũng là góp phần 
nuôi dưỡng loại thị hiếu này. Trong 
tỉnh hình đó, những người làm sách 
đứng đấn chỉ còn biết kêu lên: sách 
của chúng tôi làm sao có thề cạnh 
tranh được với loại sách tình báo, tình 
yêu, tỉnh dục... ? 


Điều nguy hiềm nữa là một sỐ cây 
bút thiếu bản lĩnh cũng chạy theo thị 
hiếu tầm thường đề sách được ¡in và 
bán chạy, cũng vội vàng, cầu thả, 
“quên ® mắt những yêu cầu chính trị 
và tính khách quan khoa học. Ngay 


đến cuốn lịch Văn hóa Việt nam tòng - 


hợo 1289 — 1995. (do Da: và:. ,òa — 
văn nghệ 1U xuất bản, đồna chí trưởng 
ban là chủ biên), một cuốn sách văn 
hóa phồ cập quan trọng như thế mà 
cũng có chỗ biên soạn thiếu cần thận 
và khách quan, mục tiêu tuyền chọn 
và quan điềm đánh giá không rõ ràng. 
Chỉ nêu vài ví dụ mà một người 
đọc bình thường cũng ngỡ ngàng khó 
hiều. Trong mục -€l0) tác phầm 
văn học đáng chú ý» của gần 7 thế 
kỷ, bạn đọc ngỡ ngàng không hiều sao 
một tập truyện ngắn mới ra đời vài 
năm nay như Tướng về hưu của 
Nguyễn Huy Thiệp, dư luận còn đang 
phân tán, thị được chọn trong khi 
những cuốn sách có giá trị đã qua thứ 
thách của cách mạng và thời gian 


như Chủ nghĩa l?ác và văn hóa Việt 
nam của Trường Ciinh thì lại bị bỏ 
ra ngoài. Người đọc lại càng khó 
hiều khi đọc đến mục *Đanh nhân », 
một mục lớn của quyền sách, ghỉ từ 
Hai ï'À Trưng, bà Triệu đến tưởng 
Tôn Thất Thuyết, vua liàm Nghi, mà 
những lãnh tụ của Dàng công sản Việt 
nam, ngoài Chủ tịch Hò Chí Minh ra, 
những tên tuôi chói lọi từ Trần Phú 
bộ sách không gìi một ai. Cũng trong 
mặc ấy, những danh nhân văn hóa 
lớn của đát nước như Trường Chỉnh, 
Trần Hluy Liệu, Ngnyên Văn Tố, Lê 
Thước, Ca Ván Thỉnh v.v. không 
được kề đến, trong khi vài nhà văn 
hóa khác mới mất lại được đưa vào 
theo những tiêu chuần không lấy gì 
làm chặt chẽ lắm ! 


Do đâu mà xuất bản rơi vào tình 
trạng lộn xộn như vừa qua ? 


Trước hết chúng ta phải đặt ngành 
xuất bản trong tình hình khó khăn, 
chưa ồn định, đang chuyền dân từ cơ 
chế bao cấp sang hạch toán kinh doanh 
trên cả nước. Hơn một năm qua, các 
Nxb không được cấp: vốn, cấp giấy, 
vay ngàn hàng thi lãi suất 6X, nếu 
quá hạn thì phải trả lãi 20%. Giá giấy 
và công ¡in cũng tăng nhanh, chỉ phí 
cho một trang ¡in khô 13XI9 hiện là 
4 đồng. Vì thế một cuốn sách quá 
6 tháng không bán được là Nxb đã 
coi như lỗ rồi. Những Nxb chỉ phục 
vụ một số đối tượng nhĩ Nông nghiệp, 
Khoa học kỹ thuật, Y học... rất khó 
hoạt động. Nxb Đại học mỗi năm ¡in 
70% giáo trình, giáo khoa, trong đó 
có nhiều chuyên luận rất công phe 
chỉ in 1010 cuốn mà cũng đành xếp 
cả vào kho. Nxb Khoa học xã hội có 
nhiêm vụ mói năm phải ° đỡ đẻ ? cho 
40—50 chuyên luận của các viện trong 
Bö KHXHVN. Có những bộ sách quý 
như Tồng tập văn học Việt nam, dự 
kiến in 10 tập trong năm 1989, trung 
bình mỗi tập sẽ lỖ chừng 10—15 triệu. 
Ấy là chưa nói tới các Nxb Sự thật, 
Thông tin lý luận chuyên xuất bản các 


, 
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loại sách lý luận, chính trị, tư liệu 
lịch sử như Chiến lược tănz tốc, Hồi 
ký người tù của Khơ me đỏ, Nguyễn 
Áa Quốc tại Pa-ri (1917 — 1923) v.v. 
phải chịu lỗ triền miên, Ở trung ương 
thì như vậy. Ơ địa phương, các Nxb 
hằng năm phải nộp cho Ban tài chính 
quản trị địa phương từ vài chục đến 
hàng trầm triệu đông. Tronz tình hình 
. đó, các Nxb phải tìm cách đề tồn tại 
được và cố lài. Có cách đúng và cũng 
có nhiều cách sai—đó là khi chỉ coi 
sách là bàng hóa chứ không phải là 
hàng bóa đặc biệt. 

Nguyên nhân của tỉnh trạng xuất 
bản lộn xôi. có nhiều, esong chủ yếu 
là do lãnh đạo và quản lý sơ hở, xử 
lý các vi phạm không kịp thời, nghiêm 


mình ; một số Nxb, báo, tạp chí làm. 


sai chức núnz, nhiệm vụ được giao: 
một số nưzành, địa phương, đoàn thề 
và tồ chức xà hội sử dụng giày phép 
xuất bản nhất thời thiểu trách nhiệm 
(Quyết định số 258/HT của Bộ trưởng 
“Bộ thông tín ). Cụ (hề là: 


1) Cơ chế quản lý xuất bản hiện 
nay chưa rõ ràng, thống nhất. Có sự 
giảm chân lên nhau trong việc cấp 
giấy phép xuất bản, Chức năng của 
từng Nxb chưa được phân định dứt 
khoát. Ngành xuất bản, ngành in và 
cơ quan phát hành chưa phối hợp 
được với nhau trong việc quản lý, 
điều tiết xuất bản phầm. Cơ quan 
quản lý xuất bàn chưa nghiêm 
trong việc xử lý một số trường hợp 
vi phạm Inật lệ, mối quan hệ giữa 
trung ương và địa phương lỏng lẻo, 
khiến cho nhiều Nxb thừa thế gây 
sức ép và làm liêu, ` 


2) Một số hội đồng xuất bản địa 
phương thiệu trách nhiêm, coi nhẹ 
việc báo cáo lên Bộ thông tín khi 
cho phép Nxb địa phương thay đồi 
-đề tài, số lượng phát hành (mọi vụ 
“làm ăn» thường ở chỗ thav đồi 
này hoặc chỉ báo cáo khi việc đã 
rồi.Ơ đáy không phải là không có tư 
tưởng cát cứ địa phương. Một số Sở 
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VHTT đã không nghiêm túc thực hiện 
đúng chức năng quản lý nhà nước về 
xuất bản, cấp giãv phép xuất bản 
một cách lùy tiện, vượt quá quyền 
han của mình. 

3) Một số không ít Nxb chưa xác 
định rõ họ và tác giá *® phải liên đới 
chịu trách nhiệm về nội dung các 
xuất bản phầm đã xuất bản» (Sắc 
luật 003 về eông tác xuất bản). Do 
chạy theo lợi nhuận, nhiều nơi đã 
«quên» mất chức năng tuyên truyền, 
giáo đục,Mọt số cố tình làm bừa, làm 
au, đặt cơ quan quản lý trước việc đã 
rồi và cuối cùng trút tất cả trách 
nhiệm cho cấp trên. Nhiều Nxb vượt 
quá chức năng của mình. Tô chức của 
một số Nxb địa phương còn tạm bợ, 
tùy tiên. Có nơi chỉ có 5 — 6 cần bộ, 
giảm đốc lại không nắm vững chức 
năng, nhiệm vụ, luật lệ của ngành 
mình, đơn vị minh. 

Trước tình hình làn. xộn này, ngày 
11-4-1989 Bộ thông tín đã ra quyết 
định kiềm tra và xử lý các vụ, việc 
vi phạm luật lệ hiện hành về xuät 
bản. Đề góp phần lập lại trật tự trong 
hoạt động xuất bản, tôi xin kiến nghị : 

— Về bộ máy, cần rà soát, sắp xếp 
lại hệ thống xuất bản từ trung ương 
đến địa phương, xem có cần nhiều 
Nxb địa phương như hiện nay không; 
định rõ chức năng của từng Nxb, 
từng cấp quản lý, xây dựng một cơ 
chế thích hợp, thống nhất đề cơ quan 
xuất bản, in, phát hành liên hệ với 
nhau chặt chẽ nhằm quản lý, điều 
tiết được ấn phầm từ khâu đầu đến 
khâu cuối. 


— Về kinh tế, xác định nguyên tắc 


chung là tất cả các Nxb phải hạch 


toán, tự trang trải chỉ phí và nộp lãi 
(chứ không phải là khoán lãi ) cho 
nhà nước. Vì các Nxb có chức năng 
và nhiệm vụ khác nhau, nơi lãi Ít, 
nơi lãi nhiều, thậm chỉ có nơi lỗ, nhà 
nước nên nghiên cứu cụ thề đề dịnh. 
tỷ lệ nộp lãi thích hợp, và trong 


(Xem tiếp trang 8Š) 


Thư gửi Bộ biên tập 


THỰC CHẤT 
CỦA CĂN BỆNH 


ỚI tinh thần trách nhiệm cao 
| trước toàn đảng toàn dân, với 

nh thần đồi mới sâu sắc, 
Đại hội lần thứ VI của Đẳng đà 
kiềm điềm nghiêm túc những sai 
lầm của Đảng trong quá trình lãnh đạo 
công cuộc cải tạo và xây dựng đất 
-. nước theo chủ nghĩa xã hội. Đại hội 
nêu rõ: «khuynh hướng tư tưởng chủ 
yếu của những sai làm ấy, đặc biệt 
là những sai lầm về chính sách kinh 
tế, là bệnh chủ quan duy ý chí... » (1), 


Đúng là chúng ta đã mắc « bệnh chủ 
quan duy ý chí". Theo tỉnh thản đồi 
mới của Đại hội VI và nhin thẳng vào 
sự thật, tôi cho rằng thực chất của 
căn bệnh đó là giáo điều « tả * khuynh 
duy ý chí. Nhìn chung, khuynh hướng 
hữu nếu có thì cũng chỉ là sự phản 
ứng hoặc là hậu quả của khuynh 
hướng ®tả" mà thôi. Ngắm cho kỹ thì 
cũng chẳnz có gì là kỳ lạ vi ở nước ta 
nông dân chiếm tuyệt đại bộ phận đân 
cư. Ngay trong một tác phầm, một 
đoạn kinh điền, dù là trong tác phầm 
và đoạn kinh điền đó có chứa đựng 
đầy đủ những nội dung khoa học có ý 


nghĩa hướng dẫn trực tiếp đề chúng - 


ta đi đến nhận thức và chủ trương 
đúng đắn trong hành động thực tiến, 
chúng ta cũng thường chỉ thu nhận 


những nội dung phù hợp với khầu vị 
« tả ” khuynh duy ý chí của chúng ta 
mà thôi. 


Xin nêu một vài ví dụ như sau: 

V.I. Lê-nin đã viết: €.., từ cách 
mạng đân chủ, chúng ta sẽ bắt đầu 
chuyên ngay và chính là tùy theo lực 


lượng của chúng ta (tôi nhấn mạnh -~ 
N.H.)..., mà chuyền ngay lên cách 


-mạng xàă hội chủ nghĩa. Chúng ta chủ 


trương làm cách mạng không 
nưừng?® (2). Rõ ràng, V.I. Lê-nin đã 
chủ trương «tùy theo lực lượng của 
chúng ta? mà chuyền ngay lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng chúng 
ta đã bỏ qua nội dung «tùy theo lực 
lượng của chúng ta » trong khi chuyền 
sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ; điều 
này thề hiện ở chỗ nhiều chủ trương 
chính sách của ta được định ra không 
phù hợp với tỉnh hình thực tế của đất 
nước, nhất là với trình độ phát triền 
thấp kém của lực lượng sẵn xuất. 


Trong tác phầm Những nguyên lý 
của chủ nghĩa cộng sản — dự thảo 
cương lĩnh khoa học đầu tiên của 
Liên đoàn những người cộng sản, 
Ph. Ăng-ghen đã nêu rõ (ở câu hỏi và 
trả lời thứ 14): «Thủ tiêu chế độ tư 
hữu là một cách nói vấn tắt nhất và 
tồng quát nhất về cải tạo toàn bộ chế 
độ xã hội ; việc cải tạo này là kết quả 
tất yếu của sự phải triền của công 


nghiệp (tôi nhấn mạnh — N.H). Cho 


(GP PEGENGHERRtEEniEXTPS6EEnn. 

(1) Van kiện Đại bội PĨ, Nxb Sự 
nội, 10%7, tr. 26 

(2) V.L Lê-nin: đToân cộp Nxb Tiến bộ, 
Mảt-xcơ-va, 1979. t. l1, tr. 281 


thật, Hà 


nên, những người cộng sản boàn toàn 
đúng khi đề ra vicc thủ tiêu chế vđộ tư 
hữu thành vêu cầu chủ yếu của 
mình » (3). Trong đoạn này, chúng ta 
đã nhiệt thành tiếp thu tất cả, trừ 
câu : “việc cải tạo này là kết quả tất 
yếu của sự phát triền của công nghiệp °. 
Thậm chỉ chúng tạ cũng không clú ý 
đến câu hỏi và trả lời thứ 15, trong 
đó Ph.Ăng-ghen n¿u rõ: «Đối với 
công trường thủ công và đối với giai 
đoạn phát triền ban đầu của đại công 
nghiệp, không thề có hinh thức sở hữu 
nào khác ngoài quyền tư hữu ? (4). 


Trái cới tư tưởng của Ph. Ăng-ghen 
và Y.l, Lê-nin, chúng ta đã tạo lập 
nên một nền kinh tế công hữu với sự 
thống trị của bai hình thức sở hữu 
toàn dân và sở hữu tập thề, trong khi 
chúng ta chưa chuân bị được đầy đủ 
những điều kiện tồn tại vật chất của 
những hình thức đó. 


Chúng ta đã làm theo quan điềm 
sau của V.]l, Lê-nin được phát biều ở 
thời điềm sau khi Cách mạng Tháng 
Mười thành công (1-1918) — quan điềm 
cho rằng nhiệm vụ chủ yếu «phải hoàn 
thành trong bắt cứ cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa nào» là phải tiến 
hành «một công tác tích cực hay là 
sáng tạo nhằm thiết lập một màng 
lưới các quan hệ tồ chức mới, một 
màng lưới cực kỷ phúc tạp và tính tế, 
bao trùm sự sản xuất và phân phối 
một cách có kế hoạch các sản phảm 
cần thiết cho đời sống của hàng chục 
triệu người » 5). Trong khi đó, chúng 
ta đã bỏ qua sự tự kiềm điềm của 
chính V.1. Là-nin trong dịp kỷ niệm 
lần thứ tư Cách mạng Tháng Mười: 
*“ Chúng ta đã tỉnh -hay có lẽ nói như 
thể này đúng hơn: chúng ta chưa tính 
toán đầy đủ mà đã tưởng là — có thề 
trực tiếp dùng pháp lệnh của nhà 
nước vô sản, đề tồ chức theo kiều 
cộng sản chủ nghĩa, trong một nước 
tiều nông, việc nhà nước sản xuất và 
phân phối' sản phầm. Đời sống thực 
tế đã vạch rõ sai lầm của chúng ta » (6). 
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Từ sư tần công toàn điện chủ nohĩa 
tư bản, coi nhẹ quan hệ hàng hóa~— 
tiền tệ, thậm chí muốn xóa bỏ kinh 
tế hàng hóa, V.1, Lẻ-nin đã đi đến 
chủ trương cho phép chủ nghĩa tư 
bản hồi phục đến mức độ nhất định đề 
nâng cao nhanh chóng nền kinh tê, 
đã đi đến kết luận phải «đi xuyên 
qua chủ nghĩa tư bản nhà nước, tiến 
lên chủ nchïa xã hội », * Nhà nước vô 
sản phải trở thành một «chủ nhân? 
thận trọng, chu đáo và khôn khéo, 
trở thành một nhà buôn sỉ đúng 
mức » (7). Và chính V.I. Lê-nin đã từ 
những thất bại do sai lầu: troiø lĩnh 
vựo xây dựng kinh tế, mà đi. đến 
những kết luận trên, đã tìm ra quy 
luật đi lên chủ nghĩa xã hội của mỏt 
nước tiểu nông là áp dụng NEP (chính 
sách kinh tế mới)... Nhưng chủng ta, 
ngay tại một đất nước có trinh độ phát 
triên kinh tế thấp kém hơn rất nhiều. 
tiều nông hơn rất nhiều so với nước 
Nga trước cách mạng, nghĩa là căn 
NEP hơn cả Liên xô, lại tuyên bố 
thắng thừng bảng hành động thực 
tiền rằng, chúng ta không cần NEP vỉ 
NEP không thích hợp với Việt namt 


Còn có thề nêu lên sự sao chép 
giáo điều con đường và phương pháp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
coi “ưu tiên phát triền công nghiệp 


. nặng * dù là cmột cách hợp lý ® thị 


văn là ưu tiên phát triền cÔng nghiệp 
nặng, là nguyên tắc của công ngÌh:ếp 
hóa xã hội chủ nghĩa, đồng thời tien 
hành đầy mạnh công nghiệp hóa trong 
khi chưa chuần bị những tiền đề cần 
thiết. Có thề nêu lên sự đầu tư xây 
đựng cơ bản tràn lan và kéo dài, đề 
rồi chỉ sử dụng được dưới một nửa 
công suất các nhà máy. Có thề nêu 


(3) C.Màc — Ph. Ẳng-ghen: Tuyền tộp, Nib 
Sự thật, Hà nội, 1850, t. 1, tr. 452 


(4) C.Mác — Ph. Ăng-chen: SéeÀ đa đâên, 
tr. 453 
(5) V.I. Lê-nin: Toán 2P. Naib, T:iến bộ, 


Mát-xcơ-va, 1977, t. 36, tr. 2U? 
(6) \V.I. lãa-nin ; Sách đ4 đẫn, t(. 4i, tr. l89 
(7) V.I. Lê-min: SácÀ đá đần, tr. !S9 — 19 


lên cơ chế kế hoạch hóa pháp lệnh 
tập trung cao độ từ một trung tâm, 
thực hiện chế độ sản xuất và phân 
phối sản phầm ~— hiện vật thco lệnh, 
bất chấp những quy luật của sản xuất 
hàng hóa—cơ chế mà trong thời gian 
dài vẫn được coi như là đặc trưng 
thuộc bản chất của chủ nghĩa xã hội, 
mà bất cứ một sự không tuân thủ triệt 
đề và đầy đủ nào cũng đều bị quy tội 
là «xa rời chủ nghĩa xã hội »' 
v.v VÀ V.V. 


Đương nhiên, hoàn toàn không 
phải là căn bệnh giáo điều “tả? 
khuynh duy ý chí đã và chỉ sản sinh, 
bộc lộ ở những ví dụ nêu trên. Như 
trên đã nói, nhìn chung nó biểu hiện 


trong toàn bộ sự vận dụng những : 


nguyên lý của chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin, 
trong sự sao chép một cách máy móc 
các sách giáo khoa. sự áp dụng máy 
móc những kinh nghiệm của các nước 


TRÍ THỨ VI NAM: 
TRÚNG QUÁ TRÌAH BỐI MỚI 


UÁ trình đồi mới hiện nay đang 

cộm lên nhiều vấn đề, mà nếu 

chỉ trông đợi vào cuộc cách 
mạng từ trên xuống» thi không thề 
nhanh chóng đạt được kết quả. Trong 
sự chuyền mình của lịch sử, vêu tố 
tử dưới lén tuôn luôn chứng thực vai 
trò cực kỷ quan trọng của nó. 

Người trí thức - vốn thức thời, 
tỉnh tế và nhạy cảm. đã nshe rõ tiếng 
đội của thời cuộc. Văn đẻ là trong 
cơn rung chuyên này, sự phản hóa 
sẽ diễn ra như thế nào đối với từng 
số phận, Có những vấn đề của hôm 


anh em cỏ điều kiện khác với nước ta- 
Có điều cần phải lưu ý là, căn hệnh 
này đã chỉ phối chúng ta không chiỞ 
lĩnh vực kinh tế, mà trong cả lĩnh 


` 


vực chính trị và tư tưởng. Nhận diện. 


_eho rõ căn bệnh cố hữu này là đề loại 


trừ nó và với tinlrthần đồi mới triệt 
dề của Đại hội VI, chắc chắn có thề 
loại trừ được nó. Và đây là tiền đề 
cần thiết đề chúng ta khắc phục những 
quan niệm lạc hậu * về chủ nghĩa xã 
hội..., nhất là những quan niệm về 
công nghiệp hóa, về cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, về :cơ chế quản lý kinh tế, 
về phân phối, lưu thông. v.v... *, thực 
hiện sự «đồi mới, trước hết là đồi 
mới tư duy,.. vượt qua khó khán, 
thực hiện được những mục tiêu do 
“Đại hội lần thứ VI dễ ra » (8). 


NGUYÊN HUY 
(Viện kinh tế học - UBKHXHVN) 


qua nhưng còn đề lại nhiều nỗi đau 
nhức nhối, nhiều hậu quả lâu dài và 
vì vậy. không thề không nhìn lại đề 
đòi mới. 


Một vấn đề đặt ra là: đội ngũ trí - 


thức chúng ta hiện nay có thật sự cô 
ích và xứng đáng đề được vã hội tôn 
trọng và sử dụng không? ˆ 

Hàng chục năm qua, do hiều chưa 
đúng phương châm giáo dục toàn dân 
toàn diện, chúng ta đã đào tạo hàng 
loạt, chạy theo số lượng đào tạo đến 
mức tuyệt đối, bất chấp cả quy luật 
đào thải và những đòi hỏi nghiêm 
túc về mục đích và chất lượng đào 
tạo. Chính sai lầm đó là nguyên nhân 
trực tiếp, có ảnh hưởng quyết định 
làm xuống cấp đội ngũ trí thức hiện 
nay. 


(§) Văn hiến Đại hội VỊ, Nxb SỰ thật, Hạ 
nỘI, 1957, tr. 125 
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Tôi đã có địp trao đôi suv nghĩ 
trên với một bạn dồng nghiệp là một 
cần bộ khoa học có uy tín, viện trưởng 
một viện nghiên cứu — một trong 
những trung tâm khoa học đầu ngành 
lớn nhất ở Việt nam hiện nay — thi 
được anh cho biết thêm: “Cứ trong 
số mười người chúng tôi lựa chọn gửi 
đi đào tạo phó tiến sĩ ở nước ngoài, 
töi chỉ cần khi trở về, có được một 
người làm việc tốt, thế là toạinguyện 
lắmn rôi». Tỷ lệ 1/10 đối với anh có 
lẽ là một hiện thực, bởi vì chúng ta 
biết rằng trong số mười nghiên 
cứu sinh, không may lắm mới có một 
người không bảo vệ được luận án, số 
còn lại đều trở về nước với tấm bằng 
phó tiến sĩ. Vì vậy, Việt nam là một 
trong số những nước có tỷ lệ người 
có trình độ đại học, số trường đại 
học so với số dân vào loại cao trên 
thế giới; song trình độ chung của 
những người có học vị đại học và 
trên đại học lại thấp so với nhiều 
nước trên thế giới. 


Chỉ biết số lượng đào tạo, bất chấp 
mục đích đào tạo và chất lượng cán 
bộ được đào tạo, dẫn đến tình trạng 
chỉ có khoảng 10% đội ngũ trí thức 
chúng ta được sử dụng đúng, phát 
huy được năng lực và làm việc có 
hiệu quả. Trong số còn lại có một 
số có khả năng mà không được sử 
dụng, một số khá đông không có khả 
năng theo như vị trí của bằng cấp. 
ronø khi đó chính sách vo viên theo 
kiều tiêu chuần hóa cứng nhắc và tiền 
lương binh quân chủ nghĩa Ð theo 
học hàm, học vị do phải chia ra quá 
nhiều *suất® càng ngày càng teo lại, 
đã làm cho cái số 10% nhỏ nhoi kia 
ngày càng thui chột, suy kiệt sinh lực, 
mặt khác lại để ra mọt lớp trí thức 
*®thừa ». Đội quân “thừa » đông đảo 
đỏ cứ lãnh lương đều (dù đông lương 
không* đủ sống) cứ được tao cấp đẻu 
(dủ chỉ còn Ít öi) và cứ tiếp tục đều 
đều không làm ra sản phầm gỉ đáng 
giá. Đội quản đó đã thực sự trở thành 
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một gánh nặng cho xã hội, cho nhún, 
người trực tiệp sản xuất và cho cả bộ 
máy hành chính không lồ đang ngây 
càng kiệt sức. Cũng đội quản đó lại 
kéo cả số 10 có năng lực và chịu 
làm việc thật sự cùng Xuống cổ]. và 
rơi vào cảnh bần cùng như mình, 
Trí thức không thê tránh khỏi tình 
trạng bần cùng, xuống cắp hoặc thui 
chót tài năng khi mà những công trình 
nghiên cứu khoa học, những tác puäm 


- văn học nghệ thuật vốn là sản phẩm 


của biết bao nhiêu mô hôi mà họ đã 
đồ ra, biết bao kiến thức mà họ đã 
tích lũy được qua bao năm tháng học 
tập và nghiên cứu, với bao nhiêu chi 
tiêu tốn kém, đã đem lại cho xã hội 
những giá trị tinh thần và hiệu qua. 
kinh tế to lớn, song những tác giả của 
những công trình và tác phầm ấy lại 
chỉ nhận được những tấm huân, 
chương, những tấm bằng «lao động 
súng tạo », cùng với phần thưởng bằng 
hiện vật là những quyền sách nghiên 
cứu, tham khảo (mà chính họ đã ghi 
trong bảng danh mục sách nghiên cứu, 
tài liệu than khảo, phục vụ cho công 
trình nghiên cứu khoa học của mình) 
và một khoản tiền chỉ đủ cho một bữa 
liên hoan bạn bè ! 


Những lời khen, bảng *lao động 
sáng tạo», những tắm huản chương 
là đáng quý và cân thiết. Nhưng nhà 
khoa học, người sáng tạo không thê 
chỉ sống với những phần thưỡng tỉnh 
tían thuần tủy, mà trước hết phải 
sống, phải làm việc dựa vào những 
điều kiện vát chất cụ thê. Không có 
những yếu tố vật chất đó, không thề 
tái sản xuất sức lao đọng và sự sáng 
tạo. 

Chúng ta đang đề ra phương chàm 
cdlãy chât xám nuôi chất xăm?, Dề 
thực hiện phương chàm này, trước 
mắt, còn khá nhiều khó khăn trở ngại, 
trước hết, do bản thân đội ngũ trÍ 
thức vốn không phai ai cũng kịp 
chuyền mình và có khả năng tự nuòi 
minh bàng chảt xám của mình. Mặt 


khác, cơ chế quan liêu bao cấp văn 
đã và đang bó chặt những trí thức 
gắng tạo và năng lực hoạt động trong 
những chính sách lao động, tiền lương 
đã quá lỗi thời và đầy tính binh quàn 
chủ nghĩa. 
việc tỉnh giản biên chế bằng động 
viên, thuyết phục, cưỡng chế thông 
qua bộ máy tồ chức cán bộ, không dẻ 
dàng thực hiện được trong một thời 
gian ngắn, vì nó phụ thuộc rất nhiều 
vào cuộc cách mạng từ trên xuống, 
thông qua sự cải tồ thiết chế chính 
trị. 

Chính vì vậy mà cần phải có một 
chính sách nào đó thực tế hơn, nhanh 
chóng hơn và dễ chấp nhận hơn, buộc 
đội ngũ trí thức, trên chính tỉnh thần 
&läy chất xắm nuôi chất xâm» phải 
tự phân hóa, tự chọn lọc, tự tỉnh 
giản biên chế. Tự họ sẽ phải sắp xếp 
với nhau, đề những ai không đủ năng 
lực phải tự giác rời khỏi *nơi ản 
nâu * của mình, trước khi cần đến sự 
phát hiện và gợi ý « từ trên xuỐng ». 


Theo tôi, những biện pháp đó là: 


1 = Cần xem xét, cải tiến hình thức 
trả lương như đối với công chức hiện 
nay. Tiến tới xóa bỏ hình thức, chính 
sách lao động tiền lương « bình quân 
chủ nghĩa » đã quá lỗi thời đối với 
tăng lớp tri thức. 


9 — Thay vào đó cần trả lương theo 
giá trị sáng tạo và phần việc cụ thề 
của mỗi người, với mức đủ bù đáp 
được các chỉ phí đã bỏ ra và đề nuôi 
sống bản thân họ trong mức độ nào 
đó. Chắc chắn người trí thức hiện giờ 
rất sẵn lòng «ngã giá » chất xám của 
mình và hài lòng với việc những sản 
phầm đó được coi như hàng hóa. Chất 
xám cũng là một hàng hóa, điều đó 
đúng về bản chất của nó. 

3— Các viên nghiên cứu cần thu 
hẹp dần, trong đó không loại trừ cả 
khả năng môi số tự giải thể vì kém 
hiệu quả, thay vào đó là sự xuất hiện 
các hội, nhóm công tác nằm ngoài bộ 


Đề thay đồi cơ chế này, 


máy nhà nước. Ở đó, người nhóm 
trưởng sẽ tìm được cho mỉnh những 
cộng sự cần thiết. Những nhóm công 
tác này sẽ chỉ tồn tại vì những công 
việc cụ thề, chương trình cụ thê, sau 
khi hoàn thành, họ sẽ tự phân chia lợi 
ích. Sự tồn tại của mỗi nhóm đo chính 
bản thân nó quyết định. Muốn vậy, 
các nhóm phải định hướng các hoạt 
động khoa học, bám sát thực tiễn, 
sảng tạo phục vụ những yêu cầu của 
cuộc sống. 


Nhà nước sẽ chỉ duy trì một số 
viện nghiên cứu quan trọng nhất, mang 
tỉnh chiến lược và bí mật quốc gia. 
Việc thành lập Viện hàn lâm cần được 
cân nhắc kỹ lưỡng và nó sẽ chỉ bao 
gồm một số rất ít những nhà khoa học 
thẬt sự có tài năng; thu nhập của họ 
không phụ thuộc vào lương bồng do 
Viện hàn lâm đem lại, mà vẫn chủ 


-_ yếu là bằng thành quả lao động: của 


minh. 

Chỉ có vậy mới thúc đầy cuộc 
« phân hóa cách mạng? từ trong lòng 
đội ngũ trí thức phát triền với tốc độ 
nhanh hơn, khuyến khích một tỉnh 
thần làm việc thật sự, đánh thức 
những tiềm năng trí tuệ, và mới mau 
chóng buộc những «trí thức ký sinh? 
hiện văn còn tồn tại hết sức đông đảo 
ở các cơ quan trung ương, các viện 
nghiên cứu... phải tự tìm lấy những 
con đường, những vị trí mới, phủ 
hợp với trinh độ, sở trường của minh, 
Đồng thời giảm nhẹ đến mức tỗi đa 
ngàn sách nhà nước bỏ ra chỉ đề duy 
trì sự tön tại trên hinh thức các cơ 
quan này. Điều đó, về thực chất chính 
là một * cuộc cách mạng từ dưới lên 2. 


Và cũng chỉ có vậy, bộ máy bao cấp 


khồng lồ này mới nhanh chóng rũ bỏ 
được sự quá tải của mình. 


Là trí thức phải sống bằng trí tuệ 
của mình và trí tuệ đó phải được thể 
hiện thành giá trị được xã hội chấp 
nhân. Và đến khi đó, néều có ai than 


(Xem tiếp trang 4) 
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Tiến bộ khoa học kỹ thuật 


và tiến bộ xã h 


UÁ trình xây dựng chủ nghĩa 


rằng ngày nay các quy luật 
phồ biến của chủ nghĩa xã hội 
càng phải được thực hiện sáng tạo 
trong các điều kiện lịch sử cụ thề. 
Tính biện chứng là ở chổ, củng với 
việc điền ra các quá trinh xích lại gần 
nhau trên những mục tiêu và giá trị 
chủ yếu của chủ nghĩa xã hội thi đồng 
thời tính đa dạng và những khác biệt 
của các con đường và biện pháp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội càng rö nét 
hơn. Quá trình, xây đựng chủ nghĩa 
xã bội ở CHDC Đức tất nhiên trước 
hết xuất phát từ các điều kiện đặc 
thò về lịch sử và dân tộc. 


Thứ nhất, đó là nền kinh tế và tỒ 
chức xã hội đã đạt tới một trinh độ 
cao; CIIDC Đức là một trong 10 nước 
công nghiệp phát triền nhất hành tính 
và có trình độ giáo dục cao. 90% 
những người lao động có trình độ học 
văn chuyên môn hoàn chỉnh (kề cả 
trình độ cao đẳng và đai học). Điều 


? 


xã hội trên thế giới cho thấy: 


ôi ở CHDC Đức 


'TUẤN LOAN 


đặc biệt quan trong là đai đa sỐÔ cÔng 
nhân xuất thân từ gia đình công nhân 


. nhiều thế hệ và gắn bó chặt chè với 


nều›u sẳản xuất hiện đại. 

Thứ bai, các truyền thống và kinh 
nghiệm lịch sử đóng vai trỏ qưan 
trọng trong chính sách của Đẳng xã 


- hội chủ nghĩa thống nhất Đức (ĐXHCN 


TN Đức). Chẳng hạn xuất phát từ 
truyền thông gắn bó hơn 100 năm 
nay giữa phong trào công nhân Đức 
và công đoàn, cho nẻn tại xí nghiệp. 
công đoan chịu trách nhiệm phát triền 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. và vi 
thế không cần phải lập các hội đồng 
đặc biệt bên cạnh tồ chức công đoàn. 
Thuộc vào truyền thống lịch sử còn 
phải kề đến hệ thống nhiều đẳng và 
sự phong phú của các tỏ chức xã hội : 
chúng tạo nên một cơ sở vững chắc 
đề phát triền nền dân.chủ xã hội chủ 
nghĩa. Hiện nay ĐXHCNTN Đức đang 
liên minh với 4 đảng bạn : Đẳng nông 
đân dân chủ Đức, Đẳng dân tộc — dân 
chủ Đức, Liên minh công giáo dân 


-chủ Dức, Đẳng tự đo dân chủ Đức với 
đtồng số hơn 450 nghìn đẳng viên, 
Ngoài ra còn khoảng 200 tô chức xã 
hội, (trong đó có Liên hiệp công doàn 
tr do Đức với 9,5 triệu đoàn viên). 
Cũng cần phải kề đến truyền thống 
chống phát xít của nhà nước CHDC 
Đức. Nước cộng hòa là hiện thàn của 
thành quả đấu tranh chống phát xít, 
Vị thể CHDC Đức quyết định dút 
- khoát không bao giờ được truyền iá, 
khích lệ và bào chữa cho chủ nghĩa 
phát xít và chiến tranh. 


Thứ ba, CHÙC Đức nằm giữa đường 
biên của hai hệ thông xã hội và hai 
khối liên minh quản sự đối địch nhau. 
Sự ôn định chính trị ở đây vì thế là 
yếu tố cơ bản đè củng cố hòa bình ở 
trung tàm châu Áa và toàn thế giới. 
Bằng mại cách bảo đảm sự ồn định 
này trên cơ sở sự phát triền năng 
động và có hiệu quả nền kính lẽ, xã 
hội là vấn đề chủ chốt đề tiếp tục xÂy 
4đựn¿ chủ nghĩa xã hội ở CHDC Dức. 


Dưới tác động của các nhân tố chủ 
quan và khách quan, sự phát triền 
của chủ nghĩa xà hội ngày nay điển 
ra nhanh chóng. Như vậy nhất thiết 
phải xác định một bức tranh chân 
xác với những nhận thức rõ ràng về 
chủ nghĩa xã hội, trước ngưỡng của 
thiên niên kỷ thứ ba. Chính vi thế, 
Cương lĩnh của ĐXHCNTN Đức được 
thông qua tại Đại hội lần thứ 1X 
(976) đã trình bày một cách toàn 
điện nền tảng của chủ nghĩa xã hội. 


Đó là những quy luật phồ biến: 


đề chủ nghĩa xã hội trở thành 
hiện thực, mà trước tiên phải kê đến 
quyền lực chính trị của giai cấp đông 
nhàn trong khỗi liên mình với mọi 
tầng lóp nhân dân lao động khác, vai 
trỏ lãnh đạo của đăng mắc xít—lê nin 
nít, vấn đề sở hữu xã hội đối với tư 
liệu sản xuất chủ yếu, xảy dựnz có kế 
hoạch một xã hội trong đó nguyên tác 
hưởng theo năng suất được kiên trì 
vận dụng và hệ tư tưởng xã hội 
chủ nghĩa có vai trỏ chủ đạo. Xác 


định được nền tẳng vững chắc đó cố 
nhiên là điều cần thiết, nhưng chưa 
củ. Do đó Cương lĩnh cũng trình bảy 
rõ các lý tưởng và nục tiêu phải 
thực hiện. Chúng được tóm lược trong 
10 điềm. Trước hế:, đó là tính thòng 
nhất giữa chính sch kinh tế và chính 
sách xã hội, sự quá độ toàn diện sang 
lái sản xuất làu đài theo chiều sâu, 
tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật, klhông ngừng mở 
rộng nền dàu chủ xã hội chủ ngỉ:ĩa... 


Những quan đ:È:a này tỏ va đúng 
cả trong những điều Xiện mới hiện 
nay, cho nên trorø biện tại lẫn tương 
lai chúng văn là cơ sở cho đường lối 
của ĐXHCNTN Đức nhẫm xây dụng 
chủ nghĩa xã hội phát triền. Ở CHDC 
Đức quan điềm về xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền được hiều là : 1) Chủ 
nghĩa xã hội phát triền không phải là 
một trạng thái tĩnh nào đó với những 
díu hiệu và quy định được định liệu 
sản mà việc hình thành xã hội đó là 
sự vận động mạnh mẽ lên phía trước, 
trên cơ sở thống nhất các niục tiêu 
kinh tế và xã hội; 2) Sự hình thành 
chủ nghĩa xã hội phát triền là quá 
trình biến đồi sàu sắc trên mọi bình 
điện của đời sống xã hội mà « khâu? 
quyết định là sự liên kết cuộc cách 
mạng khoa học — kỹ thuật với tính 
ưu việt của chủ nghỉ xã hội; 
3) Những biến đồi chưa từng có trong 


Tịch sử loài người trong lực lượng sản 


xuất nhờ khoa học, Èkỳ thuật hiện đại 
cho phép phát huy đìày đủ bản chất 
nhàn đạo, đàn chủ và cách mạng của 
chủ nghĩa xã hội. Con đường đó cuối 
cùnz sẽ tạo tiền đề quyết định sự quá 
độ dần dần lên chủ nghĩa cộng sản. 


Như vậy, sự biến đồi cách mạng của 
lực lượng sản xuất không tách rời 
những biến đồi to lớn trong tất cả 
các lĩnh vực xã hội, trong đó có sự 
phát triền thường xuyên của các quan 
hệ sản xuất. Chính xuất phát từ quan 
niêm này và từ điều kiện đặc thù của 
mình mà cách tiếp cậa của CHDC - 


13 


ø 
Đức đối với tông thẻ. sự phải triền 
lực lượng sản xuất có những điềm 
khác với phương pháp tiếp cận cúa 
mỘt số nước xã hội chủ nghĩa khác. 
Một số nước xã họi chủ nghĩa do 
điều kiện riêng của mình, cho rảng 
hiện nay phải thay đồi hệ thống quản 
lý kinh tế, phải xây dựng các hình 
thức phong phú của quan hệ sản xuất, 
mở rộng các quan hệ thị trưởng, kiến 
lập các điều kiện cạnh tranh... đề 
thúc đầy lực lượng sản xuấi phái 
triền với một tốc độ cìn thiết, Đối 
với CHDC Đức, sự ptát triền lực 
lượng sản xuất nhờ khoa học và công 
nghệ tiên tiến hiện nay vản là tiền 
đề đề tiếp tục điều chỉnh hệ thống 
quản íý và kế hoạch, các quan hệ 
hàng ~ tiền, hệ thống giáo dục cho phù 


hợp với những đỏi hỏi mới của thực: 


tiền. Ơ đâảy càng thấy nồi rõ vai trỏ 
của các khoa học xa hội và công tác 
tư tưởng không chỉ là phân tích và 
khác phục sự phát triền lệch lạc của 
quá khứ, mà chủ yếu và trước hết 


phải vạch ra được những nhận thức - 


rõ ràng hướng xã hội vào việc Xây 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội 
trong hiện tại và tương lai. Trên cơ 
sở những quan niệm như vậy, công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
CHDC Đức khẳng định những lý 
tưởng và giá trị ưu việt của chủ 
nghĩa xã hội mà không có chúng thì 
không thề phân định được rạch ròi 
sự khác nEau giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản. 


Xuất phát từ những quan điềm nói 
trên. Dại hội lần thứ VIH (1971) và 
đặc biệt Đại hỏi lần thứ X  (I8§J) 
ĐXHCATN Đức đã đề ra việc chuyền 
toàn bộ nên kinh tế quốc dân sang 
tái sản xuất thco chiều sâu nhằm thực 


:4 


“kinh tế 


~ 


hiện thắng lợi chiến lược kinh tế. 
Chiến lược này được xác định cơ 
bản từ 1951, được hoàn thiện và 
thông qua tại Đại hội lần thứ XI của 
Đang (1986) với tầm nhìn xa đến năm 
2000. Thco tính toán, đề giải qiiyết 
những nhiệm vụ quan trọng nhất về 
và xã hội đến năm 
1990, CHDC Đức phải tăng thu nhập 
quốc dân hằng năm 4 — 5%. Trong 
kế hoạch 5 năm 1981—19&5 n:ức tăng 
đà đạt là 4,45. ĐXHCNTN Đức đã 
xác định 3 phương hướng đề thực 
hiện chiến lược này. Phương hướng 
quan trọng nhất là liên kết vững chắc 
kinh tế với khoa học biện đại và 
công nghệ tiên tiến, như vi điện tử, 
kỹ thuật thiết kế — lập đò án và điều 
khiền sẵn xuất tự động hóa (gọi tát 
là hệ thống CAD/CAM), các hệ thống 
sản xuất tự động linh hoạt, các vật 
liệu mới và công nghệ chế tạo, công 
nghệ sinh học, năng lượng hạt nhàn 
và kỹ thuật la dc. Trong những lĩnh 
vực quan treng, hiện nay CHĐC Đức 
đã theo kịp tếc độ và trình đó của 
cuộc cách mạng khoa học—- kỹ thuật 
hiện đại. và trong một vài lĩnh vực 
đã đạt vị trí dẫn đầu thể giới, ví dạ 


.hệ thống CAP/CAM, hệ thếng sản 


xuất tự động Tỉnh hoạt... Năm 19:0 ở 
CHDC Dúc chưa hề có mệt người 
máy công nghiệp nào, đến cuối nrm 
1947 có 73 nghìn, đến năm 1996 sẽ có 
khoảng £0 nghìn. Năm 1987 có 31 
nhìn hệ thống CAD/CAM, đến năm 
1990 sẽ có 8Z—9( nghìn. Sự kết hợp 
các hệ thống sản xuất tự dộng linh 
hoạt, hệ thống CAI,CAM và người 
máy là cơ sử clo sự xuãt-hiện những 
nhà máy tự động hóa vào cuếi thể kỷ 
này. Tronz những năm tới, kỹ thuật 
tiên tiến sẽ thâm nhịp mạnh hơn vào 
các ngành thương nghiệp, ngàn hàng, 
bảo hiềm, văn phòng, giáo dục... Các 
loai máy vị tính dùng che cá 
nhn và công tác hành chính, kỳ 
thuật tính toán hiện đại... sẻ làn thay 
đồi sâu sắc cø sở vật chất — kỹ thuậi 
và đời sống xã hội ở CHÙC Đức. 


` 


Phương hwớng thứ hai là đồi mới 
giềL cách có hệ thống các sản phầm 
và phương pháp sản xuất. Chiến lược 
kinh tế của CHDC Đức xác định hằng 
ním cần đồi mới 30% toàn bộ sản 
paầm sản xuất ra, trong đó có 40% 
vát phầm tiêu đúng. Nấm 1983 hệ 
số đồi mới trong công nghiệp chỉ 
det 20,99%, năm 1985 đã đạt được 
97,5%. Những con số này là dâu hiệu 
ezn bản nhất đanh đấu sự tăng trưởng 
kinh tế, sự vận động và đồi mới 
không ngừng của hệ tiống quản lý 
và kế hoạch hóa, kỹ thuật và công 
nghệ và tác phong lao động của người 
lao động v.v. 
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Phương hướng thứ ba là nâng cao 
tỉnh hiệu quả của toàn bộ quá trình 
tái sản xuẤt (sản xuất, phân phối, lưu 
thông và tiêu dùng). Nhiệm vụ chủ yếu 
ở đây là nàng cao vai trỏ lãnh đạo 
và quản lý kinh tế, xã hội. Hệ thống 
đang hoạt động hiện nay đã hình 
thành vào cuối những nă¡mm 70 và về 
cơ bản vẫn đáp ứng những vêu cảu 
mới. Cùng với việc củng cố sự lãnh 
đạo lập trung hệ thống đỏ, CHDC Đức 
đóng thời dành cho các đơn vị kinh 
tế, cụ thê là 150 xỉ nghiệp liên hợp 
trực thuộc trung ương và 90 xí 
nghiệp trực thuộc địa phương những 
hình thức tự chủ mới về sản xuất, tài 
chính, khoa học và kỹ thuật, xuất nhập 
khầu... Ở CHIIDC Đức chỉ cấp liên hợp 
xí nghiệp mới có khả năng thực hiện 
có hiệu quả quyền tự chủ, nhất là 
ruất nhập khàău, trong cơ chế kế 
hoạch kết hợp với thị trường. CHDC 
Đức cho rằng nếu chỉ dựa đọc nhất 
vào cơ chế thị trưởng mà không củng 
eố sự lãnh đạo tập trung thi trong 
một thời gian ngắn không thề phát 
triền được những ngành kỹ thuật 
mũi nhọn (chẳng hạn như vi điện 
tử). | 

Tiền đề quan trọng của tiến bộ 
kinh tế và xã hội là sự phát triên có 
hệ thống tiềm lực giáo dục, đào tạo 
cán bộ khoa học và kỹ thuật. Năm 
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1959 kinh phi đành cho khoa lọc và 


kỹ thuật là 13,6 tỷ mác,cho giáo đục 
phồ thông, chuyên nghiệp và đại học 


là 16,4 tỷ mác, trong khi tồng chỉ phí 


dành cho quốc phòng là 16,2 tỷ mác, 
Hiện nay 67X số người làm việc trong 
các ngành kinh tế quốc dân đã có 
trình độ chuyên môn và tay nghề cao, 
23% có trình độ cao đẳng và đại học. 


Các thành quả của cuộc cách mạng 
khoa học, kỹ thuật và việc phát triền 
sản xuất theo chiều sâu cho phép 
giải quyết những chương trình chính 
trị— xã hội to lớn. Thủ nhập quốc dân 
tính theo đầu người năm 987 so với 
năm 1970 tăng 120%. Cũng thời gian 
đó chỉ số này của Nhật là 73 ; của 
Mỹ:33% ; Anh : 38% ; CHLB Đức : 443; 
Pháp: 49%. Đến năm 1990 số căn hộ 
được xây dựng mới và sö căn hộ 
được cải tạo lên đến 3,5 triệu; 10,5 
triệu trong số-17 triệu dân được cải 
thiện điều kiện nhà ở. Hiện nav 3 
triệu người được hưởng lương hưu 
trí và trợ cấp xã hội. Dịch vụ y tế 
khôig mất tiền ; giá cả hànz tiêu dùng 
ồn định ;hệ thống nhà trẻ và mẫu 
giáo. hệ tLống dịch vụ công cộng và 
trường học trong các khu dân cư đạt 
chất lượng hàng đầu thế giới ; nhà 
nước bảo đảm đầy đủ việc làm cho 
nhân dân lao động trong điều kiện 
sử dụng pl:ö biến kỹ thuật tiên tiến... 
Tất cả những thành tựu ấy chứng 


-minh mối liên hệ khăng khít giữa 


tiến bộ khoa học — kỹ thuật và tiến bộ 
xã hội và nhờ đó phát huy được bản 


. chất nhân đao và dân chủ của chủ 


nghĩa xã hội. To 
Một đấu hiệu của sự phát triền nền 
đân chủ xã hội chủ nghĩa ở CHDC 
Đức là cư khoảng 3 người đân eó ] 
người tham gia các hoạt động chính 
trị —Txã hội. Việc thu hút ngày càng 
đông đảo các công dân tham gia 
giải quyết những công việc công cộng 
trở thành nguyên tắc tốt đẹp của 
nước CHDC Đức. Đẻ phát huy truyền 


—" 


(Vem tiếp trang 80) 
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Thể giới : vấø đé, sự kiện 
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Mỹ có thật sự 


tôn trong nhân quyền không ? 


HỮNG kẻ có thế lực ở Mỹ và 
tay chàn của họ thường lớn 
tiếng tuyên bố là ơ nước Mỹ, 
nhân quyền (hạt sự được tôn 
trọng. Họ tìm mọi dịp công kích các 
nước xã hội chủ nghĩa, cho rằng chủ 
nghĩa xã hội chà đạp lên nhân quyền. 


N 


Chúng ta không phủ nhận rằng lâu 
nay do có những nhận thức không 
đúng về chủ nghĩa xã hội, đo cách 
làm rập khuôn, giáo điều, các nước 
xã hội chủ nghĩa đã có những trì trệ 
trong kinh tế, những hạn chế trong 
đân chủ hóa. Công cuộc cải tô, cải 
cácb, đồi mới mà các nước xã hội 
chủ nghĩa đang tiến hành là nhằm 
mục đích đề có chủ nghĩa xã hội nhiều 
hơn, dân chủ nhiều hơn, mang lại 
bạnh phúc nhiều hơn cho con người. 
Tuy nhiên, mặc dù với những bạn chế 
đã và đang có, chúng fa vẫn có thề 
khẳng định rằng chỉ có chủ nghĩa xã 
hội, do bản chất của nó, mới có khả 
năng thật sự tôn trọng con người, tôn 
trọng nhân quyền và trên thực tế nó 
đã thực hiện được điều đó ở mức độ 
quan trọng. Và cái mà Mỹ thường rêu 
rao là nhân quyền ở nước họ, vẻ 
thực chất chưa phải là những gì mà 
con người chàn chính mong muốn, 
đòi hỏi. Vi rằng, xét về các nội đung 
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NGUYÊN TRỌNG THỤ ¬- 


cơ bản của quyền con người, thực tế 
của nước ÀÍÿ đã không đáp ứng được, 


Trước hết, quyền cơ bản của cen 
người là được sống, được tồn tại. Chủ 
nghĩa để quốc Mỹ đã vị phạm nghiêm 
trọng quyền này của con người, bởi 
vi đế quốc Mỹ là thủ phạm chính đã 
từng gây ra hàng loạt cuộc chiến 
tranh lớn nhỏ ở hàng loạt nước trên 
thế giới. Và mặc dù hiện nay Mỹ đà 
phải ký Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm 
trung và tầm ngắn, tiếp tục đối thoại 
với Liên xô về vũ khí hạt nhân và 
vũ trụ, nhưng Mỹ vẫn đang liếp tục 
chạy đua vũ trang hạt nhân, tiếp tục 
triền khai công việc nhằm thực hiện 
chương trình “chiến tranh các vi 
sao *, Cuộc sống trên hành tỉnh đang 
bị đe dọa. Đã từng giết hại trong chốc 
lát hàng vạn người ở Hi-rô-si-ma và 
Na-ga-dđa-ki bằng các quả bom nguyên 
tử, để quốc Mỹ chắc sẽ không ngần ngại 
dùng vũ khí hạt nhân khi chúng thấy 
có lợi cho chúng. Kẻ đe đẹa cuộc sống 
của loài người, vĩ vậy. không ai khác 
là đế quốc Mỹ và tay chân của chúng. 
Giết chóc, tàn sát nhân dân các nước 
bằng chiến tranh, đưa con em nước 
minh vào các lò lửa chiến trauh, 
không từ bỏ âm mưu tiêu diệt loài 
người bằng vũ khí hạt nhân v.v., với. 
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những việc đã và đang làm đó, Mỹ 


- 


quyền. 

Nói đến quyền con người, phải nói 
đến quyền được đối xử bình đảng. 
không phân biệt chủng tộc, màu da. 
"Thế nhưng, chính Mỹ đã khước từ 
không phê chuần hàng loạt những 
giao ước quốc tế về việc xóa bỏ các 
hình thức phân biệt chủng tộc, xóa 
bồ chủ nghĩa a pác thai. Và, trong 
mước Mỹ, mặc dủ ngày nay ở các nơi 
công cộng không còn những tăm biên 
«chỉ dành cho người da trắng ». hoặc 
cấm chó và người da màu, và mặc 
dù do xu thế chung, nhà cầm quyên 
Mỹ đã phải « nới tay * đối với những 
người da màu, tình cảnh các dân tộc 
thiều sở văn thật sự là bị đát. Theo 
các tài liệu đã được công bố (l), Ở 
Mỹ. số người thất nghiệp da đen nhiều 
gấp 2 lần số người thắt nghiệp đa 
trắng. Tính trung bình thu nhập của 
các gia đỉnh da đen chỉ bàng khoảng 
59% thu.nhập của các gia đình da 
trắng, Những người Mỹ gốc Tày ban 
nha cũng là nạn nhân của sự phản 
biệt: Giống như người da den, họ bị 
Hệt vào loại thấp kém trong bậc thang 
xã hội, phải làm những, công việc lao 
động chân tay nặng nhọc với mức 
tiền côngZ.rẻ mại. 


Đối với người Anh-điểng, thổ dân 
Hoa kỷ thi chính sách của chính phủ 
Mỹ là chính sách diệt chúng một cách 
có hệ thống. Cách đây 200 năm, lúc 
những tên thực dân đa trắng đặt chân 
đến đất Mỹ, người Anh-điêng có 
khoảng 14 triệu người, nay do chính 
sách diệt chủng, chỉ còn lại Hơn 
1 triệu. Họ bị buộc ở trong những 


khu riêng thuộc những vùng đất căn. 


cỗi. Không có còng ăn việc làm, họ 
sống rất cực khô, thu nhập bình quàn 
của gia đình người Anh-điêng chưa 
bằng 1/10 mức trung bình cả nước. SỐ 
trẻ em Anh-điêng tử vong vượt quả 
3 lần chỉ số trung bình cả nước- Tuổi 
thọ binh quân của người Anh-điểng 


hoàn toàn không thề nói đến nhân 


là 44 tuồi, thấp hơn khoảng 26 năm 
so với người da trắng. Số người 
Anh-điêng bị bệnh ho lao tính theo 
Lỷ lệ- số dân cao gấp 7 lần so với 
người da trắng. Bọn Mỹ da trắng lại 
thường tiến công các bộ tọc Anâ- 
điêng đề khai thác nguyên liệu. Hàng . 
nghìn phụ nữ Anh-điêng đang độ tuồi 
lấy chồng đã bị chính quyên MỸ lừa 
gạt buộc phải triệt sản. Cũng cần nói 
thêm rằng ở Mỹ 62% những người 
nghèo kinh niên là những người da 
màu. Các khu phố có đồng người da 
màu thường bị chính quyền cắt giảm 
những khoản trợ cấp xã hội. Ở các 
khu vực sinh sống của người Ảnh- 
điêng, mấy năm qua các khoản trợ 
cấp đó đã giảm 500 triệu đô la mỗi 
năm. | ộ 

Khu Hảc-lemT—khu người đa màu ở 
Niu Oóc là một khu mục nát, nhà cửa 
từ lâu không được sủa chữa, bị hư 
hông nhiều. Thiếu trường học. bệnh 
viện, rạp chiếu bóng nhưng lại có 
nhiều sòng bạc và cửa hàng buôn lậu 
ma túy. Ơ đây bạo lực và tội ác ngự 
trị nặng nề hơn so với mọi khu khác 
ở Niu Oóc. 

Nhiều người Mỹ còn nhớ những sự 
kiện bi thảm hồi tháng 5 năm 1985 ở 
Fhi-la-đen-phi-a : một chiếc máy bay 
lên thẳng của cảnh sát đã đội bom 
xuống hgôi nhà có những người Mỹ da 
đen ở. Kết quả vụ nồ làm gần 60 nhà 
lân cận bị bắt lửa và hư hỏng nặng. 
11 người chết, hàng trăm người đa 
đen trong khu lâm vào cảnh màn trời 
chiếu đất. Mãi cho đến nay, không 


một ai trong bọn gây ra lội ác bị 


đưa ra pháp luật, thậm chí cũng không 
bị xử phạt về mặt hành chính, bởi vì 
trong số nạn nhân không có ai là 
người da trắng ! 

Nói đến quyền con người. phải nói 
đến quyên có công ăn việc làm, được 
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(1) Trcng bửi này, chúng tôi sử dụng các 
số liệu, tư liệu của Thông tấn xã Nỏ-vô-xti 
tiên xỏ) và của tạp chỉ quốc tẾ Những 
văn de hòa bình và chủ nghĩa xã hội. 


lae động và hưởng thạ theo lao động. 
Những điều cụ thề này hiến pháp Mỹ 
đã hoàn toàn lắng tránh đề chỉ ghi 
nhận một cách mập mở *“ quyền tự 
đo và nguyên vọng được hạnh phúc *®. 
Trong 8 năm tồn tại của chính quyền 
Fi-gân, l4 triệu người lao động Mỹ 
đã mất việc làm do một số xí nghiệp 
phải đóng cửa. Phần lớn số người này 
về sau tuy đã †Ìm được chỗ làm mới, 
chủ vếu là trong các lĩnh vực dịch vụ, 
nhưng chỉ một nửa trong số họ giữ 
được mức lương cũ của mình, còn nửa 
khác đã bị tụt lương. Cũng trong thời 
cian trên, 20 triệm người chịu cảnh 


nửa thất nghiệp, nghĩa là có việc làm - 


nhưng không thường xuyên. Vì vậy, 
.„ tính binh quản, qua 8 năm cầm quyền 
của Ri-gân, lương thực tế của một 
công nân hạng trung mỖi năm hụt 
2 70U đô la. 

Ở Mỹ tình trạng người bóc lột người, 
sr phân hóa giai cấp, sự cách biệt 
tứ 'àầ:r nghèo đến mức kinh khủng. Hiện 


nay ở Mỹ, một nhóm các nhà tư bản. 


kho`ng 4500 người, tức là khoảng 
0.002 số dân, đã chiếm hữu 50X của 
cải cả nước. Còn những người lao 
động Mỹ thì sống ra sao ? Không ai 
chối cãi rằng trong những thập kỷ 
vửa qua, mức sống của nhân dân Mỹ 
đã tăng lên nhờ phát triền kinh tế, 
tăng năng suất lao động và tăng nhanh 
của cải xã hội. Song cần thấy rằng 
căn cứ vào điều kiện sống và mức 
sống hiện nay ở Mỹ thì 35 triệu người 
bị xếp vào loại cùng định, nghĩa là 
sống dưới mức nghèo khồ. 5 triệu 
người không có nhà ở, trong đó 3 triệu 
người buộc phải ăn ngủ lang thang. 
44 triệu người thiếu ăn thường xuyên, 
21 triệu người mù chữ. 1/4 số học sinh 
không có điều kiện học lên cấp 2 (đối 
với trẻ em da đen thì chỉ số đó là 
12). 33 triệu người bị mất quyên 


được chữa bệnh vi đã không thề đóng, 


góp đều vào quỹ an toàn xã hội. 


Trong bức thư chung « Công Đẳng 
kinh tế cho tất cả mọi người ® công 
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bố năm 197, các vị giảm mục Mỹ: đề 
viết : « Tình trạng nghèo khồ quá mức 
đang hoành hành trong Nước chủng 
ta. Tỉnh trạng bấp bênh về vật chất của 
rất nhiều người và rất nhiều gia dinh 
đòi hỏi phải nghiên cứu lại những cơ 
sở kinh tế của đời sống ở Mỹ... ®. 


Nói đến quyền con người, phải nói- 
đến quyền chính trị và quyền công 
dân. Nước Mỹ thường cho mình là 
tượng trưng của thế giới tự do, bọ 
thường nhắc nhiều đến tượng Thần 
tự do ở cảng Niu Oóc. Nhưng sự tÌ:ực 
ra sao 2? 

Có thề nói rằng, ở MẸ, hầu hết 
công dân bị đặt dưới sự kiềm soát 
gắt gao. chặt chẽ của nhà nước. lon 
CIA và bọn FBI (2) được trao chơ 
những đặc quyền ngày càng lớn, tha 
hồ lộng hành. Dưới nhãn hiệu « chống 
kẻ thù bên trong?, (tức là chống 
phong trào công nhân, chống những 
n?ười chiến đấu cho các quyền tự do 
của công dân), chúng được phép chui 
vào mọi tồ chức, mọi cơ sở, kiềm tra 
mọi hoạt động của công dân, kề cả 
việc nghe trộm các cuộc trao đồi bằng 
điện thoại, kiềm tra thư từ riêng. Chỉ 
mấy năm qua, số nhân viên CIA đã 
tăng thêm 2500 người. 85 hệ thống 
máy tính của 36 địa phương trong 
liên bang hằng ngày theo dõi hồ sơ 
của 114 triệu công dân Mỹ. Với sự 
chỉ đạo bí mật của các cơ quan mật 
vụ. tòng thống có thề « trong trường 
hợp khần cấp » bảt giam hàng loạt 
người mà chính quyền Mỹ coi là « hất 
hảo ®*, và mở lại hàng chục trại tập 
trung có thề giam hàng chục nghỉn 
người. 

Ở Mỹ, mấy năm qua. 90X số vụ bắt 
người đã không đúng thủ tục quy định 
của luật pháp. Các cơ quan cảnh sát 
đã dùng phương pháp truy bức đề buộc 
bị can nhận tội, và các tỏa án chixét 
xử theo các chứng cứ do cảnh sát 
cung cấp, trong đó nhiều chứng cứ đã 


(2) Cục điền tra liên bang 


S° 


€tược Ì?a đặt một cách bỉ ði. VÌ vậy 
œà không ít nhà trí thức Mỹ đã cho 
tăng sinh hoạt chính trị ở Mỹ ngày 
°àng mang nặng những đặc tính của 
tiột quốc gia cánh sát, 


Về quyền công dân, quyền tham gia 
hoạt động chính trị, tham g:¡a quân lý 
đất nước thi sao ? Trên danh nghĩa, Ở 
Mỹ từ lâu đã ban hành những luật vé 

ác quyền công đàn và quyền bầu cứ, 
Nhưng trong thực tế Quốc hội MỸ 
không eó một đại biêu cêng nhân, mặc 
dù phần lớn dân cư là người lao động 
(tinii hình này không thấy có ở bất cứ 
một nghị viện tư sản nào khác). Số 
người da đen ở Mỹ là 28 triệu, nhưng 
không một ai trong số họ được tham 
ga Thượng nghị viện. O Hạ nghị 
viện, trong số 435 nghị sĩ, chỉ eó 22 
người da đen. Số nuười Mỹ gốc Tày 
ban nha chiếm 12~ 15% sö đân ở Ca-li- 
phoóc-ni-a, nhưng trong Hội nghị lập 
pháp của bang này. họ chỉ chiếm 2% 
số đại biều, còn trong nghị viện 
của bang. họ không eó một đại biều 
nào. Các nghị sĩ Quốc hội ở Mỹ phần 
lớn là các nhà doanh nghiệp, các 
giám đốc, các nhà trí thức, các tướng 
lĩnh v.v, với những gia tài kếch sù. 
Cứ 5 thượng nghị sĩ thi có 1 người là 
triệu phú. Dĩ nhiên số triệu phú trong 
các đại điện của chính quyền Mỹ còn 
chiếm tỷ lệ cao hơn rất nh:ều. Riêng 
Nich-xơn trong địp bầu cử tông thống 
năm 1972, đã chì tiêu 60 triệu đô là dề 
vận động cho cá nhân minh được trúng 
cử. Chỉ với những con số trên cũng 
đủ thấy rằng ở Mỹ, người lao động 
bị tước bỏ khả năng tham gia quan 
1y đất nước. 

Phụ nữ chiếm 50 số cŸ trị trong 
nước nhưng chỉ chiếm 3X số ghế ở 
Thượng nghị viện, 5% số ghế ở Hạ 
nghị viện, 15X số đại biều ở các cơ 
qvan lập pháp trong toàn liên bang. 


Ở Mỹ, quyền được hoạt động công 
đoàn thường xuyên bị nhà nước vi 
phạm. Chẳng hạn, nănn 1981, chính phủ 
đã ra lệnh giai tán công đoàn của 


những r gười gác ghi xe lửa. Trong sỐ 
114C người bị chính phủ sa thái, 
chỉ có 6 người được phục hồi chúc 
vụ và bồi thường thiệt lại. Quyền bíi 
công bị hạn chẽ, những phân tử 
chuyên phá hoại các cuộc bãi công của 
công nhân thị được chính quyên Mỹ 
ti dùng. Ngày 23-9-1982, tông tl ống 
Ri-gàn đã ký và đưa Quốc hội thông 
qua dự luật coi cuộc đỉnh công trên 
quy mô cá nước mà công nhân lái tàu 
đang tiến hành vào -thời điềm đó là 
bất hợp pháp, buộc số công nhàn đó 
phải trở lại làm việc và tước của họ 
quyền đình công trong thời hạn 2Ï 
tháng. Hiện nay nhà cảm quyền ở Mỹ 
đang có ý đồ tạo ra # môi trường không 
có các công đoàn? nhằm xóa bỏ các 
tồ chức của giai cấp công nhân. 


Đó là đối với trong nước. Còn đối 
với nước ngoài thì Chính phủ Mỹ đã 
từng “bày iö sự ủng hộ nhiệt liệt» 
đối với các chế độ khủng hỏ đầy tội 
ác ở Xan-va-đo, Goa-tẻ-ma-la, Nam 
Phi v.v, và từng thò bàn tay can 
thiệp vào hàng loạt nước khác, nhằm 
tước bỏ của nhân dân các nước đó 
quyền được lựa chọn chế độ chính trị 
cho đất nước họ. Thử hỏi, một khi Mỹ 
coi việc áp đặt thê chế chính trị cho 
các nước khác là vì lợi ích của 
Mỹ thì làm sao còn có thê nói tới bảo 


vệ nhãn quyền † 
\ 


Trên đây là những vấn đề chủ 
yếu có thê đặt ra dê đánh giá 
đúng thực chất nhàn quyền ở Mỹ, 
Phải đi vào những vấn đẻ tlực chất 
như vậy, bồi vivói bề dày lịch sử sa 
nó, giai cấp tư sản ÀÍỹ có rất nhiều 
“® kinh nghiệm ® trong việc duy trị nên 
dân chủ tư sản với bề ngoài khá 
choáng lộn. Nội dung của nó là tuy¿t 
đối bóa quyền tư hữu, tuyệt đối hóa 


, 
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tự do cá nhân, dỗi lập con người với 
xã họi, để cao chủ nghĩa cá nhâu, tl:a 
hóa người lao động, mài mon khả năng 
phê phán, khả nàng tự lựa chọn của 
người lao động, Mục dịch của việc duy 
trì và tuyên truyền rùủm beng cho nẻn 
dân chủ đó là nhắm cệt €l§t người lao 
động vào chế độ tư bản, làm cho mọi 
người chấp nhận sự «vĩnh hằng ? của 
chế độ tư bản. 


Những số liệu và tư liệu trên đây. 
tuy chỉ mới là một phần rãt nhỏ trong 
những điều cần biết về e mặt trái * của 
nước Mỹ, chắc cũng sẽ góp phần vach 
trần một sự thật:ở Mỹ, nhân quyền 


chỉ đành riêng cho những kẻ giàu &, 
một bộ phận nhỏ dân cư. Cỏn dói 
với số đông những người lao động 
nghèo khồ thì nhản quyền là mội sự 
mỉa mai. Và, chính vi vậy mà ông Rô. 
bớt Lê-các-mên, giáo sư lanh dự của 
Trường đại học tồng hợp thành phố 
Niu Oóc đã phải kêu lên: * Tôi cho 
ràng, người Mỹ chúng ta không có 
quyền giải thích khái niệm nhân 
quyền, bởi vì ở nước chúng ta khái 
niệm đó đã bị thực tế làm cho hoen 
bản: Và cũng vi thế người Mỹ nhải 
kiềm chế việc lên lớp về đề tài này 
cho các nước khác... ® 
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TIÊN. BỘ... 


là. (Tiếp 


thống này, ĐXHCNTN Đức ngày càng 
mở ròng sự hợp tác với 4 đẳng bạn 
và các tò chức quần chúng trong Mặt 
trần đàn tộc. Hiện nay gìn 400 nghỉn 
công đản, gồm đảng viên các động 
và những người ngoài đang dang 
hoạt động tronơ 19100 úv lan mặt 
trận đàn tộc, cùng phối hợp chặt chẽ 
với các ủy ban nhàn đàn và các đại 
biều quốc hội, với các xí nghiệp, hợp 
tác xã, với các nhà thờ và địa phản 
công giáo trong việc giải quyết 
thường ngày những vấn dè xã hội, 
Việc kết hợp giữa các yếu tố nhà 
nước và yếu tố xã hội là đặc điềm 


ỀU 
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` 


quan trọng của nên đân ciủ xã hội 
chủ nghĩa ở CHDC Đức. 

Trong Đại hội lăn thứ XIIzắp tói, 
ĐXHCNTN Dúc có cuyền tự hào biểu 
đương những thành tích to lón mà 
nhàn đàn lao động CHÚC Đức đã đạt 
được. Và như đồng elí EE. He-nêch-cơ. 
Tong bí thư của Păng,đã nhiễu in 
nhấn manh, DXHCNTN Đúc và chin 
dàn CHDC, Đức. cũng nhạn thức được 
:hững nhiệm vụ và yêu cầu đáy khó 
khăn cần phải được thực hiện đề 
ngày càng khẳng định những giá trị 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong 
bước chuyền mình cua nhân loại sang 
thiên nicn KÝ niới. 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


(UAN NIỆM (ỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SÁN 
(HÂU PHI VỀ (ẤCH MẠNG DÂN TỘC —- 
BÂN (HỦ HIỂN NAY Ữ (tHÂU PHI 


Qua bài « Phong trào cộng sản ở châu Pằi., Một số ăn đề chiến 


lược 0à sách lược » của N. Côê-xu-kbin và I. Be-li-cốp, 


liên sĩ nà 


phó tiến sĩ sử học tỏ piế!, đăng trẻn tạp cEí Châu Â và châu Phi 


ngày nay, šỐ 4 0à số 5 năm 198ä. 


độc lập chính trị không mang: lại 

cho các nước này quyền tự do 
thật sự, bởi vì chủ nghĩa đế quốc tiếp 
tục bóc lột họ bằng những dòn bầy 
kinh tế, bằng những biện pháp của chủ 
nghĩa thực dân mới. Quan hệ phụ 
thuộc tiếp tục gây ảnh hưởng quyết 
định đến những quá trình kinh tế— 
xã hội bên trong các nước châu Phi. 


Hiện nay, ở các nước châu Phi, 
hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa 
tuy chưa hoàn toàn chín muôi và 
chiếm ưu thế về số lượng, nhưng đã 
trở thành hinh thái kinh tế chủ đạo. 
đang đóng vai trỏ quyết định trong 
cơ cấu kinh tế—-xã. hội, đang chỉnh 
phục, thâm nhập mọt hình thái kinh 
tế khác, buộc chúng phải đi theo 
hướng phát triên của mình. Tuy 
nhiên, chủ nghĩa tư bản phát triền 
yếu ớt này không thề đưa các nước 
chàu Phi ra khỏi tình trạng lạc bậu. 
Dù trình độ phát triên có thê khác 
nhau, chủ nghĩa tư bản ở các nước 
này đều mang tính chất lệ thuộc, gắn 
Hền với các trung tàm đế quốc. 


| LỆC các nước châu Phi giành được 


ị 


Ở châu Phi, sự phát triền của chủ 
nohïĩa tư bản còn cho thấy rõ một điều 
nữa. Đó là việc cải tạo căn bản xã 
hội ở dày ít có khả năng hơn so với 
các khu vực khác trong thế giới đang 
phát triền. Khác với châu Á, ở châu 
Phi không có hiện tượng các nước 
công nghiệp mới®, không có những 
chuyền biến tầm cỡ về mặt công nựh(, 
pắn liên với tiến bộ khoa học — kỹ 
thuát. 

Vì sao như vậy? Điều này liền 
q\ian đến bản chất chính quyên Ở tuyệt 
đại đa số các nước châu Phi hiện ray 

Không thê không thấy rằng vào lúc 
được độc lập về chính trị. Ở tiyệt đại 
đa số các nước này, giai cấp tư sản 
đân tộc chưa hình thành. Trong điều 
kiện như vày, chủ nghĩa đế quốc đã 
đặt hy vọng vào việc tạo ra một tảng 
lớp tư san quan liêu làm bạn đồng 
mình chủ vếu của nó. Tâng lớp này 
tồn tại được và giàu có lên là nhờ có 
được những vị trí chí phối trong bộ 
máy chính quyên, là nhờ sử dụng 
được khu vực nhà nước phục vụ cho 
lợi ích của minh, là nhờ câu kết với 


61 


, 


tư bản độc quvền nước ngoài. Tập 


hợp chung quanh tăng lớp này là các 
đại điện của giai cấp tư sản mại bản 
'mới, là các tầng lớp tài chính và 
tương nghiệp trong giai cấp đó, là 
các phần tử đủ loại kinh doanh 
áu bám (làm mài giới, làm trung 
gian, v.V), là giới kỹ trị chóp bu trong 
bộ máy dân sự và quân sự. 
.À 


Nắm chinh quyền trong tay, tầng 
iớp tư sản quan liêu cho thấy rõ là 
nó hoàn toàn không có khả năng 
thực hiện những thay đồi cách mạng 
trong lực lượng sàn xuất, hoàn toàn 
không có khả năng dầy nhanh sự phát 
triền của những quan hệ sản xuất 
_ tiến bộ hơn, hoàn toàn không có khả 
năng xóa bỏ những biện pháp bóc lệt 
phong kiến. Hơn nữa, tầng lớp này 
và các phần tử gắn liền với nó, trong 
nn"iều trường hợp, còn cần trẻ việc 
hình thanh một giai cấp tư sún đân 
tệc hoạt động kính dcanh, cần trở 
việc lăng cường các vị trí của giai 
cấp này, coi giai cấp này là đối thủ 
của mình. Các tập đoàn cầm quyên 
trong giai cấp tư sản quan liêu cầu 
kết chặt chẽ với tư bàn độc quyền 
nước ngoài, đã trở thành một bộ 
phận hữu cơ của chủ nghĩa đế quốc 
thẻ giới, 

Về mặt kinh tế, srr phụ thuộc trên 
thề hiện ở việc thí hành chính sách 
® mở cửa ø đối với tư bản nước ngoài ; 
ở việc tạo che tư bản nước ngoài 
những khả nănc và đạc quyền lớn 
nhất có hại ngay cho hoạt động kính 
doanh của tư sản dàn lậc; ở việc 
hướng toàn bộ đời sống kinh tế nước 
nhà (:ceo sự kích thích Úr bên nuoài, 
Điều đó làm cho quá trỉnh phát triển 
bèn trong của đời sống kinh tế nước 
nhà bị yếu đi, làm cho quá trình phát 
triển này rất dễ bị tồn thương, rất 
để bị tác động tiêu cực của tỉnh hình 
thị trưởng lên xuống, của các cuộc 
khủng hoàng Ở các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền. Về mặt chính trị, 
đường lối trên thề hiện ở sự câu kết 


,ở các nước châu Phị đi 


với chủ nghĩa để quốc trên trường 


3 quốc: tế ; ở việc chịu ảnh hưởng chính 


trị của chủ nghĩa đế quốc có hại cho 
lợi ích dân tộc; ở việc bị chủ nghĩa 
đế quốc lôi kéo vào những kế hoạch 
xâm lược của nó. Đương nhiên, không 
thề Liệt tất cả các tập đoàn cầm quyền 
theo con 
đường phát triền tư bản chủ nghĩa 
hiện nay vào hang ngũ giai cấp tư 
sản quan liêu. Ở một số nước chàu 
Phi, giai cấp tư sản dân tộc đã giành 
được chính quyền. Nhưng giai cấp 
này, đủ có bát đồng với chủ nghĩa đế 
quốc, vẫn sẵn sàng câu kết với nó, 
tham gia các cơ cấu của chủ nghĩa 
thực dân mới. 


Như vậy, ở tuyệt đại đa số các 
nước châu Phi hiện nay. giai cấp tư 
sản quan liêu, và gán liền với nó. 
các phần tử ăn bám, phản động câu 
kết với chủ nghĩa đế. quốc, là trở 
ngại chính trên con đường tícn hộ 
xã hội. Dèẻ khác phục trở ngại này, 
theo các đảng cộng sản châu Phi, 
phải thực hiện cách mạng dân tộc — 
dân chủ, giải quyết mâu thuản giữa 
một bên là chủ nghĩa đế quốc và các 
đồng mạnh bản xứ của nó—các tầng 
lớp tư sản mại bản và tư sản quan 
liều — với một bên là các lực lượng 
yêu nước và đân chủ rộng rãi. Đấy 
cùng là luận điểm chung mang tính 
nguyên tác đã được tất cả các đẳng 
công sản châu Phi tân thành. Nó là 
cơ sở cho đường lỗi chiến lược ghi 
trong các văn kiện có tính chất cương 
lĩnh của các đảng đó. Tuy nhiên, đo 
tỉnh hinh cụ thể các nước không 
giếng nhau, cách lập luận của mỗi 
đẳng cũng không giống nhau. Chẳng 
hạn, trong điều kiện đặc thủ của Nam 
Phi, Đamg cộng sản Nam Phi coi 
nhiệm vụ của cách mạng đân tộc — 
dàn chủ hiện nay là thủ tiêu chế 
đệ áp bức chủng tộc, chế độ a pác 
thìi—một hình thức đặc biệt của chủ 
nghĩa thực..đàn. Còn ở An-giê-ri, 
những người cộng sản lại coi nhiệm 


vụ lúc này là cũng cố, làm sâu sắc 
những thành quả dã đạt được. 


Khái niệm cách mạng dân tộc-dân. 


chủ chiếm vị trí trung tàm trong 
cương lĩnh chính trị — tư tưởng của 
phong trào cộng sản châu Phi hiện 
nay. Nó được coi như một giai đoạn 
Hịch sử cần thiết trên con đường đi tới 
mục tiêu cuối cùng: cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với xã hội ở các nước 
đã được giải phóng. Cũng vì vậy, 
cách mạng dân tộc — dân chủ ở các. 
nước này không chỉ giải quyết các 
nhiệm vụ chống đế quốc, các nhiệm 
vụ dàn chủ chung, mà trong chừng 
mực nhất định (chừng mức này nhiều 
it tùy trường hợp cụ thề) còn giải 
quyết cả các nhiệm vụ chống bóc lột, 
tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu 
tranh tiếp theo nhằm thực hiện chủ 
nghĩa xã hội. Theo những người công 
“sản châu Phi, sở dĩ có thề và cần có 
quan niệm như vậy về cách mạng 
“đân tộc — dân chủ, là do tính chất, 
nội dung của thời đại ngày Ray 
quyết định. h 

Trong các văn kiện có tính chất 
cương lĩnh của các dảng cộng sản 
châu Phi, giai cấp công nhân được 
xúc định là động lực chủ yếu của cách 
mạng dân tộc Tdân chủ, còn các bạn 
đồng minh của nó là giai cấp tiều tư 
sản, những người nửa vô sản, giới 
trí thức cách mạng, các tầng lớp dân 
nghèo ở nông thỏn (công nhân nông, 
nghiệp), nông dân (chủ yếu là bàn 
nông và trung nông), bệ phận có tỉnh 
thần yêu nước trong các tầng lớp 
trung gian, trong yiên chức, trong 
giai cấp tư sản dân tộc. 


Cũng theo các đẳng cộng sản châu 
Phi, các nhiệm vụ của giai đeam này 
rất lớn, việc thực hiện các nhiêm vụ 
này không thề là sự nghiệp của riêng 
một giai cấp nào, bởi vì: một là, 
không một giai cấp nào ở châu Phi 
hiện nay có đủ sức đề làm việc đó, 
hai là, các mục tiêu của cách mạng 
dân tộc — dân chủ phù hợp với lợi 


ích của nhiều giai cấp và tầng lớp xã 
hội. Và cũng vì vậy, mục tiêu chiếm 
lược của các đảng cộng sản clâu 
Phi hiện nay là đoàn kết và thống 
nhất các lực lượaig yêu rước và dân 
chủ rộng rãi nói trên trong mặt trận 
dân chủ chóng chủ nghĩa để quốc và 
các chế độ thực dân mới. 

Lực lượng xÄä hội nào sẽ đứng đầu 
mặt trận này ? 


Việc phản tích quá trình cách mạng | 
ở châu Phi những năm 60 -¬ 70 có thề 
cho cầu trả lời về vấn đề này. Ci:úng 
ta dêu biết: dầu những năm 69, bộ 
phận có tỉnh thần yêu nước, chỏng 
đễ quốc, trong các táng lớp phi vô 
sản ở chàu Phi đã lân cầm quyền ở 
một loạt nước. Họ đã tuyên bỗ sẽ 
thí hành đường lối thủ tiêu: chế độ 
người bóc lột người, thiết lập mội xã 
hệi công bằng và bình đăng ở cáo 
nước đá. Nhưng chï một thời gian 
ngàn sau đó, người ta đã thấy đường 
lối trên là không triệt đề, các nước 
trên đều lâm vào khủng hoảng. Sư 
sụp đồ của chế độ -K.Nơ-cru-mna ở 


—Ga-na (nấm 1966), của chế độ M.Cây- 


ta ở Ma-li (năm /968), cải chết của 
G.A. Nát-xe (năm 1970) và srr mở đầu 
“chế độ Xa-đát® ở Ai cập, xu hướng 
tiêu cực ngày càng tăng ở Ghi-pê, 
những khó khăn và trì trệ œ Tan-da- 
Ri-a —tẤt cả những sự việc đó đã làn 
lượt chứng (Ó các lực lượng tiều tư 
sản, phi vô sản, không bao đầm được 
sự phát triền của các nước dã được 
giải phóng nói trên thee hướng xã 
hội, chủ nghĩa. Trong điêu kiện như 
vậy, đương nhiên người ta không 
thề không rút ra kết luận: Có lẽ khả 
năng thực hiện triệt đề những cuộc 
cải cách chồng để quốc, chống bóc 
lệt, chỉ trở thành hiện thực, khi đứng 
đầu mặt trận dân tộc đân chủ là các 
giai cấp lao động cơ bản—-công nhân 
và nông đản. 

Tuy nhiên, như các đẳng cện/ sản 
chậu Phi nhận định, các giai cấp lao 
động cơ bản nói trên hiện nay lại, 


° 
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hưu (hề đẫm nhịn vai trò lành đạo 
phong trào chòng đế quốc, phong trào 
đàn chủ. Giai cấp công nhân châu 
Phi tuy đóng vai trò to lớn trong 
phong trào giái phóng dân tộc, tuy 
tỏ rõ tính chiến đấu và tính năng 
động trong thời kỷ phút triền độc 
lập đân tóc, nhưng tới nay đang còn 
trong quá trình hình thành và vì vậy 
không tránh khỏi những nhược điềm 
như: tỷ trọng trong dân cư tự lập 
côn nhỏ bé; gồm nhiều nhóm trung 
gian; số động làm việc phần tân 
trong các xí nghiệp nhỏ và xí nghiệp 
thủ công; tính tồ chức chính trị y€u; 
bộ phận lãnh đạo công đoàn thì xa 
rời quần chúng và hòa nhập bộ máy 
quan liêu của các chế độ cầm quyền ; 
còn chịu ảnh hưởng của các hệ tư 
tưởng tiều tư sản, các ảo tưởng xã 
hội cải lương, tên giáo, các làn tích 
gia trưởng. Còn nêng đân, bạn đông 
mỉnh đông đảo nhất của giai cấp công 
nhân, tuy mong muốn cải cách nông 
nghiệp triệt đề, mong muốn xóa bỗ 
các phương pháp bóc lột cô truyền, 
nửa phong kiến, mong muốn thoát 
khỏi xiềng xích của bọn tư bản lớn 
chu vay nắng lãi, mong muốn thoát 
khỏi sự kiềm soát, quan liêu gát gao 
của các chính quyền địa phương, 
nhưng so với các giai cấp và các tầng 
lớp khác trong xã hội châu Phi, lại 
không dế thích hợp với những hình 
-thức tồ chức hiện đại, những hình thức 
động viên đi vào hành động tự giác. 
Họ dang sống trong cảnh cùng cực, 
mù chữ, lạc hậu về văn hóa và tính 
thân, hầu như chưa tiếp xúc gì với 
.cáce phương tiện thông tin đại chúng 
hiện đại: đang còn chịa ảnh hưởng 
nặng nè của cÁc thói quen gia trưởng, 
tôn giáo, qnyền uy của tìng lớp trên. 


Trong những điều kiện như vậy, 
theo các đẳng cộng sản châu Phi, 
-cách mạng đân tộc dân chủ phải là 
một giai đoạn khả dài, một giai 
.đoạn cải tạo cách mạng độc lập, với 
những nhiệm vụ riêng, với thành 
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phần các động lực riêng, với tỉnh 
chất chính quyền riêng. : 


Diềm nỗi bật trong hoạt động của 
một số đảng cộng sản các nước châu 
Phi mười năm trở lại đây là tìm kiếm 
những con đường đưa quần chúng 
đông đảo đến với cách mạng diịn 
tộc—daàn chủ, soạn thảo một chiến 
lược c¿i cách dân chủ trung gian trên 
eơ sở chế độ hiện hành. Việc làm đó 
là cần thiết bởi vì sự thống trị kco 
dài của các chế độ chuyên quyền với 
chính sách đàn áp, kiềm soát chặt 
chẽ mọi biều hiện tích cực mang tính 
chất xã hội, đà làm suy yếu nghiềm 
trọng các lực lượng và tồ chức tiến 
bộ cùng các mối liên hệ của họ với 
quần chúng, đã làm cho phe đối lập 
bị chia rẻ, đà lầm cho hy vọng của 
quàn chúng vào xã hội bị giảm sút 
Trong những điều kiện như vậy, các 
tìng lớp đông đảo trong dân cư chưa 
sằn sàng đeàn kết, tham gia đấu 
tranh đưới các khâu hiệu cách mạng 
dân tộc —dân chủ. 


HOÀNG YÊN lược thuậi 


TRÍ THÚC... 
(Tiếp Lheo trung 71) 


phiền về thu nhập ít ỏi, thì đó chính 
là lỏi tại anh ta chứ không phải là 


"lỗi của xã hội. Trí thức, vốn khác với 


còng chức chính là ở chỗ đó. 


Chúng ta đã nói đến «sự thách thức 
của trí tuệ, và không ai khác, trước 
hết đội ngũ trí thức phải chấp nhận 
sry thách thức đó. Trong cuộc thử 
thách này, những ai không đủ năng 
lực, sẽ phải tự rời bỗ vị trí của mình 
như “Đông Quách tiên sinh? trong 
chuyện cũ nước Tàu Ì 


HOÀNG BÌNH 
“Viện triết học) 


Qua sách báo 
các nước anh e 


` 


VỀ NHỮNG XU HƯỚNG TIỂU CỰC VÀ $ÚC( $ỐNG 
— (HA CHỦ N€HỈÍA XÃ HỘI HIN THỰC- 


Lược Ihuát những tj liên quan Irorng bài ® Quá trình lịch sử ở nhiều 
cấp độ » của lu. À. Vê-li-a-cáp, Viện sĩ thông lăn VHLNH Liên xó, 
(đứng trên tạp chí Những vấn đề lịch sử của ĐCS Liên xô, sò 0-1988. 


Những xu hướng tiêu cực và 
biện pháp khắc phục 


Những xu hướng tiêu .cực xuất 
hiện ngay từ những ngảy đau tôn tại 
của hà nước xô viết. Những xu 
hướng này thực tế đã trở thành một 
dòng trong lịch sử Liên xô. 


Trước hết, đó là sư xuất hiện và 


củng cố của tầng lớp quan liêu. Do 
đàu có xu hướng này ? Đó là do việc 
Tnở rộng các chức nắng của nhà nước 
đã kéo theo sự phinh f†o của bộ máy, 
để ra các Lbấun mới, trong đó c2 nhiều 
khâu thừa. Thục lế cho thấy, nhà 
nước phải làm nhiều việc, nhưng nó 
không được làm tất cả. 


Tầng lớp quan liêu không chỉ có 
trong bộ máy các xô viết, các tồ chức 
đảng, các cơ quan nhà nước ở trung 
ương và địa phương, mà còn có cả 
trong các tô chức xã hội có tính chất 
quản chúng (các công đoàn, đoàn 
thanh niên), trong các hội sáng tác, 
trong các cơ quan khoa học. 


"Và ở đâu cũng vậy, việc quan liêu 
hóa đều kéo theo tình trạng dông cứng, 
trì trệ, bất công xã hội. 

Việc lựa chọn và cất nhắc cán bộ 
cũng bị biến đạng (heo, Khác với xã 
hội tư bản chủ nghĩa, xã hội ta không 
có luật rừng. Chúng ta (tuyên bố 
nguyên tắc nhân đạo nhất: «Người 
với người là bạn, là đong chí và là 
anh em*, Nhưng tính chất nhàn đạo 
trong quan hệ giữa _ người và người 
tình trạng khỏnøg có cịnh- tranh với 
nhau, đã cho thày mặt trái, Tronơ xã 
hội ta hàảu như đã biến mắt những 
tiêu chuän đúnø? đán đề xác định và 
kiềm tra sự thành thạo và am biều 
của người lĩnh đạo; còn ở người lãnh 
đạo thi hầu như không còn quan tàm 
đến việc lãnh đạo thật thành thạo, có 


hiệu quả. Cán bộ — đặc biệt trong 


điều kiện trì trệ — ngày càng thường 
xuyên được đánh giá và cất nhắc theo 
lý lịch một cách hình thức. 

Sự phát triền của cơ chế quan liêu, 
kìm hàm, đã làm khó khăn cho sự 
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hình thành và phát triền của hệ thong 
kinh tế xã hội của chủ nghĩa xã hội. 
Như chúng ta đã biết, bệ thông này 
chỉ có thề ra đời sau khi nhà nước xã 
hội chủ rghĩa được thiết lập. Vì chưa 
qua thời gian thứ thách, chưa qua 
thực tiễn kiểm tra, hệ thống này 
khô::g tránh khỏi những chuệch choạc, 
và những chuệch choạc này chỉ có 
thể khắc phục đản trong quá trình 
đúc rút kinh nghiệm. Cùng vi vậy, 
cho tới khi mất, Lê-nin không lúc 
nảo ngừng tìm cách hocàn thiện hệ 
thống này. Người vứt bỏ không 
thương tiếc những hình thức không 
thích hợp, hết lòng ủng hộ những 
hình thức đầy sức sống, đúng đắn và 
hợp lý. Người dành vị trí đạc biệt 
cho việc xây dựng tồ chức lao động 
xã hội theo hướng xà hội chủ nghĩa, 
cho việc thiết lập sự kiêm kê và kiềm 
sát nghiêm ngặt nhất của toàn dàn 
đối với việc sản xuất và phản phối 
các sản phẩm... 

Sau khi Người mất, tỉnh hình kiông 
phải như vậy nữa. Dần dân đã bộc 
lộ ngày càng rõ những xu hướng sau 
đây do sự phát triền của cơ chế kìm 
hăm quan liêu : sự lạc hậu trong tìm 
kiếm những hình thức quản lý kinh 
tẾ mới; sự tuyệt đối hóa nhiều 
phương pháp cũ ; sự lan ròng thái độ 
ác cảm đối với cái mới; sự tìn chắc 
Vào sức manh toàn năng của những 
quy tíc (mệnh lệnh) hành chính. 


Sự phát triền của cơ chế Rim hãm 
quan liệu, sự xuất hiện một tạng lớp 
đông đào những người hàu như chỉ 
quan tâm đến việc duy trì những trật 
tư đã hình thành, chính là mảnh đất 
tối cho quyền lực #*ô hạn của những 
người lãnh đạo cao nhàiteVà kết quả. 
như chúng ta dã biết, là trạng thái 
tiền khẳng hoảng của xã hội ta vào 
đầu những năm 80. 

Phương thuốc duy nhất đề khắc 
phục những xu hướng tiêu cực trên 


là thực hiện dân chủ hóa xã hại. dân 
chủ héa mọi thề chế xã hội; là thực 


hiện tính công khai chân chính, tính 
còng khai trong đó kẻ quan liêu không 
thể chịu đựng nồi, tính công khai 
trong đó không có đất cho tệ quan 
liêu. Điều này khó, nhưng lại thích 
hợp với các lực lượng lành mạnh 
trong xã hội. Chính đân chủ hóa là 
nơi chủ yếu diễu ra cuộc đấu tranh 
vi chủ nghĩa xã hội chân chính. 


Sức sống của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực 

Trong những diều kiện như trên, 
nhân tố nào đã bảo đảm cho chủ nghĩa 
xã hội tiếp tục tồn tại và phát triền, 
đã cho phép nâng quần chúng nhân 
dân lên trình độ có thê tiến hành công 
cuộc cải tô, khác phục tình trạng trì 
trệ, thoát ra khỏi trạng thái tiền 
khủng hoảng ? _ 

Chỉ có một câu trả lời. Đó là niềm 
tin của tuyệt đại đa số nhân dân vào 
các lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. 
Niềm tin đó, thề hiện ước mơ bao 
đời của người lao động và khát vọng 
của họ muốn xóa bỏ tỉnh trạng không 
bình đẳng, nạn bóc lột, muốn công 
bằng xã hội toàn thắng, đã được xúc 
nhận trên thực tế bằng những thành 
quả của Cách mạng Tháng Mười, bằng 


` những giá trị căn bản của chủ nghĩa - 


xã hội, trước hết trong việc thực hiện 
nhiệm vụ đo Lê-nin nêu ra: “Nàng 
các tầng lớp cơ sở thấp nhất lên vai 
trò sáng tạo lịch sử» (1). Không ai 
có thề phủ nhận sự thật sau đây: 
hàng chục triệu đại biều * các tầng 
lớp cơ sở thấp nhăt? này đã dược 


nẻng lên vai trò thực tế tham gia hoạt 


động của các cơ quan đảng, các cơ 
quan xô viết, đã giữ các chức vụ sĩ 
quan trong quân đội, Irong các: cơ 
quan an ninh quốc gia, đã cỏ được 
những khả năng không hạn chế làm 
chủ khoa học và văn hỏa trong việc 
quản lý các xí nghiệp công nghiệp và 
thương nghiệp, quản lý các nông 


(1) V.I. lê-nin : Toán lệo. 
Matft-Acơ-va, 1678, 1. 35, tr. 226 


Nxb Tiến bộ, 


"trang tập thề và nông trường quốc 
doanh. 


Quá trình cất nhắc những người từ 
nhân đản trong mọi lĩnh vực của sinh 
hoạt xã hội, nhà nước và văn hóa, 
kéo dài trong suốt 70 năm Chính 
quyền xô viết. Quá trình đó, căn bản 
là dân chủ, và có lẽ, là cốt lõi của 
lịch sử xã hội xô viết. Tất nhiên, quá 
trình này không đơn giản và không 
chỉ có một nghĩa. Nó đã bị cắt đứt 
một cách máy móc bởi các cuộc đàn 
áp, đã bị làm yếu đi vẻ mặt tư tưởng 
' đo các hiện tượng trì trệ trong xã hội, 
nhưng quy mô kỷ lạ của nó, tính chất 
liên tục của nó, tính chất không gì 
kiềm chế được của nó. là điều rõ 
ràng. 


Cũng không thề phủ nhận những 
thành tựu gây ấn tượng khá mạnh 
khác của chế độ xô viết gắn liền với 
quá trình chủ yếu nói trên. Đó là việc 
thủ tiêu bọn địa chủ và bọn tư bản; 
là việc phát triền nhanh chóng nền 
công nghiệp ; là việc xóa bỏ nạn thất 
nghiệp ; là việc tạo nên một hệ thống 
y tế và giáo dục nhân dân tiến bộ và 
không puải trả tiền ; là việc thực hiện 
trên thực tế sự bình đẳng của mọi 
dân tộc... | | 


Ảnh hưởng của tiềm lực cách mạng 
do Cách mạng Tháng Mười và cuộc 
đấu tranh vi chủ nghĩa xã hội sinh 
ra, đã lan rộng khắp các tầng lớp 
nhân dân và kéo đài. Dựa trên những 
thành quả thực tế của cách mạng, niềm 
tin của đa số người xô viết vào tính 
chính nghĩa của sự nghiệp cộng sản 
chủ nghĩa, vào tính quy luật và tính 
tất tháng của chủ nghĩa cộng sản, đã 
có tính cách một thế giói quan, đã trở 
thành một ý niệm, một bản tính của 
đa số người xô viết, đã thấm sâu vào 
hàng triệu quần chúng; còn các tư 
tưởng, một khi đã thâm nhập quần 
chúng, thì như mọi người đều biết, sẽ 
Liở thành lực lượng vật chất. Niềm 
tin của nhàn dân xô viết vào những 
¿ý tương xã hội chủ nghĩa, ý nghĩa 


“chính là vị tử đầu 


thực tế của niềm tin đó, vô số biều 
hiện về sự vật chất hóa của miềm tin 
đó, tất cả những cái đó là một dòng 


đặc biệt của quá trình lịch sử nước ta. 


- Đóng vai trỏ chủ yếu, .quyết định 


trong việc bồi dưỡng ý thức, niễm tin 
vào tính chính nghĩa của sự nghiệp 
cách mạng nói trên, c!iính là Đảng 
cộng sản. Cùng chính điều này trước 
hết đã bảo đảm cho Đảng cộng sản 
giữ được vai trò lãnh đạo. 

Ngay trong thời Xía-lin, mặc dù bị 
tồn thất hết sức nặng nề, Đảng vẫn 


. giữ vững vị trí của mình trong những 


tầng lớp cơ sở của xã hội xô viết, 
nhất là đã bảo vệ trong nhàn dân 
những lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. 
Bản thân Xta-lin có thề trở thành 
lãnh tụ và có được quyền lực, cũng 
đến cuối ông đã 
đóng: vai chiến sĩ đấu tranh cho chủ 
nghĩa xã hội. Nhân dân mến phục, tin 
Xta-lin, cũng chính vi họ đồng nhất 
tên ông với chủ nghĩa xã hội, với 
những thành quả cách mạng đã nói ở 
trên. " 

Niềm tin của nnười xô viết vào 
chủ nghĩa xã hội, đã được kiêm nghiệm 
và chứng minh trong thời gian chiến 
tranh giữ nước vĩ đại; cuộc chiến 
tranh đó, trên mức độ rất lớn, đã 
củng cố niềm tin của họ vào tính chất 
ưu việt của chế độ xô viết. 

Việc khôi phục những gì bị tàn phá 
sau chiến tranh, những triền yọng tmmở 
ra cho sự phát triền nhanh chóng trong 
hòa binh và cho bước tiến thắng lợi 
lên chủ nghĩa xã hội, tất cả hhữnz 
tỉnh huống đó lại một lần nữa, mộ! 
lần nữa, làm cho nhân dân xô viết 
thêm tin ở tínÈ chất đúng đắn của con 
đường đã chọa. 


Nên mhớ tầm quan trọng rất lớn 
của nhân tố này : đúng dầu đất nước 
trước sau vẫn là Đáng .cộng sản, mà 
tên gọi luôn nói lên bàn clất và mục 
tiêu của nó. Đảng cộng sản không đơn 
thuần là đảng lãnh đạo chính quyền, 
không đơn thuần là lực lượng lánh 


Šï 


dạo xã hội. Đẳng dà thu hút vào hàng 
mgũ mình bộ phận tích cực nhất, hăng 
bái nhất trong dân cư; đã và vẫn là 
nguồn bồ sung chủ yếu cho đội ngũ 
sán bộ lãnh đạo ở mọi cấp và mọi 
Hinh vực trong đời sống chúng fa. 
Tham gia đẳng- cả dưới thời Xta-lin, 
cả dười thời Khơ-rút-sốp. cả đưới thời 
Brê-giơ-nép— là những người mà đa số 
đều trung thành với những tư tưởng 
. của chủ nghĩa cộng sản. Sẽ là điều sỉ 
nhục nếu nghỉ ngờ thải độ vô tư và 
trung thực của những người đã viết 
đơn xin vào đẳng trước cuộc chiến 
đấu một mất một còn; nghỉ ngờ lòng 
chân thành của hàng triệu công nhân, 
nông dân, nhà khoa học, nhà hoạt động 
văn học nghệ thuật, đại biền trí thức 
đã tham gia hàng ngũ đẳng. 


Tất nhiên, cũng sẽ là ngày thơ rếu 
cho rằng tham gia đẳng toàn là những 
người tuyệt đối trung thành với những 
tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Thực 
tế những kẻ hám danh đã bắt đầu tìm 
cách chui vào đảng kề từ khi đảng trở 
thành đẳng lãnh đạo chính quyền. Và 
cùng với năm (tháng, xu hướng trờn 
hiền nhiên ngày càng tăng. Đã xuất 
hiện đường nhàn thủy vô hình những 
rất đáng kê, đang chia đảnøz ta trên 
-thực tế thành những người cộng sản 
chân chinh và những người yào đẳng 
chỉ vì mục đích vụ lợi, 


Tuy nhiên, trong đảrg và trong 
nhân đân vẫn còn tiềm lực đủ mạnh 
của niềm tin, văn còn đội quân hậu bị 
đủ mạaÌ, của danh dự, của lòng trung 
thành, của niềm tin vào công cuộc đồi 
mới, từ đó đã nảy sinh những lực 
lượng tỉnh thần lành mạnh, những 
người lãnh đạo cần thiết cho công 


Sẽ 


cuộc cải tö hiện nay. Các lực lượng 
lành mạnh trong đảng và trong nhàn 
dàn đã tỏ rõ bản lĩnh trong lao động 
trung thực hằng ngày, trong phê binh 
khuyết điềm và lệch lạc, trong tìm 
kiếm các hình thức quản lý mới, 
trong đấu tranh clống ảnh hưởng của 
chủ nghĩa quan liêu. Các lực lượng 
này đã cho phép thực hiện sự kể tục 
cách mạng của các thế hệ, không đề 
cho những mối liên hệ của các lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa bị cắt đút cko đủ gặp 
mọi khó kkăn. 

Mạch sống của chủ nghĩa xã hội đã 
không cạn kiệt... 


LÊ DUNG lược thuật 


PHẢI CHĂNG... 
(Tiếp theo Irang 66) 


trường hợp cần thiết. có chính sách 
trợ giá cho một vài Nxb hoặc cho một 
số đề tài khoa học. 

— Về nội dung, cần soát xét lại và 
lập danh sách những tác giả, tác 
phìm trước Cách mạng Tháng Tám 
hoặc ở trong vùng bị Pháp, Mỳ chiếm 
đóng trước đây không thề hoặc chưa 
nên xuất bản ở thời đi3m hiện nay. 
Các Nxb phải thực sự chịu trách 
nhiệm về nội dung các xuất bản phầm 
của mình. | 

Cuối cùng là cần nhanh chóng ban 
hành luật xuất bản. 
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KWŸ AHTL` - Couwad1n3 n r*?1ãaHreHun2. OBHOB/IEHHE — MHEHIHE 
M OIIDIT #zr HO HTXYEI! @biOHTI' — [Ïospiiedde KaqcCTBA T€DHOTH- 
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OBMEH OIIhiTAMH w HAH HNbịK TXAÀO — O coanaHHH @aky1bTrera 
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PACCJIEHOBAHLIE % TXXYAH qdYHI'—-flsg1aeTc# AH KHHT8 TOBADOM, 
IIO9ỐØHbIM 1DÿFHM TOBäDaM 2 lIHICbMA B PE/IAKHHIO #z⁄ HIY¡LH 
EIOH — CyuthocTb 6ol1eaHH. XOAHI` BHHPBb — BsbeTHaAMCKAS HHT€/121H- 
T©€HI(HW B ñpOItecce oØHoBaerHnn., ÀIHĐP: [IPOBJIEMBb @AÄAKTb]l # 
TY AH JIOAH ~ HavuHo-TexIInq€CKHB H COUHAJbHBHl ñpouecc g ['jTP. 
HFEFYEH HOHT' TXW ~ ậeicTrnnre.1bio 1H CLLIÁ yBa3K8IOT qe/1O8€e€C¡CH€ 
npaBa? #WZ  KOHUI€HIHH aÐpHKaHCKHX KOMMVHHCTOB O  HAUHOHA8bHO- 
1ÊMOKD3THu€CKOñ D€BOZIOILHH, ñpoxo,isiieli 80 Ad@pnke. IÌO [IIENATH 
BPATCKHX CTPAH # O HerarnBiiblX HAIIDAB/I€HiIRX H3H€CTOÍKOCTH 
D©8.1BIOTO COLHA7H3MA. 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
( quan lý luận và chính trị của 
[rung (rơng Bảng cộng sản Việt nam 


ĐA NGUYÊN VÀ 


CHỦ NGHĨA #?›A NGUYÊN 


nước ta, không kề 
những nhà nghiên cứu, 
chủ nghĩa đa nguyên 
côn lạ với quần chúng. 
Có lẽ, ngoài cuốn sách 
của A-nô Vinh-khơ phê 
phán chủ nghĩa đa nguyên (lo Nhà 
xuất bản Dit-xơ (CHÙC Đức — Béc- 
lin) xuất bản năm 1982, được Nhà xuất 
bản' Sự thật của ta tôm lược giới 
thiệu năm 1986 in với số lượng ít ỏ.. 


chưa cỏ công trình nào trình bày cạn. 


kẽ về chủ nghĩa đa nguyên. 

« Nhất nguyên luận» hav «đa 
nguyên luận® là những quan điều 
thuộc phương pháp luận và thế giới 
quan trong triết học và khoa học. 
Thế giới bắt đầu từ một hav nhiều 
khởi nguyên, cơ cấu thế giới hình 
thành riêng rẽ, độc lập hay trong một! 
tồng thề, có một hay nhiều chân lý, 
có một hay nhiều phương phap 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


~> 


Tuận, v.v, Có quan điềm đa nguyên 


duy tâm và quan điềm đa nguyên 
duy vật, cũng như eó quan điềm nhất 
nguyên duy tâm và quan điềm nhất 
nguyên duy vật. Cho đến khi danh từ 
«chủ nghĩa đa nguyên ? ra đời (1) trong 
lịch sử triết hợc, những quan điềm 
cnhất nguyên», «nhị nguyên? là 
những vấn đề đã được bàn cãi lâu đời. 


Từ quan điềm triết học, chủ nghĩa 
đa nguyên đã đi vào linh vực chính 
trị. Giai cắp tư sản là giai cấp đầu 
tiên nằm lấy chủ nghĩa đa nguyên 
làm quan điềm chính trị của nĩnh. 
Vì thế khi nói đến chủ nghĩa đa 
nguyên, người ta hiều đó là chủ nghĩa 
đa nguyên chính trị của giai cấp tư sản. 


(1) Các nhà nghiên cứu cho rằng dann từ 
qehủ nghĩa đa nguyên» do nhà triết học 
Đức Wolf Christian Voa (1979 —1754) đì cuất 
nšăm 1712 


Khi giai cấp tư sản đang lên. nội 
dung của chủ nghĩa đa nguyên là 
chống độc quyền chân lý, bảo vệ sự 
đa đạng và quyền bình đẳng của các 
ñhóm có lợi ích khác nhau, chống lại 
sự hình thành các nhóm 'đa số chen 
épb các nhóm thiểu số trong chế độ 
tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa đa 
nguyên ổã có một vai trò nhất định 
trong công trình xây dựng !iiến pháp 
Hợp chủng quốc Hoa kỷ 1787, 


Trong quá trinh phát triền của chủ 
Rghĩa tư bản, tầng lớp thống trị của 
giai cấp tư sản roày càng rời bỏ tính 
thần tiến bộ lúc ban đầu của chủ 
nghĩa đa nguyên. Chủ trương “hoại 
động tự do của các thế lực» trong 
một chế độ «cá lớn nuốt cá bé? đã 
thành không tưởng. Trên thực tế, nó 
vừa là thủ đoạn điều chính lợi ích 
trên nguyên tác cạnh tranh, vừa là 
bình phong che đậy sự bất bình đẳng 
dưới chế độ tư bản độc qgiyền, Nhiều 
nước có hàng tràm tô chức chính trị 
khác nhau, đối lập nhau, những tất 
cả đéu chịu sự chỉ phối của một vài 
đảng đại diện cho những công ty tư 
bản kếcb sù. Chúng vừa cạnh tranh 
với nhau, vừa phôi hợp với nhau đề 
thay nhau duy trì sự đọc quyền chính 


trị và kính tế. Chủ nghĩa đa nguyên ˆ 


trở nên công cụ tư tưởng của giai 
cấp tư sẵn,chĩa vào các lực lượng 
tiến bộ và cách mạng, phá hcại sự 
thống nhất của phong trào giai cấp 
công nhàn, chống lại các nước xã hội 
chủ nghĩa sau khi các nước này được 
thành lập. Chủ nghĩa đa nguyên nhàm 
“xây dựng các tồ chức chính trị riêng 
rẽ và chống đối trong giai cấp công 
- nhân, trong đải ngũ tiên phonz của 
họ là đảng cộng sản, truyền bả tư 
tưởng tö chức chính trị chống đối 
ngay trong hệ thống chính trị tủa 
các nước xã hội chủ nghĩa. 


Dưới ngòi bút của các nhà tư tưởng 
tư Sẵn, qua các thời kỷ khác nhau và 
tùy thuộc vào heàn cảnh cụ thề của 
cuộc đấu tranh về quyền lợi của các 


nhóm, chủ nghĩa đa nguyễn đã được 
trình bày theo những chiều hướng 
khác nhau. Nhưng đù trình bày đưỡi 
dạng nào, thỉ n2 cũng phủ nhận phong 
trào cách mạng của gïAi cấp công nhân 
và nhân đân Tao động, phủ nhận vai 
trỏ lãnh đạo cửa đảng cộng sản, phủ 
nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ trật tự cña chế độ tứ bản 
chủ nghĩa. Đối với những chính khách 
tư sản và những nhà tư tưởng của họ 
thì chủ nghĩa đa nguyên ở các nước 
xã hội chủ nghĩa chỉ có một nghĩa là 
cúc nước này phải chấp nhận hoạt 
động công khai của các lực lượng 
chồng chủ nghĩa xã hội, đăng cộng sản 
phải chấp nhận các thế lực chống 
còn, 


Thực tế lịch sử ở nước ta cũng như 
ở nhiều nước cho thấy sự đối: lặp 
chính trị và sự tồn tại một đang hay 
nhiều đàng trong một. nước là do 
điều kiện lịch sử cụ thê của niỏi nước 
quyết định. Không thê cci đỏ là 
nguyên tác của niột nền dàn chủ thực 
sự, Một nhà nước đản chủ hay không 
dàn chủ trước hết thê hiện ở tính ghi 
cấp của nó. Nó đại diện cho lời ích 
của ai và cơ cẫu tô chức cửa nó có đầm 
bảo cho nhân đân tham gia &‹ânÌ$ và 
kiềm tra bộ mây nhà nước hav thông. 
Tỉnh chải dàn chủ của một nhà nước 
do tính chất giai cấp và đường lối của 


đảng lành đạo nhà nước đó quyết 
dịnh. | ị 
Những năm gần đây, khii thắc 


những sai lầm của các nước Xã hội 
chủ nghĩa, nhất là những Sai lầm 
xâm phạm đến quyền tự đo đân chủ 
của nhàn đản, chủ nghĩa tư bản đã 
đùng nhiên thủ đegn tiến công chủ 
nghĩa xã hội, Chúng dùng chủ nghĩa 
đa nguyên làm vũ khí tư tưởng hỗ 
trợ cho các lực lượng chống đối phủ 
nhận đăng cộng sản, phủ nhận ehủ 
nghĩa xã hội ngay treng lòng ắc 
nước xã hội chủ nghĩa. Mới dây bồng 
thống Mỳ Tu-sơ tuyên bố « thực kiện 
một chủ nghĩa đa nguyên chính trị 


lâu đài và tôn trọng nhân quyền s. 
Ông ta còn cho rằng chủ nghĩa cộng 
sản đang lan rä và nhường chỗ cho 
phong trào tự do dân chủ theo hướng 
tư bản chủ nghĩa. Chính Mỹ và một 
loạt nước phương Tày đang công 
khai vận động quyền góp uniột khoản 
tiền lớn giúp phe đối lập ở Da lan 
chống Đẳng công nhân thống nhất 
Ba lan và chủ nghĩa xã hội ở la lan; 
chúng còn phái người sa:g Da lan 
củng phương tiện in, tài liệu đề trực 
tiếp tác động đến dư luận Êa lan, 
Chính phủ Ba lan coi đâv là sự can 
thiệp chưa từng có vào công việc của 
mội quố- gia có chủ quyền. là sự coi 
thường lòng tự trọng dàn tộc củu 
hân dân lạ lan. Hö ràng là nhàn 
danh chủ nghĩa da nguyên và nhân 
quyền, Mỹ và các nước phượng Tảy 
đang dùng thủ đoan quen thuộc cdiễn 
biến hỏa bịnh ? mưu toan lạt đồ nhà 
nước xã hội chủ nghĩa, phá hoại sự 
nghiện xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
các nước. Mơ hồ về tính chất giai cấp 
của cuộc đấu tranh giữa hai hệ thông 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
là hết sức nguy hiềm. Ở Việt nam, 
trước những khó khăn trong nước, 


và bị ciai cấp tư sản quốc tế tần, 


công vẻ nììt tư tường, một số người 
đã dao động, mất phương hướng, có 
ý thức hay vô ý thức đề cao chủ 
nghĩa đa nguyên của giai cấp tư sản, 
xa rời nguyên tác tập trung dân chủ, 
phủ nhận sự lãnh đạo của Dẳng.ˆ 


VÌ những lẽ đó (và hơn nữa nước 
ta còn ở chặng đầu của thời kỳ quá 
độ, nhà nướa xã hội chủ n¿hĩa -còn 
đang trong quá trình củng cố), mà 
nghị quvết 6 của BCHTƯID (khóa V] 
một mặt k›ang định chủ trương mở 
rộng dàn chủ và tính công khai trên 
tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, 
phát huy vai trò tích cực và năng 
lực sáng tạo của nhân dàn, khuyến 
khích tự do tranh luận, tự do 
tự 41ường; mặt khác tuyên bố dứt 
khoát “không chấp nhận chủ nghĩa 


đa nguyên Trên thực tế, tự đo dân 
clủ xã hội không thề có được trong 
một xã hội rối loạn, các phe phái 
kinh địch nhau, tự do đân chủ không 
tHề có được trong nội bộ đảng nếu 
đáng hị chia rẽ thành bè phái nhằm 
sát phạt lắn nhau. Tự do đân chủ 
không tòn tại thì sự nghiệp đồi mới 
cũng không còn, 


* 


Trong quá trinh đân chủ hóa ở 
một số nước xã hội chủ nghĩa chủ 
trương cải tỒ và đôi mới, bát đầu 
hình thành một quan điềm mới về 
clhủ nghĩa đa nguyên: chủ nghia đa 
nguyên xã hội chủ nghĩa. Theo lý giải 
của một số nhà triết học ở Liên xô 
thị chủ nghĩa đa nguyễn xã hỏi chủ 
wighTa thẻ hiện ở những điểm cơ bản 
sau: : 


— Về chính trị: cho phép có những 
ý kiến, quan diễm chính trị khác 
nhau, những tô chức chính trị khác 
nhau nhưng tất cả đều phải vì sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Trong chế độ xã hội chủ nghĩa không 
còn giai cạp gói kháng, do đó không 
có sự lựa chọn nào khác ngoài chủ 
nghĩa xã hội. Không thề chấp nhận 
một 1ö chức chính trị đối lập với chế 


- độ xã hội chủ nghĩa. 


— Về kinh tế: tronøz chế độ xã hội 
chủ nghĩa, sở hữu xa hội chủ nghĩa 
thống trị nền kinh tế, quan hệ bóc lột 
đã bị xóa bỏ. Sở hữu xã hội chủ 
nghĩa thể hiện đưới nhiều hình thức. 
sự ca dạng về các hình thức này 
được khuyến khích tính theo hiệu quả 
kinh tế của chúng. Các hình thức cá thể, 
gia đình, hợp tác ở trình độ thấp... 
đều là những hình thức của sở hữu xã 
hội chủ nghĩa, Da nguyên lợi ích, da 
nguyên hinh thức sở hữu. Danh từ tư 
nhân ở Liên xô không có nghĩa là tư 


bản tư nhân, vì giai cấp tư sản kề cả 
những phần tử tư sản không còn tồn 
tại Ởở Liên Xô, 


~ Về tư tưởng: công nhận những ˆ 


ý kiến khác nhau, những quan điềm 
khác phau, kề cả những quan điềm 
không ăn khớp, không giống quan 
điềm chính thức của Đẳng. Tự do 
tranh luận, đa nguyên ý kiến, tự do 
tranh đua của trí trệ. Tuy nhiên, 
không cho phép tuyên truyền chiến 
tranh, -bạo lực, bá quyền nước lớn 
và bá quyền dân tộc. | 


Hiện nay, một số nước xã hội chủ 
nghĩa tiến hành cải tô, đồi mới và 
cái cách đề ra chủ nghĩa da nguyên 
xã hội chủ nghĩa có thái độ khác nhau 
về chế độ đa đảng có tính đối lập (2). 
Hung-ga-ri chấp nhận đối lập chính 
trị. nhưng trong quỹ 
nghĩa xã hội; Ba lan chấp nhận sự 
tồn tại các tô chức đối lập kbông táu 
thành chủ nghĩa xã hội. 

Nói chung, những? người chủ trương 
chủ n¿hĩa đa nguyên xã bội chủ nghĩa 
chấp nhận có lực lượng chính trị đối 
lập nhưnz kh^nz đổi kháng,⁄coi đó 
là đa nguyên trong hệ thống. khác với 


đa nguyên phi hệ tháng chủ trương 


đố: lập mang tính đối kháng. | 

Có sự hiểu thống nhất chủ nghĩa 
đa nguyên (pluralisme) với đa nguyên 
(pluralité) như có nhiều con dường, 
có nhiều phương pháp đề tiếp cận 


chân lý, khuyến khích tự do tư tướng, 


đảm bảo quyền tự do sáng tạo, khai 
thác mọi tiêm năng, v.v. Đó là những 
vấn đề được chứa đụng trong các 
khải niệm dân chủ và công khai. Nếu 
coi đó là “đa nguyên» thì từ cđa 
nguyên » ở đây, đứng bên cạnh những 
từ khác như “đa dạng» (diversité), 
-*“nhiều bên" (multilatéral, «nhiều 

chiều ® (multidimensionel hay pluri- 
đimensionel), « nhiều màu sắc » (mul- 
ticolore), v.v. Những từ đó bồ sung 
cho nhau, thề hiện những trạng thải 
tự nhiên khách quan của xà hội và 
đời sống con người, nhu cầu của mọi 


đạo của chủ. 


. trương có đẳng đối lập 


sự phát triền. Đa nguyên không có: 


nghĩa là “chủ nghĩa đa nguyên ®. 

Với nội dung trên, «chủ nghĩa đa 
nguyên xã hội chủ nghĩa » (có người 
còn gọi là chủ nghĩa đa nguyên 
mới ») muốn khôi phục ý nghĩ:L tiến 
bộ của chủ nghĩa đe nguyên thời kỳ 
khởi đầu trong điều kiện tiến triền 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 

Cũng cần nhận xét rằng: phép: 
biện chứng mác xít coi đấu trarh 
giữa các mặt đối lập là quy luật của 
vận động, đồng thời cho rằng trong 
cuộc sống có mậu thuẫn không đối 
kháng và mâu thuẫn đối kháng, nếu 
mâu thuẫn không đối kháng (nội bộ!. 
không được giải quyết đúng thì chúng 
có thề trở thành đối kháng, khi đớ 
sự thống nhất sẽ bị phá vỡ và chủ 


nghĩa đa nguyên dù là với ý nnhĩa 


mới tiền bộ sẽ mất hoàn toàn ý nghĩa. 
Vì đã là đối kháng thì mục tiêu của 


, mỗi bên là tiêu điệt đối phương, không 


thề có sự “củng phát triền », “cùng 
hợp tác? thật sự giữa các lực lượng 
đối kháng. Sự thỏa hiệp nếu có giữa 
các lực lượng đối kháng. thì đó là 
những thủ đoạn chính trị lun - tính 
sách lược mà thôi. 


Trong đỗi lập, cũng phải xem xét 
các loại đối lập: đối lập ý kiến (tư 
tưởng, quan điềm) và đối lập tồ chức. 
Một đẳng theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ như Đẳng cộng sản cho phép 
tự do tư tưởng, đấu tranh tư tưởng, 
mỗi đảng viên có quyền bảo lưu ý~- 
kiến của mình, nhưng về mặt tồ chức 


(2) Chế độ đa đẳng và chủ nghĩa đe 
nguyên đa đảng là hai vấn dễ không hoàn 
toàn giống nhau. CÀế độ đa đúng là chế đẻ 
trong đo nhiều đảng cùng hoạt động trên 
những lợi ích khác nhau, nhưng theo chung 
một mục đích là đấu tranh cho chủ mebhìa 
xã bói, Định đẳng hợp tác vơi nhau nhưng 
chịu sự lãnh đao của dáng của giai cập công 
nhân. Chử nghĩa đa nguyên đa đảng chỏ- 
và có quyên kbông 
chấp nhận sự lãnh đạo của'đdảng đang giề 
quyền lành dạo. 


và hành động thì phải theo đa số. 
Lê-nin khuyến khích tự do tư tưởng, 


dân chủ rộng rãi trong đẳng, nhưng ` 


phê phán quyết liệt mọi hoạt động 
bè phái, mọi thủ đoạn chia rẽ trong 
đảng. Đồng chí Hồ Chí Minh luôn 
luôn tuân thủ và giáo dục Đẳng ta 
quan điềm lề nin nít đấu tranh bảo 
vệ sự thống nhất của Đảng như bảo 
vệ €on ngươi của tnát,. 


Trên tfhực tế các thế lực chống chủ 


“nghĩa xã hội bên trong cũng như bên 
ngoài các nước xã hội chủ nghĩa đang 


`Ò 


s 


hoạt động đữ đội đề phá vỡ sự thống 
nhất của đảng cộng sản, của giai cấp 
công nhân, phá .vỡ sự liên minh giữa 
đẳng cộng sản với các lực lượng tiến 
bộ. với nhẩn đàn lao động và giới 
trí thức. Lợi dụng những sơ hở, những ˆ 
nhược điềm và sai lầm trozg qua 
trình đân chủ hóa ở các nước xã hội 
chủ nghĩa, chúng đang truyền bá chủ 
nghĩa đa nguyên chính trị phản động 
gây rối loạn về tư tưởng và xã hội 
hòng thủ tiêu sự lãnh đạo của đẳng 
cộng sản, làm biến chất chế độ xã hội 
chủ nghĩa. 


ĐẠI CÁCH MẠNG PHÁP... 
° : (Tiếp theo trang 15) 


hành động cụ thể, tỉnh thần này không - 


phải lúc nào cũng được quán triệt. Hàu 
quả thì chúng ta đã thấy và chúng ta 
đang cố gắng làm cho đúng những 
điều đã nghĩ đúng. Văn hóa phát triền 
Sẽ miúp củng cố nền dàn chủ xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. Văn hóa bát 
nguồn tử cuộc sống của cộng đồng 
dân tọc thì phải trả về cộng đồng 
đàn tộc, Văn hóa không thê là văn hóa 
của một tầng lớp thượng tu (đù tỉnh 
hoa đi nữa) Văn hóa phải là sản 


phầm của nhân đàn và phục vụ nhân 
dàn. 


Cách mạng vÀ văn hóa trong bản 
thân có mới quan hệ máu thịt, Văn 
hóa là sáng tạo, cách mạng là sắng 
tạo cao độ. Cách mạng Pháp đã là 
một giai đoạn sáng tạo rực rỡ của xã 
hội loài người. Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trên thế giới có nhiệm vụ đầy 
tới và nắng cao sức sáng tạo vĩ đại 
của nhàn loại. 


b 


Kỷ miệm 209 năm Cách mạng Pháp (1789 — 1989) 


` 


- Phát huy tỉnh thần nhân đạp, 
đân chủ và hòa bình 


ẤM 1925, trong cuốn Đường 
Cách mạng, sau khi lược qua 
diễn biến của Cách mạng 
tháp, Hồ Chủ tịch đã rút ra 
năm kài hẹc kinh nghiệm Lồ ích. 
Trong những nuày đâu tranh gian 
khồ chống chú nghĩa thực đân Pháp, 
Đẳng fa đã từng tỏ chức kỷ niệm 
Cách mạng Phập, mà quy mô lớn 
nhất !à kỷ niệm lần thứ 150 vào năm 
1959, khi phong trào dân chủ đang 
bị đàn áp và họa phát xít đã đến gần, 
với 
thứ 


Năm nay, nhàn dàn ta củng 
nhân dân thế giới ký niệm lần 
200 Cách mạng Pháp giữa lúc cả 
người đang sục sôi đâu tranh cho hòa 
bình, đàn chủ, tiền bộ xã hỏi và 
quyền con người. Việc nhìn lại những 
bài học lịch sứ của Cách mạng Pháp 
là điệu bò ích. 

Tiên đã của cách mạng 

Như chúng ta đã biết, con người 
sinh ra vễn (tự do và bình 
Nhưng những quyền đó đã bị cắt 
rén, mất mát trong quá trình phát 
triền của lịch sử tử xã hỏi không 
giai cấp sang xã hội có người bóc lội 
người. Chính những con người làm 
fa của cải vật chất cho xã hội lại là 
những người trước hết bị mát hết tự 
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— chủ nô, 


loài : 


đụng... 


, 


VĂN TẠO 


do và bình đẳng. Trước kia là sự mất 
tự do và bình đẳng của nô lệ trước 
sau đó là mất tự do và bình 
dàng của nông nô trước chía phong 
kiến. Đến giai đcạn suy tàn cua chế 
đỏ phong kiến là mất tự do và bình 
đàng của mọi tầng lớp nhân dân, mà 
như ở Pháp thế kỷ XVIHI, là mắt tự 
do và binh đẳng của cả đẳng cấp thứ ~ 
HH, chiếm tới 99% số dân, trước 
ách áp bức bóc lột của quý tộc phong 
kiên và tăng lữ giáo hội. 

Lúc này, nhờ có tiến bộ khoa học 
và tiến bộ xã họi mà con nrườởi đã 
nhận thiức được ràng áp bức, bóc lột 


. nô lệ và nông .nô là những nấc tÌ:ang 


lịch sử tất véu tạo lập nên những nền 
văn minh cô đại của nhân loại. Nhưng 
đã đến lúc lô gich phát triền của lịch 
sử cho phép loài người tiến lên trình 
độ văn minh cao hơn không phải bằng 
cách chà đạp lên con người mà bíng 
cách trả lại cho con người quyền tự 
đo, bình đăng vốn có của iọ. 

Đó chính là cơ sở cho sự nảy sinh 
chủ nghĩa nhân đạo tư sản, khởi 
nguyên của thời đại Phục hưng (thế 
kỷ XV—XVI)—- trả lại các giá trị 
nhân văn vốa có của con người. 


W Giáo sư, Viện trưởng Viện sử học 


Chủ nghĩa nhân đạo tư sẵn, với 
phữnz quan điềm duy vật tiến bọ đã 
đấu trach: không khoan nhượng chống 
thế độ phorg kiến và những quan 
điềm thần học thời trung đại, Chủ 
nghĩa nhàn đạo tư sẵn của thời kỳ 
Phục nưng (mà tiêu biều là Pẻ-tơ-rác- 
cơ, lHa-bơ-'e, Mông-te-nhơ, Cô-péc- 
ních, Sêch-rpia và Bê-cơn) đã bênh 
vực tự do cả nhân của con người, 
phản đối chủ nghĩa khð bạnh tốn 
giáo, tần thành quyến của con người 
được hưởng lạc và thỏa mãn những 
nhu cầu trần gian. Chính họ đã đóng 
vai trò qưan trọng trong việc hình 
thành một thế giới quan phi tôn giáo. 

Chủ nghĩ nhấn đạo tư sản đã đạt 
tới sự hưng thịnh của nó vào thế kỷ 
thứ XVHI—*Thế kỷ ánh sáng®, với các 
nhà tư tưởng vĩ đại như Mỏng-le- 
xki-ơ,- Vôn-te, Đi-đơ-rô và các nhà 
Hàch khoa toàn thư khíc. Họ đã tạo 
ra liền đề tư tướng, động lực tính 
thần cEko sự bùng nò của Cách mạng 
“Phần 1789 — khi mà các điều kiện vạt 
ciất của sự búủng nò đã phát triền tới 
độ chín muôỗi. 

.__ Vai trỏ lịch sử của Cách mạng 

Pháp 
—— =Với sứ mệnh lịch sử cao cả của nó, 
cuộc Cách mạng Pháp 1/89 đã được 
Mác, Áng-ghen, Lê-nin và toàn thể 
nhân loại thừa nhận là một cuộc 
cách mạng vĩ đại. 

Với tích chất đân chủ tư sản triệt 
đề, cuộc đại cách nưicnz Piáp thủ tiêu 
tận gác chế độ phong kiến. Nó đành 
đồ nøgai vànz và chặt đầu vua kLu-i 
XYT cùng hoàng hậu AÍa-ri ÄẨng-tcan- 
nét, xóa bỏ nền quản chủ chuyên chế, 
lập nên nền cộng hòa dàn cl:ú trr sân, 
thay tnẽ quyền tối thượng của nhà 
vua bằng. quyền tỏi thượng của đại 
chúng nhân dân. Ở cơ sở, nó thủ tiêu 
tăn góc đặc quyền chiếm hữu ruộng 
đất cửa quý tộc, tăng lữ và địa chử 
phong kiến~* đưa tưộng đất về tay 
nông dân. Sự xóa bỏ tận góc chế độ 
phong kiến như vậy đã mở đưởng cho 
chủ nghĩa tư bản phát triền. Đúng 


` 


như Lê-nin đã viết: « Việc dùng biện - 


pháp thực sự cách mạng đề đánh đồ 
chế độ phong kiến đã lỗi thời, việc 
toàn quốc tiếp nhận — một cách mau 
chóng, với một tỉnh thần kiên quyết, 
đầy nghị lực và hy sinh quên, minh, 
thật sự theo tỉnh thần dân chủ — cách 
mạng —- một phương thúc sản xuất 


_cenae hơn, tiếp nhận clkế độ nông dàn 


"được quyền sở hữu ruộng đất mội 
cách tự đo — đó là những điều kiện 
vật chất, những điều kiện kinh tế, đã 
cứu vân được nước Pháp một cách 
mau chớng «thần kỷ, đã cải tạo, đồi 
mới cơ sở kinh (tế của rước ấy Y ({). 
— Triệt đề thũ tiêu đặc quyền 
phong kiến, cách mạng kiến quyết 
thực hiện quyên tự do và dân chủ của 
công dân. Tuyên ngôn nhân quyền và 
đân quyền nồi tiếng ra đời ngày 26- 
§-I789 và đã được đưa vào đầu Hiển 
pháp 1791. Tuyền ngôn bao gồm 17 
điều khoản, khẳng định các quyền cơ 
bản của con người, như quyền tự đo, 
bình đúng, sở hữu và quyên chống 
lại ấp bức... đông thời nêu ra những 
nguyên tắc căn bản đề bìo vệ và 
thực hiện các quyền đó, như nguyên 
tăc vẻ chủ quyền quốc gia, về lập 
pháp, hành pháp và tư pháp v.v. 


— Thøng nhất thị trường đân tộc tư 
bản chủ nghĩa, mở đường cho chủ 
nghĩa tư bản phát triền. Nhà nước 
tiiực hiện các biện pháp tích cực như 
cai tÔ triệt đề bộ máy hành chính và 
cơ cu tÒ chức chính quyền, bãi bỏ 
các tr:ành-phần quý tộc thể tẬp và mọi 
tước vị gìn liên với nó như đặc quyền 
quản lý các địa khu hành chính, bãi 
bỏ cơ cầu tô chức cũ đã phần chia nước 
Pháp thành tĩnh, khu tài chính, khu 
tr gháp rinơg biệt... Chính: quyền 
cách mạng thiết lập một cơ chế hành 
chính mới, chía nước Pháp thành 83 
quận, điện tích gần bằng nhau. thủ 
tiêu mọi sự chia cắt phong kiến với 
những tàn tích cÔ xưa như thuc quan 


() V.I. Lẻ-nin: Tedn t£4p, Nxb 
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nội địa, tòa án lĩnh chúa, thuế địa 
phương..., tạo điều kiện thuận lợi cho 
công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa 
phát triền. 


— Mỏ đường cl:o khoa học tiến lên 
và phát huy tác dụnzg to lớn. Về khoa 
học xã hội, các nhà tư tưởng của 
* Thế kỷ ánh sáng ®đã ra đời, đưa tới 
sự phát triền của chủ nuhĩa nhân đạo 
tư sắn và những quan điềm duy vật 
_tiến bộ, bước đầu hình tiảnh một thế 

giới quan phi tôn giáo... 


Khoa học tự nhiên và khoa học kỳ 
thuật tiến bộ nhanh chóng đã thúc 
đầy sức sản xuất phát triền với tốc 
độ chưa từng có trong lịch sử loài 
người. e£ 


~ Với sức mạnh to lớn của quần 
chúng và của chính nghĩa cách mạng, 
lực lượng vũ trang cách mạng cũng 
ra đời với sinh lực mạnh mẽ và tiêm 
năng đôi dào, đủ đề chi¿m tháng thủ 
trong giặc ngoài. 


Những thắng lợi về chính trị, kinh 
tế, khoa học, quân sự kề trên biều lộ 
rõ một sức mạnh có tính thời đại mà 
không một kẻ thù nào có thề ngăn 
cản nồi. Anh hưởng của cách mạng 


Phập cũng vỉ vậy mà nhanh chóng lan 


tỏa ra khắp thế giới và phát huy tác 
dụng trong cả thẻ kỷ XIN, tới tận đầu 
thế kỷ XX. Đúng như Lê-nin đã 
từng nói: cuộc cách mạng tư sản 
Pháp đã “khiến cho cả thế kỷ XIN, 
mùt thể kỷ đã đem lại văn minh và 
văn hóa cho toàn thề loài người, đã 
trôt qua đưới đấu hiệu của cuộc cách 
mạng Pháp. Thế kỷ đó chí làm có một 
việc ở khắp mọi nơi trên thế giới là 
thí hành và thực hiện tửng phần, 
hoàn thành những điều mà các nhà 
cách mạng vĩ đại của giai cấp tư sản 
Pháp đã sáng tạo ra...» 3), Cách 
mạng Pháp cũng vị vậy đã đề lại cho 
nhàn loại những bài học quý giá, mà 
chủ yếu nhất là về nhân đạo, dân 
chủ và hòa bình. 


Bài học của Cách mạng pháp 


Chủ nghia nhân đạo - Đúng như 
quy luật phát sinh của nó, thoạt đảu, 
tư tưởng nhàn đạơ của Cách mạng 
Phầp được hình thành tự phát t:ong 
quản chúng nhân dàn thông qua cuộc 
đầu tranh chóng bóc lột và chồng sự 
hủ bại về đạo dức. Sau đó nó trư 
thành vũ khí tỉnh thần của giai cấp 
tử sản đấu tranh chống chuyên chế 
phong kiến và giáo hội. Ha đời từ 
buồi dầu của thời đại Phục.hưng (thế 
ký thứ XYV), phát triền trong cách 
mạng tư sản Hà lan. Anh và ca trong 
cuộc chiến tranh giành độc lập Bác 
Mỹ, chủ nghĩa nhàn đạo tư sản của 
Cách mạng Pháp được biều hiện một 
cách đầy đủ, toàn vẹn và điền hình 
hơn. 

Nó đòi hỏi triệt đề giải phóng con 
người khỏi áp bức bóc lột phong kiến 
cả về kinh tế, chính trị, văn hóa. tư 
tưởng. 

Bước đầu giải thoát con người khỏi 
sự mê muội và đầu độc của thần 
quyền, khỏi sự nô dịch và khống chế 
về tỉnh thần của Giáo hội và tăng lờ. 
khỏi cả chủ nghĩa khồ hạnh tôn giáo. 

— Bước đầu giải phóng son người 
khỏi sự buyền bí của thiên nhiên, đưa 
khoa học kỹ thuật trở về phục vụ con 
người. ` 

— Đưa°con người trở về với nhân 
tính vốn có từ khi loài người Xuất 
hiện. Đó là tự do, bình đáng, quvền 
được sống, được mưu cầu hạnh phúc 
và chống áp bức bóc lột, b 

—~ Nó đem lại cho con người quyền 
sở hữu và thành quả lao động vốn do 


. họ làm ra và đã bị tha hóa (trở thành 


sức mạnh vật chất và tỉnh thần đề 
chỉ phối. áp bức trở lại họ). 

Nói chung là nhân đạo ở chỗ nó 
khôi phục lại nhân tính, cái quy định 
bẩn chất con người mà họ vốn có 
nhưng đã bị mất đi. Về phương pháp. 
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nó không lấy mơ ước lên thiên đường 
nhằm quên đi cái khồ ải của trần tục, 
mà trải lại, lấy việc đấu tranh khôi 
phục lại cuộc sống nhân bản trên trần 
tục đề xóa đi cái khồ ải của con người. 

Tính thần dân chủ — Sẽ không đạt 
tới chủ nghĩa phân đạo nếu không 
đem lại cho mọi,con người quyền dàn 
chủ. Cũng như ngược lại nếu không 
tạo cho nhân đân quyên làm chủ đề 
giành lấy hạnh phúc, tự do thực sự, 
thỉ nói nhân đạo cũng chỉ là hãÃo 
huyền. | 

irongø lịch sử, loài người cũng đã 
từng có đàn-chủ công xi thời nguyên 


thủy, một nền dân chủ sơ khai. Sau. 


đó là dân chủ của chủ nô và dân tự 
đo trong xã hội chiếm hữu nô lệ, dịn 
chủ chỉ cho một số ít người. Đến nay 
sự phục hưng dân chủ không plải là 
- khôi phục lại những cái đã có, mà là 
xây dựng một nền đân chủ cao đẹp 
hơn, văn-miính hơn : dân clhủ và bình 
đìng cho mọi con người trong xÃ hội. 
Về vêu cầu này, Cách mạng Pháp đã 
đạt được những thành tựu cơ bản : 

— Quyền phô thông đầu phiếu (mặc 
đâu còn bị hạn chế) nhằm lựa chọn 
những người gánh vắc các trọng trách 
quốc gia, xã hội.. k 

— Quyền tự do về mọi mặt : tự do 
cthân thể, tự do cư trú, tự đo tín 
ngưỡng, tự do hội họp, tự do đi lại, 
tự do neôn luận... 

— Quyền sở hữu của cải lao động 
do minh làm ra và được thùa kế 
thành quả lao Ñông do ông cha đề lại. 
Quyền sở hữu đó được coi là «thiêng 
liêng và bất khả xâm phạm s. 

~= Đi đôi với quyền sở hữu tư liệu 
sản xuất là quyền làm chủ trong sản 
xuất và sử dụng thành quả lao động 
của mình, quyền tự, do trao đồi trong 
thị trường dân tộc thống nhất tư bản 
chủ nghĩa... . 

~ Tự do thân thề đi đôi với quyền 
làm chủ bản thân, điều mà nô lệ và 
nông nô đều đã bị tước đoạt hoàn 
toàn. 


' 


- Quyền bỉnh đẳng cho mọi con 
người, không phân biệt giai cấp, đắng 
cấp ; bình đẳng trong mua bán tự do 
sức lao động và sản phầm xã hội 
(mặc đầu trong này đã chứa đựng mảm 
mống của sự bất bình đì:ng), bình 
đẳng của mọi người trước pháp luật... 


—= Đặc biệt, Cách mạng Pháp đã 
xây dựng nên một cơ chế pháp luạt 
có tính sáng tạo — cơ chế tam quyền 
phân lập; lập pháp, hành pháp. tư 
pháp độc lập với nhau, kiềm chế lần 


_nhau đề bảo đảm tới mức tối đa quyền 


dân chủ, bình đang và công bằng cho 
mọi người đàn trước pháp luật. 

Chủ nghĩa nhân đạo và tỉnh thân 
đàn chủ tư sản quan "hệ bữu cơ và 
biện chứng với nhau, thề hiện rõ cả 
tỉnh thần hác ái. Đó chính là tính chất 
vĩ đại của Cách mạng Pháp. Tuy còn 
có những hạn chế lịch sử nhất định, 
nhưng tác dụng lịch sử to lón của nô 
van khó mà lường hết được. 

Sách lược hỏa bình — Chủ nghìa 
nhân đạo và tính thần dịn chủ của 
« Thế kỷ ánh sáng? ra đời và phát 
huy tác dụng không phải trong sóng 
yên bề lặng mà là trong phong ba Lĩo 
táp của cách mạng. Chuyên chế phong 


"kiến và độc quyền Giáo hội không de 


đàng gì nhường quycn làm chủ cho 
những con chiên mà l;o đang chân đất, 
cho những nông? nô. mà họ từng sai 
khiến. Cuộc đấu tranh do đó rất quvyét 
liệt. Không chỉ lực lượng quý tộc, 
tăng lữ ở Pháp mà cả phong kiến 
cbàu Âu từ Áo, Phồ đến Anh, Nga 
cùng xúm nhau lại hỏng bóp chết cách 
mạng. Nhưng rốt cuộc, lực lượng cách 
mạng đã đánh bại liên quản phong 
kiến phản cách mạng. | 

Nhưng với bản chất chính nghĩa 


_ eỦa nó, cách mạng lại rất cần có hỏa 


bình. Hòa bình đề xây dựng lại đất 
nước đang đói khát, hoang tàn. Hòa 
hình đề giảm bớt tồn thất xương máu 
cho quần chúng. Vị vậy sau khi giành. 
được một loạt chiến thắng chống thủ 
trong giặc ngoài, Cách mạng đã đưa 


ra khầu hiệu «Chiến tranh với các 
làu đài, hòa bình với các lều tranh ®, 
Đó là một sách lược hòa bình có 
tính.nguyên tác, không phải hôa bình 
bảng bất: cứ giá nào mà là phải gin 
giữ bằng được những quyền tự do, 


dàn chủ cơ bản mà cách mạng đã 


giành được. Sách lược đó tà bắt 
nguồn từ chủ nahT1a nhân đạo và yêu 
câu dân chủ của quần chúng bị ấp 
bức những con người còn đang sống 
cực khó «trong các lều tranh ®, 


Hạn ciñế ]l;cÈb sử và trách nhiệm 
thời đại 


Nói đến tự do binh đẳng tư sản thi 
dù ở mức triệt đệ đến đâu cũng vẫn 
bao hàm cái không triệt đề do tính 
giai cấp và tính lịch sử của nó quy 
định. Chủ nghĩa nhân đạo tư sản cũng 
mang trong mình nó cái hạn chế giai 
cắp không thê tránh khỏi. Một khi đã 
lqy chế độ tư hữu và chủ nghĩa cá 
nhân làm cơ sở cho lý tưởng nhàn đạo 
chủ nghĩa thì tránh sao được máu 
thuận ngày càng gay gắt giữa những 
kẻ hữu sản với những người vô sản. 

Ngay trong Cách mạng Pháp, tự do 
và binh đang giữa công nhàn và chủ 
tư bản đã không được tòn trọng, Công 


nhàn sống và làm: việc cực khô đã 


phải bãi công đòi tăng lương, giám 


giờ làm và lạp các hội đề bảo vệ 


quyền lợi. Còn Quốc hội lập hiến thì 
lai thông qua đạo luật Lơ Sa-pơ-li-ê 
đề chống công nhân, cấm lập hội... 
Cái gọi là bình đăng giữa chủ và thợ 
trong việc tự do mua bán sức lao 
đông cũng chỉ là một thứ bình đăng 
hình thức. Đởi vị sức lao động vốn là 
thứ hàng hóa đặc biệt của giai cấp 
công nhàn. Nó có thê tạo ra giá 
trị thứng dư bị nhà tư bản chiếm 
đoạt. Nhưng có điều khoan nào trong 
pháp luật bảo vệ quyền bình đăng của 
công nhân được đòi lại cái bị chiếm 
đoạt đó đầu? Chính sự tha hóa của 
lao động "công nhàn đã trở thành 
nguồn gốc của sự bấi binh đẳng và 


(§ 
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mất tự do triền miện của người lao 
động. Điều này chỉ đến cách mạng vô 
sản mới giải quyết được. 


Như vậy, ca tỉnh thần dân chủ mà 
Tuyên ngôn nhãn quyền và dân quyền 
nhằm đạt tới cũng bao hàm cái rất 
dân chủ giữa kẻ có của và ngươi 
nghèo hèn. Từ việc quyết định chỉ có 
cử tri hữu sản đến mức nhất định mới 
được tham gia bầu cử và ứng cử, đến 
sắc luật Lơ Sa-pơ-li-ê chống công 
nhĩn... nên đàn chủ tư sản đã bóc lộ 
đày đủ cái hạn chế giai cấp của-nó. 
Ngay mội số yêu cầu dân chủ mà nền 
chuyên chính Gia-cô-banh muốn thực 
hiện cũng chỉ đến sau này cách mạng 
vô sản mới hoàn thành được. Giải 
quyết những nhiệm vụ còn lại đó chỉnh 
là trách nhiệm của thời đại mới —thời 
đại vô sản. 


Cao hơn hết hiện nay là cuộc đấu 
tranh bảo vệ quyền sống của con 
người, nhằm chống chiến tranh hạt 
nhân hủy diệt. Nếu vấn đề hóa bình 
trong Cách mạng Pháp trước kia còn 
là vấn de sách lược thì nay đã trở 
thành mội văn đề chiến lược của mối 
quốc gia, đản tộc. Hoàn cảnh hiện 
ray đã khác, Không thể là *chiến 
tranh với các lầu đái, hòa bình với 
các lêu tranh» nữa, bởi khi chiến 
tranh hạt nhìn bùng nồ thị cä lâu đài 
lan lêu franh đều bị thiêu hủys Nhưng 
dù thế nào đi nữa thì con người vẫn 
luôn luôn là yếu tố quyết định trong 
việc giải quyết hòa binh hay chiến 
tranh, Bắt ke tình hình như thế nào 
thị việc chồng chiến tranh hạt nhân, 
bảo vệ quyền con người đều phải lấy 
tự do, dan chủ, bình đẳng của con 
người làm cơ sở đề giải quyết. Chỉ có: 
“vị con người * mà hành động và « do 


-- , ° ° + 
con người » (tức do sức mạnh cua đại 


chúng nhân dân) tham gia thì mới cỏ 
thề ngăn chăn được chiến tranh hạt 
nhân, bảo vệ được hòa bình thể giới 
bài học về nhân đạo, dân chủ và hòa 
binh của Cách mạng Pháp vẫn là bồ 
ích đối với chúng ta hiện nay, 


Đại cách mạng Thả äp và 


nền. văn hóa. hiện đại 


CA. 


} RƯỚC Đại cách mạng Pháp 
N 
74 HÀ 


đã có cách giang tư sản đản 
chủ ở Anh và cách mạng giải 
„ phóng nước Mỹ (cũng là cách 
mạng tư sản) với bản «Tuyên ngôn 
độc lập" nồi tiếng. IHIai cuộc cách 
mạng này đã đặt ra những thề chế 
của nền đân chủ tư sản phương Tây 
mà chính Đại cách mạng Pháp cũng 
đã tiếp nhận ảnh hưởng. Nhưng đến 
Cách mạng Pháp thi tư tưởng đàn chủ 
chín hơn, sự tham ca của quần chúng 
vào cách mạng đông hơn và có ý 
thức hơn, giai cấp tư sản Pháp lúc 
đó cũng được chuần bị kỹ hơn đề 
"làm một cuộc cải cách xã hội triệt đề 
hơn (so với cách mạng tư sản Anh 
chẳng hạn). Tắt cä những điều đó làm 
cho Dại cách mạng Pháp trở thành 
điện bình của cách mạng tư sản dân 
quyền và có tác dụng lớn thúc đầy 
sự phát triên của lịch sử loài người 
trong thời cận đại. Năm pay— 1989 — 
không phải riêng chính phủ và nhân 
đản Pháp, mà còn nhiều nước, nhiều 
tò chức dân chủ thế giới tô chức kỷ 
niệm 200 năm Đại cách mạng Pháp. 


M. 


Những di sẵn gì của Cách mạng 
Pháp về"thính trị, tư tưởng, văn hóa, 
xã hi cắt nghĩa điều đó ? Đà tài rộng 
lớn, mênh mông. Ờ đây, tôi chỉ cố 
gắng (trong phạm ví hiều biết của 
minh) nêu một số điềm liên quan đến 
văn hớa, văn học, nghệ thuật. Thật 


nohệ 


HUY CẬY\ * 


ra ở thời điềm Cách mạng Pháp 
(1769 — 1799), văn học, nghệ thuật 
không được phát triên bao nhiêu, trừ 
huật chính luận, nghệ thuật 
hùng biện. Văn thơ thị chưa có chuyên 
biến gì đáng kề. Anh hưởng của Cách 
mạng Pháp đối với văn học, nghệ 
thưật Pháp phải mãy chục năm sau— 
từ 1530 trở đi mới phát huy và dần 
đàn thầy rõ. Như: g dè đo được ảnh 
hzở. g lớn lao của Cách mạng Pi:áp 
vẻ văn lỏa, Văn học, ngiệ thuật, thì 
phái nˆìn lại ca trào lưa văn hóa, văn 
nghệ sôi nói; từ giữa thể kỷ 18 nó 
đã còrg phu chuaân bị cho cuộc cách 
mạng chính trị — xã hội xảy ra năm 
Izö9, Trào lưu ấy là (rào lưu tư tưởng, 

văn hóa, vấn nghệ của *Thế ký ánh 
sáng ®, một trào lưu phần ánh sự 
trưởng thành và đang «vươn lên 
chỉnh phục thế tiới » của giai cấp tư 
sản Pháp, và cũng phản ánh cuộc 
cách mạqøg khoa học kỹ *thuật thử 
nhất đã khởi đau mạnh mẽ. Những 
nhà triết bọc lớn mà cũng là những 
nhà văn lớn — truyền bá những tư 
tưởng dân chủ, nhất là khái niệnn 
đàn Yyuyên, Khái niệm quyền lực nhà 
nước phải bát nguồn từ ý chí của. 
cộng đồng công dân, cộng đồng dân 
tộc. Rút xô, Von-te, Mông-te-xki-ơ, 
Đi-dờ-rô.., với những công trình lý 


W Chủ tịch UT®fYU liên hiệp 
thuật Việt năm 


van học, nghệ 
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luận sâu sắc và những tác phầm 
nghệ thuật hấp dẫn đã tạo ra một 
môi trường' cách mạng trước cách 
hội thấm nhuần 


mạng, niộtL Xã 
tư tưởng dân chủ trước khi thiết 
lập được chính quyền dân chủ. 


Chính điều này là một đặc điềm lớn 
của Cách mạng Pháp, nó cắt nghĩa tại 
sao sau khi cách mạng bị để chế Na- 
- pô-lẻ-ông dập tắt, bị chế độ quân chủ 
“Trùng hưng dãy lùi, tư tưởng cách 
mạng vẫn trỗi dậy trong phong trào 
cách mạng ở châu Âu năm 1848, và đặc 
biệt trong Công xã Pa-ri năm 18/1. 
Tư tưởng đân chủ của những nhà 
triết học và văn nhân *Thế kỷ ánh 
sáng * quả là năng động, đây sức 
sống, hợp với chiều hướng phát triền 
lúc đó của loài người. Những cuốn 
sách như «Tỉnh chất của luật pháp » 
#[,"esprit des lois) của MXiông-te-xki-ơ, 
® Khế ước xÃ hội» (Le Contrat social) 
của Ruit-xô là những bản tuyên chiến 
và tuyên ngôn của cách mạng dân 
chủ làm nức lòng người. Sau nàyv các 
cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng 
Hiền, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu 
Trinh đọc đến còn rao rực phấn chấn. 


Một công trình văn hóa lớn, gần 
như trực tiếp chuần bị, khơi ngòi 
(về mặt tư tưởng) cho Đại cách mạng 
Pháp là *Đại từ điền bách khoa » 
(1. IEneyelopédie), công trinh tận thề 
của nhiều nhà triết học, văn học, khoa 
học, luật sư, bác sĩ, nghệ sĩ, nhiều 
nhà kinh tế học mà hai người chủ tri 
chính là Đi-đờ-rô và Da-làm-be. Đại 
từ điền bách khoa thực chất là mặt 
trận tư tưởng của những trí thức tiến 
bộ, phát ngôn cho giai cấp tư sản 
đang lên ; bản thân việc biên soạn và 
xuất bản sách này là một cuộc đấu 
tranh quyết liệt với chính quyền 
phong kiến ở giai đoạn suy tàn. Sách 
ra rỏi bị cấm, lại ra ròi lại bị cấm, và 
sau 20 năm mới ra được toàn bộ. Dộ 
từ điền bách khoa có tiếng vang ghê 
gớm không chỉ trong xã hội Pháp mà 
gần khắp châu- Âu hồi bấy giờ...Từ 
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điền khêu gợi lòng ham thích nghiên 
cứu khoa học: chỉ có khoa học mới 
chắc chăn đem lại cho người ta chân 
lý, phải dựa vào khoa học mới mở 
mang dân trí được. Đồng thời Từ 


_ điền khơi dậy và phát huy tỉnh thần 


tự do suy xét mọi vấn đề, Nhờ vậy 
mà tư tưởng tiến bộ và những lý 
thuyết vẻ đân quyền, dân chủ của 


«Thế kỷ ánh sáng?* mới được phồ 


biển rộng rãi, giành thắng lợi vững 
chắc tron dư luận. Tỉnh thần thời 
đại đã thành một sức mạnh của 
thời đại. 

Hồi từ ngày. 14-7-1789, Cách mạng 
Pháp đã nồ ra dữ dội, lật đồ chế độ 
quan chủ chuyên chế, gây ra những 


biến động xã Bội sâu sắc không chỉ 


trong nội bộ nước Pháp, mà giản tiếp, 
trong nhiều xã hội ở châu Âu thời 
bấy giờ. Những đế chế phong kiến bị - 
cơn bão táp này làm lung lay gốc rẻ. 
Tính phồ biến của Cách mạng Pháp 
được xác nhận một cách rực rỡ khi 
những nhà văn, nghệ sĩ lớn như 
Sin-Ie (Đức) đã sung sướng nhận lấy 
danh hiệu “công dân danh dự ° của 
Cộng hỏa Pháp, khi nhà triết học 
Căng nhận được tin về cách mạng 
Pháp thì cho đó. là sự kiện «œ xoay 
chuyền đất trời ». Cách mạng Pháp đã 
quyết định nhiều điều quan trọng và 
đã làm được nhiều việc lớn lao. Một 
quyết định trọnz đại là Cách mạng 
Pháp đã ra được bản ctuyên bố về 
những quyền của con người và của 
công dân?. Bản tuyên bố này đã cô 
đọng lại những tư tưởng tiến bộ, dân 
chủ, khái niệm về chính quyền đàn 
chủ tư sản của * Thế kỷ ánh sáng ›, 
và cũng phản ánh một phần quan 
trọng những nguyện vọng, những đòi 
hỏi của nhân dân Pháp, đặc biệt là 
của giai cấp tư sản Pháp lúc bấy giờ 
(nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng 
của bản tuyên bố bị thu hẹp lại). 


KỶ niệm 200 năm Cách mạng Pháp, 
chúng ta thử điềm lại di sẵn của cuộc 
cách mạng lớn này trong các lĩnh yực 


` 


` 


văn hóa — xã hội. Nồi bật lên trước 
hết là tư tưởng dàn chủ, tư tưởng 
dân quyền. *Tất cả mọi người sinh 
ra tự do và bình đẳng về quyền, và 
tiếp tục tự do và bình đẳng như vậy a. 
- Tất cả các xã hội hiện đại, Đông cũng 
như Tây, cách này hay cách khác, đều 
đã tiếp nhận tư tưởng dân chủ ãyv; 
mặc dù về gốc nguồn,. lời tuyên bố ấy 
nhàm trước hết phục vụ giai cấp tư 
sản. Lần đầu tiên những quyên của 
cơn người được nêu lên trịnh trọng, 
thành luật pháp, thành một quy tắc 
nền tảng của xã hội. Hiện nay cuộc 
đấu tranh bảo vệ quyền con người 
còn gay gắt ở nhiều khu vực trên thế 


giới, đặc biệt là ở Nam Phi. Trong. 
những tồ chức quốc tế (ONU, 
UNESCO...), Chỉnh phủ Việt nam đã 


nêu ra luận điềm mới: quyền của 
con người phải được gắn với quyền 
của các dân tộc trong mòt mối quan 
hệ mật thiết, biện chứng. Lúc đâu 
cộng đồng quốc tế còn ngần ngừ, 
' do dự nhưng sau cùng luận điềm ấy— 
sát đúng với thực tế hiện nay — đã 
thành luận điềm chính thức -của 
UNESCO. | 

Phải nói rằng quyền của con người 
là một khái niệm hiện đai, một tiền 
bộ có ý nghĩa lịch sử trong việc xác 
định mối quan hệ- giũa cá nhân và xã 


hội. Nếu chủ nghĩa nhân đạo là chăm - 


lo đến số phạn con người thì đây 
chính là một nội dung cơ bản của 
chủ nghĩa nhân đạo cần xác định 


trong những xã hội còn bị ảnh hưởng . 


nặng của tư tưởng phong kiến như rã 
hội ta. « 

Bản «Tuyên bố của cộng đồng quốc 
tế về những quyền của con người? 
mà Liên hợp quốc thông qua nắm 
1948 đây đủ hơn, căn cứ theo sự phát 
triền mới của các xã hội, nhưng những 
điểm cơ bản thì cũng dựa tHeo bản 
tuyên bố của Cách mạng Pháp năm 
1739 và năm 1793. Nhắc lại như vậy 
đề thấy Cách mạng Pháp đã là họ cái 
mốc rất quan trọng trên đưởng tiến 
bộ của * lương tâm ? loài người. — 


` 


- Cách mạng Phần lắc đầu quyết định 
việc hành đạo của các tu sĩ phải đặt 
dưới sự quản lý của nhà nước cách 
mạng, nhưng sau đó đã quyết định. 
tách Nhà thờ ra khỏi Nhà nước, và 
quy định nền giáo dục quốc đàn là 
một nền giáo đục “la ích » (không phụ 
thuộc vào tòn giáo). Như: vậy Cách 


mạng Pháp giải phóng người đàn khỏi 


sự ràng buộc của thần quvền- — một 
áp chế rất nặng nề suốt bao thế kỷ. 
Mặt khác, Cách mạng Pháp tuyên bố 
tự do tín ngưỡng và tôn trọng những 
tím ngưỡng và Ý kiến khác nhau. Tất 
cả những điều đó giải phóng tư tưởng 
cho người dân, thúc đầy sự sắng tạo 
của trí tuệ. Sự phát triền của khoa 
học, kỹ thuật của văn học, nghệ 
thuật, của triết học, của chính trị ở 
thể ký 19, thế ký 20, không chỉ ở Pháp. 
mà ở nhiều nước trẻn thế giới là eó 
sự « bảo lãnh » của những nguyên tắc 
tôn trọng trí tuệ, tôn #đrong nhân cách 
on người của Cách mạng Pháp. . 


Cách mạng Pháp đã quyết định 


phát triền nhanh giáo dục và phồ cập 


(bắt buộc) bậc tiêu học, mở mang dân 


_trí cần thiết cho việc củng cỗ nền dân 


chủ và cho sự phát triền còng nghiệp. 

Ngày nay cúc nước phát triền, và 
nhất là các nước đang phát triển đều 
có chính sách phát triên mạnh giio 
dục, nhằm phát triền' kinh tế — xã 
hội, củng cố độc lập dàn tộc, mở ròng 
hợp tác quốc tế. lõ ràng những nhà 

cách mạng Pháp cách đây hai thế ky 

đã nhin xa, thấy rộng. Giáo dục là hòn 
đá tảng đề xày dựng và phát triền 
nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, chính 
Lê-nin là người đã tiếp nhận bài học. 
lớn này của Cách mạng Pháp. 


Những xu hướng chính trị trong 
Cách nrạng Pháp cũng không¿ thuần 


nhãt, Có người kịch liệt chống chế độ 
quân chủ chuyên chế, nhưng chủ , 


trương thiết lập chế độ quân chủ lập: 
hiến (như Mi-ra-bô). Có những người 
như nhóm Gia-eô-banh muốn cich 
mạng triệt đề, muốn thiết lặp một chế 


t 


độ thẠt sự là chính quyền của quản 
chúnz nhân dân: như Xanh Giác thì 
có nhũng tư tưởng chính trị tiến Lộ 
vượt thời đại, gần như láo hiệu cho 
Côn+z xã Pa-ri miột flế kỷ sau, Vivậy, 
tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng 
Pháp cũng có nhiều màu sắc, cùng 
bậc khác nhau, Lại nữa, Cách mạng 
Pháp, bên cạnh những tư tưởng lớn 
của nó, cũng mang trong lòng một SỐ 
mầu thuần, Chàng hạn, đã nêu «tất 
e1 mọi người sinh ra tự do và bình 
địing 9, sau lại đặt ra chế độ bầu cử 
ứng cử theo nức độ tài sản (régime 
ecnsitaire), nó trái n¿/ƯưỢợc Với nguyên 
Lác bình đẳng «thiêng liệêng », Chàng 
lạn, Cách mạng Pháp nhân mạnh 
quyên sở hữu bất khả xâm phạm, 
nhưng không hề nêu tỉnh trạng chênh 
lệch, những bắt bình đang về kính tế 
dàn đến áp bức, bóc lột. Quyền sở 
hữu được dẻ cao nhưng không nói gì 
đến quyên lao động — nguồn gốc sinh 
ra những sớ hữu chính đáng. Quyền 
tự do tư tuởnø, tự đo tín ngưỡng, tự 
đo vẻ chính kiến được nhân mạnh 
nhưng khỏi g đã động gì đến quyên 
tự đo lập Lọi để bảo đảm cho những 
tự do vừa kẽ trên... Những thiểu sót, 
những mâu thu¿n của bắn «Tuyên 
ngôn nhân quyền ®, và nói chúng của 


Cách mạng Pháp, thật ra là tàt yếu, 
vì đó IÀ những mâu thuan của giai ' 


cấp tư sản, của chủ nghĩa tư bàn, 
Cho nên, nêu cao những dị sản tốt 
đẹp của Cách mạng Pháp — nó là một 
chạng đường rực rỡ của sự phát triển 
lịch sứ loài người — chúng ta cùng 
khẻng thê và khỏng nén lý tưởng 
hóa cuộc cách mạng fn lao ấy. Chính 
vì vậy, bản tuyên ngôn nhân quyền 
năm 1948 của Liên hợp quốc đã có 
nhiều bồ sung, huống chỉ cách mạng 
xÃ hội chủ nghĩa thì còn phải bồ sung 
hơn nữa. 


MộiI kinh nghiệm, một hri học lớn 
của Đại cách mạng Pháp, của vần hóa, 
vàn học nghệ thuật “Thế ký ánh 
sáng» là văn hóa văn nghệ có định 


»- 
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hưởng rõ rệt. Định hưởng rõ không 
có nghĩa là khiên cưỡng, uốn sự thật 
theo ý muốn chủ quan của người nghệ 
sĩ. Định hướng rõ vẫn 1Â tim tồi, đề 
bát đúng mạch của thời đại, giúp 
khing định sự phát triền của những 
nhân tố mới, Một Von-te, một Đi-đơờ- 
rô, một Hút-xô chống lại chế đ) quản 
chủ chuyên chế, giành lẵy tự đo, đân 
chủ đã rất tự do tronz sâng tác của 
mình ; nhưng không phíi tự đo lung 
tùng, mà cái hướng tư tưởng xã hội 
rñt rõ đã giúp các ng sáng tạo ra 
những tác phảm lớh phản ánh được 
«&<ự tÌ:¿1 đích thực ® của giai đoan lịch 
sử các Ông sống và lại có giá trị cho 
đếén ngày nav. Chính những ngưci 
đầu tranh cho tự đo, những «thủy tô 9 
của nhàn quyên lại tự đặt cho mình 
một hướng chính trị đúng, phú hợp 
với xu thế khách quan của lịch sử. 


`z ˆ ~ _ ;..^ ~ * , 
- Gác ông đã đòi mới xã hội lúc đó đo 


có hướng đúng và do kiên trị thúc 
đầy xã hội sang một giai đoạn puát 
Vriền mới ¬¬ giai đoạn xây dựng chủ 
mgi:ĩa (ứư bạn — chứ kiông bê tự đo 
sáng tác đề trở lại chế độ phong Xiến, 
trở lại cái cũ mà nhân dân đã chắn 
ngay Nước fa bước vào. xây đựng 
chủ nha xã hội mà chưa qua giai 
đoan cách mạng tư sản đân quyền. 
Cho nén trong lúc xây dựng ciủ 
nghĩa xã hội, về một vài mặt nào đó, 
chúng ta làm nhiệm vụ của cách mạrg 
tư sản dân quyền và làm nÌ ững việc 
khác — cơ bản hơn — đề xày đựng và 
khang định chủ nghĩa xã hội; chứ 
không phái vì vậy mà ngô nhận rắẳrp 
phải xây dựng chủ nghĩa tư bản 
trước, hoàn xây dựng chủ nghĩa xà 
hội, boặc cho rằng chủ nghĩa tư bẩn 


.ưu việt hơn chủ nghĩa xã hội. Đây 


chính là một điểm cần làm rồ vì bày 
giờ không Ít người bỡ ngỡ — nều 
không nói là mất hướng — trước tỉnh 
hình xã họi có những mặt phức tạp 
hiện nay. 


“ Giá trị lớn của Cách mạng Pháp về 
tư tưởng, văn hóa, chủ yếu cũng là gia 


trị của luồng tư tưởng tiến bộ của 
« Thẻ kỷ ánh sáng », Tuy nhiên, * Thế 
kỷ ánh sáng» cũng đã 200 năm rồi, 
xã hội loài người — qua những quanh 
eo, phức tạp-~ đã tiến lên nhiều bước. 
Nếu thế kỷ I9 là thời hoàng kim của 
chủ nghĩa tư bản, thị đầu thế kỷ 20 đã 
ra đời chủ nghĩa xã hội. Nếu thế kỷ 
19 là cao điềm của chủ nghĩa thực dân 
thì thế kỷ 20 là thể kỷ của giải phóng 
dân tộc. Nhân loại mới đang hình 
thành. Sự bùng nỗ của khoa học kỳ 
thuật từ giữa thế kỹ này — mà giai cấp 
tư sản phương Tây đã biết sử dụng 
một cách thông minh —là một nhân tố 
cực kỷ quan trọng nữa đề suy nghĩ 
lại vấn đề văn hóa, vấn đề xây dựng 
con người ngày nay Tất cả những 
điều đó đã làm biến đồi vị tri của con 
người trước vũ trụ, thiên nhiên, và 
làm biến đổi những quan hệ xã hội 
của mỗi cá nhân, mỗi tập thề. Sự xích 
lại đần nhau giữa các đân tộc -do hợp 
tác kinh tế, do thông tin, truyền thông 


phát triền—-đặt ra những vấn đề mà - 


Cách mạng Pháp chưa thề quan niệm 
được. Văn hóa ngày nay giúp cho con 


người tăng khả năng tự suy nghĩ về 


mình, khám phá mình, làm cho mỗi 
chúng (a trở thành người hơn, vững 
lý trí, cóóc phán xét và biết dấn thàn 
cho một lý tưởng sống cao đẹp. | 


Chính vì cộng đồng nhân loại trở 
thành một thực thê cụ thề, cảm giác 
được, nên sự khác biệt giữa các dân 


tộc lại càng nội lên, càng được nhãn. 


mạnh như một yếu tố sống còn của 
mỗi dân tộc. Bản sắc đân tộc, bản sác 
vần hóa đản tộc đã trở thành một 
yêu cầu, một nguyên tắc nền tảng 
-không những của sự xây dựng văn 
hóa mới, mà còn là nền tảng của sự 
tồn tại của dân tộc trên đời này: 
Chính vì thế mà bản sắc văn hóa đân 
tộc giúp vào công cuộc giải phóng các 
đản lộc ; ngược lại nơi nào có sự đô 
hộ của ngoại bang thi bản sắc văn hóa 
dân lộc cũng bị xâm phạm, có thề đi 
đến tàn lụi. Rhông phải ngắn nhiên 


F 


mà Đại hội VI của Đẳng ta đã nêu bản 
sắc văn hóa dân tộc thành một n¿uyên 
tắc lớn trong sự nghiệp xây dựng văn 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


Tuy nhên, bản sắc văn hóa dân 
tộc không phải là một cái gi cố định, 
cứ đóng cửa mà tồn tại. Hản sắc văn 
hóa luôn luôn bám vào cội rễ, đồng 
thời cũng luôn luôn đỏi mới trong 
cuộc tiếp xúc với những giả trị văn 
hóa của các đân lộc khác, bởi vì văn 
hóa là đối thoại, là trao đôi ý kiến 
yà kinh nghiệm. Ngày nay chúng ta 
mở ròng hợp tác kinh tế văn hóa với 
nhiều nước, sự tiếp thụ lấn nhau 
những tỉnh hoa là điều tàt nhiên và là 
điều" tốt. Nhưng 'nền văn hóa, cũng 
như một con người, hàp thụ các món 
ăn mới, lạ, phải dựa trên cơ sở một 
cơ thể khỏe mạnh. Giữ vững bản sắc 
văn hóa dân tộc thì hấp thụ tỉnh hoa 
nước ngoài mới tốt, mới tiêu hóa*tốt, 
biến thành máu thịt của ta. Đây đang 
là một vấn đề thời sự ở nước ta. Một 
bộ phận khá lớn thanh niên ta đang 
có nguy cơ bị cắt đứt với truyền thống 
vãn hóa dân tậc. Điều đó một phần 
do nhược điềm của nền giáo dục — 
chưa dạy văn hóa dân tộc một cách 
hệ thống — một phần nữa cũng de quan 
niệm đề quàn chúng chọn lấy thức ăn 
(tỉnh thần), thiếu định hướng cụ thề 
về tư tưởng và văn hóa; Văn hóa ngày 
nay còn phải là một kích thước cơ bản 
của quá trình phát triền. Phát triển 
không chỉ là phát triền số lượng, phát 
triển đơn thuản kinh tế, mà đồng thởi 
với nàng cao đời sống vật chát, phải 
thỏa mãn được những khát vọng tính 
thân và văn hóa của con người. Con 
người là lý do, nguôn gốc, và cũng là 
cứu cánh của phát triển. Về mặt này 
Đẳng ta đã nhận thức được vấn đề từ 
lầu khi nêu ra ba cuộc cách mạng 
phai song song tiến hành: cách mạng 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học 
kỹ thuật (then chốt, cách mụng. tư 
tưởng và văn hóa. Có điều là, trong 
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` _ Chủ nghĩa xã hội ở V 
đồi mới 


> 


nhìn lại và 


Việt nam : 
(nghiên cứu) 


ân chủ hóa với việc bảo đảm 


quyền con nsữời ở nước ta hiện nay 


là thành qua của cuộc dấu 
tranh của loài người tiến bộ, 
gìn liên với sự phát triển 
văn minh con người. Từ nhiều năm 
nay, vấn đề đàn chủ và quyền con 
người là đối tượng của cuộc đâu 
tranh giữa chủ nghĩa xã hại và chủ 
nghĩa tư bản, giữa các lực lượng tiên 
bộ và các lực lượng phản động. Mỏt 
trong những mục đích của việc hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội hiện nav là 
đán chủ hơn, vì con người nhiều hơn 
nữa, Diều đó sẽ khàng định bản chất 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội, đồng 
thời nhờ nó mà ®*phát huy nhân tố 
con người, phát huy cao độ tính tự 
giác và sáng tạo to lớn của mọi tầng 
lớp nhân dàn trong sự nghiệp XÂY 
đựng và bảo vệ xã hội mới » (]). 


Việc -đân chủ hóa trong kinlt tế, 
chính trị, trong lĩnh: vực văn hóa 
tỉnh thần sẽ tạo nên bước phát triển 
mới về chất của chủ nghĩa xã hội và 
đo đó tao ra mọi điền kiện và khả năng 
thực tế đề thực hiện các quyền đa 


lồ 


ÀAN chủ và q"nvền con người 


PHAM NGỢỌC QUANG * 


M 
F 


đạng và phong phú của con người, Vị 
thể, bảo dam quyền con người vừa 
là mục tiêu, vừa là động lực của chỉnh 
quả trình xây dựng chủ øhĩa xả hệt 
nói chung, của quả trình dân chủ hóa 
HÓI PIŠHỠ. 


* ` 


Là một phạm trù có tính lịch sử, 
nội dung của e« quyền con người: ® Liên 
đồi, tiến hỏa cùng với sự tiến hóa của 
xã hội. Với đà tiến bộ của văn mìinh 
vật chất yà tỉnh thần của loài người, 
yêu cầu về quyền con người cùng 
ngày càng cao, đa dạng, phong phú 
hơn. Nhưng việc nhận thức: và giải 
quyết những quyền con người không 
phải tiến triền một cách tự động theo 
đà tiến bộ của văn mỉnh vật chất, Nó 


(#®) Phó giáo sư triết học 
(1!) Nghị quyết Họi nghị lần thử 5, BCHTUP 
(khóa VỊ) 


luôn là sẵn phim của cuộc đấu tranh 
giai cấp, trước tiên là của giai cấp tư 
sản chống phong kiến. Đối với phấp 
quyền của nhà nước chiếm hữu nô lệ 
và phong kiến không có khái niệm 
quyền con người? Bơi lễ trong 
những chế độ đó, số phận và tãi cễ 
những gì mà nô lệ và nông đàn được 
hưởng làtúy thuộc ân huệ của chủ nô 


và sau này là vua chúa phong kiến. - 


Đối với tất cả mọi người, vua cho 
sống thi được sống, bắt chết thì phải 
chết ; không ai có quyền đòi hỏi bất 
cứ điều gỉ. 


Pháp quyền fưr sản lần đầu liên 
khẳng định được sống là một quyền 
tự nhiên của mỗi câ nhàn. Cũng như 
vày, đã là con người thi phải được tự 
do. Sự bình đẳng của mọi người trước 
hết là ở chỏ mỗi người đều có quyền 
được sống, dược tự do quyết định yận 
mệnh của minh Xét trên phương diện 
kinh tế, đó là quyền được làm chủ 
bản thân mình như một cơ thê sống 
tự nhiên, được bán sức lao động tự 
do của mình cho bắt cứ nhà tư sẵn nào. 
Sở dĩ pháp quyền tư sản công nhận 


điều đó và gún cho nó ý nghĩa của~ 


lý tính tự nhiên là bởi vì đó là tiền 
đề của sự toöm tại của chính phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Không 
có lao động tự do làm thuẻ thì không 
có sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tuy 
nhiên đồng thời với tự do đó là sự 
lệ thuộc của lao độnz vào tư bản. Sự 
lệ thuộc càng tăng, bóc lột sức lao 
động càng nhiều, thị đối kháng giai 
cắp giữa lao động và tư bản càng 
gay sát Do đó tính chuyên chế và 
bạo lực của giai cấp tư sản đôi với vô 
sản càng tăng, sự ví phạm quyền con 
người ngày càng nhiều, tỉnh đàn chủ 
của nhà nước tư sản ngày càng mất 
đi Lúc đó dân chủ và quyền con 
người lại trở thành mục tiêu đấu tranh 
của nhàn dân lao động. Nhân dân đâu 
tranh đề giành lấy một nhà nước dân 
chủ hơn và vì con người nhiều hơn. 


Chủ nghĩa xã hội có sử mạng khảo 
phục tình trạng đổi kháng giai cấp, 
làm cho môỗi' bước tiến trong việc 
clinh phục tự nhiên và eải tạo xã hội 
cũng là niệt bước tiến của con ngứời 
trong việc làm chủ xã hội và làm 
chủ bản thân minh, nghĩa là đàn chủ 
và quyền coa ngiời được phát triền 
nhiều hơn, phong phủ hơn, 

Việc giải quyết dân chủ và quyền 
con người bị ràng buộc bởi tỉnh trạng 
phát triên kinh tế— xã hội, bởi quan 
điềm giai cấp và thề chế chính trị 
hiện hanh. Nó cũng còn phụ thuộc 
vào trình dộ ván hóa chung, đặc biệt 
là văn hóa chính trị của bẫn thân quần 
chúng. Tuy nhiên nội dung của quyền 
con người mang tính thời đại rất lớn, 
Do đó mặc dù bị chế định bởi những 
điều kiện cụ thẻ, nhưng không thề bỏ 
qua xu thế thời đại của vấn đề quyền 
e01 người. 

Trên những nét đại thề, đấu tranh 
đề thực hiện quyền dàn chủ và quvền 
con người nói chung có sự thống nhất 
cơ bản, Đối với mỗi cá nhân, dân chủ 
là một quyền chính trị của con người 
trưởng thành. Đối với xã hội, dàn chủ 
là điều kiện phát triền và bảo đảm 
thực hiện tốt hơn những -quyền con 
người khác. Trong xã hội ta hiện nay, 
việc bảo đảm quyền con người đòi 
hỏi phải mỡ rộng dân chủ trên tất 
cả mọi lĩnh vực: 

— Chỉnh trị: bảo đàm dàn chủ 
trong các sinh hoạt chính trị như bầu 
cứ, ứng cứ, lựa chọn cán bộ; trong 
việc ra quyết định và thực hiện các 
quyết định của nhà nước... 

—'Kinh tế: mở rộng quyền tự chủ 
và tham gia vào đời sống kính tế của 
các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc 
các thành phản kính tế khác nhau; 
quyền làm chủ của người lao động ở 
các cơ sở kinh tế... | 

— Văn hóa, nghệ thuật: bảo*°đảm 
tự do sảng tác, phê bình ; nàng cao 
trách nhiệm công dàn của người 
nghệ sĩ... : 
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— Tư tưởng: thực hiện quyền được 
thông tỉn-của nhân dán, quyền phát 
biều ý kiến tranh luận thang thắn... 


Tuy c4 aự thống nhất trên những 
nội dung cơ bản nÌhưng kỈòng thể quy 
quyền con ngườ#vào quyền công đân 
do thiết chế dân chủ mang lại. Quyền 
đân chủ của công đân mặc dù rất quan 
(rọng, là bộ phận eó giá trị của quyền 
con người, nhưng nó không phải là 
tất cả những quyền con người. Mỗi 
cã nhân đo điều kiện sống của mình, 
do đặc điềm tâm, sính lý của riêng 
minh mà có những yêu cầu cụ thê 
Irong sinh hoạt eá nhân mìình không 
giống với những n;ười khác. Xã hội 
phải tôn trọng những yêu cầu con 
người đó và tạo điều kiện đề các cá 
nhân thực hiện những yêu cầu của 
mình. Ủï nhiên với tư cách là quyền 
được pháp luật quy định thống nhất, 
phủ họp với điều kiện kinh tế, xã 
hội nhát định, quyền con người phải 
được thure hiện bình đang đổi với 
mỌỘI người, và việc thực hiện quyện 
con người của người này không dươc 
gmy tồn hại đến quyền con người của 
người khác. Có như thế mới không 
phát sinh những màu thuận: Và đề có 
được điệu đó cần có sự điệu hòa của 
nhà nước, các tò chức xã hội và bản 
thân các cá nhân. 


- Trong điều kiện tồn tại eơ cấu kinh 
tế nhiều thành phần, trong xã hội 
còn nhiều giai cắp, tàng lớp xã hội 
khảc nhau, quyền con người sẽ thê 
hiện một cách đa đang, thậm chí dối 
-lập nhau. Song sẽ lÀ sai làm nếu vội 
vàng đi tới kết luận: trong những 
vẻu cäu VỀ QUYỀN CON người mang 
tính đối lập đó, chỉ có một là đúng 
đắn và chấp nhận được và phải thủ 
tiêu véu cầu có tính đối làp kia. Quan 
điểm đó là cứng nhắc, dân đến những 
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sai lầm “tắ? và hữu khuynh (mà 
phần nhiều là « tả » kì uynh) như thực 
tiên những nầm qua đã cho thấy. 


Trong sial đoạn hiện nay, quá trình 
chuyền nền kinh tế nước ta từ cơ chế 
lành chỉnh bao cấp cang cơ chế của 
nền kinh tế làng khéa xã hội chữ 
nghĩa và do đó biến mỗi người tử 
chỏ thụ động nhận những món quà 
hao cấp trẻ thành người tiên đùng 
hàng hóa (h:;ơ sự cũng đồng thời là 


- quá trình tẻng bước nâng c#o và thực 


hiện nkữn¿; yêu cầu đa đạng thuộc về 
quyên con người — tiêu dùng hàng 


hóa. Điều đó một mặt thỏa mãn nhữn,. 


nhu cầu tr nhiên và xã hội của con 
người, mặt khác lại tạo nên những 
nhu cầu không ngừng nâng cao, có tác 
dụng kích thích sự phát triền của sản 
xuất. 

Con người, vói tư cách là một thực 
thể xã hội biết lao động? có quyền có 
việc làm và đóng góp sức mình cho 
xã hỏi, đó cũng là một điều tự nhiền. 
Vì thể xứ hội cần phải tạo những 
điều kiện thuận lợi cho tắt cả những 
ai muốn và có khả nắng, tạo ra nhữn; 
giá trị hữu ích cho xã hội, không phân 
biệt thành phần kính tế của họ. 
Ngược lại, sự kWthị, phân biệt dõi xử 
VỎ lý, cũng có nghĩa là sự hạn chế 
đân chủ trong kinh tế và sẽ dẫn đến 
tạn chế quyền con người, Kim hàm 
sr phát triển kinh tế, xã hội. Chính 
sắch kinh tế nhiều thành phần ở nước 
ta hiện nav là hợp với quy Iuật từ 
sản xuất nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội, 
có tính chiến lược lâu đài. Điều đó 
tătnhiên sẽ dân đến chỗ một số quyền 
con -người không thê được thực hiện 
như nhau đói với mọi người. Một sự 
bóc lội nào đó văn sẽ côn nhưng nhà 
nước xã hội chủ nghĩa 'sẽ không đề 
cho điều đó dân đến những ví phạm 
quyền con người một cách thô bạo. 
Chúng ta thừa nhận một thực tế như 


vậy và trên cơ sở thực tế đó thúc dầy. 
—nhanh sư phát triền kinh tế, xã hỏi, 


tao điều kiện vật chất tốt hơn để 


cho ràng đối 


giải quyết tốt hơn những quyền con 
người. l 


Việc thực hiện quyền con người 


trong xã hội có giai cấp không chỉ do 
trình độ phát triền sẵn xuất. mà còn 
đo thề chế chính trị quy định. Xùng 
trình độ phát triền kinh lế như nhau 
nhưng quyền con người được thực 
hiện với mức độ khác nhau ở các 
nước có chế độ chính trị khác nhau, 
Chế độ chính trị nào dân chủ hơn 
thì quyền con người được thực hiện 
tốt hơn, 


Tình trạng quyền con ngưởi ở nước 
ta nhiều khi bị ví phạm nghiêm trọng 
ở nơi này, nơi khác không hoàn toàn 


_ chỉ do trình độ thấp kém về kinh tế, 


mà còn đo sự biến đạng nhất định 
của hệ thống chính trị - nhà nước, 
của cơ chế qzúr lý tình tế — xñ hi thà 
hiện trước hết ở chỗ quyền con rcười 
không được coi như là một bộ phân 
của văn hóa chính trị - pháp luật. 
Chúng ta thường xem con DƯưƯời — 
nhân dân lao động nói chung chỉ như 
phương tiện đề thực hiện một lý 
tưởng, một mục địch nào đó, Cái cá 
nhân bị xem thường. chỉ có tập thề 
(nhiều khi là clitnip. 'chi\f: ?) mới là 
cao cả, đo đó Ít khi chủ ý tới nhu cầu 
cá nhân. Quân chúng nhàn đân TÀ 
người tạo ra mọi giả trị vật chất và 
tỉnh thân, đồng thời cũng là n:ười 
tiêu thụ nhữna sản phầm vật chất và 
tỉnh thần xuất pIát từ nhữnz nhụ 
cảu của họ. Chúng ta ít! khi &@ú ý tới 
khía cạnh này. tức là khía cạnh coi 
việc hưởng thụ như là quyền không 
thề tước bỏ của con người. Do đó tư 


tưởng ban ơn, cửa quyền, cho gBÈ 


được nấy, cho Fao nhiên dược bấy 
nhiều, cho lúc nào được lúc đó... ràt 
nàng nề, 


Bên cạnh những quan niệm hoàn 


toàn xa lạ Vẻ quyền €0n người mà 


thực chất là che đậy sự đòi bói quá 
mức, vô lý và bìt bình đang đối với 
cá nhàn, thì lại có những quan niệm 
Với Xã hội, cá nhàn 


nhšn trước xã hội. 


ˆ của AI đó, 


đường như chỉ là những kế chịu ơn, 
còn nhà nước được coi là người bao 
cấp (cä về vật chất và tình thần) ban 
phát những món quà cho mọi người. 
Chẳng phải eơn đăng và ơn chính 
phủ? đã trở thành câu nói của miệng 
của mỗi nzười đó sao ? TTrong cuộc 
đấu tranh đề giải phóng dân tộc và 
xảy dựng xã bội mới, Đẳng và nhà 
nước ta đi có công lao to lớn lãnh 
đạo nhàn đán giành được nhiều điều 
trước hết là quyền làm một người tự 
do, Nhưng từ đó mà cho rằng mọi 
cái mà họ có được đều do Đảng và 
nhà nước đem lại thì như vậy sẽ đua 
họ vào thế thụ động, làm họ mất ý thức 
về vai trò quyết định của mình đối 
với tiến trình sohát triền của lịch sử, 
lìm lu mở ý niệm về quyền của cá 
Khi đó nếu nêu lên 
Yẻa Cá« vv các cuyến, thì sẽ bị hiểu 
nhì là những điều xa lạ và không 
cách nang, Hỗ ràng cản nhận thức 
đúng đân về mỗi quan hệ giữa cá nhân 
và xã hội, giữa cênz¿ dân và nhà nước 
mới tìaáy rõ hơn vấn đề dàn chủ và 
quyện Còn người, 


Xuất phát từ quan điềm : tất cả vì 
hạnh phúc của con người, chúng ta 
đánh giả mức độ tiến triền của đồi 
mới là ở chó đã và sẽ thực hiên đến 
mức độ nào các van đề vẽ dân chủ và 
quvền con nưười. Quyền con người 
không phải là quà tặng của nhà 
nước, Không phải là việc làm từ thiện 
mà là thuộc tính vốn có 
của chủ n¿hĩa xã hội là nằm trong 
mục địch và bản chất của nhà nước 
chủ nạhĩa xã hội. 


ĐỀ thực hiện dân chủ hóa nhằm 


„HỚ rộng qUVền €0n người, tất vếu 
phải khắc phục chủ nghĩa quan 
liêu, xà dựng nhà nước pháp 


quyền xã hội chủ nghĩa, tronz đó các 
cơ quan nhà nước và các nhàn viên 
của nó phải thực hiện nghiêm chỉnh 
pháp luật xã hội chủ nghĩa pháisbảo 
dam toàn quyền của đân và lêi cuốn 
dông đảo nhân đìn vào công tác quản 
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lý các công việc của nhủ nuớc và xã 
hội. Và nhỜ có sự giảm sát của nhân 
dân mà ngăn nuùa kịp thời những 
sự vi phạm dân chủ và quyền con 
người. 

Lê-nin nói: Không biết chữ đứng 
ngoài chính trị. Nghĩa là trình đô 
- thắp kém yề văn hóa của quần chúng 
chính là sự dung đưỡng tỉnh trạng mát 


đàn chủ, sự vi phạm những quyền cơ: 


bản của con người. Ví vậy, đề có một 
Af hội dân chủ cần phải “học dân 
chủ®, và đề quyền coa người được 
thực hiện trong thực tế cũng phải 
_qhọc quyền con người ®, làm cho mỗi 
người ý thức được thế nào là quyền 
eon ngưởi đúng đắn và nghĩa vụ phải 
thực hiện những quýền đó. Đó chính 
là vấn đề năng lực thực hiện quyền 
mà pháp luật cho phép. Hiện nay 
trong việc mở rộng dân chủ trong 
quản lý kinh tế, phát huy hơn nữa 
quyền tự chủ của cơ sở, các giám đỐc 
ngày cảng nhận được nhiều quyền 
hạn hơn. Nhưng không phải mọi giám 
đốc đều có năng lực sử dụng có hiệu 
quả những quyền được giao đề phát 
triên sản xuất và thực hiện tết những 
vấn đề liên quan đến quyền con 
người trong phạm vi xí nghiệp của 
mình. VI vày, đi đôi với việc sử dụng 
quyền hạn lớn của minh, người giảm 
“ đốc phải biết tôn trọng quyền dân chủ 
và các qusẻn con người khác của 
công nhân. Và đề điều này được thực 
hiện và không nảy sinh mâu thuần 
thì phai được pháp luật hóa. 


Với yêu cầu của quyền tự do tức 
là một quyền cơ bản của on người, 
đòi hỏi phải thay đồi quan niệ¡rn ® cái 
gì chưa được pháp luật cho phép thi 
không được làm bằng quan niệm 
®cái gÌ không bị pháp luật cấm thì 
được phép làm? Điều đó sẽ ngăn 


chặn tính trạng lạm đụng pháp Iuât 
đề vị phạm quyền con người. 


` 


* 


- 


Con người vấn minh sống không 
chỉ cần có cơm gạo hoặc nhữnz 
phương tiện vật chất hiện đại, mà 
cần có sự công bằng và tự do, đạo 
đức và lòng nhân ái, phầm giá và 
danh dự,, Cái khiến cho nhiều ngưở: 
chúng ta không an tâm và phần nề 
chính là tỉnh trạng mất dân chủ, 
thiếu công bằng; con người ở đây đó 
còn bị chà đạp, những già trị con 
người bị coi thường và đảo lộn. 
Trong khi nhiều người lao động chân 
chính phải sống vất vả, có khi còn 


bị chén ép, thì nhiều kể cơ hội, xíu 


xa vẫn sóng xa hoa, không bị lên án 
hoặc trừng trị, có khi còn được đè 
cao. Do đó cuộc đắn tranh cho công 


, bằng, tự đo, xóa bỏ những hiện tượng 


tiêu cực, những hành vi xảm phạm 

quyền con người không phải là những 

việc làm nhỏ nhặt. Chính nó làm cao 

xã hội ta nhiều chủ nghĩa xã hội hơn, 

nhân đạo hơn. Lê-nin từng cảnh eáo' 
rằng đối với cách mạng xã hội chủ 

nghĩa chỉ tiêu diệt «những con t:ủ 

dữ ®, tức là những giai cấp bóc lột thì 

chưađủ, rằng nếu chúng ta bỏ qua cho 

sự bủng cháy của những » thèm khát 

nhỏ nhen? và mở rộng khoảng trỗng 

cho ebọon ăn bám nhỏ nhenø», cho 

bọn #“cướp vặt ›» thì cách mạng không 

thề tiến tên được, sẽ không có chủ 

nghĩa xã hội. Vi vậy vũ khí đề xây 

đựng một xã hội mới vỉ con người ‹› 
nhiều hơn phải là mở rộng không 

ngừng dân chủ. 


⁄ 


Chủ nghĩa xã bội ở Việt nem: nhìa lại và đổi mới (Nghiầa cứu) 
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Động lực cón người trong. sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội 


R RONG bức tranh chung về 
JÍ ì thực trạng kinh tế — xã hội 
“cÀ» suy thoái của chúng ta, vài 

năm trước đây, có những 
màng nằm trong chiều sàu mà chỉ 
phối toàn cảnh. Đó là người nông dân 
xĩ viên bỏ mặc cảnh đồng lúa hợp tác 
chín rụng, không gặt, hoặc trả bớt 
ruộng “khoán 100». Đó là người công 
nhân không quan tâm đến sản phim 
làm ra, đến lời lỗ của xí nghiệp mà 
lai lo sao lúc tan ca đem ra trót lọt 
một nắm đỉnh, một cặp lông xi măng 
hay một thứ gì đó lấy được. Đó là 
r.gười tri thức, nhà giáo, nhà khoa 
.học v.v. phải sống bằng lao động giản 
đơn nhiều hơn là bằng sản phầm chất 
shìn của mình. Đó là không ít cần bộ, 
nhàn viên chức nhà nước dăm 
ha người làm công việc của một người, 
{ầng xăng giấy tờ, nhản cư, trà lá chờ 
4 đcn hẹn lại lẻn?, Hàng triệu người 
cai việc chính là phụ bên cạnh hàng 
triêu Thười chờ việc làm; và năng 
động là ăn chênh lệch giá... Dĩ nhiên, 
bao giờ cũng có những người dùng 
cảm, hy sinh thầm lặng, nỗ lực và 
shnc tạo tim cách đưa quê huơng đất 
nước đi lên, nhưng đó chưa phải là 
thể trỏi. Điều xót xa nhức nhi là 


ˆ c. 
COïñ 


LÊ XUÂN VÙ«+ 


“toàn quốc lần công, toàn đân phe 
phầy *, như dư luận đã khái quát, dẫu 
có phần cường điệu. Cho nên có thê 
hiều tại sao tronø 10 năm (197ồ — 
1985) giữa thời đại cách mạng khoa 
học kỹ thuật mà ở nước ta thu nhập 
quốc dàn sản xuất lrên đầu người 
tăng không nồi 2X, nghĩa là coi như 
không tăng, tỷ trọng tăng tông sản 
pham xã hội cùng như thu nhập quốc 
dàn 1980 — 1985 thấp hơn 1981 — 1985 
và nắng suất lao động văn giảm chân 
tại chỗ trong khi hao phi vật chất trên 
mỗi dòng thủ nhập quốc đàn từ 0.704đ 
năm 1976 đã lên đen 0,91 đồng năm 
lung 


Một câu hỏi đặt ra: tronz kháng 
chiên thà hy sinh hết thày, nhân dân 
ta văn hàng hải xung phong, tại sao 
trong xảy dựng chủ nghĩa xã hội là 
chè độ xã hội của những n›zươi lao 
động mà cả những người lao động 
cũng lãnh đạm, thờ ơ như vậy? Có 
thể nói đến nhiều nguyên nhàn nhưng 
tông quát nhất đó là vì chưa thật sự 
quan tâm đến lợi ích thiết thân của 
mỗi người lao động. Tách rời lợi ích 
— 


® Pho giáo sử triết học 


TT 


, 


thị tư tưởng đủ cao đẹp đến đâncñng 
tự làm nhục mình, CSng Ea rót rất 
hay rất dẹp vẻ chủ nha xha hột, 
những. rếU nắm ñìV của 
nưười đàn thầy Rhô rẽ dược bao đâm 
về lợi Ích, trước hệt là lợi ích bình tế, 
4hi họ đành «nhịn theo mà chân văn 
bước li». ạ 


„ty DĐ sợ, 


F 
lẤT CỨ CON HNOưƯỜI SỐnĐ Bào cùng có 
nhủ cầu và lợi ích củi nó 
cầu biến thàth đồn? cơ cóa 
hoat động có phường hướng, miục dịch 
rõ ràng, Lợi ích kích thích cón người 
làm việc này việc khác. XNEu cu và 
lợi ieh trong xã hội thường mẫu tiuan 
và xung đột làn nbàu, Ý củi cêa 
người này, nhóm này thường bị ý chí 
củ người khác, nhóm khác can TYỜ 
đề rồi cùng tạo thành & một ý chí trung 
binh chunøg®, e một hợp lực chungø» 
làm nên lịch sử — “lịch sĩ chỉ là 
những hoạt động của con người đang 
theo duôi những mục đích của mìih® 
(Ph. Ărg-ghen). Sứ mệnh của chủ 
nghĩa xã hội là làm cho mầu thuận, 
xung đột nhu cầu và lợi ích dó được 
giải quyết nmiột cách có ý thức, là tạo 
nên một chát lượn">~ mới của €vý chí 
trung bình chun, 3® Của chợp lực 
chuiø s đó, chứ khó; jbai là lò qia 
hoa coi nhe nhụ cầu và lợi ích của 
môi cá nhân eon người. Nhưng trcn2 
mọt thời gian dài chúng ta quen đánh 
giá công cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội bang những cón số Kính tế và kế 
hoạch hình thức và nhiều khi øia Lạo 
chứ không phải bàng chát lượng cuộc 
sêng, những giá trị vật clLät và tính 
thần đã đem lại cho mội nzười dàn, 
Nưai nói đến lợi ích, nhất là lợi ích 
vật chất VÍ Sợ rởi vao ø@ sự tấm thường 
tr sìn?P?2 Can¿ Kiện, đầm nói dẹn 
lơi ích thiết thân, trực tiền của mi 
côn người cụ thể bàng sương bằng 
thịt vị sợ sa vào chủ nghĩa cả nhân 2 
HRốỐI cuộc là lôi đóng viên chỉnh trị 
suông, hòa taìn các đơn vị con người 
vào một chủ nghĩa tập thề được hiều 
một cách thô thiền, gò ép và mệnh 


ca. xhúu 


23 sả 
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v.v. đã han chế, triệt tiêu sát 
àng lực thúc đày con người hành 
ứ, Thạnh ởi'c cứn nước Ứa ; ữ 
Ở::7C gt:ng S0N đán! VỐC, Hioi Tdg 
ợe@ hưcne đợt Ích lớn nhất tà đựng 
sốitg VÀ Tao đồng from TÔ nhuốc Góc 
lập, tự do: còn xảy đựng chủ nga 
xã hỏi, làm việc này việc Kia thị được 
lợi lch gì, làm thế này, thì được lao 
hiếu, lần hơn thể nữa thì được đến 
bù xứng đáng như thế nào v.v., tái cả 
nhưng cái đó đều chưa được bao đàm 
và luật hóa rõ ràng, _ 


& Vỏ luận việc gì đều đo người lim 
ra, và từ nhỏ đến (o, từ đần đến 1a, 
đếu nh thế cả » (Hồ Chí Minh); nu 
triệt tiều mặt động Tực thúc đầy người 
ta làm, không tạo ra được sự húng 
thú, sự quan tầm vạt chất của mọi 
.eonq người đối với kết qua lao đóa4 
của cá nhàn họ, của tập thê tà 
của toàn xã hội, nếu quyền lợi vài 
chất và tính thần của môi người lào 
động không được bảo đảm đầy đủ và 
hữu hiệu thì làm sao có được pl:ong 
trào cách mạns sôi nội, mạnh mẽ của 
quản chúng xây dựnz chủ nghĩa xã 
hội 2 


* 


Những chuyên biến gần đây theo 
hướng dòi mới, coi trọng tính đa 
đang về lợi ích đang giải phỏng các 
lực lượng sản xuất, nàng động hóa 
“nền kinh tế quốc đìn, hứa hẹn nhiều 
triển vọng tốt đ.p., Tuy nhiễn niuốn cÓ 
những chuyên biến cơ bản, quan 
đ;iểểøt Ccbft na xã bội vì con người $ 
phảai được thìu suốt và cụ thẻ héa 
hơn nữa tron mọi lĩnh vực 
đời söòöng xã hội, Con người vừa 
là một tồnzg thể vừa là một cả 
thề; là *®tồng hòa các quan hệ xã 
hội », là một thê phức hợp hoàn chỉnh 
đồng thời là một đơn vị, một cá nhân, 
một nhân cách. Muốn cho con người 


của 


thật sự là động lực mạnh mề quyết 
định sự nghiệp xảy đựng chủ nghĩa 
xã hội thì những động lực thúc đây 
nó cũng phải là mội- hệ thống đông 
bộ — có nghĩa là những động lực kinh 
tế, chính trị, xã hội, văn hóa ~ tỉnh 
thần đêu phải tác động cùng chiêu và 
tác động đến mỗi con người cụ thê 
nhằm giải phóng và phát triền mọi 
lực lượng ban cb;bẤt của con người. 


1 — Trước hết là bảo đảm lợi ích 
kinh tế chính đáng của mọi người 
trong nền kính tế san xuất hàng hóa 
nhiều thành phần phát triền theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề 
ở đây là chính sách, nói rộng ra là 
đường lối kinh tế đúng đắn. Những 
chuyền động mới đây trong cơ cầu 
và cơ chế quản lý kinh tế, nồi' bật là 
Nghị quyết 10 về nông nghiệp, Nghị 
quyết {6 về chính sách đối với các 
thành phần kính tế ngoài quốc doanh, 
chính sách mở rộng quan hệ kính tế 
đối ngoại v.v. đang phát huy tác dụng 
tích cực là chủ yếu. Thửa nhận tính 
đa đạng mà thống nhảt của sở hữu xñ 
hội chủ nghĩa, thực hiện chính sách 
cơ cấu kinh ¿ế nhiều thành phản 
nhằm giải phóng mọi năng lực sản 
xuất cần thiết cho quốc kế dân sinh 
trong đó kinh tế quốc doanh giữ vai 
trò chủ đạo, dứt khoái tử bỏ cơ chế 
tập trung quan liêu báo cấp đề đi vào 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là phù hợp với lợi ích của 
mọi người,của nhân dân lao động. 
Việc dân chủ hóa kinh tế gắn bó 
người sản xuất với tư liệu sản xuất, 
khiến họ trở thành người chủ cụ thề, 
trực tiếp của từng cơ sở sản xuất 
kinh doanh, sẽ được tiếp tục đầy 
mạnh aơn nữa đề mỗi người sản 
xuất cả trong kinh tế quốc doanh 
cũng thực sự làm chủ lấy mọi công 
việc của mỉinh,từ lập kế hoạch sẵn 
xuất, đầu tư, tô chức và điều hành lao 
động, đến bảo đảm khối lượng và 
chất lượng sản phầm, mặt hàng, giá 
cả, thủ nhập, tiền lương v.v. Các thành 


phần kinh tế phát triền trong hệ 
thống liên doanh, liên kết, hợp tác tự 


nguyện, cùng có lợi. Mọi sản phầm 


đều trở thành hàng hóa thực hiện giá 
trị của chúng trên thị trưởng. Nguyên 
Víc phần phối theo lao động xóa bỏ 
đặc quyền đặc lợi và chủ ng ĩa bình 
quân, Nhì nước khuyến Nai mọi 
người làm giàu chính đăng, quản lý 
nền kinh tế sản xuất hàng hóa có kề 
hoạch báng chính sách và pháp luật, 
không cạn thiệp vào việc điều hành: 
sản xuất kinh dcanh cụ thê, chỉ kiêm 
soát, hướng dàn và điều tiết bảng 
các thứ thuế, kề cả thuế thu nhập... 
Những biến đôi trong cơ câu kinh tế 
và cơ chế quản lý như vậy chắc chắn 
sẽ không trãph khỏi những đảo lộn to 
lớn, thậm chí những khó khăn nghiêm 
trọng nhất thời, nhưng một khi lợi 
ích kinh tế của mỗi người sản xuất 
đều được bảo đảm công khai, công 
bằng và hợp lý thì nhiệt tình, trách 
nhiệm và năng suất lao động được 
nâng cao. Thay vào thi đua gọi là “xã 
hôi chủ nghĩa * nhiều khi chỉ là nghỉ 
thức sẽ là sự thí đua thực sự, sự 
cạnh tranh lành mạnh rong một lệ 
thống kinh tế năng động, có hiệu quả 
dựa trên những biện pháp kỹ thuật 
và công nghệ mới nhất. | 


2— Con người không chỉ cần cố 
lợi ích kinh tế mà còn cần lợi ích 
chính trị, văn hóa và tín) thân. Cách 
mạng tư sản đã chí nhận quyền con 
người và quyền công dân,chủ nghĩa 
xã hội phải chứng mình tính ưu yiệt 
của minh, bảo đảm thực hiện những 
quyền đó trong thực tế, dân chủ hóa 
toàn bộ đời sống xã hội. Nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa là phương tiện tồn 
tại quan trọng nhất và thậm chỉ duy 
nhất của chủ nghĩa xã hội như một 
cơ thề xã hội. Nguyên tác ở đây là 
“quyền lực đầy đủ của những người 
lao động», những người lao động 
tham gia thực sự vào việc giải quyết 
tất cả các vấn đề nhà nước và xã hội 
ở trung ương và ở cơ sở. Chỉ có như 


k; 


vậy mới tích cực hỏa được nhân tổ 
con người phục vụ cho chủ nghĩa xã 
hội, mới giải phóng được mọi tiềm 
năng còn bị kim hãm. Tỉnh trạng nhà 
nước xã hội chủ nghĩa bị biến thành 
bộ máy quan liêu tách rời nhàn dân, 


hoặc là « dùng gậy đầy người ta vào. 


thiên đường», boặc là nạn *° cường 
hào mới? tước đoạt quyền lực của 
nhân đân lao động, vì phạm thô bạo 


các quyền tự do dân chủ v.v. là hết 


sức ta lạ và thù địch với chúng ta. 
Dân chủ hình thức cũng tệ hại chẳng 
kém gí mất dân chủ. 
chủ phải có lãnh đạo và lãnh đạo 
công bằng phương pháp dân chủ, dân 
chủ đi đôi với pháp luật và phải 
tỉnb táo chỐng lại những lực lượng 
' tợi đụng việc mở rộng dân chủ nhằm 
. những mục địch xấu xa. Đồi mới hệ 
thống chính trị theo hướng dân chủ 
"hớởa, thực hiện tự quản trong thống 
hát biện chứng với tập trung là cần 
thiết đề nhân dân lao động thực tế 
"thực hiện được quyền lực của minb 
¡ với tư cách là chủ thề tích cực của 
_mọi hoạt động xã hội. Muồn vậy, cần 
đồi mới và nâng cao sự lãnh đạo của 
đảng. tôn trọng tính độc lập tự quản 


của các tổ chức quần chúng và nhất: 


là cây dựng nhà nước pháp quyền sÃ 

hội chủ nghĩa, đề toàn bộ rã hội. kề 
cả đẳng và nhà nước. đều và Ã và 
làm việc tbeo pháp luật. 


3 —- “Tự do của mỗi người là điền 
kiện đề phát triền tự do của tất cả 
mọi người %®, muốn cho « mỗi người 
vi mọi người? thi cũng phải « mọi 
người vi một người ®, mỗi người phải 
được sống tron, những quan hệ xã 
hội tốt đẹp. 

"sau hơn hai nãmxthực hiện nghị 
quyết. Đại hội VỊ, vẫn còn tình trạng 
“coi nhẹ chích sách xã hội,cũng tức 


là coi nhẹ yếu tÔ con người 2», vẫn 
clưa bảo đảm “thề hiện đầy đủ 


trong thực tế sự thống nhất giữa 
chính sách kinh tế và chính sách xã 
hội" nên vẫn chưa phát huy được 


2l 


Di nhiên dân . 


mạrh mẽ tiềm năng của nông đân, 
công nhân, trí thức xã hội chủ nghàa. 
Vần còn hàng loạt vấn đề nóng hóa: 
thuộc chỉnh sách xã hội nhằm L¿- 
đảm những điều kiện sinh hoạt v; 
lao động binh thường cho mỗi người. 
cho tái sản xuất, cho sự phát triền 
các quan hệ xã hội tốt đẹp: công án 
việc làm, chế' độ tiền lương, an ninh. 
phúc lợi và công bằng xã hội v.v. Và. 
đề phá bỏ sức ÿ.ạo ra động lực te 
lớn cho sự phát triền lúc này không 
thề không khắc phục chủ nghĩa binh 
quân như một bệnh ấu trĩ «tả? 
khuynh, nhằm khẳng định vai trò của 
mỗi con người như một nhân cách 
độc lập mà giá trị tủy thuộc vào sự 
cống hiến của nó cho xã hội. ' 


Chủ nghĩa xã hội phải giải phóng 
và làm cho các tầng lớp nhân dân 
ngày càng xích lại gần nhau, mot 
người đều binh đẳng về mát xã hột 
nhưng chủ nghĩa xã hội cũng như 
con đường đi tới chủ nghĩa xã hội, 
đứt khoát không phải là chủ nghỉa 
binh quân, càng không phải là chỉ 
nghĩa binh quán thô kệch coi cá nhân. 
cá tính, nhân cách, cáj riêng của từng 
con người là không đáng kề hoặc cần 
phải loại bỏ. Mọi thành quả xã hôi 
quan trọng đều cần đến những có 
gắng tập thề, tỒ chức và kỷ luật 
nhưng không một hành động tập thề 
nào có thề có được nếu không có 
sáng kiến và nghị lực cá nhân. Tử 
lâu chúng ta đã chủ trương nêu cao 
chủ nghĩa tập thề, chống chủ nghĩa cả 
nhân chử không đẻ bẹp cá nhân, x-a 
bỏ đơn vị côn người, nhưng trong 
thực tế thì trước đây vài nầm., nào a1 
đã dâm nồi lên làm giàu trước, rào 
ai đã dám công khai vượt ra khỏi 
khuôn khô định sẵn trong đời sóng, 
trong tư duy lý luận ?3 Trái lại chúng 
ta đã chứng kiến một: mặt là rhững 
hiện tượng: sợ bị coi là *có kha 
năng (kinh tế)*,chủ trương * chia 
chữ». độc quyền chân lý v.V.; mà! 
khác là sự trốn tránh trách nhiệm c¿ 


® 


nhàn nâp sau ¡ chiêu bản tập thề « chẳng 
ti », «chúng ta ®, công việc hỏng bét 
mà không ai là thủ phạm! 

Khi cá tính, cái riêng thực tế bị bỏ 
v hàn nhân cách độc lập bị xóa nhòa. 

* có cô thì chợ cũng đông, không ceÔ 
chợ chẳng bổ không phiên nào » thì 
tội gì mà hăng hái đi đầu, vắt óc suy 
nghĩ, mạo hiềm tim tòi ? Thà cứ đường 
mòn lỗi cũ mà đi. Thế là nguội lạnh, 
mòn rỉ, không còn cháy Sáng khát 
vọng lớn, hoặc tim ô dù, hoặc an 
_„ phận quay về với những toan tính 
nhỏ hẹp tầm thường trong khung cảnh 
xã hội nghèo nàn, trì trệ. Cho nên, 
nếu trước đây chúng la quA nhấn 
mạnh cái tập thề một cách thỏ: thiền 
thì ngày nay, đề con người thật sư 
trở thành động lực của sự phát triền 
phải phát huy đầy đủ những giá trị 


của cá nhân trong các hình thức tập 


thề của đời sống xã hội. Chúng ta chủ 
trương chủ nghĩa tập thề và chống 
chủ nghĩa cá nhàn nhưng tôn trọng 
mỗi cá nhân con người và tạo điều 
kiên cho mỗi cá nhàn đều được tự 
do phát triền. Bởi vì tập thề chỉ quan 
trọng hơn cá nhàn khi nó là tồng thề 
phong phú và sinh động của các cá 
nhàn; nếu mỗi cá nhàn chỉ là con số 
không thì chẳng le tập thề lớn hơn 


được con số không hay sao! Ấy là 


chưa nói đến những cá nhân kiệt 
xuất, những tài năng lớn. 


4—Nhãấn mạnh vai trò của nhân tố 
con người như động lực quyết định 
sự phát triên của xã hội sẽ là vô nghĩa 
nếu không có sự biến đồi của bản 
thân con người. sự phát triền trí tuệ, 
tư tưởng, tỉnh thần, đạo đức, tài 
năng của nó. Cũng có nghĩa là nếu 
con người càng được chàm lo Yyề mặt 
lợi ích văn hóa—tinh thần thì nó càng 
là động lực to lớn của sự phát triền 
xã hội, nhất là trong thế giới ngày 
nay, trí tuệ đã trở thành tài nguyên 
lớn nhất. ` 

Trên lĩnh vực này, chúng ta cùng 
đã có nhiều thành tựu đáng tự hào 


* 
.~ 


"đối với chủ nghĩa xả< hội. 


hóa, 


nhưng là của thời kỳ đã qua. Chủ 
nghĩa xã hội đang ở một bước ngoặt 
phát triền, thực hiện một Sự dồi mới 
phù hợp với bản chất của nó. Con 
người với tư cách là động lực xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội lúc này phải 
có đủ bản lĩnh đề khắc phục những 
sai lầm trong quá khứ, đồng thời giữ 
lấy và phát huy đầy đủ tính ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội. Nó phải khẳng 
định được lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
của nó dựa trên những căn cứ khoa 
học, chống lại sự xuyên tạc và lửa 
bịp của những kẻ đang hen nhóm 
và khai thác sự b¡ quan và đao đóng 
Nó phải 
chứng minh bằng thực tiễn rằng giữa 
chủ ngÌĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, 
chúng ta lựa chọn chủ nghĩa sã hôi 
là duy nhất đúng, rằng sau một thời 
gian lao đao, chủ nghĩa xã hội ở nước: 
ta vươn lên nắm lấy những thành tựu 
mới nhất của khoa học và kỹ thuật 
hiện đại, đang tìm được những biến 
pháp, hình thức và bước đi tăng 
trưởng kinh tế có hiệu quả, phát huy 
được mọi tiềm lực Việt nam dưới sư 
lãnh đạo của Đẳng cộng sản Việt ram. 


Đứng trước yêu cầu đó, chúng ta 
cần thấy cho hết sự lạc hậu của chúng 
ta hiện nay trong lĩnh vực văn hóa — 
tỉnh thần. không chỉ ở thực trạng mà 
cả ở quan điềm. Lạc hậu về nhận 
thức lý luận. 8 triệu người mù chữ. 
Văn hóa, giảo dục xuống cấp. Dến 
năm 2000 liệu đã phồ cập nồi giáo 
dục cấp 1? Chẳng mấy ai nói đèn văn 
hóa quản lý khi chẳng mấy ai thành 
thạo công việc mình phụ trách. Số 


cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh 


_Yực nghiên cứu — triền khai trên mỗi 


triệu dân thấp hơn 30 — 40 lân các 
nước xã hội chủ nghĩa Đòng Âu, thấp 
hơn ngay cả nhiều nước đang phát 
triền ở châu Á. Đã thế, sản phầm 
khoa học kỹ thuật tl âm chỉ chưa được 
trao đồi ngang giá như là một bàng 
Schất xám rẻ hơn chất xanh »z 
tiền thưởng chỉ bằng 3 kg gạo cho 
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mối tác giả của một công trình giống 
cây tIròng nghiên cứu 10 năm, áp 
đựng đại trà làm lợi mỗi năm hàng 
tỷ đồng; Cục sảng clẽ của Ủy lan 
khoa học kỹ thuật nhà nước có 6 triệu 
tài liệu mà hằng noày chỉ có 3 người 
tìm đến! Đó là chưa kề đến những 
sự lang phí sản phám trí tuệ, tài nãt:øg 
khác: Và, những con số dau tự nhỏ 
nuồi nhiều Khí đến mức thìm hai 
cho giáo dục, cho Khoa học kỹ tuật, 
cho công láe-văn hóa thuộc Bộ văn 
lóa, cho v tế v.v, Tài ca những điều 


đó có nguồii ốc từ nhậu thức sai hìm,*® 


nông cạn về vị trí và vai trò của văn 
hóa trong chủ nghĩa xã hội và trong 
thế giới ngày nay. Cần khác phục 
quan điềm chỉ dành cho lĩnh vực này 
những “đầu thừa đuôi thẹo » của vốn 
đầu tư, cán bộ và sự quan tâm, thi 
mới mong thỏa mãn được nhu cầu 
văn hóa của con người, tạo được 
điều kiện cho sự phát triền toàn 
diện và hài hòa của niỗi cá nhân : 
giàu có về tỉnh thần, trong sáng về 


tư tưởng, hoàn thiện về thề lực,. 


sáng tạo trong suy nghĩ và hành động. 
Trí thức là vốn quý, tài năng là của 
hiểm. Xưa đã có những #®“chiếu cầu 
hiền». Con người Việt nam vốn anh 
hùng và thông minh cần có bản lĩnh 
mới trong thời đại mới. Chúng ta cần 
sớm hoàn chỉnh chiếm lược con người, 


chính sách đối với trí thức, đối với: 


nhàn tài xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


[Lê-nin nói: «người mù chữ đứng 
_ ngoài chính trị”, ngày ray có lẽ phải 
yêu cầu cao hơn là biết chữ. Bác Hồ 


nói: œ@Trong cuộc kiến thiết nước 


› 


nhà, có bốn vấn đề cùng phải chú ý 
đến. cùng phải coi là quan trọig 
ngàng nhau: chính trị, kinh tế, vả 


chói, văn hóa» (t1), nghĩ càng thắm 


thía. Ván hóa là trình dộ người của 
một xã hội, trình độ người của môi 
eon người, €:o nên Xéf về mục tiêu 
cũng như về động lực của chủ nơia 
xã hội, hoàn toàn không thề xếp 
7hững văn đề văn hóa, tỉnh thần và 
lôi sông của con người, và nói chung 
là Vân dẻ con noười xuống hàng 
thứ yếu.. 


* 


`" 


Tóm lại, muốn cho con người thật 
sự là động lực quyết định sự nghiệp 
xây đựng chủ nghĩa xã hội cần có cả 
một hệ thống động lực tác động đến 
nó cùng chiều và làm nhân quả lần cho 
nhau, nhân nhau lên. Hệ thống động 
lực đó là lợi ích toàn điện mà trước 
hết là lợi ích vật chết của người lao 
động. Điều đó đỏi hỏi chúng ta phải 
nhận thức lại chủ nghĩa xã hội trong 
bản chất nhân văn và dân chủ của 
nó : tất cả vi con người, vì hạnh phúc 
và sự phát triền toàn điện của con 
người ; tất cả ở con người. 


Đề eon người thực sự là động lực 
thì nó đồng thời phải là mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội, đó là biện chứng. 


(1) Hồ Chi Alinh : Fà cóng tác sim háa tấp 
nghệ, Nxb Sự thạt, Hà pnọi, 1971, tr. 70 
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(1) €, Mác—Pn, Ẩng-nhen: Tuyền tộp, Nxb 
Sự thát, Hà nội, 1980, t1, tr, 237 

(2) C. Mác — Ph. Ăng-ghen : sách đã dìn, 
t5, tr. 506 
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1 đị cẬẦp của con người — pnhỉi ch ng 
mai cấp không còn chỉe phối. con 
người cá nhân nữa ? hay là ngược 


lại, nó vẫn có tác động quyết định. 


“tới mọi su# nghĩ và hành động của 
mỗi cá nhân và vi thế giai cấp luôn 
là lực lượng bên trên mà mọi lợi ích 
ca nhân phải phục tùng 2? 

Ở đây chúng tôi muốn góp phần 
làm sáng tö mỗi quan hệ giữa con 
-người và giai cấp trong sự phát triền 
của từng cá nhân nói riêng và xã hội 
nói chung. Con người nói đến ở đây 
là con người ~ cá nhân cụ thể, nghĩa 
_là một con người sống trong một hoàn 
cảnh tự nhiên và xã hội nhất định, 
- có một vị trí trong một hệ thống sản 
.xuất-trao đồi nhất định. Đó là con 
người hoạt đông và có khả năng hoạt 
động thực tiền có ý thức, có cá tính, 
Như vậy nếu xét trong một xã hội có 
giai cấp thị con người — cá nhân đó 
phải có một ý thức giai cấp nhất định. 


I — Bản chất giai cấp trong môi 
con người hình thành như thế nào ? 
` Con người không tự chọn cho mình 
một địa ví nhất định về mặt sản xuất 
cũng như về mặt xã hội. Cũng như 
những điều kiện sản xuất và sinh hoạt 
của họ, địa vị của con người trong 
một hệc thống sản xuất— trao đồi nào 
đó ngay tử dầu bị chỉ phối bởi địa 
vị của thể hệ những người đi trước 
f8 mẹ, 
Điều này thề hiện rất rõ trong những 
xã hội có sự phân biệt giai cấp, đẳng 
cấp và trong nhiều trường hợp nó đề 
lai những dấu ấn ngay trong sự phát 
triển thẻ chất tự nhiên của con người, 
nhất là trong giải đoạn tuôồi thơ. 
»;ag sự chỉ phối này không quyết 
đình tuyệt đối. Không phải ngay từ 
đầu ý thức giai cấp-cái thê hiện rồ 
“bản chất giai cấp trong mỗi con 
người, đã hình thành trong bản thân 
ho, Alậặc dù hoàn cảnh sống, sự giáo 


cục của gia đình và xã hội tạo nên. 


.„ sử hình thành bản chất giai cấp, song 
trong sử hình thành và phát triền 


-ä 


ga định của cá nhân họ).' 


bản chất đó không có cái gì mạnh mê 
bàng chính sự tự ý thức được quyền 
và lơi ích của cá nhân mình khi họ, 
tức là mỗi cá nhân cụ thề, đứng trơng 
mêt hệ thống sản xuất —trao đồi nhất 
định. Sự nhận thức được địa vị trong 
sản tuất, mức độ và phương thức 
hưởng thụ cá nhân, lợi ích và quyền 
của minh trong cái địa - vả ấy 1À bước 
đầu hình thành ý thức giai cấp của 
con người -cá nhân, 


Bước tiếp theo là sự nhận thức 
được quyền, lợi ích của những người 
có địa vị giống mình, là sự đồng cảm 
với ho trong những ý thích, ham muốn 
(hay lý tưởng, hoài bão...). Vậy là có 
sự hóa nhập giữa cá nhân với giai 
cấp, tức là cái tận đoàn đông đảo 
những người cùng chung địa vị, củng 
chung lợi ích; là .buớc chuyền từ cái 
riêng cá nhân tới cái chung tập đoàn. 
Sự gắn bó chặt chẽ giữa cá nhân với 
giai cấp thề hiện ở chỗ giai cấp được 
coi như là-nơi ần náu của cá nhân, 
tạo nên sức mạnh và tiếp thêm sức 
cho cá nhân, đồng thời hÃng sức mạnh 
tập thể, hoặc củng có hoặc thay đồi 
địa vị của cá nhân và đem lại lợi ích 


cho cá nhân. Chính đó là bước chuyền - 


từ ý thức cũ nhân sang ý thức giai 
cấp. Chỉ.khi nào cá nhân nhận thức 
được sự gắn bó đó, thi sự chỉ phối của 
giai cấp (với tư cách là một tập đoàn 
đông đao của xã hội, tồn tại một cách 
khách quanh bên ngoài cá nhân) mới 
có ảnh hướng trực tiếp đến hoat động 
thực tiễn của mỗi cá nhân. Một khi 
mỗi con người — cá nhân thuộc một 
gia: cấp nào đó ý thức được vị tn 
và giai cấp của mình, thì như vậy nô 
đã làm cho giai cấp có sức mạnh thưc 
tế, bởi lẽ sức mạnh của giai cấp là cụ 
thề, đựa trên những con người — c4 
nhâm cụ thề. Không phải giai cãj? nào 
cùng có đươc khả năng đó ngay cả 
khi nó ở vào thời kỷ lịch sử đang 
lên. Điều tạo nén sức mạnh của giai 
cấp và chứng tỏ sự hơn hẳn của giai 
cấp này đối với giai cấp kia chính 


tớ 


sà cái phương thức sản xuất mà giai 
cắp nào đó đại diện có tạo được sự 
liên kết khách quan và mối quan hệ 
xã hội rộng lớn hay không. Uiai cấp 
phong kiến và giai cấp tư sản. giai 
cấp nông dân và giai cấp công nhân 
là những vi dụ về điều này. Như thế 
là hoàn cảnh khách quaï của các giai 
cấp tạo điều kiện đề hình thành ý 
thức giai cấp mạnh mẽ hay mờ nhạt 
trong mỗi cá nhàn, và ngược lại ý 
thức giai cấp trong mỗi cá nhân lại 
là thước đo sức mạnh của giai cấp. 
Con người giai cấp tìm thấy trong 
"giaải cấp sức mạnh ản tàng của cá 
nhân mình, sức mạnh vật chất đề 
giải phóng địa vị bất lợi (hoặc duy 
trị địa vị có lợi) và giàuh lấy lợi ích 
cho minh, quyền lực xÄ hội cho mình ; 
ngược lại giai cấp chỉ có thề biều 
biện được sức mạnh tập thề của minh 


ở chỗ trước tiên nó có khả năng giải ' 


phóng cho mỗi cả nhân. 


Có thề nói bản chất giai cấp định , 


hình trong con người — cá nhân là sự 
nhận thức và phục tùng lợi ích của 
"giai cấp, đặt nó trên lợi ích cá nhân 
minh, coi đó như là bộ phận hữu cơ 
của lợi ích cá nhân mình. Từ đó eó 
ý chí, bản ]ĩnh dấu tranh cho lợi ích 
giai cấp trong mọi lĩnh vực của hoạt 
động cá nhân (cả trong hoạt động tư 
tưởng và hoạt động thực tiễn). 


Một trong những vấn đề thề hiện 
rñ nhất quan điềm giai cấp trong 
hoạt động tư tưởng là vấn đề con 
người. Thông thường các giai cấp 
trong thời đại đang lên của mình đều 
có khả năng — thông qua những nhà 
tư tưởng của mình — đại diện cho 
những tư tưởng tiến bộ nhất về con 
người. Họ có khả năng lý giải hợp lý 
nhất bản chất con người, những vấn 
đề thuộc về những giá trị con người 
(danh dự, nhân phầm, đạo đức...) 
trong thời đại của họ. Trên cơ sở kế 
thửa những giá trị con người mà 
những thế lệ trước đã giành đươc, 
trên cơ sở con người nguyên bản 


trong thực tế là chính họ, con người 
lý fưrởng mà họ nêu lên cũng chính - 
là họ. Giai cấp phong kiến và giai 
cấp tư sản đẻu nhĩt vậy. Thế là trong 
con người hiện thực thuộc mỗi giat 
cấp ở thời đại đang lên của mình, đều 
chứa đựng trong -minh ccón người — 
nhàn loạt chàn chí:h. Đó chính là 
những tư tưởng, tình cảm đã được cô 
đúc và tồn tại trong ý thức con 
người—-cá nhân, phù hợp với lợi ích 
chung của giai cấp. Tuy nhiên bản 
chất của con người không chỉ thề hiện 
trong đời sống tỉnh thần của họ, mà 
chủ yếu thề hiện trong hoạt động 
thực tiễn của họ, trong việc họ sắng 
tạo ra những của cải vật chất (và cả 
tỉnh thần) eho xã hội, bởi lẽ bản tỉnh 
của loài người từ khi hình thành là 
tính tích cực của nó, chứ không phải 
là thirc thề thụ động. Ngay trong việc 
làm đề duy tri cuộc sống sinh vật 
người ta cũng đem vào đó những 
niềm say mê, sự sáng tạo nào đỏ, 
vốn là cơ.sở bên trong của bản tính 
tích cực của loài người. Thậm chi 
ngay cả sự tồn tại của con người vồ 
sản trong hoàn cảnh của sự tha hóa 
bởi lao động dưới chủ nghĩa tư bản 
cũng nói lên bản tính tích cực 
đó. Hơn nữa lại có những người, bất. 
kề địa vị giai cấp của minh vẫn hướng 
tới sự sáng tạo ra những vẻ đẹp vượt 
qua ranh giới piai cấp, đân tộc, thời 
gian. Những cái đẹp đó thề hiện được 
lý tưởng thầm mỹ chung của con 
người. Trong công việc cụ thề của 
minh, có những người đã đi từ cá 
nhân mình và mang ý đồ giai cấp rõ 
ràng ngay từ đầu, song lại đề lại 
những giá trị chung của nhân loại; 
ngược lại có những người cố gắng 
ngay từ đầu thề hiện cÁi chung nhân 
loại song công việc của họ lại có tác 
động to lớn đối với giai cấp họ trong 
cuộc đấu tranh giai cấp đang diễn ra. 
Tựu trung lại, lrong con người — cá 
nhân cụ thề luôn chứa' đựng ở những 
mức độ khác nhau con người — giai 


_ cấp và con người — nhân loại, nói cách 


29 


= 


khác là mang bản chất giát cấp và 
bản chât loài người. Tuy nhiên đối 
với giai cấp tiến bộ trong một giai 
đoạn lịch sử nào đó của loài người thì 
có sự hòa nhập nhiều hơn, rõ hơn 
cái bản chất 1oìi người với bản chât 
giai cấp, bởi lề lợi ích của họ buộc 
họ (và thực tế là có khả năng như 
vậy) đưa những giá trị con người Ở 
những đỉnh cao của những thời đại 
trước dó vào tronø chính giai cấp 
mình, như là một bộ phận của con 
_ người — giai cấp của mình. Với tư 
cách đó, con người — giai cấp tiến 
bộ cũng chính là CON NGƯỜI (viết 
hoa). Chẳng hạn con người cá nhân, 
con người nhân cách là những khái 
niệm của thời đại tư san, có nghĩa là 
sản phầm của giai cấp, tiêu biều cho 
thời đại đó. Và nó cũng là khái niệm 
con người con người được xé [rong 


một thời đại cụ thề của sự phát triền - 


nhân loại. 


Nhưng không phẩi giai cấp nào 
cũng có kha năng đó. Đi với những 
giai cấp đã ở vào địa vị lạc hậu so 


với thời đại, không còn tiêu biêu cho, 


phương thức sản xuất tiến bộ nữa thị 
cải con người nhân loại vốn đi 
trước kia nó là địạịi biểu sẽ bị tha hóa 
đi (chẳng hạn giai cấp tư sẵn hiện 
- nay), Bày giờ cái con noười- cá phân 
eụ thể chỉ còn tồn tại là con người — 
giai cấp thôi; hoặc trong con người — 
cá nhân cụ thẻ đó đã có sự tách rời 
Đ\Ữa con người — giai co và con 
người —nhàn toại. Trong trưởng hợp 


đó, đối với một số cá nhân nào đó,. 


luộc phải có sự lựa chọn: hoïc có vị 
trí đọc lập với gai cập của mình đề 
đạt đến con n£ười nhàn loại trong 
những hoạt động cụ thể nào đó, hoặc 
VÌ giai cấp mà bỏ qua cái nhân loại. 
Trên lĩnh vực chích trị, đó là điều hệ 
trọng và là sự lựa chọn gay gắt, nhẤt 
là đối với ai có ý thức giai cấp 
mạnh mẽ, 


hư vậy con người không phải là 
khái niệm trừu tượng. Nó luôn được 


®0 


( 


quan niệm và giải quyết trong hoàa 
cảnh lịch sử cụ thê, có sự chỉ phối 
của giai cấp. Những giá trị chung 
của loài người, hay là con người nói 
chung, con người — nhân loại khêng 
có gì khác là được tích lũy, kế thưa. 
phát triền từ “hinh những thời đ:i 
khác nuau, phù hợp với những điều 
kiện sản xuất — trao đòi của xã lôi 
(nà suy cho cùng cũng là do chính 


con người tạo ra một cách khách 
quan). Con người — nhân loại nẻu 


không kề tính loài nguyên thủy thị 
hóa ra là sự chuyên hóa của con người 
giai cấp mà thành. Dĩ nhiên đó là 
con người ~— giai gấp tiến. bộ trong 
thời đại của .mỉnh, ~ 

Cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra gay 
gắt và phức tạp sẽ phụ thuộc vào sự 
phát triền của giai cấp và v thức 
giải cặp Irong mỗi con người —cá nhân 
cụ thê. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào 
những giá trị con người. mà loài 
người đã tích lùy dược trong suết 


, thiên dài lịch sử của mình. Nhờ sự 


đấu tranh đó mà những giá trị con 
người được duy trì, phát triền và 
ngày nay.người có ]ý trí bình thường, 
dù thuộc giai cấp nào, tảng lớp nào 
cũng phải thừa nhận điều đó. Dĩ 
nhiên cũng không ngây thơ bỗ qua 
một tỉnh hình là có những cá nhàn 
nào đỏ thuộc giai cấp đã ở vào thời 
kỷ đi xuống của mình, chỉ thừa nhận 
điều đó như một sự bắt buộc. Và mỗi 
khi có điều kiện thì họ từ bỏ ngày 
những giá trị chung mà họ đã tl:ừa 
nhận đề giành lây lợi ích ích kỷ của 
mình. 


2— Con người và giai cấp hiệm na%. 

Trong xã hội nguyên thủy, khêrg 
Ằ€ó sự phản biệt giữa cá nhân và tật 
đoàn. Tịnh loài (phần nào còn mang 
dâu ấn của loài dòng vật) là dc 
trưng cho cái con người lúc đó. Ôi 
nhiên tính loài, cảm giic về loài (hay 
là tính người) lúc đó chưa mang nhiều 
nội dung cụ thể, đa dạng, bói lẽ hoại 
động thực tiền và cuộc sống của con 


người nguyên thủy rất đơn giản. SỐ 
đông, sự quản tụ, sự giúp đỡ một 
người nào đó khi người ấy gặp khó 
khăn, sự lìun việc và hưởng thụ như 
nhau là nội du›øg của con nedười. Gái 
tính thiên nguyên thủy là như vậy. 


Cùng vĩ sự tách rời của zia đình 
khỏi tập đoàn, của cá thề khỏi quần 
thể... thì sự khác biệt giữa nhũn,: cÁi 
đÓ với nhau củng như sự khác biệt 
giữa những gia đình, cá thê với nhau 
càng lón, nhất là khi xuất hiện giai 
cấp, thì sự khác biệt càng rõ. Xã hội 
nô lệ phân biệt bộ phận này là con 
người, bộ phận kia không phải là con 
người. Ơ bộ phận này thì đúng 
là con người với tư cách cá nhân, còn 
ở bộ phận khác thì chỉ là cá thề có 
hình thù giống người mà thôi. Tính 
người ngày cànz nang đậm bản chất 
giai cấp. Nó ngày cảng bị cô lập vào 
trong từng bộ phận của cải xã hội đã 
bị phân hóa, ngày cảng bị thu hẹp lại. 
Trong xã hội: nô lệ, tính người chỉ 
tòn tại trong quan hệ nội hộ những 


chủ tô, không có tính người chung cho „ 
cả chủ nô và nộ lệ, Trong các xã hội. 


phorø kiến và tư sản, tình hình cũng 


như vậy. Tính người chung phụng bị~ 


thay thế dân bới những quan niệm 
eụ thề hon và được áp dụng trong 
phạm vi hẹp hơn, phù hợp vúi quan 
niệm của từng giai cập vẻ quyền, lợi 
ích, địa vị, về danh dự, phầu giá... 


Xã hội tư sản đã từng có vai trò 
tiến bộ trong lịch sử ở chỗ: nó giải 
phóng cá nhàn. Phù hợp với điều đó, 
nó quan niệm tất cả những gì cần 
(hiết cho tự do cá nhân, cho quyền cớ 
hữu cá nhân là phù hợp với lý tính, 
với sự tiến bộ. Chỉ như thế mới là 
con người. Điều ăy có hạt nÏàn hợp 
lý của nó và không thẻ phủ nhận 
những quan niệm đó là một bước tiên 
trong sự phát triền của loài người. 
Cách mạng tư sản Pháp năm 17§*9 với 
Tuyên ngôn vẻ quyền con người và 
quyền công đân (hay là quyền dân sự 
mà thực chất là quyền có tải sản tư 


“hữu) là một đóng góp lớn vào văn 


mình loài người. Nó tạo thành cơ sở 
quan trcnz của chủ nghĩa nhân đạo 
tư sản. Ngày nay, quan niệm về 
quyền con người phong phú và cw 
thẻ hơn nhiều. Nhưng cũng chính sự 
phát triền của con người đã tạo ra 
những công cụ hiện đại có khả năng 
lủy diệt nơay cả sự tồn tại cúa bản 
thân mình, Chưa Lao giờ` con người 
lại bị phụ thuộc và đe dọa nặng nề 
như bây giờ bởi chính sản phầm do 
mình làm ra. Tất cả những giá trị mà 
con người sáng lạo ra từ trước đến 
nay không kề là của giai cấp nào, dân 
lộc nào, sẽ chẳng còn gì nếu không 
giữ được cái giá trị của mọi giá trị, 
cái giá trị cao hơn bắt cứ giá trị nào 
khác, đó là sự sống còn của loài 
người. Cho nên vấn đề đặt ra hiện 
nay là phải ¿tay lại nhìn nhận quyền 
tối thiêu nhàt của con người là gì, 
Câu trả lời của mọi người bình thưởng 
là quyền được sống trong bòa binh, ` 
không bị dc dọa húy điệt hoàn toàn. 
Chủ nghĩa nhân đạo hiện nay lấy đó 
làm cơ sở đầu tiên của minh, Điều 
đảig nói là trước tỉnh hình đó, cả 
chủ nghĩa “tư bản lấn chủ nghĩa xã 
hội, cả nhữnz người vô thần và 
những người hữu thần đều phải thừa 
nhận điều tôi thiều nhất có tỉnh nhân 
văn cao nhất ấv, coi đó là tính người 
nhất. là lợi ícù chung nhất của loài 


_nưườởi hiện nay. Cuộc đấu tranh trên 


toàn tế giới đòi hủy bỏ vũ khí hạt 
nhàn, loại trừ hoàn toàn các loại vũ 
Ihí giết người bàng loạt, tiến tới giải 
trừ qrần bị trên toàn thế giới phản ánh 
bản chất ecn nưườởi hiện đại. Sự đòi hỏi 
phải có những cố găng và phối hợp 
chung giữa các quốc gia, không phân 
biệt chế độ chính trị, hệ tư tưởng trong 
việc giui quyết những văn đẻ toàn 
ceìu cấp bách như vẫn đề môi trường, 
đrn eõ, lương thực... cũng thê hiện 


"bạn chất đó cúa con người hiện đại. 


Dĩ nhiên đáy không phải là tất cả 
các văn đề thuộc về bản chất con 


31 


người nói chung. `Sự thữa nhận và 
phát triền của quyền con pgười, cơ 
sở hợp thành con người, theo quan 
niệm ngày nay phong phú và cụ thề 
hơn. Tuyên ngôn về quyền con ngời 


do Liên hợp quốc thông qua năm 1945 


và sau đó là những Công ước quốc tế 
đặt vấn đề quyền con người dưới sự 
bảo trợ của tô chức này là sty ghi nhận 
điều đó. Sẽ không thê được coi là con 
người nếu không eó quyền được sống 
tự do, bắt khả xâm phạm về thân thê, 
tự do cư trú, tự do thư tín, được có 
tài sẵn riêng, tự do tư tưởng, tin 
ngưỡng, được học tập, nghỉ ngơi... và 
dĩ nhiên phải có việe làm. Chính vì đó 
là những giá trị chung của loài người 
văn mỉnh nên ngay cả trong các nước 
tư bản nhiều ngưởi dù không thuộc 
giai cấp công nhân vẫn có -những 
hành động Ủng hộ và giúp đỡ những 
người đang đấu tranh củo những 
quyền cơ bản đó. Họ tập hợp thành 
những tồ chức xã hội, mở rộng tồ chức 


ra nhiều quốc gia khác và trở thành. 


tồ chức quốc tế ngày càng có ny tín 
trên thế giới. Vượt qua ranh giới quốc 
g!'a, đân tộc, tôn giáo, chính trị. họ 
theo đuồi mục đích nhân đạo mà tu 
tưởng về quyền con người được cả 
thế giới thừa nhận là cơ sở. 


Chúng ta không quá tin vào 
bản chất loài người của giai cấp tư 
sản, Mặc đù họ tuyên bỏ thừa nhận 
những quyền cơ bàn của con người, 
song tronp từng nước cũng như trên 
thế giới, họ văn tìm mọi cách hạn chế 


việc thực hiện những quyền ấy vilợt 
ích giai cấp ích kỷ của họ. Chủ nghĩa 
đế quốc, chủ nghĩa thực dân mới và 
cũ chính là như vậy. Hiện nay giai 
cấp tư sản không còn là đại biều của 
những giá trị con n1ười — nhản loại 
như trong thời kỳ lịch sử trước đây 
nữa. Do đó đề duy trì và phát triền 
những giá trị con người chung trong 
bản chất con người - cả nhân cụ tỉ:ề tát - 
yếu điễn ra cuộc đẫu tranh giai cấp 
cay gắt. Không có đấu tranh giai cấp, 
những giả trị nhân đạo dù đẹp đẽ đến 
mấy cũng sẽ đần dần bị phai mờ cùng 
với đà suy vong của giai cấp đã sản 
sinh ra và nâng cao chúng. Vả lại thế 
giới hiện nay tuy có xu hướng h¿a 
dịu, bợp tác với nhau, nhưng vẫn còn 
bóc lột gia? cấp, áp bức đân tộc, 
ngiĩa là văn đề con người — giai cấp 
cần được giải quyết thông qua cuộc 
đấu tranh cách mạng của cáo giai cấp 
và dân tộc bị áp bức bóc lột. Cuộc đấu 
(ranh này óp phần xóa bỏ sự tha 


“hỏa của con người, nâng cao bản chất 


con người — nhân loại. Nếu không có 
chủ nghĩa xã hội, không có những 
phong trào tiến bộ hiện nay thì không 
thề kuậc giai cấp tư sản, những thế 
lực bảo thú và phần động thừa nhận và 
thực hiện những giá trị con người nói 
chung. Còn giai cấp công nhân, nhất 


_ là giai cấp công nhàn frong các nước 


đã đi lên chú nohĩ:t: xã hội, hoàn toàn 
có khả năng đó. Chủ nghĩa xã hội tạo 
điều kiện đề con người — giai cấp và 
con nguÌ—nhân loại thống nhất với 
nhau. ˆ 


` 


Nghiên cứu — Trao đổi 


Ầ 


' Một đề xuất “mới về hướng 


phát triền nông nghiệp 
ở Đồng bằng sông Cửu long ' 


ào thăm Nam bộ đầu năm 
1969, tôi may mắn phát hiện 
được một quyền sách và một 
con người. Quyền: «Các hệ 
thống sản xuất nông nghiệp Đồng 
bảng sông Cứu long® (ĐDbCL,) theo 
tôi cho đến nay là một trong rất 
ít những sách thà hiện được sự 
kết hợp hài hòa khoa học tự nhiên 
và xã hội. Tìm gặp tác giả, kỹ sư 
Đăng Rim Sơn, tôi nghĩ sẽ gặp một 


` 


Hỏi: Được tin ĐBCL vừa thu một 
mủa lúa thang lợi, anh là người đã 
gắn bó nhiều với bà con nông đân 
chúc cũng mưng và phần nào tự hào. 


PãS: Mừng có, mà cũng chưa thật 
v.:, Anh ạ! Đúng là năm nay được 
ma lúa, 22/ triệu tan, hơn mọi năm 
hơn 1 triệu, gần gấp đôi sản lượng 
lúa lúc mới giải phóng, sản lượng đàu 
pgười tăng lên 550 kg (1957 miền Đặc 
chỉ đạt 250 kg). Ngành nông nghiệp 
đã có rất nhiều cỗ gắng: phân quy 
đạm tĩng 9ố vạn tấn, quy lần tăng 20 
vạn tấn, thuốc trừ sâu tung 1036 tăn/ 
nàn, Nhiều tỉnh tăng sản Tượng khá 
nhiều : Long an tăng l3 vạn tần, Đồng 
tháp tặng T6 vạn, An gianz 7 van. 
ĐC hơn lúc “nào hết tô rõ vai trò 
vựa lúa của ca nước, xut khỏi vùng 


học giá, nếu tóc chưa bạc thì cũng đã 
hoa râm, điều ngạc nhiên nhất là gặp 
một người rất trẻ. Và mừng vì thấy 
rõ ràng đây là một người làm công tác 
khoa học có võn thực “iễn, vốn suy 
nghĩ đày dặn cộng với nhiệt tỉnh 
cao. Sau đày xin ghi lại những ý kiến 
của anh Đặng Kim Sơn (ĐKS) giải đáp 
môt số câu nồi. 


NGUYÊN KHÁC VIỆN 


gần 1/3 sản lượng, thóc thu mua chiếm 


gần 503% của cả nước. Rhông những 


lúa, mà các sản phẩm khác cũng đều 
tăng. Sản lượng mía, cây ăn quả, bồ. 
tiẻu chiếm 40X của cả nước ; các loại 
đậu, thuốc lá 30X, vịt 50%, thủy sản 
40%, ĐBCL bào đảm 50% mức 
huy động về thịt lợn của trung ương, 
và đóng góp 60% kim ngạch xuất kiầu 
thủy hải sản của và nước, 

Hỏi: Kết quả như vậy, sao anh lại 
bảo là không thật vui? 


ĐKS: Nếu nuồi ở một văn phòng 
nào đó chỉ có đọc báo cáo gửi lên, 
thấy những eon số hùng hồn nhừ vày, 
chắc ai cũng lạc quan. Đúng là từ ngà 
giải phóng đến nay, do sự cô cảng 
của bà con nông dân và của các ngành, 
sản xuât nông nghiệp đã có những 


kè) 


.‹ ` s 
thay đôi quan trọnø. Song, nhờ làm 
viềc nhiều với nông đàn (bộ phản 
n›liên cứu của chúng tôi đã tiến hành 


điệu tra kính tế kỳ thuật ớ gạn 119, 


hb, thực hiện 1ÔU thí nj:h cu và các 
mô hình thực nghiệm Ởở nhiều nơi) 
két hợp với Lhiam RiiO một số Lại liệu 
điều tra cơ bản về tự nhiên và xã 
hội, và có dịp tìm hiểu kinh nghiệm 
của các nước đứa sách báo, bay tham 
quan, học hỏi các chuyên gia trong 
và ngoài nước, nhìn khái quất lạt 
lôi Thay còn nhiều mi lo, VÌ hìc 
tranh của toàn bộ nông nghiệp nước 
ta, kê ca ĐBCL,, chưa thực sự sáng sửa. 
1AE nhiên hiện nav nơưành nào cũng 
đáp khó khăn, không riêng sĩ nông 
nhiếp. Điểu đang nói là, đà nh hình 
chung có tốt hơn, công tác nông 
nghiệp được chú trong hơn, thÌ với 
paương hướng piát triển, phương 
hướng đàu tư cho ĐDBẾL hiện nay, 
chưa chắc đã đạt được hiện quả tối 
ưu. chưa kê đến các tác hai có thê 
có vẻ làu dài. 

Hỏi: Xin cho biết chưa sáng sủa ở 
những mặt nào 2 


ĐKS : Kết qua đầu tiên do sự phát 
triển nông nghiệp đem lại phải là đời 


Ghi trần 19226029) 
Ñố trưởng phố thAnz 
Học sinh truu# học 
Cán bộ khoa học Ký thuật 
án bộ có trình độ đại học 
Bệnh viên 

Y, bác sĩ 


tiêu Œ ciài 


Hỏi; Sản xuất nhiêu thóc đao hơn, 
mà lại vẫn neheo khó, tai seoZ 


ĐKS: Muôn tăng lượng và 
nănu suat lứa, phí cua tự, e0 St 
qua nghiên cứu của Clhượeu trù 
thân canh lúa T988: Da có địa 7c ñT— 19 
- tần /ha/hai vụ, mỗi vụ ca SẼố — 9! 1ó 
đạm nguyên chảt, 40 —61lz tra, 12 
chai thuốc trử sâu và 1012 Sự thuốc 
bao vệ thực vật, 60 — 100 kg nhiên 
liệu. Với những hộ làm ăn giỏi ở Ấn 


sản 


kế! 


sông của bà con nông dàn đượ- cải 
thiện, Không so sành VỚI Các nước 
khác; chỉ eo với nông đán dòng lạng 
sông illoag thôi, Chúc là Tae đản 
273C n nhiên øạo và cá hơn, hưng 
DếU nhìn các 5250 cầu nhiều mãi của 
CHỐC SOØ£, Phái tới là nông dìa ĐUÖ5ỆCL 
quá ngzheo khỏ. Nếu đã có dịp sống 
ơ nông thôn cá hai miền, thị việc sơ 
sánh cũng không khó lắm, 

Hỏi: Thoát nghe, hìanh như trất 
nrược với ý nghĩ và cảm tưởng của 
"nhiều người, 


‹ 
PKS: Đề trãnh nhìn xét evhu quan, 
xin mifn vào Tút cá ca tHói >0 cucc 


( 


& UY ¬"..-. thcc vài 


t2, ĐH 422182440 0204. 0 1 Hị 


tiến hành treng nông dân ở DI: 


£# CÓ 


— 724 nóng đăn ở nà là, trệt 
1/3 là chòi che tạm, 


— Hiơn 505 uống nước lã. Vải lân 
lẻ hàng nìm bàng 775 mức trổanr 
bình của eci nước, 805 không có s'en 
bảo, 59% không hề xem phim. Điều 
tra 90 hộ ở ba tỉnh, mức ăn của người 
lớn hàng ngày đạt gián T00 ca lo, 
trong dó chỉ có li năng lượng d0 


đan, Ặ 
GÀ tunh¬ 
là, 124 
6.0 1.:oU 
4.1), 1216 
JÍ0 zũ0 
1,2 2. 
Kệ LẦU 
gtanzZ, muốn Có năng su! 6ã tìn¿ha! 
VỤ dự khuôn, nhi dọn tư ti 3.5 


tin LiốốẲ, ở LỐn3 an miũÖn có năng 


XU s ng 2 s⁄/7 MÀ kuẾỂ, CT9 1, bề) 56c” 


bếuIÊ4 40511: CHIISE, Bí ávJe=.v) e0 40 


1 Tư lu 


đề ra | vì, chua tính đu tr làm 
Elxi 2U 0T vì Ộ 
Nguỡi nồätz đìn làm, la, trừ chỉ phi 
các khoản chỉ cần thu khoang 505 
sản lượng, Môi người san khi đề lại 
lứa ăn và chan nuôi, còn kh-¿ne+ 250 kẹ 


Ấc ý 10156 s000AYfT TWYOIEEO2 
« -. + ` vo 


thóc chỉ dùng cho mọi nhu cầu 
trong cả năm (với giá rẻ nhất trong 
_cä nước). Nông dân không đói mà 
thất học, ốm dau, suy dinh dưỡng. Ở 
ĐBCL vừa tồ chức hội nghị về nhà 
ở nhưng bàn, mãi, vẫn khó giải 
quyết tình trang 70 — Ê0 nông 
dàn phải ở nhà lá vì ngàn sách gia 
đình quả co hẹp, Dù giá lua năm nưoái 
táng đáng kẻ, nhưng đến nay đã tụt 
lài sau nhiều mặt hàng công nghiệp, 
kề cä giá thuốc trừ sảu, xăng dâu, HHy 
móc. Nước ta không có lực đề trợ giá 
vật tư cho nòng dàn trông lúa như 
nhiều nước khác. Vi lợi ích của cả 
nền kinh tế; không thề tăng giả thóc 
nhiều được. 


Hỏi: Nhưng đù sao cũng phải tăng 
sản lượng lủa gạo lên nhanh mới giải 
quyết được vấn đề lương thực. 


ĐKS: Mấu chốt là ở điềm này. Hiện 
nay chủ trương của ngành nông nghiệp 
là lập trung đầu tư đề tăng sản xuất 
lương thực, đặc biệt là lúa gạo, bằng 
cách tăng điện tích, năng suất và tăng 
vụ. Trọng tâm là mở thêm một vài 
trăm ngàn ha lúa giống mới cao sản, 
tăng vụ, kề cả những vùng đất mới 
_ mở, Làm như vậy, cản nhiều máy 
móc, xăng dầu. phân, thuốc - trừ sàu, 
cần di dân, mở nhanh hệ thống thủy 
lợi. Đến nay đầu tư của ta cho nông 
nghiệp chưa được bao nhiêu, nay cần 
tăng nhiều. Như phân bón, trung bình 
mới 60kg NPK/ha so với 180kg ở 
Trung quốc, 300 — 400kg ở các nước 
Đông Âu. Như đoàn chuyên gia nòng 
nghiệp cũ của FAO và PNUD nhận xét 
năm 1985: «Với đầu tư ít ỏi mà đạt 
được 2,75 tấn thóc/ha, thật là tuyệt 
vời » Nay nếu tập trung đầu tư táng 
nhiều phân, thuốc, cho sức máy. sức 
người «dào sông lấp biền» thi tăng 
thêm mỗi năm 1,2 triệu tấn thóc là 
trong tầm tay. Chỉ cần vài năm. Mà 
xu hướng của ngành nông nghiệp là 
đang Liến lên như vậy: 


Ù) 

Hỏi : Một chủ trương như vậy, sao: 
lại nói là chưa chắc đem lại hiệu quả. 
tối ưu ? : : 


- 


ĐKS: Lúc chúng ta dẫn một đoàn 
nhà bảo hay cắn bộ cấp trên đi dọc - 
theo một con kênh mới đào qua những 
vùng trước kia hoang đã nay hằng 
năm cho + — 5 tấn thóc, những hộ nông 
đàn mới về đây làm ăn đã thu hoạch: 
eno, quả là để thấy thành công. Nhưng- 
nếu anh thực sự làm chủ, phải hỗ 
tiền ra đề đầu tư, ắt sẽ nghĩ: cũng 
chừng ấv ngoại tệ, chừng ấy công 
sức lao đọng, có thể làm hơn không ? 
làm thế nào đề đạt hiệu suất đầu tư 
cao nhất ? Xin nói về việc đầu tư cho 
thủy lợi. Phòng thủy lợi Tân thạnh 
(Long an) cho biết, muốn có một, ha 
lúa được tiêu nước tốt, cần đào đắp 
388m) đất, còn muốn tưới thì phải 
đào đắp 55im” (trong đó, cơ giới làm 
61%). Ở Mộc hóa số đất phải đào đắp 
là 510m cho một ha lúa đông xuân. 
Còn phải làm thầy lợi nội đồng, hoàn 
chỉnh đồng ruộng :' Long an năm 198 
đào đắp đến 6 triệu mÌ. Vào cuỗi thế 
kỷ 19, khi mới khai thác ĐBOL, muỗn 
có thêm 1ha lúa, chỉ cần đào 12m`, 
đến 1920 con số đó là 16im), nay là 
500 — 600m”. Ở những vùng đất hoang, 
phải dùng cơ giới, phải mở đưởng giao 
thông, xây kho tàng, đưa máy móc 
và điện đến. Ngoài ra, như trên đà 
nói, càn thêm một số lượng không 
nhỏ về phán,thuốc. Ngoài sức lao 
đóng, các chỉ phí khác đều dòi Lỏi 
ngoại tệ. Hiện nay, theo các đự án 
phồ biến nhất, muốn có 10 triệu tấn 
lúa ở ĐBCGL trong vài năm tới, riêng 
về ngoại tệ cần bơn 200 triệu đô la. 
Trong khi đó, đến năm ngoái xuất 
khầu của cả ngành nông nghiệp mới. 
đạt gần 200 triệu rúp —đô la. Chưa kề 
vốn xây dựng cơ bản... Lúa không 
nuôi nồi sự phát triền của lúa. 


Mỏi: Thế thì đành bó tay hay sao. 
Làm sao đủ cơm gạo mà ăn? Không 
đủ lương thực, thì còn mong làm được 
gì khắc ? : 


ĐKS. Dây chính là điều cơ bản 
phải đồi mới tư duy”: Ta tìm cách có 
nhiều lương thực, tức lúa gạo, hay 
chủ yếu là giải quyết cho bữa ăn đủ 
lượng đủ chất ? Xin cung cấp một SỐ 
liệu : „Việt nam là nước ăn gạo nhiều 
nhất, trung bình 239kg/người/năm. 
Thái Lan và Lào chỉ bằng 85X, In-đô- 
nê-xi-a, Ma-lai-xi-a 50%, Ấn đỏ. Trung 
quốc hơn 30Ã so với ta. Khi đoàn đại 
biều nước ta do đồng chí Tồng bí thư 
Nguyễn Văn Linh dẫn đầu sang thăm 
Ấn độ. trong đoàn có người hỏi một 
nhà khoa học nước Ấy : Ấn độ chưa 
đạt 200kg lương thực/người/năm, làm 
sao giải quyết được văn đề ăn? Trả 
lời: bữa ăn của chúng tôi không chỉ 
có gạo hay lúa mỉ, mà có nhiều rau 
quả, các loại đậu và sữa trâu bỏ, đê. 
Tại hội nghị về lúa năm 1987 ở Hàng 
châu (Trung quốc), với sự ham gia 
của 26 nước và tỒ chức quốc tế, các 
học giả nhất trí kết luận : “Muốn tự 
túc lương thực bằng con đường trồng 
lúa, thị phải trả cái giá rất đất về xã 
"hội, phải đầu tư rất lớn về thủy lợi 
và vật tưa. Muốn lẫy nông nghiệp 
làm cơ sở đề xuất khảu thu ngoai tệ, 


mà lại phải đầu tư nhiều ngoại tệ đề- 


_ giải quyết bữa ăn, quả là đi theo cái 
vòng luần quần. Đầu tiên là phải thay 
_ đồi cơ cấu bứa an, phải thoát khỏi 
điều Ám ảnh là chỉcó ăn gạo mới no. 


Hỏi: Thay đồi một tập quận lâu 
đời đâu có dễ ? 


ĐKS: Trong một chuyến thăm Ấn 
độ, tôi được các chuyen gia bên ấy 
cho biết là trước kia không lâu' nhân 
Cần phía Bắc chỉ biết ăn lúa mì. phía 
Nam ăn cơm gạo, nhưng rồi dẫn dân 
mot người bọ thói quen áv, Nay bữa 
eơm có đậu, sữa, lụi háp 
đản hơn 
công trong việc chế biến thực phầm, 
kết hợp được công nghiệp lớn với 
tiều thủ công nghiệp. Giá thành do 
chế biến tăng khoảng 30X nhưng giá 
trị dinh dưỡng, tỷ lệ sử dụng cũng 
tăng lên. Và gia đình cũng có thề dùng 


CÓ rau qui, 


36 


- Phải nói là An đỏ đã thành. 


những trang bị thô sơ hay biện đại 
đề chế biến. Như vậy thay đồi cơ cu 
bữa ăn phải đi đôi với thay đồi cơ 
cấu cây trông, và phát triền công 
nghiệp chế biến. Ông Savaniige, chuyên 
gìa Chương trình hợp tác về sông Mê 
công, năm 1987 khi đi thăm ĐDBCL đã 
phát biểu: «Theo kinh nghiệm phát 


'triền nhiều nơi trên thế giới. thì nước 


nào, vũng nào mà việc sản xuất lúa 
gao còn là một mối quan tâm còinh 
thì chưa thề có cuộc sống sung túc. Do 
đó. cần nghiên cứu ngay đề nghị về 
đa canh của các nơis. Kết luận của 
chương trình điều tra cơ bản của ta 


số 60 — 02 cũng đã xác định: Ở ĐDBCI, 


cây lủa không nuôi nồi cày lúa. Nếu 
cơ cấu bữa ăn của ta chủ yếu dựa vào 
cơm gạo là lạc hậu, thì cơ cẫu cầy 
trồng độc canh lúa dù có đầu tư máy 
móc, phản, thuốc nhiều vận làÀ iạc 
hậu. Nông nghiệp không thề nào đáp 
ứng những nhiềm vụ giải quyết va 
ản, nguyên liêu cho công nghiệp, xuất 
khầu nếu cứ theo con đường ấy. 


Hỏi: Có cách nào khác không ? 
ĐKS: Trước khi đi vào giải pháp. 


xin trao đồi về tỉnh hình nông nghiện 
chung. Điều đáng ngại là sự tầng 


_ trưởng về sản xuất rất chậm so với 


mức tăng dân số, Qua 20 năm, nã ng 
suất lúa ở miền Bắc tăng gần 2 tạ.Fa. 


. Văn tốn 10 công lao động đề làm ra 


1 tạ thóc như hàng chục năm trước 
(các nước phát triền mất 10 phút). 
Môi năm điện tích đất canh tắc của 
nước ta giảm đi 70000ha  tro::z 
lức dân số tăng thêm 1.2 triệu người. 
(ở câu nỏng nghiệp mất càn đẻi 
nghiêm trong. Chãn nuôi su kem, 
rửng bị tàn. phá, tỷ lê hoa màu 1t, 3 
ĐHỐI.,. lúa chiếm gần 97% diễn tịch 
cây lương thực. màu chỉ 3.6% (trung 
bình cả nước màu chiếm 16,#X). Sản 
lượng lủa tăng mãẫy năm - nay chưa 
vượt khỏi ranh giới đói và no. Ngành 
nông nghiệp tỉnh rằng: «trong điều 
kiện sản ruất bình thường (không cô 


\ 
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thiên tai) vẫn còn 10X hộ nông dân 
thiếu lương thực, kề cả ở ĐBCL.%, 


Hỏi : Lối thoát là ở chỗ nào? 


ĐKS: Báo cáo của chương trinh 
điều tra cơ"? bản. tộng hợp ĐBCL 
(1985 — 1986) viết: «Trở ngại lớn nhất 
là ý tưởng khai thác mọi loại đất ở 
ĐBCL đề làm lúa — nếu phải sử dụng 
một phần vùng đất phèn ở tứ giác 
Long xuyên, Đồng tháp mười hoặc 
bán đảo Cà mau, phải đầu tư rãt to 
lớn vào các công trình thủy lợi và 
"Vật tư nông nghiệp và phải hv sinh 
_ những lợi ích của môi trưởng. (Xin 
“chú ý câu về môi trường). Độc canh 
lúa, không những không giải quyết 
được vấn đề lương thực trước mắt, 
mà về. làu đài còn phá hoại môi 
trưởng, rồi đến lúc nào đó khỏng thề 
cứu vẫn lại. Có thề ý vào sức của máy 
móc, của phân hóa học, thuốc trừ sâu, 
cộng với sức lao động thủ công 
của hàng triệu người đề buộc thiên 
nhiên cho thật nhiều lúa — kiều chỉnh 
phục tự nhiên như vậy có thề đem 
lại một số kết quả trước mắt, nhưng 
về lâu đài sẽ gây những tác hại không 


nhỏ. Ngày nay trên thế giới đã xuất” 


hiện xu hướng phát triền nông nghiệp 
trong sự tôn trọng sinh thái, không 
cưỡng đoạt tự nhiên, không phá vỡ 
các hệ thống sản suất vốn có, mà tạo 
điều kiện đầy mạnh sự phát triền nội 
tại, huy động khả năng và hạn chế 
nhược điềm, nghĩa là lợi dụng hết 
mức các quy luật tự nhiên và xã hội, 
không bức ép chúng theo ý muốn của 
minh ngay cả khi có trong tay sức 
mạnh vật chất xà kỹ thuật. 


Hỏi : Thế nào là hệ thống sản xuất 
nông nghiệp 2 


ĐKS: TÔ tiên chúng ta từ miền 


Bắc, miền Trung vào khai thác đất 


Đồng nai và ĐBCI, là những người 
có truyền thống lâu đời trồng các 
loại lúa, với nhiều vụ trong năm, nắm 
vững kỹ thuật làm thủy lợi, biết làm 
vườn, làm bãi, trồng dâu, mía, dừa, 


rau, hoá, càyv ăn quả, biết chăn nuôi 
trâu bò, heo, gà, vịt, nuôi cá. Vào 
Nam bộ, gặp miếng đất màu mỡ và 
điều kiện tr nhiên thuận lợi, tồ tiên 
chủng ta không phải chỉ có biết nhất 


. loạt trồng lúa, mà tùy nơi, tùy hoàn 


cảnh thiên nhiên và điều kiện kinh tế 
xã hội đã tạo ra nhiều mô hình khai 
thác vùng đất mới này. Vì vậy đã tạo 
¡ia những hệ thống sản xuất nông . 
nghiệp khác nhau, với những cơ cấu 
làm đất, cấy trồng, canh tác, quản lý 
kinh tế khác nhau. Một hệ thống như 
vậy (ITSX) thưởng bao trùm một 
vùng khá rộng, khoảng từ 251000 ha 
trở lén, với những đặc điềm tự 
nhiên, kinh tế xã hội, lịch sử phát 
triền riêng. Đày là một nên nông 
nghiệp đa dạng chứ không phải độc, 
canh lúa và ngay lúa cũng có cơ cấu. 


"hợp lý của lúa địa phương, lúa nồi 


chứ không phải chỉ có lúa cao sản, 
giống mới. , - 


Hỏi : Đại cương có mấy HTSX r4 


ĐKS : Có thề nói đến 5 HTSX lớn. 
rừng rấy, vùng lúa nồi, vùng lúa dựa 
vào nước trời, vủng lúa có tưới 
nước, vùng vườn. Mỗi vùng có những 
thuận lợi và bất lợi về tự nhiên cũng 
như về kinh tế xã hội riêng. Như 
trồng cây gì thì đề, giao thông như 
thế nào, đàn đông hay thưa, có thị 
trường tiêu thụ hay không, đó thề 


- kết hợp nông — lâm —= ngư nghiệp, 


có khả năng chế biến, tô chức du 
lịch... Có những vùng cần đưa máy 
móc vào các khâu canh tác, tăng 
cường công tác thủy lợi, cũng có 
vủng làm vậy sẽ gày tác hại, ít nhất 
kết quả không tương xứng với đầu tư. 
Không nhất thiết chỉ có những kỹ 


- thuật ‹hiện đại, đừng xem nhẹ kỹ 


thuật truyền thống. Ví như việc đào 
mường lên liếp làm vườn ở những 
nơi sông đang bồi đắp phù sa, đưa cả 
nước sông và tôm cá vào vườn, là 
một cách làm rất thông minh. Hay 
dùng kiến vàng diệt sâu trong vườn, 


trồng rừng tràm ở những vùng biền, 


Z 


tùy vùng mà trồng đủ thứ, nuôi các 
loại động vật từ hco, vịt, đến tôm cá, 
ong... Nhất thiết phải chuyền từ 
hướng tập trung vào cây lúa sang 
hướng đa canh, phát triền cân đơi các 
hệ thống sản xuất, phủ hợp với điều 
kiện từng tiểu vùng sinh thái nòng 
nghiệp, về tự nhiên cũnz như về xã 
hội. Thấy rõ những thuận lợi cũng 
như trở ngại về tự nhiên, về kinh tế, 
về kỹ thuật, về xã hội mà bố trí cơ 
cấu tròng trọt, chăn nuôi, đầu tư về 
thủy lợi, giao thông, chế biến, tim 
cách cải thiện đời sống văn hóa, chứ 


không phải chỉ có lúa, đâu cũng lúa, 


bao niiêu ngoại tệ, bao nhiêu công 
trình nghiên cứu khoa học đều đồ cho 
lúa hết. Nhà đông con, bố mẹ chỉ 
cưng một đứa, cho vốh làm ăn, đứa 
con ấy dù có khá hơn, vẫn không 
- nuôi nồi mọi người, rõt cuộc cả nhà 
vàn nghẻo đói. 


Hỏi: Như vày có đầu tư tràn lan 
không ? 


ĐKS35: Ngược lại, về điện có vẻ rộng 
hơn, nhưng công đoạn lại tập trung. 
Thay vị đảu tư rất lớn từ AÁ đến Z2 
cho một hệ thống không tự nuôi nồi 
mình, ta đầu tư cho một số khâu 


luật vận động nội tại của các HTSX 
sẽ phát huy tác dụng. Từng hộ nông 
đân sẽ tạe khả năng lấy ngin ngôi 
dài chủ đông đầu tư nhỏ, trên 
tồng thề, sẽ xuất biện sự phân phối 
lại thu nhập giữa các HTSX: vườn, 
rừng. lúa nồi. màu..., sẽ tự nuòi nồi 
minh và đầu tư tải sản xuất mở rộng 
cho các HTSX, kề cả lúa có tưới, cao 
sản. Ngay cả về ngoại tệ, có thê thu 
vài trăm triệu đôla/năm Chỉnh 
những chuyện *®trái lệnh trên » diễn 
ra trong sản xuất lại phù hợp với quy 
luật, sự mong muốn và khả năng của 
nông đân; trước đây có đồng chi lĩnh 
đạo khuyên Bến tre chặt dửa trồnỆ 
lúa, nav diện tích dừa lại tăng vọt. 
Bất chấp lệnh cấm, việc lên liềp làm 
vườn lan rộng, vưởn đã chiếm tới 
13 diện tích canh tác ở Tiền giang. 
Mặc dù chủ trương của huyện là ngăn 
mặn tròng lúa, nông dàn Đầm dơi 
(Minh hai) phá đập đưa tôm vào 
ruộng nuôi !... Nếu biết đầu tư (đầu 
tư theo chiều sâu) chỉ đạo đúng, 
chúng ta sẽ tăng năng suất. giảin giá 
thành nông sản và chủ động lô trí 
được niột cơ cấu nông nghiệp hợp lý. 


Hỏi: Xin cho ví dụ cụ thề, 


quyết định nhất, hiện đang kim hãm, 


các IITSX. Nhà nước bỏ 1, lập tức 
nhân dân sẽ bỏ 5 bỏ 10 vàc, các quy 


HTSX 
Rẫy rừng 


Chê độ giao | 
đất cho dàn 


Vỏn đâu tự, 
thu nhập gia 
«định thấp 


Lúa nồi và lúa 
dựa vào nước 
trời 


-—--aaannngiiiaannnnnnnnunnnnuiợnnnnnnnnnnnnớn: 


Lúa tăng vụ có 
tưới 


Vốn đầu tư, 
thu nh:ip gia 
đình thấp. 
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Vườn 


Vến, clính sách 
(thu mua, thuế, 
thị trường ồn 
định 


Trở ngại kinh tế | Trở ngại kỳ thuật 


cháy rừng nghèo nàn 
khó về giống và | Đời sống văn 
làm đất. kịp thời hóa kém 


vụ, cần vạt tư thêm 


ĐKS: Xin giới thiệu những nét 
chính của 5 hệ thống sản xuất : 


Trở ngại xã hội 


Mư¿ng' bao ngăn Ƒ Đời sống vần hóa 


Xây dựng đồng | Bảo đìm lợi tích 
ruộng thủy nông; | của nông dàn hhi 
vật tư (tập thề hóa 

l `... Bảo đảm lợi ícb 
\j M nền của nông c¿r. khi 
kỳ thuật trông tạp thề hóa 


(ma 


- 
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Các HTSXấy có những thuận lợi 
như sấu: “ 

Rừng rẫy: độ mùn cao, diện tỉeh 
rộng, có nøuồn nước lũ, có cá tự 
nhiên, có điều kiện chăn thả ø'a súc, 
CÓ nơ'::ön onø mật. tự nhiên, chín thú 
tự niên, được liệu, có khả năng phát 
triền du lịch: 

Lúa nồi: diện tích rộng, có “ưởe 
lũ, và có nguồn nước tưới bò sing, 
Có !!à tăng vụ màu và cày công 
ngh:èo. \ 

lúa nước trời: lượng mưa lớn, *ô 
nước thủy triều, lao động được $:0 
mùa }:›;ô, có nguồn tôm tr nhiên,.cỏ 
khả nàng tăng vụ hè thu, tặng v vụ màu, 
nuôi được vịt đàn. 


Lúa tăng vụ có tưới: có thủy lợn, 
lao đ›:g. giao thông, thị trường thuận 
lợi — ‹ó thề tăng vụ màu, có điều 
kiện chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Vườn - sử dụng tối ưu bức xạ mật 
trời, thủy triều, lao động, vốn, giao 
thòng, toị trường thuận lợi, có thề 
nuôi tôm, ong, chế biến, tròng xen. 


: Xin đề xuất một đề án chững 
_ ca ĐĐÊCL 


ĐKS: Có thề có một phương án như 
sau : 

HTSX lúa tăng vụ có tười 
một đậu : 500 000ha 


H1TSX lúa nước 


: 2 lúa 


trời: (30A4 luân 


canh lúa hè — thu — lúa mùa sớm với 


30 5 lúa mùa — màu) : 800 020ha, 
HITSX lúa nồi: luân canh lúa — 
hoa màu (mẻ, đay, đậu): 200000ha, 
HTSX vườn: 300000 — 590 000ha, 
Rừng ráy : 700 009 — 800 0:0 ha. 


Hỏi: Kết quả của một cơ cấu như 
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ĐXS: Điều quan trọng là vườn từ 
11% giện tích đất nông nghiệp ; hiện 
nay có thê đưa đăn đến 202 ; rừng 
từ8 5 lên 18 — 305 ; hệ thống lúa tăng 


vạ có tưởi tăng đến mức tối ưu chứ 
không phải tối đa, và có luàn canh 


thêm một vụ đậu. Có đậu, có rau, 
. quả, mức ấn lương thực từ-353 kgí 
ngườifnăm có thề giảm xuống 200kg. 


Môi ba đậu nành có thề cung cấp 
prôtêin cho 3} người/năm, một ha 
mè cung cắp chất béo cho 20 người, 
dừa cho 80 người. Dân tại chỗ chỉ 
cần tiêu thụ khoảng 3 triệu tấn lúa 

với 300000 tấn hoa màu, và với phụ 
phầm chế biến có thề rhát tríền chăn. 
nuôi. Xuất ra ngoài ĐBÓL vài triệu 
tấn gao/năm không khó. Với 1500 000ha - 
cây trồng hằng năm, 500 000ha cây làu 
năm, 700000 ha rừng, sẽ có đủ nguyên 
liệu cho công nghiệp và xuất khâu 
(40 000 tấn đay, 2 triệu tấn dừa quả, 
600 000 tấn mật đường); có khả năng 
liên doanh liên kết trên quy mô lớn 
với các nước trong khối SEV đề hình 
thành các vùng chuyên canh ồn định. 
Chẳng những chắc chắn đạt 10 triệu 
tấn thóc mà còn giải quyết được cơ 
bàn vấn đề chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
nuôi trồnz hải sản, kinh đoanh rừng, 
tío cơ sở thực hiện Chương trình 
ban diều động và hàng xuất khẩu, 
c11 thiên đời sông nông dân, làm biến. 
đòi bộ mặt đề tôn (với Rệ thống 
côsỡø nghiện chế biên trên địa bàn). 
Về lâu dài, toàn bộ hệ sinh thái tự 
nhiên và nông nghiệp tiếp fục phật 
triền cân đối. MA vốn đầu tư eho đề 
án này khônz nhiều hơn so với kế 
hoạch dầu tư tập trung cho lúa. 


Theo phương hướng này thì ở 
ĐDĐCEL, sẽ địcn ra clrận Diện biên 
phủ » quyết định bước chuyền biến 
nẻn kinh !öở nước a trong thời gian 
tới. Lựa chọn cách «đánh? như thể 
nào là cực Rý quaa trọng Ì 

“Một chiến lược phát triền mới đòi 
hỏi có những biện pháp mới về nghiên 
cứu khoa học, {Ö chức sẵn xuất, các 
c›:ính sách, cơ chế phù hợp. Xin trình 
co li hc đẻ lý thú này trong mội 


` 
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Đồi mới~ _.. ga 
Ý kiến và kinh hghệm  - - 


ĐẶC KHU VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO: 
| MƯỜI: NĂM 


Đ. | LÊ QUANG THÀNH + 


HEO quyết định của Quốc hội, phương tiện kỹ thuật, các lực lượng 
ngày 30-5-1979, đặc khu Vũng - làm đầu khi dược tăng cường tới đặc 
tàu Côn đảo được thành lập khu ngày càng đông. Đến nay, tồng 
trên cơ sở hợp nhất thị xã số cán bộ, chuyên gia và công nhân 
Vũng tàu, xã Long sơn (vốn thuộc của ta và bạn lên tới trên 10 nuàn 
tỉnh Đồng nai) và quận Côn đảo (vốn người. Mặc dù còn rất nhiều khó khán 
thuộc tỉnh Hậu giang). thiếu thốn, nhưng ngay từ đầu, đặc 

Nhiệm vụ chính trị chủ yếu mà khu đã đành những địa điềm và nhà 
trung ương giao cho đặc khu Vũng ~ cửa tốt; đã cung ứng một lượng lớn 
tàu — Côn đảo là làm các dịch vụ phục ˆ lương thực, thực phầm, điện nước và 
vụ công cuộc thăm dò, khai thác dâu các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cho 
khí ; chịu trách nhiệm chính trongviệc lực lượng này (riêng xí nghiệp Liên 


giải quyết địa điểm làm váệc và các đoanh đầu khi Việt Xô đã sử dụng 


nhu cầu về đời sống của cân bộ, chuyên 29% tông điện tích nhà ở do chính 
gia và công nhân hai nước Việt — Xô ; quyền địa phương quản lý và TU 
. góp phản thực hiện một số dịch vụ kỹ tông điện nàng của toàn đặc khu). 
thuật và xây dựng cơ bản, bảo vệ các Hàng ngàn người trong các gia đỉnh 
công trình dầu khí trên đất liền và cắn bộ, chuyên gia và công nhàn dàu 
"trên biền. Từ giữa năm 1980, khi các  khiđược giải quyết công ăn việc làm. 
công ty tư bản nước ngoài ngừng hợp Nhiều địch vụ mới về thông tỉn liên 
đồng làm đầu khí với ta, đặc khu dã Hạc, giao thông vận tải, hai quan, 
phải bắt tay ngày vào việc chuâần bị ngàn hàng... được thực hiện tốt. Đặc 


cho sự hợp tác giữa ta với Liên xô ˆ khu cũng đã góp phần đáng kề vào 


trong lĩnh vực này. Và, lừ tháng 1Í. Việc cung ứng vật tư, lao động đề 
1981, khi xí nghiệp Liên doanh dầu hoàn tất một số công trình và hạng 
khí Việt — Xô được thành lập, công mục công trinh của ngành dầu khi. 
tác địch yụ càng phải khẩn trương. 

Cùng với một khối lượng lớn vật tư, * Bi thư Đặc khu ủy Vũng tàu — Côn đảo 
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Việc bảo vệ các cơ sở đầu khí, ngăn 
chặn âm mưu phá hoại của địch được 
quan tàm thường Xuyên. 


Nhờ những cố gắng nêu trên, tới 
nay, trên một vùng mênh mông ở 
phía Tày Vũng tàu vốn xưa là các bãi 
lầy sú vẹt đã mọc lên một loạt cơ sở 
xật chất kỹ thuật đồ sô và hiện đại 
của nưành công nghiệp dầu khi biền. 


Nhiều khu nhà ở, nhà làm việc khả: 


đủ tiên nghi đã được xây dìMg. Ngành 
du khí của chứng ta đã đào tạo được 
một đội ngũ đông đảo cán bộ, chuyên 
gia và công nhân lành nghề, đảm 
đương được những nhiệm vụ kỹ thuật 
phức tạp với hiệu suất ngày càng cao 
Tính tới cuối năm 1988, xí nzhiệp liên 
đoanh đầu khí Việt — Xô đã hoàn 
t:ành kế hoạch klai thác 1 triệu tấn 
đầu thô và đã . gàn 95 vạn tấn. 


Cùng với việc. phục vụ công cuộc 
thăm đò, khai thác đầu khi, việc xây 
.. đựng các cơ sở kinh tế do địa phương 
quản lý cũng được coi là nhiệm vụ 
chính trị quan trọng của đặc khu. 
Nhiệm vụ phục vụ công nghiệp dầu 
khí tất nhiên phải được đặt lên hàng 
"đầu, song nhiệm .vụ xây dựng các cơ 
sở kinh tế do địa phương quản lý 


cũng phải thường xuyên dược. cöï 
bởi vì chỉ-có trên cơ SỞ Xây: 


trọng, 
đdrroợø kinh tế do địa phương quản lý 
ngày mỘội vững mạnh mới tạo được 
® nón» cho kính tế do trung 
quần lý phát triển, 

_ Tron;: mười năng qữa, chính do đặc 
ILhu đã phần đấu không ngừng nâng 
cao nắng lực sản xuất (tính cén 1188, 
tòngz giá trị tài sản cố định trong khu 
vực sản xuất vật chất tăng mười lần và 
lồ»gø⁄Sảắn phim xã hội tăng gặp đôi) 
nẻn mới có thực lực đáp ứng các yêu 
cầu của công nghiệp dầu khí, Chỉ 
„ Tiếng việc cung cấp thực phảm, đạc 
— khủ sẽ rất bị động, lúng lúng nếu 
khong đạt được sản lượng cá hàng 
năm tính theo đầu người vào loại cao 
nhất so với cả nước, và không tự túc 
được từ 50 đến 60Ã thịt và rau quả 


ương 


các loại. Nhu câu của sản xuất và đơi 
sống rátđ đa đang. Dặc khu không thề 
và, trong điều tiện của một nền kinh 
tế hàng hóa, không nhất thiết phải 
làm ra đủ moi mặt bàng tại chỗ mà 
điều quan trọng là phải biết khơi „ 
nguồn. Tuy nhiên, cũng chỉ có trên 
cơ sở khai thác thế mạnh của địa 
phương, hoàn thành nghĩa vụ giao 
hàng cho trung ương và thực Hiện 
tốt hợp đồng với các tỉnh, thành phố 
bạn, đặc khu mới có thề được đối lưu. 
nhiều chúng loại hàng hóa khác, làm 
cho quỹ hàng hóa của địa phương 
phong phú hơn. 


Thực tế là như vậy, song vấn đề 
quan trọng là ở chỗ làm như thế nào 
và bằng cách nào đề có thề phát huy 
được thế mạnh và tạo ra được thực 
lực kinh tế cho địa phương. Tìr thực 
tiễn công tác, đảng bộ đặc khu Vũng 
tàu = Côn đảo đã thấy rõ điều quan 
trọng bậc nhất ¿là phải định hình, 
định hướng đúng và tìm ra được 
những bước đi thích hợp cho kinh té 


- dođịa phương quản lý. 


Trải qua một thời giaiw vừa làm, 
vừa suy nghĩ, nghiên cứu, rút kinh 
nghiệm, mãy năm gần đạy, đẳng bộ 
đạc khu đã đi đến khang định: công 
nghiệp địa phương ở đặc khu chủ yếu 
là công nghiệp dịch vụ. Trong khi 
tiếp tục đảy mạnh các hoạt động kinh “ 
tế khác, phải tàn lực mở rộng công 
nghiệp dịch vụ, đặt công nghiệp dịch 
vụ lên bàng đảàu, trong đó đặc biệt 
chú trọng các dịch vụ du lịch và xuất 
nhập khâu. Chủ trương này đã thật 
sự đi vào cuộc sống, tạo ra hiệu quả 
kinh tế rõ rệt và mở ra một hưởng 


mới cho sự phát triền kinh tế ở địa 


phương. 

Thực tế cho thấy, với sự mở mang 
ngành du-lịch — *ngành công nghiệp 
không có khói? — đặc khu đã tận 
dụng được cả những cơ sở vật chất 
loại vừa và loại nhỏ cùng những điều: 
kiện tự nhiên thuận lợi đề kinh 
doanh và giải quyết công ấn việc làm 
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cho rất nhiều người bằng cách làm 
địch vụ du lịch nhân đân?, 
_ ngắn nuôi dài, từ nhỏ đi lên, dến nay 


_RgàÀnh du lịch đặc khu đã có một cơ. 


ngơi cồm 5 khách san, 36 biệt thự 
với 400 phòng và 1 !00 giường, khơi 
được cũ những nguồn. đầu tư và các 
luồng khách từ nước ngoài. vì thế 
năm Ròo-cũng đạt doanh số vào loại 
cao so với cả nước. Riêng nầm 1986, 
_ Công ty đu lịch Vũng tàu đại 18' tỷ 


đồng Việt nam và 1Ô triệu rép đô la. 
Ở đặc khu, cũng cô nhiều đơn vi ` 


kinh tế làm địch vụ xuất nhập khẩu, 
' kề cả xuất khần tại chỗ và làm địch 
vụ xuãi nhập “quá cảnh? chò các 
tỉnh, thành phố bạn, đáp ứng được 


nhiều yêu cầu của sản xuất và đời 


sống. Kho bãi, bến cảng, phương tiện 
vận chuyến bốc đỡ đã được xây dựng 
và vận hành theo quy mô công nghiệp. 
Tuy công nghiệp chế xuất còn 
khâu yếu kém nhưng do làm tốt các 
dịch vụ xuất nhập khầu là chủ yếu 
cho nên làu nay ngành này củng với 
ngành du lịch văn làm ăn có lãi và 
dẫn dầu trong việc đóng góp xây 
đựng ngân sách địa phương. 


Di liền với việu mở rộng địch vụ 
du lịch !À việc động viên ~eác thành 
phần kinh tế mạnh đạn đầu tư thêm 
vốn, nhân lực, kỹ thuật vào sản xuất 
kinh doanh. hằng một số biện pháp 
cụ thề, đặc Khu đã sớm giải tỏa được 
khá nhiều vương mắc gây ách tắc cho 
san xuất, lưu thông, đồng thời mở 
rộng được .liên doanh, liên kết với 
các địa phương khác. Nhiều khả năng 
ticm tàng đã. được giai phóng, Do có 
gự cạnh tranh lành mạnh mà sản xuất 
và thị trường sinh động hản lên, 
Riêng khu vực tập thề và cá thể của 
ngư dân năm 198§ đã có tới 1295 tàu 
thuyền các loại với 19737 CV, sản 
xuất được 18000 tấn hải sản, cao nhất 
từ trước tới nay. Các chủng loại hàng 
hóa -khác cũng tăng khá cả về số 
lượng và chất lượng. 
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Lấy đặc khu đã sớm làm thử việ° 


_ CP: 


Vận dụng luật đầu tưoủa nhà nướe, 
lien 
doanh với các cônz ty nước ngoài ¿ vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm, röi từ quy 
mô nhỏ mà pbát triền đần lên. Do có 


sự nhất trí vẻ quan điềm, chủ trương, 


các đon vị trực tiếp làm kinh tế đối, 
ngoại được rộng đường giao dịch mên 
đến nay đặc khu đã ký được hơa 
mười hợp dồng kinh tế (trong đó cô 
chín hợp đồng với các công ty tw 
bản). Công việc mới mẻ, kết quả chưa 
nhiều, song dủ sao đặc khu cũng đã 
tranh thủ. được số vốn đầu tư ban 
đầu bằng ngoại lệ mạnh, giải quyết 
được công ăn việc làm cho nhiều 
người lao động và mở thêm một 
hướng làm ăn mới eẻ triền vọng. Điều 
có ý nghĩa quan trọng nữa là từ việc 
«mở cửa »® này, đạo khu đã hiều rè., 
thêm các vấn đề về tiềm năng, cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư và có thêm 
một số thông tin cần thiết đề tính 
toán cách kinh dcanh sao cho có 
hiệu quả. 

Dñ từng thấm thía cái giá phải trả 
do quan điềm cứng niắc vốn đượe 
coi là quan điềm chỉ đạo thời bao 
đìÌhải heàn thành chỉ tiêu kế 
hoạch với bất kỳ giá nào», cho nên 
đặc khu rất khan trương xúc tiễn việc 
đồi mới cơ chế quản lý kinh tế. Đã cô 
sự phân định khá rõ chức năng quản 
lý nhà nước về kinh tế với chức 
năng trực tiếp quản lý sản xuất kinh 


'đoanh của các công ty, xí nghiệp. 


Quyền tự chủ của các công ty, xÍ, 
nghiệp đã từng bước được mở rộng,. 
kao gồm cả việc ekinh doanh tồng 
hợp » và thực hiện một chỉ tiêu duy 
nhất đo nhà rước giao : chỉ tiêu nộp 
ngân sách. Chế độ lương khoán trong 
các ngành sản xuất và việc giao 
khoán trồng rừng. bảo vệ rừng đã 
sớm được thực hiện. Một số đơn vì 
quốc doanh đang thử nghiệm cho đâu 
thầu cơ sở vật chất đề kinh doanh. 
Trong phạm vi quyền hạn cho phép. 
đặc khu căn cứ vào quy luật giá trị 


rà quan hệ cùng — cầu đã chủ động 
và linh hoạt định giá nhiều mặt hàng 
trên eơ sở thực hiện cơ chỗ một giá 
và bù giá vào lương 


* 


.„ ,® 


~ 


Đo tạo được những chuyền động 
tích cực về kính tế, đạc khu đã có 
thêm nhữnø điều kiện thuận lợi đề 
thực hiện tốt các chính sá-h xã k£i, 
đáp ứng được các yêu cầu tl:i¿t yếu 
của nhàn đần về văn hóa, xã hội, an 
ninh và quốc phòng. 


Khách du lịch các nơi tới Vũnz tàu 
thường có chung mội nạn xét là 
cảnh quan địa phươn: {bay đồi kuá 
nhanh. Dọc hai bền n;:ữn? cò2n đường 
mới đây còn rất Eoang vànrØ, nay gủ 
mọc lên san sát nhưunợ ngôi nhà 
khang trang, đẹp mài, 


- | 
Ở đặc khu hiện nay, cứ hơn bốn 
người dân có một người đi học. SỐ 
học sinh các cấp từ n+u giáơ đến phố 
thông truôữ học tìng từ 1.5 đến 8 lần 
so với hóc địc khu nới thàah lậu. 
Nhiều ngôi trường mới dã và đang 
được xây dựng. 


Hoạt động văn nghệ chuyên 
nghiệp, vă nahệ quần chúng khá 
sôi nội. Số lượng sách báo, số lần xem 
phim, xem nghệ thuật tính bình quân 
theo đầu người vào lcsi cao so với 
nhiều dịa pÏlương thác. 


Đặc khu có một hệ thống bệnh 
viện, phòng, frạm y tế tươnz đối hoàn 


chỉnh và nhiều cơ sở co»z ứng thuốc - 


chữa bệnh. Số thầy thưốc ở đàe khu 
tắng hơn hai lần. Đã có sự phối hợp 
tốt giữa các ngành y tế; thề đục thê 
thao và Hội chữ thập đỏ đề đầy 
mạnh các phong trào cải tạo môi sinh, 
q chăm sóc sức khóc ban đầu», rẻn 
luyện thân thê... Các cơ sở y học dân 
tộc đã đạt được những thành tựu 


_ CƠ xỞ 


đáng kề trong việc khám và chữa 
bệnh obo nhân dân. 


Cuộc vận động sinh để có kể hoạch 
cĩneø đạt được kết quả khá. Tỷ lệ 
tầng đàn số từ trên 5Ã nay rút xuống 
còn Í,7%3. 


Việc bảo đảm an nỉnh chính trị ở 
địa phương và thực hiện các nghĩa 
vụ bảo vệ Tồ quốc thường Nuàn khó 
coi trọng. 


Đề hoàn thành các nhiệm vụ kinh 


.tế—- xñ hội, n¿ay lê đầu, đảng bộ đặc 


khu Vũng tàu - Côn đảo đã gác định 
rất rõ nhiệm vụ: Xêy dựng đăng bệ 
vữz/ nuạnh § mới tö chức và 
ri:ương tức 1cet Ccng của hệ thấng 
chí~h trị; thực hiện dân chủ và công 
khai. 


tuoi 


Tược cấu fạo và lồ sunø từ nhiều 
nguồn iác nhau, đẳng bộ dặc khu 
Vũaø lầu — Côn đảo luôn dề cao sự 
đoàn Kết rhất trí, chống cục bộ, bản 
vị, enz nÈqau cung sức chung lòng 
xâv dựae địa phương trở nên giàu có, 
vũn⁄ ñn.anh, 
¬ máw chính quyền gìn đầy dä 
được tính giản, bộ bớt một số tồ 
chúc HE 6.an. công chéo, Các 
rÌk:ườnz quá đông đán đã được chia 
nh:ố cho phủ hợp với yêu cầu xây dựng 
và nàằnz lực của bộ máy 
quan lý. 

— Mát trận Tồ œuốc và các đoàn thà 
Ở đ: œ khu đã tập hợp dược đông đạo 


qxần chúrg vio.tò chức của mình và 
đã làm nòng cốt trong nhiều phong 


.trào hành động cách mạng ở địa 


phương. Cùng với sự phát triền sản 
xuất kinh doanh của nhiều thành phần 
kinh tế, các đoàn thề cũng mở rộng 
hơn phạm vỉ hoạt động trong các tầng 
lớp đàn cư. 


@ 


kị 


Kết quả cña việc đồi mới tồ chức 
và phương thức hoạt động của hệ 
thống chính trị tùy thuộc rất nhiều 
vào việc thực hiện đàn chủ, công khai 
trong mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội. Vì thế, thời gian qua, địc khu đã 
thực hiện mở rộng dàn chủ và công 
khai trên một rức độ đáng kề. Quần 
chúng mạnh đạn phê bình các 
cấp lãnh đạo. Báo đài đã dưa ra 
trước công luận nhiều vụ tiêu 
cực của địa phương- Nhàn đân đã 
được thông tin tương đói kịp thời các 
-chủ trương chính sách mới của Đảng 
và Nhà nước... 

⁄ 


tai 


Nhiịn lại chặng đường mười năm 
qua, có thề nói địc khu Vũng tàu— 
Côn đảo đã thực hiện tốt nhiệm vụ 
chính trị chủ yếu của minh 1à phục 
vụ công cuộc thăm đò và khai thác 
đầu khi ; đã định hướng đúng và khai 
thác được nhiều tiêm năng sẵn có, 
thúc đầy nên kinh tế do địa phương 
quản lý phát triền với nhịp độ tương 
đối khả, xây đựng thêm được một số 
cơ sở vật chất ký.thuật ban đầu; đã 
kết hợp được các hoạt động kinh tế 
với các nhiệm vụ văn hóa, xä hội, an 
ninh, quốc phòng và đối ngoại. Đội 
ngũ cán bộ của đặc khu ngàv một 
trưởng thành, đáng tín cậy. Những 
nhân tố tích cực trong phong trào 


cách mạng của quần chúng xuất hiện s 
‹ 


ngày càng nhiều: Dân chủ và công 


, 


khai được mở rộng. Các tÖ chức 
đẳng, chính quyền, đoàn tÌ:È ngày 
càng được kiện toàn... 

Tuy nhiên, những khuyết điểm, 
nhược điềm, khó khăn vẫn còn nhiều 
đòi hỏi phải tiếp tục khắc phục : vốn 


"tích lũy và năng lực sản xuất hàng 


hóa ở địa phương còn rất hạn chế. 
Trong kinh tế ở địa phương ván 
còn những mất cân đối nghiêm trọng. 
Ngân hàng thưởng xuyên thiếu tiên 
mặt. Tình trạng nợ quá hạn, nợ đày 
chuyền rất phồ biến. Vật tư khê đọng, 
tồn kho khá nhiều khó có thề tiêu thụ 
được nhanh chóng. Mấy nghìn lao 
động đôi ra chưa được giải quyết 
công ïn, việc làm. Đời sống vật chát, 
tỉnh thân của số đông cán bộ, chiến 
sĩ và nhân dân lao động chậm được 
ồn định và cải thiện. Các hiện tượng 
tiều cực, tệ nạn xã hội, tàn dư lối 
sống dưới chế độ cũ văn có cơ phái 
triển hay phục hồi lại. 


Nguyên nhàn chính của những 
khuyết, nhược điềm và những khó 
khan đó là: năng lực chỉ đạo, quản 
lý điều hành của Ban thường vụ Đặc 
khu ủy và UBND đặc khu tuy đã được 
nâng lên, song chưa theø kịp yêu cầu 
của tình hình vá nhiệm vụ; công tác 
tư tưởng, công tác tồ chức còn nhiều 
mặt yếu kém; kỷ cương, pháp luật 
chưa nghiêm, một số cán bộ, đẳng 
viên thiếu gương mẫu trong côn g tắc 
và sinh hoạt. Ngoài ra, những diễn 
biến phức tạp trong tỉnh hình kinh 
lếT— xã hội của đất nước nói chung 
cũng tác động không nhỏ đến tính 
hình của địa phương. d6. 


| 


Đổi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


( 


MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ 
CÁCH MẠNG QUAN HỆ SẲN XUẤT: 


'HỠI gian qua, tình hình kinh 


Ầ không như mong muốn, có 


phần do thiếu sót về cách mạng lực 
lượng sản xuất và cách mạng văn hóa 
tư tưởng, nhưng chủ yếu là do sai 
lâm trong cách mạng về quan hệ sản 
xuất. Vi vậy, đề tiếp tục xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, cùng với việc ưu tiên 
phát: triền lực lrợng sẵn xuất, tiến 
hành cách mạng văn hóa tư tưởng, 
cần phải giải quyết dúng đán vấn đề 
cách mạng về quan hệ sản xuất. Nhưng 
_- đây cũng là vấn đề rất phức tạp về 
- tư tưởng, chính trị, căn phải có tư 
duy lý luận mới, dám tim tòi táo 
bạo, kê cả nêu ra các ®nghịch lý » và 
“cho phép phạm sai làm? thì mới 
mong giai quyết đúng vấn đẻ, 
Với tính thần đó, ty hiều biết có 
hạn tôi xin nêu ¡a niệt vài suy nghĩ 
sau. 


1 — Yề mục tiêu của cách mạng 
quan hệ sản xuất. - 


Lâu nay, khi nói đến cách ¡mạng 
về quan hệ sản xuất chúng ta thường 
ehÏ nói đến thay đồi chế độ sở hữu vẻ 
tư liệu sản xuất và chuyen tử chế độ tư 
hữu sang chế độ công hữu. Do đó, 


thường đặt mục tiêu của cách mạng . 


về quan hệ sản xuất (cimø lức là mục 


tế — xã hội nước ta phái triền. 


. ., THANH SƠN 


tiêu của cải tạo xã hội chủ nghĩa) là 
từâg bước công hữu hóa, tập thề hóa 
và đến khi kết thúc thời kỷ quá độ 
thì nền kinh tế quốc dân chỉ còn hai: 
hinh thức sở hữu xã hội chủ nghĩa là. 
sở hữu toàn dân và sở hữu tập thê. 
Thực tiễn cho thấy quan niệm như 
vậy không thật đúng và chính đày 
là nguyên nhân gây ra những sai làm 
về cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Nhiều suy nghĩ cho rằng mục Liêu cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội là phát triền 
sản xuất hàng hóa nhằm tiến tới xây ˆ 
đựng một xã hội giàu mạnh và công , 
bảng hay là đàn giàu, nước mạnh, đân 
chủ, công bằng. Do đó, cách mạng về 
quan hệ sản xuất không có mục tiêu 
tự thân mà chủ yếu là làm cho quan 
hệ sản xuất phù hợp với tính chất và 
trình độ phát triền của lực lượng 
sản xuất đề đìy mạnh sản xuất hàng 
hóa phát triên. 


Nói quan hệ sản xuất phù hợp với 
lực lượpø sản xuất có nghĩa là « lực 
lượng sản xuất nào thì quan hệ sản 
xuất ấy », khi lực lượng sùn xuất còn 
thấp thì không thể áp đặt quan hệ 
sản xuất cao, cũng như khi lực lượng. 
sản xuất đã phát triền thì phải kịp 
thời thay đồi quan hệ sản xuất cho 
phù hợp., Cuộc sống đã chỉ rõ, lực 
lượng sản xuit bị kim hãm không chỉ: 


đồ. 


trong trường hợp quan hệ sản xuất 
lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất 
“vượt quá » trình độ phát triền của 
lựo lượng sản xuất. 

Nói quan hệ sẵn xuất phù hợp với 
lực lượng sằn xuất trong điều kiện 
nước ta hiện nay có nghĩa là phải 
thực biện một cơ cấu sở hữu ta đạng, 
một nguyên tắc phân phối linh hoạt, 
một quan hệ trao đôi ngang giá và 
một cơ chế quản lý phi tập trung hóa. 


2 — Về chế độ sở hữu 


Theo lý luận kinh điền thì chế độ 
tư hữu về tư liệu sản xuất là nguồn 
gốc sinh ra bóc lột. Giai cấp nào 
nắm được tư liệu sản xuất thị trở 
thanh giai cấp thống trị, giai cắp bóc 
lột; giai cấp nào không có tư liệu 
sản xuất thị trở thành người làm 
thuê và bị bóc lột. Giai cấp nào nắm 
tư liệu sản xuất thi sẽ phân phối của 
cải làm ra theo lợi ích của giai cấp 
'minh, nhằm làm giàu cho mình.. 
đó, đề xóa bỏ bóc lột, thực hiện công 
bảng xã hội, những người cộng sun 
(hủ trương xéa bỏ chế độ tư bữu, 
- thiết lẬp chế độ côn? hữu về tư liệu 
sản xuất nhằm trả lại tư liệu sản xuit 
cho người lao động, đề cho họ làm 
chủ tư liệu sản xuất, làm clủ sản xuất 
và phản phối sản phạm vị lợi ích của 
mỉnh, Vấn đề công hữu có ý nghĩa 
quyết định như vạày nên những nzười 
cộng sản đã tóm tắt lý luận của mình 
trong công thức duy nh«t là “xóa bỏ 
chẻ đỏ tư hữu ». 


° 

Về lý luận thì như vậy, còn thực 
(iến thì thế nìào? Với thái độ 
thắng và nói rõ sự tật, có thê nêu 
lên 3 điều đề suy nghỉ. 

— Trên thực tế, người lao động 
chưa thấy rõ mình làm chủ tư liệu 
san xuất như thế nào, VÌ ruộng dđát 
và máy móc đều thuộc sở hữu toàn 
dân do nhà nước thếng nhất quan lý, 
người lao động chỉ dược quyền =ử 
- dụng, không rõ quycn sở hữu. Các 


á6 l : 


Do. 


nàïn. 


cạnØ, 


La 


khái niệm nông dân làm chủ ruộng 
đồng », công nhân làm chủ xi 
nghiệp », làm cho mình ›, còn ở mức 
trừu tượng nên không có tác dụng cụ 
thề. 


— Trên thực tế người lao động 
chưa thấy rõ minh đã chuyền từ làm 
thuê sang làm chủ như thế nào mà 
hầu như họ mới chỉ thấy thay đồi về 
hình thức, trước làm thuê cho tư bản, 
cho địa chủ, nay làm thuê cho nhà 
nước, cho, xí nghiệp, cho hợp tác 
xã. Và điều trớ trêu là kết quả làm 
thuê bây giờ lại không bằng trước, 
vì tiền lương thực tế (không phải 
thu nhập thực tế) của công nhân trước 
khí cải tiến chỉ đủ sống khoảng 15 ngày - 
và sản phầm của nông dàn thu được 


"trước khi ekhoán 10» chỉ bằng 20 - 


30X sản lượng họ làm ra. (Về chính 
trị thì làm chủ có rõ hơn DSHNE cũng 


_ chỉ là hình thức). 


- Trên thực tế, của công là của 
chung, không phải của tôi, của anh, 
nên không là của ai cả Của chung 
cũng có nøhĩa là qvật vô chủ ®, «cha 
chung không ai khóc», nhiều säi 
không ai đóng cửa chùa » nén đề xây 
ra lãng phí, tham ô, ÿ lại, vô trách 
nhiệm. Nhiễu nồng đàn đã tân sự: 
trước đây không dám nợ của ai lâu 
vì là nợ của cá nhân, còn nay nợ của 
tàn thề, của nhà nước nên có thề trì 
hoãn được. Phải chúng đày là nguyên 
nhân chính gày ra tính trạng nông 
đàn nợ nhà nước; xã, huyện, tỉnh nợ 
trung ương? 


Xcu những điều trình bày trên 
là đúng hoặc gần đúng thì có thề nêu 
rA mò! SỐ quarf niệm mới về chế đỏ 
sở lLữu trong điều kiện nước ta hiện 
DAÿ n.ư sau: 

— Sử dụ.g một eơ cấu sở hữu đa 
tronø đó sơ hữu tư nhân và 
sở hữu tặp thê là phô biến, còn sở 
"ữu nhà nước chỉ nên tập trung vào 
một số lĩnh vực hết sức cần thiết, 
không làm khẨng đư yc. Nhà nước càn 
đầu tư xây Cụng và nắm những cơ sở 


kinh tế then chốt đề điều khiền nền 
kinh tế theo quỹ đạo của chủ nghĩa 
xã hội; nhà nước chỉ đầu tư đề xây 
dựng những cơ sở kinh tế mà tư nhân 
không (lề làm vi không ủ sức hoặc 
. không muốn làm vì ít lãi. 


Nói cách khác. nếu có một chính 
sách nào đó thề hiện tỉnh thần tự 
quản xã hội chủ nghĩa đề cho mọi 
người, mọi ;zia đình, các thành phần 
kinh tế tự lo, tự làm, tự cân đối, tư 
phát triền, tự bảo đảm cuộc sống của 
mình, làm ra nhiều hàng hóa c?o Xã 
hội và nộp đủ thuế kii:h doanh cho 
nhà nước ; nhà nước không phai dâu 
tư nhiều mà văn điều khiền được nền 
kinh tế — xã hội theo mục tiêu giàu 
mạnh và công bằng... thì đó là một 
chính sách “thông minh ?, một mô 
_ hinh lý tưởng mà chúng ta cần vận 
dụng. : 

- Trong điều kiện của chủ nghĩa 
xã hội, đương nhiên tư liệu sản xuất 


(c) thuộc về ai là điều quan trọng, - 


nhưng quan trọng hơn là thu niập 
quốc dân (vm) thuộc về ai. Nhà nước 
chỉ cần nắm một số e cơ bản (thí dụ 
năng lượng) là có thề'chỉ phối được 
vm. Nghĩa là nhà nước cho phép mọi 
” công dân và các thành phần kinh tế 
sử dụng mọi phương tiện đề sản xuất 
kinh doanh, làm ra nhiều hàng hóa 
cho xã hội và nộp thuế kinh doanh 
“cho nhà nước. Nhà nước sẽ dùng 
chính sách tiền lương và thuế thu 
nhập đề bảo đảm công bằng xã hội 
và hạn chế những người làm giàu 
quá mức cho phép. : 


— Bằng các hinh thức thích hợp, 
hợp nhất quyền sở hữu với quyền 
kinh doanh trên thực tế, gắn tài sản 
chung với những người chủ cụ thề; 
làm cho người lao động thực sự làm 
chủ tư liệu sản xuất, thực sự làm 
cho mình thi sản xuất kinh đoanh mới 
- năng động và có hiệu quả. Chẳng hạn, 
trong nông nghiệp ngoài hình thức 
khoán, nhà nước có chính sách cho 
nông đàn thuê ruộng đất lâu dài (10— 


50 năm). đề trong thời gian đó, họ 


coi ruộng đất như của mình và tìm 
mọi cách đề tạo ra nhiều sản phầm 
và sản phầm hànz hóa. lHfoặc đối với 
công nhân, có thề giao toàn bộ tài sẵn 
của xí nghiệp cho họ sử dụng, tiến 
hành sản xuất kinh doanh và nộp 
thuế kinh doanh cho nhà nước. Họ 
có quyền thay đồi hình thức hiện 

vật của tài sản, nhưng phải bảo đảm 
duy trì và puát triền giá trị tài sản 
của nhà nước. 


3- Quan hệ nhân phối 


Trước đây ta thưởng nhẫn mạnh 
một chiều rằng quan hệ sở hữu quyết 
định quan hệ phản phối. Nhưng cuộc 
sống đã chỉ rõ quan hệ phân phối cũng 
tác động mạnh mẽ trở lại đến quan 
hệ sở hữu, và trong một số trường 
hợp, nó cũng có tác dụng quyết định, 
bởi vi nếu phân phối không đúng thì 
quyên sở hữu sẽ trở thành hình thức. 
[Hiện tượng nhiều nơi, nhiều lúc nông 
đến không tha thiết với ruộng đồng, 
công nhân không gắn bó với xí 
nszhiệp đã nói lên điều đó. Do vậy 
cản  đvi mới chính sách phân phối 
theo những cuan điềm, BEM CB tắc 
như sau: 


— Trước đây từ công hữu, công 
quản ta thường nhắn mạnh công ích, 
coi nhẹ lợi ích cá nhân, dẫn đến triệt 
tiêu động lực' hoạt động kinh tế. Thựe 
tiền cho thấy, ba lợi ích xét chơ cúng 
đều là lợi ích của người lao động; 
nhưng người lao động thường quan 
tâm đến lợi ích trực tiếp hơn, nên 
trong phân phối phải coi trọng và 
thỏa mãn lợi ích cá nhân đến mức cần 
thiết, sao che người lao. động thấy 
Tö trên thực tế họ làm cho minh 
thì họ mới thực sự gắu bó với Xà 
việc và lao động sáng tạo. 


Công thức phân phối cần đơn giản và 
dễ hiều. Đối với công nghiệp (kề cả 
các thành phân), 
toìn thu bao nhiêu phan trăm giá 
trị mói sáng tạo ra (v + m), phần cèn 


4? 


nhà nước chỉ tính 7 


lại do xí nghiệp quyết định phân 
phối, bảo đảm cho thu nhập của công 
nhân tái sẵn xuất đ*'irợc sức lao động; 
và xí n¿hiệp có tích lũy đề mớ rộng 
gản xuất.. | 
Đối với nông nghiệp, nhà nước 
chỉ thu thuế 10%, phần còn lại do hợp 
tác xi quyết định phân phối nhưng 


phải bảo đâm cho nông dân thú được £ 


ƒt nhất trên 50ÃX sản phẩm làm ra. 
Nhữnz linh thức phân. phối quan 
trồng là thuế kinh doanh và thuế thu 
nhập. Cìn nghiên cứu và có cách thu 
thuế sao cho người kinh doanh chỉ 
nộ: thuế nuột khâu / một lần mà thôi. 


_=Nếu không có lao động quá khứ 
thì lao động sống cũng không thê tạo 
ra giá trị mới Do đó chủ nghĩa xã 
hội coi trọng cả người có sức lao 
động và người có vốn liếnø, tài sản 
hỏ ra kina đoanh; 


yếu, chủ nghĩa xã hội còn thực hiện 
cả nguyên (ắc phân phối theo vốn, 
ceó vốn có lãi ». Cần thấy räằnø quan 
hệ giữa cÌ š và thợ trong chủ nghĩa xã 
* hội không g'ống như quan hệ giữa chủ 
_ Và thợ tIros¿; chì nzh7a tư bắn; ở dây 
chủ vế" là c:an hệ hợp tác lao uộng 
(lao động. quá khứ và lao động sống, 
lao động quần lý và lao động sản xn"ất) 
đề sản xuất kinh đoanh. Thu nhập của 
người chủ cao.hơn người thợ cũng là 
điều hợp lý vì họ vừa có vốn. vừa có 
công `quản lý. Và công quản lý phải 
cao gáắp nhiều lần so với công lao 
động, vì một người hay lo lo 
một kho người hay làm ». e 

— Sự công bằng trong chủ nghĩa xã 
hội chỉ là tương đối vì cơ hội và điềm 
xuất phát.của mọi người không đồng 
đầu và trình độ sản xuất nói chung 
còn thấp. Mục tiêu trước mắt của 
chúns ta là làm cho mọi người vượt 
qua cửa ải nghèo khô, thí dụ đạt mức 
thu nhập bình quản đầu người 500 — 
600 đô la/năm. Còn đo điều kiện lao 
động, cách làm ăn (chính đáng) và 
tài năng khác nhau mà #giàu trước, 
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bên cạn! phân 
phối theo lao động là nguyên tắc chủ 


` : : 
giàu sau, giàu nhiều, giàu í(» chénh 
lệch nhau 5T— 10 lần là điều bíah 
thường, cần được thừa nhận. Nià 
nước có chính sách khuyến klích möi 
người làm giàu, đồng thời dùng thuế 
thu nhập đề hạn chế những người 
làm giàu quả mức cho phép. 


4 — Quan hệ quản lý 


_Nói đến quan hệ quản lý trong điều 
kiện đồi mới tức là đói đến đỏi mới 
quản lý, xóa bỏ cơ chế quản lý tạp 
trung quan liêu bao cấp; xây dựng 
và thực hiện cơ chế quản- lý kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Về vấn đứt 
này thời gian qua đã có nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 3 và các quyết! 
định cụ thề của Hội đồng bộ trưởng. 
Nhưng phải thấy rằng theo tỉnh thin 
của các văn bản này thì vẫn còn thi 
hành song song hai cơ chế: cơ chế cũ 
và cơ chế mới (cơ chế bao cấp và cơ 


chế kinh doanh) chứ chưa phải đã 
“chuyền hẳn sang kinh doanh. Đó là 


những việc làm khó tránh trong quá 


trình đồi mới nhưng không được coi 


như thế là đã đổi mới xong xuôi rồi. 
Cho nân đề trực sự đồi mới quản lý. 
cần nhải tiếp tục chuần bị đề sớm 
tiến tới thực hiện n:iột cơ chế kinh 
doanh đầy đủ. Nội ĐME cơ bản của 
cơ chế đó là: 


— Co: các đơn vị kinh đoanh và cŸ. 
cơ q"an quản lý nhà nước là hai hệ 
thống khác nhau, chứ không phải 
tro›ø cùng một hệ thống. Do đó, bộ 
không phải là cấp trên trực tiếp của 
xi nghiệp. Từ đó mà tách công việc 
nhà nước ra khỏi công việc xí nghiệp, 
tách hành chính khỏi kinh đoanh. Nhà 
nước điều khiền nền kinh tế, nói một 
cách hinh ảnh như điều khiền một 
trận bóng đá. Trong đó nhà nước là 
trọng tài, thề chế quản lý như luật 
bóng đá và xi nghiệp là các cầu thủ. 

— Nhà nước điều khiền và khống 
chế vĩ mô nền kinh tế bằng : 


+ Chiến lược và 'kế hoạch kinh tế 
quốc dân 


+ Các luật pháp kinh tế 


+ Các công cụ điều tiết, kích thícb 
Yï mô 
— +l1loạt đọng giáo dục, kiềm tra, 
trăng phạt 

— Các đơn vị kinh tế thuộc các 
thành phần kính tế là những chủ thề 
sản xuất bàng hóa, là những doanh 
nahiệp », kinh doanh độc lập. Từ nay 
vận mệnh của nó không hoàn toàn 
phụ thuộc vào những mệnh lệnh, chỉ 
thị của cấp tren, các doanh nghiệp 
hoạt động theo nguyên tác tự cấp 
vốn, lấy thu bù chỉ, lời ăn- lỗ chịu. 

— Quan hệ giữa nhà nước và các 
đơn vị kính tế thực hiện không phải 
- bằng kế hoạch pháp lệnh (cũng không 
phải bằng đơn đặt hàng, nếu cần đặt 
hàng thì các tổ chức kinh, tế của nhà 
nước đặt chứ không phải nhà nước đặt) 
mìà bắn ø luật- pháp về thuế kiah doanh. 
Trong khuôn khồ pháp luật của nhà 
nước các doanh nghiệp được tự chủ 
kinh doanh, tự do làm ăn buôn bán, 
.- tự cân đối, tự phát triền và có quyền 
làm mọi việc cần thiết, hợp lý và có 
lợi, kề cả trực tiếp xuất nhập khầu và 
thỏa thuận giá cả đề hoàn thành tốt 
kế hoạch kinh đoanh và nộp đủ thuế 
kinh doanh cho nhà nước: 


Ba Vấn đề cấp bách trong đồi mới 
quản lý là: Thống nhất tư tưởng và 
hành động theo , hướng đồi mới triệt 
đề, không làm nửa vời (như trên đã 
trình bày); tồ chức làm thử rộng rãi 
đẻ rút kinh nghiệm xây dựng cơ chế 
mới; sắp xếp. lại tỏ chức, bồi đưỡng 
đào ˆtạœ hai loại cán bộ: cán bộ quản 
lý nhà nước và cần bộ quản lý kính 
doanh. 


_5 — Quan hệ trao đòi 


Sở đi chúng ta đề cập đến vấn đề 
này là để bảo đam cho cách mạng về 
quan hệ sản xuất nhàm đúng mục 
đích phát triển mạnh nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành' phần. Nói đến quan 
hệ trao đói trong sản xuất hàng hóa là 


nói đến quan hệ hắng hóa, puan hệ 
thị tường. 

— Sản xuất hàng hóa là sản xuất 
để bán chứ không phải đề tiêu dùng 
cho bản thân người san xuả‡. Cho 
nên, nói đến hàng hóa là nói dèén mua 
bán, đến quan hệ hàng — tiên, lấy 
đồng tiền làm phương tiện lru., 
thông; mua bán bằng tiền, gắn hàng 
với tiền, gắn mua-với bán theo nguyên 
Lắc «tiền trao cháo múc  , 

Lý luận và thực tiễn đã chÏ rõ việc 
trao đồi hiện vật giữa nhà nước và 
nông dân đã làm cho nhà nước mất 
nhiều hơn được : mất 15 — 20% vạt tư 
do không thu lại đủ nông sản; vốn 
ứ đọng trong vật tư hàng nửa năm 
không quay vòng được; vật tư hàng hóa 
đưa về không bao giờ phù hợp với 
yêu cầu eụ thề của nông dân nên sinh 
ra mua đi bán lại, để thêm con buôn 
ăn chênh lệch piá. Do đó, đề nghị đứt 
khoát xóa bỏ chế độ trao đồi hiện vật, 
thực hiện quan hệ hàng — tiền. 

Đề thực hiện quan hệ hàng — tiền 
cần phải có hàng, có tiền và nắm 
hàng, nắm tiền. Nhưng phải nắm hàng, 
nắm tiền qua mua bán theo giá cả 
kinh doanh chứ không phải «cung 
cấp?, giao nộp " theo giá rẻ như lâu 
nay. Và nắm hàng nắm tiền không 
phải là găm hàng trong kho, cất tiền 
trong két mà là quay vòng nhanh 
hàng và tiền, làm cho hàng và tiền đi 
từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng 
bằng con đường ngắn nhất với thời 
gian nhanh: nhất. 


— Đề phát triền sản xuất và lưu 
thông hàng hóa cần phải thực hiện cơ 


_ chế thị trường. Các đơn vị kinh doanh. 


phải xuất phát tử nhu cần mua và khả 
năng bán của thị trường đề xây dựng 
kế hoạch sản xuất, kinh doanh và 
phải mua bán mọi đhứ hàng hóa trên 
thị trường theo thời giá. 

Thị trường hàng hóa là thị trường 
xñ hội thống nhất trong nước gắn với 
thị trường thể giới, bao gồm thị 
trưởng nông sản và hàng tiêu dùng, 
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thị trường tư liệu sẵn xuất, thị trường 

kỳ thuật và địch vụ, thị trường tiền 
_ tệ, thị trường lao động...; sản phầm 
khoa học cũng là hàng hóa. 

Cơ chế sử dụng thị trường lao động 
là cho tự đo chọn nghề, chọn nơi làm 
việc và thực hiện rộng rãi hợp đồng 
-_ lao động. 

— Nhà nước quần lý thị trường không 
phải bằng cấm chợ ngăn sông mà 
bằng cho mở rộng sản xuất và lưu 
thông hàng hóa. Nhà nước chủ yếu 
dùng các biện pháp kinh tế đề quản 
- lý thị trường như xây dựng các thị 
trường hàng hóa, tö chức lại thị 
trường. bỏ các khâu trung gian, làm 
tốt các dịch vụ thị trường, ban hành 
và thực hiện đúng đắn các chính sách 
thuế... Thương nghiệp quốc doanh 
phải hòa hợp vào thị trường gã hội 
đc cạnh tranh và đấu tranh. Thị 


trường nước ta phải phân đấu hòa 


nhập vào thị trường thế giới. 
_* 
Những điều trình bày trên có thề 


tóm tắt lại trong BH điềm cơ bản 
sau đảy : 
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“Cuộc cách mạng quan hệ sản 
xuất không có mục tiêu tự thân mà chỉ 
có mục tiêu làm cho quan hệ sẵn xuất 
luôn luôn phù hợp với lực lượng sẳu 
xuất đề đầy mạnh phát triền sẳn xuất 
hàng hóa. Nói một cách khác, đầy 
mạnh nhát triền sản xuất hàng hóa 
là mục tiêu của cách mạng HÒnC hệ 
sản xuất. 

— Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội 
là giàu mạnh và công bằng. Chế độ 
sở hữu chỉ là phương tiện, đo đó cần 
vận dụng linh hoạt nhằm đạt tới mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội. 


— Coi lợi ích kinh tế là động lực 
của sự phát triền kinh tế. Hết sức coi, 
trọng lợi ích của người lao động. 
Thực hiện nguyên tắc phản phối «có 
làm có hưởng, có vốn có lãi › 

- Xóa bỏ trao đồi hiện vật, thực 
hiện rộng rãi quan hệ hàng ~ tiền và 
tự do lưu thông hàng hóa. 


— Thực sự đồi mới quản lý, chuyền 
hẳn sang kinh đoanh, thực hiện tự 
quản xã hội chủ nghĩa, không làm nửa 
VỜI. 

Những điều suy nghĩ trên có thề 
đúng boặc gàn đúng, mong được góp 
phần tìm ra con đường đi thích hợp 
trong điều kiện của nước ta. 


Lộ 


Đi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


- §Ự THẬT VÀ VIẾT VỀ SỰ THẬT 


đị như là sự thật, nhưng sự 
thật đâu có giản đị. Công việc 
tìm đến và viết về sự thẬt 
!tri khá !À nhức tạp bởi những diễn 
b:ến xung quanh, bởi tác động của 
- bản thân sự thật đối với người đi tìm 
kiếm nó, 


Ít lâu nay, giới cầm bút thường 


nhắn mạnh vai trỏ của sự thật và 
lẩy đó làm tiêu chí cho ngòi bút cũng 
như nhàn cách của người viết, Có vẻ 
như đã một thời, chúng ta ít quan 
tàm đến sự thật hoặc né tránh sự thật. 
Thực chất, bây giờ cũng mới chỉ là 
bước đầu đề tiếp cận sw thật, 
Sự trật tronz đời sống thưởng có hai 
mặt, có phần chủ yếu và thứ vếu, có 
tót và xáu. tích cực và tiêu cực, Người 
càm bút đi đến với sự thật, nhận 
thức được nó và phanh phui nó ra 
sao. đó lại còn tùy thuộc vào nhãn 
quan chính trị, xã hội và tầm mỸ của 
từng nguời, : 


Tỏi có chút kỷ niệm khi lên biên: 


giới phía bác yào đầu năm 1979, Khi 
đó tôi có nhiệm vụ phát hiện những 
nhân tố tích cực, những tảm gương 
chiến đấu bìo vệ Tò quốc. Tôi gặp 
một trung úy quản đội đã về hưu của 
xñ M.F, Nhi dịch tàn còng đến, đồng 
chí ấy đã một mình một súng bắn tỉa, 
hạ máy chục tên, án ngữ con đường 
tiến quản của chúng. Còn nhiều đồng 


GƯỜI ta thường nói: giản 


MAI NGỮ * 


Lả 


- 


chỉ nam nữ dân quân đân tộc thiều số 
chiến đấu rắt dũng cảm, mặc dù thành 
tích chưa thật cao. Đó là sự thật. 
hoặc là một phía của sự thật. Phía 
khác lại đáng phàn nàn: nhiều cơ 
quan chỉ huy, lãnh đạo của nhiều địa 


phương đã bố chạy. Đó IA hai mắng 


đối nhau của một sự thẬt. 


Đồng chí trung ủy có kề lướt cho 
tôi nghe một chí tiết rất hay: g:ữa 


"trưa của môi ngày chiến đấu, bà mẹ 


già đã ngoài bảy mươi eủa anh đe¡n 
cơm ra tràn dịa cho con, Trận địa của 
anh thiết lặp ngay trên sườn ni, dối 
điện với quân dịch. Trong khi anh 


_n eơm, bà đã đứng cảnh giói, quan 


sát và chỉ cho anh bản vào bọn địch 
đang lén lút xông lên, Anh ø:::c mẹ 
rút về nhưn¿ bà mẹ nói: *®llỏi đánh 
Tây tao còn chẳng sợ nữa là bây 
giờ... Và chính: cát chỉ tiết ấy đã 
làm xúc động mọi người khi anh dược 
lên báo cáo mnủng công toàn tỉnh. Sau 
này, anh được tuyên đương là Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhàn đàn. 

Vậy Lôi có che giấu sự thạt không, 
khi tôi không hề nh đến sự bèn nhát 
của nhiều kẻ kháeœ trong bài viết của 
mìng sau này ? Chỉ viết vẻ thành tích 
chiến đầu của người trung úy anh 
hùng kia có là sự thật khòng? Theo 


„ tòi, tắt cả đêu dúng với sự thật và tôi 
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hồi 


cho rằng đó mới chỉnh là cái sự thật 
cầu thiết cho lợi ích của nhân đân ta 
lúc đó. Như vậy. sự thật có cái là cần 
thiết và có ích, lại cũng có cái nói ra 
là vò bồ và có hại. TẤt nhiên, sau này 
chúng ta không thề bỏ qua toàn bộ 
sự thật dù ở phía nào, nhưng đó H 
công việc của các nhà viết sử và viết 
tiêu thuyết... 


Gần đây cũng có người đưa ra 
những luận điềm là có hai thứ sự 
thật, một dành cho các nhà cầm 
quyền và mội thuộc về nhàn đân. Họ 
muốn đối lập hai sự thật đó và khuyên 
người viết nên đân thân vào sự thật 


của nhân đân. Luận điềm này ra đời 
cùng với cái thuyết về * lực đối trọng ». 


và luận điềm muốn hình thành một 
« thiết chế song phương » v.v. Ơ đày 
tất cả đều vượt ra khỏi tư duy và 


_nghề nghiệp của người cầm bút chúng 


ta và tất nhiên không thuộc phạm vi 
của bài viết. | 

Rồi lại có câu chuyện thế này : 
tháng † vừa qua, báo chí có đưa một 


- đái tín rất ngắn rằng sau hi kiểm tra 


chất Tượng sắn phầm bán ở cửa hàng 
Bách hóa tông hợp Hà nội, cơ quan 
quản lý tiêu chuần chất lượng thuộc 
Bộ nội thương đã yêu cầu đình chỉ 
bán một số mặt hàng như xe đạp 
VIHA, biến thế điện của nhà máy eơ 


khí chính xác số Í, nồi cơm điện của „ 


hãng COVINA và hãng HUWVAL.. 
Một mĩu tín rất ngắn — có thê đúng 
là sự thật — nhưng tác động của nó 
lại rất mạnh đối với tàm lý khách 
hàng và các nhà sản xuất, Tôi chưa 
nỏi về những diễn biến phức tạp trong 
việc kiềm tra chất lượng đô điện 
cũng như Yê trách nhiệm của các nhà 
sản xuất... Nhưng việc đưa tin ấy đã 


tạo thêm bào nói khó khăn cho những ¿ 


nhà sản xuất trong lúc họ đang phải 
đương đầu với cuộc tấn công đữ đội 
của hàng ngoại, Liệu có nên đưa tín 
như thế không 2 


° 


"9 


sớ 


- 


Cách đây hơn chục năm gì đó, cø 
người đưa ra luận điềm (nghe nói hợc 


. được từ nước ngoài) rằng: Nửa cái 


bánh mỉ là bánh mì, nhưng nửa sự 
thật không phải là sự thật. Luận điềm 
này mới nưhe thì có về lô gích lắm 
nhưng đó -lại là thứ lô gích duy vạt 
tàm thường. thô thiện. Không thẻ quan 
miệm được sự thật (mà chúng ta dang 
bàn ở đây) như một cái bánh mỉ, böi 
vì nó vàn động khách quan, được phản 
ánh trong tư duy, tỉnh eäm và trí tuệ 
của con. người, Không thề có một sự 
thật trần thùi lủi như mội qhứ \ àt 
chất thông đụng. Cứ cho rằng “sự thậi 
có hai nửa đi nữa tÍ cũng phải có cải 
nửa phần chủ đạo,chi phối phản còn lại 


- kía, mà cái thuộc về phản chủ dạo lại 


hoàn toàn do nhận thức của ngưẻi 
tiếp cận nó. Có thể dân ra đây vài la 
sự kiện đã được công bố trên báo chỉ 
hỏ? năm ngươờki. Cùng mội sự kiện mà 
môi tờ báo đưa tin hay bình luận 
một khác, khiến người đọc hoang 
mang không sao liêu nồi thực chất 
vấn đề. 
~ 

Cuối tháng 9 năm ngoái, ở Hà nói 
có cuộc họp của những ngưới sáng tác 
trẻ (trẻ gì mà có anh trên sáu mươi, 
có anh trên năm mươi tuôồi 2). Sau có 
nều căn eứ vào các báo thì ::pgười đọc 
chịu, không thề nào bình dunm được 
thực chất và kết quả của cuộc họp ấy. 
Bão Tiên phong hay báo Tuôi trẻ thi 
tưởng thuật và bình luận coi như 
mọi sự kiện lớn, thành công tốt đen; 
những ý kiến phát hiểu tronz cuộc 
họp rất chỉ là mới mẽ..,, trong Rhiỉ 
nhiều báo khác ở Hà nội lại đưa tin 
khách quan hơn hoặc nghiêm khác 


- phê phán nó. Báo Tiền phong trong 


bài tường thuật của mỉnh đã cắt xén 
và biên lập lại bài việt của cộng tác 
vien, đưa lên những tiêu đề hấp dàn 
đến nói chính tác, giá của bài bảo dó 
đi đâu cùng phải thanh mình bàng 
cách chìa bài gốc của mình ra đối chiều 
lại. Bồi cũng chính tờ bảo này, có lễ 
đề rộng đường dư luận, đã cứ phóng 


® 
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viên đến phỏng vấn Tồng thư ký Hi 


nhà vàn, nhưng không rõ vì lý do gì 
cuộc phỏng vấn mất nhiều thì giờ Ấy 
lại khổng thấy được công bố. Điều 
này thật khó hiều! _ 

: : ` 


. Lại một cuộc họp khác, cuộc họp 
của Bah chấp hành Hội nhà báo Việt 
nam. Báo chí Hà nội tường thuật với 


_ nội dung khá đầy đủ, nhưng căn cứ 


'trên báo Sài gòn giải phóng hay báo 
Tuồi trẻ, người đọc có cảm tưởng như 
cuộc họp đó chỉ bàn có mỗi vụ việc 
của Tồng biển tập báo Văn nghệ (dang 
được chấn chỉnh). Và do đó, người đọc 
không thề không thắc mắc rắng tại sao 
Hội nhà báo lại quan tâm nhiều tới 
công việc nội bộ của một hội bạn “đến 
như thế ? Tất nhiên theo tôi hiều, đây là 
một thông tin thất thiệt và nhiễu loạn. 
Trước và sau đó, vụ việc VỀ tuần báo 
-Yän nghệ cũng đã được tung tin thất 


* thiệt khá nhiều. Bây giờ, các bạn đồng 


nghiệp ở miễn Nam đã được thông báo 
rõ ràng, đã hiều rõ thực hư thì việc 
công kích Hội nhà văn Việt nam, thông 


qua vụ việc của Tồng biên tập báo Văn 


nghệ lại chuyền làn và tập trung hỏa 
lực trong một sổ tờ tập chí ở vài 


tỉnh miền Trung. Dường như thông. 


qua vụ.việc của báo Văn nghệ (đây 
là điều mà người đọc cảm thụ được), 


ˆ người ta muốn đi tới một cải đích 


:nào đó mà tất cả những sự kiện 
được nêu ra chỉ là cái cớ. Tồng biên 
tập bao Yăn nghệ. xé! cho cùng cũng 
*chỉ là nạn nhàn của những cái cỡ ấy 
trong cuộc công kích này mà thôi... 
^ - ¬"¬.—- 
— Vậy thì sự thật, cải sự thật mà 
người ta mưốn fÌm đến nằm ở đâu? 
Nó đang được phủ lên bằng những 
luân điềm hoa mỹ và xa lạ nhưng lại 


-có về hấp dẫn. Bởi thế, người ta đã 


-tốn quá nhiều giãy mực và cộng sức 
của công nhân nhà in về những lý lẽ 
vòng vo này... Dần dà thì mọi điều 


- trở nên rõ ràng, bài viết «Nhân cách 


phà văn» của Hoàng Pnùủ Ngọc 
Tường đãng trên báo Tiền phong chủ 


nhật số 4 (1989) đã tự bộc bạch. Đây 
mới là *sự thật ?! | : 


} 


G ).‹ : 
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Cuộc hành trình đi đến với sự thật 
quả là không dễ dàng bởi sự thật 
luôn thiên biến vạn hóa. Nhiều khí 
nó lại được ngụy trang một cách 
khéo léo bằng nhiều thủ pháp, nhiều 
ngôn từ hữu hiệu. Thời gian qua, báo 
chi đã nêu ra khá nhiều vụ việc tiêu 
cực, và cũng nhờ có.báo chí, các cơ 
quan chức năng đã giải quyết được 
một số trưởng hợp. Bạn đọc đã thực 
sự tin cậy vào báo chí,coi báo chí 
như người bão vệ cho họ vẽ tính 
thản và cả về guyền lợi công dàn. Thế 
nhưng gần đây, người đọc bất đầu 
phải đặt câu hỏi về sự chính xác của 
các vụ việc mà báo chí đưa ra. Bởi đã 
có vụ mà nghe đài, báo loan tin thị cứ. 
tưởng nlÌtw một số nhân vàttrong đó 


“đầy dây tội lỗi, trước sau cũng bị xử 


1ý theo luật hình (như ông Trần Xuàn 
Hợi, Tồng giâm đốc Liên hiệp công ty 
rượu bia l), nhưng chỉ sau đó ít lâu 
thì thông tin lại khác hẵn Tất cả 


- điều đó cũng chưa hắn đã là quan 


trọng: có thề người phóng viển đi 
điều tra đã bị nhiều tran vị những lý. 
do khác nhau. Cái mà người đọc cân 
biết, cân được thông tin là nguyễn 
nhân gì đã dẫn đến những vụ việc 
tiêu cực đó. 


Khi cùng một sự việc mà hai tờ báo 
thông tin khác nhau hoặc trát ngược: 
nhau thi sự thật ất. phải nằm ở một 
phia hoặc nghiễng về một phía Gòn 
phía bên kia là sự thật « rởm ® hoặc bị 
cắt xén. Khi vụ việc đã ngã ngũ đúng 
sai, đã được cơ quan thanh tra và luật 
pháp công bố, người nói sai, thông 
tin sai không thê lờ đi, coi như chẳng 
có chuyện gì xảy ra. Cần phải cố sự 
cnói lại », thông tin lại cho sòng 


` 


H&) 


pl ng, Có làm như thế mới gây hại 
- niềm in che người đẹc. 


Những người eầm hút cang đấu 
tranh cho nốt nền đân củ Nự lội 
ølu pzh7a, đầu tranh chống 1 ệ quan. 

H 
'Ð 


liêu bao cấp đang đẻ nĩịng trên đời 
sống cả 1 lọc, đấu tranh co công cuộc 
đãi mới của toàn đing. toàn đân, 
nhưng n”,ười la có cảm giác như một 
SỐ người (rong chúng ta mới chỉ chĩa 
ngòi bút vào người khác,có vẻ như 
neHời cầm Lút đang đứng ngoài mọi 
m? bê Lỗi, tiêu cực vậy !lDBáo chí và 
n:ưrời viết phải đũng cảm, rước hết 
phẩi đĩ:nơg cảm với bản thân mình. Sự 
đồng cảm không hao giờ biều lộ bằng 
lỗi hò Ta, phá phách. Dũng cảm đề 
tìn, ra được sự thật và tìm ra không 
mái chỉ đề tìm ra, dÔng bố nó mà dè 
thay thể một sự thật xấu xa bảng một 


sự thật tốt đẹp, có Ích lợi trong công: 


cuộc xây dưng chủ nghĩa xã hội hiện 

nay.DP:iy giờ tìm cái sự thật xấu lại 
đề hơn (mm một sự thật tốt đẹp. Bởi 
nó không đẻ nên người đọc mới cần 
đến báo củi, 


Tôi có cảm tưởng như trong nhiều 
vụ việc tiêu cực, báo chí mới đi được 
na đườn:, mới chỉ minh oan được 
(phần nào) cho người vô tội. Hoặc 
mỚi g1Úúp các €Ø quan quyền lực gạt 
bỏ những phần tử thoái hóa ra khỏi 
đương vị của họ. Một nủa nữa có lẽ 
văn còn nảm trong vòng bí mật, chưa 
'được phanh phui và công bố. Mà điều 
này lại rất cần thiết, Tại sao đại tá 
Phan Văn Tợn lại bị tù oan đến 2 năm ? 
Và bao nhiêu trường hợp khác nữa, 
tại sao vậy ? Nguyên nhàn-chắc chắn 
không phải do chế độ ta sinh ra mà 
chúng hoàn toàn do những kẻ xấu gây 


s4 


,T8. Nếu không. phanh phui được 
“ nguyên nhân của: những hiện tượng 
y thì làm sao có thè đôi ti:ay được 
tình thế ? Cái bấy được giương lên 


đề hãm hại nguời vô tội, chúng te 


mới celil kéo đưac người bị nạn đó. ra 
khỏi bầy chứ chưa phá được bấy. Có 
nghĩa là đến một lúc tảo đó, người 
khác sẽ mặc vào hãy. Sự thật về cái 
bẫy còn dữ đội hơn,nguy hiềm hơn 
sự thật về người bị mie bẫy. Cái nửa 
sự thật này (nếu gọi đó là nửa) méì 
nghiêm trọng, mới có nhiều tác lại 
và mới là phần chủ đạo, mới cần 
đến sự dũng cảm quên mình của nhà 
báo, Dáo chỉ vửa qua đã giành đưcc 
thắng lợi trong nhiều vụ đếu tranh 
chống ti¿u cực. Nhiều kẻ tha bóa. sa 
đọa đã bị rời khỏi chức vụ. Nhưno 


cuỆc sống của quảng đai nhàn dân ở ˆ 


những nơi đó ra sao,có những biến. 
đồi gì sau khi kẻ lộn hành làm lậy 
không còn nữa. Như ở tỉnh Thanh 
hóa hoặc xã Đồng tiến v.v. chẳng 
hạn ?Kết quả của những cuòc đều 
tranh chống tiêu cực ấy sẽ là con số 


không nếu chúng khôig đem lại hiện, 


quả gì clo công việc sản xuất và đời 
sống của người dàn, ngoài việc loại 
trừ vài con sàu mọt của xã hội. 

Bản về chộc hành trình đi tìm sự 
thật trong lĩnh vực thông tin báo chí 
thì còn nhiều điêu cần nói, cần trao 
đồi. Dù sao chứng ta cũng mới chì ở 
giai đoạn mở đầu, ncay Đẳng và nhân 
dân ta cũng đang ở thởi kỷ tập sự 


-trong công cuộc dân chủ hóa xã hội, 
khi mà trình độ dàn trí của chúng ta ' 


chưa' cao. Trên con đường ấy, chúng 
ta hy vọng nhiều vào bản lĩnh và 
trách nhiệm công dân của người 
cầm bít. , 


Đải mới ~ Ý kiến và kinh nghiệm 


Vững vòng †ư thế đi lên 


“ 


` 


quốc lận thứ VI, đồng chí 
Tồng bí thư Nguyễn Văn Linh 
đã biều đương nhà mây Dụng 


LỒ 


cu cơ khí xuất khầu Hà nội (viết tất:" 


DCCKXKHN) là một trong các mô 
_ hỉnh sớm từ bỏ cơ chế quan liêu bao 
-eấp, chuyền sang hạch toán kinh 
'đoanh xã hội chủ nghĩa, đưa sản Xuất 
. phát triền, bảo đảm hài hòa ba lợi ích. 
-Hiện nay, trong tỉnh hình một số nil.à 
máy phải ngừng sản xuất, đứng trước 
nguy cơ phá sản, thì nhà máy 
.DGCKXKHN vẫn trong tư thế đi lên, 
mọi hoạt động của nhà máy vẫn tiến 
hành nhịp nhàng, đời sống công nhàn 
ồn định, đóng góp với nhà nước đầy 
. đủ. | : 


Từ một cơ sở sẵn xuất đụng cụ y 


tế nhỏ bé, xáy đựng thành một nhà: 


-mây sản xuất dụng cụ cơ khí xuàt 
khầu tương đổi lớn, nếu thụ động đựa 
dẫm thì không thê x¿y dựng nhà mí v 
vững mạnh và đưa sản xuất phát triền 
được. Nưayv từ những năm đầu mỚI 
thành lập, bạn lãnh cạo nà máy 0à 
ý thức rất rò điều đó. 

Nhiệm vụ œvanil trọng hàng đầu của 
việc xâv dựng nhà máy là kLan 
trương đào tạo cho được mát lớp tông 
nhân đông đảo có tay nghề khá và 
phầm chất chính trị tốt. Mặc dù kinh 
phí có hạn, cơ sở vật chất còn nhiều 
khó khăn, thiếu thốn nhưng lãnh đạo 
nhà máy vận ưu tiên đầu tư mở lớp 


ẠI Đại hội công đoàn toàn. 


RCUVỄN TRỌNG #*` +: 


đào tạo công nhân. Do vậy, hàng loạt . 
công nhân đã được đào tạo, hết lớp 
này đến lớp khác ; nhiệm vụ sản xuất 
phát triền đến đâu, công nhân được 
đào tạo đến cé. Từ đội ngũ công nhân 
này và tháng qua các phong trào thị 
đua lao độn; sún xuất, nhà máy đã 
lựa chọn những công nhân ưu tú đề 
bồi dường, kết nạp vào Đảng. VÌ thế, 
từ năm, sáu đảng viên lúc mới thành 
_ lập nhà máy, den nay, đội ngũ dáng 
viên đã có tới hàng trăm người, 
chiếm 15% tồng số "an bộ, công nhân 
viên chức của nhà máy ; ở mỗi phân 
xưởng có một chi bộ và hầu hết các tồề 
sản xuất đều có tò đảng hoặc đảng 
viên. _ 
Nhà máy DCCKXEKHN đặc biệt chú 
ý xây dựng một bạ máy quam lý cổ 
một đội ngũ cốt cân lãnh 
đạo có răng lực và phầm chất tốt, đề 
bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ 
tiêu kể hoạch, biện pháp sản xuất 
tron mọi tình krống. Các phòng, 
lan chức năng thuộc cơ quan quản lý 
được sắp XẾp gọn nhẹ và trách nhiệm, 
"quyền lợi của chúng được gắn với kết 
quả sản xuất của các phân xưởng, tề., 
tún xuất, tö công tác. Chức nàng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, 
ban được quy định cụ thề, rõ ràng. 
Tiêu chuần của từng chức danh trong 
các phòng. ban, các phân xưởng được 
xúc định rõ. : 


liệu lực, 


* Chuyen viên tạp chỉ ÄZêy đựng đúng 
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Căn cứ chủ yếu đề nhà mây 
DCCKXKHN lựa chọn, đề bạt cán bộ 
là hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ài 
lao động tốt, điều hành sản xuất kính. 
doanh dạt hiệu quả cao thì được đề 
bạt, dù người đó chưa phải là đảng 
viên, chưa có học vị, bằng cấp cao. 


Vấn đề công khai và dân chủ trong 
. sắp xếp, đề bạt cán bộ của nhà máy, 
tử lâu đã trở thành nền nếp quen 
thuộc. TãiI cả các trường hợp thuộc 


thầm quyền quyết định của giám đốc. 


đều được đưa ra bàn bạc tập thê trước 
trong cốt cán lãnh đạo, thăm dò ý 
kiếr: cân bộ, công nhân và khi căn thị 
tö chức bó phiếu tín nhiệm. Chỉ khi 
nao đạt tới sự nhất trí-cao thì giám 
đốc mới ra quyết định bồ nhiệm, hoặc 
thay đôi, bãi miễn cán bộ. Đày là vấn 
đẻ phức tạp, nếu thiếu thận trọng, ấp 
đặt. thiếu khách quan, vô tư thì không 
chỉ gảy ảnh hướng xấu đen sản xuất 
kinh doanh mà còn tạo nén sự lũng 
củng, mất đoàn kết. Mọt điều mà nhà 
máy DCCEXIRIIN rút ra được trong 
việc bố tri, sắp xếp cần bộ là mọi 
người thường de nhất trì với nhau về 
những tiêu chuän chung chung nhưng 
lai hay khác nhau về đánh giá, 


nhin nhận ưu. điềm, khuyết điểm của ~ 


người cán bộ, từ đó đi đến không 
nhất trí trong việc lựa chọn đề bạt. 
Gặp tỉnh hình này, ban lãnh đạo nhà 
my kiên quyết gác lại, 
đơi nhau, tiếp tục thuyết phục nhau 
và kiềm nghiệm trong thực tiên, 
hết sức tránh áp đặt. Thí dụ, có 
mót quản đốc phản xưởng năng lực 
đuối điều hành sản xuất kém, 
"giám đốc muốn thay nhưng công nhàn: 
vẫn tín nhiệm vì tính tỉnh của đồng 
chí này xuề xòa để dãi. Một quản đốc 
khác, năng lực khá, nhưng trong thời 
gian phân xưởng chuyền hướng sản 
xuất, công nhân chưa kịp làm quen với 
kỹ thuật sản xuất mặt hàng mới, các 
chỉ tiêu kế hoạch không hoàn thành, 
công nhân quy trách nhiệm cho quản: 
đốc là thiếu năng lực điều hành, thiếu 


kiên trì chờ - 


dân chủ, đốc thúc anh em làn việc 
không được thì cáu gát, nên đề nchị 


- thay quản đốc. Nhưng giám đốc nàm 


vững thực chất của vấn đề, đưa ra 
bàn bạc dân chủ, sau đó ban lãnh đao 
nhà máy quyết định đề cả hai quảop 
đốc nói trên tiếp tục điều hành sãán 
xuất một thời gian nữa. Kết quả là, 
sau một quý, phản xưởng do quản 
đốc năng lực đuối điều hành. sản 
xuất không phát triền được, ảnh 
hưởng đến tiền lương tiền thưởng 
của công nhân, anh chị em đã niáất 
trí với giảm đốc thay quản đốc đó. 
Và, phàn xưởng do quản đốc năng lực 
khá điều hành, sản xuất phát triềp 
mạnh, trở thành phân xưởng dẫn đầu 
phong trào thi đua trong nhà máy, 
tiền lương, -tiền thưởng của công 
nhàn được tăng lên, anh chị em kiến 
nghị với giám đốc không thay quản 
đốc này nữa. 


Bàng các cách trên, nhà mây 
DCCKXKIIN đã lựa. chọn được một 
đôi ngũ cốt cán lãnh đạo có phầm 
chất tốt, năng lực khá. Hầu hrt anh 
chị em được đào tạo tại nhà máy, 
trưởng thành từ công nhân, trong đó 
một số đồng chí đang là những cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt của nhà máy. Anh 
chị em bhiều người, biều việc, lại 


- được đào tạo cơ bản về chuyên môn, 


kỹ thuật nên đã không chịu bó tay 
trước những khó khăh khi chuyền 
sang cơ chế mới. ` 


Nhà máy DCCKXKHN đổi lên theo 
tỉnh thần tự trang trải, tự phát triền 
là chủ yếu. Tạn dụng máy móc, thiết 
bị sẵn có không đủ thi tìm kiếm thêm 
máy móc, thiết bị của các nhà máy 
khác đã loại bỏ hoặc sử dụng không 
phù hợp đưa về sửa chữa, cải tiến đề 
dùng. Hết sức chú trọng đồi mới công 
nghệ đề tăng năng suất.. lao động, 


nàng cao chất lượng sẳn ' hầm V. V. 


Huy động đến mức cao nhất nguồn 
vốn tự có, bảo đảm quay nhanh đồng 
vốn bàng cách tiêu thụ nhanh san 
phảm, han chế vay vốn của cân 
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_Kuất phải có lãi, 


hàng. Bám sát thị trường, kịp thời 


chuyền hướng sản xuất, đáp ứng yêu 


cầu tiêu dùng với giá cả xã hội clLấp. 


thuận, bảo đảm gẵn xuất đến đâu tiêu 
thụ nhanh đến đó. Mở rộng liên doanh, 
Hiên kết đề chiếm lĩnh thị trường, tiêu 


- thụ sản phầm, nhất là tìm kiếm vật 


tư. Chú trọng nâng cao chất lượng 
bạc] toán kinh tế, bảo đảm đã sản 
-phải đạt được niục 
tiêu xã hội của sản xuất, 


Với kiến thức và cung cách quần 
lý trcn dây, đội ngừ cốt cán lãnh đạo 
, nhà máy đi bảo đảm quản lý, điều 
:hành sản, xuất kinh doanh năm nào 
cũng hoàn thành vượt mức cả về thời 
gian, giá trị tồng sẵn lượng và năm 


. sau ao giờ cũng cao hơn năm trước. 
Năm [988 vừa qua, nhà máy đã hoàn 


thành vượt mức kế hoạch 0,25 giá trị 
tồng sản lượng, tăng hơn năm 1987 
trên 8,5%. Cả bảy mặt hàng của nhà 
máy đều được nhà nước cấp dấu 
.chất lượng cấp I. Tất cả các sản phẩm 
xuất khu của nhà máy đu không bị 
khách hàng khiếu nại, không phải tái 


chế. Nhờ sản xuất phát triền, nhà 


“máy đã nộp, ngân sácignl:à nước tầng 
thêm 827, bảo đầm ồn đỉnh, tiến tới 
cải thiện đời sống công nÌân, đồng 
thỏi có vốn đề bảo đảm nijp độ sản 
xuất của nhà máy. 


+ Nhà mây eðôn bảo đảm cho công 


nhân thật sự làm cỉủ nhà màẫy, tiểật 
sự tham gia công tắc cuản lý, 

Đề thực hiện điều đó, công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng được đặt lên 


hàng đầu và được tiến hành thường. 


xuyên liên tục bằng nhiều biện pháp 
cụ (i:Š, nhiều hình thức sinh động. Đại 
hội côogữ niàn viên chức tử phản 
xưởng đến toàn nhà máy được tô 
chức đều đặn hằng năm, Mọi công việc 
của nhà máy từ xây dựng, thực hiện 
kế hoạch, chăm 1o đời sống, phân 
phối, tiền lương, tiền thưởng đến lựa 
chọn, cứ người đi nâng cao tay nghề, 
hợp tác lao động ở nước ngoài dèu 
được đưa ra cho công nhân bàn bạc, 


tham gia ý kiến. Đảng ủy và ban giám 
đốc nhà máy luôn trân trọng ý kiến 
phê bình của quần chúng và xử lý 
thỏa đăng mọi kiến nghị của anh chỉ 
em công nhân. - 

Qua thực tiễn vận động công nhân, 
nhà ráy đã rút ra được miột điều là : 
nếu không kết hợp tốt với biện pháp 
hành chính, kinh tế thì hiệu quả côrg 
tác chính trị, tư tưởng sẽ hạn chế. Di 
đôi với việc giáo đục nêu cao ý thức 
là: chủ, ngh7a vụ lao động, cần phải 
làm cho từng công nhân thấy được 


- lợi fen của mình trong *nỗi việc làm, 


mỗi sản phầm sản xuất ra, thậm chí 
giúp cho người công nhân sau mỗi 
ngày lao động, có thề tự tính được 
mức thu nhập của mình và mức đóng 
góp cho nhà máy, cho nhà nước. VÌ 
vậy, ngay từ những năm còn chống 
chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhà 
máy đã đi vào hach toán kinh tẾ, 
khoán sản phầm cho công nhân và 
những năm gìn đây đã tiến hành 
k!.á tốt việc hạch toán đến từng phân 
xưởng và từng công nhân. : 

Trên cơ sở định mức lao động, vật 
tư, kỹ thuật, nhà máy tính toàn bộ 
hao phí vật chất cho từng sản phầm, 
khoán co công nhân làm ; công nhân 


"thanh toán với nhà máy bằng cẩn 


phầm tieo mức khoán đó. Công Hi 
sẽ được thưởng hoặc phải phạt 595 

giá trị chỉ số hao phí vật chất giam 
bớt được hoặc làm tăng lên trong quả 
trìnìw sản xuất Kết quả là, hiện 
tượng chạy tco &Ố lượng, lãng phí 
trong sản xuất mất hẳn; mọi người 
chủ động sàn Xuất, tìm mọi cách giảm 
hao phí vật chất, hạ giá trành sản 
phầm đề dược (hưởng và trong toàn 
nhà máy rộ lên phong trào thí đra 
phấn đấu hoàn thành vượt mức hạch 
toán chứ l;hông ehbju hụt đề phải phạt. 
Năm 1957, trong toàn nhà mấy mức 
giảm hao phí vật chất trong sản xuất 
trị giá gần 3 triệu đồng, păm 1955 
con số đó lê tới 37 triệu dong. Công 
nhàn được thưởng 50 các giá trị đó, 

(Xem tiếp trang Š8) 
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Hộ hảo  - —~ 


hd 


Hội tÈ32 v3 vai trà của nhân tố 
con n2ười trong sự nghỉ 
xâƒ dựng chủ nghĩa xã hội: 


.«<ce»› 
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_ ` Z 
: HEO thỏa thuận được ký kết giữa Tạp chí Cộng sản (Việt nam) và 

j ề tạp chí Người cộng sản (Liên xô), hội thảo Việt— Xô *Về vai tro 
của nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội? 

do Tạp chí Cộng sản tỒ chức đã làm việc trong hai ngày lvà 2 tháng 


6 năm 1989 tại Hà nội... ~ 


Dự hội thảo, về phía Liên xô có các đồng chí đại diện tạp chí Người 
cộng sản và Viện Mác — Lê-nim do đồng chí X.V. Kô-le-xnhi-cốp, Phó lồng biên 
lập tạp chí Người cộng sản làm trưởng đoàn ; về phía Việt nam có Ban biên 
tập, một số cán bộ và cộng tác viên của Tạp chí Cộng sản là giáo sư và phó 
giáo sư, nhà khoa học và hoạt động thực tiễn thuộc Viện Mác ^ Lê-nin, Ban 
kinh tế trung ương. Ban khoa giảo trung ương, Ủy ban khoa học xã hội Việt 
nam, Bộ giáo dục, Bộ đại học, trunø. học chuyên nghiệp và dậy nghề, Bộ ÿ 
tế... do đồng chí TTA Xuân SH ni TẦC khiển tẤn “an ch? C2ne sẵn làm trường 
đoàn. | 


Đây là lần thứ hai Tạp chí Èộng sản tỒ chức hội thảo về đề tài này. 
Nếu hội thảo lần trước (vào tháng 10- 1986) đã góp phần làm sắng tổ những 
quan điềm lý luận về vai trò của nhàn tố eon người và sự thống nhất giữa 
chính sách kinh tế và chính sách xã hội, thì lần này đã đi sâu vào vấn đề làm 
thế nào đề con người lao động tHẬt sự là động lực mạnh mẽ phát triền kinh 
tếT— xã hội, và hai bên cùng trao đồi học tập kinh nghiệm của nhau trên lĩnh 
vực mang tầm chiến lược quan trong này. 


Có tất cả 11 bản tham luận. 


Trong bản tham luận của mình, đỏng chí Hà Xuân Trường, Tồng biên tập 
Tạp chí Cộng sản phân tích nguyên nhân sâu xa của tình hình xã hội không 
ồn định hiện ñay và nêu lên một số biện pháp nhằm khắc phục tình hình 
đó. Đồng chí X.V. Kô-le-xnhi-cốp, phó tiến sĩ sử học, Phó tồng biến 
tập tạp chí Người c2nø sản nêu những văn đề chung về vai trỏ nhân tố con 
người trong cônz cuộc eäi tô hiện nay ở Liên xô. Phó giáo sư Lê Xuân Vũ, 
Trưởng Ban văn giáo TđYy chí Cộng sản đi từ lợi ích của cá nhân người lao 
động, đặtvăn đề cần có cá “một hệ thống động lực trong kinh tế, chính trị, 
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xã hội, văn hóa, tỉnh thần tác động dong øọ, cùng chiều và tác động đến 

mỗi con người lao động nhằm giải phóng và phát triền mọi lực lượng bản 

chất của con người °, Phó tiến*sĩ kinh tế học N.Đ. Gô-lốp-nhin đề cập đến 
'  œquyền sở hữu của người lao động và một 'số yấn đề }ý luận và thực tiêu 
đang diễn ra ở Liên xô?, Phó tiến sĩ triết học Hoàng Chí Bàn, (Viện Mác — 

Lê-nin) phê phân sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bình đang- trong 

lợi ích kinh tế, quyền €on người, quyên ecỏng dân và đặt vấn đề Sđân chủ hóa 

mọi lĩnh vực của đởi sống nhằm nâng cao vai trỏ nhàn tố con người trong 
chủ nghĩa xã hội ở Việt nìm 2. Giáo sư, phó tiến sĩ triết học Lê Hữu Tầng, 

Viện trưởng Viện triết học thuộc Ủy ban khoa học xã hội, đề cập cvai trò 

,của lợi ích trong việc kích thích tính tích cực của người lao động®, Không 

Doän Hợi, Phó viện trưởng Viện chủ nohiïa xã hội khoa học thuộc Viện, 

.Mác ~ Lê- -nin, nhìn lại “con người kinh tế sau hai năm đại hội, những, 

biến đồi cở bản và nhiều trở ngại lớn còn phải khắc phục ›. Thanh Sơn, chuyên 

.viên cao cấp Ban kinh tế trurg ương bàn về ® đòi mới các chính sách kinh 

tế nhằm phát huy tiềm năng của con người Việt nam ». Phó tiến sĩ triết 

học V.X. Li-pit-xki. Trưởng ban, Viện Mác — Lê¿nin (Liên xô) và Bùi Công 

Trang, chuyên viên Viện Mác~=Lê-nin (Việt nam) không hẹn mà gặp đều 

nêu vấn đề công bằng xã hội và sự tích cực hóa nhân tố con người trong 

đời sống xã hội ». Phó tiến sĩ sử học E. V.Sa-scốp, biên tập viên kinh tế tạp 
chí Người cộng sản, lý giải vấn đề *tự do chính trị và tự do kinh tế?*, một 
vấn đề nóng bỏng và phức tạp đang diễn ra trong thực tế ở Liên xô và các 
nƯỚC XÃ hội chủ nghĩa. Phó giáo sư Phạm Song. Độ trưởng Bộ y tế nêu rõ 
thề chất của con người Việt nam hiện nay còn xa mới đáp ứng được yêu cầu 
:.eông nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và đặt vấn đề chăm sóc sức khỏe toàn 
"đân phải là một nhiệmvụ to lớn cấp bách của toàn xã hội. Giáo sư Đức Minh, 
Phó viện trưởng Viện khoa học giáo dục bàn về «Giáo dục nhân cách và 
chiến lược nhân tài ®. Phó giáo sư, phó tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó trưởng 
lan khoa giáo trung ương nhấn mạnh «giáo dục đào tạo người lao động là 
công nghiệp tái sản xuất mở rộng lực lượng sản xuấ/ », giáo dục không đơn 

“thuân chỉ là một phúc lợi xã hội mà là một lĩnh vực sản xuất cần ưu tiên 

phát triền. Phó tiến sĩ Trần Hồng Quân, Bộ trường Bộ đại học, trung học 

“chuyên nghiệp và dạy nghề xét nhản tố con người với tư cách là «đóng 

lực của từng cá nhân trong động lực xã hội? đẻ từ đó bàn bu định hướng 

đào tạo, phát huy tài năng. của mỗi con người. : 

' Từ thực tiễn của công cuộc đui mới và cải tồ của đất nước mình, các 
bản tham luận đã phân tích nguyên nhân sâu xa của tỉnh hình kinh tế — xã 
hội say thoái trước đây, khẳng định những cố gắng theo hướng đồi mới nhằm 
cải thiện tỉnh hình, phê phán cơ chế kim hầm tiêm năng sáng tạo và tính tịch 
cực xã hội của con người lao đông. xác định những phương hướng và biện 
pháp. kiến nghị những chính sách cụ thể về kinh tế, chính trị, xã hội, van 
hóa nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của nhàn 4ỗ con người trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. ¡ 


Nội dung các bản tham luận đã được thòng báo trước cho những 
người thain dự hỏi thảo. Từ nhữngvấn đề đặt ra trong các bản tham lun, 
hội thảo đành toàn bộ hai ngày đề thảo luận, tập trung vào hai vấn đề chính 
là bo đâm lợi ích và quyền lực của người lao đọng tronø điều kiện hiện 
nay phải bàt đâu từ đàu và nâng cao năng lực của người leo đọng là.n chủ 


` 


` 


(bao zöm ]ao động quản lý và lãnh đạo) trong sự nghiệp xây dựng chổ nghĩa 
xã bội. 


- 
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s Vào phần thảo luận, đồng chí Hà Xuân Trryey người chủ trì hội thảo, 
đi thẳng vào trọng tân: của vấn đề đặt ra: Một bộ phần con người Việt nam 
đang suy thoái, đạo đức xã hội đang xuống dốc! Những tiếng kêu ấy đã 


và đang vang lên đau xót và tha thiết, có tiếng kêu đến phẫn nộ. Tuy không. : 


thề đồng tình với cách nhìn nhận xã hội ta một cách bỉ quan xô bồ, không 
mi không thừa nhận đó là sự thật. 

Phải tìm nguyên nhân của tỉnh trạng xã hội hỗn độn từ thấy sống của 
người lao động, rưởng cột, cơ sở tồn tại và phát triền của xã hội. Hiện nay, 
_ở Việt nam một mặt người lao động không đủ sống bằng lao động chân 


chính, xa rời lao động, đang bị tha hóa, mặt khác lại có cuộc đấu tranh 


thầm lặng của người lao động chống lại sự tha hóa đó. 


Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là sự tha hóa lao 
động do quan niệm không đúng về chế độ sở hữu toàn dân, tạo nên « sở 
hữu vô chủ ›. Phải trao lại quyền làm chủ thật sự cho người lao động, Phân 
biệt cá nhân và tư nhìn. Trong chế độ xã hội chủ: nghĩa, cá nhân không 
đối lập với tập 'thề; tư nhân (tư bản chủ nghĩa) song song tồn tại với tập 
thề. Về mặt kinh tế. tư bản tư niân vừa cạnh tranh vừa phối hợp với 
kinh tế quốc doanh, hợp tác xã và các hình thức khác của kinh tế xã hội chẻ 
nghĩa, khi nào sự tồn tại của nó khô‹gø cần thiết nữa thì tự nó tiêu vong. 

Phải xây dựng nền văn hóa và đạo đức mới của xã bội. Nâng cao trình 
độ văn hóa trung bình của nhân dàn lao động, nâng cao năng lực của ngời 
chủ sở hữu toàn dân. Sở hưu và năng lực đi đôi với quyền dân chủ tật sự 
của người lao động. 


Mặt tiêu cực và tích cực của HẾn kinh tế sản xuất hàng hóa — cơ sở 
kinh tế — chỉ phối tìm lý, lối sống của con người. Phải tạo điều kiện thúc 
đầy nền kinh tế sản xưất hàng hóa, đồng thời hạn chế mặt tiêu cực của nó, 
xây dựnz nền đạo đức mới, tạo nên sự thống nhất giữa kinh tế và xã ở 
tức là tạo điều kiện cho con người phát triên toàn điện. 


X. Y. Kô-le-xnhi-cốp : Tôi muốn nói đến một số vấn đề về chính trị, 
về vai trò nhân tố con người trong cải tồ. Mục đích của cải tỒ là khái 
thác được sức sáng tạo của quần chúng. Mọi lời kêu gọi lao động tốt hơn 
sẽ không dem lại kết quả gì, nếu không tiến hành cải tồ nền kinh tế và 
mở rộng dàn chủ. Hai yếu tố này quan hệ mìtt thiết với nhau. Cho đến nay 
vẫn còn có quan niệm là cải tồ kinh tế trước và dân chủ hóa sau. Đó là một 
quan niệm sai lầm. 


Cải tô về mặt tỉnh thần là phải tạo ra được môi trưởng tư tưởng mà ö đẻ 
con người tự do phát triển. Không phải con người máy móc mà căn coa 
người biết sắng tạo. Dư luận xã hội ở đất nước chúng tôi đã được chủ ý 
nhiều hơn. RKhán gia được xem phím, xem sách trước đây bị cấm, bị bỏ 
_ quẻn trong ngăn bàn. Báo chí có quyên tranh luận vẻ quả khứ, về lịch sử. 
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Đó là những kết quả rõ ràng. Đương nhiên còn. phải giải phóng một Toạt 
văn đề gai góc nữa đề co n+zười phát triển toàn điện. Trước hết đó là vấn đề 
kinh tế, lường thực, hàng hóa đang nóng bồng ở dất nước chúng tôi. Hội nợÌ] 
tháng 3 của Ban chấp bành trua¿ø ương đã tìm ra cích giải quyết vấn đề này. 
Hội nghị đã đứa ra dược clfương Irìah triệt tiêu sự tha hóa, người nông - 
đân làm ciủ ruộng đết của mình. „yến đề này cũng iống như vấn đề mà 
đồng chí Là Xuân Truởờrg đã nói. Những bình thức hợp dác, nòng trang, 
cá. thề bong song tồn tại và ¡hát triền 


Một thời gian dài chúng tôi xem nhẹ lĩnh vục xã hội. chỉ đầu tư cho 
nó pk:ần đầu thừa đuôi thẹo, bày giờ khắc pa¬ục hậu quả rất vất và. Trướe 
đây chúng tôi tự hào có nhiều girờnz bệnh, nhưng hiệu quả kém vì chủng 
tôi khônz qsan tâm thích đăng đến đội nzñ y, bác sĩ. Chúng tôi đang bới : 
kinh phí từ các ngành khảe đề chuyên cho y tế, pIUh vực giáo dục cũng đang 
tiến hành cải cách nhưng còn rất chậm. 


Người về hưu ở đất. nước chúng tôi rãi nghèo khồ, thu nhập trung 
binh hang thắng 75 — 89 rúp, n›iều rgười còn thấp hơn. Chúng tôi đang 
có nhữn.: cải cách về bảa trợ xã hội. 

Thế l:ệ trẻ cñng là một vấn đề lớn. Làm thế nào đề họ có điềm xuất phát 
ngang nhau khi vào đời, khi đi học. Vấn đề này đòi hỏi phải có sự công 
bằng. Sắp tới sẽ có luật về thanh niên, nhưng không phải có luật là vấn đề 
đã giải quyết được triệt đó. Dó chỉ là cơ sở pháp lý đề hành động. 

Về hệ thống chính trị, như Mác và Lê-nin đã nói, là vấn đề giải phóng 
con Øgười, Trong thời kỳ X1a-lin, ngoan ngoãn phục tủng cấp trên trở thành 
tính cách chung của xi hội, đã làm triệt tiêu tỉnh sán? tạo của cá nhân, Bảy 
Bê) con người được suy ngài tự do, Tuy nhiên khônz phải tất cả đều tiôi 
chảy. Đã nấy sinh nhiều vấn đề rấc rõi. Dẫn chứng hùng hồn !à cuộc bầu 
cử vừa qua và Đại hội đại biều nhân dàn, các ý kiến rất kiác nhau, Hát 
tiếc là nhiều người còn muốn trở về với phương pháp cũ: cúng răn, ấp 
đặt. Chúng tôi hy vọng ràng qua trường học dàn chủ, tỉnh hình sẽ nhanh 
chóng òn định ở mức cao hơn. 

Tôi xin quay lại vấn đề đồng chí Hà Xuân Trường nêu ra là ồn định 
hay không ồn dịnh. Muến theát khỏi tình trạng trì trệ, tiến đến trạng thái 
ồn định hài hòa thì phải cải tô nhà nước quan liêu mệnh lệnh thành nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trên cơ sử đó mói bai ön dịnh về kinh 
tế, chỉnh trị và các lĩnh vực khác. : 


Trần Hồng Quân : Anh Trườnz đặt một vấn đề lý luận lớn mà tôi 
chưa rõ: tử sở hữu tập thề vô chủ đến sở hữu có chả, 

Tôi muốn hỏi đồng chí X V. Kô-le-znhi-cốp: quá trình đân chủ héa ở 
cãc nước xã hội chủ nghĩa đang điển ra (theo những cách khác nhau. Cìi cần 
đạt được là năng độnz- của toàn xã hội, nhưng cũnz phải ön định xã hội, Một 


nhà quản lý nước ngoài nói *thà là độc tài sáng suối còn hơn đàn chủ nẹu 


ngốc ?. Tất nhiên nói như vậy không hay, nhưng có nên rút ra bài học,: s0 
sánh quá trỉnh đàn chủ ở các nước? 


.X. V, Kô-le- xnhi-cấp? Tôi xin thêm một ý vào câu hỏi của đồng chỉ 
Trần Hồng Quản, Dồng chí Hà Xuân Trường nói về quyền SỞ hữu và loại 
_ trừ tha hóa lao động: nông dân thị phải có Tuộng, công nhân phải có nhà 


máy, kỹ sư có phòng thí nghiệm.. Đó là sở hữu tập thê hay từng nhóm người. 


öI 
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có loại trử được sự tha hóa không ? Trong những hinh thức xã hội nào thì có 
thề thực hiên được điều đó? thí dụ trong giao thông. Hay vấn đề sở hữu 
đối với trí thức? 


Hà Xuân Trường: Chúng ta chống lại chế độ tư hữu — nguồn gốc của 
sự tha hóa lao động. Theo tôi, đưa lại sở hữu cho người lao động khôasg 
có nghĩa là chia tài sản như người ta đòi chia tài sản hợp tác xã cho các xã 
viên chẳng hạn.Làm thế nào đề người lao động nắm được trực tiếp tư liệu 
sản xuất? Chúng tôi đã có nghị quyết 10 về nông nghiệp : khoán, đấu thầu là 
hình thức đề người nông dân nắm lấy phương tiện sản xuất của mình. Ở xi 
nghiệp cũng thực hiện khoán đến người lao động, khiến người lao động gắn 
bó với xí nghiệp và chịu trách nhiệm đến sản phầm cuối cùng. Trong giao 
thông, như đồng chí X. V. K2-Ie-xnni-cốp nói, ở Việt nam đường sá bị phá 
hỏng rất nhiều, vì người dân chưa thấy đó là tài sản của mình. Ngành giao 
thông hiện nay đã giao khoán quản lý bảo dưỡng từng đoạn đường cho các 
xã ven đường. Vị thế, theo tôi, không phải là chia tài sản cho người lao 
động mà phải có cơ chế mới bảo đảm lợi Ích cho người lao động, làm cho 
họ gắn trách nhiệm của mình với tài sản, tư liệu sản xuất. Nếu giải quyết 
vấn đề này theo một cách khác thi sẽ là chủ nghĩa tư bản, nhưng làm như 
trước đây thị lại quay về tỉah "trạng cha chung. 


Trân NWồng Quân: Dấy mới chỉ là cơ chế sử dụng tư liệu sản xuất 


số ẦẲ 


Hà Xuân Trường : Sở hữu có ba mặt: sử dụng, chiếm đoạt, chuyền 
nhượng. Chủ nghĩa xã hội chống chiếm đoạt tư nhân, giải quyết sử dụng và 
chuyền nhượng bằng nhiều hình thức. Kinh tế gia đỉnh cũng là một hình thức 
sở hữu xã hội chủ nghĩa, gĩa đỉnh có quyền sử dụng và chuyền nhượng. 
Nhưng chuyền nhượng cho người có nhu cầu tạo ra của cải cho xã hội, 


Khồng Doñn Hợi: Tiên xô cho thuê ruộng đất 50 năm. Ở Việt nam, 
đồng bằng Nam bộ đang đặt ra một vẫn đề : có quyền bán ruộng mình được 
giao không ? Trong thực tế người te đã bán. Quan điềm của tôi là cho ngưới 
ta bán. Tôi thạo nghề thủ công, tôi bán đề làm nghề thủ công, tập trung ruộng 
cho người làm nông nghiệp giỏi. Điều đó đem lại lợizích. nhưng có vi phạm 
nguyên tắc thiêng liêng của chủ nghĩa xã hội hay không ? 


Xin đồng chi X. VY. Kò-le-xnhi-cốp nói thêm về chủ nghĩa đa nguyên. 


ˆX. V. Kô-le-xnh!. cốp : các đồnz chí hỏi về đân chủ hóa, về kinh tế và 
chủ nghĩa da nguyên. Chúng tôi chia nhau trả lời. 


Vấn đề ồn định và dân chủ, lịch sử đã có bài học. Muốn thực hiện được 
phải XÂY. dựng nhà nước pháp quyền. Không một lực lượng thần thánh nào 
có thề giải quyết ngay mọi vẫn đề. Tôi không KÂU thành nết tài, tốt hơn cả 
là tập thề đân chủ sáng suốt. 


Về đa nguyên xã hội chủ nghĩa, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng 
không được phạm vào 3 nguyên tắc: không được bóc lột người, khóng được 
nỏ dịch đân tộc khác, và không được bóc lột thiên nhiên quá đáng. Nếu đa 
nguyên ý kiến đến mức kêu gọi trở về chủ nghĩa tư bản thì đó là đa 
n„uyên (tòi. 


N.Ð. Gô-lốp-nhỉn : Sở hữu là vấn đề rất phức tạp và đà đạng, có nhiều 
Ý kiến khác nhau nhưng đều thống nhất ở một số điềm. Bình đảng giữa sở 
hữu tập thề, nhà nước và tư nhân được đa số nhà kinh tế, luật gia ủng hộ. 
®hững quan điềm mới về sở hữu thề hiện trong luật hợp, tác và luật về các 
xí nghiệp quốc doanh. Công nhàn, tập thể lao động là người chủ sở hữu. 
Trong khi các `nhà lý luận đang ra sức tranh cãi làm thể nào đề kết hợp 
giữa lợi ích nhà nước, tập thề và cá nhân thi thực tế trả lời chỉ cần nộp 
thuế. Một số xí nghiệp đã soạn thảo quy chế riêzg của mình. Điều đó dòi 
hói lý luận phải đi nhanh hơn. h 

Cho nông dàn bán ruộng đắt có trải với nguyên tác của cai nghĩa xã hội 
hay không 2 Ở đất nước chúng tỏi cũng đang bàn cãi sôi nồi, nhưng chưa 
đi iến kết luận chung. Theo tôi SỞ hữu tư nEkân khánz phải sở hữu xã hội 
chủ nghĩa, nhưng sở hữu này có "mâu thuảm với chủ nghĩa xã hội không ? 
Tì:eo Lê-nin, khi quyền lực tập trung trong tay phà nước thì chủ nghĩa xã 
hội không bị đe dọa, kề cä tồn tại tư bìn tư nhân, Chúng tôi đã cho nông ' 
dân thuê ruộng đất đến 50 năm. Nếu sử dụng sở hữu này có hiệu quả thì văn 
có lợi cho ehủ nơàia xã hội, Một vấn đề này si:a là chế tạo mây móc thế 
nào cho phù hợp với sản xuất gia định. Nếu nền công nghiệp không đáo ứng 
nhanh được. thì sản xuất gia đình cũng không phát triền được. _ 

Trân Hồng Quân: Ở Liên xô, trong đa nguyên có tam quyền phản 
lập Nỏ¿ ng l, Xin nói rõ thêm về nhà BS ii quyền. 


X. V. Kồ.le.xnhi.cốp : Nhà nước nhín quyền đòi hỏi luật pháp phải 
được thực hiện b0 minh. Ở chúng tôi nhiều khi pháp luật bị xô đầy, uốn 
co, thậm chí có *®quyền hành điện thoại?®. Chừng nào «quyền hành điện 
thoại? vẫn còn thi nhà nước pháp quyền chưa có. Muốn xây dựng nhà nước 
pháp quyền phải xây dựng Xô viết tỐi cao, cơ quan lập pháp cao nhất. Nơi 
đó sẽ thảo ra các luịt, cử Hội đồng bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng. Trước đày tia đồng bộ trưởng tiêu tiến thoải mái, bày giờ Xô viết 
lôi cao kiểm soát, xem xét nữìn sách, | 

Co XÔ Vị: Già 771729501360 tAyys vong: lrrll @tÔttfATì hÀnh th: † sứ, tàa án TÀ một 
cơ quan độc lập. Trước đây một người Đị xử oan không biết kêu ai, bấy 
giờ tỏa án sẽ giải quyết. Hiện nay mới chỉ khiếu nại tùrg cá nhân, nhưng 
sắp tới có thể người ta sẽ khiếu nại cả cơ q:an. Phải coi công dân là người ` 
bạn đồng hành của Nhà nước. Nhà nước piải đáp ứng đòi hỏi của công đâần, 
Trước đày Nhà nước ở tít trên cao, nhân dân ở dưới thấp. Bây giờ không nên 
ngược lại mà phải sonø song với nhau. Đề đi đến nhà nước pháp quyền rất 
knó, phải có văn hóa mới và chính trị mới. 


` 


N. Ð. Gô-lốp-nhin: Tôi xin bồ sung thêm. Cải tồ về chính trị liên 
quan trực tiếp đến vấn dẻ kinh tế, sở hữu, Đưa ra hình thức hạch toán, 


"tự hùn vốn... sẽ này sinh nhiều hình thức khác. Quốc hội phải có trách 


nhiệm đưa lại cho người dân sự nhạy cảm về kính tế. Phải kiềm tra đề biết 
ngàn sách nhà nước được sử dụng như thế nào cho có hiện qua. Đây là 
môi quan hệ qua lại. ;. 


Thanh Sơn: Tôi hoàn toàn tán thành quan điềm có nhiều hình thức 
SỞ hữu như các đồng chí Liên xô đã nói. Nhưng sở hữu gia. đình là hay 
nhất. Người chủ gia đình thật sự làm cho mình và làm chủ cả kinh doanh. 


K ¬ 63 ` 


Nông dân chỉ có 5 tuộng đãt mà làm ra 79% thu nhà p, không trái gl với nguyên 
lý thiêng liêng của chủ nghĩa xã hội. Trước đây vai trò gia đình bị coi 
nhẹ, hiện nay cần phải được coi trọng, Ơ “Việt nâảm nên cấp hoặc có thà 
bán 20Ä ruộng đất cho gia đình chứ không phải5% nữa, nghĩa là 20% tư 
hữu và 80% công hữu và cho thuê dài bạn. Hiệu quả của dất 20X này thường 
cao pấp 3—2 lần so với 80% kia. — _ ` 


| Trần Hồng Quân: Ở Liên xô Đăng thực hiện cải tồ thề chế chính trị 
nhự thế ¡ào ? Có hay không có một loại luật không thành văn về vai trò của 
Đang ? đ 


X.Ý. Kô-le-xnhi-cốp: Có cái được ghi thành văn bản và có cái xằv ra 
trên tre Lế. Đicu 6 của Hiiển pháp ghi: Đăng cộng sản Liên xô là người linh 
đạo nhưng sau mỗi lần Đại hội quyền lực của Đảng lại được nâng cao. Đảng 
là người tiên phong về mặt chính trị. Những hinh thức lãnh đạo phai thay 
đồi thường xuyên đề phù hợp với tình hình thực tế. Đã bao nhiêu lần chúng 
tòi nói phải phân định quyền hành nhưng Đảng vẫn lãnh đạo cả kinh tế, thầm. 
chí tất ca. Bộ máy Trung ương Đẳng có tới 33 ban: Mỗi ban là một bản sao của 
một bộ, thậm chí có cả ban hóa chất. 

Hà Xuân Trường: giống chúng tôi. . 

X.V. Kô-le-xnhi-cốp : Bây giờ cơ chế mới đang được xây dựng. Đảng 
xác định vai trò tiên phong về chính trị. Không.có văn bản nào ghi quyên 
hành của Đẳng. Có người nói cần có luật riêng về Đảng. Một thời gian dài 
Đang đứng ngoài sự phê phán, bây giờ nhân dân phê phán Đảng rất nhiều. 
Đảng phải đối thoại với nhân dân và bằng công việc cụ thề chứng minh 
„khả nắng lãnh đạo của minh. | 


Thanh Sơn: Tôi cho rằng sở hữu chỉ là phương tiên, không phải mục 
tiêu. Mục tiêu là nâng cao đời sống và công bằng xã hội. Coi sở hữu là phương 
tiện thi giải quyết vấn đề dễ hơn. Là phương tiện thì dù công hữu, tư hữu 
mà dân giàu nước mạnh đều được: Tỏi đồng ÿ với đông chỉ.X.V. Kô-le-rnhi- 
cốp: không vi poạm ba nguyên tắc (không bóc lột người, không nô dịch các 
dân tộc khác, không bóc lột thiên nhiên quá đảng) thì có thề tranh luận thoải 
mái. Naưng khải niệm bóc lột ở đày phải xác định rõ. 

Lâu nay ta quan niệm lao động sống mới có giá trị, còn lao động quá khử 
. thì không, Theo tôi cả bai loại lao động này đều quý, Có nên xem người 
bỏ vôn ra thuê nÏhân công ià bóc lột không? Có nhận thức ecñ là nhà tư 
bản chỉ bóc lột, không làm gì, * ngồi mát ñn bát vằng ». Thực tế cho thấy lao 
động của nhà tư bản rất phức tạp và vất và. Các đồng chí giám đốc của chúng 
tôi từ sau khi có luật về quyền tự chủ của các xí nghiệp rất lo. Việt nam có 
câu tục ngữ một người lo bằng một kho người làm , : 


Hà Xuân Trường: Văn đề bóc lột đang là vấn đề thời sự được bàn 
cãi ở đất nước chúng tôi. llội nghị Trung ương lần thứ 6 khẳng định đẳng 
viên không bóc lột. Đăng viên là cán bỏ, công nhân, viên chức không thành 
văn đề, nhưng đánh giá thế nào đẳng viên nông đân và đẳng viên ngoài biên 
chế nhà nước có vốn và thuè nhân công? Có đồng chí đẳng viên (ở Hà "nội) 
"xin ra đẳng đề làm kinh tế. Đồng chí ấy. có mọt xí nghiệp khoảng 200 công 
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wahan. Thành ủy Hà nội khuyên đồng chỉ ấy cứ ở trong đẳng và MẾP: te 
kinh BBAnH theo hướng của mìnb XS 


E. V. Sa-scöp : Nếu không bí mậi thì tên đông chí ãy là gì?. 
\ 

Tràầ+ Hồng Quân: Tên đồng chí ấy là Bạch Minh Sơn (công ty Bi- 
ãmmexco), người kỹ sư có phát minh7về tấm lợp bằng chất đẻo, đã được mội số 
cơ quan giúp đỡ đưa vào sản xuất, nhưng cơ chế nhà nước hoạt động rất chậm. - 
Đồng chí ấy đã đứng ra độc lập đề thu hút cồ phần, thuê nhân công. Hiện nay 
đã có vốn trên 10 tỷ đỏng và có hàng xuất khâu. - 


V.X.LI- pít.ski: Tôi xin nói về công bằng xã hội. Hiện nay sự quan 
tâm đến lợi ích của tập thề, của nhóm đang là vấn đề ở nhiều nước, kê cả 
các nước tư bản chủ nghĩa. Ở ta vấn đề này đang cộm lên với nhiều biều 
hiện. Trong khi một số xí nghiệp có chế độ tăng thêm tiền hưu trí, trả thêm 
tiên cho phụ nữ thời kỳ chăm sóc con nhỏ... thì phần đông các xí nghiệp khác 
không có khả năng đó. Vì thế giải quyết vấn đề xã hội phụ thuộc vào chỗ 
làm của người dân chứ không phụ thuộc vào chuyện anh ta làm việc như 
thế nào. 

'Mới đây có một người làm ở hợp tác xã nói mỗi tháng anh ta thu nhập 3 
triệu rúp và 'vi thế anh ta nộp đảng phí 90000 rúp/tháng. Nhiều người cho 
rằng trong chủ nghĩa xã hội không nên có sự thu nhập lớn gấp hơn 1500 lần - 
mức lương bình thường. Một số khác cho răng nếu số tiền đó làm ra mà không 
phạm luật thì không sao cả. Như vậy có mâu thuản gay gắt giữa công bằng 
xã hội và hiệu quả. Đề đạt hiệu quả cao thì phải có định hướng, nhưng người 
"ta sợ rằng những định hướng ấy vượt ra ngoài Rhuôn khồ của chủ nghĩa xã 

hội: Trong kinh điền Mác — Lê-nin cũng như trang các văn kiện của Đăng, 
không đâu nói rằng ở chủ nghĩa xã hội không có vấn đề cách biệt về thu 
nhập. Thực tế đạy chúng ta rằng muốn tăng nhanh sản xuất, muốm-con người 
hãng say lao động thì phải trả tiền xứng đáng với lao động bỏ ra. Theo quan 
niệm truyền thống thỉ mức chênh lệch trong tiền lương không nên quá lớn. 
Vi thế đã xuất hiện sự ganh ty của những người làm trong xí nghiệp nhà 
nước với người làm trong tồ hợp tác, tư nhân có thu nhập cao. Trong 
khuyến khích về vật chất cũng phải chú ý tới tâm lý này. 
_— Hiện nay có hai khuynh hướng cơ bàn. Đồng chí X.V. Kô-le-xnhi-cốp đã 
nói về khuynh hướng nâng cao dần đời sống của những người cớ lương thấp, 
chú ý đến lương của những ngời nghèo. Công bằng xã hội nhất là đề che 
người lao động nâng cao đời sống bằng lao động của mình. 

Khuynh hướng thứ hai là có chính sách cho những người thu nhập cao, 
không hạn chế mức thu nhập tối đa, nhưng họ phải nộp thuế theo phần trăm 
lũy tiến. Chúng tôi đang tranh luận sôi nồi một văn bản dự thảo về hệ thống 
tiền thuế này. Theo tôi, xã hội hiện nay cần nhiều người tiên tiến, có đầu 
óc sản xuất đề đây sản xuất xã hội phát triền. Ở đây phải chấp nhận cả cái 
tiêu cực. Những người có thu nhập cao sẽ tạo ra một lối sống khác. Người dàn 
nhìn vào sẽ có tâm lý, suy nghĩ khác nhau. Một số cho đó là tấm gương đề 
học tập, số khác cho như thế là quá đáng. Đó là một thực tế mà chúng ta 
chưa tỉm được cách giải quyết. Nhưng theo tôi, cuộc sống sẽ dạy chúng ta 
cách giải quyết mối quan hệ giữa công bằng xã hội và hiệu quả, sao cho xã 
hội vừa giữ được tính nhân văn vừa có hiệu quả sản xuất cao. 
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` : 


Bùi Công Trang : Ở Lê-nin-grát có 5U 000 triệu phú 2? Quan niệm thấ 
nảo về sự xuất hiện triệu phú, cội 


-_X.V. Kô-le-xnhi-cốp: Có người còn nói 100 009 triệu phú. Nhưng con 
số này không được kiềm tra. Theo ÿ ràng của tôi thì đó là tích cực. 


Bùi Công Trang: Có những thu nhà ạp không phải do lương mà do thứa 
hưởng hoặc lãi ngân hàng thì đó1à công bằng hay không ? 


Y.X.LI. pít-ski ; : Chưa ai tỉnh được phần nào do lao động, phần rào 
đo thừa hưởng. Sản xuất hàng hóa tạo nên khoảng cách lớn trong thu nhập. 
Những người có năng lực sẽ thành những đầu tàu kéo xã hội đi lên. Tắt 
nhiên là phải phản biệt nguồn gốc của những tài sẳn lớn, giàu có do laa 
động là chính đáng. Nếu không do lao động tạo nên, như thừa kế. thì pha! 
xem xét. Mác — Áng-ghen chống vấn đề thừa kế. Bày giờ chúng ta không thà 
tước bỏ được quyền thừa kế.°Tâm lý cha mẹ muốn đề của cải lại cho. con 
là phô biến và hợp lý. Điều có lợi cho xã hội là người có' nhiều tiền ti 
gửi tiết kiệm, đề lại cho thế hệ sau. Trong tương lai có "thề nghĩ đến thuế 
lũy®tiến đối. với tài sản thửa hường này. 


N.Đ.Gô-Yốổn-nh!n; Tiều lãi bi trăm của ngàn hàng không theo kịp 
sự mất giá của đồng tiền, Cái ¡.à cúng tôi gọi là cồ phiếu thì không gióng 
như cô phiếu Ở eác nước tư bản chủ nghĩa, mà là nộp mội số tiền, nhận 
một cá: giấy và một số lãi. * 


E.V.Sa-seếp: Một số xÍ nghĩề p đã thực hiện bán cỀ phiếu với lãi suii 
15, gấp 5 lần so với lãi suất của ngân hàng. 


Bùi Công Trang: Có vấn đề thị trường sức lao động hay không trong 
sản xuất hàng hóa ở Liên vàn c. vŠ 


N.Đ.Gô-lốn-nhin : Mội số nhà bác học cho rằng có thề coi sức lao 
động là hàng hóa, một số người khác lại khẳng định trong chủ nghĩa xã hội 
không thề coi sức lao động là hàng hóa. Theo tôi, văn có thề coi sức lao động 
là hàng hóa nà người mua bao giờ cũng là nhà nước. Coi sức lao động không 
phải hàng hóa là trái với lô gic. Nếu công cụ sản xuất là hàng hóa thì sức lao 
động cùng là hàng hóa. 


X.V.Kô-le-vxnhi-cốn: Dóé kh2ng hoàn toàn là chủ nghĩa xã hội mà là 
trong giai đoạn quá độ, giai đoạn hình thành chủ nghĩa xã hội, Trên thực 
tế một số nước xã hội chủ nghĩa coi sức lao động là hàng "hóa, ở họ SG: 

„phải hoàn toàn là chủ nghĩa xã hội. 


Lê Xuân Yu: Tôi coi sức lao động cũng là hàng héa, vì sự trao đài 
ở đây cũng là sự trao đồi sở hữu. Tôi không nghĩ ràng coi sức lao động là 
hàng hóa thì đang là quá đỏ, chưa phải là chủ nghĩa xã hội. Cần thoát khoi 
quan niệm ,cũ vẻ chủ nghĩa xã bọi. Trước, coi chủ nghĩa xã hội không có sản 
xuất hàng hóa, bây giờ coi là có sản xuất hàng hóa, đương nhiên là sản 
xuất hàng hóa có kế hoạch. Giám đốc có quyền chọn công nhân thị tai 
sao sức lao động lại không có quyền bán? Nếu bán sức 1ao động mà được giá 
cao đo có đóng góp nhiều cho xã hội thì phải xem đó là một tiến bộ của 
chủ nghĩa xã hội. 


‹$§6 


Không Doãn Hợi: Thế nào là thu nhập không lao động? Có nên sử 
đụng khái niệm đó hay chỉ dùng khái niệm thu nhập chính Bhi 2 không chính 
đáng, hợp pháp, không hợp pháp. ` 


V,X.Li-pit-xki: Thuật ngữ thu nhập có lao động hav kbông, chúng 


tÔi dùng rất rộng rãi. Thực tế cho thấy 1À: phải bỏ qua vấn đề này mặc 


đủ không ai trịun trọng tuyên bố. Chưa có tiêu chuần nào đề.đánh giá thu 
nhập có lao động bay khỡng lao động, Thuật ngữ này đã lỗi thời, nhưng 
đề bỗ nó không để dàng. 


N.Đ.C8ñ-'ấn-nhi+: Ti có UUỀ Kề thêm một đoại thu nhập của những 
người trong khu vực nÌ:à nước mà sản phầm của họ không đem lại lợi ích gì 
cho xã hội. Một số người tìm cách chiếm của công làm của riêng. Một số 
nữa tìm cách sản xuảit ra những mặt hàng «bí mật® pào đó. Giữa những 


người đó với những người có thu nhập không lao động nói chung B227 
biết ai tôi Bơn. 


Lê Hữu Tăng : Thế nào là bóc lột, thu nhập hơp pháp và không hợp. 
pháp, có được phép cho thuê nhàn công không, sức lao động có phải là 
hàng hóa không ? Những năm gần đây thảo luận rất sôi nồi ở Việt nain và 
Liên xô, nhưn“ vĩ+ chua tìm ra được câu trả lời đứt khoái. Đin đó ảnh 
hưởng lớn đ n + 2 “â ra chủ trương chỉnh sách. Có chủ nghĩa xã hội mà 
Mác và Ăng-øgl:ern néi đến và chủ nghĩa xã hội hiện thực chúng ta đang 
sống. Việt nam cCanø ở thời kỷ quá độ. Liên xô tuyên bố xây dựng xong 
chủ nghĩa xã hệi từ năm 1936. Nhưng đã đúng là chủ nghĩa xã hội như Mác. 
và ẤẨnm.ehoen néi. sa hay !à đang đi.đến. N?u xác địeh mới chỉ ở tiên đuờng. 
đi đến thi giải quvết những vấn đề này sẽ khác. Thí đụ: xây nhà hai tầng,, 
tầng một là chủ nghĩa tư bản, tầng hai là chủ nghĩa xã hội mà Mác và: 
Ăng-ghen hình durg là tư liệu sản xuất là của chung, không có bóc lột. Ta 
cũrg xây nhà hai tï! ứ, nhưng là nhà sản, tầng hai cũng gọi lÀ chủ nghĩa xã. 
hội thị chủ nghĩa xñ hội ở đày phải khác. Lý luận ở đày phải phù hợp với 
thực tế, chấp nh:n h;nh thức pLá trọn quá độ, không thề nhảy vọt được. 
Trên con đường xây dựng một xã hội công kàng phải chấp nhận sự không 
công bằng, sự bóc lột, bất bình đẳng, chấp nhận hàng hóa... chứ không phải 
giải thích khác đi những khái niệm ấy. ⁄ ` 


X.V.Kô-le-xnhi-cốp : Páo chỉ chúng tôi tranh luận gay gật đã có 
bay hoàa toàn clua có chủ ngÌĩa xã hội. Niững cuộc cñi vã, đi tim chủ 
nghĩa xã hội nằm ở đâu, cao hay thấp... không đem Hkại kết quả gì, Quan điềm 
của tôi: hơn 79 năm qua ở Liên xổ !À giai đoạn dài cóa oi Rý quá độ. 
Công cuộc củi tồ Tà một cuộc cách mcn? K??“nz £!°ne với nhĩ # cuộc cách 
mạng trước đây: hú: Ø ta có thề chân niận nhiều hình tiức khác nhau. 


V.X.Li-pit-ski : Tôi rất thích Ý kiến cÁc động chí đặt ra. Œ chúng tôi 
khí tranh luân có những quan điềm rít khác nhau: hac là c:ủ nghĩa xã 
hội boàn toàn chưa có, hoặc cả Mác, Ang-pben, Lê-nin đến sai lắm; có quan 
điềm nữa tử thực tế cào rằng những cái đã xây dựig được Tà chủ nghĩa 
xñã hội. Mỗi quan điềm đều có céi :hái quả. 

Mô hình chủ nehˆa xã hội mà các nhà kính điền phác họa ra chúng ta 
không xác định được hình thủ nó ra sao. Lê-nin nói: chủ nghĩa xã hội là 
giai đoạn thứ nhất của chủ nghĩa cộng sản. Trogg khi tranh luận ta đã 
máy móc đưa tiêu chuản của một giai doạn rất cao đề phán xét một giai 
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đoạn thĩp. Mác và Ảng-ghan xây đrng lý luận của mình thông qua việc phẻ 
phản xã hội tư bìn đrz+ 1ø thời, nhẫn mạnh việc loại trừ bóc lột, tư hữu. Mọi 
số nhà nghiên eT1 gọi chủ nghĩa xÄ hội mà Miác—Ăng-ghen đưa ra là chủ 
nghĩa xã "hôi phê phán. Nhiều khi tôi có cảm tướng là ta xày dựng không pàäi 
xã hội xã hội chủ nghĩa mà là một xã hội trái ngược với chủ nghĩa tư bản. 
Chủ nghĩa xã hội phải được xây dựng trên cơ sở của chủ nghĩa tư bản, chứ 
khôno phải bên ngoài chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản có sứ mạng làm 
cho xã hội tiến lên một bước c+o hơn. Mác, Ăng- ghen, cho rằng chủ nghĩa 
xã hội xây dựng trên nền đại sản xuất công nghiệp. Khi so sánh chúng ta 
không nên quên những đác điềm này. 


Trần Hồng Quân: Tôi xin nêu vấn đề nhân tố eon người xét ở khia 
cạnh động lực cá nhân. Nếu động lịc xã hội là véc tơ chung thì từng cả 
nhân là tông hình chiếu tạo ra vée tơ chung đó. Lâu nay chúng ta đã bỏ qua, 
hoặc thành kiến với sự phát triển động lực cá nhân, Dường như muốn phủ 
nhận vai trò cá nhân, muốn hòa cá nhân vào tập thê. Động lực cá nhân phụ 
thuộc vào ba vếu tố: lý tướng, lương tàm, lòng vêu nghề; sự ràng buộc 
của các yếu tố xã họi và các loại quyền uy lợi ích cá nhân. Ở Việt nam 
yêu tổ thứ ba này thường bị coi nhẹ nhất. . | 

=— Đòi hói cá nhàn phải hv sinh trong giai đoạn độc lập đân tộc là đúng 
nhưng trong thời kỷ xây dựng kinh tế phải Khác. Gần, đây chúng ta lại 
lãng quên yếu tố tỉnh thần. Trước dày tà động viên dược toàn đàn đi cửu 
nước vì nhục mắt nước kích động lòng mọi người. Bảy giờ cũng phải kích 
động lòng người bằng cái nhục nghèo khô. Cần có khầu hiệu mới dề khơi dậy 
lòng yêu nước của mọi người, đề mọi người phát huy tài năng sáng tạo và 
nhiệt tỉnh lao động làm giàu cho đặt nước. 

Lâu nay ở ta pháp trị không có bao nhiêu; nhân trị là chỉnh. Yếu t6 luân 
lý là sự ràng buộc của xã hội lại không được coi trọng. Tín ngưỡng không 
phải lúc nào cùng tiêu cực, ở mức độ nào dó giáo lý cũng dạy con “HENũI 
ta làm điều lành. 

: Đòng lực ca nhân phụ thuộc rất lớn vào nắng lực cá phản, Từ đó 
nhìn: lại, thay cai lầm: Trước đây chúng 1A thà chấp nhận người Tao động 
kém nắng lực nhưng để sai bảo. Nay phái phát triều tối đa năng lực cá nhàn, 
Rhông nên sợ phát triền mạnh vếu tố cá nhân thì không định hướng cho nó 
được. Phải tỉn rằng lý tướng cách mạng có đủ sức hấp dẫn đề dịnh hướng nó, 

Nhìn vào đội ngũ người lao động như là động lục xã hội ta thầy gì? 
Việt nam đang đứng trước một thách thức ghê gớm. Điểm xuất phát rất thấp 
và tốc độ phát triền rất chậm trong khi khu vực châu Á — Thái bình dương 
đang phát triên rất mạnh, Những nước đi sau gặp nhiều khó khăn, có nguy 
€@Ø rúc rưởi đón cả vào chỗ trũng: thực tế là Việt nam đang bị bóc lột trên 

thị trường thế giới, Có nguy cơ trở thành một Rô-bin-xơn trong thế ký NNT, 
nhưng cũng đang có một cơ hội lớn. Việt nam đang là mảnh đã: trồng đối 
với các nhà đầu tư trên thế giới, có sự hấp đán khá lớn, có tài nguyên và 
lao động thông mình, khéo tay. Trong bối cảnh ấy Việt nam kiên trỉ con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội, bằng cách đi tắt, dựa vào thế mạnh của mình là 
lao động. ˆ 

Tài nguyên nước ta 1. Có đầu khí; đãi hiếm nhưng phải đầu tư rất lỡn. 
Chúng ta thiểu vốn, nhưng vốn không khó giải quyết. Ngay các nước trong 
thị trường chung châu Âu thừa 4000 tỷ dô la đang tìm kiếm thị trường đề 
"đầu tư. Chúng ta có lực lượng lao động đề tiếp thu vốn đầu tư có hiệu quả không? 


b8 


| 
| 
| 
| 
| 


- Puải đặt lao động là trung tâm. Xây dựng nền kinh tế hướng về xuất 
hầu. cơ bản là xuất khầu lao động sống: Trước mắt làm gia công, dịch vụ 
sản xuất ra hàng hóa. Đưa công nghiệp về nông thôn. Phải quan niệm lại 
sguông nghiệp, không làm nông nghiệp bằng bất cứ giá nào«Lao động thừa ở 


- xaong thôn, đưa vào làm cônz nghiệp, bắt đầu từ lắp bà gin công. Điều đó 


đòi hỏi đội nưũ lao động phai có nghề. 

Thực chất của cuộc chạy đua kinh tế trên thế giới hiện nay là chạy 
đua về khoa học kỹ thuật. Các nước có tốc độ phát triền nhanh đều có cuộc 
cải cách đào tạo. Tốc độ đào tạo hiện nay ở Việt nam kém nhất thế giớt, 
905 đội ngũ lao động chưa qua học nghề. Chúnø tôi làm dự bảo thấy tóc 
độ này rất nguy hiềm. Thí dụ: 2,8 bác sï/10000 đân so với 17 T— 33- bác 
sĩ/i0000 dân ở các nước xã hội chủ nghĩa phát triền trung binh; 2/3 giáo 
viên đạy phô thông không đạt yêu cầu về trình độ; số đônz cán bộ quản lý 
hoặc chưa qua đào tạo hoặc được bồi đưỡng rất ít. Đội ngũ công nhân lành 
nghề chỉ 1,5 triệu, làm sao đủ cho công nghiệp hóa ? 

Khả năng đầu tư cho đào tạo chưa mở ra. Thế giới đầu tư cho đào tạo 
bình quân đầu người là 1000 thì ở Việt narr 1À 5, chỉ bằng 2.5% các nước 
đang phát triền. Đầu tư cho một sinh viên đại học › ở Việt nam chỉ bằng 1,8X 

„ 8o với ở Thái lan. 


Nhiều phương thức đào tạo mới . được mở ra, thu hút kinh phí tử 


nhiều nguồn, tao điều kiện thuận lợi đề giáo dục nhanh chóng đến với số: 


động dàn cư. Nhưng tất cả đều phụ thuộc ở đầu tư. Điều đáng tiếc là không 
phải ai cũng thấy nguy cơ này. Ai cũng nói chiến lược con người, nhưig 
chưa ai coi con người là trung tìm của vấn đề. 

V.X. L¡i-pít-ski: Với trr cách là hộ trưởng, đồng chí đã hiện thực hóa 
điều vừa nói ở mức độ nào? Tôi muốn biết rõ hơn việc phát huy truyền 
thống, sử dụng nguồn lao động, tính thông minh cần củ-của người Việt nam. 

Trân Hồng Quân: Tôi đã làm hai việc: một là nói to lên cho mọi 
người thấy giáo dục đang nguy cấp; hai là lặng lẽ tiến hành cải cách. Cải cách 
của chúng tôi đang phù hợp với, trào lứu, Tư tưởng và chủ trương không 
phải lạc hậu, nhưng chúng tôi thường nói đùa: nước lã không vã được nên 
hồ. Không phải bằng ý chí mà đạt được mọi thứ. Do đó chúng tôi làm chưa 
được nhiều. : 

_ ©on người Việt nam có ưu điềm lớn mà nhược điềm cũng nhiều. Được 
cái gen tồ tiên đề lại là rất thông minh, khéo tay, điều này có nhiều dẫn 
chứng, kề cả học sinh đang họa ở nước ngoài. Tih:ời gian qua, cơ chế chúng ta 
làm hỏng tính cần củ, bên cạnh đó chiến tranh kéo dài, các thế hệ không nối 


tiếp được truyền thốnzg, nhất là truyền thống nghề nghiệp. Cũng có mặt. 


khuyết điềm là rất khó hợp tác với nhau, còn nặng tư tưởng gia trưởng, bản 
Làng, chưa qua nền sẵn xuất kinh tế †ư bản chủ nghĩa nên chưa thấy rõ năng 
lực quản lý kinh tế. Trong đào tạo, chúng tôi đang cố gắng phát huy những 
ưu điềm và khắc phục những khuyết điềm đó.  - 

Nguyễn Đức Minh: Nói thêm về chỉ tiết cần củ: chúng tôi rất lo là 
truyền thống này bị mai một, Những nghiên cứu về tâm lý học cho thấy vẫn 
còn khả nàng cứu vẫn được. Trong nhà trường, chúng tôi rất cố gắng giáo 
đục lao động nhưng lý thuyết nhiều mà thực hành còn quá ít. Mặt khác, lai 
đang thiếu việc làm, dàn số tăng quá nhanh... 


- _— (Kỷ sau đăng tiếp) 
- CHU THÁI THÀNH, VŨ NGỌC LAN, PHA* QUỲNH ANH tường thuật 
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Hội thảo 


ĐIỀU: KIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
tra ĐÂM QUYỀN TỰ CHỦ VINH POANH 
CỦA CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC POANH 


(Tòng thuật bội thảo 


tò chức trong 2 ngày 16 và 17 tháng 6 năm 1989) 


c.:\ HIỰC hiện nghị quyết Đại hội 
` thứ VI của Đảng về đồi mới 
Ỉ ` và tăng cường vị trí của 


kinh tế quốc doanh trong nền: 


kinh tế nhiều thành phần, Đảng và 
'nhà nước, đã .ban hành nhiều nghị 
quyết trong đó có nghị quy ết (đự thảo) 


306 của Bộ chính trị, nghị quyết hội - 


sœghị Trung ương lần thứ 3 (khóa VŨ, 
nghị quyết 217 của Hội đồng bộ 
"trưởng... nhằm tạo ra các tiền đề đề 
chuyền mạnh các đơn vị kinh tế quốc 
doanh sang hạch toán “kinh doanh 
theo quan điềm phát triền nền kinh tế 


bàng hóa có kế hoạch định hướng: 


gồm nhiều thành phần kinh tế 
tham g:a. : 

Trong việc thực hiện các nghị 
quyết nói trên, các đơn vị kinh tế 
quốc doanh đã cỏ những tiến bộ trong 
việc bố trí kế hoạch sản xuất, cân 
đối vật tư, tiêu thụ sản phầm... và 
trên một số mặt đã thoát dân ra khỏi 
sự trỏi buộc của cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp. 

Tuy kinh tế quốc đoanh ở nước ta 
. tử lâu đã chiếm ưu thể tuyệt đối về 
"nhiều mật: vị trí, tiền vốn, vật tư, 
lao đọng... so với các thành phản kinh 


7U là: 


do Tạp chí Cộng sản 


tế khác, nhưng trên thực tế các xí 
nghiệp quốc doanh nói chung còn 
làm ăn thua lỗ và chưa phát huy 
được vai trò chủ đạo trong nền kinừ 
tế, chưa thoát khỏi sự ràng buộc của 
cơ chế cũ với bộ máy quau liêu gắn 
liền với đặc quyền đặc lợi. 


Có thề nói ở tầm kinh tế vĩ mô cơ 
chế quản lý tập trung q›an liêu bao 
cấp về cơ bản vẫn chưa bị xóa bỏ, và 
`. trên p..40) vì toàa xã Lới- HÀ 
S7 V210 Tuy ng “hân AE; ấy sujsVe: §ơ: 202060201 1đ 
về nhiều mặt vẫn tiếp tục điện biến 
theo chiều hướng xáu. Từ đầu năm 
1959 đến nay miệt số xí nghiệp quốc 
deanh tỏ rõ khả nàng tự chủ kinh 
đoan và vững vàng (rO Øø cơn sóng 
gió. Nhưng thiện xỉ HIẾP quUỐC 
qđoanh Khác lại đang đ ìịn, trước nữnÿ 
Ơ HH NI „#8. _ đ" h dốn, hàng 
hóa ứ đong, xí nghiền thiếu vốn.!uu 
động, thícu vật tư, thiếu tiên mặt, 
côag nhận không có việt !Am, kuông 
ŒÓ lưƠng... 

Đà thoát re Khó: tình trạng không 
hoang~mói trên, chúng ta không còn 
con đường nào khác là phải tiếp tị 
sự nghiệp đồi mới mà nghị quyết "-ài 
nghị Trung ương lần thứ 6 (kióa YỤ 
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cũa Đẳng đã đề ra: «Dồi mới eơ chế 
quấn lý kinh tế, chuyền mạnh các 
ciờơn vị kinh tế sang hạch toán kinh 
đoanh theo quan điềm phát triển nên 
kinh tếabàng bóa có kế Lcacb g2 
nhiều thành phần ổ¡ lần nà P2 ::a Xñ 


kội?®. Ciũng ta khk^sg (x3 cay lại cơ 
chế cũ, mà ch cá tiễn TAY r ng 
phát h¿y cao độ lơn nữa tiêm rÃtlg 


trí tuệ của đèi nựa cần F2 thoa họ: 
và các nhà quzn 7 c?p cần lim 
câng tộ rệt số vín Cả vẻ nạo Đi 
lý luận CŨ ï như Trhện f.^c trực tiền, 
{ìm ra nhữyø giải pEếp cấp bánh 
nhằm khắc raục ah bình khó khă» 
hiện nay. sa" ' 
Hội thảo khoa hẹc gồm m:ệ: số lòng 
giám đốc. giám đốc liên hiệp xi ng' :ệp, 
xí nghiệp, một số rià kinh tế hẹc. 
lãnh đạo và nhà báo trao đồi, thảo 
luận chung quanh đề tài «Điều kiện 
và môi trường hảo đảm quyền tự chủ 
kinh doanh của các xí nghiệp quốc 
doanh * là nhàm mục tiêu trên. 


NHỮNG VẤN DỀ ĐÃ ĐƯỢC 
NÊU LÊN 2T RON€ HỘI THẢO 


Sau khi nghiên cứu 40 đề án và 
“® Điều kiện và môi trường bảo đảm 
quyền tự chủ kinh đoanh của đơn vi 
kinh tế quốc doanh » do các ngành, 
các cơ quan, các trường đại học, viện 
nghiên cứu và cá nhân các rhà khoa 
học, nhà quản lý gửi đến,. ban tồ 
chức hội thảo đã tông hợp lại và nêu 
lên những vấn đề căn thảo luận trong 
hội thảo. 


Ngoài những vấn đề về thực trạng 
kinh tế quốc doanh và nguyên nh:n 
của nó, về vai trò chủ đao của kinh 
tế quốc doanh trong chặng đầu của 
thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
ban tö chức hôi thảo bước đảu, nêu 
lên ý kiến của minh về thai vấn đề 
sau đây đề mọi người thảo luận : 

a) Những điều kiện và nôi 
trường Hảo đảm quyên tự chủ 
kinh doanh của các xí nghiệp 
quốc danh - 


_†' tực 


a.l = Yềè điều kiệm tiên quyết đề 
chuyền các xí nghiệp sang hạch toän 
kinh doanh : | 

Điều kiện tiên quyết đó là tách biệt 
chức nănz của người chủ đại điện và 
người chủ cụ thề đối với sở bữu toàn 
đầu, Với tư cếch là người chỉ đại 
điện cho sở bữu toàn dân, nhà nước 
“iện chức năng hướng cần và 
đ:ều tiết các hoạt động sản ruất ki: 
dcasn ca các đơn vị kinh : ng 
dsan? như: không can thiện vào các 
hoạt dòng nh xuất kinh nn th của 
cýc xí nịh;¿p này. Tập thề lao động ở 
các đơn vị kinh tế quốc doaih là. 
nười chủ cụ thể đối với tài sản thuộc 
sở hữu toàn đản, được quyền sử 
dụng các tài sản do mình quản. lý, 
đẻ k:ih doanh theo bản giao ko ký 
với nà nước, có trách nhiệm hoàn 
trả vốn ban đầu và nhân chúng lên, 
tự trang trải và đóng thuế cho nhà 
nước. 


a.2 — Những điều kiện tồn tại của 
cñc Xí nghiệp quốc doanh tự chủ kinb 
doanh: 

~= Bản giao kèo với nhà nước (đượa 
cấp giấy khai sinh). 

“—= Đ:ều kiện tài chính (được cấp 
vốn. có hoàn trả, được huy động vốn?! 

— Điều kiện kinh doanh (ticp cậu 
Yới tị trường) : 
' — Ðều kiện tö chức bên trong eÁ« 
xí nghiệp quốc đoanh (1ưa chọn và 
bầu giám đốc, hội đồng quản trị, đại 
hội công nhàn viên chức). 

a,3 — ïoi trường tòn tại của các XxÍ 
nghỉ p q:ốc doan: 

— Môi trườnz về luật pháp 

— Môi trường tâm lý 

— Möỏ1 trường thông tin 

= 1l trường 
„ — Ủộ máy và cơ chế quản lý của 
nhà nước 

Méi trường ở đây được hiều là các 
điều kiện kách gian và các vấu tỐ 
bên n¿cài xí HgÈ;cp]p, có tuê cây ảnh 
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hưởng đến sự tồn tại và phát triền 
của các xí nghiệp quốc doanh tiến 
hànn sẵn xuất kính doanh một cách 
tự clk:ủ. : 

— Mbữnz giải pháp cấp bách 
nhằm cứu văo khu vực bình tế 
quốc doa+h và chuyền các xí 


n:hiệp sang môi trường kinh. 


đoanh 


Đ^y là trọng tâm của hội thảo. Bản 
- đề cương hướng dân đã nêu lên 10 
giải pháp như sau: 


b. l—Tiến hành phân loại cÁc xí 
nghiệp quốc doanh Ì 

Xí nghiệp quốc doanh loại ]: 
chuyền sang hạch toán kinh doanh tự 
chủ về vốn, có khả năng twtrang trải, 
làm tròn nghĩa vụ đối với nøân sách, 
có tích lũy đề phát triền⁄- sản xuất và 
có điền kiện đề cái thiện đởi sống công 
nhân. 

Xí nghiệp quốc doanh loại 2: gồm 
các xí nghiệp sống nhờ chênh lệch 
tHiÁ — Hú giá lỗ thật, nhưng nếu.được 
chú động giải quyết vấn đề vật tư, 
vốn, giá cả, tiêu thụ sản phẩm... thì 
-các xí nghiệp này có thê vượt qua khó 
'khăn, tiến tới tự trang trải, tự phát 
triên được, 

Xi nghiệp quốc doanh loại 3: Do 
nhiều nguyvdn nhân, các xí nghiệp 
này không còn lý do đề tồn tạp 
: h.2—Tồng kiềm kê tài sản và xác 
định đây đủ các nguồn vốn của xí 
nghiệp quốc doanh, tiến hành ký giao 
lo giữa nhà nước và CÁC xÍ nghiệp 
quế: daanh (chia làm 3 bước): 


Bước 1:tiến bành (ồng kiểm kê tài 


sản ở các xí nghiệp quốc doanh loại 3- 


nr:àm xác định toàn bộ giá trị tài sản 
và các nguỏn vốn. Xử lý theo 2 
phương ín : 

— Cho dấu thì tu đề nhà nước có thề 
thu hòi vốn. 

— Cho thuê để nhà nước có thể thu 
lại vốn trong mội thời gian nhất định, 

Bước 2:lòng kiếm kẻ tài sản ở các 
xí nghiệp quốc doanh loại 2 và tiến 
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hành xử lý theo các phương ân thích 
hợp. 
Bước 3: tông kiềm kê tài sẵn của 


- các xi nghiệp quốc doanh thuộc loại 1. 


Tiến hành ký giao kèo và xác định 
thời gian hoàn vốnecho nhà nước. 


b. 3. Lập quỹ tài trợ che các xí 
nghiệp quốc doanh. Trên cơ sở kiềm 
kê, đáu thầu, cho thuê, thanh lý và 
thu hồi các nguồn vốn, lập qu$ tài 
trợ cho các xí nghiệp loại2 trong quả 
trình chuyền sang hạch toán kinh 
đoanh.. : 


b. —-Thực hiện luật thống kê — kế 
toán. Sau khi ký giao kèo với các xí 
nghiệp quốc đcanh, sẽ 'thực biện 
nghiêm nưït chế độ thống kê— kế toán 
để nhà nước có thề kiềm soát các hoại 
động của các xí nghiệp trên cơ sở thực 
hiện chỉnh sách thuế mới. 


b. 5— Thực hiện chính sách thuế nới 
bao gồm : thuế vốn, thuế sử dụng tài 
nguyên, thuế đất, thuế thu ni:iập. 


b. 6—Cải tồ bộ may tài chính. ngân 
hàng và mở rộng thị trường tiền tệ: 

— Chỉnh đến ngay hệ tnống thu 
thuế đã quá lỗi thời. x ~ ' 

—lluàn thiện hệ thống ngân bàng 
chuyên doanh thực sự chuyền sang 
kinh doanh tiền tệ. Ù 

—~ Mở rộ:g thị trường tiền tệ mồm 
nhiều thành phần tham gia, thúc đầy 
quá trình chu chuyền vốn, chĩm dứt. 
tệ cửa quyền. tạo điều kiện thuận lợi 
cho các đơn vị và cá nhẩn gửi và rút 
tiền nhanh chóng, thuận lợi. 


-_ b, 7-Cải tồ bộ máy nhà nước về mặt 
Linh tế 
— Ở trung ương, nơcài các bộ chức 
năng cần thủ hẹp các bộ chuyên ngành 
thực hiện chức năng NƯỚH lý nhà nước 
vẻ mặt kính tế, 
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— Cũng cð chính quyền địa phương, 
bo đam tậpIrunø vào việc thu thuế, 
bảo vệ môi trườnøz, xây dựng kết cấu 
hạ tang giáo dục, văn hóa, đường sả, 
nhà cửa, dịch vụ trợ êiúp kinh đoanh, 


b. 8— Khần trương đào tạo cân bộ 
quản lý kinh doanh theo mô hình kinh 
tế mới. | 

b. O— Tồ chức hệ thống thông tỉn 
thị trường. 

b. 10. Xúc tiến khần trương việc 
soạn thảo và công bố các luật kinh tế 
và không ngừng hoàn thiện các luật 
ấy trong quá trình thực hiện. TTƯỚC 
hết gấp rút soạn thảo các luật kinh 
doanh, luật [ao động, thuế, ngắn hàng.... 
các luật này được định ra với thái độ 
không cầu toàn và sẽ bồ sung dàn 
trong quá trình thực hiện. 


NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 
VÀ THỰC TIÊN TRÁNH LUẬN 
TRONG HỘI THẢO » 


Trong quá trình hội thảo đã này 
sinh tranh cãi trên một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn sau đây: 

1—Trong chặng đường đầo của thời 
kỳ quê độ, kinh tế quốc doanh có đóng 
được vai trò chủ đạo hay không ? 

Đe số những người tham gia hội 
thảo cho rằng kinh tế quốc doanh có 
thề đóng vai trò chủ đạo ngay trong 
chặng đầu của thời kỷ quá độ, bởi vì 
pó có những ưu thế về trang thiết bị, 

ˆ về vốn liếng, về cán bộ và công nhân 
kỹ thuật đã được đào tạo với trình 
độ nhất định và đã nắm được những 
vị trí-then chốt của kinh tế quốc dân ; 
kinh tế quốc doanh cần đóng vai trỏ 
chả đạo đề làm nòng cốt liên kết liên 
doanh với các thành phần kinh tế khác 
và hướng dẫn các thành phần ấy phát 
triền theo con đường xã hội chủ nghĩa. 


Một số người khác cho rằng, trong 
chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, 
do tiềm lực chưa mạnh và do trình độ 
quản lý non kém, kính tế quốc doanh 
chưa thề đóng vai trò chủ đạo được. 
Chính trong chặng đường này cần tạo 
ra các điều kiện và môi trường đề các 


xí nghiệp quốc doanh từng bước vươn: 


lên giữ vai trò chủ đạo. 


Có một vài ý kiến cho rằng trong 
chặng đầu của thời kỳ quá độ không 
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nên đặt vấn đề kinh tế quốc đoanh 
giữ vai trò chủ đạo, vị nếu coi kinh 
lế quốc doanh không phải là bản chất 
mà chỉ ià bình thức kinh tế, không 
phải là mục đích của chủ nghĩa xã hội 
mà chỉ là phương tiện đề phát triển 
nền kinh tế hàng hóa có kế hoạch thì 
việc áp dụng hình thức nào, phương 
tiện nào đề tiến lên chủ nghĩa xã hôi 
một cách nhanh nhất, và có hiệu quả 
cao nhật là tùy thuộc vào tài năng quản 
lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

2—Vi sao khu vực kinh tế quốc doanh 
trong thời gian qua chưa phát huy 
được vai trò chủ đạo của mình trong 
nền kinh tế ? 

Những người dự hội thảo đã nêu 
nhiều nguyên nhân khác nhau: 

~ Do cơ chế bao cấp # ưu ái » «chăm 
bảm đã làm cho kinh tế quốc doanh 
quen lối làm ăn bất chấp hiệu quả. 

— Do các xí nghiệp quốc doanh tuy 
có được cởi trói một phần nhưng vẫn 
bị nhốt trong cái lồng “* tập trung quan 
liêu bao cấp » (do những khuyết điềm 
lớn trong quản lý vĩ mô của nhà nước 
chưa sửa chữa được bao nhiêu), cho 
nên văn khôug cựa quậy được, và chưa 
thề năng động theo đúng yêu cầu của 
cơ chế kinh doanh. 

—= Do bản thân chế độ sở hữu nhà 
nước đối với tư liệu sản xuất có vấn 
đề. Ai là người chủ thật sự đối với xí 
nghiệp quốc doanh, điều này vẫn chưa 
được làm Tỏ: 


lên 


— Cũng có ý kiến cho rằng tính 
tơ hö của khái niệm “làm chủ tập 
thề» đã khiến cho xí nghiệp quốc 
doanh trở thành vô chủ. 

“Trong khi thảoluận vấn đề này, có 
một số đóng chí nhấn. mạnh rằng: 
trong thành phần kinh tế quốc doanh 


không thiếu những người giám đốc tài 


giỏi, nếu được ® cởi trói » và được “tự 
do »như những thành phần kinh tế 
khác, họ cũng hoàn toàn có khả năng 
đưa các xí nghiệp quốc doanh phát 
triền năng động không kém các xí 
nghiệp tư nhàn. 


.1 


3 — Làm thế nào đề kinh tế quốc 
đoanh thực hiện được vai trò chủ đạo ? 


Nhin chung những người tham gia 
hội thảo nhất trí cho. rằng, kinh tế 
quốc doanh chỉ cần nắm các ngành 
then chốt, tý trọng không cần lớn, 
Với quy mô thích hợp tủy theo tủig 


ngành. Vấn de quan trọng là nó nhịp 


phát huy được ưu thế vẻ Kỹ thuật, 
công nghệ, nàng cao nàng suat, chất 
lượng và hiệu quả và chủ động liên 
kết, dàn dắt các thành phản kinh tế 
khác phát triển theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Có đóng chỉ nói cụ thể 
hơn : xi nghiệp quốc doanh phái coi 
trọng chữ tín đối với khách hàng, coi 
trọng chất xâm, coi trọng nghệ thuật 
kinh doanh, nghệ thuật dùng vốn có 
hiệu quả cao nhất về v, 

Một ý kiến cho rằng muốn giữ vai 
_ trò chủ đạo kinh tế quốc doanh phải 
có mặt trong tất cả các lĩnh vực kinh 
tế. phải chiếm tỷ trọng lớn, với quy 
mô ngày càng táng. 


4 —~ Nhia vào bức tranh kinh tế của 
khu vực kinh tế quốc doanh trong 
những tháng đâu năm 1989 nên đánh 
gia như thế nào? 

Đây là vấn đề nóng bỏng được 
những người tham gia hội thảo tranh 
luận sôi nôi. Có 2 loại ý kiến khác 
nhau : 

Hầu hét những người tham gia hội 
thảo cho rằng trong những tháng qua 
việc nhà nước thị hành một số biện 
pháp đồng bộ như: vừa chống bao 
cấp qua giá vừa chống bao cấp qua 
tín dụng, tăng cường khả năng điều 
tiết vĩ mô bảng các nguồn dự trữ 
(lương thực, vàng, ngoại lệ...), tăng 
giá vật tư, tính đủ đầu vào, tăng lãi 
suất nhằm bảo tồr vốn và đề thu 
hút lượng tiên thừa trong dàn cư v.v, 
là hoàn toàn cần thiết. Đây cũng là 
điều đáng mừng, vì nó thể hiện một 
thái độ dứt khoát hơn trên con đường 
chuyền tử quan liêu bao cấp sang 
kinh doanh xã Ha chủ nghĩa. Ý nghĩa 


Ñ„ 


tích cực của những biện pháp ni 
trên là chúng đã làm bộc lộ ra tcả¬ 
bỏ sự yếu kém và tính không hy: 
quả của kinh tế quốc doanh mà bíy 
làu nay được che đậy nhờ có các v' 
sữa bao cấp. Mặc dù lúc đầu 1° 
lượng của giải pháp có hơi quá ív: 
nhữ /äi suất tiền xửi vào ngàn hàn, 
quá cao) nhưng chúng ta đang từn, 
bước điều chỉnh lại. Một số xí nghĩ!; 


quốc đoanh lâm vào tỉnh trạng ¡°- 


khăn, thậm chí có thề bị phá sín 
điều đó không có gì đáng ngại, h¬- 
nữa nó mang tính tất vếu nhất đi:› 
mà chúng ta phải chấp nhận. Vấn ¿à 
quan trọng là chúng ta phải kiên ::( 
những biện pi tp đã đưa ra, tất nh:a 
phải điều chỉnh, bồ sung cho phủ 
hợp với diễn biến phức tạp của tình 
hình. Trong những người có ý kiến 
loại này có vài người hơi có phần la: 
quan với tình hinh hiện nay. 

Ngược lại với ý kiến trên, một :số 
người cho rằng: vửa qua chúng 14 
đã dùng những biện pháp khá mạnh 
(từ cực tả chuyền sang cực hữu)cbạa 
đứng đòng sông đang chảy mạnh, hay 
nói một cách khác là dừng thuốc quá 
liều lượng đề cắt cơn sốt một cách 
đật ngọt khiến cho cơ thề người bệnh 
mềm nhũn và chuyền sang trạng thái 
trụy tim mạch. Những người có ý kiến 
loại này cho rằng nhìn bề ngoài thì 
tình hinh có vẻ khả quan những trong 
thực tế thì kinh tế quốc doanh đang 
có nguy cơ bước vào cuộc khủng 
hoảng mới nghiêm trọng hơn, hay 
nói cñch khác kinh tế quốc doanh đane 
đứng trước một cơn bão lớn. Cơ sơ 
lập luận của những người này là: 
những biện phấp nói trên tuy có tạm 
thời làm cho giá cả thị trường hạ 
xuống và ồn định, nhưng lại rơi vào 
tỉnh trạng đáng sợ nhất là: sản xuất 
đình đốn ở bầu khắp các thành phần 
kinh tế, trong đó kinh tế quốc doanh 
bị đòn nặng nhất và thu nhập ngân 
sách bị giảm sút nghiêm trọng. Trong 
những người có loại ý kiến này, cÓ 
người tỏ ra bỉ quan. 


—==—==. 
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5— Có căn nêu ra các biện pháp cấp 
bách trước mắt không ? 

llầu hết những người tham gia hội 
th¿o nhất trí với 10 giải pháp cấp 
ch mà ban tồ chức hội thảo đã nêu 
ra, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết 
phải đưa ra các biện pháp cấp bách 
trước mắt nhằm góp phần khắc phục 
những khó khăn nóng bỏng hiện nay. 
Do cách đánh giá thực lrạng kinh tế 
quốc doanh trong những tháng qua 
còn khác nhau như đã: nói ở phần 
trên mà các giải pháp cấp bách trước 
mắt đưa ra cũng khác nhau. Có thể 
tồng hợp thành 2 loại giải pháp: 


Những người chủ trương loại giải 
pháp cấp bách trước mắt thứ nhất đê 
xuất 4 nguyên tắc sao đây: 

— Giải pháp tháo gỡ cứu nguy là 
đề tiến lên, chuyền hàn các xí nghiệp 
sang hạch toán kinh doanh chứ không 
chần chử lùi bước trở lại bao cấp 
và lạm phát như trước nữa. 

- Giải pháp không cào bảng, không 
bình quân, phải dám chịu hy sinh mất 
mát đề có được một cơ chế mới tốt 
hơn. | 

- Thận trọng nhưng phải kiện 
quyết, khi đã nhận thức rõ sự vận 
động như hiện này về cơ bản là phủ 
hợp với quy luật khách quan: 

— Kết hợp kinh tế với chính trị, 
trung ương với địa phương, trong 
nước với ngoài nước... trong việc đưa 
ra các giải pháp. | 

Trên cơ sở những nguyên tắc trên, 
~ð 5giải pháp cấp bách (hay còn gói 
lâ cứu nguy): 

1) Nhà nước. tập thề và người lao 
đông phải gãnh chịu sự thiệt hại một 
số tài sản, một số vốn và đề tiêu thụ 
hàng hóa ứ đọng phải hạ giá xuống 
mức mà thị trường chấp nhận, thậm 
chi nêu cần phải hủy bỏ một số sản 
phầm. dùng chúng làm nguyên liêu 
cbe các sản phầm khác. 


2) Phải duy trì mức lãi, suất cao 
(sau đô điều chỉnh dần xuống mức 


hợp lý) vi lãi suất cao chính là lần 
roi mạnh quất vào các giấm đốc xỉ 
nghiệp buộc họ phải đi vào kinh đoanh 
và sử dụng có hiệu quả đồng vốn. 


3) Cho đấu thầu, hạ cấp sở hữu. 
Trước mắt cần sơ bộ phân loại, nhật 
ra một số xí nghiệp mà nhà nước cứu 
trợ đề duy trì và tiến tới phát triền 
sản xuất, đồng thời cho giải thê các 
xi nghiện xét thấy không còn lý do 
đề tồn tại, bản tư liệu sản xuất của 
quốc đoanh (xét thấy đề cũng không 
có lợi) cho cá thề, tư nhân và dùng 
vốn đó đề đồi mới kỹ thuật. Khuyến 
khích các xỉ nghiệp tự liên kéeL sát 
nhập đề tồn tại và phát triển nhưng 
không tăng gãnh nặng cho nhà nước: 


4) Xử lý lao động dư thửa bằng 3 
cách: | 

~ Tăng cường làm gia công cho 
nước nuOà!. 

— Tăng xuất khầu lao động từ 20 
van hiện này lên khoảng 1 triệu người, 
sửa lại những điềm bắt hợp lý trong 
các hiệp định và đồi mới cơ chế quản 
lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, 

— Mở dịch vụ trong nước kề cả 
địch vụ du lịch đề giải quyết việc làm 
và tăng nguồn thu cho ngân sách, 
Phát triền raanh ngành nghề công 
nghiệp, tiều thủ công nghiệp ở nôn? 
thôn và mớ rộng kinh đoanh da dạng 
ở các xí nghiệp là những hướng quan 
trọng, không cần nhiều vẽn, có thể 
làm ngay. 


5) Mở cửa và giải quyết vàn đề 
hàng hóa bên ngoài tràn vào: 

Việc hàng hóa từ hân ngoài trăn 
vào trong nước là làn roi thứ bai 
quất vào các giám đốc AÍ nghiệp cũng 
với làn roi lãi suất cao làm cho ác 
xí nghiệp sẵn xuất nội địa phải phần 
đầu vươn lên cải tiến ký thuật, nàng 
cao chất lượng sắp phẩm; nếu động 
chặt cảnh cửa này li chính là trợ lại 
bao cấp và không thề chuyên các xÏ 
nghiệp sung hạch toán kinh doanh 
được. Văn đề quan trọng là cảnh sửa 


5 


phải mở nhưng mở đến đàu là hoàn 


toàn tùy thuộc vào sự điều hành của 
nhà nước. Chúng ta không thề dùng 
biện pháp hành chính đề cấm đoán 
hàng nhập nội mà phải bảng chính 
sách thuế, đánh thuế và tăng thuế lên 
50 — 70%, thậm chí có mặt hàng phải 
đánh thuế nhập khầu lên 300% chứ 
không phải 30X như hiện nay. 

Nếu hai làn roi (lãi suất cao và cho 
nhập hàng nước ngoài) được tiếp tục 
thực hiện với liều lượng vừa phải và 
hợp lý thì đó là sự thúc đây các xí 
“nghiệp chuyền mạnh sang hạch toán 
kinh doanh, không ngừng nàng cao 
năng suất, chất lượng và hiệu quả, 
vừa tăng thu cho ngân sách vừa chống 
được lam phát, nâng cao sức mua của 
đồng tiền. Nếu hữu khuynh từ bỏ 1 
trong 2 hoặc cả hai làn roi này thi tất 
yếu sẽ quay lại con đường làm ăn 
bao cấp và như vậy đất nước sẽ 
không thề dị lên được. 

Loại giải pháp eấp bách trước mát 
thứ bai là: 

a) Tiếp tục giảm mức lãi suất xuống 
một tỷ lệ hợp lý, vừa bảo đảm huy 
động được tiền gửi của nhàn dân vừa 
bảo đảm cho vay được đề kích thích 
sản xuất phát triền. 

b) Giảm giá vật tư, xử lý đầu vào, 
ồn định tỷ giá hối đoái. 

c) Tạo sức mua và khả năng thanh 
toán trong dân cư trước hết là kích 
thích thị trường nông thôn, cũng có 
nghĩa là kích thích cầu từ phía nông 
nphiệp hay tăng sức mua của nông 
dân, khép dần cánh kéo giữa giá 
hàng nông sản và công nghệ phầm 
(hạ giá hàng công nghệ phầm, tăng 
giá mua nông sản). 

đ) Ban hành ngay chính sách bảo 
trợ hàng hóa nội địa, chỉnh đốn 
hàng rào thuế quan, hạn chế và đánh 
thuế cao một số hàng hóa nhập nội, 
có chính sách khuyến khích dùng hàng 
nội địa. 

e) Giải quyết lực lượng tao động 
đôi ra bằng sự nỗ lực của bản thân 
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các xí nghiệp với sự tác động tích cực 
của nhà nước. Và phải có chính sách 
thóa đáng đối với người lao động 
trong quá trinh điều chỉnh lại cơ cấu 
sản nghiệp ở khu vực kinh tế quốc 
doanh. : 

— Có chính sách thỏa đáng đối với 
những người về hưu. 

— Lập ngay quỹ tài trợ nhằm giúp 
đỡ có thời hạn những người chưa sắp 
xếp được hoặc chưa tìm được vi¿c 
làm, trước mắt có thê bảo đảm trợ 
cấp cho họ mức tối thiều là 13 kg gạoi 
tháng. 


g) Chấn chỉnh bộ máy điều hành, 
trước hết là tài chính, ngân hàng 
nhằm tăng nhanh nguồn thu cho ngàn 
sách và tạo khả năng điều hành thực 
hiện đồng bộ các biện pháp. 

6—Cỏ nên phân loại các xí mghiệp 
quốc deanh không? Phân loại theo 
tiêu chuần nào? và ai phân loại? 

Về vấn đề có cần phải phân loại 
không, hầu hết những người tham gia 
hội thảo cho rằng cần phải phân loại 
các xỉ nghiệp quốc doanh đề có biện 
pháp xử lý thích hợp với từng loại xí 
nghiệp, 

Về tiêu chuần phân loại, một số v 
kiến không tán thành. phân loại xi 
nghiệp quốc doanh chỉ đơn thuần căn 
cứ vào hiệu qưả sản xuất mà nhấn 
mạnh cần phải căn cử vào tính chất 
quan trọng của sản phầm. Theo tiêu 
chuẩn này thì có thề chia các xỈ 
pghiệp quốc doanh ra làm 2 loại: 

— Loại l gồm các xỉ nghiệp thuộc 
những ngành sản xuất đặc biệt như in 
tiền, sản xuất điện, sản xuất phục vụ 
quốc phòng, sản xuất thuốc chữa 
bệnh... mà các thành phần kinh tế 


.khác không thề làm được. Nhà nước 


phải nắm những xỉ nghiệp này, đầu tư 
những phương tiện tốt nhất và xây 
dựng quy trình công nghệ tiên tiến, 
bảo đảm nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả đối với sản phầm 
chính, đồng thời mở rộng kinh doanh 
tồng hợp đề tăng thu nhập. 


i 
| 
| 


, 


= Loại 2 gồm 2 loại xi nghiệp : 

a) Nhiều xí nghiệp quốc doanh cùng 
sản xuất một sản phầm thuộc danh 
mục trọng yếu của nền kinh tế quốc 
dân có liên quan đến nhiều ngành, 
nhiều lĩnh vực. Nhà nước sử dụng 
hình thức đơn đặt hàng và có thề cho 
đấu thầu. Cần phải duy trì các xí 
nghiệp này đề làm đối trọng, nếu xí 
nghiệp nào làm ăn tốt thi đề, làm ăn 
thua lỗ thị giải tán. Nhà nước cần có 
nguồn dự trữ quốc gia đề duy tri các 
xí nghiệp đối trọng vỉ sự tồn tại của 
nó sẽ thúc đầy cạnh tranh và phá thế 
độc quyền. 

b) Các loại 
danh mục sản phầm trọng yếu) có thề 
cho dấu thầu và hạ mức sở hữu một 
cách không thương tiếc. 

Một loại ý kiến khác cho rẳng việc 
phân loại xỉ nghiệp theo mức độ hiệu 
quả sản xuất kinh doanh phải gắn liền 
với phân loại theo ngành kinh tế. 
Ngành nào là then chốt, những loại 
sản phẩm nào nhà nước cần nắm thì 
dủ sản xuất có bị lỗ nhà nước cũng 
phải có cơ chế về vốn, giá và chính 
sách thuế... thích hợp đề nó có thề 
tön tại và phát triền ồn định. 

Về vấn đề ai phân ]oại, có ý kiến cho 
rằng nếu đề một cơ quan hay tồ chức 
nào đó phân loại thi không tránh khỏi 
sự äp đặt chủ quan, đo đó tốt nhất là 
cứ đề các xi nghiệp tiến quản ra thị 
trường và thị trường chính là nơi sắp 
xếp, phân loại các xí nghiệp mọt cách 
khách quan (bao göm cá sự đào thìi, 
làm cho phá sản). | 

7— Xi nghiệp quốc doanh có cấp trên 
khỏng ? Cấp trên của nó là ai? 

-Xhiều người tham gia hội thảo cho 
rảng kí nghiệp quốc doanh là một tế 
bào của nền kinh tế, nó sản xuất chỉ 
tuân theo yêu cầu của thị trưởng, đối 
tượng của nó là người tiêu đùng, mục 
tiêu là đạt được lợi nhuận cao nhất. 
® Cấp trén * duy nhất của xí nghiệp là 
phầp luật, xí nghiệp được tự do kinh 
doanh những sản phẩm mà pháp luật 


xí nghiệp khác (ngoài. 


cho phép, do đó không cần thiết phải 
có bộ chủ quản đề quản lý sản xuất kinh 
doanh. Vi vậy phải tiến hành ngay một 
cuộc đại phảu thuật đề tách cái khối 
cộng sinh giữa bộ máy nhà nước với 
chức năng quản lý kinh doanh của xí 
nghiệp. 

Những người có ý. kiến thuộc loại 
này cho rằng đã đến lúc cần phải rút 
gọn một cách đáng kề các bộ, các 
ngành, các tồng cục, liên hiệp... xét. 
thấy không cần thiết mà còn gảy cần 
trở clro các xí nghiệp. 

Một số ý kiến khác cho rằng nền 
sản xuất ở nước ta là nền sản xuất 
hàng hóa có kế hoạch theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Do đó không thà 
không nói đến vai trỏ quản lý của nhà 
nước đối với xí nghiệp quốc doanh. 
Vấn đề là làm thế nào đề tách chức 
năng quản lý về kinh tế của nhà nước 
với chức năng quản lý kinh doanh 
của xí nghiệp. Trong khi chưa Xác 
định rõ chức năng quản lý của bộ 
máy nhà nước, chưa luật hóa được 
các chính sách kinh tế thì chưa nên 
bỏ các bộ chủ quản và cần thiết phải 
duy trì một số tông cục, công ty và 
liên hiệp... đề chỉ đạo, điều hành các 
xi nghiệp phát triền theo định hướng 
kế hoạch của nhà nước. 

8 — Mọt vấn đề có tầm quan trọng 
đặc biệt về mặt lý luận và thực tiễn 
là nên giải quyết như thể nào vấn đề 
sở hưu xã hội chủ nghĩa. 

Đa số những người dự hội thảo cho 
rằng đây là một vấn đề lý luận hết 
sức phức tạp mà các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em cũng đang có nhiều 
lũng túng. 

Đề giải quyết bước đầu vấn đề này. 
nhiều đồng chỉ cho ráắng :điều quan 
trọng là làm thế nào tách biệt chức 
năng của người chủ đại điện chung 
(tức nhà nước) và người chủ cụ the, 
(tức giám đốc và tập thề những người 
lao động ở xí nghiệp), tách quyền sở 
hữu và quyên sử dụng các tư liệu 
sản xuất. 


2 


Những người phản bác lại ý kiến 
trên cho rằng nếu chúng ta cử dừng 
lại ở quan điềm cũ coi sở hữu là của 
nhà nước, sử dụng là giám đốc và 
tập thề lao động thì dù chúng ta có cố 
gắng đến đâu chăng nữa cũng không 
khắc phục được mâu thuần nội tại 
nằm ngay trong bản thân chế độ sở 
hữu xã hội chñ nghĩa. 

Yì vậy vấn đề cần bản là phải 
ahuyền sang kênh sở hữu khác. Những 
người này kiến nghị : 

1) Phải chuyền sở hữu một cách 
thực sự, chứ không nửa vời và chủ 
yéu là chuyền sang hình thức công 
ty cô phần. 

2) Các sở hữu quốc doanh ở nước 
ta cần phải từng bước thu hẹp lại và 
chỉ nên chiếm mật tỷ lẻ nhất định (có 
một ý kiến cho rằng tronø điều kiện 
hiện nay ở nước ta kinh tế quốc 
đoanh không nên chiếm quá 25ÄX) và 
phải đi vào hạch toán kinh doanh 
thực sự. ệ 

Trên đây là một số vẫn đề còn có 


những ý kiến “khác nhau cần tiếp tục 


nghiên cứu thê¡n đề làm sáng tỏ. 
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Cuộc hội thảo cho thấy rằng việc 
giải quyết vấn đề lý luận về chế độ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa có quan hệ 
hết sức lớn đến việc củng cố và phát 
triền kinh tế quốc doanh ~ thành phần 
chủ đạo của nền kinh tế quốc doanh 
nước ta trên con đường tiến lên chủ 
nøbTa xã hội. Cuộc hội thảo cũng chỉ 
rõ : việc sớm xây dựng chiến lược 
kinh tế — xã hội của đất nước sẽ có 
tác dụng hẻt sức quan trọng đối với 
việc phát triền kinh tế quốc doanh 
một cách đúng đản, với hiệu quả kinh 
tế cao. Cuộc hỏi thảo nhấn mạnh việc 
cải tỀn sự quản lý nhà nước về kinh 
tế, tô chức hợp lý bên tronu xi nữ lđiệp 
cũnz như việc nàng cao nghệ thuật 
kinh đoanh, nghệ thuật quay vòng 
võn nhanh, coi trouø chất xám và 
nhữnz? người lao động tài giỏi. dân 
dần cải tiến thiết bí máy móc, phân 


78- 


phối đúng đẳn thu nhập đựa trên + 
biải quyết đúng đắn quan hệ giữa c¡: 


. lợi ích v.v. Song ngay trước mái. 3: 


theo quan điềm nào, mọi người đẻ: 
nhấn mạnh các vấn đề cấp bách ph-. 
giải quyết à : xử lý những hàng héa 
š đọng. tạo vốn cho xí nghiệp. giải 
quyết văn đề giá (nhất là giá vật tư! 
vấn đề thuế, vấn đề lao động dôi ra. 
vấn đề chính sách xuất nhập khảu 
(bao hàm việc bảo hộ sản xuất trorg 
nước trước sự xâm nhập tràn lan của 
hàng hóa nước ngoài), vấn đề mở rộng 
thị trưởng tiêu thụ sẵn phầm mà thị 
trưởng đông đảo nhất là nông thôn v.v 

Về điều kiện và môi trưởng kinh 
đoanh, hội thảo không đi sâu và2 
những vấn đề có tính chất học thuảt 
nhưng nhấn mạnh rằng trong các yếu 
tố tạo thành môi trường kinh đoarh 
thị quan trọng nhất là thị trường: 
trong vấn đề này ý kiến được nhiều 
người đồng tinh là nước ta chưa có 
thị trường theo nghĩa đầy đủ của nó 
(nhất là thiếu thị trường sức lao 
động...) 

Hàu hết những người dự hội thảo 
đều tán thành về cơ bản 10 giải phầp 
cấp bách mà ban tồ chức hội thảo đã 
nêu lên, dựa trên sự khái quát hơn ‹° 
đề án của các cơ quan, các viện nghiên 
cứu, các nhà khoa học gửi đến. Đồng 
thời, họ cũng nêu lên nhiều ý kiến bà 
sung nhấn mạnh rằng cần kết hợp tót 
những giải pháp cơ bản, đồng bộ vơi 
những giải pháp cấp bách trước mất. 
Và mỗi người tùy theo suy xét riêng 
của ' minh, đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng đặc biệt và cấp bách của giải 
pháp này hay giải pháp kia. Tát cả 
những cái đó tạo thành kết quả chủ 
vều của hỏi thảo làm cơ sở Cho việc 
hình thành một phương ân hợp ly ở 
thể góp phần tích cực vào việc cứu 
vân nên kinh tế quốc đoanh hiện ni Ÿ 
và đưa knh tế quốc doanh tiến lén 
phía trước. 


NHÓM PHỐNG VIÊN THEO DÓ† 
HỘI THẢO 


SUY NGHĨ VỀ: 
(Ấ(H MẠN( (Œ tHÍ 


HÂN đọc bài “Cách mang cơ 
' chể ~ yêu cầu bức zuc của 

sự nghiệp đồi mới? sja đồng 
chỉ Nguyên Hữu Thọ, đăng trong 
Tạp chí Côag sảm số tháng 3-1949 
tôi cô mấy suy nghi, góp thêm vào vẫn 
đề này. 


Rài viết của đồng chí Nguyễn Hữu 
Thọ đã nêu nhiều vẫn đề rộng lớn, 
aâu sắc về cách mạng cơ chế, chắc 


- chán cần có nhiều công trình nghiên 


cứu. có thời gian, mới giải quyết 
trọn ven, thấu đáo được. Ờ lây, tôi 
chỉ xin đề cập vài khía cạnh trong 
cuộc cách mạng ấy. 


Qua mấy chục năm tiến hành cuộc 
chiến tranh gian khồ chống xâm lược, 
Đăng công sản đã lãnh đạo nhần dân 
ta giành đọc lạp, tư do cho đàn tộc, 
tạo cơ sở cho một nên dân chủ đáp 
ứng những yêu cầu phát triền kinh 
tế— xÃ hội của đắt nước. Thắng lợi vĩ 
đai đó cÖ vũ mọi người vÀ đem lại 
niềm tin vững chắc vào sự lãnh đao 
của Đảng. Hước vào giai đoan Xây 
đưng chủ nghĩa tả hội, khi nhân dân 


lhư gửi Bộ biên tập 


bầu ra những người lãnh đao, quản 
lý mình, họ đều dựa trên cơ sở niềm 
tin đó. Nó như một cái gl nang tính 
tất yếu, như một bản nàng tư nhiên 
vậy. Hầu hết cử trí chưa thực sư quan 
tâm đến trách nhiệm về sư chon lưa 
người đại diện mình. Cử trí ft đọi hải 
những thông tin cần thiết đề phân 
tích, cản nhắc khi bầu cử. Trên thực 
tế, không ai dâm công khai ra ứng 
cử, thề hiện tỉnh thần làm chủ. ghé 
vai gánh vác việc nước. Còn người 
được bầu wào các cơ quan đảng và 
nhà nước thường tổ ra ®*“ khiêm 
nhường ?, chờ đợi sự quan tàm của 
tồ chức. Sau khi được phân công là 
thời gian củng cố * ghế ngồi *, chứ 
chưa hối hả lao vào công việc, chưa 
sản sàng đương đâu với mọi khó khán. 
thử thách của tình hình. Về phía tồ 
chức và người lãnh đạo cũng thường 
ưa dùng những cần bộ bảo sao nghe 
vậy, Ít khuyến khích poười có tính 
năng động cao, xông xáo, đám làm, 
đám chịu trách nhiệm trước xã hội, 
trước cuộc sống. Nhin chung, con 
người mang trong mình lối tư duy 
thụ động, ÿ lại, tín tưởng và phục 
tùng một cách giản đơn, ấu trĩ, 


Tử những quan niệm chưa rõ, chưa 


- đúng về lĩnh đạo, quản lý (cá quản lv 


kinh tế và xa bội), về chức năng của 
đăng, của nhà nước, đản đến hàng leát 
sai lãm tronø hecạt động thực tịch, lộ 
máy lãnh đạo và quan lý duợc xảy 
đựng đồ sộ, công kềnh. thiểu khoa 
học, không đồng bộ, kém sức mạnh 


rụ 


và hiệu quả. Trải qua thời gian, bộ 
mây này càng sửa càng đ¿ ra mâu 
_-thuẫn mới, gav gắt hơn, Hiện tượng 
cục bộ, địa. phương, vô tö chức, vô 
chính phủ. hiện tượng « phá rào » kéo 
theo hàng loạt những rối ren khác 
trong quản lý, làm cho tình hình 
kinh tế — xã hội càng trở nên phức 
tạp. ' 

Cho đến nay, nhận thức về nền dân 
chủ trên bình diện toàn xã hội cũng 
còn rất khác nhau. Chúng ta chưa tìm 
được những giải pháp đúng đắn đề 
điều hòa mối quan hệ biện chứng 
giữa dân chủ và tập trung; thường 
trong “dân chủ vẫn mang nặng tính 
hình thức, có nơi lại quá mở rộng, 
buông lỏng, dẫn đến dân chủ quá trớn, 
Yếu tố tập trung có lúc cố thít lại, 
tuyệt đối hóa nó, có lúc lại tùy tiện, 
buông thả. Những trạng thái đó dẫn 
đến tác hại: nội bộ mất đoàn kết, 
quàn chúng giảm lòng tin, kỷ cương 
xã hội càng bị lơi lỏng. Hoạt động 
đảng nhà nước hóa; nhà nước trở 
nên quan liêu hóa; các tồỒ chức đoàn 
thề xã hói thì hình thức hóa. Đó là 
bức tranh tồng thề của cơ chế hiện 
nay, VI vậy, cách mạng cơ chế, đó 
đúng là yêu cầu bức xúc của công 
cuộc đôi mới. 


Song cuộc cách mạng cơ chế nên 
bắt đầu từ đâu? Theo tôi, phải bắt 
đầu từ việc đồi mới những nhận thức, 
quan điềm của mọi công dân, mọi tồ 
chức về nói dung của cuộc cách mạng 
cơ chế. Làm cho mọi người hiều 
những pham trù xã hỏi, tồ chức xã 
hội và quản lý xã hội ; hiều mối quan 
“hệ giữa dân chủ và tập trung, mối 
quan hệ piữa dân chủ và pháp luật, 
hiều cơ câu tÖ chức một cơ quan 
quyền lực và cách bầu một cơ quan 
quyên lực sao cho đảm bảo dân 
chủ v.V, 

gay mệt vấn đề tưởng giản đơn, 
như vấn đẻ truyền thống. nếu không 
làm rõ, cùng sẽ mỗi người hiều theo 
một cách. BấI cứ nước nào cũng có 
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truyền thống dân tộc, truyền thống 
pháp luật... có truyền thống tốt đẹp 
cần gìn giữ, trân trọng, có thỏi quen 
hủ bại, tàn dư của nền sản xuất nhỏ, 
lạc hậu, cần loại bỏ. Thí dụ, đặc trưng 
truyền thống của xã hội Việt nam là 
quan hệ làng xã rất bền chặt. làng 
xä như một xã hội thu nhỏ, ở đỏ mọi. 
quan hệ giai cấp. họ hàng thân tộc 
được khép kín trong lũy tre xanh, 
«Phép vua thua lệ làng? được coi 
như một phương châm xử sự trong 
bất kỳ hoạt động nào. Ngày,nay. quan 
hệ làng xã, cái gì còn phù hợp, cái 
gi không còn phủ hợp, chúng ta cần 
phải làm rõ. Những luật lệ riêng còn 
tồn tại rải rác ở cấp này, ngành no 

liệu chúng ta sẽ xử lý ra sao 2? 
Quy định trách nhiêm và phân 
công phân nhiệm thế nào đề khỏi bóp 

méo quan hệ lãnh đạo và bị lãnh đao 

theo phương thức «thủ kho to hơn 

thủ trưởng ?? v,v, 


Chúng ta cần làm chuyền biến sâu sắc 
nhận thức về một xã hội mới, gả hồi 
xả hội chủ nghĩa. Đó là một xà hội 
tiến bộ, văn minh. trình độ xả hội hóa 
ngày càng cao, xà hội đó phải được 
tồ chức chặt chẽ đề phát huy hết 
quyền lực của nhân dân, đề phát triền 
mạnh mẽ nền kịnh tế xã hội, đem 
lại đời sống hạnh phức cho nhân 
dân, 

Giải quyết mặt nhận thức, quan 
điềm là yếu tố đầu tiên, có tầm quan 
trọng bậc nhất đề bước vào cuộc 
cách mang cơ chế, thúc đầy cuộc cách 
mạng cơ chế giành thắng lợi..ĐÐã là 
cuộc cách mạng tất yếu phải có mất 
mát, hv sinh; phải đấu tranh quyết 
liệt, chịu những đau xót cần thiết, 
Song cách mạng bao giờ cũng là mỏi 
quá trình, phải giải quyết từng bước, 
không nóng: vội, không đốt chây giai 
đoạn được, nhất là trong tình hình 
thực tế nước ta hiện nay (điều kiện 
kinh tế, xã hội và -eon người còn 
nhiều cái bất cập); có thề phải trải 
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qua một, hai nhiệm kỳ bầu cử các cơ 
quan dân cử mới dàn dân hoàn thiện 
dược cơ chế mới. Và cuối cùng, cách 
mạng là sự nghiệp của quần chúng. 
Phải dựa vào quần chúng, thông qua 
quản chúng, thề nghiệm trong thực tế, 


TÁCH QUYỀN SỞ HỮU 
VÀ QUYỂN KINH DOANH 
TƯ LIỆU $ÄM XUẤT 


f\) các nước xã hội chủ nghĩa anh 
Ụ em cũng như Ởở nước ta, trong 

một thời gian dài hệ thống quản 
lý kinh tế có đặc trưng là tập trung 
cao độ, và chúng ta cứ tưởng rằng 
một khi nhà nước xã hội chủ nghĩa 
dựa trên chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất, thì đòng thời bộ máy nhà 
nước cũng phải trực tiếp tham gia 
vào việc kinh doanh của các xí nghiệp. 
Chính bản thân chế độ sở hữu xã hôi 
về tư liệu sản xuất và sự quản lý 
nhà nước về kinh tế như vậy đã chứa 
đựng một cách tiềm tàng nguy cơ 
“làm cho quần chúng xa lánh chế độ 
sở hữu và hệ thống quản lý. Biều 
hiện cụ thề của sự biến dạnz nói 
trên là sự phát triền quan liêu Ở 
phía này và sự thụ động xã hội ở phia 
khác. Những hậu quả của mâu thuẫn 
này tăng lên nhanh chóng khiến cho 
nhu cầu giải quyết màu thuẫn này trở 
nên cấp bách (1). Đây cũng là nguyên 
nhân đòi hỏi chúng ta phúi tiến hành 
đồi mới và cải tồ trong mọi lĩnh vực 
đời sống xã hội. đặc biệt là trong 
lĩnh vực quản lý kinh tế. 


tự quần chúng sẽ rút ra những bài 
học kinh nghiệm bö ích, những kết 
luận xúc đárg, khoa học về một mô 
hình của cơ chế mới. 
LỄ LINH 
(Học Điện quản sự cắp cao) 


Đã đến lúc phải thay đồi chính 
những quan niệm về nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa nói chung, và quan 
niệm về mối quan hệ giữa quyền sở 
hữu và quyền sử dụng (kinh doanh) 
tư liệu sản xuất nói rieng. Những bài 
học của quá khứ giúp chủng ta nhận 
ra một điều bồ ích: người chủ sở hữu 
về tư liệu sản xuất không nauất thiết 


_ phải là người kinh deanh tư liệu sản 


xuất đó, người chủ sở hữu có thề 
giao cho người khác thay minh kinh 
doanh nếu thấy cần thiết và có lợi, 

Chúng ta biết rằng, quyền sở hữu 
về tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết 
định, nhưng quyền sở hữu không 
phải là toàn bộ nội dung của chế độ 
sở hữu. Chế độ sở hữu còn bao gôm 
cả quyền sử dụng (tức quyền kinh 
doanh) tư liệu sản xuất, Như vậy 
quyền ®#sở hữu? là mối quan hệ tài 
san biểu thị sự quy thuộc pháp luật 
của sự vật vào người chủ sở hữu, còn 
quyền ®sử dụng? (kinh doanh) là chỉ 
sự chỉ phối và sử dụng đối với tư 
liệu sản xuất và lao động. Cùng với 
quá trình xã hội hóa sản xuất và trình 
độ phát triển kính tế hàng hóa khác 
nhau, quyên *“sở hữu» và quyền 
«kinh doanh» vừa có thề thống nhất 
trong cùng một chủ thể, lại vừa có thê 
tách rởi nhau. 

Trong lịch sử phát triền kinh tế — 
xã hội của loài người, từ lâu đã tồn 


"tại hỉnh thức tách quyền sở hữu và 
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quyền kinh doanh. Trong xã hội 
phong kiến, nền kinh tế chủ yếu là 
kính tế tự nhiên, người nông dãnlĩnh 
canh ruộng đất của địa chủ, tức là 
hình thức sớm nhất về sự tách quyền 
sở hữu và quyền kinh doanh. Chính 
đo xuất hiện hình thức phát canh, thu 
tô người nông dân có thề tương đối 
độc lập trong việc sử dụng toàn bộ 
Jao động của mình (lao động cần thiết 
cũng như lao động thặng dư), do đó 
gay được phần nào hứng thú trong 
lao đông. Đồ cũng là yếu tố thúc đầy 
nền sắp xuất phong kiến dần đần phát 
triền. Tuy nhiên giai cấp địa chủ cũng 
lợi dụng điều này đề tăng cường bóc 
lột nông đân, và địa tô phong kiến cũng 
ngày càng tăng lên. Đến xã hội tư bản 
chủ nghĩa, cùng với trình độ xã hội 
hóa sản xuất ngày càng cao, sự phản 
công xã hội ngày cảng phát triền, 
quản lý kinh doanh của xí nghiệp 
ngày càng trở thành một. hoạt động 
đác thù tách ra khỏi lao động sản 
xuắt, và ngày càng tách ra khỏi quyền 
sở hữu của tư bán, Đặc biệt là, cùng 
với sự phát triền của quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ, của tín dụng và kinh 
tế cỏ phần, việe tách quyền sở hữu 
và quyền kinh doanh đã trở thành 
hiện tượng kinh tế đa dạng rộng 
. khâp. 


Việc tách quyền sở hữu và quyền 
kinh doanh trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa được the hiện dưới lai hình 
thức: Một là, tách rời hoàn toàn. Vị 
dụ nhà tư bản tài chính giao vốn của 
mình cho nhà tư bản công nghiệp đề 
thu một khoản lợi tức nhất định, và 
hoàn toàn không can thiệp vào hoạt 
đồng sản xuất, kinh doanh của nhà tư 
bản công nghiệp. Hai là, không hoàn 
toàn tách rời. Ví dụ, trong các cÔng 
ty cồ phần nhà tư bản lập ra hội đồng 
quản trị có nhiệm vụ quyết định 
phương hướng đầu tư và phát triền, 
còn nghiệp vụ sản xuất kinh doanh cụ 
“hề lại giao cho tỒồng giám đốc, một 
toai viên chức cao cấp thực hiện, 
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nhiệm vụ của những người này là 
sử dụng có hiệu quả nhất tư liệu sản 
xuất và sức lao động đề thu lợi nhuàậr 
tối đa cho xí nghiệp hay công ty đó 


Chúng ta không bác bỏ những ưu 
thế của sở hữu toàn dân và sở hữu 


tập th xã hội chủ nghĩa về tư liệu 


sản xuất, những ưu thế đó cho phép 
chúng ta quản lý thống nhất và có 
kế hoạch nền kinh tế, loại trừ tỉnh 
trạng người bóc lột người. Nhưng 
chúng ta cũng cần phải bồ sung vào 
đó những yếu tố quản lý mới nhàm 
kích thích được tính năng động cửa 
các cơ sở sản xuất, đảm bảo cho các 
đơn vì có được quyền lựa chọn naươi 
lãnh đạo, lựa chọn những giải piáp 
kini tế sao cho có lợi nhất khi sử 
dụng những tư liệu sản xuất ở cơ sở 
của họ. 


Những yếu tố năng động đỏ sẽ 
xuất hiện khi chúng ta tách quyền sở 
hữu và quyền kinh doanh tư liệu 
sản xuất, thực sự giao quyền tự chủ 
sản xuất kinh doanh cho các xí nghiệp. 
các đon vị sản xuất, cho những nhóm 
và cá nhàn người lao động có tài 
quan lý nhàm tạo ra nhiều sản phầm 
cho xã hội. 

“Di nhiên, việc tách quyền sở hữu 
và quyền kinh doanh dưới chủ nghĩa 
xã hội khác hẳn dưới chủ nghĩa tư 
bản, bởi lẽ, trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, nhà tư bản gíao quyền kinh 
doanh số vốn không lồ của mình cho 
người giảm đốc, đó là những người 
có năng lực quản lý, có trách nhiệm 
sử dụng hiệu qua nhất số vốn nhà: 
đe¡n lại nhiều giá trị thăng dư cho 
nhà tư bàn — ông chủ. Còn đưới chủ 
nghĩa xã hội nhà nước giao quyễtr 
kinh doanh cho các cơ sở sản xuất, 
cho tật. thể nhóm và cá nhản ngực: 
lao động để họ tạo ra nhiều sản phẫtr 
nhất cho tập thể và cho toàn xã hôi 

Chinh vi vậy dưới chủ nghĩa xã hô:. 
việc tách quyền sở hữu và quyền 
kinh doanh không những không làm 
tòn hại đến chế độ công hữu về tư 
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liệu sản xuất, mà còn làm cho nó có 
nội dung kinh tế hiện thực, có sức 
- thuyết phục; người lao động không 
còn bàng quan đối với tư liêu sản 
xuất của tập thể, cũng không thờ ơ 
với hoạt động sản xuất kinh doanh 
như trước nữa, họ thực sự trở thành 
người chủ chàn chíah của xí nghiệp 
mình, của đất nước ninh, Khi đó bộ 
máy nhà nước được giải phóng khỏi 
sự can thiệp hành chính quá sâu một 
cách không cần thiết đối với các xÍ 
nghiệp, có điều kiện tập trung vào 
việc chỉ đạo và điều tiết nền kinh tế vĩ 
mô; và vì vậy kinh tế sở hữu công 
cộng sẽ càng được củng có, hoàn 
thiện, tổ rõ sức sống mạnh mẽ của 
minh. 


Tất nhiên việc tách quyền sở hữu 
và quyền kinh doanh dưới chủ nghĩa 
xã hội chỉ là tương đối, bởi lẽ mọi 
hoạt động kinh tế của các cơ sở sản 
xuất cần phải phù hợp với yêu cầu 
chung về phát triền kinh tế quốc đân 
và phù hợp với lợi ích của nhân dân 
lao động. Cho nên khi đã giao quyên 
kinh doanh, quyền tự chủ cho các xí 
nghiệp, cũng như cho cá nhân người 
lao động, bộ máy chính quyền không 
trực tiếp quản lý kinh doanh các xí 
nghiệp nữa, song vẫn phải giám sát, 
chỉ đạo và điều tiết các xí nghiệp 
thông qua các biện pháp kinh tế, 


hành chính, v.v., đề đưa mọi hoạt 
động kinh tế của xỉ nghiệp vào quỹ 
đạe phát triền theo kế hoạch của nền 
kinh tế quốc dàn. 

Trong mấy năm gần đây những 
cải cách thê chế kinh tế ở các nước 
anh em và Ởở nước fa đã và đang đi 
theo hướng tách quyên kinh doanh 
ra khỏi quyền sở hữu tư liệu sản 
xuất, biêu hiện ở những hình thức 
cụ thể như: giao quyền tự chủ, tư 
chịu trách nhiệm cho các xí nghiệp 
sản xuất, khoán theo nhóm và người 
lao động trong nông nghiệp, đấu thầu 
các xỉ nghiệp, các mảnh ruộng, ao 
hồ, vườn cây, công trình thủy lợi. 
Những hình thức quản lý mới đó đã 
tạo điều kiện cho các xỉ nghiệp, hợp 
tác xã và cá nhân người lao động sử 
dụng một cách có hiệu quả những tư 
liệu sản xuất mà họ chịu trách nhiệm 
kinh doanh, các cơ sở sản xuất đó 
từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc 
vào bộ máy hành chính nhà nước, bắt 
đầu trở nên linh hoạt hơn, làm cho 
toàn bộ nền kinh tế xã hội trở nên 
năng động hơn. Và. vị vậy, việc tách 
quyền sở hữu và quyền kinh doanh . 
tư liệu sảm xuất là yêu cầu khách 
quan của sự phát triền kinh tế—xaã bội. 


TRẦN KIÊN 
( Hả nội) 
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THỂ GIỚI: VẤN ĐẼ, SỰ KIỆN 


CÔNG TY TƯ BẢN XUYÊN QUỐC GIA 
DƯỞỚI GÓC ĐỘ NHÌN NHẬN MỚI 


Ñ HEO đánh giá của Liên hợp 
quốc thị đầu những năm 70 
thế kỷ này, thế giới tư bản 

chủ nghĩa có khoảng 650 công 

ty xuyên quốc gia cỡ lớn, trong đó 

_200 công ty cực lớn và trên 60% số đó 

là các công ty của Mỹ. Đến những năm 

80, số lượng công ty lớn mà vốn đạt 

con số tử hàng trăm triệu đến hàng tỷ 

đô la Mỹ đã lên đến mười ngàn và 
có hàng trầm ngàn chỉ nhánh trên 
kháp thế giới. Những công ty cỡ lớn 
nồi tiếng như Giê-nơ-rơn Mô-tơ, Giê- 
-nơ-rơn E-lếc-tơ-ríc, LTT, IBÀẠI, Xi-ti 
Ban-cơ, Se-dơ Man-hát-tan, Mác-cơ 


l-ric-sơn... có hàng trăm chỉ nhánh ở - 


hàng chục nước trên thế giới. Chúng 
kinh doanh tất cả, từ sản xuất đến lưu 
thông, từ công nghiệp đến dịch vụ, 
du lịch, ngân hàng, khách sạn, ca việc 
sản xuất và buôn bán vũ khi giết 
người. Trong số các công ty xuyên 
quốc gia, có những công ty đã trở 
thành những tội phạm chiến tranh 
như Pô-inh, Lốc-hít, Giê-nơ-rơn Đy- 
na-mie, Phơ-lích. Bờ-lum... 
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NGUYỄN KHÁC THÂN 


Hiện nay các công ty xuyên quốc 
gia đang kiêm soát 40% sản lượng công 
nghiệp, 60% ngoại thương, 80% kỹ 
thuật mới của thế giới tư bản chủ 
nghĩa. Do đó có thề nói các công ty 
xuyên quốc gia là lực lượng cơ bản 
của chủ nghĩa đế quốc, chúng tác động 
mạnh mẽ đến đời sống kinh tế xã hội 
của thế giới, trước hết là thế giới tư 
bản chủ nghĩa. Vai trò đối với nền 
kinh tế thế giới của các công ty xuyên 
quốc gia thê hiện trên các mặt sau 
đây: 

—~ Thực hiện sự phân công lao động 
quốc tế. 

Nét điền hình của quốc tế hóa đời 
sống kinh tế trên thế giới ngày nay 
là sự phân công chuyên môn hóa mà 
các công ty Xuyên quốc gia là lực 
lượng cơ bản thực hiện. Đặc điềm của 
sự phản công này là chuyên môn hỏa 
hẹp. Đề n ,oài thì giống như kiều công 
trưởng thủ công thế kỷ trước nhưng 


Cán bộ giảng dạy Học viện cao cấp Nguyễn 
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nội dung, hỉnh thức và quy mô thì 
hoàn toàn mới. Điềm nồi bật là quy 
trình công nghệ được phần chia thành 
nhiều công đoạn và mỗi công đoạn 
được giao cho từng xí nghiệp chỉ 
nhánh đóng tại các nước trên thế 
giới tùy theo điều kiện cụ thê về trình 
độ lao động, nguyên liệu, thị trưởng... 
Thông thường thì công ty gốc và các 
chỉ nhánh ở các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền đảm nhiệm những 
khâu đòi hỏi trình độ khoa học Kỹ 
thuật cao, công đoạn phức tạp. Các 
chỉ nhánh ở các nước đang phát triền 
tùy điều kiện cụ thể có thề đảm 
nh†ệm các khâu ít phức tạp hơn hoặc 
chỉ đòi hồi lao động giản đơn. Ví dụ 
trong việc sản xuất máy tỉnh điện tử 
hiện nay của Nhật, Mỹ, CHLH Đức thì 
* phần mềm», *phần cứng? và việc 
lắp ráp các bộ phản đầu, cuối được 
thực hiện theo cách trên. Các công 
ty Hon-đa, Ka-oa-sa-ki, Y-a-ma-ha, 
Xu-du-ki của Nhật cũng thực hiện 
việc phân công chuyên môn hóa sản 
xuất xe máy theo cách đó đối với An 
độ, Bra-xin... 


Việc thực hiện chuyên môn hóa 
trong phân công lao động quốc tế đã 
được các công ty xuyên quốc gia chì 
đao một cách hết sức chặt chẽ, đặc 
biết là đảm bảo tính nghiêm ngặt về 
kt thuật. Vì vậy sản phầm thường 
đạt chất lượng cao, nắng suát lao 
động tăng và hoạt động kinh doanh 
có hiệu quả, có sức cạnh tranh trên 
thị trường quốc tế... 


Mác dù mỗi công ty xuyên quốc 
gia đèu có chiến lược riêng của mình 
gắn với đặc điểm của nước gốc và 
nước căm nhánh, song xu hướng 
chung là tập trung vào những ngành 
có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, 
và chuyền giao các ngành cô truyền 
hàm lượng laa động thủ công cao, dễ 
gây ô nhiễm... sang các nước đang 
phát triền. Cùng với xu hướng này thì 
luông tư bản xuất khâu đang có chiều 
hướng bề ngoặt về phía các nước tư 


bản phát triền (đầu tr vào phững 
ngành có hàm lượng kỹ thuật cao) 
hòng đón trước những ngành hứa 
hẹn tỷ suất lợi nhuận cao cũng như 
khác phục xu hướng bảo hộ mậu địch, 
đảv mạnh cạnh tranh... 

Việc phân công chuyên môn hóa sản 
xuất trên phạm vị thế giới là một tiền 
bộ có tính chất lịch sử, nó khai thác 
được tiềm năng và thế mạnh của từng 
nước, từng khu vực, tạo ra môi quan 
hệ phụ thuậc lần nhau và phản ánh 
quá trình tất yếu kinh tế kỹ thuật. Song 
vì phản công theo lối tư bản chủ 
nghĩa, nên không thê tránh khỏi những 
hàu quả như làm quẻ quật sự phát 
Iriền của một số nước, tạo ra sự phụ 
thuộc và thực chất là các nước tư 
bản chủ nghĩa bóc lột và khai thác 
các nước đang phát triền đề làm tăng 
hiệu suất của tư bắn. Về mặt nào đỏ 
các nước đang phát triền cũng có lợi 


Ích kinh tế trong sự phân công này 


như giải quyết được phần nào vấn 
đề thất nghiệp, có thêm nguồn thu 
ngoại tệ... Song nếu không có đường 
lối chiến lược đúng thì phải trả giá 
cao, và cái “mất? sẽ lớn hơn cái 
* được ›. Vấn đề là ở chỗ cân chấp 
nhận sự phân công này ở mức độ nào 
và biết cách chuyền hóa đề nắm 
những khâu công nghệ tiên tiến, khắc 
phục những tiêu cực do các công ty 
xuyên quốc gia gây nên. 


— Đầy mạnh quan hệ hàng hóa tiên 
tệ trên phạm vi quốc tế theo lối tư bảo- - 
chủ nghĩa. _ 


Với hàng chục vạn chỉ nhánh, các 
công ty xuyên quốc gia trở thành 
một lực lượng đông đảo. Với màng 
lưới này, mọi sản phầm của thế giới ' 
được lôi cuốn vào thị trường. Cùng 
với những sản phầm hàng hóa thông 
thường mang tính truyền thống, thế 
giới hàng hóa được bồ sung hàng loạt 
mặt hàng mới dưới tác động của các 
công ty xuyên quốc gia. Ngay cả trì 
thức con người được thê hiện trong 
những phát minh sáng chế cũng được 
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đem trao đôi dưới hình thức hàng 
hóa. Các công ty xuyên quốc gia ® hàng 
hóa lóa » mọi sản phầ¡m, tạo ra sự đa 
dạng trong trao đồi trên phạm vi quốc 
(!,pná vợ những hàng rão biên giới kìm 
lãm việc quốc tế hóa lưu thông, Điều 
đó góp phân thúc ¿¿y lực lượnz sản 
xu¿21 phát trieu, 

Song điều không thề tránh khỏi là: 
vì mục đích lợi nhuận, các công ty 
xuyên quốc gia đã làm biến đang mỗi 
quan hệ hàng hóa liền tệ, gày ra 
những hiện tượng tiêu cực với quy 
mô thế giới. Cụ thề là dựa vào tiềm 
lực Kinh tế to lón, với hàng chẹc, 
hàng trăm tỷ đô la trong. lAav, với 
nhữnzø nguôn nguyên liệu, nhiên liệu 
lớn dặt dưới sự kiềm soát của mình. 
c1c công fY Xuyên quốc gia đã thực 
hiện n¡ững hoạt: động dàu cơ, nàng 
giá, tro đồi nội bộ giữa các chỉ 
nhánh... Điều đó gây nên tình hình 
mất ồn định trong nền tài chính cũng 
như lưu thông hàng hóa tiền lệ của 
thế giới, trước hết là thế giới tư bản 
chủ nghĩa. Người ta nhận xét rng 
cúc cuộc khủng hoảng tài chính như 
thị trường chứng khoán hỗn loạn, và 
hàng ngàn tỷ đô la larg thang ® 
không quân lý được cũng như stự bùng 
nò về nợ nần của thế giới thứ ba, đều 
Có rguyên nhân trực tiếp hoặc gián 
liếp từ sự lũng đoạn của các công ty 
xuyên quốc gia. Chính vì vậy không 
chỉ các nước đang phát triền mà nựay 
c.+ các nước tư bản phát triền, trưcc 
“sức ép của quần chúng, đều có nhữ nự 
luật lệ cấm sự lộng hành của các công 
ty xuyên quốc gia, trong đó lĩnh vực 
lưu thông được nhãn mình nhiều. 


° 

Vai trò của các công ty xuyên quốc 
gia đổi với sự phát triền khoa học kỹ 
thuật, | 

với mục đích cạnh tranh và tìm 
kiểm lợi nhuận, với thế lựre Kinh tế 
và tiềm lực khoa học ký thuật đã 
được tích lũy trong nhiều thập kỷ, 
Các công ty xuyên quốc gia đang đi 
đâu trong việc nghiên cứu, thử nghiệm 


£6 


những đây chuyền công nghệ tiên tiến 
Liêu biêu cho sự tiến bộ của khoa hoc 
kỹ thuật. Nhiều sản phầm mới đạt 
trình độ tiên tiến nhất, nhiều đạng 
nàng lượng nguyên liệu mới được 
n; hiện cứu và áp dụng vói tửng mức 
độ, nhiêu dày chuyền công ngĩ:ệ tiết 
kiệm nàng lượng, nguyên liệu đã ra 
đòi, phương pháp tự động hóa sử 
dụng rô bốt, phương pháp điều khiền 
tử xa trong quản lý đã được áp dụng 
ở nhiều nuéc tư bản chủ nghĩa và 
một số chỉ nhánh ở các nước có trình 
độ tiên tiện, 1l:eo tỉnh toán của các 
chuyên gia Liên lợp quốc, các công 
ty xuyên quếc gia kiềm soát tới Sũ% 
các phát mình sánu chế của tlế giới 
tư bản chủ nghĩa. Do vậy các công 
ly xuyên quốc gia trở thành người 
cÓ vai trÒ puày càng lớn (FOng việe 
thúc đây cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật của thế giới tư bản chủ nehĩa, 
làm cho chủ nghĩa tư bản có ưn (thế 
trong cuộc thí đua kinh tế hiện nay 
của thời đại chúng ta và thích nchi 
với điều kiện lịch sử mới. Đồng thời 
chúng cũng chiếm giữ một vị trí to 
lớn trong việc thực hiện cuộc cách 
mạng khóa học kỹ thuật và tiến hành 
còng nghiệp hóa của các nước đang 
Luát triền, Đó là một thực tế đang 
thách thức chủ nghĩa xã hội. Hơn lức 
nảo hết các nước xã hội chủ mghĩa vả 
các nước cang phát triền phải có chiến 
lược kinh tế đúng đản đề sử dụng 
được thành từưu khoa học kỹ thuật của 
leai pawời mà phần chủ yếu hiện đang 
nam trong tay các công ty xuyên quốc 
gia, đông thời rút ngán khoảng cách 
lịch sử trong cuộc chạy dua về kỹ 
thuật, 


Năm trong tay lực lượng khoa học 
kỳ thuật của thế giới, các công ty 
Xuyên quốc gia cũng buộc phải chấp 
phận những tất yếu kính tế, thực hiện 
sự chuyên giao kỹ thuật sang các nước 
khảc mà chủ yếu sâng các nước đang 
phát triền. Đứng trên góđ độ đó, các 
công; ly xuyên quốc gia đang đóng vai 
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tcỏ người * trợ thủ » quan trọng trong 
sưr phát triền khoa học kỹ thuật đối 
với những nước lạc hậu. Tuy nhiên 
người «trợ thủ" này thực hiện việc 
Làm của mình với mục đích và phương 
thức riêng nằm trong chiến lược thực 
đân mới #VI vậy quá trình chuyền 
giao kỹ thuật là một quá trình chửa 
đựng nhiều mâu thuần và hậu quả 
mà các nước nhập khầu kỹ thuật ~ 
thực chất là nhập khầu tư bản (với 
nghĩa gần hoàn chỉnh) phải gánh chịu 
sẽ không phải là nhỏ. Sự thách thức 
đôi với các nước này là việc lựa 


chọn những * cái được » và « cái mất»- 


trong xu thế chung phải * mở cửa. 


Vấn đề kế hoạch hóa smền kinh tế 
the giới và tính chất vẽ chính phủ 
trauør hoạt động sản xuất. lưu thông 
dưới Anh hường của các công ty xuyên 
quốc gia. 

Các công ty xuyên quốc gia đã tạo 
ra những nhắn tố mới trong việc phát 
triên nền kinh tế thế giới theo những 
chương trinh kế hoạch định trước. 
Trên thực tế nền kinh tế thể giới tư 


bản chủ nghĩa đã có những bước tiến- 


mới trong việc điều chỉnh hoạt động 
kinh tế theo hướng * tháp hợp. Trước 
hét, các công ty xuyên quốc gia là 
mọt phức hợp?® gòỏm nhiều ngành 
khác nhau, hoạt động tại nhiều nước 
dưới sự điều chỉnh từ một trung tâm~ 
công ty mẹ. Với những tiến bộ về 
thôrg tin và bảng ni:ững phương 
pháp quản lý mới, các công ty xuyên 
quốc gia đã từng bước điều khiền 
hoạt động của mỉnh một cách có kể 
hoạch. Đây là nhân tỐ mới, làm cân 
đối nên kinh tế thế giới trong giai 
đoạn mà tính hoàn chỉnh của thế giới 
3â dược xác lập. 


Cnuw cần nhấn mạnh rằng với cơ 
chế ethẤp hợp » trong tô chức và việc 
điều hành dựa theo những chỉ tiêu 
cơ bản của chương trình, mở rộng 
tỉnh độc lập cho các chỉ nhánh, các 
công ty tuyên quốc gia không tránh 
khỏi sự hoạt động vô chính phủ. Tính 


vô chỉnh phủ đó biều hiện ở việc các 
chỉ nhánh tự do hoạt động, có khi 
thoát khỏi sự chỉ đạo của công ty mẹ. 
Đồng tlời tỉnh kế hoạch của một tập 
đoàn xuyên quốc gia lại màu thuần 
với $ự cạnh tranh vô chính phủ của 
cả hệ thống các công ty xuyên quốc 
gia. Chỉ cần đề cập đến sự hoạt động 
vô chính phủ của 650 công ty cỡ lớp 
mà mỗi công ty có vốn ngang với 
tồng sản phầm xã hội của một nước 
tư bản chủ nghĩa trung binh, lại có 
hàng vạn chỉ nhánh ở hàng trầm 
nước trên thế giới.. cũng đủ thấy 
tính chất phức tạp và khó khăn trong 
việc kế hoạch hóa nền kinh tế, và 
mức độ nghiêm trọng của hoạt động 
vô chính phủ trong nền kinh tế thế 
giới. dưới táể động của các công ty 
xuyên quốc gia. Thực tế những thập 
kỷ qua cho thấy các cuộc khủng hoảng 
cơ cău, tiên tệ, năng lượng, nguyên 
liệu... đều có vai trò «ngòi nö? của 
các cÔng ty xuyên quốc gia. 


Vị vày một mặt cần thấy được 
những nhân tỔ mới trong việc kể 
hoạch hóa nền kinh tế thế giới mà 
các công ty xuyên quốc gia đã mang 
là. Những nhân tỔ này có tính khách 
quan trong thời đại cách mang khoa 
học kỹ thuật. Mọi quốc gia đều có thề 
khai thác nhàn tố này một cách có 
lợi cho mình. Mặt khác, không nên 
quá ảo tưởng vẽ một nền kính tế 
thế giới hoàn chỉnh theo ý nghĩa đày 
đủ của nó. 


Tôm lai, các công ty xuyên quếce 
gìa Ớa và đang đóng vai trỏ quan 
trọng trong nền kinh tế thế giới. Vai 
trò đó không chỉ trong kinh tế mà cả 
trên lĩnh vực chính trị, xã hội. Anh 
hưởng và hậu quả của chúng đối với 
từng nước, từng khu vực không giống 
nhau. Chẳng han các công ty xuyên 
quốc gia đưới đạng tỒ hợp công nghiệp 
quân sự chính là lực lượng ngần cán 
xu hướng hòa binh và hợp tác của 
thế giới hiện nay. Hầu hết các công ty 
xuyên quốc gia thưởng xâm phạm chỗ 
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quyền đân tộc, can thiệp công việc 
nội bộ của các nước cắm nhánh, thậm 
chí đóng vai trò người tồ chức tình 
báo lật đồ, di chuyền chất xám, tuyên 
truyền lối sống phương Tây. 


Từ nghiên cứu các công ty xuyên 
quốc gia, nhiều vấn đề đặt ra căn 
phái suy nghĩ, 


— Văn đề tô chức và quản lý điều 
hành xí nghiệp theo hệ thống các xí 
nghiệp chỉ nhánh nằm ở các khu vực 
khác nhau ở trong và ngoài nước. 


— Hình thức liên doanh và hợp tác 
có hiệu quả với tư bản nước ngoài 
kề cả với các công ty xuyên quốc gia 
đề có thề thu hút và sử dụng nguồn 
vốn và kỹ thuật phục vụ cho công 
cuộc phát triền kinh tế đất nước. 


— Những vẫn đề toàn cầu căn -ở 
sự hợp tác trên phạm vi thế piới để 
"giii quyết, ví dụ vấn đề ô nhiêm môi 
trường, việc tập hợp lực lướng tiến 
bộ đấu tranh chống những hành đáng 
bạo ngược, chống chạy đua vũ trang 
của các tô hợp quân sự — công nghiệp 
ở một số nước tư bản phát tricn 
đứng đầu là các tò hợp quân sự ~ 
công nghiệp Mỹ. 

— Vấn đề phong trào công nhân và 
công đoàn thế giới trước tính hình 
mới, nhất là trước hiện tượng cả: 
công ty xuyên quốc gia đang xúc tiễn 
quốc tế hóa việc bóc lột lao động và 
việc huy động mọi nguồn của cải vật 
chất và tỉnh thần của thế giới nhàm 
tăng hiệu suắt của tư bản xuyên quốc 
gia. 


` 


VỮNG VÀNG TƯ THỂ... 


(Tiếp theo trang 597) 


Đã v là một khoản tiền không nhỏ để 
cải thiện đời sống cho anh chị em. 


Ngoài ra, phong trào thị đua phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đôi 
tnởi công nghệ trong nhà máy cũng 
diễn ra ngày một sôi nội. Từ việc cần 
phôi, ủ phôi, đập cát đoạn thép đến 
việc phay, mài các sản phầm, thậm 
chí từng chỉ tiết của từng sản phầm 
cũng được nghiên cứu, cải tiến đề đạt 
nắng suất, chát lượng, hiệu quả ngày 
càng cao. Năm 196Š8 vừa qua, anh chị 
em công nhàn có 256 sáng kiến cải 
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tiến kỹ thuật, làm lợi cho nhà raÁy 
hàng chục triệu động và tăng thu 


“nhạp cho chính mình một khoản kha 


lớn. 


Rö ràng là biện pháp kinh tế đã 
hỗ trợ đác lực cho công tác chính trị, 
tư tưởng. Nhận rõ trách nhiệm của 
người làm chủ nhà máy, lại được 
khuyến Khích thích đáng về vật chàt, 
công nhân nhà máy DCCEKXKHÀN thực 
sự là động lực đưa nhà máy phát 


. triền, xứng đáng với các tầm huàn 


chương Lao đóng hạng ba và hạng 
nhì của nhà nước trao tặng, 
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TẤT CẢ VÌ HÒA BÌNH, .. 
ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIÊN 


L Ỉ ẠI hội lần thứ VI của 
.Z Đảng cộng sản Việt nam 
J. Ki jlj mở đầu một giai đoạn 
N.e 5 mới trong sự phát triền 

của cách mạng Việt nam. 
Trong hơn hai năm qua, công cuộc 
đồi mới từng bước đang diễn ra trên 
mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng và 
Nhà nước. 

Cùng với sự đồi mới chung của 
toàn đẳng và toàn dân, sự đồi mới 
trong lĩnh vực đối ngoại đang được 
thực biện trên cơ sở phát huy những 
tháng lợi to lớn của công cuộc bảo vệ 
và xảy dựng Tô quốc hơn 40 năm qua, 
những kinh nghiệm rút ra tử cuộc 
đấu tranh đó. Công cưộc đồi mới về 
đối ngoại không ngoài mọc đích nhằm 
thực biện những nhiệm vụ của cách 
mạng Việt nam trong bối cảnh mà 
những biến đồi trên thể giới đang 


điển ra với tốc độ rất nhanh, với quy - 


mô toàn cầu và với tính chất sâu sắc 


NGUYÊN CƠ THẠCH * 


nhất chưa từng có trong lịch sử quan 
hệ quốc tế. 


* 


44 năm qua là một thời kỳ hết sức 
khó khăn và phức tạp đối với cách 
mạng Việt nam. Trên thế giới, đây là 
thời kỳ chiến tranh lạnh với các cuộc - 
chiến tranh nóng cục bộ mà Đông 
Nam Á là một lò lửa xung đột ác liệt 
nhất và kéo dài nhất. 

— Với tính cách là một trong những 
hoạt động quan trọng hàng đầu của 
nhà nước công — nông đầu tiên ở 
Đông Nam Á, ngay từ những ngày 
đầu, ngành ngoại giao Việt nam đã 
phải cùng toàn đân tộc lao vào cuộc 
chiến đấu một mất một còn chống lại 
những kẻ thù lớn mạnh hơn gấp nhiều 


W Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, Bộ 
trưởng Bọ ngoại giao 


vân, không những được vũ trang đến 
tận răng nà còn rất dày đạn kinh 
nghiệm, nắm trorø tay nhữr£ bộ máy 
đối goại hùng mạnh nhất: thế giới. 
-Âm mưu của kẻ thù thật là hung áe. 
Kết hợp với sức mạnh của những kho 
_ vũ khi hiện đại nhất, chúng đã ra sức 
đùng những mánh khoé ngoại giao 
xảo quyệt nhất hòng bóp chết cách 
mạng Việt nam từ trong trứng nước, 
âm mưu chia cắt lâu dài Việt nam, 
bao vây cô lập Việt nam, đẻ bẹp Ý 
chí đọc lập, lòng kì át kbao hòa bình 
và tự do của dân tộc Việt nam. 
Trong hơn 40 năm qua, được vũ 
trang bằng nguyên lý vĩ đại của Lê-nin 
* Hòa bình là nguyên tắc tối cao®, tư 
tưởng bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
« Không có gi quý hơn độc lập tự do », 
và đi theo con đường của Cách mạng 
Tháng Mười, nền ngoại giao Việt nam 
dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
Việt nam đã không ngừng trưởng thành 
qua chiến đấu. Bi quyết thắng lợi của 
ngoại giao Việt nam là luôn luôn dựa 
vào sức mạnh của chính nghĩa và của 
nhân đân, kết hợp sức mạnh của dân 
tộc với sự ủng hộ rộng rãi của bẻ bạn 
khắp năm châu; đồng thời hòa nhịp 
với mạch đập của thời đại và phù 
hợp với nguyện vọng của nhân dân 
thế giới: Do đó, hệ thống đối ngoại đã 
cùng toàn dàn tộc viết nên những 
trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc, góp phần 
vào cuộc đấu tranh chung của các 
đân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 
_Từ chỗ không có tên trên bản đồ 
thế giới, nước Việt nam ngày nay là 
một thành viên tích cực trong đại gia 
“đình cÁc đân tộc trên thế giới, là 
người đồng minh trung thành của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, là người bạn 
Lin cậy của các dàn tộc đang đấu tranh 
- đề tự giải phóng. Bằng sự đóng góp 
của mình, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam ngày nay là một tronz 
những nhàn tố quyết định đối với hòa 
bình và hợp tác ở Dòng Nam Á. Hiệp 


„ 
háy 


định sơ bộ ký giữa Việt nam và Pháp 
nưìv 6-3-1946, Hiệp định Giơ-ne-vơ 
1951 chấm dứt chiến tranh Đông 
dương lần thứ nhất, Hiệp định Giơ- 
ne-vơ 1961 — 1962 về Lào, Hiệp định 
Pa-ri 1973 về việc lập lại hòa bình ở 
Việt pam, các sáng kiến đầy thiện chi 
của Việt nam về việc giải quyết vấn 
đề Cam-pu-chia và xây dựng Đông 


„Nam Á thành kLu vực hòa bình, tự 


do, trung lập và hợp tác, — đó là 
những cái mốc lịch sử trên con đường 
trưởng thành của ngoại giao Vi t nam. 
Những cái mốc đó nói lên bản ckất 
của ngoại giao Việt nam. Chúng l 
hiện thân những thắng lợi ngoa› giao 
của nhân dân Việt nam trong cuộc 


_ đấu tranh lâu dài vì hòa b:nh, độc 


lập dân tốc và những đóng góp của 
chúng ta cho sự nghiệp chung của 
nhân dân thế giới. 

Những thành tựu trên đảày lê 
to lớn. Đó là cơ sở vững chắc cửa 
công cuộc đồi mới biện nay. l1'ề đạt 
được những thành tựu đó, trong 40 
năm qua, ngoại giao Việt nam đã luôn 
luôn phải xuất phát từ những điều 
kiện biến đồi của thế giới đề phục vụ 
mục tiêu chiến lược khôrg thay đầi 
của cách mạng Việt nam là hoàn thành 
sự nghiệp giải phóng đân tộc và thục 
hiện thống nhất TỀ quốc. Trong giai 
đeạn cách mạng mới, giai đoạm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tà 
quốc, yêu cầu đồi mới tất nhiên cao 
hen và bức thiết hơn vì nhiệm vụ cách 
mạng đã thay đồi và bếi cảnh quốc tế 
cũng đã thay đầi. - 

Thế giới của chúng ta đang trải 
qua một quá trình biến đồi sâu sắc 
nhất kề từ Cách mạng Tháng Mười 
đến nay Cuộc cách mạng khoa học 


.kỹ thuật, quá trình quốc tế hóa rất 


cao của lực lượng sỉn xuất thế giới, 
xzu hướng nhất thề hóa của thị trường 
thế giới, tính chất hẳy đit của chia 
tranh hiện đại và nhiều vấn đề quốc 
tế khác là những vấn đề có tính chất 
toàn cầu vượt qua các biên giới quốc 
gia và dang đặt ra trước các đân tộc 
\ 


mhững cơ hội cũng như những thách 
thức lịch sử. Tuy thế giới ngày nay 
bị xảu xẻ bởi rất nhiều mâu thuẫn rãi 
Ø^y gắt, nlưng các đân tộc sống trong 
thế giới đó lại có nhiều khả năng và 
cần phải hợp tác với nhau hơn bao 
giờ hết đề tần tại và phát triền. 

Ngày ney tốc độ vả quy mô phát 
triền của mỗi dân tộc tỷ lệ thuận 
với mức độ và quy mô tham gia 
của dân tộc đó vàe sự phân công 
lao cộng quốc tẾế; với tầm quan 


trọng của dân tộc 6ó trong guồng máy 


chúng của nên kinh tế thí giới. Sự 
phân công lao động quốc tế càng cao 
thì sự phụ thuộc lẫn nhau cảng lớn. 
Sự phụ thuộc lẫn nhau không làm mất 
khả năng của các dân tộc giữ gin và 
phát huy bản sắc của mình. Trái lại, 
nó càng đòi hỏi các dân tộc phải phát 
huy những chỗ mạnh của đâu tộc 
minh trong sự hợp tác ngày càng chặt 
chẽ trén thế giới. Điều có về như 
là nghịch lý là những nước có trinh 


độ phát triền cao nhất lại là những: 


nước có mức độ phụ thuộc vào các 
nước khác nhiều nhất. Cuộc khủng 
hoàng của những năm 70 đã chứng 
tổ nghịch lý đó. Điều này có nghĩa 
là pˆá: triền và hợp tác cắn liền với 
“nhau. Ngày nay không thê nào hình 
đung được một quốc gia nào đó, dù 
to lớn đên đàu lại có thề phát triền 
_ mà kÌông cân có hòa bình và sự hợp 
tác với các nước ki;ác, Chủ nghĩa khu 
Vực ngày càng phát triền với ở nghĩa 
Là sư hợp tác và liên kết kinh tế giữa 
các nước có điều kiện địa lý thuận 
lợi vượt qua biê+ giời của các liên 
rainh chính trị và quân sự. Đó là đặc 
trưng mới của sự phân công lao động 
quốc tế. 

Và còn một điều nữa. Với sự xuất 
hiện của kio vũ khí hạt nhân có khả 
năng hủy diệt nhiều lần cuộc sống 
trên quả đất, mọi âm mưu nhàm giành 
thắng lợi trong chiến tranh hạt nhân 
hiện đại đều phá sản. Loài người bao 
gồm những nước có vũ khí hạt nhân 
cũng như những nước không có hạt 


nhân đang đứng trước hiềm hẹa tiêu 
diệt hạt nhân như nhau. Cuộc chạy 
đua vũ trang, nhất là về vũ khí chiến 
lược từ lâu vốn được một số nước đế 
quốc sử dụng làm công cụ của chính 
sách bá quyền đã trở thành nhân tố 
làm mất cân đối nghiêm trọng các 
mặt của đời sống kinh tế — xã hội 
nhiều nước, trở thành gánh sặng làm 
cho nhiều nước có thề p!ải thua thiệt 
nặng nề trong cuộc chạy ổua toàn cầu 
về kinh tế và khoa họa kỳ thuạt. Đã 
xuất hiện tình huống một nước rắm 
tronø tay những kỹ thuật giết người 
hiện đại nhất, lao vào những cuộc 
chiến tranh cục bộ ckống các dân tộc,. 
đã không ngừng tụt lại đằng sau về 
kinh tế. Lại có những nước từng bị 
chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá, 
nhưng kl:ông chỉ phí quá lớn về quốc 
phòng, và không bị sa lầy trong các 
cuộc chiến tranh cục bộ, đang trở 
thành những cường quốc có sức cạnh 
tranh cao nhất về kinh tế. 

Đó là nguyên nhân đưa đến một 
phong trào hòa bình chống chiến tranh 
hạt nhân và giải trừ quân bị rất mạnh 
mẽ trên tcàn thế giới. Với việc ký 
hiệp ước hủy bỏ tên lửa tẦm trung 
giữa Liên xô và Mỹ, tLế giới đã có 
k':d răng thực tế de thực hiện một 
quá trình giải trừ quân bị từng phần 
và cụe bộ. Đó cùng là động lực đưa 


dến cải tiiện quan hệ Xô — Mỹ, 
quan hệ Trung — Mỹ và quan 
hệ Xô - Trurợg, mở ra cục điện 


mới đầu tranh và hợp tác trong cùng 
tòn tại hòa binh trên phạm vi toàn 
thế giới. Do sự cần thiết phải có hòa 
bình, ồn định đề phát triển, nhiều 
cuộc xung đột khu vực đi vào piải 
quyết bàng thương lượng. Việc đầy 
lùi nguy cơ chiến tranh và việc cải 
thiện quan hệ giữa các nước lớn đã 
làm cho các liên minh chính trị, quân 
sự trên thế giới lỏng lẻo, Mặt khác, 
sau hơn 40 năm đấu tranh cho độc lập 
đàn tác, trải qua thứ thách và các 
cao trao đấu tranh cách mạng liên tục, 
tinh thân độc lập, tự chủ của các dân 


` 


bị 


tộc và ý thức đấu tranh cho đân chủ 
của nhàn dân các nước đang phát 
triền mạnh n.ẽ, 


* 


Cũng như tất cả các nước, Yiệt nam 
đang đứng trước những cơ hội lịch sử 
rất thuận lợi cũng như những thách 
thức rất to lớn. Đối với chúng la 
điều này lại càng có ý nghĩa cấp bách. 
Đó là vì Việt nam bị chủ nghĩa thực 
đân eai trị khoảng 100 năm, bị 1Ú năm 
chiến tranh tàn phá, bị thiên tai liên 
tiến. Mặt khác, chúng ta mắc sai lầm 
nghiêm trọng trong việc tây dựng 
kinh tế. Dó là chủ nghĩa duy ý chí 


và bất chấp quy luật khách quan về: 


kinh tế. Văn đề khần thiết đặt ra hiện 
nay là không thể tiếp tục đường lối 
của IU năm qua về phát triền kinh. tế 
mà phải đồi mới và phải nắm lấy 
những cơ hội rất to lớn trước mát 
đề nhanh chóng vượt qua những khó 
khăn và vươn lên đè phát triền. Trên 
cơ sở nhận thức sâu sắc văn đề cẤp 
bách đó, Đại hội lần thứ VỊ của Đẳng 
cộng sản Việt ram đã quyết tâm đồi 
mới toàn đ:iện. T;on? đó mục tiêu 
của chính sách đối ngoại là: tranh 
thủ điều kiện quốc tế (thuận lợi và 
tranh thủ thời gian, có gàng đến mức 
cao nhất nhằm từng bước ön định và 
tạo cơ sở cho bước phát triền về kinh 
tế trong vòng l0 — lỗ năm tới, xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ độc 
lập của TÔ quốc, góp phần tích cực 
vào cuộc đấu tranh chung cho hòa 
bình và phát triển, cho độc lập dân 
tộc, dàn chủ và chủ nghĩa xã hội. Đó 
là mục tiêu chiến lược và là lợi ích 
cao nhật của toàn đẳng và toàn dàn 
Việt nan. 

Một trong 4 bài học lớn mà Đại hội VI 
đã rút ra qua cuộc đấu tranh 60 năm 
qua là phải kết hợp sức mạnh của dân 
tộc với sức mạnh của thời dại. Đai học 
đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chính sách 
ngoại giae và mọi hoạt động đối ngoại 
hiện nay. 
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Văn đề đặt ra là vì sao và làm thẻ 
nào đề có thề kết hợp sức mạnh dân 
tộc và sức mạnh thời đại trong giai 
đoạn cách mạng mới và biến nó thành 
nhân tố chỉ đạo mọi chinh sách và 
hành động trên mặt trận đối ngoại. 

I— Kinh nghiệm của nhân dân 
Việt nam trong cuộc đấu tranh đề giữ 
nước và dựng nước trong nửa thế 
kỷ qua cho thấy một dân tóc nhỏ vva 
muốn đương đầu với những đế quốc 
xâm lược hùng mạnh hơn mỉnh gip 
nhiều lần thì không có cách nào khác 
là phải biết phát huy sức mạnh của 
dân tộc minh đồng thời phải biết dựa 
vào sức mạnh của thời đại đề tạo ra 
mệt sức mạnh tồng hợp hơn hẳn địch 
Tuy nhiên, muốn làm được đ'ều đó 
phải đứng trên lập trường của giải 
cấp công nhàn mà bản chát của nó là 
chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nohïĩa 
chứ không thê đứng trên quan điềm 
dân tóc hẹp hòi đề xử lý các mỗi quan 
hệ quốc tế. Sức mạnh của nhàn dản 
Việt nam và Đảng cộng sản Việt nam 
là luôn luôn coi lợi ích tôi £ao của 
nhàn loại là hòa bình và đọc lập dân 
tộc cũng là lợi ích tối cao của giai 
cäp công nhàn và nhàn đản Việt nam. 
Trong cuộc đấu tranh hàng ngày, 
mục tiêu dấu tranh của Dănu và dân 
Lộc ,Việt nam phải gắn liền với mục 
tiêu đấu tranh chung của nháản dân 
thế giới. Nhờ có quan điềm giai cấp 
rõ ràng, nhàn đản Việt nam dưới sự 
làiuh đạo của Đẳng cộng sản Việt nam 
luôn luôn biết phân biệt giới căm 
quyền các nước để quốc với nhàn dàn 


_@äe nước đó, Nhân dân Việt nan: coi 


họ cũng là nạn nhân của chủ nghĩa để 
quốc. Nhàn dàn Việt nam đoàn kết 
với nhản đân các nước đó trong cưốe 
đấu tranh chung chống cuộc chiến 
tranh xảm lược của giới cầm quvcn 
nước họ. Do đó cuộc đầu tianh của 
nhân đàn Việt nam luôn luôn được sự 
ứng hộ mạnh mẽ của tất cá các dvn 
tộc, kẻ cá nhàn đàn những nước mà 
giới cầm quyền ở đó thực hi¿n chính 
sách thủ địch với nhấn đìn Việt nam. 


— Mặt khác nhân dân Việt nam không 
l những” lo cho lợi ích dân tộc mình mà 
còn luôn luôn coi việc ủng hộ cuộc 
đấu tranh cho hòa bình và độc lập 
đãa tộc của các dân tộc khác là nghĩa 
"vụ thiêng liêng của minh. 

—_ Chính nhờ biết kết hợp sức ìWifÐ 
dân tộc và sức mạnh thời đại mà sức 
mạnh của chúng ta đã được nhân lên 
"gấp bội, từ nhỏ yếu trở thành lớn 
mạnh. Trái lại bọn đế quốc do đi 
ngược lại lợi ích của nhân dân thế 
giới là hòa bình và độc lập dân tộc, 
nến mặc dù có một lực lượng vật chất 
hệt sức to lớn nhưng chúng không 
ngừng suy yếu và thất bại. 

"_ Ngày nay khi hòa bình, hợp tác và 
'phát triền đã trở thành lợi ích tối cao 


'của nhân đản thế giới và là xu thế 


chung của quan hệ quốc tế, thì việc 
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại đòi hỗi các nước phải 
đi đúng với xu thế đó. Tức là vừa 
đấu tranh yừửa hợp tác trong tồn tại 
hòa bình giữa các nước có chế độ xã 
bội, chính trị khác nhau và giải quyết 
các vấn đề tranh chấp quốc tế thông 
qua thương lượng hòa bình. Đi ngược 
lại xu thế đó thì dù nước lớn đến đâu 
“ sẽ thất bại. 


— Trong công cuộc phát triền đất 
nước mình, nếu biết kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại thì 
một nước ở trình độ kinh tế lạc hậu 
cĩng có khả năng san bằng khoảng 


_ cách lịch sử về kinh tế hàng trăm 


năm trong một thời gian tương đõi 
ngắn. Diều này đã không thề xảy ra 
trước đây. Vào cuối thế kỷ 18, các 
nước muốn công nghiệp hóa đã phải 
mặt 100-năm. Trong thế kỷ 19 là trên 
dưới 50 năm. Sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, thời gian đề thực hiện công 
- nghiệp hóa của các nước đã rút xuống 
còn khðởäng 2030 năm. Tử đầu những 
năm 1980, tình hình kinh tế thế giới 
- đã điện ra những biến đồi to lớn chưa 


từng có và đang tạo những điều kiện - 
lịch sử rút ngắn hơn nữa thời gian. 


công nghiệp hóa. 


Một là; giai đoạn mới của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật: đã làm cho 


lực lượng sản xuất thể giới phát triền 


với tốc độ rất nÈanh trên mọi lĩnh vực 
và với quy mô quốc tế hóa yượi re 
ngoài biên giới quốc gia và ranh giới 
của các liên minh quân sự, chính trị. 


Hai là, quy mô quốc tế hóa lực 
lượng sản xuất thế giới ngày càng cao, 
đòi hỏi phải xóa bỏ việc phân chia 
thế giới thành những thị trường riêng 
biệt bó hẹp và đóng kỉn trong khuôn 
khồ các liên minh chính trị và quân 
sự. Thế giới đã trở thành một thị 
trường thống nhất. 


Ba là, trình độ phát triền cao của. 
lực lượng sản xuất thế giới và việc 
hình thành một thị trường thế giới 
thống nhất đang đòi hỏi một sự phân 
công lao động mới trên Bo họ vi toàn 
thế giới. 

Những biến đồi mới trong nền 
kinh tế thể giới đã tạo ra những 
khả năng mới mà trong hai thế kỷ 
qua không thề có. Ngày nay một nước 
có nền kinh tế chậm phát triền nếu 
biết lợi dụng triệt đề trình độ phát 
triền cao của lực lượng sảm xuất thế 
giới và nếu biết lợi dụng triệt đề quy 
mô thị trường mở rộng ra toản thế - 
giới thì nước đó hoàn toàn có khả 


- năng đưa nền kinh tế của mình lêm 


trình độ phát triền cao trong một thời 
gian ngắn hơn trước đây nhiều. Nói 
cụ thề là nếu biết sử dụng được lực 
lượng sản xuất phát triền cao của thế 
giới làm dầu vào cho nền kinh tế của 
mình và tranh thủ được thị trưởng 
rộng lớn toàn thế giới đề tiêu thụ sản 
phầm đầu ra của mình, thì hoàn toàn 
có khả năng đưa nền kinh tế của mình 
nhanh chóng vươn lên trình độ quốc 
tế. Điều kiện tiên quyết là phải chuyền 
nền kinh tế của minh thành một bộ 
phận của nền kinh tế sản xuất hàng 
hóa của thế giới và phải tôn trọng 
quy luật phồ biến của nền kinh tế thế 
giới. Sự phát triền của lịch sử loài 
người cũng như sự phát triên của nền 
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kinh tế toàn thế giỏi đều phải tuân theo 
những quy luật phồ biến của xã hội 
loài người. Các dân tộc khác nhau có 
ti: có những đặc thủ trong sự phát 
triền của đân tộc minh nhưng không 
thể thoát ra khỏi những quy luật phồ 
biến ấy. rong nền kinh tế thế giới 
cũng vậy, các nước có chế độ xã hội 
khác nhau. có những phương tEức sản 


xuất khác nhau, có những đặc thủ ' 


trouự# sự phát triền của nền kinh 
tế của mình nhưng đều phải tuân theo 
những quy luật phồ biến. của sự phát 
triền của nền kinh tế thế piới. Không 
một đân tệc nào dù theo chế độ chính 
-trị — xã hội nào lại có thề phủ nhận 
những quy luật phồ biến của lịch sử 
nhân loại cũng như phủ nhận những 
quy luật chung của rền kinh tế thế 
giới như là một tông thê. Các dân tộc 
chỉ có thề vận đụng nhũng qty luật 
phồ biến đó vào điều kiện đặc thủ 
của mình. Làm ngược lại là tự chuốc 
. My thất bại. Trong thế giới ngày nay 
không một nước nào có thê tự cấp tự 
túc mà không cần quan kệ với bên 
ngoài và không một liên mình clíinh 
trị quân sự nào có thề tự cấp tự túc 
mà hèng mạnh được. 

3 — Khi nói đến sức trạnh của thời 
đại tất nhiên không thề nói chung 


chung mà cần thấy rõ các lực lượng. 


eu thể đại diện cho xu thế phát triền 
của xã hội loài người là Liên xô và 
các nước xã hội chủ nch7a khác. Đó là 
chỗ, dựa chủ yếu của cuộc đấu trarh 
của niên đản tế giới cho hòa bình 
và phát triền, : 
Trong 70 năm qua. cuộc đấu tranh 
của nhàn dân thế piới vì hòa bính, 
độc lập dân tộc. đân chủ và (tiến bộ 
xã hội không tách khỏi sự. lớn mạnh 
của Liên xô và hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới. Thế giới ngày nay sẽ 
ra sao nếu không có Liên xô. Số phận 
của các dân tộc sẽ như thế nào nếu 
chỉ có chủ nghĩa để quốc nắm độc 
quyền hạt nhân, tự do tiến hành chiến 
tranh chống các dân tộc và tự do bóp 
— nghẹt c&c dân tộc bằng bao vây kinh tế. 


6 


Trong hơn 40 năm qua, Đảng, Chính 
phủ va nhân đân Liên xô luôn tuôn là 
người đồng minh tin cậy nhất cửa 
nhân đân Việt nam trong cuộc đâu 
tranh đề tự giải phóng và xây dựng 
đất nước. Những thắng lợi của nhân 
dàn Việt nam trong cuộc cáeh mạng 
giải phóng dân tộc cũng như công 
cuộc khôi phục nền kinh tế bị chiên 
tranh làn phá và xây dựng cơ sở vật 
chất cho chủ nghĩa xã hội đều không 
tách khỏi sự ủng hộ và viện trợ to 
lớn, quý báu của Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác. 

Bước vào giai đoạn cách mạng mỗi. 
Liên xô và Việt nam đều tiến hànb 
cải (Ồ và đồi mới đề có $ thêm niiều 
chủ „nghĩa xã hội hơnĐ®. Trong tình 
hình đó, việc đoàn kết và hợp tác với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
ki:ácœ là lợi Ích cơ bản và lâu đài của 
nhân dân Việt nam cũng như nhàn 
đân cÁc pước xã hội chủ nghĩa. Tuy 
nhiên vấn đề đặt ra hiện nay đối với 
cà hai bên là việc hợp tác cần phải có 
hi(u quả. Do đó, cần đồi mới một cách 
cơ bản cơ chế lợp tác, nhất là phải 
chuyền cơ chế tập trung quan liêu 
bao cấp và trao đồi bằng hiện vàt 
sang cơ chế hợp tÁc trực tiếp qua các 
cơ sở kinh tế, tự chỗ về tài chính và 
cơ chế thanh tcán bằng tiền. Khô 
khăn lớn hiện nay trong việc đồi mới 
cơ chế hợp tác giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa là nhiều nuóc xã hội chỗ 
nghĩa còn chưa xóa bỏ cơ chế quân 
lý tập trung quan liêu bao cấp. 
Thực chất của cơ chế rày là chế độ 
tự cấp tự túc, thừa thị bán và thiếu 
thÌ mua. Cơ cbế đó hoàn foàn không 
đựa trên nền sản xuất hàng hóa. Mọi 
người đều hiều rằng vẫn đề cài mới 
sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ 
nghia có ý nghĩa sống còn đối với lất 
cả các nước xã hội chủ mghia. Nhưng 
mặt khác cũng phải thấy rằng sự đồi 
mới cơ chế hợp tác giữa các nước Xã 
hội chủ nghĩa lại phải gần với tiến 
trình cải tô, cải cách và đồi mới ở 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa. Đé là 


một thực tế cần phải tìm cách giải 
quyết. Véi đà tiến triền của công cuộc 
cải tồỒ ở Liên xô zà cêng cuộc đổi 
mới ở Việt nam. chúng fa có cơ cở đề 
lạc quan về tương lai guan hệ hợp 
tác Việt — Nô c1nø như giêa cắc nước 
xã hội chủ nghĩa. _. 


Trong quan hệ với céc nước xã 
hội chủ nghĩa, Việt nam cần pHải nói 
đến việc bình thườn/: hóa quan hệ 
với Cộng hòa nhân dân Trung hoa, 
nước xã hội chủ nghĩa đông dân nhất. 
Việc bình thường hóa này là lợi ích 
của nhân dân Việt nam, nhân dân 


Trung quốc, là lợt ích cia chủ nghĩa, 


xã hội, là lợi ích của hòa binh ở Đông 
Nam Á, châu Á và trên thế giới. 


4 — Trong sức mạnh của thời đại, 
phong trào các nước không liên kết 
có một vị trí quan trọng. Phonu trào 
không liên kết được hình thành 
trong bối cảnh của cuộc chiến tranh 
lạnh trên thế giới nhữrg năm 60. 
Trong 30 năm qua. phong trào đã 
phải đấu tranh trong một hoàn cảnh 
quốc tế rất kl:ó kh#n đề thực hiện 
những mục tiêu cơ lẳắn của mỉnh là 
hòa bình, độc lập dân tộc và phát 
triền. Do đi đúng xu thế của thời 


đại, phủ hợp với lợi í:h và nguyện. 


vọng của nhân đân thế giới, phong 
trào ngày nay đã trở thàn?: nơi tập 
hợp lực lượng đông đão nhất thế gới 
bao gồm trên 100 nước chiếm 50% 
dân số thế giới. Trong 30 năm qua, 
phonø trào là một lực tượnz (tích cực 
đấu tranh cho độc lập dân tộc và 
chống các liên minh quân sự xâm 
lược. P:ong trào đã trở thành một 
nhân tố tích cực cho hòa binh và hợp 
tác quốc tế. Là một thành viên tíca 
cực của phong trào các nước không 
lên kết, Việt nam rất coi trọng quan 
hệ hữu nghị và hợp tác với các nước 
không liên kết. Ơ đày cần nhắc đến 
quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 
Việt nam và Ấn độ. Quan hệ đé đang 
trở thành mẫu mực của quan hệ hợp 
tác giữa các mước không liên kết. Sự 


hợp tác này không những có lợi eho 
cÊng cnộc phát triền của cả hai nước 
mà cèn là một nhân tố hòa L:ah ở 
c.âu Á - Thái bình đương. 


5 Đấn tranh niằm tiễn châu Ắ— 
Thái bình dương và Đông Nam Á 
thành một khu vực hòa bình, an ninh 
và hợp tác là yêu cầu hết sức quau 
trọng trong việc tạo môi trường quốc 
tế thuận lợi nhằm phát huy sức mạnh 
dân tộc Việt nam trong điều kiện 
lịch sử mới. Trong hơn 50 năm qua, 
châu Á — Thái bình dương là khu vực 
đầy biến động và chiến tranh. Ba 
cuộc chiến tranh lớn có sự dính liu 
trực tiếp của một hoặc nhiều cường 
quốc thế giới và hàng chụ: cuộc chiến 
tranh và xung đột với sự tham gia 
của hàng chục vạn binh lính đã điền” 
ra ở khu vực này. Tuy nhiên đây 
cũng là khu vực đã điển ra nhiều 
biến đồi nhất thế giới. Ngày nay châu 
Á — Thái bình dương hướng vào thế 
ký 21 với một không khí chính trị 
lành mạph hơn, nhất là sau việc bỉnh 
thường hóa quan hệ ì lên xô — Trung 
quốc, ¡a' nước xã hội chủ ngh*a lớn 
nhất ở châu Á — Thái bình đươ2g và 
thể giới — và với một nền kinh (ế có 
sức phải {riền năng động nhé t thế giới. 


Là một trong nhữnz khu vựa năng 
động và có triền vẹng rháất ở châu 
Á — TFái bình đương, Đông N:m Á 
trong 4 năm qua là một kiu vực 
nónz bóng nhất đồng thời cũng là 
khu vực đã diễn ra rhững biến đồi 


rất sâu sắc. Thực chất các tình hình 
nóng bỏng ở Đông "Nam Á 


tronz 40 
nấm qua là chính sách xâm lược và 
can thiệp của các giới đế quốc chống 
lại cuộ¿: đấu tranh clo độc lập cần 
tộc của nhân dàn các nước Đông Nam 
Á mà tiêu biều nhất là nhân dân Việt 
nam, Lào và Cam-pu-chia. Chủ nghĩa đế 
quốc gây chiến tranh chống ba nước 
Việt nam, Lào và Cam-pu-chia là vừa 
nhằm đè bẹp phong trào giải phóng 


-dân. tộc ở Đông Nam Á vừa thực hiện 


chính sách thù địch chống chủ nghĩa 


Lị 


xã hội, chống Liên xô và Trung quốc, 
biến Đông dương thành điểm nóng 
nhất trong quan hệ Đông Tây, Thắng 
lợi của cuộc đấu tranh của các dàn 
độc ở Đông Nam Á đã làm thay đồi 
một cách cơ bản cục diện khu vực 
này. IHlòa binh, độc lập dân tộc và 
phát triền trở thành xu thế chính 
được thề hiện trong khái niệm ZOP- 
EAN (khu vực hòa bình, tự do và 
trung lập) do các nước ASEAN đưa ra 
vào đêm trước của thẳng lợi của nhân 
dân Việt nam, Lào và Cam-pu-chia 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước. Nguyện vọng đó giờ đây đã 
được nói .lên một cách mạnh mẽ và 
eœạ¡ thê nhất qua đường lối của Thủ 
tướng Thái lan: Xa-ti-xai “ biến Đông 
dương từ chiến trường thành thị 
trưởng ?.. Cùng với những cố gắng 
hòa binh của In-đô-nê-xi-a, chính sách 
mới của Thái lan, cuộc đầu tranh của 
nhân đàn Việt nam, Lào, Cam-pu-ehia 
đã †tạo ra một bước ngoặt trong việc 
tìm kiếm một giải pháp chính trị cho 
vấn đề Cam-pu-chia. Hiện nay tình 
hình Đông Nam Á đầy húa hẹn. Có 
khả năng sẽ đạt được một giải pháp 
chính trị cho vần đề Cam-pu-chia 
trên cơ sở rút hết quân tình nguyên 
Việt nam khỏi Cam-pu-chia vào tháng 
9-1989 và loại trừ bọn điệt chủng 
Pôn PĐốt, đi đôi với việc. thiết lập 
khu vực hòa bình và hợp tác Đông 
Nam Á cho tất cả các nước Đông 
Nam Á 
' Vị lợi ích của hòa bình ở Đông 
Nam Á, chúng tôi muốn nói đến tầm 
quan trọng của việc bình thường hóa 
quan hệ øiữa AIý và Việt nam. Đó là 
lợi ích của nhân dân Việt nam và 
nhân dân Mỹ. Chừng nào còn chưa có 
bình thường hóa, thị vết thương tính 
thần của cuộc chiến tranh tiếp lục 
rï máu trong lòng nước Mỹ. 

Củng với sự phát triền chung của 
tình hình thế giới theo hưởng vừa 
đau tranh vừa hợp tác trong cùng 


%œ 


- quốc tế, 


tồn tại hòa bình, Đông Nam Á đang 
đứng trước ngưỡng cửa của một thời 
kỷ mới : Thời kỳ hòa bình và hợp tác. 
Đây là nguyện vọng và lợi ích cua 
nhân dân tất cả các nước Đông Nam 
Á, đồng thời cũng là mục tiêu phán 
đấu của ngoại giao Việt nam trong 
40 năm qua cũng như hướng về thế 
kỷ 21. 


Quan hệ quốc tế đang chuyền sang 
một g:ai đoạn mới. khác rất nhiều so 
với quan hệ quốc tế trong .0 năm 
qua. Tình hình mới đặt ra cho tất cả 
chúng ta yêu cầu đồi mới mà trước 
hết là đồi mới tư duy. Nhiều quan 
niệm cũ về quan hệ quốc tế tồn tại 
hàng nhiều thập kỷ đến nay tỏ ra 
không còn phủ hợp. Không thề dùng 
những quan niệm cũ đề xử lý những 
vấn đề trong quan hệ quốc tế đang 
đôi mới. Đây là một cuộc đấu tranh 
giữa cải cũ và cải mới. 

Mặt khác cũng cần thấy rằng trong 
thế giới đang biến đồi lại có những cái 
không biến đồi. Đó là quy luật phô biến 
về sự vận động và phát triền của xã 
hội loài người mà AXlác và Lê-nin đã 
chỉ rõ. Đó là: nhân-dân !ao động là 
pgười làm nên lịch sử, động lực phát 
triên của xã hội loài người có giai 
cấp kụị đấu tranh giai cần. Loài người 
nhất định sẽ đi lên chủ nghĩa xã 
hòi. 

Trên cơ sở kinh nghiện: đấu tranh 
của nhàn đán Việt nam trong nửa thế 
kỷ qua, ngành ngoại giao Việt: nam 
càng tín tưởng vào thắng lợi của 
cuộc đàu tranh trong những ám tới 
cho sự nghiệp hòa bình, hợi tác và 
phát triền của Việt nam trên trường 


® 
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Từ cuộc hội thảo « Điều hiện uà môi 

.trường đỉm bảo quyền tự chủ hình 
- ». , , | ` đ- 

doanh của các xí nghiệp quốc doanh 


MỘT SỐ KIÊN NGHỊ 


Â gần 10 năm trôi qua kề tử 
kh Đảng ta phất cờ lệnh 
cho phép tiến công vào dinh 

-_ lũy của cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp và từ (951 dến nay đã 
tiến hành đòn đập các đợt tông điều 
chỉnh «giá — lương — tiền » đề xóa bỏ 


bao cấp, song thề chế quản lý kinh tế, 


ở tầm vĩ mô và bộ máy quản lý của 
nhà nước về kinh tế trên những nét 
lớn văn chưa có gì thay đòi: chính 
quyền các cấp văn tiếp tục can thiệp 
trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh 
_ doanh của các đơn vị kinh tế nhưng 
lại không hề chịu trách nhiệm vật chất 
về những quyết dịnh của mình, tô 
chức quản lý nên kinh tế vẫn chía cát 
theo ngành và theo lãnh thô, túc vẫn 
phải thông qua nhiều cấp trun¿ gian, 
mà về thực chất là sự phàn chia quyền 
sở hữu đối với tư liệu sản xuất Ở 
tửng cấp, và do đó vẫn duy trì bộ máy 
quan liêu đồ sộ đề. vận hành toàn bộ 
hoạt động của nên kính tế quốc dân. 

Có nhiều nguyên nhàn gây trở ngại 
cho bước chuyên từ cơ chế bao cấp 
sang cơ chế kinh doanh, nhưng nguyên 
nhân cốt lõi nằm trong đời sống cộng 
sinh giữa bộ mây quản lý nhà nước với 
các đơn vị kinh tế quốc doanh: quyên 
lợi của bộ máy nhà nước gắn liên với 
quyền lực chỉ phối các đơn vị kinh tế 


L¿ 


quốc doanh. còn bản thân các đơn vị 
lk ¡nh tế quốc đoanh cũng đã quen dựa. 
vào sự bỏn rút ngân sách do bộ máy 
nhà nước quản lý de tôatại. Cho nên, 
đề chuyền mạnh các đơn vị kinh tế 
quốc doanh sang cơ chế kinh doanh 
phải tiến hành m¿t cuộc đại phảu 
thuật mô tách theo các bước sau đây ; 

1—Tách b:ệt chúc năng giữa người 
chủ đại điện và người chủ cụ thề đối 
với sở hữu toàn dân. 

Tài sản của các đơn vị kinh tế quốc 
doanh bao gòm toàn bộ vốn cô định 
và vến lưu động !À thuộc sở l:ữu toàn. 
đàn. Quần lý tài sản này như thể nào 
là vấn đề then chốt trong thê chế kinh 
tế và tô chức bộ máy nhà nước, 

— Nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
người the hiện cho lợi ích của toàn 
xi hội tất nhiên phải đóng vai trò 
người chủ đại diện cho sở hữu 
toàn đân, có quyền và có trách nhiệm 
quản lý các đơn vị kính tế quốc doanh 
đề thu hẻi vốn đầu tư ban đầu, thu 
thuế sử dụng tài sản yà các tài nguyên 
của đất nước, điều tiết thu nhập đề: 
đảm bảo công bằng xã hội, cũng cấp 
cho cìc đơn vị kinh tế quốc doanh 
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thông tỉn về thị trường, về các tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật, trợ giúp họ trong 
việc đưa các kỹ thuật tiến bộ, công 


nghệ mới vào sản xuất, tìm kiếm thị - 


trường, đề ra chính sách khuyến khích 
guấi khảu hàng hóa đúng theo yêu cầu 
của thị trường thế giới với mức giá 
có thề cạnh tranh với các. nước 
khác v.v. : 

Nói tóm lại, với tư cách là người 
chủ đại diện cho sở hữa toàn đâpn, nhà 


nước thực hiện chức năng kiêm tra, 


kiềm ssát, hướng đản và điều iắt cắc 
hoạt động sản xuất kinh doa h của 
các đơn vị 4%inh tế quốc doanh, nhưng 
không .can thiệp trực tiếp vào các 
hoạt động đó. 

~ Tập thề lao đăng ở các đơn vị 
kinh tế quốc đoanh được nhà nước 
giao cho trực tiếp quản lý và sử dụng 
tài sản thuộc phạm vị của mình đề 
kinh doanh theo các khế ước (bản giao 
keo giữa nhà nước và các đơn vị kinh 
tế quốc doanh) có trách nhiệm làm 
cho tài sản đó ngày càng sinh sôi này 
nở, tự trang trải mọi chí phí' và làm 
tròn trách nhiệm đối với ngân sách 
nhà nước theo luật đ:nh. Cho nên, tập 
thề lao động ở các đơn vị kinh tế q ốc 
doznh là những nzười cú cụ thê đối 


với tài sẵn thuậc sở bữu toan đâp trong - 


phạm vị hẹ quản lý. 

N:..ư vậy, việc tách biệt chức năng 
của ng ởờichú đại diện và người chả cụ 
thề đối với sở hữu toàn đân nhải được 
coi là điều kiện tiên quyết óề chu›sên 
các đcn vị kinh tế Quốc Cuanh sang eơ 
ché tự chủ kinh doanh. | 


2 — Đi›u kiện tồn tại của các đơn vị 
kinh tế quốc doanh (gọi chung là xí 
nghiệp quấc doanh). Trên cơ sở tách 
biệt bai chức năng nói trên cần xác 
lập điều kiện' pháp lý, các điều kiện 
kinh tế và các điều kiện tỏ chức cho 
sự tồn fai của cíe đơa vị kinh tế quốc 
doanh, cụ (thể là : 


#.1. Điều kiện pháp lý: XÍ nghiệp 
quốc doanh (XNQD) là tô chức kinh 
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tế có tư cách pháp nhân (được nuà 
nước thừa nhân ghỉ trong *khế ước » 
và ghỉ trong luật kinh doanh) và có các 
điều kiện sau đảy : 


— Có tồ chức được thành lập, một 
cách hợp pháp. 


— Có¿/ tài sản riêng và chịu trách 
nhiệm một cách độc lập về cáo tài 
sản đó. 


— Có quyền quyết định một cách 
độc lập các hoạt động sản xuất kinh 


doanh. 


— Có từ cách tham gia các quan hệ 
đân sự mội cách độc lập (ký kết hợp 
đồng, thực hiện các nghĩa vụ cam kết), 
có tư cách là nguyên đơn và bị đơn 
trước tòa án. 

Khẻ ước và luật kinh đoanh là các 
cơ sở pháp lý đề các đơn vị kinh tế 
tiến hành sản xuất kinh doanh và trên 
cơ sở đó nhà nước tiến hành kiềm 
soát, hướng dẫn và điều tiết các hoại 
động của chúng. : 

.2.2. Điêu kiện tài chỉnh: 


— Äi nghiệp quốc doanh có vốn 
riêng và chịu trách nhiệm độc lập về 
số vốn này tl:eo céc khế ước vớ: nhà 
nước. 

— Xí n-hiệ.c£( toàn quyền sử dụng 
số vén ray vào rnnục đích kinh dcanh 
(mua bán, chuyên nhượng) và có tiách 
nhiệm lámm cho nguôn vến đó ngày càng 
sinh sôi, này trở. Mọi hành vị gây thiệt 
hại Gối với tài sản của xí nghiệp quỐc 
doanh sẽ lị rghiêm trị theo những 
cam kết ghỉ trong khế ước. 

— Ngoài vốn riênz, các xí nghiệp 
quốc đoanh có quyền vay vốn của 
ngân hàng không hạn chế và huy động 
vốn của các thành phần kinh tế khác 
dưới mọi bình thức (cồ phần, hùn 
vốn...): 


— Quan hệ giữa các xỉ nghiệp quốc 
doanh và các đơn vị kinh doanh tiền 
tệ (các ngân hàng chuyên doanh) là 
quan hệ bình đẳng siữa người đi vay 
và người cho vav theo các nguyên tắc 
do ngân hàng nhà nước quy định. 


2.3. Đicu kiện kinh doanh : 

— Xi nghiệp quốc doanh được 
quyền mua sắm vật tư, thiết bị và bán 
sản phầm của mình ở thị trường trong 
nước và trên thị trường thế Đô, (thco 
quy định của nhà nước). 


- Xi nphiệp quốc doanh được ký 
hợp đồng lao động trực tiếp với 
người lao động; việc tuyền dụng, 
cho thôi việc hoặc xin thôi việc của 
người lao động được thực hiện theo 
Luật lao động do nhà nước sẽ ban 
hành và theo các hợp đông !ao động 
ký giữa xỉ nghiệp và người lao động. 

— Xi nghiệp được hoàn toàn chủ 
động xâv đựng kế hoạch sản xuất 
“kinh doanh của mình theo các hợp 
đỏng hoặc theo yêu cầu của thị 
trường tiêu thụ Ở trong cũng như ở 
NpOÀI HƯỚC. 


— Xi nghiệp được tự mình quyết 
định giá các sản phầm do mình làm 
ra, tăng giảm tùy theo cung—cầu trên 
thị trường. 


2.4. Điều kiện tồ chức bên treng các 
xí nghiệp quốc doanh : 

a) Giảm đốc và bộ máy quản lý 
XAQD: 

— Giám đốc các XNQD vừa là 
người đại điện cho nhà nước đề quản 
lý tài sản thuộc sở hữu toàn dân, vùa 
là pháp nhân đại điện cho lợi ích của 
tập thê lao động trong mọi hoạt 
động sẵn xuất kinh doanh và trong 
các quan hệ đân sự của XNQD, 


— Nhà nước đưa ra các tiêu chuần 
đề chọn giám đốc tủy thuộc các loại 
hình xí nghiệp và trên cơ sở đó mở 
trưởng lớp đào tạo giám đốc, 


— Các cơ quan cấp trên trực tiếp 
(mỗi XNQD chỉ có một cơ quan cấp 
Tirên trực tiếp: Bộ hoặc chính quyền 
địa phương nơi XNQD) đóng trụ sở 
chính) lập ra Ban sơ khảo đề thầm 
định theo các tiêu chuần nhà nước 
đã đề ra, và chọn những người đủ tư 
cách tham gia ứng cử giám đốc. Nói 


chung, các ứng cử viên phải là người 
đã công tác Ởở xỉ nghiệp ít nhải là 
3 năm trở lên, trừ trường hợp cản 
cứu xi nghiệp ra khỏi tình trạng phá 
sản cơ quan cắp trên trực tiếp có thề 
mở rộng phạm vi tuyên chọn ci® ứng 
cử viên vào chức vụ giám đốc. 

— Việc tồ chức bầu giám đốc ở các ' 
XNQD sẽ do Hội đồng quản trị phối” 
hợp với liên hiệp công đoàn của xÍ 
nghiệp đàm nhận và được tiến hành 
còng khai dân chủ thật sự theo đúng 
các quy dịnh của nhà nước. „ 

~ Danh sách các ứng cử viên đủ 
tư cách được niêm yết trước và các 
ứng tử viên có trách nhiệm trình 
bày về cương lĩnh hành động và đối 
thoại trực tiếp với cử tri. 

— Cử tri bỏ phiếu kin đề lựa chon 
giảm đốc. 

— Căn cứ vào kết quả bầu cử, cơ 
quan cấp trên trực tiếp ra quyết định 
bồ nhiệm giám đốc. 


— Giám dốc sẽ đứng ra tồ `. bộ 
máy, chọn các phó giám đốc đề giúp 
việc giảm đốc trong một số lĩnh vực: 
hoạt động, chọn và bố trí cán bộ theo 
yêu cầu kinh đoanh trong nhiệm kỳ 
của mình. 

b) Hội đonz quản trị của XNQD: 

— Tập thề lao động của XNQD 
trực tiếp bầu ra Hội ốòng quản trị 
(HĐQT) đề thay mặt tập thê làm chức 
năng tư vấn kỹ thuật, tư vắn quản 
lý, kính doanh cho giám đốc, đồng 
thời kiêm tra hoạt động kinh doanh 
của giám đóc tl:co luật kinh: doanh 
và theo nghị quyết của đại hội công 
nhàn viên chức. 

— Những ý kiến khác nhau giữa 
giám đốc và hội đồng quản trị sẽ 
được hội đồng quản trị báo cáo lại 
với đại hội công nhân viên chức đề 
xin ý kiến, hoặc báo cáo lên cơ quan 
quản lý cấp trên xem xét, giải quvết. 

— Nhiệm kỷ của HĐQT do điều lệ 
xí nghiệp quy định. 
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©) Dai hội đại biều hoặc đại hội 
toàn thề cóng nhân viên chức 

= Đại bội đại biều hoặc đại hội 
toàn thề công nhàn viên chức trong 
các NXNOD được tiên hành thường kỷ, 
hằng năm để nghe giám đốc báo cáo 
về kết quả hoạt động sản xuất kính 


đoanh và kiêm điềm về chương trình, 


hoạt động của mình. 

— Tại đại hội công nhân viên chức; 
mọi người trong tạp thê có quyền 
chất văn mọi việc có liên quan đến 
hoạt động sẵa xuất kính, doanh của 
xí nghiệp và có ảnh hưởng đến đời 
sòng của họ. 

— Nếu xét thấy năng lực giám đốc: 
không đáp ứng nồi cương lĩnh hoạt 
động của XNQD, Hội đông quản trị 
và đại hỏi công nhàn viện chức có 
tiề kiến nghị cấp trên trực tiếp quản 
lý bãi miễn giảm đọc. 

d) Liên hiệp công đoàn ở các XNQD: 

~ Liên hiệp công đoàn ở các 
XNQ] là tồ chức đại điện cho lợi ích 
và có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi 
của người lao động, do những người 


lao động tr nguyện lập ra. ` 


— Hot động của Liên hiệp công 
đoàn chủ vếu phải dựa vào nguồn 
đồng góp tài chính của công đoàn 
viên. | 

3 — Môi trường tôn tại của các XXỌQD 
tự chủ kinh doanh : 


Các XNQD xây địrng theo mô hình. 


trên đây là những thực thề kinh tế 
có tư cách pháp nhàn, tự chủ về mặt 
tài chính, tự chủ trong sản xuất kính 
đoanh theo những quy định của pháp 
luật, tự trang trái và tự phát triển, 
có nøhTa yụ thực hiện các khế ước 
với nhà nước và các nghĩa vụ khác 
phí trong luật kinh đoanh. Có thề nói 
dây là những cơ thề sống, cho nên 
đề chúng có thể tồn tại và phát triền 


bình thường: cần phải tạo ra một môi „ 


trường thuận lợi. 


3.1. Mái trường luật pháp: Các 
đơn vị kính tế quốc doanh trong giai 
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đoạn hiện nay muốn tự chủ được 
trong sẵn xuất kinh doanh phải cạnh 
tranh quyết liệt với các thành phần 
kinh tế khác, do đó « luật chơi » phải 
rõ ràng. Đã đến lúc không thề dùng 
các nghị quyết đề làm luật chơi », 


bởi vì nghị quyết thường nêu những 


điều không chặt chẽ, mỗi người hiểu 
theo một cách và hành động theo 
cách hiều của mình, nên rất đẻ gây 
ra lôn xòn. Và lại, đã kinh doanh là 


“phải mạo hiềm, cho nên trong hoại 


độnz thực tiền người ta mong muốn 


` eÓ sự đam bảo chắc chắn về mặt luạt 


pháp cho những mạo hiểm trong kinh 
doanh, tức cần có một môi trường 
luật pháp ồn định. Chẳng hạn, các 
đơn vị kinh tế quốc đoanh muốn huy 
động được các nguồn vốn trong đản, 
phải có đạo luật về quyền sở hữu 
tài sản, thì người dàn mới minh đạn 
bỗ vốn của mình ra. Như vày, đạo 
luật về quyền sở hữu tài sản tạo môi 
trường đề huy động vốn, 

Cần tập trung xây dựng mội số đạo 
lưật cơ bản, không cầu toàn, sẽ tiếp 
tục hoàn chỉnh đần trong quá trình 
thực hiện. 


3.2. Môi trưởng tâm lý: 

Về thực chất thì đôi tượng điều 
khiền trong nên kinh tế hàng hóa 
có tế hoạch định hướng gồm nhiều 
thành phân tham gia không phải là 
các quá trình sản xuất, mà là hành vi 
kinh tế của con người. VÌ vậy, cần 
phải tập trung chú ý đến những kich 
thích và tạo ra các động lực bén trong 
nen kinh tế (cái mà lâu nay trong cơ 
chế quan lý tập trung quan liêu bao 
cấp, chúng t« không quan tâm, thàm 
chí đã làm cho chúng bị thui chột đ2). 
Đệ kích thích sự chủ động sáng tạo 
của con người và đề (ạo ra động lực,_ 
củng cố ý chí, niềm tin, nghị lực của 
con người trong hoạt động kinh tế, 
cần phải kết hợp hài hòa lợi ích của 
họ với các mục liêu của các đơn vị 
kinh tế mà họ là thành viên, cùng 
như với những van đề xã hội sâu rông 


hơn như *rửa cái nhục đói nghẻo và 
lạc hậu» đề đưa đất nước tiến kịp 
thời đại, cần phải tạo ra một môi 
trưởng tâm lý xã hội lành mạph đề 
nuôi đưỡng những hành vi cao đẹp 
của cen người trong hoạt đệng sản 
xuất kinh doanh nhằm thỏa mãn các 
như cầu của bản thân, của đơn vị mình 
theo hướng có lợi cho toàn xã hội. 
Chẳng hạn, bằng dư luận xã hội cần 
tạc ra một môi trường tàm lý khuyến 
khích mọi người làm giàu, xem buôn 
bản là một nghề vẻ vang không kém 
bất kỷ một nghề nào khác, động viên 
những năng lực trí tuệ xây dựng công 
danh của mỉnh trong nền kinh tế 
hàng hóa. v.v 


A.3. Môi trường thông tin: Đề có 
thê chuyền nhanh sang cơ chế kính 
doanh, một {rong những vêu cầu bức 
xúc là chuyền ngay sang môi trường 
phồ cập thông.tin kinh tế. Tô chức và 
trang bị lại mạng lưới thu thập, xử 
lý và cung cấp thông tin thị trưởng, 
thông tin về tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trong phạm vì cả nước và tăng 


cường truyền phát thông tin thị 
trường cho các đơn vị kinh tế, đến 


từng hộ gia đình đề chỉ đạo sản xuất, 
lưu thông và tiêu dùng. Sự truyền 
phát nhanh chóng, kịp thời và có hiệu 
quả thông tin thị trường trong phạn: 
vi c nước sẽ góp: phản khắc phục 
những khó khăn, những trì trẻ, ách 
tắc không đắng có lâu nay trong nền 
kinh tế và sẽ thúc đảy sẵn xuất hàng 
hóa phát triền nhanh hơn. 


3.4. Môi trường kinh doanh: Thị 
trường là môi trường sống, môi 
trường kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế quốc doanh, cho nên phải 
nhanh chóng kiến tạo một thị trường 
quốc gia thống nhất, thông suốt trong 
phạm vi cá nước, không bị chia cắt 
bởi các ranh giới lĩnh thô của các địa 
phương và phải gắn với thị trưởng 
thể giới, vì rằng trong thời đại ngày 
nay việc phát triên kinh tế ở bất kỷ 
squuốc gia nào cũng không thê tách rời 


thị trường thể giới. Can tạo ra các điều 
kiện thuận lợi đề cáo đơn yị kinh tế 
quốc doanh có thề dễ dàng nhập vốn 
và kỷ thuật nước ngoài vào và làm 
sinh sôi nảy nở trên manh đất kinh 
tế hàng hóa gỏm nhiều thành phần. 
Thị trường là nơi diễn ra tự do cạnh 
tranh nhằm thúc dìy các xí nghiệp 
quốc doanh cái tiên kỹ thuật, cải tiến 
công nghệ và quản lý đề không ngừng 
nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh 
tế, tạo thế và lực xòng ra cạnh tranh 


_trên thị trường thế giới. 


ĐỀ thúc đầy các đơn vị kinh tế 
quốc doanh chuyền mạnh sanzø kính 
doanh phải đồng bộ hóa cơ cấu thị 
tizrờng¿, một mặt phải phát triền mạnh 
hơn nữa thị trường hàng tiêu dùng, 
tăng tốc độ xây dựng thị trường trao 
dồi tư liệu sản xuất, thúc đầy sự phát 
triền thị trường lưu thông tiền lệ” 
gồm nhiều thành phần tham gia đề 
buộc các ngàn hàng quốc doanh phải 
chuyền mạnh sang kinh doanh tiền tệ 
và phỏi hợp với ngành tài chính tíng 
cường điều tiết vĩ mô nền kinh tế 
quốc dân ; mặt khác, phải chấp nhận 
và chủ động xày dựng thị trường lao 
động đề điều phối hợp lý sức lao động 
và nhân tài. t†än# nhanh sự giao lưu 
kỸ thuật và trao đôi thông tín và chỉ 
trong mỏi trưởng kính doanh đầy đủ 
nói trên mới có thề nàng cao nhanh 
chónø t trình độ kỹ thuật và quản lý 
của các xí nghiệp quốc doanh. - 


4 —Tồ chức lại bộ máy quản lý nhà 
nước về mặt kinh tế đề tăng cường 
điêu tiết vĩ mô. : 

Trong mô bình kinh tế xã họi chủ 
nghĩa truyền thống, xi nghiệp quốc 
đoanh không có quyền hành gi, quyền 
nam ở bộ máy quyền lực cấp trên. 
Sau khi đã tách chính quyền khỏi 
XNGQD. giao cho XNQD quyền tự chủ 
trone sản xuất kinh doanh, bản thần 
XNQD có quyền lực. Giím dốc khi 
ấy không chỉ đại diện cho lợi ích của 
nhà nước, mà giờ đây lợi ích của giám 
đốc gán liền với lợi ích của xí nghiệp. 
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Do đó bộ máy quản lý nhà nước 
xây dựng theo mô hịnÌ: mới phải được 
tô chức lại theo hướng cao cho vừa 
có tÌẻ hưởng dâu, kích thích các XNQD 
hoạt động theo định hướng kế hoạch 
của nhà nước, vừa phải e2 khả nàng 
và có năng lực điều tiết hành vỉ của 
các XNQD theo kiều thưởng phạt kinh 


tế thông qưa các công eụ thuế, giả cả. 


và tín dụng. 


Š— Đồi mới triệt đề công tác tò chức 
cần bạ. 

Cần ra sức bồi đưỡng và đào tạo 
lại đội ngũ cần hô quản lý kinh tế ở 
tàm vĩ mô cũng như ở tầm vi mô 
theo cơ chế kinh doanh, gấp rút nghiên 
cứu đề ra các quy chế tuyền chọn nhân 
tài quản lý, kinh doanh. 


Đề tạo được điều kiện và môi 


trường thuận lợi như đã trình bày ở 


phần trên nhằm chuyền hán các XNQD 


sang cơ chế kinh doanh, cần phải có: 


một bước ngoặt cơ bản — một cuộc 
cách mạng thật sự trong đồi mới cơ 
chế quản lý kinh tế ở nước ta, và điều 
đó đòi hỏi phải có thêm thời gian. 
Song trong khu vực kinh tế quốc doanh 
hiện nay đang tồn tại một cách phồ 
biến một số vấn để nóng bóng, với 
mức độ gay gật khíc nhan (như ứ 
đọng vật tư — hàng hóa, thiến vốn 
kinh doanh, sẵn xuất đỉnh đốn, cônp 
nhàn khòng có việc làm và đơi sống 
của người lao động gặp nhiều khó 
khăn), đòi hỏi Đảng và nhà nước phải 
có chủ trương rõ ràng, nhất quán 
trong xử lý đề tránh những la quả 
đâng tiếc có thê xây ra. 


Thực tế đòi hỏi phải có những giải 
pháp cấp bách nắm trong một tỒồng 
thề các giải pháp cơ bẳn theo hướng 
lạo ra các điều kiện và môi trường 
của cơ chế kinh doanh nhằm khơi 


dòng cho sản xuất và lưu thông đang 
bị ách tác và trên cơ sở đó mà tiến 
hành cuộc đại phẫu thuật nói trên, 


1— Tiến hành phân loại các XNQD. 
Trong tất cả các ngành và ở tất cả các 
địa phương trong phạm vi cả nước, 
tícn hành ngay việc phân loại các 
XNQD theo tiêu chuẩn hiệu quả kinh 
tế kết hợp với tầm quan trọng của 
sản phầm hàng hóa do các xi nghiệp 
quốc doanh sản xuất ra. Về đại thề 
có thề chia các XNQD thành ba loại 
sau dày : 

— XNQD leai 1: Dó là những XNQD 
trong quá trình xóa bỏ cơ chế quản ìy 
lập trung quan liêu bao cấp đã biết 
khai thác những ưu thế tương đối của 
xi nghiệp mỉnh (teang bị kỹ thuật. 
công nghệ hiện đai, dự trữ vật tu 
chiến lược...), biết vận dụng linh hoạt 
quan hệ hàng — tiên và quan k cung 
cầu ở thị trường trong nước ^F: « như 
trên thế giới thông qua cơ Tinh xuải 
nhập khầu hiện hành, đã vươn lên tự 
chủ về mặt tài chính, có khả năng tự 
trang trải, tiếp nhận được giá đầu 
vào và xử lý được giá đầu ra, được 
thị trưởng chấp nhận, có lãi thật sự 
trong sản xuất kinh doanh, vủa làm 
tròn nghĩa vụ đối với ngân sách nhà 
nước, vừa có tích lũy đề phát triều: 
sún xuất, đầu tư theo chiều sâs. đề 
không ngững nâng cao năng suất và 
cl:ãt lượng sản phầm, cạnh tranh được 
trên thị trường trong nược cũng như 
trên thế giới. vừa đảm bảo đời sống 
Èền định cho cán bộ, công nhân viên 
chức trong xí nghiệp. 


- XNQD loại II: Đó là những XNQD 
làu nav nhờ khai thác cơ chế 2 ciá 
và chính sách lãi suất thấp đề ăn 
chênh lệch giá đo lạm phát mang lại, 
nên trên đanh nghĩa làu nay vẫn hoàn 
thành kế hoạch do nhà nước giao, 
vẫn có lãi nộp vào ngàn sách. nhưng 
thực tẾ là ăn vào vốn, do đó không 
có tích lũy, thậm chỉ cụt vốn dần. 
Đứng trước những thử thách trong 
thời gian qua không chịu nồi giá đầu 


vào, vÌ giá đầu ra quá cao (hị truởng 
xã hội không chấp nhận, mà lỗi không 


_ phải đo bản thân xí nghiệp gây nên 


(có thề do máy móc thiết bị quá cũ, 
tiêu hao nhiều vật tư, năng lượng, 
do công nghệ lạc hậu, chất lượng 
hàng hóa tồi, do hậu quả của cơ chế 
bao cắp đề lại trong biên chế ở các 


- XNQD.. ). Nếu được nhà nước hỗ trợ 


trong việc xử lý hàng hóa —vẬt tư ứ 
đọng, thanh toán dứt điềm các khoản 


nợ nần và áp dụng chính sách trợ giá. 


trong một thời gian nhất định thi 
số đông XNQD loại này có thê vươn 
lên tự trang trải và tự phát triền 
được. 

'Trong các XNQD loại II cần phân 
loại theo tầm quan trọng của các sản 
phim hàng hóa làm ra đề có biện 
pháp xử lý thích hợp. Có thề chia làm 
3 nhóm sau đây : 

XNQD loại lÍA gồm những XNQỦ 
loat TÍ sản xuất những mặt hàng có 
tắm quan trọng sống còn đối với đất 
nước (các xí nghiệp quốc phòng, các 
nhà máy điện, các xí nghiệp dược, 
các xí nghiệp in tiền...). 

XNQD loại IIB gồm những XNQD 
loại ll—sản xuất các mặt hàng thiết 
yếu như than, xí măng, vải sợi, chế 
biến nông sản phẩm... 

XNQD leại IIC gồm những XNQD 
loại ÏI sản xuất kinh doanh các mặt 
hàng không quan trọng mà cho dù 
phà nước có hà hơi tiếp sức cũng 
không thề nào vực dậy. 

— XRQD loại II: Đó là những XNQD 
có trang bị kỹ thuật, công nghệ quá lạc 


hậu, sản phầm làm ra không thể tiêu 


thụ do không có nhu cầu, do chất 
lượng quá tồi, thị trường xã hội không 
thề nào chấp nhận, lâu nay thua lỗ 
(riên miên, nói chung không còn lý 
do đề tồn tại 


2 — Tòng kiềm kê tài sản, xác định 


đày đủ các nguồn vốn của các XNQD. - 


Sau khi phân loại các XNQD, cần tiến 
hành tông kiềm kê tài sản các XNQD 


trong phạm yi cả nước nhằm đánh giá 
đầy đủ các nguồn vốn ở tất cả cíc 
XNQD, thay các giám đốc yếu kém ở 
các XNQD loại IA và IIB bằng ciế 
độ thị tuyền công khai, tiến hành ký 
giao kẻo giữa nhà nước với cắc giám 
đốcXNQD và quy định rồ trách rhiệm 
trong việc hoàn trả yốn cho nhà nước. 
Đối với các XNQD loại IIC và Icai H1, 
nghiên cứu chuyền hướng mặt hàig 
sản xuất, thay đồi hình thức sở hữu 
(xi nghiệp cồ phần, đấu thiu« cho 
thuê), sát nhập vào ÀNQD:' loại H 
hoXc giải thà. 


3—Lập quỹ trợ giúp các XNQD loại 
HA và IIB trong quá trình tự sắp xếp 
lại sản xuất. 

Trên cơ sở thực hiện các biện phán 
1 và 2, dựa vào kết quả hóa giá, đấu 
thầu, cho thuê, thanh lý đề thu hồi các 
nguồn vốn ở các XNQD loại IIC và HI 
và trên cơ sở nguồn vốn viện trợ và 
nhập siêu của các nước anh em bằng 
nguôn vốn yay, lập quý tài trợ cho 
các XNQD trong quá trình tự sắp xếp 
lại sản xuất nhằm nhanh chóng xử lý 
3 vấn đề cấp bách sau đây : 

—Cấp trợ giá có điều kiện che cÁc 
XNỢD loại lÍA và IIB trorg xử lý 
hàng hóa, vật tư tỒn kho, ứ đọng đề 
có vốn cho quá trình tái sẵn xuất. 


— Thanh toán các khoản nợ giữa 
các đơn vị sản xuất, kinh doanh và 
các ngàn hàng, cho tạm ứng bảng hiện 
vật đề bồ sung vốn lưu động cho một 
số XNQD loại I và cho các XNQD 
loại ILA và ILB. 

— Tài trợ một. phần cho các XNQD 


-_ loại HA và IIB trong quá trình sắp xếp 


lại lao động đề chuyền sang cơ chế 


. kinh doanh (xem xét kỳ từng trường 


hợp cụ thề). 

Củng với các giải pháp I và 2, giải 
pháp cấp bách thứ ba nhằm khác 
phục có hiệu qua tỉnh trạng đỉnh đốn 
trong sẵn xuất và lưu thông, nhanh 
chóng chuyền các XNQD sang cơ chế 
kinh doanh. 
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4 — Thực hiện luật kế toán—thống 
%È, Sau khi đưa các XNQD vào trạng 
thải sản suất, lưu thông bình thường, 
the hiện nghiêm ngặt chế độ thống 
ké—k€ toán đề nhà nước có thề tiến 
hành Kiểm soát hoạt động sản xuất 
kiih doanh của các XNQD và trên cơ 
sở đó thực hiện chế độ thuế mới đối 
với các XNỌ|Ù), 

5 — Thực hiện chế độ thuế mới đối 
với các XNỌQD. Trên cơ sở tÔng kiềm 
ké tài sản, đánh giá toàn bộ vốn của 
XNG]) và các nguồn vốn bồ sung theo 
giai pháp cấp bách thứ 3, căn cứ vào 
các ghíỉ chép ban đầu theo luật kẻ 
tcản— thống kê, tiến hành đánh thuế 
vữh, thuế sử dụng tài nguyên, thuế 
đất và thuế thu nhập, tức những loại 
thuế mà nhà nước có điều kiện nắm 
chắc nhất đề điều tiết mọi hoạt động 
kinlr tế của các XNQD nhàm khuyến 
khích đàu tr theo chiều sàu và dâm 
báo công bàng xã hội. Sửa đồi ngay 
thuế xuất nhạập khúu nhằm bảo hộ 
hàng nội. ' 

„ 6— Cai to Bộ tài chính, Ngân hàng 
nhà nước và mơ rộng thị trường vốn, 

— il¿ thống thuế ở nước ta đã quả 
cô lỏ, không những không đản bảo 
được các nguôn thu cho nzâu sải:h mà 
còn làm cho tài sìn quốc gia cạn kiệt 
đản và hoàn toàn không phù hợp với 
nên kinh tế hbànz hóa có kế hoich 
định hướng gỏm nhiều thành phần 
tham gia. Ì)o đó, vêu cầu cấp bách là 
phai tiến lành cái tô hệ thống thu thuế. 
Tách các ngàn hàng chuyên 
đoanh ra khói ngàn hàng nhà nước 
và xảy dựng chúng thành các đơn vị 
kính doanh tiền tệ, còn Ngắn hàng 
nhì nước thực hiện chức nàng trung 
tâm phát hành và thực hiện quản lý 


nhà nước trong lĩnh vực kinh đoanh - 


tiên tệ (đề ra các chính sách, kiềm trai 
việc thực hiện...). 

— Mở rộng thị trưởng tiền tệ gồm 
nhiều thành phản tham gia đề thúc 
đầy chủ chuyền vón và chấm đứt tệ 
cứa quyên ở các đơn vị kinh doanh 
tiền tệ trong khu vực nhà nước. 


+ 


- 


7 — Cải tô bộ máy quản lý của nhà 
nước về mặt kinh tế. Khi thửa nhạn 
các tập thê lao động ở các XNQD là 
những người chủ cụ thề của sở hữu 
toàn dân và khi trao quyền sử dụng 
tài sản cho các XNQD, khi hoạt đọng 
sản xuất kinh doanh được chỉ đạo 


- gián tiếp bởi các công cụ kinh tế, các 


chỉnh sách của nhà nước, thì ngoài 
các bộ tông hợp chức năng như Bè 
kinh tế — kế hoạch, Bộ tài chính và 
Ngàn hàng nhà nước, vai trỏ quan lý 
kinh tế trực tiếp của các bộ sản xuảt, 
của các chính quyền địa phương se 
không còn nữa, cái gọi là “kinh tế 
trung ương ® và e« kinh tế địa phương » 
8 không còn lý do tôn tại, cho nén 
ở trung ương ngoài các bộ chức nẵng 
chỉ cần một số bộ chuyên ngành như 
Bộ công nghiệp, Bộ nông nghiệp. (hao 
ơm nông, làm, ngư nghiệp, thủy 
lợi), Bộ giao thông, Hộ thương nghiệp 


-_ và kinh tế đối ngoại. Các bộ này co 


nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, 
nghiên cứu chiến lược phát triền và 
chính sách, đảm bảo thông tin, đáo 
tạo, đề ra các tiêu chuẩn tuyên chọn 
cần bộ quản lý, kinh doanh và thay 
mặt nhà nước công nhận tư cách phứp 
nhàn của giám đốc các XNQD, cèn 
chính quyền địa phương thi tập trung 
vào việc thu thuế, bảo vệ mỗi trường, 
xày dựng kết cầu hạ tầng giáo dục, 
văn hóa, đường sá, nhà cửa, dịch vụ 
trợ giúp kinh doanh. 

Theo hướng đó, tiến hành cải tò 
bộ máy quản lý của nhà nước về niật 
kinh tế, chấm đút sự can thiệp trực 
tiếp vào' hoạt động san xuất kinh 
doanh của các XNQÙD. Đây là bươợc 
quan trọng đề hoàn tàt cuộc đại phúu 
thuật nói trên. 


8 —- Khần trương quy hoạch đảe 
tạo cân bộ quản lý, kinh doanh cho 
mô hình kinh tế mới. 


Mở trường bồi dưỡng. đào tạo mới 
cần bộ quản lý, kinh doanh theo mô 


(Xem tiếp trung i3) 


` 


\ 


S 


nhìn lại và đồi mớ 


(nghiên cứu) 


Vấn đề dáng viên và vai trò 
tiền phong chính trị của Đảng 


trong công cuộc đồi mới xã hội 


QC thuyết Lê-nin về dảng 
kiều mới của giai cấp công 
nhân đã đặt vấn đề đảng 
viên như một trong những 
vấn đề hệ trọng nhất của lý luận xây 
dựng đăng. Những chỉ dẫn của Lê- 
nin về lập trường giai cấp, tính tồ 
chức và kỷ luật của đẳng viên cũng 
như trình độ giác ngộ, phản chất đạo 
đúc, năng lực công tác, khả năng tồ 
chức. giáo dục và thuyết phục quần 
chủng của họ... luôn luôn có tính thời 
sự và Ýý nghĩa thực tiễn to lớn đối 
với công tác xây dựng đẳng. Trên lĩnh 
vực này, theo tôi, hiện nay có mắy 
văn đề cần được nhận thức rö đề 
làm cơ sở cho việc giải quyết các yêu 
cầu về chất lượng đảng viên và về 
tính tiền phong chính trị của đẳng. 


Thứ nhất, xã hội Việt nam cho đến 
nay vẫn còn nhiều đặc trưng có tính 
điền hinh của một xã hội nông nghiệp 
truyền thống. Trong lịch sử phát triền 


HOÀNG CHÍ BẢO # 


của minh, Việt nam chưa trải qua 
chủ nghĩa tư bản. Dù có một vài yếu 
tố, một số dấu hiệu về sự phát triền 
tư bản (nhất là ở miền Nam trong 


thời kỷ xâm nhập của chủ nghĩa thực 


dân kiều mới của Mỹ) trong nén kinh 
tế, thi đó vẫn chỉ là những yếu tỐ tư 
bản du nhập từ nooài vào. Không có 
nền sản xuất lớn với eơ sở là nền đạt 
công nghiệp cơ khí, không trủi qua 
quá trình xã hội hóa diễn hình về lao 
động và phân công lao dòng, cũng 
không trải qua cuộc cách mạng tư sẵn 
đề tạo lập nền địn chủ tư sản, gắn 
liền yới ý thức và nhụ cũu vẻ pháp" 
luật của công dân — dó là một đặc 
trưng tông quát về trii:h độ phát triền 
thấp của nền kinh tế, vẻ tính chưa 
chín muồi của các quan hệ xã hội 
hiện đại của Việt nam. Đặc điể¡m này 
chỉ phối và in dấu ấn của những hạn 
chế lịch sử vào đời sòng xã hội, vào 


W® Phó tiến sĩ triết học 


chính hẳn thân Đẳng fa. Do đó, đối 


với Đảng và những đảng viên của ' 


Đẳng vấn đề bản chất giai câa công 
nuền, iậu trường vô sản, tính củất 
g ai c3 câng phân luân l›zôn là một 
vấn đề cần cượa tếnz cuởng và hoàn 
thiện, Với cơ sở xã Lội - lịch sử như 
thế, Đẳng luôn luôn nhắn mạnh tới 
việc nâng cao chất lượ:øg cšính trị, 
tư tưởng, tồ chức của Đẳng, phầm 
chất đẳng viên theo yêu cầu của một 
đẳng vô sản cách mạng. Gắn liền với 
vấn đề này là việc trau dòi và giáo 
đục chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong đẳng 
với tư cách là thế giới quan khoa họe 
và hệ tư tưởng của những người cộng 
sẵn. Cuộc đấu tranh đề khắc phục 


những ảnh hưởng của “các khuynh ˆ 


hướng tiều tư sẵn, các tàn dư cỗa tư 
tưởng phong kiến, các qman niệm 
không tưởng, đuy tâm, duy ý chỉ về 
chử ngh?a xã hội, các căn bệnh của 
chủ nghĩa kinh nghiệm, thực dụng, 
giáo điều trong đời sống chính trị - 
tư tưởng và trong tồ chức của Đẳng 
là một cuộc đấu tranh lâu đài, khó 
khăn và hết sức phức tạp. Chính vì 
vậy. sự nghiệp đồi mới bản thân Đảng 
đề đổi mới xã hội xét về thực chất là 
một cuộc cách mạng về tư tưởng, tồ 
chức và con người. 


Thứ hai, Dáng và những thế hệ 
đẳng viên của Đảng, chủ yếu được 
rèn luyện, thử thách và trưởng thành 
trong tiến trình lịch sử của cuộc đấu 
tranh cách mạng giành và giữ chính 
quyền với những nạc liêu xác định: 
đánh đồ đế quốc phong kiến, giành 
độc lập tự do. Nói cách khác, trường 
học (ôi luyện về phầm chất chính trị, 
bản lĩnh, tài năng của Đảng và đa số 
cần bộ, đẳng viên là trường học của 
chiến tranh, của cách mạng dân lộc 
dân chủ. trước hết là cách mạng giải 
phóng dân tộc. Trong bói cảnh đó, 
Đăng và đội ngũ của nó đã tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm đặc sắc và 
quý báu về các mặt: tỉnh thần cách 
mạng triệt đề, chỉu đựng mọi gian 
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.nhiệm vụ thực tiễn mới mẻ 


khồ hy sinh, truyền thống đoàn kết, 
mối liên hệ mật tiết với quần C?.Ú--8, 


hả nărg tập hợp đêng đão quần 


_chúng theo Đảng làm cách nạng, giáo 


dục và thuyết phục quần chún+ bằng 
n-ững tấm gương trung kiên, tận tụy 
và hy sinh của biết bao cán bộ đẳng 
viên, Trong cách mạng dản tộc đân 
chủ, uy tin và ảnh hưởng của Đảng 
trong quần chúng hết sức (o lớn và 
sâu rộng. Cñnag chính trong giai đoạn 
lịch sử đó, hinh thành một hệ tiêu 
chuần và giá trị về nhân cách đảng 
viên được chứng thực bằng kinh 
nghiệm. Đó là : lòng yêu nước, nhiệt 
tình cach mạng và lòng đũng cảm, hy 
sinh trong chiến đấu; p'ầm chất 
khiêm tốn. giản dị và nêu cương sáng 
về đạo đức cho quần chú: g. 


Ngày nay, khi yêu cầu và nhiệm 
vụ của cách mạng đã thay đồi về crn 
bản thì Đảng và các đẳng viên đã 
không đáp ứng kịp, đã có những th:ếu 
hụt căn bản do không kịp chuần bị. 
Đã phát sinh mâu thuẫn giữa vêu cầu 
và khả năng tEực tế. Kính ngÌ:(m và 
tài nănz của ngày hôm qua kEêrg 
còn đủ sức đề giải quyết hàrg loạt 
và pi ức 
tạp của ncày hôm nay. Những tiêu 
chuần đảng viên vến thích hợp và 
phù hợp với một g'ai đoạn lịch sử 
trước đây đã tỏ ra kEêng đủ, không 
còn hoàn toàn thích hợp với giai đoạn 
cách mạng hiện nay nữa. Mặt khéc, 
trong điều kiện Đãrg trở thành đãng 
lãnh đạo xã hội, cán bộ, đểng vi(n 
của Đảng theo một ?ô gích tr nhiên 
trở thành những n~“ười có cươn vị 
xã hội, có trọng trách, có quvẻn lực, 
có lợi ích, Thực tế đó ctrứa đụn.! 
những khả năng tiềm tàng cho sự xuất 
hiện những liêu cực xã hội. Do sư 
chỉ phối bởi quan niệm thô sơ: giản 
đơn về chủ nghĩa. xã hội, do ảnh 


"hưởng của cơ chế quan liêu bao cấp, 


do cả những quan niệm lệch lạc về 
vai trò của Đảng trong xã hội tác động 
vào, đã dản dần xuất hiện những 


` 


đâu biệu biến chết, thoái hóa tư 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đẳng viên. Nó thầm thấu ngày càng 
sâu vào các quan hệ tồ chức và 
con người, gây nên những trở ngại 
cho việc củng cố mối liên hệ giữa 
Đẳng và quần chúng. Kết luận rút ra 
ở đây là, chất lượng đẳng viên giảm 


sút, tồ chức đẳng tri trệ, các quan hệ 


lãnh đạo và tồỒ chức bị xơ cứng, quan 
liêu hóa và nhà nước hóa... đã làm 
suy giảm uy tín của Đảng, gây tồn hại 
cho tính tiền phong chính trị của 
Đẳng. . 


Thứ ba, những khuyết điềm và non 
yếu trong hoạt động của Đảng suốt 
thởi gian qua cho thấy, đi vào cách 
mang xã hội chủ nghĩa, Đẳng đã bộc 
lộ sự bất cập trên một sõ phương diện 
quan trọng: lý luận, tri thức khoa 
học và quản lý, phương pháp 
lành đạo, năng lực, phầm chất đảng 
viên. Do đó, công tác xáy dựng đảng 
nói chung và chất lượng đẳng viên nói 
riêng đang đứng trước yêu cầu đồi 
mới một cách hết sức cấp bách. Có thề 
nói : Muốn dân chủ hóa toàn bộ đời 
sống xã hội, trước hết phải thực hiện 
dân chủ trong đời sống chính trị của 
Đảng. Muốn đồi mới xã hội, trước hết 
Dảng phải đồi mới từ bản thân minh. 
Muốn nâng cao uy tín và sức chiến 
đấu của Đảng, trước hết Đảng phải 
sâng cao uy tín xã hội của đảng viên, 


TẤt cả những vấn đề nêu trên đặt 
ra trước Đẳng ta một nhiệm vụ cấp 
bách: gấp rút nâng cao chất lượng 
đẳng viên, tăng cường vai trò tiên 
phong chính trị của Đảng trong công 
cuộc đồi mới xã hội. 

Dề nâng cao chất lượng đảng viên, 
tảng cường sức chiến đấu của Đảng 
trong điều kiện đồi mới, trước hết 
cần giải quyết song song hai vấn đề 
có liên quan mật thiết với nhau mà 
thực chất là hai mặt của một vấn đề 
chung: 

— Kết nạp vào Đảng những người 
ieo động ưu tú nhất, thiết tha với sự 


nghiệp đồi mới, đi đầu trong đồi mới. 
có năng lực thúc đầy công cuộc đồi 
mới tới thắng lợi. Đó là những công 
nhân, nông dân, trí thức, thợ thủ 
công, bộ đội, các cán bộ, nhân viên 
trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã 
hội. Đó chủ yếu là lớp trẻ, sinh ra và 
lớn lên trong sự nghiệp xây dựng xA 
hội mới. Diện mạo chính trị — tỉnh 
thần và sinh lực chiến đấu của Đảng 
vào những năm cuối thế kỷ này cũng 
như ở thế kỷ sau sẽ được đặc trưng 
bởi đội ngũ đáng viên thanh niêm. Dó 
là thế hệ những người cộng sản Việt 
nam được hình thành bởi công cuộc 
đồi mới và gánh vác trách ntiệm, thực 
hiện sứ mệnh đồi mới xã hội. Lễ di 


nhiên lớp đảng viên trẻ này sẽ được 


đào tạo theo hình ảnh của giai cấp 
công nhân hiện đại. 


— Cùng với việc thu hút ngày một 
nhiều những sinh lực mới vào đội ngũ 
của Đảng, phải loại bỏ không một 
chút do đự, thương tiếc nhữrg pÌLần 
tử thoái hóa, biến chất đang gáy tồn 
hại cho uy tín của Dáng, đang làm 
suy giảm sức sống của Đảng và gây 
ra những ấn tượng lệch lạc, méo mô 
về Đẳng trong quần chúng. Cần thực 
hiện yêu cầu này bằng cách công khai. 
dân chủ, kết hợp sức mạnh của tính 
đẳng trong đấu tranh nội bộ đẳng với 
dư luận tích cực ngoài xã hội, phái 
động sức mạnh và ý thức xây dựng 
đảng của quần chúng. Đẳng tạo điều 
kiện cho quần chúng cơ hôi bày tổ 
thái độ, lập trường của họ, tính tícb. 
cực chính trị của họ vào việc giúp 
Đảng loại bỏ những ung nhói. Trong 
vấn đề này, một yêu cầu đặt ra đối 
với Đảng là:kỷ luật của Đẳng phải 
nghiêm minh, không có bất cử mỘộit sự 
nhân nhượng vô nguyên tắc nào. Thái 


_ độ trung thực và dũng cảm của Đẳng 


trong vấn đề tò chức và con người sẽ 
là thước đo uy tín của Đẳng đối với 
quần chúng. : 


Trong giai đoạn cách mạng mới, 
hướng tới mục tiêu đồi mới xà hội. 
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Đảng cần đặc biệt coi trọrg phương 
thảm công lác : trọng chất lượng hơn 
số lượng, khác phục một tỉnh trạng 
kbông bình thường đới với một đâng 
chính trí là: đăng đông nhưng không 
mạnh. Đảng không chủ trương đóng 
của nhưng Đảng đòi hỏi những người 
gia nhập Đăng phải «ó đủ những tiêu 
chuần cần thiết, tự nguyện và quyết 
tâm phín đấu góp hắn làm cho Đẳng 
mạnh lên một cá‹h thực chất như một 
cơ thê sống năng đêng 


Ngày nay, (tiêu chuần đẳng viên 
phải được quan niệm lại một cách 
khoa học hơn. Đó là những người 
ngoài nhiệt tỉnh, phải có học thức, có 
trí tuệ, có bản lĩnh sáng tạo, có đầu 
óc độc lập, có tư duy phê phán. Phải 
đo trình độ giác ngộ và hành động 
cách mạng của họ bằng việc làm, hiệu 
qua xã hội, khả năng lỏi cuốn, cÖ vũ 
quần chúng chứ không phải bằng lời 
nói, bằng lời hứa hão mà nhiều khi 
là giả doi và cơ hội chủ nghĩa. 


Đảng cần đặc biệt coi trệng việc 

phảt triền đẳng trong công nhân, trong 
trí thức (nhất là các trí thức trẻ được 
đào tạo cơ bản và đã được thử thách 
qua thực tiền công tác). Đồng thời 
.Đăng cũng đặc biệt quan tÂm phát 
triền đẳng trong các lực lượng vũ 
trang. Các lĩnh vực kinh tế — văn 
héa — xã hội cũng cần thiết phải có 
sư bồ sung đúng về lớp đảng viên 
mới tử các thành phần xã hội đa dạng. 
Đức tranh về thành phần xã hội của 
Đẳng có thề đa dạng nhưng cốt lõi 
của nó văn phải là tính chất giai cấp 
xông nhân, tính đẳng vô sản. Nó không 
chỉ biều hiện ở việc tăng tỷ lệ công 
nhân trong đảng mà chủ yếu ở trình 
đô khoa học, bản lĩnh chính trị, năng 
lực sáng tạo, các phầm chất của công 
nhân hiện đai: tính tổ chức, tính kỷ 
iuUật 


+ 


Cần thường xuyên giáo dục và kiềm 


tra động cơ vàe Đảng của mi người.. 


Phải áp dụng những hình thức và 
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phương pháp giáo dục lý tưởng m¿P 
cách vừa sâu sắc vừa thiết thực, phú 
hợp với trình độ từng đối tượng. Phải 
thực hiện những biện pháp kiềm tra 
trước khi vào đẳng, và trong suỐt quá 
trình sinh hoạt đẳng của đảng viên, 
sao cho không đề tồn tại trong đảng 
những phần tử cơ hội, dối trá, vụ 
lợi, những mong tìm đến Đảng như 
tìm kiếm lợi ích cá nhân tầm thường, 
tch kỷ, gây nên những gương phản 
diện cbo quần chúng, Độrg cơ vào 
đẳng là một vấn đề xã hội phức tạp, 
có liên quan tới cả cơ chế quản lý xã 
hội và các chuân mực đánh giá của 
xã hội đối với cá nhân. VÌ vậy, giải 
quyết nó không thề đơn thuần bằng 
kiềm tra, giáo dục. Xóa bổ sự tồn tại 
của đặc quyền đặc lợi, xóa bỏ cơ clế 
quan liêu bao cấp, thực sự coi trọng 
tài năng, chất lượng, hiệu quả làm 
việc, áp dụng chính sách xã hội, kinh 
tế theo nguyên tắc công bằng xã hội, 
coi trọng pháp luật, kỷ luật, tỉnh phê 
phán và công khai... là cách làm tốt 
nhất đề khắc phục tình trạng tha hóa 
về động cơ và nhân cách của con 
người. Đảng chỉ mạnh khi các đăng 
viên của nó trong sáng: thuần khiết 
về động cơ chính trị. 


Một vấn đề quan trọng khác nữa 
là muốn nâng cao chất lượng đẳng 
viên đề nâng cao vai trò tiền phong 
chính trị của Đảng, phải hết sức coi 
trọng giáo dục thế giới quan khoa bọc, 
giáo dục nhận thức khoa học về chủ 
nghĩa xã hội, về đảng, trau đồi tình 
cảm cách mạng và rèn luyện đẳng viên 
trong hoạt động thực tiễn. Thực chất 
của vấn đề này là : bồi đưỡng tư duy 
lý luận, đưa đẳng viên (nhất là đẳng 
viên trẻ, đẳng viên mới) vào hoạt động 
lao động và đấu tranh vì dân chủ, kỷ 
luật, trật tự, tồ chức. Đẳng viên phải 
nêu gương sáng trong trường học dân 
chủ hóa và pháp chế hóa. Đó là trường 
học gần gũi với dân, đấu tranh vi hạnb 
phúc của nhân dân, chịu sự kiềm tra, 
kiểm sát của chính nhân dân. 


Chả nghĩa xã hội : nhìn lại và đổi mới 


(nghiên cứt } 


Nhữnơ 


của sự phát triền nông 


HÁT triền nông thôn là một 
bộ phận của sự phát triền 
kinh tế. Do đấy trong việc 
xây dựng chiến lược phát 
triền kinh tế cần phải hiều rõ quy luật 
của sự phát triền nông thôn. 


Sự phát triền của nông thôn trong 
thời kỳ công nghiệp hóa. 

Trong quá trinh công nghiệp hóa 
ta thấy: phản nông nghiệp trong, cơ 
cấu lao động và cơ cầu sản phảm 
ngày càng giảm nhưng SỐ người mà 
một lao động nông nghiệp phải nuôi 
ngày càng tắng, nghĩa là tỷ suất hàng 
hóa phải ngày càng cao. Việc nâng 
cao hiệu suất lao động của nông 
nghiệp chủ yếu do phần của tư liệu 
sản xuất đo công nghiệp cung cấp và 
phần của công nghiệp chế biến trong 
aÔng sẵn ngày càng tăng, 


Quá trình phát triền nông nghiệp 
3ã diễn ra một cách khác nhau Ở các 
nước. ỞƠ Anh (nước công nghiệp hóa 
đâu tiên) đã điển ra việc thành lập 
các xí nghiệp tư bản nông thôn lớn 
xà việc bìn củng hóa nông dân đề 
thu hút nhân lực vào công nghiệp, 
I:hiến Mác đã tiên đoán rằng đây rõ 
là quá trinh phồ biến sẽ xảy ra ở tất 
ca các nuớc tư bản chủ nghĩa (1) 


vấn đề 


thôn 


~ 


ĐÀO THẾ TUẤN #- 


Tuy vậy, trong tác phầm cuối củng 
của minh, Mác đã phải nói: « Ngay Ở 
nước Anh siêu công nghiệp, mặc dù 
đã có khuynh hướng Lan đầu, với 
thời gian cho đến nay đã kháng định 
là hình thức lãi nhất không phải là 
nông trại công nghiệp hóa mà là nông 
trại gia định thực tế không dùng lao 
động thuê}. Œ các nước chủ yếu là 
chế đô sở hñu ruộng đât nhỏ, giá lúa 
mì thấp hơn ở các nước có phương 
thức sẵn xuất tư tần P ©), 

Thực vậy, ở châu Âu sau hơn 100 
năm phát triền tư bản chủ nghĩa, 
nông dân châu Âu đã thắng trong cuộc 

cạnh tranh với các nôpg trại lớn bằng 
cách tăng thêm giờ và hạn chế như 
cầu. SỐ luợng các nóng trại lớn và 
cõ nông giằm dàn và hiện nay chủ yếu 
là các nông trại gia đình: Lần lượt Ở 
nhiều nước châu Âu, các nhà tư bản 
nông nghiệp đã chia ruộng đất cÌ:0 
công nhàn nông nghiệp đề giảm củị 


.phí lao động. Ở châu Mỹ la tính cũng 


diễn ra quá trình tương tự (3). 


w* Giao sư, Viện trưởng Viện khoa học 
kỹ thuật nông nghiệp Việt nam 


(0C, Mac ; (tiếng Nga), t. 23, tr. 725—759. 

(2) C. Mác: (tiếng Nga). t. 25, phần 3 
1£. 3°1: š 

(3). Rural development, Ed. J. Harri 


Hutchinsơn Ủn!Vv. london, 1⁄52, p 139 — 159 
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Ngay ở Mỹ là nuớc có tư bản nông 
nghiệp phát triền, kinh dcanh nông 
nghiệp tư bản chỉ hạn chế ở việc chế 
biến, tiêu thụ và dịch vụ kỹ thuật còn 
ruộng đất thì cho thuê hoặc, khoán 
cho các nông trại, gia đỉnh. Ở châu 
Âu thi các dịch vụ này chủ yếu do 
cúc hợp tác xã đâm nhận. 

Như vậy là thực tế đã chứng minh 
_rằng quan niệm của nhà kinh tế học 
Nga A.V. Trai-v-a-nốp cho ráng nền 
kinh tế tiêu nông là một nền kinh tế 
đăc biệt,do người nông dân làm chủ đặt 
đai và lao động, vẫn tồn tại trong clế 
độ tư Lần và sản xuất rẻ hơn tư bản, 
sử dụng vốn có hiệu quả cao hơn các 
nông trại lớn (4). 

Trai-y-a-nốp cũng cho rằng chủ 
nghĩa tư bản sẽ thâm nhật vào nông 
nghiệp ngày càng nhiều, tạo ra một 
sự tập trung hóa đọc (tức là nắm đầu 
vào và đầu ra của nông trại). Ơ nơi 
nào mà tư bản vếu thì xảy ra quá 


trinh hợp tác hóa còn đi sâu hơn cả sự 


can thiệp của tư bản (Š). 


Như vậy là trong thực tế chính tầng 
lớp trung nông với nông trại gia đình, 
không dùng lao động thuê đã là tàng 
lớp thực biện cuộc tách mạng kỳ 
thuật trong nông nghiệp như N.I. Bu- 
kha-rin đã nhận định: trong nông dân 
thì trung nông là tầng lớp trung gian 
quan:-trọng nhất và là biều tượng của 
giai cấp này (6). 

Đặc điềm của sản xuất 
nghiệp. 

Sản xuất nông nghiệp có những đặc 
điềm khác hẳn sản xuất công nghiệp, 
do đấy về mặt tỒ chức sản xuất cũng 
có những đặc điềm khác tỒ chức sản 
xuất sông nghiệp. 

Quá trinh sẵn xuất của nông nghiệp 
không phải là dùng công cụ và máy 
móc đề chế biến nguyên liệu thành 
sản phầm như trong công nghiệp mà 


nông 


nhằm mục đích tạo điều kiện thuận: 


lợi cho các vật sống tạo ra sản lượng 
trong một ngoại cảnh rất biến động. 
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Kết quả cuối cùng là sản lượng ồn 
định, đây không chỉ là kết quả của ¡ao 
động, do đấy không thề đánh giá chết 
lượng của phần lớn các công việc 
trung gian và các động tác bằng giờ 
làm việc hay khối lượng công việc đề 
trả công. Do đấy trong nông nghiệp 
không thề đo lường và đánh giá lao 
động bằng đơn vị giờ lao động trừu 
tượng. 

Vi vậy, lao động nông nghiệp 
không chịu đựng được chế độ làm 
thuê. Lao động nông nghiệp không 
thê đo lường điều tiêt bằng các tiêu 
chuản củng nhắc. Lao động cỦa*ngưởời 
nông dân là phải chăm sóc thường 
xuyên vật sống, nhin trời, nhin cây con 
mà điều chỉnh một cách sáng tạo các 
động tác sản xuất. Do đấy không thề 
trả công cho họ theo khối lượng công 
việc đã tiến lành, không thề chuyên 


- môn hóa hẹp theo một công đoạn sản 


xuất, không thề tách lao động quản 
lý và lao động thực hiện Œ). 

Người nông dân gắn bó với ruộrg 
đất bằng tỉnh yêu ruộng đất,tỉnh yẻo 
gia súc. Đây không phải là một nhân 
tố kinh tế mà là một nhân tố phi kinh 
tế, phi luật pháp, cũng như tỉnh yêu 
của con người đối với tự nhiên. Muốa 
sản xuất nông nghiệp có hiệu quả 
cao, người nông dân phải có quyền 
làm chủ ruộng đất, có quyền làm chủ 
hoạt dộng của minh và sản phầm của 
hoạt dộng ấy. Trong nông nghiệp 
không thề tha hóa người nông dân 
khỏi ruộng đắt và sản phầm lao đắng 
của họ như trong công nghiệp (8). 

Do các đặc điềm trêh của lao động 
nông nghiệp nên chế độ kinh doanh 
theo kiều tư bản với lao động làm 


~ 


(4), (5) Rural đevelopment, Ed. J. 


Ìlarr:s, 
Hut-chinson Univ., London, 1982, p. 139—:29, 
(6) Ÿấn đề kính tế (Uếng Nga), số 9 ; 19$%&, 


tr. 84 — 1ä. 
(7) Bô-rô-đai In. M.: Lao động nòỏrg dân 
và cộng dồng nông thỏn tiếng Nga, đang ín) 
(8) Các-pin-xkai-a R.S: Fà kÀí@ cạnh triết 
học củo sấn đề sở hủữu “rạng nông nghi? 
tiếng Nga, dang ¡n) 


thuê hay chế độ nông trại lớn xã hội 
chủ nghĩa với phương pháp sản ruất 
công nghiệp đều có biệu quả kinh tế 
thấp. Quá trình chia ruộng đất cho 
nông dân đã trở về với hình thức 
nông trại gia định không có lao động 
làm thuê hà một quá trình chung hợp 
với quy luật phát triền của nông 
nghiệp. Và thực tế phát triền nông 
nghiệp ở nhiều nước có trình độ 
công nghiệp cao cho thấy các nông 
trại gia đình với quy mô ngày càng 
lớn dần hoàn toàn có thề đảm nhận 


nhiệm vụ sản xuất đủ thức ăn cho. 


.toàn xã hội với năng suất lao động 
và tỷ suất: hàng hóa ngày càng cao. 

Mác đã kết luận về địc điềm của 
sân tuất nông nghiệp : e chế độ tư bản 
chủ nghĩa mâu thuần với nông nghiệp 
lợp lý và nông nghiệp hợp lý không 
phủ hợp với chế độ tư bản chủ nghĩa 
{mặc dù chế độ này thúc đầy sự phát 
triền kỳ thuật nông nghiệp) và đòi hỏi 
hoặc là bàn tay của tiều nông sống 
bằng lao động, hoặc là sự kiềm soát 
của các hội người sản xuất (9). 


Sự phát triền của nền kinh tế nông 
dân. 

Vấn đề kinh tế của nông trại gia 
định đã được A.V. Trai-y-a-nốp và 
trưởng phải tồ chức sản xuất nghiên 
cứu từ cuối thế kỷ trước. Trai-y-&-nố 
thấy các đơn vị sẳn xuất này hoạt 
đóng theo các quy luật khác các 
nông trại tư bản chủ nghĩa, có mục 
đích thu được lãi cao trên vốn đầu 
tư.Do đấy nhiều hiện tượng trong 
hoạt động kinh tế của nông trại gia 
định không thề giải thích bằng lý 
luận kinh tế cồ điền được (10). 

Các kết luận của Trai-y-a-nỐốp lúc 
nghiên cứu kinh tế gia đình nông đân 
như Sau: | 


1 — Kinh tế nông dân thuộc về một 
mối quan hệ xã hội đặc trưng riêng 
của nó :sự tự bóc lội sức lao động. 
Mức độ tự bóc lột bằng số ngày làm 
việc một năm do người nông dân lựa 


chọn hay tự bắt buộc minh phải làm. 
Sự không công bằng trong xã hội 
nông dân là do mối quan hệ chủ quan 
chứ không phải do bói này bóc lột 
người kia. 


2—-Kinh tế nông dân tự tái sẵn 
xuất thông qua gia đình. Gia đình tạo 
ra sức lao động và nhu cầu tiêu dùng 
và là người sở hữu tài sản. Mục đích 
của sẵn xuất là tiêu dùng của họ chứ 
không phải là lợi nhuận phong kiến 
tư bản. Do đấy, quan niệm về tiêu 
dùng và tích lũy ở đây đo động cơ tự 
túc quyết định. 


3 — Kinh tế nông dân chứa đựng 
mối mâu thuẫn giữa nhu cầu của con 
người và sức sản xuất. Quy luật này 
thúc đầy sự phát triền của sẳn xuất. 
nông nghiệp lên các hệ thống canh 
tác phát triền hơn hay các sẵn phẩm 
có giá trị hơn. 

Nhưng mâu thuẫn này không đối 
kháng. Đặc điềm này làm cho kinh tế 
nông dân thích ứng hơn, hiệu quả hơn 
và có tính cạnh tranh cao hơn sản 
xuất tư bản chủ nghĩa. Nông đân 
không cần có lợi nhuận ở những nơi 
mà nhà tư bản phá sản, nông dân vẫn 
tồn tại được (11). 


Các kết Inận trên rất cần thiết cho 
việo nghiên cứu sự phát triền nông 
nghiệp ở các nước đang phát triền 
hiện nay, chẳng hạn nó giải thích vi 
sao nhiều lúc nông dân từ chối một 
kỸ thuật cải tiến đề kéo dài thời gian 
làm việc của gia đình. 

Trong thời kỷ công nghiệp hóa 
khuynh hướng chung ở các nước tiên 
tiến là quy mỏ nônổ trại gia đình 
ngày càng tăng lên thì mới sử dụng 
được kỹ thuật hiện đại, tăng năng 


(0) C. Mác phần I. 
tr. 1325. 
(10) Nhi-ca-nốp A.A — Tin tức kÀca học 
nông nghiệp sỐ 7-— 1968, tr. 43— 53. 
(11) Trai-y-a-nốp A.V : Các ý niệm cơ bản 
eẻk hinh thức tô chức hợp tác hóa nông nghiệp. 
(trếng Nga), Mát-xcơ-va, 1927, 


(tiếng Nga). t. 25, 


= 


suất lao động và tăng tỷ suất hàng 
hóa. Thí dụ ở châu Âu trong 40 năm 
qua quy mồ nông trại făng lên 23 lần. 


Ở các nước châu Á tỉnh hình có 


hơi khác vi trong thời gian mới bắt. 


đầu công nghiệp hóa, lao động nông 
nghiệp chưa giảm bớt mà còn tăng 
lên (12); chÏ ở một số nước có khả 
năng tăng thêm diện tích ruộng đất 
thì quy mô nông trại còn giữ nguyên 
hoặc tăng lên một íI, còn nói chưng là 
giảm đi. Tăng quy mô nông trại : Nhật 
bán, Pa-ki-xtan, Thái lan. Giữ nguyên 
quy mô : Phi-lip-pin. Giảm quy mô 
nông trại : Đài loan, Băng-la-đét, An 
độ,In-đô-nê-xi-a. 


Vấn đề làm thế nào đề tăng năng 
suất lao động,tăng tỷ suất hàng hóa 
nông sản trong điều kiện lao động 
nông nghiệp còn tăng là vấn đề mấu 
chốt trong chiến lược phát triền nông 
thôn của các nước đang phát triền 
hiện nay. 


Đề giải quyết vấn đề này chỉ có 
cách là phải phát triền công nghiệp 
nông thôn đề rút lao động ra khỏi 
nông nghiệp nhưng không đô thị hóa, 
hay nói một cách khác là tiến hành 
công nghiệp hóa phi tập trung. Đây 
cũng là một con đường đề đầy nhanh 
tốc độ công nghiệp héa, và theo kinh 
nghiệm của Trung quốc, đầu tư đề tạo 
một chÕ làm việc ở nôi g tên rẻ hơn 
ở thành thị 5 lần (13). 


Ở các nước theo chế độ thị trường 
có cơ chế cạnh tranh, loại trừ các 
nông trại nhỏ làm ăn không hiệu quả, 
tăng quy mỏ của nóng trại gia đình, 
thì ở các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
phải tạo ra mệt cơ chế tương tự nhằm 
tp trung ruêng đất vào tay những 
người biết làm rTuộng,như ở Trung 
quốc người ta cho phép chuyền 
nhượng quyền sử dụng ruộng đãi và 
lập các hộ lớn bằng cách liên doanh 
giữa các. hộ nhỏ thành viên của đại 
gia đỉnh hoặc giữa các hộ hàng 
xóm, láng giểng, 
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Có thề tham khảo tình hinh của cắc 
nước châu Ä đông dân xem họ giải 
quyết tồ chức nông trại như thế nào. 


- Ở Nhật bản năm 1986 có hơn é3 
triệu hộ nông dân với quy mô nông 
trại bình quân 1,18 ha, chỉ eó 15Ã số 
hộ hoàn toàn làm nông nghiệp. Lao 
động nông nghiệp có hơn 7,6 triệu 
người, chỉ có 273% làm nông nghiệp 
hoàn toàn. Thu nhập do nông nghiệp 
chỉ chiếm 16/4 thu nhập của nông hộ. 
Nông đân Nhật bản chủ yếu chỉ còn 
làm ruộng hai ngày một tuần, và mức 
trang bị kỹ thuật gấp 20 lần số lượng 
cần thiết, làm tăng giá thành nông 
sản rất cao, 


Đài loan năm 198i có hơn 796 ngàn 
hộ nông dân, binh quân quy mô nông 
trại là 1,12 ha, chỉ có 9X số hộ là 
nông dân thuần. Lao động nông nghiệp 
có I,29 triệu người, 75Ã' nông dán 
không trực tiếp làm ruộng mà thuê 
làm khoán và trả công hết khoảng 
một nửa sản lượng. Làm theo cách này 


. Ở Dài loan thi trang bị kỹ thuật cho 


một héc ta canh tác ft hơn ở Nhật 
bản hơn ð lần. 


Hợp tác hóa nông nghiệp. 
Trong quá trinh phát triền nông 


- nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. 


cần phải cung cấp cho các nông trại 
các dịch vụ kỹ thuật và thị trường. 


' Công việc này có thề do các công ty 


tư bản hay do nhà nước tiến hành. 
tuy vậy hình thức có hiệu quả nhất là 
các hợp tác xã do nông dân tồ chức lẫy 
theo nguyên tắc tự nguyện không phá 
vỡ nông trại gia đỉnh. 

A.V. Trai-y-a-nốp cho rằng nông 
trại là một hình thức kinh tế phức 
tạp, về mặt sản xuất là một sự phối 
hợp nhiều ngành nghề và hoạt động. 
Ông cho rằng trong quá trình hợp tác 


(12) Đào Thế Tuấn : Chiến lược phát triền 
nóng ngh.p. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1986 

(13) Đào, Thế Tuấn : Cái cách kinÀ tứ # 
Trung quốc. Viện thỏng tỉa Vho+ bọc kỹ thuật 
1Ư, Hà nộ 1958, tr. 22—30. : 


hóa phải tách đần tửng bước khỏi nông 
trại các chức năng và boạt động về 
mặt kinh tế đã được chuần bị đề hợp 
tác và ở hình thức hợp tác sẽ mang 
lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong 
phạm vi của nông trại (14) 

Thực vậy, hộ nông đân trước kia là 
một đơn vị sản xuất tồng hợp vừa 
trồng trọt, vừa chăn nuôi, có lúc làm 
cả nghề rửng và nghề cá; vùa chế 
biến,' vừa làm thủ công nghiệp, lại 
kiểm cả hoạt động buôn bán và tín 
dụng. Trong quá trình tập thề hóa 
chúng ta chỉ đề lại cho nông dân các 
hoạt động sản xuất nông nghiệp và. 
một phần thủ công nghiệp, còn đã lấy 
mất các boạt động chế biến, buôn 
bản và tín dụng là các hoạt động có 
lãi cao mà nông đân dùng đề bù thêm 
vào tlu nhập từ các hoạt động sản 
xuất. Muốn nàng cao hiệu quả của sản 
xuất nông nghiệp căn phải trả lại cho 
nông dân tất cả các hoạt động này và 
phải hợp tác hóa như thế nào dề người 
nòng dàn được lợi cao hơn trước, 


Kinh nghiện: hợp tác hóa của các 
nước tiên tiến cho thấy hợp tác ở các 
khâu sau đây là có hiệu quả nhất : tín 
dụng, cung ứng vật tư và có thà cả, 
hàng tiêu dùng, dịch vụ kỹ thuật, tiêu 
thụ nông sản, và chế biến nông sản 
(nếu cần kỹ thuật cao). 

Về hình thức hợp tác cần đề cho 
nông đân tự chọn lấy hình thức thích 
hợp nhất. Nếu chúng ta đã công nhận 
nền kinh tế nhiều thành phần thì cũng 
phải công nhận chế độ hợp tác nhiều 
hinh thức. 


Tồ chức thi trường boàn chỉnh. 

Muốn đầy mạnh sản xuất hàng hỏa 
phải có thị trường. Một nguyên nhân 
chính làm el.o sản xuất hàng héa của 
nông đàn eEua phát triển là vì chua có 
thị trường hoặc thị trường chưa hoàn 
ahÏnh. Thị trưởng lập dán là miột nhân 
tố quan trọng đề dãy mạnh sản xuất, 
nhà nước trong việc tỒ 
khiền thị trường rất 


Vai trỏ của 
ehức và điều 


- lệch. 


quan trọng, nhưng không có nghĩa là 
nhà nước phải trực tiếp làm cộng tác 
lưu thông. Nhà nước cần có một chính 
sách đúng đề phát triền thị trường 
nhẫn các mục tiêu: 


1 — Thúc đầy sản xuất đề đáp ứng 
nhu cầa 

2~ Phân phối vật tư nông nghiệp 
cho nông dân với giá hợp lý. 

3— Bảo vệ người tiêu dùng (không 
phải mua với giá quá cao). 

4- Thúc đầy việc lưu thông có 
hiệu quả. 

Vấn đề phải lựa chen là nhà nước 
tham gia thị trường đến đâu và điều 
khiền đến đâu, Kinh nghiệm của nhiều 
nước cho thấy không pbải cứ nha 
nước tham gia trực tiếp vào việc lưu 
thông là điều khiên được thị trường, 
mà trái lại chính việc tham gia của 
nhà nước làm cho thị trường bị sai 


Ở các nươc đang pÈhát triền, thị 
trường chưa hoàn chỉnh vì ba nguyên 
nhân chính; 

~ Thiếu cơ sở vật clãt : đường sá, 
phương tiện vận chuyền, kho tàng. 
bưu điện... 

= Người sản xuất có địa vị thấp, 
bị người buôn chẻn ép về giá cả. 

— Thiếu thông tin thị trường : giá 
cả, dự báo về tỉnh hình thị trường, 
nhu cầu (15) 


Có các loại thị trường: hàng tiêu 
dùng, tư liệu sản xuất, lao động, vốn và 
kỹ thuật ; có loại thị trường hiện nay 
chưa có, phải tồỒ chức ra ; có loại đã có, 
cần phải cải tiến. 

Vai trò của nhà nước trong việc tồ 
chức và cải liến thị trưởng chủ yếu 
bao góm: xảy dựng cơ sở vật chất, tô 
chức các dịch vụ thị trường, xây dựng 


(14) Trai-v-a-npẾỘp : Giđe trình ngắn cề hợp 
tác hóa, (tiếng NEa), Mát-rcơ-va, 1925, 

(19, Chatak S, And lngerrent R. Agrocul- 
ture and cocncmic develcpnicul!. VWheatsbeaf 
Rooks, Suxscx, 1984 
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<ác chỉnh sách thúc đầy sự hoạt độu£ 
thi trường nhất là chính sách giá cả- 

Trong hệ thống thị trường, hợp tác 
xã cũng tiêu giữ một vai trò quan 
trọng. Giao việc lưu thông cho hợp tác 
xã tức là đề cho nông dân làm chủ 
việc mua bán của minh. Kinh nghiệm 
của nhiều nước cho thấy nếu nông dân 
làm chủ việc mua bắn, có quyền mặc 
cả với các cơ quan buôn bán của nhà 
nước và tư nhân thì điều đó sẽ có tắc 
dụng thúc đầy sẵn xuất rất lớn. Nhà 
nước sẽ giảm được biên chế của các 
cơ quan phân phối vật tư và thu mua, 
góp phần giải quyết việc làm ở nông 
thôn và chuyền nông thôn sang 
sản xuất hàng hóa. Hợp tác xÄ cung 
tiêu sẽ điều hòa giá giữa các nông sẵn 
khác nhau, điều hca giá hàng giữa thị 
trường trong nước và thị trường ngoài 
nước, giảm chi phí lưu thông đề mang 
lại cho nông đân một thu nhệp tồng 
hợp cao nhất. giải quyết được toàn bộ 
các mâu thuản trong hoạt động thị 


trưởng. Nếu người nông đân không 


còn phải lo việc mua bán, biết có 
người lo cho mình một cách có lợi 
nhất sẽ tập trung sức vào việc sản 
xuất. 

_ Thị tường vốn ở nông thôn oần 
được tỒ chức qva các hợp tác xã tín 
dụng nhằm giúp dân cé vốn kinh doanh 
kịp thời và với lãi suất thấp nhất. 

Thị trường kỹ thuật phải được tồ 
chức qua bệ thống dịch vụ kỳ thuật 
nhằm làm cho các tiến bộ k‡ thuật đến 
từng hộ nông dân một cách thuận lợi 
nhất, 

Sự phát triền ngành nghề ở nông 
thôn. 

Con đường duy nhất đề giải quyết 
khó khăn của nông thôn hiện nay do 
lao động nông nghiệp lăng quá nhanh 
là phát triền ngành nghề ở nông thôn. 

Ở đây tôi muốn dùng khái niệm 
nành nghề ở nông thôn hơn là khái 
niêm cônøz nghiệp nông thôn vì khái 
niêm ngành nghề bae gồm cả việc 
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phát triền. các ngành của nông nghiệp 
ngoài tròng trọt, dịch vụ. luôn bản, 
tin dụng nhằm tạo tÌh:êm việc làm, tăng 
thu nhập cho nông dân, đầy mạnh sản 
xuất hàng hóa, tạo điều kiện rút bớt 
người làm trồng trọt đề tăng năng 
suất lao động và tỶ suất hàng hóa của 
ngành này. 

Các nước Đông Á đều bắt đầu qua 
trình công nghiệp héa của mìnk bằrg 
việc công nghiệp hóa ở nông thôn mà 
người ta gọi là công nghiệp héa phi 
tập trung. 

Theo tôi công nghiệp nông thên 
muốn có hiệu quả cao phải có cơ cấu 
khác với công nghiệp thành thị, chủ 
yếu dựa vào việc khai thắc các nguễn 
lợi tại chỗ, nhất là nông sản, nâng cao 
giá trị của chúng và thúc đầy việc 
phát triền nông nghiệp. Công nghiệp 
nông thôn phải dùng một kiều kỹ 
thuật khác, cần ít vốn và năng lượng. 
dùng nhiều lao động. tốt nhất là phân 
tần trong gia đình đề sử dụng lao 


. động nông nhàn của nông dân. 


Dựa vào kinh nghiệm các nước, 
công nghiệp nông thôn có thề chia 
làm 3 loại : 

1 = Các ngành sử dụng chủ yếu 
nguyên liệu nước ngoài mang tínb 
ehất gia công cho công nghiệp: đệt, 
may, thêu, cơ khi... 

2 - Các ngành sử dụng nguyên liệu 
trong nước nhưng không phải trong hệ 
thống nông nghiệp ; đan lát, gạcb 
ngói... 

3 — Các ngành sử dụng nguyên Hệu 
sản xuất từ hệ thống nông nghiệp. 

Hai loại đầu phát triền thường gặp 
khó khăn vi sự hạn chế về nguyên 
liệu và năng lượng. Loại thứ ba phát 
triền sẽ thúc đầy sự phát triền của 
nông nghiệp nên có tiềm năng phát 
triền lớn. Văn đề cần giải quyết là 
phải có kỹ thuật thích ứng và thị 
trường tiêu thụ sản phầm. 

Do đấy, muốn đầy mạnh sông 


_ nghiệp nông thôn phải phát triền dịch 


vụ và thị trường. 


Trao đồi 
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Có nên tiếp tục duy trì thanh niên 
xung phong xây dựng kinh tế không? 


TRẦN MIỀU-. PHẠM ĐÌNH ĐÌNG 


ÂN đây, và nhất là ngay sau 
Hội nghị thanh niên xung 
phong (TNXP) xây dựng kinh 
tế toàn quốc lần thứ nhất 

(tháng 1 năm 1989) vẫn không ít người 
băn khoăn lo lắng, thậm chí nghỉ 
ngờ nêu vấn đề: có nên tiếp tục duy 
trì đội ngũ TNẤXP nữa hay kiông ? Lý 
do là, hiệu quả mọi mặt của đội ngũ 
này trong 13 năm qua chưa tương 
xứng, nếu không nói là còn thấp so 
với việc đầu tư cho nó. Và lại, sự đa 
dạng của phong trào, đặc biệt với tồ 
chức đội hình theo cơ chế mới đã làm 
nảy sinh hàng loạt vấn đề phức tạp, 
hết sức nan giải, như tên gọi, đối 
tượng tuyển, thuộc ai quản lý, cơ 
chế tồ chức, quy chế hoạt động ra 
sao, chế độ, chính sách đối với TNXP 
và đội viên của nó như thế nào,v.v. 
Hơn nữa, trong quá trình đồi mới, 
việc khuyến khích phát triền các thành 
phầu kinh tế ngoài quốc doanh cùng 
với việc mở rộng hợp tác lao động 
với nước ngoài đã mở ra những con 
đường mới trong việc giải quyết các 
vấn đề đối với tuồi trẻ. 

Nếu chỉ nhin trực diện, một phia 


vào thực tế: một con số 10 vạn đội 
viên TNXP trong hàng triệu thanh 


niên chưa có việc làm, sự tốn phí 
tới hàng tỷ đồng cho việc xây dựng 
lực lượng, những bước vấp ngã có 
cơ phải giải thề. hoặc hàng trăm ha 
đã khai hoang rồi lại bỏ hóa và hàng 
trăm ha rừng và các tài nguyên khác 
bị ảnh hưởng xấu một phần là do 
TNXP, thi các ý kiến nêu trên không 
kém phần thuyết phục. 

Vậy 13 năm qua, TNXP đã làm 
được gì, làm như thế nào và phát triền 
ra sao ? 


_Câu trả lời từ thực tế. 


Trải hơn 12 năm, qua những bước 
thăng trầm, có thời rệu rã tưởng như 
phải giải thề, lực lượng TNXP thành 
phố Hồ Chí Minh nêu một tấm gương: 
sáng, đi đầu, như một đốm lửa đã 
làm cháy bùng lên mạnh mẽ, thành 
phong trào TNXP trong cả nước. 
Hiện nay, TNXP đã đứng vững ở 20 
tỉnh, thành phố, suốt dọc ba miền 
Bắc — Trung — Nam với hơn l0 van 
đội viên. Một dự báo đáng mừng là, 
hầu hết các tỉnh, thành phố còn lại 
trong cả nước đang chuẩần bị tích cưc 
cho lực lượng TAXXP ở đó ra đời. *ự 
nhạy bén, năng động và kiên quyc! 
của cấp ủy đảng, chính quyền và 
đoàn thanh niên các tỉnh, tLành pLố 
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trong việc xây dựng, lãnh dạo và chỉ 
đạo TNXP đã góp phán tìm ra lời giải 
đúng bài toán phù hợp với tỉnh hình 


kinh tế — xã hội nước ta. 
.> 


Thực tiễn sinh động đã chứng minh, 
đây là một phong trào phát triển 
đúng hướng, phù hợp với chủ trương 
của đảng và nhà nước nhằm nhanh 
chóng khai thác có hiệu quả những 
tiềm năng về lao động, đất đại và thế 
mạnh về kinh tế của từng vùng, từng 
địa phương, góp phần tích cực vào 
việc thực hiện kế hoạch phản bố lao 
động và đàn cư ở từng vùng và trên 
phạm vi cả nước. liơn nữa, TNXP là 
một mô hình tồ chức, tập hợp tuồi 
trẻ, một tÒ chức kinh tế xã hội của 
thanh niên. góp phần thực hiện những 
chủ trương rất quan trọng có ý nghĩa 
chiến lược của đảng, huy động mọi 
khả năng gắn với các mục tiêu kinh 
tế trọng điềm của đất nước, với kế 
hoạch nhà nước. Điều đặc biệt đáng 
nói là: TNXDP không chỉ góp phần 
thực hiện theo nghĩa thông thường như 
một thành tố, một phép công đơn 
thuần mà nó đã và đang góp phản 
thực hiện bằng cái chất của nó, nahĩa 
là tiếp tục xung phøn¿ h't mình cho 
công cuộc đồi mới, cho khám phá, 
sáng tạo cải mới, huy động cao mọi 
năng lực, trí tuệ của tuồi trẻ, góp 
phần vào sự n;zhiệp đồi mới của đất 
nước; tạo ra hiệu quả kinh tế, xã hội 
đáng ghi nhận. Dây cũng chính là một 
trường học đào tạo, hồi đưỡng thể hệ 
trẻ, nhất là đòi ngũ cán bộ quản lý 
trẻ phù hợp với cơ chế quản lý mới 
đanz từng bước hình thành, 


Các đơn vị TNXNP đều cố gắng XÂY 
dựng theo hướng chuyền cán sang 
hạch toán kinh tế, sản xuất gẵn với 
hinh đoạnh, đi từ nhỏ đến lớn, lấy 
ngắn nuôi đài, gìn hoạt độ» g của đội 
hình tập trung VỚI giải QUYẾU việc 
làm tại chỗ, gắn việc thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, cơ động, thỏi vụ với 
Xây dựng các xí nh 'en, mênag, làm 
trưởng ôn định và các tô đòi sẵn 
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_ xuất, địch vụ theo hình thức liên két, 


hùn vốn. Đồng thời cũng rất coi lrọng 
đưa tiến hộ khoa học Kỳ thuật váo 
sản xuất và từng bước chuyen tư 
hiệp tác giản đơn sang tồ chức phân 
công, kết hợp lao động thủ công với 
lao động cơ giới. Nhiều đơn vị đã 


“chuyền từ lưu động, không ồn định, 


làm thuê sang thực hiện hợp đồng, c5 
quy hoạch thiết kế, có đầu tư và hướng 
dẫn kỹ thuật, có quy chế giao nhạn 
chặt chẽ, thực hiện khoán tới nhóm 
và người lao động... 

Bảng những bước đi và cách làm 
như vậy, TNĂXP đã khang định vững 
vàng chỗ đứng của mình ít nhất trên 
30 tỉnh, thành phố; đã tạo ra những 
vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, 
luôn có mặt trên những mũi nhọn 
quan trọng của nền kinh tế quốc dân; 
tạo ra những điềm kinh tế — dân cư 
mới. Giá trị sản phầm hàng hóa do 
TNXNP thành phố Hồ Chí Minh tạo ra 
còn lớn gấp nhiều lần so với miột sẽ 
ngành kin¿ tế ở địa phương. Trong 
lúc bao ngành liên tục bị thua lỗ thị 
TNXP văn nộp lãi cho thành phố. Chỉ 
hơn mười năm, TNXP thành phố đì 
đào, đáp 7 triệu m' đát đá, khai khần 
40 nghìn ha đòng ruộng, xảy dựng sủn 
hai triệu m” nhà ở, góp phần định cư 
41 nghìn dân, xây dựng 16 xã kinh tế 
mới. TNXP lià nội đi khai thác than, 
trồng rừng đã giải quyết cơ bản văn 
đề chất đóỏt cho thủ đô, cung cấp nhiên 
liệu cho gia công vật liệu xây dựng. 
phủ xanh hàng t;ràm hà đất tiốug, đội 
trọc, Các lực lượng TNXP Minh hải. 
Thuận hải, Phú Khánh, Hà nam nĩnh... 
đi vào mũi nhọn nuôi tôm xuất khầu, 
bước đau đạt hiệu quả đéng khic]: lệ 
TNXP N-hệ tĩnh, Lâm đồng, Địc lắc, 
Hà tuyến... dY trụ vững trên những 
vùnz chè, cà bè, mía. sa rộng hàng 
n.hbin La. Một số đơn vị quốc đdeanh ở 
HÀ nội, thành ph¡ố Hồ Chí Minh. Đồng 
tháp... nhiều năm làm- ăn thua lỏ, 
UBND giao lại co TXNẤP Đến nay, 
các đơn vị đó đều được cũng cố lạa, 
luôn boàn thành kế hoạch và làm ăn 


có lãi. TÐÔuø đời TNNP thị xã Hòa 
bình ngoài nhiệm vụ (hịí công một 
sở phản việc của công trinh .thủy 
điện Hòa bình, đã tập trung tàn thu 
các nguồn làm sản, sản xuất hàng tiêu 
đng, đồng thời nhận trông nàng trăm 
ha rừng đầu nguòn, chăn nuôi và 
trồng trọt, vừa cải thiện đời sông cho 
450 đội viên vừa tích lũy đề đầu tư 
cho việc đa dạng h¿a sản phảm và 
ngành nghề, Năm 1966, đơn vị đạt 1Ô 
triệu đồng øiá trị tông sản lượng, đèn 
nay đạt 150 triệu đồng, trong đó trích 
nộp ngân sách hơn § triệu đồng. Chỉ 
tinh riêng sáu thắng đầu năm 1955 ,với 
600 lao động trong hai xí nghiệp làm 
công tác dịch vụ:xÂv dựng cơ bản, 
vận tải, cắt phá tàu cũ, sẵn xuất nước 
ngọt... bình đoàn 20u5 (TNXP Hải 
phòng) đã đạt C00 triệu động giá trị 
hàng hóa, v.v, 


Năm T9RäS, lực lượng TNNP cả nước 


đã sản xuất trên 200 loại sản phầm 
hàng hóa với giá trị tồng sản lượng 
»ơn 20 tỷ đồng, giá trị sản phầm xuất 
khầu đạt hơn 5 triệu rúp, đỏ 1a. Đời 
sống vật chất và tình thần của đội 
viên từng bước được giải quyết thỏa 
đáng. Niiều xã kinh tế mới được 
Kây đựng và đứng vững trên các vùng 
trng núi Tây nguyên và Nam bộ. 
TÀNP góp phần đáng kề vào việc xây 
3sựng kinh tế — quốc phòng, nhất là 
ác vùng biện giới, ven biền và hải 
đảo v.v, 

Mặt khác, việc mở rộng đôi hình 
TNXNP trong thời gian qua thề hiện 
sinh động những cố gắng của doàn 
thanh niên nhằm đáp ứng đòi hỏi cấp 
sach và chính đáng của thanh niên là 
được lao động, có việc làm, được cổng 
hiền cho xã hội và được hưởng những 
thánh quả do chính họ làm ra. l3 năm 
qua, tren 20 vạn lượt thanh niên đã 
“ham gia đội hình TNXP là con số con 
nhỏ so với số thanh niên chưa có việc 
làm, song lại có ý nghĩa hết sức quan 
trọng đối với hoạt động của Đoàn 
trong tỉnh hình hiện nay. Đã đến lúc, 


doàn thanh niên không thề đứng ngoài 
cuộe khi những đòi hỏi tha thiết của 
thanh niên chưa được giải quyết tốt, 
Đoàn eững không thề vững mạnh nếư 
nìàư những tô chức đoàn ở cơ sở còn 
nhiều thành viên chưa có việc làm. 
Do đó, quan niệm về chức năng giáo 
dục của đoàn khỏng phải chỉ đừng lại 
ở nghĩa hẹp là hướng dẫn, rần dạy 
và rên luyện đức, trí, thê, mỹ cho 
tlatrh niên mà đoàn phải đứng ta 
phối hợp với các nøành, các cơ quan 
nhà nước trực tiếp tŠ chức tuồi trẻ 
lao động, sáng tạo, đề qua đó tuôi trẻ 
tự giáo dục, rèn luyện mình. Điều đó 
tuyệt nhiên không có nghĩa là, TNXP 
chứng minh cho quan điềm đoàn có 
chức năng làm kinh tế như các ngành 
kinh tế khác, mà nó chứng minh cho 
quan điềm đoàn tÍanh niên có thề tham 
gia trực tiếp giải quyết các vấn đề 
kinh tế xã hội của đất nước bằng cl;inh 
việc tồ chức những mô hình xây dựrg 
kinh tế của thanh niên trên cơ sở các 
chủ trương, chỉnh sách của đẳng và 
nhà nước, thông qua đó mà tập hợp, 
giáo dục và rẻn luyện tuôồi trẻ. Trong 
số trên 20 vạn thanh niên đã tham gia 
đội hình TNXNP trong 13 năm qua, thì 
trên !0%X là thanh niên trước đây 
thuộc điện chậm tiến, có tiền án, tiền 
sr đã được giáo dục, cải tạo thành: 
người lao động chân chính ; trên 7? vạn 
thanh niên được kết nạp vào đoàn; 
gần 2000 đoàn viên được kết nạp vàơ 
đảng ;hơn 2,5 vạn thanh niên được 
học văn hóa từ phồ thông cơ sở đến 
hết phồ thông trung học; trên 5000 
đội viên trở thành cân bộ quản lý các 
cắp của TNXP từ đội trưởng sản xuất 
đến giám đốc xí nghiệp, có những người 
đã chuyên ra làm cán bộ quản lý ở 
các địa phương ; trên 4000 thanh niên 
trở thành cân bộ đoàn eác cấp. 

Thực tiễn xây dựng TNXP đã cung 
cấp cho chúng ta nhiều bải học tốt về 
việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã 
hội và về công tác vận động thanh niên, 
Đã đến lúc các cấp ủy đảng và chính 
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quyền các địa phương cần có chủ 
trương thống nhất hơn về việc tồ chức 
TNXP ở địa phương mình. Gần tồ 
chức lực lượng TNXP với việc thực 
hiện các chủ trương về phái triền kinh 
tế xã hội nhằm giải quyết các khâu 
yếu, việc khó ở địa phương. Sự phối 
hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức 
năng như kế hoạch. lao động, tài chính, 
ngân hàng... với đoàn thanh niên cùng 
cấp có ý nghĩa tích cực đối với việc 
thực hiện những chủ trương, chính 
sách về TNXP của cấp ủy và UBND 
địa phương. Các chính sách đó căn 
được tiếp tục hoàn thiện một cách 
đồng bộ. Những quy định về cơ chế 
tồ chức và quản lý phải được thề hiện 
trong quy chế về TNXP ở địa phương, 
tránh tỉnh trạng ® đến đâu hay đó  , 
có vướng mắc, cản trở mới tính chuyện 
thảo gỡ, gây bị động. lúng túng, kém 
hiệu quả. | 

Tồ chức và quản lý TNXP xây 
dựng kinh tế là vấn đề mới và khó, 
đoàn thanh niên phải thực sự chủ 
động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
- trách nhiệm, mạnh dạn đi thằng vào 
hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa, thực hiện quyền tự chủ 
sản xuất, Chuẩn bị chu đáo về cán bộ, 
về điều kiện hạch toán kinh doanh, 
có bước đi hợp lý, tránh nóng vội. 
ð ạt, ham quy mô một cách hình thức. 
tết hợp chặt chš giữa sản xuất háng 
tiêu dùng trong nước và làm hàng 
xuất khầu, giữa sản xuất và chế biến, 
coi trọng vận dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, tồ chức phong 
trào phát huy sáng kiến, oải tiến kỹ 
thuật, đồng thời, chủ động học tập 
kinh nghiệm tốt, tránh mò mẫm và 
những sai lầm không đáng mắc phải. 
Thát huy nhân tố con người trong 
quá trình quản lý và tồ chức thực 
hiện nhiệm vụ, và thề hiện điều đó 
ngay trong kế hoạch phát triền kinh 
tế — xã hội của từng đơn vị và trong 
luận chứng kinh tế kỹ thuật — xã hội 
của từng công trình. Mỗi biện pháp 
nâng cao năng suất lao động phải 
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xuất phát từ yéu cầu phát triền su 
xuất và nâng cao đời sống vật ckHt 
và tỉnh thần cho những người lao 
động. 

Dên cạnh những mặt thành công, 
TNXP vẫn đã và đang phải trả mệt 
giá đất, nghĩa là không phải khêng 
vấp ngã, không có những thất bại và 
lãng phí. 

Có một thời, cÁc đơn vị TNXP của 
Phú khánh, Tây ninh, Đồng tháp. đặc 
khu Vũng tàu — Côn đảo... lâm vào 
tỉnà trạng hết súc khó khăn, buộc 
phải giải thề. Năm 1978, Hội đồng 
chính phủ ra Chỉ thị 460 về việc tầ 
chức các đơn vị TNXP các tỉnh phía 


"Nam. Song thực chất, chỉ thị đó vẫn 


con mang nặng tính bao cấp, nên đã 
không ngăn nồi sự tiếp tục tan rã 
của một số đơn vị TNXP. Tình hình 
kinh tế -— xã hội từ năm 1980 trở đi 


ngày càng khó khăn gay gắt. Cũng 


vào giai đoạn này, vấn đề giải quyéct 
việc làm cho thanh niên trở thành 
mật sức ép dữ đội đối với xã hội, 
một vấn đề bức bách đặc biệt đối 
với đoàn thanh niên. Ở các tỉnh pha 
Nam, vẫn đề gay cấn đặt ra: có nên 


"tiếp tục duy trì TNXP nữa không † 


nếu có thì bằng cách nào ? Đối với các 
tỉnh phía Đắc thi : làm thế nào đề 
giải quyết việc làm cho hàng triệu 
thanh niên, bằng mô hinh, đội bình 
nào ? Mặc dù Bộ chính trị và BCHTU 


- Đảng ta đã quan tâm nhiều tới công 


tác thanh niên nhưng vần đề giải 
quyết việc làm cho tuồi trẻ vẫn tiếp 
tục gặp khó khăn, đặc biệt TNXP 
vẫn có cơ bị tan rã nặng nề hơn. 


Nguồn gốc của tỉnh hình đó, trước 
hết là, do TNXP ra đời trong hoàn 
cảnh cơ chế cũ còn ngự trị, địa 
bàn rộng,nhiệm vụ đa dạng và không 
ồn định. thiếu quy hoạch thiết kế và 
hướng đản k$ thuật, thiếu chã đọ. 
chính sách cụ thề về nghĩa vụ và 
quyền lợi gắn với kết quả sản xuất 
cuối cùng. Cộng vào đó là sự ra quân ö 
ạt; công tác điều tra, khảo sát lèuœ 


đại khái, thiếu các điều kiện cần thiết 
để sản xuất và sinh hoạt, đường giao 
thông khó khăn, công tác phòng và 
chữa bệnh làm chưa tốt, do đó, khó 
lL.hăn câng nặng nề và träầm trọng 
hơn. Hoạt động của TNXP vẫn còn 
mang tính phong trào, hình thức. Các 
đơn vị TNXP vẫn nay đây, mai đó. 
¡hông đứng chân trên một địa bàn 
nhất định. Chính vì vậy, càng không 
có điều kiện đầu tư sản xuất có kết 
quả; 
hoàn toàn vào chế độ bao cấp. nên 
điều kiện làm việc và sốrg của TNXP 
vốn đã khó khăn lại cảng khó khăn 
hơn. 

Điều đặc biệt quan lim là một số 
địa phương và không {ft bộ, ngành ở 
trung ương do chưa thấy đàv đủ. 
tính đặc thù và sự phong phú, đa 
dạng, phức tạp của TNXP. nên thiếu 
sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm 
thỏa đáng. 


Nhưng, có những yếu kém, khiếm 
khuyết trên, không phải do bản thân 
lực tượng TNXP đã hết vai trò lịch 
sử, mà cái chính là do việc lãnh đạo. 
chỉ đạo, tồ chức thực hiện không 
được chó ý thích đáng, nói chỉnh xác 
hơn, không được đúng đẫn và đầy đủ. 


Điều quyết định là Sử 4 tục sửa đồi 
đì tiến lên. 

TÀNXP vừa là một đơn vị kính tế 
vừa là một trưởng học giáo dục, rên 
luyện tuôồi trẻ. TNXP lại có sư tham 
gia của nhiều thành phần kinh tế và 
rất đa đạng. Người lao động trong 


TNXP chủ yếu là thanh niên chưa có 


việc Hm và nghề nghiệp cụ thể. cán 
bộ lãnh đạo, quản lý lại chưa có kinb 
nghiệm. Do đó, việc tỒ chức. quản lý 
TNXP ở các địa phương đã vô đang 
gặp nhiều khó khăn, trở ngại đòi hỏi 
phi tiếp tụo xem rét kỹ đề có phương 
hướng và biện pháp khắc inch cô 
biệu quả. - 


Trước hết. về tề chức. Theo quyết 
định 216 của Hội đồng bộ trưởng và 


và lại, kinh phí hoạt động dựa: 


trên thực tế, TNXP do đoàn thanh 
niên trực tiếp quản lý và chỉ đạo về 
mặt tồ chức, còn về mặt quản lý kinh 
tế thì dựa vào các cấp nhà nước 
địa phương. Cơ chế đó tỏ ra phù hợp 
với tính đặc thủ của TNXP đáp 
ứng bai mục tiêu : xây dựng kinh tế 
và tập hợp. giáo dục tuồi trẻ. Nhưng 
ở một số địa phương như thành phố 
Hồ Chỉ Minh, tỉnh Đồng tháp... lực 
iượng TNXP lại do UBND trực tiếp 
quản lý, chỉ đạo. Đoàn thanh niên 
chỉ phối hợp và lâm nhiệm vụ tuyên 
truyền, tuyền chọn và tồ chức c¿ng 
tác giáo dục tuôi trẻ trong TNXP. Cơ 
chế này phù hợp với quá trình phát 
triền của TNXP và thực tế ở các địa 
phương đó. Phải chăng, trong tình: 
hình phạm vi hoạt động của TNXP 
ngày càng mở rộng, trình độ tồ 
chức và quản lý đòi hỏi ngày càng 
cao hơn, đội viên TNXP không còn 
sự đông đều về lứa tuôi, thuần túy về 
tính cách nữa, thị đạy là mô hình 
tốt đề chúng ta nghiên cứu chuẩần hị 
những tiện đề cho việc phát triền 
TNXP trong cả nước thời gian tới ? 
Điều này không mâu thuẫn với quyết 
định 216: «Các đơn vị TNXP lâm 
kinh tế được tồ chức và quản lý theo 
"phương thức hạch toán kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, mỗi đơn vị sẵn xuất 
cơ sở có quyền tự chủ về sản xuất 
kinh dơanh có lợi nhất theo phương 
hướng của kế hoạch nhà nước, tự 
chịu trách nhiệm về lỗ lãi trong mọi 
hoạt động của mình, bảo đảm việc làm 
và đời sống của tập thề những người 
tao động thuộc đơn vị minh theo đúng 
chính sách của Đảng và pháp luật 
của nhà nước?. Nghĩa là, bảo đảm. 
trên cả hai mặt: kinh tế và giáo dục. 


Hat 1d, về quan hệ chỉ đạo. Đây là 
hệ quả tất yếu của vấn đề trên. Có 
nên tồỒ chức TNXP thành một hệ 
thống từ trên xuống dưới không ? - 
Chúng tôi cho rằng, rất không nên, 
mà chỉ nên tồ chức ở từng cấp. Các 
nhu cầu về tiền vốn, vật tư, thiết bị 


ỏj 


và các nhu cầu khác được cơ quan 
kế hoạch cùng cấp đưa vào cân đối 
trong kế hoạch phát triền kinh tế, xã 
hội ở địa phương theo cơ chế kế hoạch 
-nóa của nhà nước. Cấp trên của 
TNXP là UBND và đoàn thanh niên 
cùng cấp. Quan hệ giữa TNĂP cấp 
tỉnh và huyện không phái là quan hệ 
trên dưới mà là quan hệ bình đăng, 
tiên kết, liên doanh về mặt kinh tế. 
Ở lừng cấp, TNNP có thề tô chức theo 
hệ thống. Chẳng hạn, TNNP cấp tỉnh 
là tông đội, bên dưới nó là các xí 
pphiệp, công, nông, làm trường trực 
thuộc. Mối quan hệ giữa tồng đội và 
các đơn vị đỏ là mối quan hệ trên” 
dưới, tông đội chỉ đạo toàn diện v.v. 


Đa là, ve chế độ chính sách. Một vấn 
đề cần làm rõ trước khi xây dựng 
chinh sách là, TNXNP thuộc thành 
phần ki:h tế nào? Thực tiến cho 
thấy về hìỉrh thức, nó thuộc thành 
phần kính tế quốc doanh. VÌ việc 
thành lập TNXPdo UBNO ra quyết 
định, con dấu của TNXP có vành 
agoài là UBND cùng cấp. Song về nội 
ung, hoạt động, kinh tế của TNXP 
rất đa dạng và phức tạp. Có đơn vị 
thì ra đời được nhà nước đầu tư, 
trang bị và được đưa vào cân đối 
tron kế hoạch phát triền kinh tế xã 
bôi ở địa phương. Lại cũng có những 
đơn vị chỉ được trao tư cách pháp 
abân, còn tất cả các vấn đề khác 
phải tự định liệu lấy... Trong tình 
hinh đó, chúng tôi nghĩ, về chế độ, 
chính sách, phải tùy hoàn cảnh 
-a thề về kinh tế xã hội ở từng địa 
phương mà vận dụng các chính sách 
của nhà nước đối với các thành phần 
tinh tế khác nhau đề giải quyết. Xin 
sêu cụ thể :. 

aA) Nếu nguồn vốn đầu tư ban đầu 
4cu do hoặc chủ yếu (trên 50X) do 
qhà nước địa phương cấp, thì đơn vị 
TNNP đó phải thực hiện chế độ trích 
nòp lợi nhuận và nộp thuế như các 
đơn vị kinh tế quốc doanh. Ngược lại, 
nếu nguồn vốn ban đầu là vốn tự có 
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của đoàn, vốn đi vay hoặc quyền góp... 
thì đơn vị TNXP đó thực hiện chế độ 
nộp thuế cho nhà nước như các đơn 
vi kinh tế ngoài quốc doanh. 


b) Do tính đặc thủ của TNXP là 
làm kinh tế và quan trọng hơn là 
giải quyết những vấn đề xã hôi của 
thanh niên, cho nên khi xây dựng 
chính sách phân bố lợi nhuận cần 
tăng cường động viên khuyến khích nó 
bảng cách giảm tÝ lệ nộp ngân sách 
nhà nrrỏc, ` ï 

©) Các đơn vị TNXNP phải thực hiện 
chẻ độ trích nộp kinh -phí cho đoàn 
thanh niên cùng cấp đề bồ sung kinh 
phí hoạt động của đoàn, 

Cho TNXP được trực tiếp quản lý 
quỹ bảo hiềm, được gửi ngàn hàng 
theo chế độ lãi tín dụng hiện kành hoặc 
được đưa vào sản xuất kinh doanh. 
Thực tế cững cho tĨ ày, chừng nào vấn 
để này chua cược giải quyết thỏa 
đáng, chừi.g đó TNXNUP vẫn chưa thoát 
khỏi khó khăn như hiện nay. 

Một vấn đề ¡nữa là, TNXNP tham gia 
thực hiện như thế nào đõi với chủ 
trương mở rộng kinh tế đổi ngoại? 
Phải thừa nhận rằng, về phương điện 
này, khả năng của TNXP chưa được 
khai thác đúng mức và chưa có cơ 
chế hợp lý. Chúng tôi nghĩ, trước hết 
TNXP ở các địa phương thuộc thành 
phần kinh tế nào thi được vận dụng 
các quy định của nhà nước về xuất 
nhập khầu và hợp tác quốc tế với 
nước ngoài thco thành phần kinh tế 
đó. Mạt khác, đề khuyến khích, và do 
tính đặc thù của TNXP, nhâ nước có 
thề miễn thuế kiều hối cho TNXP 
trong một thời gian nhất định. 


Chỉ có trên cơ sở nhận thức một 


. cách đúng đắn, tcàn diện, sát thực mới 


c€Ó quyết tâm tháo gỡ những vướng 
mắc hiên nay thật đúng và trúng; 
một mặt chếng tư tưởng chủ quan, 
nóng với, mặt khác không bị quan, 
đao động, tiếp tục xảy dựng lực lượng 
TNXP một cách vững chắc, có hiệu 
qua hơn. 


Ý kiến và kinh nghỉiệ 


¬. 
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MẤY KINH NGHIỆM KHAI THẮÁC VÙNG 
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SINi1 THÁI NÔNG NGHIỆP ĐÔNG THÁP. MƯỜI 


ÔNG thấp mười lÀ vùng rộng 
lớn, hoang hóa lâu đời, dất 
chua phẻn nặng, mùa mưa 
ngập nước sâu, mùa Khô thiếu 
nước ngọt. Trước dày được xếp là 
vùng khó khăn nhất về phát triền 
nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu 
long. Diện tích tự nhiễn của vùng là 
629 170 ha (bằng 69,5% diện tích của 
ba tỉnh Long an, Đồng tháp, Tiên 
giang) bao söm [2 huyện, 1 thị xã và 
13 xã. Dân số (nãm 1982) là 1,295 triệu 
người, binh quân 206 người/km”. 


Từ năm 1990, nhà nước bất đầu 
tiến hành điều tra cơ bản, đào một 
số kênh trục (đặc biệt là kênh Hiông 
ngự đã đưa nước n;c{ về rửa phèn 
có hiệu quả), bước đầu áp dụng môi 
số kinh nghiệm và tiến bộ khica học 
kỳ thuật vào sun xuất v.v. nên đã tạo 
được một bước tiến đáng kề trono 
sản xuất nông nghiệp, nhất là lúa. 
Năm 1987, sản lượng thóc đạt 1,059 
triệu tấn, năng suất bình quần là 
33,5 tạ/ha/năm. Một số cày trông như 
mía, đay,... cũng đạt sản lượn, khá 
và từng bước hình thành vùng tập 
trung chuyên canh. Chăn nuôi tuy 
chưa phát triền nhiều, nhưng cũng 
đạt mức đáng kẻ: 01 ngàn trau bò, 
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265 ngàn heo và hơn 1.2 triệu con 
vị, Về lãm nghiệp, rừng tràm cón 
khoảng 104 ngàn ha, bạch đàn Lất 
đầu phát triền với trên 10 ngàn ha. 
Về thủy sản, chủ yếu là khai thác cá 
tự nhiên, việc nuôi tôm bước đâu 
được chú ý. Tuy' nhiên, tiềm nàng 
kinh tế vũng Dòng tháp mười vẫn 
côn chưa được khai thác triệt đề : 
152 ngàn ba đất hoang, 90 ngàn ha lúa 
mùa một Vụ năng suất thấp: ¡5 tạ “ha 
(có thề chuyền lên 2 vụ với nàng 
suất &U — tŨ tạ/ha/năắm), mật độ đàn 
Số thàp, ty suất hàng hóa cao, có 
điều kiện đưa thêm lao động, dân eư 
từ nơi khác tới. Nhiều ngành, nghề 
trỏng rừng, chăn nuôi trâu, nuôi cá, 
khai thác than bún, làm gạch ngÓa, 
đo gốm... chưa được đây mạnh, 


Đề khai thác có hiệu quả tiềm nàng 
của vũng, Hội đong bộ trưởng đà 
thành lập Bạn chỉ đạo khai thác vũng 
Đếng thấp mưởi và ban hành chỉ thị 
SỐ 7I1/CT ngày 18-3-1958 đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ phát triền kinh tế, 
x hội của vùng là: e€lấy sản xuất lương 
thực, thực phầm làm nhiệm vụ trọng 


*# Thứ trưởng Bộ nỏng nghiệp và công 
nghiệp thực phầm 
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tâm, đồng thời đầy mạnh trồng rừng 
và bảo vệ rừng. Phải từng bước xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm 
cho phát triền nông, lâm, ngư nghiệp : 
thực hiện việc phân bố lại lao động 
và dân cư bảo đảm cho yêu cầu phát 
triền sản xuất, cùng với phát triền 
kinh tế phải đặc biệt chú trọng từng 
bước nâng cao đời sống văn hóa, 
tính thần của dàn cư trong vùng »%. 


Năm 1988 là năm đầu tiên thực hiện 
đề án khai thác vùng và đã đạt một 
số kết quả bước đầu : sản lượng thóc 
đạt 1,4li) triệu tấn, tăng hơn năm 
trước 345 910 tấn (32,4%); diện tích 
gieo trồng tăng 50 630 ha (15,9%). Sản 
lượng thóc binh quân đầu người toàn 
vùng từŠ824 kg (1987) tăng lên 1070 kg 
(1988). Mức huy động lương thực 
cũng đạt gàn 400 ngàn tấn (1985), 
bảng 28,3% tông sản lượng lương 
thực sản xuất (chưa tính số thóc gạo 
nông dân và các địa phương trực tiếp 
bán cho Công ty lương thực và nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh). Nhiều 
huyện vùng sâu, sản xuất và huy 
động lương thực cũng đạt kết quả tốt. 
Cơ sở vật chất kỹ thuật của vùng dần 
dần được hình thành như: hệ thống 
thủy lợi, đường giao thông, điện, 
nhà máy xay xát, cơ sở nghiên cửu 
thực nghiệm khoa học, dịch vụ sản 
xuất nông nghiệp... Hơn 18 ngàn hộ 
đi vào khai thác Đồng tháp mười 
(Long an 13700 hộ; Đồng tháp 3750 
hộ cà Tiền giang 723 hộ). Các tỉnh 
đã thành lập thêm một số huyện, xã 
mới. Nông dân được nhận thêm dất. 
có đủ nước tưới đề mở rộng sản xuất, 
Riêng Long an trong năm 1958 đã 
khai hoang 27600 ha và chuyền 5 
ngàn ha ruộng 1 vụ lên 2 vụ, đã chia 
cấp trong đợt đầu 12551 ha đất mới 
cho 8330 hộ (bình quân 1,5 ha/hộ). 
Đời sống nhân dân trong vùng được 
cải thiện, sự nghiệp y tế, giáo dục 
được chú ý đầu tư, như riêng Long 
an đã xây dựng thêm 9 bệnh xá, 
7 trường học, bệnh viện được mở rộng 
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và nâng cấp. Điện được đưa về các 
huyện vùng sâu : Vĩnh hưng, Mộc hóa, 
Tháp mười. 

Từ kết quả bước đầu của việc thực 
hiện đề án khai thác vùng sinh thái 
Đồng tháp mười, chủng tôi có một số 
nhận rét sau: 


Một là, khai thác nông nghiệp theo 
vùng sinh thái là một hướng phát triền 
ông nghiệp có hiệu quả kinh tế vả 
xâ hội. 


Đồng tháp mười là một vùng sinh 
tHái nông nghiệp có điều kiện tự 
nhiên (đất, nước, khí hậu) đồng đều 
với quy mô 600 ngàn ha đất tự nhiên, 
242 ngàn ha đất canh tác và nhiều 
tiềm năng kinh tế nông nghiệp : đất I 
vụ, đất hoang, bình quân ruộng đắt 
canh tác tính theo đầu người cao hơn 
các vùng khác (1920 m”/người). Lấy 
Đồng tháp mười làm đơn vị lặp đề 
ân khai thác nông nghiệp theo chương 
trình có mục tiêu mà không láắy thco 


đơn vị hành chính (tỉnh) như trước 
nởng - 


kia là một hướng phát triền 
nghiệp nhằm phát huy tối đa các điều 
kiện sẵn có, phù hợp với đặc di:t:a 
của sản xuất nông nghiệp, phù họp 
với trinh độ và khả năng tỒ chức xảy 
dựng, điều hành kế hoạch của ta hiện 
nay. đây có điều kiện tập trung 
vốn, vật tư đề khai thác có hiệu quả 
với tốc độ nhanh và tỷ suất hàng hóa 
cao, tạo ra nhiều sản phầm cho xã hội. 

Việc khai thác nông nghiệp theo 
vùng sinh thái liên quan tới nhiều 
ngành, nhiều địa phương và nhiều văn 
đề từ tỒ chức nghiên cửu đến thực 
hiện. Do vậy một ban chỉ đạo khai 
thác Đồng tháp mười đã được thành 


- lập gồm đại diện các bộ : nông nghiệp 


và công nghiệp thực phầm, thủy 1e, 
giao thông vận tải, chương trình 60 b, 
đại diện chính quyền 3 tỉnh Long an, 
Tiền giang và Đồng tháp. - 

Từ thực tế, chúng tôi cho rằng 
muốn khai thác đồng bằng sông Cr:u 
long có kết quả tốt thi tất yếu phai 


`... 
Xi rarrrrrlfrartrniriEsiino. 
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khai thác theô từng vùng sinh thái cụ 
- thề như vùng tế giác Long xuyên, tây 
Sông hậu, bán đảo Cà mau... với quy 
mô mỗi vùng khoảng 500 ngàn đến 
609 ngàn ha là thích hợp. Và nỗi 
vùng cần có ban chỉ đạo trực thuộc 
trung ương với sự tham gia của nhiều 
nành và các địa phương trong vủi.g. 


Hai là, xây dựng cơ sở vật chất kỹ 


thuật đồng bộ, nhưng phải bát đầu. 


từ thảy lợi, giao thông, năng lượng. 

Khai thác Đồng tháp mười là khai 
thác tồng hợp nhiều ngành (nông, lâm, 
ngư nghiệp, công nghiệp...) nhưng chủ 
yếu là sẵn xuất nông nghiệp. sản xuất 
lương thực. Do đó, phải có sự đầu tư 
đ›òng bộ của nhiều ngành, trong đó 
cẢn tập trung cho thủy lợi, giao thông 
và điệp. Đồng thắp mười có khó khăn 
về đất, nước nhưng nếu có kênh dẫn 
nướo ngọt, có đường giao thông, có 
điện H oô đâu cư, có làng xã mới và 
do đó eó lúa tăng vụ cũng như có sẵn 
tuất ngành nghề phát triền và đời 
sống vật chất văn hóa được nâng cao. 
Thực tế các năm qua cho thấy Đồng 
tháp mười chỉ thực sự chuyền minh 
kề từ khi hoàn thành bước một kế 
hoạch đào kênh Hồng ngự. Trước đây, 
ở Đồng tháp mười đã có một số kênh 
lớn như Dương Văn Dương, Nguyễn 

Văn Tiếp... và nhiều kênh nhỏ khác 
_ nhưng lưu lượng nước chảy thấp 
(khoảng 7m Ì/giay) vì dòng kênh kéo 
dài (80-90 km) độ đốc tt, do đó tác 
dụng rửa phèn chưa tối. Qua nghiên 
cứu, Bộ thủy lợi đã cho đào kênh 
iiồng ngự nối sông,Tiền với sông Vàm 
cỏ tây ở đoạn ngần nhất, gần đầu 
nguồn, có độ chênh lớn, tạo dòng chảy 
mạnh, đưa lưu lượng nước lên 27m'`/ 
giày, đủ nước rửa, ém phèn trong 
mùa khô trên một vùng rộng lớn. Từ 
kênh Hồng ngự —- Vĩnh hưng. Bộ thủy 
lợi tiếp tục cho đào mới nhiều kênh 
trục đề đưa nước ngọt vào vùng sâu 
(kênh Cái bót), kênh 28, kênh 79, kênh 
Tân thành...) và các tỉnh, huyện, xã đã 
xây dựng hệ thống kênh sườn và 


kênh nội đồng với khối lượng đào 


đấp năm 1988 là 1,3 triệu mét khối. 


Do đó, điện tích được tưới nước vụ 
đông xuân từ 12! ngàn ha (1987) tăng 
lên gần 200 nzàn ha (1989), bình quân 
hằng năm có thêm hơn 40 ngàn ha 


được tưới nước. 


Đồng tháp mười khởi sắc oũng nhờ 
ơó mạng lưới giao thởng bộ phát triền 
mà điền hinh là đường 49 đi qua cánh 
đồng phẻn, nối thị xã Tân an với 
huyện Tân thanh... Có đường giao 
thông, có điện về các vùng sâu, việc 
Iưu thông hàng hóa để đàng, đời sống 
văn hóa tỉnh thần được cải thiện, 
người đân thoải mái, yên tầm hơn khi 
đi vào vùng sâu. | 


Thực tế trên đây cho thấy, khi tồ 
chức khai thác các vùng nông nghiệp 
cần phải chú ý đến các điều kiện như 
thủy lợi, giao thông, năng lượng... thì 
mới có thề mang lại hiệu quả kinh tế. 
xã hội oao. Ẻ 


Ba là, kết hợp giữa điều tra cơ bản 
vả quy hoạch sản xưất, giữa thực 
nghiệm khoa học và thực tiễn sản xuất; 
từng hước chuyền giao khoa hẹc kỹ 
thuật đến người sản xuất. 


Đồng tháp mười là vùng heang hóa 
lâu đời, có nhiều tiềm năng, nhưng 
không ít khó khăn trong tồ chức khai 
thác: gần 6 tháng ngập lũ, mùa khô 
thiếu nước, hơn 80X là đất phèn, bị 
tảc động của thủy triều nên mùa khô 
có thề nước mặn lên cao.., Bởi vậy. 
muốn khai tháo tốt cần phải nầm chắc 
tình hình cơ bản của vùng. Căn cứ 
vào kết quả khảo sát điều tra nhiều 
mặt về Đồng thắp mười của Ủy ban 
khoa học kỹ thuật nhà nước, Viện 
khoa học Việt nam... chúng tôi đã xây 
đựng lại chính xác hơn bản đồ hiện 
trạng của toàn vùng. Trên cơ sở đó, 
tiến hành tồ chức điều tra, khảo sát, 
lập bản đồ quy hoạch cho tửng tiều 


. vùng, từng huyện và từng bước bồ 


sung phương án khai thác trong từng 
năm, từng mùa vụ cho hợp lý. Do kết 


3Š 


- 


hợp tốt giữa điều tra cơ bản và quy 
vùng sản xuất nên tráih dược thiệt 
hại trong việc bố trí các cóng trình 
xây dựng cơ bản vào địa bàn tăng vụ. 
Tuy nhiên năm 19S8 do điện tích lúa 
tăng vụ phát triền nhanh, có nơi phát 
triền vào các vùng chưa giải quyết 
được vấn đề thủy lợi nên có khoảng 
10 ngàn ha không bảo đám được 
năng suất cây trông. _ 

Chúng tôi đã tô chức các trạm 
nghiên cứu, thực nghiệm khca học đề 
tìm các giải pháp tỐi ưu về kỹ thuật 
canh tác nông nghiệp. Kết hợp với 
. các trạm nghiên cứu của Ủy lan quốc 
tế sông Mẻ*công, Viện khoa học thủy 
lợi, Viện khoa học ký thuật nông 
nghiệp đề chỉ đạo thực hiện chương 
trình thâm canh lúa tại một số vùng 
nhằm chuyền giao tiến bộ khoa học 
kỳ thuật về sử dụng giống, phần bón 
theo từng mùa vụ cho nông đàn. Điều 
đáng chú ý ở đây là các hoạt động về 
nghiên cứu, thực nghiệm khoa học và 
điều tra cơ bản đều thực hiện qua 
hợp đồng kinh tế giữa các đơn vị sản 
xuat địa phương và các viện, trưởng, 
tồ chức khoa học. 


Đốn là, tò chức lao đọng hợp lý, hình 
thanh các đơn vị lao động nghĩa vụ tập 
trung làm lực lượng xung kích thường 
trực trong công tác xây dựng cơ bản. 

Khi bắt đầu tỏ chức khai thác vùng, 
khối lượng công tác xãy dựng cơ bản 
(làm thủy lợi, giao thong, kho tàng, 
lập làng mới...) và khối lượng công 
việc sản xuất (do tăng vụ, mở thêm 
ngành nghề) tăng lên rất nhiều, đòi 
hỏi phải tỏ chức lao động hợp lý. 

Đề khai thác Đồng tháp muười, 
ngoài các nông lâm trường hiện có, 
Long an đã sử dụng ba lực lượng lao 
động: lao động xã hội chủ nghĩa tại 
chỏ, lao động các huyện phía nam lên 
và đặc biệt là 6 đoàn xây dựng kinh 
tế (một hình thức tô chức lao đông 
tàp trung, lãy thanh niên trong độ 
tuôi nghĩa vụ quân sự lặp thành ¬ác 
trung đoàn xâv đựng) Oặc đơn vỉ này 


36 


làm nhiệm vụ nông cốt trong xây 
dựng các công trình thủy lợi, giao 
thông, khai hoang phục hóa, chuän bị 
địa bàn đưa dân đến, đòng thời cũng 
trực tiếp nhận đất đề tö chức sản 
xuất (tròng rừng, làm ruộng" chăn 
nuôi) theo hướng bạch toán kính tế. 

Trong năm 1968, các đoàn xáy 
dựng kinh tế của Leng an đã đảm bảo 
phần lớn khối lượng xây dựng cơ bản 
trong vùng, khai hcang hơn 7500 ha 
đất mới, trong đó đã xây dựng 6300 ha 
đỏng ruộng với tông giá trị công 
trình trên I tỷ đồng giao cho nhân 
đân phía nam lên đề định canh định 
cư xây dựng quê hương mới. 

Kinh nghiệm cho thấy tồ chức các 
đơn vị lao động tập trung có hạcb 
toàn kinh tế làm nhiệm vụ xây dựng 


cơ bản đề nhanh chóng tạo ra mộtsố. 


cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu cho 
vùng mới khai thác là rất cần thiết. 

Năm là, phải có chính sách đúng. 
đảm bảo điệu hòa giữa ba lợi ích, 
trong đó có lợi ích lâu dài của người 
sản xuất, mới huy động được tiềm 
nang về nhiều mặt (vốn, kỹ thuật, kinh 
nghiệm sản xuất) của địa phương và 
nhân dân đề xây dựng vùng. 

Khai thác Đồng tháp mười cần 
nhiều vật tư, tiền vốn. Dự toán ban 
đầu về vốn đầu tư xây dựng cơ bản3 
năm (1988 7— 1990) cho vùng là gần I9tỷ 
đồng. bình quân hằng nặm 6,3 tỷ (theo 
giá năm 1966—1987), Theo yêu cầu 
mới tíng thêm và theo thời giá hiện 
ay, các tỉnh dự kiến vốn đầu tư năm 
¡989 cho vùng là gần ð{ tỷ đồng, trong 
đó T.ong an 16,5 tỷ, Đồng tháp 21 tỷ 
và Tiền giang 13 ty. 

Do nguồn vốn ngân sách trung 
ương có hạn, nên chỉ thị 74/CT của 
Hỏi đồng bộ trưởng về khai thác Đồng 
tháp mười đã nêu «ngoài nguốn vốn 
nhà nước (vốn ngân sách cắp, vốn 
vav ngân hàng) các địa phương được 
huy động các nguồn vốn khác (kề cả 
trong và ngoài nước) đề xây dựng: 
vùng như phát bàk xỀ sẽ, công t@ấi 


- 


xây dựng Đồng tháp mười, huy động 
nguồn vốn tư nhân, tập thể... theo sự 
tìiướng dẫn của Bộ tài chính... 


Đề thu hút được. nhân, tài, vật lực 
của các ngành, địa phương, các thành 
phần kinh tế vào xây dựng vùng, 
trung ương và các địa phương đã có 
mhững quy định cụ thề về chính sách 
khuyến khích sản xuất, phát triền 
ngành nghề, chống bao cấp trong việc 
điều chỉnh dân cư xây dựng kinh tế 
mới, như các chính sách giao đất giao 
rừng, chính sách khuyến khích phát 
triền nghề nghiệp, thuê mướn lao 
-động... 


Các chính sách trên đã có tác dụng 
khuyến khích nhân dân (kề cả ở thành 
thị) bỏ vốn đầu tư vào sản xuất nông 
nghiệp và các ngành nghề khác trong 
vùng. Ngoài hệ thống dịch vụ quốc 


doanh, màng lưới phục vụ sản xuât - 


nông nghiệp của tư nhân đang phát 
4riền (tư nhân bỗ vốn mua mây cày 
lớn, mua máy bơm, xây dựng đường 
dẫn nước, xây đựng nhà máy xay xát...). 
Nhân đân một số xã của tính Đồng 
tháp góp hơn 40 triệu đồng đề làm bệ 
thống thủy lợi nhỏ, 
198§, khai hoang phục hóa 27000 ha; 
trong đó ngân sách tỉnh chỉ đầu tư 
khoảng 22 tỷ đồng đề thanh toán cho 
6300 ha, bao gồm các khoản chị cho 
các công trình xây đựng cơ bản tạo 
địa bàn phân bố lao động dân cư (trụ 
sở xã, trạm y tế, trường học), giải 
quyết chỉnh sách kinh tế mới, rà 
phá bom min, 21300 ha còn lại do 
ngân sách huyện. xã và nhân dân 
củng lo với tồng chỉ phí khoảng 
"7,6 tỷ đồng (riêng nhân dân các huyện 
phía nam tự bỏ ra 2.5 tỷ đồng dẻ khai 
lioang 7 ngàn ha. Trong số vốn đầu 
iư xây đựng cơ bản dự tính cho năm 


_wốn nhưng nếu có chính 


Ở Lonøs an năm - 


1989 là 51 tỷ đông, 0i vốn ngàn 
sách trung ương đầu tư qua các ngành 
và địa phương đự kiến khoảng ld- lỗ 
tỷ (29,1X), còn lại là dựa vào nguòn 
vốn của ngân sách địa phương (tỉnh. 
huyện, xã) và huy động nhàn dân. 

Rõ ràng, mặc dù nhà nước thiếu 
cách điều 
hòa các lợi ích hợp lý thì có thề huy 
động được nguồn vốn to lớn trong 
nhàn đân, thực hiện phương châm 
«nhà nước và nhân dân cùng làm » 
đề đầu tư xây dựng vùng cũng như 
xây đựng các công trình trọng điềm 
kbác. 


* 


Những kết quả và kinh nghiệm 
bước đầu đã thu được mở ra triền 
vọng tốt thực hiện đề án khai thác 
Đồng tháp mười với các mục tiêu đã 
đề ra tử nay cho đến năm 1990, nhất 
là về sẵn xuất lương thực và điều 
chỉnh dân eư. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực 
hiện, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn 
chế như : sẳn xuất nông nghiệp chưa 
toàn diện, chỉ mới vượt sản lượng về 
lương thực; cây công nghiệp và chăn 
nuôi chưa phát triền, điện tích trồng 
rùng chưa đạt kế hoạch, thủ công 
nghiệp và công nghiệp chế hiến nóng 


_sản, vật liệu xây dựng tẵng chậm, cơ 


sở hạ tầng phục vụ sản xuất (giao 
thông, điện, sửa chữa cơ khí và Irang 
bị máy kéo, máy nông nghiệp) và 
phục vụ đời sống (Lệnh xã, trường 
học, giếng nước) còn ít, Điêu đó đòi 
hỏi những cố gắng lớn của các ngành, 
các địa phương và nhân dân tham gia 
khai thác vùng sinh thái nông nghiệp 
Đồng tháp mười. 


v  Ý kiến và kinh nghiệm 
m——smsm=msm=m=mm=mm— x3... 1... 


"Cần và có thề 


phát triền mạnh mẽ công nghệ 
sinh học ở nước ta : 


Là ÔNG nghệ sinh học bao gồm 
tˆ nhiều ngành khoa học và kt 
thuật trong lĩnh vực sinh học 
và công nghệ, trước hết là 
vi sinh, đi truyền, hóa sinh và kỹ 
thuật hóa học. Nhờ sử dụng các kiến 
thức và phường pháp của các ngành 
khoa học và kỹ thuật này mà có thề 
tha được những sản phầm có ích từ 
. VI sinh vật và tế bào nuôi cấy trong 
quá trình công nghệ. Công nghệ sinh 
học là hướng, khoa học kỹ - thuật 
tru tiên của các nước thành viên 
Hỏi đồng tương trợ kinh tế (HĐTTKRT) 
và nhiều nước có nền kinh tế phát 
triền. F 


Hiện nay, nhiều nước trên thế giới 
đang đầu tư đề phát triền công nghệ 
sinh học. Theo dự báo, đến năm 1990, 
thị trường công nghệ sinh học trên 
thế giới sẽ đạt giá trí khoảng 48 tỷ 
đò la Mỹ _~ 


Sự phát triền mạnh mẽ của công 
nghệ sinh học đã dẫn đến sự ra đời 
mọt ngành công nghiệp mới đầy 
triền vọng: công nghiệp sinh học. 


“ 


sở : 


NGUYÊN HỮU THƯỚC ® 


- 


Phạm ví hoạt động của ngành công 
nghiệp này rất rộng lớn và có mặt 
trong nhiều ngành kính tế kỹ thuật: 
trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm 
nghiệp, công nghiệp thực phầm, còng 
nghiệp hóa học, năng lượng, y tế. 
báo vệ môi trường v.v. 

Trong nông nghiệp, công nghệ 
sinh học được áp dụng chủ vếu 
nhằm bảo đảm đầy đủ dính đưỡng 
cho cây trồng bảng các phương tiện 
sinh học, nâng cao sức đề kháng sâu 
bệnh, nâng cao khả năng thích nghì 
với những điều kiện đãt đai và khi 
hậu không thuận lợi, nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phầm, giảm 
các chỉ phi năng lượng trong qu# 
trỉnh sản xuất. 

Những hướng phát triền chính của 
công nghệ sinh học trong trồng trọt là : 

—~ Tăng cường khả năng cố định 
ni tơ bằng con đường cộng sinh giữ». 
các vi khuần cố định ni tơ và cây 
trồng. Việc thao tác gen nhằm nảng 
cao tính tương hợp giữa vi khuân cố. 


® Giáo gu tiến sĩ sinh bọc 


định ni to và cây trồng, cũng như ` 


việc chuyền gen Nif và đảm bảo sao 
- chép của gen đó đến các loại vi 
khuần khác, hoặc đến các loại cây 
tròng đang được nghiên cửu và ứng 
đụng. Hiện nay những vị sinh vật có 
khả năng cố định ni tơ trên rễ của 
cây lúa đã được nuôi cấy trong phòng 
thí nghiệm, Theo đự báo, với đà 
phát triền này, khoảng 20 năm nữa, 
“nhu cầu tiêu thụ phần bón công ngÌ tệp 
cỏ thề giảm đến 2/3 mức tiểu thụ hiện 
nav. Ngoài ra, công nghệ sinh học 
còn ứng dụng đề chọn lọc và áp dụng 
các giốnz cây trồng có khả năng 
chống chịu chua mặn và chống chịu 
khô hạn; tận dụng các loại vị sinh 
vật đất đề thay thế cho việc sử dụng 
trực tiếp các loại phân bón công 
nghiệp ; sẵn xuất và sử dụng các loại 
thuốc trừ sâu và điệt có vi sinh v.v. 


Công nghệ sinh học được ứng dụng 
tronz chân nuôi nhằm tạo ra nguồn 
sinh: khối vói hàm lượng prô tế in cao 
đề thay thế hoạc bồ sung cho các 
nguồn prô tê in, đạm khác của thức 
ăn gia súc. Tạo ra các chất bồ sung 
cho thức ăn gia súc (các chất bio- 
factor) — những chất vị lượng không 
thề thiếu được đối với quá trình trao 
đải chất của động vật. Nuày nay, 
phần lớn những chất này đều được 
sản xuất bằng quá trình tồng hợp 
hóa học và một sỐ ít a xít a min 
(trước hết là Ivsin), vi ta min (chủ 
yếu là B 12) và một số en zym được 
sản xuất ở quy mô công nghiệp bằng 
con đường công nghệ sinh học. Tạo 
ra các chất điều tiết sinh trưởng (các 
loại hóc môn) và các loại thuốc thú 
y. Tăng nhanh đản gia súc bảng công 
nghệ cấy ghép tồ hợp. Xử lý các loại 
chất thải trong chăn nuôi bàng quá 
trinh lên men ky khi đề tạo ra nguồn 
năng lượng bồ sung và làm sạch môi 
trường. ` 


Trong công nghiệp, những thành 
tựu mới của công nghệ sinh học hiện 
đại như nuôi cây tế bào, kỹ thuật gen, 


` 


kỹ thuật tái tồ hợp tế bào, ví sinh 
công nghiệp, công nghệ en zym, v›Vv, 
đang ngậy càng được ứng dụng rộng 
rãi trong công nghiệp được phầm, 
công nghiệp chế biến thực phầm và 
công nghiệp hóa chất. Nhiều sản 
phầm trong những linh vực này, 
trước đây chủ yếu được tạo ra bằng 
con đường tồng hợp hóa học hoặc 
được tách chiết tứ các nguồn tự nhiên 
nay đã được fạo ra bàng con đường 
công nghệ sinh học, và việc sản xuất 
bằng con đường công nghệ sinh học 
đã và đang đần dần thay thế các quá 
trình tông hợp héa học, 


Trong lĩnh vực y tế — dược phầm : 
rgày nay nhiêu loại vac xin đã được 
sản xuất bằng công nghệ gen và công. 
nghệ tế bào. Đó là các vac xin được 
dùng đề điều trị các Lệnh cảm cúm, 
viêm gan siêu vi trùng, bệnh ung thư 
trâu, v.v. Trong khi đó, ở các nước 
đang phái triền, công nghệ sinh học 
đang được hướng vào việc sản xuất 
các vac xin điều trị sỐI rét, tả, sốt 
xuất huyết và các bệnh ký sinh trùng 
khác. | 

In su lin và intee phê ron cũng đà 
được sản xuất thành công bằng công 
nghệ gen. Các hãng Biogen (Liên xô) 
và Gencutech (Mỹ) đã sản xuất loại 
in tcc phê ron Alpha đề điều trị các 
bệnh ung thư và các bệnh khác. Theo 
ước tính, mỗi năm việc sản xuất mặt 
hàng này sẽ mang lại 3 tỷ đô la Mỹ. 
Dự đoán đến năm 1995, cả thế giới sẽ 
Sản xuất các loại in tee phê ron trr 
giá 4,5 tỷ đỏ la Mỹ. 

Trong tương lai việc ứng dụng công 
nghệ sinh học trorg lĩth vực v tế — 
được phẩm sẽ theo những hướng sản 
xUất các chất có loạt tính sinh học 
khổng có nguồn gốc từ người hoặc 
giAa súc; sản xuất những chất mà chỉ 
cơ thể con người mới có thề làm được 
một lượng nhỏ như: ïn tec phê ron, 
ịạn su lin, so ma to sta tin... 

Hướng khoa học của công nghệ sinh 
học có nhiều triền vọng trong tường 
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lai là công nghệ œøen. Nuười ta tước 
tính đến năm: 2000, kỹ thuật gen hăng 
năm sẽ đem lại cho thế giới một lợi 
nhuận khoảng 10 tỷ đô lì Mỹ —Eÿ thuật 
này sẽ được sử dụng đề sản xuất ra 
hàng loại prô tê ín quý có hoạt tỉnh 
sinh học cao trong chũa bệnh, trong 
tầng năng suất vật nuôi và cây trỏng. 

Các nước trong HĐTTKT đang tô 
chức nhiều trung tâm, nhiều phòng 
thí nghiệm về công pghê sinh bọc 
trong nông nghiệp, các trung tàm đào 
tạo cán bộ công nghệ sinh học v v. 
Nhiều nước đã thành lập các Liên 
hiệp khca học sản xuất về công nghệ 
sinh học. Một số nước đã thành lập 
các Viện nghiên cứu về công nghệ sinh 
học với quy mô đầu tư lớn như Viện 
hóa sinh hữu cơ ở Mát-xcơ-va. Trung 
tâm công nghệ di truyền và công nghệ 
sinh học ở La Ha-ba-na. Án đỏ dã 
thành lập Cục cÔpøg nghệ sinh hẹc 
thuộc Bộ khoa học và công nghệ đề 
quản lý sự phát triền của công nghệ 
sinh học tại nước mình. 

Các tò chức quốc lế của Liên hợp 
quốc như FAO, UNIDO, UNESCO, v.v. 
đều có các chương trình phát tiiền 
công nghệ sinh học. Riêng UNIDO (tô 
chức phát triền công nghiệp của Liên 
hợp quốc) có 2 trung tâm lớn về công 
nghệ sinh học ở Tơ-ri-ét (Ý)và ở Niu 
Đê-H CẤn đô), đặc biệt là trung tâm 
ở Niu T)ê-li đề phục vụ các nước đang 
phát triền. 

Không chỉ chính phủ nhiên nước 
quan tâm phát triển các tô chúc công 
nghệ sinh học của nhà nước mà nhiều 
công fv tư bản tư nhân đã đầu tư 
phát triền công nghệ sinh học nhằm 
thu lợi nhuận cao, 

Đầu tư cho công n¿hệ sinh học không 
tốn kém nhiều, nên các nước đang phát 
triển, đặc biệt là Xin-ga-po, Ma-lai-xi- 
a, Thái lan, Nam Triều tiên, Đài 
loan... đang tích cực đi vào công 
nghệ sinh học. 


`” 
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Nước ta có tiềm năng lớn đe phít 
triền ngành khoa học mới mề này. 
Đảng và Nhà nước ta đã xác định 
công nghệ sinh học là một trong những 
ngành khoa học trọng điềm được ưc 
tiên phát triền, Thật ra tử năm ¡951 
chúng ta đã bắt đâu có những nghiên 
cứu thí nghiệm ở một số trường đại 
học, viện nghiên cứu và cơ sở sản 
xuất, Đến nay, chúng ta đã thu đượn 
một số thành tựu bước đãu trong 
việc nghiên cứu, ứng dụng công nghề 
vi sinh, công nghệ tế bào, công nghệ 
en zym và công nghệ gen. Trinh độ 
khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực còng 
nghệ sinh học của chúng ta đã được 
nâng lên một cách rõ rệt. Một số 
phòng thí nghiệm của ta đã có đủ trinh 
độ đề giải quyết nhiều vấn đề do nền 
kinh tế quốc dân đòi hồi, đã tiếp thu 
được nhiều thành tựu khoa học kỹ 
thuật hiện đại và vận dụng có kết quả 
vào điều kiện cụ thề ở Việt nam. Tuy 
nhiên, hiện trạng ngành công ngkệ 
sinh học của nước ta còn kém, phân 
tán. Nó chưa được quan tâm, đầu tr 
đúng mứe và thật sự không được coi 
như một ngành khoa học mũi nhọn. 
Điều đó biều hiện trên một số mặt 
sau đầy : 


Yê cân bộ. Đội ngũ cân bộ công 
nghệ sinh học của chúng ta được dào 
tạo từ những năm 60 trở lại đày ở 
trong nước và ở các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, một số Ít Ở các nước 
khác. Cán bộ sau đại học chủ yếu được 
đào tạo ở các nước xã hội chủ nghĩa 
chiếm khoảng 905), trong đó số được 
đào tạo ở Liên xô chiếm tỷ lệ cao 
nhất. Đa số cần bộ được đào tạo theo 
các lĩnh vực sinh học truvềen thống. 
Số cán bộ được đào tạo trong các lĩnh 
vực công nghệ sinh học hiện đại như 
kỹ thuật gen, kỹ thuật đi truyền, sinh 
học phân tử còn rất it. Số cán bộ đạt 
học nhiều, cán bộ sau đại học còn ít, 
cán bộ trung cấp kỹ thuật, kỹ sư thực 
hành, công nhân lành nghề quả í 
không thích hợp cho việc xây dụng 


mót nền công nghiệp sinh học hiện 
đại. Đa số cản bộ công nghệ sinh học 
cũng như cán bộ khoa học kỹ thuật 
nói chung được đào lạo theo các bộ 
“môn khoa học cơ bắn, ít được đào tạo 
về công nghệ và thiết kế công nghệ, 
4i vào học thuật nhiều hơn là vào sản 
xuất. 

Hiện nay, chúng ta mới có một bộ 
môn đào tạo về hóa công nghệ Ở 
trường Đại học bách khoa (Hà nội). 
mỗi năm được 5 — 6 kỳ sư. ta cũng 
chưa chú ý cử người ổi học ở nước 
ngoài về lĩnh vực này, một số Ít được 
đào tạo nhưng không phải theo mội 
chủ trương định sẵn. Phần đông cần 
bộ công tác Ở 
cứu, giảng dạy và quản lý, chỉ một 
a6 {L ở các cơ SỞ sản xuất công 
nghiệp: 

Vèt cơ sở vật chất — kỹ thuật. Hiện 
nay ở nước ta có 18 cơ quan cấp 
phòng thí nghiệm, trung tâm, bộ môn 
ở trường đại học và xÍ nghiệp (2 xí 
nghiệp) tham gia thực hiện các đề 
tài của chương trình tiến hộ khoa học 
kỹ thuật xề công nghệ sinh học: 

Cơ sở vật chất của các cơ quan nà v 
rất không đồng đêu, phần lớn cúc €Ø 
sở được xây dựng nửa tiên cố. Nhiễu 
cơ sở, nhà xưởng đã xuốn/ cinp hoặc 
quá niên hạn sử dụng, không đảm bảo 
điều kiện kỹ thuật cho việc lắp đát 
thiết bị, nhất là thiết bị nghiên cứu 
hiện đại. l 

Trang thiết bị thì lạc hậu và hư 
- hỗng nhiều, thiết bị cho các cơ sử sản 
xuất thử còn thiếu. TronE 5 nắm gìn 
đây, nhờ vào một số dự án của các 
tŠ chức quốc tế và một SỐ nước từ 
bắn, một vài phòng thí nghiệm được 
trang bị tương đối hiện đại như phòng 
thí nghiệm của Viện vỆ sinh dịch tế, 
phòng thí nghiệm đi truyền thuộc 
trường Đại học tồng hợp Hà nội, Viện 
khoa học kỹ thuật nông nghiệp, V.V. 
và một SỐ €ƠØ SỬ khác có được một số 
“hiết bị lẻ. Tuy nhiên, số trang thiết 
‹hị này còn chưa đồng bộ trong lĩnh 


các cơ quan nghiên. 


| vực nghiên cứu về công nghệ vỉ sinh 


và công nghệ tế bào, còn thiếu trong 
lĩnh vựo về công nghệ en ryn và đì - 
truyền phân tử (kỹ thuật gen). 

Phần lớn hóa chất dùng tron œÔng 
nghệ sinh học đều phải nhập. Khôi 
lượng hóa chất nhập quá Ítỏi, thiểu 
về chủng loại, nhất là các thuốc thử 
và các en zym... (chỉ được cWnE cấp 
hạn chế theo các dự án viện trợ”; 
điện, nước, V.V. không được áp ủng 
đủ theo yêu cầu tối thiều. 


Về thông tin —tw liệu. Đây cũng 
là mặt yếu đối với công nghệ sinh 
học. Thởng tin — tư liệu klông đáp ứng 
được yêu cầu phát triền thông tin 
cho khoa học— kỹ thuật nói chung và 
cho công nghệ sinh học nói riêng. Các 
tạp chí khoa học, nhất là các lạp chi 
xuất bản ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, được nhập ít và thường chậm. 
Việc trao đồi chuyển gia và cỬ 
cân bộ tham gia các hội nghị, hệt 
thảo khoa học quốc tế còn rất hạn 
chế. Gần đảy một vài triền vọng về 
khả năng sử dụng hệ thống thông tín 
hoa học — kỹ thuật quốc tế đã được 
mở ra do nước ta tham gia thực hiện 
chương trình tồng bợp tiến, hộ khoa 
học — kỹ thuật đến năm 2000 của 
HĐTIKT. 


Sự đầu tư của Nhà nước còn rất 
thấp so với yêu cầu phát trrền của 
công nghệ sinh học và sự đầu tư này 
lại thiếu đồng bộ. Trong một thời 
gian đài chúng ta tập trung đầu tư theo 
chiều rộng, nặng về đầu tư cho nghiền 
cứu cơ bản, những nghiên cứu trong 
phòng thí nghiệm, Ít chú ý tới những 
nghiên cứu phát triỀền và các cơ sở 
nghiên cứu pỉ lôi và nữ: sản xuất — cầu 
nối giiia nghiên cứu khoa học và 
sẵn xuất. Thêm vào đó sự đầu tư cho 
ng†:iên cứu tự thiết kế, tự trang bị 
các thiết bị phục vụ cho công nghệ 
sinh học bầu như chưa đáng kề. 

Nói tóm lại, chúng ta hoàn toàn có 
khả năng phát triền nhanh ngành kiioa 
học mũi nhọn quan trong này, nhưng 


ái 


shúng ta đang lạc hậu và chậm trễ, 
chưa phát huy được sức mạnh tòng 
hợp của bản thân ngành công nghệ 
sinh họẻ cũng như chưa thu hút được 
sự hỗ trợ của các ngành các cấp. 


* 


Việt nam ta là nước đang phát 
triều có điềm xuất phát thấp về kinh 
tế, cho nên cần phái có cách phát 
triền công nghệ sinh học thích hợp 
với điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã 
hội của nước ta. Do đó, theo chúng 
tôi phương chàm phát triên công 
nghệ sinh học ở nước ta là: 


Cần kết hợp giữa công n;hệ hiện 
đại tiên tiến với các phương pháp cô 
điền và truyền thống. Gl:n trọng phát 
triền các công nghệ và kỹ thuật có 
quy mô vừa và nhỏ. Đặc biệt trong 
linh vực công nghiệp cần chú ý đến 
các kinh nghiệm sẵn có và lâu đời của 
nhàn đân ta. : 

- Trong thời gian đầu, chú trọng 
việc nhập kỹ thuật đồng bộ, không 
chạy đua với các nước công nghiệp 
tiên tiến trong các khu vực mũi nhọn 
như cấy chuyền gen. Nghiên cứu hoặc 
áp dụng các kỹ thuật đơn giản hơn 
và công nghệ ít tốn kém đã được xác 
định, dễ dàng chuyền giao và dẻ 
thích ứng. 

Tập trung sự đầu tư của Nhà nước 
vả sự tài trợ quốc tế cho việc xây 
dựng đồng bộ một số cơ sở khoa 
học —= kỹ thuật nhằm nhanh chóng 
phát huy hiệu quả đầu tư, 

Hết sức coi trong việc đào tạo đội 
ngũ cán bộ, nhất là trong lĩnh vực 
sinh học phân tử và công nghệ gen. 
Rất chú ý đào tạo cân bộ có năng lực 
và trẻ đề họ còn thời gian nghiên 
cứu và phục vụ lầu đài. 

Tận dụng tối da và có hiệu quả sự 
hợp tác quốc tế với ca hai khu vực 
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xã hội chủ nghĩa và không xã hội 
chủ nghĩa đề pkát triền nhanh công 
nghệ sinh học. 


Với phương châm trên đây, đề 
thực hiện những nhiệm vụ lớn lao 
trong lĩnh vực này cân có một hệ 
thống biện pháp, trong đó coi trọng 
một số biện pháp sau đây: 

Xây dựng hoàn chỉnh chiến lược 
và chính sách công nghệ "sinh hẹc 
của nước ta cho những năm tử nay 
đến cuối thế kỹ này và đến năm 2010. 
Ở nước ta hiện nay chưa có cơ quan 
đầu ngành về công nghệ sinh học. 
công tác nghiên cứu và triền khai về 
công nehệ sinh học còn tản mạn, cho 
nên cần thành lập Liên hiệp công 
nghệ sinh học. Đây là tồ hợp khoa 
học k# thuật liên ngành bao gỏm các 
cơ quan nghiên cứu khoa học và sản 
xuất. Các cơ quan này phải có phương 
hướng cống tác, có cần bộ và điều 
kiện vật chất phục vụ tốt cho phát 
triền các dự án về công nghệ sinh 


“học. Các eơ quan này vẫn trực thuộc 


các bộ chủ quản và liên kết với nhau 
theo cơ chế phối thuộc được sự bao 
trợ của Ủy ban khoa học và kỹ thuật 
nhà nước. 

Đề đua nhanh các kỹ thuật tiến bộ 
công nghệ vào sẵn xuất, nên khuyến 
khích việc thành lập các xí nghiệp 
công nghệ sinh học. Các cơ sở sản xuat 

này theo phương thức hoạt động của 
dạng công nghiệp nhỏ do nhà nước, tạp 
thê hoïc tư nhân đầu tư Điều đó có 
nghĩa là cần huy động đầy đủ các 
thành phần kinhtế cùng tham gia 
phát triền cêng nghệ sinh học. 

Đào to cần bộ là khâu có ý nghĩa 
quyết định đối với sự phát triền công 
nghệ sinh học ở nước ta. Bộ đại học, 
trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 
cần tiến hành dạy thử giáo trình 
công nghệ sinh học trong một sỐ 
trường đại học, tiến tới xây dựng 
giáo trình chính khóa về ngành khoa 
học này trong các trường đại học cơ 
liền quan. 


Cân chọn các sinh viên học tập tốt 
ở các lớp trên cũng như các cán bộ 
khoa học trẻ đề đào tạo theo chế độ 
nghiên cứu sinh, thực tập sinh ở 
trong nước và ở nước nøoài theo các 
chuyên ngành trong công nghệ sinh 
học. _ 

Cần tồ chức các lớp sau đại học, 
cao học và các lớp ngắn han về công 
nghệ sinh học đề nhanh chóng có đội, 
ngũ cán bộ, nhất là cần bộ về công nghệ 
_ hiện ta còn thiếu nhiều. Tồ chức tốt 
việc hợp tác với các nước thành viên 
HĐTTKT. trong lĩnh vực ưu tiên theo 
phương hướng hợp tác và chuyên 
môn hóa sản xuất các sản phầm của 
công nghệ sinh học. Tranh thủ sự 
hợp tác và giúp đỡ của các tò chức 
của Liên hợp quốc có liên quan và có 


chương trinh riêng về eông nghệ sinh 
học. Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ 
và hợp tác của các nước tư bản 
chủ nghĩa có nền công nghiệp sinh 
học phát triền như các nước Ở vùng 
Đông Nam Á 

Phát triền công nghệ sinh học là 
nhiệm vụ nặng nề và khó khăn nhưrg 
đầy triền vọng. Các tồ chức của Đẳng 
và Nhà nước cần quan tâm đề sớm 
ban hành các chính sách thích hợp, 
nhất là chính sách đầu tư. Các cần 
bộ khoa học là đội quân chủ lực giàu 
liềm năng, sáng tạo cần được bôi 
dưỡng, phát huy,đề đưa công nghệ 
sinh học nước ta phục vụ tốt ba 
chương trình kinh tế của Đẳng, chuìần 
bị cho cuc cách mạng về công nghệ 
sinh học sẽ điển ra trong tương? Tai 


MỘT SỐ KIỂN NGHỊ 


(Tiếp 


hình kinh tế hàng hóa. Thực hiện 
phô biến chế độ thi tuyển, bầu tiên 
cơ sơ trỉnh bày các phương âu sản 
xuất — kinh doanh. Đây là bước chuẩn 
bị quan trọng đề cho cơ thề kinh tế 
sau cuộc đại phẫu thuật có điều kiện 
phát triền n:iột cách lành mạnh, 


9 — Tò chức hệ thống thông tin thị 
trưởng. 

qau khi cái tô bộ máy quản lý của 
nhà nước về mặt kinh tẻ, quy hoạch 


hệ thống thông tin kinh tế. Bộ kinh. 


tế — kế hoạch là trung tâm thông tin 
kinh tế tồng hợp đề nghiên cứu chiến 
lược phát triền kính tế — xã hội cho 
cả nước, các bộ công nghiệp, nòng 
nghiệp, giao thông, thương nghiệp và 
_ kinh tế đối ngoại là các trung tâm 
thông tin chuyên ngành có nhiệm vụự 
thu thập, xử lý thông tín trong nước 
và trên thế giới, truyền đạt nhanh 


theo trang 16) 


nhạy kịp thời những thông tin đó 
đến các đơn yị kinh tế trong ngành. 


10— Xúc tiến khần trương việc soạn 
thảo và công bố các luật kinh tế và 
không ngừng hoàn thiện chúng tron¿,¿ 
quá trình thực hiện, 

Xôi trường luật pháp là môi 
trường quan trợng nhất trong cơ chế 
kinh doanh, vì vậy phải gấp rút soạn 
thảo các luật kinh tế, trước hết là 
luật kinh doanh, luật lao đọng, thuế, 
ngân hàng, v. v, Không cau toan, 
trong quá trình thực hiện sẽ hoàn 
thiện đãn. Có những đạo luật chỉ cần 
Chủ tịch Hội đồng nhà nước công bố 
đưới đang cò đọng như đạo luật về 
quyền sở hữu tài sản, luật tự do lưu 
thông hàng hóa sản xuất hợp pháp Ở 
trong nước đề củng cố niềm tín của 
người dàn trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, tạo điều hiện huy đọng 
vốn trong các lãng lớp dàn cư. 
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Ý tiến và kinh nghiệm 


` 


VẤN BỲ BẦU TƯ (R0 SỰ NGHIP GIÁ ĐỤC 


ƯỚI một chế độ hợp lý. 
vượt lên sự xé lẻ những 
lợi ích — như điều đó đang 
diễn ra ở tư duy các nhà 


‹TD 
kinh tế học — thi yếu tố tỉnh thần cố 
nhiên sẽ thuộc về số các yếu tố sản 


xuất và sẽ tìm thấy 'vị tri của 
mình trong chí phi sản xuất? (J). 
Sự nhãn mạnh có tính khẳng 
định đó của Ph. Ăng-ghen về tính 
chất sản xuất của việc chỉ phí cho sự 
nghiệp giáo dục là điều chúng ta không 
thề bỏ qua được, Đặc biệt trong tình 
“hình hiện nay, vấn đề này cần được 
đặt lại theo yêu cầu Nghị quyết Đại 
hội VÌ của Đảng về đồi mới tư duy 
kinh tế. Hiện nay ở ta còn một số 


cần bộ quản lý và cán bộ nghiên cứu: 


- kinh tế chưa có sự chuyền biến cần 
thiết về quan điềm đầu tư cho sự 
nghiệp giáo dục, gây thêm khó khăn 
và lúng túng cho sự phát triền giáo 
dục quóc đân nói chung và cho việc 
tiếp tục thực hiện cải cách giáo dụ 
nói Tiêng. : 

Việc đầu tư thích đáng cho sự 
nghiệp giáo dục là yêu cầu khách 
quan của công cuộc phát triền kinh 
tế — xã hội. Về thực chất, đó là đầu 
tư chiến lược cho nền kinh tế quốc 
dàn, là đầu tư theo chiều sâu cho kinh 
tế nhằm mở rộng quy mô và nâng 
cao chất lượng của lực lượng sản 
xuất (con người), đồng thời củng cố 
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ĐỨC MINH 


và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới, 
xóa bỏ từng bước những sự cách biệt 
về đời sống văn hóa tinh thần của 
các thành viên trong xã hội. Xuất 
phát từ sự phân tích khoa học về 
vai trò và vị trí của sự nghiệp giáo 
dục trong sự phát triền kinh té, 
khoa kinh tế học giáo dục biện 
đại đã khẳng định rằng đầu tư 
cho giáo dục — đào tạo là đầu (tư 
cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa chiến lược 
cho phát triền kinh tế, là cách đầu 
tư có lãi nhất, khôn ngoan nhất. 
Chẳng hạn, tại M£ cứ đầu tư cho giáo 
đục 1 đô la thị tìm lãi cho xã hội 4 
đò la, ở Liên xô tỷ lệ đó là 1 rúp lãi 
4 rúp, ở Nhật bản 1 đô la lãi 10 đô 
la (2). 

Vì sao việc đầu tư thích đáng cho 
sự nghiệp giáo dục lại có ý nghĩa kính 


-_ tế to lớn như vậy ? Câu hỏi đó đã được 
'A-đam Xmít (Ađam Smifh), nhà kinh 


tế học lớn trước Mác trả lời. Ông cho 
rằng việc nắm được kiến thức và kỹ 
năng đòi hỏi phải có sự chỉ phí cần 
thiết, đó chính là tài sản không những 
của từng cá nhâ¡: mà còn là của toàn 
xã hội. Thực tiễn ngày nay đã khẳng 


W Giáo sư, Phó viện trưởng Viện khoa học 
gđiảo dục Việt năm 

(0 CC. Múc — Ph. Ăng-ghen: Tedn tệp, 
Nxb Sự thi, Hà nội, 1978, †. 1, tr. 725, 

(2) Theo thống kê nám 1287 của LNESCO 
khu vực, 


định rằng trinh độ được giáo đục và 
đào tạo về văn hóa phồ thòng cũng 
như kỹ thuật — nghiệp vụ của nhân 


dân lao động và thế hệ trẻ là thành ˆ 


tố tất yếu của mục tiêu kinh tế, đông 
thời trình độ được giáo dục và đào 
tạo ấy 'cũng chính là phương tiện 
không thề thiếu được đè phát triền 
- nền kinh tế quốc dân. Trình độ ấy 
còn là một trong những chỉ số cơ 
bản không những về nền học vấn 
- quốc gia, về sự phát triền văn hóa — 
xã hội của mỏi dân tộc mà còn cả về 
trình độ phát triền kinh tế của đất 
nước. : 


lại 


Mặc dù bước đầu đã có tác động 
tích cực đối với nhiều lĩnh vực của 
nền kinh tế quốc dân nhưng quá trỉnh 
đồi mới tư duy kinh tế ở nước ta 
hiện nay sẽ không hoàn chính và trọn 
vẹn nếu thiếu quan điềm mới về đầu 
tư cho sự nghiệp giáo dục. Tư tưởng 
bảo thủ, trì trệ trong quản lý kinh 
tế nói chung cùng với cách nghỉ, 
cách làm theo lối mòn trong 
quan niệm về việc đầu tứ cho giáo 
dục - đào tạo nói riêng, đang gây tác 
động tiêu cực đối với một bộ phàn 
không thề thiếu được của cấu trúc hạ 
tầng — đó là hệ thống các cơ SỞ giáo 
dục và đào tạo — lệ thống các trường 
học trong cả nước, kề từ nhà trỏ, 
trường máu giáo trở lên. Tư duy kinh 
tế cũ. lạc hậu đã tạo nên một nếp nơh1 
đặc trưng cho nhiều người làm cÔng 
tác quản lý kinh tế — xã hội là : tập 
trung đầu tư cho * kinh tế o, cho * sản 
xuất» xong rôi mới tính đến * chỉ 
phí * cho giáo dục. được đến đâu hay 
đến dãy. Những cán bộ quản lý giáe 
dục, dưới sức ép có tính chất cửa 
quyền của lối suy nghĩ và lâm ăn cũ 
kỹ, sai trái đó, ít nhiều có tâm lý 


ccam chịu * và chặc lưỡi : «trên * chc 
đến đâu thì ® cố gắng? làm đến đấy. 
Hậu quả tai hại là chất lượng giáo dục 
và đào tạo thấp kém; gây tác hại lâu. 
đài và tolớn cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế — xã hội của đất nước. Trinh. 
đò được giáo dục và đảo tạo của thế 
hệ trẻ và nhân dàn lao động bao gôm 
từ kiến thức, năng lực, thái độ đến 
toàn bộ nhân cách, không thề được 
coi là cvật rẻ tiền mau hỏng? nắm 
trong kế hoạch tiêu dùng. Càng đòi: 
hỏi giáo đục và đào tạo có chất lượng 
và hiệu quả kinh tế cao bao nhiều: 
thì càng phải bảo đảm giá thành tương 
ứng của nó bấy nhiêu. Không có chỉ. 
phí thích đáng tất nhiên không thề có 
chất lượng giáo dục mong muốn. Có 
quan điềm đứt khoát như vậy chúng 
ta mới có quyết tâm tìm các nưuồn 
đầu tư cho sư nghiệp giáo dục. Š 


Vấn đề tồn tại lớn nhất về dâu tư: 
cho sự nghiệp giáo dục hiện này nắm. 
ngay trong quan niệm về phân phối 
thu nhập quốc dân. Chúng ta đều biết 
rằng, đem trừ phần tiêu hao vật 
chất — lao động quá khứ (c) trong 
tồng sản phầm quốc dân, chúng la 8c 
có phần còn lại gọi là thu nhập quóc 
dân là giá trị mới sáng tạo ra trong 
các ngành sẵn xuất (vm) và thường 
được phân chia thành các quỹ chủ yếu 
như sau; 1) quỹ tích lũy là nguồn. 
vốn đề tái sản xuất mở rộng dành 
chọ tài sản cố định, tài sản lưu động 
và đề dự trữ; 2) quỹ tiêu dùng là 
nguồn chỉ tiêu dành cho cá nhân người 
lao động và đề đáp ứng các nhu cầu về 
phúc lợi xã hội, bảo hiềm xã hội, v.v.. 
Ngoài ra không thề không nói đến 
ngân sách quốc phòng — một quy lớn 
được xây dựng trên cơ sở phân chia 
thu nhập quốc dân dành cho công 
cuộc bảo vệ Tỏ: quốc. 


Cho đến nay, một trong những sai 
lầm cõ hữu của tư đuy kinh tế cũ về 
phân phối thu nhập quốc dân là ở: 
chỗ quá coi nhẹ việc đầu tư cho sự 
nghiệp giáo dục. Sự nghiệp giáo dục 
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-vẫn còn được .rếp vào mục phúc lợi 
xã hội, và việc đầu tư cho giáo dục 
và đào tạo chỉ là một bộ phận của 
-quỹ tiêu dùng xã bôi, Tư duy kính tế 
cũ đó hoàn toàn xa lạ với quan điềm 
của chủ nghĩa Mác về tái sản xuất con 
người (sức lao đông) trong toàn bộ 
nền sản xuất xã hội. Biều hiện chủ vếu 
-của đồi mới tư duy kinh tê đối với 
.điáo đục và địo Tạo là việc tăng cường 
đầu tư cho toàn bộ sự nghiệp giáo 
đục quốc đân trên co sở tỏng sản 
phầm quốc đân. Thật ra điều này cũng 
không có gì lÀ mới lạ đối với thế 
giới, RẤt nhiều nước trên thế giới đã 


Xăm 1975 


đâu tư cho giáo dục = đào tạo từ có 
sở chung là tông sản phầm quốc dân, 
tính tỷ suất chỉ phi cho giáo dục trên 
cơ sở đối chiếu với tông sản phầm 
quốc dân, hoặc ít ra thì cũng đối chiếu 
với thu nhập quốc dân nói chung 
(chứ không phải chỉ đối chiếu với 
ngân sách —' một danh từ thường 
không phần ảnh đầy đủ những gi thực 
có trong thu nhập quốc dân). 


Theo Niên giám thống kê của 
UNESCO năm 1981, tình hình ngân 


- quš dành cho giáo dục ở các khu vực 


trên thếsgiới, tính tÌ:co phần trăm của 
tông sản phầm quốc dân như sau: 


Nhu ực Năm 1980 Năm 1952 

Toàn thế giới 5,7% 5,7% 5.8% 
Châu Mỹ 6,0% 6,3% 6.1% 
Châu Âu 5,8% 5,65% 5,6% 
Châu Á 4,8% 9.0% 5,124 
Chau Phi 0.65 1,5% 4.4% 
Các nước công nghiệp 

phát triền 06,0% 0,33% 6,2 
Các nước đang phát triền 3,0% L2 4,3% 
Bắc Mỹ 6,6% 06,9 6,9% 
Mỹ la tính 3.n% .— 10% 4,2% 
Các nước A rập ,0% 4% 5,3% 


Nhữnz dỷ lệ phần trăm trên đây về 
đầu tư clo giáo dục ở các khu vực 
trên thế giới cho thấy rõ mức chênh 
lệch đáng kề giữa các khu vực 
đặc biệt giữa cầc nước công nghiệp 
phát triền và các nước đang phát 
triền. Thực ra sự chènh lệch đó rất lớn 
nếu chúng ta biết rõ được giá trị 
tuyệt đối của tồng sẵn phẩm quốc dân 
hoặc thu nhập quốc dàn của mối khu 
vực yà mỗi nước. Sỏ phần trăm chỉ 
cho sự nghiệp giáo dục so với ngân 


sách nhà nước thường khỏ xác định. 


được về giá trị đầu tư f†lure chất, đo ở 
nhiều nước ngân séch đó không phản 
ảnh hết phần thu nhập quốc đân (yi 
đã trừ đi một só khoản chỉ tiêu riêng 
biệt không được công bố). Điều này 


4b 


có thề thấy được ở những số liệu * thu 
thập được của một. sỐ nước trên thế 
giới (xem bảng thống kê ở trang sau). 


* 


Xuất phát từ vai trò và vị trí của 
sự nghiệp giáo đục đối với toàn bộ sự 
phát triền của nên kinh tế quốc dân, 
với quan điềm mới đầu tư cho giáo 
dục là đầu tư chiến lược cho kinh tế, 
chúng ta cân đồi mới cách phân phối 
thu nhập quốc dân, coi việc dành 
ngân quỹ cho giáo dục là một trong 
những vấn đề ưu tiên về đầu tư cbo 
nên kinh tế quốc dân. 


¬ 
| 
| 


Chỉ cho giáo dục so với” 
tồng sản phầm 
quỗc dân (Ã) 


Nước Năm 
T0 S6 0o Ôn G000 000 
Hoa kỷ 19:5 - 

I98I1 
Pháp 1975 
1980 
Nhật 1975 
19&I 
Liên xô 1975 
¡082 
J Cu-la + 11975 
IMh 

Thái lan Ha 

Ïn-đô-nê-xi-a 19,9 ¬ 
982 
An độ ¡975 
19S0 
Nam Triều 1950 
tiên 1985 
ÄXin-ga-po_ 1975 
1962 
Phi-IHip-pin 1975 
1882 
Ma*lai-xi-a 1975 
1982 
An-piê-ri 19:0 


Chỉ cho giáo dục so | 
với ngàn sách 
nhà nước (t5) 


6,5 18,1 
6.8 

3 

5,1 

2,2 254 
6,0 — 19,4 
7,0 12,9 
0,0 10,3 
D8 3021 
0.3 

3.6 20,0 
4,0 13,1 
2,2 93 
2,5 86 
3,0 2 œ6 
4,0 và TY, 
4,3 215: 
2,9 &,6 
4,5 9.6 
1,9 11,4 
2.0 

6,3 19,3 
7.6 

7.8 30,6 


———————————__—_—_—_ ——ÊÂÒÊÂBb lệ 


Ở nước ta hiện nay, đày là một vấn 
- đề thời sự nóng bỏng về đồi mới tư 
duy kinh tế và đồi mới tư duy giáo 
dục đã được các đồng chí lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước quan tâm. Không 
thề đề « cái khó Ló cái khôn », lấy cái 
lý do giản đơn, xuôi chiều «vi đời 
sống khó khăn » nên chỉ phí cho giáo 
dục chỉ có vậy thôi (1). Chưa hé có 
«mô hình» nào trên thế giới chứng 
tỏ được rằng đầu tư thấp cho sự nghiệp 
giáo dục và đào tạo mà lại đạt được 
chất lượng cao và phát triền mạnh. 


Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta chớ: 


nên «tránh võ dưa» đề rồi lại phải 
® giảm vỏ đừa * với cách suy nghĩ chủ 
quan duy ý chỉ như:tạm thời chấp 
nhân chất lượng giáo dục thấp kém 
(nạn mù chữ tăng, giáo dục cấp l—=2 
chậm phồ cập, v.v.) vi đời sống khó 
khăn. tập trung: đầu tư cho * tinh tế , 


đợi ®kinh tế * lên cao röi phát triển: 
và nâng cao chất lượng giáo đục sau ). 
Tắt cả những «con rồng * kinh tế trên 
thế giới có được sự phát triền là nhờ 
đầu tư thích đáns cho giáo dục. Trong 
tỉnh hình có nhiều khó khăn như hiện 
nay, chúng ta căn phải “thất lưng: 
buộc bụng +», Săn nhìn đà dành », 
Song nếu chúng ta lại e thất giáo dục, 
&@ buộc đào tạo ®,„ cuhin học vấn» thị 
thật là sai lầm. Hor vấn phồ thông 
thắp kém. đào tạo nghề nghiệp rẻ tiền 
là nguồn gốc sâu xa của sự tri trệ về 
kinh tế, của tỉnh trạng sản phầm kém 
chất lượng. của hàng loạt hàng rờin 
trên thị trưởng, của mọi tệ nạn xã hôi: 
trong cuộc sống hằng ngày. Cần khẳng- 
định : giáo duc thấp kém thi kinh tế 
không lên được: Chân tý đó buộc chúng, 
ta phải trăn trở và suy nghĩ lẠi về 
chính sách đầu tư cho giáo dục. | 


(Z 


Băy lâu nay ở nước ta chỉ phí cho 
giáo dục thường chỉ là một phần của 
quỹ tiêu dùng, chủ vếu là phần tiêu 
dùng xã hội, trong đó giáo dục được 
đặt vào mục « phúc lợi xã hội s. Khó 
c€ö một cơ quan hay một cá nhân nào 


Toàn bộ chỉ phí cho giáo dục và đào tạo 


Bằng 5,9% ngân sách nhà nước 
Bằng 9% qũy tiêu dùng xã hội 
Bằng 2,3 thu nhập quốc dân 


Toàn bộ kinh phí cho sự nghiệp 
giáo dục đào tạo được phân bố như 
sau : 5,5 kinh phí đề xây dựng cơ sở 
vật chất, 51,2 đề trả lương; 1,0Ã chi 
cho học bồng ; 38.7% cho các chỉ khác, 


Nếu so sánh với các nước trên thế 
giới thi đầu tư cho giáo dục ở ta được 
xếp vào loại thấp nhất. Tính ra với 
3,5% ngân sách và 1.3% thu nhập 
quốc đàn thì chỉ được khoảng 0,7% 
tỒng sẳn phầm quốc đân. 

Chúng ta đầu tư cho sự nghiệp giÁo 
dục như vậy mà lại đòi hỏi giáo dục. 
"phát triền với chải lượng toàn điện 
phải chăng là duy ý chỉ. Vừa qua nhà 
mước ta thầy cần tăngp mức đầu tư 
cho giáo dục là khoảng 7,23% ngân sách 
và 3X thu nhập quốc dân. Nhưng đề 
những con số này trở thành hiện thực 
còn rát nhiều khó khăn, phức tạp. 


Nguồn đầu tư của nhà nước cho sự 
nghiệp giáo dục là rất quan trọng 
nhưng không thê là duy nhất, đặc biệt 
là trong tỉnh hình nền kinh tế xã hội 
nước ta hiện nay. Nguồn đầu tư của 
nhà nước cho nhà trưởng còn rÃt có 
hạn. Nếu dành một phân thích đáng 
quỹ tích lũy, phần lớn quỹ tiêu dùng 
xã hội, cả một phản nào đó quỹ quốc 
phòng cho ngàn sách giáo dục thì nhà 
nước !a mới đủ khả năng thanh toán 
nạn mủ chữ và nhồ cập giáo dục cấp ] 
trong cả nước trong vòng 2 kế hoạch 5 
năm nữa, đề rồi sau đó tiến tới phồ 
cập giáo dục phô thông cơ sở trong 
thập kỷ dầu của thể kỷ 21. Với nỗ lực 
cao nhẤt theo quan điềm mới về đầu 
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piết được chỉ¡h xác chỉ phí cho giáo 
dục và đào tạo của ta là bao nhiều. 
Theo con số chúng tôi có dược, kinh 
phí của nhà nước đầu tư cho giáo dục 
và đào tạo, từ năm 1951 đến nay như 
sau (xem bàng thống kê) 


Cho giáo dục | Cho đà» tạo 


3,5% 21% 
13% NW*‹ 
1,3% 1% 


tư cho giáo dục, ngân sách nhà nược 
cũng chỉ thúc đây thêm được sự phát 
triền hệ thống trường chuyên, lớp chọn 
đành cho học sinh giỏi, có păng khiếu 


_đặc biệt và hệ thống trường lớp đặc 


biệt đành cho trẻ em có tật (mù, điếc — 
càm, chậm phát triền trí tuệ y.v.). Do 
vậy đề phát triền sự nghiệp giảo dục, 
phải huy động mạnh các nguồn đầu 
tư khác. Các nguồn đầu tư ấy có thề 
là của các tồỒ chức xã hội hoặc cÁc tò 
chức này kết hợp với nhà nước ; nguèn 
đầu tư của nhân đân mà chủ yếu là 
của những gia đình có con, em đi học; 
nguồn dầu tư của bản thàn từng 
trưởng theo con đường vừa học vừa 
làm. Ngoài ra, một nguồn quan trọng 
khác mà bấy lâu nay chúng ta chưa 
tích cực tranh thủ khai thác là nguön 
đầu tư, viện trợ, giúp đỡ của các tồỒ 
chức quốc tế, của những tồ chức phi 
chính phủ và của đông đảo kiều bào 
ta ở nước ngoài, Một nhân tổ mới 
cũng đáng được chú ý là khả năng 
giúp đỡ của Ngàn hàng thể giới— hầu 
hết các nước đang phát triền đã tranh 
thủ được sự giúp đờ quan trọng này, 

Đi đôi với việc tăng cường nguồn 
đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, nhà 
nước ta cân chỉ đạo thưc hiện tối 
việc kế hoạch hóa dân số. Nếu sẽ dân 
tiếp tục tăng quá nhanh như hiện nay 
thì mục tiêu xóa nạn mù chữ và phô 
cẬp giáo dục cấp Ï sẽ không đạt được 
trước năm 2000 và ảnh hưởng tiêu 
cực đến toàn bộ sự phát triều kinh 
tế—xã hồi nói chung và chất lượng 
giáo dục quốc đàn nói riêng. 
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Y kiến và kinh nghiệm 


Mấy vốn đề về 


Z— ÂU nay, hình ảnh người cán 
g bộ Mặt trận đọng lại trong xã 
c hội là một người nhiều tuồi, 

_ ăn mặc tươm tất, cử chỉ từ 
tên, thường được mời dự cuộc hội 
nghị này, cuộc mít tình kia &cho 
thêm phần long trọng ®, đi gặp người 
nọ, người kia đề đoàn kết — nhất 
tri», llình ảnh ấy đến tân bày giờ 
vần cỏn ăn sâu trong đầu óc không Í1 
người, kề eá một số cần bộ lãnh đạo 
đàng và nhà nước các cấp. Phải nói 
ngay rằng, hình ảnh đó là sản phầ¡n 
của nhận thức, quan điềm về tồ chức 
và hoạt động mặt trận ở một thời kỷ 
lịch sử đã qua. 


Ngày nav Mặt trận dân tọc thống 
nhất Việt nam — mang lên Mặt trận 
TỒồ quốc — hoàn toàn không phải là 
hỏi của thân hào. nhản sĩ và một số 
nhân vật tiêu biêu khác, cũng không 
phải là đoàn thê của phụ 1o hi trị, 
mà là tồ chức chính trị — xã hội rộng 
lớn nhất của nhân đàn, trong hệ thống 
chính trị, cùng với Đẳng và nhà 
nước phần đấu vì sự phồn vinh của 
Tồ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, 
vì tỉnh đoàn kết, hữu nghị giữa các 
đán tộc. Mặt trận là tG chức hành 
động cách mạng thật sự của nhân dân, 
vi thế đòi hỏi phải xây dựng một hệ 
thống cán bộ thích hợp mới mong 


cán bộ Mặt trên 


HOÀNG THÁI * 


biến phương hướng, nói đụng đồi 
mới công tác mặt trận thành hiện 
thuc, 

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa riêng vào 
đội nơũ cán bộ chuyên trách như bao 
nằm nay thị trong sự nghiệp đồi mới, 
mặt trận không bao giờ mở rộng 
được hoạt động phong phú, đa dạng, 
eó tính quần chúng ở cả 4 cấp (đến 
tin địa bàn dân cư xã, phường): 
không thể (tiến hành vận động có hiệu 
quả nhiều đối tượng thuộc nhiều 
lĩnh vực xã hội khác nhau. Đội ngũ 
này cho đủ có biên chế lớn bao nhiêu 
cũng không đáp ứng được yêu cầu. 
Đã thấy không Ít cơ quan mặt trận 
®Sphản đấu » đủ, có khi vượt số biên 
chế đã duyệt nhưng nếu không biết 
chuyên hướng hoạt động thì cán bộ 
vẫn chạy quanh hoặc đành lòng « ngồi 
chơi XơI nước», Trái lại, một số nơi. 
không lăng mà giảin biên chế nhưng 
biết phát triển Tlực lượng không 
chuyên trách thị hoạt động lại khởi 
súc. 

Hoạt động của mặt trận thực chất 
là hoạt động của nhàn dân có tồ chức. 
Nguôn cán bộ mặt trận chủ yếu từ 
phong trào nhân dân, nằm trong phong 


* Ủy viên Han thư ký UBHTƯ Mặt trán 
T3 quốc Việt nau 
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frào nhân dân. Đai thề, lực lượng 
này sỏ 2 loại: — 

~ Những người có quan hệ và ảnh 
hương tốt đối với nhân dân (hoặc 
riêng từng đối tượng xã hội). Tiếng 
nói và hành động của họ có sức lôi 
. cuốn nhiều người; họ hiều và phản 
ánh trung thực được lòng dàn, nguyện 
vọng dán. 

— Những chuyên. gia giỏi, những 
người hiều biết sâu từng lĩnh vực đời 
sống xã hội (chính trị, kinh tế, văn 
hỏa, giáo dục, pháp Iuạt:..) đang tại 
chức hoặc đã nghỉ hưu. Tủy theo sự 
cần thiết cụ thề và hoàn cảnh từng 
aơi mà mặt trận mời họ cộng tác 
với danh nghĩa cá nlkân hoặc tập 
thề (theo nội dung chuyên đề) nhằm 
phát huy vai trò và tác dụng thực tế 
của họ trong công tác vận động từng 
đối tượng xã hội, trong tư vấn clo 
mát trận về chính sách và pháp luật. 
Đề sử dụng được tốt Íực lượng cán bộ 
này, cần chủ ý 2 điều: 


Một là, phải đồi mới cách tồ chức 


điều hành theo hướng cán bộ chuyên 
trách mặt trận và cán bộ khồnz chuyên 
trách làm việc chung trong một tô 
chức (trong đó đại bộ phận là cộng 
tác viên). Cán bộ chuyên trách chi 
nên có từ 1 đến 2 người làm thường 
trực, bỏ thói quen ebiệt lập»: không 
theo nguyên tắc tàp trung, khỏng ra 
mênh lệnh, mọi việc đêu phải ban 
bạc thật dân chủ, bình dàng, lắng 
nphe ý kiến, tôn trọng sự đóng gói 
của cán bộ không chuyên trách: 
không máy móc yêu cầu họ làm việc 
theo eđtâm giờ vàng ngọc ®,. 

Hai là. phải có chính sách động 
viên, khuyến khích (cả về tinh thần và 
vật chất) đề bù đắp thỏa đáng sức lực. 
sahất xám» mà ho đã cống hiển: 
cung cấp phương tiện làn VIỆC tỐi 
thiều cho ho. Mặt trận các cấp nhất 
thiết phải tao ra một phần kinh phí 


tư túc theo quy định của Điều lệ mặt. 


trân đề trang trải khoản chỉ cần thiết 
này. Trừ trường hợp cá biệt, còn nót 


Mà 


chung, không nen chuyển lực lượng 
nứa chuyên trách nảy thành cân bộ 
chuyến nghiệp của mặt trận, vì làm 
như vậy là cắt đứt mối liên hệ tự 
nhiên của họ với quần chúng, với mời 
trường họ Hoạt động. Họ sẽ mắt nguồn 
sức mạnh như thần Ăng-tê bị nhấc 
bỏng khỏi mặt đất. 


Trên cơ sở: phát triền lực lượng 
không chuyên trách, đội ngũ cán bộ 
mặt trận chuyên nghiệp (trong biên 
chẻ) cản được giảm đần, cốt cho 
“tỉnh” đề bảo đảm thực hiện đúng 
chức năng mà lực lượng không chuyên 
trách khó làm được là tồ chức lực 
lượng, tô chức phong trào và tồng 
kết thực tiễn hoạt động của mật trận, 


Hoạt động đồng bộ của cản bộ 
không chuyên trách và chuvên trách 
quyết định kết quả công lác mặt trận 
trong tình hình hiện nay. 


_ 


* 


Trước sự nghiệp đôi mới, eó nhiễu 
vấn đề đặt ra về phầm chất và năng 
lực đối với người cần hộ mặt trận mà 
trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp. 
Các diều kiện như trình đò văn hóa, 
khoa học — kỹ thuật, bề dày thành 
tịch cách mạng, v.v. là quan trọng 
nhưng sẽ rất khó phát huy !ác dụng 
khí sự tín nhiêm của nhân đàn đã 
không còn nữa. Người cần bô mặt trận 
khi có tín nhiệm với dân, chỉ bằng 
ft lời thuyết phục ngắn gọn, đã piải 
quyết được nhiều vấn đề rất phức 
tạp. Vì sao nghời cần bộ dược dân tin 
nhiệm 2 

Điền đầu tiên, người đó phải có 
tính thân đọc lập suy nghĩ theo cưcng 
vị của mình. l.uôn luôn phực tùng sự 
lành đạo của Đảng là vấn đề nguyên 
lạc nhữngg không thê lây đầu óc cấp 
ñy thay cho suy nghĩ của mình: học 
hết kính nghiệm nước nưoài là việc 
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nên làm nhưng không thề bỗ qua sự 
Sàng lọc của chính mìinh. 

Người cán bộ mặt trận không phải 
là người thích * vo tròn », cũng không 
phải là người ưa “sinh sự", mà là 
người đám đấu tranh và biết đấu 
tranh. Vì sự nghiệp đồi mới mà kiên 
trì chân lý, nói thẳng, nói thật, bảo 
vệ cái đúng, phẫn đốt cái sai, dấu 
tranh có lý, có tịnh, đụng niực, có 


kiến nghị xay dựng, không phê phán - 


suông, cũig không đứng: ngoài kêu 
trời, trách đất, 


cự 


Là người tô chức và lãnh đạo mặt- 


trận, đóng thời là một thành viên của 
mặt trận, Dáng có quyền và có trách 
nhiệm lựa chọn và giới thiệu cần bộ 
chủ chốt của mặt trận ở tủng cấp. 
Các đoàn thề thành viên klúc trong 
mật trận cũng có quyên và trách 
nhiệm bình đáng như vậy. Rlêng ai 
có thề tùy tiện áp dạt lằng LẤt cử 
hình thức gì. Chí có thông qua hiệp 
thương đán chủ (giữa đại biểu các 
đoàn thề và đại biêu các tầng lớp 
nhân dân) và cuối củng qua lầu cử 
mà xác định những cán bộ chủ chốt 
của mặt trận từng cấp, mới bảo đám 
được tính chân thực. Sự tín nhiệm 
của cấp ủy đang không phải lao giờ 
cũng đồng nhất với sự tín nhiệm của 
nhàn dân, do đó Khi lựa chọn cần bộ 
đề giới thiệu với mặt Trận, cấp Ủủv căn 
xem xẻ! kỹ nhiều phía và néu kết quả 
báău cử không đúng như ý định của 
nình tài cũng xem đó là việc bình 
thường. Chủ tịch mặt trận có thê là 
cấp ủy viên, có thề là đảng viên 
thường, cũng có thể là người ngoài 
đẳng, không nên giữ mãi quan điềm 
cũ kỹ “phi cấp uyy bất thành chủ 
tịch”, Một cấp ủy viên được nhân 
công chịu trách nhiệm giúp cấp ủy 
chỉ đạo công tác mặt trần là việc nội 
bỏ, còn giữ chức đanh nào fronø mại 
trận là thích hợp thì đó là việc của 
mắt trần bàn và quyết định lùng bầu 
cứ, hai việc đó không đối lập gì nhau. 


án bộ trể thay cân bộ già, cân bộ 
mới thay cán bộ cũ trong công tác 
cần bộ là việc tất yếu diễn rá trong 
suốt quá trình tồn tại và phát triền 
của bất cứ tồ chức nào. Tuy nhiên 
đối với mặt trận, vấn đề không đơn 
giản như yậy. Cô ý kiến cho rằng hệ 
ai đến độ tuôi quy định chung thì cứ 
nghỉ hưu, mạnh dạn đưa .người trẻ 
lên. Có ý kiến ngược lại, cho rằng 
công tác vận động quần chúng (nhất 
là mặt trận) có đặc điềm riêng, nên 
cán bộ có the làm việc đến “hơi tổ 
cuõi cùng ». 


Sự thật, có nơi đề cán bộ clkủ chốt 
của mặt trận nghĩ hưu, đưa cân lộ 
tirể* hơn vài tuôi thay thế, đã làm 
cho phong trào địa phương chững lại. 
Nhưng có nơi chỉ mới thay một cắn 
bộ chủ clLốI, đã tạo nên chuyen biến 
mới cho công tác mặt trận bấy lâu 
trì trệ. Qua đó, thấy rằng vì đồi mới 
mà thay cán bộ là cần thiết, nhưng 
vì người mà đồi người thì kkhôrg 
nFất định đẫn tới đồi mới. 


Đổi với những cán bộ chú chốt đã 
trải qua quá trình- hoạt động lâu đài 
cho mặt trận, nay tuy đến tuồi hưu 
nhìng nếu được nhân dân quý trọng, 
thề lực còn tốt và nhất là trí lực còn 
mỉnh mân thì có thê tiếp tục gánh 
vắc trách nhiệm một tời gian nữa 
(nếu được ủy bon mặt trận cùng cấp 
tín nhiệm bảng bầu cử). Nhưng khi 
đã có sẵn cần hộ trẻ (thấp hơn cán bộ 
đương chức ít nhất từ 5 tuôi trở lên), 
có đủ tin nhiệm thì nên mạnh đạn cử 
cần bộ đỏ thay thế, cán bộ nhiều tuôi 
khi thói giữ chức chủ chốt, tùy điều 
kiện cụ thể tửng người mà ủy ban 
mặt trận công cấp có thê mời làm cỗ 
vân, chuyên g›a chung hoặc riêng 
tùng mặt công tác mặt trận đề tận 
dụng hợp lý sự từng trải của họ. Đối 
với cán bộ của ngành klác còn vài 
ba năm nữa rchí huu thì Kông nên 
cluyền sung mặt tiận đề giữ chức 
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Ý tiến và kinh nghiệm 


Cân một tồ chức đủ mạnh 


đề làm công 


ụ 


ì LỀN núi có vị trí địa lý rất 
M quan trọng về chính trị, 
ÀJ kinh tế và quốc phòng. Ơ 
đấy, chứa dựng tiềm năng 

không nhỏ, là tiền đề lề xây dựng các 
trung tâm công, thương nghiệp, trung 
tâm du lịch, các vùng chuyên sản giàu 
có, Ở đấy, tập trung hầu hết các dân 
tộc thiều số, xưa nay vốn là cái nôi 
của cách mạng, nhưng trong quá 
trinh phát triền cũng tôn đọng không 
tt vấn đề chính trị, xã hội phức tạp. 
có quan hệ đến vận mệnh và sự sống 
còn của đất nước. 


Ngày nay, nhân dân các dân tộc 
vừa phải nhanh chóng chuyên nền 
kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp 
sang nền kinh tế sản xuất hàng hóa 
eó kề hoạch, vừa phải ra sức củng cố 
và xây dựng khu vực phòng thủ vững 
chắc, bảo vệ TỔ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Đó là nhiệm vụ hết sức nặng 
nề, đang mâu thuẫn với thực tại 
nhiều mặt còn yếu kém của các vùng 
dân tộc. : 

Khách quan mà nói, trong khi cả 
nước ta còn phải gắng sức vượi ra 
khỏi cuộc khủng hoảng, miền núi 
không dễ gì một sớm một chiều có 
được những chuyền biến rõ rệt. Ở 
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tác dân tộc 
ĐĂNG NGHIÊM VAN 


miễn nủi mỗi vùng có những đặc điềm 
riêng ; mỗi dân tộc lại có những sắc 
thái khác nhau và lại ở những trinh 
đỏ phát triền kinh tế, xã hội không 
đồng đều. Vì vậy, bên cạnh những 
thành tựu bước đầu đã đạt được,những 
vấp yáp. sai lắ¡n trong quá trình vận 
động cách mạng đối với miền nủi là 
khó tranh khỏi. Ngay từ những ngày 
đầu cách mạng Đảng và Nhà nước 
đã ràt coi trọng văn đề dân tộc. 
Thắng lợi của sự nghiệp giải phóng 
đất nước gắn chặt với đường lối, chu 
trương, chính sách dân tộc đúng đản 
của Đang. Nhân dân các dàn tộc một 
lòng theo Đảng cống hiến không nhỏ 
cho tháng lợi chung của đặt nước. 
Nhung gần đây, với tính thần nhìn 
thắng vào sự thật, Dẳng ta nhận thấy 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, miền núi quả còn nhiều màt 
thấp kém ; các dân tộc còn chịu nhiều 
thiệt thòi, khó khăn. Đảng cũng đã 
chỉ ra những khuyết điềm nghiêm 
trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với 
công tác dân tộc. Nguyên nhân dắn 
đến tỉnh trạng đó có nhiều, ở đây, 
chỉ xin đề cập đến một văn đề lâu 
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may chưa gỡ ra được, đó là hình thành 
môi tò chức chát chế, thống nhấi, bồn 
định va xáy dựng một đội ngũ 
be đủ manh đề nghiên cứu, lãnh đao, 
chỉ đạo có hiệu lực teàn bộ sông tác 
_ ®đãnm tộc. 2® 


_Ở trung ương và địa phương, rmmÓi 
thời gian đài, !tŠ chức công tác đâu 
tộc chưa rõ chức năng, nhiệu vụ; cơ 
cấu thay đồi luôn, nhưng vần chưa 
khẳng định được một giải pháp thỏa 
đáng. Trong cách mạng dân tộc dân 
chủ, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của 
tồ chức phụ trách công tác dàn tộc 
là vận động đồng bào các đân tộc 


đoàn kết chung quanh Đẳng, chiến. 


đấu và chiến thắng kẻ thù. Bộ máy 
bao gồm những nhân sĩ, những cân 
bộ thành thao công tác vận động 
quần chúng, dày dạn kính nghiệm đấu 
tranh, có uy tín trong dân, vì vậy 
đã đạt được những thành tựu quan 
trọng. Nhưng tử khi miền Bắc, cũng 
như sau này khi cả nước chuyền 
sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, việc xác định nhiệm vụ, chức 
năng cho một tổ chức thống nhất làm 
công tác dân tộc có nhiều lúng túng: 


Nếu chỉ gói gọn trách nhiệm như 
hiện nay là nắm tỉnh hình, kiểm tra, 
đề xuất ý kiến với cấp ủy đảng và 
chính quyền, trong tồ chức công tác 
đân tộc đã cầp phải có cán bộ hiều 
biết về nghiệp vụ của những ngành 

'`cơ bản, nhất là các ngành kinh 
tế. Còn nếu cần phải nghiên cứu 
những vấn đẻ dân tộc và quan hệ dân 
tộc trong xây dựng chủ*nghia xã hôi. 
tồỒ chức này lại càng thiếu những kiến 
thức và năng lực cần thiết. Đây hoàn 
toàn không phải do thiếu sót của bàn 
thân đội ngũ cán bộ làarn công tác dân 
tộc, mà chính ở nhận thức chưa rồ, 
chưa đúng về vai trò của tồ chức làm 
công tác dàn tọc trong giai đoạn hiện 
nay. Cho đủ bộ phận làm công tác 
đân tộc với cơ cấu như hiện nay có 
đề xuất được những kiến nghị đúng 
đắn, thi kết quả thực tiễn văn bị hạn 


cân“ 


chế. Đã có trưởng hợp, nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng vẽ công tác dân tộc £ 
đề ra kịp thời và đúng đắn, nhưng 
xuống đến các ngành. các cấp nó 
gặp không tt trở ngại. Người te 
thường chỉ quan tâm những yêu cầu 
chung. mà bỏ qua hoặc khéo léo gác 
lại những vấn đề có quan hệ đến miền 
núi, đến các vùng dân tộc. Thảng 
hoặc, do thúc bách. có ngành, có tỉnh 
tỒ chức hội nghị riêng bàn về công 
tac đối với miền núi và vùng dân tộc, 
ra được văn bản này, nọ nhưng việc 
triền khai lại thường chậm trễ, bính 
thức, thậm chỉ bị bỏ qua năm này 
sang năm khác. Khi đó. tŠ chức làm 
công tác dân tóc cũng chỉ biết phản 
anh một cách thụ động, hoặc bị quau. 
than thở và chờ đợt 


Nhin vào các bộ phận theo dồi về 
miền nủi của các bộ, các ngành, tư 
thầy tỉnh trạng phồ biến là chúng 
được lập ra cho có lê, được chăng 
hay chớ. Thậm chí, có bộ đã xóa luôn 
bộ phận này. Ngành lập pháp, tư pháp 
và hành pháp nước ta lâu nay chăm 
lo nhiều đến những bộ luật chung, ít 
tính đến việc xem xét những nét đặc 
thù khi áp dụng vào các vùng đân 
tộc. Cũng như *những ngành khác, ở. 
ngành giáo dục, các vụ. viện chuyền 
môn thường khoán trẳng các công tác 
đối với miền núi cho bộ phận theo 


-đöỏi miền núi. Bộ phận này, lực bất 


tòng tâm, không đủ sức kham nồi 
(nều không có sự hợp tác của các bộ 
phận trong Bộ và ngành có liên quan) 
một khối lượng lớn cÔng việc về 
trường sở, thầy giáo, chương trình. 


"giáo khea, phương pháp... thích hợp 


với miền núi. Ngành thương nghiệp 
hầu như quên công tác miền núi, quên 
phương châm « lấy gân bù xa » trong 
buôn bán, nên đã mua rẻ, bán đất 
hoặc thậm chỉ không chịu chuyên chở 
muối lên miền núi vì sợ lỗ. Trong 
báo cáo bằng năm, các bộ, các ngành 
thường dễ đàng đưa ra nhận xét, thậm 
chí rất thành khần tự phê binh về sự 
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khiếm khuyết của mình đối với các 
vủng đàn tộc. Họ coi đó là lẽ dương 
nhiên, là chuyện thường tình, và cũng 
không bị khicn trách gì. 

Vậy là, một thời gian đài, chúng ta 
đứng trước tình hình : đã có tò chức 
phụ trách công tác dân tộc, nhưng 
nó không đủ quyền, đủ hiệu lực đảm 
đương một công việc lớn lao là theo 
đõi, nghiên cứu và tham gia thực 
hiện những vẫn đề lý luận, thực tiễn 
của công tác đân tộc. Nó luôn ở trạng 
thái không ồn định, ccắt thương, 
đề tội». 

Thực tế chỉ ra rằng, đề đáp ứng 
yêu cầu xây dựng chủ nghĩa xÃ hội, 
trong một nước đa tộc người như 
nước ta, phải có cơ sở lý luận và 
thực tiền thật khoa học về văn đề 
dân tộc, Vì vậy, về phương diện tỒ 


- chức, không thề dừng lại Ở quan niệm 
cũ là đưa công tác đân tộc vào trong: 


lĩnh vực dân vận hay mật trận, mang 
tính chất tập hợp lực lượng. Ở đây 
đã đến lúc đòi hỏi phải có một tồ 
chức vừa nghiên cứu, vừa tham mưu, 
vừa lãnh đạo, chỉ đạo, vừa kiềm tra 
nắm tình hinh toầăn bộ công tác 
đân tộc. 

Về chức năng nghiên cứu, cần cấu 
thành một đọi ngũ cán bộ có chất 
lượng cao, có kha năng tập hợp được 
các nhà khoa học nhiều ngành, đàu 
tư vào chương trình nghiên cứu cấp 
nhà nước, cấp bộ về những vấn đề 
có quan hệ đến văn đẻ dán tóc, 

Về chức năng tham mình cho Đẳng 
và chính quyẻn, phái có đội ngũ biết 
phối hợp với các cơ quan chức năng, 
tư văn, để xuất những nội dung lý 
luận và thực tiền cơ bàn của công láo 
đản tộc. bú 

Tửng thời gian, tồ chức phụ trách 
công tác dân tộc cần phốt hợp chạt 
chẽ với các ngành vạch ra và thực 
hiện mục tiêu khần thiết đối với miền 
núi. Không thề như hiện nay, tồ chức 
này lại gàản như đứng ngoài hai cuộc 
vận động lón có tính quyết định đối 


tr 
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với sự phát triên miền núi: định canh 
định cư và đi dàn xây dựng vùng kiah 
tế mới. Không thề như hiện nay, côrg 
tác người Hoa với tư cách là mót 
đân tộc thiểu số của nước ta, la: đã 
riêng ban đân vận đâm nhiệm. 


Có những việc cấp thiết đối vớt 
một vũnø, môt dân tộc nào đó nbụu - 
xây thêm một ngôi trường, làm thêm 
một con đuờng, trợ giúp cho một tộc 
người (số dàn quá ít), cấp học bồng 
cho con em các dân tộc vùng rẺo ©a0 
đời sống quá thấp, cứu trợ cho một 
vùng bị thiên tai, dịch bệnh, giải 
quyết những vấn đề quan hệ giữa 
các dân tộc, v.v. tô chức làm công tác 
đân tộc phải đảm nhận. Khi đó, vẻ 
tài chỉnh, nó phải là tồ chức có ngàn 
quỹ đọc lập; về quyền hành, nó phải 
là cơ quan có thề phản giao công vice 
cho một ngành nào đó, và phải đượa 
kiểm tia, kiềm soát chạt chẽ việc 
thưc hiện. 


Cuối cùng là chức năng kiềm tra, 
năm tỉnh hình, đề xuất ý kiến với 
Trung ương Đảng và Nhà nước (ở tầm 
vĩ mô, với cấp ủy đảng. chính quyền 
địa phương (ở tầm ví mô) về những 
vấn đề liên quan đến các vùng dàn 
lộc. Nhiệm vụ này thường gắn chăt 
với heạt động của các bộ, các ban, 
ngành, với từng địa phương. Cơ quan 
phụ trách công" tác dân tộc phêi có 
đủ trinh độ, năng lực, đủ tư cách 
thầm định, phê phán và kết luận về 
vô vàn những sự kiện đang diễn ra 
bàng ngày có quan hệ đến vấn đẻ 
dân tọœ Giờ đây. đề làm tốt chức 
nàng này, nếu chỉ dua vào uy tỉn cá 
nhìn một sỏ đồng chí tiêu biều là 
người dân tệc, hay một số cần bo 
chính trị có bẻ nà nghiệm công 
tức miền núi, rồ ràng là không đủ 
Cần một đột ngũ cản bộ có trình độ 
nghiên cứu, kinh qua trường lớp đào 
tạo về chính trị, chuyên môn, nghiệp 
vụ (đàn tóc học, sử học, chủ nghĩa 


(Yem liểp trung 8S) 


"Ý kiến và kinh nghiệm 


Đẳng viên trung bình ở nông thôn 
hiên nay — một vấn đề cân báo động 


HẼÊẾN thực tế, số đẳng viên 
trung bình ngày một tăng. Kết 
quả điều tra ở một số địa 
phương cho thấy, số đảng 
viên trung bình ở nông thôn hiện nay 
chiếm từ 50 đến 70%. Đây thật sự là 
vấn đề cần báo động. Những biều 
hiện nồi bật của loại « đảng viên trung 
bình » ở nông thôn là: 

— Tính tiên phong, gương mẫu mờ 
nhạt; thờ ø, bàng quan, thiếu nhiệt 
tình đối với công việc chung của 
-đẳng, của xã hội. 

— Tư tưởng trung bình chủ nghĩa : 
ngại khó, thiếu tỉnh thần vươn lên đề 
làm tốt vai trò của người dảng viên. 

_— Nói lựa lời, làm lựa việc; an 
phận thủ thường; dĩ hòa vi quý. 

— Không phạm khuyết điềm đếa 
mức phái thí hành ký luật những 
-cũng không có vai trỏ tác dụng gì đối 
xới quần chúng, không được nhân đân 
tín nhiệm. 

Vậy nguyên nhàn nào đã dẫn đến 
sự hình thành «đăng viên trung bình » 
-ở nông thôn hiện nay ? 

~ Chất lượng công lác kết nạp 
người vào đảng ở nông thôn nhiều 
trăm nay nói chung không tối. Việc 
chọn lựa, bồi dưỡng kết nạp người 
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vào đăng mới chỉ chú trọng hơn về ý 
chỉ, phầm chất, (thực ra về mặt này 
nhiều khi cũng chưa bảo đảm), còn 
vẻ mặt trình độ văn hóa, chuyên môn 
nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật, quản 
lý kinh tế, quản lý xã hội, năng lực 
công tác v.v.. chưa quan tâm đúng 
mức. 


— Nước ta là một nước nông nghiệp 
lạc hậu, sản xuất nhỏ tự cung, tự cấp 
là phồ biến. Dân cư tuyệt dại đa số 
là nông dàn, tiều nông. Do đó, trong 
Đăng ta đảng viên có thành phần 
xuất thân là nông dàn cũng chiếm đa 
gò. Tư tưởng nông dân, phong cách, 
lối sống, lối làm việc, cách nghĩ của 
người tiều nông còn đậm nét trong 


nhiều cán bệ, đảng viên. Người 
đang viền thoát thai từ xã hội 


nỏng dân, trải qua mấy mươi wẵăm 
trong các môi trưởng chiến đấu, công 
tác, sinh hoạt khác nhau, khi trở về 
nông thôn, bản thân họ một lần nữa 
trở lại sống, sinh hoạt, công tác trong 
môi trường kinh tế — xã hội nông 
thôn. Đày là một quá trỉnh trở lại cội 
nguồn nòng dân của người đẳng viên 
ở nông thôn. Họ tham gia sinh hoạt 


*# Cán bọ nghiep cứu Viện Mác—lð-ni8 
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trong các tồ chức cơ sở đẳng ở nông 
thôn và toàn bộ cuộc sống của họ gắn 
. với làng xã, với những phong tục, tập 
quán, lối sống đã có từ ngàn đời ở 
_ nông thôn. Môi trường ấy rất dễ gây 
“ảnh hưởng đến người đẳng viên 
nếu họ không tự nâng mình lên, giữ 
gin, rèn luyện lập trường giai cấp 
công nhân. 


Hiện ray trong Đả›g ta đang có 
nhữ:g điền biến về tư tưởne+. Bên 
cạnh đó, những Liêu cực xú hội dang 
ngày càng tác động mạnh vào đội ngũ 
đảng viên. Mặt khác, nhiều tö chức 
cơ sở đẳng ở nông thôn không giữ nồi 
vai trò là hạt nhàn lãnh đạo, vì chất 
lượng các buỏi sinh hoạt chỉ bộ 
thườnøg rất thấp; đội ngĩ cán bọ, 
đẳng viên thường yếu về năng lực và 
trình độ ; không it cán bộ chủ chốt 
sa sút phầm chát, chỉ lo thu vén cá 
nhân; việc giáo dục, quản lý và rèn 
luyện đảng viên bị buông lỏng... Từ 
khi có nghị quyết 04 của Bộ chính trị 
về việc làm trong sạch tö chức đẳng 
đến nay, chất lượng đẳng viên nói 
chung và đẳng viên ở nông thôn nói 
riêng văn chưa được nâng lên bao 
nhiêu. Nhiều người không dủ tư cách 
đảng viên, vi phạm pháp luật và điều 
lệ đảng mà vẫn không bị xử lý. Trong 
thời kỷ mới, nhiều biện pháp, chủ 
trương, chính sách mới của đẳng chrra 
đi xuống và tác động mạnh vào người 
đảng viên ở nông thêu. Đặc biệt là 
việc nàng cao nhận thức, ý thức giác 
ngộ giai cấp, vị trí, vai trò của người 
đảng viên trong thời kỳ mới chưa 
được chú ý. Sự hạn chế do trinh độ 
văn hóa thấp, do tạc hạu vẻ thông tin 
càng làm cho chất lượng người đảng 
viên ở nông thôn bị suy giảm. 


— Trong diều kiện đảng lãnh đạo 
chính quyền có một thực tế là hàu 
như mọi chức yụ chính: quyền ở nông 
thôn đều do đảng viên nắm giữ. Tình 
trang cục bộ, bè phái nảy sinh khá 
phô biến trong các tồ chức đảng. Bên 
cạnh đó là quan hệ dòng tộc, họ hàng, 
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làng xóm; các phong lục, tảp qwắn 
của cuộc sống cộng đồng ở nông thôn 
phương Đông đã tôn tại hàng ngàp 
nâm; tâm lý người tiều nông.. cũng 
lam hạn chế việc đấu tranh xây dựng 
đẳng, làm cho các tồ chức đẳng ö 
nông thôn tuy đông đẳng viên mà 
khỏng mạnh. Tính- chất phường hội, 
h:o lý, gia trưởnz nội tộc, gia đỉnh 
chủ nghĩa đày đó còn in đậm trong 
phong cách, lối làm, việc của tỒ chức 
c7 sử đảng nông thôn cũng nh 
hưởng xấu đến chất lượng đảng vien, 


— Hiện nay, ở nông thôn, sö đẳng 
viên là “bộ đội, cân bộ, còng nhân 
vich chức xuất ngũ, về hưu, nghỉ mất 
sức ngày mìột nhiều. Có nơi số đảng 
viên thuộc loại này chiếm tới 60 = 
70%, Mạc dù công tác lâu năm trong 
các cơ quan đản¿, nhà nước, quân 
đội nhưng họ lại thiếu kính nghiệm 
sản xuất và quản lý nông nghiệp. Sau 
một thời gian nghỉ hưu hoặc do thiến 
thóng tin về đường lối, chính sách 
của đảng, hoặc do không chịu tu 
dưỡng, rèẻp luyện, nêm một số người 
đã không đáp ứng nồi yêu cầu công 
tác,ở nông thôn. Có một số đảng viên 
trẻ ở quân đội về, nhất là nữ lại phải 
tập trung lo kinh tế gia đình, muôi 
con v.v. Họ trở lại thành người nông 
dân, tuy có tấm thẻ đẳng nhưng trên 
thực tế không hơn gì quần chúng, 
không có tác đụng gì với nhân đân. 


* 


Đề giải quyết vấn đề * đảng viên 
trung bình ›» ở nông thôn, về cơ bản 
và làu đài cần có sự nghiên cứu kỳ 
càng. trên những phạm vi ròng lớa đề 
có những, kết luận và biện pháp giải 
quyết một cách đồng bộ, triệt đề. 
Song, như ở trên đã phân tích, vấn đề 
“đẳng viên trung bìnha có nhỡững 
nguyên nhân về lịch sử, kinh tế, văn 
hóa,xã hôi, cho nên sự thay đồi đời 


- 


' tố) 214550. j2 snd niên: mm... ĐÐ- 


sống kinh tế, văn hóa,xã hội Ở nông . 


thôn hiện nay eũng như về sau có ý 
nghĩa lớn đối với tồ chúc đảng và 
đối với đội ngù đảng viên ở nông 
thôn. Nghị quyết 10 của Dộ chính trị, 
về đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 
nông nzhiệp chỉ là một bước quá độ 
trong nhiều bước quá độ đối với nồng 
dân, nông thôn. Cần tìm ra những con 
đường. biện pháp đề từng bước thành 
thị hóa nông thôn. Muốn vậy (thì theo 
như Lê-nin, chỉ có cách dùng công 
nghiệp (trước hết là công nghiệp chế 
biến nông sản) và thương nghiệp tác 
động vào nông thôn. Thay đồi cơ cấu 
kinh tế. kết cấu bạ tầng ở nông thôn 
mà trước hết thúc đảy nhanh quả 
trình sản xuất bàng bóa nông phầm, 
xây dựng hệ thống thúv lợi, giao 
thông, bưu điện ; từng bước điện khí 
hóa sản xuất nông nghiệp và nông 
thôn. Thay thế lao động thủ công 
bằng cơ khí trong sản xuất nông 
nghiệp, cơ khi hóa việc chế biến hàng 
hóa nông sản. Sự chuyền biến về kinh 


tế — xã hội, sự thay đồi đời sống vậtS 


chất, văn hóa, tỉnh thần ở nông thôn 
là điều kiên, là tác nhân cơ bản làm 
thay đồi cơ cấu giai cấp xã hôi và đo 
đó sẽ dân dần làm biến đồi chất 
lượng đội ngũ đảng viên ở nông 
thòn. 


Trong toàn đẳng nên có sự thống 
nhất nhận thức về việc đánh niá, xử lý 
số œ@ đảng viên trung bình ». Đề có tÌ.ề 
phấn đấu tiến tới trong đẳng số đẳng 
viên tiên phong, gương mẫu n¿ày cảng 


nhiều, cần xác định rõ tiêu chuần cụ thê 


của người đảng viê§ trong thời kỳ mới. 
Có lẽ ở nông thôn trong giai đoạn 
hiện nay, tiêu chuần hàng đầu của 
người đảng viên phải là sản xuất 
giỏi; biết ứng dụng và đưa nhanh 
những thành tựu của khoa học kỹ 
thuật vào sẵn xuất, chín nuôi, chế 
biến hàng hóa nông sản; biết cách 
làm có năng suất, chất lượng, hiệu 
quả ; gương máu chấp hành mọi chủ 
trương chính sách của đảng; biết vận 


động quần chúng thực hiện những 


mục tiêu kinh tế, xã hội của địa 


phương v.v. Trên cơ sở những tiêu 
chuân đã được cụ thề hóa như vậy, 
việc đưa ra khỏi các tò chức đẳng ở 
nông thôn những người không đủ 
tiêu chuản đẳng viên là việc làm cấp 
thiết. 

Tăng cường công tác giáo dục và 
quản lý đẳng viên là một biện pháp 
can được tiến hành thường xuyên. 
Trong điều kiện hiện nay, trước mắt 
nên tập trung đồi mới hệ thống gi#o 
dục lý luận chính trị, nâng cao nhận 
thức, giác ngộ của đội ngũ đảng viên 
ở nông thôn. Nên nghiên cứu đề đưa 
những quan điềm mới, chủ trương và 
những chính sách mới của đẳng vào 
nội dung giáo dục và tuyên truyền ở 
nông thôn. Đối với đội ngũ đăng viên 
ở quản đội và các cơ quan nhà nước 
trở về, cần thường xuyên bồ sung 
cho họ những tri thức cần thiết đề 
họ có thể phát huy bản chất tốt đẹp 
và nhữnzø kinh nghiệm đã tích lũy 
được trong những môi trưởng công 
tác trước đây ;dưa họ vào những vị 
trí công tác thích hợp đề rèn luyện, 
phấn đấu; đào tạo họ, nhất là những 
ngưởi có phầm chất và năng lực khá, 
còn trẻ tuổi trở thành những cốt cán 
của đảng. Đó cũng !À một cách nâng 
cao đân chất lượng đẳng viên, giảm 
bớt số « đàng viên trung bình » ở nông 
thôn hiện nay, 


Giao công tác thích hợp cho đảng 
viên; đưa đẳng Yiên vào phong trào 
quản chúng và qua đó mà sàng lọc 
đảng viên. Những đăng viên nào gắn 
bó với pÌong trào, được nhân dàn tín 
nhiệm thì đẻ lại trong đảng ; những 
đảng viên không còn tác dụng với 
phong trào, với nhân dân phải có 
cách xử lý. Thước đo chất lượng đảng 
viên là chất lượng và hiệu quả công 
tác, là uy tín và (tác dụng của họ đối 
với nhân dân. 


Nâng cao trình độ văn hóa và tri 
thức khoa học cho đội ngũ dáng viên, 
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Trong thời gian tới khi phát triền 
đảng nên chú ý chọn những người có 
tri thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật, 
chuyên môn nghiệp vụ;không kết 
nạp vào đảng những người trình độ 
văn hóa quá thấp, không có tri thức 
tối thiều đề tiếp thu và áp dụng 


những thành tựu văn hóa, khoa học- 


kỹ thuật vào sản xuất, công tác, đời 
sông. Những người năng lực quá yếu 
- do thiếu trình độ văn hóa. chuyên 
môn kỹ thuật, nghiệp vụ, không có 
vai trỏ, tác dụng gì thì nên vận động 
họ xin ra khỏi đẳng. Nên hướng dẫn 
dư luận trong đảng và cả ngoài đảng, 
coi việc vào đẳng, ra đảng là chuyện 
bình thường trong quá trình củng cố 
và tăng cường Đảng. Vì trong thực 


tế, nhiều đảng viên biết mình không 


có tác dụng và không hơn người 
ngoài đảng, nhưng không dám xin ra 
đẳng vì chỉ muốn giữ lại hai chữ 
đảng viên, ngại dư luận đánh giá, coi 
là bị kỷ luật. Những người tuôi cao, 
sức yếu, nên đề nghỉ sinh hoạt đẳng 
_và không nên phân tích chất lượng, 
phân loại đăng viên đối với họ. Đảng 
viên là những người về hưu mà không 
trực tiếp sản xuất không nên đề tham 
gia vao những vị trí chủ chốt trong 
bộ máy đảng và chính quyền ; những 
người còn sức khỏe và có nàng lực 
thì nên sử dụng vào công tác đoàn 
thề và công tác xã hội. Việc này nên 
có quy định và hướng dẫn trong 
toàn đảng đề có sự thống nhất trong 
tư tưởng, nhận thức, tỒ chức và hành 
động. Cần có những biện pháp giáo 
đục đề đẳng viên nhận thức đúng đắn 
về yêu cầu cấp, thiết phải nâng cao chất 
lượng đảng viên, đưa những đảng 
.yviên yếu kém ra khỏi dáng. 

Củng cỐ và nàng cao năng lực 
lãnh đạo của các tồ chức cơ sở đảng 
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ở nông thôn là một tróng những 
biện pháp quan trọng cần được tiến 
hành thường xuyên. Trong thời gian 
trước mắt nên tập trung vào việc củng 
cố các chi hộ, nâng cao năng lực 
lãnh đạo của cấp ủy và bí~thư 
ch bộ. Có kế hoạch bồi dưỡng 
đội ngũ cốt cán ở nông thôn về 
mọi mặt, nhất là về văn hóa, về 
chuyên môn công tác đảng và về 


lý luận, chính trị. Đặc biệt, chú ý bỏi. 


dưỡng cho họ những quan điềm, tư 
tưởng mới của dàng về con người, về 
khoa học quản lý con người, quản )ý 
xã hội, về cơ chế quản lý mới và các 
chính sách mới của đảng đối với nông 
thôn, nông nghiệp, nông dàn. Tạo 
điều kiện cung cấp thông tin cho đội 
ngũ này môi cách nhanh chóng. chính 
xác và có định hướng. 


Coi trọng việc củng cố tồỒ chúc đi 
đôi với việc quy hoạch và đào tạo 
đội ngũ cán bộ. Kinh nghiệm của 
nhiều địa phương cho tháy, muến 


_ nàng cao năng lực lãnh đạo của các 


tồ chức cơ sở đảng ở nông thôn thi 
biện pháp quan trọng hàng đầu là 
chọn và bố trí đúng các bí thư đăng 
ủy và các bí thư chỉ bộ.Cùng với 
việc đó, nên nghiên cứu những chế 
đệ, chính sách thỏa đáng đối với 
những cán bộ cốt cán này của đang 
ở cơ Sở; không nên đề họ vì phải tập 
(rung vào công tác mà đời sống giá 
đỉnh khòng được đảm bảc. 


Không thề chấp nhận mài sự xuống 
cấp của chất lượng đảng viên Chẳng 
những phải đưa ra khỏi đẳng những 
người thoái hóa biến chất mà còn 
phải tính đến cả sự tồn lại trong 
đảng những người mà lâu nav ta 
văn thường gọi là eđẳng viên trung 
binh  , 


"Ý kiến xà kinh nghiệm 


Đoàn 565 làm kinh tế có hiệu quả - 


: OÀN 565 là đơn vị quân đội 

ẤW. thuộc binh đoàn Trường sơn, 

` (Bộ quốc phòng) tham gia 

xây dựng công trình thủy 

điện Hòa bình vừa được Nhà nước ta 
tuyên đương Anh hùng lao động. 

Đoàn được thành lập tháng 5-1965. 
làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ 
.chiến đấu ở Trung, Hạ Lào, xày 
dựng, bảo vệ tuyến đường Hồ Chí 
Minh. Sau ngày miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng đến hết năm 1980, 
đoàn chuyên sang làm nhiệm vụ tu 
bồ rừng, khai thác gỗ ở tây Quảng 
hình và giúp nước bạn Lào xây dựng 
đường số 7Ù. 

Từ năm 1961 đến nay, đoàn được 
phân công trực tiếp tham gia xây 
dựng công trình thủy điện Iiòa bình, 
một công việc rat khó khăn đòi hỏi 
đap ứng những yêu cầu kỹ thuật cao, 
quy trình, tiến độ rất nghiêm ngặt. 
Trình độ của cán bộ, chiến sĩ lúc đầu 
còn nhiều hạn chế. Phương tiện xe, 
máy không đồng bộ, thiểu và cũ 
nhiều. Số quân bình quản hẳng năm 
có trên dưới 2000 người. Trong số sĩ 
quan có hơn 30 đồng chí là kỹ sư cầu 
đường, xây đựng, thủy lợi, địa 
chất v. y. : 

Trong 8 năm ([98I1 — 1988), đoàn 
đảm nhận thị công 16 công trình phụ 
trợ và 20 hạng mục công trỉình chủ 
_yếu là hệ thống hầm ngàm (là loại 
ccỏng việc khó khăn, nặng nhọc nhát, 


NGUYÊN TÀI ĐÁP 


đòi hỏi kỹ thuật khắt khe nhất). Tất 
cả đều hoàn thành và vượt tiến độ kế 
hoạch trên giao, bảo đảm chất lượng 
tốt, an toàn về người và tài sản. ~ 

Đặc biệt, trong thời gian 4 chiến 
dịch ngăn sông đợt 1, đợt 2, chống lũ 


- và cho tỒ máy 1 hoạt động, đoàn đã 


hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
từng chiến dịch. góp phần- quan 
trọng quyết định thắng lợi chung của 
toàn công trường: 

Kết hợp lao động thủ công với cơ 
giới, trong 8 năm trên các chỉ tiêu 
được giao, đoàn đều vượt mức từ 
10% đến 25% : khoan đào 169 nghin m` - 
hầm ; đồ hơn 23ã nghin m` bê tông: 
vận chuyền hơn 2 triệu m` đất đá; 
bạt xẻ hơn 359 nghìn m` đá: xây 
dựng 9900 m cần dường bê tông ; xây 
dựng 27 nghin mì nhà 1—3 tầng; 
hoàn thành khoan đào 518Í m các loại 
hãm ngầm. 

Đoàn ð565 là một đơn vị quân đội 
chuyền sang làm kinh tế chưa lâu, 
chưa có kinh nghiệm xây dựng công 
trình thủy điện đã làm tốt nhiệm vụ 
được giao. Có thề rút ra một số kinh 
nghiệm tốt. 


1l — Vừa học vừa làm có kết quả 
nhanh. 

Tháng 12-1980, sau khi khân trương 
tiến hành củng cố đơn vị, xây dựng 
doanh trại tạm ôn, đoàn bắt tay ngay 
vào việc. Tuy là một đơn vị có ít 
nhiều kinh nghiệm làm cầu đường, 
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nhưng Tới nhiệm vụ mới này, đoàn 
hầu như chưa nắm chắc một nghề nào 
đắp ứng yêu cầu của công trường. 
Lực lượng lao động chủ yếu là chiến 
gỉ nghĩa vụ quân sự, hãng năm đoàn 
lại cho ra quân khoảng 1/35 và tiếp 
nhận một số lân bình tương ứng đề 
thay thế. Là bên nhận thầu lại « P ®, 
đcàn nhận việc làm do cơ quan 
tông thầu ® PB (Tòng công ty xây 
dựng công trỉnh thủy điện Hèa bình) 
giao. Cách giao việc của Tông công 
(y cho đoàn không giống như đối với 
các công ty, xí nzniep chuyên ngành 
khác. Đoàn thường được giao việc 
tủy theo nhu cảu này sinh trong từng 
giai đoạn, nên thiếu thời gian đề chủ 
động chuần bị. Tư tưởng của bộ đội 
có nhiêu diễn biến. Có những cán bộ 
của công ty, xí nghiệp không tin là bộ 


đội có thề làm được việc. Có cân bộ. 


phàn vân khi quyết định giao viẹc 
cho bộ đội làm. 

Trước tình hình đó, được sự giúp 
đỡ của các cấp trên, đoàn xác định 
phải pl át huy cao độ thế mạnh cửa tỒ 
chúc quân sự, đồng thời khắc phục 
nhược điềm của mình trong hoạt 
động kinh tế. Đoàn tích cực chuyền 
hướng lồ chức từ làm kinh tế kết 
hợp với sẵn sàng chiến đấu cang làm 
kinh tế chuyền nghiệp. Đoàn làm cho 
cán bộ, chiến sĩ nIận rõ trách nhiệm 
của mỉnh là lực lượng đại điện của 
quân đội tham gia dóng góp công sức 
vào xây đựng một trong những công 
(rình lớn nhất của cả nước. Đề hoàn 
thành được nhiệm vụ, đoàn cÌh:o rằng 
điều có tính quyết định trước hết là 
phải bồi dưỡng kiên thức, nâng cao 
náng lực, tìm.ra các hình (hức thích 
hợp dề học tập có kết quả nhanh, 
vừa học vừa làm, học đề làm, vừa 
làm vừa học. Học kỹ thuật công nghệ, 
học tồ chức lao động khoa học, học 
sử dụng các loại xe, máy thi công... 
Đoàn thành lập một khung đơn vị 
huấn luyện chăm lo việc đào tạo, bồi 
dường về ngành nghề chuyên môn. 
Thời kỳ đầu. đoàn mời các chuyên 
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gía Liên xô, chuyên gia của Tổng 
công ty dạy cho cân bộ của đoàn. 
Chính những cán bộ đầu tiên được 
bồi dưỡng này. mà nòng cốt là các sĩ 
quan kỹ sư, trở thành giáo viên đạy 
lại cho các lớp cân bộ, chiến gi. 
Ngoài ra, đoản đã gửi đi đào tạo, bồi 
dưỡng ở các trường lớp của nhà 
nước và quân đội hơn 160 cán hộ, 
trong đó có 12Ã học ở các lớp quän 
lý kinh tế. Đoàn cũng chú trọng các 
hình thức học tập linh hoạt khác như 
học thầy, học bạn ngay trong công 
việc hãng ngày, phồ biến, trao đèi 
kinh nghiệm tại chỗ, chú trọng tò 
chức đi {tam quan trong và ngoài 
nước. 

Đối với chiến sĩ, đoàn quy định 
tronz thời gian 3 — 4 năm phải đào 
tạo anh em trở thành người lính thực 
thụ đồng thời là người lao động có 
kỹ thuật, có kỹ luật, có năng suất. 
Thời gian dành cho huấn luyện 
quân sự, chính trị khoảng 25 —.30X%X, 
cho chương trình kỹ thuật chuyên 
môn khoảng 70 — 75. Thục hiện 
kế hoạch đó, đoàn đã bảo đảm 
cho 100% chiến sĩ được huấn luyện 
quân cự, chính trị và đào tạo ngành 
nghề chuyên môn phù hợp với yêu 
cầu của nhiệm vụ. Đối với lái xe, thợ 
hàn, thợ sửa chữa xe, máy đòi hỏi cá 
trình độ cao thì RẺ: ái bẹc các trường 
lớp chính quy của cấp trên, còn đối 
với thợ khoan đào hầm, đồ bê 
tông... nhân viên thống kê, y tá và 
lài xe cần nàng cao tay nghề thì 
đoàn tự đào tạo, bồi dưỡng. ` 

Theo các phương thức đó, tầng 
cộng trong 8 năm, đã có 308 lái 
xe, trong đó có 13Š lái xe ben la 
hạng nặng, 342 thợ sửa chữa và 
vận hành các loại mây thi công, 927 
thợ khoan đào hầm... và hàng trăm 
nhân viên các loại của đoàn được đào 
tạo và bồ túc về nghề nghiệp. Ở các 
công ty, xí nghiệp bên ngoài thì 
những thợ chuyên môn nói trên 
thường được đào tạo chính quy ở 
Liên xô hoặc ở cáo trường lớp trong 


_—_——SHEBAỶnéẽ.YaAAnn 


nưỏẻc với thời giau từ 12 đến °6 tháng. 
Còn ở Đoàn 56ã thì khôn: có diều 
kiện làm nhu vậy, nên làm theo cách 
cho học lý thuyết tronz vài tháng, 
sau đó, hướng dán thực bành trong 
cônz việc hãng ngày, cứ hai ba người 
cũ kèm cặp một người mới. Sau 
khoảng từ 6 đến 12 tháng, các chiến 
sĩ 'đã lãm được việc đồ bẻ tông, bạt 
xẻ đá, sử dụng máy khoan cầm lay, 
điều khiện các loại máy thí công 
khác... và từ nắm thứ hai trở đi, họ 
ngày càng thành thạo và có tay nghề 
tươnz đương thợ bậc 2, bạc 3 trở lên, 


Nhờ vậy, mặc đủ mỗi zăm phải thay 
khoảng ñ00 — 702 quần, đoàn vẫn duy 
trì được lực lượng kỹ thuật nòng cốt 
chiếm khoảng 29—32. số quản. Cứ số 
mới vào gối vụ một thời gian, khi đã 
thực sự thay thế dược, tai cho số cũ 
ra quân, tránh được sự hãng bụt về 
lao động lúc giao thời. 


2— Dũsg cảm vả sắng tạo hoân thành 
những nhiệm vụ kìó khăn, 


Cán bộ, chiến sĩ Doàn 565 ý thức 
rất rõ rằng tham gia xây dựng công 
trình thủy điện Hca bình là chấp nhận 
sự thử thách đầy gian kLô, khó khăn, 
đòi hỏi hy sinh, thậm chí cả tính mệnh 
của mình. Lao động tại công trường 
này nói chung là loại lao độ-g nặng 
nhọc và đặc biệt năng nhọc, đọc hại 
và đặc biệt độc lại. Các cán bộ, 
chiến sĩ phải làm việc trong những 
hầm ngầm sâu thing dứng hoặc chạy 
ngang hàng chục, hàng trắm mét, mỗi 
lần nồ min, tiếng đô¿aZ ầm vang, đất 
đá tỏa bụi mịt mù, Có những chiến sĩ 
treo mình trên những vách đá thẳng 
đứng cao hàng chục, hàng trăm mét. 
Với tiến độ luôn luôn khăn trương, 
người lao động phải thay nhau làm 4 
kíp liên tiếp 21/21 giờ tronz ngày đêm. 
Công việc đòi hỏi phải tuân theo quy 
trình kỹ thuật nghiêm ngặt, nhịp 
nhàng, đồnz bộ, chỉ mọt sai phạm nhỏ 
cũng có thề gảy chết người, hại của 
rất lớn. Lại còn những rủi ro khó 


lường trước được như đất đá tất 
ngờ sụt lở, 

Đề sẳản xuất an toàn và có hiệu qua; 
đoàn thực hành chế độ cuản lý, clÏ 
huy thi công rất sỉt sao, chặt cbẽ. Cán 
bộ các cấp phải thay nÏau đi làm 4 
kíp cùng chiến sĩ đề chỉ đạo, hướng 
đẫn và kiềm tra công việc tại chỗ, 
đồng thời khơi xợi họ suy nghĩ cải 
tiến cách làm sao cho đỡ căng thẳng, 
nĩng nhọc, đỡ tốn công sức, tiền của 
mà an toàn nhất, có cbkất lượng và 
hiệu suất cao nhất. Trong quá trình 
thi eônø, các đơn vị của đoàn bị cập 
hầm 7 lần, hơn *0 đồng chí bị thương, 
nhưng anh em vẫn không bỏ nhiệm vụ. 
Hầm của một đơn vị hai lần bị tai nạn 
và bị nhiễm độc, anh em khônz quản 
ngại hy sinh, đã xông vào cứu chữa 
và đưa nnười bị nạn ra khỏi hàm. 
Trong lao động, nhất là trong các 
chiến địch, cán bộ, chiến sĩ của đoàn 
đã đề xuït và ấp dụrg nhiều sáng kiến 
đưa nă¡:ø suiẤt lên cao như đồ bê tông 
đạt 1602, dạn nên bầm ạt Nổi Anh 
chuyên đất đá 120 —,15025...; đặc biệt 
là hai lý lục của đoàn về năng suát 
kboan đào hầm 1 tỉáng đạt 40m và 
ni,Êm cho đến nay vẫn chưa có công 
ty, xÍ nghiệp nào trên công trường 
phả được, 


3— Bảo đảm hiệu quả của công việc. 

Đoàn 5C5 thực hiện chế độ hạch 
toán từ những năm đàu chuyền sang 
làm kinh tế, Theo đà tiễn bộ của cơ 
clế quản lý kith tế mới, công tác 
hạch toán kinh tế của đcàn ngày càng 
đi vào nền nếp, có chất lượng hơn. 
Đoàn đang chuyền sng kiều tö chức 
của một công ty xây dựng trực thuộc 
lònz công ty xây dựng Trường sơn 
thuộc Độ quốc phòng (Nhà nước vừa? 
có quyết định đồi tên gọi binh đoàn 
Trưởng sơn thành Tồng công fy xây 
dựng Trưởng sơn). Đoàn đang tiến 
hành sắp xếp lại tồỒ chức, bố trí lại 
lao động theo hướng linh hoạt đáp ứng 
yêu cầu của "sản xuất, kinh doanh 
trong tình hình mới ; giảm tầng nốc 
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rung gian, giảm biên chế: gián tiếp, 
hạ tý lệ sĩ quan từ i2% xuống 9X. 
Đoàn thường xuyên giáo dục cần bộ 
chiến sĩ hiều rð một vấn đề : nếu như 
trước đây, trong chiến tranh phải 
thông đường, thông xe bằng mọi giá 
cho nhu càu chiến tranh thì hiện nay, 
trong xây dựng kinh tế, mỗi chỉ phí 


bỏ ra cần được tính toán chỉ ly và - 


phải sinh lợi, không cho phép bỏ tiền 
của và công sức ra theo kiêu * nước 
sông công lính °. Trong hoạt động, 
_ đoàn dã thực hiện hạch toán từng 
công trình, từng công đoạn, giao 


khoán kế hoạch cho từng bộ phận, 


từng người. Đoàn chăm lo bảo quản, 
giữ gìn tốt các loại xe máy, nên 
chúng đạt hệ số kỹ thuật và hệ số sử 
dụng cao, không có một xe, máy nào 
hư hỏng nặng phải thanh lý. Đoàn còn 
tồ chức thu hồi được hơn 400 tấn thép 
phế liệu, chọn lọc loại tốt đưa vào 
sử dụng; tự thiết kế và gia công chế 
tạo thành công bộ nắm cần khoan tay 
và làm ra được 4200 bộ, trị giá hơn 
10 triệu đong; tiết kiệm xỉ măng, 
'xăng dâu, mỗi thứ hơn 10 nghìn kg. 
Ngoài ra, đề khai thác triệt đề mọi 
tiềm năng sẵn có, đoàn đã tô chức lao 
động ngoài giờ trên đất đai thuộc khu 
vực đóng quàn nhằm tự túc một phần 
lương thực, thực phầm, và tồ chức 
một số dịch vụ khác làm tăng thêm 
đáng kề thu nhập của đơn vị và nâng 
cao chất lượng bữa ăn của bộ dội. 
Đoàn bảo đảm thực hiện có kết quả 
yêu cầu tự trang trải mọi chỉ phí và 
có lãi nộp ngàn sách nhà nước, bảo 
đảm kết hợp hài hòa các lợi ích của 
quân đội. của đơn vị và của cá nhàn 
cán bộ, chiến sĩ. Nếu những năm 1981, 
1982, ngàn sách nhà nước còn phải 
gánh chịu phần chỉ phí quốc phòng thi 
từ năm 1983, đoàn đã tự trang trải 
mọi chỉ phí, kê cả chỉ phí quốc phòng 
thuần túy như tuyên quân, huấn luyện 
chiến sĩ mới, thực hiện chính sách ra 
quân v.v. và bắt đầu có lãi. Từ năm 
1984 trở đi lãi hằng năm đều tăng 
Riêng năm 1968 đoàn đã thực hiện 
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vượt mức các chỉ tiêu cấp trên giaoe 
về tồng giá trị sản lượng xây lấp. 


- các khoản nộp tài chỉnh cho cấp trên, 


về năng suất lao động bình quân một 
công nhân, cán bộ, về mức ha giá 
thành. 

Từ kết quả sản xuất nới trên, đoàn 
từng bước cải thiện đời sống cho bộ 
đội. Năm 1988, ngoài phần được cấp 
theo chế độ chung của hậu cần quân 
đội, mỗi tháng một chiến sỉ còn được 
lĩnh một khoản tiền khoảng 30 000 
đồng, cán bộ, sĩ quan có thu nhập gấp 
rười mức lương cơ bản cộng với phụ 
cấp theo chế độ chung. 100ÃX đơn vị 
đại đội, phòng ban và đơn vị tương 
đương có máy thu bình, các loại sách 
báo, được xem phim và biều diễn văn 
nghệ mỏi tháng 3 tối v.v. 


* 


Một trong những nhân tố hàng đầu 


- bảo đảm cho Đoàn 565 suốt § năm qua, 


năm nào cũng hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ là thường xuyên chàm lo 
xây dựng đơn vị vững mạnh, cụ thê 
là xây dựng tồ chức và con. người 
trưởng thành và tiến bộ. Hai trung 
đoàn 14 và 39 được thưởng 4 huân 
chương Chiến công, 1 huân chương 
Quân công, 70 lượt đại đội, tiều đoàn 
đạt danh hiệu Quyết thắng, hàng tràm 
cán bộ, chiến sĩ đạt danh hiệu Chiến 
sĩ thi đua. Chiến sĩ quyết thắng. Đồng 
chí Trần Văn Cường, đoàn phó, tham 
mưu trưởng của đoàn được tuyên 
dương Anh hùng lao động. Đảng bộ 8 
năm liền đạt đanh hiệu đăng bộ vững 
mạnh, 98% đăng viên đủ tư cách, hơn 
§00 đoàn viên TNCS Hồ Chi Minh 
được kết nạp vào đăng. b 

Những thành công của Đoàn 565 là 
một chứng minh quản đội ta chẳng 
những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chiến đắu, mà còn có thề làm tối 
nhiệm vụ kinh tế, xày dựng đất nước. 
Đoàn 565 đang tiếp tục rút kinh 
nghiệm tốt và không tốt đề tiến lên 
phía trước. 


Hội thảo 


Hội thảo về vai trò của nhân tố 
con người trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội” 


` 


ứng ngày 2-0-1969, đồng chỉ Hà Xuân Trường tóm lược những ý hiến 
đã phái biều bà lồ nghị trẻ lời thàng nào hai pấn đề đạt ra từ đầu cuộc hột 
thao, chủ trọng nhiều hơn đến những khía cạnh chính trị, tự Hộ, tri tuệ,. 
lải năng... 


Phạm Tất Dong: Nền giáo dục của chúng ta cần phát huy sức mạnh 
trí tuệ vì thời đại chúng ta là thời đại trí tuệ. Chúng ta cần phát triền đại 
học, hiện nay ta mới có 200 sinh viên trên 109000 dân, Thái lan 2000: Trong 
hoàn canh sản xuất hàng hóa hiện nay có nên cho mở trường tư thục, dân 
lập không ? Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nêu vấn đề là không nên có trường: 
tư thục ở cấp phô thông, nhưng đã có nhiều người viết đơn xin lập trường 
tư thục. Nhà trường tôn giáo và nhà trường của người Hoa đang là vẫn đề 
đặt ra. Ở thành phố Hồ Chí Minh các nhà thờ đều muốn có trường mẫu giáo. 
Thực tế họ đã dạy các lớp mẫu giáo này rất tối, các bà xơ chăm sóc trẻ suốt 
ngày. Vấn đề này dang được thảo luận ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm sao 
đề mỗi thanh niên ra trường cỏ một nghề trong tay. Cần đưa chương trinh 
máy tính vào trường phô thông. Trường dạy nghề cũng cần dạy thêm ngoại. 
ngữ Anh, Nhật, Pháp... Chuần bị làm ăn với nhiều nước. 


X.V. Kô-le-xnhi-cốp : Ở nước chứng tôi cũng như vậy, nhiều người 
muốn lập trường tư nhưng hiện nay nhà nước chưa cho phép. Nhu cầu nâng: 
cao hiệu quả đào tạo rất lớn. Người ta muốn lập những trường chuyên ngữ, 
trưởng trung học như thời Sa hoàng, học ngoại ngữ và có thêm các môn khoa 
học xã hội. lai năm trước đày có nhiều bài báo chống lại khuynh hướng này, 
cho rằng trường chuyên thì chủ yếu là dành cho con em trí thức chứ con 
em công nhân khó mà vào được, thế là không công bằng. Về máy tính chúng 
tôi rất lạc hậu. Chúng tôi đang thực hiện đưa máy tính vào nhà trường 
nhưng không thể nhanh chóng như nói ĐIỀHE văn kiện. 


*% Xem TCCAS từ số 7-19X9 
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Tôi muốn hồi các đồng chí đã có trường tư nào chưa, nó hoạt động như 
thế nào và nhà nước làm sao đề kim tra nó. liỏi như vậy vi ỗ nước chủng 


s3 chưa cho lập trưởng tư, sợ rằng những nội dung của nó xa rời nội dung 
cân có, 


Phạm Tất Dong: Có trườn¿ đại học tư đo nữ giáo sư Hoàng Xuân Sinh 
lập. Trường này có 73 sinh viên, học toán và tin học, Ban bí thư đã đồrg ý 
cho lập trường tư này. Trường đã mời những giáo sư toán, tin học có tiếng về 
dạy, iại được Việt kiều ở Pa-ri thường xuyên tài trợ, môi tháng 500 đô 1a. 

Hiện nay sinh viên phải đóng tiền mỗi tháwg tương đương 10kg gạo. 
— Những học sính giỏi được cấp học bồng. 


X.Ÿ. Rô-le-xnhi-cốp : Không đắt lã¡:n, 


Đức Minh; Hệ thống tư thục để chấp nhận là hệ thống tư thục đạy nghề 
phát triền rất mạnh, Còn ở phò thông thì không đặt ra. ehÏ có trường dân lập 
cấp 3 vàn do nhà nước kiềm soát trừ cơ sở vật chất và lương giáo viên. 

Cũng như ở Liên xô, cải cách' giáo dục ở Việt nam đang đặt ra vấn đề 
chuyên ngành, chuyên khoa nøav từ cấp 3~— một cách đại cương thôi. 


X.V. Kô-le-xnhi-cốp : Tôi muốn hỏi thêm là sinh viên có quan. tâm 
các môn khoa học xã hội, chính trị? 


Trần Hồng Quân: Từ sau giải phỏng, sinh viên thích các môn khoa học 
kỹ thuật, khoa học tự nhiên. Gần đày một số ngành xã hội được quan tâm 
hơn, nhưng là những ngành dính đến kinh tế, đổi nzoại như thương nghiệp. 
kinh tế kế hoạch, ngoại giao. Đặc biệt những ngành như kúnh tế chính trị học, 
chủ nghĩa cộng sản khoa học, triết học thì khó tuyền sinh. Sinh viên đòi hỏi 
rất cïng phải đồi mới chương trình các môn học này, 

Tôi mới thêm mội ý về yêu cầu khai tháo những lực lượng khắc đề 
làm giáo dục. liiện nav có hả nắng mở rộng hệ thốig tư thục nhưng chỉ ở 
đạy nghề rữin hạn, chưa làm được đại học và dạy neh:ề ẻ đài hạn. Trường đại 
học Tháng lonz là thí điềm duy nhĩt. Tất cả giáo viên ở đó đều là người cửa 
các trường khác. Trường không có đói ngũ ri!o viên, lứp học, phòng thí 
nghiệm... Xét cho cùng thị không phải lÀ động viên thêm lực lượn? nzoài xã 
hội mà là khai thâc lực Ilượøg của các trường đại học đã có sẵn, chỉ thêm 
_ được một chút tài trợ của Việt kiền. Đã có nhiều đợi xin mở thêm trường 
như vậy, nhưng chúng tôi còn đợi kết quả của trường này, 


Đức Minh: Ngoài nội dung anh QuAn đã nói, tôi xin hồ sung hai điềm, 

Một là đề phát huy nhân tố con người phải chú ý đến việc xây dựng 
nhân cách. Theo lý luận thì phát triần nhân cách phải phát triền con người 
toàn điện, hài hòa. Trong điền kiện Việt nam hiện nay phát triền con người 
toàn điện hài hỏa rất khó. Chúng tôi thếy chỉ nên nói phát triền nhàn cách 
nhiều mặt trong thời kỳ sản xuất hàng hóa, nắm thành phần kỉnh tế này. 
Chúng tôi muốn biết kinh nghiệm giáo dục nhân cách của Liên xô. 

Hai là xét đến sùng, không có loại bình hoạt động nào có Ích và cần 
thiết cho xã hội lại không đòi hỏi phải có tài năng, Muốn mau chóng nâng cao 
chất lượng cuộc sống, mọi người lao động trong xã hội ta đều phải cỏ păng 
lực cần thiết. Chúng tôi biện nay mới chỉ quan tâm đến tài năng đặc biệt 
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trong một số lĩnh vực. Tỉnh trạng đó khiến clo nhiều mầm mống tài năng 
trong những lĩnh vực hoạt động khác nhan của xã hột không được quan tâm 
- *à bị thui chột hàng loạt. Bi vậy, cần phải sớm xáe định một chiến lược 
nhân tài ròng lớn trong đó có chiến lược phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng đầy 
đủ, dúng đìn mọi tài năng vì lợi ích lâu dài của đất nước. 


X.V. Kô-!e-xnhi-cốp: Đà có mâu thuẫn trong giáo đục nhàn cách và 
giáo dục chuyên ngành. Đó không chỉ là đạy các mòn xã hội thế nào. Những 
năm 30 chúng tôi có nhiều trường đại học nhưng kỹ sư được đào tạo trong 
thời kỳ đó không có đầy đủ kiến thức. Chúng tôi cũng thiếu những người có 
bàng cấp mà thực sự tài giỏi. Những kỳ sư có uy tín kEông nhiều. Và lương 
của lý sư cũnz khôg cao hơn công nhàn, Đây là vấn đề lớn đối với; người 
có bằng cấp. Cần cải tô cơ bản cơ cấu giáo dục. Cải tỒ của chúng tôi còn rất 
chậm, và chậm nhất là trong giáo dục. 

Chúnờ) tôi muốn hình thành nhân cách xã hội chủ nghĩa, nhưng uy tin 
của các môn khoa học xã hội đang giảm sút. Trong xã hội thì tích cực cải 
cách chính trị, nhưng trong trường lại không muốn học chính trị. Cũng có 
những cải tiễn về nội dung giảng dạy, nhưng nhìn chung đội ngũ dạy các môn 
này còn bảo thủ. Tất nhiên không phải chỉ dạy tốt môn chủ nghĩa Mác— Lê-nin 
thì sẽ hình thành được nhân cách mới. 

Vấn đề hình thành nhân cách xã hội chủ nghĩa trong sản xuất hàng hóa rất 
thú vị. Có người lo Íằng tôn thờ hàng hóa sẽ phá hoại tỉnh thần. Hẹ yêu cầu 
giữ lại những nét truyền thống như coi trọng tỉnh thần, coi nhẹ vật chất. 
Tôi cho rằng giữ lại những truyền thống tốt của dân tộc nhưng không làm ảnh - 
hưởng đến sự phát triền của nền kinh tế. Quá trình đó có những quy luật 
khách quan mà chúng ta không thề chống lại bằng ý chỉ. 


N.Đ. Gô-lốp-nhin : Trở lại vấn đề hàng hóa, tôi hoàn toàn không đồng 
ý với ý kiến cho rằng trongø điều kiện sản xuất hàng hóa, phần lớn người đân 
đi buôn, chứ không đi vào sẵn xuất. Tất nhiên là trong điều kiện hạch toán 
kinh doanh người dân phải nghĩ cách làm thế nào đề có lãi. Tiếc rằng một số 
nhà văn, nhà bảo đã phóng đại mội số sai lầm của chúng tôi trong việc thực 
hiện chính sách kinh tế. Họ dưa ra quan điềm của mình mà lại làm như đó là 
quan điềm của toàn dân. Thế nhưng chính họ lại chạy theo lợi nhuận trong 
sản xuất hàng hóa, xuất bản những cuốn sách « hấp dân ? với số lượng lớn và 
đã nhận được những khoản tiền hậu hĩnh. 


X.Y. Kô-le-xnhi-cốp : Không nên nghĩ là phần lớn các nhà văn vn 
. ‡a bây giờ đều quan tâm vật chất. Tất nhiên, tác phảm của họ nhiều khi chỉ 
phản ánh được ý kiến của một bộ phận quần chúng nào đó, không phải là tất 
cả mà cũng không phải chỉ của riêng họ. Trong tác phầm của họ cũng có những 
tỉnh cảm yêu nước, nỗi lo lắng về đãt nước đang khủng hoẳng, nhưng cách giải 
quyết không phải lúc nào cũng dúng. Thí dị: quy trách nhiệm cho tình hình 
của chúng tôi đang bên bờ vực, họ đã cho rằng đó chỉ là đo nhạc rốc của một 
số thanh niên đưa vào. Tất nhiên, có cái tốt là tỉnh hình biến động đã tác 
động đến nhà văn và họ muốn đóng góp sức minh đề cải thiện tình bình. 


Thanh Sơn; Một số người cho giáo dục là gánh nặng của kinh tế, không 
coi đó là tiên đề của kinh tế. Nhưng muốn mở rộng xi dục, đào tạo thì lấy 
Rgân sách ở đâu? 


Hà Xuân Trường : Dê làm cho con người thật sự là động lực của xã 
hội, chúng ta phải bắt đâu từ đâu, từ kinh tế hay từ chính trị. văn hóa ? 


Thanh Sơn: Con người Việt nam không kém các dân tọc khác. Người 
Mỹ nhận xét rằng cộng đồng người Việt nam đến Mỹ muộn hơn những cộng 
đồng khác nhưng không kém ai. Trong. một trường đại.học Mỹ có hai chị em 
người Việt nam luôn luôn đứng đâu. Ờ Việt nam, miền Nam náng động hơn 
miền Bác, Như vậy là do môi trường, không phải do bản thân kém. 


Nhiều người đồng tỉnh với tôi là phải có luật nhân quyền. Tất nhiên ra 
luật không phải là giải quyết được tất cả, nhưng nó là cơ sở cho con người 
đi đến tự do thật sự. Con người có tự do mới có sự năng động, sáng tạo. Tôi 
tán thành quan điềm cho rằng: tự do tức là có thề làm tất cả những gì mà 
luật pháp không cảm, những øi không hại đến người khác, không hại cho xã 
hội. Tôi đồng ý với ý kiến giảm bộ nào thị giảm); nhưng nên sp bộ nhân 
quyền, 

Bùi Công Trans: Tính chất kìm hãm của cơ chế tập trung quan liêu 
bao cấp. nguy hại nhất là đà làm tiên vong động lực của sự phát triền xã hội. 
Tức là tính năng động, sáng tạo, tính tích cực xã hội của.-các cá nhân. 

Trong cơ chế ấy, lợi ích xã hội đã bị khuếch đại, thôi phòng, còn lợi ích 
cá nhân không được nhìn nhận đứng mức. Biều hiện cụ thề của nó trong lĩnh 
vực phản phối là chủ nghĩa bình quân. 

Nguyên tắc binh quân trong phản phối đã tồn tại nhiều năm trong tất cả 
các ngành sản xuất tử nônz nghiệp đến công nghiệp, tử hợp tác xã đến các xỉ 
nghiệp công nghiệp. Cách phân phối này đã kìm hấm sự phát triền của sản 
xuất và phát triên xã hội. Nó không có ý nghĩa kích thích năng động sáng tạo, 
nhiệt tỉnh lao động và tính tích cực xã hội của các cá nhân. 

Sự “hoàn thiện » của chủ nghĩa binh quân cũng đồng thời là quá trình 
« phát triền những mâu thuần trong bản thàn nó lên mức cao khônz có lỗi thoát. 

Vi vậy bản thân nó bị thoái hóa, trở thành một kiều phân phối vô nguyễn 
tắc. Hậu quả đó đang gây nên những trở ngại lớn và thật sự là lực căn của 
quá trình đồi mới đất nước. | 

Vấn đề có ý nghĩa trước hết là phải chống chủ nghĩa bình quân dưởi mọi 
hình thức biến thề của nó và xác lập nguyên tíc phân phối theo lao động, đề 
xây dựng một xã hội công bằng. 

E.YÝ. Sa-scốp: Các đồng chí Thanh Sơn và Bùi Công Trang đã nói đến 
tự do chính trị và phản phối theo lao động. Đây là những vấn đề đeng đượe 
quan tàn ở đất nước chúng tôi, Tôi nghĩ trong xã hội xã hội chủ nghĩa. tự do 
chính trị để giải quyết hơn tự đo kính tế. Sau hội nghị nhân quyền họp ở Viên, 
chúng tôi có xem lại chính sách nhân quvền của mình và mở rộng việc cho 
phép những ai xin đi nước ngoài. Tôi nghĩ pháp luật cũng phải có những thay 
đồi trước khi đại hội nhân quyền sẽ họp ở Mát-xcơ-va. 

Văn đề quan trọng hơn là tự do về kinh tế đề con người bằng lao động 
của minh có thề sống tốt hơn. Những điều kiện đề tạo tự do kinh tế khó hơn 
điều kiện tạo tự do chính trị. Cải cách kinh tế của chúng tôi rất phức tạp. 
Tát nhiên là giải quyết tự do kịnh tế liên quan mật thiết đến tự do 
chính trị. 
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NÑ. ÐĐ.Gô-lốp-nhin: Có đồng chí hỏi về khoảng cách thu nhập ở Liên 
xô. Vấn đề này rất phức tạp, tôi chỉ xin nói một số khia cạnh. Cùng với khoảng 
cách lớn trong thu nhập là những hiện tượng tiêu cực : sức mua của đồng tiền 
Ở trong tay những người na khác nhau, ở địa phương khác nhau thì khác 
nhau. Điều này ảnh hưởng uến phương thức phản phối thực phầm, 
đẻ ra nguyên tắc phân phối, theo kiều ưu tiên trong đẳảng,. trong 
các bộ, ngành.. Thường người ta trả lương không theo nguyên tắc 
phân phối theo lao động mà là đề giải quyết vấn đề thiếu lao động. Kết 
quả là những người không có tay nghề, lao động đơn giản lại có thu nhập 
cao hơn người lành nghề. Tất cả những hiện tượng tiêu cực ấy làm hỏng 
nguyên tác trả lương theo lao động — làm mãit ý nghĩa của việc trả lương. 
Một trong những mục tiêu của cải cách kinh tế là làm sao đề bảo đảm nguyên 


tắc này, bảo đảm sự cân bang sức mua của đồng tiền ở mọi mơi trên 
đất nước. 


Một vấn đề nữa là mối quan hệ tiền hàng không c cân bằng. Chúng tôi đã 
phải sử dụng một số tem phiếu. Điều này gây ảnh hưởng đến quá trình cải tö, 
đến cải cách kinh tế. Nếu bây. giờ chỉ cải cách kinh tế một cách nhỏ giọt mà 
không đồng bộ, thì mỗi một cải cách sẽ kèm theo một đống tiền chỉ phá, đầy 
quá trình lạm phát tăng nhanh. Kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa 
hàng chục năm qua và của Trung quốc hiện nay là chính sách cải cách kinh 
tế phải đi kẻm với chương trình clk:ống lạm phát. Hội nghị tháng 6 năm 1987 
của UBTƯ ĐCS Liên xô đã xem xét vấn đề cải cách kinh tế cùng với vấn đề 
tài chính. 


Trên thực tế từ năm 1985 đến nay có hai hiện tượng làm ảnh hưởng đến 
thu nhập ngân sách của chúng: tôi: cảm rượu làm mất hàng chục tỷ rúp, giá 
đầu trên thị trường thế giới giảm. Trong khi đó thì các khoản chỉ lại tàng lên. 
Do đó đã dẫn đến lạm phát. Ở hội nghị Bộ chính trị thắng 12 năm ngoái đã 
thảo luận vấn đề này nhằm tìm ra chỉnh sách cân báng tài chính. Biện pháp 
đầu tiên là hạn chế chỉ ngân sách, nếu không con số thâm hụt 100 tỷ rúp sẽ 
còn tăng. Việc giảm bớt chỉ phí quân sự, bạn chế kinh phí cho xây đựng cơ 
hắn, tập trung ngoại tệ nhập hàng tiêu dùng cho nhắn đàn và nhập thiết bị 
kỹ thuật đang được thực hiện từng bước. Hôm qua, khi thảo luận báo cáo 
của đồng chí M. X. Goóc-ba-trốp ở Đại hội đại biều nhân dàn,`'các đại biều 
cho rằng như thế là chưa đủ, cần có nhiều biện pháp nữa. Họ còn nhấn mạnh 
việc thông qua những biện pháp ấy ảnh hưởng đến việc ủng hộ hay không 
ng họ cải tồ. Chúng tôi còn nhiều vấn đề buộc phải giải quyết, không có đất 
đề lùi nữa. Chúng tôi hiều rõ rằng, chỉ có bảo đám sự cân đối giữa tiền và 
hàng, bảo đảm sự ồn định của thị trường mới động viên được tính tích cực 
của người dân. , 


: Lê Hữu Tầng: Bảng cách này hay cách khác các đồng chí đã nói đến 
vấn đề lợi ích, nên bắt đầu từ sở hữu. Nếu người dân không nắm được tư liệu 
sản xuất thì họ không có quyền. Nhưng lợi ích có thề bắt đầu từ đó không ? 
giải quyết vấn đề lợi ích bắt đầu từ quyền sở hữu thị chưa dúng lắm. Quyền 
sở hữu thực chất là kinh tế. Nếu xét như vậy thì mới chỉ xét đến lợi ích kính 
tế mà chưa xét lợi ích cá nhân. Muốn kích thích con người phúi tác động mạnh 
xào lợi ích mà chủ vếu là lợi ích cá nhàn. Ở Việt nam từ rất nhiều năm IaV 
chúng tôi không đám thừa nhận lợi ích cá nhân. Mọi sự quan tâm đến lợi ích 
cá nhân đều bị coi là sa vào vũng bún của chủ nghĩa ích kỷ, hẹp hỏi. Dù thửa 
nhận hay không cũng không thề bổ qua lợi ích cá nhân. Hội nghị Trung ương 
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lần thứ 6 vừa qua đã coi lợi ích cá nhân là động lực trực tiẾp, tạo cơ 
sở cho việc đáp ứng các lợi ích khác, Lợi ích cá nhân có nhiều loại: lợi ích 
kinh tế, chính trị.. nhưng lợi ích kinh tế có vai trò š 3g Irẹng nhất, Kich 
thích lợi ícỗ cá nhân là một chủ trương hoàn toàn đúng. Ñhưng gần dây chúng 
Lôi lại rơi vào tl:ái cực khác là chỉ eoi trọng lợi ích kinh tế mà coi thường. 
các lợi ích khác. 

_ Trong sẵn xuất hàng hóa mọi việc làm đều đặt vấn đè hạch toán. Điều 
đỏ gây ra tai hại eho nhiều lĩnh.vực. Thí đụ: trong văn nghệ đã é tầy đến (tỉnh 
trạng thương mại hóa. Trong khoa học cũng vậy, nguy nhất là các bộ mỏn 
kiica học xã hội, sách khoa học Mác — Lê-nin người ta không in, hoặc ín giáy 
xấu, số lượng ít. Những sách có hại cho đời sếog tỉnh thần thì lại in vò tội 
vạ Lợi ích kinh tế đạt được khỏòng bù đấp nói những tôn bại về tính thần. 
Cho nên phải có sự phối hợp hài hòa giữa các lợi ích. 


X. Y. Li-pit-ski: Tôi cảm thấy trong ý kiến của đông chí Lê Hữu Tầng 
eó máu thuản, “vhững người cách mạng ở nước chúng tôi cũng đã in sách với 
số lượng ít, giấy xấu mà vẫn có tác dụng lớn đối với nhàn dân. Cái chính là 
sách phải đem ích lợi đến cho mọi người. Ở Mát-xcơ-va có những cuốn sách 
lịch sử Đảng mà được bán ở chơ đen. Điều đó nói lên sự thiết thực và tá: 
dung của cuốn sách đỏ. 


RKhông Daãn Hợi: Ta đã nói nhiều đến việc phát huy nhân tố con 
. người nhưng tl:ực tế không làm được bao nhiêu. Chủ nghĩa tư lần nói rất 
Ít nhưng lại làm được nhiều. Phải chăng khoa học hành động xuảt hiện (từ 
phương Tây. Đó là khoa học quan tâm đến con người. Ta nói nhiều cến Lình 
đẳng, nhưng ngay ở đất nước Liên xô 70 năm xây đựng chủ rghĩa xã hội, vấa 
đề này cùng chưa giải quyết được bao nhiêu. Chúng ta cần có chính sách :â 
hội có căn nhắc. Phải có thái độ cân nhắc trong quan hệ đối với con người, 
đối với công bằng xã hội. Đề cho một số ít người hưởng trợ cấp xã rội hay đề 
cho tất cả có việc làm? Cần đề cho một số ít người này sống nghẻo và Cẻ 
cho những người biết làm ăn khác thúc đầy xã hội phát triền ? 

Ta nói nhiều đến chống bóc lột nhưng hằng ngày ta lại bóc lột lẫn nhau. 
Chủ nghĩa bình quàn là biến dạng của sự bóc lột. Cũng cản phân biệt giữa 
lý tưởng và khả nĩng hiện thực, xã hội Việt nam đang ở nấc tharg dân chủ 
nào. Chúng ta đang ở nắc thang dàn chủ thắp nhất. 

* Chúng ta là ai? là cộng đồng những người không chống lạ! chủ nghĩa 
xã họi. TÃI cả những người này phải là người chủ. Người công nhân trong xi 
hội tư bản không bao giờ nghĩ mình là chủ xí nghiệp, nhưng họ lại rất gần 
bó với xí nghiệp, vì họ gắn với lợi ích. Nói đến lợi ích không nên tách rời 
lợi ích eá nhân và tợi ích xã hội, Nên có từ ghép lợi ích cá nhân — xã nội khi 
nói đến lợi ích người lao đọng. 


N. Ð. Gô-Jốp-nhin : Theo tôi không có lợi ích xã hội nào lại tồn tại bên 
ngoài con người. Đó là lợi ích của những con người gắn- bó với nhau thành 
xã hói. Lợi ích tập thề là lợi ích của con người gắn bó với nhau thành tập 
thẻ. Một người có thề là thành viên của nhiều tập thề. Vấn đề cơ bản là cơ 
_eãu lợi ích tập thề. lợi ích cá nhân như thế nào. Điều nguy hiềm nhất đe dẹa 
chủ nghĩa xã hội là lợi ích của môt nhóm người được thồi lên thành lợi ích 
xã hội. Xã hội của chúng ta là xã hội xã hội chủ nghĩa hoặc có khuynh hướng 
xã hỏi chủ nghĩa cho nên lợi ích phải được xây dựng trên cơ sở của chủ ›.ghia 
xã hỏi. . 
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Không Doïn Hại : Nếu tách lợi ích “cá nhân 9 và fx5 hội » ra là phá vỡ 
sự hài hòa. 

_X. V. Li-pil-ski: Mối lương quan giữa các lợi ích la ". văn dề œŒ 
bản. Dồng chỉ M. X. Goóc-ba-lrốp "nói: Bản chất của cải tồ là chú ý đến vấn 
đề lợi ích và giải quyết các vấn đề thông qua lợi íeb. Clia kh:éa của mẹi vấn 
đề là ở đây. Tôi đồng ý với đồng chí Hà Xuân Trường và Khồng Doãn Hợi 
trong vấn đề này. Thời gian qua ở nước chún4z tôi lợi ích cá nhân và tập thề 
được hiều một cách cứng nhắc. Lợi ích cá nIân phải hy sinh eho lợi ieh tập 
thề. Uy tín con người được tạo ra khi họ hy sinh lọi ích cá nhàn cho tập thề. 
Có sự tách biệt lớn giữa lợi ích người công nhân và lợi ích của cá xí nghiệp. 

Trên thực tế lợi ích xã hội c5ẳng là lợi ích cho ai cả. Chúng ta ủng hộ 
khuynh hướng vì lợi ích của cá nhân con người Mác, Ăng-ghen đã dạy chúng 
ta : mọi cuộc cách mạng đều phải xuất phát từ lợi ích của con ngươi và tự do 
phát triền của mỗi người là điều kiện cho sự phát triền tự do của xã hội... 

Cuộc thảo luận nếu còn tiếp lục còn sôi nồi oà hào hứng, nhưng theo thời 
gian đã được qau dịtth, hội tháo đã đến thời điềm phải kết thúc. 


Hà Xuân Trường: Trong gần hai ngày chúng ta đã phát biều những 
ý kiến xung quanh vấn đề động lực con người. Đày là hội thảo bàn tròn, 
không thề có và cũng không nên có kết luận dứt khoát về mọi vấn đề. Chúng 
ta có thề ngừng thảo luận ở đây nếu không có vấn đề mới nào nữa. Xin mời 
đồng chí X. V. Kô-le-rnhi-cốp phát biều về cuộc hội thảo này. 


X. V. Kô.-le-xnhi.cốp: Tôi rất vui mừng là những vấn đề chúng ta 
thảo luận hợp với tình hình thực tế bảy giờ. Trong điều kiện phát triền nền 
kinh tế hàng hóa hiện nay, con người mới bộc lộ hết và chúng ta muốn rằng 
con người phải xứng đáng với con người. Không phải chúng ta chỉ đưa nội 
_ dung nhân đạo mà phải đưa khoa học, đặc biệt là các môn khoa học Mác — Lê- 

nin vào các trường học bằng những hình thức mới đề con nguời phát triền 
toàn điện, hài hòa. Mỗi đất nước chúng ta đều phải tiến hành trên cơ sở nền 
kinh tế — xã hội của mình. Ở đất nước chúng tôi, trong một thời gian dài đã 
xem những gì xảy dựng được là tốt đẹp nhất. Chúng tôi cũng tự hào là nước 
xã hội chủ nghĩa dầu tiên trên thế giới. Hiện nay chúng ta xác địch klông. 
có mô hình chủ nghĩa xã hội duy nhất mà có nhiều con đường đến với 
chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa giáo điều rất nguy hiềm, tự chối bố !ợi ích kinh 
tế và tài sản của mình, Một thời gian đài chúng ta đã tự trói mình, kEk:êng 
phát huy được tài năng sáng tạo. Chủ nghĩa xã hội bây giờ đang có co bội 
mới. Trong quá trình đồi mới nhất định chúng ta sẽ đạt được nl.ững (ầm cao 
mới về chât, 

Chúng tôi kiên định đi theo con đường chủ nghĩa x# hội hiện thực và 
nhân đo. Mặc dù biện nay chúng tôi vẫn chưa biết hình thúc mới của nó. 
Trên con đường đi tới có thề vấp sai lầm, có khi phải lùi lại một bước. Mô 
bình xã hội mới sẽ dược xây dựng trên thực tế, kết hợp với lý luận, nhằm rhục vụ 
con người. Lực lượng quản chúng nhân cân có quyền tự chủ, phát tuy năng 
lực của minh. Vai trò của khoa học, đặc biệt là Thoa học xã hội rất quan: 
trọng. Thật ra đến ray chúng ta mới chỉ bắt đầu đi vào nghiên cứu khoa học 
con người. Ơ Liên xô đã thành lập Viện con người. Sự hợp tác giữa lai đảng 
chúng ta và các nhà khoa học nhất định sẽ đạt được những kết quả trên 
lĩnh vực này. 

Đây là hội thảo đầu tiên của hèi nhóm các nhà khoa học Việt nam và 
Liên xô. Hội thảo thân ái và cổi mở thế này đầy chúng ta lên phía trước 
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Chúng tôi tin rằng nó sẽ được thề hiện không buồn tế lắm trên các tạp chỉ 
của chúng ta. Cám ơn các đồng chỉ và chở các đồng chí ở Mát-xcơ-va. 


Hà Xuân Trường : 


Chúng ta đã không uồng công tồ chức cuộc hội thảo giữa hai tạp chí với 
nhau. Đây là cuộc hội thảo bàn tròn đầu tiên đề trao đồi. gợi ý cho nhau về 
phát huy vai trò của nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xú hội. Có người nghĩ tại sao chúng ta không viết bài gửi cho nhau mà phải 
đến với nhau. Thật ra gửi bài không thề thay thể được hình thức cặp gỡ trao 
đồi, Hội thảo như thế này là tốt tuy cũng có khó khăn về giao thông và chỉ 
phí vật chát, | — 

Con người là vấn đề muôn thuở, *văn đề của mọi vấn đề *P, Nhân tố con 
người trong sự nghiệp xàv dựng chủ nghĩa xã hội là một vấn đề rộng lớn, vi 
chủ nghĩa xã hội là tất cả vi con người. Bàn về con người không thề tách 
kbối môi trường tự nhiên và xã hội của nó. TẤt nhiên không ai nghĩ rằng một 
vài cuộc hội thảo có thề giải quyết được mọi văn đề. Nhiều vấn đề nêu lén 
con đề mở. Qua hai ngày làm việc chúng ta đã đề cập đến những vấn đề lớn: 
Từ những văn đề chung như: chủ nghĩa xã hội là gì, đến cơ câu kinh tế, thề 
cl,ẽ chính trị, chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, nhân cách, tàm lý, truyền 
thống dân tộc, tôn giáo... nhưng tất cả đều xoay quanh lợi ích mọi mặt, trước 
hết là lợi ích kinh tế và quyền làm chủ của người lau động. 


Con người là sinh vật nhưng là sinh vật xã hội, là tỒng hòa của tất cả 
các mối quan hệ xã hội, chúng ta giải quyết văn đề con người không phải 
trừu tượng chung chung mà phải xuất phát từ thực tiễn Liên xô và Việt ram 
đựa trên những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Cải tồ ở đất nước các 
đồng chí đã được trên 3 năm, đồi mới ở đất nước chúng tôi căng đã gần hai 
năm rười, Chúng ta thảo luận về sức lao động hàng hóa, hiệu quả kinh tế và 
lợi ích của người lao động, phân phối và công báng xã bói, về tự do, dàn chủ, 
đẳng và các tô chức xã hội, về giáo dục, đào tạo và xây dựng nhân cách, về y tế 
và chăm nom sức khỏe sủa con người... Hội thảo đã có sự nhất trí về vấn đề 
giải quyết lợi ích của cá nhân người lao động, bằng sự quan tàm cụ thề, thiết 
thực, bằng việc làm chứ không phải bằng lời nói suông. Đề con người ìà động 
lực chúng ta bất đầu từ đâu ? Chúng ta chưa nhất trí với nhau trong vấn đè 
này hoặc vấn đề khác, nhưng đều nhất trí phải bất đầu từ lợi ích cụ thề, thiết 
thực của cá nhân người lao động, tạo cho người lao động có năng lực làm 
chủ, có tr đo và đản chủ thật sự -- điều kiện xã hội lề làm chủ. 

Hội thảo giữa hai nhóm nhà khoa học chúng ta đã tiến hành trong tỉnh 
thần anh em, thủng thắn và cởi mở. Cuộc thảo luận sôi nồi gần như không có 
phút gián doạn chứng tỏ môi đoàn đều chuần bị khá kỹ và chúng ta khả am 
hiểu tỉnh hìnlireủa nhau. 

Những vấn dề đạt ra của bai nước rất giống nhau. Bởi vì chúng ta cùng 
trong một hệ tư tưởng, cùng vì một mục đích là chủ nghĩa xã hội. Những kinh 
nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội oủa Liên xô vô cùng quý báu đối với 
Việt nam. Cái khác giữa hai nước ở chỗ Liên xô đã vượt xa Việt nam về trình 
độ kinh tế. văn hóa và Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội trong NÖ HP điều 
kiên lịch sử và xã hội cụ thê của minh. 

Hy vọng hai tạp chí chúng ta sẽ phần ánh được những vẫn đề cốt lồi và 
sinh động của cuộc hội tháo này. Xin cám ơn tất cả các đồng chỉ. 


CHU THÁI THÀNH, VŨ NGỌC LAN. PHAN QUỲNH ANH: tường thuật 


Chuyện ngày thường 


NHÂN: 


B ÂN đây trong giới văn học người 
ta hav nói đến nhân cách, lỏng 
trung thực, tâm và tài, thực tâm 
. và thực sự v.v. Liệu có ai coi đó là 
dấu hiệu đáng vui mừng không ? Các 
nhà văn mà phải nhắc nhau về nhân 
cách thì thực là chuyện câm lòng 
không đậu. Chẳng khác gì các nhà sư 
phải nhắc nhau cắt tóc ăn =hay tụng 


kinh niệm Phật Œ)... Bởi xưa nay nhân , 


cách của kẻ sĩ là chuyện hiền nhiên 
không phải bàn cãi, là chuyện bắt buộc. 
mặc nhiên, không có nó thì không 
"thành kế sĩ. Xưa nay người ta vẫn ca 
ngợi cây tùng cây bách, tự ví mình 
hoặc ao ước được như cây tùng cây 
bách, đặt -tên cho một loài trúc mọc 
thăng là trúc quân tử, đều hàm ý sâu 
xa rằng người làm văn làm thơ trước 
hết phải có nhân cách ; trong thơ văn 
phải toát lên cái nhân cách, không chỉ 
tỏ bày tâm sự của người viết mà còn 
phải soi sáng, sưởi ấm lòng người đọc. 
Ngày nay quan niệm vẻ nhân cách 
con người nói chung và nhân cách 
nhà văn nói riêng c2 nội dung phong 
phú hơn, nhưng đại đề vẫn là sự phát 
triên thêm cái quan niệm nhân văn 
cơ bản của người xưa, Nhà văn là 
chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ 
thuật, là người bạn tin cậy, người 
thầy... hiền nhiên trước hết phải có 
cái tư cách, nhân cách, khí phách của 


CÁCH 


NGUYÊN VĂN LƯU 


người chiến sĩ tiên phong, của người 
thầy dáng kính. Gần bốn mươi năm 
qua, trong đời sống văn học của chúng 
ta rất ít, có thể là không có cái sự 
các nhà văn phải bàn đi luận lại về 
nhàn cách của người càm bút. Ấy vậy 
mà bây giờ câu chuyện trở nên ön ào, 
có khi gay gắt, ắt hắn có điều khúc 
mắc chi đây ? 

Quả có như thế thật. Trong đời sống 
văn học vài năm lại đây, nhất là một 
năm trở lại đây, trong sáng tác. phê 
binh, bình luận, trong các hội nghị, 
hội thảo bàn tròn bàn vuông thấy 
Ít nhiều có những biều hiện đáng phàn 
nàn về nhân cách. Luận bàn về đồi 
mới, eó những.ý kiến tuy không nói 
thẳng ra tên người tên việc, nhưng: đã 
kháng định có một lực lượng bảo thủ 
trì trệ, những kẻ cơ hội, những mưu 
đồ xấu xa, hành động mở ám... Bình 
luận, tranh luận nhiều lúc ra ngoài 
phạm vi văn học, không còn là tranh 
luận học thuật nữa mà đã trở thành 
tỉ thí võ thuật ; hé ai không cùng quan 
niệm với mỉnh thì được quv nưav là 
cơ hội, nhân cách hẻn nìọn v.v. và v.v. 
Có tác giả trẻ khi tranh luận với một 
người đáng là thầy học của mình, 
nhưng không bàn vào chó đúng sai, lại 
đua ra những lời lề ma mai xắc Xược. 
Một vị giáo sư giữa cuộc hội thảo 
hàng trăm con người cứ ngang nhiên 
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tung ra những lời xỈa rói tụo tần với 
một đồng nghiệp về cái sai lầm học 
thuật xưa kia. Một người tự nhận 
là nưoại đạo (nghĩa là không biết hay 
không quan tàm øì đến cái đạo ấy) 
bỗng xông vào cuộc mà kêu lên: « Xin 
hỏi có thật lòng đồi mới hay không ?? 
Một vải nhà phê bỉnh muốn khen ngợi 
một tác giả nọ, đáng ra phải đem hết 
cái bút He của mình mà biện luận cho 
được cải tài cải hay của tác phẩm một 
cách thuyết p.ục, thì lại lửn tiếng 
khinh khi miệt thị những trgười khác 
ý mình là mục tật, trí tật, không đủ 
trình dộ đề đọc ra văn của bậc thiên 
tài, là khónz Liết cách dọc một tác 
phầm văn xuôi nghệ thuật (1) Một nhà 
văn cố moi móc chuyện đời tư của 
một người đề đựng thành tiều thuyết, 
làm một cú xì căng đan ! Một tác giả 
khi trà lời phỏng vấn, nói về nhân 
cách rất cao siêu trong sáng, nhưng 
trong sảng tác th† viết liền mấy truyện 
đề trả đũa lại người đà phê phán 
minh, chửi đến chin phần mười đích 
danh cái vị giáo sư tiến sỉ *K., kia2, 
vẫn chưa hồ tức, còn chủi cả bố ông 
ta là đề chưa thành người, đồ con 
Đốm con Cún... : 


Song cái sự đáng buồn về nhân cách 
không chỉ là thứ tiều nhân tức khí 
như trên. Còn có nhiều kiều cách khác 
nữa. Ay là người ta còn làm ra về 
rất hôn nhầên trong cái sự hay quên, 
hoặc là tỏ ra sâu sắc trong cái sự hiều 
sai. Chẳng phải có người trước đây 
hết lời ca nượi chủ nghĩa hiện thực xã 
hội chủ ngiïa, còn bây giờ thì cứ ngọt 
rớt rằng đấy là thứ của giả mà không 
chứng minh gì cả. Trước đây người ta 
trích dẫn diễn giải những luận điềm 
kinh điền về văn học phản ánh hiện 
thực là như thế, còn bây giờ thì lại 
bảo rằng các Vị kinh điền không hề 
nói thế. Có người lớn tiếng kết tội 
người khác là không hiều gì về chủ 
nghĩa Mác, là phạm sai làm không thề 
tha thứ được, trong khi chính họ hiều 
sai .hẳn một nguyên lý giản dị và sáng 


Là 


rõ về mối quan hệ giữa chỉnh trị và 
văn nghệ. Có những người mởi năm 
trước ra một công trình kbang định 
thành” tựu của một thời đại văn học 
mới, từ nhân vật, thà loại, đội ngữ 
cho đến ngôn ngữ, thì năm sau đã 
quên bằng đi đề phủ nhận chính những 
điều mình vừa nói. Nhà khoa học có - 
quyền được sai lầm, có thề xảy dựng 
những lý thuyết, khái niệm không 
phù hợp với chản lý, có thề sai lầm 
trên con đường đi tìm chân lý nhưng 
nhà khoa học khônz được xuyên tạc, 
hóp méo nhữnz nguyên lý rất hiện 
nhiên đề biện hộ cho quan điề:¡n của 
mình. Điều đỏ thuộc về nhân cách. 


Trong nhân cách của người viết cũng 
còn nhiều điều khác nữa mà dư luận xã 
hội cần quan tâm. Có người không nói 
vẻ nhân cách, văn cách của mình hay 
của người, nhưng lúng lặng kín đảo tự 
tách văn hạ và người họ thành ra hai 
ngà. Văn văn chảy ra đều đều mỗi nănh 
một vài cuốn, có khi ba bốn cuốn, cứ 
na ná như nhau, một ít tích cực, một 
íf triết lý, nhiều nhiều tiêu cực và tình 
yêu, rất vùa lòng các bạn đọc choai 
chual.., Những người viết ra những 
cuốn sách trong cái chợ trời sách 
bảy giờ có chịu phần trách nhiệm hay 
không, và điều đó có thuộc về nhân 
cách hay không ? 


Gần đây có người quan niệm nhìn 
cách nhà văn Việt nam hôm nay là 
phải đứng về phía đối trọng với lệ 
thống quyền lực nhà nước đề ức chế 
sự tha hóa của nó. Nói như vậy là 
lầm lẫn. Dản chất xã hội ta là sự 
thống nhất giữa nhân đán tao động và 
hệ thống quyền lực của nó. Nhà văn 
nều có ý thức chính trị và công dàn 
phải tự nguyện đứng trong khối thống 
nhất này. Điều đó hoàn toàn không 
tước bổ hay bạn chế quyền và nghĩa 
vụ của nhà vàn phải phê phán mạnh 
mšề mọi sai lầm tha hóa, mọi cái xấu 
trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã 
hội, trong hệ thống quyền lực mhà 
nước, trong nhân dân, trong chính 


ngay giới văn nghệ sĩ. Các nhà văn 
chiến sĩ, nhà văn công dân ở nước Việt 
nam ngày nay không thề tự đứng về 
phía đối trọng với hệ thống quyền lực 
của xã hội minh, của nhân đân minh, 
của đất nước mình như một lực lượng 
trong một thê chế đa nguyên chỉnh trị. 
Điều đó có thê làm rạn nứt sự thống 


nhất vã hội - sự thống nhất giữa Dẳng ˆ 


với nhàn dẫn. giữa Nhà nước với 
nhân dân — một thành quả mà từ khi 
có Đẳng, có Cácb mạng đến nay chúng 
ta đã tồn biết bao xương máu và 
cỏng sức mới xâv dựng được. 
Nhân cách của nhà văn cũng là 
nhân cách" của con người, nó thiêng 
liềng, cao quý. Đối với nhà văn, còn 
có yêu cầu cao hơn, mô phạm hơn. 


` ý 
Cũng như nhà giáo, sự gương mẫu về 
nhân cách là một nguyên tác. Nỗi khó 
khăn muôn đời của nhà văn là phải 
giữ sao cho ý thức cá nhân không bị 
sa đà lôi cuốn thành chủ nghĩa ca nhân. 
Phải chăm lo cho cá tính sáng tạo, 
cho phong cách ngày càng giàu có và 
phong phú, nhưng không được trút 
mọi giận hờn bực bö riêng tư lên đầu 
bạn đọc, không vì nỗi niềm riêng mà 
khóc trong đám cưới, cười giữa đám 
ma !... 


Nhân cách có quá trình hình thành 
phát triền và tự hoàn thiện của nó. 
* Hữu xạ tự nhiên hương », người xưa 
đã nói vày ; cứ để nó tự biều hiện 
ra thỉ đáng tín cậy hơn là những lời 
rao giảng. 


MẤY VẤN ĐỀ... 


(Tiếp theo trang 5Í) 


chủ chốt nhằm thực hiện chính sách 
“phòng chờ ?. Làm như thế không 
tăng được tín nhiệm cho cần bộ, mà 
còn ảnh hưởng đến tiến trinh đồi mới 
công tác mặt trận lâu đài. Cán bộ đưa 
_ tử ngành công tác khác sang phải ít 
nhất còn làm việc được lŨ năm nữa 
(ngắn hạn hơn chỈ là trường bợp đặc 
biệt). Dù ở ngành cũ chức danh thế 
nào, trình độ ra sao, cần bộ đó cũng 
cần đề thời gian thàm nhập thực tế cơ 
sở, đi sâu vào phong trào đề tự rên 
luyện, tránh thiên về chỉ đạo bao 
quát chung, ngay từ đầu; bỏ qua 
giai đoạn này sẽ tự mình tạo ra sự 
hụt hãng, quan liêu, rất khó khắc 
phục. 

Việc bồi dưỡng kiến thức và năng 
lực công tác cho cán bộ mặt trận cũng 
cần có nội dung và phương thức khác 
nhau đối với từng đ› tuôi. Với những 
cần bộ chủ chốt đã nhiều tuôi, cách 
thích hợp là tồ chức hội nghị nghiên 


cứn ngắn ngày nhằm thống nhất nhận 


thức, quan điền về tồ chức và hoạt 


động của mặt trận trong đồi mới đề 
có thề làm được ngày. Với số đông 
cán bộ trẻ thì cần bồi đưỡng có hệ 
thống, nIk:ưng cũng không phải mặt 
trận làm cả. Môn học cơ bản về chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin thì trường đẳng 
các cấp tỒ chức bồi đường. Mặt trận 
chỉ bồ sưng tiếp những môn cần 
thiết khác phù hợp với hoạt dòng (aặt 
trận trong từng thời kỷ khả- nhau. 


Kiến thức học được ở trường, lớp 
là cần thiết nó còn được thu 
lượm qua hoạt động thực tiên, và 
điều quyết định nhất là tính thần tự 
tìm tòi, học hỏi của từng người. 


Trên con đường đồi mới, có những 
ý kiến muốn sớm quy hoạch hóa, tiêu 
chuần hóa cán bộ mặt trận, sửa đồi 
cñinh sách đổi với cán bộ mặt trận, v.V. 
Những việc đó là cần nhưng thiết 
nghĩ khi chưa làm rõ và thống nhất 
quan điềm về những vấn đề cơ bản - 
trên đày thì chưa có cái nền đề thiết 
kế công trình cụ thề. 


® kh 73 


(ÀJ Tiếi (ÔNG TẮY 
BÀU TẠ0, BI ĐƯỮNG 
(ẤN BỘ (0A Nút XÃ HỘI 


ÔNG tác nghiên cứu lý luận và 
khon học xã hội của nước ta 
trong thời gian qua vừa lkháng 


đáp ứng được yêu cầu của nhiệm: 


vụ phát triển đất nước, có phần đút 
đoạn so với« dòng chấy ?® của nên văn 
mình, văn hóa — xã hội, 
Lỉnh trạcg biệt lập, tụt hậu khá xa so 
với sự phát triên của khoa học xã hội 
trên thế ciói., Một trong những nguyên 
n'rcn đó là do sự trì trệ, vếu kém: của 
kháu đào tạo bội đưỡn? cán bộ khoa 
. học xà hội, Nhìn vào đội n„ñ cán bộ 
n ›hiền cứu Ở các cơ quan khoa hạc xã 
n„i biện nay, chúng tôi thìy 
hiện tượng sau: 


một. số 


Mt số khảan> cược đào tạo cđơ hàn, 
có hệ thông. liộ từ nhiều lĩnh vực 
khác chuyến sang, SỐ này chiếm số 
lượng khẻn+ nho, Trong số đó, eÓ một 
bộ phản thích ứng được với công tác 
"nsh:zên cứu khoa học x3 hột do có q1H 
trình tự học và kinh nưiiệia nghiên 
cứu thực tế, do nỗ lực rén luvện để 
đáp ứng yêu cầu mới, và họ đã có 
công hiến nhất định bằng các công 
trình nghiên cúwu khóa học CÓ ghái 
lượng của mình. Số còn lại không có 
đồng zóp gì đáng kề và họ tồn tại như 
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vừa ở vào 


một viên chức ăn lương nhà nước, 
nhờ cơ chế bao cấp ngự trị kéo dài. 
Tình trạng “sống lâu lên lão làng » 
đã tồn tại một thời kỳ khá dai đẳng 
và không phải đến bày giờ đã chấm 
dứt. 


Đa số cán bộ được đào tạo chính quy 
từ các trường đại học và các trưởng 
đảng. Số này đã tö rõ ưu thế của mình 


. nhờ được trang bị những kiến thức 


cơ bản, có hệ thống và nhờ có phương 
pháp nghiên cứu tốt được trang bị tử 
các nhà trường. Tuy nhiên, có một 
thực tế đáng buồn là ngay cả số 
được đào tạo chính quy này, cũng 
không phải đã được sử dụng và phân 
công đúng ngành đã học, còn rất 
nhiều trường hợp tốt nghiệp đại học 
ngành này lại công tác ở ngành khác. 
Thậm chí công tác bỏi đưỡng, đào Lạo 
sau và trên đại họa, cử đi thực lập 
và nghiên cứu cũng trái ngành nghề, 
Về vấn đề này, Bộ đại học, trung học 
chuzên nghiệp và dạy nghề chưa đua 
vào “khuôn phép», hằng những quy 
định chịt chẽ đúng với tùng chuyên 
ngành. Đương nhiên. không loại trừ 
trường hợp đặc biệt có người hẹc 
ngành này niưrng sau đó bọc lộ nàng 
lực nghiên cứu tốt ở ngành khác, nhát 
là giữa các ngành có liên quan với 
ni"au. 

Sư giảm sút chất lượng đảo tạo cân 
bạ z các trưởng đại học đang ở mức 
bo động, Một nguyên nhân, quan 
trọng là do các cơ sở đào tạo chưa 
được cải tiến, .đỗi mới về mọi mặt đè 
nàng cao chất lượng. Phương pháp đào 
tạo còn mang tỉnh chất kinh viện, giáo 
điều. Một mặt, học sinh phải tiếp thụ 


những kiến thức cơ bản theo sách 
niáo khoa cũ, chưa được sửa chữa, 
biên soạn lại, mặt khác lạt không được 
trang bị một cách eơ bản phương pháp 
nghiên cứu khoa học của mén học, 
ngành học. Chàng hạn ở môn lý hiận 
Mác — Lê-nin, còn hai biều hiện dễ 
thấy ở ngưởi dạy và người học là: 


hoạc hiều chủ nghĩa Mác — Lê-nin một. 


cách giáo điều, tại hại hơn lại là thứ 
giáo diều qua cái giáo điều của người 
khác, tức là * giáo điều của piáo đieu?*; 
hoc phô trương, trích dẫn lời của 
Mác, Aug-ghen, Lẻ-nin một cách dễ 
dãi. Mối luận điềm, nguyên lý của các 
nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản 
khoa học vốn luôn luôn được gắn với 
một hoàn cảnh, thời gian và không 
gian nhất định. Thế nhưng, không ít 
câu trích dẫn các tác phẩm đã bị sàng 
lọc và bị tách khỏi cả một hệ thống 
lập luận của các nhà kính điền, thậm 
chí người ta còn trích dàn vô tội vạ, 
tràn lan, đẽo gọt, cắt các mệnh đề ra 
theo ý chủ quan của mình. Học lý 
luận Mác — Lê_-nin như vậy, thực tế 
đã làm méo mó, sai lệch tính khoa học 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Bên cạnh 
đó nhiều công trình nghiên cứu khoa 
học xã hội nói chung và lý luận Mác~— 
Lêe-nin nói riêng còn mang nắng tính 
kinh viện, thậm chí chỉ nhằm minh 
họa cho các định đề có sẵn, thiếu ý 
kiến độc lập và thiếu kiến thức thực 
tế. Nhiều luận văn sau và trên đại học 
không mang ý nghĩa thực tiễn, tức là 
không thê nào áp dụng được vào thực 
tế xä hột chúng ta. 

Trước một thực trạng nhĩ vậy và 
xuất phát từ yêu cầu phát triền của 
bản thân các ngành khoa học xã hội, 
theo tôi cần chú ý đến những vấn đề 
sau đây trong công tác đào tạo, bồi 
đường đội nơũ cắn bộ nghiên cu và 
giảng dạy lý luận khoa học xã hội. 

Các cán bộ nhất thiết phải được 
đào tạo cơ bản qua các trưởng đại 
học chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp, 
cản phán công theo đúng chuyên môn 
đã học. Khi cử cán bộ đi làm nghiên 


- 


cứu sinh chuyên ngành no — bước 
đào tạo chọn lọc tiếp theo, nhằm tạo 
ra nhữn/;aehuyven cía hoạt động theo 
chiều sầu — cần thực hiện nghiêm nưặt 
Yiệc tuyển chén từ các căn bộ đã qua 
đào tạo ở bậc đại học chuyên ngành 
đó, khỏnz nên cứ đi làm nghiên cứu 
sinh rải ngành. Diểu này phải được 
đạt ra một cách chặt chẽ đề tạo ra 
nhữnz chuyến øia giỏi, am hiều sâu 
sắc lính vực chnv`n môn hẹp mà 
n/ười đó cônz tác, và không lãng phí 
chát xám, 


Trong khẩ:+ tra chon, đào tao ở bậc 
đại học, nẻn chú trọng đến năn¿ khiếu 
của học sinh. Muốn thực hiện điều 
này, cần có sự phối hợp giữa Bộ đại 
học, trung học chuyên nghiệp và dạy 
nz¿he với Bộ giáo đục trong việc hướng 
nghiệp và tuyền chọn. 


Các cơ quan nghiên cứu khoa học 
xã hôi và các trường đào tạo cần 
bộ khoa học xã hội phải trao đồi, phối 
hợp với nhau về kế hoạch đào tạo và 
sử dụng cán bộ. Từ các cuộc trao đồi 
này, bên đào tạo sẽ nhận dược thông 
tín về yêu cầu đào tạo và hiệu 
quả cônz tác đào tạo của mình đề kịp 
điều chỉnh chương trình. Đóng thời, 
phía nhận và sử dụng sẽ hiều được 
những khó khăn, bạn chế của cán bộ 
trong quá trình đào tạo ở nhà trường 
đề có kế hoạch khắc phục, tiếp tục 
thực biện việc böi dưỡng tại chỗ. Mặt 
khác, qua đó hai bên có thề hợp tác 
trong việc nghiên cứu, biên soạn giáo 
trình, tham gia phối hợp đào tạo cán 
bộ. Trong khi đào tạo ở trường đại 
học, nên từng bước phân loại học 
sinh có khả năng nghiên cứu với các 
học sinh khác. Làm tốt những việc 
này sẽ có lợi cho cá hai phía, vừa 
nẻng cao chất lượng đảo tạo, vừa rút 
nz¿n được thời gian tập sự của cán 
bộ mới, 

Cần phần biệt rõ giữa chức năng 
đào tao và chức năng bồi dưỡng đối 
với căn bộ khoa học xã hội ở hai hệ 
thống: trường đại học và trường 
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đẳng. Theo chúng tôi, nguồn đào tạo 
chính quy và cơ bản nhất là các trưởng 
đại học có khoa. nưành khoa học xã 
hội, nhất là khối các trường đại học 
tông hợp. Còa hệ thống các trường 
“đẳng chỉ nên đành riêng cho việc bồi 
dưỡng cán bộ quản lý và phần nào 
cho việc bồi dưỡng cân bộ nghiên cứu 
khoa học. Sự phán biệt này là cần 
thiết, bởi vì từ đó mới xác định được 
mức đầu tư (tuyên sinh, cơ sở vật 
chất; hệ thống chương trinh...) và mới 
định hướng được việc quản ly, phân 
phối học viên tốt nghiệp một cách 
đúng hướng. 

Một khâu quan trọng khác là phải 
cải tiến nội dung các giao trình, viết 
lại một sỐ giáo trình. ?.hất là giáo 
trinh của các bộ món lý luận Xlác — 


MẤY Ý KIỂM VỀ QUAN HỆ 
$Ở HỮU XÃ kội (EỦ NGA VỀ 
TƯ LIỆU S§ÄN XUẤT HIỆN MAY 


8ở hữu xã họi chủ nghĩa ỏ nước 

ta bọc lệ một số nhược điểm 
Quan hệ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
chưa thực sự đóng vai trò cơ sở cho 
các quan hệ sản xuất, quan hệ kinh 
tế phát huy tác dụng một cách có 
hiệu quả. Gắn liền với quan hệ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa là những quan 
hệ sản xuất, quan hệ kinh tế-còn có 
những ảnh hưởng tiêu cực đối với 
tiên bộ của lực lượng sản xuất, ví dụ 


I RONG những năm qua, quan hệ 
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Lê_nin. Muốn vậy, phải tiến hành các 
bước : dánh giá lại nội dung các giáo 
trình hiện có; xác định những quan 
điềm, phương pháp cơ bản và cụ thê 
cho từng môn đề biên soạn ; tiến hành 
soạn thảo, không chờ đợi sự se tòng 
kết », * kết luận » từ bên trên. 

Cải tiến công tác đào tạo, böi dưỡng 
đội nơi cán bộ khoa học xã hội ở nước 
la một cách dòng bộ. vững chắc lâ 
một trong những tiền đề quan trọng 
đẻ thúc đầy ngành khoa học xã hội 
nói chung và lý luận Mác — l.ê-nin nói 
riêng, vươn lên làm tròn sứ mạng dán 
đườnz cho cách mạng Việt nam tiến 
kịp bước đi của thời đại. 


MẠCH QUANG THẮNG 
(Viện 3fdc — Lẻ-nin) 


eẹ ® 


như bao cấp, vô chủ, phân phối binh 
quản... Mặt khác, bản thân quan hệ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa đã không dủ 
sức khống chế các quan hệ sản xu:t, 
quan hệ kinh tế khác mà lại tạo ra 
một sự tách biệt khong hợp lý. Vì 
vậy quan hệ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
chua đáp ứng được yêu càu khách 
quan của hoạt động kinh tế. 

Quan hệ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
chưa tỏ rõ tính ưu việt. Ý nghĩa khách 
quan mà quan hệ sở hữu nói chung 
phải hướng tới là làm điều kiện cho 
sự phát triền của lực lượng sản xuất 
và cơ sở cho hoạt động kinh tế có hiệu 
quả. Tiếc thay, lậu nay sở hữu xã hội 
chủ nghĩa lại chưa hướng vào những 


_ mục tiêu đó, thậm chí còn hoạt động 


với những mục tiêu phi kinh tế. 
Trong khi sở hữu tư bản chủ nghĩa 
dù với mục đích gì, về cơ bản văn 
tạo cơ sở cho việc thu hút và sử 
dụng có hiệu quả tiến bộ kboa học kỹ 
thuật hiện nạy, thì sở hữu xã hội 


chủ nghĩa lại không dễ đạt được 
điều đó. 

Như vậy, trong thực tế, sở hữu xã 
hội chủ nghĩa chưa đạt được mục 
đích và còn mâu thuận với ý nghĩa 
lịch sử mà nó phải có, mâu thưản với 
sứ mệnh lịch sử mà nó phải đảm 
nliệm. 


Những nhược điềm trên có nguyên - 


nhân ở chỗ : chúng ta chưa xáo định 
rö nội dung quan hệ sở hữu xã bội 
chủ nghĩa về tư liệu sản xuất là gì. 


Sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 


sản xuất đã được quan niệm là công 
hữu, tức là tư liệu sản xuất là của 
chung của xã hội, soàg nó chỉ mới tồn 
tại dưới hình thức pháp lý đơn thuần 
mà xa rởi nội dung của quan hệ sản 


xuất, cách biệt với cuộc sống kinh tế 


hiện thực. 
Trên cơ sở đánh giá tình hình như 
Vậy, cần làm rõ mội số vấn đề : 


a) Nội dụng của sở hêu xã hại chủ 
nghia về tw liệu sản xuất. 

Màu thuẫn của chủ ngÏĩa tư bản 
là: tư liệu sản xuất là điều kiện cho 
sự phát triển của xã hội thì lại nằm 
phân tán trong tay một số cá nhân, 
và thề biện sức mạnh riêng của một 


số cá nhân nhằm chống lại đứa số thành - 


viên trong xã hội. Thực chất cái hạn 
chế của tư hữu tư bản chủ nghìa là 
hạn clế quyền sở hữu của các thành 
viên xà hội đối với tư liệu sản xuất 
xã hội. Giải quyết mâu thuần trên là 
xóa bỏ sở hữu tư bản chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuất, thay vào đó là sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, tức hình thức 
sở hữu cho phép mở rộng quy mô sở 
hữu của các thành viên đối với tư liệu 
sản xuất xã hội. 


Căn làm rõ thêm nội dung của quan. 
hệ này. Tư liệu sản xuất vừa thuộc . 


về tửng cá nhân, đồng thời lại không 
hoàn toàn thuộc về từng cá nhân đó. 
Đối với mnỗi cá nhân, tư liệu sản xuất 
thuộc quyền sở* hữu của anh ta nhưng 
cũng thuộc quyền sở hữu của người 
khác, thuộc quyền sở hữu chung của 


xã hội. Phải thấy rẻ «8 hội Y ở đây 
có nội dung kinh tế xác định cụ thề 
Nó phản ánh mối quan hệ giữa các có 
nhân cùng sở hữu tư liệu sản xuất 
Thứ nhất, nó thề hiện vai trò điều 
hòa chung giữa các cả nhân cùng sở 
hữu tư liệu sản xuất. Thứ bai, phải 
thông qua e xã hội» thì môi cá nhân 
mới thực hiện được quyền sở hữu 
của mình đối với tư liệu sẵn xuất. 


b) Ý nghĩa kinh tế biện thực của sở 


. hữu xã hội chủ mghĩa về tư liệu sản 


xuất 
Mọi quan hệ sở hữu đã từng tồn 


tại trong lịch sử đều thề hiện một ý 


nghĩa: đảm bảo sự thống nhất giữa 
hoạt động của tư liệu sẵn xuất và lợi 
ích của chủ tư liệu sản xuất. Bề ngoài, 
người ta thấy tư liệu sản xuất được 
sử dụng thông qua những hoạt động 
kinh tế rất phức tạp, nhưng toàn bộ 
những hoạt động đó không tách rời 
lợi ich của chủ tư liệu sản xuất. Quan 
hệ thống nhất giữa lợi ích của chủ tư 
liệu sản xuất và hoạt động sử dụng 
tư liệu sản xuất là quan hệ có tính 
xác định, nó bao gỗöm các khía cạnh 
cụ thề của các quan hệ kinh tế cụ thề, 
là sự tồng hợp, thống nhất của các 
quan hệ kinh tế cụ thề ấy. 

Quan hệ sở hữu xã hội chủ nghe 
cũng chỉ trở thánh quan hệ kinh tế 
hiện thực, phát huy tác dụng một 


cách hiện thực, khi nó thực hiện được - 


những mối quan hệ thống nhất nói 
trên, tất nhiên theo cách riêng của nó. 
Đó là sự thống nhất giữa lợi ích của 
mọi thành viên với việc sử dụng tư 
liệu sản xuất thuộc sở hữu công cộng. 
Quan hệ thống nhất này được xác định 
trên các khía cạnh cơ bản sau: 

— Những người chủ tư liệu sảa 
xuất đồng thời cũng là người sử dụng 
trực tiếp tư liệu sản xuất. 

— Thực hiện phản phối theo lao 
động, thống nhất lợi ích của chủ sở 
hữu tư liệu sản xuất và lợi ích của 
người trực tiếp sử dụng tư liệu sản 
xuất trong lợi ích của mỗi thành viên. 


TT 


~ 


“tùng với việc thực hiện phân 
phối theo lao động là đảm hảo thực 
hiện việc sử dụng không han chế 
mọi tư liệu sản xuất thuộc về :ở lữu 
công cộng cũng như sở lũu của ni 
thành viên, là việc mỗi thành viên 
tl am gia quản lý có hiệu quả các hoạt 
động sản xuất kinh doanh. : 


Ý nchĩa này của sở hữu xã hội chủ. 


nghĩa về tư liệu sản xuất thống nhất 
với nội dung của sở bữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuất. Sự thống 
nhất này tÈề hiện ở cLỗ vùa làm cơ 
sở của nbau vửa làm rõ nghĩa chó nhau, 


c) Điều kiệm đề thực hiện sở hữu xã 
hội chủ nghia về tư liệu sản xuất 


Công l›ữu xã hội chủ nghĩa về tư 
Hệu sản xuất chỉ thật sự có ý nghĩa 
khi sỉn xuất nói chung và việc sử dụng 
tư liệu sản xuất nói ri(ng đáp ứỨrg 
được yêu cầu kbách quan của con 
người. Giùa các cá nhân con người 
phải đạt được độ phát triền khá toàn 
điện và kbá đồng đều về năng lực 
hoạt động kính tế. Năng lực kinh tế 
của các thành viên klôrg thề quá 
phiến điện, hoặc hạn cbế, như clỉ 
biết tới vị trí nhỏ hẹp của bộ rhận 
công téc được plân công, cbua thê 
tam gia vào hcạt động cuẩn lý nói 
chung. Năng lực của các thành viên 
cũnøz k†ông tbâ cách biệt đến mức một 
bộ phân cá nhâầou phải thônm qua mệt 
bỏ plHậu cá nhàn klác mà rhát triển, 
bai phụ thuộc tuyệt đế vào một bộ 
phận cá nhàn kiác «c6 iến Eành heạt 
động kinh tế, Nội durp Lát triển thiá 
toàn điện và klá đệrng đền Về pìng 
lực hoạt đ¿rg kính tế của eôc có nhìn 
củn bó với ni trên tha tế, Ylư 
vay công Lựa ra Tội côn, ;a Về tự 
liệu sán xuất chỉ có ý nghĩa Khi vai 
trò con người được Hing cao, con 
người trở t;:ành trụ cệt của sự p'át 
triên lực lượrg cản xuãt. 


Đó cũng là điều kiện cơ hắn đề sở 
hữn xã hội chủ nzhïĩa về tư liệu sản 
xuất ra đời một cách thực chất chứ 


đỗ 


- 


không phải chỉ về hin]: thức. Điều kiện 
này cần phải được xem xét gắn với 
một quy nô rh:ất định. Trì h độ phát 
tiícn klá toàn điện và khá đồng đều 
của các thàih viên yê năng lực hoạt 
động kinh tế, cùng với việc đản báo 
phên phối theo lao động. sử dụng 
khôeg hạn chế tư liệu sản xuất của 
chung và của mỗi thàrh viên, và việc 
tam gia quản lý beat động sản xuất 
kinh doarh, tất cả những cái đó hiện 
nay có thề đã có được ở quy m:ỏ tập 
thề của từng đơn vị kinh tế, nhưng 
chưa đạt tới quy mô xã lọi, quy mô 
toàn bộ nền hinh tế quốc dàn 


d) Đồi mới nhận thức về quan hệ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa đổi với tw liệu 
san xuất . 

Hướng đi cơ bản cần thiết của đồi 
mới là: 

— Xác định rõ nội dung, ý nghĩa 
và hình thức công hữu về tư liệu sản 
xuất. 

— Chuyền công hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuất trên quy mô, 
gqhạm ví lén (cỡ quy mô xã hội) sang 
quy mô, phạm vỉ thích hợp là quy 
mô tập thê — đơn vị kirh tế. 

— Những cơ sở kinh tế vốn thuộc 
công lũu xã hội ckủ nghĩa mà không 
phát huy được nhân tõ con người là 
Irụ cột cho sự rất triển sản xuất nói 
clung, và đo đó tỏ ra thua kén: các 
cơ ‹ở kich tế dựa trên sở Ìữu tư 
mhân về tư liệu sản xuất thì nén 
chuyên nhueng quyền sỏ bữu về tư 
liện sắn xuất, 

Cùng với thững hướng cơ bản nêu 
trên, cần củ ý các hiện pháp: 

— ]öi mói cuan lệ sỏ hữu xã hồi 
chủ ncbha về tư liêu sản xuất pLáit 
đồrg bộ, thống nhảt với đồi mới các 
quan bệ kính tế xã hội củ nghĩa 
thác. Sự đẻng bộ, thống nhất ở đây là 
trên cơ sở tông hợp những môi quan 
lệ hết súc plức tạp, tác động qua lại 
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hỦ EESÏA XÃ BỘI VÀ VẤN ĐỀ RUÂN (UYỂN 


đấu tranh về nhân 


UỘC 


£Œ quyền có lịch sử lâu đời, 


nhưng không phải ngay lừử 


khi xuất hiện xã họi loài 
người, vấn đề quyền con người đĩ 
được đặt ra.«Nhân quyền? là một 
khái niệm có tính lịch sử, nó hình 
thành trong cuộc đấu tranh giai cấp 
quyết liệt và được bồ sung những 
nội dung mới qua các thời đại. 
Trong mỗi chế độ xã hội, vấn đề 
nhân quyền được đặt ra và giải quyết 
khác nhau. Cuộc đâu tranh vì nhân 
quyen nảy sinh trong lònz chế độ 
người bóc lột người và thực chất là 


cuộc đấu tranh của các giai cấp và. 


các đàn tộc bị úp bức vì công bằng 
xã hội. Chế độ nông nô chà đạp thô 
bạo, trắng trợn các quyền cơ bản của 
con người. Giai cấp địa chủ phong 
kiến vùi dập con người lao động 
tronø hình thức bóc lột mới và cả 
Ironơ các lễ giáo lạc hạu. 

Cách mạng tự sản ¡à một Lưc tiền 
quan trọng [rong cuộc Còn traøh cca 
nhìn Teại tiên Lộ VÌ qhVvền con trời, 
Về miất bình hóc, các Hành viền 
trong chế độ tư bản cũ ng`ĩa đẻu 
bình đẳng và tự do. Tư tướng tự do 
tư sản là động lực to lớn tạo ra bước 
nhảy vọt của thời kỳ cách mạng tư 
sin. Song, tư tưởng đó đồn dàn trở 
thành lực lượng kim lãm sự phát 
triền xã hỏi vì nó cắn với chế độ tư 


.. V2 $ ° ... 
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ĐỎ NGUYỄN PHƯƠNG * 


hữu Về tư liệu sẵn xuất. Trong thời 
kỷ tích lũy tư bản chủ nghĩa, tự do 
phát triền cá nhân tạo nên hai thái 
cực đối lập nhau trong xã hội. Alột 
bên là giai cấp tư sản ngày càng giàu 
có, nm trong tay khỗi lượng vật 
chất khồng lô và có đầy đủ điều kiện 
đề phát triền tự đo cá nhân. Còn bên 


. kia là giai cấp vô sản và những người 


lao động khác, họ bị bóc lột thậm tệ 
và phải sống thiếu thốn về cả vật 
chất và văn héa. Họ đồng thời cũng 
là nạn nhân, là vật hy sinh trong các 
cuộc chiến t:anh ăn cướp đo giai cấp 
(tư sản gây ra. 


Ngày nay, ở các nước tư bạn phát 
triển, bức tranh biện thực về những 
người lao động đã khác nhiều so với 
những nấm tiước đây Bên cạnh 
những nguời thết nchiệp, nhiều người 
lao động có tíàa niập cao, có đầy đủ 
các phương tiện vạt chất đề nâng 
CaO mĩ€ sống céa ;óa dinh, Trong cáo 
xi nghiệp,côpg nhẻa viên chức nhận 
được Sữ qian lân: c7› cc Ông chủ, 
L:àm chỉ có cả sử dc nh tm đến đời 
; íu của họ, G;at 
cấp tư sản khống ngừng tuyên truyền 
vẻ một xã hội phi giai cấp, Về một 
xã hội phúc lợi chung. TẾt cả những 
điều đó khiến chúng ta phải xem xét 
kỹ yà đánh giá mọi cách khoa học 


* Phó tiến sì Iriêt học 


Tọ 


vấn đề nhân quyền đưới chủ nghĩa 
tư bản. Trên thực tế, giai cấp tư sản 
hiện đại nhận ra việc chăm sóc con 
người lä nhu cầu đề chủ nghĩa tư 
bản tồn tại. Bản chất bóc lột trong 
xã hội đó không hè thay đồi, nhưng 
quan hệ giữa chủ và thợ, giữa nhà 
nước và cá nhân đã được đân chủ 
hóa một cách hiúdh thức, tất nhiên 
theo hướng tư sản. Qưần chúng công 
nông văn không có vị trí trong các 
cơ quan quyền lực nhà nước. Trong 
xã hội đó vẫn không thề có tự do 
phát triền chơ tất cä mọi người. 


Chủ nghĩa xã hội mở ra kỷ nguyên 
mới trong cuộc đấu tranh vì nhân 
_ quyền. Nó tiêu diệt tận gốc chế độ 
bóc lột — cơ sở bất bình đẳng giữa 
pgười với người. Ê Chừng nào còn hóc 
lột thi không thề có bình đẳng được », 
vì vậy chế độ công hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sẵn xuất là cơ sở 
kinh tế quan trọng nhất nhằm đảm 
bảo các quyền cơ bẳn của người lao 
động. 

Sau thắng lợi của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, lân đầu tiên trong 
lịch sử, nhân dân lao động lập nên 
nhà nước của mình. Như Lê-nin đã chỉ 
r, dưới cbủ nghĩa xã hội không còn 
quyên lực nào khác ngoài quyền lực 
của chính những người lao động liên 
hiệp lại. Chính quyền nhân đân là cơ 
sở chính trị quan trọng nhất nhằm 
thực hiện các quyền và tự do của 
công dân. 

cai 70 năm tồn tại và phát triền, 
củ rrghĩa xã hội đã xây dựng nên 
tca nhà đô sộ các quyến, cá nhân cho 
những người lao động. Quyền con 
người trong xã hội chúng ta là thuộc 
Lính khônz thề tách rời của chủ nghĩa 
xã hội, là thành quả của chỉ nghĩa xã 
hòi. Đên cạnh những khuyết tật của 
củ nghĩa xã hội — mà chính vi vậy 
săn phải cãi tô, đồi mới —, cần phải 
khẳng định rằng ngày nav ở các nước 
xã lội chủ nghĩa, về cơ bản những 
người lao động được hướng nhiều 


5Ð 


quyền và tự do rộng rồi. Các quyề»u 
và tự do đó đã quá quen thuộc đổi 
với họ, trong khi độ ở nhiều khu vực 
trên thế giới thì chúng vẫn “chỉ là 
ước mơ, là mục tiêu đấu tranh cửa 
những người lao động. Chưa có chế 
độ nào mang lại nhiều quyền lợi cho 
những người lao động như chủ nghĩa 
xÄ hội, và chỉ ch nghĩa xã hội mới 
có khả năng giải quyết triệt đề cÁc 
vấn đề về nhân quyền, thực hiện 
công thức nồi tiếng trong « Tuyên 
ngôn của Đẳng cộng sẵn»: sự phát 
triền tự do của mỗi người là điều 
kiện cho sự phát triền tự do của tất 
cả mọi người. Những người cộng sản 
tín tưởng rằng trong quá trinh cải tồ, 
đồi mới hiện nay, việc khắc phục tất 
cả những lệch lạc, biến dạng sẽ làm 
phong phú hơn quyền cá nhân dựa 
trên cơ sở xã hội chủ nghĩa, và bằng 
phương pháp phủ hợp với bản chất 
của chủ nghĩa xã hợi. 


Trong quan hệ quốc tế, cũng như 
trong cuộc đấu tranh tư tưởng liền 


- quan đến vấn đề nhần quyền, quan 


điềm vô sẵản ngày cảng thề biện ưa 
thế cửa minh trước các quan đi 
tư sản. 


Thứ nhất — Khi bàn về nguồn gốc 
và sự phát triền của nhân quyền, các 
học giả tư sẳn nói nhiều về các quyền 
«tự nhiên", ebầm sinh? của con 
người, họ nhấn mạnh tỉnh muôn thuở, 
bất di, bất dịch của nhân quyền. Cốt 
löi của các quyền bầm sinh đó, theo 
họ, chính là quyền tư hữu * thiêng 
liêng» và bắt khả xâm phạm. Bằng 
cách đó, các học giả tư sẵn muốn che 
đậy bản chât bóc !ột của xã hội tư 
bản và làm li mờ tính giai cấp-trong 


ˆ euộc đấu tranh cho nhân quyền. Chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin đặt vấn đề nhân 
quyền xuất phát từ tính nhân quả sâu 
sắc của nhân quyền trong mọi quan 
hệ xã hội. Không có “con người » 
trừu tượng, vì bản chất con người là 
tồng hòa các mối quan hệ xã hội. 
Quyền coi, người (rong chủ nghĩa xì 
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f=e› khêng chỉ mang tính chát ftuyêa 
xôn mà ngược lại còn được bảo đảïn 
2 £t:Y càng vững chắc thông qua quá 
k:27¡0 phát trích các quap bệ kinh tế— 
xã loi. chính trị và văn hóa — tính 
{ ¬-3n, Cuyền con người không được 
cẨOI là cải gì trưu tương, mà luôn 
¬zướng vào những Khả năng, vào 
Kiởng tiên bộ xã hội, vào sự thanh 
toàn nạn bóc lệt và áp bức, vào việc 
bão đảm một đời sống có nhàn phẩm, 
chức sự đóng góp cho chủ nghĩa xã 
hội Do vậy, dưới chủ nghĩa xã hội 
bản thân con người và quyền con 
người trở thành ý nghĩa của mọi nỗ 
lực zä hội. _ 


Thứ hai — Các học giả tư sản nhiều 
ñần khẳng định rằng, con người chỉ 
có ¡kê được tự do bên ngoài xã hội, 
bên ngoài nhà nước. Sự tuyệt dối hóa 
tự do cá nhân, đặt cá nhân !rên xã 
hội là cơ sở triết lọc của nhữnz quan 
điềm vô chính phú. Khác với chủ 
nghĩa tư bản, quyền con người trong 
chủ nghĩa xã hội không dung hèa với 
chủ nghĩa cá nhân và thói ích kỷ. 

_Điều đó không !àm cần trở sự phát 
triền cá tính, nhân.cách, ngược l1¿i 
còn khuyến khích tài năng, tình cảm, 


- 8uy nhĩ và tính sáng tạo. Trong chủ 


nghĩa xi hội, quyền con người là 
quyền thật sự của công dân trong 
- việc tham gia xây cựng xã hội. Quyền 
chính trị và quyền cá nhàn dưới chủ 
nghĩa xñ hội gắn bá biện chứng với 
quyền kinh tế ~ xã hội và văn hóa, 
Các quyền về chính trị và cá nhân là 
điều kiện đề thực hiện ngày càng hiệu 
quả l:ơn các quyền kinh tế xã hội và 
văn hóa. 


Thứ ba — Bộ móy tuyên truyền tư 
sản tích cực phò biến một quan điềm 
cho rằng, trong lối sống tư sản thì 
hành vị của con người chủ yếu là thề 
hiện các quyền của nó, còn trong lỗi 
sống xã hội chủ nghĩa thì đó là việc 
bắt con người phải thực hiện cá‹ 
nghĩa vụ, các cam đoan. Quan điềm 
đó không nhắm mục đích nào khác, 


ngoài việc thân (hé Lca cải tự đ2 
không bị bạn chế của giai cấp có của, 
nắm tha hóa ccn người. Theo quan 
điểm vô sản, tronz một xã hội có sự 
công bằng xã hội, khôrg có và không 
thÈ có quyền tách rời nghĩa vụ. Ngay 
từ thế kỹ trước. Mác đã tùng kbẳng 
định rằng nghĩa vụ của con. người 
phải đài hỏi, quyền làm người và 
quyền công dân không phải chỉ cho 
chính mình, mà còn cho bất kỷ ai làm 
tròn nghĩa vụ của mình. Không có 
quyền nào là không có nghĩa vụ, 
cũng như không có nghĩa vụ nào là 
khô: g có quyền. Thực chất của vấn 
đề nhân quyền là vấn đề phân chia 
công bắng các phúc lợi và nghĩa vụ 
xã hội và thực chất là sự bình đẳng 
giữa các cá nhân trong xã hội. Tạo 
ra một cộng đòng không còn đối 
kháng giữa các giai cấp, giũa các đân 


“tộc, chủ nghĩa xñ hội xóa bỏ những 


đặc quyền, đặc lợi của các cá nhân 
đo vị trí giai cấp hoặc vị trí đân tộc 
đem lại. Tư tưởng bình đẳng xã hội 
chủ nghĩa không phải là chủ nghĩa 
bình quân, cào bằng. Dưới chủ nghĩa 
xĩí hội, những khả năng khác nhau 
của công đản được tính đến trong quá 
trình pin phối sẵn phầm xã hội, ai 
làm việc tốt hơn phải được đãi n§ữộ 


nhiên hơn cả về vật chất lấn tính 
thần. 


Thứ tư~ Việc thực hiện quyền con 
người trong chủ nghĩa xã hội còn dựa 
vào sự thông nhất giũa lợi ích cơ bản 
của cá nhàn, lập thể và xã hội, Sự 


„ thống nhất đó không thề có dưới chủ 


nghĩa tư bản với những đối kháng 
của các quan bệ giai cấp và quan 
hệ sở hữu tư bản chủ nghĩa. Troág 
chủ nghĩa xã hội, quyền con nguời 
không bị nhà nước và những người 
cảm quyền lũng đcạn, mà được xây 
dựng trong sự gắn bó tin cậy của một 
cơ cấu xã hội — giai cấp mói mang 
tính chất xã hội chủ nghĩa. Trong khi 
đó ở các nước tư bản chủ nghĩa, về 
mšf hinh thức cũng có sự bình quyền, 


§f 


nhưng trong thực (tế lại được khắc 
họa bởi nhữnz đối lập xã hội sâu sắc. 
Giữa quyền thực tế của bọn độc quyền 
và của người lao độnøg có môt hố sâu 
ngăn cách. 


Thứ năm — Các nước xã hội chủ 
nghĩa và các lực lượng tiên bộ quan 
niệm rằng quyền của nhản dàn các 
nước, của đàn tộc là nền tẳng của 
quyền cá nhàn. Chúng kiông phải là 
quyền cá nhân và khôiø thề thưc 
hiện bàng ý chí của cá nhàn, Trong 
quá trình thưc hiện các quyền đó, 
mỗi cá nhân trong đãn tộc đó, trong 
nhàn dàn nước đó sử dụng các quyền 
tự do của minh, như tự do ngôn luận, 
tự do báo chí, bày tó quan điềm của 


° 


mình về vấn.đề này hay ván de khác 


Ý kiến của đa số trong cộng đồng đó 
là ý chí của dân tôc, của nhân dàn. 
Phủ nhận hoặc coi thưởng quyền đó 
của các dân tộc, của nhân đân các 
nước tất vếu dẫn tới vi phạm quvễn 
và tự do của từng cá nhân. Các cuộc 
xam lược, JẬt đồ, đảo chính do các 
lực lượng đế quốc cảm đầu là sự vì 
phạm thô bạo quyền của các đân tộc, 
của nhàn dân các nước, của từng cá 
nhàn trong cộng đồng đó. Tôn trọng 
quyền của các dàn tộc cũng chính là 
tôn trọng quyền và tự do của cá nhàn 
trong cộng đong đó. Đầu tranh đề có 
sự thừa nhận quốc tế quyẻn của dán 
tộc, của nhân dân các nước là nh 


. cầu cấp thiết hiện nay. 


MẤY Ý KIẾN... 
(Tiềp theo trang 78). 


ì 
~ 


với nhau. Cần khắc phục quan hệ giản 


đơn, phiến diện trước đày : lấy quan 
hệ sở hữu làm điềm xuất phát tuyệt 
đết trong mối quan hệ với các quan 
hệ kinh tế khác. 

— Thöỏng qua cuộc cạnh tranh giữa 
sở hữu xã hội chủ nghĩa với các hình 
thức sở hữu khác, vì yêu cầu phát 
triền lực lượng sản xuất, mà loại bỏ 


LẺ) 


những quan bệ sở hữu xã hội chủ 
nzhïa hữu danh vô thực. Việc tạo ra 
môi trường cho sự cạnh tranh đó đề 
đam bảo cho các lực lượng kinh tế 
thê hiện được khá năng vốn có của 
ninh là cần thiết. 


XUÂN NGUYÊN 
(Học oiện .VguUễn Ái Quốc) 


Qua sách báo 
các nước anh em 


(HỦ N€HÏA YÃ HỘI MÀU SÁt (HD( ĐỨC 


Trích những ý chính trong bài * Về chiến lược tái dựng chủ nghĩa 
+Œ hội của DYHOGNTAN Dức?® của giáo sư ÔI-† Ó Rai- nơ- hôn, Ủu biên 
Trung trơng Đảng, Viện trưởng Viện hàn tảm khoa học xả hội thuộc 
UBTD DVICNTN Đức, đăng trẻn tạp chí Thống nhất, ‹o quan lú luận 


của ĐXIICATXN Đức, số 0-1989. 


Quan điềm của FXHCNTN Đức 
về xã hội xã hội chủ nzhïa và chủ 
nghĩa.xã hội màu sác CHÒC Đức 


Trong 10 năm qua, CHD€ Dức đã 
giành được những thành tích chưa 
từng có trong lịch sử của nhân đàn 
Đức. Phát huy những thắng lợi này, 
theo Cương lĩnh của Đảng, chúng ta 
sẽ /iếp lục công cuộc vủU đựng cũ hội 
Ä+Œ hội chủ nghĩa phát triên. Đại hội 
thứ 12 ĐXHCNTN Đức vào tháng 5 


sang nám sẽ giải đáp câu hỏi: chúng: 


ta sẽ tiếp tục xảy dựng xã hội xã hội 
củ nghĩa phát triền ở nước ta trong 
thập kỷ tới như thế nào? Nhiệm vụ 
Hiên quan đến công cuc xây dựng xã 
hội xã hội chủ nưhTa phát triền là phát 
huy mọi động lực của xã: hội xã hội 
chủ nghĩa, phát triền mọi lĩnh vực của 
- đời sống xã hội lên một trình độ cao. 
Khi giải quyết nhiệm vụ này, như 
đong chỉ Ê-rích EHô-nech-cơ nói, 
chúng ta «sẽ giữ lại những gÌ dã 
được thử thách, vứt bỏ những gÌ cản 


trở bước tiến của chúng ta®, nghĩa là 
chúng ta sẽ tiếp tục dựa trên nguyên 
tác đã được thử thách về sự thống 
nhất giữa tính liên lục và sự đồi mới. 
(Chúng ta có một cương lĩnh có thề 
đạp ứng được những đòi hỏi cơ bản 
của thời kỷ trước ngưỡng cửa của 
thiên niên kỷ mới, 


Chúng ta quan niệm như thế ndo pề 
ta hội vã hội chủ nghTa ở CIIDC Đức 2 


Thứ nhất, đó là những cơ sở của 
chủ nghĩa xã hội do học thuyết mác 
xit—lẻ nmn nít đề xướng và đã được 
thử thách trong thực tiến, là những 
quy luật chúng của công cuộc xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội. Các cơ sở và các 
quy luật này gồm: quyền iực chính trị 
thuộc về giai cấp công nhàn iiên mình 
với những người lao động Kkhács 
đang mắc xítlẻ ain nít gíứư vai trò 
lãnh đạo ‡ sở hữu của xã hội đối với 
các từ liệu sản xuất quyết định; sự 
lãnh đạo và kế hoạch hóa của xã hội 
đối với nền kinh tế ; hệ tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa giữ vị trí thống soái, 
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Thứ hai, đó là những mục tiêu lý 
tHrởng và giá trị của chủ nghĩa xã hội 
gắn liền với các cơ sở nồi trên. Trọng 
tẤm ở đây Ìlà sự thống nhất giữa 
chính sách' kinh tế và chính sách xã 
hội, là sự an toàn về $ñ hội. là sự phát 
triên tự do của cá nhân và của nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Cơ sở đẻ 
đạt được những mục tiêu lý tưởng và 
gi trị nói trên là sự tái sẵn xuất theo 
chiều sâu, là việc sử dụng tối đa cách 
mạng khoa học = kỹ thuật. 

Thứ ba, chúng ta luôn luôn đặt câu 
hỏi: cần phải đạt được những mục 
,„ tiêu trên trong từng giai đoạn lịch sử 
như thế nào ? Đối với chúng ta, sự 
thống nhất giữa chính sách kinh tế và 
_ chính sách xã hội là không có gì thay 
đồi. Nhưng chủng ta luôn luôn phải 
giải đáp câu hồi là: cần phải tạo ra 
những tiền đề mới nào, những. hình 
thức nào, những trọng tâm nào đề 


thực biện sự thống nhất đó? Chiến. 


lược kinh tế của chúng ta đã được 
thử thách, chúng ta sẽ đi theo chiến 
lược đó. *trong trơng lai. Clúng ta 
đang đứng trước nhiệm vụ là xác định 
một cách chính xác việc tiếp tục xảy 
đựng xã hội xã bội chủ nghĩa phát 
triển trong những năm 90. Đấy là yếu 
tố có tỉnh chất quyết định trong quan 
niệm của chúng ta về xã hội xã hội 
chủ nghĩa vào cuối thế kỷ này. 

Nhất trí với các đẳng cộng sẵn khác 
của các nước xã hội chủ nghĩa, 
DXHCNTN Đức eho rằng không có nà 
Íhỏng thề có một mô hình chung ề 
chủ nghĩa xã hội. Mỗi đẳng tự chịu 
trách nhiệm về chiến lược và chính 
sách của minh. Vấn đề chính là ở chỗ 
phải thực hiện các quy laật chung 
của chủ nghĩa xãä hội phù hợp với 
điều kiện eu thề của mỗi nước. Chính 
theo tfính thần này, clúnø fa nói tới 
chủ nglTa tả hội màu sảc CHDC Dức, 
nhắm rên lên /h đạc thà của nước ta 
[rong cÔô1:7 cuộc a1? dựng ã h2: m1 nÓi 
chủ rụhĩ†a phél Triển. 

1heo quan điềm của chúng ta, các 
qu) luật chang của chủ nghĩa +ế hội là 


những nén lùng bắt buộc của +8 tbọi +3 
hội chủ nghĩa, mà nếu không có thì về 
lâu đài, khóng thề phái Iriền thảng lợi 
trật tự +ðä hội cFủ nghĩa. Khi chúng ta 
nói chủ nghĩa xã hội màu sắc CHDC 
Đức, thì không có nghĩa chúng ta phả 
định các quy luật chung đó, mà là 
bàn đụng một cách sảng iqo cóc quụ Tluậi 


cFung đó trong những điều kiện cụ thề 


của CHDC Đức. 

Bản chất chỉnh sách của chúng ta 
luôn luôn là tìm ra những con đưởng. 
những hinh thức xây dựng chủ nghĩa 
xã họi phù hợp với các điều kiện của 
nước ta. Trong công cuộc xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta, có lúc 
chúng †a đã tiếp nhận những kinh 


_ nghiệm của Liên xô Rhông phù hợp nởi 


các điều kiện của nước ta. Khi nói như 
vậy, chúng (a cũng không được quên 
rằng: mỗi bước đi trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội là một 
bước tiến vàơ vùng đất mới mà lúc 
đầu chỉ có những kinh nghiệm cụ thể 
của một nước là Liên xô. Vị vậy có lúc 
chúi:g tn đã tiếo nhận các kinh Rghiệm 
này. Tuy nhiên, >u hướng nảy chưa bao 
giờ là a(L hướng quyết định. Xét về lịch 


-. SỨ, xu hướng quyết định là xu hướng 


thực hiện các quy luật chung của cách 
roaạnz xĩ hội chủ nghĩa phù hợp với 
các điều kiện đặc thù của CHDC Đức, 
là xu hướng tìm tòi những con đường 
và hình thức xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa phù nợp với các điều kiện 
của nước ta. Vào lúc bắt đầu công 
cuộc xây dựng xã hội xà hội chủ 
nghĩa, CHDC Đức. nằm kên cạnh Tiệp 
khắc, là nước có nền cêng nghiệp và 
nông nghiệp phát triền tương đói cao. 
Mặc dù hị chiến tranh tàn phá nặng 
nề và chịu các hậu qua của cự chia 
cắt đất nước do chủ nghĩa đế qucc 
cây ra, CHDC Đúc có những im 
năng pả kính nghiệm qHean lrọng có thê 
&? dụng được. Truớc biết, đó là thực 
tế đại đa số rgười lao động từ nhiều 
the hệ đã trở thành giai cấp công 
nhàn gắn liền với nên sản xuảấ, biện 
đại. Sau nữa là những tiềm năng 


khoa học, là kho tàng kinh nghiệm 
của nông dân và thợ thủ công. Một 
trong những yếu tố cơ ban trong 


chính sách của Đảng ta ngay từ đầu ' 


là phải khai thác, giành lấy mọi tiềm 
năng này cho chủ nghĩa xã hội. Các 
nhà kinh đoanh nhỏ và vừa, các địa 
chủ đến được lôi cuốn tham gia thời 
› kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bẫn tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Phong trào công nhân Đức có kinh 
nghiệm hơn 100 năm trong các cuộc 
đấu tranh giai cấp vì các quyền xã 
hội và đân chủ của người lao động. 
Quan niệm về xã hỏi xã hội chủ nghĩa 
và nHững mong đợi sắn liền với quan 


niệm này là những yếu tố đặc trưng - 


của kinh nghiệm đó. Quan niệm về xã 
hội xã hội chủ nghĩa liên quan đến 


nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và các 


mục tiêu xã hội. Theo quan niệm này, 
xä hội t+ã hội chủ nghĩa dược đánh giả 
Irên cơ sở khắc phục 0uĩnh oiễn những 
tệ nạn của chú nghĩa tư bản như : thất 
nghiệp, chỗ ở tồi tệ, độc quyền về 
giáo dục cho một nhóm người, người 
lao động không có quyền lực về chính 
trị và kinh tế. 


Mối quan hệ gắn bó giữa đẳng 
và nhân đân — một vấn đề cốt lõi 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa 

ở CHDC Đức 


Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
CHDC Đức có một số điều kiện đặc 
thù. Xã hội mới được xây dựng trên 
đống hoang tàn về vật chất và tính 
thần do chủ nghĩa phát xít đề lại, ở 
đường ranh giới giữa hai hệ thống xã 
hội và hai khối quân sự mạnh nhất. 
Trong lịch sử của chủ nghĩa xã hội thế 
giới, CHDC Đức là nước duy nhi dến 
tra (tả thực hiện giáải đoạn quả độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa œA& hội 
tcong tÙiều kiện dường biên giới 0ớt chủ 
nghĩa tư bản bị bỏ ngỏ, đối một ĐỜi 
GIIILB Đức là nước có tiềm lực kinh 


lễ mánh nhấi Túu Âu bà có lực hrởng 
quản sự: mạnh nhất NATO, suu Mỹ. 


Ngay từ đầu, CHDC Đức đä luôn 
luôn chú ý đến các điều kiện này. Vị 
vậy, mối quan hệ gắn bó giữa dạng và 
nhân đán, sự liên mình giữa tất cả 
các tìng lớp và giaicíp, giữa các lực 
lượng chính trị, là một trong những 
bẩn đlÈ cốt lỡi của cuộc cách mạng +ả 
hội chữ nghĩa ở CHDC Đức. Các bước 
đi và các cuộc cải cách đã được tiến 


"hành theo tỉnh thần này. Sau chiến 


tranh, chỉ có những tên quốc xã và 
tội phạm chiến tranh là bị tịch thu 
tài sản. Đến năm 1972, văn cờn tồn tại 
hàng ngàn công ty, xÍ nghiệp loại nhỏ 
và vừa của tư nhân. Tính chất của các 
công ty, xí nghiệp này được thay đồi 
đìn đần thông qua sự hợp đoanh của 
nhà nước. Afäi đến nàm 1972, phần của 
tư nhần trong các công ty, xÍ nghiệp 
này mới được nhà nước mua. Nhiều 
nhà kinh đoarh tư nhân, trước đó đã 
trở thành cán bộ quản lý của các xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Ruộng đất 
không bị quốc hữu hóa, và đến nay 
vẫn là sử hữu cúa nông đân. Nhiều 
địa chủ trước đây đã trở thành xã 
viên hợp tác xã. 40% cửa hiệu bán lễ 
và tiệm ïn là sở hữu của tư nhân, - 


Sự t†hành lập và phát triền liên tục 
hệ thøng đa dàng, sự hình thành một 
loạt các vô chức xã hội, có ý nghĩa 
đặc biệt ở CHDC Dức. Điều quan Irọng 
khong phát ở sự dạ dạng, mà ở chỗ lạo 
ra được sự nhất lịÍ bề quự°n lợi nà 
hành động chúng. Mỗi đảng và tồ chức 
xã hỏi đẻu góp piủần vào công cuộc 
xây dựng: chủ nghĩe xã hội. 

Từ những điều kiện nêu trên, Dẳng 
ta đã rút ra kết luận: điều quyết định 
là biên trì phân đáa vì ý nghĩa của 
chủ n¿bĩa xã hệi, tất cá vì hạnh phúc 
của ihšn đân, là bảo đấm và tăng cường 
sự gàn bó vững chắc giữaấ đảng và 
nhân đân, Cũng vì vậy, sự thống nhất 
giủa chính sách kinh tế và chính sách 
xã hội là một trong những đặc điềm 
quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội 


ở CHDC Đức. Chúng ta theo đuổi sự 
thống nhất này với tất cả sự quyết tàm 
từ đầu những năm 70 và sẽ tiếp tục 
trong những năm 90. Chúng ta sẽ tiếp 
tục theo đuổi chiến lược biến sự 
phát triền năng động trong kinh tế 
và khoa học kỹ thuật thành tiến bộ 
xã hội mà môi người đều cảm nhận 
được qua việc liên tục cải thiện điều 
kiện làm việc và điều kiện sống. 


Cơ sở đề thực hiện chiến lược này - 


là chuyên sang tái sẵn xuất thco chiều 
sâu mà ĐXHCNTN Đức đã thấy được 
và thực hiện một cách kịp thời. Từ 
đầu những năm 80, tăng trưởng kinh 
tế của CHDC Đức trước hết là nhờ 
giảm chỉ phí về tiêu hao sản xuất và 
lao động sống. Tử vài năm nay, năng 
suất lao động đã tăng nhanh hơn mức 
tăng sản xuất, 


Tăng trưởng năng động về 
ki. h tế là nên tazg và đặc đ;iềm 
của chủ nghĩa xã hội ở CIIDC Đức 


Liên tục và năng độnz là những 
đặc điểm của phát triển kinh tế. 

Trong các cuộc thảo lưận của các 
nhà khoa học kinh tế câc nước »xã 
hỏi chủ nghĩa, có lúc đã có ý kiến 
cho răng trong quả trình p»át triển 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, các giai 
đoan trí trệ và năng động có thô thay 
thể lần nhau. Lại có ý kiến cho rêng 
chỉ có tăng trưởng về số lượng nói là 
điều quyết: định. Vẽ nguyên tác, 
Đang ta bác bỏ những quan điềm nhìt 
vay đối với CHDC Đúc. Đối với 
chư»ø ta, táng trưởng Fình lẻ ca bè 
#ế lượng bà chất lượng là nản đề Sống 
con. rong những năm 90, chúng (ta 
căn một mức tăng khoảng 4S 
nhám phục vụ hạnh phúc của nhàn 
đàn, báo đảm tái sản xuất theo chiếu 
sảu tronø những điều kiện của cuộc 
cách mạng khoa học Ký thuật, và 
nhằm thực hiện các cam kết quốc tế, 
Không đạt được mức lĩng LrƯỞPg 
năng động đó thì chúng ta không có 


©§ 


cơ may trong cuộc đấu tranh giữa hai 
hệ thống xã hỏi. 


Tăng trưởng năng động 0oề kinh tế 
là nềntang ud đặc diềm của chủ nghĩa 
+ä hội g CHDC Đức. Khắc với các 
nước xã hội chủ nghĩa khác đang 
đứng trước nhiệm vụ chuyền nền 
kinh tế từ trì trệ sang năng động, 
CIHIDC Đức trong những năm S80 đã có 
thê đạt liên tục một nhịp độ tăng 
trưởng tông thu nhập quốc đân-trung 
bình hơn 4%. Chúng ta cần tiếp tục 
đạt được mức .phát triền năng động 
này trong thập kỷ tới trong những 
điều kiện đã và đang tiếp tục thay 
đòi 

Dĩ nhiên, mức phái triền năng 
động này đòi hỏi phải có những tiền 
đề cơ bản. Hiện nay, chỉ có thề đạt 
được - mức tăng như vậy khi các 
công nghê then chốt hiện đại được 
ứửnz dụng với nhịp độ ngày càng 
tăng và với hiệu qua cao, khi quá 
trình biến đồi công nghệ được đây 
mạnh trong tắt cả các khu vực của 
nên kinà: tế quốc đàn, Một trong 
những đạc điềm cơ bản của công 
cuộc xày dựn¿ xã hội xã hội chủ nụhìa 
phát triển ở CD Đức là chúng ta đưt 
khoát dị tleo hướng phát triền lực 
hrượng sản Audt hiện đại. Việc phát 
triên kỳ thuật ví điện tử là mét ví 
đụ về hướng này. Trong thập ký tới, 
kết hợp cách mạng khoa học kỹ thuật 
với các ưu việt của chủ nghĩa xã hội 
đề nàrg cao liệu quả kinh tế, văn là 
điều có Ý ngEĩa quyết định đöi với sự 
phát triền của xã bội xã hội chủ 
¡úữh?a chúng ta. Pnát triền nhanh lực 
lượng sản xuất hiện đại là điềm xuất 
phát và là cơ sở đề tiếp tục phát 
triển bệ thống quản lý và kế hoạch 
hóa đẻ xây dựng các mối quan bệ xã 
hỏi tiến bộ và tiếp tục mở rộng nền 
đàn chủ xã hội chủ nghĩa — đặc biệt 
trong kính tế — cũng như đề đáp ủng 
các văn đẻ khác của chính sách phát 
triển xã hội, Một đặc điềm quan trọng 
trong chính sách của DXHNTN Đức 
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là kịp thời thấy được những thách 
thức và tập trung toàn đẳng, các 
công đoàn, đoàn thanh niên và các 
tồ chức xã hội khác vào việc giải 
quyết nhữnơg nhiệm vụ đó. 

Một điều kiện khác cho sự phát 
triển kinh tế liên tục là việc thay dồi 


“hệ thông quản Hj 0à kẽ hoạch hóa bà 


Làh ếU [ii - 


hạch toán kinh lẽ. Chỉ - có thề đạt 
được sự phát triền năng động về kinh 
tế trong những năm 80 khi ngay từ 
những năm 70. hệ thống kế hoạch hóa 
đã hướng vào các đòi hỏi của cuc 
cách mạng khoa học ký thuật và 
được xày dựng theo hưởng này. Việc 
thành lập các xí nghiệp liên hợp là 
điềm nồi bật theo hưởng đó. Chúng 
ta không bao giờ coi việc xây dựng 
hệ thống kế hoạch hóa là đã xonz, mà 
luôn luôn nhìn vấn đề này theo 
hướng vươn lên trước. Sẽ có những 
thay đồi rất quan trọng trong những 
năm 9U. Đối với việc tiếp tục phát 
triền các quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, điều có j nghĩa trung tạm là 
từng bước 0uận dụng nguyên tác tự chủ 
Đề uốn. Hạch toán kinh tế sẽ được 
xây dựng theo hướng kích thích các 
xi nghiệp liên hợp đạt năns suất cao, 
đạt mức lãi ngày càng tăng, trong khi 
tự chủ về vốn trên cơ sở các định 
mức đài hạn. Chúng ta cho rắng sư 
phát triền năng động về kinh tế trước 
hết đòi hỏi sự phát triền năng động 
của lực lượng sản xuất, đặc biệt của 
các công nghệ then chốt; chỉ có thồ 
đạt được điều này nếu các quan hệ 
sản xuất đươc phát triền và thay đòi 


một cách kịp thời và nănơ còng, 


Thống nhất giữa chính sách 
kinh tế và chính sách xã hội— 
một trong những; cặc điềm quan 
trọng nhất của củi nz ĩa xã 
bội màu sắc CHDC Đức 

Nền kinh tế có hiệu quả caa lÀ cơ 


sở cho sự (hồng nhữt giữc chín. sách 
kinh lế uà chính sách vã nội CGhúùng ta 


~ 


kiên quvẻt đi theo nguyên tắc này, 
Sự thống nhất đó từ lâu đã trở thành 
mọt trong những đặc điềm quan frọng 
nhất của chủ nghĩa xĩ hội màu sắc 
CHDC Đức. Hiện nay và sau này, nó 
sẽ quyết định sự hấp dàn của chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Mục tiêu của 
nó là tạo ra tất cả các điều kiện đề 
con người được sống làm người và 
được phát triền tự do. Sự thống nhất 
đó chứng minh, qua cuộc sống hàng 
ngày và qua nhận thức thực tiễn, 
rằng chủ nghĩa w@ã hội là sự thay thế 
nhàn đạ2 tồi ĐỚi chủ nghĩa tư bản. 


Như mọi người thấy, các thế lực 
của thế giới tư bản chủ nghĩa đang hi 
hửng đón chào sự biến đồi chủ nghĩa 
xã hội thành một thứ dân chủ tư sản, 
khi một vài nước xã hội chủ nghĩa 
tuyên bố rằng trong chủ nghĩa xã 
hội cũng có thề chấp nhận nạn thất 
nghiệp và sự không an toàn về xã hội, 
rằng cần tạo ra thị trường lao động, 
rằng cần coi nhà ở như một thứ hàng 
hóa, rằng cần tiếp nhận các phương 
pháp và kinh nghiệm của chủ nghĩa 
tư bản. Phải chăng những hiện tượng 
như vậy làm cho chủ nghĩa xã hội 
hắp dẫn đối với người lao động 2 7i 
§qo lại phần đấu 0ì một chủ nghĩa xã. 
hội đi đến chỗ tiếp nhận những lệ nạn 
cơ bản của chủ nghĩa tư bẳn như odu ? 


DXHCNTN Đức đã diễn đạt rõ ràng 
lập trưởng và những phượng hướng 
cơ bản trong chính sách của minh. 
DXHONTN Đức cho rằng sự thống 
nhất giữa chính sách kinh tế và chính 
sách xã hội đang và sẽ van là cốt lỗi 
tronøg chính sách phát triền xã hội 
của mỉnh, Nó là nguồn động lrc quan 
trọng nhất của xã hội xã hộọi chủ 
nơlhĩa, là nên tảng cho sự gín bó chặt 
cđ:ẻ giữa đảng và nhân dàn và cho 
gự Ôn định cá:ah trị ở nước ta‹ ¿^ 

bảo đâm an teàn sỹ hội, bảo đảm 
quyền lao động, giải quyết văn đề 
rà ở như một vấn đề xã hội, khuyến 
kiích thai niên, ôn định giá nhu 
vẽu phàm, giá thuê nhà và cước phí, 


§/ 


(ạo những điều kiện cho sự phát 
triền tài năng của con người, bảo 
đảm sự tham gia dân chủ của người 
lao động vào mọi quyết định quan 
trọng về kinh tế và xã hội, bảo đảm 
quyền và khả năng nghỉ ngơi — đó là 
những đạc điềm cơ bản trong chính 
sách của chúng !ư, của xã hội rã hội 


chủ nghĩu ở nước ï†a. Chúng ta đã 
phấn đấu hết sức kiên quyết cho các 
mục tiêu này, trong tương lai chúng 
ta cũng sẽ tiếp tục phấn đấu cho các 
mục tiêu đó — vì hạnh IPHNP của TƯỜNG 
dân. 


(Theo TTXVN) 


CẦN MỘT TÔ CHỨC 


(Tiếp theo Irang 54) 


xã hội khoa học, xã hội học...), tuồi 
đời tương đối trẻ và đủ sức khỏe, 
xông xáo, năng động mới hoàn thành 
được nhiệm vụ trước tỉnh hình ˆkhiỏ 
khăn và phức tạp hiện nay. 


Đề làm tốt chức năng, nhiệm vụ nói 
trên, tÖ chức phụ trách công tác dâu 
tộc phải là một bộ chuyên ngành, 
trực thuộc Hội đồng bộ trưởng, có cơ 
sở vật chất kỹ thuật riêng, có tài 
chính riêng và điều cốt yếu là có một 
lực lượng cán bộ đủ mạnh đề làm 
công tác dân tọc. Bộ này có thể tồ 
chức các ban giải quyết những vấn 
đề cấp thời, làm xong giải tân (như 
vừa qua có ban Trường sơn — Tây 
ngu$ên, ban Khơ me v.v. 


Tỉnh trạng hiện nay là cán bộ công 
tác đân tộc nói chung và cán bộ hoạt 
động ở cúc vùng dâu tộc nói riêng, 
vừa thiếu, lại vùa yếu. Bộ khung cán 
bộ chỉ có *đầu ra? (về hưu, chuyền 
ngành, mất đi), ít có *đầu vào?®,. liầu 


như thiếu cán bộ thay thể. Hơn nữa, 


vê : 


cán bộ trẻ cũng không muốn thay cán 


bộ già làm công tác dân tộc (ở dây có 
nhiều lẽ, vị trí, vai trò, chế độ, chính 
sách không thỏa đán:g v.v.). Đó là tỉnh 
hình hụt hằng rất nghiêm trọng 
hiện nay. 

Ngành giáo dục phô thông, piáo 
dục đại học đang rát lúng tủng trcng 
chủ trương, phương thức, điều kiện 
đào tạo con em các đân tộc thiểu số 
đề trở thành những cán bộ cốt cán ở 
các vùng đàn tộc. 

Việc tháo gỡ vấn đề này (mặc dù 
đến nay so với nhu cầu là hết sức 
chậm chạp) vẫn còn kịp, nếu chúng 
ta sớm nhận ra, thành lập ngay một 
tồ chức công tác đân tộc có đủ nhiệm 
vụ, chức năng và quyền hạn như tôi 
vừa trình hày ở trên, sau đó là lập 
ra những viện nghiên cứu và trường. 
học tương xứng ở những trung tâm 
lớn của đất nước, đề vừa nghiên cửu, 
vừa đào tạo,-bồi dưỡng đội.ngùũ cán 
bộ các ngành cho miền núi, cho đồng 
bào cúc dân tộc: 
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medio ambicnle para asecurar la aufonomfa,de Tlas crprcsas cstatales en !a. 
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acontccimientes 7ƒ DỎ NGUYÊN PHƯƠNG — EI soeialismo y el problema 
đc los derechos humanos. Á travéa de las publicaciones de los paises 
hcrmanos ` E| socialismo al color de RDA. 


Tạp chí Cộng sản 8 - (999 


NĂM THỨ XXXY (44) 


NGUYÊN CƠ THẠCH ~ Tất cả vi hòa binh, độc lập dân tộc và phát 


triền Ì 
W Một số kiến nghị (từ cuộc hội thảo « Điều kiện và môi trường đâm 
bảo quyền tự chủ kinh doanh của các xí nghiệp quốc doanh ») Ụ 


Chủ nghĩa xã hội : nhìn lại và đồi mới (nghiên cứu) 
HOÀNG CHÍ BẢO — Vấn đề đẳng viên và vai trò tiền phong 


chính trị của đảng trong công cuộc đồi mới xã hội 17 

ĐẢO THẾ TUẦN — Những vấn đề của sự phát triền nông thôn 21 
Trao đồi 

TRẤN MIEU — PHẬM ĐÌNH ĐĂNG — Có nên tiếp tục duy trì 

thanh niên xung phong xây đựng kính tế không? 47 


Ý kiến và kinh nghiệm 
LÊ VĂN TH - Máy kinh nghiệm khai thác vùng sinh thái 


nông nghiệp 1)ong tháp mười 3) 

NGUYÊN HỮU THƯỚC — Cần và có thề phát triền mạnh mẽ 

công nghệ sinh học ở nước ta d3 

DỨC MINH — Vấn đề đảu tư cho sự nghiệp giáo dục 4d 

HOÀNG THÁI — Mấy vấn đề về cán bộ Mặt trận 49 

ĐẶNG NGHIÊM VAN — Cần một tồ chức đủ mạnh đề làm công 

tác dân tộc 52 

PHAAM VĂN KHÁNH — Đảng viên trung bình ở nòng thôn 

hiện nay — một văn đề cần báo động sộ 

NGUYÊN TÀI ĐÁP — Đoàn 565 làm kinh tế có hiệu quả 59 
Hội thảo 

yí Hội thảo về vai trò của nhân tố con người trong sự nghiệp 

xây dựng chủ nghĩa xã hội (tiếp theo) 03 
Chuyện ngày thường 

NGUYÊN VĂN LƯU ~ Nhân cách 21 


Thư gửi Bộ biên tập 
MẠCH QUANG THẮNG ~ Cải tiến công tác đào tạo. bồi đưỡng 


cản bộ khoa học xã hội 24 
XUÂN NGUYÊN -— Mấy ý kiến về quan hệ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản tuất hiện nay 76 


Thể giới: vấn đề, sự kiện 
` ĐỒ NGUYÊN PHƯƠNG — Chủ nghĩa xã hội và văn đề nhân 


quyền ?9 
Qua sách báo các nước anh em 
7# Chủ nghĩa xã hội máu sắc CHDC Đức 83 


ưu. .=.aằ.xas.ẳằẶẶẶẽ77j.=ccŒac-....cccẶẶc.ốca.Ặ..c.(c(‹a.c:ccccca.c{j.ằj cổ 7Ï .-šẽ7e.c.rnrg 
Trụ sở Bọ biên tập: 

1. Nguyễn Thượng Hin - là nói Dây nói 52061 — 52uu2 

Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 

19. Phạm Ngọc Thạch — Q.3, 1. P. lồ Chí hình. Dây nói: 25:08 ~2-(010 


-... ch ⁄L, "đu: % .. T -. .t, Kroo“a* ?. * "mm Ð rả 


m "AT TẠT ha — - ki sẽ... can J ch Y kv 


In tại Nhà inT ẠP CHÍ CỘNG SẢN | 
Chỉ số: 1265)  ISSN 0866 - 7276 Giá +00 đ 


Digitized by Coosle 


` 


Jmxz... An =—=—=.. 


Sh — _. 


& 
` 


_— — mm k} 


" 


~ 


_ 


n2 


_. 


F 


- 


.“.N 


„, 


L_ 


7> 


U.0. BERKELEY LIBRARIES 


IIIIIIIiil 


Cũu0Eñ1ãA25 


. 


: .#* = . « ⁄.#** '# .# !:#:# è #1 € 
xu“. . - ! Ị 1> 44/1962240( 92001401 = C.ÌY4S4.9'á 4E “2.19 ( 
+ 1 ‹ ` + k , 
4 1C Ẳ .Í - \ : d4 2 ' ` sÀ kệ! lu ^'{ ⁄ , : d 
° sử ma sen .=e¬= k 
= x - -—.~...-.e tua “° .¬h —_— ¬ ”906sse=id vực - _-—.. Hs. LẠ cc uc... ng UP gu“ 9ó. v Uy 
.Ắ= “ ...e. ... › ˆ + .c 
h ` ... h &^td‹,3 ... 9 0.4: -ð Ó y3. . .l 6 “hang g 90 1! g9 9 P®*620-9° 6 9 x†a*y meen./S-0 re), k4 oxi, là 4C L4 =4 mg xecSkx126-2-624-2.<7sSe-yalee 4a 
R d „ 4 ° .„y ' “ !ˆ'* 's V26 g0 ' 96 416/35 pa+»»e©?+/C(Ý(424'4x*0‹+ÿgr6064°^*+.92v “CcgYUtgt*g v42? 2g v09ievm«sxssa 
- .s # “4 - - \( đ./',⁄2*# ..á.c. KG “”Ý.... r1... 469 6320 96.944  ,x9 "r0! 'J;|vIẾÐ 0Ý Ó vt/ (co (v2 
` ù * ! ..*. .c.Ý$ x v k.ˆ... . , “r9 “us xo tPv<‹ bể c1 PB? 'te2i9j+:* 
s s.“ `... ..ư.. tự + s ph cv g9 990 s‹s(0( (404 °«.xa2 ý: ©*t te 6c 6y 
$ tái. d . +.4 .. . - 4g $' =ự , °.Pc. (CSkÝ(0xv94/. 0962: 1N #4 90xxysas4, 
F ï ÝÃ ` P P »» ..e.ẲĂ.Ề „. ®bé ¿tt « 4# « **® “CẪ CYUg/P* 0“ ý 9°. 9 0 lá *4( tt “.c *'a 15 00 1,yô*<^*, đc“ r c@ 6 
. 6© P v ko. .. ˆ ) * x#*? ý*90( yựyg'¿g it 1/1:+ (.!I tJẺÔG tát: ca, sp ðvy tr t‹9*0 9 "áạyg rtứ 
“.. “.. v 1ˆ“ *ˆ tt ta t 92c r9 ty 3 /ry§':ý4 Wyt 9 .. 1 Ẳ.*v!f#? 4i ti cc/ “0v. 0 (2/9: yg , 
1 'Wˆ v^› vẻ+ : › v-ế*šx.°.41⁄% $ đ‹o s. t4 (si (sớt `. -..... .^.. %.?'ệ 
' - ....J 9 .”... `. Xuì:6 du ẽ.6 ` ` +,#*za ? *$ 194447996 $ Â*.' 929 giữðỞ vo? «220v 
° .'. ` t4 *ã s , "$ 6v». Pv® }+1*Z...c41009.tv (0109990. .x! 'L. ` rên ` * 4 * 2 
“. s.p-d2eÀ <4 ⁄ : x.ˆ “ở 0c 02414440642. cv c4 b2 Ti tr$<p»3 9454. 
‹ "VY ` ` * ... . t.tếz+ ¬-..... sa. ca b “xvtv1 - P : b 
" “.. + Ũ Ltr‹ 6ˆ? >xut ý 2l v9 v:s°eÓ/44 214 -te1lÌ2441444Le~4 
ò _ * ` - * . “Ai, (2 9/strciv.^.9'⁄%v 2/4199, 
'N ả v.v 0 42 “.. $% 15-2 + g‹cit} 
- TT P % ` Ls é › 9 '6'4-})+3 -w¿¿ÿy 
- .c. * 
Lan ẤN... sg« * * 
' ` . - ` * 
` ` TẢ : ` Ũ 
l lxeø 1.4 +* s% ` 
* ` ° ` . * 
í *.“ˆ ( , ' „¿2 5 
: ồ P #4 r1o ` * 
` X.Ẽ ¿ % ` 
) + se * + 'vˆ“* F ` ` KJ) * » "Xa “6 + ° ` h ˆ ví ¿  xTx..> 
` L " h " ` .v 3 ĩ à*Z "*/ ' - , \ —_T TỪ ] / / k kT TT TỪ Ï{}{ĨŸ{— 
: \ . *ˆ.. - * Ì::4194 ` `.? XÃ. ` - - P “ xuân ˆ t : °  h 
- hd . " ` 5 


trú 
v* 
HC 


” ...ˆ. *®«. * 
* : - - 
` ` Ù f 
` ...làc á - xzz9›#/Ãzevv:€441¡ <4~ 2 
. á : s II d1. (01/2 k 142 CÔ, “ 4) : 
: : .”Ý ` và K-§+ 8:320/205¿b ¿ h : " & - " 
+ + v05 8/2, 9/20%2 ““t‹ * *ý.vá , - “. ““—ÝŸF «4= SA 
tí - v3 14 26⁄7¬2 3 hy g: Na¿L 2i /:4z3 2v 141 2524-227 1 ~2^ “2 wđh }~/~9:2)%9 4= : 
» v2, N l ` V4 r2) - +24 42c++ 2. “)S—_—X—~-+A—z —¬— + 
1 « c. + lA 3vẰ. 272/2 Ì +34 Cu.) ⁄ re 0U‹v wx+s: ‹ 
Ẳ: ị 17 « , › c- CS 9s2Á+ doc  iảc, —_. 
` 2-4 " ø' t vi h “4 r >.—-—-*cks~: —cmz~eax+- .ự. ị“ ¬z 
Ũ 1+ `. vJÝ ị t x.> \$%: ANH + 1y 4“) : \ - * : “4x0 x9 {~2z-Jk20 sex x byy vị 
" - - - è s siư` Ệ x* 3: #40 2 x1uS+ r t2 + , +Ẳ - ì "y9... 
E / h " ` _ ` - Ỗ ó : › ` xẻ .Ỷỷ“”`: HH >%Ẳ+~S^+o mà 
` ó ' : ' ` 
x #£ # su 
: % ' j - '.¿.+Á, vs. > - Co-bo : - _e^¿ l4 « ..Yy -.>i./_2 


\“3£- 2,43 mỊc tị 4, (Y4) Xi: x62 5,15; Â% kì : : : ca ty S420 "A2, de *%+= #943, 


% ˆ ` _ Ũ - L ' Kha và rt.Lcà2 tá... 
' '* : FAN v ' ` ' 2; ru xé - - 
+ ... .* , /3fVạ › sý : - Cố... 7Ý 
ca h lv» Í z k~24 (A.> 
- 
ề - tị ' 
%._ * 
+... ' " : đa v† 1 vs s'ÍP¿ : F + ' 4` L 
A1 421001922111 T221 92V7101E1011221} xe A nI1g/4171 10 Q11 
- ẹ ` í h \ d2 kề l ï Ũ - ẤN 
t ' . «s22 
: 
' * ; 4 
ˆ sư... .. : . - : - 4X. ø ‹ Ẳ : ' : 
..y ».. ' - - đn. l l .. - “(2 i J... - , ' ' + ĩ 34 
- ' ' - Ta: ' “ HS J«) s4 t‹ + cà “ 2 : 
j x. ' + tí TL 71 #2 : siá1,1^ k t L 224/2 ~4Ó4: 
á ' tứ? : J . h NI \ : 2A4}. - 1 
' - .' ¬ 
t‹ M X„ + (22v 
: ' ' .” .' với Ta...) 
5 xà 
- 1" 4 “ve vX- S+“‹ tờ ÂỈ 1... ⁄ J1? NUẲẶV 
- b : l. H, : té\ F : : v 
''.. d‡ h 
: r _ 
4! . lạ dẻ 
h ` ' , ⁄ .' 
† 4 : lả tt 
` Tà Z 
: Vay ve. : „ 
Ỷ ‹ LÁ° 
' lý 
' 141; 
C. .... 
- " đc) 
' ĩ ' : + » 
Ỉ `. ĐI 
I tiá1* %* 
š ' 7© { 
| ẢN Hà 
( v lẺ - 
- ' ` 42 
: Z vs. h % 
s ' W +4 >~ *UWA4 'r + 
- “..N « .* 
› ¡ í, “”./ V2 
- \ : 3 % 
` ' Jfa : t K2 
- š tự - “... 
.” ` “% Ý » 
- " Ị “..?../ ` '. ` 
+ "gŸƑ 
' th tá 'ạ tuc 
' » ` . 'P 1. _ 
\ Í * "4 ` lạ ` +. Vv l1, ,„, Ẫ 
AT, : . '* ^ hd, "223 Á : 
+ * ..'.. "' .. k qui Ta đà, ải Ñ) 
: ' "h th S2 (0/7/71: cv si đa : hủ 
h : k tv." s , 3? A 
- + K. ' ... vs 
* ˆ '.hạ , 1 _ . 4:1 3 
N * ` Ti 1ý — 
_ #”« ` " t t. * `» ủ% 
x. . j¿*1) 
` " ˆ `1) 
'Í - rà. s19 l\ 
Hp b2 \ : tạt ^ 
J3 
.- 


